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LỜI NÓI ĐẦU 


gày nay, giao lưu uăn hoá giữa các quốc gia trên hành 
tỉnh ngày càng được mở rộng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu nên 
uăn hoá lâu đời, rực rỡ của Trung Quốc, một nên uăn hoá uĩ 
đạt uò là một trong những cái nôi của uăn hoá thế giới, đã 
uà đang được các nước trên thế giới uà Việt Nam quan tâm. 

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất 
bản Văn hoá - Thông tin trân trọng giới thiệu cuốn "KINH 
ĐIỂN VĂN HOÁ 5000 NĂM TRUNG HOA", một trong ba công 
trình khoa học hàng đầu của nữ tác giả nổi tiếng Trung 
Quốc - Giáo sư Dương Lực. 

Giáo sư Dương Lực đã dồn hết tâm lực, trí tuệ, đọc tới 
hàng uợạn cuốn sách, uượt muôn ngàn khó khăn gian bhổ, 
tìm tòi, nghiên cứu, kéo đài 30 năm mới hoàn thành bộ sách 
uào đúng dịp bỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa. 

"Kinh điển uăn hoá 5000 năm Trung Hoa" lò bộ 
sách có giá trị uăn hoá lớn, đã giới thiệu tóm lược toàn bộ 
nên uăn hoá lâu đời của nước Trung Hoa một cách đầy đủ, 
sâu sốc, khoa học trên nhiều bình diện. Bằng hình thúc : Hệ 
thống, trình bày phân tích, nghiên cúu, lập luận thông 
mình sắc sảo, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến uới các chủ 
đề : lịch sử uăn hoá, điển tịch, nhân uật, triết học, tư tưởng, 


tôn giáo, nghệ thuật, uăn tự, u.u... một cách khoa học, cụ thể, 
đầy hào hứng. 

Các nhà nghiên cứu uăn hoá Trung Quốc cho rằng : 
đây là bộ sách quý mang tính thư tịch đại chúng uè là tác 
phẩm giàu tính uăn hoá lịch sử lưu truyền muôn đời. 

Bộ sách được hội đồng dịch thuột gồm 20 dịch giả là 
giáo sư, giảng uiên tiếng Trung Quốc, các cộng tác uiên trung 
tâm dịch thuật của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cùng 
chuyên gia Hán ngữ Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 
chuyển sang tiếng Việt một cách công phu, cẩn trọng. 

Hy uọng cuốn sách sẽ là tời liệu tham khảo bổ ích đối 
Uới các nhà nghiên cứu uà đông đdo bạn đọc muốn chiêm 
ngưỡng, từn hiểu một cách tổng thể nên ăn hoá đặc sắc 
muôn màu của nước Trung Hoa đặt trong bối cảnh uò tương 
quan uới nên uăn hoá cổ truyền Việt Nam, phương Đông uò 
thế giới. 
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CHƯƠNG 19 : Nguyên lý Dịch số và sự ảnh hưởng. 
1. Số thiên địa của Dịch và sự ảnh hưởng. 
1 Nội hàm số thiên địa của Dịch. 
II. Sự phát triển số thiên địa của Dịch. 
THỊ. Sự ảnh hưởng của số thiên địa của Dịch. 
ö2. Số kỳ ngẫu của Dịch và sự ảnh hưởng. 
1. Nội hàm của số kỳ ngẫu của Dịch. 
II. Sự phát triển của hỳ ngẫu số của Dịch. 
THỊ. Sự ảnh hưởng sản sinh ra số hỳ ngẫu của Dịch. 
õ3. Số đại diễn của Dịch. 
1. Nội hàm số đại diễn của Dịch. 
II. Sự phát triển của số đại diễn trong Dịch. 
TII. Sự ảnh hưởng củo số đại diễn. 
õ4. Ảnh hưởng quan trọng của Dịch số đối với văn hoá thuật 
số Trung Quốc. 
1. Sự ảnh hưởng của âm dương ngũ hành bhí số đối uới 
Uuăn hoá âm dương ngũ hành. 
1L. Sự ảnh hưởng của can chỉ hỳ ngẫu thuật số đối uới 
uăn hoá can chỉ. 


HII. Sự ảnh hưởng của phê số chính phụ hư thực đốt uới 
băn hoá chiêm phê. 

5. Sự gợi mở trọng điểm của Dịch số. 
L Sự gợi mở đối uới tư duy trừu tượng. 
II. Đề xuất đối uới sự phát triển của Dịch học. 
HII. Sự gợi mỏ đối uới phát triển khoa học tự nhiên. 

CHƯƠNG 20 : Bộ sách thứ hai: "Luận Ngữ. 

1. Khái quát chung về Luận ngữ. 

ö2. Tư tưởng học thuật của Luận ngữ. 
1. Hạt nhân củo tư tưởng luân lý của Luận Ngữ : Nhân 
II. Hạt nhân của tư tưởng chính trị của Luận Ngữ : Lễ. 
THỊ. Hạt nhân của tư tưởng giáo dục : "Hữu giáo uô loại”. 
IV. Tư tưởng triết học của Luận Ngữ : Nhân đạo. 
V. Hạt nhân tư tưởng kinh tế của Luận Ngữ : Kiến lợi 
tự nghĩa. 

ö3. Giá trị và ảnh hưởng của Luận Ngữ. 
L. ảnh hưởng của Luận ngữ đối uới nên uăn hoá Trung Quốc. 
TI. Ảnh hưởng lớn của Luận ngữ đối uới Nho học. 
TII. Ảnh hưởng của Luận ngữ uới uăn hoá thế giới. 

õ4. Phân tích tính luân lý của Luận Ngữ. 
I1. Những câu triết lý nổi tiếng trong Luận Ngữ. 
II. Những câu cách ngôn uê Lễ của Luận Ngữ. 
TỊỊ. Những câu bàn luận chính trị trong Luận Ngữ. 
TV. Những câu cách ngôn uề Trung, Tín trong Luận Ngữ. 
V. Những câu cách ngôn uề Hiếu của Luận Ngữ. 
VI. Những câu giáo dục phẩm chất đạo đức trong Luận Ngữ. 
VII. Những câu nhắc nhở học tập của Luận Ngữ. 

CHƯƠNG 2I : Bộ sách thứ ba: "Lão Tử". 
ð1. Khái quát Lão Tử. 
Š2. Tư tưởng học thuật của Lão Tử. 
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1. Nhân sinh quan của Lão Tử - Bản thể luận uê Đạo. 
II. Triết học quan của Lão Tử - Thuyết phản giả đạo chỉ 
động. 
HII Chính trị quan của Lão Tử - Vô ui mà trị. 
õ3. VỊ trí lịch sử và ảnh hưởng của Lão Tử. 
1 Vị trí uà ảnh hưởng của Lão Tủ trong Đạo gia. 
II. VỊ trí uà ảnh hưởng của Lão Tử trong triết học 
Trung Quốc. 
õ4. Chọn lọc phân tích về Lão Tử. 
1. Những câu triết lý nổi tiếng của "Đạo đức Kinh", 
1I. Cách ngôn luân lý của Đạo đức binh. 
THỊ. Những câu nói sắc bén uề trị nước của Đạo đúc binh. 
CHƯƠNG 22: Bộ sách thứ tư: "Mạnh Tử'. 
1. Khái quát về Mạnh Tử. 
õ2. Tư tưởng học thuật chủ yếu của Mạnh Tử. 


1 "Nhân Chính" là tôn chỉ trong quan điểm chính trị 
của Mạnh Tử. 
II. "Luận tính thiện" là hạt nhân quan điểm luân lý 
của Mạnh Tử. 
TII Quan điểm nhân nghĩa là hạt nhân luân lý của Mạnh 
Tử. 
ô3. Vị trí và ảnh hưởng của Mạnh Tủ. 
I. Mạnh Tử kế thừa uò phút triển hệ thống tư tưởng của 
Khổng Tử. 
II Mạnh Tử tiến một bước bổ sung uè phát triển hệ 
thống tư tưởng Nho gia. 
. HI. Mạnh Tủ kế thừa tư tưởng giáo dục của Khổng TỦ. 
ð4. Giá trị xã hội và ảnh hưởng quốc tế của Mạnh Tử. 
ö5. Tuyển chọn những câu nổi tiếng trong Mạnh Tử. 
CHƯƠNG 23 : Bộ sách thứ năm: "Trang Tử" 
õ1. Khái quát về Trang Tử. 
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ö2. Tư tưởng học thuật của Trang Tử. 
l. "Đại Tông Sư" uà Đạo 
1I. "Tê Vật Luận” uà thuyết tuyệt đối, tương đối. 
THỊ. "Tiên Dao Du" uò tỉnh thần tự do tuyệt đối. 
Š3. Giá trị xã hội và ảnh hưởng của Trang Tử. 
1. Ảnh hưởng đối uới sự phát triển tư tưởng Lão Tử uà 
Đạo gia. 
II. Ảnh hưởng của Trang TỦ đối uới Huyền học, Phật học, 
Lý học. 
HH. Giá trị uà ảnh hưởng của uăn học lãng mạn chủ 
nghĩa trong Trang TÚ. 
ô4. Những câu danh ngôn của Trang Tử và ảnh hưởng của 
nó đến hậu thế. 


CHƯƠNG 24 : Bộ sách thứ sáu: "Thượng Thư". 


ô1. Khái thuật sách Thượng Thư. 
ö2. Nội dung chủ yếu của Thượng Thư. 
ö3. Tư tưởng chủ yếu của Thượng Thư. 
1 Tư tưởng lý luận chính trị của Thượng Thư. : 
1L. Tư tưởng triết học của Thượng Thư. 
TII. Tư tưởng giáo dục của Thượng Thư. 
ö4. Những thiên trọng điểm và nội dung lịch sử chủ yếu. 
öð. Địa vị lịch sử của Thượng Thư và ảnh hưởng của nó. 
1. Giá trị tư tưởng chính trị của Thượng Thư. 
TI. Giá trị sử liệu quý báu của Thượng Thư. 


CHƯƠNG 25 : Bộ sách thứ bảy: "Kinh Thi". 


ô1. Khái quát 

1. Khái quát uê Kinh Thị. 

1I. Nội dung chủ yếu của Kinh Thị. 
õ2. Nội dung tư tưởng của Kinh Thị. 


1. Ca ngợi cuộc sống uè tình yêu của người lao động. 


II. Vạch trần uà đấu tranh chống lại sự bất công đen tốt 
của chế độ nô lệ. 
HII. Ca ngợi tỉnh thần dân tộc, chính trực, lương thiện, 
dũng cảm, cần lao. 

3. Giá trị nghệ thuật của Kinh Thị. 

õ4. Vị trí và ảnh hưởng của Kinh Thị. 
1. Kinh Thị đã đặt nên móng cho uăn học Trung Quốc. 
II. Kinh Thị đã khơi nguồn cho dòng uăn học hiện thực 
Trung Quốc. 
II. Kinh Thị là bộ thư tịch có giá trị sử liệu. 

CHƯƠNG 26 : Bộ sách thứ tám: "Sử Ký" 

1. Sử ký với Tư Mã Thiên. 
1 Sử Ký lược thuật. 
II. Nội dung chủ yếu uà giá trị của Sử Ký. 
IHI. Tóm lược uê cuộc đời nhè sử học Tư Mã Thiên. 
IV. Thành tựu uà ảnh hưởng của Sử Ký. 

2. Đặc điểm tư tưởng học thuật của Sử Ký. 
1. Quan điểm lịch sử chính trị mạnh mẽ của Sử Ký. 
II Quan điểm lịch sử học thuật sâu sắc của Sử Ký. 
HHI. Tính khoa học của Sử Ký. 

83. Thành tựu về mặt học thuật của Sử Ký và ảnh hưởng của nó. 
1. Vị trí uê lịch sử học uà ảnh hưởng của Sử Ký. 
H. Thành tựu uê mặt bách khoa của Sử Ký uà ảnh 
hưởng của nó. 
II Giá trị uê khoa học tự nhiên của Sử Ký. 

Š4.' Đặc điểm nghệ thuật văn học của Sử Ký. 
L Tính uăn học sử của Sử Ký. 
II Sử Ký khai sáng nên uăn học sử. 
HH. Sử Ký là một điển hình uê phê bình uăn học của 
Trung Quốc. 
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IV. Luận điểm "Túc cảnh thành uăn" trong Sử Ký. 
Š5. Giá trị văn học của Sử Ký. 
ö6. Một số câu danh ngôn trong Sử Ký. 

CHƯƠNG 27 : Bộ sách thứ chín: "Binh pháp Tôn Tử" 
ö1. Khái quát về Binh pháp Tôn Tử và Binh pháp Tôn Tẫn. 
82. Tư tưởng quân sự chủ yếu của Binh pháp Tôn Tử. 

1. Tư tưởng quân sự của Binh pháp Tôn Tủ. 

II. "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". 

THỊ. Nhà bình phỏi biết cơ mưu quyền biến. 
õ3. Tư tưởng quân sự của Binh pháp Tôn Tủ. 
ö4. Giá trị và ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử - Binh pháp 
Tôn Tẵn. 
õð. So sánh tư tưởng quân sự giữa Binh pháp Tôn Tử và Lão Tử. 
ö6. Binh pháp Tôn Tử và cuộc chiến tranh nhà Thương. 
ð7. Binh pháp Tôn Tử và Binh pháp Tôn Tãn với y học. 

CHƯƠNG 28 : Bộ sách thứ mười: "Hồng Lâu Mộng". 

ð1. Khái luận. 

1. Khái lược uề Hồng Lâu Mộng. 
II. Sơ lược uề Tào Duy Cần. 

õ2. Thành tựu nghệ thuật của Hồng Lâu Mộng. 
1. Nghệ thuật kết cấu của Hồng Lâu Mộng. 
II. Nghệ thuật khắc hoạ hình tượng nhân Uột. 
TH. Nghệ thuột ngôn ngữ. 
TV. Nghệ thuật tả cảnh. 
V. Nghệ thuật tả tình. 

ö3. Những cống hiến và ảnh hưởng của Hồng Lâu Mộng. 
1. Đỉnh điểm của uăn học cổ điển Trung Quốc. 
II. Túc phẩm uĩ đại của chủ nghĩa hiện thực. 
THỊ. Mở ra tiên lệ cho uăn học hiện đại. 
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1V. Bộ tiểu thuyết uăn hoá điển hình. 444 


ä4. Nghệ thuật sáng tác theo dòng ý thức. 445 
ô5. Hỏng Lâu Mộng và Kim Bình Mai. 446 
6. Nghệ thuật thi từ của Hồng Lâu Mộng. 446 
õ7. Nghệ thuật Hồng Lâu Mộng với Mỹ học Kinh Dịch. 446 
CHƯƠNG 29 : Phần phụ lục "Trung Dung" và "Đại học”. 447 
õ1. Khăi lược về Trung Dung. 447 
2. Quan điểm tư tưởng chủ yếu của Trung Dung. 449 

1. Trung Dung nhấn mạnh Trung Đạo. 449 

II. Trung Dung coi trọng Thành Đức. 452 

3. Vai trò lịch sử và ảnh hưởng của Trung Dung. 454 


L Tác dụng quan trọng của Trung Dung đối uới sự phát 454 
triển tư tưởng Nho gia. 

II Trung Dung đã có ảnh hưởng quan trọng đến sự 456 
phát triển ý thức hệ xã hội phong kiến. 

HH. Trung Dung đã có tác dụng tích cực đề cao lý luận 456 
ch.1xh trị Nho gia. 


ö4. Danh ngôn, danh cú của Trung Dung. 456 
CHƯƠNG 30: Đại học. 460 
õ1. Khi lược. 460 
ä2. Hệ thống tư tưởng chủ yếu của Đại học. 461 


1. ¡Đề ra nguyên tắc có tính cương lĩnh "Tu nhân, Tê . 463 
Tr: quốc, Bình thiên hạ”. 
IIL Nhấn mạnh Nhân Ái Thành Hiếu Nghĩa lò hạt 464 
nhân của đức dục Nho gia. 
HH Nêu ra "Minh Minh Đức, Thân dân, Chí thiện” là đạo 465 
đúc của Đại học. 
ö3. Địi vị ảnh hưởng của Đại Học với tư tưởng văn hoá 466 
Trung Quốc. 
1. Là tác phẩm kinh điển của Nho gia, có ảnh hưởng 467 
quan trọng đến tư tưởng Nho gia. 
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II. Là tài hiệu dạng luân lý Nho gia, có tác dụng quan 
trọng phát triển luân lý Nho gia. 

III. Có cống hiến bất hủ trong uiệc kế thừa uà phát triển 
tư tưởng của Khống Tử. 


õ4. Danh ngôn, Danh cú của Đại Học. 


QUYỂN BA 
NHÂN VẬT 


Phần bốn 


MƯỜI NHÀ TƯ TƯỞNG LỚN CỦA TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI. 


CHƯƠNG 31 : Khổng Tử. 
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61. Khái quát về con người Khổng Tủ. 
ô2. Hệ thống tư tưởng học thuật Khổng Tử và những ảnh hưởng. 


1. "Nhân" - hạt nhân của hệ thống tư tưởng Khổng Tủ. 

II. Hệ thống tư tuông Khổng TỪ lò thuyết Nhân - Lễ, 
trong đó Nhân là trung tâm. 

HH: Gốc rễ của hệ tư tưởng Khổng Tử là đạo Hiếu. 

IV. Khổng Tử coi đức Trung Dung là chuẩn tắc đạo đức 
của Nho gia. 

V. Quan điểm chính trị, chính sự có ích cho dân của 
Khống Tử. 

VI. Khổng Tử coi trọng nhân đạo nhưng không xem nhẹ 
thiên đạo. 


ö3. Những cống hiến của Khổng Tử đối với nền văn hoá của 
Trung Quốc và thế giới. 


I. Cổng hiến uï đại của Khổng TỦ cho nên 0uăn mình 
Trung Quốc. 

II. Cống chiến uï đại của Khổng Tử cho nên uăn hiến cổ 
đại Trung Quốc. 


467 


468 


469 


473 
473 
478 
478 
481 


490 
494 


497 


498 


500 


502 


ð1Ô 


II. Nên đánh giá Khổng Tử như thế nào ? 
TƯ. Cống hiến của Khổng Tử đối uới nên uăn hoá thế giới. 
V Tư tưởng Khổng TỦ xác lập hạt nhân của uăn hoá 
Đông phương. 
VI. Ảnh hưởng to lớn của Khống Tủ đối uới Nhật Bản, 
Tiêu Tiên uà Xanhgapo... 

õ4. Công lao và ảnh hưởng của Khổng Tử đối với Chu Dịch. 
L Khổng TỦ - người đầu tiên phát hiện ra Chu Dịch, 
đưa nó uào Lục Kinh. 
II Khổng Tử tôn Chu Dịch là chuẩn tắc giáo hoá Nho 
gia, có tác dụng to lớn trong uiệc đưa Củ” Dịch trở 
thành một bộ sách xã hội học uĩ đại. 
II! Khổng Tử chỉnh sửa Kinh Dịch, biên soạn Dịch 
Tiuyện đóng góp to lớn cho uiệc kế thừa uà phút triển 
D ch học. 
IY. Kết luận. 

CHƯƠNG 32 : Lão Tử. 

õ1. Lã› Tử khái luận. 

ä2. Hệ thống tư tưởng của Lão Tử. 
L Tư tưởng uũ trụ quan rực rõ của Lão Tử. 
11. Quan điểm xã hội 0ô ui của Lão TỦ. 
1H. Tư tưởng phép biện chúng thô sơ của Lão Tử. 

ö3. Cần phải đánh giá như thế nào về Lão Tử. 

CHƯƠNG 33: Mạnh Tử 

1. Ktái quát về Mạnh Tử. 

ö2. Hệ tư tưởng Mạnh Tử. 
L Quan điểm chính trị Vương Đạo. 
lỊ. Phạm trù Nhân - Nghĩa. 
HỊI. Quan điểm đạo đức tính thiện của Mạnh Tủ. 
T7, Nhận xét uê Mạnh TỪ. 


514 
518 
B19 


522 


526 
527 


528 


528 


CHƯƠNG 34 : Trang Tử. 
õ1. Con người Trang Tử và bộ sách Trang Tử. 
2. Hệ thống tư tưởng triết học của Trang Tử. 
1. Đạo uà sự tự do tỉnh thần tuyệt đối. 
II Quan điểm Hữu - Vô của Trang Tử uới chủ nghĩa 
tương đồi. : 
3. Ảnh hưởng của Trang Tử đối với văn học Trung Quốc. 
õ4. Cần đánh giá Trang Tử như thế nào ? 
CHƯƠNG 35 : Tuân Tử. 
1. Thân thế Tuân Tử. 
õ9. Tư tưởng triết học của Tuân Tử. 
1. Quan điểm uê uũ trụ theo chủ nghĩa duy uột. 
II. Thuyết nhận thúc theo quan điểm duy uật. 
III Tư duy lô-gíc của Tuân Tủ. 
õ3. Tư tưởng chữnt trị của Tuân Tử. 
I. Tư tưởng trọng Lễ. 
II. Quan điểm chính trị trọng pháp. 
HII. Quan điểm chính trị trọng Hiện của Tuân Tủ. 
ö4. Địa vị xã hội và ý nghĩa lịch sử của tư tưởng Tuân Tử. 
1. Ý nghĩa thời đại của tư tưởng chính trị Tuân Tử. 
II. Tư tưởng triết học của Tuân Tử là thành công nhất 
trong thời kỳ tiên Tồn. 
II Một loạt các thành tựu trong lĩnh uực tư tưởng lô- 
gíc tiên Tần. 
CHƯƠNG 36 : Đổng Trọng Thư. 
1. Khái quát về cuộc đời Đổng Trọng Thư. 
2. Tư tưởng học thuật của Đổng Trọng Thư. 
I. Tư tưởng triết học của Đồng Trọng Thư. 
II. Quan điểm lý luận chính trị lấy thiên nhân cảm ứng 
là hạt nhân. 
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555 
556 
558 
ñ58 
559 


561 
562 
565 
566 
568 
568 
574 
S77 
582 
582 
583 
584 
586 
587 
587 


588 


590 
B91 
594 
594 
602 


II. Tư tưởng đợi thống nhất. . — 605 
ö3. Ản 3 hưởng lịch sử của tư tưởng đại thống nhất. 610 
1. Ảnh hưởng to lớn của tư tưởng độc tôn nho thuật đối 611 
uéi sự phát triển Dịch học. 
II Ảnh hưởng to lớn của “độc tôn nho thuật" uới sự phát 612 
triển Kinh học. 
TII. Ảnh hưởng to lớn của chủ trương "Phế truất bách — 614 
gL1”. 
4. Tư tưởng "phế truất bách gia, độc tôn nho thuật" và ý 616 
nghĩa Ịch sử. 
1. Bối cảnh lịch sử. 616 
II Ý nghĩa lịch sử uà đánh giá. 618 
5. Ảnh hưởng của tư tưởng Đổng Trọng Thư đối với sự phát 622 
triển Dịch học. 


6. Đánh giá về Đống Trọng Thư. _ 623 
1. Ảnh huông đối uới đời Hán. 623 

II Ảnh hưởng đối uới hậu thế. 624 
CHƯƠNG 37 : Vương Sung 626 
õ1. Vài nét về con người Vương Sung. 637 
ô2. Tư tưởng triết học của Vương Sung. 629 
1. Nhấn mạnh luận điểm Tỉnh khí bản nguyên. 629 

11. Quan điểm sinh mạng tỉnh khí. 630 

TÌI. Nhấn mạnh quan điểm tự nhiên bhí. 631 

TƯ. Quan điểm thiên đạo của Vương Sung. 632 

VỀ Luận điểm nhận thức của Vương Sung. 634 

õ3. Đóng góp của "Luận Hoành" đối với khoa học tự nhiên. 637 
1. Lịch thiên uăn Luận Hoờnh uò số thuật. 637 


11. Luận điểm khí nhất nguyên uà học thuyết Tỉnh khí 638 
trung . 

HT. Quan điểm bhí thọ trong "Luận Hoành" uà ý nghĩa 640 
của nó đối uới thuật dưỡng sunh. 
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ä4. Ý nghĩa và giá trị lịch sử tư tưởng Vương Sung. 


CHƯƠNG 38 : Trương Tái. 


õ1. Đôi nét về Trương Tái. 

62. Tư tưởng triết học của Trương Tái. 
1. Bản thể luận của Trương Tái. 
1. Tư tưởng, phương phúp biện chứng của Trương Túi. 

õ3. Cống hiến của Trương Tái với Dịch học và triết học 
1 Ý nghĩa mang tính thời đại của thuyết bản thể luận 
đối uới sự phát triển Dịch học theo hướng chủ nghĩa 
duy uột. 
II. Quan điểm chính trong luận điểm khí bản thể của 
Trương Túói.. 

ð4. Tư tưởng luân lý của Trương Tái. 
I. Lập luận bằng Bản thể luận. 
TT. Tính thiên địa uà tính khí chất. 
THỊ. Cùng thiên lý, diệt nhân dục. 

Š5. Tư tưởng chính trị của Trương Tái. 

õ6. Vị trí lịch sử và ảnh hưởng của Trương Tái. 
I Trương Túi là người đi đầu trong triết học duy tâm 
Tống Minh. 
TỊ. Trương Túi là bậc tiên sư kế thiên uò phát huy Chu Dịch. 
HII. Trương Tói là người dẫn đầu của Nho học mới 
đời Tống. 


CHƯƠNG 39: Trình Di 
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ö1. Sơ lược về Trình DI. 

ö2. Tư tưởng triết học Trình Di. 
1. Lý là họt nhân của triết lý Trình-Di. 
II. Sự hết hợp giữa lý uà số tượng là đặc điểm củo lý học 
Trình Di. 
HII "Cùng lý chí uật" là quan điểm quan trọng của lý 
học Tống Minh. 


641 
643 
644 
645 
646 
649 
654 
654 


656 


659 
659 
660 
662 
664 
665 
665 


667 
668 


669 
670 
672 
673 
673 


674 


äö3. Tư tổng luân lý của Trình DI. 
1. Lũ tức là đạo trời. 
II. Đạo lý lớn nhất trong thiên hạ. 
II. Bảo uệ đạo trời, tận diệt ham muốn của con Hgười. 
IV. Lý cập tính dã. 
õ4. Tư tưởng chính trị của Trình DỊ. 
ö5. Ảnh hưởng và đánh giá về lý học Trình DI. 
1L. Ảnh hưởng của từ tưởng Trình Di đối uới Dịch học. 
1L ¿nh hưởng của tư tưởng Trình Di đối uới Nho học. 
1H. Ảnh hưởng của tư tưởng Trình Di đối uới tư tưởng 
chí h trị xã hội phong hiến. 
IV. Đánh giá Trình Di. 
CHƯƠNG 40: Chu Hi. 
1. Tóm tắt cuộc đời Chu Hy. 
ä2. Tư tiổng triết học Chu Hy. 
1. Triết học duy tâm là phạm trù cao nhất của hệ thống 
triê! học Chu Hy. 
II. ¡Chí là chủ thể của tư tưởng triết học Chu Hy. 
III. Tâm tính là một bộ phộn cấu thành quan trọng của 
tư tưởng triết học Chu Hy. 
õ3. Tâm - Tính. 
äö4. Tư tưởng luân lý của Chu Hy. 
ö5. Tư tưởng giáo dục của Chu Hy. 
6. Đánh giá tư tưởng chính trị của Chu Hy. 
87. Đóng góp của Chu Hy với nghiên cứu chỉnh lý văn hoá 
sách vở cổ đại Trung Quốc. 
ä8. Ảnh hưởng tư tưởng của Chu Hy. 
1. Ảnh hưởng của Chu Hy đối uới tư tưởng Dịch học. 
II. Ảnh hưởng của Chu Hy đối uới Nho học. 
ä9. Đánh giá tư tưởng Chu Hy và vị trí lịch sử của nó. 
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700 
703 


705 
707 
712 
714 
717 


718 
718 
720 
723 
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1. Đánh giá đối uới tư tưởng triết học Chu Hy. 

II. Đánh giá đối uới tự tưởng lý học của Chu Hy. 

THỊ. Đánh giá đốt uới 0ai trò lịch sử của Chu Hìy. 

CHƯƠNG 4I : Vương Phu Chi. 
ð1. Sơ lược về cuộc đời Vương Phu Chỉ. 
õ2. Tư tưởng triết học của Vương Phu Chi. 

1. Bản thể luận của Vương Phu Chỉ. 

lI Tư tưởng phép biện chứng của Vương Phu Chỉ. 
ö3. Đánh giá về thành tựu học thuật chủ yếu và những ảnh 
hưởng của Vương Phu Chi. 

I. Phát triển tư tưởng duy uật đối uới Chu Dịch. 

IL Tư tưởng luân lý học của Vương Phu Chỉ. 

TII Tư tưởng nhận thức luận của Vương Phu Chỉ. 


QUYỂN THỨ TƯ 
TƯ TƯỞNG. 


Phần năm 
TRUYỀN THỐNG TƯ TƯỞNG VÀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 42: Chu Dịch với triết học Trung Quốc. 

õ1. Thành tựu của thuyết âm dương trong Chu Dịch. 
1 Sự hình thành của lý luận âm dương uà các ký hiệu 
trong Chu Dịch. 
lI. Thành tựu học thuyết âm dương của lời hào uà quẻ 
trong Chu Dịch. 
THỊ. Triết lý âm dương trong Dịch truyện. 

õ2. Thành tựu học thuyết ngũ hành trong Chu Dịch. 
1. Khởi nguồn của bát quái uà ngũ hành. 
II. Quan hệ giữa Hà đồ, Lạc thư uới ngũ hành. 
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723 
724 
726 
728 
729 
731 
731 
738 
748 


748 
Tö7 
759 


767 
768 
768 
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778 
780 
782 
783 


HII. Thái cực đồ uới ngũ hành. 785 


õ3. Thành tựu của phép biện chứng trong Chu Dịch. 786 
l. khái lược. 786 
1L Dịch là tỉnh tuý của phép biện chứng. 787 


ô4. Vai trò của Chu Dịch trong sự kế thừa của lịch sử triết 790 
học Trung Quốc. 
I. “từ cách nhìn âm dương đến sự phát triển quan niệm 791 
théng nhất uà đối lập. 
II. Từ quan niệm uật chất đến sự phát triển quy luật 799 
lượng đối chất đối. 
HH: Từ uận động tuần hoàn đến quy luật phủ định của 794 


phi định. 
IV. Kết luận. 796 
CHƯƠNG 13 : Tư tưởng tiên Tần Trung Quốc. 797 


1. Ảnh hưởng to lớn của Chu Dịch tới tư tưởng cổ đại 798 
Trung Quốc. 

ö2. Chu: Dịch là bộ sử thi vĩ đại phản ánh cuộc đấu tranh 799 
của nô ệ. 


õ3. Nh¿.n quan chính trị trong Chu Dịch. 806 
I. Quan niệm Nhân Nghĩa Lễ Nhạc uè Nho gia trong 806 
Chu Dịch. 

II. Quan niệm chính trị trong Chu Dịch uà Nho gia. 809 
II. Quan niệm ổn nhẫn của Chu Dịch ảnh hưởng tới 811 
Đẹo gia. 


4. Chu Dịch có tác dụng kế thừa và phát triển lịch sử tư 814 
tưởng cổ đại Trung Quốc. 


1. Từ quan niệm uê uũ trụ tới quan niệm Uuề xõ hội. 814 
II. TỪ quan niệm cân bằng đến tư tưởng Trung Dung. 816 
H1 Từ quan niệm âm dương đến dương cương âm nhu. 819 


õ5. Chinh trị quan và nhân sinh quan của Nguyên, Hanh, 891 
Lợi, Trình. 
1. .3èn uê thiên đạo. 822 
1. Bàn uê quốc sự. 822 


2ä 


HỊỊ. Bàn uề nhân đức. 
CHƯƠNG 44 : Tư tưởng Huyền học Nguy Tấn. 

õ1. Khái quát. 

õ2. Quá trình ra đời và phát triển của Huyền học Nguy Tấn. 
1. Bối cảnh thời đại ra đời uù phát triển Huyền học 
Nguy Tấn. 
lI. Thanh đàm là tiên thân của Huyền học Nguy Tấn. 
HII. Giai đoạn phát triển của Huyền học Nguy Tấn. 

ö3. Tư tưởng chủ đạo của Huyền học Nguy Tấn. 
L Lấy Tam Huyền làm mục đích tôn chỉ. 
II. Lấy tư duy của thể luận làm đặc điểm. 
HII. Quan điểm điêu hoà đạo đức Nho giáo chuẩn mực 
uới thế giới tự nhiên. 

ö4. Tác dụng của Chu Dịch đối với Huyền học Nguy Tấn. 
1. Chu Dịch là bộ hinh điển của luân lý Nho học. 
II Chu Dịch là chỗ dựa chính của Huyền học Nguy Tấn. 
HII. Chu Dịch là tâm điểm của sự hợp nhất Nho đạo gia 
trong Huyền học Nguy Tốn. 

5. Ý nghĩa lịch sử của Huyền học Nguy Tấn. 
1 Giá trị lịch sử của Huyền học Nguy Tốn. 
1I. Một số hạn chế của Huyền học Nguy Tốn. 

CHƯƠNG 45 : Tư tưởng lý học thời Tống Minh. 

õ1. Khái quát. 

Š2. Lý học Trình Chu. 

õ3. Khái quát Tâm học của Lục Vương. 

4. Ảnh hưởng của Chu Dịch tới sự hình thành và sự phát 

triển tư tưởng lý học Tống Minh. 
I Ảnh hưởng của Chu Dịch đối uới tư tưởng bản thể 
luân lý học thời Tống Minh. 
II Ảnh hưởng của Chu Dịch đối uới tư tưởng của biện 
chúng lý học Tông Minh. 
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963 
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CHƯƠNG 4: : Tư tưởng Tâm học Tống Minh. 


õ1. Khái quát. 
1. Ảnh hưởng của Chu Dịch đối uới Tâm học Lục Vương. 
II. Thiên uới Tâm học Tống Minh. 
HII. Nho học uà Tâm học Tống Minh. 
õ2. Tư tưởng chủ yếu của Tâm học Lục Vương. 
1. Tủm là bản thể luận. 
11 Tâm nhất nguyên luận. 
HIL Bản Tôm tự tỉnh luận. 
õ3. Ý ng1ĩa lịch sử của Tâm học Lục Vương. 
L Tâm học Lục Vương là một mốt xích trong lịch sử 
phá' triển triết học Trung Quốc. 
II. Tâm bọc Lục Vương phú tan nặng trĩu u ám của lý 
học Trình Chu. 
HH. Tôm học Lục Vương hích thích Phật học Trung 
Quéc phát triển. 
õ4. Tư tưởng Tâm học của Lục Cửu Uyên. 
1. Khát quót. 
II Tư tưởng Tâm học của Lục Cửu Uyên. 
THỊ. ” nghĩa lịch sử của tư tưởng Tem học Lục Cửu Uyên. 
Š5. tư tưởng Tâm học của Vương Thủ Nhân. 
1. Khái quát. 
II. Tư tưởng cơ bản của Tâm học Vương Thủ Nhân. 
THỊ ?nghĩa lịch sử của tư tưởng Tâm học Vương thủ Nhân. 


CHƯƠNG 47: Tư tưởng Kinh học Trung Quốc. 


õ1. Khái quát. 
ö2. Chu Dịch và Kinh học tiên Tần. 
L. Giai đoạn tảo kỳ của Kinh học tiên Tần. 
II. (iai đoạn Kinh học hậu bỳ tiên Tần. 
ö3. Chu Dịch và Kinh học Tân Hán. 
1. Kinh học thời bỳ đầu Tên Hón. 
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TÌ Kinh học đời Hán. 
õ4. Chu Dịch và Kinh học Nguy Tấn Tuyỳ Đường. 
l. Kinh học Nguy Tấn. 
lỊ Kinh học Tuỳ Đường. 
ð5. Chu Dịch và Kinh học Tống Nguyên Minh Thanh. 
1. Kinh học Tông Nguyên. 
1L Kinh học Minh Thanh. 
ô6. Vị trí Dịch học và ý nghĩa của Kinh học trong lịch sử 
văn hoá Trung Quốc. 
1. Điển tịch Kinh học là nội dụng chủ yếu của điển tịch 
uăn hoá Trung Quốc. 
II Kinh Dịch được các triểu đại dùng làm sách giáo 
khoa uà tiêu chuẩn cho chế độ khoa cử. | 
HIỊ. Kinh học trở thành y cứ của các chế độ chính sách 
của triều đình. 
IV. Ảnh hưởng của Kinh học đối uới uăn hoá cổ đại 
Trung Quốc. 
V. Túc dụng của Kinh học đối uới xã hội phong biến 
Trung Quốc. 
ð7. Tác dụng trọng yếu của Dịch học trong Kinh học Trung Quốc. 
I. Dịch học là hạt nhân của Kinh học. 
II. Giá trị phát triển của Chu Dịch đã đẩy cao Kinh học 
Trung Quốc. 
IHỊ. Mối quan hệ mật thiết giữa Kinh học uà Dịch học. 


Phần sáu 


LÝ LUẬN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 48: Tư tưởng giáo dục truyền thống Trung Quốc. ' 
1. Tư tưởng giáo dục của Chu Dịch và ảnh hưởng của nó 
đối với nền giáo dục Trung Quốc. 
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IL Tu tưởng Chu Dịch đã đặt nên móng cho tư tưởng 
giáo dục Trung Quốc. 

lI. Tz tưởng luân lý giáo dục của Chu Dịch uà ảnh 
hưởng của nó. 

HIỊ Tâm lý học giáo dục của Chu Dịch uà ảnh hưởng 
của nó. 


2. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và ảnh hưởng của nó. 


1. Khii thuật. 

II Quan điểm giáo dục chủ yếu trong tư tưởng giáo dục 
của F hổng Tử. 

HII. Khổng Tử, người thầy uĩ đại của muôn đời. 


IV. Phương pháp giáo dục của Khổng tử và ảnh hưởng của nó. 
ö3. Tư tương giáo dục Nho gia và ảnh hưởng của nó. 


1. Ảnh hưởng tư tưởng Chu Dịch đối uới nên giáo dục 
Nho nọc. 

II Đặc điểm của giáo dục Nho học uà ảnh hưởng của nó. 
HHỈ: Vị trí quan trọng của giáo dục Nho học trong lịch 
sử giáo dục Trung Quốc. 


CHƯƠNG 49 : Tư tưởng luân lý truyền thống của Trung 


Quốc. 


õ1. Tư tưởng luân lý của Chu Dịch và những ảnh hưởng của nó. 


1. Khíi niệm tư tưởng luân lý cổ đại Trung Quốc. 
II. Đúc điểm của tư tưởng luân lý Chu Dịch. 


TII. Mội dung chủ yếu trong tư tưởng luân lý của Chu 
Dịch. 


õ2. Chu Lịch và tư tưởng luân lý Nho gia. 


1. Khii niệm tư tưởng luân lý Nho gia. 
1I. Đúc điểm tư tưởng luân lý Nho gia. 
TIIL Tính hoa chủ yếu của luân lý Nho gia. 


õ3. Xem xét, đánh giá tư tưởng Nho gia. 


1. Nên có cái nhìn như thế nào đối uới luân lý Nho gia. 
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II Tư tưởng Nho gia là tư tưởng truyền thống 6000 
năm của Trung Quốc. 
HII. Không thể phủ nhận toàn bộ uăn hoá truyền thống. 
õ4. Quan điểm luân lý Lão Tử và những ảnh hưởng của nó. 
I. Sự khác biệt giữa luân lý Nho gia - Khổng Tử uà Đạo 
gia - Lão tử 
II. Đặc điểm luân lý của sách Lão Tử. 
THỊ. Tư tưởng luân lý của Lão Tử 
ö5. Lão Tử và triết lý nhân sinh. 
I. Nhân sinh quan tự nhiên. 
II. Nhân sinh quan đạm bạc. 
THỊ. Nhân sinh quan xuất thế. 


1052 


1054 
1057 
1057 


1058 
1063 
1065 
1065 
1067 
1072 


CHƯƠNG THỨ 19 


NGUYÊN LÝ DỊCH SỐ VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG 


Củ, 
ð là sự thăng hoa của tượng, dịch số bắt nguồn 
tư dịch "tượng", hào số trong “Chu dịch" là tổ của uạn số“ 

Dịch số bao gồm số của cả thiện địa - số của đại diễn 
sổ của Kỳ ngấu (số lẻ, chẳn) uà nội dung tứ đại sinh thành 
số (bốn sô lớn sinh thanh). Trong đó, dịch số hà lạc có nội 
hàm quan trọng trong hoa học sinh mệnh. 

Số học dịch tượng của sự bết hợp giữa dịch tượng uà 
dịch số cé ý nghĩa quan trọng uề phương diện đi sâu làm 
sáng tô êm dịch lý. Số là điểm cơ bản của Khoa học tự 
nhiên, dịch số được ứng dụng quan trọng uề mặt khoa học 
tự nhiên. Sự ứng dụng uê mặt chiêm phệ (bói toán) của 
tượng số còn được gọi là thuật số học, là hạt nhân của uăn 
hoá chiêm: phệ, sự tương bổ tương thònh giữa tượng số uò 
thuật số dều là hạt nhân của dịch học. 

Đặc ciểm tượng số của "Chu dịch" là thông qua tượng 
số phân tịch làm sáng tỏ dịch lý. Trong quóú trình từ tượng 
đến số, tt' số đến ly, uê khách quan đã thúc đấy sự phát 
triển tư duy hình tượng đến tư duy trừu tượng, làm cho tư 
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duy đổ đại được thăng hoa, từ đó đã đề cao được ý nghĩa 
trọng đại trong phát triển tư duy của số. 


Giá trị to lớn trong dịch học của dịch số hông những 
có tác dụng quan trọng đối uới sự phút triển của tượng, mà 
còn có ý nghĩa quan trọng đối uới sự phát triển của dịch lý, 
quy luật phát triển giữa hai bộ môn đó uới nhau là : dịch 
»ố bắt nguồn từ tượng lại phát triển tượng lên, dịch số ra 
đời từ lý lại thúc đẩy cho lý phát triển. Ba bộ môn số uà 
tượng, lý tương phủn tương thành, cùng chung bích thích 
sự phát triển của dịch học uà khoa học tự nhiên. 


Dịch số là chỉ nội hàm trong dịch học, quy luật vận số 
và phạm trù ứng dụng của dịch số. Dịch số chủ yếu bao 
gồm số của thiên địa, số đại diễn (là chỉ số 50), số kỳ ngẫu 
(số chăn lẻ) và nội dung tứ đại sinh thành số. ứng dựng 
chủ yếu để nói rõ dịch lý và chiêm phệ. Trong đó, về 
phương diện chứng minh dịch lý thường thường số kết hợp 
với tượng, tức gọi là tượng số học. Còn việc ứng dụng của 
phương diện chiêm phệ được gọi là thuật số hẹc. Nhưng 
giữa tượng số và thuật số lại không phải phân ra rõ ràng 
tách bạch, mà là tượng bổ tương thành, cả hai đều là một 
hạt nhân chủ yếu của dịch học. Có tác dụng thúc đẩy quan 
trọng đối với sự phát triển của dịch học. 


_õ1. SỐ THIÊN ĐỊA CỦA “DỊPH” VÀ SỰ ẢNH HƯỚNG 


I. NỘI HẦM SỐ THIÊN ĐỊA CỦA "DỊCH". 


Thứ nhất : Lấy số thiên địa để chứng minh nguyên lý 
hợp nhất thiên địa. 


Số thiên địa bao gồm hai loại đại sế thiên số và địa số, 
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bắt nguồn từ "Chu dịch", mục đích là dùng để chứng minh 
qu1 luật tụ nhiên của vũ trụ. Như viết : 


"Thiên nhất, địa nhị; thiên tam, địa tứ; thiên ngũ, địa 
lục; thiên thất, địa bát; thiên cửu, địa thập". ('Dịch, hệ 
từ") 

Cực "Chu dịch" là để coi trọng thiên địa, như viết : 
"hữu thiên địa, nhiên hậu vạn vật sinh yên" ("Có trời đất, 
sau mới sinh ra vạn vật vậy"). ("Dịch, Hệ từ")... 

Nên 'Chu dịch" bàn về số; chủ ý là lấy số để chứng 
minh sự biến hoá vận động của thiên địa. Như viết : 

Thiêr số ngũ, địa số ngũ, ngũ vị tương đắc nhì các hữu 
hợp. Thiêa số nhị thập hữu ngũ, địa số đi thành biến hoá 
nhi hành quỹ thần dã. ("Dịch. Hệ từ") 

Tức lấy năm số lẻ (Kỳ số) : 1, 3, 5, 7, 9 làm thiên số, 
hợp cộng lại thành số 2ð, lấy năm số chẵn : 2, 4, 6, 8, 10 
làm địa số, hợp lại thành 30, số thiên địa tổng hợp lại là 50 
dư 5. Từ đó mượn sự tương hợp số của thiên địa để thuyết 
minh quan hệ hợp nhất của thiên địa. 

Thứ hai : Lấy số thiên địa làm tiêu chí quá trình tiêu 
trưởng "cau dịch" đặc biệt là lấy sự nghịch thuận của âm 
dương của số để làm tiêu chí mất còn của âm dương thiên 
địa, như viết : 

Số viing giả thuận, tri lai giả nghịch, thị số dịch số 
nghịch d¿.. (Dịch. thuyết quái). 

Gọi là nghịch, thuận của số là chỉ "vãng lai" của số, 
"vãng" sế là tả huyền (xoay sang trá]), thuận thiên nhi 
hành nên viết thuận, "lai" số là xoay chuyển song hữu 
(phả]) ng 3¡ch thiên nên vận và nghịch, nên thuận số tượng 
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trưng cho dương sinh âm trưởng, nghịch số tiêu chí âm 
trưởng dương tiêu. Như trong tiên thiên bát quái phương 
vị đồ của Phục Hy, các quẻ Càn, đoài, ly, chấn của nửa 
vòng bền trái lấy tả huyền vi thuận (quay bên trái làm 
thuận), tượng trưng dương trưởng âm tiêu. Ngược lại, với 
vòng tròn bên phải : Tến, Khảm, Cấn, Khôn bốn quẻ này 
dịch về bên phải thể hiện dấu hiệu âm trưởng dương tiêu. 
Đúng như Chu Hy đã viết : "thiên tả hành, hữu địa tuyển" 
(Trời đi về phía trái, đất xoay về phía phải]). 

.. "Thiên tả hành, hữu địa tuyển) nhưng do thứ tự 
thuận của bát quái là từ phải sang trái, tức do : Khôn, 
Cấn, Khảm, Tốn, Chấn, Ly, Đoài, Càn , nên dương sinh 
xoay vòng sang bên trái (tả) theo thiên thời, âm trưởng di 
sang bên phải (hữu), tương phản đúng hướng tốt, nên viết 
: "địch chi số do nghịch như thành hĩ" (số của dịch do 
ngược lại mà thành vậy). Vậy tức là "Dịch" lấy sự nghịch 
thuận của số để chứng minh giải thích mối quan hệ mật 
thiết giữa bát quái định vị với thiền địa vận hành, phản 
ảnh bối cảnh thiên văn của bát quái hùng hậu. 

Thứ ba : Lấy số thiên địa để tượng trưng tứ tượng lão 
dương, lão âm, thiếu dương, thiếu âm là thái cực tứ tượng. 
Căn cứ theo nguyên lý thái cực âm dương tiêu trưởng, số 
tứ tượng tiêu chí cho bốn giai đoạn của thiên địa âm dương 
tiêu trưởng, tức lấy 6 làm số lão âm, tượng trưng cho cực 
của địa âm, lấy 7 số làm số thiếu dương đại biểu số khởi 
đầu của thiên dương, lấy 9 số làm số lão dương tiêu chí cho 
cực của thiên dương, lấy 8 làm số thiếu âm tượng trưng 
cho số khởi đầu của địa âm. Nhưng "Dịch truyện" tiến 
thêm một bước ứng hợp giữa tứ tượng số và hào số với 
nhau để dùng trong chiêm phệ bói toán. 
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II. SỰ PHÁT TRIỂN SỐ THIÊN ĐỊA CỦA "DỊCH" 


Số thiên địa "Dịch" phát triển quan trọng nhất là 
Trần Đoàn thời Bắc Tống, chủ yếu lấy số thiên địa của 
"Dịch" làm cơ sở mà biến thành hà đồ, lạc thư. Trong long 
đồ tam biến nổi tiếng. Xem Tống Văn Giám, "Long đồ tự", 
riêng "Long đổ dịch" đã không còn để khảo cứu, chỉ trong 
"Tống sứ - Nghệ Văn Chí" có trước lục còn lạ), đã làm sáng 
tổ thêm sự: diễn biến của hình đồ hà lạc. Tức là đã dung hợp 
được giữa thiên địa số của "Dịch", Ky ngẫu số và Hán đại 
ngũ hành sinh thành số, tức là độ nhị biển đem số vị hợp 
thiên địa trong đệ nhất biến biến thành số đĩ hợp thiên địa, 
đã thể hiện ý nghĩa sâu xa sự tương hợp thiên địa, hàm ẩn 
số thiên cịa của "Chu dịch". Trong long đô tam biến của 
Trần Đoàn đã làm nổi bật mối quan hệ giữa thiên địa số và 
âm dương đúng như trong đệ tam biến đã nói : 


Hậu lŠý hợp dã; thiên nhất cư thượng vi đạo chi tông, 
địa lục cư hạ vi địa chỉ bản, thiên tam địa nhị địa tứ vi chi 
dụng. Tam nhược tại dương tắc ty (tránh) cô âm, tại âm tắc 
ty quả (th.ếu, ít) dương... ("Tống Văn Giám. Long đồ tự") 

Sau này đã được tổng hợp lại : trời là số 1 (thiên 
nhất) làm. tôn chỉ của đạo. Đất là số 6 đặt làm gốc của 
quả đất, thiên tam (3) địa nhị (2) địa tứ (4) đều vận dụng 
vào. Số 3 nếu ở tại dương thì số âm tránh được sự cô độc, 
ở tại âm thì số dương tránh được cô quá... ("Tống Văn 
Giám. Long đồ tư") 

Lưu lục trên cơ sở của Trần Đoàn lại tiến hành tái 
tạo thêm phát triển thiên địa số thành ngũ hành sinh 
thành số, tức phân biệt long đồ thiên số, địa số với ngũ 
hành sinh: số, thành số tương kết hợp, đã sáng tạo nên,hà 
lạc ngũ hinh sinh thành số rất nổi tiếng. Như viết : 
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Thử nãi hành sinh thành chi số dã. Thiên nhất sinh 
thuỷ, địa nhị sinh hoả, thiên tam sinh mộc, địa tứ sinh 
Kim. thiên ngũ sinh thổ, thử Kỳ sinh số dã. Như thử, tắc 
dương vô sất (phối hợp) âm vô ngẫu (gặp may), cô địa lục 
thành thuỷ, thiên nhất thành hoá, địa bát thành mộc , 
thiên cửu thành Kim, địa thập thành thổ. Vu thị âm 
dương các hữu sất ngẫu (phối hợp), nhi v vật đắc thành hi, 
cố vị ch1 thành số dã. 


Đó là số ngũ hành sinh thành. Thiên nhất (1) sinh 
thuỷ, địa nhị (2) sinh hoả, thiên tam (3) sinh mộc, địa tứ 
(4) sinh Kim, Thiên ngũ (5) sinh thổ, đó là số sinh thành 
vậy. Như vậy, thì số dương không hợp, số âm không gặp 
may, nên địa lục (6) thành thuỷ, thiên thất (7) thành hoä, 
địa bát (8) thành mộc, thiên cứu (9) thành Km, địa thập 
(10) thành thổ. Dẫn đến là số âm số dương đều có sự hoà 
hợp và may mắn, và vật sẽ đắc thành, nên được gọi là 
thành số. 

Như trên đủ thấy rõ Lưu Mục trên cơ sở của Trần. 
Đoàn đã thực hiện được sự kết hợp giữa số thiên địa, số Kỳ 
ngẫu (số lẻ chẵn) và ngũ hành sinh thành số, đặt nền 
móng cho số hà lạc, có cống hiến quan trọng đối với sự 
phát triển của tượng "dịch". 

III. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA SỐ THIÊN ĐỊA CỦA DỊCH 

Số thiên địa "Dịch" là mẫu của vạn số, có mối quan hệ 
mật thiết đối với ngũ hành sinh thành số, âm dương Kỳ 
ngẫu số đại diễn phệ số. như : ` 


Thứ nhất : Số thiên địa của "Dịch" có ảnh hưởng đến 
ngũ hành sinh thành số. 


Số thiên địa của "Dịch" là cơ sở của ngũ hành sinh 
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thành số, là sản vật kết hợp giữa thiên địa số và ngũ hành 
của "Chu cịch" như : 
"Dịch, Hệ từ" viết : "thiên nhất địa nhị thiên tam địa 
tứ thiên nzũ địa lục thiên thất địa bát thiên cửu địa thập". 
"Hán thư. Ngũ hành chí" viết : "thiên dĩ nhất sinh 
thuỷ, địa dĩ nhị sinh hoả, thiên đĩ tam sinh mộc, ¡ HIA d1 tứ 
sinh kim, thiên dĩ ngũ sinh thể". : 


"Dịch số câu ẩn để" : "thiên nhất sinh thuỷ, địa nhị 
sinh hoä, thiên tam sinh mộc, địa tứ sinh l:m, thiên ngũ 
sinh thổ, địa lục thành thuỷ, thiên thất thành hoả, địa bát 
thành mộc, thiên cửu thành Kim, địa thập thành thổ". 

Hơn rữa, sự tương hợp của số thiên địa trong long đồ 
tam biến sủa Lưu Mục cũng bắt nguồn từ "Dịch. Hệ từ'. 
Như viết : 

"Thiên số ngũ, d,¬ số ngũ, ngũ vị tương đắc như các 
hữu hợp, biến hoá nhi hành quỹ thần dã" ("Dịch. Hệ từ") 

Trên !rời là số 1, dưới đất là số 5, vị trí số 5 tương đắc 
sẽ có sự toà hợp nhau, sẽ có sự biến hoá mà làm thành 
quỷ thần vậy. ("Dịch. Hệ từ") 

Như trên càng rõ phát triển thành số ngũ hành trên 
cơ sở thiên địa số của "Dịch", lại được phát triển thành hà 
lạc sinh taành số dưới tiền đề của ngũ hành số, đã phản 
ánh sự ảrh hưởng của thiên địa số của "Dịch" đối với ngũ 
hành số v hà lạc số. 

Thứ hai : Sự ảnh hưởng của thiên địa số của "Dịch" 
đối với kỳ ngẫu âm dương số. 

"Dịch' lấy thiên số làm kỳ số, dương số, lấy địa số làm 
ngẫu số, ím số, từ đó mà đặt cơ sở cho kỳ ngẫu âm dương 
số. Như tong thiên địa số của "Dịch, Hệ từ", phàm thiên 
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số đều là kỳ số, địa số đều là ngẫu số, lại lấy thiên làm 
dương, lấy địa làm âm. Đủ thấy mối quan hệ sâu xa giữa 
kỳ ngẫu âm dương số của "Dịch" với thiên địa số. 

Thứ ba : Sự ảnh hưởng của thiên địa số của "Dịch" đối 
với đại diễn phệ số. 

Số 50 của đại diễn là số diễn giả dùng để chiêm phệ 
bói toán của "Dịch", đồng thời cũng có mối quan hệ mật 
thiết với số thiên địa của "Dịch". Bởi vì số đại diễn là cơ số 
để lấy thiên địa số hợp ngũ phương mà diễn giả vạn số, 
hơn nữa cũng thoát thai từ số thiên địa cầu "Dịch". Đúng 
như "Dịch, Hệ từ" đã viết : 

Đại diễn chi số ngũ thập... thiên số nhị thập hữu ngũ, 
địa số tam thập. Phàm thiên địa chỉ số ngũ thập hữu ngũ, 
thử số dĩ thành biến hoá nhi hành (làm) quý thần dã. 

Tóm lại số thiên địa của "Dịch" là cơ sở của kỳ ngẫu 
âm dương số, ngũ hành sinh thành số và số của đại diễn, 
có thể nói là mẹ của vạn số, có ảnh hưởng sâu sắc đối với 
sự phát triển của dịch số. 


ö2. S KỲ NGẪU CỦA "DỊCH" VÀ SỰ ÄNH HƯỨNG 


Kỳ ngẫu số là một nội dung quan trọng của dịch lsố, có 
anh hưởng quan trọng đến sự phát triển của dịch học và 
nề ì văn hoá Trung Quốc. 





I. NỘI HÀM CỦA SỐ KỲ NGẪU CỦA "DỊCH" (SỐ LẺ, CHĂN 
CUA "DỊCH "). ị 


Thứ nhất : Lấy kỳ ngẫu số tượng trưng thiên địa | 
Kỳ số, ngẫu số của "Dịch" tứ tượng pháp thiên địa mà 
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có, từ phản ánh bắt nguồn ở tượng của số, cũng nói rõ tính 
vật chất cua dịch số. Như "Dịch" viết : 

Tham thiên lưỡng địa như kỳ số (số lẻ) ("Dịch, thuyết 
quái"). Tham, tứ tam (ba) là kỳ số (số lẻ). Lưỡng tức nhị 
(hai), là ngẫu số (số chăn). "Tham thiên lưỡng địa" tức gọi 
là thiên kỳ địa ngẫu, thiên dương địa âm. Cũng tức là 
giám sát cả trời đất. ý tứ toàn câu là lấy số âm dương kỳ 
ngẫu để nắm chắc thiên địa. Tức lấy lời nói làm số đo trời, 
cụ thể là lấy âm dương của số làm thước đo âm dương của 
trời đất, vậy tức là một nội hàm chủ yếu của kỳ ngẫu số 
của "Dịch". 

Thứ hai : Lấy kỳ ngẫu số tiêu chí âm dương. 

"Dịch' lấy Kỳ số (số lẻ) làm dương, ngẫu số làm âm, 
bắt nguôr gốc ở hào âm dương, trong đó hào dương "-" là 
kỳ số là dương số chi phụ (cha của số dương), hào âm (--) là 
ngẫu số là âm số chỉ mẫu (mẹ của số âm), từ đó mà đặt 
quan hệ vững chắc giữa kỳ ngẫu số và âm dương, có ảnh 
hưởng sâu: sắc đối với dịch số và văn hoá Trung Quốc. 

Thứ ka : Lấy số kỳ ngẫu số biểu thị hư thực. 


Lấy Kỳ ngẫu số đại biểu cho hư thực, vẫn bắt nguồn 
từ số hào âm "--" và số hào dương "-". Trong đó ngẫu số là 
hư, kỳ số là thực. Nội hàm hư thực của kỳ số cũng phản 
ánh ở tổ hợp của bát quái, như quẻ Ly là ly trung hư (tỗng 
ở gạch giïa), quẻ Khảm tức là Khảm trung mãn (đầy đủ 
đồng thời điểm đen trắng của hà đổ lạc thư cũng chứa 
đựng ý nghĩa sâu xa của hư thực. Trong đó, vẫn điểm 
trắng kỳ số tượng trưng cho thực, điểm đen ngẫu số đại 
biểu cho +ư, như trên đều đã nói rõ mối quan hệ giữa kỳ 
ngẫu số của "Dịch' và hư thực. 
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II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỲ NGẪU SỐ CỦA "DỊCH". 


Kỳ ngẫu số của "Dịch" đều có sự ảnh hưởng quan 
trọng đối với các bộ môn triết lý, vật lý và sự lý. 

1. Sự ).at triển và ảnh hưởng to lớn về phương 
diện triết lý của kỳ ngẫu số của "Dịch", 

Kỳ ngẫu số "Dịch" đã có sự phát triển quan trọng về 
mặt triết lý, chủ ý phản ảnh ở "Dịch truyện" và "lão tử". 

Thứ nhất: "Dịch truyền" về phương diễn ngẫu số của 
"Dịca" và Kỳ số đều có sự phát triển quan trọng chủ yếu 
từ góc độ của ngẫu số tiến hành phân tích rõ sự sinh 
thành của vũ trụ. Như : 

Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghị, lưỡng nghĩ 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái ("Dịch, Hệ từ'). 

Cụ thể là sự sinh thành của bát quái và vạn vật bằng 
kỳ ngẫu số của "Dịch" đã phản ánh triết lý nhất phân vi 
nhị (một chia làm đôi), nhờ vậy những người thế hệ sau 
được sự chiếu rọi gợi mở của ánh sáng triết lý này đã sáng 
tạo nên tiên thiên bát quái thứ tự đồ và tiên thiên lục thấp 

_tứ quái thứ tự đồ. Xem hình Hình 4-5 và 4-12). Hai hình 
đồ này đã bao hàm rõ nét nguyên lý nhất phân vi nhị, ảnh 
hưởng rất lớn đối với thế hệ sau này. 

Ngoài ra, trên cơ sở tam hào làm nhất quái của "Kinh 
dịch", "Dịch truyền" còn đề xuất ra tư tưởng "tam tài 
quan" của thiên địa nhân nhất thể (trời, đất, người là 
chỉnh thể), trên cơ sở đó người đời sau đã phát triển thành 
quan điểm "Hàm tam vi nhất" (bao hàm ba làm một). Như 
trong "Tam Thống lịch" của Nguy, Mạnh Khang chú giải : 
"thái cực nguyên khí, hàm tam vì nhất", tức lấy hai con cá 
màu đen trắng đại biểu thiên, địa phân giới tuyến là đại 
biểu nhân, tức nói rõ sự hợp nhất tam tài thiên, địa, nhân. 
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Thứ hai : Sách "Lão Tử" đã phát triển nổi bật kỳ số 
của "Dịch" chủ yếu là lấy kỳ số để giải thích sự sinh thành 
của vũ trụ. Như : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh 
tam, tam sinh vạn vật" ("Đạo đức Kinh" chương 42). 


Theo trên "Dịch truyện" đã nhấn mạnh "nhị" (ngẫu sổ), 
nêu nổi bít thái cực lưỡng nghĩ, Lão Tử đã phát huy "tam" 
số (Kỳ số) số lẻ, tích cực đề xướng tam sinh vạn vật. "Dịch 
truyền" đã sáng lập ra bộ môn triết lý sáng chói về nhất 
phân vi n+ị, Lão Tử lại đề xướng nhất phân vì tam. Thuyết 
minh "Dịch truyện" và "Lão Tử" lấy "Tham" và "Lưỡng” (số 
2) để giải thích vũ trụ. Đúng như "Dịch, thuyết quái" đã 
viết : "Tham (tam" thiên lưỡng địa nhi kỳ số", tức lấy kỳ 
ngẫu số để giải thích thiên địa vũ trụ. Theo sự thuyết minh 
về "Dịch truyện" và "Lão Tử" như trên, lấy kỳ ngẫu số của 
"Dịch" để giải thích vũ trụ, từ đó mà đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển của triết lý. Xem Hình 19-1. 


Eào Âm (- - : A. s) 
(Nh ït phân n hệ —> [LNsgẫäu số: 2 ]———> "Nhất phân vi nhị" CDích truyền : 
' "Dịch hữu thái 

cực thị sinh 

lưỡng nghị, 


"Dịch" lưỡng nghỉ sinh 
kỳ tứ tượng, tứ 
ngẫu số tượng sinh bát 
(Tam quái") 
thiên 
lưỡng [ Hào số3 ]——> "Hàm tam vi nhất" ——>_ Trung hoà quan 
địa kỳ tQuan điểm trung hoà) 
số”) 


Hio dương (-) ' ù AT SỐ Thy Q8 ; 
¡ n6 2 ——>|[ Kỳ số:1 |——>"Nhất phân vi tam" CLão Tử" : "Đạo sinh 
(NHỊ hẹp gỉ nhất) nhất, nhất sinh nhị, 
nhị sinh tam, tam sinh 
vạn vật”) 


Hình 19.1 
Hình đồ biểu ý giữa Kỳ ngẫu số của "Dịch" và 
triết lý diễn sinh. (sinh sôi nẩy nở) 
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III. SỰ ẢNH HƯỚNG SẢN SINH RA SỐ KỲ NGẤẪU CỦA "DỊCH". 

1. Sự ảnh hưởng của Kỳ ngấu số "Dịch" đối với 
luật Kỳ ngẫu. 

"Dịch" lấy hào dương "-" làm kỳ số, lấy hào âm "--" làm 
ngẫu số. "Dịch Kinh" ghép lấy hào 3 của kỳ số tổ thành 
kinh quái, lấy ngẫu số lưỡng kinh quái hợp thành trọng 
quái. 

Kỳ ngẫu số của "Dịch" đã xác lập định luật lấy đơn số 
làm lẻ, lấy song số làm chăn, đặt cơ sở cho luật kỳ ngẫu 
của cổ đại, nhất là căn cứ theo luật kỳ số là hào dương, 
ngẫu số là hào âm, kỳ ngẫu số của "Dịch" đã quy định kỳ 
là số dương, ngẫu là số âm, từ đó mà xác định nội hàm âm 
dương của luật kỳ ngẫu, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với 
hậu thế. Như trong "Bạch chỗ thông, giá tụ" của Ban Cố có 
nói : "Dương số kỳ, âm số ngẫu" (số dương lẻ, số âm chẵn". 
Nói rõ số kỳ ngẫu của "Dịch" có quan hệ mật thiết đối với 
sự hình thành của luật kỳ ngẫu âm dương. 

Luật kỳ ngẫu âm dương có ảnh hưởng sâu sắc đối với 
nhiều bộ môn : lịch pháp, thuật số, chiêm phệ, vận Khí 
học... của Cổ đại. Như thời tính can chi kỷ (12 năm) lấy 
kỳ số làm dương can ngẫu số làm âm can, Học thuyết vận 
khí của "Hoàng đế nội Kinh cũng lấy kỳ số làm dương 
can, lấy ngẫu số làm âm can. Lại như các hoà kỳ môn độn 
giáp, lục nhâm chiêm phệ cũng đều là lấy âm dương kỳ 
ngẫu làm tiền để. Tóm lại số kỳ ngẫu âm dương của 
"Dịch" đã đặt nền móng cho luật kỳ ngẫu của âm dương, 
đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với đặc sắc của văn hoá cổ 
đại Trung Quốc. 

2. Sự ảnh hưởng của kỳ ngầu số của "Dịch" đối 
với "Luật mâu thuần"? 


"Luật mâu thuẫn" ở đây không giống với ï luật bất mâu 
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thuẫn trong tư duy lôgich. đuật bất mâu thuẫn : tức không 
có thể đồng thời thừa nhận một sự vật đã là A lại là B). Mà 
là nói quy luật thống nhất đối lập trong triết học. Gọi là 
mâu thuãn là chỉ sự vật có mối quan hệ bài xích nhau lại 
dựa vào nhau mà tổn tại, và có sự tương phản sát hợp với 
luật mâu thuẫn trong lôgích học, là chỉ sự không nhất trí về 
biểu đạt lögích, (tức đồng thời thừa nhận) một sự vật đã là 
A lại là B). Từ mâu thuẫn tuy đã thấy sớm nhất trong "Hàn 
Phi Tử - Nạn nhất" nhưng quan hệ thống nhất đối lập của 
mâu thuãa đã sớm được hàm chứa ở "Kinh dịch", và được 
phản ánh thông qua bát quái; như : Hào dương "-" và hào 
âm "--" của "Dịch" đã là mẫu (mẹ) của Kỳ ngẫu số lại là 
nguồn gốc bào thai của luật mâu thuẫn, hào âm tượng 
trưng cho nhất phân vi nhị, hào dương có ý chỉ hợp nhị vi 
nhất, nên kỳ ngẫu số của "Dịch" có khả năng là tượng trưng 
sớm nhất zủa quy tắc phép mâu thuẫn cổ đại. 

Hàm nghĩa mâu thuẫn của "Dịch" còn được phản ánh 
thông qui kết cấu của quái tượng, ví như quẻ ly và quê 
Khẩm đã thể hiện sự bài xích âm dương thuỷ hoả, lại 
phản ánh mối quan hệ tồn tại giữa hai quẻ với nhau. 

"Dịch truyện" dựa trên cơ sở của Kinh dịch đã được 
xác minh rõ quan niệm về sự thống nhất đối lập ẩn tàng 
trong luật kỳ ngẫu của các hào âm dương, nêu lên một 
cách rõ ràng tự tưởng nhất phân vi nhị đặt cơ sở cho phép 
tắc mâu :;huẫn cổ đại. Như viết : Dịch hữu thái cực, thị 
sinh lưỡng nghi, lưỡng nghì sinh tứ tượng, tứ tượng sinh 
bát quái... tức là đã toát ra phương pháp nghiên cứu sớm 
nhất của ý luận "nhất phân vi nhị". 

Như trên, những phép tắc mâu thuẫn của "thái cực 
lưỡng ngÌu" bao hàm chứa đựng là hoàn toàn phù hợp với 


41 


số tượng sinh, và số sinh lý, tức quy luật tư duy trừu 
tượng sản sinh ở tư duy hình tượng. Cũng tiến thêm một 
bước chứng thực quan điểm tham (tam) thiên lưỡng địa 
. nhi kỳ số, tức là lý luận của số lý đã sản sinh ra ảnh 
hưởng quan trọng đối với triết lý. 


Sự hình thành của luật mâu thuẫn đã có ảnh hưởng 
quan trọng đối với việc sản sinh ra tư tưởng biện chứng 
pháp thời cổ đại Trung Quốc. 

3. Sự ảnh hưởng của kỳ ngẫu số của "Dịch" đối 
với luật chính phản. 

Gọi là luật chính phản, tức chỉ hướng chính và hướng 
phụ của sự vật, bất cứ sự vật nào trong vũ trụ đều tồn tại 
-_ hai mặt chính phản (phải trái), tức có chính hướng tất có 
phản hướng, bao gồm hư thực, u hiện, (ẩn hiện), khai hạp 
(mở, khép đóng), minh ám (sáng tốt), trú dạ (ngày đêm) tử 
sinh... Hào dương và hào âm của "Kinh dịch" hắc ngư và 
bạch ngư (cá đen và cá trắng) của thái cực đồ, hắc điểm và 
bạch điểm của hà đồ lạc thư tất cả đều tàng ẩn chứa đựng 
nguyên lý hư thực chính phản mà còn đều lấy kỳ (lẻ) làm 
chính (hướng) làm thực, làm dương, lấy ngẫu (chăn) làm 
phản (hướng), làm hư, làm âm. Như hào dương "-" là kỳ số 
làm dương, là thục, hào âm "--" làm ngẫu số, là âm là hư. 
Hà đồ lạc thư Kỳ số là chính là thực, ngẫu số là phản 
(hướng) là hư v.v... 

"Luật chính phản" là định luật đặc hữu của "Chu 
dịch", là sự phát triển đặc thù của qui luật mâu thuẫn của 
"Chu dịch", chủ yếu chỉ tính chất hư thực, u hiện (Kín - lộ 
ra), Khai hạp (mở đóng) "Dịch truyện" trên cơ sở của 
"Kinh dịch" đã làm sáng tỏ quy luật chính phản của sự 
vật. Như viết : thị cố hạp hộ (cửa đóng) vị chi khôn, tịch hộ 
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(cửa mở) +ị chi càn. Nhất hạp (Khép đóng) nhất tịch (mở) 
vị ch biếr.. ("Dịch, hệ từ"). 

Vô hữu viễn cận tu thâm (ấn kín sâu), toại (như ý) tri 
lai vật phi thiên hạ chi chí tỉnh (tỉnh thần). (như trên) thị 
cố cho nên tri u minh chi cố (sự cố), nguyên thuỷ phản 
chung, cố (nên) trí tử sinh chi thuyết (như trên). Í 

Tức chỉ quy luật chính phản của sự vật tổn tại, bao 
gồm khai hạp, u minh, viễn cận, sinh tử... 

Tóm lại, sự phát triển của luật chính phản bằng thông 
qua Kỳ ngzẫu số của "Chu dịch" đã bổ sung và làm phong 
phú quy luật mâu thuẫn của sự vật, đã góp phần đóng góp 
đối với sư phát triển của triết học truyền thống Trung 
Quốc. Đều có quan hệ mật thiết với nhiều bộ môn : Khoa 
dự báo, ckiêm bốc, kham dư (thầy địa lý, xem phong thuỷ), 
nhiếp sina (dưỡng sinh), đan gia tu luyện, văn học, nghệ 
thuật đã só ảnh hưởng quan trọng đối với văn hoá truyền 
thống Trung Quốc. 


ä3. SỐ ĐẠI DIỄN CỦA "DỊCH". 


I. NỘI HẦM SỐ ĐẠI DIỄN CỦA "DỊCH" 

1. Nguyên do của "đại diễn" chi số ngữ thập", (50 
số của đại diễn). Số của đạo diễn là thành phần chủ 
yếu của lịch số, xuất xứ. 

"Đại -liễn chi số ngũ thập, Kỳ dụng tứ thấp hữu cước". 

Đại diễn (diễn ngữ), tức đại diễn (diễn dịch), là chỉ 
phương pháp dùng thẻ bằng cỏ thi để diễn dịch xem đoán 


Ã „ 
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vận số. "§ố đại diễn ngũ thập" là tông hoà của thiên địa số 
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trong "Dịch, hệ từ", tức "thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa 
tứ, thiên ngũ, địa lục, thiên nhất, địa bát, thiên cửu, địa 
thập". Tổng hoà của nhiên thiên địa số là "ngũ thập ngữ", 
như "Dịch, Hệ từ" viết : 

"Thiên địa chì số ngũ thập hữu ngũ". 

(Số trời đất năm mười dư năm) 

Số đại diễn sở dĩ lấy là "ngũ thập" là do thời cổ đại lấy 
"ngũ thập" làm cực số tự nhiên quan trọng. Bởi vì "ngũ 
thập" có đầy đủ nội hàm quan hệ với vũ trụ thiên văn. như 
"Hoàng đế nội Kinh" "ngũ thập doanh" tức chỉ thuỷ hạ 
bách khắc (100 khắc dưới sông), thiên chu nhị thập bát tú 
(28 vì sao trên vòm trời), được gọi là nhân khí hành Kinh 
mạch ngũ thập doanh, vì vậy nhấn mạnh "ngũ thập 
doanh" là số thọ của phép dưỡng sinh, gọi là : "ngũ thập 
doanh bị, đắc tân thiên chi thọ hỉ". (được số thọ của cả trời 
đất) (Linh xu, ngũ thập doanh"). 

Vì vậy "Chu dịch" lấy "ngũ thập" làm số của đại diễn và 
thoát ra ngoài sách vở phi "ngũ thập hữu ngũ" mà là có bối 
cảnh văn hoá, nội hàm cũng khá sâu, cũng đúng như thời 
Hán - Kinh Phòng đã nói : "Ngũ thập giả, vị thập nhật, 
thập nhị thìn, nhị thập bát tú dã". (“Chu dịch chính nghĩa") 

Mã Dung cũng đề cập : "Thái cực sinh lưỡng nghị, 
lưỡng nghi sinh nhật nguyệt, nhật nguyệt sinh tứ thời, tứ 
thời sinh ngũ hành, ngũ hành sinh thập nhị nguyệt, thập 
nh¡ nguyệt sinh nhị thập tứ khí phàm ngũ thập" (Khái 
quát lại là năm mười). 

Số đại diễn ngũ thập, còn có truyền thuyết là số căn cứ 
(để đo) của Vua Đại Vũ (trị thuỷ thời cổ đại, như "Chu bể 
toán Kinh" nói : "Vũ trị hồng thuỷ; bắt đầu mở rộng vận 
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dụng và bỏ lược đi phần huyền hoặc nên gọi là số đại diễn". 

Như trên chứng tỏ "Chu dịch" lấy "đại diễn chi số ngũ 
thập" làm số mẫu để diễn giải phép bói toán dùng có thị, 
tức gọi là 'Vậy nên thành sự biến hoá mà có quỷ thần vậy" 
đó không phải là vô duyên vô cớ nữa. 

2. Số của đại diện là điển phạm lấy số mà nghiên 
cứu tượng 

Số đại diễn tuy là số bói toán, nhưng có mối tương 
quan mật thiết với vũ trụ sinh thành luận, là điển phạm 
về lấy số để tìm tòi tượng, như phép rút thẻ của "Dịch 
truyện" không dùng "ngũ thập" mà dùng "tứ thập hữu 
cửu" như viết : 

Đại diễn chi số ngũ thập, Kỳ dụng tứ thập hữu cửu, 
phân nhi vi nhị đĩ tượng lưỡng (tượng số 2), quái nhất dĩ 
tượng tam, triệt (số rút thẻ bói), chi dĩ tứ dĩ tượng tứ thời, 
quy kỳ (số lẻ) vu lặc (kẹp thẻ vào kế tay để bói) ngũ tuế tát 
nhuận, cổ (nên) tái lặc nhi hậu quái. 

Dịch Số đại diễn được phát triển rộng ra thành ngũ 
thập (số š0), vận dụng số 40 có thêm số 9, phân thành đôi 
lấy làm 2 tượng, quẻ 1 lấy tượng tam (3). Khi rút thẻ bói 
lấy được số 4 thì lấy tượng tứ (số 4), quy vào số lẻ và kẹp 
thẻ vào kš tay để bói, đến 5 năm tháng có tái nhuận, nên 
rút thẻ lại để có kết quả của quẻ bói sau. 

Theo "Chu dịch" : "dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái” 
trong đó 'phân nhi vi nhị dĩ lượng" theo (thị sinh lưỡng 
nghi"), "triệt chi đĩ tứ dĩ tượng tứ thời" đấy bốn mùa của 
tượng) thao quyển ("lưỡng dịch sinh tứ tượng"), "cố tái lặc 
nhi hậu quái" (nên lại rút thẻ bói quẻ sau), theo tứ tượng 
sinh bát quá"). 
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Ngoài ra, không dùng "ngũ thập" mà nói : "Kỳ dụng tứ 
thập hữu cửu" lý luận đó cũng bắt nguồn ở thái nhất (bắc 
thìn). ở trong bất động, và là bối cảnh thiên văn vũ trụ 
xoay chuyển của 49 ngôi sao bắc đầu tinh toạ. Đúng như 
Mã Dung đã viết : : 

"Hợp Thái cực, lưỡng nghi, nhật nguyệt, tứ thời, ngũ 
hành, thập nhị nguyệt, nhị thập tứ khí vi ngũ thập, nhi 
giảm khứ (giảm bớt đi) bắc thìn chi nhất vi dụng tứ thập 
cửu. Dịch hữu thái cực vị bắc thìn dã. Thái cực sinh lưỡr.g 
nghị, lưỡng nghi sinh nhật nguyệt, nhật nguyệt sinh tứ 
thời, tứ thời sinh ngũ hành, ngũ hành sinh thập nhị 
nguyệt, thập nhị nguyệt sinh nhị thập tứ khí. Bắc thìn cư 
vị bất động, Kỳ dư tứ thập cửu, chuyển vận nhi dụng dã. 

Phù hợp với thái cực, lưỡng nghỉ (ý chỉ âm dương nam 
nữ), nhật nguyệt (mặt trời, mặt trăng, ngày tháng, bốn 
mùa, ngũ hành, 12 tháng, 24 khí nhân đôi làm thành ngũ 
thập, và giảm bớt đi số 1 của Bắc thìn (chỉ sao ở bắc cực) 
(xem như giảm một ngày) để dùng số 49. 

Dịch có thái cực gọi là bắc thìn. Thái cực sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi sinh nhật nguyệt, nhật nguyệt sinh 4 
mùa, 4 mùa sinh ngũ hành, ngũ hành sinh ra 12 tháng, 12 
tháng sinh ra 34 khí. Sao ở bắc cực ở vị trí bất động, ngoài 
ra còn lại số 49, được chuyển vận mà sử dụng. 

Vậy tức là nguyên do của "đại diễn chi số ngũ thập kỳ 
dụng tứ thập hữu cửu". Tỏ rõ bối cảnh thiên văn nồng hậu. 
Chiêm số của "Chu dịch". 

3. Số của đại diễn và tứ tượng âm dương 

Số đại diễn ngoài nội hàm thiên văn ra, còn cả nội 
hàm âm dương, cụ thể là số dư từ số đại diễn sau khi kinh 
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qua tam biến phệ hạp (phép bói toán) mà tạo thành, lấy số 
đó trừ đi '4" thì được "9" là lão dương số, được "6" là lão 
âm số, đư?e "7" là thiếu dương số, được "8" là thiếu âm số. 
Nội hàm dược tạo ra bởi lão dương, lão âm và thiếu dương, 
thiếu âm trong âm dương thái cực của số 4 này, cũng tức 
là âm dưcng tứ tượng. Ngoài ra lão dương số là 9, lão âm 
số là 6, đã sớm lấy làm tiêu chí của hào âm hào dương 
trong "dịch kinh". 

Mối cuan hệ giữa số đại diễn và âm dương tứ tượng 
như trên trình bày đã nói rõ hàm nghĩa âm dương trong 
nội số đạ: diễn, đã phản ánh nội hàm phức tạp của dịch 
số. 

li. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỐ ĐẠI DIỄN TRONG "DỊCH". 

1. Số đại diễn đối với sự phát triển của số hà lạc. 

Số hè. lạc là sự hợp nhất của số thiên địa, số đại diễn 
và số sinh: thành, tổng số của hà đồ là "ngũ thập hữu ngũ" 
(năm mươi dư năm) tức là tổng hoà của số thiên địa trong 
"địch", c£ng là tổng hoà của sinh thành số. Mà lạc thư 
tổng số tức là "tứ thập hữu ngũ", hà đồ, lạc thư, một là : 
"ngũ thập hữu ngũ", một số là "tứ thập hữu ngũ”, hai sế 
đều đặt lên trái phải của "Đại diễn chi số ngũ thập", nói 
rõ mối tưzng quan mật thiết giữa số hà lạc và số đại diễn. 

Số đẹủ diễn lại là sự tổng hoà của số sinh thành, gọi là 
số sinh taành, là số sinh ra nhất, nhị, tam, tứ, ngũ là số. 
tượng trung cho thuỷ, hoá, mộc, kim, thổ, các số sinh cộng 
thêm "ngũ" của thổ số mà được thành số, vì khổ khí là 
nguyên cớ của vạn vật vậy, tức lục, thất, bát, cửu, thập. 
Tổng hoà của hà đồ sinh thành số cũng là : "Ngũ thập hữu 
ngũ" (năm mười dư năm). 
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Theo trên đã nói rõ lấy số sinh thành ngũ hành làm số 
hà lạc của chủ thể là sự phát triển số đại diễn-"Dịch", đủ 
để biểu hiện rõ mối quan hệ mật thiết giữa số đại diễn và 
sự hình thành hà lạc dịch số. 

2. Số đại diễn đối với sự phát triển của phệ số. 

Phệ số tức là số bói quẻ bằng cỏ thi của "Chu dịch", 
được diễn dịch trên cơ sở của số đại diễn. Cụ thể bao gồm 
số bói có thi "Kỳ dụng tứ thập hữu cửu" (dùng số bốn mười 
dư chín) và càn khôn sách số (số mưu). 

a. Thi số (số bói bằng có thủ): 

Thi số là chỉ phệ số (số bói) của "tứ thập hữu cửu", tức 
là rút ra trong "ngũ thập" của số đại diễn một can rễ 
không dùng, lại đem tứ thập cửu ur phân nhị vị nhi đĩ 
tượng lưỡng" (phân chia làm đôi để có đồ hình là 2) (tuỳ ý 
phân làm hai nửa), "quái nhất dị trương tam" quẻ 1 dùng 
lượng tam (3) (lại rút ra một rễ không dùng), sau đó hai 
nửa lại phân làm hai nửa, (tức dựa số bốn của thẻ bói để 
làm tượng chỉ tứ thời), sau đó theo như thái cực phân 
lưỡng nghị, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái, sau khi kinh qua tứ doanh tam dịch được số lục, 
thất, bát, cửu rồi sẽ tìm được hào âm và hào dương. Cuối 
cùng Kinh tam biến được nhất hào, thập bát biến mà 
thành quái, như vậy được gọi là : "tứ doanh nhi thành 
dịch, thập hữu bát biến nhi thành quái". 

Theo trên, thông qua số đại diễn và sự suy diễn phệ 
biến (sự biến hoá của bói toán) đã phản ánh số bói cỏ thì là 
bắt nguồn ở số bói đại diễn, đồng thời thông qua mối quan 
hệ mật thiết giữa phệ biến của "Dịch" và thái cực lưỡng 
nghỉ, cũng nói rõ sự dung nhất giữa ba bộ môn dịch số, 
tượng và lý. - 
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b. Sách số(số từn mưu bê): 


Sách cố là chỉ càn khôn sách số, cũng tức là âm dương 
sách số, sách trong "Dịch, hệ từ" viết : 

"Càn chi sách nhị bách nhất thập hữu lục, Khôn chỉ 
sách bách tử thập hữu tứ, phàm tam bách hữu lục thậb". 
(hai trăm kế sách của càn dư 6, một trăm kế sách của càn 
Khôn dư 4, cả ba trăm sách dư 60) 

Nguồr. gốc của càn khôn sách số chủ yếu là lấy số "4" 
của tứ doanh nhân với 9 của hào dương mà thành 36, sau 
lại nhân với số "6" của hào dương, tức #ợc 216, chính là 
sách sổ của càn. Số "4" của tứ doanh nhân với số 6 của hào 
âm thì sẽ thành 24, lại nhân tiếp với số của hào 6 thì sẽ 
được 144, ai là sách số của khôn. Tổng hoà của sách số càn 
khôn là "phàm tam bách hữu lục thập" (toàn số 300 dư 60). 
360 là chỉ số của một vòng xoay mặt trời thời xưa, nên càn 
khôn sách: số là tiêu chí của vận hành thiên địa, cũng tức là 
càn khôn sách số 28 vì sao quanh bầu trời vòng quay hết 64 
quái 380 ào, một lần nữa càng chứng thực mối quan hệ 
mật thiết ziữa phệ số "Chu dịch và thiên tượng". 

c. Vạn: số: 

Vạn số chỉ "nhất vạn nhất thiên ngũ bách nhị thập" 
(11520), do tứ khôn sách số suy diễn mà tìm ra. Như "Chu 
dịch" viết " 

Nhị kiến chi sách vạn hữu nhất thiên ngũ bách nhị 
thập đươr g vạn vật chi số dã ("Dịch, Hệ từ") 

Dịch : Kế sách của nhị biến, số một vạn có thêm một 
nghìn năm trăm hai mươi, làm nên số của vạn vật vậy. 
("Dịch. Hê từ") - 

Cụ thể là 64 quái của "Dịch Kinh" cộng với 384 hào, 
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trong đó hai nửa hào dương, tức mỗi một nửa là 192, lại 
lấy tứ doanh nhân với 9 của hào dương thành 36, tứ doanh 
lại nhân với 6 của hào âm thành 24, mỗi số nhân với 192 
(số hào âm, hào dưởng), phân biệt sẽ được 6912 và 4608, 
cộng lại sẽ thành 11520 tức được số của vạn vật. 


Về số "nhất vạn nhất thiên ngũ bách nhị thập” 
(11520). Chữ số này là một khí số quan trọng thời cổ đại, 
theo "Học dịch bút đàm" của Hàng Tân. Trai khảo chứng 
đối với "Hán thư, luật lịch chí" cho rằng có sự tương quan 
rất mật thiết giữa số vạn này với số khí thiên văn, ngoài 
ra căn cứ theo số lần hô hấp thở tốt nhất của ngũ thập 
doanh một ngày, đêm dưỡng sinh nhân thể con người thời 
cổ đại đã ghi được 13500 nhịp thở, và rất gần với sự diễn 
dịch về số vạn của thiên địa càn khôn trong "Chu dịch" là 
11520, thuyết minh rõ mối quan hệ của càn khôn vạn số 
và thiên văn lịch pháp, đồng thời cũng nêu lên một tầm 
cao của số dịch phệ và số phi ức (số không ức đoán, hoặc 
phán đoán được) mà là phải có cơ sở nhất định. 

III. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA SỐ ĐẠI DIỄN 

1. Sự ảnh hưởng đối với sự phát triển phệ số 
chiêm bốc 

Dưới sự ảnh hưởng của số đại diễn, phệ số đã có một 
bước tiến triển rất lớn, như "mai hoa dịch số của Thiệu 
Ung và dịch số của "hoàng cự kinh số". Trong đó "Mai hoa 
dịch số" lấy bát quái tự số (số thứ tự) và lục hào số làm cho 
cơ sở của phệ số để tiến hành bói toán diễn dịch, và trên cơ 
sở của càn khôn sách số và vạn số để ra "vạn vật giai số”, 
đã thoát ra khỏi sự đóng khung của số đại diễn, đã làm 
phong phú thêm hình thức của khởi quái quẻ bói làm cho 
chiêm bốc giữ được sự phát triển linh hoạt, có sự ảnh 
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hưởng rất lớn trong chiêm dịch (xem kỹ trong quyển 
“Trung hoa ngũ thiên niên Khoa học kinh điển" quyển thứ 
7 Dự trắc quyển) "Hoàng cực Kinh tế" đã với sự gợi mở của 
càn khôn thiên địa sách số trong "Dịch" và vạn số mà để 
ra số thập nhị ức nhất thiên lục bách nhất thập cửu vạn 
nhị thiên tam bạch nhị thập niên (1.216.192.320) là số của 
chung thuỷ thiên địa (số trước sau của trời đất), và trên cơ 
sở đó suy diễn việc bói toán của chu kỳ siêu trường và chu 
kỳ đoản của các lĩnh vực : "nguyên, hội, vận, thế, tuế, 
nguyệt, nhật, thời", không những lấy phệ số để bói nhân 
sự mà còn mở rộng đến việc quốc sự ti¡ loại và sự hưng 
suy của xã hội. Từ đó mà làm cho dịch chiêm phát triển 
đến giai đoạn cực đoan hoá của chiêm bốc cổ đại (xem kỹ 
dự trắc quyển thứ 7 bản tùng thư "Trung Hoa ngũ thiên 
niên Khoa học Kinh điển". 

Ngoài ra còn ba bộ môn chiêm pháp lớn nổi tiếng; độn 
giáp, lục nhâm, thái ất đều là sự phát triển trên cơ sở số 
đại diễn của "Dịch", qua đó càng thấy rõ sự ảnh hưởng sâu 
xa của số đại diễn đối với chiêm phệ. 

2. Sự ảnh hưởng đối với hà lạc lý số. 


Hà lạc lý số là chiêm pháp'do Trần Đoàn kết hợp 
giữa số đại diễn của "Dịch" và số hà lạc mà sáng chế ra. 
Tức là sự đối ứng giữa việc lấy năm tháng ngày giờ sinh 
ra con người với số can chi hà đồ lạc thư và bát quái mà 
từ đó mà bói đoán số mệnh vận đối với người, phương 
pháp cụ thể đó là xem "hà lạc lý số". Đặc điểm là có đủ sự 
diễn biến thừa tiếp của tiên thiên quái và hậu thiên quái, 
tức lấy giờ sinh của con người để định ra vị trí hào động 
của tiên thiên quái. Sau lại biến thành hậu thiên quái, 
chiêm pháp này đã thể hiện quan điểm tiên thiên học của 
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Trần Đoàn đoạn có hại là làm nặng nề thêm sắc thái của 
thiên mệnh (mệnh trời), tứ trụ chiêm bốc của sự ảnh 
hưởng túc mệnh quan, điểm túc mệnh đối với nguồn gốc 
càng tăng thêm túc mệnh (mệnh vận lâu dài) 

3. Ảnh hưởng đối với tứ trụ bát tự mệnh lý. 

Số bát quái mà do số đại diễn của "Dịch" bao quát 
được Đại Tư Bình phát triển thành xem bát tự, tức tứ trụ 
mệnh học, cụ thể là sự phối ứng giữa sinh thìn bát tự (tám 
chữ ngày sinh) và số thiên can địa chị, lại kết hợp quy luật 
âm dương ngũ hành sinh khắc để tiến hành xem bói vận 
mệnh nhân sinh. Trong chiêm bốc ảnh hưởng rất lớn, và 
được lấy làm cơ sở của rất nhiều chiêm bốc, như binh 
chiêm (bói nhà binh - quân sự) Kham dư (xem địa lý) v.v... 
đều không thể tách được tám chữ sinh thìn (ngày sinh) 

Như vậy càng nói rõ sự ảnh hưởng sâu sắc của số đại 
diễn của "Dịch" đối với sự phát triển của phệ số cổ đại và 
chiêm đoán bói toán số mệnh. 


a1. ÂNH HƯỞNG QUAN TRỤN6 CỦA DỊCH Số Đối Với 
VĂN H0Á THUẬT Số TRUNE QUỐC 


Văn hoá thuật số là sự đặc sắc quan trọng của văn 
hoá truyền thống Trung Quốc và tượng số "Chu dịch", 
nhất là có quan hệ mật thiết đối với dịch số. 

Thuật số Trung Quốc bắt nguồn từ tượng số của "Chu 
dịch" là sự phát triển của tượng số "Chu dịch", thuật số là 
số lý lấy âm dương ngũ hành của "Chu dịch" làm hạt 
nhân, đã thẩm thấu rộng rãi đối với rất nhiều phương diện 
như thiên văn, lịch pháp, binh gia, quân sự, y học, dưỡng 
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sinh, (nhiếp sinh), đan gia, dự trắc (dự đoán), chiêm bốc, 
kham dư (thầy xem địa lý). Tổ thành nền văn hoá thuật số 
Trung Quốc, cùng với văn hoá tượng hình đã tạo thành 
đặc sắc văn hoá truyền thống riêng của Trung Quốc, có 
ảnh hưởng sâu xa đối với văn hoá Trung Quốc. . 


I. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH KHÍ SỐ ĐỐI 
' VỚI VĂN HOÁ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CỦA TRUNG QUỐC. 


Đặc điểm quan trọng của thuật số Trung Quốc là học 
thuyết số lý lấy âm dương ngũ hành của "Chu dịch" làm 
hạt nhân : bao gồm các bộ môn thuật, học thuật, số, khí số, 
số lý. Đối với thuật số không thể giải thích theo nghĩa hẹp 
là chiêm thuật của phương sĩ (chức sĩ đại phu xem phương 
hướng), đây chỉ là một bộ phận nhỏ của văn hoá thuật số. 
Thuật số theo nghĩa rộng là phạm trù văn hoá lấy âm 
dương ngũ hành số lý làm hạt nhân, và sự khác nhau với 
số lý hiện đại là việc nhận thức và quy nạp đối với sự vật 
bằng thông qua âm dương ngũ hành khí số. Vì vậy, âm 
dương ngũ hành số đã có đầy đủ nội hàm của "Khí", đã trỏ 
thành khí số, như hà đồ ngũ hành sinh thành số, tức bao 
hàm ngũ hành khí số, lạc thư cửu cung số và thái cực lão 
âm, lão dương tứ tượng số cho đến bát quái âm dương hào 
số đều làm phong phú cho âm dương khí số. Như trên đã 
trình bày khí số đã được dùng để giải thích sự sinh thành 
của vũ trụ, và lý luận diễn sinh của vạn vật, và được vận 
dụng rộng rãi trong nền văn hoá thuật số của Trung Quốc. 

Về phương diện y học nhiếp sinh và quan hệ âm 
dương ngũ hành khí số cũng rất là mật thiết. Y học nhiếp 
sinh không thể tách rời khỏi số, như tạng tương (hình ngũ 
tạng, lục phủ) sinh lý của trung y học, thực tế tức là sinh 
lý tượng số, nhất là tượng số sinh lý (và bệnh lý) được tổ - 
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thành bởi âm dương ngũ hành khí số, âm dương ngũ hành 
khí số lại được quán xuyến trong các bộ phận lý, pháp 
phương (đơn thuốc) dược của trung y học. Vì vậy, lý luận 
hệ thống nhân thể của trung y học về thực chất tức là hệ 
thống nhân thể lấy tượng số làm đặc điểm. 

Về phương diện nhiếp sinh, vô luận là khí công hoặc 
đan gia (nhà thuốc cao đơn hoàn tán) đều phải lấy âm 
dương ngũ hành Khí số làm điểm then chốt, như "Chu 
dịch tham đồng khế" lấy thập nhị tiêu tức quái (quẻ 12 
tiêu tức âm tín), lục thập tứ quái khí số đại biểu cho âm 
dương ngũ hành khí số của người trí thức là thầy thuốc (có 
trình độ tu dưỡng cao về đạo đức, học vấn, văn chương, kỹ 
năng thực hành tết) đó là lấy khảm điền ly, tam ngũ chí 
tỉnh đồng dạng là sự ứng dụng của âm dương ngũ hành khí 
số : lấy tam điền trong khí công, vận tam xa, quá tam quan 
và nhập tam cung đều là thể hiện của Khí số. Thứ nhất 
trong đạo đan (đạo lý làm thuốc) đại biểu nhị chu thiên (hai 
ngày trời theo vòng to nhỏ); nhân tam đan và ngũ khí triều 
nguyên đồng thời được ứng dụng của âm dương ngũ hành 
khí số. Ngoài ra, về phương diện âm luật cũng được ứng 
dụng âm dương ngũ hành khí số, như sự phối ứng giữa ngũ 
âm và ngũ hành, và sự kết hợp đối với khí số sinh thành 
của hà đồ lạc thư ngũ hành và âm luật v.v... 

Tóm lại, âm dương ngũ hành Khí số là hạt nhân của 
văn hoá thuật số Trung Quốc, đã có ảnh hưởng sấu ắc đốt 
với văn hoá thuật số Trung Quốc. 


II. SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA CAN CHI KỲ NGẪU THUẬT SỐ ĐỐI 
VỚI VĂN HOÁ CAN CHI. 


Văn hoá can chi là hiện tượng văn hoá được kết hợp 
giữa can chi và tượng số của "Chu dịch". Có ảnh hưởng 
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quan trọng đối với thuật số Trung Quốc, nhất là có mối 
quan hệ trọng yếu trong các ngành thiên vận lịch tượng, 
vận khí, y học. 


Can chi tuy khởi nguồn rất sớm, đó là bảng ghi chu kỳ 
can chi lục thập giáp tý đã có hoàn chỉnh trong văn giáp 
cốt từ thời nhà Ân Thương, nhưng sự kết hợp giữa can chì 
chân chính và luật kỳ ngẫu, mới được bắt đầu vào sau khi 
bát quái nạp giáp (xếp vị trí đứng đầu) của dịch học gia 
thời nhà Hán. Bát quái nạp giáp khởi thuỷ do Kinh Phòng 
sáng lập, chủ yếu phân chia can chi thành kỳ ngẫu âm 
dương và sự phối ứng giữa bát quái với nhau, tức phân 
chia can chi kỳ ngẫu thành dương, và sự tương phối của 
dương quái (quẻ dương), phân chia ngẫu số thành âm và 
sự tương ứng của âm quái (quẻ âm), từ đó là sự khai thông 
đầu tiên cho can chỉ nạp giáp.... Trên cơ sở có luật Kỳ ngẫu 
của can chi đã phát triển can chi, làm phong phú thêm về 
nội hàm âm dương, tăng cường thêm ý nghĩa thuật số của 
can chi, từ đó mà mở rộng phạm vi ứng dụng của can chi 
(thiên can và địa chì). 


Can chi được mở rộng ứng dụng ở các lĩnh vực thiên 
văn lịch tượng, y học, như thời Hán Thái sơ lịch bắt đầu 
dùng can chi Kỷ niên về phương diện thiên tượng như đu 
cương kiến nguyệt, và thái nhất di cung trên cơ sở của 
thuyết cửu cung "Dịch vĩ", cho đến cửu cung bát phong cả 
"Hoàng đế nội Kinh" tất cả đều là sự ứng dụng về thiên 
văn lịch tượng của can chi. Nhất là học thuyết vận khí của 
"Hoàng đế nội Kinh" là sự ứng dụng kiệt xuất của luật kỳ 
ngẫu can chi, trong đó có luật dương can thái quả (quá 
mức) và âm can bất cập (không đạt) đại biểu cho sự biến 
hoá thịnh suy của khí hoá, có ý nghĩa rất quan trọng trong 


55 


vận khí học. Ngoài ra, quyển "Chu dịch tham đồng khế" 
của Nguy Bá Dương trên cơ sở nạp giáp củ tác giả họ 
Kinh đã sáng lập ra nguyệt thể nạp giáp đã có tác dụng 
rất lớn đối với đạo đan tu luyện và nhiệp sinh khí công. 

Theo trê- càng sáng tỏ sau khi luật kỳ ngẫu của can 
chi và âm dương ngũ hành được kết hợp đã có loại ảnh 
hưởng sâu sắc đối với văn hoá thuật số của Trung Quốc. 

III. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHỆ SỐ CHÍNH PHỤ HƯ THỰC ĐỐI 
VỚI VĂN HOÁ CHIÊM PHỆ CỦA TRUNG QUỐC. 

ứng dụng của dịch phệ số trong "Chu dịch" tức là lấy 
hư thực làm chủ đề vận dụng, như "đại diễn chi số ngũ 
thập, kỳ dụng tứ thập hữu ngũ", có nghĩa là hư kỳ nhất, 
thực kỳ tứ thập cửu. (Không số 1, có thực là số 49). Đúng 
như tác giả Huệ Đông đã viết : "Thiên địa chi số ngũ thập 
hữu ngũ, hư ngũ nhi hữu diễn, hư nhất nhi khả dụng, 
nhất dữ ngũ giai đạo chi bản dã..." (Dịch lệ thượng") ("số 
50 dư ð của số thiên địa, số 5 hư mà có thể diễn dịch, số 1 
hư mà khả dụng, số 1 và số ð đều là gốc của đạo vậy") 


Phệ số bao gồm số của đại diễn, càn khôn thi số (số cỏ 
thì, và vạn vật sách số. Phệ số là số dùng để bói toán, 
chiêm bốc bản thân là hư thực khôn lường, nên phệ số tuy 
là thực số nhưng ngược lại thường chứa đựng nội hàm hư. 

Nội hàm chính phụ thực hư của dịch số là lấy số 
dương, số lẻ làm chính làm thực, lấy số âm, số chẫn làm 
phụ làm hư. Cụ thể như hào âm -- của bát quái là hư số, 
hào - là thực số, như số chấm kỳ ngẫu đen trắng của hà đồ 
lạc thư, số lão âm (số âm cũ), số lão dương (số dương cũ) 
của thái cực đồ đều có nội hàm hư thực chính phản. 


Hư thực chính phản của phệ số được phản ánh thông 
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qua sự kết hợp của can chi nạp giáp mà tạo thành, như 
độn số (số ẩn) của kỳ môn độn giáp, tức là thẻ hiện của hư 
thực ấn hiện (lộ ra), nhất là sau khi phệ số kết hợp với can 
chi nạp giáp đã tăng thêm ý nghĩa phương vị, càng phản 
ánh ưu thế không gian thời gian của hư thực ẩn dấu và lộ 
ra, về các bộ môn dự đoán, chiêm bốc, binh gia, xem địa lý 
phong thuỷ đều có ý nghĩa rất đặc biệt. 

Như các hào trong kỳ môn độn giáp gồm "độn", "giả", 
"mộ", "ty" (tránh), "huyệt", "phục", "ty" đều thuộc ẩn thuộc 
hư, còn "Kỳ", "môm", "tiến", "du", "phi", "sư" đều là hiển độ 
rõ), là thực. Kỳ môn độn giáp kết hợp tương ứng giữa ấn 
hiện hư thực chính phản với số can chi âm dương kỳ ngẫu, 
rồi dựa theo đó suy diễn hư thực, chiêm đoán cát hung, đạt 
đến mục đích tránh được hoạ được hưởng phúc, càng chứng 
tỏ hư thực chính phản của phệ số có ý nghĩa rất lớn lao. 

Phệ số và âm dương ngũ hành, can chi kỳ ngẫu đều có 
quan hệ rất mật thiết, mà chính phụ hư thực tức càng 
phản ánh ý nghĩa đặc biệt của phệ số. Vì vậy hiển ẩn hư 
thực của phệ số trong "Chu dịch" có một tiềm cảnh rất sâu 
dầy. Có ảnh hưởng quan trọng đối với văn hoá chiêm bốc 
của Trung Quốc. 


88. SỰ BI MỬ TRỤNG ĐIỂM bỦA DỊCH SỐ. 


I. SỰ GỢI MỞ ĐỐI VỚI TƯ DUY TRỪU TƯỢNG. 

Dịch số ra đời từ lý, lại phản ánh lý, đặc điểm tượng 
số của "Chu dịch" là thông qua tượng số để mở rộng và nói 
rõ dịch lý. Trong quá trình từ tượng đến số, lấy số để chỉ 
ra lý, về khách quan đã thúc đẩy làm cho tư duy cổ đại 
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được thăng hoa, từ đó mà nêu lên ý nghĩa quan trọng của 
số trong phát triển tư duy. 


II. ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH HỌC. 


Lấy số của thiên địa hạt nhân, số kỳ ngẫu âm dương 
làm cơ sở, và lấy số đại diễn làm chủ thể xây dựng lại hệ 
thống số là một nội dụng tổ thành quan trọng của dịch 
học. Giá trị to lớn của dịch số trong dịch học không những 
tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của dịch tượng, 
mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của dịch lý. 
Dịch số bắt nguồn từ tượng lại phát triển cho tượng, dịch 
số xuất phát từ lý lại phản ánh lý, số và tượng, cả ba thứ 
lý luận đó đều là nhất nguyên (nguồn) nhà tam kỳ (đường 
rẽ tắt), "thù đô nhi đồng quy" (từ các đường khác nhau, 
đến cùng một mục đích), là sự liên hệ mật thiết không thể 
phân chia. Vì vậy, đã đề ra việc nghiên cứu dịch học, thì 
cần phải phát triển toàn diện tượng số, lý mới có thể đạt 
mức tương phản tương thành. 

III. SỰ GỢI MỞ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN. 

Số là mấu chốt của Khoa học tự nhiên, từ "thượng cổ 
kết thằng nhi trị" (Dịch, Hệ từ") (từ đời xưa buộc thừng 
để quản lý) 

Mở đầu, số đã trở thành ký hiệu ghi nhớ của mọi 
người lao động sản xuất. từ sau khi Phục Hy hoạ vẽ bát 
quái, hào âm "--" (2 số) và hào dương "-" (1 số) số tổng của 
2 số (3 số) đã trở thành tổ của vạn số. Từ đó, dịch số đã 
cùng với sự phát triển của số tự nhiên mà sản sinh ra mối 
nhân duyên không thể tách rời. 

Như về bộ môn số học, giống 3 cạnh Cấu, Cổ, Huyền (3 
cạnh của tam giác vuông) trong quyển "Chu bễ toán kinh" 
đã lấy số đại diễn của "dịch" và nguyên lý hà lạc mà tổ hợp 
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thành đúng như Lý Quang Địa thời nhà Thanh nói : 


Cấu tam, Kỳ tích cữu, cổ tứ, Kỳ tích thập lục. (cạnh = 
3m2=9) (cạnh = 4 2=16). Huyền ngữ (cạnh Huyền 5), Kỳ 
tích 25, tổng cộng là 50 (9+16+25=50), là số của đại diễn 
và ba diện tích bao hàm của Cấu, Cổ, huyền. ("Khải mông 
phụ luận"). Hàng Tân Trai cũng đề-cập "Cấu cổ chi số, xác 
suất hà đồ lạc thư". (Số của 2 cạnh bên của tam giác vuông 
thực là ở hà đồ lạc thư) ("Dịch số ngẫu đắc"). 


Sự phát triển của dịch số không những bằng thông 
qua thiên văn lịch tượng tạo nên tác dụng thúc đẩy ngành 
số học cổ đại phát triển theo, mà còn có ý nghĩa phát hiện 
mở đường quan trọng có tính đột nhập phá bằng lấy số học 
làm chủ đạo đối với một số ngành của thế giới. Như 
Laipunit nhà toán học nước Đức đã từ các số kỳ ngẫu của 
lục thập tứ quái (64 quẻ) tà phát hiện ra nhị tiến chế 
(quy tắc nhị tiến), túc "O" và "I", trên cơ sở của hai số này 
mà sản sinh ra tất cả các số tự (chữ số), tức là lấy hào âm 
"..": "3" hào dương "-" là "I" thì tổ thành sản sinh ra mã 
số của vạn số. Từ đó mà Laipunit đã phát minh ra máy 
tính điện tử, ngoài ra, trên cơ sở của "-" (1) và "--" (2) = 3 
số này, Dương Hùng thời Tây Hán đã phát minh ra thái 
huyển tam tiến chế (qui tắc tam chế thái huyền. (xem 
"Thái huyền"). 

Sau đó lại có bát tiến chế (quy tắc bát tiến) và các loại 
phương trận, trận số của bát trận - phép toán theo thứ tự 
của 8) và các loại phương trận, (phép bình phương) : trận 
số của bát trận, hàm số bát quái... đều được phát triển với 
sự mở đường của số "dịch". Ngoài ra như trình bày ở trên 
mối quan hệ mật thiết giữa dịch số với các môn khoa học 
thiên văn lịch tượng, y học, nhiếp sinh, vũ thuật, âm 
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luật... đều đã có tác dụng thúc đẩy của dịch số đối với sự 
phát triển của khoa học tự nhiên Trung Quốc. 

Tóm lại dịch số là một nội dung hạt nhân của "chu 
dịch", dịch số không những có ảnh hưởng quan trọng đối 
với tư duy khoa học, mà còn có mối quan hệ mật thiết đối 
với sự phát triển của nhiều ngành khoa học tự nhiên : y 
học, thiên văn, lịch pháp, số học v.v... càng thấy rõ địa vị 
quan trọng của dịch số trong nền văn hoá truyền thống 
của Trung Quốc. 
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BỘ SÁCH THỨHAI: "LUẬN NGỮ"' 


CHƯƠNG 20 


"LUẬN NGỮ" 


cứ. nửa bộ "luận ngữ" trị được thiên hạ”. 


Có người nói, những lời nói hay của Trung Quốc cổ 
đại đã được Khổng Tử nói hết rồi. Không sai ! "Luận ngữ" 
là binh điển ban đầu của lý luận đạo đức Trung Quốc. Vì 
tư tưởng "luận ngữ" có đầy đủ ý nghĩa, tính phổ biến nên 
được các giai cấp quần chúng tiếp thu, trong lịch sử từng 
được ca ngợi là kinh điển đạo đức chung xưa nay. 

“Luận ngữ" còn là một tác phẩm đô sộ uê xã hội học, 
nhất là uiệc an bang trị nước, là tác phẩm hiện thực chủ 
nghĩa chủ trương tích cực nhập thế. 

Trong lịch sử có một quy luật sau: 

Phàm những gì có tác dụng thúc đấy uà có ý nghĩa 
tích cực đối uới sự phút triển xã hội đều không thay đổi uà 
mất đi qua các triều đại. Trung Quốc đã trải qua uô số 
triều đại nhưng sức hấp dẫn của “Luận ngữ" uấẫn còn 
nguyên uẹn, đủ thấy giá trị bất hủ của nó như thế nào ? 
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81. KHÁI QUÁT PHUN8 VỀ "LUẬN NGỮ” 


Khổng Tử là tượng trưng cho nền văn minh phương 
Đông. 

Tư tưởng của ông được các đệ tử và học trò ghi chép 
trong "Luận ngữ". "Luận ngữ" là kinh điển quan trọng của 
nho học từ trên 2000 năm nay, được coi là tư liệu cần thiết 
cho các quần thần, nhiệm sĩ và học giả nho sinh. Sau đời 
Tống, "Luận ngữ" được liệt vào hàng "Tứ thư" tức là trở 
thành khoa mục chủ yếu của khoa cử cập đệ, khảo thí 
thăng chức, có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển văn 
hoá Trung Quốc. 

Người xưa nói: "Một nửa bộ "Luận ngữ" trị được thiên 
hạ”. 

Khổng Tử được cả thế giới công nhận là danh nhân 
văn hoá lịch sử thế giới. 

Học vấn khó nhất trên thế giới này phải chăng là học 
vấn làm người mà "Luận ngữ" lại luận bàn về học vấn xử lý 
giải quyết quan hệ giữa người với người, người với xã hội. 

Toàn văn "Luận ngữ" gồm hơn 12700 chữ với 20 
thiên, trong đó các thiên được ca ngợi nhất như "Hạ nhĩ”, 
"Vị chính", "Tiên tiến", "Nhan Uyên", "Tử lộ", "Vệ linh 
Công", "Thuật nhĩ" v.v... 

Vậy vì sao sức sống của tư tưởng "Luận ngữ" lại 
trường tồn như vậy ? 

Thứ nhất: tư tưởng "Luận ngữ" có tính phổ biến. 


Phàm những gì là chân lý đều có tính phổ biến và 
tính đặc thù. Do tư tưởng Khổng Tử rất có tính phổ biến, 
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không những được quần thần nho sĩ tin dùng mà còn được 
coi trọng rộng rãi trong quần chúng nhân dân lao động, 
nhất là đạo đức chung trong "Luận ngữ" được nhân dân 
các thời đại tiếp thu nên có sức cuốn hút lớn. Trong lịch sử 
có một quy luật thế này: Những gì càng được quần chúng 
ưa thích thì càng tôn tại lâu bền. "Luận ngữ" đã phù hợp 
với quy luật này. Đó cũng là lý do "Luận ngữ" sống trong 
lòng nhân dân mấy nghìn năm nay. 


Thứ hai: Triết lý của "Luận ngữ" có tính khoa học 
nhưng lại là trước tác đồ sộ mang triết lý nhân sinh khoa 
học. Trọng điểm trong triết lý của "Luận ngữ" là đi sâu 
vào nghiên cứu bản thể vũ trụ để nghiên cứu triết lý nhân 
sinh, nhất là vấn đề nghiên cứu quan hệ giữa người với xã 
hội, giá trị xã hội của con người và ý nghĩa nhân sinh 
v.v... "Luận ngữ" lại có đầy đủ ý nghĩa hiện thực, tính 
khoa học tích cực, nhất là cách nhìn nhập thế tích cực và 
tinh thần phấn đấu không ngừng của bản thân con người, 
đã có tác dụng rất lớn cổ vũ cho loài người. 

Trong lịch sử cũng tổn tại một quy luật thế này: 
Những gì càng có tính khoa học thì càng có tính khảo 
nghiệm trong thực tế. "Luận ngữ" đã được khảo nghiệm 
qua thực tế hơn 2000 năm, nếu như không có tính khoa 
học cao thì không thể có sức sống mãnh liệt như vậy. 

Thứ ba: Tư tưởng "Luận ngữ" có tính xã hội. 

"Luận ngữ" là một tác phẩm đồ sộ về xã hội học, 
trong đó đề xuất nhiều biện pháp quan trọng, lễ chế văn 
mình, nguyên tắc ngoại giao để an bang trị nước cho nên 
có tính xã hội cao. 

Hơn 2000 năm nay, "Luận ngữ" đã có tác dụng thúc 
đẩy tích cực sự phát triển của xã hội phong kiến, cũng có 
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một số nguyên tắc chủ yếu trị nước phù hợp với thời đại 
ngày nay. 

Trong lịch sử có một quy luật thế này: Phàm những 
gì có tác dụng thúc đẩy và có ý nghĩa tích cực để phát triển 
xã hội đều không thể thay đổi hay mất đi qua các thời đại. 
Trung Quốc đã trải qua vô số triều đại nhưng "Luận ngữ" 
vẫn có sức hấp dẫn như trước, đủ thấy giá trị bất hủ của 
nó như thế nào ? 

Bản "Luận ngữ" ngày nay gồm 20 thiên, được khắc In 
thành sách vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc (khoảng giữa 
thế kỷ V, trước công nguyên). Sách "Hán thư. Nghệ văn chí" 
viết: "luận ngữ" xưa gồm 21 thiên ra đời trong thành luỹ của 
Khổng Tử. "Luận ngữ" là những lời nói, ứng đáp của Khổng 
Tử với học trò, được các đệ tử đương thời ghi chép lại. Sau 
khi ông chết, các môn sinh cùng nhau luận soạn lại mà 
thành cho nên gọi là "Luận ngữ". Hiện cuốn "Luận ngữ tập 
chú" của Chu Hy thời Tống lưu truyền đến nay (nằm trong 
"Tứ thư tập chú") là cuốn đáng tin cậy nhất. 


52. TƯ TƯỞNG HC THUẬT CỦA "LUẬN NRỮ" 


Tư tưởng học thuật của "Luận ngữ" có bốn điểm cơ 
bản tức là hạt nhân của tư tưởng luân lý trong "Luận ngữ" 
là nhân, chính trị là lễ, giáo dục là "hữu giáo vô loại", tư 
tưởng kinh tế là trọng nghĩa hơn lợi. 

I. HẠT NHÂN CỦA TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ "LUẬN NGỮ": NHÂN 

1. Hàm nghĩa của chữ "Nhân" 


"Nhân" là mấu chốt của tư tưởng luân lý trong "Luận 
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ngữ" cũng là chủ thể tư tưởng học thuật của "luận ngữ". 
"Nhân" trong "luận ngữ" xuất hiện 109 lần nhưng tập trung 
chủ yếu trong thiên: "Nhan Uyên", "lý, nhân". Hàm nghĩa 
chữ "nhân" trong hai thiên này nói rõ đến ranh giới nào con 
người mới đạt đến chữ "nhân" và vấn đề quan trọng có liên 


^ 


quan đến "nhân". Thí dụ trong thiên "Nhan Uyên" viết: 

Phàn Trì vấn nhân. Tử viết: Ái nhân 

"Nhan Uyên" vấn nhân. Tử viết: Khắc kỷ phụ lễ vi 
nhân. Nhất nhật khắc kỷ phụ lễ, thiên hạ quy nhân yên ! 

Dịch nghĩa: 

Phàn Trì hỏi về điều nhân. Khổng Tử đáp: Yêu người 

"Nhan Uyên" hỏi về điều nhân. Khổng Tử đáp: Gạt bỏ 

Làm thầy giáo thi hành giáo hoá, không phân biệt kẻ 
sang người hèn, kẻ tốt ngươi xấu, dụe vọng, nén mình thực 
hành thu lễ là làm điều nhân. Hàng ngày nén mình, gạt 
bỏ dục vọng xấu xa làm cho mọi lời nói và hành động của 
mình đều phù hợp với lễ, thiên hạ sẽ cũng nhận mình là 
người có đức nhân. 


A tt 


Hàm nghĩa cao nhất của "nhân" mà Khổng Tử giải 
đáp trong "Luận ngữ" là "ái nhân" tức là yêu mến giúp đỡ 
người khác cũng chính là tư tưởng chủ nghĩa làm lợi cho 
người khác. Ngoài ra, "luận ngữ" còn cường điệu chữ 
"nhân", việc đầu tiên là tự mình làm tức là tự khống chế 
bản thân. Lời nói và việc làm của bản thân phải hợp với 
"lễ", tự mình làm điều nhân thì mới có thể nhân ái, vì 
người khác. Hàm nghĩa của chữ "nhân", "Thuyết văn" giải 
thích "nhân" tức là ý chỉ quan hệ giữa hai người trở lên. 
Thí dụ "Nhân có nghĩa là thân vậy", mà từ một đến hai 


^ 


người cũng là biểu thị nệi bàm cơ bản của "nhân" là chỉ 


G65 


quan hệ giữa người với người, giữa cá thể và quần thể, là 
vấn để tương hỗ giữa người với xã hội. Cho nên "nhân" 
trong thiên "Nhan Uyên" phản ánh tư tưởng luân lý của 
Khổng Tử lấy luân lý chính trị làm đặc trưng. Nhất là "Kẻ 
có nhân là yêu người vậy" ! đã phản ánh sâu sắc mức độ 
cao nhất của "nhân" là nhân tính, cũng là bậc sâu nhất 
của nhân tính và biểu đạt "nhân" là trung tâm tư tưởng 
luân lý nho học Khổng Tử. 

2. Như thế nào mới đạt đến "nhân" 

Như thế nào mới đạt đến nhân cũng tức là như thế 
nào mới đạt đến "ái nhân". Thiên "Ung dã" chỉ ra rằng: 

Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỹ dục đạt 
nhi đạt nhân (Ủng dã) 

Dịch nghĩa: 

Này, người nhân kế muốn tự lập cho mình thì cũng lo 
mà lập cho người khác. Hễ muốn cho mình thông đạt thì 
cũng lo làm cho người khác thông đạt. 

Thiên "Nhan Uyên" cũng chỉ rõ: 

Kỷ dục bất dục, vất thi ư nhân 

Dịch nghĩa: 

Việc mình không muốn thì đừng làm cho người khác. 

Thiên "lý, nhân" đã tiến lên một bước cường điệu chữ 


Lý nhân vi mỹ, trạch bất xứ nhãn, yên đắc trí 
Dịch nghĩa: 


Xóm ở ® có nhân hậu xóm tốt. Người nào chọn chỗ ở 





# Xóm ở có 35 nhà, thì gọi là Lý - Nhân là xóm có phong tục nhân hậu. Người có trí 
thức đạo đức nên chọn nơi đó mà Ở. 
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mà chẳng có xóm nhân hậu thì sao gọi là người có trí tuệ 
được. 

Thiên "Vệ linh Công" thậm chí còn đề xuất việc "sát 
thân thành nhân", đề cao nhân đạo ở mức độ cao nhất của 
luân lý con người. 

Nói tóm lại, "nhân" trong "Luận ngữ" quán xuyến 
toàn bộ tác phẩm, nhất là ở các thiên "Nhan Uyên", "Ủng 
dã", "Lý, nhân" v.v... Nội hàm và ngoại diện của chữ 
"nhân" đều chỉ ra và vạch rõ cơ sở lý luận của nho gia, có 
ảnh hưởng không nhỏ trong việc tạo lập pbang thái luân lý 
dân tộc Trung Hoa. 

3. Nhân với lễ, hiếu, trung, tín, nghĩa. 

"Luận ngữ" luận về "nhân" tổng cộng có 57 điều, 
trong đó ngoài việc "đơn độc" bàn về "nhân" còn phối hợp 
clặt chẽ với lễ, nhạc, trung, tín, nghĩa. 

Đánh giá luân lý nho học thể hiện đẩy đủ trong 
"Luận ngữ", lấy nhân làm cốt lõi, lấy lễ, nhạc, trung, tín 
làm ngoại diện, thí dụ: 

Nhân như bất nhân như lễ hà ? (Bú¿ đật) 

Dịch nghĩa: 

Người mà chẳng nhân thì dùng lễ thế nào được ? 

Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chỉ bản dự (Học nh¡) 

Dịch nghĩa: 

Hiếu đễ chính là cội rễ để làm điều nhân đó chăng ? 
"Luận ngữ. Học nhỉ" nói lên quan hệ giữa nhân và lễ, giữa 
nhân và hiếu, còn cường điệu "nhân" là gốc của lễ và hiếu 
đễ. Còn quan hệ giữa nhân với trung, tín, nghĩa, "Luận 
ngữ" chưa trực tiếp bàn đến nhưng đã bao hàm đẩy đủ ý 
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nghĩa sâu sắc của quan hệ đó. 

Như đã nói ở trên: 

Nếu muốn lập cho mình thì cũng lo mà lập cho người 
khác. Hễ muốn cho mình thông đạt thì cũng lo cho người 
khác thông đạt. (Ứng đã) 

Còn về nghĩa "Luận ngữ" đã đề cập đến "lấy nghĩa 
làm chất" (Vệ Linh Công" tức là cường điệu cho rằng nghĩa 
là nhân chất, đặc biệt có cách nhìn nghĩa cao hơn lợi, nói 
rằng: "Quân tử trọng nghĩa hơn lợi, tiểu nhân trọng lợi 
hơn nghĩa", "Lý, nhân" đã đề cao đến mức độ phân biệt 
giữa bậc quân tử và kẻ tiểu nhân. 

Như trên đã nói, "luận ngữ" đã xác lập lấy "nhân" 
làm hạt nhân, lấy lễ, trung, hiếu, nghĩa, dũng làm tư 
tưởng luân lý chính trị để dựa vào nhau mà tổn tại, trên cơ 
sở đó xây đắp tư tưởng Khổng Tử, nhất là tạo ra quan hệ 
giữa xã hội phong kiến Trung Quốc xưa và xã hội Trung 
Quốc thời kỳ trung đại. 


II. HẠT NHÂN TƯ TƯỞNG CHÍNH TRị CỦA 'LUẬN NGỮ': LỄ. 

1. Ý nghĩa của lẽ. 

Lễ chỉ quy phạm hoá văn minh tinh thần xã hội loài 
người, lễ là hạt nhân tư tưởng chính trị trong "luận ngữ". 


Lễ thấm nhuần trong toàn bộ tác phẩm trong đó có hai 
thiên quan trọng nhất là "Tiên tiến" và "Học nhỉ" 


Nói về lễ, "Luận ngữ - Học nhị" viết: 
Cung cận vu lễ, viễn xỉ nhục dã, lễ chi dụng, hoà vi quý. 
Dịch nghĩa: 


Cung kính với người sao cho hợp lễ thì người mới 
không coi thường mình được mà mình mới khỏi bị xỉ nhục 
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vậy. Dùng lễ là lấy hoà làm quý. 

Cho nên hàm nghĩa của chữ "lễ" trong "Luận ngữ” là 
chỉ kiêm, cung, hoà, kiệm. 

Về mục đích của lễ, thiên "Tiên tiến" viết: 

Vi quốc di lễ (Vì đất nước mà dùng lễ) 

Cho nên tôn chỉ của lễ là để phục vụ chính trị, gắn bó 
mật thiết và đẩy mạnh quan hệ giữa cá nhân với xã hội 
trong luân lý chính trị xã hội, cải thiện điều hoà mối quan 
hệ giữa cá nhân và quần thể. 

2. Như thế nào mới đạt lễ ? 

Vậy như thế nào mới đạt đến "lễ". Thiên "Nhan 
Uyên" chỉ ra rằng: 

"Khắc kỷ phục lễ" 

Khác kỷ tức là cưỡng chế bản thân, thực hiện lễ, 
Cũng có thể nói, thực hiện lễ cần phải tự mình làm. Phục 
lễ chủ lễ nhà Chu mà Khổng Tử tin sùng, cũng gọi là chế 
độ lễ nhạc do Chu Công định ra. Nhưng Khổng Tử không 
hoàn toàn dựa theo Chu lễ mà còn tiến hành cải đổi. Thí 
dụ thiên "Vi Chính" đề xuất việc bớt thêm, nói: 

"Ân nhân ư hạ lễ, sở tổn ích khả tri dã. Chu nhân ư 
Ân lễ, sở tổn ích khả tri dã. Kỳ hoặc kế Chu giả, trung 
bách kế khả tri dã". 

Dịch nghĩa: 

Nhà Ân theo lễ nhà Hạ mà chẳng biến, về phần bớt 
thêm chẳng qua là nghi văn chế độ mà thôi ! Có thể xét 
mà biết vậy. Nhà Chu theo lễ nhà Ân mà chẳng biến, về 
phần bớt thêm chẳng qua nghi văn chế độ mà thôi ! Có thể 
xét mà biết vậy. Còn về sau này, hoặc có nhà nào kế tiếp 
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nhà Chu thì sự nhân theo và sự bớt thêm chẳng qua cũng 
như thế, dẫn đến trăm đời sau cũng biết trước được cả. 

Đối với việc tăng giảm của Chu lễ, Khổng Tử chủ yếu 
đề ra đức trị, thí dụ: 

Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ. (V¿ chính) 

Dịch nghĩa: 

Người trên lấy đức giáo hoá cho dân theo, lấy lễ chế 
tể chỉnh lại cho dân bắt chước. 

3. Quan hệ giữa lễ và nhân 

"Luận ngữ" đề cao lễ ngang bằng với nhân. Thí dụ: 
Khắc kỷ phục lễ vi nhân. Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên 
hạ quy nhân yên. (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Gạt bỏ dục vọng, nén mình theo đúng lễ là làm điều 
nhân. Hàng ngày nén mình theo đúng lễ, thiên hạ sẽ cũng 
nhận mình là người có đức nhân. 

Tức là lời nói, việc làm của bản thân hợp với lễ mới có 
thể đạt đến tiêu chuẩn của nhân đức. Vì thế "Luận ngữ" 
chỉ ra rằng: 

Không hợp với lễ chớ có nhìn, không hợp với lễ chớ có 
nghe, không hợp với lễ chớ có nói, không hợp với lễ chớ có 
làm. 

Quan hệ giữa "lễ" và "nhân" trong "Luận ngữ" là 
quan hệ giữa hình thức và nội dung. Hai cái đó thống nhất 
ở nhân. Nhân và lễ đều trở thành hạt nhân của "Luận 
ngữ", đương nhiên "nhân" đứng ở vị trí thứ nhất. Thí dụ 
thiên "Bát dật" nói: 


Người không nói điều nhân, sao biết dừng lễ. Người 
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không biết làm điều nhân, sao biết nhạc 2? 

Trái lại, "luận ngữ" lại để xuất: Chỉ hành lễ mới đạt 
nhân. Thí dụ: 

Hàng ngày gạt bỏ dục vọng, khiến cho lời nói, việc 
làm của bản thân hợp với lễ thì thiên hạ sẽ cũng nhận 
mình là người có đức nhân vậy. (Nhan Uyên) 


Đương nhiên, "lễ" trong "luận ngữ” quá cường điệu sự 
phân chia đẳng cấp do chịu ảnh hưởng của xã hội phong 
kiến cũng là điều tất nhiên của lịch sử, điều này cũng 
giống với vấn đề đánh giá lịch sử. 

Nói tóm lại, "lễ" trong "luận ngữ" có quan hệ mật 
thiết với "nhân", tuỳ thuộc vào "nhân", cũng là quy phạm 
hoá chữ "nhân" vậy, phản ánh sâu sắc hệ thống lý luận 
chính trị nho học của Khổng Tử dùng nhân làm chủ đạo, 
dùng lễ làm mối liên hệ. 

4. Quan hệ giữa "lế" và "nhạc" 


"Lễ" trong "luận ngữ" có mối tương quan mật thiết với 
nhạc. Đặc điểm chủ yếu của nó là dùng "lễ" ràng buộc 
nhạc để lý luận hoá và chính trị hoá nhạc, từ đó đưa nhạc 
theo phương hướng phát triển văn minh hoá. 


Lễ vì nhạc của Trung Quốc có mối quan hệ gắn bó lễ, 
chế; nhạc của Chu công đã phản ánh mối quan hệ này, 
Phương diện phối hợp lễ, nhạc thể hiện ở tính đẳng cấp 
của lễ, một phương diện khác nói rõ lễ của Trung Quốc từ 
xưa đã rất trang nghiêm và thần kỳ. Thí dụ: 


Lễ vân lễ vân, ngọc bạch vân hồ tai ? Nhạc vân nhạc 
vân, chung, cổ, vân hồ tai ? (Dương Hoáứ) 


Dịch nghĩa: 


Người ta bàn về lễ, người ta luận về lễ; đó là họ kể số 
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ngọc quý và lụa tốt chứ gì ? Người ta khen nhạc, ca ngợi 
nhạc là họ nói chiêng, nói trống chứ sao nữa. 

Ý chỉ lễ còn quan trọng hơn cả gấm vóc đặt trên bàn, 
nhạc không phải là tiếng chiêng trống, đàn hát mà lễ nhạc 
cực kỳ nghiêm trang thần kỳ. 

Khổng Tử chủ trương chính nhạc, phản đối âm thanh 
dâm loạn. Nếu như âm nhạc làm động lòng người, Khổng 
Tử nghe phải ba tháng sau đều không biết đến mùi vị của 
thịt thì đến vũ loại, vũ nhạc không tốt, Khổns Tử rất căm 
ghét. Thí dụ: 

Tử tại Tế Văn Thiểu, tam nguyệt bất tri nhục vị 
(Thuật nhi) 

Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử khi ở nước Tể nghe nhạc Thiểu, ba 
tháng chẳng biết mùi thịt. 

Bút dật vũ vu đình, thị khả nhẫn ? Thục bất khả 
nhẫn (Bút dậ£) 

Dịch nghĩa: 

Dùng nhạc bút dật “' mà múa ở sân nhà riêng thì 
thật là khá nhân tâm mà làm, thì việc gì cũng khá nhẫn 
tâm mà làm vậy. | 

Cho nên Khổng Tử thể sẽ chỉnh lý nhạc khúc. Khổng 
Tử nói: "Ta từ nước Vệ trở về Lỗ, sau này chính nhạc, nhã, 
trung đều có thể biết". 

"Luận ngữ" còn ghi chép nguyên tắc của Khổng Tủ đối 
với âm nhạc là: tận thiện, tận mỹ, nhạc mà không dâm, 
thí dụ như: 


t® Tâm hàng nhạc công đứng múa hát. 


l2 


Nhạc nhi bất dâm, ai nhì bất thương (Bút dật) 

Dịch nghĩa: 

Vui mà chẳng quá vui, thương mà chẳng quá thương 
(Bút dậi) 

Tứ vị "Thiều", tận mỹ hĩ, hựu tận thiện h1. (Bút dật) 

Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử bàn nhạc Thiều thì bảo rằng hết thầy 
là mĩ cả, lại hết thảy là thiện vậy. 

Như trên đã nói rõ: "luận ngữ" cường điệu lễ, coi lễ, 
nhân là hạt nhân tư tưởng Khổng Tử, từ đó tư tưởng 
nhân, lễ trở thành điểm then chốt trong tư tưởng nho gia, 
có ảnh hưởng quyết định trong việc tạo ra hình thái ý 
thức của xã hội phong kiến Trung Quốc kéo dài mấy 
nghìn năm. 


II. HẠT NHÂN CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC: "HỮU GIÁO VÔ 
LOẠI" ® 

1. Tư tưởng giáo lục của "luận ngữ" 

Khổng Tử là nhà giáo dục vĩ đại nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Sự nghiệp giáo dục của ông kéo dài 50 năm, 
đào tạo được hơn 3000 học trò và 72 đệ tử. 

Trong đó có Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên, Nhiễm Bá 
Ngưu, Trọng Cung aghiêng về hành đức. Về ngôn ngữ có 
Tử Cống, Tế Ngã. Về chính sự có Nhiễm Hữu, Tử Lộ. Về 
văn học có Tử Du, Tử Hạ. Học trò của ông có cống hiến vĩ 
đại trong sự nghiệp giáo dục và phát triển nền văn hoá 
Trung Quốc. 


+ Việc giáo hoá người không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ ác người thiện. 
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Thứ nhất: Khổng Tử đề xuất khẩu hiệu vĩ đại "Hữu 
giáo vô loại” 

Hữu giáo vô loại (Vệ linh Công) 

Đó là khẩu hiệu cách mạng giáo dục của thời đại lúc 
bấy giờ, đã đả phá quan niệm giáo dục đẳng cấp xưa, tạo 
lập phương châm vĩ đại của giáo dục toàn dân, có cống 
hiến to lớn đến với sự khai sáng sự nghiệp giáo dục Trung 
Quốc và nền văn minh của dân tộc Trung Hoa. 

Từ đó, kỷ nguyên mới được khai sáng, giáo dục không 
phân biệt đẳng cấp, kẻ sang người hèn, toàn dân đều có 
quyền hưởng thụ quyển lợi giáo dục. 

Khổng Tử quy định: 

Tự hành thúc tu dĩ thượng, ngô vị thường vô hối yên 
(Thuật nhị) : 

Dịch nghĩa: 

Kẻ nào xin nhập môn, tự mình làm lễ dâng lên một 
thúc (mười chiếc) nem thì ta chẳng bao giờ chê lễ mọn mà 
chẳng dạy. 

Tức là ông không phân biệt đẳng cấp, không kể giàu 
nghèo, chỉ cần dâng lễ 10 chiếc nem thì người đó có thể trỏ 
thành học trò của Khổng Tử. 

Thứ hai: Khổug Tử là người đầu tiên mở trường dạy 
học tư nhân. 

Khổng Tử là nhà giáo dục đầu tiên mở trường dạy 
học. Ông khai sáng trường học tư nhân, thu nạp 3000 học 
trò, bổi dưỡng 72 học trò giỏi, giỏi nhất có bốn người: Nhan 
Hồi, Tử Lộ, Tử Tư, Tử Cống. 

Sự nghiệp giáo dục khoa cử của trường học tư nhân do 


Khổng Tử sáng lập đã thâm nhập vào dân gian, có tác dụng 
phổ cập và quy phạm đối với sự giáo dục của Trung Quốc. 

Thứ ba: Lấy nhân, lễ làm hạt nhân tư tưởng giáo dục. 

Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, ký dục đạt 
nh1 đạt nhân (Ứng đã) 

Dịch nghĩa: 

Này, người nhân hễ muốn tự lập lấy mình thì trước 
hết hãy lo lập cho người khác, hễ muốn cho mình thông 
đạt thì cũng lo làm cho người khác thông đạt (Ứng đã) 

Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ 
vật động (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Không hợp với lễ chớ có nhìn, không hợp với lễ chớ có 
nghe, không hợp với lễ chớ có nói, không hợp với lễ chớ có 
làm. 

Nói tóm lại, tư tưởng giáo dục của "Luận ngữ" là tư 
tưởng luân lý chính trị lấy nhân, lễ làm hạt nhân để chế 
định ra cơ sở tư tưởng giáo dục nho gia 

2. Nguyên tắc giáo dục của "Luận ngữ” 

Thứ nhất: "Thụ giáo dục giả tất tiên thụ giáo dục". 

Đó là tư tưởng giáo dục quan trọng của "luận ngữ". Sở 
dĩ Khổng Tử được người đời ca tụng là "người thầy của 
muôn đời" chính là do ông đã lấy mình làm gương, mọi 
việc làm của mình đều để người khác noi theo. Khổng Tử 
cường điệu việc dụng người ngang bằng với làm người 
ngay thắng. Trong thiên "Tử Lộ" ông viết: 

Cầu chính kỳ thân hĩ, vu tùng chính hồ hà hữu". 

Bất năng chính kỳ thân, như chính nhân hà ? Kỳ 
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thân chính, bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lệnh 
bất tùng. 

Dịch nghĩa: 

Như người nào đã tu thân sửa trị lấy mình thì đứng 
ra cai trị dễ dàng. Nhược bằng mình không thể sửa mình 
sao cai trị được người. 

Nếu người cầm quyền tự mình ngay thẳng, đúng mực 
thì chẳng đợi ra lệnh, dân cũng làm đúng. Còn như tự 
mình chẳng ăn ở đúng phép thì dẫu có ra lệnh, dân cũng 
không theo. 

Thứ hai: Coi trọng tư liệu có chất lượng cao. 

Khổng Tử rất coi trọng tư liệu có chất lượng cao, ông 
biên tập, chỉnh lý lại 6 loại điển tịch "dịch", "thư", "thi", 
"lễ", "nhạc", "xuân thu" làm tài liệu dạy học, có tác dụng 
lớn trong việc đề cao chất lượng giáo dục. Ông đã đánh 
dấu một cột mốc mới trong lịch sử giáo dục Trung Quốc. 

Kẻ nhận sự giáo dục trước hết phải tiếp thu sự giáo dục. 

Thứ ba: Cường điệu tỉnh thần giáo dục. 

Một đời Khổng Tử cường điệu "Học không bao giờ đủ"; 
"Dạy người không biết mệt mỏi" (Thuật nhì) tức là sự học 
và sự giáo dục không bao giờ đủ. 

"Luận ngữ" đã ghi chép lại tỉnh thần học tập cần cù 
của Khổng Tử. 

Phát phấn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất chi lão chi 
tương chí. (Thuật nhị) 

Dịch nghĩa: 

Hồ hởi quên ăn, vui quên cả buồn, không biết cái gì 
sắp đến". 
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Tóm lại, Khổng Tử hoàn toàn trái ngược với Lão Tử. 
Lão Tử chủ trương ngu dân, Khổng Tử thì cường điệu giáo ' 
hoá dân. Khổng Tử cường điệu việc học là tất yếu. Lão Tử 
lại chủ trương không cần phải học. Vì thế "Luận ngữ" 
cường điệu cao độ con người cần phải học tập. 

Hiếu nhân bất hiếu học, kỳ tệ dã ngu. Hiếu tri bất 
hiếu học, kỳ tế dã đãng. Hiếu tín bất hiếu học, kỳ tế dã 
tặc. Hiếu trực bất hiếu học, kỳ tế dã giáo; hiếu dũng bất 
hiếu học, kỳ tế dã loạn; hiếu cương bất hiếu học, kỳ tế dã 
cuông. (Dương hoáứ) 

Dịch nghĩa: 

Người thích làm điều nhân mà không ham học hỏi thì 
mối hại là sự ngu si vậy. Người ham biết không ham học 
thì mối hại là sự phóng đãng. Người ưa chữ "tín" mà 
không ham học thì mối hại là sự thiệt hại. Người ưa sự 
ngay thẳng mà chẳng ưa học hỏi thì mối hại là tính gắt 
gao. Người thích dũng cảm mà không ham học hỏi thì mối 
hại là sự phản loạn. Người thích cương quyết mà không 
ham học thì nuôi tính cuồng bạo vậy. 

3. Phương pháp giáo dục của "Luận ngữ" 

Khổng Tử không những cường điệu tinh thần giáo 
dục mà còn có phương pháp giáo dục khoa học. Điều này 
được phản ánh toàn diện trong "Luận ngữ" 

Thứ nhất: Cường điệu sự suy nghĩ độc lập. 

Phương pháp giáo dục của Khổng Tử trước hết là 
cường điệu sự suy nghĩ độc lập. Thí dụ: 


Học nhi bất tư tắc vãng, tư nhi bất học tắc đãi (V¡ 
chính) 
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Dịch nghĩa: 

Học mà không chịu suy nghĩ thì chẳng được tỉnh 
thông. Suy nghĩ mà không chịu học thì lòng không yên ổn. 
(Vì chính) 

Tức là chỉ học mà không suy nghĩ, chỉ suy nghĩ mà 
không học đều là việc nguy hiểm, nhất là chỉ nghĩ mà 
không học, không bổ sung tri thức mới thì càng nguy 
hiểm. Trong thiên: "Vệ linh Công" đề xuất: 

Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm, 
dĩ tư, vô ích, bất hư học dã. 

Dịch nghĩa: 

Ta thường trầm tư suốt ngày không ăn, trọn đêm 
không ngủ, nghĩ lại việc ấy thật vô ích. Chẳng bằng học 
còn hơn vậy. 

Tức là không chỉ quý sự suy nghĩ mà càng quý sự học 
tập, có học mới biết suy nghĩ. 

Thứ hai: Coi trọng việc học hỏi. 

Khổng Tử cho rằng học vấn là tự bản thân học tập và 
học ở người khác. Học mà không hỏi, hỏi mà không học 
đều không toàn diện. Học mà không hỏi thì không thể 
hiểu sâu vấn đề, hỏi mà không học thì thiếu sự suy nghĩ 
độc lập. Hai thiên "Công dã tràng" và "Thuật nh1" đã nhấn 
mạnh phương pháp học tập này. 


Thí dụ: 
Mẫn nhi hiếu học, bất xỉ hạ vấn (Công đã tràng) 
Dịch nghĩa: 


Minh mẫn mà hiếu học, không ngại hỏi bậc dưới 
(Công dã tràng) 
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Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên ! (Thuật 
nhị) 

Dịch nghĩa: 

Ba người cùng đi, tất có thầy ta ở đó. (Thuật nhỉ) 

Thứ ba: Nhấn mạnh sự khởi phát giáo dục. 

Khổng Tử nhấn mạnh giáo dục ban đầu, chủ trương 
giáo dục theo đối tượng, từ từ dẫn dắt. 

Thí dụ: 

Bất phẫn, bất khải, bất phỉ, bất phát. Cử nhất ngung, 
bất dĩ tam ngung phản. Tắc bất hạ đã. (Học nhị) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ nào chẳng cố gắng hiểu biết thì chẳng giúp cho 
người đó hiểu biết được. Kẻ nào không cố gắng bày tỏ ý 
kiến của mình thì không mở mang được. Kẻ nào đã biết rõ 
một góc nhưng chẳng chịu dựa vào đó để biết luôn ba góc 
kia thì không dạy được kẻ đó nữa. 

Giáo dục ban đầu của Khổng Tử là trong lúc cùng ăn, 
cùng ở với học trò sẽ chủ trương giáo dục theo đối tượng. 
Giáo dục ban đầu phản ánh phương pháp ôn cũ biết mới, 
tức là lúc ôn luyện bài cũ sẽ nắm được bài mới. Khổng Tử 
nhấn mạnh: "Ôn cố tri tân thì có thể làm thầy được" (Vi 
chính). Ý chỉ người nắm được tri thức cũ sẽ là người giành 
được cái mới và chỉ có người tuân thủ cái cũ mới có thể đạt 
đến ranh giới người thầy. Mục đích "ôn cũ" của Khổng Tử 
là để biết cái mới, tức là sự phủ định của phủ định. Đó là 
hàm ý cao nhất trong "ôn cũ biết mới" của Khổng Tử. Có 
người cho rằng Khổng Tử chỉ cường điệu "ôn cũ" mà không 
có sáng tạo mới, đó là cách lý giải phiến diện. 
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Như trên đã nói, tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với 
đầy đủ ý nghĩa trọng đại, có ảnh hưởng lớn trong quá 
trình hình thành và phát triển lịch sử nền giáo dục 
Trung Quốc. l 


IV. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC "LUẬN NGỮ': NHÂN ĐẠO 

Tư tưởng triết học của "Luận ngữ" quý ở sự coi trọng 
đạo làm người. Quy luật phát triển của vạn vật có thể 
phân làm hai loại lớn là thiên đạo và nhân đạo. Trong đó 
thiên đạo (đạo trời chủ yếu chỉ quy luật vận động tự 
nhiên của vũ trụ, nhân đạo chỉ quy luật của xã hội tức là 
quy luật quan hệ giữa người và xã hội. 

Khổng Tử coi trọng đạo người, xem nhẹ đạo trời. Điều 
này được phản ánh đầy đủ trong "Luận ngữ". 

Thí dụ: 

Phu tử chi văn chương, khả đắc nhi văn dũ. Phu tử 
chi ngôn dữ thiện đạo, bất khả đắc nhi văn dũ (Công đã 
tràng) 

Dịch nghĩa: 

Văn chương thầy Khổng phu tử thì có thể nghe được 
vậy. Còn bản tính con người vì đạo trời của ông thì chúng 
ta không được nghe thầy dạy bao giờ. 

Tức là chỉ Khổng Tử rất ít khi nói về đạo trời mà từ 
đầu đến cuối đặt đạo người lên địa vị chủ yếu. Đạo người 
của Khổng Tử rất cao xa so với đạo trời, tức là có sự cường 
điệu quan hệ giữa người và xã hội, hạt nhân của nó nằm ở 
trách nhiệm đột xuất của con người với xã hội. 

Do Khổng Tử quý người vì thế rất quý nhân tính 
(tính người) cho nên trân trọng nhân tính, ra sức nhấn 
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mạnh giá trị nhân tính và cực kỳ coi trọng hiện thực, chủ 
trương nhận thế. 


Thí dụ: ở 

Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ ? (Tiên tiến) 
(Chưa biết việc người sao biết việc ma quỷ) 

Vị tri sinh, yên trì tử ? (Tiên tiến) 

(Chưa biết sống sao đã biết chết) 

Tức là cường điệu hiện thực nhân sinh một cách cao độ. 


Do sự trân trọng hiện thực nhân sin: nên tạo ra ý 
thức hoạn nạn khốn khổ mãnh liệt, tức là nhất thiết đặt 
sự hưng vong của đất nước, sự hưng vượng của dân tộc lên 
vị trí cao, từ đó mà quyết định nhân sinh quan nhập thế 
tích cực. Điều này được dùng khái quát bằng chữ "lập! 
trong "Luận ngữ". 


Thí dụ: 

Bất hoạn võ vị, hoạn sở dĩ lập (ý, nhân) 

Dịch nghĩa: 

Chớ lo mình không có địa vị, chỉ lo mình không đủ tài 
đức để giữ chức vị mà thôi. 

Tam thập nhi lập (V¡ chính) 

Dịch nghĩa: 

Ba mươi tuổi tự lập thân (V¡ chính) 

Bất tri lễ, vô dĩ lập (Nghiêu uiết) 

Dịch nghĩa: | 

Không biết lễ, không thể giữ chức vị (Nghiêu uiết) 


Ý chỉ có nhân sinh quan tích cực tất cần "lập" tức là 
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chỉ con người nhất trí với nhu cầu xã hội và chế độ xã hội 
tức cái gọi là "khắc kỷ phục lễ viết nhân" (Nghiêm khắc 
nén mình theo lễ gọi là nhân vậy). 

Tóm lại, tỉnh thần nhân đạo mà Khổng Tử ra sức đề 
xướng có tác dụng lớn với quá trình phát triển xã hội, đề 
cao tố chất dân tộc Trung Quốc và sự tiến bộ của nền văn 
mình Trung Hoa. 


V. HẠT NHÂN TƯ TƯỞNG KINH TẾ TRONG "LUẬN NGỮ": "KIẾN 
LỢI TƯ NGHĨA" 

Khổng Tử không phải không chú trọng tư tưởng kinh 
tế mà trái lại, Khổng Tử rất chú ý đến lợi ích kinh tế, nhất 
là nhấn mạnh thống nhất một cách cao độ nghĩa - lợi 
nhưng nghĩa tất phải cao hơn lợi. Quan điểm này được thể 
hiện rất đầy đủ trong "Luận ngữ". 


Thí dụ: 
Kiến lợi tư nghĩa (Hiến uấn) 
Dịch nghĩa: 


Thấy lợi nghĩ đến điều nghĩa. (Hiến uấn) 

Quân tử dụ vu, tiểu nhân dụ vu lợi (ý, nhân) 

Dịch nghĩa: 

Bậc quân tử coi trọng nghĩa, kẻ tiểu nhân coi trọng lợi 


"Luận ngữ" đề cao nghĩa hơn lợi, thiên "Thuật nhi" 
còn nói rõ hơn một bước. 


Bất nghĩa nhi phú thả quý, vu ngã như phù vân 
Dịch nghĩa: 


Bất nghĩa mà trở nên giàu có, sang trọng thì ta coi 
cảnh ấy như mây trôi. 
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Ý chỉ người làm giàu không chính đáng như đám mây 
trôi qua trước mắt mà thôi. Của cải bất nghĩa không có giá 
trị gì. 

"Luận ngữ" còn tiến lên một bước bàn về những kẻ 
làm giàu gây tổn hại đến lợi ích quốc gia tất sẽ bị trừng 
phạt. 

Phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã; bất dĩ kỳ đạo đắc 
chi, bất xử dĩ (Lý, nhân) 

Dịch nghĩa: 

Giàu với sang, ai chả muốn. Nhưng nêu chẳng phải: 
đạo mà được giàu sang thì người quân tử không thèm (Lý, 
nhân) 

Cho nên Khổng Tử nhấn mạnh: 

Nhân dân chỉ sở lợi nhi lợi ch1 (Wghiêu uiết) 

Dịch nghĩa: 

Vì lợi của dân mà làm lợi vậy (Wghiêu uiết) 

Tức là đề cao công lợi, không cần nhìn đến tư lợi. 

Nghĩa và lợi vốn là quan hệ đối lập thống nhất. Chu 
dịch đã sớm đề xuất: 

Lợi giảm nghĩa chỉ hoà dã (Dịch Càn bốc. Văn ngôn ) 

Dịch nghĩa: 

Việc làm lợi cần kết hợp với nghĩa vậy (Dịch. Càn bốc 
- Văn ngôn) 

Tức "Chu dịch" cường điệu quan hệ điều hoà công 
bằng giữa nghĩa và lợi. Khổng Tử nhấn mạnh nghĩa cao 


hơn lợi và không thể tách rời khỏi thời đại Khổng Tử. 
Khổng Tử sống ở thời kỳ Xuân Thu lễ băng nhạc hoại, nền 
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kinh tế không còn phát triển cho nên càng đề cao nghĩa, 
đó cũng là điều tất nhiên của lịch sử. 

Tóm lại, "Luận ngữ" đã phản ánh nghĩa cao hơn lợi, 
phần ánh cách đánh giá nghĩa, lợi một cách chính xác của 
Khổng Tử. 

Thí dụ: 

Nghĩa nhiên hiệu thư, nhân bất yếm thủ (Hiến uấn) 

Dịch nghĩa: 

Lễ phải có nghĩa, thầy mới nhận, người nhận cũng 
không thấy chán. 


83. §IÁ TRỊ VÀ ÄNH HƯỚNG CỦA "LUẬN NGỮ” 


Trong điển tịch văn hoá Trung Hoa, ảnh hưởng của 
"Luận ngữ”" đối với thế giới chỉ đứng sau "Chu dịch". Cũng 
giống như "Chu dịch", có không ít hơn 3000 cuốn sách 
nghiên cứu "Luận ngữ". "Luận ngữ” và "Chu dịch" là hai 
bộ kinh điển quan trọng nhất của nho học, có ảnh hưởng 
rất lớn đối với nền văn hoá Trung Quốc và văn minh 
Trung Hoa. Trong đó "Chu dịch" là ngọc đỉnh cao nhất của 
triết học Trung Quốc cổ đại mà "Luận ngữ" là tuyệt tác về 
luân lý của Trung Quốc cổ đại. Cả hai bộ đó có giá trị và 
ảnh hưởng lớn trong nền văn hoá Trung Quốc. Chủ yếu 
được biểu hiện qua các mặt sau đây. 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA "LUẬN NGỮ"' ĐỐI VỚI NỀN VĂN HOÁ 
TRUNG QUỐC ` ' 


Từ hơn hai nghìn năm nay, "Luận ngữ" có ảnh hưởng 
lớn đối với nền văn hoá Trung Hoa. "Luận ngữ" có tác 
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dụng bất hủ trong việc sáng tạo nền văn hoá và văn minh 
sán lạn Trung Quốc. 

"Luận ngữ" không những định ra cơ sở nho học Trung 
Quốc mà còn tạo ra cơ sở hình học Trung Quốc. 


Trước hết, "Luận ngữ" đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa 
quan trọng của "dịch", "thi", "thư", "lễ", "nhạc". Như trong 
thiên "Thuật nhi" viết: "Gia ngã số niên, ngũ thập dĩ học 
dịch, khả dĩ vô đại quá hĩ" (Nếu trời cho ta sống ít năm nữa, 
ta sẽ học xong đạo dịch, thì ta sẽ không phạm lỗi lớn nữa). 


Thứ nữa "Luận ngữ" được liệt vào hàng kinh điển là 
do Khổng Tử chỉnh lý. Thứ ba, trong "Luận ngữ" ghi chép 
việc Khổng Tử bồi dưỡng đông đảo học trò, chính là kế 
thừa một số tri thức của loài người khiến kinh học Trung 
Quốc được lưu truyền, bảo đảm chất lượng văn hoá truyền 
thống Trung Quốc. Nho học và kinh học trở thành chủ thể 
và trung tâm của nền văn hoá Trung Quốc và không thể 
tách rời khỏi Khổng Tử. 

Tóm lại, "Luận ngữ" có tác dụng lớn trong việc tạo lập 
nền văn minh Trung Quốc và tế chất văn hoá dân tộc 
Trung Hoa. 

Khổng Tử coi trọng giáo dục văn hoá, phổ cập tri thức 
văn hoá, coi "dịch" là một trong lục kinh, tạo nên tác dụng 
quan trọng với hậu thế, lấy văn hoá nho học làm chủ thể. 

Khổng Tử là người đầu tiên mở trường học tư thục, 
tạo ra luồng gió mới giảng dạy tư nhân, đưa giáo dục chỉ 
giành cho giai cấp quý tộc thay đổi thành nền giáo dục 
toàn dân, là cải cách lớn trong lịch sử giáo dục, có công 
lao bất hủ trong việc đề cao tố chất văn hoá dân tộc 
Trung Hoa. 
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Tư tưởng có tính thế kỷ của Khổng Tử được ghi chép 
trong "Luận ngữ" được truyền đời sau, có ảnh hưởng sâu 
rộng đối với văn hoá Trung Quốc và hình thành nền văn 
minh Trung Hoa. 


Như trên đã nói, tư tưởng triết học của "Luận ngữ" 
không ở đạo trời mà ở đạo người, nhân đạo (đạo người) có ý 
nghĩa hiện thực và ý nghĩa xã hội mãnh liệt, có ý nghĩa 
tích cực trong quá trình phát triển khoa học xã hội và lịch 
sử xã hội. 

II. ẢNH HƯỚNG LỚN CỦA "LUẬN NGỮ" VỚI NHO HỌC 

Khổng Tử là người sáng lập nho học. Ông là nhà tư 
tưởng, nhà chính trị và nhà giáo dục vĩ đại. Tư tưởng của 
ông sáng tạo ra tư tưởng nho gia Trung Quốc, có ảnh 
hưởng lớn đến việc tạo thành nền chính trị, xã hội Trung 
Quốc. Trung Quốc cổ đại, ngoài "Luận ngữ" ra, còn có tác 
phẩm nào tạo nên sức hấp dẫn lớn chừng ấy. 

Tư tưởng Khổng Tử tôn định tư tưởng nho học, mấy 
nghìn năm nay trở thành chủ thể tư tưởng của Trung 
Quốc. Tư tưởng nho học lấy tư tưởng Khổng Tử làm hạt 
nhân hình thành một sức hút lớn, có tác dụng đẩy mạnh 
sự phát triển xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Cái quý nhất của "Luận ngữ" là nhấn mạnh giá trị xã 
hội của con người, coi trọng cống hiến của con người với xã 
hội, là phạm vi cao nhất của luân lý chính trị nho gia. 
Quan điểm này có tác dụng lịch sử đến việc phát triển xã 
hội và chính trị Trung Quốc cũng như việc hình thành 
hình thái ý thức Trung Quốc. . 

Hơn hai nghìn năm nay, tư tưởng nho học lấy "Luận 
ngữ" làm hạt nhân, do đặc điểm của nó tương đối phù hợp 
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với xã hội phong kiến cho nên trở thành tư tưởng chủ đạo 
cho xã hội phong kiến an bang trị nước, có ảnh hưởng 
quan trọng đối với sự phát triển lịch sử xã hội Trung Quốc. 


"Nho" sớm nhất của nhà nho là quan quản giáo dục, 
sau này, nhà nho trở thành thầy giáo và đại danh từ của 
người đọc sách, nói rõ nho xưa có mối liên hệ với sự nghiệp 
giáo dục. 

Khổng Tử có 16 năm du thuyết các nước, ông quyết 
tâm cải tạo xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong "Luận 
ngữ", thể hiện rõ nho học lập ra nhân sinh quan của xã 
hội của một quốc gia. Khẩu hiệu "đại học", "tu thân, tể 
gia, trị quốc, bình thiên hạ" đều được tạo ra từ cơ sở của 
"Luận ngữ". 

Luân lý chính trị do Khổng Tử để xướng quy định 
nguyên tắc luân lý nho gia, đồng thời có tác dụng lớn tạo 
ra quy phạm luân lý của người Trung Quốc. Nhất là lấy 
nhân, lễ, nghĩa, trung, hiếu làm quan điểm luân lý xã hội 
đã tạo ảnh hưởng lớn với việc tạo luồng gió tâm thái dân 
tộc và luân lý con người Trung Quốc. 

Tóm lại, "Luận ngữ" có ảnh hưởng lớn đến các nhà 
nho, không những định ra hạt nhân tư tưởng học thuật 
nho gia mà còn có tác dụng quan trọng trong việc lưu 
truyền và phát triển tư tưởng nho gia trong và ngoài nước. 


II. ẢNH HƯỚNG CỦA "LUẬN NGỮ" VỚI VĂN HOÁ THẾ GIỚI 

"Luận ngữ" và "kinh dịch" là hai bộ sách của văn hoá 
Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với thế giới, chiếm vị trí 
chủ yếu trong lịch sử văn minh thế giới. 

Do luân lý bao hàm của "Luận ngữ" là đạo đức chung 
cơ bản của loài người cho nên triết lý ẩn chứa là chân lý 
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phổ biến. Vì thế, "Luận ngữ" đáp ứng Trung Quốc và toàn 
thế giới không những quá khứ mà cả hiện tại, vượt qua 
thời gian, qua biên giới các nước, trở thành tài sản chung 
của nhân loại. 


Những danh ngôn về tư tưởng cơ bản luân lý lễ, nhân 
trong "Luận ngữ" như: 


"Những gì bản thân không muốn thì đừng làm cho 
người khác"; "Người nhân là yêu người", "Nén mình theo 
lễ", "Không hợp với lễ chớ có nhìn, không hợr với lễ chớ có 
nghe, không hợp với lễ chớ có nói, không hợp với lễ chớ có 
làm", "bản thân muốn lập thì lập cho người; bản thân 
muốn thông đạt trước hết hãy giúp người khác thông đạt", 
"Thấy lợi phải nghĩ đến nghĩa", "Bậc quân tử trọng nghĩa, 
kẻ tiểu nhân trọng lợi" v.v... đã trở thành đạo đức chung 
thiên cổ, trở thành chân lý muôn đời. 

Từ thế kỷ II, "luận ngữ" đã truyền sang Triều Tiên, 
từ Triều Tiên truyền sang Nhật Bản, trở thành hạt nhân 
của nền văn hoá phương Đông. Tư tưởng nho học lấy "luận 
ngữ" làm đại biểu đã có ảnh hưởng sâu rộng trong các 
nước Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Singapo, tạo nên 
chủ thể văn hoá của các nước Đông Nam Á. Tư tưởng nho 
gia có tác dụng lớn trong việc chấn hưng xã hội và kinh tế 
Nhật Bản, Triều Tiên, Singapo trong quá khứ và hiện tại. 


Cùng với việc mở rộng ảnh hưởng của Khổng Tủ, 
"Luận ngữ" đã sớm truyền sang Âu Mỹ, dược dịch ra văn 
tự sáu nước bằng tiếng Latinh, Anh, Đức, Pháp, Nhật, 
Triều Tiên. Tư tưởng nho gia lấy quan điểm quần thể, gia 
đình, xã hội làm cơ sở từng có tác dụng công kích tư tưởng 
phương Tây lấy chủ nghĩa cá nhân làm chủ thể. "Luận 
ngữ" truyền nhập vào Âu Mỹ đã mở ra màn giáo đầu của 
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sự giao lưu văn hoá Đông Tây. Hương Cảng, Đài Loan, Ma 
Cao là đồng bào của người Hoa cũng rất ái mộ "Luận ngữ" 
và Khổng Tử. Giáo dục luân lý từ tiểu học, trung học đã 
lấy "Luận ngữ" làm tài liệu, đủ thấy ảnh hưởng của "Luận 
ngữ" lớn nhường nào. 

Nói tóm lại, không chỉ trong quá khứ mà "Luận ngữ" 
vẫn thích hợp với văn minh tỉnh thần chủ nghĩa xã hội 
hiện nay. Đương thời, "Luận ngữ" thịnh hành trên thế giới 
chứng tỏ đó là một hiện thực khách quan. "Luận ngữ" 
không những có tác dụng quan trọng nối hai nền văn 
minh phương Đông và phương Tây mà còn có tác dụng 
thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của các nước Đông 
Nam Á như Singapo, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài 
Loan, Hồng Kông v.v... 


Như trên đã tóm lược, do "Luận ngữ" đề ra đạo đức 
chung của loài người vì thế không những phù hợp với quá 
khứ mà còn thích hợp với hiện tại và tương lai. Nhưng 
"Luận ngữ" còn ghi lại được chân lý phổ biến vì thế không 
những thuộc về Trung Quốc mà còn là của cả thế giới. Đó 
là lý do "Luận ngữ" vượt qua không gian, thời gian, biên 
giới Trung Quốc để tôn tại mấy nghìn năm nay. 


8#. PHÂN TÍCH TÍNH LUÂN LÝ CỦA "LUẬN NGỮ" 


"Luận ngữ" là kinh điển quan trọng của nho học, là 
tập đại thành về tư tưởng, ngôn luận, hoạt động của 
Khổng Tử. "Luận ngữ" là tư tưởng chính trị của Trung 
Quốc cổ đại, là quy phạm luân lý đạo đức, là hòn ngọc 
trong kho tàng văn hoá Trung Quốc. Ấp ủ trong làn sóng 


39 


triểu dồn dập của nó, tình cảm ưu quốc ái dân của nó đã có 
ảnh hưởng sâu sắc đối với sự tu dưỡng văn hoá dân tộc 
Trung Hoa, tạo lập phong phú tỉnh thần và tư tưởng 
Trung Hoa. Hơn hai nghìn năm nay, "Luận ngữ" đã có ấn 
tượng lớn trong lòng dân tộc Trung Hoa. 

"Luận ngữ" do học trò Khổng Tử tuyển chọn thành 
sách ở thời kỳ Chiến Quốc, có nội dung rất phong phú bao 
hàm các mặt chính trị, triết học, luân lý, giáo dục, văn 
học, nghệ thuật. "Luận ngữ" được liệt vào bộ sách hàng 
đầu của tứ thư, có ảnh hưởng lớn đến luân lý, chính trị 
của dân tộc Trung Hoa. 

Rất nhiều câu cách ngôn trong "luận ngữ" đã vượt 
thời đại, có ý nghĩa lịch sử sâu xa. Chả thế mà có người 
than thỏ rằng: "Khổng Tử thời trước đã nói hết những lời 
hay rồi để người đời sau không còn gì để nói", đủ thấy sức 
hấp dẫn phi phàm của tiếng nói Khổng Tử. Trong đó có 
nhiều ý kiến, tư tưởng được coi là chí lý mấy nghìn năm 
không thay đổi. Hơn 2000 năm nay, giá trị của nó được 
nhân dân Trung Quốc tương truyền đời đời. 

Tóm lại, trên thực tế, một bộ "Luận ngữ" là bộ giáo 
khoa thư của chủ nghĩa yêu nước. Dù tác dụng của "Luận 
ngữ" là tích cực hay tiêu cực nhưng nó có ảnh hưởng 
không nhỏ đối với nhân dân Trung Quốc. 

"Luận ngữ" là tác phẩm về đạo đức chung kiệt xuất 
của Trung Quốc, từ "Luận ngữ" có thể coi Trung Quốc là 
cái nôi của nền văn minh phương Đông. Tuy là tác phẩm 
có hơn 2500 năm trước nhưng sau một thời gian dài, rất 
nhiều cách ngôn đã trở thành chân lý bất biến. Và "Luận 
ngữ" tuy là tác phẩm ra đời từ hơn 2000 năm trước, người 
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ta vẫn thu nhận tỉnh hoa sán lạn của nó nhưng vẫn phê 
phán nội dung ủng hộ gia1 cấp thống trị của nó. 

Tóm lại, cần đánh giá bộ sách này đúng với lịch sử và 
khoa học. Qua các thời đại, giai cấp thống trị phong kiến 
đã lợi dụng một số quan điểm trong đó để duy trì lợi ích 
của giai cấp mình. Đó là vấn đề lịch sử, không thể đổ trách 
nhiệm lên bản thân "Luận ngữ". Thái độ chính xác nên là: 
Vấn đề lịch sử do lịch sử gánh trách nhiệm, không nên cho 
"Luận ngữ" là nguyên nhân tạo nên tất cả. 


I. NHỮNG CÂU TRIẾT LÝ NỔI TIẾNG TRONG "LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

Tử tại Xuyên thượng nết: Thệ giả như tư phù, bất xá 
trú dạ. (Tử Hãn) 

Dịch nghĩa: 

Bất xá: không ngừng, không nghỉ 

Chú giải: 

Khổng Tử đứng bên dòng sông lớn than thở, quá khứ 
cũng giống như dòng sông đang chảy, một đi không trở lại, 
cả đêm cũng không dừng sao ? Câu này ẩn chứa luận đoán 
của phép biện chứng, cho rằng thế giới vận động và phát 
triển không ngừng. Hơn hai nghìn năm trước mà có triết 
lý chói lọi như vậy thì thật quý giá, nó cũng giống như câu 
danh ngôn của học giả Hy Lạp cổ đại nói: "Ta với người 
không thể ở cùng một dòng sông" và "Mặt trời ngày ngày 
thay đối". 


®! Xá: Ngừng. nghỉ. 
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Ngoài ra câu này còn là lời nhắc nhở. Hậu thế có câu 
chịu ảnh hưởng của Khổng Tử: "Cuộc đời tựa như một 
ngón tay. Trăm năm cả đời người cũng giống như chớp 
mắt vậy" (Đường. Vương Bột). "Thu dạ vu Miên Châu 
quán quân tịch biệt nghiệt thăng hoa tựa" đều than thở 
ánh sáng mặt trời trôi chầm chậm, một đi không trỏ lại. 

Nguyên uăn: 

Tử viết: Quá do bất cập (Tiên tiến) 

Tử viết: Trung dung chi vi đức dã, kì chí hĩ hồ ! Dân 
tiên cửu h1 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Thái quá cũng như chẳng kịp (Tiên tiến) 

Khổng Tử nói: Đạt tới tận cùng cái đức của đạo trung 
dung. Dân xưa này hiếm người tới được vậy ! 

Chú giải: 

Khổng Tử cho rằng thái quá cũng giống như chẳng kịp, 
đều là khuynh hướng cực đoan. Hán. Giả Nghị cũng nói: 

"Thái quá cũng giống như chẳng kịp, có dư cũng như 
không đủ vậy" (Tân thư. Dung kinh). Khổng Tử chủ trương 
trung dung, trung chính, không ngả về bên nào, cho rằng 
nắm vững mức độ thích hợp là quy tắc xử lý sự vật. 

Nguyên uăn: 

Tử viết: "Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (Vệ linh Công) 

Tử viết: Dục tốc tắc bất đạt 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Không biết chịu đựng chuyện nhỏ thì 
làm hỏng việc lớn. 
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Khổng Tử nói: Vội vã quá thì không thành 

Chú giải: 

Hai câu này là triết lý quan trọng về phương pháp 
luận của Khổng Tử, nói người có mưu sự lớn không nên 
tính đến cái lợi nhỏ, để tiến lên tất cần nhượng bộ. Triết lý 
này tiếp nối quá khứ, mở đường cho tương lai, chắc chắn là 
kế tạm thời quan trọng. 


Nguyên uăn: 
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. (Vệ linh Công) 
Dịch nghĩa: 


Người không lo xa, tất có chuyện phải lo buồn gần (Vệ 
linh Công) 

Chú giải: 

Câu này thể hiện sự mưu trí nhìn xa trông rộng của 
Khổng Tử. Mọi việc cần phải nghĩ cho thấu đáo thì mới 
thành công. Nếu chỉ nhìn lợi ích trước mắt tất sẽ có hậu 
hoạn. 


Nguyên uăn: 

Tử viết: Hậu sinh khả uý (Tử Hãn) 

Dịch nghĩa: 

Nên nể sợ kẻ sinh sau đẻ muộn (Tử Hãn) 

Chú giải: 

Câu này có tính triết lý cao, thể hiện lớp sóng sau đẩy 


lớp sóng trước, sự vật luôn phát triển, thời đại không 
ngừng tiến lên, "con hơn cha”. 


Nguyên uăn: 


Tính tương cận đũ, tập tương viễn dã (Dương Hán) 


93 


Dịch nghĩa: 

Tính tình của con người gần giống nhau, nhưng vì 
nhiễm thói quen nên họ thành khác nhau. 

Chú giải: 

Câu này là cơ sở tôn định "bản tính thiện" của Khổng 
Tử. Khổng Tử cho rằng bản tính con người gần giống nhau 
nhưng do thói quen khác nhau mới dần dần hình thành sự 
khác biệt. 

Tử cho rằng "bản tính con người là ác", Cáo Tử cho 
rằng bản tính ban đầu của con người là tính thiện nhưng 
cũng có tính ác. Tất cả đều ảnh hưởng quan niệm nhân 
tính của Khổng Tử. Khổng Tử còn nhấn mạnh tính người 
có thể thay đổi trừ phi là "siêu nhân" (người nhà trời biết 
được năng lực siêu nhân) và kẻ "hạ ngu" (người ngu ngốc 
. nhất) mới không thể tháy đổi được. (Khổng Tử nói: Chỉ có 
bậc thượng chí và kẻ "hạ ngu" không thay đổi được nhân 
tính - Dương hoá). 

Đó là danh ngôn nhân sinh của "luận ngũ". 

Nguyên uăn: 

Ngô thập hựu ngũ, nhi chí vu học, tam thập nhì lập, 
tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, thất 
thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cư". 

Dịch nghĩa: 

Ta mười lăm tuổi đã để hết tâm trí vào việc học, ba 
mươi tuổi tự lập thân, bốn mươi tuổi thì không còn nghỉ 
ngờ điều gì, năm mươi tuổi biết được mệnh trời, bảy mươi 
tuổi thì làm việc theo ý thích mà không hề sai sót. 

Chú giải: 

Đây là những lời nói trứ danh của "Luận ngữ" trong 


đó "tam thập nhi lập, "tứ thập nhi bất hoặc" (Ba mươi tuổi 
tự lập thân, bốn mươi tuổi không còn nghỉ ngờ gì nữa) đã 
trở thành cột mốc trong hành trình cuộc sống của nhân 
dân Trung Quốc. Đời đời kiếp kiếp đã cổ vũ tỉnh thần 
phấn đấu của dân tộc Trung Hoa. Có rất nhiều thanh niên 
ba mươi, bốn mươi tuổi đắc chí đều liên quan đến câu nói 
năng của Khổng Tử: 

Nguyên uăn: 

Phụng điểu bất chí, hà bất xuất đồ, ngô đi hĩ phu (7ử 
Hãn) 

Dịch nghĩa: 

Chim phượng không đến, bức hoạ tám quẻ chẳng 
hiện ra nơi mặt sông. Ôi thôi ! Đạo ta không thi hành 
được rồi. 

Chú giải: 

Một đời Khổng Tử long đong nhưng tràn đầy lòng 
nhiệt tình. Ông đi du thuyết 6 nước, tuy được đối xử tử tế 
nhưng cũng có lúc bị đối xử lạnh nhạt. 

Trên đường đi nhiều lần hết lương ăn, vị anh tài đại 
lược này vẫn chưa được vua thu nạp. Lúc sắp mất vẫn ôm 
nặng trong lòng trách nhiệm chưa thực hiện được. Câu 
danh ngôn này tượng trưng cho chí lớn của ông chưa thực 
hiện được. 

Nguyên uăn: 

Tử viết: Phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri 
lão chì tương chí vân nhĩ (Thuật nhr) 

Dịch nghĩa: 

Phấn khởi đến quên ăn, vu1 sống đến quên cả lo buồn, 
không biết tuổi già sắp đến 
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Chú giải: 

Một đời phấn đấu tiết tháo của Khổng Tử có ảnh 
hưởng đến hậu thế. Như Hán. Lưu Hướng đã nói: "Thuở 
nhỏ mà hiếu học, như ánh sáng mặt trời mới mọc, thuở 
trai tráng hiếu học như ánh mặt trời giữa trưa, già mà 
ham học thì giống như ánh sáng của ngọn đuốc". (Thuyết 
uyển. Kiến bản) 

"Thuở nhỏ hiếu học như ánh mặt trời mới mọc, già mà 
hiếu học như ánh đuốc trong đêm, giống như chớp mắt mà 
không thấy vậy". (Nhan Thị gia huấn. Khuyến học thiên) 

"Đêm đêm gió tây lay động trường thành cây cối. Một 
mình đứng trên lầu cao nhìn xa tận chân trời. Áo mặc 
phanh ra cuối cùng vẫn không hối hận. Bỗng nhiên nhớ 
lại. Người đứng bên ngọn đèn sắp tàn" (Vương Quốc Duy 
quy nạp) 

Đều là danh ngôn khuyên nhủ người ta phấn đấu. Từ 
nhiều năm qua từng làm lay động không biết bao nhiêu 
người, cổ vũ chí phấn đấu của không biết bao nhiêu người. 

Đó là câu cách ngôn tiết tháo của "Luận ngữ" 

Nguyên uăn: 

Tử viết: Tam quân khả đạt soái dã, thất phu bất khả 
đoạt chí đã. 

Dịch nghĩa: 

Người ta có thể bắt được vị tướng soái thống lĩnh ba 
quân nhưng không đoạt được chí khí của kẻ bình thường. 

Bát thân đĩ thành nhân (Vệ linh Công) 

Dịch nghĩa: 

Tự hại mình để thành người nhân đức 
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Chú giải: 

Câu danh ngôn này của Khổng Tử đã trở thành châm 
ngôn qua các thời đại của nhân dân Trung Quốc, là cơ sở 
tôn định tu dưỡng tỉnh thần của nhân dân Trung Hoa. Hậu 
thế sau này nói: "Ngọc nát còn lưu giữ ngói lành" (Bắc Tề 
Thư. Nguyên Cảnh An truyện). "Loài người từ xưa không có 
ai không chết, cần giữ lòng trong sáng lưu lại sử xanh" 
(Tống. Văn Thiên Trường). (Quá linh đinh dương) và câu 
danh ngôn trên hoàn toàn giống nhau, có ảnh hưởng lớn 
dến việc tạo lập tiết tháo của nhân dân Truz:z Quốc. 

Nguyên uăn: 

"Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi" (ý, nhân) 

"Kiến lợi tư nghĩa" (Hiến uấn) 

"Quân tử dĩ nghĩa vi chất" (Vệ linh Công) 

"Kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành" (7 Lộ) 

Dịch nghĩa: 

"Bậc quân tử trọng nghĩa, kẻ tiểu nhân trọng ở lợi" 
(Lý, nhân) 

"Thấy lợi phải nghĩ đến nghĩa" (Hiến uấn,) 

"Quân tử lấy nghĩa làm chất" (Vệ linh Công) 

"Thấy cái lợi nhỏ trước mắt thì không làm được việc 
lớn". (Tử Lộ) 

Chú giải: 

Câu này phản ánh cách nhìn công lợi cao thượng của 
Khổng Tử. Hậu thế sau này nói: "Lấy nhân làm của cải, 
lấy nghĩa làm quý" (Tam quốc chí. Nguy thư. Văn đế ký" 
và "Tiền tài như đất, nhân nghĩa đúng nghìn vàng". 
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(Minh. Phùng Mộng Long" Thệ thế thông ngôn. Quế viên 
ngoại cùng đường sám hối" là sự mở rộng nghĩa lợi của 
Khổng Tử. Tư tưởng trọng nghĩa khinh lợi của Khổng Tử 
là chân lý ngàn năm không đổi thay, có ý nghĩa chỉ đạo đối 
với tư tưởng kinh tế ngày nay. Nhìn lại quan điểm công lợi 
của Khổng Tử quả thật là bài học quan trọng đối với xu 
hướng trọng lợi khinh nghĩa, quý của cải coi thường đạo 
đức còn tổn tại trong xã hội ngày nay. Đó là câu cách ngôn 
nhân nghĩa của "luận ngữ". 

Nguyên uăn: 

Tủ viết: Khắc kỷ phục lễ vi nhân, nhất nhật khắc kỷ 
phục lễ, thiên hạ quy nhân yên ?" (Nhơn Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Uốn mình theo lễ là người nhân, ngày nào mà uốn 
mình theo lễ, thiên hạ sẽ quay về điều nhân vậy. (Nhơn 
Uyên) 

Chú giải: 

Khổng Tử cho rằng lễ là một trong những nội dung 
chủ yếu của nhân, vì thế ông đề xướng tự bản thân 
nghiêm khắc để giữ lễ tiết, có câu thúc bởi lễ tiết nhất 
định mới có thể thực hiện điều "nhân" "Khắc kỷ" của 
Khổng Tử chủ trương nghiêm túc với yêu cầu bản thân 
mới có thể thi hành lễ theo điều "nhân". 

Nguyên uăn: 

"Cầu chí vu nhân hĩ, vô ác dã" (ý, nhân) 

Dịch nghĩa: 


Người ta nếu thật chuyện tâm làm điều nhân thì mới 
không phạm điều ác. (ý, nhân) 
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Chú giải: 

Câu này giống như lập chí ở nhân thì mới không 
phạm tội ác, nhấn mạnh thiện ác của phẩm chất đạo đức, 
quyết định phải làm điều nhân đức. 

Nguyên uăn: 

Quân tử dĩ nghĩa vì thượng (Dương hoứ) 

Dịch nghĩa: 

Quân tử nên chuộng nghĩa hơn hết. (Dương hoá) 

Chú giải: 

Khổng Tử để cao nhân nghĩa, có ảnh hưởng sâu sắc 
đối với nhân dân Trung Quốc mấy nghìn năm nay. Hậu 
thế hy sinh thân mình giữ lấy nghĩa, dũng cảm làm điều 
nghĩa, vì nghĩa quên thân đều bắt đầu từ chữ "nghĩa". 

Cách ngôn về nhân nghĩa của Khổng Tử rất nhiều. 

Thí dụ: 

Nguyên uăn: 


Tử viết: "Nhân nhi bất nhân, như lễ hà ? Nhân nhi 
bất nhân, như nhạc hà" (Bút dật) 


Bất nhân giả bất khả dĩ cửu xử ước, bất khả dĩ trường 
xử lạc. Nhân giả an nhân, tri giả lợi nhân. (ý nhân) 


Nhân viễn hồ tai ? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ 
(Thuật nhì) 


Hữu Tử viết: Tín cận vu nghĩa, ngôn khả phục dã 
(Học nhị) 


Quân tử dĩ nghĩa vì chất, lễ di hành chi, tốn dĩ xuất 
chị, tín dĩ thành chi" (Vệ linh Công) 


Đạo thiên thặng chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng 
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nhì ái nhân, sử dân di thời. (Học nhi) 

Tử viết: Thập thất chi ấp, tất hữu trung tín như khâu 
giả yên, bất như khâu chi hiếu học dũ. (Công đã tròng) 

Tử viết: Cương, nghị, mộc (lão thực), nột (cận nhân) 
(Tử Lộ) 

Tử Hạ viết: Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư, 
nhân tại kỳ trung h1. (Tử Trương) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Người ta mà không có lòng nhân, làm 
sao mà thi hành lễ tiết ? Người ta mà chẳng có lòng nhân, 
làm sao biết nhạc. (Bú£ đật) 

Kẻ bất nhân không chịu cảnh nghèo lâu được, không 
thể vui vẻ lâu dài. Người nhân thì yên ổn với lòng nhân, 
người trí thì biết lợi dụng lòng nhân. (Lý nhân) 

Điều nhân có phải ở xa ta chăng ? Nếu ta muốn điều 
nhân thì điều nhân đến liền bên ta vậy (Thuật nhữ) 

Hữu Tử nói: Nếu mình hứa với ai điều gì gần với 
nghĩa thì mình nên làm theo lời hứa của mình. (Học nhủ) 

Người quân tử lấy nghĩa làm gốc, làm theo lễ, khiêm 
tốn mà làm, nhờ lòng tin sẽ thành. (Vệ linh Công) 

Đức Khổng Tử nói rằng: Đạo của một nước lớn cần 
phải coi trọng mọi việc mà giữ chữ tín, tiết kiệm mà 
thương yêu cọn người, sai khiến dân phải tuỳ lúc. (Học 
nhĩ) : 

Đức Khổng Tử nói: "Trong một xóm có 10 nhà, ắt có 
người trung hậu, tín nghĩa như Khâu vậy. Nhưng chẳng 
có ai ham học như Khâu này". (Công đã tràng) 

Đức Khổng Tử nói: Người cứng cỏi can đảm, hiển tâm 
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quyết chí, chất phác thật thà, ít ăn nói thì gần với điều 
nhân (Tử Lộ) 


Tử Hạ nói: Việc học phải sâu rộng, chí hướng phải 
chuyên nhất, việc học hỏi là cần thiết mà phải suy nghĩ 
cho sát thực, trong những việc ấy hẳn có đức nhân rồi. (Tử 
Trương) 

Chú giải: 

Nhân bao hàm nhân ái, nhân nghĩa là hạt nhân của 
hệ thống tư tưởng Khổng Tử, cũng là tư tưởng Khổng Tử 
rõ nhất của Khổng học. Khổng Tử chú trọng nhất việc tu 
dưỡng nội tại nhân cách. Nhân là nội dung cao quý nhất 


của Khổng học, cũng là giới hạn cao nhất của đạo Khổng. 
Vì thế để "thành nhân", 


Khổng Tử cho rằng: Dù có đổi cả tính mạng (sát thân 
thành nhân) cũng không sao. 

Nhân ái là nội hàm chủ yếu trong chữ "nhân" của 
Khổng Tử, chủ yếu là yêu người, yêu bố mẹ mình (hiếu) 
"Làm người hiếu đễ là người biết nắm cái gốc vậy" (Học 
nhị), "Quân quân thần thần, phụ phụ, tử tử" Nhan Uyên) 

- (Vua ở phận vua, tôi trọn phận tôi, cha trọn phận cha, 
con trọn phận con), yêu người tức là nhân chính. 


"Tiết dụng mà yêu người, sai khiến dân chúng đúng 
lúc" (Học nhị) là nhân sinh quan cao thượng của Khổng Tử. 


Nhân nghĩa là chuẩn mực trong chữ "nhân" của 
Khổng Tử. Ông cho rằng "nghĩa" đạt đến đạo đức cao nhất. 
Khổng Tử nói: Bậc quân tử coi nghĩa trên hết. (Dương 
hoá). Nhân nghĩa cứu quốc là chủ trương cao nhất của 
Khổng Tủ, là hoài bão chính trị suốt đời của Khổng Tử. 


Nhân nghĩa. nhân ái là vấn đề có tính giai cấp, không 
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có tình yêu siêu giai cấp. Chúng ta cường điệu nhân ái là 
yêu nhân dân. Đó là vấn đề không cần phải bàn cãi. 

II. NHỮNG CÂU CÁCH NGÔN VỀ "LỄ" CỦA "LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

Phi lễ vất thị, phi lễ vất thính, phi lễ vất ngôn, phi lễ 
vất động (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Những gì không hợp với lễ chớ có nhìn, hông hợp với 
lễ chớ có nghe, không hợp với lễ chớ có nói, không hợp với 
lễ chớ có làm. (Whan Uyên) 

Chú giải: 

Đó là câu danh ngôn về lễ nghĩa của Khổng Tử. 
Khổng Tử khuyên bảo mọi người: Việc nhìn, nghe, nói, 
làm một cá nhân phải hợp với lễ. Hiện tại "nén mình 
phụng sự việc công"; "phụng sự việc công theo pháp luật" 
là thể hiện "ép mình theo lễ" vậy. 

Nguyên uăn: 

Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử (Nhơn Uyên, 

Dịch nghĩa: 

Vua tôi làm trọn phận vua tôi, cha con làm trọn phận 
cha con. 

Chú giải: 

Ý nghĩa cả câu là Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử: Làm 
thế nào để có thể cai trị tốt một quốc gia. Khổng Tủ trả lời: 
Vua phải gánh vác trách nhiệm của vua, kẻ làm thần phải 
có trách nhiệm làm thần, cha phải làm đúng chức năng 
người cha, con phải làm đúng bổn phận của con". Tế Cảnh 
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Công nói: "Người nói hay lắm sao ! Nếu vua chẳng ra vua, 
tôi chắng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con thì dù 
lúa đầy kho, ta cũng không ăn ngủ yên được". Đó là điểm 
then chốt của việc thực thì lễ, chính của một nước. 

Nguyên uăn: 

Lễ chì dụng, hoà v1 quý 

Dịch nghĩa: 

Dùng lễ lấy hoà làm quý (Học nhi) 

Chú giải: 

Khổng Tủ đề xướng: "dĩ hoà vi quý". Đó là nội dung 
quan trọng trong "lễ" của Khổng Tử. Hoà tức là hài hoà, 
an hoà, là nguyên tắc xử lý quan trọng. 

Khổng Tử trọng lễ, lễ là tiết chế của nhân, giữa quốc 
g1a VỚI quốc gia, giữa nội bộ các cấp của một nước trong 
gia đình, trong quan hệ giữa người với người đều có lễ 
tiết nhất định. Lễ tiết cần thiết tượng trưng cho trình độ 
văn minh và diện mạo tỉnh thần một nước, một dân tộc, 
một cá nhân. 

Đương nhiên lễ tiết bất bình đẳng nên bỏ đi và nó 
không thể có cùng tiếng nói với lễ tiết văn minh. Trung 
Quốc là một nước có nền văn hoá cổ xưa, là một dất nước 
nổi tiếng thế giới về lễ nghi. Trong xu thế luân lý đạo đức 
ngày nay, ôn lại đạo đức chung lễ nghi của văn hoá truyền 
thống là một điều tất yếu. 

Lễ là đạo đức chung của xã hội loài người, a1 aI cũng 
nên thực hiện. Đề xướng trọng lễ cũng không phải phục 
hồi lễ nhà Chu. Khổng Tử khôi phục Chu lễ là do bối 
cảnh lịch sử, nên dùng quan điểm lịch sử bình luận vấn 
đề lịch sử. 
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III. NHỮNG CÂU BÀN LUẬN VỀ CHÍNH TRị TRONG 'LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

Vị chính dĩ đức, thí như Bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng 
tình củng chi 

Dịch nghĩa: 

Ai cầm quyền biết dùng đức thì như sao Bắc Đẩu ở 
một chỗ mà các vì sao khác đều chầu theo. 

Chú giải: 

Khổng Tử cho rằng vua nếu như thi hành chính cách 
nhân đức thì sẽ được sự ủng hộ của thần dân, giống như 
các vì sao hướng về sao Bắc Đấu vậy. 

Nguyên uăn: 

Đạo Chị dĩ chính, tế chi đi hình, dân phụ nhi vô xỉ, 
đạo chi dĩ đức, tề ch dĩ lễ, hữu xỉ thả cách (Vi chứnh) 

Dịch nghĩa: 

Nếu nhà cầm quyển dùng chính trị dẫn dắt dân, 
dùng hình trị dân thì dân miễn cưỡng tuân theo mà thôi. 
Nếu nhà cầm quyền dùng đức dẫn dụ dân chúng, dùng lễ 
trị dân thì họ biết xấu hổ mà trở nên tốt hơn. (V¿ ehfnh) 

Chú giải: 

Dùng mệnh lệnh hành chính và hình pháp khắc 
nghiệt thì không thể khiến dân chúng tự giác tuân theo, 
chỉ có dùng lễ trói buộc, dùng đức câu thúc thì trăm họ sẽ 
tự giác tuân theo mà lại biết nhục, biết vinh. 


Nguyên uăn: 


AI Công vấn viết: Hà vi tắc dân phục ? Khổng Tử đối 
viết: Cử trực, thế chủ uống, tắc dân phục (V¿ chính) 
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Dịch nghĩa: 

Lỗ Ai Công hỏi rằng: "Làm gì thì dân phục". Đức 
Khổng Tử đáp rằng: Hãy ngay thẳng, bỏ đi những kẻ vô 
tích sự thì dân theo. 

Chú giải: 

Ý chỉ cần tuyển dụng những người chính trực, cũng 
tức là chọn người hiển nắm quyền thì mới nhận được sự 
ủng hộ. 

Khổng Tử bàn về chính trị là trọng lễ nghĩa, thi hành 
nhân chính, lấy hoà làm quý, còn cường điệu nghĩa vua 
tôi, cha con, từng là bài học cho các triều đại sau này. 


IV. NHỮNG CÂU CÁCH NGÔN VỀ TRUNG, TÍN, TRONG "LUẬN 
NGỮ" 

Nguyên uốn: 

Chủ trung tín, hành đối kính (Vệ linh Công) 

Chủ trung tín, tòng nghĩa, khải đức dã (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Lời nói trung tín, việc làm đốc hậu, kính cần (Vệ linh 
Công) 

Lời nói trung tín theo nghĩa, là đức vậy. (Whan Uyên) 

Chú giải: 

Cụm từ "trung, tín, đối kính" nổi tiếng của Khổng Tử 
nhấn mạnh việc làm người khi xử trí công việc cần trung 
thành, thật thà, giữ chữ tín. Khổng Tử chủ trương treo 
dòng chữ trên tấm biển gỗ trước xe, học trò Tử Trương lại 
viết nó trên dải áo của mình. Bốn chữ này có ảnh hưởng 
lớn đến hậu thế cũng như đối với dân tộc Trung Hoa. 
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Nguyên uăn: 

Xá tiểu quá, cử hiển tổn (7# Lộ) 

Dịch nghĩa: 

Bỏ qua sai làm nhỏ, cất nhắc người hiền tài (7ở Lộ) 

Chú giải: 

Cất nhắc người hiển tài, để xướng việc người lãnh 
trọng trách phải là người tài đức là một trong những chủ 
trương tiên tiến của "Luận ngữ", "Quản Tử" Thấy người 
hiền không bỏ, cũng không thể không tôn lập" Lập chính" 
đầu, thể hiện tư tưởng cất nhắc người hiền tài của "Luận . 
ngữ". Cất nhắc người hiển tài là một trong những nội dung 


nhân đức. Mạnh Tử đã kế tục và mở rộng tạo thành một 
hệ thống tư tưởng chủ yếu của nho học. 


Nguyên uăn: 
"Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dũ" (Vi chính) 


"Chấp đức bất hoằng, tín đạo bất đối, yên năng vi 
hữu, yên năng vi chỉ (7 Trương) 

Dịch nghĩa: 

Người mà không có lòng tin, không dùng vào việc gì 
được. (V¿ chính) 


Kẻ giữ đức không rộng lượng, không tin đạo thì có ích 
chăng, có tổn hại chăng ? (Tử Trương) 


Chú giải: 


Khổng Tử nói nếu không tin tưởng thì không biết lập 
thân xử thế lại nói: 


Kẻ nắm giữ đức, làm điều nhân mà không kiên định 
là kẻ không trung thực với đạo nghĩa, tín ngưỡng, không 
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cần cho xa hội (tức là có người đó cũng được, không có 
cũng được). Cho nên nói tín dụng nên cho đó là quy tắc 
quan trọng để xử thế làm người. 

Khổng Tử nhấn mạnh trung, tín là phẩm chất đạo 
đức quan trọng của con người, nhân dân Trung Quốc qua 
các thời đại, người người đều nói tín nghĩa là vinh, không 
tín nghĩa là điều đáng hổ thẹn. Như "Tam quốc diễn 
nghĩa" nói: "Bậc đại trượng phu lấy tín nghĩa làm trọng" 
(Hồi thứ 0). "Đông chu liệt quốc" cũng nói: "Kẻ không 
trung tín sao có thể đứng giữa trời đất được". (Hồi thứ 38) 
và thời cận đại có câu "Gió to biết cơ mạnh yếu, thời thế 
loạn biết kẻ ngay người gian", đều đề cao tiết tháo trung, 
tín, nghĩa của con người. Đề xướng trung tín, đó là phẩm 
đức tối thiểu của một cá nhân, không thể tương đồng với 
hiếu, trung của gia1 cấp thống trị phong kiến, cũng không 
thể hoà làm một mà vì thế phủ định đạo đức luân lý tối 
thiểu của một cá nhân. 


V. NHỮNG CÂU CÁCH NGÔN VỀ HIẾU CỦA "LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

Hiếu để dã giả kỳ vì nhân chi bản dư (Học nhủ) 

Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ. Đễ, kính ái huynh 
trưởng. "Cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hành 
hữu dư lực, tắc dữ học văn", "Hiền hiền dịch sắc, sư phụ 
mẫu, năng kiệt kỳ lực; sự quân, năng trí kỳ thân, dữ bằng 
hữu giao, ngôn nhi hữu tín, tuy viết vị học, ngô tất vị chì 
học h1 (Học nhữ) 

Tăng Tử viết: Thận chung, truy viễn, dân đức quy 
hậu h1" (Học nhi) 
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Dịch nghĩa: 

Kẻ hiếu đễ tức là biết nắm cái gốc vậy (Học nhữ) 

Kẻ đệ tử ở nhà thì hiếu kính với cha mẹ, ra ngoài thì 
kính trọng người lớn tuổi hơn mình, làm việc cẩn thận, tín 
nghĩa, thương người mà nhân đức. Làm những việc đó mà 
còn dư sức thì hãy học văn, "Kẻ nào đổi bụng hiếu sắc làm 
người hiền, hết lòng phụng sự cha mẹ, liều thân phụng sự 
vua, ăn nói với bạn bè chân thành thì tuy chưa học hành 
ta tất bảo kẻ đó đã học rồi. (Học nhủ) 

Tăng Tử nói: Thận trọng trong tang lễ với cha mẹ, lo 
tế tự tổ tiên xa thì dẫn sẽ bị cảm hoá bởi đức dày mà quay 
về đạo hiếu. (Học nh¿) 

Chú giải: 

Khổng Tử chủ trương hiếu tức là nhấn mạnh việc đầu 
tiên phải hiếu kính bố mẹ, người thân của mình vậy. Hiếu 
kính là đạo đức đẹp của người phương Đông, cũng là tình 
cảm cao thượng của người Trung Quốc từ xưa đến nay. 
Con cái không những có trọng trách phụng dưỡng chăm lo 
cho cha mẹ mà còn phải có nghĩa vụ kính yêu cha mẹ. 
Hiếu kính người già cả là tượng trưng cho nền văn minh 
của bất kỳ đất nước nào. 


Vi NHỮNG CÂU GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TRONG 
"LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

"Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân" 
(Ủng đã) 

Kỷ sở bất dục, vất thì vu nhân (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 
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Những gì muốn làm cho mình trước hết hãy làm cho 
người khác. Những gì mình muốn đạt được trước hết hãy 
làm người khác thông đạt (Ủng đã) 

Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người 
khác. (Nhan Uyên) 

Chú giải: 

Yêu cầu đầu tiên muốn thụ lập ở bản thân thì cần lập 
cho người khác, bản thân muốn yêu cầu giúp đỡ thì trước 
hết hãy giúp người khác đạt được. Đó là tình cảm cao 
thượng vì người khác mà Khổng Tử đã đề xướng. 

"Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người 
khác" đó là thúc đẩy bản thân theo kịp người khác, đặt vị 
trí ấy vào tác phong của người khác. 

Nguyên uăn: 

Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hỗ (Học nh¿) 

Dịch nghĩa: 

Nếu có người bạn từ phương xa đến chẳng phải là 
điều vui sao (Học nhỉ) 

Chú giải: 

Trung Quốc là nước có nền văn minh lâu đời, là đất 
nước nổi tiếng về nghi lễ trên thế giới. Người Trung Quốc 
vốn hiếu khách. Thời Đường, nhà thơ Vương Bột nói trong 
bài thơ "Đỗ Thiếu phủ chi nhiệm Đào Chân" rằng: "Trong 
đất nước còn tri kỷ thì giống như bầu trời cũng có láng 
giềng". Hay "Người trên đời sao lại không gặp gỡ". (Thanh. 
Triệu Dực) đều biểu thị niềm vui giao hữu của người 
Trung Quốc. 
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. Nguyên uăn: 

"Ngô nhật tam tỉnh ngô thân..." (Học nhị) 

"Nội tỉnh bất cứu, phu hà ưu hà cụ" (Nhan Uyên) 

Dịch nghĩa: 

Hàng ngày, ta tự xét mình nhiều lần..." (Học nhủ) 

Tự xét mình, thấy mình không có mảy may tà ác thì 
còn gì phải lo (Nhơn DUyên,) 

Chú giải: 

Khổng Tử rất chú trọng tu thân. "Ta tự xem xét lại 
mình trong ngày nhiều lần" là cách ngôn tu thân, khuyên 
bảo mọi người hãy thường xuyên xét lại mình, có ảnh 
hưởng rất lớn đến hậu thế. Âu Dương Tu đời Tống nói: 
"Người quân tử tu thân thì lòng người ấy phải ngay thẳng, 
lời nói bên ngoài người ấy cũng ngay thẳng". (Tả thị biện). 
Chu Hy đời Tống cũng ảnh hưởng của Khổng Tử mới nói: 
"Xem xét lại mình hàng ngày, có sai phải sửa, không sai 
thì càng phải cố gắng" ("Tứ thư tập chú. Luận ngữ. Học 
nh1") đã lưu danh ngàn đời, đủ thấy ảnh hưởng của Khổng 
Tử lớn đến mức nào. 

Nguyên uăn: 

Quân tử thảm đãng đãng, tiểu nhân trường thích 
thích (Thuật nhị) 

Dịch nghĩa: 

Bậc quân tử thản nhiên lồng lộng, kẻ tiểu nhân hay 
lo lắng, ưu sầu. 

Chú giải: 


Câu này là cách ngôn luân lý nổi tiếng của Khổng Tủ, 


110 


ý chỉ khuyên bảo mọi người cần đốc bầu tâm sự, cởi mở 
phóng khoáng, cần có lồng ngực của bậc đại trượng phu 
mà không cần để ý lời nói nhỏ nhen của kẻ tiểu nhân 

Nguyên uăn: 

Ngôn tất tín, hành tất quả (Tử Lộ) 

Quân tử sĩ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành (Hiến uấn) 

Dịch nghĩa: 

Người nói giữ lời, làm việc tất có kết quả (Tử Lộ) 

Hứa nhiều mà làm ít, người quân tử lấy làm hổ thẹn 
(Hiến uấn) 

Chú giải: 

Khổng Tử cho rằng một cá nhân nói cần giữ tín hành 
động tất có kết quả. Đó là phẩm đức tối thiểu nhất của 
một cá nhân. Hậu thế nói: "Cần làm trước người mà nói 
sau người". ("Đại đới lễ ký". Tăng Tử lập sự" và "Nói như 
người khổng lề, làm như thằng lùn" v.v... đều là mở rộng 
quan điểm ngôn, hành (nói, làm) của Khổng Tử. 

Nguyên 0uăn: 

Tử viết: Hủ mộc bất khả điêu dã, phấn thổ chỉ tường 
bất khả ô dã... Thuỷ ngô vu nhân dã, thính kỳ ngôn nhì 
tín kỳ hành; Kim ngô vu nhân đã, thính kỳ ngôn nh1 quan 
kỳ hành (Công dã tràng) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói rằng: Cây mục không chạm khắc được, 
tường làm bằng bùn đất không tô vẽ được.. Trước nghe 
người ta nói, ta tin người ta nết hạnh. Nay ta nghe người 
ta nói, ta phải quan sát hành động của người đó. 
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Chú giải: 

Cho nên nghe người ta nói không cần nghe người đó 
mà tin vào việc làm của họ ngay mà phải xem người đó 
làm thế nào... Khổng Tử, "luận ngữ" rất phong phú các câu 
cách ngôn. Thí dụ như: 

- Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã 
(Học nhị) 

Dịch nghĩa: 

Chớ Ío cho người không biết mình, hãy lo mình chẳng 
biết người đó thôi. (Học nhỏ) 

Quân tử đắc đạo, bất đắc thực (Vệ linh Công) 

Dịch nghĩa: 

Bậc quân tử đắc đạo thì không say sưa việc ăn uống 
(Vệ linh Công) 

Quân thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi 
thận vu ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yến khả vị học dã dĩ 
(Học nhi) 

Dịch nghĩa: 

Bậc quân tử ăn không cần no, ở không cần yên, làm 
việc cần mẫn, thận trọng ở lời nói, nếu có đạo đức thì nói 
lời ngay thẳng, có thể nói là đã học vậy. (Học nhÒ 

Tri giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn (Vệ linh Công) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ biết không để mất mình, cũng không uổng phí lời 
nói (Vệ lịnh Công) 

Quân tử.bệnh vô năng yên, bất bệnh nhân chi bất kỷ 
trì đã (Vệ linh Công) 
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Dịch nghĩa: 
Người quân tử buồn vì không có khả năng chứ không 
buồn vì người không biết mình (Vệ linh Công) 


Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn 
(Vệ linh Công) 

Dịch nghĩa: 

Bậc quân tử không vì lời nói của người mà dùng 
người, cũng không bỏ người vì lời nói của họ (Vệ linh Công) 

Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ (Vệ linh Công) 

Dịch nghĩa: 

Sai lầm không sửa thì có thể nói là sai vậy (Vệ lnh 
Công) 

Nhấn năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân (Vệ linh 
Công) 

Dịch nghĩa: 


Người ta có thể mở rộng đạo nhưng không có đạo 
không mở rộng được người (Vệ linh Công) 


Tất dã lâm sự nhi cụ, hiếu mưu nhi thành giả dã 
(Thuật nhủ) 


Dịch nghĩa: 


Kẻ sắp vào việc mà lo sợ dè dặt, mưu tính thì bất 
thành cũng vậy (Thuật nh) 

Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã (Vị chính) 

Dịch nghĩa: 


Người mà không có lòng tin thì người ấy không làm 
nên việc gì (Vì chính) 
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Tam tư nhì hậu hành (Công dã tràng) 

Dịch nghĩa: 

Suy nghĩ nhiều lần sau mới làm (Công dã tràng) 

Tử vị. Tử Hạ viết: Nhữ (nhị) vi quân tử nho, vô vi tiểu 
nhân nho (Ủng đã) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói với Tử Hạ rằng: Ngươi nên làm nhà 
nho quân tử, không nên làm nhà nho tiểu nhân. (Ung đã) 

- Tử viết: Đốc tín, hiếu học, thủ tử, thiện đạo, nguy 
bang bất nhập, loạn bang bất cư. Thiên hạ hữu đạo tắc 
kiến, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã; 
Bang vô đạo, phú thơ quý yên, sỉ dã (Thái Bá) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Đốc tín, hiếu học, thà chết để giữ trọn 
đạo lý, nước nguy chớ vào, nước loạn chớ ở. Thiên hạ có 
đạo thì xuất hiện, vô đạo thì ẩn. Nước có đạo mà chịu bần 
cùng là điều sỉ nhục vậy. Nước vô đạo mà được giàu có thì 
cũng là điều sỉ nhục vậy. (Thái Bá) 

Phu tử tuần tuần nhiên thiện dụ nhân. Bác ngã dĩ văn, 
ước ngã dĩ lễ, dục bãi bất năng, ký kiệt ngô tài (Tử Hãn) 

Dịch nghĩa: 

Thầy Phu Tử tuần tự khéo léo dẫn dụ người, dùng văn 
mở mang trí thức ta, dùng lễ ước thúc ta, dẫu có muốn bỏ 
cũng không thể được, ta đã đem hết tài lực để thông suốt. 
(Tử Hãn) 

Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất 
thái (Tử Lộ) 

Dịch nghĩa: 


Người quân tử khoan thai mà không kiêu căng, kẻ 
tiểu nhân kiêu căng mà không thư thái (Tử L9) 

Quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành (Hiến uấn) 

Dịch nghĩa: 

Người quân tử lấy làm hổ thẹn vì nói sai lời mà 
không làm đúng việc (Hiến uấn) 

Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn kỳ bất năng dã 
(Hiến vấn) 

Dịch nghĩa: 

Chớ lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không 
có khả năng thôi. 

Khổng Tử viết: Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, 
thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự 
tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nạn, kiến đắc tư nghĩa 
(Quy Thị) 

Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử nói: Bậc quân tử có chín mối lo: Phải 
nhìn cho rõ ràng, nghe cho kỹ, sắc mặt thì giữ cho ôn hoà, 
tướng mạo thì giữ cho khiêm cung, nói ra thì giữ chữ 
trung, làm việc thì trọng sự kính cẩn, có điều nghi hoặc thì 
hỏi, khi giận thì nghĩ đến hoạn nạn có thể xảy ra, khi thấy 
mối lợi thì nghĩ đến nghĩa. 

- Tử viết: Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí dã 
(Dương hoóé) 

Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử nói: Những kẻ nghe chuyện ngoài đường 
mà nói lại thì bỏ mất cái đức của mình vậy (Đương hoú) 


115 


Sắc lệ nhi nội nhẫm, thí chư tiểu nhân, kỳ do xuyên 
du ch1 đạo dã dư (Dương Hoá) 

Dịch nghĩa: 

Những kẻ bề ngoài oai vệ thì bên trong nhu nhược, 
cho họ là những kẻ tiểu nhân thôi, họ có khác nào bọn 
trộm trèo trường đâu (Dương Hoá) 

Chú giải: 

Khổng Tử chú trọng việc giữ gìn phẩm đức, "luận 
ngữ" quả là một bộ sách tu dưỡng phẩm chất đạo đức. 
"Luận ngữ" để lại ấn tượng sâu sắc để tạo dựng luân lý 
phẩm chất của dân tộc Trung Hoa. 

Khổng Tử hô hào mọi người cần phải lo cho nước, lo 
cho dân, cho nên học thuyết Khổng Tử đã vượt lên bách 
gia chư tử, nguyên nhân là ở đó. 


VII. NHỮNG CÂU NHẮC NHỎ HỌC TẬP CỦA 'LUẬN NGỮ" 

Nguyên uăn: 

Tử viết: Gia ngũ số niên, ngũ thập dĩ học "dịch", khả 
đi vô đạt quá hi (Thuật nhi) 

Dịch nghĩa: 

Nếu trời cho ta sống thêm ít năm nữa dể 15 năm học 
"địch" thì ta có thể không phạm lỗi lớn nữa. ( Thuật nhi) 

Câu này thể hiện tỉnh thần học tập không mệt mỏi 
của Khổng Tử, lại phản ánh được cống hiến của Khổng Tử 
đối với "Kinh dịch". Cũng như: "Sử ký. Khổng Tử thế gia" 
có nói: "Khổng Tử về già thích tự, thoán, tượng, thuyết, 
bốc, văn ngôn của "dịch". Đọc "Dịch. Vi biên tam tuyệt 
viết: "Nếu trời cho ta một số năm nữa, nếu thế ta sẽ hướng 
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'vào "dịch" mà văn thơ của ta trở nên phong nhã vậy". 

Sự tin sùng của Khổng Tử đối với "kinh dịch" còn thể 
hiện ở việc ông đến kinh thư "dịch", "thi", "thư", "lấ", 
"nhạc", "Xuân Thu" làm lục kinh, liệt vào hàng tứ tư ngũ 
kinh, là kinh điển cần thiết của nho học, có cống hiến 
quan trọng trong việc mở rộng "kinh dịch". "Kinh dịch" 
không phải của một người nào, cũng không phải là tác 
phẩm của riêng cá nhân Khổng Tử nhưng "Dịch truyện" là 
do 72 đệ tử, chí ít cũng là do các nho sinh tuyển chọn, tất 
sẽ tập trung tư tưởng Khổng Tử. Vì thế Khổng Tử có cống 
hiến bất hủ với "kinh dịch". 

Nguyên uăn: 

Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên, trạch ký 
thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhì cải chì (Thuật 
nhị) 

Mẫn nhi hiếu học, bất xỉ hạ vấn (Công dã tròng) 

Dịch nghĩa: 

Nhiều người cùng đi, tất có thày ta ở đó, chọn cái hay 
mà theo, cái không tốt thì sửa đổi nó đi. (Thuật nhỉ) 

Cần cù mà chăm học, không ngại hỏi người dưới mình 
(Công dã tràng) 

Chú giải: 

Ý chỉ có nhiều người thì trong đó có một người để ta 
học hỏi, ưu điểm của người đó nên phát huy, khuyết điểm 
cũng nên sửa đổi. Câu này là tỉnh thần nghiên cứu khiêm 
nhường của Khổng Tử, vẫn được người người ca ngợi là lời 
nói khuyến học đẹp đẽ. 


Nguyên uăn: 


TY, 


Học nhì bất yếm, hối nhân bất quyện (Thuật nhÙ 

Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ (W¿ chính) 

Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi (V¡ 
chính) 

Dịch nghĩa: 


Học không biết buôn chán, dạy người không biết mệt 
mỗi (Thuật nhị) 

Ôn cũ mà biết mới có thể tôn làm thầy vậy ! (Vi 
chính) 


Học mà không suy nghĩ thì không thông suốt, suy 
nghĩ mà không học thì nguy hiểm (Vi chính) 

Chú giải: 

Ba câu này là những câu nổi tiếng Khổng Tử khuyến 
học được lưu truyền qua các thời đại, có ảnh hưởng rất lớn 
với hậu thế. 

Nguyên uăn: 

Học nhì thời tập chị, bất diệc thuyết hề (Học nhủ) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ học đạo lý mà thường ngày hay luyện tập cho tỉnh 
thông há không lấy đó làm vui sao ? 

Chú giải: 

Câu này là lời nói hay quý sự học hành của Khổng 
Tủ. Khổng Tử cho rằng việc tìm tòi hiểu biết là việc hay 
nhất, cũng như hậu thế sau này nói: "Vui ở sự học hành". 

Nguyên uăn: 

Tử viết: "Thi" vân: Như thiết như tha, như trác như 
ma, kỳ tư chị vị dử chí vãn nhĩ (Học nhi) 
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Dịch nghĩa: 

Tử Cống nói: Trong "kinh thi" có viết: Bậc quân tử 
như người thợ làm đổ ngà, cần phải cắt, phải cứa, như 
người thợ chuốt ngọc, cần phải mài giũa. Hai câu ấy hợp 
với ý thầy nói chăng ? 

Chú giải: 

Câu này và câu "ngọc không mài không sáng” trong 
"lễ ký" có giống nhau, đều là lời nói hay về việc học hành. 

Những câu nhắc nhở học hành trong "Luận ngữ" còn 
có các câu sau: 

Tử viết: Học như bất cập, du khủng thất ch. 

Dịch nghĩa. 

Đức Khổng Tử nói: Phải gắng sức mà học, chỉ sợ mình 
bị bỏ rơi. 

Tử viết: Cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân 
(Hiến uấn) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Người đời xưa vì mình mà học đạo, 
người đời nay vì người mà học đạo. 

Tử viết: Hiếu nhân bất hiếu học, kỳ tế dã ngu, hiếu 
tri bất hiếu học, kỳ tế dã đãng, hiếu tín bất hiếu học, kỳ tế 
dã tặc, hiếu trực bất hiếu học, kỳ tế dã giảo, hiếu dũng bất 
hiếu học, kỳ tế dã loạn, hiếu cương bất hiếu học, kỳ tế đã 
cuông. (Dương Hoá) 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử nói: Người thích làm điều nhân mà không 
ham học hỏi thì mối hại là sự ngu s1, người ưa trí tuệ mà 
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không ham học hỏi thì mối hại là sự phóng đãng, người ưa 
tín thật mà không ham học hỏi thì mối hại là sự làm giặc, 
người ưa ngay thắng mà không ham học hỏi thì mối hại là 
tính gắt gao, người ưa dũng cảm mà không ưa học hỏi thì 
mối hại ngăn bít là sự phản loạn, người cương quyết mà 
không ham học hỏi thì mối hại là tính cuồng bạo. 

Tứ Hạ viết: Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư, 
nhân tại kỳ trung hi. (7 Trương) 

Dịch nghĩa: 


Tử Hạ nói: Sự học phải sâu rộng mà theo một chí 
hướng, sự hỏi han phải cần thiết mà suy nghĩ những gì sát 
với mình, trong những việc ấy hắn có đức nhân rồi. 

Tả Hạ nói: Sĩ nhi ưu tắc học, học nhi ưu tắc sĩ 

Dịch nghĩa: 

Tử Hạ nói rằng: Kẻ sĩ lo phận sự xong thì nên học 
thêm. Người đi học thì lo học cho trọn vẹn xong nên ra làm 
quan. 

Chú giải: 

Những câu trên của "luận ngữ" từ phương pháp hiếu 
học và học tập của Khổng Tử đều phản ánh nhu cầu tìm 
tòi và phong cách học của Khổng Tử. Khổng Tử khuyên 
nhủ mọi người học hành trong đó không ít giáo đạo đã trỏ 
thành lời răn nghìn đời, đời đời cổ vũ quyết tâm của dân 
tộc Trung Hoa. 

VIII. Cách ngôn giáo dục của "luận ngữ” 

Nguyên uăn: 


Hữu giáo vô loại (Vệ linh Công) 
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Dịch nghĩa: 

Dạy dỗ người không phân biệt đẳng cấp (Vệ linh Công) 

Chú giải: 

Câu này là danh ngôn bình đẳng giáo dục do Khổng 
Tử đề xướng, Khổng Tử cho rằng người được giáo dục 
không phân biệt cao thấp, giàu nghèo, mọi người đều có 
thể được giáo dục. Đó là một trong những nội dung tư 
tưởng giáo dục vĩ đại nhất của Khổng Tử, là câu danh 
ngôn thế kỷ bất hủ. 

Nguyên uăn: 

Lý nhân vị mi, trạch bất xứ nhân, yên đắc tri (1ý nhân) 

Dịch nghĩa: 

Xóm có nhân hậu là xóm tốt. Người chọn nơi ở không 
nhân hậu sao gọi là biết được. 

Chú giải: 

Câu này chỉ ảnh hưởng rất lớn của hoàn cảnh xã hội 
đến một cá nhân, nên cần chọn đất nước có nhân, lễ mà 
trú ngụ. Mẹ của Mạnh Tử từng chọn nơi ở có nhân hậu để 
dạy con, từng ba lần chuyển nhà ở đã nói rõ ảnh hưởng 
của hoàn cảnh đối với cá nhân. 

Hậu thế có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" 
là sự phát huy câu này. 

Nguyên uăn: 

"Tử dĩ tứ giáo: văn, hành, trung, tín (Thuột nhủ 

Dịch nghĩa: 

Khổng Tử dạy các môn đệ về bốn khoa: văn chương, 
đức hạnh, trung trực, tín thật. 
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Chú giải: 

Khổng Tủ chỉ ra bốn ý chính của giáo dục là tri thức 
văn hoá, thực tiễn xã hội và trung. 

Tư tưởng giáo dục của "Luận ngữ" là ánh sáng, một 
đời phấn đấu nỗ lực dạy học của ông cũng chỉ là chủ 
trương giáo dục bình đẳng mọi người đều được giáo dục. 
Bồi dưỡng hơn 3000 học trò trong đó có 72 hiển đệ, 4 người 
kiệt xuất. Khổng Tử lấy tứ thư ngũ kinh làm nội dung học 
tập chủ yếu của nho học, nhất là tôn sùng "kinh dịch", 
Khổng Tử một đời lên xuống, có cống hiến vô tư trong việc 
tạo ra tố chất văn hoá dân tộc Trung Hoa. 
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BỘ SÁCH THỨPBA: "LAO TỬ" 


CHƯƠNG 21 


LÃO TỬ 


. Tử" là kinh điển đạo gia, tư tưởng học 


thuật của bộ sách có ảnh hưởng sâu rộng đến triết học, tôn 
giáo uăn hoá truyền thống Trung Quốc. 


Túc phẩm "Lão Tử" tuyệt nhiên không giống "Luận 
ngữ”. “Luận ngữ" là tác phẩm đồ sộ nói uê đạo người, “Lão 
Tử" là một bộ sách nói uê đạo trời. 


Quan điểm xuất thế tiêu cực của “Lão Tử" tuyệt nhiên 
không có cách nào bhiến người ta tiếp thu nhưng trong đó 
có nhiều cách ngôn uê tư tưởng, những câu dạy bảo luân lý- 
uà mệnh đề triết lu không hề bị mất đi theo thời gian, có 
ảnh hưởng sâu sắc đến uiệc tạo ra phẩm cách của dân tộc 
Trung Hoa ở những mức độ bhác nhau. 
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ä1. KHÁT QUÁT "LÃ0 TỬ" 


Toàn văn "Lão Tử" gồm 5000 chữ là kinh điển chủ 
yếu của đạo gia, là một tác phẩm đồ sộ có ảnh hưởng quan 
-trọng đến xã hội, tư tưởng, văn hoá Trung Quốc. 

"Lão Tử" phân làm quyển thượng "Đạo kinh", quyển 
hạ "Đức kinh" cho nên gọi là "Đạo đức kinh", được In 
thành sách giữa thời Chiến Quốc. Tác giả không nhất định 
là bản thân "Lão Tử" nhưng chủ yếu phản ánh tư tưởng 
của Lão Tử được đánh giá là sáng tác của người theo đuổi 
Lão Tử. 

Lão Tử là người mở đầu sáng lập đạo gia, tương 
truyền là Lý Đam thời đại Xuân Thu. "Sử ký. Lão Tử Hàn 
Phi liệt truyện" ghi lại: "Lão Tử họ Lý Thị, tên Nhĩ, tự Bá 
Dương thuy Đam". Cho đến nay, "Lão Tử" cuối cùng vẫn 
chưa xác định được là Lão Lai Tử, Lão Đam hay Thái Sử 
Đảm trong "Sử ký" nhưng đạo gia nói chung đều tôn sùng 
Lão Tử là Lão Đam. 

Bản "Lão Tử" đào được năm 1973 ở mộ Mã Vương Đôi 
phân làm hai bản giáp, ất. Quyển thượng là "Đức thiên", 
quyến hạ là "đạo thiên" có giá trị quan trọng để nghiên 
cứu "Lão Tử". 

Có rất nhiều sách nghiên cứu về "Lão Tử". Bản chú 
sớm nhất là "Giải lão", "Dụ lão", "Chính thông đạo tạng" 
của Hàn Phi thời Chiến Quốc đã có tới hơn 5O bản. 

Hiện tại bản "Lão Tử" lưu hành tương đối nhiều chủ 
yếu có ""Lão Tử chú" của Hà Thượng Công thời Hán, "Lão 
Tử tưởng nhĩ chú" của tác giả không rõ tên; "Lão Tử chú" 
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của Vương Bật thời Nguy; "Đạo đức kinh cổ bản thiên" của 
Chuyên Dịch thời Đường; "Lão Tử bản nghĩa" của Nguy 
Nguyên thời Thanh; Cận đại dùng bản "Lão Tử tôn dịch" 
của Nhiệm Kế Dũ làm bản thông dụng. 


ä2. TƯ TƯỞNG H0C THUẬT CỦA "LÃ0 TỬ" 


"Lão Tử" là kinh điển đạo gia, tư tưởng học thuật của 
bộ sách có ảnh hưởng sâu sắc đối với triết học, tôn giáo và 
nền văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


I. NHÂN SINH QUAN CỦA '"LÃO TỬ" - BẢN THỂ LUẬN VỀ "ĐẠO" 

1. Bối cảnh thời đại tạo ra bản thể của đạo 

"Lão Tử" do dùng thái độ trốn tránh chính trị và xã 
hội vì thế tôn chỉ của toàn bộ cuốn sách so với "Luận ngữ" 
hoàn toàn khác nhau, đó là vấn đề người trốn tránh xã hội 
mà toàn lực chuyển hướng phát huy quan hệ giữa người 
và tự nhiên, vì thế trước tiên chú tâm nghiên cứu bản thể 
luận vũ trụ. | 

Bối cảnh thời đại sản sinh ra "Lão Tử" vào đúng lúc 
có sự tan vỡ lớn của chế độ nô lệ và có sự biến đổi lớn của 
việc hình thành chế độ phong kiến. Do bất mãn với chế độ 
phong kiến vừa hình thành nên dẫn đến cách nhìn vũ trụ 
theo chủ nghĩa hư vô của "Lão Tử". 

Do nhân sinh quan hư vô, dẫn đến phủ định sự vật 
khách quan cho nên "Lão Tử" cho rằng bản thể của vũ trụ 
là "đạo". Đạo là "thấp thoáng" có hình mà không có dạng, 
có ảnh trương mà không có vật thể, có thể biết mà không 
nhìn thấy, có thể nghe mà không nghe thấy, quy về gốc rễ 
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là hư vô, từ đó mà để xuất quan điểm then chốt về bản thể 
luận của đạo "hữu sinh vu vô" (chương 40) (có lại sinh ra 
từ không). 

Thí dụ: 

Kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất 
khả danh, phục cựu vu vô vật. Thị vị vô trạng chi trạng, vô 
tượng chi tượng. (Chương 14) 

Dịch nghĩa: 

Ở trên không sáng, ở dưới không tối, không thể gọi 
tên, nó lại trở về cõi vô vật cũ. Thì bảo là cái có hình mà 
không có hình, cái có hình tượng mà không có vật thể. 
(Chương 14) 

2. Tính hai mặt của bản thể đạo. 

Trong "Lão Tử" thảo luận về "đạo" chủ yếu là ở 
chương 1, chương 14, chương 21, chương 25. Nhận thức 
của "Lão Tử" về đạo trên tổng thể ở phạm trù chủ nghĩa 
duy tâm khách quan. 

Thí dụ: 

Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu 
hồ ! Độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi 
thiên địa mẫn. (Chương 25) 

Dịch nghĩa: 

Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trái đất. Nó 
yên lặng, trống không, đứng một mình mà không thay đổi, 
vận hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ 
của trái đất. (Chương 25) 

Trong đó "sinh trước trời đất", "đứng yên một mình 
không thay đổi" nói rõ đạo của "Lão Tử" sinh trước vạn 
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vật, đứng độc lập mà không thay đổi, là thực thể tinh thần 
phát sinh vạn vật, cũng là nền tự nhiên và tiên nghiệm. 
Và lại, "Lão Tử" còn cường điệu đạo là "cái có hình dạng 
mà không có hình, cái có hình tượng mà không có vật thể, 
là cái được gọi là thấp thoáng" (Chương 14), lại còn đề 
xuất "có sinh ra từ không". Vì thế đạo chủ yếu là huyền 
chủ, duy tâm. Nhưng "đạo" trong "Lão Tử" cũng có một 
phần duy vật. Thí dụ như: 

Đạo chỉ vì vật, duy hoảng duy hốt, hốt hồ, hốt hề, kỳ 
trung hữu trượng, hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật yếu 
hề, minh hề, kỳ trung hữu tinh, kỳ trung hữu tín. 
(Chương 20) 

Dịch nghĩa: 

Đạo là cái gì mập mờ, thấp thoáng, thấp thoáng mập 
mờ bên trong mà có hình tượng, mập mờ thấp thoáng mà 
bên trong có vật, nó sâu xa, tối tăm mà bên trong có cái 
tình tuý, cái tỉnh tuý đó rất xác thực và rất đáng tin. 
(Chương 20) 


Như trên đã nói, đạo của "Lão Tử" tuy có thành phần 
hai mặt nhưng do ảnh hưởng tiêu cực thế giới quan của 
chủ nghĩa hư vô dẫn đến chủ nghĩa duy vật trong đó rất 
yếu ót, vì thế rất dễ bị "Trang Tử" triệt để dẫn dụ theo con 
đường chủ nghĩa duy tâm. 

3. Từ "Lão Tử" đến "Trang Tử", 


"Trang Tử" đã triệt để duy tâm hoá bản thể đạo của 
"Lão Tử". "Trang Tử" có mối thâm giao với danh gia Huệ 
Thi, có chỗ thích hợp với quan điểm từ vật của ông. Chịu 
ảnh hưởng đó, "Trang Tử" phát triển cao độ chủ nghĩa 
tương đối và tuyệt đối hoá nó do vậy tuyệt đối hoá chủ 
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nghĩa tương đối, thủ tiêu tính quy định của sự vật, từ đó 
mà thúc đẩy tư tưởng Lão Trang theo hướng uyên thâm 
của chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa hư vô. Như 
"Tiêu dao du", "Từ vật luận", "đại tông sư", trứ danh của 
Trang Tử đã phản ánh tư tưởng tiêu dao du không chờ đợi, 
không thấy mình, không bị câu thúc của "Trang Tử". Nếu 
như nói "Lão Tử" tôn sùng mẹ phái sinh vạn vật - đạo thì 
cái "đạo" đó ở "Trang Tử" rất hiếm hoi. "Trang Tử" không 
những không chịu hạn chế ở vật khác mà thậm chí sổ toẹt 
bản thân là vật chất. "Trang Tử" cho rằng chim bằng tuy 
bay được chín vạn dặm nhưng vẫn phải dựa vào sức gió, cá 
côn tuy có thể bơi ba nghìn dặm nhưng cũng phải chờ sức 
nước. Vì thế ông cho rằng chim bằng, cá côn đều không thể 
gọi là tiêu dao du được vì chúng vẫn "có chờ đợi, có thấy 
mình" tức là vẫn cần ỷ lại điều kiện nhất định cho nên cần 
dựa vào sức mạnh bên ngoài vì còn có sự tồn tại của bản 
thân. Vì thế, "Trang Tử" đề xuất chỉ có "không chờ đợi, 
không thấy mình" thì có thể bỏ được sự khác biệt của bản 
thân và vạn vật mới có thể đạt đến tiêu dao du chân 
chính. "Trang Tử. Tề vật luận" đã nói rõ luân lý về "tiêu 
dao du". 

Phủ nhận tính khác biệt của vạn vật đương nhiên 
cũng thủ tiêu tính quy định về chất của sự việc. Như cá và 
bản thân trong "tể vật luận" là đồng nhất có thể chứng 
minh rõ ràng. Do cường điệu bản thân và vạn vật đều như 
một, trên thực chất có thể thủ tiêu giới hạn của thế giới 
khách quan, chủ quan, sổ toẹt quan hệ thống nhất đối lập 
của thế giới khách quan, chủ quan,từ đó mà rơi vào vũng 
bùn chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

Như trên đủ thấy, từ "Lão Tử" đến "Trang Tử", tiêu 
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chí triết học chủ nghĩa duy tâm của Trung Quốc cổ đại đi 
từ quá trình phát triển của chủ nghĩa duy tâm khách 
quan đến chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

Nói tóm lại, thông qua mấy chương chủ yếu luận bàn 
về đạo trong "Lão Tử" đã thể hiện vũ trụ quan của chủ 
nghĩa duy tâm khách quan, tạo ra cơ sở hình thái ý thức 
triết học siêu hình của đạo gia. 


II. TRIẾT HỌC QUAN CỦA "LÃO TỬ - THUYẾT' 'PHẢN GIẢ ĐẠO 
CHI ĐỘNG" 

"Lão Tử" là một viên ngọc quý phong phú về tư tưởng 
phép biện chứng. 

1. Tư tưởng phép biện chứng phong phú của 
"Lão Tử" 

Tư tưởng phép biện chứng của "Lão Tử" rất phong 
phú. "Lão Tử" rất coi trọng hiện tượng mâu thuẫn, nhất là 
cường điệu sự có - không, mạnh - yếu, cương - nhu, chính - 
phản, hoạ - phúc, sinh - tử của sự vật, và cho rằng giữa 
một số mặt đối lập có sự chế ước tương hỗ. Thí dụ: 

Hoạ hề, phúc sở ÿ, phúc hề, hoạ sở phục. (Chương 58) 

Dịch nghĩa: 

Hoa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn giấu của hoạ. 

- Hữu vô chi tương sinh, nan dị chi tương thành, 
trường đoản chi tương hình, cao hạ chi tương khuynh, 
thanh âm chỉ tương hoà, tiền hậu chi tương tuỳ. (Chương 2) 

Dịch nghĩa: 

Có và không sinh ra lẫn nhau, dễ và khó tạo ra nhau, 
ngắn và dài làm rõ lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau, 
âm và thanh hoà quyện nhau, trước và sau theo nhau. 
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"Lão Tử" không những nhấn mạnh sự mâu thuẫn 
giữa vạn vật mà còn thống nhất sự đối lập giữa vạn vật, 
đồng thời còn chú ý đến sự chuyển hoá mâu thuẫn song 
phương, ý tức vật cùng tất phản. 

Thí dụ: 

Khúc tắc toàn, uống tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, 
thiểu tắc đa, đa tắc hoặc. 

Dịch nghĩa: 

Cong (chịu khuất) thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ 
thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được 
thêm ra, nhiều thì hoá mê. 

2. Nhược điểm phép biện chứng của "Lão Tử". 


"Lão Tử" và "Chu dịch" đều có tư tưởng phép biện 
chứng phong phú, cả hai đều cường điệu sự chuyển hoá 
mâu thuẫn song phương nhưng ngược lại có sự khu biệt về 
chất. Trong "Chu dịch" rất cường điệu sự chuyển hoá nhân 
tạo, tức ở điều kiện sáng tạo tích cực thúc đẩy sự chuyển 
hoá của sự vật. Vì thế, tư tưởng của phép biện chứng trong 
"Chu dịch" là tích cực. Trái lại, "Lão Tử" coi thường tác 
dụng tích cực của con người trong sự chuyển hoá sự vật, 
quá cường điệu "đạo pháp tự nhiên" đem điều kiện chuyển 
hoá sự vật quá ÿ lại tự nhiên, chờ đợi sự chuyển hoá tự 
nhiên hoá tự nhiên mà không phải là điều kiện chuyển 
hoá tích cực. Đông chí Mao Trạch Đông đã chỉ ra: "Không 
có điều kiện nhất định thì không có sự chuyển hoá đấu 
tranh song phương" (Mao Trạch Đông tuyển tập. Bàn về 
vấn đề xử lý chính xác mâu thuẫn nội bộ nhân dân). "Lão 
Tử" xem nhẹ điều kiện chuyển hoá, dẫn đến tư tưởng biện 
chứng của "Lão Tử" trở nên yếu ót. Thí dụ: 
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Thủ nhu viết cường (chương ð2) 

Dịch nghĩa: 

Giữ được nhu nhược (đạo) thì mạnh (Chương 52) 

Do "Lão Tử" phiến diện cường điệu sự thống nhất, coi 
thường tác dụng đấu tranh trong đối lập thống nhất. Vì 
thế sự chuyển hoá đối với sự vật không chủ trương giành 
lấy điều kiện sáng tạo tích cực mà dựa vào tự nhiên và chờ 
đợi. Tóm lại, "Lão Tử" quá cường điệu tính thống nhất 
giữa các sự vật mà coi thường tính tranh đấu của nó. Vì 
thế sự chuyển hoá đối với sự vật tuy đứng 3 phía nhỏ yếu 
nhưng thái độ áp dụng lại là quan điểm trốn tránh mâu 
thuẫn, không tranh đấu, từ đó làm mất đi phần lớn ý 
nghĩa hiện thực trong phép biện chứng của "Lão Tử". Phép 
biện chứng của "Chu dịch" ngược lại cổ vũ con người đấu 
tranh tích cực trong điều kiện chuyển hoá sáng tạo tích 
cực vì thế có ý nghĩa hiện thực rất lớn, cho nên tạo ra sức 
sống mạnh mẽ. 

Nhất là "Chu dịch" coi trọng sự biến hoá vận động 
của sự vật, cường điệu sự ra đời vạn vật mà "Lão Tử" thì 
"không dám làm trước thiên hạ", xem thường sự đổi thay 
của sự vật, đến chết vẫn giữ sự vật như cũ. Nếu như biết 
được sự yếu ớt của cái cũ là tượng trưng cho sự hủ bại thì 
chỉ có thể theo chiều hướng diệt vong mà không thể 
chuyển hướng theo sự phát triển đi lên. 

Đó là lý do phép biện chứng của "Lão Tử" tuy phong 
phú nhưng không có sức sống bằng "Chu dịch". 

3. Thành tựu trong tư tưởng phép biện chứng 
của "Lão Tử" 


Tư tưởng phép biện chứng của "Lão Tử" là tập đại 
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thành tư tưởng phép biện chứng trước thời Xuân Thu của 
Trung Quốc. 

Thành tựu trong tư tưởng phép biện chứng của "Lão 
Tử" có ba điểm chủ yếu sau: 

Thứ nhất: "Lão Tử" đã cho rằng sự đối lập giữa các sự 
vật là quy luật pể biến của vũ trụ. 

"Lão Tử" coi trọng quá mức sự tổn tại tương hỗ giữa 
các sự vật, quan hệ biện chứng ràng buộc giữa các sự vật. 
"Lão Tử" rất coi trọng quan hệ thống nhất đối lập giữa các 
sự vật và nêu rõ quan hệ đó với nội dung đầy đủ như quan 
hệ đẹp - xấu, thiện ác, cao - thấp, lớn - bé, sống - chết, có - 
không, cứng - mềm v.v... trong đó quan hệ đối lập được đề 
cập toàn diện nhất trong các tác phẩm cổ đại. Nhất là đề 
xuất mâu thuẫn về phương diện tự nhiên đã bổ sung mâu 
thuẫn xã hội mà nho học đã nói rõ. "Lão Tử" đã chú ý đến 
quy luật thống nhất đối lập giữa các sự vật là quy luật có 
tính phổ biến của vạn vật. 

Thứ hai: "Lão Tử" đã chú ý cao độ quy luật chuyển 
hoá giữa các sự vật. 

Mặc dù nhận thức quy luật chuyển hoá giữa các sự 
vật của "Lão Tử" không toàn diện nhưng "Lão Tử" đã rất 
coi trọng sự chuyển hoá giữa các sự vật là một thành tựu 
lớn trong phép biện chứng của "Lão Tử". Mặc dù "Lão Tử" 
coi sự chuyển hoá giữa các sự vật là tuyệt đối, vô điều 
kiện, tiêu cực hoá sự chuyển hoá tích cực giữa các sự vật, 
"vô đãi" hoá (không chờ đợi hoá) nhưng "Lão Tử" nhấn 
mạnh sự thống nhất giữa các sự vật, bổ sung cho sự thiếu 
hụt của đấu tranh trong phép biện chứng của "Chu dịch". 

Thứ ba: Một phương diện khác của sự phát triển đối 
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lập giữa các sự vật trong phép biện chứng của "Lão Tử" là 
sự bổ sung cho phép biện chứng của "Dịch truyện". Nho 
học trọng càn, cương; đạo gia quý khôn, nhu là cơ sở tư 
tưởng xã hội mà ảnh hưởng đến cách nhìn triết học của 
hai phái không toàn diện. Phái quý, nhu, tĩnh của "Lão 
Tử" bổ sung cho một phương diện khác của sự phát triển 
nho học, có thành tựu mới trong việc hình thành và phát 
triển phép biện chứng cổ đại Trung Quốc. 


III. CHÍNH TRỊ QUAN CỦA "LÃO TỬ" - VÔ VI MÀ TRỈ 

"Vô vi thì không thể không trị được" là quan điểm 
chính trị mà "Lão Tử" chỉ ra ở chương 3 đã phản ánh 
chính trị quan tiêu cực của "Lão Tử”. 

1. Vô vi quan của "Lão Tử" 

Thứ nhất: "Vô dục" là tiền đề của "vô vi". 

"Lão Tử" dùng "vô vi" làm cương lĩnh hành động và 
cho rằng chỉ có "vô dục" mới đạt đến "vô vi" cho nên "Lão 
Tử" chủ trương "quả dục" (bớt dục vọng) - (chương 19); 
"thường vô dục" (vĩnh viễn là không) - (chương 34); đề xuất 
rõ ràng yêu cầu "thường sử dân vô tri vô dục” (Khiến cho 
dân không biết, không muốn) - (chương 3). Và lại, mục 
đích của "vô dục" là điều khiển suy nghĩ không làm loạn 
của dân. Thí dụ như: "Bất kiến khả dục, sử dẫn tâm bất 
loạn" (Không phô bày cái gì gợi lòng ham muốn để cho 
lòng dân không loạn) - (chương 3); "Vô dục đĩ tĩnh, thiên 
hạ tương tự chính". QKhông còn lòng ham muốn mà tĩnh 
tâm thì thiên hạ sẽ tự ổn định) - (chương 37). 

Biết đủ - "tri túc" là cơ sở của "vô dục", để đạt đến 
phạm vi "vô dục", "Lão Tử" cường điệu yêu cầu "tri túc” 
(biết đủ). Thí dụ như: 
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Tội mạc đại vu khả dục, hoạ mạc đại vu bất tri túc" 
(Chương 46) 


Dịch nghĩa: 

Tội không gì lớn bằng không biết "vô dục", hoạ không 
gì lớn bằng không biết thế nào là đủ. 

Ngoài ra, "Lão Tử" cho rằng "có sinh ra từ không" 
(chương 40) là nguyên do của "vô dục". Chính vì thế mà 
hiện thực là hư vô mà dục vọng cũng cho là hư vô. Tóm lại, 
hư vô mới có thể là vô dục, vô dục mới có thể vô vi. Như 
"Lão Tử" đã nói ở chương 57 rằng: "Chỉ vô sự mới được 
thiên hạ" hay nói ở chương 63 rằng: "Nếu thực hiện vô vi 
thì công việc sẽ vô sự". 

Thứ hai: Thủ thế 


Một nhược điểm trong chủ trương vô vi của "Lão Tử" 
là thủ thế, mục đích của thủ thế là lấy lui làm tiến, dùng 
thủ thế làm chính trị. Như chương 22 đề xuất: "Cong (chịu 
khuất) thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì 
sẽ đầy, cũ nát thì sẽ hoá mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì 


An 


sẽ hoá mê". 

Điều này thể hiện quan điểm lùi có thể tiến lên, nói 
rõ "Lão Tử" có tài năng quan sát mặt trái của sự vật từ tư 
tưởng của phép biện chứng. 

"Lão Tử" (chương 9) đề xuất: Công thành thì nên lui 
về, đó là đạo trời" và "tự cường không ngừng" của "Dịch 
truyện" phản ánh đầy đủ cách nhìn bảo thủ của "Lão Tử". 

Thứ ba: Không tranh đấu. 

"Lão Tử" cường điệu "không tranh đấu" và cho rằng: 
Không tranh với ai cho nên không ai tranh giành thiên hạ 
với mình (chương 66) cho nên nói: Đạo thánh nhân giúp 
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người mà không tranh với a1 (chương 81). 

Không tranh đấu của "Lão Tử" còn tuyên dương nhu 
nhược thắng cương thường. Thí dụ nói: yếu thắng mạnh, 
mềm thắng cứng vậy", (Chương 78) hay: Trong thiên hạ, 
cái cực mềm chế ngự được cái cực cứng" (chương 43). 

"Lão Tử" cho rằng không tranh đấu là đạo đức. Thí 
dụ như: Đức không tranh với người (chương 68); "Đạo làm 
người là không tranh với ai" (chương 81) đã nói rõ quan 
điểm bảo thủ, cường điệu việc dùng "không tranh đấu" để 
thắng của "Lão Tử", 

Nói tóm lại, phương thức tư duy "không tranh với a1 
thì không có ai tranh thiên hạ với mình" và "vô vi thì 
không việc gì là không thể làm" là nhất trí tức cũng là 
phạm sai lầm "Tề vật luận" như các danh gia cổ đại, chỉ 
cường điệu sự thống nhất giữa hai mặt đối lập mà bỏ qua 
sự đối lập giữa hai mặt đối lập và chỉ cường điệu sự 
chuyển hoá giữa hai mặt đối lập mà không coi trọng điều 
kiện chuyển hoá. Vì vấn để phương thức tư duy dẫn đến 
đặc điểm giải quyết công việc. 

2. "Lão Tử" cho rằng "Không làm mà không việc 
gì không thể làm" 

"Không làm mà không việc gì không. thể làm" của 
"Lão Tử" bề ngoài có vẻ biện chứng như người đời nói: Vô 
vi chính là làm được việc không thể làm nhưng xem xét kỹ 
lại không đúng như vậy. Nếu như vô vi và vô bất vi 
(Không làm được và không thể không làm được) là quan 
hệ biện chứng thì trong hai cái đó tất có một chiếm vị trí 
chủ đạo nhưng phân tích toàn bộ "Lão Tủ", vô vi và vô bất 
vi là bằng nhau mà thôi. 
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Tư tưởng "Lão Tử" chịu ảnh hưởng lớn của nhà tư 
tưởng đương thời, nhất là "Trang Tử". Tề vật luận của 
"Trang Tử" đã tuyệt đối hoá chủ nghĩa tương đối, cho rằng 
giữa các sự vật không tồn tại sự khác biệt vật chất, thế 
giới chủ quan là giống nhau. Vì thế thủ tiêu tính tất yếu 
cải tạo thế giới khách quan. Đó là nội hàm chân chính của 
"vô vi thì không làm mà không việc gì không làm" của 
"Lão Tử", đó cũng là điều dẫn đến nguyên do cách nhìn 
tiêu cực về chính trị của "Lão Tử", 

Do "Lão Tử" thủ tiêu sự khác biệt giữa "vô vi" và "hữu 
vi", chủ quan cho rằng vô vi tức là không thể không làm, 
trên thực tế vô vi sao có thể đủ để không gì là không thể 
làm ? Điều này không phù hợp với triết lý cũng như quy 
luật khách quan phát triển của sự vật. 

Vô vi là không gì có thể không làm tổng kết chính 
sách thủ giữ, lùi bước của "Lão Tử", thâm ý của tư tưởng - 
đó trên thực tế là nguy biện vô dục, vô vi (không muốn, 
không làm). Như chương 48 của "Lão Tử" nói: Kẻ muốn tại 
vị thiên hạ luôn giữ vô sự, khi có việc xảy ra lại không giữ 
được thiên hạ". Tức là "hữu vi" không nắm được thiên hạ, 
chỉ có "vô vi" mới giữ yên thiên hạ. Quan điểm này dù là 
triết lý, sự lý, tình lý đều không chắc chắn. Một phương 
diện khác cũng nói rõ "Lão Tử" do chịu ảnh hưởng tiêu cực 
của tư tưởng xã hội dẫn đến triết lý bảo thủ. 

3. Nước nhỏ ít dân của "Lão Tử" 

"Nước nhỏ ít dân" là mục đích sau cùng "vô vi mà trị" 
của "Lão Tử", là giữ nguyên cách nhìn hiện trạng tiêu cực 
chính trị của sự cam chịu lạc hậu. 


Đặc điểm "nước nhỏ ít dân" của "Lão Tử" là: Bắt dân 
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dùng lại lối thắt lưng thời thượng cổ, thức ăn đạm bạc mà 
thấy ngon, quần áo tầm thường mà thấy đẹp, phong tục 
giản dị lấy làm vui, các nước láng giềng hoà thuận, nghe 
thấy tiếng chó sủa, tiếng gà kêu của nhau, dân dẫu đến 
chết vẫn không qua lại thăm nhau (Chương 80). 

Tư tưởng nước nhỏ ít dân là sự chọn lựa của giai cấp 
quý tộc lạc hậu, trốn tránh sự thay đổi của sự vật và hiện 
thực, chứng tỏ "Lão Tứ" phản ánh thái độ tiêu cực của giai 
cấp quý tộc lạc hậu. 

Căn nguyên của giai cấp của tư tưởng nước nhỏ dân ít 
là do giai cấp địa chủ quý tộc lạc hậu đối phó với thế lực 
kinh tế địa chủ mới, sinh ra từ ý thức phục cựu vô vọng. 
Do điều kiện lịch sử như vậy, các ẩn sĩ hướng về cổ đại là 
sự ngẫu nhiên. Điều đó chứng tỏ căn nguyên xã hội: "Vô vi 
nhi trị" của "Lão Tủ", 

Nước nhỏ ít dân của "Lão Tử" hoàn toàn trái ngược với 
tư tưởng đại đồng của nho gia. Có thể thấy "Lão Tử" là đại 
biểu cho lợi ích giai cấp quý tộc sa sút mà nho gia là đại 
biểu cho tư tưởng giai cấp địa chủ mới nổi lên. Về phương 
diện tư tưởng xã hội hai phái này khác biệt hẳn nhau. 

Tóm lại, "Nước nhỏ dân ít" của "Lão Tử" phản ánh 
_ được tâm thái ý thức "vô vi nhi trị" của "Lão Tử", thể hiện 
đầy đủ cách nhìn tiêu cực về chính trị của ông. 


83. VỊ TRÍ LỊPH SỬ VÀ ẢNH HƯỬNG CỦA "LÃ0 TỬ" 


"Lão Tử" có ảnh hưởng lớn dến văn hoá Trung Quốc 
cũng như ảnh hưởng sâu sắc đến triết học (nhất là tư 
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tưởng biện chứng), triết lý nhân sinh, tư tưởng trị nước. 
Mặc dù là ảnh hưởng tiêu cực nhưng cũng phản ánh rõ sự 
phù hợp của "Lão Tử" với mỗi thời kỳ lịch sử nhất định 
cũng như một số giai cấp của xã hội Trung Quốc. 


I. VỊ TRÍ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA "LÃO TỬ" TRONG ĐẠO GIA 

"Lão Tử" là kinh điển đạo Gia, có ảnh hưởng sâu sắc 
đối với sự phát triển của đạo Gia. 

"Lão Tử" phân làm "Đạo kinh" và "Đức kinh", tôn 
định cơ sở luân lý đạo gia. 

Thứ nhất: Đạo học hư vô của "Lão Tử" tôn định thế 
giới quan vô dục vô vi của đạo gia. 

"Lão Tử" cho rằng nguồn gốc vũ trụ là "đạo", là cái 
không có ảnh hưởng, "không có hình, hư ảo, có thể nhìn 
mà không hiện ra, có thê nghe mà không nghe thấy, có thể 
tiếp xúc mà không có được..." Tóm lại đạo là vô hình, vô 
vật, vô trạng. Trở về nguồn gốc cốt lõi của "đạo" là "vô", 
thế là trên cơ sở của "đạo, vô" lại sinh ra quan điểm "có 
sinh ra từ không". Thế giới là "vô" thì thế giới quan của 
con người cũng là "vô dục, vô vi", từ đó khăng định luân lý 
"Lão Tử" tôn định thế giới quan "vô dục vô vi" của đạo gia, 
có ảnh hưởng lớn trong việc hình thành phát triển đạo gia 
của đạo học. 

Thứ hai: Thế giới quan "vô dục vô vi" của "Lão Tử" 
tôn định tư tưởng thần tiên của đạo gia. 

Thế giới quan "vô dục, vô vi" của "Lão Tử" có ảnh 
hưởng sâu sắc trong việc hình thành phát triển tư tưởng 
thần tiên của đạo gia. Phạm vì thần tiên là sự thăng hoa 
của "Vô dục, vô vi", cũng là nguồn gốc "tiên dao du" của 
"Trang Tử". Hình thành tư tưởng thần tiên của đạo giáo, 
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"Lão Tử" cũng được tôn làm thần tiên, tư tưởng "Lão Tử" 
cũng dần dần bắt đầu chuyển hoá theo con đường thần hoá. 

Thứ ba: Tư tưởng "vô dục, vô vi" của "Lão Tử" thúc 
đẩy tôn giáo hoá "Lão Tử", 

Tư tưởng "vô dục, vô vi" khiến con người chán đời, 
lánh đời, kết quả của nó là con người đi theo con đường 
xuất thế. "Lão Tử" được tôn giáo hoá, "Lão Tử" được cất 
nhắc làm giáo chủ, được tôn xưng là "Thái thượng lão 
quân". "Lão Tử" từ đó trở thành kinh điển của đạo giáo, 
có ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành và phát triển 
đạo giáo. 

Tóm lại, "Lão Tử" được các nhà đạo gia thần hoá phát 
triển thành tôn giáo hoá, hình thành luân lý kinh điển của 
đạo gia và đạo giáo, có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình 
hình thành và phát triển đạo gia, đạo giáo. 


II. VỊ TRÍ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA "LÃO TỬ" TRONG TRIẾT HỌC 
TRUNG QUỐC 


Đặc điểm triết học của "Lão Tử" sâu sắc và phong 
phú, có vị trí và ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử triết 
học Trung Quốc. Ảnh hưởng chủ yếu của nó là ở tư tưởng 
phép biện chứng. Khái quát lại ở mấy mặt sau đây: 

Thứ nhất: Vị trí và ảnh hưởng của tư tưởng phép biện 
chứng của "Lão Tử" trong triết học Trung Quốc. 

Đặc điểm tư tưởng phép biện chứng của "Lão Tử" 
phong phú mà hệ thống, được coi là tập đại thành về tư 
tưởng triết học cổ đại Trung Quốc sau "Dịch truyện". 
Nhưng "Dịch truyện" quý cương, chủ động, sùng kiến thì 
"Lão Tử" quý nhu, chủ tĩnh, thương thuận. Một phần 
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trọng cương lĩnh biện chứng trời đất của "Dịch truyện" và 
"Lão Tử" đã phát triển thành "Kinh dịch". Do một phần 
phép biện chứng của "Lão Tử" đã phát triển thành "Dịch 
truyện" mà tư tưởng phép biện chứng của Trung Quốc cổ 
đại phát triển toàn diện, trở thành viên ngọc quý của phép 
biện chứng trong thế giới cổ đại. Đó là cống hiến lớn nhất 
của "Lão Tử" đối với triết học Trung Quốc và thế giới. 

Trước hết, đạo học duy tâm chủ nghĩa của "Lã› Tử" 
đã tôn định cơ sở luân lý triết học duy tâm chủ nghĩa của 
Trung Quốc cổ đại, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đạo 
học, đạo gia, huyền học. 


Sau đó, tư tưởng phép biện chứng của "Lão Tử" có 
ảnh hưởng rất sâu sắc. Phương pháp tư duy của "Lão Tử" 
tạo ra khung tư duy có tác dụng cổ vũ quan trọng sự phát 
triển tư duy cổ đại Trung Quốc. 


Nhưng ảnh hưởng trong tư tưởng phép biện chứng 
của "Lão Tử" với triết học Trung Quốc có hạn vì "Lão Tử" 
chủ trương "tĩnh" dẫn đến cách nhìn phản động làm giảm 
đi sức sống của nó. Nhất là "Lão Tử" đại diện cho lợi ích 
cho giai cấp lạc hậu, bản chất là hủ bại, suy thoái nên 
không có tác dụng thúc đẩy sự vật phát triển và ít có ý 
nghĩa tích cực đối với sự phát triển xã hội. Lại nữa, "Lão 
Tử" chủ trương đi ngược lại, phản đối tiến thủ cho nên 
làm tăng tính tiêu cực, khiến cho đại đa số người dân 
không thể tiếp thu. Đó là nguyên nhân khiến tư tưởng 
phép biện chứng của "Lão Tử" có vị trí quan trọng trong 
triết học Trung Quốc nhưng ít có ý nghĩa đối với sự phát 
triển xã hội. 

Thứ hai: VỊ trí ảnh hưởng tư tưởng chính trị của "Lão 
Tử" trong xã hội Trung Quốc. 
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Tư tưởng triết học của "Lão Tử" là tiêu cực vì thế 
quyết định sự hủ bại trong tư tưởng chính trị của nó. 
Biểu hiện cụ thể tư tưởng trị quốc tiêu cực của nó như: 
chủ trương vô vi mà trị, nước nhỏ dân ít v.v... Tôn chỉ của 
nó là sự cam chịu lạc hậu, đoạn tuyệt với văn mình, quay 
trở về thời đại "khiến dân dùng dây thắt lưng" như thời 
thượng cổ. 

Tính độc hại trong tử tưởng chính trị của "Lão Tử" 
thể hiện ở sự tuyên truyền chủ nghĩa mông muội, chủ 
trương: "Không trọng người hiển để dân không tranh"; 
"Khiến cho dân không biết, không muốn" (Chương 3); 
"Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định 
(Chương 37); "Dứt thánh, bỏ trí, dân lợi trăm lần" (Chương 
19); "Dứt học không còn hình trạng" (Chương 20). Nhất là 
tư tưởng ngu dân đã đạt đến trình độ cao, như: "Người đắc 
đạo thời xưa không làm cho dân khốn lanh mà làm ngu 
dân vậy. Dân sở dĩ khó trị vì nhiều mưu. Cho nên dùng trí 
mưu trị nước là cái hoạ cho đất nước, không dùng trí trị 
nước là cái phúc cho nước" (Chương 68). 

Thậm tệ hơn nữa, "Lão Tử" còn đề xướng phân liệt, 
chủ trương dùng chính sách đóng cửa "nước nhỏ dân ít”, 
phản đối thống nhất nước lớn, cắt đứt ngoại giao, nhốt 
quốc dân vào chốn lao tù... Chương 80 đã đề cập đến: 
"Nước nhỏ dân ít... ai nấy coi chết là việc quan trọng nên 
không đi xa. Tuy có thuyền xe mà không ngồi... Các nước 
láng giềng gìn giữ có thể nghe thấy tiếng chó sủa, gà kêu 
của nhau, dân các nước đến lúc chết vẫn không qua lại 
thăm nhau". 

Trong lịch sử phát triển xã hội Trung Quốc, do có sự 
cạnh tranh với nho gia, áp chế tư tưởng thống nhất nước 


141 


lớn mà những tư tưởng chính trị của "Lão Tử" đã nói trên 
như cam chịu lạc hậu, không ham muốn, không tranh 
giành, thực hiện chính sách ngu dân, đóng cửa nước nhỏ... 
đã không tạo ra ảnh hưởng lớn. Nhưng đã có ảnh hưởng 
nhất định ở một số thời kỳ phân liệt và giai đoạn suy thoái 
trong lịch sử Trung Quốc, cũng như một số ấn sĩ của các 
tầng lớp gia1 cấp thất ý chính trị. 

Đương nhiên, trong tư tưởng trị quốc của "Lão Tử" 
cũng có một số nội dung đáng để người khác noi gương 
như "trị nước lớn giống như nấu nướng cá nhỏ" (Chương 
60) từng được tổng thống Mỹ Rigân dẫn dụng, khiến cho 
"Lão Tử" trở thành bộ sách bán chạy một thời ở nước Mỹ. 

Tóm lại, tư tưởng trị quốc của "Lão Tử" về tổng thể là 
tiêu cực, tuy không có tác dụng thúc đẩy lịch sử xã hội 
Trung Quốc vẫn có ảnh hưởng xã hội sâu sắc. 

Thứ ba: Vị trí và ảnh hưởng của triết lý nhân sinh 
trong tư tưởng xã hội Trung Quốc. 

Triết học xuất thế của "Lão Tử" ảnh hưởng tương đối 
lớn đối với xã hội Trung Quốc, triết lý nhân sinh của "Lão 
Tử" có thể khái quát bởi bốn chữ là nhu, thuận, tĩnh, thủ, 
triết lý xử thế là nhẫn, thoái, không tranh, không đấu. 

"Lão Tử" chịu ảnh hưởng tể vật luận của danh gia cổ 
đại, trong nhận thức luận: giữa quan hệ điểm tuyệt đối, 
tương đối chủ nghĩa, trong triết học quá sường điệu sự 
thống nhất đối lập giữa các sự vật. Vì thế thống nhất hoá 
"Không làm và không thể không làm, không tranh và 
không thể không tranh, có và không. Mềm và rắn, xấu và 
tốt, chính và phản, coi thường sự khác biệt về chất giữa 
chúng cũng như điều kiện chuyển hoá chúng, từ đó dẫn 
đến sai lầm lớn về các phương diện xã hội quan, triết lý 
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nhân sinh, triết học xử thế v.v... 


Những mệnh đề quan trọng: "Không làm mà không 
có gì không làm" (Chương 48); "Chỉ không tranh với ai nên 
không ai trong thiên hạ tranh với mình được”. (Chương 
66); "Nhu nhược thắng cương thường" (Chương 36) v.V.. 
đã thể hiện tập trung quan điểm trên đồng thời cũng . 
chứng tỏ được triết học nguy biện của danh gia cổ đại được 
phản ánh trong "Lão Tủ". 


Nếu như đồng hoá giữa hoạ và phúc: "Hoạ là chỗ dựa 
của phúc, phúc là chỗ ẩn giấu của hoạ" (Chương 58), giữa 
xấu và tốt: "Chính có thể biến thành tà, thiện có thể trở 
thành áe" (Chương 58); giữa yếu và mạnh: "Binh mạnh thì 
yếu mà cây cứng thì gẫy" (Chương 76) đã sổ toẹt sự khu 
biệt bản chất và điều kiện chuyển hoá giữa chúng dẫn đến 
thủ tiêu cạnh tranh trong phương diện triết học xử thế, 
chủ trương lùi và đợi. 


Chủ trương triết lý nhân sinh chỉ phối phần lớn quan 
điểm trên, tiêu cực, thối lui trở thành cách ngôn chủ yếu 
của "Lão Tử" như: "Kẻ có đức không tranh giành" (Chương 
69); "Không tranh mà khéo thắng" (Chương 73); "Dùng vô 
sự mà nắm thiên hạ" (Chương 57); "Không làm mà nên” 
(Chương 47); "Mềm yếu được ở trên" (Chương 76); "Công 
thành thì nên lui về đạo trời" (Chương 9); "Biết vinh, giữ 
nhục" (Chương 28); "Vô vi thì không bại, không chấp thì 
không hỏng việc" (Chương 64), "Đặt mình ở sau mà thân 
lại ở trước" (Chương 7); "Chịu khuất thì toàn vẹn mà Ít sẽ 
thêm ra" (Chương 22); "Kẻ biết đủ là người giàu" (Chương 
33) v.v... Đó là một số cách ngôn có ảnh hưởng tương đối 
lớn trong một số thời kỳ lịch sử và các tầng lớp giai cấp 
của Trung Quốc cổ đại. 
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Ngoài ra, một số quan điểm của "Lão Tử" cũng tạo ra 

„ảnh hưởng lớn trên lĩnh vực quân sự như: "Dùng thuật kỳ 

mà tác chiến" (Chương 57), sách lược phòng thủ mà đánh 

của chương 17 và chương 69 đã có ý nghĩa tạo nền cho 
kinh gia. 

Một số danh ngôn của "Lão Tử" như: “Đường dài 
nghìn dặm bắt đầu từ dưới bước chân", "Lấy mềm yếu 
thắng cương cường", "Hoạ dựa vào phúc, phúc là nơi ẩn 
giấu của hoạ" có ý nghĩa gợi ý với hậu thế. 

Nói tóm lại, hệ thống triết học của "Lão Tử" tuy là 
duy tâm nhưng đã kích thích sự phát triển phép biện 
chứng, tư tưởng chính trị của "Lão Tử" tuy tiêu cực nhưng 
chứa một phần hợp lý, trên tổng thể có ảnh hưởng tiêu cực 
đối với tư tưởng xã hội Trung Quốc nhưng cũng đưa đến 
tác dụng chế ước mặt đối lập: Tóm lại, "Lão Tử" có vị trí 
quan trọng trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc, có ảnh 
hưởng khác nhau trong quá trình hình thành hệ tư tưởng 
xã hội qua các thời đại Trung Quốc. 


Š%. PHỤN LỤC PHÂN TÍCH "LÃ0 TỬ" 


"Lão. Tử" cũng được gọi là "Đạo đức kinh" gồm 81 
chương, tuy chỉ có 5000 chữ nhưng rất sâu sắc bao gồm 
những nội dung như tư tưởng triết học, khoa học tự nhiên, 
chính trị quân sự, văn học nghệ thuật v.v... có tác dụng 
quan trọng trong sự phát triển văn hoá Trung Quốc, là 
viên ngọc quý trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


"Đạo đức kinh" hoàn thành thời Chiến Quốc, do người 
thời sau "Lão Tử" tuyển chọn, không phải do một cá nhân 
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viết cũng không phải là trước tác một sớm một chiều mà 
do nhiều người tuyển chọn mà thành, chủ yếu phản ánh tư 
tưởng Lão Đam thời Xuân Thu. 


"Đạo đức kinh" là tác phẩm đồ sộ nhất thăm dò giới 
vụ trụ tự nhiên. Lão Trang và Khổng Tử đều là hai trụ cột 
lớn của văn hoá truyền thống Trung Quốc. Nho học trọng 
về việc tìm hiểu khoa học xã hội, đạo học nghiêng về việc 
thăm dò vũ trụ tự nhiên. Nho, đạo đối lập nhau nhưng bổ 
sung cho nhau, đều là cống hiến lớn trong việc hình thành, 
phát triển hệ tư tưởng văn hoá Trung Quốc. 


"Đạo đức kinh" không những là kinh điển của đạo 
gia, là quy phạm của đạo học mà còn là một tác phẩm đổ 
sộ tổng hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, tri thức 
phong phú của nó là một bộ bách khoa toàn thư ưu tú, ẩn 
chứa các loại trí tuệ ở góc độ ngạc nhiên khác nhau. Trong 
đó có nhiều cách ngôn tư tưởng, những câu khuyên bảo lý 
luận, mệnh đề triết lý đều sống mãi với thời gian, có ảnh 
hưởng sâu sắc trong việc tôi luyện tạo dựng phẩm đức và 
tính cách tố chất của dân tộc Trung Hoa. 


I. NHỮNG CÂU TRIẾT LÝ NỔI TIẾNG CỦA "ĐẠO ĐỨC KINH" 


"Đạo đức kinh" giống như một viên ngọc sáng khác 
thường, hàm chứa triết lý phong phú. "Đạo đức kinh" chỉ 
có vén vẹn ð000 chữ nhưng có ma lực dẫn dụ người. Trong 
đó "đạo pháp tự nhiên" toả sáng nhất, dù là "không làm là 
không có gì không làm" hoặc "không muốn", "không tranh" 
đều hợp với tự nhiên. Đương nhiên hợp với tự nhiên không 
phải là để mặc tự nhiên mà chủ yếu là cường điệu nếu 
không sẽ đi ngược lại quy luật tự nhiên. Bên ngoài triết lý 
"Đạo đức kinh" có vẻ tiêu cực nhưng bên trong lại là tích 


145 


cực, có ý nghĩa sâu sắc về mặt khoa học tự nhiên. 

"Đạo" và "đức" của "Đạo đức kinh" là hai mặt của sức 
mạnh đạo đức tự nhiên. Trong đó "đạo" là chủ sinh, "đức" 
là chủ nuôi dưỡng, cả hai đều là lực lượng tự nhiên của ý 
chí vô nhân cách, thể hiện tư tưởng vô thần luận dưới ánh 
sáng của "Đạo đức kinh" khiến cho người ta khuất phục. 


Ngoài ra "Đạo đức kinh" phát triển đầy đủ một mặt 
nhu thuận của "Chu dịch", trong nhu có cương, dùng cách 
giữ dể đánh, lấy lùi làm tiến. 

Trong "Đạo đức kinh" có nhiều mệnh đề triết lý như 
"van vật đều cõng âm và ôm dương", "Điều hoà bằng khí 
trùng hư", "Tam sinh ra vạn vật" v.v... Những mệnh đề 
này đều rất toả sáng, trong triết học mà "hoạ là chỗ dựa 
của phúc, phúc là chỗ ẩn náu của hoạ" càng là câu triết lý 
sắc bén quý giá. Đủ thấy "Đạo đức kinh" là viên ngọc sáng 
của triết học Trung Quốc cổ đại, triết lý hàm chứa trong 
đó rất có giá trị. 

Nguyên uăn: 

Đạo pháp tự nhiên (Chương 25) 

Dịch nghĩa: 

Đó là câu luận đoán triết lý nổi tiếng nhất của "Lão 
Tử", là tỉnh tuý của toàn bộ cuốn sách. Cả câu vốn là 
"người bắt chước đất, trời bắt chước đạo, đạc bắt chước tự 
nhiên". "Đạo" của "Lão Tử" chủ yếu có hai hàm nghĩa: một 
chỉ bản thể vũ trụ, một chỉ quy luật phát triển của giới tự 
nhiên. "Đạo" ở đây chỉ quy luật vạn sự vạn vật. "Tự nhiên" 
chỉ quy luật tự nhiên. "Đạo bắt chước tự nhiên" tức là tự 
nhiên mà đúng, cũng không thể lấy ý chí con người chuyển 
đời quy luật. Cũng tức là gốc của đạo là tự nhiên, đạo lấy 
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tự nhiên làm gốc. 

Tư tưởng hạt nhân "đạo bắt chước tự nhiên" thực 
chất là "không làm là không việc gì không làm", vô vi chỉ 
sự phù hợp của tự nhiên với vạn vật mà không phải dùng 
đến ý chỉ chủ quan của con người, tức cái gọi là "đạo là vô 
vi". Không việc gì không làm thì cho rằng hợp với quy luật 
tự nhiên cuối cùng có thể không việc gì không làm cũng 
tức là vạn sự chỉ phù hợp với quy luật tự nhiên mới có thể 
thành công. 

"Đạo bắt chước tự nhiên" thực chất là "tự nhiên vô vì" 
tỉnh tuý của nó tập trung ở hai chữ "Tự nhiên". 

Bản chất của đạo là tự nhiên, tôn chỉ của toàn bộ 
"Lão Tử" là tự nhiên, không bị câu thúc bởi chủ quan. 
Mệnh đề sáng chói này của "Lão Tử" có giá trị tích cực, 
duy vật đối với quy luật vũ trụ tự nhiên nhưng lại có ý 
nghĩa tiêu cực, đẩy lùi đối với quy luật xã hội vì tính năng 
động chủ quan của con người là cải tạo xã hội, không thể 
làm nô lệ cho số mệnh. Vì thế, nhìn từ góc độ xã hội học 
mà nói, "vô vi không tranh" là tiêu cực thì nên phủ định. 

Nguyên Uuăn: 

Vô vi nhi vô bất vi (Chương 48) 

Đạo thường vô vi nhi vô bất vi (Chương 37) 

Dịch nghĩa: 

Không làm mà không có gì không làm 

(Chương 48) 

Đạo thì không làm gì mà không gì không làm 
(Chương 37) 


Chú giải: 
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"Không làm mà không có gì không làm" là mệnh đề 
triết lý sáng chói của "Lão Tử", tư tưởng trung tâm là tự 
nhiên vô vị, tức là phù hợp với quy luật tự nhiên. Vô vị 
thực là không làm lung tung, không bắt buộc phải làm "vô 
bất vi" chỉ có hợp với quy luật tự nhiên (vô vi) mới có thể 
"van vi" (vô bất vi) cũng tức là chỉ có không làm lung tung 
mới có thể vạn vi (vô bất vị): Lúc nào nên "làm", lúc nào 
"không thể làm" phụ thuộc ở quy luật tự nhiên. "Không 
làm mà không việc gì không làm là pháp bảo chế ngự quy 
luật tự nhiên của "Lão Tử", là phạm vi cao nhất trong 
"đức" của "Lão Tử", 

Ứng dụng của mệnh đề này trong quy luật xã hội là 
một-chiến thuật chiến lược lấy lùi làm tiến, dùng phòng 
thủ để tiến công. 

Nguyên uăn: 

Vạn vật phụ âm nhì bão dương (Chương 42) 

Dịch nghĩa: 

Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương (Chương 42) 

Chú giải: 

"Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương" là suy đoán rực 
rỡ quy luật thống nhất giữa hai mặt đối lập âm dương của 
"Lão Tử", là sự phát huy "Thái cực sinh lưỡng nghị" ® 
"nhất âm nhất dương vi chi đạo" '?? của "Chu dịch", là sự 
thể hiện tác dụng tương hỗ thái cực âm dương. "Cõng âm 
mà ôm dương" chỉ thái cực âm dương quấn quýt, hợp nhất 
là sự miêu tả tỉnh tuý tác dụng tương hỗ của âm dương 





® Khái niệm quan trọng về học thuyết âm đương trong hệ thống triết học Chu địch. 
® Mệnh đề quan trọng của triết. học âm dương biến hoá trong Chu dịch. 
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trong vũ trụ, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử triết học 
Trung Quốc. 

Nguyên uăn: 

Xung khí dĩ vi hoà (Chương 42) 

Dịch nghĩa: 

Điều hoà bằng khí trùng hư (Chương 42) 

Chú giải: 

"Xung khí" là thuật ngữ triết học quan trọng của 
"Lão Tử", câu này tiếp theo phần trước: "Đạo sinh ra một, 
một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật, vạn 
vật đều cõng âm mà ôm dương". "Xung" theo thuyết văn 
là: "Trào ra vậy" Căn cứ toàn bộ "Lão Tử" thì rất cường 
điệu triết lý biện chứng "vật cực tất phản" như: "Luật 
vận hành của đạo là trở lại lúc ban đầu" (Chương 40); 
"Mềm thắng cương cường" (Chương 36); "Chịu khuất thì 
toàn vẹn, cong thì thẳng: (Chương 22) và "Điều hoà bằng 
khí trùng hư" tiếp sau "Vạn vật đều cõng âm ôm dương" 
nói rõ "điều hoà bằng khí trùng hư" là tác dụng tương hỗ 
giữa hai khí âm, dương, sau khi giao nhau lại trở về hàm 
nghĩa ôn hoà. Đó là sự hình dung tác dụng của hai khí 
âm dương, lúc thì mãnh liệt, lúc thì ôn hoà mềm mại, là 
quy luật vận động phân làm hai, hoà làm một. Đủ thấy 
"Lão Tử" nắm chắc quy luật vận động âm dương. 

Nguyên uăn: 

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh 
vạn vật. (Chương 42) 

Dịch nghĩa: 

Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba 
sinh ra vạn vật. (Chương 42) 
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Chú giải: 

Câu này là suy đoán rực rỡ trong triết lý "một chia 
thành ba" của "Lão Tử". Suy đoán này có nguồn gốc từ 
"Kñnh dịch". Nguyên lý ba vị trí của Dịch quái hào vị ®; 
Trời, đất, người. Dịch quái có sáu hào vị trở lên, mỗi quái 
” phân làm ba vị trí Ngũ lưỡng hào tượng thiên, sơ lưỡng 
hào tượng địa, tứ lưỡng hào tượng nhân là nguyên tắc của 
triết lý một phân làm ba. 

"Lão Tử" đã phát triển ý đó của "kinh dịch": "Ba sinh 
vạn vật. Một chia làm ba" có ý nghĩa quan trọng trong 
triết học và có ảnh hưởng quan trọng trong y học. 

Nguyên uăn: 

Đạo giả vạn vật chi thực (Chương 69) 

Đạo, thiên địa chi thuỷ, vạn vật chi mẫu, chúng diệu 
chi môn (Chương 1) 

Dịch nghĩa: 

Đạo là bản thuỷ của trời đất, là mẹ sinh ra vạn vật, là 
cửa của mọi biến hoá. (Chương 1) 

Đạo là chỗ ẩn náu của vạn vật (Chương 62) 

Chú giải: 

"Đạo" là thuật ngữ bản thể luận vũ trụ của "Lão Tử", 
là tôn chỉ cao nhất của "Đạo đức kinh", cũng là hạt nhân 
trong hệ thống tư tưởng của "Lão Tử". Hàm nghĩa của 
"đạo" trong "Lão Tử" chủ yếu phân làm hai ý: Một là chỉ 
quy luật vận động của vạn vật trong vũ trụ, hai là chỉ bản 


# Trong 64 quẻ Chu dịch, mỗi quẻ đều có 6 Hào ở các ngôi vị cao thấp khác nhau gọi 
là hào vị. 
® Quái: Phù hiệu của tám quẻ, 64 quê trong Chu địch. 
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thể luận vũ trụ. Thí dụ chương 42 viết: Vạn vật đều cõng 
âm mà ôm dương, điều hoà bằng khí trùng hư" đã khái 
quát "đạo" ở đây là vận động âm dương, cường điệu tác 
dụng tương hỗ giữa âm và dương là quy luật vận động của 
vạn vật. "Lão Tử" cường điệu: "Đạo sinh một" (Chương 42), 
là "bản thuỷ của trời đất, là mẹ sinh vạn vật" (Chương 1) 
đã nhìn "đạo" trên quan điểm bản thể luận vũ trụ, cho 
rằng đạo là khí hỗn độn. Dù là quan điểm nào đều phản 
ánh tư tưởng vô thần luận của đạo gia. 

Cùng thời đó phương Tây còn ở trong thế giới thần 
học cho rằng thượng đế sáng tạo thế giới mà phương Đông 
đã xuất hiện ngôi sao lớn mang tư tưởng vô thần hiện, đủ 
thấy giá trị của "Lão Tử". 

Nguyên uăn: 

Vị minh (Chương 36) 

Dịch nghĩa: 

Sâu kín mà sáng suốt (Chương 36) 

Chú giải: 

"Vị minh" là nguyên tắc nhìn thấu vạn vật của "Lão 
Tủ" tức ý là nhìn thấu tận chân tơ kẽ tóc. Biết giữ gìn là 

_điểu đầu tiên để bảo vệ, ngăn chặn. 

"Chu dịch" viết: "Biết được cái thần của nó, kín kẽ 
mà làm, là kẻ thấy trước điều may vậy". Tức chỉ cần làm 
việc gì cũng nên thấu đáo. Vậy nếu không thấu đáo sáng 
suốt thì sao ? Thí dụ như "Lão Tử" từng nói: "Hòng muốn: 
thu hút đó lại là sắp mở rộng đó ra". (Chương 36) tức nói 
tài trí cần phải hợp lại. Có thể nói: Việc xem xét giữ gìn 
của "Trang Tử" hợp với quy luật tự nhiên "vật cùng tất 
phản". Đó là duyên cớ rõ ràng "Lão Tử" nhìn thấy trước. 
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Hậu thế sau này có câu "Xem xét kỹ càng để biết rõ mầm 
mống gốc gác; thấy gốc thì bắt được ngọn". 

(Hàn Phi Tử. Thuyết lâm thượng) và "Xem xét kỹ 
càng thì biết rõ" (Tống. Tô Tuãn. Biện giai luận) và "Vi 
minh" của "Lão Tử" đều có cùng một ý nghĩa. 

Nguyên uăn: 

Hoạ hề, phúc sở ỷ, phúc hề, hoạ sở phục (Chương...) 

Dịch nghĩa: 

Hoa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của hoạ 
(Chương...) 

Chú giải: 

Đó là cách ngôn nổi tiếng của "Lão Tử" bao hàm triết 
lý phép biện chứng sâu sắc, thông qua quan hệ giữa hoạ 
và phúc thể hiện tính tổn tại và quan hệ chuyển hoá giữa 
các sự vật. Quan hệ khăng khít hoạ phúc rất rộng lớn, mở 
rộng đến giữa thiện và ác, tà và chính, tốt và xấu, cát và 
hung. Giữa một số mặt đối lập không tách rời tuyệt đối, từ 
đó ẩn chứa sự chuyển hoá. Nhưng cần chú ý, sự chuyển 
hoá giữa các sự vật cần có điều kiện nhất định, còn có đầy 
đủ sự phát huy tính năng động chủ quan của con người 
mà không chờ đợi sự chuyển hoá tự nhiên tiêu cực. 

Câu cách ngôn này có ảnh hưởng lớn đến thế giới như 
câu nói trứ danh "May rủi khôn lường, sao biết được hoạ 
phúc" có nguồn gốc từ triết lý khăng khít giữa hoạ và phúc 
của "Lão Tứ". 

Nguyên uăn: 

Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt (Chương 64) 
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Dịch nghĩa: 

Cây lớn một ôm, khởi sinh từ cái mầm nhỏ (Chương 64) 

Chú giải: 

Câu này ý chỉ vạn sự vạn vật đều từ có đến không, từ 
nhỏ đến lớn, một số hành vi nên tuân thủ tuần tự theo quy 
luật tiến dần có lý như "Kinh dịch, Khôn quái" nói: "Dẫm 
trên sương cứng cũng như băng vậy"; tức "băng đóng dày 
ba xích, không phải lạnh một ngày". 


II. CÁCH NGÔN LUÂN LÝ CỦA "ĐẠO ĐỨC KINH" 


Đạo đức luân lý của "Đạo đức kinh" chịu ảnh hưởng 
của khôn, âm, khẩm, quái trong "Chu dịch", tôn sùng tử 
tế và nhu thuận. Vì thế, trong phương diện luân lý đạo 
đức chủ trương tử tế khoan dung, tấm lòng sâu rộng. 
Nhưng "Lão Tử" chủ trương khiêm nhượng không phải 
một mực lùi về sau mà là lùi để tiến, giữ để đánh; tuy 
mềm tựa như nước nhưng trong cái mềm mại đó có thấy 
sự cương quyết đủ thấy luân lý đạo đức của "Lão Tử" là 
đạo đức chung cương quyết, không thể cùng tiếng nói với 
nhu nhược, tiêu cực. 

Ngoài ra, "Lão Tử" sùng bái tỉnh thần lặng lẽ cống 
hiến của nước và sự từng trải long đong lận đận, khuyên 
bảo làm người không nên bộc lộ tài năng, cần phải tránh 
tam xá để "Không chịu nhịn nhục chuyện nhỏ sẽ làm hỏng 
chuyện lớn". Ngoài ra, "Lão Tử" chủ trương "thiểu tư quả 
dục", biết dừng biết đủ v.v... "Lão Tử" nhấn mạnh trở về 
với chất phác, chân thật, trở về với tính trời lương thiện 
của con người, kỳ thực là một sự thôi thúc tu dưỡng lý 
luận của con người. 


Cho đến khi "Lão Tử" chủ trương tự biết, tự đủ, tự 
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yêu thì càng có giá trị để học hỏi. Tóm lại, đạo đức nhẫn, 
kiêm, nhượng của "Lão Tử" là một mặt đạo đức chung 
quan trọng trong tính người, càng được mở rộng ra, không 
thể nói là nhu nhược, mềm yếu, tiêu cực. 

Nguyên uốn: 

Thiên hạ nhu nhược mạc quá vu thuỷ (Chương 78) 

Thượng thiện nhược thuỷ (Chương 8) 

Dịch nghĩa: 

Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước 
(Chương 78) 

Người thiện thì như nước (Chương 8) 

Chú giỏi: 

"Lão Tử" rất hay ví người thiện với nước, chủ yếu 
chịu ảnh hưởng của "kinh dịch". "Dịch" viết: Khảm ® vị 
thuỷ (mặt trăng là nước chỉ nước nhu thuận, chảy uốn 
lượn mềm mại, lặng lẽ cống hiến tức nơi nước đã "làm lợi 
cho vạn vật mà không tranh đấu", lại là đạo đức chung 
kiêm, cung, ôn, hoà, cái gọi là "tình cảm nhu mì tựa nước". 
Làm người cần có sự mềm mại của nước, cũng nên có tình 
cảm kích động của nước, thì tất yếu có lúc thuyền nổi, 
cũng có thể bị lật thuyền. 

Nguyên uăn: 

Nhu nhược thắng cương cường (Chương 36) 

Thủ nhược viết cường (Chương 52) 

Dịch nghĩa: 

Nhu nhược thắng cương cường (Chương 36) 


® Quê khẩm trong Chu địch tượng trưng cho mặt trăng. 
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Giữ được nhu nhược thì gọi là mạnh (Chương 52) 

Chú giải: 

Câu này là danh ngôn của "Lão Tử", cái gọi là "nhu 
nhược thắng cương cường" cũng tức là "Lão Tử" tuy sùng 
tính mềm mại của nước nhưng cũng quý tính bền bỉ của 
nước. Nước tuy mềm yếu nhưng có sức mạnh, nước chảy 
đá mòn, cổ vũ con người, sự vật... có thể hy vọng tạo sự 
chuyển hoá, lúc thất bại nhìn thấy thành công, nước tuy 
nhu thuận nhưng trong hoàn cảnh nhất định có thể tạo ra 
uy lực lớn mạnh. 

Nguyên uăn: 

Thiên lý chi hành, thuỷ vu túc hạ (Chương 64) 

Dịch nghĩa: 

Đi xa ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân (Chương 64) 

Chú giải: 

Đây là cách ngôn nổi tiếng của "Lão Tử". Toàn câu 
trong "Lão Tử" là: Điểm chưa hiện thì dễ tính, giòn thì dễ 
vỡ, nhỏ thì dễ phân tán. Ngăn ngừa sự việc khi chưa manh 
nha, trị loạn từ khi chưa thành hình. Cây lớn một ôm bắt 
đầu từ cái mầm nhỏ, đài cao chín tầng bắt đầu bằng một 
sọt dất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Dụng 
tâm làm thì thất bại, cố chấp ý riêng thì hỏng việc". Ý câu 
này chỉ vạn sự đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, cho nên 
cần chú ý trước hết đến điểm chưa hiện, phòng hoạn nạn 
khi chưa xảy ra, lý lẽ giống như "ở yên nghĩ đến nguy" của 
"Chu dịch". "Chu dịch" viết: Bậc quân tử yên mà không 
quên nguy, tổn tại mà không quên vong, trị mà không 
quên loạn thì có thể giữ mình mà bảo toàn quốc gia vậy". 
Nhiều người hậu thế ca ngợi đó là câu cách ngôn ý chí, 
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khuyên bảo sự hùng tâm tráng chí, đều bắt đầu từ hành 
động cụ thể. Cũng giống như sau này người đời có câu: "Có 
công mài sắt có ngày nên kim". 

Nguyên uăn: 

Trọng tích đức (Chương 59) 

Hợp đức chị hậu, tỈ vơ xích tử (Chương 55) 

Dịch nghĩa: 

Tích được nhiều đức (Chương 59) 

Người nào có đức dày thì như con đề (Chương 55) 

Chú giải: 

"Đức" là một nội dung chủ yếu của "Đạo đức kinh". 
"Đức" và "đạo" hợp thành tên sách đủ thấy vị trí của "đức" 
trong "Đạo đức kinh". 

Đức chỉ sức nắm giữ tự nhiên, bao gồm công đức mà 
vũ trụ ban cho tự nhiên. 

"Đức" là một loại lực lượng tự nhiên, không dùng sức 
mạnh của tự nhiên để di chuyển ý chí con người cũng 
giống như sức mạnh sự nghiệp tự nhiên trong phật học. 

"Đức" trong "Đạo đức kinh" phát triển một mặt nhu 
thuận của nước trong trời đất vũ trụ cca "Chu dịch”, coi 
trọng sức sống ôn hoà nhu thuận của đại tự nhiên. Vì thế 
về phương diện phẩm đức trong "Đạo đức kinh" cũng yêu 
cầu đạo đức chung để làm người cần có sự tha thứ, trong 
mềm mại có cứng cỏi. 

Nguyên Uuăn: 

Đại khí vãn thành (Chương 41) 

Dịch nghĩa: 
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Khí lớn của đạo thì không có hình trạng cố định. 
(Chương 41) 

Chú giải: 

Câu này "Lão Tử" ghi lại ở "Luận ngữ", ca ngợi một 
đời trải qua tận cùng trời đất, sau một thời gian tôi luyện 
đến lúc già mới thực hiện được hoài bão của mình, nhắc 
nhở mọi người ấp ủ chí lớn, nhìn xa trông rộng, trăm 
nghìn trắc trở cũng không sờn lòng cuối cùng mới có thể 
phát triển thành người tài giỏi mưu lược, sớm muộn sẽ 
thành công, chỉ cần bền chí. 

Nguyên uăn: 

Thận chung như thuỷ, tắc vô lại sự (Chương 63) 

Dịch nghĩa: 

Cẩn thận từ đầu đến cuối thì không hỏng việc 
(Chương 63) 

Chú giỏi: 

Cẩn thận từ đầu đến cuối tức là trước sau như một 
mới có thể thành công. Nếu như đầu hổ đuôi rắn thì việc 
khó thành. Do lúc mọi người luôn luôn thất bại vì thích 
nhanh chóng thành công vì thế cần phải cẩn thận từ đầu 
đến cuối; dẫn: "Dịch vĩ" viết: "Bậc quân tử thận trọng từ 
đầu đến cuối, sai một li đi một dặm" tức nhấn mạnh ý 
nghĩa quan trọng của việc cẩn thận từ đầu đến cuối. 

Nguyễn uăn: 

Thiểu dục quả dục (Chương 19) 

Dịch nghĩa: 

Giảm bớt dục vọng (Chương 19) 

Nguyên uăn: 
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Thường vô dục, đi quan kỳ diệu (Chương 20) 

Dịch nghĩa: 

Thường không ham, xem đó là sự kỳ diệu (Chương 20) 

Chú giải: 

Vô dục vô vi là hạt nhân trong hệ thống tư tưởng 
"Lão Tử", là câu cách ngôn sắc bén về lý luận của "Lão 
Tủ". Vô dục chỉ sự không muốn lung tung cũng không phải 
là cấm dục, cũng không nói sự cưỡng chế bản năng sinh lý 
mà chỉ một loại tính trời chất phác, chân thật, giống như 
vô vì, không tranh vậy. 

Việc kìm hãm dục vọng, không ham muốn lung tung 
của "Lão Tử" thì nên phát huy nhưng cái gọi là "khiến dân 
không biết không muốn" thì lại là chính sách ngu dân nên 
phê phán. 

Nguyên uăn: 

Thường đức nãi túc, phục quy vu phác (Chương 28) 

Dịch nghĩa: 

Đức vĩnh cửu bất biến sẽ đông đủ mà quay về mộc 
mạc như gỗ chưa đẽo. (Chương 28) 

Chú giỏi: 

"Phác" đã nhiều lần được nhắc đến trong "Đạo đức 
kinh". "Phác" là quy tắc "đạo" của "Lão Tử", "Phác" chỉ 
chất phác, quay về mộc mạc. Thuở hỗn độn sơ khai, chân 
thật, chất phác là cá tính sớm nhất của loài người. "Phác" 
của "Lão Tử" cũng giống như "Con người bắt đầu từ tính 
thiện" của KHổng Tử, cũng giống như "Người người quen 
thuộc với phật tính" của Phật gia. Trên thực tế đó là một 
loại đạo đức tự nhiên thanh tĩnh vô dục. Chương 1ỗ của 
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"Lão Tử" đã nói: "Dày dặn mộc mạc như gỗ chưa đếẽo" tức 
là nói tính tình con người bắt đầu là đôn hậu, liền một 
khối chất phác. Vì thế, "Lão Tử" hy vọng khôi phục phẩm 
đức con người trỏ về trạng thái chất phác nguyên sơ - 
Chương 19 cũng nói: "Ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, 
trong thì giữ sự chất phác" cũng tức là yêu cầu giữ gìn sự 
chất phác, chân thật. 

Nguyên uăn: 

Phu duy bất tranh, cố vô ưu (Chương 8) 

Dịch nghĩa: 

Chỉ vì không tranh với ai, nên không bị lầm lỗi lo 
nghĩ (Chương 8) : 

Chú giải: 

Không tranh đã nhiều lần xuất hiện trong "Lão Tử", 
không tranh thể hiện vô dục, vô vi của "Lão Tử". Cái gọi là 
không tranh chủ yếu chỉ tự nhiên dưới tiền đề không 
tranh của vô vi mà không phải là tuyệt đối không tranh, 
nếu không sao có thể giải thích được "nhu nhược thắng 
cương cường", "luật vận hành của đạo" của "Lão Tử". 

Nguyên uăn: 

Ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhĩ 
lung (Chương 12) 

Dịch nghĩa: 

Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt, ngũ âm làm cho 
người ta ù tai. (Chương 12) 

Chú giải: 

Toàn văn câu này như sau: Ngũ sắc làm người ta mờ 
mắt, ngũ âm làm cho người ta ù tai, ngũ vị làm cho người 
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ta tê lưỡi, ruổi ngựa săn bắn làm cho lòng người mê loạn, 
vàng bạc châu báu khiến người ta có hành vi đổi bại là 
cách ngôn lý luận quan trọng của "Lão Tử". Câu này giống 
với câu: "Không tư túi để dân không trộm cướp, không phô 
bày cái gì gợi lòng ham muốn, để cho lòng dân không loạn" 
ở chương 3 đều yêu cầu sự đoan trang trong phẩm tính 
làm người, không bị mê hoặc, lôi kéo, bản thân cũng không 
có hành vi lôi kéo, hại người. Câu này có ảnh hưởng lớn 
đến hậu thế, như người đời sau nói: "Đam mê quá hoá tiêu 
ma đức, đam mê quá hoá tiêu ma chí hướng”. 

Nguyên uăn: 

Hư kỳ tâm, thực kỳ phục, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt 
(Chương 3) 

Dịch nghĩa: 

Lòng thì hư tĩnh, bụng thì no, tâm trí thì yếu (không 
ham muốn), xương cốt thì mạnh (Chương 3) 

Chú giải: 

"Lão Tử" một mực chủ trương làm người phải khiêm 
tốn hoà nhã, giữ được cái tâm thanh thân, giữ thiên tính, 
chất phác không tranh đấu. "Lão Tử" cho rằng chất phác là 
bản tính tự nhiên của con người, nên trở về với nó. Điều đó 
lại thể hiện chủ nghĩa nhân tính tự nhiên của con người. 

Nguyên uăn: 

Trí hư cực, thủ tĩnh đốc (Chương 16) 

Dịch nghĩa: 

Hết sức giữ được cực hư, cực tĩnh (Chương 16) 

Chú giải: 

Đây là danh ngôn tu dưỡng tâm tính của "Lão Tử". Hư 
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chỉ sự trong sạch nội tâm là sự thể hiện vô dục, vô vi của 
"Lão Tử", "Thủ tĩnh" chỉ sự giữ cái chân thực mà quay trở 
về với sự khiêm tốn hoà nhã tức là hết sức giữ mình quay 
trở về với "phác". Câu này là tôn chỉ tu dưỡng tâm tính của 
đạo gia, cũng giống như nho gia "toạ vong", phật gia "ngồi 
thiền" đều lấy hư tĩnh làm bối cảnh tu dưỡng tâm tính, có 
anh hưởng rất lớn đối với khí công Trung Quốc. 

Nguyên uăn: 

Tri túc giả phú (Chương 38) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ biết đủ là người giàu (Chương 33) 

Chú giải: 

Biết dừng biết đủ lại là một thể hiện vô dục, vô vi của 
"Lão Tử". Biết đủ lý giải một cách chính xác là đầy đủ khả 
năng điều kiện, cũng như Phật gia nói cần tránh tà dục, 
lòng tham, ý chỉ con người nên có ý chí, trọng công lợi mà 
không nên làm bất cứ việc gì để mưu cầu việc an sinh. 

Nguyên uăn: 


Tự trị giả mình (Chương 33) 


Dịch nghĩa: 
Kế tự biết mình là người sáng suốt (Chương 33) 
Chú giải: 


Đó là cách ngôn nổi tiếng của "Lão Tử", có ảnh hưởng 
tương đối lớn với hậu thế, một mặt chỉ yêu cầu hiểu bản 
thân, như "luận ngữ. Học nhi" nói: "Ta hàng ngày phải 
xem lại mình nhiều lần, một mặt cường điệu chỉ có mình 
mới hiểu mình nhất, cái gọi là "Biết người biết ta, bách 
chiến bách thắng". 
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Chỉ có biết mình mới tự thúc giục mình, hậu thế nói 
"Tự đi tự biết", "Đường đi của chính mình" là cách ngôn tự 
biết, tự tin vào chính bản thân mình. 

Nhưng ly "tự biết" cũng là được xây dựng trên cơ sở 
tự nhiên vô vi, mục đích vẫn là hiểu mình, gạt bỏ lòng 
tham để tâm trí sáng suốt. 

Nguyên uăn: 

Tự thắng giả cường (Chương 33) 

Dịch nghĩa: 

Người tự thắng bản thân là người mạnh mẽ (Chương 
33) 

Chủ giải: 

Chữ "thắng" ở đây không phải là tranh khôn, hiếu 
thắng. "Lão Tử" phản đối đấu tranh mà chủ trương cương 
cường có nhu nhược. Vì thế, "thắng" trong câu chỉ khả 
năng tự làm chủ bản thân, bỏ đi ý nghĩ xằng bậy mà đạt 
đến được phạm vi ý chí tự nhiên vô vI. 

Nguyên uăn: 

Tự ái bất tự quý (Chương 72) 

Dịch nghĩa: 

Yêu cái đức của mình mà không tự cho là tôn quý 
(Chương 72) 

_ Chú giải: 

Đây là câu danh ngôn của "Lão Tử" cường điệu 
khiêm, cung, mỹ, đức, phản đối tác phong tự kiêu tự đại, 
"chỉ duy nhất có mình". Tự yêu mình, tự trọng của "Lão 
Tử" được xây dựng trên nguyên tắc khư khư giữ sự chất 
phác, chân thật, tức là việc gì cũng cần giữ nguyên tắc 
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theo thiên tính chất phác của con người, chỉ có như vậy 
mới tự quý mình. Việc xây dựng lý luận đạo đức con người 
tên quan điểm "Yêu cái đức của mình" của "Lão Tử" có ý 
nghĩa tích cực. 


III. NHỮNG CÂU NÓI SẮC BÉN VỀ TRỊ NƯỚC CỦA "ĐẠO ĐỨC 
KINH" 


Tư tưởng "Lão Tử" nghiêng về vũ trụ tự nhiên, giữ 
thái độ tiêu cực vô vi với việc nước, với xã hội. Điều đó 
không thể duy trì mà nên kiên quyết bỏ đi. Nhưng về việc 
trị nước, lý luận cũng có chỗ độc đáo như =hủ trương " 
tranh, vô dục", không xâm phạm của nhau, tự bản tung an 
cư lạc nghiệp, có ích cho sự điều hoà xã hội và đoàn kết 
quốc tế. 

Nguyên uăn: 

Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên (Chương 60" 


Dịch nghĩa: 
Trị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ (Chương 60) 
Chú giải: 


"Lão Tử" ví việc trị nước cũng như nấu nướng cá nhỏ, 
càng ít lật sẽ càng khó nát. Thực chất đó là tư tưởng "vô vị 
nhì tr của "Lão Tử". Ý của "Lão Tử" là dùng tư tưởng 
"Đạo trị tự nhiên", "Tự nhiên vô vi" để trị nước, ý nghĩa là 
nghe theo tự nhiên. Đó là vì "Lão Tử" nói về xã hội dựa 
theo vũ trụ tự nhiên "vô v1". Cái hay trị quốc ở câu này là 
nên giữ một chính sách phương châm nhất định, ít thay 
đổi thì dân bớt lo. 

Nguyên uăn: 

Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục. an kỳ cư, lạc kỳ tục 
(Chương 80) 
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Dịch nghĩa: 

Thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo tầm thường 
mà thấy đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giản phác 
mà lấy làm vul. (Chương 80) 

Chú giải: 

Mục đích cối cùng của "Lão Tử" là chủ trương nước 
nhỏ dân ít để không tranh đấu lẫn nhau. "Lão Tử" là đại 
biểu cho lợi ích của người sản xuất nhỏ, họ không có 
nhiều kỳ vọng mà chỉ có hy vọng duy nhất kẻ thống trị 
"không dục, không tranh", để cho dân chúng có thể an cư 
lạc nghiệp. 

Nguyên uăn: 

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất (Chương 73) 

Dịch nghĩa: 

Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt (Chương 73) 

Chú giải: 

Lưới trời lồng lộng là lớn vậy, nguyên ý của "Lão Tử" 
chỉ sự nghiêm mật của cương pháp tự nhiên, tức là đạo bắt 
chước theo tự nhiên, đạo không thể đi ngược lại với tự 


nhiên. Người đời sau sử dụng câu này làm thành pháp 
luậtxãhội 
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BỘ SÁCH THỨTU: "'Ä#ANH TỬ” 


CHƯƠNG 22 


"MẠNH TỬ" 


cứ... Tử" là một tác phẩm đồ sô uê nho học, xã 
hội học kế tiếp sau "Luận ngữ". Đó là tác phẩm có tử tưởng 
chính trị rất lớn, có uị trí cao trong hình điển nho học, lò 
tác phẩm truyền lại có ảnh hưởng đến kinh điển Trung 
Quốc uà lịch sử tư tưởng Trung Quốc sau “Luận ngữ. 
“Mạnh Tử" ra đời đã đẩy đạo đức lý luận nho gia đến đỉnh 
cao của lịch sử. Đạo đức chung mà “Luận ngữ” uà "Mạnh 
Tử" đề ra mấy nghìn năm nay đã có tác dụng lớn tạo rd 
phong thái tỉnh thần dân tộc Trung Hoa. 

Trên thế giới có một chân lý thế này: 

Phàm những uăn hoá ảnh hưởng uăn hoá tư tưởng 
Trung Quốc mấy nghìn năm, thì tính chất tu tú của nó 
bhông bao giờ bị lỗi thời. Nhất là nội dung có tác dụng tích 
cực thúc đẩy sự phát triển xã hội Trung Quốc càng cần 
phải phát huy. Mặc dù chúng có hạn chế thời đại uò hạn 
chế giai cấp nhất định nhưng nội dung hữu ích chân chính 
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của nó không bị hợn chế. "Luận ngữ", "Lão Tử”, "Mạnh 
Tử" uượt thời đại, uượt biên giới đã chúng tỏ chân lý này. 

Vì thế “Mạnh Tử", “Luận ngữ”, "Lão Tử" đêu là của 
Trung Quốc uò thế giới. 


ä1. KHÁI UÁT VỀ "MẠNH TỬ" 


"Mạnh Tử" là điển tịch chính trị tư tưởng quan trọng 
của Trung Quốc cổ đại, là một trong "tứ thư" của nhà nho, 
là tác phẩm do nhà tư tưởng nổi tiếng thời Chiến Quốc 
Mạnh Kha và học trò Vạn Chương của ông sáng tác. 

"Mạnh Tử" là tác phẩm kinh điển nho gia, chủ yếu 
phản ánh tư tưởng nhân chính, đức trị của "Mạnh Tử". 
Toàn bộ cuốn sách gồm 7 quyển giống như "Sử ký" Tư Mã 
Thiên viết: "Sách Mạnh Tử gồm 7 quyển" 

Bản chú "Mạnh Tử" sớm nhất là bản chú của Triệu 
Kỳ thời Đông Hán. Bản chú có ảnh hưởng tương đối lớn là 
bản "Mạnh Tử tập chú" của Chu Hi. 

Bối cảnh ra đời "Mạnh Tử" ở vào thời kỳ Chiến Quốc 
là thời đại thiên hạ xâu xé lẫn nhau. "Mạnh Tử" lại chủ 
trương nhân đạo, hiển trị. 


ö2. TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT CHỦ YẾU CỦA “MẠNH TỬ" 
I. "NHÂN CHÍNH" LÀ TÔN CHỈ TRONG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRị 
CỦA "MẠNH TỦ". 


Tư tưởng chính trị của "Mạnh Tử" chủ yếu là nhân 
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chính. Trọng điểm xuyên suốt cuốn "Lương Huệ Vương” 
thượng, hạ và "Côn Tôn Sửu" thượng, hạ. Thí dụ: 


1. "Lương Huệ Vương" và quan điểm nhân chính 


Quyển này là một trong những quyển quan trọng của 
"Mạnh Tử". "Lương Huệ Vương" thượng, hạ thông qua việc 
Mạnh Tử và Lương Huệ Vương nói về vấn để trị nước đã 
phần ánh tư tưởng nhân chính của Mạnh Tử. 


Thí dụ: 


Quân hành nhân chính, tư dân thân kỳ thượng, tử kỳ 
trưởng hĩ (Lương Huệ Vương hạ) 


Dịch nghĩa: 


Nếu vua thi hành nhân chính thì dân sẽ thương mến 
người bề trên và dám liều chết vì kẻ lớn của mình. (Lương 
Huệ Vương hạ) 


Khẩu hiệu quan trọng ở chương này đề xuất: "Kẻ có 
nhân thì vô địch vậy" tức là người có nhân đức sẽ vô địch 
trong thiên hạ. "Lương Huệ Vương" tiến lên một bước đề 
ra biện pháp cụ thể thi hành nhân chính: "Vua cần thi 
hành nhân chính, đối với dân, giảm hình phạt, bớt thuế 
khoá để dân siêng năng việc cày sâu cuốc bẫm, làm vườn 
tược. Kẻ trai tráng trong những dịp nghỉ ngơi tu học đức 
hiếu đễ, trung tín, ở nhà biết thờ phụng cha anh, khi ra 
ngoài biết kính trên nhường dưới. Nhà cầm quyển chỉ cấp 
cho họ gậy gộc họ cũng có thể đánh được binh sĩ nước Tần, 
nước Sở được trang bị bằng áo giáp kiên cố và thương đao 
sắc nhọn". 

Trong "Lương Huệ Vương", Mạnh Tử còn cường điệu 
"nghĩa" là hạt nhân quan trọng của nhân, để cao chủ 
trương chính trị nghĩa cao hơn lợi. Thí dụ: 
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Vua hà tất phải nói đến lợi, chỉ nói nhân nghĩa mà 
thôi. 

Cất nhắc người hiển là một trong những việc thực thi 
quan trọng nhân chính trong "Lương Huệ Vương". Thí dụ: 

Quốc quân tiến cử người hiển. 

Nhân chính mà Mạnh Tử chủ trương là yêu cầu rất 
nghiêm túc với bậc quân vương như cường điệu vua tất 
phải cùng vui với dân. Thí dụ như: "Vui với cái vui của dân 
thì dân cũng vui với cái vui của mình, nếu buồn với cái 
buồn của dân thì dân cũng chia buồn với cái buổn của 
mình, vui cùng thiên hạ, buồn cùng thiên hạ". 

Bắt chước tiên vương mà thi hành nhân chính là một 
nội dung quan trọng trong cách nhìn nhân chính của 
Mạnh Tủ, như chương "Ly lâu" hạ viết: "Ông Vũ, ông Tắc 


đương khi bình thiên hạ, ba lần đi qua ngõ nhà mình mà 
không vào. Đức Khổng Tử khen là người hiền vậy". 


Chương "Lương Huệ Vương" thượng, hạ đã đề xuất 
một cách hoàn chỉnh tư tưởng nhân chính của Mạnh Tử. 

2. “Công Tôn Sửu" và quan điểm nhân chính: 

"Công Tôn Sửu" phân làm hai chương thượng, hạ, là 
một trong những quyển quan trọng của "Mạnh Tử", vẫn 
cường điệu nhân chính làm tôn chỉ. Thí dụ tiến lên là một 
bước đề xuất: 


Nhân thì vinh, không nhân thì nhục. 


"Công Tôn Sửu" cho rằng tính thiện là cơ sở của nhân 
chính. 


Thí dụ: 
"Người ta ai cũng có lòng bất nhẫn với người khác. 
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Tiên vương có lòng bất nhẫn thành ra khi hành việc chính 
trị cũng có lòng bất nhẫn. Bởi lòng thương xót người thi 
hành trong chính trị cho nên caI trị thiên hạ như trên lòng 
bàn tay vậy". 


Chương này còn cường điệu: "Không có lòng trắc ẩn, 
không phải là người vậy..., có lòng trắc ẩn thì giữ vững. 
điều nhân vậy". 

3. "Tận tâm chương" và quan điểm nhân chính: 

"Tận tâm chương" là một quyển quan trọng của 
"Mạnh Tử" nói rõ quan điểm nhân chính của "Mạnh Tử". 
Đầu tiên đề xuất: Trọng dân, coi nhẹ vua. Tức là chỉ quan 
điểm nhân chính của "Mạnh Tử". "Trọng dân coi nhẹ vua" 
được nhìn trên quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử. Điều 
này rất tiến bộ. Thí dụ: 

Lấy dân làm quý, sau đến xã tắc, cuối cùng mới đến 
vua. 

Tư tưởng quý dân, coi nhẹ vua của "Mạnh Tử" có ảnh 
hưởng tích cực với hậu thế, trở thành quan điểm thúc đẩy 
nhân chính của "Mạnh Tử". 

"Tận tâm chương" còn đề xuất: 

"Làm việc nhân là người vậy". 

Tức đề xuất nhân là gốc rễ làm người. Chữ "nhân" là 
do hai chữ "nhị" và "nhân" hợp lại, ý chỉ "nhân" là gốc rễ 
quan hệ giữa người với người, chỉ cần có hai người cùng 
đứng một chỗ thì không thể không có đạo đức "nhân". 

"Tận tâm chương" còn nhấn mạnh "nhân" là gốc rễ 
làm người, còn đề xuất "nhân" là gốc rễ của việc lập nước. 
Thí dụ: 


Kẻ bất nhân chiếm nước làm vua thì có, kẻ bất nhân 
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đoạt thiên hạ làm thiên tử chưa từng có bao giờ. 

Nhất là "Tận tâm chương" còn cường điệu "nhân" là 
gốc rễ của việc "lập nhà", từ đó "nhân" đi sâu vào lòng 
người, tiến lên một bước cường điệu tác dụng quan trọng 
của "nhân" là hạt nhân tư tưởng nho gia. Thí dụ: 

Thương cha mẹ là nhân vậy. 

Tóm lại, "Mạnh Tử" cho rằng "nhân đạo là gốc rễ của 
việc lập nhân, lập gia, lập quốc, tất sẽ vô địch trong thiên 
hạ. Thí dụ: "Bậc vua một nước thích làm điều nhân thì 
thiên hạ không ai địch nổi" (“Lâu ly thượng") 

4. Tư tưởng nhân chính của "Mạnh Tử" xuyên 
suốt toàn bộ cuốn "Mạnh Tử" 


Tư tưởng nhân chính của "Mạnh Tử" ngoài việc thể 
hiện ở ba chương trên còn quán xuyến toàn bộ cuốn "Mạnh 
Tử", có tác dụng bổ sung lẫn nhau phản ánh sự coi trọng 
cao độ của "Mạnh Tử" đối với tư tưởng nhân chính. Thí dụ 
chương "Lâu ly thượng" còn tiến lên một bước dề xuất 
quan hệ cần thiết giữa lòng dân và nhân chính. Thí dụ: 

Kiệt, Trụ mất thiên hạ vì mất dân chúng. Mất dân 
chúng vì mất lòng dân. Cho nên để thiên hạ có đạo thì 
phải được lòng dân, như thế cũng được tÌ.tên hạ. 

Chương này còn nhấn mạnh cao độ ý nghĩa quan 
trọng của quân chính, cái gọi là "một vị vua ngay thắng 
thì giữ được nước, an được dân” (Ly lâu"). 

Về phương diện luân lý đạo đức, "Mạnh Tử" còn nhãn 
mạnh lấy "nhân" làm chủ đức, cho nên nói: 

Nếu không để chí làm điều nhân, cả đời sẽ phải lo 
nghĩ, có thể rơi vào vòng chết chóc. 
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"Mạnh Tử" còn nhấn mạnh quan hệ quần thần thi 
nhân và quốc gia xã tắc. Thí dụ như: 

Thiên hạ không làm điều nhân, không giữ được bốn 
biển, các nước chư hầu không làm điều nhân, không giữ 
được xã tắc, khanh đại phu không làm điều nhân, không 
giữ được tông miếu tổ tiên. (Lâu ly) 

Hay: Nhân, ở trong lòng người vậy. 

Tức đề xuất "nhân" là bản chất của nhân tính, tôn 
định cơ sở "luận tính thiện" của "Mạnh Tử". Mà đề xuất 
bắt chước các bậc tiền bối để thi hành nhân chính. "Đạo 
của Nghiêu, Thuấn, nếu không thì hành nhân chính thì 
không bình trị được thiên hạ ("Lâu ly thượng"). 

Ở trên đã nói rõ nhân là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt 
toàn bộ sách "Mạnh Tứ". Do "Mạnh Tử" nhấn mạnh cao độ 
chữ "nhân" mà được Chu Hi đời Tống liệt vào là một trong 
tứ thư, từ đó tạo ra vị trí quan trọng của "Mạnh Tử" trong 
nho học và trong nền văn hoá Trung Quốc. 


II. "LUẬN TÍNH THIỆN" LÀ HẠT NHÂN QUAN ĐIỂM LUÂN LÝ 
CỦA "MẠNH TỬ". 

Kiên trì "Luận tính thiện" là một tư tưởng quan trọng 
của "Mạnh Tử". "Mạnh Tử" nhấn mạnh tôn chỉ của tính 
thiện vẫn là thi hành nhân chính tạo ra cơ sở lý luận. Tính 
thiện được thể hiện tương đối rõ trong chương "Mạnh Tử. 
Cáo Tử"; "Mạnh Tử. Công Tôn Sửu" thượng, hạ v.v... 

Trước hết, "Cáo Tứ" đề xuất tính thiện là bản tính 
của con người, hàm nghĩa của nó là lòng trắc ẩn, có lòng 
trắc ẩn mới có thể làm điều nhân. Thí dụ: 


` “ Pd ˆ Nà ^ Z ` vi hd ` ` 
Lòng trắc ân, mọi người đều có... lòng trắc ân là lòng 
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nhân vậy. 

Tức là nhấn mạnh thiện là cơ sở của nhân. Thí dụ: 
Tính thiện của người cũng như dòng nước chảy xuôi vậy. 
Người không có tính thiện như nước chảy không theo 
dòng vậy. 

"Mạnh Tủ" phủ nhận tính người có thể phân thiện, 
ác, cho rằng nhân tính có tính thiện. Thí dụ: 

Tính người không phân thiện, ác, cũng như nước 
không phân dòng về cả phía đông và phía tây vậy. "Mạnh 
Tủ" còn cho rằng người người đều có thể đạt đến giới hạn 
lương thiện giống như Nghiêu, Thuấn. Thí dụ: 

Người ta ai cũng có thể làm Nghiêu, Thuấn (Cáo Tủ, hạ) 

Tức đề xuất người người có thể đạt đến tính thiện cao 
độ. Điều đó có ý nghĩa xã hội tích cực. 

Ngoài ra, chương "Cáo Tử" còn nói rõ, một cá nhân có 
thể phủ nhận nguyên tắc then chốt làm điều thiện trọng 
việc tu dưỡng của bản thân, cái gọi là "Cho nên cần xem 
xét thiện hay không thiện... Chỉ có dùng cách giữ mình mà 
thôi. Kẻ nào nuôi dưỡng phần nhỏ nhen là kẻ tiểu nhân, 
nuôi cái to tát là bậc đại nhân" (Cáo Tử) 

Tóm lại, "luận tính thiện" của "Mại:h Tử" tôn định cơ 
sở lý luận của quan điểm nhân chính, lại trở thành hạt 
nhân lý luận nhân, hiếu của nho gia. Thí dụ Công Tôn 
Sửu viết: "Người ta đều có lòng bất nhẫn, tiên vương có 
lòng của người bất nhẫn". 


II. QUAN ĐIỂM NHÂN NGHĨA LÀ HẠT NHÂN LUÂN LÝ CỦA 
"MẠNH TỬ" 


"Mạnh Tử" không những trọng nhân mà còn quý 
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nghĩa, coi nhân nghĩa làm trọng, bổ sung nội hàm cho 
"nhân". Thí dụ: "Nhân là ngôi nhà yên ấm của người, 
nghĩa là đường đi ngay thẳng của người". (“Lâu ly 
thượng") và so sánh giữa nhân và nghĩa. Thế nào gọi là 
"nghĩa". "Mạnh Tử", "Cáo Tử" nói: "Lòng hổ thẹn chán: 
ghét là nghĩa vậy". Tức chỉ chán ghét cái ác là nghĩa vậy. 
Cũng như "Mạnh Tử" đã nói: "Nghĩa là đường đi thẳng của 
người vậy" ("Lâu ly thượng") đủ thấy "nghĩa" của "Mạnh 
Tử" là chính nghĩa, đại nghĩa. 

Các chương của "Mạnh Tử" đều có tính luận thuật 
tổng hợp, giống như trên đã nói các luận đề còn chưa phân 
chia riêng trong các chương. Vấn đề lớn đều có liên quan 
đến mỗi chương. Nói một cách tương đối, nhân nghĩa và 
nghĩa lợi đều được thảo luận chủ yếu ở "Lương Huệ 
Vương" và "Cáo Tử". 

Thí dụ: 

Vua sao nói đến lợi ? Chỉ có nhân nghĩa mà thôi. 

Câu này thể hiện rõ rệt thái độ mới mẻ trọng nghĩa 
khinh lợi của "Mạnh Tủ", có ảnh hưởng lớn đến quan điểm 
nghĩa, lợi của hậu thế. 

Khổng Tử cũng rất coi trọng nghĩa, lợi; tuyệt đối 
nhấn mạnh nghĩa cao hơn lợi. Thí dụ như: "Thấy lợi nghĩ 
đến nghĩa" (Luận ngữ. Hiến vấn") còn nói: "Bậc quân tử 
coi trọng nghĩa, kẻ tiểu nhân coi trọng lợi" (luận ngữ. 
Hiến vấn"). 

"Mạnh Tử" còn cường điệu ý nghĩa quan trọng của lễ 
nghĩa với việc an bang trị quốc. Thí dụ như: "Không có lễ 
nghĩa, tất loạn từ trên xuống" ("Tận tâm hạ") 


Mặc Tử thì đi ngược lại, đề cao lợi hơn nghĩa, cái gọi 
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là "nghĩa, là lợi vậy". (“Mặc Tử. Kinh thượng") trở thành 
đại biểu của chủ nghĩa công lợi cổ đại. Sự đấu tranh lẫn 
nhau trường kỳ giữa tư tưởng Mặc Tử với tư tưởng "nghĩa 
cao hơn lợi" của Khổng Mạnh đã phản ánh lịch trình khi 
khổ của quan điểm nghĩa lợi ở Trung Quốc. 


Tóm lại, thuyết nhân nghĩa của "Mạnh Tử" lấy nhân 
nghĩa làm trọng, tôn định hạt nhân của hệ thống tư tưởng 
"Mạnh Tử", được hậu thế phát triển thành trụ cột kiên 
cường của hệ thống tư tưởng nho gia. 


83. VỊ TRÍ VÀ ÄNH HƯỚNG CỦA "MẠNH TỬ" 


Nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc đương đại 
Trương Đại Niên tiên sinh nói: 

Trong lịch sử học thuật Trung Quốc, nhà tư tưởng có 
ảnh hưởng lớn nhất phải kể đến là Khổng Tử, sau đó đến 
Mạnh Tử. (Đàm Thừa Canh "Tựa nghiên cứu" "Luận ngữ", 
"Mạnh Tử"). 

Trong lịch sử tư tưởng gia Trung Quốc, Khổng Tử 
được tôn làm Chí thánh, Mạnh Tử được là Á thánh, đủ 
thấy vị trí của Mạnh Tử. 

Mạnh Tử từng xưng là người kế tục Khổng Tử. 
Mạnh Tử mở rộng và chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng 
Khổng Tử cho nên khi trở thành sách đến nay đã được sự 
coi trọng cao độ của nho gia. Thời Hán, "Mạnh Tử" được 
đặt vào hàng sách học của tiến sĩ được coi là kinh điển 
quan trọng của nho gia. Nhất là sau thời Tống, từng được 
Chu Hi liệt "Mạnh Tử", "Luận ngữ", "Đại học", "Trung 
dung" vào hàng tứ thư. Vị trí của "Mạnh Tử" được đặt 
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vào vị trí sau "Luận ngữ" của Khổng Tử. Nghiên cứu tư 
tưởng của "Mạnh Tử" cũng bước vào thời kỳ thịnh vượng. 
"Mạnh Tử tập chú" của Chu Hi trỏ thành tài liệu của các 
phần tử tri thức và một trong những khoa mục chủ yếu 
của khoa cử và vì ảnh hưởng xã hội của "Mạnh Tử" ngày 
càng lớn cho nên "Mạnh Tử" không những chiếm vị trí 
cao trong kinh điển nho gia mà còn là tác phẩm nổi tiếng 
sau "luận ngữ", có ảnh hưởng đến tác phẩm kinh điển và 
lịch sử tư tưởng Trung Quốc. 


¡. "MẠNH TỬ" KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG 
CỦA KHỐNG TỬ 

"Mạnh Tử" là người quan trọng kế thừa và phát huy 
tư tưởng Khổng Tử. Hạt nhân hệ thống tư tưởng Khổng 
Tử có ba điểm lớn là chính trị, lý luận, giáo dục. Một số 
quan điểm này đều thể hiện tập trung trong "Mạnh Tử". 
"Mạnh Tử" và Khổng Tử đều bị hạn chế trong điều kiện 
lịch sử đương thời, dùng vũ trụ quan ra sức mổ xẻ phân 
tích thế giới quan tình hình đất nước, quốc dân. 

Tư tưởng chính trị của "Mạnh Tử" chủ yếu kế thừa 
và phát triển "nhân" của Khổng Tử và lấy nhân đức là 
hạt nhân vương đạo của "Mạnh Tử". Nhân đức của 
"Mạnh Tử" lại lấy tư tưởng "lấy dân làm gốc" làm trung 
tâm, tôn chỉ "dân bản" là "quý dân, coi nhẹ vua". Đủ thấy 
tư tưởng vương đạo của "Mạnh Tủ" có đầy đủ tính tiến bộ 
của thời đại. 

Hạt nhân hệ thống tư tưởng Khổng Tử là "nhân", lấy 
nhân lễ làm trung tâm. 

"Mạnh Tử" thì lấy nhân nghĩa làm chủ thể. 


Tư tưởng chính trị của "Mạnh Tử" kế thừa đặc trưng 
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tư tưởng chính trị của Khổng Tử tức là đạo đức chính trị. 
Thực chất của nó nhấn mạnh nhân đạo, dùng nhân chính 
đức trị tức như Khổng Tử nói "Vi Chính di đức" (Dùng đức 
làm chính trậ). 

Tóm lại, "Mạnh Tử" kế thừa và phát triển đầy đủ 
nhân chính của Khổng Tử, hoàn thiện cao độ hệ thống tư 
tưởng của Khổng Tủ, định ra hệ thống tư tưởng học thuật 
nho gia lấy đạo đức chính trị làm chủ thể, để có cống hiến 
bất hủ trong việc hình thành và phát triển tư tưởng học 
thuật chính trị của Trung Quốc cổ đại. Vì thế nhân chính 
và đức trị của Mạnh Tử không bao giờ lỗi thời. 

Như trên đã nói sự kế thừa tư tưởng học thuật Khổng 
Tử của Mạnh Tử đã có tác dụng rất lớn. Nếu như không có 
Mạnh Tủ, tư tưởng Khổng Tử cũng không thể thịnh hành 
như thế. Vì thế, người đời sau gọi hệ thống tư tưởng 
Khổng Tử là đạo Khổng Mạnh cũng chính là sự thể hiện vị 
trí hiển hách của Mạnh Tủ. 


II. "MẠNH TỬ" TIẾN MỘT BƯỐC BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG TƯ TƯỞNG NHO GIA. 

Cống hiến lớn nhất của Mạnh Tử đối với nho học là 
sự bổ sung và tôn định hệ thống tư tưởng nÈo gia. ˆ 

Hệ thống tư tưởng nho gia là hạt nhân trong hệ 
thống tư tưởng của Trung Quốc cổ đại, tư tưởng Mạnh Tử 
lại là trụ cột kiên cường của tư tưởng văn hoá Trung Quốc. 
Sự bổ sung và hoàn thiện của Mạnh Tử đối với hệ thống tư 
tưởng nho gia có tác dụng rất lớn. 

Xã hội phong kiến Trung Quốc kéo dài hơn 3000 
năm, đã sáng lập ra nền văn hoá truyền thống Trung 
Quốc huy hoàng. Khổng Tử là người khai sáng, Mạnh Tử 
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là người phát triển hệ thống tư tưởng nho gia, là trụ cột 
của văn hoá phong kiến Trung Quốc với đặc trưng của hệ 
thống tư tưởng nho học là dùng đạo đức chính trị. Trong 
đó, nhân - nghĩa - lễ - trung - hiếu đều là những phần ưu 
tú của văn hoá phong kiến, là hạt nhân của hệ thống tư 
tưởng nho học. 


Mạnh Tử bổ sung và phát triển hệ thống tư tưởng 
nho gia tức là bổ sung và phát triển về mặt chính trị lý 
luận của Khổng Tử. Chủ yếu biểu hiện ở mấy phương diện 
sau đây: 

1. "Mạnh Tử" nhấn mạnh cao độ chính trị đạo 
đức và đạo đức chính trị 


"Mạnh Tử" phát triển hệ thống tư tưởng nho gia ở sự 
nhấn mạnh cao độ đạo đức chính trị và chính trị đạo đức. 
Tức là nhấn mạnh quan hệ biện chứng giữa chính trị và 
đạo đức, đề xuất chính trị là chủ đạo của đạo đức. Đó là 
đặc điểm quan trọng của đạo đức nho gia, cũng là sự phân 
biệt quan trọng đạo đức đạo gia và tôn chỉ đạo đức của các 
tôn giáo khác. Đặc điểm đạo đức đạo gia và đạo đức các 
tôn giáo khác là sự thoát ly chính trị và hiện thực, là sự tu 
dưỡng lẩn tránh xã hội. Mà nho gia Khổng Mạnh lại cường 
điệu đạo đức con người phục vụ chính trị, sự tu dưỡng của 
con người có giá trị hiện thực xã hội, vì thế chủ trương đối 
diện với hiện thực và đi vào cuộc sống xã hội. 

Không ngh ngờ gì, chính trị đạo đức nho gia đề xuất 
có ý nghĩa tích cực mà lại có tác dụng tích cực trong thời 
kỳ xã hội phong kiến kéo dài của Trung Quốc và sự phát 
triển xã hội phong kiến. 


Cái gọi là chính trị đạo đức tức là chỉ phẩm chất đạo 
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đức, sự chính trị hoá của một cá nhân tu dưỡng mà đạo 
đức chính trị tức là nhấn mạnh đức trị của quốc gia. 

Nhân chính, vương đạo do Mạnh Tử đề xuất có tác 
dụng quan trọng đối với sự phát triển đạo đức chính trị, 
mở rộng "luận tính thiện" đã có tác dụng tích cực trong 
việc tạo ra quan điểm chính trị, đạo đức. 

Tóm lại, "Mạnh Tử" mở rộng chính trị đạo đức và đạo 
đức chính trị, có tác dụng lớn trong việc tạo lập hạt nhân 
quan điểm hệ thống tư tưởng nho gia. 


2. "Mạnh Tử" tôn định phong thái lý luận nho gia 


Tư tưởng lý luận trong "Mạnh Tử" và "luận ngữ" của 
Khổng Tử đều thuộc lý luận chính trị, bản chất tư tưởng 
của lý luận chính trị là nhấn mạnh tính chính trị của lý 
luận, cũng tức là chính trị hoá lý luận. Cái gọi là chính 
trị hoá lý luận là cường điệu trách nhiệm của cá nhân với 
xã hội. 

Trên cơ sở kế thừa coi trọng nghĩa trong sự kế thừa 
"nhân" của Khổng Tử, Mạnh Tử đặt nhân, nghĩa song 
song, nhất là dùng tính thiện làm hạt nhân chính trị lý 
luận, bổ sung đầy đủ cho hệ thống tư tưởng lý luận của 
Khổng Tử lấy nhân lễ làm hạt nhân. 

Nhất là "Mạnh Tử" mở rộng cao độ sự coi trọng hiện 
thực của lý luận Khổng Tử để thực hiện trách nhiệm xã hội. 

Giống như "Luận ngữ", "Mạnh Tử" rất coi trọng sự 
đối mặt với xã hội và hiện thực, vì thế có tác dụng tích 
cực xã hội hoá lý luận và hoàn thiện đầy đủ lý luận đạo 
đức của Khổng Tử, từ đó mà xác lập hệ thống lý luận 
nho gia lấy nhân, nghĩa, lễ, trung, hiếu làm hạt nhân, 
tôn định cơ sở lý luận để hình thành phong thái khí chất 
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dân tộc Trung Hoa. Đạo Khổng có ảnh hưởng rộng rãi 
trong việc tạo ra lý luận tỉnh thần dân tộc Trung Hoa. 
Đó cũng là lý do Mạnh Tử được ca ngợi trong lịch sử 
Trung Quốc. 

3. Ảnh hưởng của Mạnh Tử đối với thuyết nhân 
tính. 


Vấn đề liên quan đến thuyết nhân tính được các nhà 
tư tưởng rất coi trọng. Khổng Tử đề xướng: "Người ta thảy 
đều giống nhau nhưng do thói quen mà thành khác xa 
nhau" (“Luận ngữ. Dương hoá") cũng tức là cho rằng người 
có tính cộng đồng. Tuân Tử chủ trương thuyết tính ác như 
"Tính ác của con người sáng tỏ vậy ("Tuân Tử. Tính ác"). 
Mạnh Tử thì kiên trì thuyết tính thiện. Nhưng trên thực 
tế, thuở ban đầu của con người có thiện cũng có ác. Cách 
nhìn của Mạnh Tử, Tuân Tử đều lệch lạc. Nhưng nói một 
cách tương đối, thuyết tính thiện của Mạnh Tử có ý nghĩa 
xã hội tích cực, nhất là Mạnh Tử đề xướng: "Người người 
đều có thể bằng Nghiêu, Thuấn" đã có ảnh hưởng lớn 
trong lịch sử. 

Giá trị quan trọng trong thuyết tính thiện của "Mạnh 
Tử" là tôn định ra cơ sở lý luận về "nhân" của nho gia, tạo 
ra cống hiến lớn trong việc hình thành phát triển tư tưởng 
nho học. 

Tóm lại, thuyết tính thiện của "Mạnh Tử" tiến lên 
một bước hoàn thiện hệ thống tư tưởng nho gia và có ảnh 
hưởng lớn trong việc hình thành phát triển phong thái lý 
luận và tâm thái dân tộc. 

Như trên đã nói: Tư tưởng Mạnh Tử không những trở 
thành hạt nhân của tư tưởng nho gia mà còn có ảnh hưởng 
sâu sắc đối với chính trị đạo đức, phong thái lý luận, 
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thuyết nhân tính (tính người) của thời đại phong kiến 
Trung Quốc. 


III. MẠNH TỬ" KẾ THỪA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỦ 

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử là một bộ phận quan 
trọng trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Một đời 
Khổng Tử không quên dạy người mà trở thành "người thầy 
muôn đời" nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. 

Mạnh Tử kế thừa và phát triển tư tưởng giáo dục của 
Khổng Tử. Khổng Tử đề xuất "Hữu giáo vô loại" (Giáo dục 
không phân biệt đẳng cấp, sang hèn), đả phá chế độ giáo 
dục đẳng cấp cũ, có cống hiến lớn trong việc bình đẳng 
hoá giáo dục. Khổng Tử còn đề xuất "chính thân" tức là 
người thầy dạy phải chịu nguyên tắc giáo dục trước hết, 
nhấn mạnh "người dạy cần lấy mình làm gương". Mạnh 
Tử thì đề xuất "chính kỷ" (Công Tôn Sửu"). (Bản thân 
ngay thẳng). Đó là một số nguyên tắc thực sự có ý nghĩa 
tích cực. Khổng Tử còn rất chú ý đến hoàn cảnh ảnh 
hưởng đến giáo dục như đề xuất "Người ta thảy đều giống 
nhau nhưng do thói quen mà thành xa nhau" ("Luận ngữ. 
Dương hoá") - Mạnh Tử thì đề xuất: "Năm no đủ con em 
nhiều người tử tế, năm túng thiếu thì con em nhiều người 
trở nên hung bạo. Chẳng phải trời phú cho họ tài chất 
khác nhau mà vì hoàn cảnh nhấn chìm lương tâm của họ 
vậy". (“Cáo Tử") tức là nhấn mạnh hoàn cảnh có ảnh 
hưởng quan trọng đến con người. 

Tóm lại, một đời Mạnh Tử cũng giống như Khổng Tủ, 
lấy việc giáo dục đạo đức cho con người làm trách nhiệm 
của bản thân. Cả hai đều lấy việc giáo dục học trò "dạy 
người không biết chán". Mạnh Tử kế thừa và mở rộng tư 
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tưởng giáo dục nho gia do Khổng Tử sáng lập, có ảnh 
hưởng sâu sắc và có tác dụng vĩ đại đối với sự nghiệp giáo 
dục Trung Quốc và nền văn minh của dân tộc Trung Hoa. 

Tóm lại, "Mạnh Tử" có sự kế thừa và mở rộng toàn 
diện hệ thống tư tưởng Khổng Tử ở ba mặt lớn là chính trị 
tư tưởng, phong thái lý luận và tư tưởng giáo dục, ảnh 
hưởng lớn đến quá trình hình thành và phát triển tư 
tưởng nho gia. 


ä%. BIÁ TRỊ XÃ HỘI VÀ ẢNH HƯỚNG QUỐC TẾ 
ỦA "MẠNH TỬ" 


Dù ở Trung Quốc hay trên thế giới, "Mạnh Tử" đều 
tạo ra ảnh hưởng sâu sắc. "Mạnh Tử" được viết thành sách 
thời kỳ Chiến Quốc, thời Tần bị Tân Thuỷ Hoàng đốt bỏ, 
đến đời Hán Vũ Đế đã được sự chú ý của Đổng Trọng Thư. 
Nhất là đến sau thời Tống, được Chu Hi liệt "Mạnh Tử", 
"luận ngữ", "Đại học", "Trung dung" là tứ thư, vị trí của 
"Mạnh Tử" được nâng cao, cùng với "Luận ngữ" đã trở 
thành tài liệu chủ yếu của tư tưởng trị quốc và xã hội, có 
tác dụng lớn trong sự phát triển xã hội Trung Quốc, sự 
thịnh hành nền văn hoá truyền thống và sự hình thành hệ 
ý thức dân tộc trong suốt quá trình phát triển của xã hội 
phong kiến Trung Quốc. 

"Mạnh Tử" có ảnh hưởng lớn ở nước ngoài, từng cùng 
với "luận ngữ" truyền nhập vào Nhật Bản, Triều Tiên, 
Việt Nam v.v... có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành 
và phát triển nền văn hoá phương Đông. Ngoài ra, "Luận 
ngữ" và "Mạnh Tử" còn được truyền đến nước Mỹ và Tây 


181 


Âu, có tác dụng cổ vũ nhất định đối với nền văn hoá 
phương Tây và tạo ra tâm thức dân tộc phương Tây. 

Hiện tại xã hội tuy đã tiến vào thời dại mới nhưng 
"Mạnh Tử" đã ảnh hưởng lâu đời đến nền văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc. Bộ phận ưu tú của nó không nên để bị 
vùi lấp đi. Trái lại, nên sử dụng nội dung của Mạnh Tử 
từng có tác dụng tích cực đối với sự phát triển xã hội 
Trung Quốc. Mặc dù "Mạnh Tử" có hạn chế thời đại và 
hạn chế giai cấp, tư tưởng đại diện cho lợi ích gia1 cấp bản 
thân cũng cần phê phán như phản đối quan điểm "kẻ lao 
tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị" hay nhấn mạnh sự 
phát triển của thời đại là do thiện tâm của giai cấp thống 
trị hoặc thuyết tính thiện v.v... nhưng không nên hạn chế 
nội dung hữu ích chân chính của nó đối với xã hội. "Luận 
ngữ" và "Mạnh Tử" sống mãi với thời gian, vượt thời đại, 
vượt biên giới đã sớm chứng tỏ chân lý này. 


ð8. TUYỂN CH)N NHỮNã 0ÂU NỔI TIẾN 
TRŨNG "MẠNH TỬ" 


Trong "Mạnh Tử" có rất nhiều những câu nổi tiếng về 
triết lý nhân sinh và xử thế, có ảnh hưởng lớn đến xã hội 
Trung Quốc qua thời đại. 

Nguyên uăn: 

Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ 
bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu (Đằng Văn 
công hạ) : 

Dịch nghĩa: 

Giàu có không thể phóng túng hoang dâm, gặp nghèo 
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khó không làm thay đối tiết tháo, không chịu khuất phục 
trước uy vũ thì có thể nói người như thế đáng là bậc đại 
trượng phu. (Đằng Văn Công hạ) 

Chú giỏi: 

Câu này chỉ phú quý không nên dâm loạn, nghèo khó 
cũng không thể làm thay đổi tiết tháo, uy vũ cũng không 
thể khuất phục. Câu này đã trở thành câu danh ngôn của 
Trung Quốc cổ đại, từng cổ vũ không biết bao nhiêu văn 
nhân chí sĩ lúc giàu có nên cưỡng chế lòng ham muốn vật 
chất, lúc nghèo khó không nên thay đổi tiết tháo chính trị, 
đối mặt với cường bạo không bị khuất phục bởi áp lực. Câu 
này có ảnh hưởng lớn đến việc học tập tiết tháo của người 
Trung Quốc. 

Nguyên uăn: 

Xá sinh thủ nghĩa (Cáo Tử thượng) 

Dịch nghĩa: 

Bỏ sự sống mà giữ lấy nghĩa (Cáo Tử thượng) 

Chú giải: 

Câu này phản ánh tiết tháo của Mạnh Tử cho nhân 
nghĩa cao hơn tất cả. (“Mạnh Tử. Cáo Tử") nói cuộc sống 
và nghĩa đều là thứ quý nhất, nhưng nếu như cùng một 
lúc có hai cái đó mà phải chọn một thì nguyện hy sinh 
thân mình để bảo vệ nghĩa, nếu không sẽ mất đi bản tính. 

Câu danh ngôn này và câu "Đói là việc nhỏ, thất tiết 
là việc lớn" (“Hà Nam Trình Thị di thư" Quyển 22 hạ) 
giống nhau, có ảnh hưởng lớn đối với hậu thế - Cũng như 
Văn Thiên Tường nói: "Người ta từ xưa có ai không chết, 
cần giữ tấm lòng trong sáng thanh sạch" và câu "Ngọc nát 
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còn lưu giữ ngói lành" ("Bắc Tề thư. Nguyên Cảnh An 
truyện") đều bắt đầu từ câu danh ngôn của Mạnh Tử. 

Nguyên uăn: 

Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hoà 
(Công Tôn Sứu hạ) 

Dịch nghĩa: 

Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng 
nhân hoà. (Công Tôn Sửu hạ) 

Dịch nghĩa: 

Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng 
nhân hoà (Công Tôn Sửu hạ) 

Chú giải: 

Trung tâm tư tưởng của câu này nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa ba yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà, đề 
xuất người có tác dụng chủ đạo trong ba yếu tố đó. Vì thế 
câu này nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, cải thiện nhân 
duyên, có ảnh hưởng tốt ở các thời đại. 

Nguyên uăn: 

Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập 
nhân chi ấu, thiên hạ khả vận vu chưởng (Lương Huệ 
Vương thượng) 

Dịch nghĩa: 

Mình kính trọng bậc cha anh mình và kính trọng bậc 
cha anh người, thương con em mình và thương con em 
người, thiên hạ có thể vận hành dễ dàng như trở bàn tay. 
(Lương Huệ Vương thượng) 

Chú giỏi: 


Câu này tức là từ sự tôn kính bậc tiền bối của bản 
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thân mà mở rộng đến việc tôn kính bậc trưởng lão của 
người khác, từ việc yêu con mình mà yêu con người khác. 
Như vậy thiên hạ sẽ chuyển vận dễ dàng như trở bàn tay. 
Chủ đề tư tưởng là nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng 
giữa gia đình và quốc gia. "Mạnh Tử" thống nhất biện 
chứng quan hệ này, có ảnh hưởng lớn đến hậu thế. Mệnh 
để quan trọng "Tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ" 
của "Đại học" - kinh điển nho gia cũng có nguồn gốc từ đó. 

Nguyên uăn: 

Vương hà tất viết lợi, diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hi. 
(Lương Huệ Vương thượng) 

Dịch nghĩa: 


.. Vương sao phải nói lợi, chỉ có nói nhân nghĩa mà thôi 
(Lương Huế Vương thượng) 

Chú giếi: 

Câ+ rày là đại biểu chờ mệnh dể "trọng nghĩa khinh 
lợi" của Mạnh Tử, phản ánh quan điểm đạo đức kinh tế của 
nho gia. Câu này thật mới mẻ so với tư tưởng công lợi 
"nghĩa là lợi vậy" của Mặc Tử. Nhưng trong lịch sử xã hội 
phong kiến Trung Quốc mấy nghìn năm, tư tưởng trọng 
nghĩa từ đều đến cuối của Khổng Tử "Quân tử trọng nghĩa, 
kẻ tiểu nhân trọng lợi" và của Mạnh Tử: "Vương sao phải 
nói lợi, chỉ nói nhân nghĩa mà thôi" vẫn chiếm ưu thế. 

Nguyên uăn: 

Nhân giai khả di vi Nghiêu, Thuấn (Cáo Tử hạ) 

Dịch nghĩa: 

Người người đều có thể làm Nghiêu, Thuấn (Cáo Tử 
hạ) 
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Ghi giấn 

Câu này là danh ngôn xưa nay, chủ yếu nói rõ mỗi cá 
nhân đều có tính thiện, người người đều có thể giống 
Nghiêu, Thuấn. Trải qua các thời đại, câu danh ngôn này 
có tác dụng tích cực trong việc tìm tòi tình thần văn nhân 
chí sĩ và sự phát triển lý luận đạo đức Trung Quốc. 

Nguyên uăn: 

Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh "Tận tâm 
hạ" 

Dịch nghĩa: 

Lấy dân làm quý, xã tắc đứng sau, cuối cùng mới đến 
vua. (Tận tâm hạ) 

Šiú giải: 

Câu danh ngôn này "Mạnh Tử" nhấn mạnh quý dân, 
xem nhẹ vua, là câu danh ngôn vượt thời đại. "Mạnh Tử" 
đổi chỗ vua và dân, là đại biểu cho tư tưởng dân chủ cổ 
đại, có tính tiến bộ cao, có ảnh hưởng tốt đến việc hình 
thành chế độ chính trị tiến bộ của triều đại sau này. 

Nguyên uăn: 

Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm (Công Tôn Sửu 
thượng) 


Dịch nghĩa: 

Người ta ai cũng có lòng thương xót người (Công Tôn 
Sửu thượng) : 

Chú giải: 


Tức nói mỗi cá nhân đều có lòng thương xót cũng tức 
là ai cũng có sự đồng cảm với người khác. "Mạnh Tử" cho 
rằng đó là trời phú cho người. Quan điểm này xác lập cơ 
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sở thuyết tính thiện của "Mạnh Tử", có ý nghĩa lịch sử 
quan trọng. 

Nguyên uăn: 

Thị cố thiên tương giáng đại nhiệm vu thị dân dã, tất 
tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, nga kỳ thổ phù, không 
phạp kỳ thân (Cáo Tử hạ) 

Dịch nghĩa: 

Cho nên trời phó thác trách nhiệm lớn lao cho người 
thì trước tiên phải cho người ấy khổ não tâm chí, lao nhục 
gân cốt, cói khát cầu bơ cầu bất, bản thân nghèo nàn thiếu 
thốn. (Cáo Tử hạ) 

Chú giải: 

Câu này chỉ ra một cá nhân muốn tạo thành công lớn 
tất phải rèn luyện ý chí của mình, chịu đựng gian khổ, 
thậm chí phải trải qua sự thể nghiệm tàn khốc, bao hàm 
cả sự khổ luyện về tỉnh thần và thể xác mới có thể giành 
được thành công hơn người. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai 
nếm mật là một điển hình nhất. 

Nguyên uăn: 

Ngũ thập bộ tiếu bách bộ (Lương Huệ Vương thượng) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ bỏ chạy năm chục bước cười kẻ bỏ chạy một trăm 
bước (Lương Huệ Vương thượng) 

Chú giải: 

Câu danh ngôn này thực chất là câu "Gậy ông lại đập 
lưng ông". Hậu thế phát triển thành câu "Bợm nhỏ gặp 
bợm lớn", ý chỉ người không biết đến sai sót của bản thân. 
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Nguyên uăn: 

Trợ chi trưởng dã, loát miêu giả dã (Công Tôn Sửu 
thượng) 

Dịch nghĩa: 

Kẻ trợ sức cho sự trưởng thành khác nào kẻ nhổ mạ 
non cho chóng lớn. (Công Tôn Sửu thượng) 

Chú giải: 

Câu danh ngôn này thông qua chuyện nhổ mạ non 
cho hoá chóng lớn của người Tống, ngụ ý chê cười kẻ ngu sĩ 
mà lại mong thành công mau chóng. Mục đích khuyên răn 
một số người chỉ dựa theo ý muốn chủ quan mà đi ngược 
lại quy luật khách quan. 

Nguyên uăn: 

Nhất nhật bạo chi, thập nhật hàn chi (Cáo Tử 
thượng) 

Dịch nghĩa: 

Một ngày bão, mười ngày rét mướt (Cáo Tử thượng) 

Chú giải: 

Câu này chỉ người không chuyên tâm làm việc, lúc 
thế này, lúc thế khác, nhấn mạnh khi làm việc gì cần kiên 
trì chuyện tâm mới thành công. Chương này còn đã viết: 
"Chuyên tâm dẫn đến đắc chí" cũng giống như câu trên 

Nguyên uăn: 

Ngư, ngã sở dục dã, hùng chưởng diệc ngã sở dục dã 
(Cáo Tử thượng) 

Dịch nghĩa: 


Cá là món ta thích, cẳng gấu cũng là món ta thích 
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vậy (Cáo Tử thượng) 

Chú giỏi: 

Câu nguyên văn Mạnh Tử viết là: Cá là món ta thích, 
cắng gấu cũng là món ta thích vậy. Nếu không được một 
lúc hai món ấy thì ta bỏ món cá mà chọn món căng gấu 
vậy. Sống thì ta vẫn ham, nghĩa ta vẫn thích. Nếu chẳng 
có một lúc hai cái ấy thì ta đành bỏ mạng sống mà giữ 
nghĩa vậy. Ý tức là Mạnh Tử thông qua hai món cá và 
chân gấu không thể ăn cùng một lúc, so sánh việc bỏ món 
cá, giữ món sẳắng gấu để nói rõ chân lý của việc bỏ mạng 
sống mà giữ tiết nghĩa. 

Nguyên Uuăn: 

Do đĩ nhất bôi thuỷ cứu nhất xa tân chi hoả dã Cáo 
Tử thượng) 

Dịch nghĩa: 

Cũng giống như dùng một chén nước cứu một xe củi 
cháy 

Chú giỏi: 

Câu này Mạnh Tử nói có ý cho rằng nếu chỉ có ít 
người làm điều nhân thì cũng như dùng một chén nước 
cứu một xe củi bị cháy vậy. 

Nguyên uăn: 

Sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã (Cáo Tử hạ) 

Dịch nghĩa: 

Có ưu sầu hoạn nạn tổn tại còn an nhiên khoái lạc 
mãi thì chết mất vậy thôi. (Cáo Tử hạ) 

Chú giải: 

Câu này phát triển ý thức ưu hoạn của "Chu dịch" và 
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nho gia. Lịch sử Trung Quốc chú trọng quan hệ biện chứng 
an - nguy, nhấn mạnh cao độ sự đối lập và thống nhất của 
an - nguy - Như "Chu dịch" đề xuất: "An thì đừng quên 
nguy, tồn tại thì không quên vong, trị mà không quên loạn" 
(Dịch. Hệ từ hạ") "Tả truyện" cường điệu "Ở yên thì nghĩ 
đến nguy", có sự lược bớt thì vô lo tức có ý khuyên bảo mọi 
người cần có ý thức quan trọng về an nguy. 

Nguyên Uuăn: 

Dữ nhân vi thiện (Công Tôn Sửu thượng) 

Dịch nghĩa: 

Cùng với người làm điều thiện (Công Tôn Sửu 
thượng) 

Chú giải: 

Khổng Tử đề cao thiện đức là tiêu chuẩn đạo đức cao 
nhất để làm người. Thí dụ như: "Cho nên bậc quân tử 
chẳng qua làm điều thiện vậy". Mạnh Tử lấy các vị hiển 
quân Nghiêu, Thuấn v.v... làm tấm gương, nhấn mạnh 
việc cao thượng nhất của con người ta là mưu cầu phúc lợi, 
có ảnh hưởng rất lớn đến các thời đại, trở thành hạt nhân 
nhân đạo của nho gia. 

Nguyên Uăn: 

Dữ dân dồng lạc (Lương Huệ Vương hạ) 

Dịch nghĩa: 

Vui cùng với dân (Lương Huệ Vương hạ) 

Chú giải: 

Mạnh Tử từng khuyên Tề Uy Vương rằng: 


"Nay vua vul cùng dân chúng thì đúng là vua vậy". 
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Ý chỉ người làm vua cần đồng cam cộng khổ với dân 
chúng trong nước thì mới có thể trị nước. 

Nguyên Uuăn: 

Nhân giả vô địch (Lương Huệ Vương thượng) 

Dịch nghĩa: 

Người làm điều nhân thiên hạ không ai địch nổi 
(Lương Huệ Vương thượng) 

Chú giải: 

Đó là danh ngôn của "Mạnh Tử". Câu này Mạnh Tử 
nói để khuyên Lương Huệ Vương thì hành nhân chính, có 
ảnh hưởng lớn đến hậu thế. 

Nguyên uăn: 

Vũ bát niên vu ngoại, tam qúa kỳ môn nhi bất nhập 
(Đằng Văn Công thượng) 

Dịch nghĩa: 


Vua Đại Vũ xa nhà tám năm, nhiều lần đi qua ngõ 
nhà mình mà không vào. (Đằng Văn Công thượng) 

Chú giải: 

Chỉ vua Đại vũ trị thuỷ, nhiều lần qua cửa nhà mình 
mà không vào. Dó là danh ngôn của "Mạnh Tử", nhấn 
mạnh bậc làm vua phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ 
thì mới có được thiên hạ. Thí dụ về vua Đại Vũ là một tấm 
gương rõ nhất. 


Nguyên Uuăn: 


Ngũ bách niên tất hữu vương giả hưng, kỳ gian tất 
hữu danh thế giả (Công Tôn Sửu hạ) 


Dịch nghĩa: 


Năm trăm năm tất có một bậc vua hiển ra đời, trong 
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thời gian ấy tất có người danh tiếng ở đời. (Công Tôn Sửu hạ) 

Chú giỏi: 

Đây là câu danh ngôn dự đoán của "Mạnh Tử", ý chỉ 
lịch sử Trung Quốc không dễ xuất hiện một ông vua hiển. 
Từ triều Hạ đến nay chỉ có các hiển quân, nhân thần như 
Nghiêu, Thuấn, Vũ, Văn, Vũ Vương, Chu Công Đán v.v... 
mà hôn quân bạo chúa cũng không ít như Hạ Kiệt, 
Thương Trụ, Chu U Vương v. v... Mạnh Tử cảm thán vì từ 
thời đại Chu Vũ Vương đến thời đại Mạnh Tử khoảng bảy 
trăm năm mà chưa thấy xuất hiện hiền quân, phản ánh 
sự kêu gọi thánh quân hiển thần của Mạnh Tử. 

Nguyên Uuăn: 

Bỉ nhất thời dã, thử nhất thời dã (Công Tôn Sửu hạ) 

Dịch nghĩa: 

Trước là thời buổi khác, nay là thời buổi khác (Công 
Tôn Sửu hạ) 

Chú giải: 

Câu này nói lúc trước là thời buổi khác, lúc này là 
thời buổi khác. Thời gian đổi thay nhìn nhau bằng con mắt 
khác. Cho nên tinh hoa toàn câu là sự phân tích cụ thể 
một tình hình cụ thể. 

Nguyên uăn: 

Nhân chị hữu đạo dã, lão thực, noãn y, dật cư nhì vô 
giáo, tắc cận vu cầm thú (Đằng Văn Công thượng) 

Dịch nghĩa: 

Làm người ai cũng có cái lý của mình, ăn no, mặc ấm, 
ở yên mà không có giáo dục thì gần với loài cầm thú vậy. 
(Đằng Văn Công thượng) 
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Chú giải: 

Câu này chỉ ra việc sở dĩ con người là người vì có đạo lý 
làm người. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa người và cầm 
thú. Nếu không tu dưỡng phẩm chất đạo đức thì người và 
cầm thú có khác gì nhau. Cho nên cầu này có ý nhấn mạnh 
tính quan trọng của sự tu dưỡng lý luận phẩm chất. 

Nguyên uăn: 

Thất kỳ dân giả, thất kỳ tâm dã.:. đắc kỳ dân, tư đắc 
thiên hạ dã (Ly lâu thượng) 

Dịch nghĩa: 

Mất dân chúng vì mất lòng dân, được dân chúng tự 
nhiên sẽ được thiên hạ. (Ly lâu thượng) 

Chú giải: 

Câu này nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc 
được lòng dân trong sự an bang trị nước, là sự cụ thể hoá 


tư tưởng lấy dân làm gốc của Mạnh Tử, có ảnh hưởng 
tương đối lớn với các triểu đại. 


Nguyên uăn: 


Ngưỡng nhi tư chi, dạ dĩ kế nhật, hạch nhi đắc chị, 
toạ dĩ đãi đán (Ly lâu hạ) 


Dịch nghĩa: 


Ngồi lại mà suy xét, ban ngày suy xét chưa tường thì 
ban đêm thức mà ngẫm nghĩ. Nếu may mà hiểu được chí 
lý thì ngồi chờ trời sáng. (Ly lâu hạ) 


Chú giải: 


"Ban ngày suy xét chưa tường thì ban đêm thức mà 
ngẫm nghĩ và ngồi chờ trời sáng" của câu này phản ảnh tinh 
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thần đấu tranh gian khổ mà Mạnh Tử đề xướng, có ảnh 
hưởng tương đối lớn với hậu thế và sống mãi với thời gian. 

Nguyên uốn: 

Nhân, nhân tâm dã; nghĩa, nhân lộ dã ((Cáo Tử 
thượng) 

Dịch nghĩa: 

Nhân là lương tâm của người, nghĩa là con đường 
chính đại của người vậy (Cáo Tử thượng) 

Chú giải: 

Câu này nhân là lương tâm của người, nghĩa là con 
đường chính đại của người vậy. "Người thả gà chó ra còn 
có thể tìm thấy nhưng bỏ mất lương tâm thì không tìm lại 
được"; Bỏ lương tâm mà không đi tìm lại thì thật thương 
xót thay !" Câu này nhấn mạnh cao độ giá trị của lương 
tâm con người. 
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BỘ SÁCH THỨNĂM: ''?RANG TỬ” 


CHƯƠNG 23 


"TRANG TỬ" 


C2. Tử" là binh điển quan trọng của đạo gia, 
tư tưởng triết học của nó là chủ đạo của tư tưởng triết học 
Lão, Trang uò trở thành đại biểu của chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan uà tư tưởng triết học chủ nghĩa tương đối của 
Trung Quốc cổ đại. 

"Trang Tử" là tác phẩm triết học cổ đại của Trung 
Quốc rất đặc sắc, không những là quy phạm của đạo gia 
mà cũng là tác phẩm đồ sô quý giá của tư ;PNG triết học 
Trung Quốc. 

Nhưng "Trang Tử" thủ tiêu thế giới quan tiêu cực của 
"Lão Tử", phát triển thành thuyết phế thế triệt để, thủ tiêu 
- uăn mình nhân loại dẫn đến thất bại triệt để uê phương 
diện quan điểm xã hội của cuốn sách cho nên quan điểm 
xã hội của phói Lão, Trang học cuối cùng trở thành nhân 
sinh quan tiêu cực. 
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ä1. KHÁT QUÁT VỀ "TRANG TỬ" 


"Trang Tử" còn gọi là "Nam hoa chân kinh", là tác 
phẩm của Trung Quốc và các học trò của ông ở thời kỳ 
Chiến Quốc. Theo "Hán thư. Nghệ văn chí" thì sách gồm 
ð2 thiên. Hiện (ai còn bản "Quách Tượng chú bản" gồm 
33 thiên phân làm 7 thiên "Nội thiên", 15 thiên "Ngoại 
thiên" và 11 thiên "Tạp thiên". Căn cứ vào trình độ tương 
đối cao của 7 thiên "Nội thiên" cho thấy do bản thân 
Trang Châu soạn. Phần "Ngoại thiên" và "Tạp thiên" có 
thể là học trò "Trang Tử" thuật lại tư tưởng của ông, cũng 
có thể là do người đời sau kể lại. 

"Đại Tông sư", "Tề vật luận", "Tiêu dao du" trong nội 
thiên của "Trang Tử" phản ánh được nội dung chủ yếu của 
tư tưởng triết học "Trang Tứ". Ngoài ra, thiên "Thiên hạ", 
"Thu thuỷ" đã thể hiện tổng hợp nội dung tư tưởng xã hội 
và tư tưởng triết học của "Trang Tử". 


"Trang Tử" là kinh điển quan trọng của đạo gia, cũng 
là một trong những cơ sở lý luận của huyền học Nguy Tấn. 
Bản thể luận, vũ trụ quan hư vô, quan điểm chính trị tiêu 
cực ly thế và triết học nhân sinh tiêu du lãng mạn của 
"Trang Tử" cùng với "Lão Tử" đã trở thành căn cứ lý luận 
chủ yếu của tư tưởng đạo gia. 

"Trang Tử" là một tác phẩm văn học đổ sộ, có ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự hình thành, phát triển dòng văn học 
theo chủ nghĩa lãng mạn của Trung Quốc. 

Sức tưởng tượng phong phú cùng với ngôn ngữ hài hoà 
giàu sắc thái hình ảnh của nó đã có tác dụng thúc đẩy 
quan trọng, nâng cao trình độ nghệ thuật ngôn ngữ của 
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văn học Trung Quốc. 


"Trang Tử" chiếm vị trí cao trong lịch sử tư tưởng 
triết học Trung Quốc. Tư tưởng triết học của "Trang Tử" 
đã trở thành trụ cột của tư tưởng triết học Lão, Trang; đã 
trở thành đại biểu của chủ nghĩa duy tâm chủ quan và tư 
tưởng triết học theo chủ nghĩa tương đối của Trung Quốc 
cổ đại. 

Chú bản của "Trang Tử" dùng bộ "Trang Tử chú" của 
Quách Tương đời Tấn là có giá trị cao nhất, sau đó đến 
bản "Trang Tử chú dịch" của Lục Đức Minh, bản "Trang 
Tử Sơ" của Thành Huyền Anh đời Đường. 


ä8. TƯ TƯỜNG HỌC THUẬT CỦA "TRANG TỬ" 


Cố xe lịch sử luôn hướng về phía trước, cỗ xe của chế 
độ phong kiến thời đại Chiến Quốc đã xô đổ cỗ xe của chế 
độ nô lệ. Chế độ phong kiến mới nổi lên chiếm ưu thế. 
"Trang Tử" là đại biểu cho ý thức tư tưởng của giai cấp 
quý tộc chủ nô, do nhìn thấy ưu thế của chế độ nô lệ mất 
đi mà sinh ra cực đoan tức là có thái độ chính trị tiêu cực 
tuẫn thế, cuối cùng rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa hư vô. 
Nhưng mặc dù "Trang Tử" triệt để chuyển hướng tư tưởng 
. triết học của "Lão Tử" theo con đường triết học chủ nghĩa 
duy tâm nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đối với triết 
học Trung Quốc cổ đại. 


I. "ĐẠI TÔNG SU" VÀ "ĐẠO" 


"Trang Tử" và "Lão Tử" đều trốn tránh hiện thực 
chính trị mà chú tâm vào thăm dò nghiên cứu bản thể vũ 
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trụ. "Trang Tử" thuật rõ bản thể đạo của "Lão Tử", chủ 
yếu tập trung trong thiên "Đại tông sư". Thí dụ: 

"Đạo thì có tình, có tính, vô vi vô hình, có thể trao mà 
không thể nhận, có thể hiểu được mà không thấy được. 
Đạo thì tự bản, tự căn, chưa có trời đất đã có đạo rồi. Đạo 
sinh ra quỷ, sinh ra vua, sinh ra trời, sinh ra đất. 


Ở trước thái cực mà chẳng gọi là cao, ở dưới cực lục mà 
không gọi là sâu, sinh ra trước trời đất mà không gọi là 
lâu, dài hơn thượng cổ mà chẳng gọi là già". 


Tức là cho rằng đạo vô vi vô hình là bản thể vũ trụ 
tuyệt đối sinh trước trời đất mà tổn tại lâu dài, tức cũng 
nhấn mạnh bản thể vũ trụ - "đạo" phái sinh vạn vật, là thứ 
không tự sinh, không tự diệt, sống mãi với thời gian và 
không gian, tổn tại không đều trong sự vĩnh hằng không 
thể già đi, đã phản ánh đầy đủ bản thể vũ trụ trong chủ 
nghĩa duy tâm khách quan của "Trang Tử". Quan điểm 
tuyệt đối bản thể của Lão, Trang có ảnh hưởng sâu sắc 
trong quá trình tạo ra huyền học đời Tống, lý học đời Minh. 

Trong thiên "Đại tông sư" ngoài việc tiến lên một 
bước luận về đạo, còn đề xuất nguyên tắc nổi tiếng tu đạo - 
"“VFoạ vong". Thí dụ: 

Nhan Hồi nói: "Hổi được thêm". Trọng Ni nói: "Là 
nghĩa gì ?". Hồi nói: "Hồi quên nhân nghĩa". Trọng Ni nói: 
"Được, nhưng mà chưa trọn". Một hôm khác, lại gặp mặt 
nói: "Hồi được thêm" "Là nghĩa gì ? " "Hồi quên lễ nhạc", 
"Được ! Nhưng chưa trọn vẹn". Một hôm khác nữa lại gặp 
mặt, nói: "Hồi được thêm" "Là nghĩa gì ?" "Hồi ngồi mà 
quên rồi" Trọng Ni ngạc nhiên hỏi: "Ngồi mà quên, là 
nghĩa làm sao ?" Nhan Hồi nói: "Giải thể, bỏ thông minh, 
la hình, bỏ trí cùng với đạo lớn. Đó là "ngồi mà quên vậy". 
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"Tyang Tử" nhấn mạnh "Toạ vong” không chỉ đơn 
thuần là rèn luyện thân thể mà còn quan trọng cả trên 
lĩnh vực tư tưởng tức bỏ đi nhân nghĩa, lễ nhạc, trốn tránh 
thoát ly xã hội, thủ tiêu cuộc sống văn minh trần thế. Đó 
là quan điểm xuất thế làm cơ sở tôn định triết học nhân 
sinh của đạo ga. 


Ở trên, "luận đạo và tu đạo" của "Đại tông sư” đã xác 
lập hai quan điểm cơ bản là vũ trụ quan và nhân sinh 
quan của tư tưởng Lão Trang tức là vũ trụ quan chủ nghĩa 
duy tâm khách quan và nhân sinh quan tiêu cực xuất thế. 


II. "TẾ VẬT LUẬN" VÀ THUYẾT TUYỆT ĐỐI, TƯƠNG ĐỐI 


Tề vật luận của "Trang Tử" tiến lên một bước phát 
triển tư tưởng tể vật của danh gia cổ đại. "Trang Tử" và 
danh gia Huệ Thi là bạn trì âm. Do "Trang Tử" đứng trên 
lập trường giai cấp quý tộc chủ nô đã sa sút nên có ác cảm 
với xã hội phong kiến mới hình thành mà lại không thể 
cứu vãn thế cục nên về mặt triết học tiến hành phủ định 
văn minh xã hội mới hình thành để đạt sự cân bằng và 
giải thoát về mặt tư tưởng. 

Cụ thể là để xướng: "Tế vật". Cái gọi là tể vật túc là 
cho rằng vạn vật trong thiên hạ đều như nhau, dù là giữa 
vật và ta, giữa có và không, giữa là và không là, giữa lớn 
và nhỏ, giữa giàu và nghòo, giữa cao và thấp, thậm chí 
giữa sống và chết đều giống nhau, không có sự khác biệt. 
Như thế đã tuyệt đối hoá tính tương đối của sự vật, trên 
thực chất là thủ tiêu tính quy định về chất của sự vật, để 
đi theo con đường nguy biện tương đối, về mặt nhận thức 
luận đã rơi vào vũng bùn của thuyết bất khả tr. 


Quan điểm này được phản ánh đầy đủ trong thiên 
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"Tề vật luận" Thí dụ: 

“Không vật nào là không phải đó, không vật nào là 
không phải đây. Cho nên mới nói sống, nói chết, nói chết, 
nói sống, nói được, nói không được, nói không được, nói 
được, nhân có phải, nhân có quấy, nhân có quấy, nhân có 
phải (mà cãi nhau) 

Tức là phủ nhận giữa sống - chết, là - không là, thủ 
tiêu sự đối lập sự vật, số toẹt tính khác biệt của sự vật. 

Ngoài ra, thiên "Tề vật luận" còn có mộng hề điệp 
Trang Chu nổi tiếng. Thí dụ: 


"Xưa Trang Châu chiêm bao thấy mình là bướm, vui 
phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Châu 
nữa. Chợt tỉnh giấc thì lại thấy mình là Châu. Không biết 
Châu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Châu ? 
Châu và bướm ắt phải có sự khác nhau. Đó gọi là vật hoá". 

Cái gọi là mộng điệp Trang Châu kỳ thực nói Châu có 
thể là bướm mà bướm cũng có thể là Châu. Tức là quan điểm 
tề vật "Trời, đất và ta cùng sinh, vạn vật và ta là một" của 
chương này, cũng tức là quan điểm "vạn vật đều là một". 

Vì thế, sự vật trong sự nhận thức của "Trang Tử" đã 
không còn sự khác biệt, vậy thì nên thủ tiêu một số cạnh 
tranh và đối lập, thế là mặc sức tiêu dao. Cho nên có thể 

ó1: "Tề vật luận" là cơ sở lý luận của "Tiêu dao du", cũng 
mi căn cứ lý luận để đạo gia vượt qua sự sống, cái chết, 
thành tiên. 


II. "TIÊU DAO DU" VÀ TINH THÂN TỰ DO TUYỆT ĐỐI 


Trang Châu là một người ở ẩn đại biểu cho tâm thái 
của tầng lớp ẩn sĩ, do bất mãn với hiện thực xã hội mà có 
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quan điểm ly thế tiêu cực. Từ quan điểm ly thế tiêu cực lại 
phát triển thành quan điểm "Tiêu dao du". Một số quan 
điểm này được phản ánh đầy đủ trong thiên "Tiêu dao du". 

Phạm vi cao nhất mà "Tiêu dao du" tìm đến là tâm 
"du" mà không phải là hình thể "du". Vì hình thể "du" là 
dấu hiệu cần thiết, tức là cái gọi là "có chờ đợi". Cũng tức 
là ma của loài chim - đại bàng bay vạn dặm cũng cần đón 
gió tới. Đó là thí dụ cũng như cần thiết để "cưỡi gió mà đi" 
vì cần phải dựa vào điều kiện mới có thể "du" cho nên 
không đến được tiêu dao du chân chính. Căn nguyên của 
nó là vì "có bản thân" tức không thể thoát khỏi sự sai khác 
giữa tự thân hình thể và trời đất. 

Thiên "Tiêu dao du" cho rằng chỉ có thoát khỏi sự 
khác nhau giữa vật và ta mới đạt đến "vô đãi, vô kỷ" tức 
không cần phải chờ "tâm du" của bất cứ điều kiện nào, chỉ 
có tâm du mới không bị câu thúc, tự do tự tại tiêu dao du. 
Cái gọi là tiêu dao du là sự tuyệt đối tự do tỉnh thần. Chỉ 
có như thế mới có thể "là kẻ du đến vô cùng tận". Thí dụ: 
"Chim bằng lúc bay qua biển Nam, cánh đập làm cho sóng 
nước nổi lên ba nghìn dặm dài, nó nương theo gió mà cất 
lên chín muôn dặm cao... Bởi vậy chim bằng bay lên chín 
muôn dặm cao là cưỡi lên lớp gió ở dưới nó. 

.. Liệt Tử cưỡi gió mà đi, đi một cách êm ái nhẹ 
nhàng, đi trọn mười lăm ngày mới về. Đó sống trong chỗ 
chí phúc và người như ông dễ thường chưa từng có. Tuy 
khỏi phải đi nhưng còn có chỗ phải chờ. Nếu như thuận 
theo cái chính của trời đất, nương theo cái biến của lục khí 
mà rong chơi trong cõi vô cùng thì đó đâu còn phải chờ đợi 
cá! gì nữa. 


Thế là, để đạt đến sự giải thoát tinh thần triệt để, 
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"Tiêu dao du" lại đề xuất để đạt đến "vô kỷ" chân chính 
cần làm "vô công", "vô danh" trên tư tưởng. Cái gọi là "làm 
người vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh" Tức 
là thủ tiêu một số mong cầu công danh như thế mới đạt 
đến tình thần tiêu dao tuyệt đối. 

Tỉnh thần tuyệt đốt tự do là chủ đề của "Tiêu đao du", 
cũng là sự miêu tả nhân sinh quan đạo ga. 

Ở trên đủ thấy "Đại tông sư", "Tề vật luận", "Tiêu dao 
du" trong nội thiên của "Trang Tử" cơ bản phản ánh hạt 
nhân "Trang Tử" bao gồm vũ trụ quan, nhận thức luận, 
triết lý nhân sinh của "Trang Tử". Ngoài ra bốn thiên khác 
như "Dưỡng sinh chủ", "Nhân gian thế", "Đức sung phù", 
"Ứng đế vương" v.v... cũng đạt đến tôn chỉ tư tưởng của các 
thiên trên. 


ä3. BIÁ TRỊ XÃ HỘI VÀ ẢNH HƯỚNG DỦA "TRANG TỬ" 


"Trang Tử" là một tác phẩm triết học rất đặc sắc của 
Trung Quốc cổ đại. "Trang Tử" và "Lão Tử" đều trở thành 
hạt nhân tư tưởng Lão, Trang, không những trở thành quy 
phạm của đạo gia mà còn là điển tịch quý giá của tư tưởng 
triết học Trung Quốc, cũng là hòn ngọc minh châu của văn 
học Trung Quốc. 


I. ẢNH HƯỚNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG "LÃO TỬ" 
VẢ ĐẠO GIA 


"Trang Tử" phát triển đầy đủ tư tưởng "Lão Tử" và 
trở thành hạt nhân tư tưởng học thuật đạo gia. Chủ yếu là 
ở mấy mặt sau: 
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Thứ nhất: "Trang Tử" phát triển tư tưởng chủ nghĩa 
duy tâm khách quan của "Lão Tử" thành thế giới quan chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan triệt để. 


Thế giới quan của "Trang Tử" là thế giới quan chủ 
nghĩa duy tâm triệt để, 


chủ yếu phản ánh nhận thức về mặt bản thể luận vũ 
trụ. "Trang Tử" thuật rõ bản thể vũ trụ là "đạo" trên cơ sở 
tôn chỉ của "Lão Tử" như cho rằng đạo là "vô hình", "tổn tại 
từ xưa", "sinh trước trời đất mà chẳng lâu", "đài mà chẳng 
già" ("Đại tông sư" và nhất trí với quan điểm đạo của "Lão 
Tử": "Đạo là vậv không có ảnh, không có hình..., trong đó có 
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vật mà không có chất, trong đó có tín". (chương D 


"Hồn độn mà thành, sinh trước trời đất..." Độc lập mà 
không thay đối, làm mà không xấu. (Chương 25) 


Tức là cho rằng đạo là bản thể tuyệt đối vượt thời 
gian, không gian, sinh trước trời đất, tức thể hiện bản thể 
vũ trụ của chủ nghĩa duy tâm khách quan. Nhưng về mặt 
nhận thức luận, "Trang Tử" triệt để duy tâm hoá chủ 
nghĩa duy tâm khách quan của "Lão Tử", phát triển thành 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Như Tề vật luận của "Trang 
Tử" nhấn mạnh vật và ta đều là một, vạn vật đều là một. 
Mộng điệp Trang Châu phản ánh đầy đủ quan điểm chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan không tách rời chủ quan, khách 
quan của "Trang Tử". 


Tóm lại, "Trang Tử" phát triển vũ trụ quan của chủ 
nghĩa duy tâm khách quan "Lão Tử" thành vũ trụ quan 
của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, từ đó tạo ra cơ sở hệ 
thống triết học chủ nghĩa duy tâm đạo gia, có ảnh hưởng 
sâu sắc tới quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
đạo gia. 
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Thứ hai: "Trang Tử" phát triển nhận thức luận tiêu 
cực của "Lão Tử" thành chân lý luận không khách quan 
của sự thủ tiêu nhận thức. .. 

Quan điểm bản thể của vũ trụ của "Lão Tử" phản ánh 
chủ nghĩa hư vô của nhận thức luận về thế giới khách 
quan. Thí dụ: "Vạn vật trong thiên hạ sinh ra từ có, có 
sinh ra từ không" (Chương 40). Tức nhấn mạnh "không" là 
chủ đạo, "có" là phụ thuộc. Vì vậy trên cơ sở tư tưởng của 
chủ nghĩa hư vô, 


"Lão Tử" chủ trương "Tuyệt học" (Chương 20); "Bỏ trí" 
(Chương 19) thể hiện đầy đủ nhận thức luận tiêu cực của 
"Lão Tử". 


"Trang Tử" thì thông qua "Tề vật luận" tuyên bố giữa 
các sự vật không có sự khác biệt nào, căn bản không cần 
có nhận thức, từ đó phát triển nhận thức luận tiêu cực của ˆ 
"Lão Tủ" thành chân lý luận không khách quan. Chân lý 
luận không khách quan của "Lão Tử" tạo ra cơ sở lý luận 
của nhận thức luận đạo gia làm căn cứ luận triết lý nhân 
sinh "vô dục, vô vi" của đạo gia. 

Thứ ba: "Trang Tử" phát triển quan điểm ly thế tiêu 
cực của "Lão Tử" thành luận phế thế triệt để, thủ tiêu văn 
mình nhân loại. 

Triết lý nhân sinh của "Lão Tử" là ẩn cư tuẫn thế vì 
chủ trương "nước nhỏ ít dân", đề xướng không muốn không 
làm, không tranh, không học, phản ánh triết lý nhân sinh 
tiêu cực của "Lão Tử". Nhưng mặc dù vậy, =hí ít "Lão Tử" 
còn có tinh thần "Lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu nhược 
thắng cương cường" (Chương 78); "Nhu nhược ở trên" 
(Chương 78). Mà "Trang Tử" tiêu cực hoá triệt để triết lý 
nhân sinh của "Lão Tử". 
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Trước hết, "Trang Tử" đánh đồng sống và chết, cho 
rằng đã có sống và chết thì không cần phải đau thương khi 
chết. Vợ "Trang Tủ" chết trái lại "Cử trống mà ca hát" đã 
phản ánh quan điểm này của ông. Đã có sống và chết thì 
không cần quý sự sống, sống đã không có giá trị thì không 
cần cầu danh lợi. Vì thế trong "Tiêu dao du", "Trang Tử" 
nhấn mạnh "vô công, vô danh", kêu gọi tỉnh thần tự do 
tuyệt đối, thưởng thức tự do tự tại "vô đãi, vô kỉ", cuộc 
sống lãng mạn "không tranh, không đấu". 

Tóm lại, về mặt triết lý nhân sinh, "Trang Tử" không 
những tán thưởng quan điểm ly thế của "Lão Tử" mà còn 
phát triển quan điểm ly thế ẩn cư của "Lão Tử" thành 
quan điểm "Tiêu dao du" không bị gò bó, câu thúc. Nhất là 
"Trang Tử" đề xướng "ngồi mà quên", "tâm dụ", chủ trương 
vật với ta là một,vạn vật là một, tạo ra cơ sở lý luận tu 
luyện "thành tiên" của đạo gia. Thí dụ: "Nghìn năm yếm 
- thế mà lên tiên, cưỡi mây trắng lên quê hương thiên đế" 
("Thiên địa"). 

Vì thế, quan điểm xã hội của học phái Lão Trang cuối 
cùng do quan điểm nhân sinh tiêu cực mà đi đến phạm vi 
tôn giáo. Do đó, "Lão Tử" và "Trang Tử" đều trở thành tác 
phẩm kinh điển của đạo gia. 

Tóm lại, "Trang Tử" kế thừa và phát triển tư tưởng 
học thuật của "Lão Tử", cấu thành tư tưởng Lão Trang 
trong hệ thống tư tưởng Trung Quốc và trở thành kinh 
điển của đạo gia, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành 
và nhát triển đạo ø1a. 


Ìl. ẢNH HƯỚNG CỦA "TRANG ïỦ" DỐI VỚI HUYỂN HỌC, 
PHẬT HỌC, LÝ HỌC 


"Trang Tử" không những có ảnh hưởng sâu sắc đối 
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với sự hình thành đạo gia mà còn có ảnh hưởng lớn đến 
huyền học, phật học, lý học Trung Quốc. 


Thứ nhất: Ảnh hưởng của "Trang Tử" đến huyền học. 


Huyền học là trào lưu tư tưởng thời kỳ Nguy Tấn lấy 
"Chu dịch", "Lão Tử", "Trang Tử" làm kinh điển. Đặc 
trưng của học thuật huyền học là chủ trương "dịch - lão 
hoà làm một, nho - đạo quy tụ. Để quy tụ nho - đạo, các 
nhà huyền học luôn luôn dùng tư tưởng Lão, Trang giải 
thích "Dịch", dẫn "Dịch" trong hệ thống tư tưởng Lão, 
Trang, nhân vật đại biểu là Hà Án, Vương Bật. Thế là 
"Trang Tử" trỏ thành một trong những kinh điển chủ yếu 
của nhà huyền học. 


Tư tưởng "quý, vô" của "Trang Tử" và "Lão Tử" là 
hạt nhân tư tưởng của chủ nghĩa hư vô huyền học mà sự 
tôn sùng "tự nhiên vô vi" tiêu cực của Lão, Trang lại trỏ 
thành triết lý nhân sinh của nhà huyền học, có ảnh 
hưởng lớn dến tư tưởng của phái Trúc lâm thất hiển, 
cũng như ảnh hưởng lớn đối với quan điểm "vô vi tự 
nhiên" vượt danh giáo mà đến với tự nhiên của Nguyễn 
Tịch, Kê Khang. 

Thứ hai: Ảnh hưởng của "Trang Tủ" đến phật học. 


Art 


"Vô" của "Trang Tử" và "không" của phật học về bản 
chất đều là "hư" cho nên hai cái đó tự nhiên mà hợp về 
mặt hạt nhân lý luận. Thời Đông Tấn quốc gia phân liệt, 
xã hội biến động, huyền học Lão, Trang hưng thịnh, phật 
giáo hưng thịnh cùng với huyền học, từ chỗ dùng huyền 
học giải thích phật học mà tạo ra phật giáo huyền học. Tư 
tưởng "có sinh ra từ không" của Lão, Trang có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển của thuyết "có bắt đầu từ tính 
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không" của nhà đại biểu huyền học Tăng Triệu là người để 
xướng lý luận đó. Tức là cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều 
đi từ "không". 

Cái gọi là "có" không phải là giả như có nhân duyên 
căn nguyên vẫn là không duyên cớ. Điều đó hợp với quan 
điểm bản thể "có sinh ra từ không" của Lão, Trang. Do có 
sự nhất trí thế giới quan chủ nghĩa duy tâm mà có sự 
hưng thịnh của huyền học Lão, Trang, ảnh hưởng đến sự 
phát triển của phật giáo huyển học. Sự phát triển của 
phật giáo huyền học lại thúc đẩy sự mở rộng phật giáo 
Trung Quốc. Đó là ảnh hưởng sâu sắc của "Trang Tử" đối 
với phật giáo. 

Thứ ba: "Trang Tử" và lý học 

Lý học là trào lưu tư tưởng hình thành ở bốn thời kỳ 
lớn: Tống, Nguyên, Minh, Thanh, là học thuyết dùng lý 
làm phạm trù, lấy Trình Chu làm đại biểu, nhất là nhà lý 
học Chu Hi thời Nam Tống là người kế tục tư tưởng nho 
gia. Mặc dù về phương diện nhận thức bản thể luận có liên 
quan đến đạo học (đạo học không phải là sự học của đạo 
gia, mà là học thuyết thăm dò bản thể vũ trụ, dù nho, 
dịch, đạo đều có cả) nhưng lý học coi trọng hiện thực, xã 
hội, khác với sự xa rời hiện thực, xem nhẹ xã hội của 
huyền học Eãe, Trang. 

Lý học, nhất là lý học Chu Hi thống trị Trung Quốc 
800 năm và ảnh hưởng xã hội của nho học đã có tác 
dụng cao độ không thể thêm nữa. Vì thế, lý học Chu Hi 
là sự phát triển nho học và không liên quan tới đạo gia 
Lão, Trang. 

Cho đến bản thể luận triết học siêu hình của Nhị 
Trình (Trình Hạo, Trình Di) cũng có nguồn gốc từ "Dịch 
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truyện" luận tâm tính của tâm học Vương Lục cũng chịu 
ảnh hưởng của thích phật tâm tính. Tâm học của Vương 
Lục mặc dù quan điểm bản thể là duy tâm nhưng không 
phủ nhận sự coi trọng hiện thực xã hội. 


Vì thế, tuy tư tưởng Lão, Trang có ảnh hưởng nhất 
định tới bản thể luận lý học nhưng không có tác dụng tạo 
ra quan điểm xã hội đối với lý học cho nên nói một cách 
tổng thể, tư tưởng Lão, Trang có ảnh hưởng không lớn đến 
lý học Tống, Minh. 


Như trên đã nói, Tư tưởng Lão, Trang hình thành 
trong "Trang Tử", "Lão Tử" có ảnh hưởng lớn đến sự hình 
thành và phát triển huyền học và phật học thời Nguy Tấn 
nhưng chỉ có tác dụng cổ vũ nhất định đối với bản thể luân 
lý học. 


III. GIÁ TRỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA VĂN HỌC LÃNG MẠN CHỦ 
NGHĨA TRONG "TRANG TỬ" 

Đối với nền văn hoá Trung Quốc, "Trang Tử" không 
những có ảnh hưởng tương đối lớn về phương diện tư 
tưởng triết học mà còn có giá trị lớn về phương diện văn 
học, từng tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển 
dòng văn học lãng mạn của Trung Quốc cổ đại. 

Thứ nhất: "Trang Tử" kế thừa và phát triển văn hoá 
nước Sở. 

Văn học của "Trang Tử" kế thừa và phát triển văn 
học nước Sở. Văn hoá nước Sở nằm một dải ven sông 
T»ường Giang, sông Hoài tạo nên phong cách văn hoá Sở 
giàu ảo tưởng và sắc thái lãng mạn. "Sơn Hải kinh", 
"Trang Tử", "Ly tao" của Khuất Nguyên là những tác 
phẩm đạ: diện cho phong cách văn hoá đó. 
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"Trang Tử" và tác phẩm của Khuất Nguyên đều là 
tác giả mẫu mực của văn học lãng mạn chủ nghĩa nước Sở 
nhưng biểu hiện của Khuất Nguyên là văn học lãng mạn 
chủ nghĩa tích cực cho nên quay về với nhà nho xưng đạo 
mà "Trang Tử" lại là tác phẩm văn học lãng mạn chủ 
nghĩa tiêu cực, tôn sùng huyền học gia và đạo gia. 

Văn học của "Trang Tử" đặc biệt khiêu chiến với văn 
học điển nhã nghiêm túc truyền thống. Từ ngữ "Trang Tử" 
giàu sắc thái, sức tưởng tượng phong phú, phong phú ngôn 
ngữ văn học Sở, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển 
văn học Sở. 

Thứ hai: Ảnh hưởng của "Trang Tử" đến văn học 
Nguy, Tấn. Mặc dù "Trang Tử" chủ trương "diệt văn 
chương, tán ngũ sắc" ("Khư khiếp, phủ định lý luận văn 
học, bài xích văn học nghệ thuật nhưng tư tưởng văn học, 
trong "Trang Tử" vẫn có ảnh hưởng sâu sắc với văn học 
nghệ thuật hậu thế, nhất là có ảnh hưởng lớn với văn học 
Trúc Lâm Huyền thời Nguy Tấn). 

Xã hội thời Nguy Tấn đang ở thời kỳ phân liệt, suy 
thoái, không ít phần tử tri thức bi quan với xã hội mà lui 
về ở ẩn, có người thất cơ lỡ vận mà đi ở ẩn. 

Do tư tưởng lãnh đạm và hiện thực, từ đó dẫn đến sự 
lãng mạn hoá và ảo tưởng hoá phong cách văn học. 

Trong bối cảnh xã hội như vậy, văn học dùng phong 
cách lãng mạn chủ nghĩa tất nhiên được quý trọng. Cho 
nên thời kỳ Nguy Tấn lấy phong cách văn học của "Trang 
Tử" làm đặc trưng cho sự hưng thịnh văn học huyền học là 
lẽ tất nhiên của lịch sử. 


Dưới ảnh hưởng của văn học phản nghịch và văn học 
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huyền hư của "Trang Tứ", thời kỳ Nguy Tấn từng xuất 
hiện một loạt danh sĩ văn học huyền học nổi tiếng như 
phái Trúc Lâm thất hiển gồm, Kê Khang, Nguyễn Tịch, 
Hướng Tú và các nhà văn học theo phong cách chủ nghĩa 
tự nhiên như Đào Uyên Minh v.v... Đặc điểm của dòng văn 
học này đều mang nội dung thoát tục, lãng mạn. 

Sự hưng thịnh của huyền học có tác dụng thúc đẩy sự 
phát triển của văn học đạo gia. 


Tóm lại, văn học đạo gia có ảnh hưởng đến sự hình 
thành phát triển văn học huyền học. Sự hình thành và 
phát triển văn học huyền học đã thúc đẩy sự phát triển 
của văn học đạo gia. 

Thứ ba: Tác dụng của "Trang Tử" trong sự đấu tranh 
với văn học nho đạo. Từ sau đời Hán, nho học được coi là 
quan học, sự phát triển của văn học nho học bị câu thúc bởi 
lễ giáo, từ đó mà đi theo con đường văn học nghiêm túc. 

Do tư tưởng xuất thế coi nhẹ hiện thực của "Trang 
Tử" tất nhiên sẽ dẫn đến đắm đuối trong ảo tưởng, xa 
rời hiện thực, từ đó mà đi theo hướng văn học lãng mạn 
chủ nghĩa. 

Nếu như nho, đạo gia có sự khác biệt giữa triều đình 
và dân gian và có sự khu biệt giữa câu thúc lý luận và xem 
nhẹ lý luận, văn học ấy đương nhiên cũng đi theo con 
đường riêng đó. Văn học nho học cường điệu cao độ trách 
nhiệm của cá nhân với xã hội cho nên được coi là thủ đoạn 
giáo hoá mà phát triển thành văn học giáo hoá và văn học 
lễ nhạc. Còn văn học đạo gia lấy "Trang Tử" làm đại biểu 
cũng là tự nhiên, nhấn mạnh sự giải phóng cá tính, truy 
cầu văn học tự-do "vô đãi vô kỷ". 
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Văn học hiện thực chủ nghĩa hình thành trong một 
thời gian dài lấy Khổng Mạnh làm đại biểu, lấy tính tư 
tưởng làm ưu thế mà văn học đạo gia lại dùng phong cách 
nghệ thuật đặc sắc của chủ nghĩa lãng mạn "Trang Tử'. 
Hai phái văn học này từ xưa đến nay luôn đối lập mà bổ 
sung lẫn nhau, đều có cống hiến bất hủ đối với sự phát 
triển của văn học. 

Như trên có thể thấy, văn học cổ điển Trung Quốc 
phát triển đa sắc thái mà không bị khiên cưỡng. Điều này 
không thể tách rời với việc văn học đạo gia lất "Trang Tử" 
làm đại biểu. 

Tóm lại, "Trang Tử" có ảnh hưởng sâu sắc với sự phát 
triển văn học lãng mạn chủ nghĩa Trung Quốc, có ảnh 
hưởng lớn đến phong cách văn học của Tống Nguyên, Giả 
Nghị, Nguyễn Tịch, Đào Uyên Minh, Lý Bạch, Tô Thức - 
Này 

Rõ ràng, "Trang Tử" có giá trị về phương diện tư tưởng 
triết học, văn học nghệ thuật và có ảnh hưởng sâu sắc đối 
với tư tưởng chính trị, tôn giáo văn hoá Trung Quốc. 


s4. NHỮNG DÂU DANH NGÔN CỦA "TRANG TỬ" 
VÀ ẲNH HƯỚNG CỦA NÓ ĐẾN HẬU THỂ 


Nguyên uăn: 


Phương sinh phương tủ, phương tử phương sinh, 
phương khả phương bất khả, nhân thì nhân phi, nhân phì 
nhân thị (Tề vật luận) 


Dịch nghĩa: 
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Nói sống nói chết, nói chết nói sống, nói được, nói 
không được. Nhân có phải, nhân có quấy, nhân có quấy, 
nhân có phải (mà cãi nhau) 

Chú giỏi: 

Câu này là đại biểu cho quan điểm Tề vật luận của 
"Trang Tử", phản ánh quan điểm chủ nghĩa tương đối của 
“Trang Tử". "Trang Tử" thủ tiêu sự khác biệt giữa sống và 
chết, giữa đúng với không đúng, phủ nhận tính quy định 
về chất của sự vật, sổ toẹt điều kiện chuyển hoá sự đối lập 
giữa các sự vật mà phiến diện cường điệu luận điệu chủ 
nghĩa tuyệt đối, tương đối "Trời đất là một ngón tay, vạn 
vật là một con ngựa). 

Nguyên uăn: 

Đất trí Châu chỉ mộng vi hô điệp dữ, hồ điệp chỉ 
mộng vị châu dữ (Tề vật luận) 

Dịch nghĩa: | 

Không biết Châu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm 
bao là Châu. 

Chú giải: 

Câu này thể hiện tư tưởng Tề vật luận của "Trang 
Tử". "Trang Tử" không tách rời bản thân và bướm, thủ 
tiêu giới hạn giữa vật và ta, phản ánh tư tưởng của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan và quan điểm "không đợi chờ, 
không có bản thân" của "Trang Tử", trở thành giới hạn cao 
nhất của "Tiêu dao du" "Trang Tử", có ảnh hưởng sâu sắc 
đến tư tưởng tu tiên của đạo gia sau này. 

Nguyên 0ăn: 

Ngô sinh dã hữu nhai, nhì tri đã vô nhai. Dĩ hữu nhai 
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tuỳ vô nhai, đãi hĩ. (Dưỡng sinh chủ) 

Dịch nghĩa: 

Đinh lực của ta thì có hạn mà sự muốn biết của ta 
thì vô hạn. Đem cái hữu hạn mà chạy theo cái vô hạn là 
nguy vậy. 

Chú giải: 

"Trang Tủ" cho rằng cuộc sống con người có giới hạn 
mà tri thức là vô hạn. "Trang Tử" cho rằng lấy cái hữu 
hạn của cuộc sống mà đi tìm tri thức vô hạn thì quá nguy 
hiểm. Câu này phản ánh quan điểm giáo hoá tiêu cực của 
"Trang Tử", bảa chất vẫn là luận điệu cũ rích phần đối cầu 
tri dục, cực kỳ tiêu cực. Nhưng cũng có thể dùng để đề cao 
giá trị vô hạn của cuộc sống hữu hạn, nếu không chắc 
chắn cũng gần như thế. 

Nguyên uăn: 

Tam niên chi hậu, vi thưởng kiến toàn ngưu dã 
(Dưỡng sinh chủ) 

Dịch nghĩa: 

sau ba năm không thấy con bò nữa (Dưỡng sinh chủ) 

Chú giải: 

Câu này chỉ Bào Đinh mổ bò "không dùng con mắt để 
nhìn mà dùng cái thần dể xem" cho nên "Con dao của thần 
dùng đã mười chín năm nay, mổ đến mấy nghìn con bò mà 
dao như mới mài xong. "Âm" hình chỉ dao mài đá thì sắc 
như mới vậy. Câu này nguyên văn là "Bào Định mổ bò" ý 
chỉ cai trị xã hội tuy phức tạp nhưng cũng giống như mổ 
bò vậy, chỉ cần tách gân cốt thì có thể dễ dàng lách dao 
mổ. Việc cai trị xã hội cũng như thế, nếu trị đúng chỗ thì 
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có thể trị một cách dễ dàng. Câu này có ảnh hưởng tương 
đối lớn đến hậu thế, đã trở thành đại danh từ quan trọng. 

Nguyên uăn: 

Ai mạc đại vu tâm tử (Điền Tử Phương) 

Dịch nghĩa: 

Nỗi đau lớn nhất là chết ở cõi lòng (Điền Tử Phương) 

Đi giƑ 

Câu này "Trang Tử" dẫn lời của Khổng Tử. Nguyên 
văn là: Trọng Ni nói: Xấu xa ư ! Không thể thấy được. 
Đau đớn thay khi chết ở cõi lòng, mà con người ta cũng ở 
sau nó" ý chỉ cõi lòng chết là sự đau buồn nhất, trong thế 
so sánh với nhau thì cơ thể chết chỉ là thứ yếu. Vì cuộc 
sống con người là hữu hạn mà giá trị con người là vô hạn. 
Cho nên một khi cõi lòng chết đi thì dù thân thể có khoẻ 
mạnh cũng giống như là chết rồi. Câu này có ảnh hưởng 
lớn đến giá trị xã hội, nhân sinh cao quý của con người. 

Nguyên uăn: 

Triêu tam nhi mộ tứ (Tề vật luận) 

Dịch nghĩa: 

Sáng ba mà chiều bốn (Tề vật luận) 

Chú giải: 

Câu này "Trang Tử" lấy từ truyện ngụ ngôn Thư 
Công nuôi khỉ trong "Liệt Tử. Hoàng đế thiên". Tức người 
nuôi khỉ sáng sớm nói sẽ cho chúng ăn ba cây đẻ, bữa tối 
sẽ cho chúng ăn bốn cây dẻ. Bọn khỉ rất tức giận. Thế là 
Thư Công nói lại thành sáng sớm cho chúng ăn bốn cây đẻ, 
chiều ba cây. Lũ khỉ nghe thấy vậy thì đều vui mừng. Câu 
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này nói rõ ý về danh nghĩa không thay đổi nhưng tâm lý 
đối phương lại không giống nhau. "Trang Tủ" dùng ngụ 
ngôn đơn giản này thể hiện quan điểm tâm lý giải quyết 
công việc theo ý chủ quan của ông. 

Hậu thế dùng câu này chỉ tình huống làm việc không 
chính xác, hay thay đối. 

Nguyên uăn: 

Cổ bồn nhi ca (Chí Lạc) 

Dịch nghĩa: 

Võ bồn mà ca (Chí Lạc) 

Chú giải: 

Câu này kể chuyện vợ "Trang Tử" mất, ông không 
những không khóc mà còn vỗ bổn mà ca, phản ánh tư 
tưởng tể vật luận coi sống và chết ngang bằng nhau. 
"Trang Tử" đánh đồng sự sống và cái chết có ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởag thành tiên coi nhẹ sự sống, xem nặng 
kiếp sau của đạo gia. 

Nguyên uăn: 

Thừa điêu do xuyết (Đạt sinh) 

Dịch nghĩa: 

Đón lấy con ve sầu cũng như chọn lấy vậy (Đạt sinh) 

Chú giải: 

Chỉ "Trang Tử" dẫn việc Khổng Tử đến nước Sở, trên 
đường qua rừng thấy một người lưng còng xuống dùng sào 
bắt ve trông dễ dàng lắm. Không Tử than rằng: 

"Không thể tách rời khỏi ý chí mà giữ toàn được cái thần. 
Nếu làm được như thế có thể nói là đấng trượng phu vậy"... 


215 


"Trang Tử" dùng câu này ý chỉ nhấn mạnh kẻ hành 
đạo trước tiên cần tâm chí. Sau này người ta phát triển 
thành làm việc cần toàn tâm toàn ý, không thể hai lòng 
mới có thể thành công. 

Nguyên uăn: 

Tử phi ngư, an tr1 ngư chi lạc. Tử phi ngã, tri ngã bất 
tri ngư tri lạc. (Thu Thuỷ) 

Dịch nghĩa: 

Ông không phải cá, sao biết cá vui. Ông không phải 
tôi, sao biết tôi không biết cái vui của cá. (Thu Thuỷ) 

Chú giải: 

Ý nguyên văn chỉ "Trang Tử" và Huệ Tử xem cá bơi ở 
trên cầu. "Trang Tứ" nói những con cá đó thật vui. Huệ Tử 
hỏi: "Ông không phải là cá, sao biết cá vui". "Trang Tử" trả 
lời "Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết cái vui 
của cá". Câu này phản ánh tư tưởng tề vật luận tuyệt đối 
của "Trang Tử", tức cho rằng "cá" và "ta" tuy không giống 
nhau nhưng bản tính là một, cũng phần ánh rõ nguy biện 
của danh gia cổ đại trong giới triết học. 

Nguyên uốn: 

Quân tử chỉ giao đạm nhược thuỷ, tiểu nhân chỉ giao 
cam nhược lễ (Sơn thuỷ) 

Dịch nghĩa: 

Giao thiệp của bậc quân tử nhạt nhẽo như nước, giao 
thiệp của kẻ tiểu nhân ngọt như rượu. (Sơn thuỷ) 

Chú giải: 

Câu này đồng nghĩa với các câu trong thiên "Biểu lễ. 
Lễ ký" của Đái Thánh đời Tây Hán viết rằng: "Giao tiếp 
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của người quân tử như nước, của kẻ tiểu nhân như rượu 
ngọt; bậc quân tử nhạt nhẽo mà tốt, kẻ tiểu nhân ngọt 
ngào mà xấu xa". 

Ngụ ý chỉ sự giao tiếp của con người với nhau không 
phải từ vật chất mà ở sự thành thật. Tình cảm chân thật 
với tình bạn rượu thật không thể chung tiếng nói. 

Nguyên uăn: 


Nhân chỉ sinh, khí chi tụ dã, Tụ tắc vi sinh, tán tắc vi 
tử. (Trí bắc du) 


Dịch nghĩa: 


Đời người là sự tụ hợp của khí, tụ lại thì sống, tan ra 
thì chết (Trí bắc du) 

Chú giải: 

Câu này làm căn cứ lý luận tể vật luận về sống, chết 
của "Trang Tử". Trong thiên "Chí Lạc", viết vợ "Trang Tử" 
chết, ông vỗ bổn mà ca. "Trang Tử" trả lời Huệ Tử tức là 
nói con người cơ bản là vô hình, nay khí tụ thì sống mà khí 
tan thì chết, cũng giống như tự nhiên thay đổi theo bốn 
mùa xuân, hạ, thu, đông, không cần phải khóc lóc. 


Cho nên câu này cũng là lời nói coi nhẹ hiện thực, sự 
sống con người của "Trang Tử", có ảnh hưởng sâu sắc đến 
nhân sinh quan ly thế và sự tu luyện của đạo gia. 


Nguyên uăn: 

Đắc ngư nhi vong thuyên (Ngoại vật) 
Dịch nghĩa: 

Được cá quên nơm (Ngoại vật) 

Chú giải: 


Nơm là công cụ bắt cá. Câu nói bắt được cá quên nơm 
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ý chỉ quan điểm của "Trang Tử" "Đắc ý mà quên lời". Cái 
gọi là đắc ý quên lời chỉ ý có thể không cần lời nói. Đó là 
biểu hiện thuyết tuyệt đối, tương đối trong nhận thức 
luận của "Trang Tử". "Trang Tử" đánh đồng hình thức và 
nội dung, khái niệm và hiện tượng, thủ tiêu sự thống 
nhất đối lập giữa hai mặt đó. Tuy lời nói không thể trọn ý 
nhưng lời nói và ý là tương đồng. "Lời nói" tự nó có tính 
tổn tại độc lập, đánh đồng hai cái đó tạo sự bất lợi cho sự 
vật phát triển. 

Câu này có ảnh hưởng lớn đến hậu thế. Trong sách 
"Chu dịch lược liệt. Minh tượng", Vương Bật đề xuất: 

"Đắc ý mà quên dáng vẻ" cũng chịu ảnh hưởng của 
câu này. "Không lập văn tự, chỉ giữ lấy lòng người" của 
thiền tông cũng chịu ảnh hưởng của câu trên. 

Ý sâu xa của câu này đả phá sự bắt buộc giữa nội 
dung và hình thức, chú trọng phát triển nội dung, có giá 
trị quan trọng trong văn nghệ, văn học, mỹ thuật, hội hoạ, 
vũ đạo. 

Nguyên uăn: 

Hãm tỉnh chi oa (Thu Thuỷ) 

Dịch nghĩa: 

Ếch ngồi đáy giếng (Thu Thuỷ) 

Chú giải: 

Nội thiên "Thu Thuỷ" viết Nguy Mâu hình dung học 
thức của Công Tôn Long hẹp hòi như ếch ngồi đáy giếng, ý 
chỉ sự khoa trương học vấn uyên thâm của "Trang Tử", 
Hậu thế gọi những người nông cạn, hẹp hòi về nhận thức 
là "Ếch ngồi đáy giếng". 
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Nguyên uăn: 

Ngư kiến chi thâm nhập, điểu kiến chi cao phi (Tề vật 
luận) 

Dịch nghĩa: 

Cá thấy thì lặn sâu, chim thấy thì bay cao (Tề vật 
luận) 

Chú giải: 

Nguyên văn cả câu này là: "Mao Tường, Lệ Cơ, người 
thấy thì cho là đẹp, mà cá thấy thì lặn sâu, chim thấy thì 
bay cao, hươu nai thấy thì chạy dài". 

Tức là "Trang Tử" cho Mao Tường, Lệ Cơ là đẹp vậy 
nhưng cá thấy thì lặn xuống nước, chim thấy thì bay cao 
đã nói rõ sự thống nhất của nhận thức đẹp, xấu, trong 
quan điểm tể vật của "Trang Tủ". Hậu thế dùng cơ sở này 
mà đề xuất "Ánh trăng khép lại khi nhìn thấy hoa không 
đẹp" (Minh. Thang Hiển Tổ. "Mẫu đơn đình. Kinh mộng") 
để hình dung vẻ đẹp bên ngoài. 

Nguyên uăn: 

__ Dĩnh nhân ác mạn kỳ tị đoan... sử tượng thạch chước 
chì (Tạp thiên. Từ vô quy) 

Dịch nghĩa: 

Một người đất Dĩnh (nước Sở) đầu mũi dính một cục 
vôi trắng... nhờ người thợ đẽo đi (Tạp thiên. Từ vô quy) 

Chú giải: 

Tức "cái rìu của người ấp Dĩnh. Đó là một chuyện 
"Trang Tử" gặp trên đường, tức là một người họ Dĩnh 
quét phòng, đầu mũi bị dính bụi trắng bèn nhờ một người 
thợ mộc họ Thạch dùng rìu hất bụi trắng đi. Lúc đó, 
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người họ Dĩnh đối mặt với lưỡi rìu sắc mà không sợ, người 
thợ mộc dùng rìu hất bụi vôi đi mà không làm bị thương 
người họ Dĩnh bởi hai người cùng phối hợp với nhau. Sự 
việc bung ra, Tống Nguyên Quân cũng muốn người thợ 
mộc làm thử cho mình nhưng đối tượng mà người thợ mộc 
làm cho đó đã chết lâu rồi. "Trang Tử" so sánh với việc 
Huệ Thi chết thì cũng còn có tri âm nữa. Ý sâu xa của 
câu này là sự thống nhất các mặt đối lập tổn tại giữa các 
sự vật. Các mặt đối lập luôn luôn là điều kiện quan trọng 
để tồn tại sự vật. 

Hậu thế cho rằng hàm nghĩa câu này là "Người thợ 
ngay thắng". 

Nguyên uăn: 

Mạc nghịch chi tâm, toại tương đữ vi hữu (Đại tông sư) 

Dịch nghĩa: 

Không ai thấy trái với lòng mình nên cùng làm bạn 
với nhau (Đại tông sư) 

Chú giỏi: 

Hậu thế khái quát đơn giản câu này là "Không giao 
tiếp với người phản nghịch. Ý sâu xa của câu này "Trang 
Tử" muốn nói bậc tài giỏi chỉ cần thuận với đạo trời mới có 
thể làm bạn. Hợp với đạo trời thì sống chết có nhau, trở về 
với gốc rễ là sự chất phác, chân thật. 

Câu này hậu thế phát triển thành tình bạn tâm đầu ý 
hợp. 

Nguyên uăn: 


Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu ch1 quá 
khích (Trí bắc du) 
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Dịch nghĩa: 

Con người ở trong trời đất cũng như ngựa bạch vượt 
khe vậy (Trí bắc du) 

Chú giải: 

"Ngựa bạch vượt qua khe" tức là tuấn mã vượt qua khe. 

Nguyên uăn: 

Vi sinh dữ nữ tử kỳ vu hương hạ, nữ tử bất lai, thuỷ 
chí bất khứ, bão lương trụ nhi tử (Đạo chích) 

Dịch nghĩa: 

Vĩ Sinh hẹn gặp cô gái ở dưới chân cầu, cô gái không 
đến cũng như nước không chảy lại. Ông ta ôm trụ cầu mà 
chết. (Đạo chích) 

Chú giải: 

Câu này hậu thế khái quát thành "Vĩ Sinh ôm cột" 
Câu chuyện kể về một người con trai tên là Vĩ Sinh hẹn 
gặp một cê: gái ở chân cầu nhưng không thấy đến. Vừa lúc 
nước triều lên, Vĩ Sinh đợi nhưng cô gái không đến bèn giữ 
tín không rời chân cầu kết quả bị chết đuối. Mục đích của 
"Trang Tủ" là để chế giễu trung, tín, nghĩa của nho học. 
Hậu thế dùng chuyện Vĩ Sinh ôm cột để so sánh với những 
bậc thánh hiền giữ tín nghĩa. 

Nguyên uăn: 

Thử dĩ kỷ dưỡng điểu đã, phi dĩ điểu dưỡng điểu dã 
(Chí Lạc) 

Dịch nghĩa: 

Đó là dùng cách nuôi mình mà nuôi chim chứ không 
phải dùng cách nuôi chim mà nuôi chìm. (Chí bạc) 
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Chú giải: 

Tức chỉ việc "Lỗ Hầu nuôi chim". Câu chuyện kể có 
một con chim lớn bay đến ngoại thành nước Lỗ. Lỗ Vương 
_ cho đó là chim thần nên dùng nghỉ lễ long trọng ở miếu 
thần, mỗi ngày phái người đến diễn tấu nhạc "Cửu Thiếu" 
cao nhã, làm lễ thái lao (mổ bò, cừu, heo) khoản đãi nó 
nhưng chim không những không vui mà suốt ngày giật 
mình hoảng hốt, không ăn không uống ba ngày thì chết. 
"Trang Tử" lấy thí dụ này ý chỉ Lỗ Vương dùng cách nuôi 
mình mà nuôi chim thì kết quả là chim chết. Ý cũng nói rõ 
không cần coi nặng vinh hoa, nếu không sẽ bị vinh hoa 
hại. Mục đích nhắc lại một lần nữa tư tưởng đạo gia không 
ham muốn mà vui vẻ, vui sướng mà chống lại nỗi buồn của 
"Trang Tử". : 

Ý chỉ hậu thế nếu đi ngược lại quy luật khách quan 
tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả sự việc trái với ý muốn. 

Nguyên uốn: 

Bằng chi tỷ vu nam minh dã, thuỷ kích ba thiên lý, 
đoàn phù diêu nhi thượng cửu vạn lý(Tiêu đao du) 

Dịch nghĩa: 

Chim bằng lúc này bay qua biển Nam, cánh đập làm 
cho sóng nước nổi lên ba nghìn dặm dài, nó nương theo gió 
mà cất lên chín muôn dặm. "Tiêu dao du" 

Chú giải: 

Câu này hậu thế nói đơn giản là "Phù dao trực 
thượng". Trong bài "Thượng lý" của Lý Bạch viết: "Đại 
bàng một ngày bay lên cùng với gió, bay lên cao tận chín 
tầng mây". 
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Thâm ý của "Trang Tử" trong câu này chỉ sự vượt lên 
giữa vật - ta, để xuất tâm du rời bụi trần. Hậu thế phát 
triển thành: "Đường quan chức thuận lợi như mây xanh 
bay thẳng lên không trung”. 

Nguyên uăn: 

Bỉ chi tân mĩ nhi bất tri tân chi sở dĩ mĩ (Thiên vận) 

Dịch nghĩa: 

Mụ ấy chỉ biết Tây Thi nhăn mặt là đẹp mà không 
biết cái chỗ phải làm sao để nhăn mặt mới đẹp. (Thiên 
vận) 

Chú giải: | 

Đây là điển cố "Đông Thi nhăn mặt" "Trang Tử" dùng 
câu chuyện nàng Tây Thi xinh đẹp vì có bệnh tìm mà hay 
nhăn mặt cau mày, nàng Đông Thi ở bên hàng xóm thấy 
vậy cũng ôm bụng nhăn mặt, kết quả là bộ mặt càng xấu 
đi, ý chỉ người hay bắt chước, theo sau người khác mà 
không chú ý phát triển bản thân thì kết quả sẽ phản lại 
bản thân. 
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BỘ SÁCH THỨSÁU: "THƯỢNG THU"' 


CHƯƠNG 24 


"THƯỢNG THƯ" 


Sàn Thư là cổ tịch quý báu quan trọng của 
Trung Quốc, là binh điển trọng yếu của Nho Giáo, cũng là 
_thư tịch chính trị chính thúc của xã hội phong hiến, là 
sách bắt buộc phải đọc của các đếng quân thần đế UưƯơng 
trong lịch sử Trung Hoa. Nó cũng chính lò những khoa 
mục đề tài thị cử chủ yếu của chế độ khoa cử phong biến. 


Các uấn đề lớn uê chính trị, lịch sử, giáo dục cũng 
như các hình thức uăn hoá cổ đại khác của Trung Quốc 
đêu không thể tách rời Thượng Thư. Có thể nói Thượng 
Thư là trước tác lớn tổng hợp các lĩnh Uực chính trị, lịch 
sử, uăn hoá, giáo dục trong lịch sử phong biến Trung 
Quốc. 

Vì thế, bắt đầu từ Khổng Tủ, Thượng Thư được coi là 
kinh điển của nhà Nho, trở thành thanh gươm báu trị 
quốc của quân thần ở các triều đại. 


81.-KHÁI THUẬT SÁCH THƯỢNG THƯ 


Thượng Thư còn được gọi là Kinh Thư hay Thư, một 
trong ngũ kinh, là bộ sử kinh điển vô cùng quan trọng của 
Trung Quốc. Nó ghi chép được từ 2300 đến 3000 năm 
trước Công nguyên của Trung Quốc. Thượng: Thượng Cổ; 
Thượng Thư là bộ sách ghi chép về tài liệu, công văn, 
minh thệ, chính sách, đường lối chính trị của các vương 
triểu thượng cổ. Sau được Khổng Tử chỉnh Liên. 

28 thiên thời Tây Hán là "Kim văn Thượng Thư"; bộ 
được phát hiện thấy trong tường nhà Khổng Tủ là "Cổ Văn 
Thượng Thư". "Thập tam kinh chú sớ" đời Tống là bộ hợp 
biên của Cổ, Kim văn. Kinh Thượng Thư là bộ sử ghi chép 
lịch sử chính sử cổ đại Trung Quốc. Nó rất có ích cho việc 
tìm cầu khảo cứu dấu vết thời cổ đại. | 

"Thượng Thư" là bộ sử quan trọng của Trung Quốc cổ 
đại, ghi chép từ thời Nghiêu Thuấn đến Tần Mục Công 
thời Xuân Thu. Đặc biệt là thời Thương Chu. 

Thượng Thư là kinh điển quan trọng của Nho giáo, là 
thư tịch chính trị quan phương của xã hội phong kiến, là 
sách giáo khoa bắt buộc của tất cả quân thần, đế vương 
trong lịch sử và cũng là khoa mục khảo thí chủ yếu của 
chế độ khoa cử các triều đại phong kiến. 

Sách chú sớ có Bộ "Thượng Thư chính nghĩa" của 
Khổng Vĩnh Đạt đời Đường vô cùng quan trọng, ngoài ra 
cờn có "Thượng Thư cổ kim chú sớ" của Tôn Tinh Diễn 
cũng rất nổi tiếng. 
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ä2. NỘI DUNG PHỦ YẾU ỦA THƯỢNG THƯ 


Sách Thượng Thư là tập đại thành văn hiến, điển 
chương chế độ triều chính cổ đại của Trung Quốc. Bao gồm 
những bộ phận: Điển, Mô, Huấn, Cáo, Thệ, Mệnh của 
Vương thất các triểu đại từ khởi nguồn Ngu Hạ đến 
Thương Chu. 

Là tổn bản sử liệu ký thực chính sự quan phương. Nội 
dung chủ yếu là ghi chép về đàm thoại, chiếu chỉ, cáo văn 
của quân vương cho quân thần và chế độ điển chương, 
triều chính, những gián nghị của quân thần tấu lên Quân 
Vương. Đúng như phần Kinh Thư trong Tứ Khố toàn thư 
đề yếu: "Thư để bàn về chính sự". 

Nội dung có 58 thiên - chủ yếu là Ngu Thư, Hạ Thư, 
Thượng Thư, Chu Thư, bao gồm: "Điển, Mô, Huấn, Cáo, 
Thị, Mệnh" (Thượng Thư tự) 

Ngu Thư: Sách ghi lại chính sự thời Nghiêu Thuấn. 

Hạ Thư: Vựng biên sử liệu chính sự nhà Hạ. 

Thượng Thư: Điển tịch lịch sử chính trị nhà Thương. 

Chu Thư: Kinh điển lịch sử chính trị nhà Chu. 

1. Điển: Kinh điển, ghi chép điển chế thực sử quan 
trọng trong triều chính. Chủ yếu là: Nghiêu Điển, Thuấn 
Điển, Vũ Điển, Hồng Phạm, Chu Quan. 

2. Mô: Mưu toan, bề tôi trình bày ý kiến với vua. Chủ 
yếu là: Cao Dao Mô. 

3. Huấn: Giáo huấn, đạo dụ. Chủ yếu có Y Huấn. 


4. Cáo: Cáo chiếu của vua xuống bề tôi. Chủ yếu là: 
Đại Cáo, Bàn Canh. 
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5. Thệ: Lời thể, lời thể của quốc gia và quân đội. Chủ 
yếu là Cam thệ, Thang thệ, Mục thệ v.v... 

6. Mệnh: Chiếu sách và mệnh lệnh của vua đối với 
bề tôi. Chủ yếu có: Văn hầu chi Mệnh, Tất mệnh, Quân 
trận v.V... 


33. TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU CỦA THƯỢNG THƯ 


1. TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA THƯỢNG THỦ 

1. Tư tưởng chuộng đức 

Mến chuộng Đức là tư tưởng chủ yếu của Thượng 
Thư, bao gồm Hiển Đức, Kính Đức, Thụ Nhân Đức (Vun 
trồng Nhân, Đức). Nguyên Đức và cả phản đối Loạn Đức, 
Táng Đức v.v... 

Thứ nhất: Chuộng Đức phải Hiển Đức và Kính Đức. 

Hiển dương đạo đức là Hiển đức. Như "Lạc Cáo" chép: 
"Ngài phụng sự đức lớn rực rỡ" nghĩa là phải làm sáng tỏ 
Mỹ Đức. Cần làm rự rõ Đạo Đức, trước hết phải kính Đức. 
Kính Dức là: "Vua hành động kính cẩn, không có điều gì 
không [thể hiện] kính Đức" (Chiếu Cáo). 

Nghĩa là Quân vương phải chăm chăm sùng đức, 
hành đức, chỉ có kính Đức. Sùng đức mới có thể thúc đẩy 
Đạo đức phát triển. 

Như: "Bởi vậy [ta] cho rằng phải gắng mình Kính Đức 
chăng ? Hãy thi hành chính trị Đạo đức, cầu Thiên mệnh 
được bền lâu" (Chiếu cáo). 

Phải kính Đức, trước hết lại còn phải làm cho cái Đức 
đó sáng như "Cũng cần phải dùng Minh đức" (Tân Tài). 
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Nói tóm lại, Vua, tôi cần phải thân mình (tự mình) 
làm khuôn phép mới có thể thúc đẩy Đạo đức chính nghĩa 
đầy đủ và rộng khắp. 


Thứ hai: Chuộng Đức phải thi hành Nhân Chính ® 
và Đức Công '? (Vô Tự). 

Tỉnh thần chuộng Đức chủ yếu của Thượng Thư là thi 
hành Nhân Đức và Đức Công. Cốt lõi thi hành Nhân Đức 
chính là yêu dân, dùng hiển tài. Yêu dân chính là vì dân, 
trên đưới chuyên cần, đẩy mạnh giáo dục, bớt đi việc giết 
chóc - như: "Chỉ mong Vương chớ vì người dân không nghe 
theo mệnh lệnh nghiêm ngặt mà ra tay tàn sát, việc trị 
dân như vậy ngỡ là có thành công. Chỉ mong Vương vị ở 
Đức ban đầu (nguyên đức) người dân sẽ nhớ mong, tuân 
theo nghiêm lệnh khắp thiên hạ. Trên dưới chuyên cần, 
đồng lòng, nên nói Nhà Chu ta thực có được Thiên Mệnh 
(chiếu cáo). 

Thi hành Đức Công, chính là phải hoằng dương Đức 
công đem lại lợi ích cho nhân dân và xã hội, tức là lấy Đức 
Nguyên của công thần, tiên lương tiên quân làm mẫu mực. 
Như lời Thành Vương tán dương Chu Công: 

- Mong Đức công vô tư rực rõ chiếu rọi khắp nơi trong 
thiên hạ (bạc Cáo). 

- Đây cũng cho rằng Đức lớn chính là Trời (Tửu Cáo). 

Thứ ba: Thượng Thư còn chỉ ra hiện tượng mất nước 
vì loạn Đức và táng Đức. _ 

Sách Thượng Thư đặc biệt căm ghét loạn Đức và tầng 





0" Dùng Nhân đức để thi hành chính trị. 
® Chí công vô tư. 
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Đức và chỉ ra rằng đó chính là điềm báo trước nguyên 
nhân mất nước. 

- Trời trừng phạt, vì dân ta loạn đức làm mất đi Mỹ 
Đức ? không hẳn không vì rượu mà làm, việc các nước lớn 
nhỏ bị mất cũng có lẽ vì rượu vậy. (Tửu cáo). 

Chính là lấy việc thần dân đam mê uống rượu, để răn 
đe loạn đức, táng đức ảnh hưởng đến sự hưng vong của 
quốc gia. 

Nói tóm lại, Thượng Thư vô cùng coi trọng tư tưởng 
chuộng đức, đã khẳng định quan điểm chuộng đức ở tất cả 
các thiên Cáo trong sách. Trên cơ bản đã đặt ra nền tảng 
quan điểm Hiền Đức và Nhân Đức của Nho giáo. 

9. Tư tưởng lấy dân làm gốc. 

Lấy dân làm gốc là một trong những tư tưởng trọng 
yếu củ Thượng Thư, chủ yếu bao gồm: tri dân, ái dân, bảo 
dân, ninh dân và trị dân. Chủ yếu được phân ánh trong 
thiên "Vô dật". 

Thứ nhất: Thượng Thư nhấn mạnh phải tri dân, ái 
dân. 

Thượng Thư cho rằng: là quân, thần trước hết phải 
biết đến nỗi khổ của trăm họ, là con cái trước hết phải biết 
đến nỗi vất vả gian truân của cha mẹ [sau đó] mới được 
suy nghĩ đến niềm vui của cá nhân mình. 

- Quân tử không buông thả, trước hết phải biết đến 
nỗi khổ gian nan của người trông cấy, sau đó mới thoả ý 
của mình (Vô dật). 


_ Con cái không biết đến sự gian nan của cha mẹ, chỉ 


® Đức tốt đẹp toàn mỹ. 
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tham đồ hưởng lạc, lớn lên lại quay lại nhục mạ cha mẹ 
không biết gì. 

- Người con không biết đến gian nan của người trồng 
cây gây hạt, mà sự ham thú hưởng lạc, phóng tứ, rồi còn 
khinh miệt cha mẹ, nói rằng "cổ hủ chẳng biết gì". 

Tức là Thượng Thư đã nhấn mạnh: dù là quân thần 
hay con cái đều phải hiểu rõ nỗi thống khổ của trăm họ, 
đem nỗi thống khổ của trăm họ gắn liền với niềm vui của 
mình. Người đời sau phát triển thành: lo lắng trước sự lo 
lắng của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ (lo trước, 
vul sau thiên hạ). (Tiên thiên hạ chỉ ưu nhi ưu, hậu thiên 
hạ chi lạc nh lạc). 

Thứ hai: Thượng Thư coi trọng việc bảo vệ đân chúng 
và làm cho dân chúng được yên ổn (Bảo dân - Ninh dân). 


Thiên "Vô dật" trong Thượng Thư rất nhấn mạnh 
tính quan trọng của việc Bảo an nhân dân, đưa ra hiệu 
pháp điển phạm, tiên triết bảo dân. Như: "Ngoài ra, còn 
phải lắng nghe, học hỏi những bậc tiên triết, minh vương 
xưa, đã dùng niểm vui để nuôi dưỡng trị dân) (Khang cáo). 
Và còn đưa ra vua của ba đời làm điển phạm, nói rõ ban 
ân huệ cho dân, vì dân, mới có thể củng cố được chính 
quyền. Ngôi vua mới được bền lâu. Như vua Trung Công 
nhà Ân (vị vua hiển đời thứ 5 nhà Ân). Vì "Trị dân lo lắng, 
chẳng dám lơ là" do vậy ở ngôi trị quốc được hơn 75 năm. 
Vua Cao Tông (vua hiền đời 11 nhà Ấn) khi chưa lên ngôi. 
Ở ngoài với dân chúng, yêu mến họ, từ khi chưa lên ngôi 
ông đã có thời gian rất dài ở ngoài, cùng sống với dân 
chúng, sau khi lên ngôi "không dám hoang vui thái quá". 
Do vậy, ở ngôi trị quốc được hơn 59 năm. Tổ Giáp (con trai 
của Vũ Định là hiển quân đời thứ 12 nhà Ân). Vì có thể 
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ban ân huệ và che chở cho dân không hề coi khinh những 
người khổ khó (cô - quả) mà được ở ngôi hơn 33 năm. 

Thiên Vô Dật, cũng đưa ra những vị vua kém cỏi của 
nhà Ân để răn dạy, nói rằng bọn họ "kế vương vị, cuộc 
sống ham vui vô độ, không biết đến nỗi gian truân của nhà 
nông, không để ý đến vất vả của nhân dân, chỉ ham tạo 
nguồn vui cho riêng mình”. Do vậy không thể trường thọ, ở 
ngôi cũng không quá 3 đến 10 năm. Như: "chẳng có a1 có 
thể thọ, có kẻ 10 năm, hoặc 7 năm, 8 năm hoặc ð,6 năm có 
kẻ chỉ 3,4 năm”. 


Thiên Vô Dật trong Thượng Thư còn ca ngợi Chu Văn 
Vương mặc áo dân thường, cùng lão bách tính khai khẩn 
đất hoang, bởi thế, ở ngôi 50 năm. 

"Văn vương ty phục hoài bảo tiểu dân, huệ tiên cô 
quả. Tự triêu chí nhật trung thần bất hoàng hạ thực, dụng 
hàm hoà vạn dân... quyết hưởng quốc ngũ thập niên”. 

(Văn vương mặc áo dân. thường, chăm lo đùm bọc 
người dân, ban ân huệ đến người cô, quả, từ sớm đến 
chiều, không hề ăn không ngồi rồi, để vui vẻ cùng dân 
chúng. Ông ở ngôi 50 năm). 


Thứ ba: Thượng Thư yêu cầu phải giỏi trị dân. 

Sách Thượng Thư chỉ ra rằng, phải dùng phương 
pháp giáo dục và dùng hình phạt thích đáng để trị dân, 
luôn làm gương để trị dân, không được dùng những hình 
phạt tàn khốc như vua Trụ nhà Ân. Thiên Khang Cáo nói: 
"chớ có dùng những âm mưu sai trái, phép trị sai trát". 

Đối với phương pháp trị dân, Thượng Thư còn nhấn 
mạnh, trị dân phải có chương, pháp đáng theo và cũng 
nhấn mạnh quan điểm quản lý trung ương. 
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Tóm lại, mục đích của trị dân trong sách Thượng Thư 
là phải chăm lo cho nhân dân như con cháu của mình, 


3. Tư tưởng sùng lế. 


LỄ trong Thượng Thư đã manh nha có tầm quan 
trọng. Như Lễ của oai nghị, cử chỉ, nghe, nhìn, ngôn hạnh 
đời ăn tiếng nói) trong thiên Hồng phạm đối với con người 
đã có trình bày rõ ràng. Như: 


Có năm việc: Một là dung mạo, hai là lời nói, ba là 
cách nhìn, bốn là nghe, năm là suy nghĩ. 


Dung mạo phải khiêm cung, lời nói phải thuận lý 
tình. Nhìn phải rõ ràng, tổ tường, nghe phải linh mẫn, 
thông hiểu, suy nghĩ phải thông triệt. Cung kính phải 
nghiêm túc thuận theo phải hợp lý, tỏ tường, để minh 
triết, linh mẫn để mưu tính, thông triệt để thánh minh" 
(Hồng phạm). 


Tức là chỉ ra dung mạo, lời nói, nhìn, nghe, tư duy là 
những thành phần cơ bản cầu thành lễ của con người. 
Ngoài ra còn răn đe làm người xử sự, dung mạo phải cung 
kính, ngôn luận phải chính đáng, phải khéo léo quan sát, 
khéo lắng nghe, phân tích, phân đoán. Nói tóm lại, cung 
kính mới có thể nghiêm túc, chính đáng mới có thể tự lý 
tốt, phân tích phải dựa trên quan sát và nghe mới có thể 
giỏi mưu tính, suy nghĩ mới có thể sáng suốt. 

Nói chung, sách Thượng Thư tuy chưa trực tiếp nói 
đến chữ "Lễ", nhưng khiêm cung, oai nghi, đoan trang đã 
có lễ, nên thấy, trên cơ bản đã tạo ra những yếu tố tiền 
thân của 'lễ", đã ảnh hưởng rất quan trọng tới quá trình 
hình thành và phát triển "Lễ" trong tư tưởng Nho giáo. 
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II. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA THƯỢNG THƯ 

1. Quan niệm ngũ hành của Thượng Thư 

Quan niệm ngũ hành là quan niệm triết học quan 
trọng của Thượng Thư, chủ yếu được chép trong thiên 
"Hồng phạm". : 

"Ngũ hành: Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, Thổ. Thuỷ tính 
nhuận đi xuống, Hoả tính nóng bốc lên, Mộc vừa cong vừa 
thẳng, Kim sinh ra từ "Cách" ®, Thổ để cấy hái thu lượm. 
Nhuận đi xuống sinh ra mặn, Nóng đi lên là đắng, Cong 
thẳng thuộc chua, Cách sinh ra _CAY, giá sắc '? tạo ra vị 
ngọt”. 

Ngũ hành ban đầu của sách Thượng Thư là tư tưởng 
triết học quan trọng của thời cổ đại Trung Quốc, nó cùng 
với Âm - Dương trở thành cốt lõi của triết học truyền 
thống Trung Quốc, Thượng Thư còn đem ngũ hành khai 
triển thành ngũ sự khiến ngũ hành đã có ảnh hưởng rộng 
rãi đến khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

2. Thiên mệnh quan ` của Thượng Thư. 


Thiên mệnh quan của sách Thượng Thư là một trong 
những quan niệm trọng yếu của Thượng Thư. Nhưng 
thiên mệnh quan này, thực không phải là mê tín quỷ thần, 
mà là nhận thức thô sơ về vũ trụ quan của con người thời 
thượng cổ, đây là giai đoạn tất yếu lịch sử phát triển của 
nhận thức. Giáp cốt văn, kim văn đã lưu đậm dấu ấn trình 
độ nhận thức của con người thời Thượng Thư. 


® Da thuộc 
® Trồng trọt chỉ cho thổ. 
'® Quan điểm thiên mệnh.Tiên Vương: Chỉ Văn Vương. Vũ Vương. 
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"Hoàng Thiên đã gửi gắm nhân dân và cương thổ 
Trung Quốc cho tiên vương" (Tân tài). 


Ý là Tiên vương thống trị Trung Quốc là thuận theo ý 
của Trời Nhà Chu đánh nhà Thương thực chẳng phải 
nước nhỏ đánh lại nước lớn, mà là trời giáng tội nhà Ân, 
nên lệnh cho nhà Chu thay trời hành đạo. 

- "Trời bèn trao mệnh lớn cho Văn Vương, (đem quân) 
diệt nhà Ấn" (Khang Cáo). 

- "Chẳng phải ta nước nhỏ đám qua đánh nhà Ân, chỉ 
vì trời không trao mệnh nữa" (Đa S9). 

Lại như thiên Thái Thệ - nói về việc Chu Vũ Vương 
đánh nhà Ân, khi quân đội qua bến Mạnh Tân có thể, nội 
dung trong lời thể chủ yếu là Vua nhà Thương, trái với ý 
trời, nay ta thuận theo thiên mệnh mà đưa quân đánh 
vua Trụ. 


"Nay vua Thương nhận mệnh mà không kính trời, 
giáng tai ách xuống dân. Chỉ đam mê tửu sắc, dám làm 
những điều bạo ngược... tàn hại đến trăm dân của họ. 
Thiêu đốt trung thần, giết vợ giết con. Ông trời phẫn nộ, 
lệnh cho Văn ta nghiêm chỉnh hiển uy trời... Chỉ có thế 
mới cùng thượng đế, sùng ái đến bốn phương, có tội, 
không có tội, ta nào dám vượt qua ý của trời ?" (Thái Thệ 
- thượng). 

Nói tóm lại, đặc điểm quan trọng của Thiên Mệnh 
quan trong Thượng Thư, không phải tuyên truyền mê tín 
quỷ thần, thượng đế, mà là chính trị hoá Thiên Mệnh 
quan, là thủ đoạn chính trị tranh thủ lấy lòng dân, theo 
đó, cho thấy, tính :tích cực của Thiên Mệnh quan trong 
sách Thượng Thư. 
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III. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA THƯỢNG THƯ 


Sách Thượng Thư rất co trọng giáo dục. Giáo dục là 
tư tưởng quan trọng của Thượng Thư, bao gồm huấn cáo 
của bề tôi đối với vua, hay lời của Vua đối với bề tôi hoặc 
lời của Vua quan đối với dân chúng. Các thiên "cáo" trong 
Thượng Thư chính là những thiên giáo dục của Vua quan 
như: "Vô dật" là những lời giáo huấn cẩn thận của Chu 
Công đối với Thành Vương. Thiên Tửu Cáo là lời cáo dụ 
của Chu Công khuyên nhủ Thần dân về giới rượu (cai bỏ 
rượu). Khang Cáo chính là văn từ giáo dục của Chu Công 
đối với Khan: Thúc khi đi trị lý nước Vệ. Chiêu Cáo là 
những lời khích lệ của Chiêu Công đối với Thành Vương. 

Sách Thượng Thư đã coi trọng Vua và Thầy như 
nhau, điều đó đã cho thấy quan điểm coi trọng giáo dục 
của Thượng Thư. 

"Làm Vua, làm thầy, chỉ có họ mới có thể cùng 
Thượng đế" (Thái Thệ) 

Ý rằng: vì dân tạo ra vua để trị dân, vì dân tạo ra 
Thầy để dạy dân, như vậy, mới có thể phụ giúp được 
Thượng đế, cũng hoàn thành được đại nghiệp. 

Giáo dục quan và thiên mệnh quan trong Thượng 
Thư được kết hợp, một mặt đã biểu hiện coi trọng ý nghĩa 
giáo dục, mặt khác đã thể hiện tính tích cực của Thiên 
mệnh quan của Thượng Thư. 

Như trên đã nói, các phương diện: tư tưởng triết học, 
lý luận chính trị hay quan điểm giáo dục trong tư tưởng 
Thượng Thư đều tràn đầy quan điểm nhập thế, ý thức xã 
hội cũng như tính tích cực. Do vậy, được Nho giáo coi là 
Kinh điển. 
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a4. NHỮNG THIÊN TRỌNG BIỂM 
VÀ NỘI DUNG LỊCH SỬ PHỦ YẾU CỦA NÓ 


Những thiên, chương trọng điểm của Thượng Thư là: 
Nghiêu Điển, Thuấn Điển, 

Đại Vũ Mô, Vũ Cống, Cam Thệ, Thang Thệ, Mục Thệ, 
Bàn Canh, Hồng Phạm, Cố Mệnh, Vô Dật, Tửu Cáo... Chủ 
yếu đã ghi chép những sự kiện lịch sử của các nhà Nghiêu, 
Hạ, Thượng Chu. 

Sự tích lịch sử chủ yếu là Nghiêu Thuấn Thiên nhượng, 
Hạ Vũ trị thuỷ, Thương Thang phạt kiệt, Bán canh thiên 
Ân, Vũ Vương phạt Trụ Chu Công Đông Chinh v.v... 

1. Nghiêu điển, Thuấn điển và Nghiêu Thuấn 
Thiên Nhượng °) 

Đây là những thiên đầu của Thượng Thư, đã ghi lại 
những văn kiện trọng yếu của tư tướng chính trị, xã hội 
nguyên thuỷ thời thượng cổ trước đời Hạ. 

Chủ yếu ghi lại những sự tích của hai nhà lãnh đạo 
kiệt xuất Nghiêu - Thuấn thời Thị Tộc. Bao gồm triều đình 
nghị sự, trao chuyền chính sự cùng với những sinh hoạt xã 
hội. Trong đó lấy câu truyện lịch sử quan trọng: Nghiêu - 
Thuấn truyền ngôi (Thiên nhượng). 

- "Xưa đế Nghiêu, Thông, Minh, Văn, Tứ toả sáng 
khắp thiên hạ. Sắp truyền ngôi, nhường cho Ngu Thuấn 
làm" (Nghiêu Điển). 


Theo việc xem xét Đế Nghiêu xưa, tên Phóng Huân. 





® Thiên nhượng: vua chúa nhường ngôi. 
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Khâm - Minh - Văn - Tứ, phong thái thung dung, tín 
thành, cung kính và khiêm nhường, quang đức toả khắp 
bốn phương, vẹn đủ trên dưới. Có thể làm sáng cái đức lớn, 
thân hoà với cửu tộc. Cửu tộc đã hoà mục, trăm họ bình 
chương. Trăm họ được sáng tỏ, hiệp hoà với muôn phương, 
lê dân dần dần thay đổi hoà thuận. 


Đoạn này ghi lại sự tích việc trị lý sáng chói của đế 
Nghiêu - hiển quân nổi tiếng thời cổ đại. Cùng với công 
tích lịch sử mà ông đã mở đầu cho việc truyền ngôi cho 
Ngu Thuấn. Văn chương xưng tụng Đế Nghiêu tài trí hơn 
người, công đử. vô lượng. Ông sáng tỏ thông tường bốn 
phương, phân biệt rõ thiện ác, cung kính, cần kiệm, đối 
đãi với trên dưới, hoà mục với gia tộc, vỗ về các bộ, từ đó 
được chư hầu quy thuận. Trăm quan đồng lòng, khiến 
quốc gia phổn vinh, xưng thịnh, nhân dân an khang. 

Nghiêu điển: ghì chén việc Đế Nghiêu (Thiên 
nhượng truyền ngôi cho Ngu Thuấn. 

Đế viết: "Này, các quan, trấm ở ngôi đã 70 năm, các 
người ai có thể có mệnh trời tiếp ngôi của trãm ?" 

Nhạc viết: (tôi) không có đức nên có ngôi chỉ làm nhục 
đế vị. 

Sư nói với đế rằng: "Có người mất mẹ trong dân 
chúng tên là Ngu Thuấn". 

Đế nói: Tốt ! ta đã nghe qua, vậy thực chất như thế 
nào ? 

Nhạc nói: Đó là con của người mù, cha tính ngang 
bướng, mẹ kế gian ngoan, em (cùng cha khác mẹ) tên là 
Tượng thì ngạo ngược (vậy mà anh ta) có thể hài hoà dùng 
đức hiếu, dần dần cũng khiến họ được thay đổi. 
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Đế nói: Ta hãy thử xem ! Gả con gái cho anh ta, xem 
cung cách đối xử với hai người con gái (của ta)... bèn gả 
con gái cho Ngu. 

Đế nói: (Với hai người con gái) khâm tai ! 

Ý là khi Đế Nghiêu ở ngôi 70 năm, triệu tập quần 
thần muôn phương, nhị bán về việc truyền ngôi, Nghiêu 
hỏi ai là người có thể xứng ngồi đế vị. Quần thần đều tự 
thấy mình không thể. Đế Nghiêu bèn đưa ra nguyên tắc 
thiên nhượng. Nghĩa là sáng suốt để cử người trong dân 
gian. Ý là có thể bình cử người dân thường hiển lương làm 
Đế. Mọi người đều tiến cử một người bình dân nghèo khổ 
tên là Ngu Thuấn. Đế Nghiêu nói: đã từng nghe qua người 
này. Chu hầu đều nói Ngu Thuấn chính là con trai một 
nhạc quan mù (Cổ tẩu) người cha của anh ta tâm thuật 
bất chính, mẹ kế hung ác, em trai ngạo ngược, nhưng 
Thuấn lại có thể cùng ở hài hoà, Ngu Thuấn đạo hiếu 
không hề tạp nhiễm tà ác. Đế Nghiêu nói: Tốt, để ta thử 
anh ta một thời gian. Ta định gả hai người con gái cho anh 
ta làm vợ, lấy đó xem xét, còn nói, phải cẩn thận tuyển 
chọn người kế nhiệm Đế vị. 

Sách Thượng Thư cho rằng: người có thể trị lý tốt nhà 
của mình mới có thể trị lý tốt được quốc gia, đây chính là 
tiêu chuẩn chọn người kế thừa ngôi Đế của Nho giáo: "Tu 
thân tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" (Đại học). Quan điểm 
này đã có ảnh hưởng rất quan trọng mãi về sau. 

Câu nói nổi tiếng là: "Sáng suốt cử người tầm 
thường". Nghĩa là Đế Nghiêu yêu cầu trăm quan minh sát, 
hiển minh, tìm và tiến cử người có địa vị thấp bé nhưng lại 
có tài năng, đức độ. 


Thuấn điển : Là thiên ca tụng Đế Thuấn. Lời văn đã 
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bàn về các chính sách, công tích và phẩm đức của Đế 
Thuấn trước và sau khi tức vị. Đối với việc cử liền, sử dụng 
người tài năng, trăm quan hoà hợp, hiển hoà trên dưới, 
công đức đã được đánh giá tán dương rất cao và cũng ghi 
lại quá trình Đế Thuấn tiếp nhận ngôi báu. 

"Ngu Thuấn ở nơi dân dã. Đế Nghiêu nghe nói ông ta 
là người thông minh, bèn cho nối ngôi, trải qua nhiều lần 
thử thách khó khăn (Thuấn Điển). 

Nghĩa là Đế Thuấn tên Trùng Hoa, là bề tôi đắc lực 
của Đế Nghiêu, không chỉ mưu trí hơn người mà còn ôn, 
cung, khiêm, nhượng, có phẩm chất cao thượng. Ông ta có 
đầy đủ mỹ đức: Hiếu kính với cha mẹ, yêu mến huynh đệ, 
cần mẫn việc dân. Trước khi kế vị ông đã từng có nhiều 
khảo nghiệm, xử lý chính sự, tiếp dãi tân khách, cũng đã 
từng làm quan chức nhỏ trông coi miền biên ải, nhưng 
ông đều làm rất xuất sắc. Khi trông nom núi rừng, trời 
mưa to, gió lớn cũng không mắc lỗi (lo lắng). Do vậy đã 
được sự tín nhiệm của Đế Nghiêu và khấp quần thần. Đế 
Nghiêu nói với Thuấn rằng: nhà ngươi đã cùng bàn chính 
sự ba năm, thông qua xem xét ngươi, nay ta thấy đã đây 
đủ điều kiện để kế ngôi vị, hãy lên ngôi thôi ! Như Thuấn 
cố từ, nhường lại cho người khác có đức hơn, kiên quyết 
không chịu lên ngôi. 

2. Đại Vũ Mô, Vũ Cống, Cao Dao Mô và Đại Vũ 
trị thuỷ 

“- Đại Vũ Mô: - 

Thiên Đại Vũ Mô là văn chương ghi lại Đế Thuấn và 
đại thần Vũ và Cao Dao nghị bàn chính sự. Lời văn ca 
tụng công đức Đại Vũ trị thuỷ và điển tích quan trọng Đại 
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Vũ tiếp thụ Thiên nhượng Đế vị. 

Đế nói: đến đây Vũ ! Trời giáng hồng thuỷ cảnh báo 
chúng ta, nói được làm được, chỉ có ngươi là người hiển 
đức. Vì quốc gia đại sự không từ vất vả, còn cuộc sống gia 
đình thì khắc kỷ, cần kiệm, không tự mãn, không hư dối, 
đây là điểm hiển đức của ngươi. Ngươi không kiêu căng, 
trong thiên hạ không có kẻ nào dám tranh hơn ngươi về 
tài năng. Ngươi không kể công lao, thiên hạ không ai 
tranh công với ngươi. Ta ngợi khen đức của ngươi, ta 
thưởng đại công của ngươi, vận lớn của thiên hạ đã hiện rõ 
nơi ngươi, cuối cùng ngươi nên kế nhiệm ngôi vị. Bây giờ, 
lòng người hiểm ác, không thể xét lường, đạo tâm u ẩn, 
khó mà minh sát, chỉ có tinh thành chuyên nhất chuyên 
cần thực hành Đạo trung chính, không nghe lời nói không 
có căn cứ, không dùng những mưu tính cá nhân. Đáng yêu 
kính chẳng phải là Vua sao ? đáng sợ chẳng phải là dân 
sao ? Bách tính mất đi quân vương, họ biết nương tựa vào 
ai ? Quân vương mất đi bách tính, lấy ai bảo vệ quốc gia ? 
Khâm tai ! Cẩn thận ngôi vị của ngươi, kính cẩn làm theo 
ý muốn, sự nghiệp của mình. Nếu khắp nơi cùng khổ, thì 
thiên lộc của ngươi sẽ chấm dứt mãi mãi. Lời nói nơi 
miệng có thể lành có thể gây ra chiến tranh, ngươi nên 
nhớ kỹ ta không nói lại". 

Vũ nói: "Còn phải xem điềm lành dữ của chiêm bốc, 
nên theo điểm lành mà chọn người kế vị...". 

Đế Thuấn nói: "Vũ à ! Dùng phương pháp của Bốc 
quan để chiêm bốc, nên hỏi người người hỏi quẻ đã có định 
hướng gì trước khi hỏi mới có thể hiện lên điểm cát, hung 
trên mai rùa. Bây giờ ta đã định ý truyền ngôi cho ngươi, 
đem ởi hỏi ý kiến mọi người, cách nghĩ của mọi người đều 
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giống tôi, nếu hỏi quỷ thần, quỷ thần ắt sẽ theo ý người, 
nếu đi hỏi điểm chiêm bốc, kết quả cũng sẽ nhất trí với ý 
kiến của ngươi chỉ là điểm cát không thể xuất hiện lại". Vũ 
quỳ khấu đầu cố từ. 

Đế Thuấn nói: "Không, chỉ có ngươi là phù hợp". 

Một sáng mồng 1 tháng Giêng. Vũ nhận kế thừa đế vị 
ở tông miếu đế Nghiêu, 

thống suất bách quan cử hành điển lễ Thiện nhượng 
thuỏ ban đầu, thống suất bách quan. 

Ý đoạn văn trên là: Đế Thuấn tuyên cáo Đại Vũ trị 
thuỷ lập được đại công, 

giải trừ được nỗi lo lắng của trăm họ, hiển đức, tài 
năng và khắc kỷ cần kiệm của Đại Vũ không có người nào 
trong thiên hạ có thể sánh kịp, nên truyền đế vị cho ông 
ta. Đại Vũ thực rất xứng đáng, tuy ông từ chối nhiều lần 
nhưng vương vị cuối cùng vẫn do ông ta thừa kế. Bấy giờ, 
sáng mồng 1 tháng Giêng, trong tông miếu của tiên tổ đế 
Nghiêu, trăm quan vây quanh tiếp nhận nghi thức thiên 
nhượng long trọng giống như khi Đế Thuấn kế vị. 

Đối với chuyện Đại Vũ trị thuỷ Thiên Vũ Cống - 
Thượng Thư chép riêng về chuyện này, nói ông chia cắt 
cửu châu (phân biệt cửu châu, khơi thông dòng sông). Khơi 
nguồn 9 sông, phá 9 núi, thông 9 dòng, định 9 núi cuối 
cùng trị tốt được thuỷ tai. Vì vậy được mọi người yêu mến, 
tôn làm Thiên tử. 

Thiên Kiêm Ái sách Mặc Tử đã ghi lại công tích trị 
thuỷ của Đại Vũ như sau: "Xưa Vũ trị thiên hạ... vì làm lợi 
cho dân Ký Châu, Nam khơi sông chảy về phía Đông, vây 
quanh Ngũ Hồ, để làm lợi cho Việt ở kinh sở, dân Nam 
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man, những lời này bàn về việc của Vũ. 


Đại Vũ trị thuỷ đã trở thành biểu tượng cho việc vì 
dân trừ nạn trong lịch sử Trung Quốc. 

b- Vũ Cống 

Vũ Cống cũng là một trong những thiên nổi tiếng của 
Thượng Thư, là một thiên chỉ chép về công việc trị thuỷ 
của Đại Vũ, cũng là một thiên có giá trị văn hiến rất cao 
về địa lý. Do vậy được coi là sử liệu địa lý sớm nhất của 
Trung Quốc, có ảnh hưởng khá sâu sắc đến những trước 
tác địa lý sau này của Trung Quốc như: Hàn Thư - Địa lý 
chí, Thuỷ kinh chú v.v... đều lấy Thượng Thư - Vũ Cống là 
giám bản t, 

Trong Cửu Châu: 4 phương đã có người dựng nhà, 9 
núi đã được trồng cây, 9 sông dã được khơi nguồn, 9 dòng 
đã đắp dê điều, 4 biển cùng hội tụ, tài nguyên đã được ổn 
“định, đất đai đã được xác định, nghiêm cẩn trong việc thu ' 
thuế đều dựa vào nguyên tắc: chia loại đất tốt xấu và loại 
đất để tính thuế ban phong đất và tên cho các nước chư 
hầu, kính cẩn coi trọng cái đức của mình, không trái với 
việc làm của trẫm. 

- 500 dặm Điện phục, 100 đặm thu cả thuế, 200 đặm 
thu một nửa, 300 dặm nộp kết phục, 400 dặm nộp vụ đông 
xuân, 500 dặm nộp lúa vụ mùa. 

- ð00 dặm Hầu phục, 100 dặm rau quả, 200 dặm 
tráng định, 300 dặm thuộc chư hầu. 

- 500 dặm tuy phục, 300 dặm giáo hoá văn hoá, 200 
dặm thị uy vũ lực. 


® Bản mẫu đùng để dựa vào biên tập. 
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- 500 dặm Yêu phục, 300 dặm thuộc DI và có cuộc 
sống quản lý bình thường,200 dặm còn lại sức ước thúc 
nhẹ hơn. 


- 500 dặm Hoang phục, 300 dặm còn bị khống chế, 
200 đặm còn lại được tự do. 


Phía đông đến tận biển, tây đến Lưu 8a tận cùng về 
phía nam, phía bắc truyền văn giáo hoá, dừng ỏ bốn biển. 
Đại Vũ ban ngọc Huyền khuê và bố cáo với thiên hạ về 
thành công của ông. 


Đoạn trên luận bàn về Đại Vũ trị thuỷ, khai thông 
sông ngòi bình trị 9 hồ chỉ ra 9 ngọn núi chính, thuỷ, tai đã 
được đoạn trừ nhân dân bốn phương được yên ổn con 
đường tiến cống của 4 biển (thiên hạ) được lưu thông, 
nhân dân an cư lạc nghiệp. Bản đồ Trung Quốc cũng dc 
vậy được mở rộng: "Đông đến biển, Tây đến lưu sa, Bắc 
Nam dừng ở tứ hải" tức là Đông kéo dài đến biển, Tây đến 
sa mô, Nam Bắc đến tận nơi dân phương Nam (DÙ) ở. Đại 
Vũ trị thuỷ đã có đại công nhất Trung Quốc. 

c- Cao Dao Mô 


Thiên này là ghi chép lại hội nghị nhiều thành phần 
sớm nhất của Trung Quốc, tư tưởng trung tâm là thông 
qua thảo luận giữa đại thần Cao Dao và Đế Thuấn. Vô 
tình đã đưa ra chủ trương chính trị: thân thân °, tu tư và 
tri nhân, an dân đã phản ánh được thái độ coi trọng Đức 
trị của thời cổ đại Trung Quốc, đồng thời cũng thể hiện tư 
tưởng chuộng Đức của Thượng Thư. 

Xem xét việc xưa. Đại thần Cao Dao nói: "Tín thực sẽ 
chỉ ra được cái Đức kia, mưu lược sáng suốt, quần thần 


® Thân cận với người thân. 
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đoàn kết". 

Đại Vũ nói: "Đúng ! Làm thế nào thực hành được ?" 

Cao Dao nói: "À ! Trước hết phải nghiêm cẩn chính 
thân của mình, tu thân, suy ngẫm sâu xa, đôn hậu ôn hoà, 
sắp xếp ổn định trật tự cửu tộc, khiến họ cũng được hiển 
minh, phụ giúp mình trị lý quốc gia xa hay gần, gần hay 
xa chính là ở đây". 

Đại Vũ lĩnh thụ, bái tạ lời nói hay: "Đúng quá !" 

Cao Dao nái: "Đúng thế ! Nhưng còn phải biết người, 
phải an định dân". 

Đại Vũ nói: "Ái chà ! Đều làm được như thế, có lẽ đến 
tiên đế cũng khó làm được. Biết người là minh triết, có thể 
cai quản người khác. An được dân sẽ có huệ từ, lê dân sẽ 
nhớ mong. Có thể vừa minh triết vừa ân huệ nhân từ, sao 
còn phải lo lắng bọn Hoan Dâu (Ninh thần), sao phải di 
chuyển bộ tộc Tam Miêu, sao còn phải lo ngại bọn xảo 
ngôn lệnh sắc, nịnh thần, khéo nói ?" 


Ý là xem xét những việc đã qua, đại thần Cao Dao nói: 
phải thi hành chính trị Nhân Đức, phải cho ra những chính 
sách anh minh. Đại Vũ nói rằng tốt quá, làm thế nào thi 
hành được ? Cao Dao nói: phải tự mình cẩn thận, chú trọng 
đến tu dưỡng phẩm đức và tư tưởng, phải sử dụng người 
hiển, đãi người tài dụng họ làm quan. Đại Vũ nói: Đúng ! 
Biết người mới có thể dùng người, an định được dân tâm 
mới được quần chúng nhân dân ủng hộ, như Vậy sao còn sợ 
bị phá hoại, nhiễu loạn của bọn người xấu gian ác. 

ở. Cam thệ và thiện nhượng - tranh chấp và 
truyền nối huyết tộc. 


Là thiên đầu của sách Thượng Thư, nội dung là lời 
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thể Đế Vương răn dạy quân sĩ khi xuất chình. Cam: tên 
địa danh ở gần nước Hỗ, đó là vương vị của Khải; con của 
Đại Vũ sau khi lên ngôi, người anh Hữu Hộ không phục 
Khải bèn cất quân thảo phạt, hai bên đánh nhau ở đất 
Cam, Khải huấn dụ với tướng sĩ. Hữu Hộ cho rằng: 
Nghiêu Thuấn truyền ngôi, nay Khải chiếm hữu một mình 
ngôi vị nên đã tiến hành phản kháng, từ đó mở màn cho 
cuộc dấu tranh quyền lực của chế độ thiên nhượng và chế 
độ cha truyền con nối, đồng thời cũng mở ra trang dầu của 
những cuộc tranh chấp đẫm máu giữa con thứ và con đích 
trên quyền lực ngôi vị Hoàng quyền. 

"Khải và Hữu Hộ gây chiến ở cánh đồng khu vực 
Cam" (cam thệ). 

Đại chiến xảy ra ở Cam, bèn triệu tập Lục Khanh 
(tướng lục quân). Vương nói: "Này ! Người col giữ lục sự, ta 
nói với ngươi. Hữu Hộ trái với quy luật tự nhiên (Ngũ 
hành) trời đất, coi thường trật tự tam chính (thiên, địa, 
nhân), trời muốn tuyệt diệt mệnh của nó, nay ta thay trời 
hành đạo. 

Binh sĩ bên trái của chiến xa nếu không dùng tên bắn 
chết được quân địch là các ngươi không tuân mệnh lệnh, 
lính bên phải không dùng mâu đâm chết quân địch là các 
ngươi không tuân theo mệnh lệnh, ky bình không giữ được 
hàng ngũ ngay ngắn (chiến thuật) đó cũng là không tuân 
theo mệnh lệnh. Chấp hành theo mệnh lệnh thì thưởng 
trước linh vị tổ tiên, không chấp hành quân mệnh thì giết 
chết ở miếu thờ quốc gia..." 

Ý rằng Khải và Hữu Hộ quyết chiến ở đất Cam, sử 
quan đã ghi lại thời thế trước khi đánh của quân Khải. 
Khải triệu tập 6 quân tướng lính chỉ trích Hữu Hộ "trái 
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với quy luật vũ trụ không đúng với tam tài (tam chính) 
nên trời sẽ cắt đoạn quốc vận của Hữu Hộ. Ta sẽ phụng 
thiên mệnh cất quân thảo phạt hắn. các tướng sĩ dù cung 
tên hay giáo mác, ky binh, nếu chấp hành mệnh lệnh của 
ta, dũng cảm xung phong, như vậy là vâng theo quân lệnh 
ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Còn nếu trái mệnh lệnh ta 
thì ta sẽ giết hoặc biếm xuống làm nô lệ. 


4. Thang Thệ và Thương Thang phạt kiệt 


Đây là những lời động viên của vị vua đầu tiên nhà 
Thương, trước khi ra quân đánh Kiệt. Hạ Kiệt là vị đế 
vương cuối cùng của triều Hạ. Vì hoang dâm vô độ, bạo 
ngược hung tàn, khiến vận nước suy vi, nhân dân oán 
thán, nên Thang khởi binh đánh phạt. Thang Thệ là do sử 
quan chép lại. 


Y Doãn phù Thang đánh Kiệt, đưa quân từ đất Nhi ® 
lên đánh nhau với Hạ Kiệt ở đất Minh Điều (Thang Thệ). 


Vũ Thang Vương nói: Các vị hãy đến đây ! Chú ý 
nghe lời ta nói, chẳng phải ta nhỏ mà dám nổi loạn với bể 
trên, mà vì Hạ Vương phạm nhiều tội. Mệnh trời muốn 
diệt ông ấy. Bây giờ bọn các ngươi sẽ nói: Vua của chúng 
ta không quan tâm đến chúng ta, bỏ hết việc đồng áng, mà 
dấy binh đánh nhà Hạ vì sao vậy ?" Dù ta có nghe lời kêu 
oán của các ngươi, nhưng vì Hạ Vương có tội, ta e rằng ông 
trời nổi giận, chẳng nhẽ không đi đánh ông ta. Bây giờ các 
ngươi lại sẽ hỏi: "Tội của Hạ Vương như thế nào ?" Hạ 
Vương đày ải dân chúng, bóc lột sức dân vô cùng tàn khốc, 
nhân dân biếng nhác thường than rằng: Ông mặt trời kia ! 
Khi nào mới lặn ? Chúng tôi sẽ chết cùng với ông. (Đức của 


® Nhị: địa đanh. 
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nhà Hạ như vậy, nay ta phải đưa quân đì). 

Đối với các ngươi ta hy vọng và yêu cầu các ngươi đều 
đến, tận tâm phù trợ ta cùng ta thay trời hành đạo, ta sẽ 
trọng thưởng, các ngươi chớ không tin, ta hứa không nuốt 
lời. Còn nếu các ngươi không tuân theo lời thể, ta sẽ thắng 
nghiêm minh trừng phạt, không có ngoại lệ khoan hồng". 

Ý nghĩa lịch sử của việc Thang Thương đánh Hạ Kiệt, 
là mở đầu cho việc kẻ dưới tác loạn lên trên, là tấm gương 
đầu cho việc thảo phạt bạo quân, là tượng trưng cho chiến 
tranh chính nghĩa trong lịch sử Trung Quốc. 

Với câu nói nổi tiếng: 

Thời nhật hạt táng ? Dư cập nhữ gia1 vong 

- Mặt trời kia khi nào diệt ? Ta sẽ cùng ngươi tiêu vong. 

Đây là câu nói của trăm họ người dân nước Hạ mong 
muốn, cầu nguyện Hạ Kiệt. 

5. Bàn Canh và Bàn Canh đời đô 

Thiên này là văn tích do các nhà sử học sưu tầm được 
(Sử ký - Ân bản ký: "Trăm họ nhờ Bàn Canh nên làm ra 
ba thiên Bàn Canh). 

Bàn Canh là con trai của Tổ Định nhà Thương, là vua 
đời 20 của Thương đại. Ông là người có tầm nhìn chiến 
lược phi thường, sau khi lên ngôi ông đã di chuyển quốc đô 
của nhà Thương từ đất Am (nay Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông) 
dời sang đất Ấn (nay là An Dương - Hà Nam) cuộc di dân 
di thành này đã rất có tác dụng trong việc tránh được thuỷ 
tai, nhân tâm an định, phát triển kinh tế. Bàn Canh là lối 
văn hồi ức của đời sau ghi lại những cáo dụ động viên của 
Bàn Canh đối với thần dân. Bàn Canh được chia làm ba 
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thiên: thượng, trung, hạ. Hai thiên đầu là lời khuyên đối 
với bề tôi, thiên hạ là Cáo dụ đối với lão bách tính. 

"Nay ta định thử đời chuyển đô, an định quốc gia, các 
ngươi không Ìo tâm trẫm khốn khó, lại không cùng các 
_ ngươi bàn bạc, kính cẩn cảm động đến ta, là chỉ tự mình 
chuốc khổ, như ngồi thuyền mà nó chẳng chịu qua sông, 
thuyển ải mục không chuyên chở được, đây quả thực 
không hợp [với ta] do vậy nếu cố sẽ chìm. Chẳng có người 
nào chịu xem xét [chẳng biết nguyên nhân] tự mình khó 
chịu, sao có thể khỏi ? Các ngươi chẳng lo xa mà nhớ lại 
tai hoạ [đã qua] các ngươi tận tình lo nghĩ [vô thường] nay 
có đấy, nhưng nếu mai này mất. Thử hỏi các ngươi làm sao 
sống được ?" 


"nay ta lệnh cho hết thầy các ngươi cùng ta một lòng, 
[dù không như vậy] không bẩn cũng tự hôi, e rằng con 
người dựa vào bản thân, sinh ở tâm. [Đây dụ cho người 
không đồng lòng cùng với ý vua dời đô]. ta nay thay đổi để 
duy trì là thuận mệnh với trời, chứ ta há lợi dùng uy [để 
ép] các ngươi [đó chẳng qua là vì] để nuôi dưỡng [chăm lo] 
cho các ngươi..." 


Ý đoạn kinh trên là Bàn Canh nói khuyên răn những 
thần dân không có ý muốn dời đô. Chúng ta sở dĩ đời đô là 
vì sự an định và hưng vượng của quốc gia, mọi người nên 
hiểu thấu nỗi khổ của ta. Bây giờ quân dân chúng ta cũng 
như ngồi cùng trên thuyền, nếu như mọi người đồng tâm 
hiệp lực thì mọi khó khăn đều có thể làm tốt, nếu như 
không hợp tác thì sẽ gặp phải nguy hiểm chìm thuyền. Các 
ngươi không lo tính xa xôi, không suy nghĩ tai hoạ, không 
tìm cách thoát khỏi hiểm khốn mà lại yên phận ở nơi ưu 
hoạn, như vậy thì sớm có chưa chắc chiếu còn, có được 
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hôm nay sao chắc có ngày mai, trăm họ sẽ sinh sống ra 
sao. Ta lệnh cho các ngươi đồng tâm một lòng không được 
để lời xấu dèm pha, ta phải dựa vào trời xanh cứu các 
ngươi để cho quốc gia hưng vượng, nhân dân an định. 

- Ý nghĩa lịch sử việc dời đô của Bàn Canh: 

Sau khi Bàn Canh dời đô, nhà Thương đã thoát được 
cảnh thuỷ tai, cuộc sống nhân dân bắt đầu ổn định, kinh 
tế phát triển. Nhà Thương đã tiến vào thời truy hưng. Ý 
nghĩa lịch sử trọng đại việc Bàn Canh dời đô không chỉ là 
vấn đề hưng suy của nhà Ân mà là Ân Thương đã dần dần 
trỏ thành trung tâm văn hoá kinh tế, chính trị của Trung 
Quốc, thúc đẩy sự phát triển của Trung Nguyên khẳng 
định sự thống nhất của Trung Nguyên. Đã ảnh hưởng rất 
lớn đến sự phát triển của xã hội cổ đại Trung Quốc, nân 
Bàn Canh dời đô (Ân) là hành động tiên phong có tính thời 
đại trong lịch sử Trung Quốc. 


6. Mục thư và thủ thương phạt trụ. 


VỊ hoàng đế cuối cùng của nhà Thương là vua Trụ - 
ông vua bạo tàn, hoang dâm và bạo ngược; sủng ái Đát Kỷ, 
giết hại trung thần, khiến cho đất nước suy vong. Sau khi 
Chu Văn Vương băng hà, Chu Vũ Vương kế vị tiếp tục sự 
nghiệp chuẩn bị diệt nhà Ân, sau buổi minh ước ở Mạnh 
Tân, chư hầu rầm rộ hướng về nước Chu. Đương lúc vua 
Trụ để làm mất lòng dân, quần thần trở giáo, người thân 
tách ha, Vũ Vương cho rằng thời cơ diệt Trụ đã chín. Năm 
1066 trước công nguyên dân quyết chiến với Trụ vương ở 
đất Mục dã. Trụ vương hoả cấp góp nhặt được 70 vạn 
người chống lại, nhưng Vương thấy rõ sự thất bại, bèn tự 
vẫn ở Lộc Đài ái phi Đát Kỷ cũng bị giết chết. Từ đây 
tượng trưng cho nhà Tây Chu phồn vinh đã đánh bại, lật 
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đổ được triểu Thương suy lạc, hư bại. Thiên Mục Thư nổi 
tiếng chính chép lại lịch sử trận đại quyết chiến giữa hai 
thế lực Cũ và Mới. 


Chu Vũ Vương xuất động 300 chiến xa, 3000 dũng sĩ, 
đánh nhau [với Thương Vương] ở Mục đã. 


Trời mờ sáng ngày giáp tý, Vũ Vương thống xuất 
quân lính tiến đến Mục dã ở giáp thành đô nhà Thương, 
cử hành nghỉ thức "Thệ Sư", tay tả cÂẦm búa lớn màu vàng, 
tay hữu cầm cờ ngưu vĩ màu trắng, chỉ huy toàn quân. 
Ông nói: xa xôi vất vả, những người từ phương Tây đến ! 
lại nói: "Quốc quân và các vị đại thần như Tư đồ, Tư mã, 
Tư không, Á lữ, Sư thị, Thiên Phu Trưởng, Bách phu 
Trưởng, cập Dung, Thục, Dạng... giơ giáo của các ngươi, 
bày thuẫn của các ngươi, dựng mâu của các ngươi lên, ta 
sẽ nói lời thệ sư ®), 

Vũ Vương lại nói: Người xưa có câu rằng: "gà mái 
không gáy sáng, nếu gà mái gáy thì nhà đó sắp lụi bại, 
nay vua nhà Thương chỉ nghe lời nói của phụ nữ, bỏ phế 
việc tế tự với tổ tiên, không đoái hoài đến lễ tế tổ, coi 
khinh anh em dòng họ, không chịu dùng họ, nhưng đối 
với trọng phạm thì lại tôn sùng, tôn kính tín nhiệm, 
trọng dụng, dể cho bọn chúng đảm nhiệ*+ những chức vụ 
Đại phu, Khanh, sĩ trọng yếu. Nay ta thi hành nghiêm 
túc, thay trời trừng phạt, việc chiến sự hôm nay yêu cầu 
là không được kẻ đi 6 bước người đi 7 bước, mà phải 
dừng lại đợi nhau [hàng ngũ chỉnh tề. Các tướng sĩ hãy 
cố gắng lên !... nếu các ngươi không hết mình tiến lên, ta 
sẽ trừng phạt ! 


0® Thệ sư: Lời thể quân đội xuất quân trước khi chiến đấu. 
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Ý đoạn văn trên là vào thế kỹ 11 trước công nguyên. 
Vũ Vương dựng 300 chiến xa, 3000 dũng sĩ, đánh nhau với 
Trụ Vương ở Mục dã. Triển khai trận chiến oanh tạc. Mờ 
sáng ngày giáp tý trước khi lâm trận, toàn bộ quân đội tập 
trung ở Mục dã thệ sư. Vũ Vương tay cầm búa màu vàng, 
tay cầm cờ lệnh nói: "Các ngươi giỏ giáo của các ngươi ra, 
bày thuẫn cho chỉnh tể, dựng mâu lên ta bắt đầu tuyên 
thệ: "Người xưa nói....... ta sẽ trừng phạt". 

Ý nghĩa lịch sử của việc Vũ Vương phạt Ân: 

Nước Chu từ một nước chư hầu nhỏ vùng biên của 
nhà Ân, đã dần dần phát triển "3 phần thiên hạ đã có 2 
phần". Về sau khởi binh diệt Trụ, tiêu diệt được vương 
triểu nhà Thương, thống trị 600 năm, xây dựng lên nhà 
Tây Chu cường thịnh nhất thời cổ đại Trung Quốc. Ý 
nghĩa lịch sử của nó đã mở ra mô hình lịch sử xã hội 
phong kiến Trung Quốc, đẩy lịch sử Trung Quốc vào bước 
ngoặt mới. Đồng thời cũng chứng minh được một chân lý: 
"thế lực cách mạng mới ắt phải chiến thắng thế lực cổ hủ 
lạc hậu hư bại". Đây là quy luật tất yếu của lịch sử phát 
triển lịch sử. Nước Chu tuy nhỏ nhưng từ Chu Văn 
Vương đã khéo léo bắt đầu thực thi nền chính trị nhân 
đạo, tiến hành những biện pháp cải cách, khiến nhà Chu 
ngày càng hưng thịnh. Ngược lại, tập đoàn thống trị của 
vua Trụ thì ngày càng hư bại, chuyên doanh tàn bạo, 
viễn hiền thân nịnh, đã dẫn đến mâu thuẫn xã hội ngày 
càng gay gắt, cuối cùng đã khiến quần thần quay giáo 
người thân tách lìa, tan rã nội bộ, do vậy Chu Vũ Vương 
đã giành được thắng lợi. Sự diệt vong của vua Trụ nhà 
Thương đã trở thành một trong những bài học quan trọng 
trong lịch sử, quần chúng phản đối, người thân chia lìa, 
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quân sĩ trở giáo đã chứng minh thành luỹ rất dễ suy sụp 
nên nội bộ mâu thuẫn. 

Cuộc chiến Mục dã đã trở thành sự kiện lịch sử trọng 
đại thời cổ đại Trung Quốc, được khắc trên thanh đồng khí 
nhà Tây Chu những câu nổi tiếng: 

- "Tãn kê vô thần": Tãn kê vô thần là danh từ thay 
thế, chỉ người phụ nữ chuyên quyển, xuất xứ ở điển Thiên 
Mục thệ sách Thượng Thư. Ý dụ Vũ Vương dùng cổ huấn: 
Tẫãn kê chi thần duy gia chi sách "để khiến trách Trụ 
Vương: "chỉ dùng lời nói của đàn bà" là một trong những tội 
chứng chủ yếu trong lời thề Mục đã khi đi thảo phạt vua 
nhà Thương, từ đó bắt đầu mở ra những vấn đề về mối hoạ 
người phụ nữ khiến mất nước trong lịch sử Trung Quốc. 

7. Đại cáo Chu Công Đông Chính 


Đại cáo là ghi lại cáo dụ của Chu Công trước khi xuất 
quân về miền đông với toàn quốc. Sau khi Chu Vũ Vương 
băng hà, Thành Vương tuổi còn nhỏ lên ngôi kế vị, Chu 
Công phụ chính. Tam giám (Quản thúc, Thái thúc, Vũ 
canh con của Trụ Vương) thừa cơ làm phản. Chu Công 
quyết định tự mình xuất quân Đông chinh bình phạt, 
trước khi đi liền chiêu tập các nước chư hầu và quan viên 
trong triều để khích lệ động viên, bài văr: này là ghi lại lời 
của Chu Công. Đây chính là sử liệu quan trọng khi nghiên 
cứu về Chu sử. 

"Vậy nên, ta nói với vua chư hầu và các khanh đại 
phu, thi sĩ, ngự sử rằng: Ta bốc được điềm lành, ta nghĩ sẽ 
cùng chư hầu đi thảo phạt tàn binh loạn thần". Vua chư 
hầu và các vị đại thần chớ phản đối rằng: "khó khăn, dân 
không yên ổn", đây thực chẳng phải việc ta muốn, nhưng 
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ta không dâm trái ý trời. Khi xưa Văn Vương diệt nhà 
Thương, cũng là dùng quy bốc ?, thiên mệnh không thể 
coi thường, tốt nhất là chúng ta thuận theo ý trời để hoàn 
thành sự nghiệp vĩ đại. 

Nên ta thường suy nghĩ đắn đo rằng: "Than ôi" quả 
thực [việc đó] kinh động đến nhữrg kẻ vô quan (quan quả) 
cũng bị hoạ lây, đau đớn thay ! Ta nay gặp đúng khi trời 
có việc, trao việc lớn nặng nhọc cho ta, với ta quả thực 
chẳng nghĩ cho riêng mình. Nên vua chư hầu cùng các 
quan khanh cần an ủi ta: không nên Ìo nghĩ mà nên tìm 
cách bảo vệ cơ đồ của ông cha !" 

Vương ? nói: "Các ngươi đều là bậc lão thần, hẳn còn 
nhớ rất nhiều những việc đã qua các ngươi thấy sự vất vả, 
khó khăn đến nhường nào ? Ông trời đã để trải qua bao 
gian nan mới có được thành công, ta không thể không ` 
gắng sức giữ yên cơ đồ của tiên vương. Ta nay khuyến dụ 
vua chư hầu các ngươi, trời hắn không phụ những lời nói 
chân thành, hãy xem xét dân ta, ta nào dám không yên 
lòng duy trì và xây dựng cơ đồ của tiền nhân hoàn thành 
đại nghiệp ? Trời cũng dùng những khó khăn để vỗ về dân 
ta. Còn nếu không trừ được loạn, ta sao dám lãnh nhận 
trách nhiệm vinh quang là thực hiện hảo ý của tiền nhân". 

Vương lại nói: Như xưa ta cùng được Vũ Vương [xuất. 
chinh] ta thường nghĩ luôn luôn phải nhờ những lúc gian 
nan, như cha định xây nhà. Đã đặt ra phương án người còn 
lại không chịu cái nền móng đó, thì sao tường chắc được, 
người cha khai khẩn, người con lại không chịu gieo hạt thì 
làm sao °hu hoạch. Người cha coi trọng sự nghiệp ông ta 


® Quy bốc: Boi bằng mai rùa. 
€® Vương: nhiếp vương, chỉ Chu Công. 
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hắn sẽ nói: hậu nhân của ta, chớ bỏ đi nền móng ! Nên ta 
nào dám bỏ qua đại mệnh và tiên vương để lại. Nếu như 
_ cha của anh mất lại có những bạn cũ đến đánh các anh, liệu 
bề tôi của các anh há lại ngăn trở, không cứu ?". 

Ý đoạn trên là sự nghiệp khai sáng của Văn Vương, 
chúng ta nhất định phải hoàn thành, cũng giống như Văn 
Vương, Vũ Vương khi xưa đánh Trụ chúng ta nhất định 
phải tham gia. Nếu không thì cũng giống người cha xây 
dựng cơ đồ, người con đem phá hỏng, cha khai khẩn, con 
chẳng gieo trồng. Hẳn người cha sẽ trách. Sao lại phá 
hỏng sự nghiệp của ta ? Do vậy, ta phải hoàn thành sứ 
mệnh của tiền lương. 


Ý nghĩa lịch sử của việc Chu Công đông chỉnh: 


Trên mặt lịch sử việc Chu Công đông chinh đã bình 
định được phản loạn, củng cố được nền thống trị nhà Chu. 
Ý nghĩa lịch sử quan trọng ở chỗ nó đã có tác dụng quan 
trọng cho việc thống nhất Trung Quốc. Bởi sự ổn định của 
chính quyền đã đưa đến kết quả của sự phát triển kinh tế, 
văn hoá của Nhà nước Tây Chu phồn thịnh nhất. 

Trong lịch sử Trung Quốc. Đặc biệt là phát triển xã 
hội phong kiến tảo kỳ của Trung Quốc đã phát huy tác 
dụng mang đầy đủ tính lịch sử. 


8. Hồng Phạm là lý luận ngũ hành. 

Thiên này chính là thiên đại biểu cho tư tưởng triết 
học và tư tưởng chính trị quan trọng của Thượng Thư, nó 
cũng là một thiên rất nổi tiếng của Thượng Thư. Chủ yếu 
ghi lại Vũ Vương cùng ky tư vốn là đại thần của triều Ân, 
bàn đến văn hiến của pháp trị quốc. Hồng: to lớn vậy: quy 
phạm, Hồng phạm ý là khuôn phép lớn, chỉ đại pháp của 
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trời đất. Tương truyền Ngũ hành xuất từ lạc thư, lạc thư 
xuất từ lưng rùa. 


Đại Vũ trị thuỷ chính là căn cứ theo phương vị của 
lạc thư mà khai thông 9 sông, mở rộng cửu trạch. Sau này 
Đại Vũ truyền lại cho hậu thế. Nhà Ân coi là vật báu 
truyền gia đời đời truyền nhau và phát triển thành học 
thuyết ngũ hành dùng trị quốc. Thời Trụ Vương truyền 
cho Ky Tử. Vũ Vương học hỏi chính trị với Ky Tử. Ky Tử 
truyền "Hồng phạm cửu trù" tức là 9 đại pháp - trị quốc. 
Hồng phạm trong Thượng Thư chính là ghi chép lại việc 
Ky Tử truyền trao Hồng phạm cho Vũ Vương. Đây chính 
là Thiên Chương trọng yếu cho nghiên cứu tư tưởng triết 
học, chính trị cổ đại, đặc biệt là học thuyết Ngũ hành. 


Như: Thứ nhất là Ngũ hành, hai là cung cẩn làm tốt 
5 việc, ba là làm tốt 8 chính vụ, bốn tổng hợp hiệp dụng 
ngũ kỷ, năm là xây dựng phép tắc quân quyền, sáu là 
dùng Tam đức để trị quốc, bảy là tín cẩn dùng bốc phệ để 
xem xét chế độ, tám là luôn coi sóc điểm để đoán trước việc 
sắp đến, chín là dùng ngũ phúc để động viên thần dân, 
dùng lục cực để cảnh giới thần dân. 

Ngũ sự: Dung nghi, ngôn luận, xem xét, nghe ngóng, 
suy nghĩ, dung nghi cốt ở cung kính, ngôn luận phải chính 
đáng, xem xét phải sáng suốt, nghe ngóng phải xa rộng, 
suy nghĩ phải thông đạt... 

Ý là sau khi Vũ Vương diệt nhà Ân, giết Trụ vương, 
lập con của Trụ vương là Vũ Canh làm hậu chủ, thả Ky Tử 
vì ông này bất mãn Trụ vương bạo ngược bị cầm tù, nay 
được thả, đồng thời học hỏi Ky Tử về pháp trị quốc. 

Ky Tủ đáp rằng: Trước đây Cổn trái với nguyên lý 
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ngũ hành, kết quả ngăn trở đại thuỷ, ông trời giận dữ, 
không trao cho ông cửu pháp, Cổn không thể trị quốc, sau 
này Vũ lên thay, Trời đem cửu pháp trị quốc tặng cho ông 
ta, quốc gia do vậy mới được trị lý. 

Đại pháp "Hồng phạm" đã bao quát hết thảy: Ngũ 
hành, Ngũ sự, bất chính, phương pháp ngũ trủng kỹ thời, 
nguyên tắc lập quân chủ và trị dân, định ra đức hạnh trị 
dân, khảo sát những vấn đề nguy nan, giỏi phát hiện 
những điểm báo trước, dùng ngũ phúc và lục cựu để đàn 
dạy bách tính. Đây là thiên sử liệu trọng yếu khi nghiên 
cứu về tư tưởng chính trị thời Chu. 

Ý nghĩa lịch sử ngũ hành trong thiên Hồng phạm: 

Ngũ hành trong thiên Hồng phạm ghi là: 

Thứ nhất. Ngũ hành gồm: Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, Thổ. 
Thuỷ nhuận đi xuống, Hoả nóng đi lên, Mộc có cong có 
thẳng, Kim sinh ra từ cách, Thổ để trồng trọt, Nhuận đi 
xuống mặn, nóng đi lên đắng, cong thẳng chua, sinh ra từ 
cách nên cay trồng trọt nên ngọt". 

Nội dung chủ yếu của Ngũ hành trong thiên Hồng 
phạm có ba điều: 

a. Chỉ ra thuộc tính cơ bản và nội hàm cụ thể của ngũ 
hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) và cũng chỉ ra ngũ vị cụ 
thể sinh ra từ ngũ hành. 

b. Đem phạm trù vật lý triết học, mở rộng thành 
phạm vi luân lý sự lý cũng dùng cho chuẩn tắc trị quốc. 
Như vậy, đã có sự phát triển quan trọng đối với Ngũ 
hành. 

c. Ấn chứa quan hệ nương tựa và chế ước lẫn nhau 
giữa các hành, đã thể hiện đẩy đủ tư tưởng phép biện 
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chứng và chủ nghĩa duy vật nhất định. 

Quan niệm của ngũ hành là phạm trù trở thành chủ 
yếu tư tưởng triết học cổ đại Trung Quốc, có ảnh hưởng rất 
lớn đối với văn hoá truyền thống Trung Quốc. Thiên Hồng 
phạm trong Thượng Thư đã đặt nền cho Ngũ hành, có tác 
dụng lớn đối với sự phát triển của học thuyết Ngũ hành, 
đây cũng là một trong những cống hiến chủ yếu của sách 
Thượng Thư cho văn hoá Trung Quốc. 

9. Cố mệnh và lễ chế thời Chu. 

Cố mệnh là một trong những thiên +ø+an trọng của 
Thượng Thư, bao hàm lễ táng cùng với Đại điển lên ngôi 
cũng như nghi thức sácb phong của Chu Thành Vương, là 
sử liệu quý báu cho việc nghiên cứu lễ chế thời cổ đại. Cố 
tức là quyền cố. Mệnh: giáo mệnh. Cố mệnh là di chúc của 
Đế vương lúc lâm chung cho các đại thần. Thiên này là 
những lời ký thác của Chu Thành Vương trước lúc lâm 
chung cho các chư hầu và đại thần. Thiên này nối liển 
trước sau với Khang Vương chi cáo, Khang Vương chi cáo 
là lời cáo của Khang Vương lúc lên ngôi. Thượng Thư Kim 
Văn của Phục Sinh đã đem hai thiên này hợp làm một. Có 
thể tham khảo nghiên cứu. 


Thành Vương sắp băng hà, lệnh gọi Chiêu công, Tất 
công thống lĩnh chư hầu phò giúp Chu Khang Vương. Sử 
quan ghi chép di mệnh của Thành Vương soạn ra "Cố 
mệnh". 

Thái Bảo mệnh gọi Trọng Hoàn và Nam Cung Mao 
cùng với Tề hầu - Lữ cấp vào gặp, hai người cầm binh khí 
thống xuất 100 người dũng sĩ đến cổng phía nam của miếu 
tổ nghĩnh tiếp thái tử Cơ, mời thái tử đến ở nhà bên cạnh 
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phía sau, ngài rất đau thương [lấy thân phận tang chủ để 
chủ trì tang lễ]. Ngày Đinh Mão ® lệnh cho Thái sử soạn 
ra sách quy tắc tang lễ. Qua 7 ngày đến ngày Quý Dậu hai 
bá vương sai người chuẩn bị quan tài. 

Người lo liệu tang nghi (Định nhân) bày hết thấy 
bình phong hình cái búa và đem lễ phục của tiên vương 
cung kính đặt trước bình phong. Nơi cửa sổ hướng nam rải 
ra hai tầng chiếu trúc, bốn mép chiếu được thêu viền hoa 
bằng sợi tơ đen, trắng, trên chiếu bày cái kỷ và ngọc ngũ 
sắc, nơi tường phía tây hướng về phía đông, trải hai lớp 
chiếu nan nhỏ, bốn viền chiếu cũng được thêu hoa trên 
chiếu được đặt hoa vỏ sò và án ký màu thô. Mặt tường 
phía tây... 

Ý đoạn trên là: 

Thánh Vương sắp băng hà lệnh cho Chiêu công, Tất 
công soái lĩnh các chư hầu nghe mệnh, chúc dặn Chiêu 
công, Tất công phụ tá Khang Vương, còn căn dặn quần 
thần phải đoàn kết, đồng tâm đồng đức giúp đố Tân Vương 
hoàn thành đại nghiệp. 

Thái Bảo lệnh cho 100 dũng sĩ ra cửa thành phía Nam 
nghĩnh tiếp thái tử kiếm vào ở buồng bên làm Táng Chủ. 

Thành Vương băng hà, nơi Cung điện bày biện những 
đồ tinh mỹ. Như tường phía tây bằng 5 loại ngọc phương 
Nam: Xích đạo, đại huấn, đại bích, uyển, diễm; tưỡng phía 
Đông bày Đại ngọc, Di ngọc, Thiêu cầu, Hà đổ, cùng với 
rất nhiều đồ lễ, nhạc quý báu khác; còn có 4 loại xe: Kim, 
Ngọc, Mộc, Tượng đặt trước đại điện. Trong điện bày rất 
nhiều vật phẩm trang sửa tinh, mỹ nhất, những quốc bảo 


®' Sau khi vua chết 3 ngày. 
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quý báu nhất.... còn có các bình sĩ mặc trang phục đứng 


Chu Khang Vương mặc phục sức quân vương có hoa 
văn hình phủ (búa), toàn bộ chư hầu đều mặc tang phục 
trong tiếng nhạc bi ai chậm chậm tiến vào miếu đường 
đứng phân biệt trong những vị trí đã quy định, nghe thái 
sử hầu đọc di chiếu của tiên vương. Tiếp sau đó Khang 
Vương biểu thị thái độ khiêm tốn ngắn gọn, bắt đầu nghĩ 
thức tể rượu long trọng tham bái liệt tổ liệt tông, sau đó 
chúng đại thần lui ra ngoài cổng lắng nghe tân vương ban 
cáo mệnh. Cáo tuyên xong, mọi người bái nhau, mau 
chóng trở lui. Khang Vương trút bỏ Cát phục, mặc lên 
tang phục lại cáo phòng bên cư tang. 

Ý nghĩa lịch sử: 

Vì Lễ Kinh đã thất tán, nên Lễ cố mệnh quân vương 
trong Cố mệnh mà với lễ táng quân vương, thái tử thụ 
mệnh và đại điển đăng cơ của tân quân chủ đã trở thành 
điểm phạm mà quân vương các đời noi theo, chính vì vậy, 
thiên Cố mệnh trong Thượng Thư đã trở thành cứ điển 
chủ yếu của Lễ chế cổ đại Trung Quốc, đã ảnh hưởng rất 
lớn đến lễ chế Trung Quốc. 

Câu nổi tiếng: Thiên Cầu, Hà Đồ, tại đông tự. 

Câu này vốn từ thiên Cố mệnh. Tương truyền Hà đồ 
là trị Thuỷ đồ mà được khắc trên lưng con rùa, do trên trời 
cảm ứng tinh thần trị thuỷ của Đại Vũ mà ban tặng. Xét 
theo thiên Hồng phạm: Đại Vũ dựa theo Cửu trù, Ngũ 
hành Hồng phạm mà trị được Thuỷ tai, Ngũ hành đó xuất 
từ Lạc Thư. Từ đó Lạc Thư trở thành quốc bảo, đời đời 
truyền nhau. Hà Đồ và Lạc Thư đều là cội nguồn của Ngũ 
hành. Tương truyền Hà Đồ xuất từ lưng con long mã ở 
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sông Hoàng Hà. Hà Đồ trở thành quốc bảo được bày trong 
tang thất quân vương, điều này cho thấy thời nhà Chu đã 
có Hà Đồ. Trong luận ngữ - Khổng Tử có câu: "Hà bất xuất 
đồ, lạc bất xuất thư" có thể biện minh được. 

10. Khang Cáo và Thượng đức, ái dân. 


Khang Cáo là bản văn lịch sử vô cùng quan trọng của 
Thượng Thư đã phần ánh rõ tư tưởng chính trị và nguyên 
tắc trị quốc của Chu Công, bản văn là lối răn cáo của Chu 
Công cho Khang Thúc, Khang Thúc là em của Vũ Vương, 
được phong làm quản hạt vệ quân. Khi Chu Công đông 
chinh, bình phạt quản thúc và thu hồi đất cũ của nhà Ân, 
Khang Thúc nhận mệnh ở lại. Do vậy, việc làm rất trọng 
đại, nên Chu Công trước khi đi dặn dò những phương 
pháp thống trị và pha chuộng đức, ái dân, nên thiên này là 
sử liệu quan trọng để nghiên cứu tư tưởng của Chu Công 
và chế độ chính trị đời Chu. 


Thành Vương bình phạt Quản Thúc, Thái Thúc và 
giao phần đất còn lại của nhà Ân cho Khang Thúc cai 
quản nên làm ra: Khang Cáo, Tửu Cáo, Tân Tài để dặn. 

Vương nói rằng: Mạnh hầu, em của ta, nhỏ Phong 
này ! đức văn vương tiên phụ anh minh vĩ đại của người, 
có đầy đủ giáo đức cao sùng và đức chính khi dùng hình 
phạt, không bao giờ coi thường người quan quả #?, trọng 
dụng người, có tôn kính người đáng tôn kính, thị uy với 
người cần thị uy. Như vậy mới xây dựng nước Chu nhỏ bé 
của chúng ta và cùng các nước lân bang trị lý vùng phía 
tây. Ông ta có đức hạnh vô cùng cần mãn. Được thượng 





® Quan, quả: những người cô đơn, khổ (người mất cha gọi là quan, người mất mẹ gọi 
là quả). 
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thiên biết đến, ông trời rất vui mừng nên giao mệnh lớn 
cho văn chương, đoạn diệt Đại Ân, thay nước Ân nhận 
mệnh trời thống trị các quốc gia và thần dân. Kế thừa cơ 
nghiệp của Văn Vương khai sáng là kết quả nỗ lực Vũ 
Vương anh trai ngươi. Do vậy, ngươi là một nhân tài tuổi 
trẻ đáng được phong đến cố địa miền tây của nhà Ân cũ 
ca1 quản. 


Vương nói: "Này ! Phong, ngươi nên suy nghĩ kỹ 
những lời nói trên. A ! Như nay, Ân Thương cùng với dân 
chúng sẽ xem ngươi có đúng kính cần đi theo truyền thống 
của Văn Vương - Tiên phụ của người không ? Nỗ lực nghe 
và làm theo những ý kiến đức giáo phù hợp với người. 
Ngươi nay đến nơi đất cũ của nhà Ân Thương, phải cố đi: 
tìm đạo trị quốc của những tiên vương thanh minh nhà Ân 
Thương khiến cho dân của nhà Ân Thương được an khang. 
Chỉ có Đức chính trị của người bao la như trời và dùng hết 
khả năng Mỹ đức hoà thuận có nơi thân ngươi, mối có thể 
hoàn thành được sứ mệnh của quân vương. 


Vương lại nói: "Này ! Chàng Phong trẻ tuổi, trị lý 
quốc gia phải lao tâm khổ tứ, nên phải hết sức cẩn thận ! 
Ông trời rất oai nghiêm. Ông ấy sẽ phù trợ những người có 
thành tín, thông qua tình dân có thể nhìn thấy rõ ràng. 
Quả thực người dân rất khó trị, nên ngươi phải gắng tận 
tâm sức không được lẩn tránh an nhàn, đó mới có thể trị lý 
được dân. Ta nghe có câu nói: "Oán hận không phải ở lớn, 
cũng không phải ở nhỏ, chỉ cần kẻ không thuận thì khiến 
cho thuận, kẻ không cố gắng thì khiến cho cố gắng". Này ! 
Ngươi còn trẻ, cần phải hiểu chức trách của ngươi là rất to 
lớn. Vua phải tiếp ứng, bảo trì, trị lý an dân. Cũng chính 
là phụ tá quân vương hoàn thành thiên mệnh, giáo hoá 
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nhân dân" (Khang Cáo). 

Ý là Thành Vương sau khi chỉnh phạt bình định 
Quản Thúc, Thái Thúc, đem vùng đất đó phong cho Khang 
Thúc. Khang Thúc là em của Thành Vương. Chu Công lo 
Khang Thúc trẻ tuổi không trị được nhân dân ngoan 
cường của nhà Ân cũ, nên theo lệnh của Thành Vương răn 
dạy hang Thúc. Sử quan ghi chép lại thành "Khang 
Cáo", "Tửu Cáo" và "Tân Tài". 

Ý nghĩa lịch sử của tư tưởng Thượng đức, Ái dân: tư 
tưởng chuộng đức, yêu dân của thiên này đã trở thành 
chuẩn tắc, luân lý chính trị cổ đại Trung Quốc. Đặc biệt đã 
trỏ thành cốt lõi của tư tưởng chính trị Nho giáo, được giai 
cấp thống trị trong lịch sử dùng làm nguyên tắc để củng cố 
nền thống trị. 

11. Thiên Vô dật và quan điểm: "Tiên tri giá sắc 
® chí gian nan" (Trước phải biết đến sự gian nan 
của người lao động) 


Thiên Vô dật là sau khi Thành Vương trưởng thành, 
tự mình trị quốc. Khi Chu Công nhiếp chính đã luôn luôn 
giáo dặn Thành Vương trước cần phải biết đến nỗi gian 
nan vất và của người lao động (trồng cấy), hiểu thấu nỗi 
khổ của bách tính, phải cấm mình hưởng lạc tham đắm 
tửu sắc, những lời dạy đó được sử quan ghi lại mà thành: 

Chu Công làm thiên Vô dật. 

Chu Công nói: Vua quan không thể mưu cầu hưởng 
lạc. [Họ] trước phải biết nỗi khổ nhọc của người lao động, 
sau đó mới yên vui, thì phải biết nỗi khổ của người cày 
cấy. Nhìn nhận cha mẹ cày cấy khó nhọc, con chẳng biết 


®' Giá sắc: trồng cấy. 
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nỗi gian nan của việc cày cấy, mà lại an nhàn, ngạo nghễ, 
đã như vậy, lại càng ngang ngược coi khinh cha mẹ: "người 
già cổ hủ, chẳng biết gì". 

Chu Công lại nói: Ô hô ! Kế thừa ngôi quân vương kể 
từ đây, thì mong rằng chớ hoang dâm, truy lạc, đam mê 
rong ruối, săn bắn, trốn mình trong nhàn hạ, dứt khoát 
không được cho rằng: "ta từ nay có thể hưởng thụ hết thảy 
khoái lạc, đam mê rồi". Làm như vậy, đã vô pháp giao hoà 
dân chúng mà còn trái với ý trời; mà cái dạng người như 
vậy cũng chính là đồ mất hạng phạm vào những tội tày 
trời. Do vậy, hẳn không được giống như Ân Vương mê hoặc 
hôn loạn, coi ao rượu là mỹ đức nhé !" 

Chu Công nói tiếp: "Ô hô ! Ta nghe nói: người cổ đại, 
hai bên còn khuyến cáo nhau giúp đỡ nhau, dạy dỗ nhau, 
quan hệ giữa trăm họ thì không khinh mạn nhau, không 
lừa nhau. Người xưa còn có phong cách như vậy, nếu 
không học hỏi, làm theo sẽ làm loạn, biến đổi pháp lệnh 
của tiên vương, từ trên xuống dưới, mọi người đều dám 
làm những việc hồ đồ sai trái. Như vậy bách tính không có 
gì để tuân thủ, mà trong lòng họ oán hận, bế tắc, miệng 
thì họ nói xấu chửi rủa". 

Chu Công nói: "Ô hô ! Từ Trung Tông, Cao Tông, Tổ 
Giáp các vua nhà Ân cho đến Chu Văn Vương của ta, bốn 
người đều là bậc minh triết thông tuệ. Giá như có người 
nói với họ: "Nhân dân oán ông, chửi ông". Họp nghe xong 
lại càng nghiêm cẩn, giữ mình. Ví như nhân dân phạm 
phải sai lầm, các ngài còn nói: đó là tội của ta, họ là như 
vậy. Còn nếu các ngài nghe thấy những lời đó, thì chẳng 
những không dám giận dữ mà còn luôn muốn nghe những 
lời nói đó để tự xét lại mình, chính sự, trị lý như thế nào. 


263 


Giả như không như vậy, mọi người sẽ lừa nhau, khinh 
mạn nhau. Chỉ cần có người nói ngài: Bách tính hận ngài, 
chửi rủa ngài ! Vậy mà ngài tin lời anh ta nói. Nếu thực 
như vậy sẽ trở thành pháp độ của quốc gia, không mở rộng 
được lòng mình, trừng phạt người không có lỗi, tàn sát 
người dân vô tội, do đó khiến nhân dân thực sự oán trách 
và sẽ tập trung nỗi oán hận vào các ngài". 

Chu Công nói: "Này ! Làm vương kế vị ngài phải lấy 
đó làm gương răn mình đấy". 


Ý đoạn trên là Chu Công răn dạy Thành Vương, làm 
vua phải tuyệt cấm mưu đồ hưởng thụ, trước phải biết sự 
gian nan của việc trồng trọt, hiểu rõ nỗi khổ của nông dân. 
Có một vài hạng con cái, không biết nỗi vất vả của cha mẹ, 
chỉ ham cầu chơi bời lêu lổng, lớn lên không những chẳng 
cảm kính thân ân, mà lại khinh nhờn cha mẹ của mình 
không biết gì. Chu Công còn đưa ra các vị Thánh Vương 
như Trung Tông, Cao Tông, Tổ Giáp nhà Ân và cha Chu 
Văn Vương (Cổ thiện Công), Văn Chương, Vũ Vương 
không tham cầu hưởng lạc mà gian nan chưa cầu sáng 
nghiệp, nên thời gian họ nắm quyền đến rất bền. Bởi vì họ 
có thể yêu mến và biết được nỗi khổ của bách tính, có thể 
bảo vệ và ban phát ân huệ đến thứ dân". 

Ngược lại có một vài vị quân vương, có cuộc sống an 
nhàn tham đắm, không biết đến nỗi khổ của nhân dân lao 
động, thì ở ngôi đều rất ngắn. Chu Công nói tiếp, ngày nay 
quân vương không thể chìm đắm trong hưởng lạc, không 
được tự dung túng cho mình mà nói rằng: "Chỉ có ngày 
nay là-vui sướng". Hạng quân vương như vậy nhân dân 
không bao giờ phục họ, quyết không thể giống như vua 
Trụ coi ao rượu là mỹ đức. Chu Công nói người xưa có thể 
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giúp đỡ nhau, che chở nhau hai bên không có hành vi lừa 
đảo, và lại rất tuân thủ pháp lệnh của nhà nước. Chu 
Công còn nói: "A ! Trung Tông, Cao Tông, Tổ Giáp nhà Ân 
rồi đến Văn Vương, họ đều là những hiển quân anh minh. 

Lão bách tính đưa ra những lỗi lầm, các ngài đều thừa 
nhận và sửa chữa, các ngài luôn làm việc theo pháp luật, 
nên trăm họ ủng hộ, Chu Công nói: Tân Vương, ngài phải 
cẩn thận nhé ! 

Ý nghĩa lịch sử "Tiên tri giá sắc chi gian nan": 

Trong thiên Vô dật, Chu Công đã đem lịch sử và hiện 
thực kết hợp lại, từ hai mặt phải và trái ý nghĩa quan 
trọng của "Biết nỗi gian truân của người lao động" đã có 
những ý nghĩa lịch sử nhất định. 

Trung Quốc là một quốc gia nông nghiệp, từ xưa đến 
nay. Các vị quân vương trước hết phải hiểu rõ về nông 
nghiệp. 

Chu Dịch có chép: "Như Thần Nông dùng cây gỗ làm 
cây và mái chèo, lưỡi cày sắc, lấy đô để dạy thiên hạ... 
(Dịch - Hệ từ hạ). 

Kinh Thi cũng đã phản ánh thuở nhỏ Hậu Tác - tổ 
tiên của nhà Chu đã để chí vào nông nghiệp, thích trồng 
và chăm bón cây, lại học giá sắc, đã cho thấy các vua đời 
trước coi trọng nông nghiệp, và nông nghiệp phát đạt có 
gắn liền sự hưng thịnh của quốc gia. 

Vấn đề lương thực từ xưa đến nay, đều là gốc để lập 
quốc và cũng là nguyên nhân mất nước. Bài học trước đây 
như vậy, không đời nào trong lịch sử không như vậy. Suốt 
cổ thông kim chưa có triều nào không col trọng nông 
nghiệp, đời Chu vì trọng nông nghiệp nên phát triển rất 


265 


nhanh. Vấn đề này và lời giáo hoá: "Tiên tri giá sắc chi gian 
nan" của họ là rất mật thiết, cũng nên coi đó để làm gương. 


ä8. BỊA VỊ LỊPH SỬ CỦA THƯỢNG THƯ VÀ 
NHỮNG ANH HƯỚNG PUA NÚ 


Thượng Thư là văn hiến cổ tịch quý báu của Trung 
Quốc, đứng đầu trong các bộ sử, là phần trọng yếu của 
Kinh điển. 

Bắt đầu từ Khổng Tử, sách Thượng Thư trở thành 
kinh điển của Nho giáo, được đế vương các đời coi trọng, 
luôn trở thành cuốn sách giáo tài chính trị của giai cấp 
trống trị, được tôn là: "Nhị đế, tam vương chi đạo tại yên" 
(Đạo cử Tam Vương Nhị đế đều có ở trong đó). 

Phục sinh kế truyền kim văn Thượng Thư, Khổng An 
Quốc truyền bá Cổ văn Thượng Thư, nó trở thành khoá 
trình bắt buộc trong khảo thi khoa cử bắt buộc của giới tri 
thức đương thời. 

Các phương diện chính trị, giáo dục, lịch sử cùng với 
các dòng văn hoá cổ đại khác của Trung Quốc đều có liên 
quan đến Thượng Thư. Cổ văn Thượng T¡:ư thực sự là một 
trước tác vĩ đại, tổng hợp văn hoá giáo dục, lịch sử, chính 
trị của Trung Quốc. 

Thượng Thư còn là một bộ thư tịch chính trị quan 
trọng. Như Tư Mã Thiên nói: "Kinh Thư chép về việc làm 
của Tiên Vương nên rất mạnh về chính trị (Sử ký - Sử thái 
công tự tự). Thiên khuyến học của Tuân Tử cũng có câu: 
"Kinh Thư là kỹ cương của chính sự". Đã phản ánh được 
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đặc trưng hình thái ý thức thượng tầng của xã hội phong 
kiến Trung Quốc, là một trước tác quan trọng khi nghiên 
cứu xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Thượng Thư là kinh điển của Nho giáo là một trong 
Ngũ Kinh. Do vậy, Thượng Thư có đầy đủ những giá trị 
quan trọng khi nghiên cứu Kinh học và Nho học của 
Trung Quốc. 


Nói tóm lại, sách Thượng Thư là văn hiến quan trọng 
đã phản ánh được chế độ chính trị về tư tưởng chính trị 
của Trung Quốc cổ đại, chiếm một vị trí trọng yếu trong 
lịch sử văn hoá Trung Quốc, điển tịch bắt buộc khi nghiên 
cứu văn hoá Trung Quốc. 


. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỈ CỦA THƯỢNG THƯ VÀ 
MiỚ: ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ. 


Thượng Thư là một bộ sách chính trị, được xưng là 
"Chính trị sử chi cáo thỉ", Thượng Thư tập trung chế độ 
điển chương và tư tưởng chính trị Thương - Chu, trên cơ 
bản đã đặt ra được hệ thống tư tưởng chính trị của Nho 
giáo. Nó đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng 
chính trị Trung Quốc. 

1. Giá trị của Đức trị và những ảnh hưởng của 
nó. 

Cốt lõi tư tưởng chính trị của Thượng Thư là nhấn 
mạnh đạo đức xã hội, col trọng giá trị xã hội con người. 
Quán suốt toàn bộ sách Thượng Thư là một chữ Đức, tức 
là dùng Đức trị giáo hoá để làm tông chỉ chủ yếu của tư 
tưởng vương đạo. Đặc biệt đột xuất chỉ ra đức dục ? của 


® Giáo dục lễ đức. 


quân vương, nên mới có thuyết "Đế vương chi học, tận tại 
vô tư hĩ" (các môn học của Đế vương đều có hết ở đây). Nên 
trong lịch sử những người ở giai cấp thống trị không ai 
không lấy sách Thượng Thư làm sách gối đầu giường. 


Trung tâm của đức trị là bảo dân, tức là khẳng định 
lấy dân làm gốc, lấy dân làm gương phản chiếu. 


Các thiên "cáo" gồm Khang cáo, Tửu cáo, Chiếu cáo, 
Lạc cáo, Đại cáo, và Vô dật trong sách Thượng Thư đều có 
những lời can gián ngay thẳng của bề tôi đối với vua, hết 
thầy đều bao hàm nội dung đức trị mãnh liệt. 


Đặc biệt Thượng Thư nhấn mạnh sự thống nhất đức 
trị và pháp trị như thiên Khang cáo: "Minh đức thận phạt" 
tức là coi trọng đức chính cẩn thận dùng hình phạt. Quan 
hệ giữa đức trị và pháp trị lấy đức trị làm chính, pháp trị 
để phụ giúp, trong lịch sử, nếu như triểu đại nào có nền 
đức trị tốt, phẩm chất, tư tưởng nhân dân cao thì cho thấy 
triều đại đó hưng vượng. 


Ngược lại nếu vị trí pháp trị và đức trị đảo lộn, đức trị 
rạn vỡ, pháp trị quá nghiêm ngặt thì thường là điểm báo 
suy vi. Như nhà Tây Chu thời vua Thành Khang thịnh trị 
bởi lấy lễ, đức làm trọng, pháp trị phụ giúp, nhưng sau khi 
Bình vương di chuyển về phương Đông thì vận nước dần 
dân suy, lễ pháp đảo lộn. Đặc biệt là lễ trị tan vỡ, dâm lạc 
nổi lên. Như lời Khổng Tử nói: "Lễ Nhạc băng hoại". 

Trong các thiên về Điển như: Nghiêu Điển, Thuấn 
Điển và Đại Vũ Mô trong Thượng Thư đã gây dựng được 
khuôn mẫu điển phạm của quân vương Nghiêu - Thuấn, 
Vũ nên các đời sau, khi yêu cầu quân vương chuộng đức 
đều gắn chặt với ảnh hưởng của Thượng Thư, như Khổng 
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Tử "Nhân giả nhân" (Trung Dung - Nhị thập chương) 
Mạnh Tử: "Ngôn tất xưng Nghiêu Thuấn". Những lời này 
đều quan hệ mật thiết đến ảnh hưởng của Thượng Thư. 


2. Thượng Thư đã tạo tiền đề căn bản cho tư 
tưởng luân lý của nho giáo. 


Thượng Thư là bộ sách tư tưởng luân lý chính trị, 
trên cơ bản đã tạo ra cơ sở cốt lõi tư tưởng luân lý chính trị 
của Nho gia, tức là Lễ, Nhân Trung hiếu. Trong đó lễ 
không chỉ được nhấn mạnh lễ giáo mà còn nhấn mạnh ở lễ 
chế. Như Cố mệnh, Khang cáo, đã ghi lại đại điển lên ngôi, 
nghi thức sách phong, táng lễ của các vương triều có thể 
nói lễ của Đế vương đề đủ trong đó rồi. Các thiên cáo và 
thiên "Đa Sĩ" từ trong lời đối thoại của quân vương đã vô 
cùng coi trọng nhân chính, không chỉ nhấn mạnh nhân 
đức đối nội, mà còn lấy nhân đức coi trọng nhân dân cũ 
của nhà Ân mà không phục tòng đối với nhà Chu vì sự 
thống nhất quốc gia. 


Năm thiên thệ của Thượng Thư bao gồm: Thang Thệ, 
Thái Thệ, Mục Thệ, Phì Thệ, và Thái Thệ đều xuyên suốt 
một chủ nghĩa đã chỉ ra sự vĩ đại của đại nghĩa diệt nhà 
Ân xây dựng nhà Chu của Văn Vương, Vũ Vương, nguyên 
nhân những lời thệ từ j thấm sâu vào lòng dân, và có thể 
kích phát được ý chí chiến đấu của binh sĩ, chính là vì sự 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh. Như câu: "Thời nhật hạt 
táng, dư cập nhữ giai vong" của Thang Thệ tức là nói đến 
trăm họ của Hạ Kiệt không còn chịu được sự áp bức của bạ 
quân mà thốt ra. Thế xin cùng chết cùng để trừ hại cho 

dân. Câu: "Kim Thưcng vương duy phụ ngôn thị dụng", 
"K1m dư phát duy cùng hành Thiên chi phạt" tức là lời thệ 
trượng nghĩa mà ph+t tục. 
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Thiên Kim Đằng thì thông qua lời cầu đảo của Chu 
Công đối với Thành Vương, đã thể hiện lòng trung của bề 
tôi đối với vua, toàn văn đã chỉ ra một chữ "Trung". Thiên 
Vô dật bao hàm lời khiển trách đối với đứa con bất hiếu. 
Như: "Tương tiểu nhân, quyết phụ mẫu cần lao giá sắc, 
quyết tử nãi bất tri giá sắc chỉ gian nan,... kỳ đản phủ tắc 
vũ quyết phụ mẫu viết: "Tích tri nhân vô văn tri". Tức chỉ 
một vài người, cha mẹ họ cẩy cấy lao khổ, người con lại 
không hề biết đến nỗi gian nan của cha mẹ, chỉ biết tham 
cầu hưởng lạc, thời gian lâu dần, lại còn kiêu mạn, hỗn 
xược mắng cha mẹ là chẳng biết gì. 

Phần trên đã cho thấy nhân nghĩa, lễ, trung, hiếu 
trong luân lý của Nho giáo thì trong Thượng Thư đã chiếm 
một vị trí quan trọng. Đương nhiên điều này là việc Khổng 
Tử san định Thượng Thư, xác định rõ ràng hình thái ý 
thức của Nho giáo cũng từ đó mà phát khởi. 

Nói tóm lại, thông qua sách Thượng Thư đã cho thấy 
nhà Chu rất coi trọng đức trị, đã có những ảnh hưởng sâu 
sắc đến quá trình hình thành và phát triển từ Nho giáo. 

3. Đặt cơ sở hình thái ý thức thượng tầng xã hội 
phong kiến. 

Thời Thành Khang nhà Tây Chu đã tiến hành cắt 
phong chia đất, trên cơ bản đất đai đã chia cho chủ hầu 
quản lý, mấy chục quốc gia nhỏ được xây dựng trên đất 
nhà Chu, kinh tế, chính trị của các nước được phong đều 
độc lập tự cấp, hàng năm phải vào triều cống Chu Thiên 
tử. Như Tả truyện - Chiêu Công cửu niên chép: "Văn Vũ, 
Thành, Khang, kiển điển đệ dĩ phiên bình Chu". Vì chế độ 
chính trị và phong kiến cơ sở kinh tế nên dần dần hình 
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thành phong bế chế độ chính trị chuyên chế với quan niệm 
Vương tộc, Tông tộc, Gia tộc làm cơ sở hình thái ý thức 
thượng tầng xã hội phong kiến làm chủ thể. 

Chế độ tông pháp phong kiến không phải tông thì 
thích, Thiên tử là thống trị tối cao, ngoài ra là đại tông, tiểu 
tông. Đúng như lời của Lương Khải Siêu: "Chư hầu chính là 
họ mạc của các họ trong một nước, Thiên tử là một quốc gia 
trong đó là họ mạc của các họ trong các nước chư hầu họp 
lại". (Trung Quốc văn hoá sử). Vương tộc, tông tộc, gia tộc 
của xã hội phong kiến đã có những tác dụng nhất định 
trong việc duy trì nền thống trị phong kiến. 


II. GIÁ TRÌ SỬ LIỆU QUÝ BẦU CỦA THƯỢNG THỨ 


Thượng Thư là tư liệu duy nhất quan trọng của lịch 
sử Hạ, Thương, Chu thời cổ đại Trung Quốc, trải qua 800 
năm đã ghi lại chính sử quan trọng của xã hội nguyên 
thuỷ, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến cổ đại Trung Quốc. 
Có giá trị sử liệu quý báu, là văn hiến không thể thiếu 
của những người nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc. 
Thông qua Thượng Thư, giáp cốt, kim văn và những ấn 
chứng của Ngũ kinh càng cho thấy giá trị sử liệu của 
Thượng Thư. 

1 Thượng Thư và Giáp cốt văn. 


Văn Giáp cết là sử liệu quan trọng để nghiên cứu lịch 
sử hai nhà Ấn - Chu, 


một vài sự kiện lịch sử trọng đại của ng Thư phù 
hợp với văn Giáp cốt: 


Thứ nhất: Vũ Vương chỉnh phạt vua Trụ. 
Thiên Thái Thệ của Thượng Thư: "Vũ Vương đánh 
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nhà Ân... Quân đội vượt qua Mạnh Tân (Mạnh Tân: Bến 
sông Hoàng Hà, nay là huyện Mạnh Tân tỉnh Hà Nam) 

Tây Chu Giáp cốt văn (Xem hình 11-9) 

Thứ hai: Dấu ấn Thành Vương xây dựng nhà Chu. 

Chứng thực việc Chu Thành Vương và Chu Công đi 
đô từ kinh. 

Chứng thực sự kiện lịch sử trọng đại Thành Vương 
xây dựng Quốc đô thứ hai. 

- Thiên Khang cáo - Thượng Thư: Chiêu Công lý 
tương trạch, Chu Công vãng dinh thành Chu. 

- Tây Chu Giáp cốt văn: Từ, tự cảo vu Chu. 

Thứ ba: Chu Văn Vương diệt Thương. 

Chu Văn Vương vì mưu đồ diệt Thương nên được 
chuẩn bị rất kỹ với chính sách Tàm thực ® dân dần đã 
thôn tính được những nước xung quanh. Thiên Tây Bá 
Kham Lê sách Thượng Thư chép lại có thế so sánh cùng 
với văn Giáp cốt để chứng minh. 

- Nhà Chu bắt đầu đưa quân đến hỏi tội vua Ân. Tổ y 
lo sợ vội đến báo với vua Trụ. 

Tây Chu Giáp cốt văn (Xem hình 11-4). 

Kỳ Vi, Sở, khẩu thị cha, sư thị thụ chạ. 

(Vi, Sở đều là các nước chư hầu của nhà Thương. Văn 
trên đã ghi lại Chu Văn Vương tặng lễ vật cho nước có vị 
trí địa lý chiến lược: Vi và Sở, để mở rộng thế lực của 
mình. Chu bản kỷ trong sử ký có chép: Vũ Vương đánh 
nhà Thương sự thệ ở Mục đã, trong đó đã có nước VI...). 


® Tàm thực: thôn tính đần đần như con tằm ăn đâu. 
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2. Thượng Thư và văn khắc trên đồ Thanh Đồng. 

Kim văn hay gọi Minh văn là văn tự được đúc trên đồ 
thanh đồng, lấy kim văn của Thương - Chu, đặc biệt Tây 
Chu để gọi. Đồ khí thanh đồng là biểu tượng quyền lực 
thời cổ đại, cũng là minh khắc của lịch sử xã hội cổ đại. Là 
sử liệu có sức tin cậy mạnh nhất, các nhà sử học và khảo 
cổ học đều lấy nó để so sánh với Thượng Thư làm sử liệu 
sắt đá cho việc khảo chứng lịch sử xã hội cổ đại. 

a- Đối chiếu Vũ Vương chỉnh phạt nhò Ân. 

Thiên Mục Thệ của Thượng Thư: "Mờ sáng ngày giáp 
tý Chu Vũ Vương cất quân đánh Ấn đưa quân đến Mục dã, 
ngoài thành nhà Ấn, cử hành sư thê. 


Kim văn: Chu Vũ Vương phạt Thương Trụ. Thời gian: 
sáng sớm ngày giáp tý, chiêm bốc được điểm lành, quả 
nhiên trong một ngày đã lấy được Quốc đồ nhà Thương. 

b- Chứng mình uiệc hưng biến xây dựng lạc ấp của 
nhà Tây Chu. 

Thiên lạc cáo trong Thượng Thư: Chiêu Công ký 
tương trạch, Chu Công vãng dinh thành Chu, sứ lai cáo 
bốc, tác lạc cáo" (Chiêu Công đã nhìn ngắm thế đất để xây 
dựng, Chù Công đến để xây dựng, sứ đến nói về điểm bốc 
nên tạo ra Lạc cáo). 

lim văn - Hà Tôn: "Duy Vương sơ hưng trạch vu 
Thành Chu, Hạ lẫm Vũ Vương lễ..", "Dư kỳ trạch tư 
Trung Quốc, tư chi nghị dân". 

Ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng thành Chu: Khẳng 
định sự thống trị đối với dân nhà Ân cũ để củng cố chính 
quyền cùng với nhấn mạnh khống chế thế lực Trung 
Nguyên. Những việc đó có tác, dụng rất lớn đốt với việc 
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kiến hưng Trung thổ qua việc đối chiếu so sánh giữa 
Thượng Thư và Kim văn đủ để thấy giá trị sử học quý báu 
của sách Thượng Thư. 

c- Chứng minh phân phong của phong biến thời Tây Chu. 

Thiên Khang cáo sách Thượng Thư: 

"Thành Vưeng đánh phạt Quản Thúc, Thái Thúc, lấy 
dân vùng đất của nhà Ấn phong cho Khang Thúc, tạo ra 
Khang cáo, Tửu cáo, Tân tài... Vua lại nói: "Mạnh hầu, em 
của trẫm là Phong tuổi còn trẻ... Vậy nên tuổi trẻ như 
ngươi được phong ở đất này". 

Đại Khắc Đỉnh: "Dịch nhữ điền vu cầm, dịch nhữ 
điền vu tỳ, dịch nhữ điền vu yến". 

Ý là vua đem đất cấm, tặng cho ngươi, đem đất Tỳ 
tặng cho người đem đất Yển tặng cho ngươi. 

3. Thượng Thư và những sử thư cổ tịch khác. 


Thượng Thư và những văn hiến sớm nhất của Trung 
Quốc như Kinh Dịch, Kinh thư v.v... cùng chứng minh cho 
nhau, soi sáng cho nhau có giá trị quan trọng đối với việc 
khao chứng cơ sở. 

œ- Cùng Kinh Dịch: 

Quả Tấn trong Kinh Dịch: "Khang hầu, dụng tích mã, 
phiên thứ, trú nhật tam tiếp". (Chỉ việc Chu Văn Vương bị 
tù ở Dũ Lý nước Chu phải dùng mỹ nữ và lễ pl ẩm quý báu 
tiến cống vua.Trụ, do vậy mới được thả. Chu Văn Vương 
dùng ngựa để tặng làm cho Trụ Vương mệt mỏi, hàm ý là 
chiêu hiền đãi sĩ, tích cực xây dựng chính sách, triệt hạ 
dần nhà Thương. 

Vô dật - Thượng Thư: Chu Công nói: "... Văn Vương 
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mặc áo thường khai khẩn đất hoang, từ sớm đến chiều, 
không dễ ăn không ngồi rồi, dung hoà với muôn dân..." 
(chỉ Chu Văn Vương sau khi được thả, gian khổ sáng 
nghiệp, đổng cam cộng khổ với lão bách tính, mặc áo 
thường dân từ sớm đến chiều đều bận rộn quên ăn để 
chuẩn bị hoàn thành sự nghiệp chỉnh phạt vua Trụ). 

4. Giá trị văn hoá của Thượng Thư và những 
ảnh hướng của nó 


Tây Chu là thời kỳ hưng thịnh nhất về văn hoá trong 
lịch sử Trung Quốc. Chu Công chế lễ, soạn nhạc đã có tác 
dụng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển văn hoá, 
văn minh của xã hội thời Tây Chu... Như Đại truyện - 
Thượng Thư có chép: "Chu Công chế lễ tác nhạc, thiên hạ. 
hoà bình". Chu Công đề xướng lễ trị. Lễ trị là biểu hiện 
của văn minh, văn minh lại là sự thăng hoa của văn hoá. 
Chu Lễ là tiêu chí văn hoá của đời Chu. Đặc điểm của nó 
là lấy lễ, nhạc làm trung tâm, sự hưng thịnh của lễ nhạc 
là tượng trưng cho văn minh và phồn vinh của một triều 
đại, cũng là sự ổn định đại cục và vững bền chính quyền 
của quốc gia. 

Lễ bao gồm lễ nghị, lễ tiết, quảng lễ, là một đại danh 
từ của đạo đức, bao quát nhân ái, hiếu tâm, trung nghĩa, 
Chu Công chế lễ tác nhạc từ việc nhỏ nhất đến nhân hiếu. 
Như Khổng Tử thế gia trong sử ký chép: Chu Công Đán là 
em của Chu Vũ Vương vậy, từ khi Văn Vương còn sống. 
Đán đã là người con có hiếu, có nhân, khác với anh em 
khác". 

Thượng Thư, lễ ký đều ghi chép rất phong phú về 
Chu Lễ, Chu Lễ là tượng trưng cho văn hoá Tây Chu, cũng 
là tiêu biểu cho văn minh cổ đại của Trung Quốc, nó có tác 
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dụng rất quan trọng đến văn minh cổ đại. 

Văn minh Nhã lễ của đời Chu đã khiến cho Khổng Tử 
hạ quyết tâm: "ta học Chu lễ, nay dùng nó, ta thế lễ nhà 
Chu". Từ đó đặt ra trung tâm cốt lõi của tư tưởng Nho 
giáo, đã có ảnh hưởng vô cùng sâu xa đến văn minh cổ đại 

Trung Quốc. 

Nói tóm lại, sách Thượng Thư là ghi chép văn hiến 
điển chương sớm nhất của Trung Quốc cổ đại, là văn 
hiến quan trọng cho việc nghiên cứu tư tưởng chính trị 
cổ đại Trung Quếc, cũng là tấm gương bài học cho các đế 
vương đại thần trị quốc trong lịch sử. Do vậy, bắt đầu từ 
Khổng Tử Thượng Thư được xếp vào kinh điển của Nho 
giáo, nó đã có ảnh hưởng quan trọng đối với sự hình 
thành chế độ chính trị và sự phát triển tư tưởng chính 
trị của Trung Quốc. 


276 


BỘ SÁCH THỨBẢY: ''KINH THỊ"! 


CHƯƠNG 25 


"KINH THỊ" 


Cu Thi" là bộ sách binh điển uê 


thơ ca của Trung Quốc, là một tuyệt tác 
uăn học hiện thực chủ nghĩa uïĩ đại. "Kinh 
Thi" là thuỷ tổ của thơ trữ tình Trung 
Quốc. Ngôn ngữ đẹp đẽ của Rinh Thi đã 
tạo dựng nên móng cho nên nghệ thuật 
Uuăn học Trung Quốc. Kinh Thi đã khơi 
nguồn cho dòng 0uăn học hiện thực Trung 
Quốc, nó bhông chỉ có giá trị rất cao uề 
nghệ thuật uăn học, mà còn có tính tư 
tưởng rất mạnh mẽ. Có thể nói, một bộ 
Kinh Thị cũng chính là một bộ sử thời 
Thương Chu, nó mang một giá trị sử liệu 
Uô cùng quý báu. 
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ð1. KHÁI QUÁT VỀ KINH THỊ 
VÀ NHỮNG Nội DUN6 CHỦ YÊU 


I. KHÁI QUÁT VỀ KINH THỊ 


Trung Quốc là mảnh đất của thơ ca, và thơ ca Trung 
Quốc đã có lịch sử sáng tác lâu đời. Kinh Thi là tổng hợp 
thơ ca ra đời sớm nhất ở Trung Quốc, đồng thời cũng là cội 
nguồn của văn học Trung Quốc. Kinh Thi có tên gốc là 
"Thi", sau được Khổng Tử chỉnh lý, lấy tên là "Thi" Tam 
bách, và trở thành kinh điển của Nho gia, được nhà Hán 
tôn xưng là Kinh Thi. 

Kinh Thi là tập thơ ca ra đời sớm nhất ở Trung Quốc. 
Toàn bộ gồm 305 bài, chia thành ba phần: Phong - Nhã - 
Tụng, nó được sáng tác vào khoảng từ đầu thời Tây Chu 
(Thế kỷ 11 trước Công nguyên) đến giữa thời Xuân Thu 
(Thế kỷ 6 trước Công nguyên), ước chừng hơn 500 năm. 

Kinh Thi ra đời từ miển Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn 
Tây, Sơn Đông v.v... ghi chép lại những sự kiện lịch sử, 
chính trị và đời sống xã hội. Từ thời Chu Thương đến giữa 
thời Xuân Thu. Có đề tài rộng lớn, nội dung phong phú, và 
rất thành công về tư tưởng và nghệ thuật. 

Ngôn từ của Kinh Thi đẹp đẽ, súc tích; tính tiết tấu 
cao, tính âm luật và âm nhạc mạnh. Đặc điểm của Kinh 
Thì là câu bốn chữ, có tính láy. Ví dụ: 


Dưới sông trên bãi 
Chưm có lượn bơi 
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Tâm lứa từn đôi 
Cô em xinh tươi 


Làm anh say đắm... 


Trên bãi rau xanh 
Lựa tìm em hóúi 

Yêu biều em gói, 
Làm anh ngất ngây... 


(Tìm bạn đời - Kinh Thi - Chu Nam). 


Ở Kinh Thị, tính đối chiếu, so sánh mạnh và có đến 
hơn 3000 từ đơn. Tính phong nhã đạt trình độ cao, được 
cơi là tác phẩm tiêu biểu của văn học nghệ thuật cổ điển 
Trung Quốc. Ví như thơ trữ tình trong Quốc Phong, thật là 
văn hay chữ tốt và đó chính là bức tranh thu nhỏ của nghệ 
thuật văn học Kinh Thi. 

Chan chút chan chút 
Chặt cây gỗ đàn, 

Chặt xong ta hợ 
Xuống làng uen đê 
Dòng sông xanh máót, 
Chảy dài uề xuôi ! 
Không trồng không cấy 


Sao thóc đây bồ ? 
Không săn không bắn 
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Sao thú đầy hiên ? 
Xem hìa quan uiên 
Lu bù yến tiệc ! 


(Chặt gỗ - Kinh Thị) 


Nội dung chủ yếu của Kinh Thi bao gồm những bài 
dân ca, những bài cúng tế, chúc tụng yến tiệc, hội hè, và thơ 
ca của các bậc trí sĩ từ thời Tây Chu đến thời Xuân Thu. 

Theo sử ký Tư Mã Thiên, trong phần "Khổng Tử 
thế gia" có viết, Kinh Thi vốn có đến hơn 3000 bài, sau 
được Khổng Tử chỉnh lý, biên soạn thành 305 bài, cho 
tới ngày nay. 

Nội dung chủ yếu của Kinh Thi bao gồm ba thể loại 
lớn là: Phong - Nhã - Tụng. Trong đó, phong chủ yếu là ca 
dao dân gian, bao gồm 1ð quốc phong. Nhã chủ yếu là các 
bài chúc tụng trong tiệc tùng, yến rượu của Hoàng triều, 
Quý tộc và Cung đình. Nó gồm có Đại nhã và Tiểu nhã. 
Tụng là những bài cúng lễ, bao gồm Chu Tụng - Lỗ Tụng - 
Thương Tụng. 


Trong Kinh Thi có những tác phẩm ca ngợi cuộc sống 
và tình yêu của nhân dân lao động, cũng có những tác 
phẩm vạch trần các mảng đen của xã hội, và châm biếm 
thời cuộc, còn có những bài cúng, tế, ca ngợi công đức của 
tổ tiên. 

Nói tóm lại, Kinh Thi là tác phẩm văn học cổ thực 
thụ đầu tiên của Trung Quốc. Kinh Thi có giá trị nghệ 
thuật văn học rất cao, và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự 
phát triển của văn học Trung Quốc. Kinh Thi đã khai sáng 
ra các thủ pháp biểu đạt như Tỷ - Hứng - Phú - Nhạc..., và 
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nó đã đặt nền móng cho nghệ thuật sáng tác văn học 
Trung Quốc. 

Song, linh Thi lại phản ánh tình hình sản xuất, và 
chế độ chính trị, xã hội thời kỳ cổ đại của Trung Quốc. Bởi 
vậy nó còn là một sử liệu vô cùng quý giá. 

Chú giải: "Làm công việc biên soạn Kinh Thi, chủ yếu 
do nhà Lỗ, nhà Tề, nhà Hán và nhà Mao đời Hán. Trong 
đó, lối soạn giải của 3 nhà trước theo dòng văn thơ hiện 
đại, còn nhà Mao tức "mao Thi" theo dòng văn thơ cổ. Song 
"Mao Thi" lại gây được ảnh hưởng lớn nhất. Trong Mao 
Thi, thì "Mao Thi chính nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt là 
thịnh hành nhất, và được đưa vào "Ngũ kinh chính nghĩa" 
và "Thập tam kinh thư chú". Trở thành kinh điển không 
thể thiếu trong khoa cử của Nho gia. 


"Kinh Thi" là một tuyệt tác vĩ đại về văn học hiện 
thực chủ nghĩa không chỉ có tính tư tưởng mạnh mẽ, mà 
còn có giá trị nghệ thuật rất cao không chỉ chiếm vị trí 
quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc, mà còn có 
ảnh hưởng rất lớn trong kho báu văn hoá thế giới. Đến nay 
trên thế giới đã lưu hành các bản dịch của Kinh Thi qua 
các thứ tiếng Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Pháp, Đức, 
Anh, Nga... Điều đó cho thấy Kinh Thi không chỉ là văn 
học của Trung Quốc, mà còn là một bảo tàng văn học 
mang tầm cỡ thế giới. 


II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KINH THỊ. 


Kinh Thi tổng cộng có 305 bài, chủ yếu bao gồm ba 
phần: Phong - Nhã - Tụng; trong đó, phần thứ nhất là 
Phong tức quốc phong gồm có Chu Nam - Chiêu Nam - 
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Bội Phong - Vệ Phong - Vương Phong - Trịnh Phong - Tề 
Phong - Nguy Phong - Đường Phong - Tần Phong - Trần 
Phong - Cối Phong - Tào Phong - Mân Phong, tổng cộng 
160 bài. 

Quốc phong là bộ phận quan trọng của Kinh Thi chủ 
yếu phản ánh cuộc sống cơ cực, tình yêu, hôn nhân của 
quần chúng nhân dân thời kỳ nhà Chu, nhất là thời kỳ 
suy yếu và hỗn loạn của Đông Chu. 

Những tác phẩm nổi tiếng có Phạt đàn, Thạc thử, 
Đào yêu, Tĩnh nữ, Hoàng điểu, Thất nguyệt, Đông Sơn, 
Thái, cát, Manh, Thái mục v.v... : 

Phần thứ hai là Nhã, bao gồm Tiểu Nhã và Đại Nhã, 
thảy có 105 bài. Chủ yếu phản ánh các hoạt động tiệc tùng, 
hè hội, tế lễ... của tâng lớp thượng lưu. Đại Nhã còn bao 
gồm các tác phẩm ca ngợi công lao, tài đức của vua Tây Chu 
diệt nhà Thương, lập nhà Chu; đồng thời vạch trần, đả kích 
sự suy nhược, đổi bại của vương triều Đông Chu. 

Các tác phẩm nổi tiếng có: Văn Vương, Đại Minh, Lộc 
Minh, Sinh dân, Văn Vương hữu Thanh. 

Phần thứ ba là Tụng, bao gồm Chu Tụng - Lỗ Tụng - 
Thương Tụng. Trong đó có các bài ca, bản nhạc quốc lễ 
cúng tế tông miếu thời Chu, thời Lỗ, thời Thương. Nội 
dung chủ yếu là ca ngợi công đức tổ tiên. Nó có một giá trị 
to lớn về mặt sử liệu, và là những tư liệu lịch sử quý báu 
cho việc nghiên cứu nhà Thương Chu. 

Các tác phẩm nổi tiếng có: Huyền điểu, Ân Vũ, 
Thanh miếu, Duy Thiên chi mệnh v.v... 
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82. NỘI DUN6 TƯ TƯỞNG CỦA KINH THỊ 


Kinh Thi là một tuyệt tác văn học hiện thực chủ 
nghĩa vĩ đại, đã tạo dựng một phong cách sáng tác vừa 
thanh, lại vừa tục của thơ ca Trung Quốc. Các tác phẩm 
của đó vừa phản ánh cuộc sống của nhân dân lao động, 
vừa mô tả trạng thái, nỗi lòng của tầng lớp thống trị; 
không chỉ ngợi ca tình yêu trong lao động và cuộc sống của 
nhân dân, mà còn đả kích thói truy lạc, sa hoa của tầng 
lớp thống trị, và phân ánh cuộc sống của xã hội nô lệ. Thời 
kỳ từ Tây Chu đến giữa Xuân Thu, trong khoảng 500 
năm, là thời kỳ từ thịnh vượng đến suy đổi của chế độ cổ 
đại Trung Quốc. Và Kinh Thi đã phản ánh sự hưng VonE 
của xã hội trong thời kỳ lịch sử này. 


Tóm lại, Kinh Thi là một tác phẩm văn học hiện thực 
chủ nghĩa, có tính tư tưởng rất mạnh mẽ. 


I. CA NGỢI CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU CỦA NHÂN DÂN LAO 
ĐỘNG. 

Trong Kinh Thi có một khối lượng lớn các tác phẩm 
viết về nhân dân lao động. Nhất là 15 bài Quốc phong, 
trong Quốc phong, đều tả thực về cuộc sống của nhân dân, 
và có tính thời đại rất cao. Ví dụ: 


Tháng 7 giỏ giời Ngày xuân trời đẹp 
Mặt trời chếch tây Chim hót líu lo 
Tháng 9 dệt udi Cô gái húi dâu 

Rồi may áo này † Mang chiếc làn sâu 
Men theo lối nhỏ Việc làm bề bộn 
Hóái lá dâu non Chân tay bận rộn 
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Ngày xuân trời đẹp Lòng lại xốn xang 
Tranh thủ thời giờ Sơ người trêu ghẹo 


(Thất nguyệt tháng 7 - Tân Phong) 

Đoạn thơ trên trong bài tháng 7, nội dung ca ngợi sự 

lao động cần cù, cùng những nỗi niềm lo lắng, suy tư của 

các cô thôn nữ miền dâu tằm canh cửi. Bài thơ với từ ngữ 

đẹp, cú pháp hay, gợi cảm mạnh mẽ, cứ như làm hiển hiện 
một bức tranh sinh động về khung cảnh hái dâu. 


Lại ví như bài thơ (Tìm bạn đời - Chu Nam): 


Dưới sông trên bãi Đã thấy em đây 

Chim cá lượn bơi Sao duyên không thắm; 
Tâm lừa tìm đôi Để lòng tương tư 

Cô em xinh tươi Chẳng buồn ăn ngủ 
Làm anh say đắm Ngày ngắn đêm dài ! 
Trên bãi rau xanh. Trên bãi rau xanh, 

To tìm ta hói, 1q tìm ta húi, 

Yêu hiều em gái, Yêu biều em gói, 

Làm anh ngất ngây. Tu nguyện một lòng, 


Kết duyên đôi lứa. 
Bài thơ đã dùng thủ pháp tài hoa, ca ngợi khát vọng 
tình yêu và hôn nhân của người xưa. 


Và đây, bài thơ "Hái rau lục bình" - (Chiêu Nam) : 


Rau đâu non thế ? Nấu rồi di xơi ? 


Ven suối Nơm Sơn. Cúng thờ miếu tổ. 
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Đựng rau bằng gì ? Ai làm chủ lễ ? 
Trong gùi trong giỏ. Thiếu nữ trinh nguyên. 
Nếu rau bằng gì ? 
Dùng nồi dùng chõ. 
Bài thơ này là bài tế lễ dân gian, với hình thức hỏi 
đáp, phản ánh các hoạt động cúng lễ thánh thần trang 
nghiêm trong nhân dân. 


Và bài thơ Hái cây thuốc - (Vương Phong). 
Em ơi hái cát (cây thuốc) 
Vắng mới một ngòy, 
Tưởng dài ba tháng. 
Em ơi hái cao, (cây thuốc) 
Mới uắng một ngày, 
Tưởng dài ba thu. 
Em ơi hái ngói (cây thuốc) 
Không thấy một ngày, 
Tưởng dời ba năm. 

Bài thơ bộc lộ tình yêu ngày càng sâu nặng của chàng 
trai đối với người yêu, câu thơ hay, xúc tích, lưu truyền 
rộng rãi. 

Và bài "Không có ngựa, dê" - Tiểu Nhã. 

Ai báo không có dê Người chăn bò lon ton, 

Kia đàn 300 con Đánh bạn cùng dê ngựa... 

Ai bảo không có bò, 


Chín mười con béo tròn. 
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Bài thơ nói lên sự hưng thịnh của nghề chăn nuôi 
thời nhà Chu cùng nỗi vất vả của các phu chăn bò, thả đê. 

Tóm lại, Kinh Thi với hàng loạt các tác phẩm, đã mô 
tả cuộc sống, tình yêu của nhân dân lao động thời xưa. 
Nội dung phong phú, thi tứ hấp dẫn. Thật giống như một 
bức tranh tái hiện cuộc sống chân thực của nhân dân thời 
xưa, thể hiện rõ nét phong cách hiện thực chủ nghĩa của 
EKñ¡nh Thị. 


II. VẠCH TRẤN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ BẤT CÔNG, 
ĐEN TÔI CUA CHẾ ĐỘ NÓ LỆ. 
Có không ít các tác phẩm trong Kinh Thi đã vạch 
trần sự bóc lột tàn bạo của giai cấp thống trị. Do vậy nó 
. phần ánh tính tư tưởng mạnh mẽ của Kinh Thi. Ví dụ bài 
"Tháng 7", không chỉ dùng hình tượng, phân ánh công việc 
lao động mệt nhọc của người dân trồng dâu chăn tằm thời 
nhà Chu, mà còn vạch trần sâu sắc sự phân cách giàu 
nghèo và sự đối kháng gia1 cấp. 
Ví dụ: (Tháng 7 - Tân Phong) 
Không áo không chền, 
Mùa đông lạnh giá. 
Dệt gấm thêu hoa, 
Để cống người ta. 
Săn được muông thú, 
Cho người ta chơi... 


Tóm lại, trong hơn 300 bài thơ của Kinh Thị, có rất 
rất nhiều tác phẩm đã vạch trần bản chất xã hội đương 
thời. Ví như bài "Con chuột", đã đem giai cấp bóc lột ví với 
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loài chuột bọ, với tính châm biếm, đả kích mạnh mẽ. 
Qua đó phản ánh sự uất ức, căm giận của nhân dân 
cùng khổ đối với những kẻ bóc lột. 
Bài thơ: Con chuột - (Nguy Phong) 
Này chuột chuột ơi ! 
Đừng ăn lúa nữa 
Bao năm nuôi mày Ï 
Sœo mày bạc thế ?... 
Đây là một trong những bài đả kích chính trị hay 
nhất trong Kinh Thị. 
Hay như bài: Chặt gỗ - Nguy Phong. 


Chan chút, chan chót, Không trồng, không cấy, 
Chặt cây gỗ đàn. Sao thóc đầy bồ ? 

Chặt xong ta họ, Không săn không bắn ? 
Xuống làng uen sông... Sao thú đây hiên ?... 


Bài thơ dùng thủ pháp hỏi chuyện của người lao động 
đối với kẻ thống trị, 

phân ánh sự oán giận và phản kháng của nhân dân 
lao động. 

Bài Chặt gỗ cùng với bài Con chuột, và bài Chừn 
uàng là ba bài thơ mang sắc thái đấu tranh chính trị 
mạnh nhất trong Kinh Thi. 

Bài thơ: Chim vàng - (Tần Phong). 

Chim uàng kêu thủm ! 
Quên cả ngày đêm ! 


Thương nhớ anh xo, 
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Tài cao đức trọng, 
Bị hại thẩm thế ! 
Phải đêm chôn Sống, 
Đi cùng ông chủ. 

Bài Bắc Sơn (Tiểu Nhã). 

..Đất khắp thiên hạ, 
Đều lờ của uua 

Dân bhắp- mọi miền, 
Đều thờ phụng chúa. 
Triều đình bất công, 
Tội dồn quan nhỏ. 

Bài thơ là một kiệt tác về tính tư tưởng chính trị 
mạnh mẽ, vạch trần sự bất công, bạo ngược của chế độ 
quân chủ trong xã hội nô lệ. Về phương diện khách quan, 
đã phần ánh sự lộng hành nhất thống của vua quan thời 
Tây Chu. Thi pháp thể hiện tính khái quát nghệ thuật 


cao, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu, được 
truyền tụng rộng rãi trong Kinh Thi. 


. CA NGỢI TINH THÂN DÂN TỘC CHÍNH TRỤC, LƯƠNG 
tiết tệ CẢM, CẨN LAO. 


Dân tộc Trung Hoa vốn từ ngàn xưa, đã được ca ngợi 
là một dân tộc có truyền thống tốt đẹp về cần lao, lương 
thiện, chính trực và dũng cảm. 


Ví dụ bài thơ: Không có áo - (Tần Phong) 
Ai bảo ta không áo, 
Quân phục đây, dùng chung 
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Vua xuất chỉnh phạt đông, 
Tơ cũng mùi gươm giáo, 
Cùng bảdo uệ nước non... 
Bài thơ mô tả các chiến sĩ đồng cam cộng khổ, anh 
dũng chiến đấu, bảo vệ giang sơn bờ cõi. 
Bài Hành bộ (Đi trong đêm sương) - (Chiêu Nam). 
Đầy đường sương ướt đẫm, 
Lễ nào ta muốn ởi, 
Vì sợ ướt uáy áo. 
Ai bảo chim bhông mỏ, 
Sao hhoét uách nhà ta. 
Ai bảo ông chưa 0ợ, 
Sao bắt bớ thân ta. 
Thà cho phỏi giam cầm, 
Bức hôn ta bhông chịu. 


Dù cậy quan hiện tụng, 
Ta thà chết không theo. 

Đây là một bài thơ về chủ để phụ nữ, viết về một 
người con gái không sợ cường bạo, kiên quyết đấu tranh 
chống lại việc cưỡng bức hôn nhân. Qua đó phản ánh, ngay 
từ thời nhà Chu, đã có sự đấu tranh để bảo vệ quyền lợi 
phụ nữ. 

Bài: Tế Văn Vương - Đại nhã. 

Văn Vương linh thiêng 
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Đúc toả muôn phương, 
.. Nhà Chu hưng thịnh 
Thuận trời, yên dân... 

Một bài thơ cúng tế, ca ngợi công đức Chu Văn 
Vương, tứ thơ nghiêm túc, câu chữ chọn lọc, súc tích. Là 
tác phẩm hay trung thơ ca tế lễ của Kinh Thi. 

Bài: Vũ Vương - Chu Tụng. 

Và Vương tòi trí... 

Kế nghiệp Văn Vương 
Dẹp loạn giặc Thương, 
Giang sơn thống nhất. 

Bài thơ ca ngợi tài trí của Chu Vũ Vương trong việc 
đánh dẹp giặc Thương, thống nhất Trung Nguyên. Tứ thơ 
ngắn gọn, xúc tích, tính nghệ thuật cao. 

Qua các trích đoạn một số bài thơ thuộc các thể loại 
trên đây cho thấy: Trong Kinh Thị, dù là "Quốc phong" - 
"Nhã" hay "Tụng", đều có một số lượng lớn các tác phẩm 
nói về đề tài tán dương, ca ngợi cuộc sống nhân dân lao 
động, và công đức của các bậc khai quốc quân thần thời 
nhà Chu. Kinh Thi không chỉ có giá trị to lớn về mặt nghệ 
thuật, mà còn là sử liệu quý giá cho việc nghiên cứu văn 
hoá và lịch sử cổ đại. 


83. BIÁ TRỊ NEHỆ THUẬT CỦA KINH THỊ. 


(Xin xem ở Quyển 1 - "Sách Kinh điển văn học Trung 
Quốc 5 ngàn năm", của Dương Lực). 
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ä#. VỊ TRÍ VÀ ÄNH HƯỚNG CỦA KINH THỊ. 


I. KINH THỊ ĐÃ ĐẶT NỀN MÓNG CHO VĂN HỌC TRUNG 
QUỐC. 


Kinh Thi bắt đầu xuất hiện từ thời Xuân Thu, và 
được Khổng Tử chọn làm một trong 6 kinh, đồng thời được 
đưa vào nhà trường giảng dạy. Khổng Tử đem 3000 bài 
Kinh Thi tuyển soạn thành 300 bài. Từ đó, Kinh Thi trở 
thành một trong 6 bộ kinh. Nó có ảnh hưởng sâu sắc tới sự 
phát triển của nghệ thuật văn học Trung Quốc. Với tác 
dụng xây nền, dựng móng, Kinh Thi đã góp phần quan 
trọng làm cho Trung Quốc trở thành mảnh đất của thì ca. 
Thơ phú vừa là môi giới trong giao tiếp, vừa là công cụ 
tuyên truyền đạo đức. Vì vậy, Kinh Thi không còn là một 
tác phẩm văn học đơn thuần, mà là một tuyệt tác phản 
ánh đầy đủ các nội-dung về tư tưởng chính trị, nghệ thuật 
văn học và luân lý đạo đức. Kinh Thi đã chế định các kiểu 
loại âm luật, bao gồm cú pháp, tu từ v.v... Nó dã đặt nền 
móng cho âm luật và cú pháp thi ca Trung Quốc. 

Thủ pháp tỷ, hứng tinh tường của Kinh Thi, đã mở ra 
những lĩnh vực rộng lớn cho ngôn ngữ thi ca cổ điển Trung 
Quốc. Chẳng hạn, như trong thể loại tỷ dụ, ví von, đã 
dùng thơ phú mà đem hình tượng sự vật ví von với con 
người, để phản ánh biểu đạt tư tưởng chủ đề. Ví dụ trong 
bài Con chuột đã dùng hình tượng con chuột cống ví với 
gia1 cấp thống trị. 

Ngôn từ đẹp đẽ của Kinh Thi đã tạo dựng cơ sở quan 
trọng cho sự phát triển của văn học Trung Quốc. Ở mọi 
triểu đại, sách vở đều trích dẫn Kinh Thị, và tất*thảy thơ 
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ca đều lấy Kinh Thì làm cơ sở cho việc sáng tác. Song càng 
quan trọng hơn là, chính Kinh Thi đã khơi nguồn cho dòng 
văn học dân gian Trung Quốc. Ví như Quốc phong, có rất 
nhiều bài thơ ca dân gian nổi tiếng, phản ánh nỗi niềm 
của nhân dân lao động. Vì vậy, Kinh Thi có một bối cảnh 
sáng tác hiện thực rất phong phú. Và đây cũng chính là lý 
do khiến cho Kinh Thị trở thành bất hủ. 

Nói tóm lại, bất kể phương diện nghệ thuật ngôn ngữ, 
cách cú, âm luật hay thủ pháp tỷ, hứng v.v... Kinh Thi đều 
đã đặt nền móng tốt đẹp cho văn học Trung Quốc, và có ảnh 
hưởng to lớn đối với sự phát triển của văn thơ các đời sau. 


II. KINH THỊ ĐÃ KHƠI NGUỒN CHO. DÒNG VĂN HỌC HIỆN 
THỰC TRUNG QUỐC. 


Kinh Thi bắt đầu có từ đời Hán, và ngay lập tức 
được chính thức lấy lầm kinh điển, và trở thành giáo tài 
quan trọng của Nho gia, sau đó trở thành nội dung chủ 
yếu hàng đầu trong khoa cử của các triều đại phong kiến 
Trung Quốc. Đặc biệt, Chu Công, Khổng Tử đã đưa lễ 
giáo Nho gia vào Kinh Thị, khiến cho Kinh Thi có sinh 
khí chính trị rất sâu đậm. Sau này Kinh Thi dần trở 
thành công cụ đắc lực cho Nho gia trăm họ sáng tác thơ 
phú, văn chương. 

Trong quá trình phát triển, tính hiện thực chủ nghĩa 
của Kinh Thi ngày càng tỏ rõ ưu thế. 

Ba trăm bài thơ trong Kinh Thi không thể ca ngợi 
nhiệt thành cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân lao 
động, mà đặc biệt còn vạch trần mạnh mẽ và châm biếm 
sâu cay sự bạo tàn của giai cấp thống trị, và sự đen tối của 
xã hội nô lệ, có tính hiện thực rất mạnh, và đã khơi nguồn 


292 


cho dòng văn học hiện thực Trung Quốc. Đây cũng là một 
nguyên nhân khiến cho Kinh Thi trở nên nổi tiếng. 


Nhân sinh quan và thế giới quan, cùng ý thức tranh 
đấu của Kinh Thi, đã gây được ảnh hưởng mạnh mẽ cho 
phong cách sáng tác hiện thực chủ nghĩa của thi ca hậu 
thế. Chẳng hạn như văn học Tao Sở với Khuất Nguyên 
đứng hàng đầu. Văn học Hán Nho với Đổng Trọng Thư 
đứng đầu, Văn học Kiến An với cha con họ Tào đứng đầu 
v.v... đều là những điển hình về văn học hiện thực, với 
những ảnh hưởng sâu sắc của Kinh Thi. 

Tóm lại, với tính tư tưởng mạnh mẽ, miêu tả và phản 
ánh hiện thực, Kinh Thi đã gây ảnh hưởng to lớn tới 
phong cách hiện thực chủ nghĩa của văn học Trung Quốc. 


III. KINH THỊ LÀ BỘ THƯ TỊCH CÓ GIÁ TRÍ SỬ LIỆU QUÝ GIÁ. 

Kinh Thi không chỉ là một tuyệt tác văn học, mà còn 
là một bộ sách lịch sử vô cùng quý giá. Có thể nói Kinh Thi 
là một bộ tranh lịch sử về đời sống xã hội cổ đại Trung 
Quốc 2500 năm trước. 

Các tư liệu lịch sử được phản ánh trong Kinh Thị, là 
những tư liệu quan trọng, nghiên cứu về các nước Thương 
- Chu - Lỗ của xã hội Trung Quốc cổ đại. Nó phần ánh cuộc 
sống từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, đặc biệt là 
phản ánh chân thực sự biến hoá xã hội từ thịnh đến suy ở 
thời nhà Chu. Bởi vậy, không ta còn gọi Kinh Thi là bộ sử 
thi phản ánh triều đại nhà Chu. 

Kinh Thị đã tái hiện chân thực và điển hình đời sống 
của nhân dân lao động thời Thương Chu, đồng thời vạch 
trần sự đen tối của xã hội nô lệ, và đả kích mạnh mẽ sự 
đổi bại của giai cấp thống trị và sự sa hoa của tầng lớp quý 
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tộc, thượng lưu. Nó phần ánh rõ nét mâu thuẫn căn bản 
của xã hội nô lệ và giai đoạn đầu của xã hội phong kiến. 
Kinh Thị còn ca ngợi tỉnh thần lao động cần cù và tình yêu 
của nhân dân lao động. 


Ngoài ra, các phần Nhã - Tụng trong Kinh Thi còn có 
khối lượng lớn các tác phẩm phản ánh chân thực sự thịnh 
suy của vương triều Thương Chu, và trở thành tư liệu 
hàng đầu nghiên cứu về lịch sử Chu - Thương - Lỗ. Phần 
Tụng trong Kinh Thi cũng có nhiều bài ca tụng vua tôi 
thời nhà Chu. 

Nội dung Kinh Thị bao quát rộng lớn, lịch sử phát 
triển lâu dài, và ở những năm cuối đời, Khổng Tử đã biên 
soạn lại, đặt làm một trong 6 bộ kinh của Trung Quốc, 
đứng sau kinh dịch. Chỉ qua đó cũng cho thấy vị trí quan 
trọng của Kinh Thi trong xã hội Trung Quốc cổ đại. Kinh 
Thị được học giả Mao Hanh, người nước Lỗ thuộc Tây Hán 
kết hợp soạn giải cùng Tả truyện, khiến cho Kinh Thi trỏ 
thành một bộ sử thi vĩ đại. "Mao Thi" nổi tiếng, và sách 
chú giải của đại Nho gia Trịnh Huyền, cùng "Mao Thi diễn 
nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt, trở thành những văn hiến 
quan trọng cho nghiên cứu Kinh Thi. 

Nói tóm lại, Kinh Thi là bộ sử liệu quan trọng cho 
việc nghiên cứu xã hội Trung Quốc cổ đại, nhất là nghiên 
cứu đời sống xã hội thời Thương Chu. 

K¡nh Thi có ảnh hưởng quan trọng tới văn học đời sau. 
Ví dụ bài "Ly tao" của Khuất Nguyên, mang tính hiện thực 
chủ nghĩa mạnh mẽ. Khuất Nguyên đã học lấy cái văn 
phong tố cáo và châm biếm ở Kinh Thi, và khơi dậy tỉnh 
thần yêu nước trong chính mình làm cho tác phẩm "Ly tao" 
của ông trở thành điển hình của thơ ca, về sự kết hợp giữa 
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chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn. Ngoài ra, các 
nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường như Lý Bạch, Đã pHủ, 
Bạch Cư DỊ, cũng đều tiếp thụ sự ảnh hưởng sâu sắc của 
tỉnh thần hiện thực chủ nghĩa của ¡nh Thị... 


Qua đó đủ thấy rằng thành tựu về văn học và tính tư 
tưởng rất cao của Kinh Thị, và có tác dụng thúc đẩy mạnh 
mẽ sự nghiệp phát triển của thơ ca Trung Quốc. 


Kinh Thi không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong lịch 
sử văn hoá Trung Quốc, mà còn gây ảnh hưởng lớn tới lịch 
sử văn học thế giới. Ngay từ thời kỳ Hán, Đường, Kinh Thị 
đã được lưu truyền vào Triều Tiên, Nhật Bản và Việt 
Nam. Ngày nay cũng đã được dịch sang tiếng Ảnh, Pháp, 
Đức, Nga. Kinh Thi ngày càng được nhân dân thế giới yêu 
thích, và đã trở thành viên ngọc sáng trong kho tàng văn 
hoá thế giới. 
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BỘ SÁCH THỨTÁM: "'SỬKÝ" 


CHƯƠNG 26 


'GỬ KÝ" 


chu là một cúi mốc, đánh dấu cho sự nghiệp 
khơi sáng nên sử học truyền thống của Trung Quốc, là bộ 
sách điển hình uiết uề thông sử trong lịch sử, uà còn là nên 
móng của lịch sử sử học Trung Quốc. Toàn bộ tác phẩm 
đều có giá trị rất cao uề sử liệu, UuỀ học thuật uà uề uăn học, 
thật xứng là một bộ sử sách nổi tiếng ngàn đời. 


s1. SỬ KÝ VỚI TƯ MÃ THIÊN 


I. "SỬ KÝ" LƯỢC THUẬT. 

Sử ký là một bộ sử vĩ đại nhất của Trung Quốc, cũng 
là bộ thông sử kỷ truyền số một của Trung Quốc. Lần đầu 
tiên Sử ký đã biên soạn lại một cách hệ thống 3000 năm 
lịch sử Trung Quốc, từ thời Tam hoàng ngũ đế đến thời 
Hán vũ đế, đưa sử học Trung Quốc bước vào giai đoạn 
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phát triển chưa từng thấy. Bởi vậy, Sử ký nó mang một ý 
nghĩa thời đại to lớn đối với lịch sử sử học Trung Quốc. Sử 
ký đánh dấu một mốc son chói sáng trong các trước tác cổ 
điển Trung Quốc, không chỉ là một tuyệt tác về lịch sử, mà 
còn là một tác phẩm văn học nổi tiếng, đồng thời là tác 
phẩm lịch sử khoa học xuất chúng. Sử ký có ảnh hưởng to 
lớn đối với sự nghiệp phát triển sử học, văn học và khoa 
học kỹ thuật của Trung Quốc. 


Sử ký không chỉ là tác phẩm mang tầm cỡ thế kỷ của 
Trung Quốc mà còn nổi tiếng trên thế giới, không chỉ ảnh 
hưởng to lớn đến lịch sử và văn hoá Trung Quốc, mà còn 
có mối liên quan to lớn đến văn hoá thế giới, nhất là văn 
hoá Đông phương, đồng thời chiếm vị trí quan trọng trong 
lịch sử văn hoá thế giới. 

Sử ký vốn có tên gọi "Thái Sử Công Thư" cho tới giữa 
thời Nguy, Tấn mới lấy tên là "Sử ký". Toàn bộ nội dung 
chủ yếu được cấu thành bởi Thập nhị bản kỷ, thập biểu, 
Tam thập Thế gia, Thất Thập liệt truyện và "Thái sử công 
tự thuật". Tất cả gồm 130 bài, với 52 vạnh sáu ngàn 5ð 
trăm chữ. Sử ký ghi chép lại lịch sử từ thời Tam Hoàng 
ngũ đế, cho đến thời Tân Hoàng Hán Vũ. Trong đó lấy lịch 
sử nhà Hán làm cốt lõi. Bộ sử được khép lại ở năm thứ hai 
Vũ Đế chỉnh hoà (năm thứ 91 trước công nguyên). 

Sử ny là một bộ sử sách chói sáng, được đúc kết từ 
Kinh dịch. Thượng Thư, Tả truyện, Quốc ngữ, Chiến 
quốc sách và các tác phẩm nổi tiếng khác và trở thành 
một Tổng tập lịch sử nổi tiếng trước thời Tiền Hán của 
Trung Quốc. 


Sử ký từng được nhiều học giả biên soạn, ấn hành, 
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song bộ sử hoàn chỉnh đầu tiên, được chế bản bởi Hoàng 
Thiện Phu đời Nam Tống. Ngày nay, bộ sử được col là 
tương đối chuẩn mực, do Kim Lăng Thư cục chế bản, và 
được Trung Hoa Thư cục xuất bản năm 1959. 


II. NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ GIÁ TRỊ CỦA "SỬ KÝ". 

1. Nội dung chủ yếu. 

Sử ký là bộ thông sử kỷ truyền đầu tiên của Trung 
Quốc, và là tác phẩm bất hủ của nhà sử học đời Hán - Tư 
Mã Thiên. 

Bộ sử ghi chép các sự kiện bắt đầu từ thời Tam 
Hoàng Ngũ đế, cho đến thời Hán Vũ Đế, hơn 3000 năm. 
Trong đó, chủ yếu ghi chép lịch sử thời Chiến Quốc, thời 
Tần, Hán. 

Như đã nói ở trên, nội dung chủ yếu của Sử ký bao 
gồm tổng tập: Thập nhị bản kỷ, Thập biểu, Bát Thư, Tam 
Thập Thế gia, Thất Thập liệt truyện. Trong đó: 

Thập nhị Bản kỷ là xương sườn của bộ sách, với nội 
dung chủ yếu là ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của Đế 
vương, cùng những đại sự quốc gia. 

Thập biểu: ghi chép lại lịch sử các triều đại, các nhân 
vật lịch sử và các sự kiện lớn của thế kỷ. 

Bát thư: ghi chép lại các chế độ, chính sách lớn ở các 
triều đại, bao gồm 8 quyển, ghi chép về chế độ lễ nghĩa, 
lịch pháp, thiên văn, thuỷ lợi, tiền tệ và pháp chế nhà 
nước. 

Tam Thập thế gia: ghi chép việc phong hầu phong 
vương, và công trạng của vương, hầu, cùng những nhân 
vật xuất chúng có vị thế như Vương, hầu. 
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Thất Thập liệt truyện: ghi chép các nhân vật thành 
danh trong mọi tầng lớp. Trong đó bao gồm các nhà chính 
trị, nhà tư tưởng, nhà quân sự, các cao quan danh thần, 
thương gia, hiệp khách, danh sĩ v.v... 

Toàn bộ tác phẩm lấy Bản kỷ làm trục dọc, lấy Liệt 
truyện làm trục ngang. 

Dùng biểu, thư làm bổ trợ, lấy Thế gia làm chuyển 
tiếp. Bởi vậy, nó tạo thành một bộ thông sử mang tính lập 
thể (hình khối), mô tả về tất cả mọi góc độ một cách hệ 
thống sự yên loạn, hưng vong từ Hoàng đế (Tam Hoàng 
Ngũ Đế) đến thời Hán Vũ Đế, khơi nguồn cho thể loại kỷ 
truyền thông sử của Trung Quốc. Bố cục của tác phẩm là 
một điển hình cho sử sách đời sau. 

2. Giá trị của Sử ký 

Sử ký là kho sử liệu vô cùng phong phú, là một bộ 
tổng tập về lịch sử Trung Quốc trước thời kỳ Tiền Hán 
(Trước nhà Hán), có một giá trị về sử liệu hết sức quý báu. 
Mặt khác, ghi chép rộng rãi mọi sự kiện, mọi nhân vật, 
vượt ra ngoài cái khuôn khổ trước đó, chuyên viết về vua 
chúa quần thần, biến lịch sử thành lịch sử của nhân dân, 
mở ra kỷ nguyên mới cho sử học Trung Quốc. 

Sử ký còn là một bộ Bách khoa toàn thư, không chỉ 
bao gồm chính trị, lịch sử, quân sự, kinh tế mà còn đề cập 
rộng rãi tới các lĩnh vực khoa học tự nhiên như thiên văn, 
lịch pháp, y học v.v... có tác dụng rất lớn cho công việc 
khai thác đề tài của sử học. 

Sử ký còn là một điển hình về sự kết hợp giữa lịch sử 
và nhân tính. Ở Sử ký, trước hết lấy nhân vật làm trung 
tâm mô tả sự việc. Bút pháp ấy đã mang lại sức sống mới 
cho công việc biên chép lịch sử. 
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Về mặt tư tưởng, Sử ký tiến bộ hơn hẳn các tác phẩm 
sử học trước nó. Ví dụ, đem lãnh tụ khởi nghĩa nông dân 
Trần Thắng liệt vào hàng Thế gia, nhiệt tình ca ngợi các 
cuộc khởi nghĩa của nông dân. Khi đánh giá về nhân vật 
lịch sử, không xem thắng bại luận anh hùng. Ví dụ liệt 
Hạng Vũ vào "Bản kỷ", liệt Khổng Tử vào Thế gia, đồng 
thời còn khẳng định mạnh mẽ những thành tựu về phát 
triển kinh tế... không còn nghi ngờ, những quan điểm này 
đã mang một ý nghĩa thời đại. 

Qua đó cho thấy, giá trị của Sử ký thật to lớn. 

Sử ký không chỉ là một bộ sử vĩ đại, mà còn là một 
tuyệt tác văn học, là ngọn nguồn của sử học và văn học 
Trung Quốc. Sử ký còn xây dựng được điển hình trong việc 
khắc hoạ nhân vật lịch sử. Đặc biệt đưa ra một lời hịch 
ngàn đời rằng: không đọc sao thấy sách hay. 

Tóm lại, Sử ký vừa ghi chép lịch sử, lại vừa bình luận 
về hiện thực, là sự kết dính hữu cơ giữa lịch sử và hiện 
thực. Ví dụ vừa phê phán mạnh mẽ Hán Cao Tổ giết hại 
công thần, vừa khéo léo khuyên can nhà vua đương triều 
Hán Vũ Đế. Thật xứng là một tác phẩm mẫu mực về việc 
kết hợp chủ nghĩa duy vật lịch sử với chủ nghĩa hiện thục 
để viết sử. Qua đó cho thấy, Sử ký đã ghi dấu son chói 
sáng trong sử học kỷ truyền Trung Quốc, là tác phẩm điển 
hình về lịch sử đương đại, và nó đã đặt nền móng cho lịch 
sử sử học Trung Hoa. Toàn bộ tác phẩm có giá trị to lớn về 
sử liệu và học thuật, đúng là một bộ sách lịch sử bất hủ 
muôn đời. 

3. Về việc xuất bản và ảnh hưởng trên quốc tế 
của Sử ký. 

Cho tới bây giờ còn lưu hành bộ sử hoàn thiện sớm 
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nhất, là do Hoàng Thiện Phu chế bản. Ngoài ra còn có 
bộ sách do Vũ Anh chế bản vào năm thứ 4 đời vua Càn 
Long nhà Thanh (là bản chính thống), và bộ sách do 
Trương Văn Hổ hiệu đính, và Kim Lăng Thư cục xuất 
bản vào năm thứ 9 thời Đồng Trị. Đây đều là những bộ 
sách hoàn chỉnh, được biên soạn tương đối chặt chẽ. 
Trung Hoa thư cục đã dựa trên cơ sở những bộ sách này, 
mà biên soạn, hiệu đính và ấn hành Sử ký vào những 
năm 50. Cho đến nay, văn bản gốc được ấn hành sau 
nhất là do Trung Hoa Thư cục chỉnh lý và xuất bản năm 
1959. Hiện tại, đang lưu hành bộ Sử ký của nhiều nhà 
xuất bản khác nhau ấn hành. 

Sử ký không chỉ được coi làm chính sử của Trung 
Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới các tác phẩm sử học nổi 
tiếng như Hán Thư, Nhị thập tứ sử và sách sử thời Đường, 
Tống, Nguyên Minh..., mà còn có vị trí rất cao trong lịch 
sử thế giới. Đặc biệt càng ảnh hưởng sâu sắc tới Nhật Bản, 
Triều Tiên và Việt Nam. Ví dụ sách Đại Nhật Bản sử, 
Tam Quốc Sử ký, Cao ly sử và Đại Việt Sử ký v.v... đều lấy 
thể loại kỷ truyền của Sử ký làm mẫu mực. 

Một số tư liệu lịch sử trong Sử ký rất bổ ích cho việc 
nghiên cứu lịch sử các nước Đông nam Á như Triều Tiên, 
Nhật Bản, Việt Nam v.v.... 

Hiện tại, trên thế giới đã xuất hiện bản dịch các thứ 
tiếng Nga, Pháp, Anh, Đức, Nhật ... của Sử ký. 


III. TÓM LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI NHÀ SỬ HỌC TƯ MÃ THIÊN. 
1. Khái quát về cuộc đời Tư Mã Thiên. 


Tư Mã Thiên tự Tử Trường, sinh năm 145 trước Công 
nguyên, mất năm 86 trước Công nguyên, là nhà sử học và 
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nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại. Ông là người quê 
Hạ Dương đời Hán (nay thuộc trấn Chi Châu, Hàn Thành 
tỉnh Thiểm Tây). Là con traf nhà sử học đời Hán - Tư Mã 
Đàm. Lúc nhỏ học lịch sử, sớm theo thày dạy Đổng Trọng 
Thư học sách "Công Dương Xuân Thu", và theo nhà cổ văn 
Khổng An Quốc học sách "Cổ văn Thượng Thư". Năm 20 
tuổi, rời kinh đô Tràng An xuống phía nam, đi khảo sát 
dọc vùng Giang Chuẩn cho tới Trung Nguyên, sau làm Thị 
lang trung, từng theo Hár Vũ Đế đi tuần thú miền Tây. 
"Sau này lại phụng mệnh đến làm quan tại Ba Thục, Côn 
Minh và nhiều nơi khác. Do học, đọc nhiều và từng trải 
trường đời, đã tạo cho ông có điều kiện để viết Sử ký. 

Năm thứ 3 đời Nguyên Phong (108 trước Công 
nguyên) ông kế vị cha làm Thái sử lệnh, trông coi thư viện 
hoàng cung và bắt đầu viết Sử ký. Năm thứ 2 đời Thiên 
Hán, vì bênh vực Lý Lăng, ông bị Hán Vũ Đế tống giam và 
ra hình. 5au khi ra tù, làm Trung thư lệnh và quyết nối 
chí cha, hoàn thành Sử ký. 

. Đến năm thứ 2 Vũ Đế Chính Hoà (năm 91 trước CN) 
bộ Sử ký được hoàn thành, song cho mãi tới khi Tư Mã 
Thiên qua đời mấy năm sáu, bộ sách mới được cháu ngoại 
ông là Dương Huy cho lưu hành. 

Vì bố là Tư Mã Đàm học vấn uyên bác, nên Tư Mã: 
Thiên được tiếp thụ ảnh hưởng rất lớn. 

Trên thực tế, việc chuẩn bị tư liệu để viết sử ký đã 
được Tư Mã Đàm triển khai, và Tư Mã Thiên nhận sự uỷ 
thác của cha, tiến hành biên soạn. Bộ Sử ký là tâm huyết 
của hai cha con họ Mã cùng tạo dựng. 

2. Động cơ sáng tác của Tư Mã Thiên. 


Năm 32 tuổi, khoảng chừng vào năm đầu tiên thời 
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Thái Sơ, (năm 104 trước CN) Tư Mã Thiên bắt đầu viết 
bản thảo và hiệu đính các bài viết của cha mình. Song 
chính vào lúc ông đang dồn tâm sức nối chí cha hoàn 
thành sự nghiệp, thì lại lâm nạn. Vì bênh vực cho bại 
tướng Lý Lăng khiến Vũ Đế tức giận, ông bị tống giam. Vì 
quyết nối chí cha, hoàn thành Sử ký, ông nghiến răng chịu 
đựng cung hình. Sau khi được ân xá ra tù, làm Trung thư 
lệnh. Ông đã nhẫn nhục bền gan, hoàn thành bộ Sử ký. Và 
khi bộ Sử ký được hoàn thành ít lâu sau thì ông qua đời. 

Theo như phân tích trong các sách "Sử ký Tư Mã 
Thiên - Thái Sử Công tự thuật" và "Báo nhiệm an thư" thì 
động lực thôi saúc Tư Mã Thiên viết Sử ký, một là tiếp tục 
hoàn thành tâm huyết của cha, hai là để tố cáo sự tàn 
nhẫn của Hán Vũ Đế. 

3. Về cái chết của Tư Mã Thiên. 

Khi Sử ký được hoàn thành chẳng mấy lâu sau thì Tư 
Mã Thiên qua đời. Ông từ biệt thế giới lúc mới chỉ 46 tuổi. 
Nguyên nhân ra đi của ông do tự sát, hay bị hãm hại, 
không có sự thông báo chính thức. Nhưng qua việc nghiên 
cứu "Báo nhiệm an thư", người ta thấy cả hai nguyên 
nhân đều có thể. 

Về khả năng do tự sát: 

Trong sách "Báo nhiệm an thư", Tư Mã Thiên đau 
khổ tự bạch rằng, mình bị chịu nhục oan uống tày trời, 
nhưng vì chưa hoàn thành Sử ký nên không thể chết được. 
Và ông đã phẫn nộ tố cáo hình phạt tàn nhẫn của cung 
đình. 

Ở phần cuối trong sách này, ông đã tự bạch nỗi niềm 
vô cùng thương cảm của lòng mình rằng: Vì ra mồm bảo vệ 
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người, mà chịu tội vạ, làm hổ danh dòng họ, bạn bè, làm 
~ ˆ ` « ~* ` F4 -A“ ˆ 
nhục tổ tông, còn mặt mũi nào đến viếng mộ mẹ cha ? 


Lòng dạ rối bời, nghĩ sống không được, chết không 
xong. Mỗi khi nghĩ tới nỗi nhục oan uống của mình, lại toát 
tứa mồ hôi, dù thân làm quan trong lầu các, những mong có. 
cái lỗ để chôn mình. Và cũng trong sách này, Tư Mã Thiên 
đã cho biết, để viết Sử ký, ông đã dồn cả tâm trí và sức lực 
của hơn nửa cuộc đời, nên sách chưa hoàn thành, thì dù 
phải chịu nhục oan uống, cũng nhãn nại bền gan mà làm 
cho xong. Và khi bộ sách đã hoàn thành, thì với cốt cách 
của ông, một con người liệt tiết trung chỉnh, kháng khái, 
đương nhiên không thể chấp nhận sự vấy bẩn oan uống. Vì 
vậy, nói là ông tự sát cũng không phải không có lý. 

Về khả năng do bị hãm hại: 


Tư Mã Thiên là cận thần thân tín của Hán Vũ Đế, 
nên ông rất hiểu về nhà vua. 


Sử ký đã khẳng định mạnh mẽ công trạng chấn 
hưng đất nước, mở mang bờ cõi, và sự hùng tài đại lược 
của Hán Vũ Đế trong thời kỳ đầu và giữa triều đại và còn 
ca ngợi Hán Vũ Đế đã có công khiến cho nhà Hán cường 
thịnh, nổi tiếng trong ngoài trong lịch sử Trung Quốc. 
Song, cũng thể hiện sự bất bình đối với thói ngạo mạn, 
ngang tàng, ác bá của Hán Vũ Đế ở thời kỳ cuối triều 
vua. Một số bài trong Sử ký đã khéo léo ngầm kín phê 
phán nhà vua. Tương truyền, Hán Vũ Đế khi đọc sách 
"Cảnh Đế bản kỷ", tổ ra hết sức giận dữ về sự ghi chép 
sai trái của cha con Tư Mã, nên đã nhân sự việc của Lý 
Lăng mà xử lý Tư Mã Thiên. 


Việc ra cuốn sách "Báo Nhiệm An thư", rất có khả 
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năng là nguyên nhân khiến Tư Mã Thiên bị hại một lần 
nữa. Nhiệm An - tự là Thiếu Khanh, là bạn thân của Tư 
Mã Thiên. Tư Mã Thiên ra tù được Hán Vũ Đế bổ nhiệm 
chức Trung thư lệnh, vì là hầu thân của nhà vua, nên có 
nhiều cơ hội cận kể mặt rồng, Tư Mã Thiên đã vì nể 
Nhiệm An, mà viết thư tâu vua chiêu hiển đãi sĩ. Sau đó 
Nhiệm Thiếu Khanh được Hán Vũ Đế bổ làm sứ giả của 
giám quân bắc quân. Sau vì bị buộc tội liên can đến vụ án 
Thái tử Cảnh mà bị Hán Vũ Đế xử tội chết. Kỳ thực trong 
vụ án Thái tử đảo chính mưu cướp ngôi vua, Nhiệm An vì 
trung với vua nên án binh bất động, nhưng kết cục, ông lại 
bị xử ngược thành tội thần. Tính chất câu chuyện cũng 
tương tự việc Tư Mã Thiên bênh vực Lý Lăng. Vì vậy 
trong thư gửi cho Nhiệm An, Tư Mã Thiên toàn dùng lời lẽ 
lên án kẻ thống trị tối cao. Trước đó, vốn trong các bản Sử 
ký tự tay mình biên soạn của Tư Mã Thiên đã gây sự bất 
bình cho Hán Vũ Đế. Trong sách "Báo Nhiệm An thư", một 
lần nữa Tư Mã Thiên lại bảo vệ cho Lý Lăng, và biểu thị 
sự đồng cảm với những người bị nhà vua đích thân xử tội 
chết. Những việc làm đó, đương nhiên lại một lần nữa xúc 
phạm đến Vũ Đế. Vì vậy, việc Tư Mã Thiên phải chết cũng 
không có gì là lạ. 

Không chỉ có vậy, sau nhiều năm Tư Mã Thiên mất, 
cháu ngoại ông là Dương Huy mới cho công bố Sử ký. Và 
đúng như Tư Mã Thiên từng nói, ông biên soạn bộ Sử ký, 
cốt để thiên hạ hiểu được lịch sử và thời thế lúc bấy giờ. 
Vì vậy, không thể có khả năng mới vừa đặt tay bút, ông 
đã đi tìm cái chết. Tư Mã Thiên mất khi ông mới 46 tuổi. 
Nếu quả thật ông bị hãm hại, thì cái chết của ông có thể 
xem là cái hoạ văn chương số một, và cái án oan số một 
của thiên hạ. 
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IV. THÀNH TỰU VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA "SỬ KÝ" 

1. Sử ký là tác phẩm khơi nguồn cho nền sử học 
và nền văn học Trung Quốc. 

Được Lỗ Tấn đánh giá là bài ca tuyệt diệu của sử gia, 
một tuyệt tác thơ "Ly tảo" bằng văn xuôi, Sử ký không chỉ 
là bộ sách sử vĩ đại, mà còn là một tuyệt tác văn học bất hủ. 

Sử ký nhấn mạnh rằng: Chính con người đã làm nên 
lịch sử, và thúc đẩy lịch sử phát triển. Vì vậy nó đã khai 
sáng nền sử học kỷ truyền, mà trong đó, lấy nhân vật kỷ 
truyền làm trung tâm, đồng thời khơi nguồn cho dòng văn 
học kỷ truyền. 

Sử ký còn ghi dấu son chói về nghệ thuật ngôn ngữ, 
làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật ngôn ngữ văn 
học Trung Quốc. 

Sử ký còn là tác phẩm điển hình về phê bình văn 
học, đưa ra các chuẩn mực cho phê bình văn học, gây một 
ảnh hưởng sâu sắc cho sự nghiệp phát triển văn học 
Trung Quốc. 

Tóm lại, với nghệ thuật văn xuôi tỉnh tường và hình 
tượng nhân vật phong phú, Sử ký đã phá vỡ cái khuôn khổ 
chép sử đơn thuần trước nó, mở ra một lĩnh vực mới cho 
văn học sử trở nên sinh động, nhạy bén. 

2. Tác dụng và ảnh hưởng của Sử ký đối với sự 
phát triển của khoa học lịch sử. 

Sử ký không những là một tác phẩm văn học sử vĩ 
đại, mà còn là một bộ sách tổng hợp nổi tiếng, mang tính 
bách khoa. Kế thừa và phát triển nghệ thuật tổng hợp 
mang tính bách khoa của thư tịch cổ đại Trung Quốc, Sử 
ký trở thành một tổng hợp bách khoa về sử học Trung 
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Quốc trước thời Tây Hán. 

Bằng việc biên soạn lịch sử, Sử ký đã phản ánh toàn 
diện sự phát triển của các bộ môn lịch pháp, thiên văn, y | 
dược, thuỷ lợi, nhạc luật, thuật số, thương nghiệp, tiền tệ, 
binh pháp quân sự v.v... thời cổ đại Trung Quốc. Vì vậy, 
Sử ký có giá trị to lớn trong việc nghiên cứu lịch sử phát 
triển nền khoa học Trung Quốc từ trước thời Tây Hán. 

Tóm lại, Sử ký đã mở đường cho khoa học sử học 
Trung Quốc, gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển 
nền khoa học sử Trung Quốc cổ đại, và cz¡g cấp tư liệu 
quý báu cho công cuộc nghiên cứu lịch sử khoa học kỹ 
thuật cổ đại Trung Quốc. 

3. Sử ký đã đặt nền móng cho ngành lịch sử học 
Trung Quốc. 


Tư Mã Thiên là người khai sáng nền sử học Trung 
Quốc, việc ra đời bộ Sử ký, đã gây ảnh hưởng to lớn đến sự 
phát triển nền sử học Trung Quốc. 

Sử ký của Tư Mã Thiên đã phá vỡ cái khuôn khổ ký 
sự của sử sách trước đó, mở ra một lĩnh vực rộng lớn cho 
sử học, thông qua nghệ thuật Thông Sử kỷ truyền. 

Sử ký đã phát huy ưu thế của thể loại kỷ truyền và 
thông sử, tiến hành quan sát, soi rọi lịch sử xã hội từ 
nhiều góc độ, nhiều tầng cấp, một cách hệ thống và toàn 
diện. Do đó, đã phân tích, mổ xẻ sâu sắc diễn biến tất thầy 
mọi phương diện của xã hội, từ chính trị tư tưởng, văn 
hoá, xã hội cho đến kinh tế, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục 
tập quán. Do vậy, nó vừa đúc kết quá khứ, lại vừa dự báo 
tương lai. 


Tư Mã Thiên không chỉ dám dũng cảm biên soạn lịch 
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sử cổ đại, mà còn biên soạn lịch sử đương đại, đặc biệt còn 
dám vạch trần các mâu thuẫn xã hội, ca ngợi sự hưng 
thịnh và phê phán sự suy đổi của các triều đại, và cũng 
nhờ đó mà tăng cường tính chính trị và tính tư tưởng của 
tác phẩm. Tư Mã Thiên đã làm cho sử sách thăng hoa, trở 
thành tấm gương của thời đại, và đề cao giá trị định hướng 
to lớn của sử sách. Vì vậy, việc ra đời của Sử ký đánh dấu 
bước ngoặt quan trọng của giới sử học Trung Quốc. 


82. ĐẶC BIỂM TƯ TƯỞNB HỌC THUẬT CỦA SỬ KÝ 


I. QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CHÍNH TRị MẠNH MẼ CỦA SỬ KÝ. 

Một trong những đặc điểm lớn của Sử ký Tư Mã 
Thiên là quan điểm lịch sử mang tính chính trị bao quát 
sâu đậm. Sử ký đã phá võ các quy phạm cũ kỹ, mang tính 
ghi chép đơn thuần của sử sách trước nó, và tăng cường 
tính chính trị của lịch sử, do đó đã mang lại sức sống mới 
cho sử sách. 

1. Tính tư tưởng chính trị mạnh mẽ của Sử ký. 

Sử ký là một bộ sử yêu nước vĩ đại, là một điển hình 
về biên chép lịch sử. 

Sử ký Tư Mã Thiên đã đạt đến đỉnh cao trong việc 
vạch trần bản chất xã hội, thể hiện thái độ yêu ghét rõ 
ràng trong việc bình thuật về các chính trị gia, phân tích 
rõ nét cái đúng cái sai trong các sự kiện lịch sử lớn. 'Bởi 
vậy, với tính chính trị, tư tưởng phong phú. mạnh mẽ, đã 
khẳng định Sử ký không chỉ là một bộ sách lịch sử, mà 
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hơn nữa, còn là một bộ sách chính trị đề sộ. 


Sử ký còn như một chiếc gương chính trị, phản ánh 
chân thực nền tư tưởng chính trị suốt ba ngàn năm lịch sử 
Trung Quốc. 


Thứ nhất: Sử ký mạnh dạn ca ngợi cái tốt, phê phán 
cái xấu của giai cấp thống trị phong kiến. 


Với thái độ chính trị học lịch sử chính trực đúng đắn, 
Tư Mã Thiên đã thẳng thắn ca ngợi cái hay, phê phán cái 
dở của tầng lớp thống trị caó nhất ở thời đại ông. Tính 
cách đó không còn gì cao quý hơn, và cũng hiếm thấy trong 
giới sử học. Ví dụ như trong "Cao Tổ bản kỷ", ông ca ngợi 
và đánh giá công lao thống nhất Trung Quốc của Hán Cao 
Tổ Lưu Bang, đồng thời ông cũng dùng bút pháp ấn dụ, 
phê phán thói độc tài bạo ngược và nghì ky nhỏ mọn của 
Lưu Bang. 

Sử ký còn mạnh dạn vạch trần sự đen tối của xã hội 
phong kiến một cách chính diện. Ví dụ như trong sách 
"Khốc lại liệt truyện", bằng việc mô tả về 10 viên tham 
quan ác bá, đã bóc trần sự thống trị bạo lực tàn khốc ở 
cuối thời Hán Vũ Đế. 

Trên đây cho thấy tính tư tưởng mạnh mẽ của Sử ký. 

Thứ hai: Trong Sử ký, tình cảm và thái độ yêu ghét 
rõ ràng. 

"Cái hoạ Lý Lăng" cho thấy rõ Tư Mã Thiên vốn là 
một con người rất chính trực. Bởi vậy có nhiều bài trong 
Sử ký đều thông qua việc đánh giá đúng đắn đối với nhân 
vật, đã phản ánh thái độ yêu, ghét mạnh mẽ, rõ ràng. Ví 
dụ như: Thông qua các tác phẩm: Khuất Nguyên liệt 
truyện, Trần Thiệp liệt trẻyện, Kinh Kha liệt truyện, 
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Liêm Pha lạn tương Như liệt truyện, Sử ký đã nhiệt thành 
ngợi ca các nhân vật yêu nước anh hùng. 

Ngược lại, thông qua các truyện: Hạ bản kỷ, Ân bản 
kỷ và Chu bản kỷ, đã vạch trần mạnh mẽ sự xấu xa, đổi 
bại của các tầng lớp thống trị tối cao trong xã hội phong 
kiến, nô lệ. 

Thứ ba: Lập trường chính nghĩa của Sử ký. 

Tư tưởng của Sử ký toát lên mạnh mẽ tính chính 
nghĩa. Và cũng chính vì Tư Mã Thiên dám vạch trần các 
mâu thuẫn bên trong của giai cấp thống trị phong kiến, 
nên đã có thời Sử ký bị coi là sách chống đối. Vì vậy, mãi 
tới khi Tư Mã Thiên qua đời ít năm su, bộ sách mới được 
đánh giá đúng với các giá trị của nó. 

Tính chính nghĩa của Sử ký thể hiện ở chỗ Tư Mã 
Thiên dám mạnh dạn ca ngợi cái tốt, cái thiện, vạch trần 
phê phán cái xấu, cái ác. Ví dụ khi tả thuật về chuyện của 
Hạng Vũ, ông không căn cứ vào sự thành bại mà luận anh 
hùng, coi Hạng Vũ cũng ngang hàng các bậc quân vương 
mà đưa vào sách Bản kỷ. Hoặc như ông đánh giá rất cao, 
và ca ngợi công lao đánh giặc của công thần, tướng tài Hàn 
Tín. Khi Hàn Tín bị Lưu Bang hãm hại, và chết bởi tay Lữ 
Hậu, Tiêu Hà thì ông đã mô tả tường tận sự việc, dùng 
ngòi bút khéo léo, tố cáo sự bạo ngược chuyên quyền độc 
đoán, cùng thói nhỏ mọn nghi ky của Hán Cao Tổ Lưu 
Bang. Qua đó cũng cho thấy bút pháp viết sử khéo léo, và 
tư tưởng hiện thực của Tư Mã Thiên. 

2. Tính nhân dân sâu đậm của Sử ký. 

Sử ký là một bài thơ tràn đầy tình yêu thương và ca 
ngợi nhân dân. 
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a- Ca ngợi tính tranh đấu của nhân dân. 

Sử ký thể hiện sự đồng tình mạnh mẽ đối với sự 
nghiệp tranh đấu của nhân dân. Ví dụ trong tác phẩm 
"Tuân Thiệp Thế gia", Tư Mã Thiên tả thuật các cuộc khởi 
nghĩa của Tuần Thắng, Ngô Quảng. Đây là tác phẩm đầu 
tiên ca ngợi lãnh tụ nông dân ở Trung Quốc, nó đặt nền 
móng cho công cuộc biên chép lịch sử nhân dân. 


Trước hết, Tư Mã Thiên đưa Trần Thiệp liệt vào Thế 
gia, nâng tầm một lãnh tụ nông dân lên ngang hàng với 
Vương hầu khanh tướng. Qua đó chứng tỏ Tư Mã Thiên đã 
khẳng định vị trí lịch sử của các cuộc khởi nghĩa nông dân. 
Hơn nữa, ông đã kiên quyết đứng trên lập trường của 
nhân dân, ca ngợi nhiệt thành tác dụng cuộc khởi nghĩa 
của Tuân Thắng và Ngô Quảng. 

b- Phản ánh nỗi thống khổ của nhân dân. 

Tính nhân dân của Sử ký còn thể hiện qua việc phản 
ánh nỗ thống khổ của nhân dân. Ví dụ trong sách-"Trần 
Thiệp Thế gia", mô tả hàng loạt nông dân bị bắt đi lính, 
đã chịu cực nhọc nơi trận mạc, lại còn bị hình phạt, giết 
chóc, nên đã dấy cờ khởi nghĩa. Hoặc như trong sách 
"Khốc Lại liệt truyện", một mặt vạch trần sự tàn bạo của 
bọn tham quan ác bá, một mặt phản ánh bối cảnh xã hội 
loạn lạc, đạo tặc hoành hành, vì quan tham ác bá các nơi 
bị trừng trị để yên dân. 

Tóm lại, Tư Mã Thiên đại diện cho lợi ích của giai 
cấp địa chủ vừa và nhỏ, và đông đảo tầng lớp trung, hạ 
lưu, vạch trần sự áp bức của gia tầng đại địa chủ và đại 
quan liêu, do đó đã phản ánh tính nhân dân sâu đậm của 
Sử ký. 
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c- Viết truyện bý uề các dân tộc thiểu số. 

Truyện Sử ký còn là một bộ lịch sử về các dân tộc 
thiểu số của Trung Quốc. Tư Mã Thiên rất coi trọng dân 
tộc thiểu. số và đã giành ð bài liệt truyện ghi chép về họ. 
Trong đó bao gồm: "Hung nô liệt truyện", "Triều Tiên liệt 
truyện”, và "Tây Nam Lại liệt truyện"... Các truyện này tả 
thuật về sự kiện, nhân vật các dân tộc thiểu số trước thời 
nhà Hán ở Trung Quốc. Bởi vậy, đã phản ánh tính nhân 
dân rộng lớn của Sử ký. Ví dụ trong Hung nô liệt truyện, 
tác giả đã mô tả lịch sử phát triển xã hội của dân tộc thiểu 
số phương bắc cùng các cuộc chiến tranh và sự giao thiệp 
của họ với nhà Hán. Hoặc truyện "Tây nam di liệt truyện", 
viết về sinh hoạt và tập tục của người thiểu số Vân Nam 
và Ba Thục v.v... 

Qua đó cho thấy, Sử ký cung cấp tư liệu quan trọng 
cho việc nghiên cứu lịch sử các dân tộc thiểu số Trung 
Quốc, đồng thời càng khẳng định Tư Mã Thiên coi trọng 
các dân tộc thiểu số, từ đó càng phản ánh rõ nét tính nhân 
dân của Sử ký. 


ở. Tính xã hội mạnh mẽ của Sử ký. 

a- Quan điểm lịch sử hiện thực chủ nghĩa rõ rùng. 

Sử ký vừa là bức tranh lịch sử hoành tráng: vừa là 
một tác phẩm chói sáng về lịch sử xã hội hiện thực chủ 
nghĩa. Rất nhiều bài viết với các bút pháp ký thực, đều là 
sự mô tả chân thực về lịch sử thời đại bấy giờ. 

Sử ký không chỉ ghi chép lại lịch sử, mà hơn nữa, lại 
ghi chép lịch sử đương đại. Do vậy nó phản ánh được tính 
hiện thực, tỉ dụ như các trang, bài viết về lịch sử nhà Hán. 

Xét về tổng thể, Sử ký Tư Mã Thiên đã đứng trên lập 
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trường của giai cấp địa chủ hạng vừa và nhỏ, mà ca ngợi 
xã hội phong kiến. Bởi Tư Mã Thiên sống ở thời kỳ phát 
triển của xã hội phong kiến Trung Quốc, nên trong Sử ký, 
ông đã khẳng định vương triều cũng là phù hợp với bối 
cảnh lịch sử. 

Tính hiện thực của Sử ký thể hiện ở chỗ sử đương đại 
chiếm phân lượng rất lớn trong bộ sách. Dù mô tả lịch sử 
từ tam Hoàng Ngũ đế đến Hán Vũ đế, khoảng chừng 3000 
năm, nhưng trọng tâm vẫn là lịch sử đời nhà Hán. 

Đặc biệt, Sử ký dám mô tả chính điện các cuộc khởi 
nghĩa nông dâa, phản ánh chân thực sự đấu tranh của 
nhân dân lao động, chống lại chế độ thống trị phong kiến 
cường bạo. 

Trên đây cho thấy quan điểm lịch sử hiện thực tiến 
bộ của Sử ký. 

b- Sử hý mô tả chân thực diện mạo của mọi tầng lớp 
xã hội. 

Bằng việc khắc hoạ các nhân vật thuộc mọi tầng lớp, 
Sử ký đã phản ánh toàn diện bộ mặt xã hội. Ví dụ Sử ký 
không chỉ viết về các nhân vật thuộc tầng lớp trên như 
Vương tướng công khanh, mà còn ghi chép về các nhân 
vật thuộc mọi giai tầng trong xã hội, đặc biệt mở đường 
cho sử sách trong việc biên chép về các tầng lớp trung lưu 
và hạ lưu, là điển hình về tăng cường tính xã hội của lịch 
sử. Ví dụ ngoài các tả truyện về Hoàng tộc, Quý tộc, còn. 
viết về các danh sĩ như Mạnh Thường Quân, Tín Lăng 
Quân v.v... hay còn viết về cuộc đời buồn, vui của một số 
nhân vật nữ, mô tả hình tượng anh hùng của phụ nữ 
Trung Quốc thời xưa. 
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c- Giá trị lịch sử xã hội của Sử ký trong uiệc khai 
sáng dòng sử học uiết uề các tầng lớp dưới. 

Sử ký không chỉ viết sử về tầng lớp trên, mà ghi chép 
cả về các tầng lớp dưới, nêu tấm gương cho sử sách, và có ý 
nghĩa rất lớn về giá trị lịch sử xã hội. Ví dụ trong truyện 
"Hoá ky liệt truyện", ông ca ngợi tài hùng biện của anh 
chàng xấu xí, bé lùn trông giống anh hề Thuần Vu Khôn. 
Hoặc trong "Du Hiệp liệt truyện", ca ngợi lòng hào hiệp và 
khí phách của các hiệp sĩ giang hồ, sẵn sàng trợ giúp mọi 
nhà v.v... 

Tóm lại, Sử ký là một bộ lịch sử chính trị nổi tiếng, có 
tính tư tưởng, tính xã hội và tính nhân dân mạnh mẽ. 


II. QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ HỌC THUẬT SÂU SẮC CỦA SỬ KÝ. 

1. Sử ký lấy tư tưởng Khổng Tử Nho gia làm chủ 
đạo. 

a- Sử ký lấy tư tưởng Khổng Tử làm chủ đạo 

Thứ nhất: Sử ký phản ánh một dòng Nho gia vẫn 
đang tiếp nối với tư tưởng Khổng Tử làm nền tắng. 

Tư tưởng học thuật của Sử ký thể hiện rõ nét tôn 


Khổng sùng Nho, và lấy các đức, nhân, nghĩa, lễ, trung, 
hiếu làm nền tảng. 


Ví dụ trong "Khổng Tử thế gia" đánh giá rất cao 
Khổng Tử, vì ông như ngọn núi cao, như bậc trí Thánh. 


Tư Mã Thiên hết mực sùng bái Khổng Tử, và luôn đề 
cao tư tưởng Khổng, Mạnh; nhấn mạnh nhân, nghĩa, lễ, 
trung, hiếu. Sử ký cũng nhấn mạnh: 6 bộ kinh của Trung 
Quốc đều do Khổng Tử chỉnh lý, biên soạn và được các nhà 
nho sùng bái. 
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Tư Mã Thiên bằng việc biên chép lịch sử, đã tả thuật 
tư tưởng Khổng Tử ngay từ khi ra đời, cho đến quá trình 
tiếp nối, phát triển của nó. 

Tóm lại, trong Sử ký, Tư Mã Thiên không chỉ tả 
thuật sự hình thành và quá trình tiếp nối, phát triển của 
tư tưởng Nho gia Khổng Tử, mà còn phản ánh sức sống 
của dòng tư tưởng chủ đạo này ở Trung Quốc. Qua đó cho 
thấy tư tưởng của Sử ký là quan điểm đề cao đạo Khổng, 
coi trọng Nho gia. 

b- Sử ký lấy kinh điển của Khổng Tử, Nho gia làm 
chuẩn mực. 


Thứ nhất - Tư Mã Thiên rất mực tôn sùng kinh điển 
Nho gia (6 bộ kinh). Qua các câu chuyện tả thực về nhân 
vật, sự việc cho thấy, ông rất đề cao 6 bộ kinh của Trung 
Quốc, và khẳng định giá trị của nó ở một tầm cao khái 
quát. 


Thứ hai - Tư Mã Thiên lấy Xuân Thu làm mẫu 
mực. Hoàn toàn có thể nói rằng: Sử ký là bộ sử tiếp nối 
của sách Xuân Thu. Vì vậy, người đời bảo rằng: Sử ký đã 
tiếp thu tư tưởng học thuật của Xuân Thu cũng là lẽ 
thường tình. Và Tư Mã Thiên đã đặc biệt nhấn mạnh: 
Xuân Thu là một chuẩn mực về lễ nghĩa. Tư Mã Thiên 
còn nêu bật giá trị của Xuân Thu, trong việc quan sắt và 
đánh giá con người và sự vật. Ông cũng nêu bật ý nghĩa 
quan trọng của Xuân Thu trong việc ca ngợi cái thiện, 
- phê phán cái ác. 

Tóm lại, Sử ký đã xuất sắc kế thừa và phát triển tư 
tưởng Nho gia trong Lục kinh, nhất là trong đạo Khổng 
(Xuân Thu). 
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c- Sử ký phản ánh sự thật lịch sử uiệc đề cao Nho học 
từ Hán Cao Tổ đến Vũ Đế. 

Thứ nhất - Sử ký đánh giá cao việc các vị vua nhà 
Hán sùng Nho, hành đức mà trị thiên hạ. 

Ví dụ trong "Cao Tổ bản kỷ", Tư Mã Thiên đánh giá: 
Hán Cao Tổ Lưu Bang vì có lòng nhân đức, nên yêu mến 
con người, tức là nêu bật: Lưu Bang đã mở mang được 
giang sơn bờ cõi, vì ông đã lấy nhân đức mà thu phục thiên 
hạ v. v... 

Thứ hai - Sử ký ca ngợi và đánh giá cao việc Hán Vũ 
Đế độc tôn Nho học. 

Tư Mã Thiên đánh giá cao việc Hán Vũ Đế lấy Nho 
học làm trọng. Ví dụ trong "Hiến Vũ bản kỷ", mô tả Hán 
Vũ Đế hết mực đề cao Nho học, và chiêu hiển đãi sĩ rộng 
khắp. 

Chủ trương độc tôn Nho học và việc thu nạp Đổng 
Trọng Thư của Hán Vũ Đế, có tác dụng quan trọng đối với 
sự nghiệp phát triển của Nho học và Dịch học. 

Thứ ba - Sử ký khẳng định tư tưởng Nho học Đổng 
Trọng Thư. Đổng Trọng Thư là nhà nho lớn đời Hán, Hán 
Vũ Đế từng vận dụng chủ trương "Trăm họ mọi nhà, độc 
tôn Nho học"củaông. 

Đổng Trọng Thư đặc biệt để cao tư tưởng đại nhất 
thống (Xuân Thu công dương), đã đặt nền móng tư tưởng 
cho sự nghiệp thống nhất giang san của Hán Vũ Đế. 

Những nội dung trên đây cho thấy rõ, tư tưởng học 
thuật của Sử ký đã lấy tư tưởng Nho gia Khổng Tử làm 
nền tảng, vì thời đại của Tư Mã Thiên, chính là thời đại 
mà Hán Vũ Đế thực thi chủ trương "Độc tôn Nho học" của 
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Đổng Trọng Thư. Vì vậy nó gây tiếng vang lớn trong làng 
sử sách, và đây cũng là quy luật tất yếu của lịch sử. Thêm 
nữa, cha của Tư Mã Thiên, là Tư Mã Đàm cũng đã từng 
theo học Đổng Trọng Thư. Vì vậy, Tư Mã Thiên chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của Nho học cũng là lẽ tự nhiên. 

2. Sử ký phản ánh tư tưởng Hoàng Lão đời Hán. 

Thời nhà Hán tuy lấy Nho học làm dòng tư tưởng chủ 
đạo. Song cũng có sự thâm nhập ở mức độ nào đó, của tư 
tưởng Hoàng Lão. Nhất là Dậu Thái hậu ham học Hoàng 
Lão nên tư tưởng Hoàng Lão cũng được phản ánh ở một 
mức độ nhất định trong các vương triều nhà Hán. Vì vậy, 
trong quá trình cai trị đất nước, không tránh khỏi sự ảnh 
hưởng của tư tưởng gia đạo, dù là phần nhỏ. 

3. Khuynh hướng đề cao Nho học, xem nhẹ quốc 
pháp của Sử ký. 

Tư Mã Thiên không chỉ đề cao Nho học, chế ngự gia 
đạo mà còn có khuynh hướng tư tưởng coi nhẹ quốc pháp, 
gia đạo rõ nét. 

Trước hết, khuynh hướng này thể hiện ở chỗ ông phê 
phán mạnh mẽ Tần Thuỷ Hoàng. Ví dụ ngay về tướng 
mạo hình hài của Tần Thuỷ Hoàng, ông mô tả thật xấu xí, 
và vạch trần hành động tàn ác của Tần Thuy Hoàng trong 
việc đốt sách, chôn học trò. 

Tư Mã Thiên còn thông qua việc vạch trần các hình 
phạt tàn ác của nhà Tần, và quan tham độc ác nhà Hán, 
mà bộc lộ rõ tư tưởng xem nhẹ quốc pháp. 


III. TÍNH KHOA HỌC CỦA SỬ KÝ. 
Sử ký có quan điểm lịch sử duy vật. 
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Sử ký là một bộ chính sử, không chỉ có giá trị cao về 
nghệ thuật văn học, mà còn chói sáng chủ nghĩa duy vật. 

Trong quá trình biên soạn sự kiện lịch sử, Tư Mã 
Thiên đã đúc rút ra quy luật phát triển của lịch sử, đưa 
lịch sử thăng hoa thành triết học. Bởi vậy, Sử ký toát lên 
một nhãn quan lịch sử khoa học. 

Thứ nhất: Sử ký trung thành với sự thật lịch sử. 


Làm công việc biên chép lịch sử, Tư Mã Thiên chú 
trọng ghi chép sự thật về Người và sự việc. Ông không chỉ 
nghiêm túc tra cứu tư liệu, mà còn đích thân đi khảo sát, 
điều tra. Bởi vậy mà tư liệu của Sử ký phong phú, xác thực, 
tình tiết chặt chẽ, đúng với tỉnh thần thực sự cầu thị. 

Thứ hai: Một phương pháp biên soạn khoa học của Sử 
ký. Do học, đọc, và đúc rút kinh nghiệm từ các sách 
"Thượng Thư", "Quốc ngữ", "Xuân Thu" và "Chiến Quốc" 
v.v... Đồng thời lại phát huy tính độc lập của bản thân, 
nên Tư Mã Thiên đã thể hiện rất thành công bộ Sử ký lớn . 
nhất Trung Quốc. Và. vấn đề quan trọng là chọn lọc tư liệu 
có khoa học. Có thể nói Tư Mã Thiên nắm chắc toàn bộ 
quá trình phát triển của lịch sử suốt 3000 năm của Trung 
Quốc, hơn nữa, mọi chuyện của bàn dân thiên hạ, cũng 
như Tam giáo cửu lưu, ông đều thông tỏ như lòng Làn tay. 


Thứ ba: Sử ký tôn trọng quy luật phát triển của lịch 


sư. 

Tính khoa học của Sử ký, còn thể hiện ở chỗ Tư Mã 
Thiên khéo biết dự báo và tôn trọng quy luật phát triển 
của lịch sử. Vì vậy phần lớn các tài liệu được chọn biên 
soạn, đều phản ánh những thời khắc quan trọng của lịch 
sử, bao gồm các vấn đề về sự biến thiên của xã hội. Những 


ởđ18 


sự kiện trọng đại quan hệ đến sự tổn vong của quốc gia, sự 
vinh nhục của dân tộc v.v... 

Nhất là khi viết về các sự kiện lịch sử trọng đại, ông 
chú trọng mô tả các cuộc chiến tranh có liên quan đến xu 
thế phát triển của lịch sử. 

Tóm lại, việc biên soạn Sử ký hết sức coi trọng quy 
luật khách quan, và từ những sự thật khach quan, tiến 
hành chọn lọc, biên chép một cách khoa học. Do vậy, nó 
không những phản ánh các bước ngoặt của lịch sử mà còn 
phản ánh được rõ nét xu thế phát triển của xã hội, bởi vậy 
nên thể hiện tính khoa học rất cao. 


83. THÀNH TỰU VỀ MẶT H0 THUẬT ỦA SỬ KÝ 
VÀ ÄNH HƯỚNG bỦA NÚ 


I. VỊ TRÍ VỀ LỊCH SỬ HỌC VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA SỬ KÝ. 

1. Khai sáng nền sử học kỷ truyền Trung Quốc. 

Những sách chuyên sử ra đời trước Sử ký có các thể 
loại như Biên niên sử (Xuân Thu - Tả truyện - Công 
Dương truyện, Cốc lương truyện); kỹ đoản sử (Quốc ngữ - 
Chiến quốc sách); và Sử ca (Thế bản). 

Sử ký là bộ thông sử kỷ truyền đầu tiên của Trung 
Quốc, với lối viết vượt ra ngoài khuôn khổ của tháng năm 
và triều đại, Sử ký giúp ích cho việc xem xét lịch sử theo 
chiểu sâu. Sử ký thuộc thể loại thông sử kỷ truyền, bao gồm 
các Thể tài Bản kỷ, Biểu, Thư, Gia thế, liệt truyện v.v.. 


Tính ưu việt của nó là không bị hạn chế về niên đại, 
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nên đã đưa ra được quy luật về lịch sử xã hội một cách 
tổng hợp và toàn diện. Bởi vậy, gây được ảnh hưởng sâu 
sắc cho các thế hệ sau, chẳng hạn như "Thông sử" của 
quan sử lệnh Lương Vũ Đế, hay "Tư trị thông giám" của 
Tư Mã Quang, đều thể hiện sự ảnh hưởng sâu sắc của Sử 
ký trong việc chọn lọc và biên soạn. 


2. Sử ký là điển hình về viết sử đương đại Trung 
Quốc. 

Sử ký không chỉ là bộ Thông sử ưu tú, mà còn là một 
bộ sử đương đại vĩ đại. Noi theo tinh thần đả ác phù thiện, 
đánh tà giúp chính của Khổng Tử, Tư Mã Thiên với sự 
quan sát sắc bén và nhãn quan chính trị ưu tú, đã thể 
hiện nổi bật lịch sử đương đại. Trong Sử ký, Tư Mã Thiên 
viết lịch sử đương đại, đã vượt lên trên cách viết sử biệt 
lập của thể loại biên niên sử trước nó, mà dùng thể loại kỷ 
truyền, tả thuật một cách bao quát, thấu suốt lịch sử 
đương đại thời nhà Hán, do đó phản ánh được dây chuỗi, 
dòng mạch nhân quả của lịch sử, đưa ra được ngọn nguồn 
của sự hưng vong. Do đó mà nắm bắt được quy luật phát 
triển của xã hội. Khiến cho Sử ký trở thành điển hình của 
lịch sử đương đại. Tiếp thu các giá trị của Sử ký, hàng loạt 
các tác phẩm lịch sử đương đại và kỳ đoản sử của Trung 
Quốc lần lượt ra đời. 

Tính điển hình về lịch sử đương đại ở Sử ký, còn thể 
hiện ở quan điểm lịch sử học hiện thực chủ nghĩa vĩ đại 
của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên dùng nửa phần Sử ký viết 
về lịch sử đương đại và dùng nhãn quan lịch sử tiến bộ 
quan sát xã hội, chọn vị trí mô tả hiện thực. Thái độ yêu 
ghét rõ ràng và tốt xấu nói thẳng của ông, đã phá vỡ lề 
thói tách bạch lịch sử với hiện thực của sử sách trước đây. 
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Sử ký còn dám lấy chuyện sử giảng nghĩa lý, quan sát 
diễn biến thời thế mà dự báo xu hướng lịch sử, cùng sự 
thịnh suy của xã hội. Qua các tác phẩm, còn phản ánh 
trong Sử ký, lịch sử và hiện thực là một thể thống nhất 
hữu cơ. 


3. Sử ký đặt nền móng cho lịch sử học Trung 
Quốc. 

Sử ký có giá trị sử học to lớn. 

Thứ nhất - Sử ký đặt nền móng cho lịch sử học Trung 
Quốc. 

Tư Mã Thiên là người thày vĩ đại của sử học Trung 
Quốc, là người đặt nền móng cho nền sử học sau Khổng 
Tử. Tư liệu của Sử ký xác thực, nội dung phong phú, vượt 
qua được thử thách, khảo nghiệm của lịch sử, thậm chí có 
giá trị như một hoá thạch sống của lịch sử. 

Tư Mã Thiên xuất thân từ dòng dõi sử học thế gia, lại 
là quan trông coi hồ sơ tài lệu của Hoàng gia và thư ký 
cung đình (Trung thư lệnh). Vì vậy, ông có điều kiện để tả 
thực lịch sử. Hơn nữa, ông còn chịu đựng vất và gian 
truân, đi khảo sát thực tế, và dày công học đọc, tra cứu, 
nên đã hoàn thành bộ Sử ký đồ sộ uyên thâm, làm rường 
cột cho sử sách hậu thế. 

Sử ký còn đặt nền móng cho nền chính sử của Trung 
Hoa. Từ sau Sử ký, chính sử Trung Quốc ra đời hàng 
loạt. 

Thứ hai: Giá trị về tính kế thừa và phát triển của Sử 
ký đối với sử học Trung Hoa. 

Sử ký là tác phẩm có ý nghĩa đầu mối tiếp nối trong 
sử sách Trung Quốc. Với tiền sử, nó tiếp nối Xuân Thu, Tả 
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truyện, Quốc ngữ, Chiến Quốc sách. Với hậu sử, nó tạo 
dựng cơ sở cho ra đời Hán thư, Tam quốc chí, Tư trị thông 
giám v.v... Bởi vậy, cả về mặt biên chép lịch sử, lẫn sự 
nghiệp phát triển của lịch sử học, đều có tác dụng to lớn về 
tính kế thừa và phát triển. 


Tư Mã Thiên chắt lọc tư liệu trong các sách Xuân 
Thu - Tả truyện, và đúc kết thể tài các sách quốc ngữ, 
Chiến Quốc sách, gọt dũa, chọn lọc tiền sử, mạnh dạn đột 
phá, sáng tạo thể loại thông sử kỷ truyền, đặc biệt ông đúc 
kết tư tưởng phù thiện đã ác của sách Xuân Thu, mạnh 
dạn hiệu đính lịch sử, nên đã tạo lập một phong cách 
chuẩn mực cho sử sách đời sau. Hơn nữa, ông đã dựa trên 
cơ sở biên chép sự việc thuần tuý của sách Xuân Thu, mà 
bổ sung thêm phần ghi chép, mô tả nhân vật và bình luận 
về sự việc, nhân vật, làm phong phú thêm nội dung cho 
lịch sử học. 

Thứ ba - Sử ký là một bộ tổng tập về lịch sử Trung 
Quốc trước thời tiền Hán. 

Sử ký là một tác phẩm vĩ đại mang tính thế kỷ. Nó 
gồm Thập nhị bản kỷ, Bát thư, Thập biểu, Tam thập thế 
gia, Thất thập liệt truyện, thảy gồm 130 bài, 52 vạn chữ. 
Trên cơ sở các sử sách đời Hán, tiến hành chỉnh lý, biên 
soạn một cách có hệ thống, Ìvà thuật hình sâu sắc. Toàn bộ 
các sự kiện lịch sử từ thời Hiên viên đến thời Vũ Đế, suốt 
3000 năm. Vì vậy, Sử ký không chỉ là tâm huyết của Tư 
Mã Thiên, mà còn là kết tinh trí tuệ của biết bao nhà sử 
học, và thật xứng là một bộ Tổng tập lịch sử vĩ đại trước 
thời tiền Hán của Trung Quốc. 

Tóm lại, Sử ký vừa là cơ sở của sử học Trung Quốc cổ 
đại, vừa là xương sống của sự nghiệp phát triển sử học cổ 
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đại Trung Quốc, đồng thời còn là bộ Tổng tập nổi tiếng về 
lịch sử cổ đại Trung Quốc, vì vậy, nó mang một giá tTỊ 
chưa từng có về mặt lịch sử học. 


II. THÀNH TỰU VỀ MẶT BÁCH KHOA HỌC CỦA SỬ KÝ VÀ ẢNH: 
HƯỚNG CỦA NÓ. 


1. Sử ký đặt nền móng cho nền văn hoá sử học. 


Giá trị của Sử ký đã sớm vượt ra ngoài khuôn khổ 
lịch sử và mang một không gian văn hoá rộng lớn. 

Sử ký vốn là một thể thống nhất giữa lích sử với văn 
minh văn hoá. Lịch sử là quỹ tích của sự phát triển văn 
hoá và văn minh của xã hội. Vì vậy việc phản ánh lịch sử 
không thể tách rời sự việc ra khỏi mối quan hệ của nó. Tư 
Mã Thiên ngay từ đầu đã nắm rất chắc các mối quan hệ 
giữa lịch sử và bối cảnh văn hoá, lấy lịch sử để phản ánh 
văn hoá, lấy văn hoá để phản ánh lịch sử. Vì vậy, Sử ký là 
bộ sử về văn hoá. 

Song, Sử ký cũng đồng thời là văn hoá của lịch sử. 
Thông qua việc mô tả lịch sử xã hội Trung Quốc 3000 năm, 
từ Tam Hoàng Ngũ đế đến Hán Vũ Đế, Tư Mã Thiên đã vẽ 
lên bức tranh văn hoá lịch sử 3000 năm của Trung Quốc, 
tái hiện một nền văn hoá rực rỡ của Trung Quốc cổ đại. 

Ví dụ: Trong Ngũ đế bản kỷ, thấy toát lên cảnh quan 
đẹp đẽ của nền văn hoá Viêm Hoàng, hay trong Tần bản 
kỷ và Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ, đã khắc hoạ nền văn hoá 
pháp quyền thời nhà Tần... 

Bởi vậy, Sử ký trở thành kho tư liệu phong phú và 
quan trọng trong việc nghiên cứu văn hoá Trung Quốc cổ 


đại. 
Tóm lại, Sử ký đã tạo dựng một nền văn hoá sử học 


323 


vô cùng ưu tú, vượt trội so với các sách Thượng Thư, Tả 
truyện... và nó đã dặt nền móng cho nền văn hoá sử học 
Trung Quốc. 

2. Tư tưởng chính trị của Sử ký. 

Như ở trên đã nói, tư tưởng học thuật của Tư Mã 
Thiên là lấy việc đề cao đạo Khổng, sùng bái Nho học làm 
chủ đạo, đồng thời cũng phản ánh tư tưởng Hoàng Lão, 
Mạc, Đạo, và tư tưởng coi nhẹ quốc pháp gia quy. Do vậy 
Sử ký thể hiện tính chính trị rõ nét. 

Tư Mã Thiên ca ngợi công lao thống nhất đất nước 
của Hán Cao Tổ, tán dương đạo trị quốc bằng nhân - đức - 
chính, ủng hộ chế độ chính trị Trung ương tập quyền của 
nhà Hán. 

Tuy có mâu thuẫn với Hán Vũ Đế, nhưng với ý thức 
tôn trọng lịch sử, Tư Mã Thiên vừa ca ngợi sự hùng tài đại 
lược, và khẳng định công lao thống nhất đất nước của Hán 
Vũ Đế, vừa biểu thị thái độ phản kháng đối với việc Hán 
Vũ Đế không ngừng chinh phạt mở mang bờ cõi, cuốn hút 
muôn dân vào các cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. 

3. Tư tưởng kinh tế của Sử ký. 

Tư tưởng kinh tế của Sử ký chủ yếu được phản ánh 
qua các truyện Bình chuẩn thư và Hoá thực liệt truyện. 

Tư tưởng kinh tế của Tư Mã Thiên rất tiến bộ, nên 
xem như một trong những giá trị quý báu của Sử ký. 

Sách Hoá thực liệt truyện, tuy tên gọi là liệt truyện, 
nhưng nội dung thực tế là tập chuyên luận về tư tưởng 
kinh tế của Tư Mã Thiên. Bình chuẩn thư là tập chuyên 
luận về quan điểm kinh tế của Tư Mã Thiên và nhà 
thương gia cùng thời với ông - Tang Huyền Dương. Hai tập 


324 


truyện này thâu tóm các quan điểm chủ yếu về kinh tế của 
Tư Mã Thiên. 

Thứ nhất - Sử ký nhấn mạnh quan điểm: Dân giàu 
nước mạnh. 


Ở Tư Mã Thiên, văn minh vật chất và văn minh tỉnh 
thần thống nhất làm một. Ông nhấn mạnh tư tưởng dân 
giàu nước mạnh. Ông tả thuật và khẳng định: 

Dựa vào sức lao động để làm giàu là con người đúng 
đắn. Và cho rằng giá trị của giàu có và quyền lực ngang 
bằng. Qua hàng loạt các câu chuyện được tả bình, phản 
ánh rõ nét tư tưởng kinh tế tiến bộ của Tư Mã Thiên. 
Trong đó nổi lên một quan hệ biện chứng là: chính trị và 
kinh tế, vật chất và tinh thần, phú và quý luôn cùng tổn 
tại và gắn bó khăng khít. 

Thứ hai: Sử ký phản ánh chủ trương phát triển nền. 
kinh tế thị trường. 


Tư Mã Thiên chủ trương phát triển mạnh nông - công 
- thương để thúc đẩy nền kinh tế thị trường, từ đó phát 
huy tác dụng của lưu thông tiền tệ. 

Tư Mã Thiên coi trọng việc khai thác tích luỹ các tài 
nguyên vật chất, và nhấn mạnh rằng: khai thác và trao 
đổi tư liệu vật chất, là tiền đề cho sự giàu mạnh của đất 
nước, là nền tảng của đời sống xã hội... 

Tóm lại, Tư Mã Thiên nhấn mạnh kinh tế là tiền đề 
của chính trị, thương nghiệp là trung tâm của kinh tế, thị 
trường là vũ đài của thương nghiệp. Ông cũng đã nắm bắt 
một cách khoa học mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước, 
kinh tế, thương nghiệp và thị trường, và dự báo được tầm 
quan trọng của kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường đối 
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với sự nghiệp phát triển của kinh tế quốc gia. 

Thứ ba: Sử ký col trọng nghĩa cử, xem nhẹ lợi lộc. 

Trong phạm trù mâu thuẫn về dục vọng vật chất và 
quan niệm đạo đức, thì Tư Mã Thiên do chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng Nho gia nên rất trọng nghĩa, và cũng tán 
đồng chủ trương giải pháp: Một khi nảy sinh sự mâu 
thuẫn giữa đạo nghĩa và ích lợi, thì chọn đạo nghĩa. Tuy 
nhiên, Tư Mã Thiên cũng là một môn đệ của chủ nghĩa 
công thần, thể hiện qua việc coi trọng công I1ao, quyền lợi, 
xem nhẹ danh tiết. Ví như trong câu chuyện về Lý Lăng, 
ông quá ư để cao công lao của Lý Lăng, mà không mấy 
quan tâm đến tiết tháo của Lý Lăng, nêẽn đã đứng ra bênh 
vực cho một hàng tướng, và bị Hán Vũ Đế trừng phạt. Qua 
đó phản ánh về phương diện kinh tế, tuy ông coi trọng việc 
lấy dạo nghĩa để chế ngự lợi lộc, song tính tư tưởng này 
cũng còn hạn chế. 

Tóm lại, tư tưởng Khổng Tử của Tư Mã Thiên là coi 
trọng sự thống nhất giữa kinh tế và chính trị, giữa vật 
chất và tinh thần, nhấn mạnh chủ trương dân giàu nước 
mạnh, và chú trọng đến sự kết hợp giữa nền kinh tế kế 
hoạch với kinh tế thị trường, sự thống nhất giữa đạo pháp 
và quyền lợi, và đạt đến đỉnh cao về tư tưởng kinh tế của 
Trung Quốc cổ đại thời tiền Hán. 

4. Tư tưởng quân sự và nghệ thuật biên soạn 
của Sử ký. 

Tư tưởng quân sự của Tư Mã Thiên mang sắc thái 
độc đáo, và tiến bộ hơn nhiều so với các sách về quân sự 
khác, nhất là nghệ thuật biên soạn Sử ký, càng đặc sắc, 
nổi trội. em mục V). 
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IIi. GIÁ TRỊ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA SỬ KÝ. 

Sử ký không những đạt thành tựu rất lớn về mặt 
khoa học xã hội, mà còn đem lại giá trị quan trọng về khoa 
học tự nhiên trên các lĩnh vực thiên văn, lịch pháp, địa lý, 
thuỷ lợi, y học, âm nhạc... 

1. Những cống hiến của Sử ký cho khoa học 
thiên văn lịch pháp. 

Tư Mã Thiên tán đồng quan điểm của "Chu dịch" cho 
rằng thiên địa, nhật nguyệt và âm dương, tạo thành một 
chính thể thống nhất trong vũ trụ. Ông cũng bác bồ thuyết 
nhà trời, những tư tưởng này được phản ánh trong các 
sách, tịch thư, thiên quan thư... 


Chẳng hạn trong lịch sử, ông nhấn mạnh: Sự luân 
chuyển âm - dương là do vận hành của mặt trăng và mặt 
trời trong vũ trụ, bởi vậy, thầy mọi việc đều nên tuân theo 
quy luật của tự nhiên mới thành công. 

Tư Mã Thiên cũng nêu rõ quy luật: Thiên văn, lịch 
pháp phải căn cứ vào sự vận hành của mặt trăng và mặt 
trời trong vũ trụ mà đoán định. Ông cũng phản đối thuyết 
Nhà trời trong thần học. 

Tóm lại, Tư Mã Thiên tuy không vượt ra ngoài được 
những hạn chế của thời đại, nhưng quan điểm duy vật chủ 
nghĩa của ông về thiên văn, lịch pháp là vô cùng quý giá. 

2. Giá trị của Sử ký về y học. 

Trong Sử ký ta thấy, đã đạt đếu một thành tựu nhất 
định về y học, mỹ học và âm nhạc. 

Trong câu chuyện về Biển Thước và Thương Công, Tư 
Mã Thiên ca ngợi tài đức và y thuật xuất chúng của danh 
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y, qua đó khẳng định thành tựu của nền đông y Trung 
Quốc thời xưa. 

3. Giá trị của Sử ký về mặt địa lý, thuỷ lợi và âm 
nhạc. 

Trong Sử ký, Tư Mã Thiên biên soạn tỉ mỉ và khoa 
học về sự phát triển của bản đồ địa lý Trung Quốc, vì vậy 
nó cung cấp các tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu địa 
lý Trung Quốc. 


Về thuỷ lợi, Sử ký phản ánh mọi phương pháp trị 
thuỷ sông Hoàng (con sông lớn ở Trung Quốc) qua các thời 
kỳ, cùng những công trình thuỷ lợi quan trọng phục vụ 
kinh tế, xã hội... Tạo dựng cơ sở cho sự nghiệp phát triển 
nền thuỷ lợi nông nghiệp Trung Quốc sau này. 


Về âm nhạc, qua các câu chuyện tả thuật của Tư Mã 
Thiên, phản ánh Trung Quốc từ mấy nghìn năm trước đã 
rất coi trọng âm nhạc. Đặc biệt, ông mô tả sắc nét về mỹ 
học âm nhạc và lý luận âm nhạc trong các sách "Nhạc 
Thư" và "Luật Thư". Trước hết, ông nhấn mạnh: âm nhạc 
là tính tình của con người, là nhu cầu bản năng của con 
người, nêu rõ quan hệ mật thiết giữa âm nhạc và tâm 
trạng, tư tưởng của con người, Tư Mã Thiên cũng nêu bật 
mối quan hệ gắn bó giữa âm nhạc và đạo đức, phản ánh 
nền âm nhạc Trung Quốc rất coi trọng quan hệ mật thiết 
giữa âm nhạc và lý luận chính trị. Ngay trong sách "Nhạc 
Thư", Tư Mã Thiên cũng đã nêu rõ ý nghĩa chính trị của 
âm nhạc. 

Nói tóm lại, xét về mọi góc độ, Sử ký thật xứng là một 
bộ bách khoa toàn thư vĩ đại của Trung Quốc. 
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ä#. BẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT VĂN HỤC CỦA SỬ KÝ 


I. TÍNH VĂN HỌC SỬ CỦA SỬ KÝ. 


Sử ký vừa là một bộ lịch sử đồ sộ, vừa là một tuyệt 
tác văn học bất hủ. 
Sử ký là điển hình của văn học sử về việc lấy người tả 


R4 


SƯ. 


Sử ký khơi nguồn cho dòng văn học sử lấy người tả 
sử. Tư Mã Thiên nhấn mạnh: Chính con người là nhân tố 
thúc đẩy lịch sử phát triển, và lấy con người và sự việc mà 
đánh giá sự phát triển của lịch sử. Do vậy đã tạo dựng một 
sắc thái riêng về lối viết lấy người tả sử, và khai sáng một 
nền sử học ky truyền mà trong đó, lấy truyện ký nhân vật 
làm trung tâm. 

Thứ nhất - Sử ký thông qua việc mô tả các nhân vật 
lịch sử phản ánh sự suy vong của nhà Tần. Ông đã thông 
qua các truyện ký về Tần Thuỷ Hoàng và Trần Thiệp, mô 
tả sự hưng vong của nhà Tần. Ví dụ qua việc bình thuật về 
công lao của Tần Thuỷ Hoàng, phản ánh sự hưng thịnh tột 
đỉnh của thời nhà Tần; và qua việc tả thuật cuộc khởi 
nghĩa của Trần Thiệp, vạch trần sự suy vong đến sụp đổ 
của nhà Tần. 

Thứ hai - Sử ký đã dùng cách mô tả nhân vật, phản 
ánh sự thay đổi triều chính giữa nhà Tần và nhà Hán. 

Tư Mã Thiên đã thông qua các câu chuyện "hạng Vũ 
bản ký" và "Hán Cao Tổ bản kỷ", phản ánh lịch sử chuyển 
giao triều đại giữa nhà Tàn và nhà Hán. 


Thứ ba - Sử ký thông qua việc mô tả các nhân vật lịch 
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sử, phản ánh sự hưng thịnh và suy vong của nhà Hán. 


Qua các truyện ký về nhân vật lịch sử "Cao Tổ bản 
kỷ", "Lữ Hậu bản kỷ", "Hiếu văn bản kỷ"... Tư Mã Thiên đã 
phản ánh, bình thuật rõ nét sự hưng vong của nhà Hán. 


Tóm lại, Sử ký lấy việc mô tả về nhân vật, về con 
người mà phản ánh lịch sử, và nêu bật vai trò quan trọng 
của con người đối với sự phát triển của lịch sử. Qua đó cho 
thấy, trong sử sách của Tư Mã Thiên, nội dung chủ yếu là 
viết về lịch sử con người. 


II. SỬ KÝ KHAI SÁNG NỀN VĂN HỌC SỬ MÀ TRONG ĐÓ, LẤY 
TRUYỆN SỬ ĐỂ MÔ TẢ NHÂN VẬT. 

Sử ký Tư Mã Thiên không chỉ coi trọng lời viết: Dùng 
nhân vật phản ánh lịch sử, mà còn chú trọng cả lối viết: 
Lấy sự kiện lịch sử mô tả con người. 


Sử ký tuy là một bộ sách về lịch sử, song nó cũng là 
một tuyệt tác văn học về truyện ký lịch sử. Bằng hình thức 
truyện ký nhân vật, thông qua truyện sử mô tả con người, 
tạo dựng hình tượng hàng trăm nhân vật với những cá 
tính rõ nét, Sử ký đã đi tiên phong, mở đường cho nền văn 
học truyện ký của Trung Quốc. 

Đặc điểm văn học truyện ký của Sử ký Tư Mã Thiên 
thể hiện ở chỗ thông qua truyện ký nhân vật, khắc hoạ 
nên bức tranh lịch sử rộng lớn. Bởi vậy, dưới ngòi bút của 
Tư Mã Thiên, mọi nhân vật và sự kiện đều có quan hệ gắn 
bó với sự hưng vong của xã hội và sự tổn vong của đất 
nước. Do đó, các nhân vật được khắc hoạ đều mang đậm 
dấu ấn lịch sử và mang tính thời đại sâu sắc, đồng thời có 
hình tượng phong phú, có cá tính rõ nét. Bởi Tư Mã Thiên 
nắm chắc mối quan hệ biện chứng giữa việc viết người tả 
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sử và viết sử tả người. 

Trong truyện ký nhân vật, những tư liệu mà Tư Mã 
Thiên chọn lọc biên soạn đều là những sự kiện lịch sử 
quan trọng. Bởi vậy, các câu chuyện có sức lôi cuốn, hấp 
dẫn mạnh mẽ, và Sử ký không chỉ thể hiện là một tấm 
gương lịch sử, mà còn là một bản hịch của thời đại. 

Với sự quan sát tỉnh tế, nhạy bén từ nhiều góc độ xã 
hội khác nhau, Tư Mã Thiên đã mô tả một cách sống động 
các nhân vật lịch sử, từ bậc quân vương đến người thường 
dân, mở ra một lĩnh vực mới cho văn học sử, tạo lập một 
thế giới mới cho sự nghiệp phát triển của văn học Trung 
Quốc cổ đại, và đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát 
triển của văn học Trung Quốc đời sau. 


III. SỬ KÝ LÀ MỘT ĐIỂN HÌNH VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA 
TRUNG QUỐC. 

Giá trị văn học của Sử ký còn thể hiện ở thành tựu 
phê bình văn học. Ví như trong "Khuất Nguyên gia sinh 
liệt truyện", ông đã bình luận sắc bén về Kinh thi, về Ly 
tao, và còn đưa ra các tiêu chuẩn về phê bình văn học... 


IV. LUẬN ĐIỂM "TÚC CẢNH THÀNH VĂN" TRONG SỬ KÝ. 


Qua các câu chuyện tả thực về bối cảnh ra đời của 
hàng loạt các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, như 
Chu dịch của Chu Văn Vương, Xuân Thu của Khổng Tử, 
Ly tao của Khuất Nguyên, Quốc ngữ của Tả Khâu... Tư 
Mã Thiên phản ánh một hiện thực rằng: Trong các bối 
cảnh bị đưa đẩy đến bước đường cùng, các văn nhân, trí sĩ 
đều đã cho ra đời các tuyệt tác văn học. Qua đó ông nêu ra 
thuyết "Tức cảnh thành văn", đầy tính thuyết phục và ảnh 
hưởng rất lớn đối với hậu thế qua việc cho ra đời các tác 


Jöỏl 


phẩm lớn như Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần, Thục đạo 
nan - Lý Bạch, hay Thơ bảy bước (Thất bộ Thị) - Tào 
Thực... 

Nói tóm lại, Sử ký là một tác phẩm điển hình cả về 
văn học sử, văn học truyện ký và văn học phê bình v.v... 
Tất cả mọi phương diện của Trung Quốc, và có ảnh hưởng 
sâu sắc đến sự phát triển của văn học và sử học Trung 

` Quốc cổ đại. 


85. BIÁ TRỊ VĂN HỌC CỦA SỬ KÝ 


(Xem quyển 7 - Sách kinh điển văn học Trung Hoa 
5000 năm) 


ä8. MỘT Số CÂU DANH NGÔN TRŨNG SỬ KÝ. 


Trong Sử ký có nhiều câu chữ hay, được truyền tụng 
mãi muôn đời. Ví dụ: 

- Câu: "Tiển sự chi bất vong. Hậu thế chi sư đã”. 

(Sách Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ - Sử ký) 

Câu này là điển tích của thành ngữ "Tiền sự bất 
vong, Hậu sự chi sư" có một ý nghĩa nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc đúc kết các bài học lịch sử đối với sự hưng 
vong của đất nước. 

(Tạm dịch: Tô tường việc trước, sẽ được việc sau). 

- Câu: Trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, Độc dược 
khổ khẩu lợi vu bệnh" (Sách Lưu Hầu thế gia - Sử ký) 
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Câu này ý nói: Những lời nói thẳng, nói thật thưởng 
khó nghe, nhưng có ích cho người nghe, cũng ví như thuốc 
hay trị bệnh tốt, nhưng lại đắng miệng, khó uống, (Thuốc 
đắng giã tật). 

- Câu: "Dạ Văn Hán quân tứ diện giai sử ca" (Sách 
Hạng Vũ bản kỷ - Sử ký). 

- Câu này ý nói trong trận đánh ở Cái Hạ, Hạng Vũ 
trong đêm nghe thấy tứ bề vang lên khúc nhạc Sở ca, biết 
là mình bị bao vây. Người đời sau dùng thành ngữ "Tứ 
diện sở ca" để hình dung tình thế bị địch bao vây. 

- Câu: "Thất chi hào ly, sa chi thiên lý" (Sách Thái Sử 
Công tự bạch). Ý nói từ những lỗi lầm nhỏ có thể gây ra 
cái sa1 lớn. (Sa1 một ly đi một dặm). 

- Câu: "Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh vi Thiên hạ, Thiên hạ mạc 
cảm bất Thính" (Sách Trương Nghĩa liệt truyện - Sử ký). 

- Câu này là điển tích của thành ngữ "Hiệp Thiên Tử 
dĩ lệnh Thiên hạ", ý nói quyền thần khống chế Thiên tử, 
lấy danh nghĩa Thiên tử để ra lệnh cho thần dân. 

- Câu: "Đào lý bất ngôn, bất tự thành khê". (Sách Lý 
tướng quân liệt truyện - Sử ký) ý nói cây đào, cây mận 
không biết nói, nhưng người đến hái quả nhiều, đã đi 
thành các lối mòn dưới gốc cây. Câu văn ví von việc những 
con người thực sự có công lao, thì không cần nói, nhưng 
người đời vẫn biết đến. 

- Câu: "Thị cố quân tử dĩ nghĩa tử nan. Thị tử như 


.H 


qui : 
(Sách Phạm Tiêu Tế Trạch liệt truyện). 

- Câu này là điển tích của thành ngữ "Thị tử như qui" 
ý nói người anh hùng nơi chiến trận không sợ hy sinh, chết 
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chóc, coi cái chết thản nhiên như trở về nhà mình vậy. 
(Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng). 

- Câu: "Thí do cư cao ốc thượng kiến linh thuỷ dã". 
(Sách Cao Tổ bản kỷ - Sử ký). Câu này là điển tích của 
thành ngữ "Cao ốc kiện linh", có ý nghĩa ví von đổ nước 
từ trên nóc nhà xuống, hình dung một thế mạnh không gì 
ngăn cản được. (Thành ngữ này tạm dịch: Quân đi như 
thác). 

- Câu: "Thần Thỉnh Hoàn bích qui Triệu" (Sách Liêm 
Pha Lạn Tương Như liệt truyện). 

Câu này là điển tích của thành ngữ "Hoàn bích qui 
Triệu", nói về việc Lạn Tương Như quyết chí vì nghĩa cả 
hành động, dù có phải hy sinh thân mình, cuối cùng đòi lại 
được Ngọc hoà thị, bảo vệ được quyền lợi của nước Triệu. 
Người đời sau dùng thành ngữ này ví với việc của về với 
chủ (Thành ngữ này tạm dịch: Của ai nấy dùng). 

- Câu: "Hữu năng tăng tổn nhất tự giã dữ thiên kim" 
(Sách Lã Bất Vi liệt truyện - Sử ký). Câu này là điển tích 
của thành ngữ "Nhất tự thiên kim", nói về việc Lã Bất Vi 
trao giải thưởng cho al có tài sửa tác phẩm của ông (Lã 
Thị Xuân Thu), dù chỉ sửa đúng một chữ, sẽ được thưởng 
nghìn đồng tiền vàng. Sau này, thành ngữ này dùng để 
khẳng định trình độ cao siêu về từ ngữ, văn học. (Thành 
ngữ trên tạm dịch: Một chữ đáng nghìn vàng). 

- Câu: "Nhị thế tiếu viết: "Thừa tướng Ngô ạ ! Vị lừa 
vì mã". 

(Sách Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ - Sử ký). 

Câu này nói về việc đời thứ hai nhà Tần, quyền thần 
Triệu Cao muốn làm loạn, cố ý bảo con lừa là con ngựa để 
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thử lòng người, và tất cả những ai không nói theo, đều bị 
hãm hại. Người đời sau lấy tích này để chỉ việc ngang nhiên 
đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật. Câu nói trên là điển 
tích của thành ngữ "Chỉ lừa vi mã" - (Bảo lừa là ngựa). 

- Câu: "Tri giả ngân lục tất hữu nhất thất. Ngu giả 
ngàn lục tất hữu nhất đắc" (Sách chuẩn âm hầu liệt 
truyện). 

- Câu văn này là diển tích của thành ngữ "Tri giả 
thiên lục tất hữu nhất thất" ý nói dù cho tài giỏi, cũng có 
lúc sa1. 

(Tạm dịch thành ngữ trên: Nhân vô thập toàn). 

- Câu: "Kỳ Tử vô lập truỷ chi địa, bẩn cùng phụ tân dĩ 
tự Ẩm thực" (Sách Hoá ky liệt truyện - Sử ký). 

Câu văn này là điển tích của thành ngữ "Vô lập truỷ 
chi địa" ý nói không có tấc đất cắm dùi. Người sau dùng ví 
với việc không có chỗ dung thân. (Thành ngữ trên tạm 
dịch: Không chốn dung thân). 
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BỘ SÁCH THỨCHÍN: 
'BINH PHÁP TÔN TỬ"! 


CHƯƠNG 27 


BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ BINH PHÁP TÔN TẤN 


Œ tnh pháp Tôn Tử" là một bộ sách bình điển 
quân sự đầu tiên của Trung Quốc, uà cũng là tác phẩm lý 
luận quân sự ra đời sớm nhất trên thế giới. Về một tư 
tưởng quân sự uà chiến thuật, chiến lược quân sự, trở 
thònh một tổng hợp uê hệ tư tưởng quân sự Trung Quế cổ 
đại, có ảnh hưởng to lớn đối uới tư tưởng quân sự của 
Trung Quốc uà thế giới. 

“Binh pháp Tôn Tên" là một bộ binh thư mang tính 
triết lý sâu sắc, chứa đựng một nột dung phong phú uề chủ 
nghĩa duy uật uà phép biện chứng, uè cũng có một giá tri 
quân sự ngang bằng uới Binh pháp Tôn Tử. 

Cả hai bộ sách đều gây được ảnh hưởng to lớn đối uới 
các lĩnh uực quân sự, chính trị, uăn học, uăn hoá, triết lý, 
mưu lược, hình tế, y học, thiên uăn uà địa lý... của Trung 
Quốc, uà cho tới ngày nay, cả hai uẫn rất lôi cuốn người đọc. 
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ð1. KHÁI (UÁT VỀ BÌNH PHÁP TÔN TỬ 
VÀ BINH PHÁP TÔN TẤN 


Binh pháp Tôn Tử là một bộ sách quân sự nổi tiếng 
của Trung Quốc thời xưa, do Tôn Vũ (Thời Xuân Thu) viết, 
cho dến cuối thời Xuân Thu, tức khoảng 2500 năm trước, 
bộ sách được hoàn thành. 


Bộ sách gồm 13 bài, với nội dung phong phú về mưu 
lược và triết lý dụng binh, là một tuyệt tác bất hủ về 
quân sự. 


Binh pháp Tôn Tẫn là một cuốn sách quân sự ra đời 
sau Binh pháp Tôn Tử, do Tôn Tãn (thời Chiến Quốc) viết. 

Tôn Tân là cháu đời thứ tư của Tôn Vũ, và hai bộ 
sách binh pháp của hai ông có một tính kết nối rất lôgic, 
khoa học. 

Tôn Vũ và Tôn Tẫn đều là những nhà tư tưởng quân 
sự nổi tiếng, có ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng quân sự 
của Trung Quốc và thế giới. Cả hai ông đều dấn thân vào 
các cuộc chiến trận ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Với 
những kinh nghiệm trận mạc phong phú, các ông đã đúc 
kết ra hàng loạt các quy luật quân sự. Hơn nữa, cả hai đều 
sống ở thời đại hưng thịnh của Trung Quốc và việc nghiên 
cứu triết học duy vật chủ nghĩa đã đạt những thành tựu 
nhất định. Những tư tưởng triết học này đã vũ trang đầu 
óc nhà bình, và họ đã đem những triết lý này vận dụng 
một cách sáng tạo vào chiến tranh, do vậy tư tưởng quân 
sự đương thời đã phát triển mạnh mẽ. Và hai bộ sách Binh 
pháp Tôn Tử cùng Binh pháp Tôn Tãn trở thành một tổng 
hợp về tư tưởng và sách lược quân sự của giai đoạn lịch sử 
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này, đồng thời có ảnh hưởng to lớn đối với tư tưởng quân 
sự của Trung Quốc và thế giới. Binh pháp Tôn Tử từng 
được lưu truyền vào Nhật bản, Anh quốc, Pháp, Đức, 
Nga... được đông đảo các nhà quân sự trong ngoài nước 
đánh giá cao. 

Tư tưởng và triết lý quân sự của Binh pháp Tôn Tử 
và Binh pháp Tôn Tẫãn đã được vận dụng để chỉ đạo hàng 
trăm ngàn cuộc chiến tranh từ cổ chí kim, đã vũ trang 
cho hàng ngàn vạn các nhà quân sự, nhà chỉ huy, đồng 
thời còn thuyết phục, lôi cuốn bao nhiêu các triết gia, 
chính trị gia, thương gia. Qua đó cho thấy sự ảnh hưởng 
sâu rộng của hai cuốn sách này, mà cho đến cả thời kỳ 
ngày càng hiện đại hoá của hôm nay, sự ảnh hưởng ấy 
vẫn không hề suy giảm. Điều đó đủ chứng tỏ nó có một 
sức sống mãnh liệt. 


82. TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CHỦ YẾU CỦA 
BINH PHÁP TÔN TỬ 


I. TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA BINH PHÁP TÔN TỬ. 


"Phàm dụng binh chi đạo, Toàn quốc vi thượng, phá 
quốc thứ chi". Đây là một câu nguyên văn trong bài (Mưu 
Công - Sách Binh pháp Tôn Tử) có ý nói rõ: Tôn Tử rất 
nhất mạnh việc dùng chính trị để đánh thắng địch, luôn 
tốt hơn là phải dùng vũ lực. "Toàn quốc vi thượng" có 
nghĩa là: Không cần tiến hành chiến tranh mà buộc đối 
phương phải khuất phục là thượng sách. Ngược lại "Phá 
quốc thứ chi" nghĩa là dùng vũ lực buộc đối phương đầu 
hàng, là hạ sách. 
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Vì vậy, Binh pháp Tôn Tử luôn nhấn mạnh: Dùng 
mưu trí để thắng địch là thượng sách, dùng vũ lực tấn 
công để giành thắng lợi là hạ sách. 

Tôn Tử luôn đề cao việc dùng chính trị thu phục đối 
phương, tốt hơn nhiều việc dùng vũ lực để đánh thắng. 
Đây là tư tưởng quân sự quan trọng của Binh pháp Tôn 
Tử. Như ông từng nói: 

"Người giỏi dùng binh thì không cần phải đánh mà 
thu phục được kẻ thù, không cần tấn công mà lấy được 
thành, không cần tiến hành chiến tranh mà lấy được nước, 
và tất sẽ nắm được thiên hạ..." 

Tôn Tử sở dĩ để cao mặt trận tiến công chính trị hơn 
nhiều so với tiến công bằng quân sự, vì ông cho rằng: chiến 
tranh gây đau khổ nhất cho muôn dân, và là việc hệ trọng 
nhất của một đất nước, quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc. 

Tư tưởng quân sự nhìn xa trông rộng này của Tôn Tử 
đã chỉ đạo hàng trăm ngàn các nhà chỉ huy, các nhà chính 
trị, giúp họ không cần động bình mà đã thống lĩnh thiên hạ. 


II. "BIẾT ĐỊCH BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG". 

Câu này ở trong bài Mưu Công - Sách Binh pháp Tôn 
Tử. Ý tưởng sáng suốt này của Tôn Tử đã khơi gợi cho biết 
bao các tướng sĩ và được vận dụng chỉ đạo cho bao cuộc 
chiến tranh. 

Trong sách Binh pháp Tôn Tử đề cập nội dung cụ thể 
của sách lược biết địch biết ta (Trì kỷ tri b) như sau: 

Thứ nhất phải biết đạo, thứ hai phải biết trời, thứ 
ba phải biết đất, thứ tư phải biết tướng, thứ năm phải 
biết luật. 
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- Đạo ở đây ý nói trên dưới đồng lòng, muôn người 
như một. Có vậy thì nhân dân mới bất chấp gian khổ hy 
sinh mà tham gia chiến đấu hay phục vụ chiến đấu. Ở-đây, 
Tôn Tử muốn nêu rõ rằng: nhân tố quyết định thắng bại 
của cuộc chiến là ở tính chất của cuộc chiến tranh là phi 
nghĩa hay chính nghĩa ? Vì chỉ có cuộc chiến tranh chính 
nghĩa mới tạo được sự đồng lòng nhất trí từ trên xuống 
dưới, từ lãnh đạo đến thường dân. 

Nói tóm lại, là phải để nhân dân, tướng sĩ và triều 
thần hiểu rõ tính chất và mục đích của chiến tranh. 


- Trời ở đây ý nói là phải nghiên cứu xem xét thiên 
thời, để tranh thủ nắm bắt điều kiện có lợi, tránh ngoại 
cảnh bất lợi, chẳng hạn như tiết trời, khí hậu, giờ khắc... 


- Đất ý nói nghiên cứu xem xét địa hình, địa lợi, xem 
có thuận lợi và khó khăn thế nào đối với cuộc chiến. 
- Tướng ở đây ý nói phải nắm chắc yếu tố nhân hoà 
mà mấu chốt là người làm tướng phải có trí tuệ, có uy tín, 
nhân đức dũng cảm và nghiêm minh. 


- Luật (pháp) ở đây ý nói phải có lý luận nghiêm 
minh, tuân thủ pháp luật, thưởng phạt phân minh. 


Tóm lại, phải nắm chắc thiên thời, địa lợi, nhân hoà, 
và biết địch biết ta, thì nắm chắc phần thắng. 


III. NHÀ BINH PHẢI BIẾT CƠ MƯU QUYỀN BIẾN (QUỶ ĐẠO). 
a- Trước cuộc chiến, phải có một kế hoạch tác chiến tỉ 
mỉ, chu đáo. 


b- Phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tấn công lúc địch 
không phòng bị. 


c- Phải nắm chắc các nguyên tắc công - thủ (tấn công, 
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phòng thủ). Nguyên tắc chung là: Nếu ta yếu, địch mạnh, 
thì dùng lối đánh phòng thủ. Ngược lại, nếu ta mạnh, địch 
yếu, thì dùng lối đánh tấn công, để đảm bảo vừa bảo tổn 
được lực lượng của ta, vừa tiêu diệt được lực lượng của địch. 

d- Phải biết dùng phép nghi binh, hư mà thực, thực 
mà hư. Với mưu lược này, đã bao tướng lĩnh khi lâm vào 
thế trận khốn đốn, đã biến nguy thành an. 

e- Phải vận dụng quy luật biến hoá của tự nhiên như 
thuỷ hoả âm dương, ngày đêm dài ngắn, mặt trăng tròn 
khuyết để nghiên cứu, phân tích sự thay đổi lực lượng của 
đối phương, từ đó quyết định chiến thuật, đồng thời trong 
tác chiến, phải biết tránh chỗ mạnh, tấn công vào chỗ yếu 
của địch. 

f- Phải biết nhử địch vào thế trận, và tập kích vu hồi. 
Nguyên tắc chung là: Dùng kế ứng biến, trong đó bao gồm 9 
biện pháp hành sự là: Khi địch đóng quân trên cao, không 
tấn công; khi địch đóng quân ở vị trí phía sau có đổi, núi, 
tường thành cao, thì không tấn công từ chính diện; khi địch 
giả vờ thua trận, không nên truy đuổi; khi địch đang hăng 
thì không đánh; khi địch cho quân ra nhử dụ, không đánh 
chúng; khi địch tháo chạy phải chặn đánh ngay; khi bao 
vây địch, phải để một cửa cho chúng tháo chạy; khi địch 
lâm vào thế cùng quẫn, không nên cố truy bức. 

g- Nhà binh phải luôn biết làm công tác chính trị, tư 
tưởng để giữ vững tinh thần, nhuệ khí của tướng sĩ. 

h- Phải biết dùng kế ly gián, phản gián. Tức là dùng 
tình báo thâm nhập để nắm tình hình đối phương, đồng 
thời mua chuộc triều thần đối phương để gây ly gián, lại 
mua chuộc gián điệp của đối phương, cho quay về tung 
tin thất thiệt v.v... Nói tóm lại là dùng các thủ đoạn để ly 
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gián và đánh lừa đối phương mà giành thắng lợi trong 
cuộc chiến. 

1- Phải coi trọng yếu tố địa hình địa vật. 

Nguyên tắc chung trong phép địa hình địa vật, là 
phải lợi dụng các nơi có địa thế hiểm yếu làm căn cứ địa. 


Trên đây cho thấy, tư tưởng quân sự trong Binh pháp 
Tôn Tử rất coi trọng phương pháp phân tích toàn diện, 
biến hoá và sống động, và nó có ảnh hưởng to lớn đến sự 
hình thành và phát triển tư tưởng quân sự truyền thống 
của Trung Quốc. 


ä3. TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA BINH PHÁP TÔN TẤN 


1. Nhấn mạnh "chính nghĩa", 


Tôn Tẫn nhấn mạnh rằng: Về tính chất của một cuộc 
chiến tranh, phải là chính nghĩa thì mới có thể giành 
thắng lợi, nếu không thì trước sau cũng thất bại. Ông cũng 
nhấn mạnh rằng: Hiếu chiến sẽ mất nước, lợi dụng chiến 
tranh để đục nước béo cò, sẽ chuốc lấy nhục. Bởi vậy, quan 
điểm của Tôn Tãn là phản đối chiến tranh, và khi phải 
tiến hành chiến tranh, tức là để bảo vệ chính nghĩa. Đây 
là quan điểm tiến bộ về chiến tranh của ông. 

9. Chủ trương "Tinh binh". 


Sách Binh pháp Tôn Tân nhấn mạnh chủ trương tình 
binh, tuyển tốt nghĩa là phải đảm bảo có binh tài tướng giỏi. 
Ông cho rằng đây là nhân tố chủ yếu quyết định thắng bại 
trong cuộc chiến. Vì trong chiến tranh thời xưa, các cuộc 
chiến là sự đối chọi giữa con người với con người chứ không 
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phải sự đối chợi của vũ khí. Ông cũng nêu ra một nguyên tắc 
chung là: Tín - trung - cảm. Nghĩa là: Làm vua phải tin ở 
tướng, làm tướng phải trung với vua, làm lính phải dũng 
cảm. Có vậy mới dâm bảo thắng lợi cho cuộc chiến. 

3. Coi trọng "Thế bị" - (Sự chuẩn bị về mọi mặt). 

Tôn Tãn chỉ rõ: Nhà binh phải thực hiện đầy đủ bốn 
nguyên tắc là: Trận - thế - biến - quyền. Trong đó, trận 
nghĩa là bố trí binh lực; thế nghĩa là sức mạnh, lực lượng 
của quân ta; bị là mọi sự chuẩn bị chu đáo; biến nghĩa là 
biết linh hoạt biến hoá, thay đổi; quyền nghĩa là cân nhắc, 
tính toán, so sánh mọi khía cạnh, mọi giá trị liên quan đến 
cuộc chiến. 

Tóm lại, thế bị có nghĩa là khi dụng binh phải giỏi bố 
trí thế trận. Dây là yếu tế chủ yếu quyết định thắng bại 
của cuộc chiến. 

4. Coi trọng "tướng nghĩa". 

Tướng nghĩa ở đây ý nói tướng sĩ phải có nhân nghĩa. 
Đây là yếu tố hàng đầu đối với quân đội. Tôn Tẫãn cho 
rằng: Kẻ làm tướng không thể bất nghĩa bởi vì nghĩa sẽ 
không nghiêm, hông nghiêm sẽ mất uy của tướng, và 
tướng không có uy thì quân sẽ không phục. Tóm lại, Binh 
pháp Tôn Tẫn nhấn mạnh: Đạo làm tướng phải có đức, có 
tín, có trí (đầu óc). 

5. Chú trọng "Mưu lược". 

Binh pháp Tôn Tãn hết sức chú trọng mưu lược. Tôn 
Tẫn chỉ rõ: Nhà binh phải nắm shắc các quy luật chung và 
quy luật đặc thù. Ông nhấn mạnh rằng: Phải vận dụng 
quy luật cực lực tắc phản, mới có thể nắm được chỗ yếu và 
chế ngự được chỗ mạnh của địch. 
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6. Lợi dụng "mâu thuấn", 

Binh pháp Tôn Tãn rất coi trọng việc lợi dụng và 
chuyển hoá mâu thuẫn để giành thắng lợi. 

Tôn Tấn cho rằng: Nhà binh phải nắm được tính chất 
và mối quan hệ của các cặp phạm trù mâu thuẫn, ví như: 
Tập trung thắng phân tán; thực thắng hư; nhiều thắng ít; 
nhanh thắng chậm v.v... để khi trong các tình thế chiến 
trận, có xuất hiện các yếu tố mâu thuẫn này, thì lập tức lợi 
dụng để tác chiến, giành thắng lợi. Ví dụ như: lấy thế tập 
trung của quân ta mà tấn công, đánh thắng khi địch đang 
bị phân tán, lấy cái thế tiến công nhanh, thần tốc của ta 
mà thắng quân địch đang cơ động chậm chạp v.v... 

7. Tranh thủ giành thế chủ động. 

Binh pháp Tôn Tân chỉ rõ: Người thiện chiến, trước hết 
tìm cách đưa đối phương vào thế cùng quẫn, và giành quyền 
chủ động cho quân ta. Ví như trong trận Quế Lăng nổi tiếng, 
Tôn Tân đã dùng kế bắt sống Bàng Quyên và giành thắng lợi. 

8. Tranh thủ giành thế 'chủ công". 

Không giống Tôn Tử, nếu Tôn Tử giỏi về phòng thủ 
thì Tôn Tãn giỏi về tấn công. Trong Binh pháp Tôn Tãn 
nhấn mạnh: "Tất công bất thủ", nghĩa là chủ tấn công, chứ 
không phòng thủ. Điều đó thể hiện tư tưởng chủ động công 
của Tôn Tẫn. Qua đó cũng cho thấy, tư tưởng chiến lược 
của Binh pháp Tôn Tãn là lấy tấn công làm chính, chứ 
không phải lấy phòng ngự làm trọng. 

9. Phải biết nắm rõ tình hình. 

Tôn Tẫn cho rằng, đạo làm tướng phải biết rõ tình 
hình binh lính. Ông ví tướng, sĩ và nhà vua giống như mũi 
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tên, cây cung và người bắn cung. Trong đó, binh lính ví như 
mũi tên, tướng lĩnh ví như cây cung, nhà vua ví như người 
bắn cung và cho rằng, chỉ khi nào xử trí tốt mối quan hệ 
này, mới đảm bảo giành thắng lợi trước quân địch. 

10. Phải biết phép "hành soán", 

Trong Binh pháp Tôn Tẫn chỉ rõ: Hành soán có ý chỉ: 
Trong chiến tranh, cái quý giá là sự đoàn kết, phối hợp 
giữa quân và dân. Vì vậy, phải khéo biết huy động sức 
dân, phải dựa vào đạo lý mà thuyết giáo, tranh thủ sự 
đồng tình ủng hộ của nhân dân, và nắm chắc khả năng 
huy động sức người, sức của trong dân đến mức nào. Và 
một khi thực hiện được: dân với quân cùng chung sức đồng 
lòng thì sẽ vô địch thiên hạ. 


ä%. BIÁ TRỊ VÀ ẢNH HƯỞNG PỦA__ 
BINH PHÁP TÔN TỬ - BINH PHÁP TÔN TÂN 


Binh pháp Tôn Tử và Binh pháp Tôn Tãn là hai bộ 
kinh điển quân sự ra đời sớm nhất ở Trung Quốc. Với nội 
dung vừa uyên thâm, vừa quảng bác, đề cập đến mọi lĩnh 
vực chính trị, mưu lược, triết lý, thiên văn, địa lý.... Hai bộ 
sách này không chỉ có giá trị to lớn về mặt quân sự, mà 
còn có giá trị gợi mở quan trọng về chính trị, kinh tế, triết 
lý, mưu lược, y học... Vì vậy, hai bộ sách này trong suốt 
2500 năm qua, đã gây ảnh hưởng rộng lớn khắp Trung 
Quốc và nước ngoài. Ngay từ rất sớm, nó đã vượt ra ngoài 
giới hạn của thời gian và không gian, vượt qua biên giới 
quốc gia mà truyền bá trên thế giới, trở thành tài sản quý 
báu về mưu lược quân sự nhân dân. 
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35. $0 SÁNH TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ 
BIỮA BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ LÃ0 TỪ 


Binh pháp Tôn Tử là bộ sách chuyên đề về quân sự, 
Lão Tử là bộ sách tổng hợp về triết học tự nhiên và chính 
trị tư tưởng. Tuy không phải là sách quân sự chuyên để, 
nhưng lại chứa đựng tư tưởng quân sự phong phú. 

Cả Binh pháp Tôn Tử và Lão Tử đều hàm súc tư 
tưởng quân sự phong phú và đều là những bộ sách quân 
sự sáng chói, rất quý giá của Trung Quốc. Chỉ duy về mặt 
chiến lược và chiến thuật là khác nhau đôi chút. 

Binh pháp Tôn Tử - Do chịu ảnh hưởng tính dương 
cương mạnh bạo của "Chu dịch", nên xem trọng tấn công. 
Lão Tử thì chịu ảnh hưởng âm nhu mềm dẻo của "Chu 
dịch", nên thiên về phòng thủ, ưa kế sách mềm dẻo. Vì 
vậy, về mặt chiến thuật cụ thể, mỗi bên đều có nét đặc 
trưng riêng. Trong Binh pháp Tôn Tử, lấy cương thắng 
nhu, chủ về tấn công. Còn Lão Tử thì chủ trương lấy nhu 
thắng cương, lấy phòng thủ làm tấn công, lấy lui làm tiến, 
để cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. 

Ngoài ra, về mặt chiến lược chiến thuật, dù là chủ tấn 
công, hay chủ phòng ngự, mỗi mỗi binh thư đều thể hiện 
chiến thuật, chiến lược rất linh hoạt, phù hợp với từng hoàn 
cảnh cụ thể. Do vậy, dù trong tình huống có lợi hay bất lợi, 
tư tưởng chiến lược của Binh pháp Tôn Tử và Lão Tử đều 
nêu lên những bài học thực tế vô cùng quý báu. 

Nói tóm lại, Binh pháp Tôn Tử và Binh pháp Lão Tủ, 
mỗi binh thư có một sắc thái đặc sắc về tấn công và phòng 
thủ. 
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Hai hộ sách binh thư vừa rất ưu tú, vừa có tính bổ trợ 
mạnh mẽ. Trong đó, Binh pháp Tôn Tử tuy là bộ sách 
chuyên đề quân sự, luận thuật binh pháp một cách toàn 
diện, và nêu nổi bật các kế sách về tấn công, song cũng rất 
coi trọng việc phòng thủ, và đã đúc kết không ít các chiến 
thuật phòng thủ một cách sâu sắc. Ví dụ như: "Người giỏi 
dụng binh, sẽ không đánh địch khi chúng mới hùng hổ 
tiến đến, mà đợi khi chúng đã mệt mỏi, chán chường rút 
về, mới xuất quân tiến đánh". Ngoài ra, Binh pháp Tôn Tử 
còn đưa ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu về quan điểm: 
coi trọng toàn cục (tình hình chung), coi trọng điều tra, 
nghiên cứu. Ví dụ: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm 
thắng" và đây cũng là một tư tưởng quân sự đã và đang có 
ảnh hưởng to lớn đối với các thế hệ sau. 


ä8. BÌNH PHÁP TÔN TỬ VÀ 
CUỘC CHIẾN TRANH NHÀ THƯƠNG 


(Xem quyển 6 - Sách kinh điển khoa học 5000 năm 
khoa học của Trung Hoa - Do Dương Lực viết). 


š7. BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ BÌNH PHÁP TÔN TẤN 
VỚI Y H0 


(Xem quyển 6 - Sách kinh điển khoa học 5000 năm 
khoa học của Trung Hoa - Do Dương Lực viết). 
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BỘ SÁCH THỨMUỜI: 
"HÔNG LẦU MÔNG"! 


CHƯƠNG 28 


"HỒNG LÂU MÔNG" 


lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết dài cổ điển 
mẫu mực của Trung Quốc, là tác phẩm lớn của uăn học 
hiện thực hiệt xuất, là đỉnh cao của nghệ thuật tiểu thuyết 
Trung Quốc, là thành tựu nghệ thuật rực rõ chưa từng có. 

“Hồng lâu mộng" tuy lò bộ tiểu thuyết uê tình yêu, 
nhưng lại bao hàm ý nghĩa xã hội sâu sắc, bỉ kịch tình yêu 
đó đã phản ánh sự hưng uong của xã hội cuối đời nhò 
Thanh, có tầm lịch sử tương đối cao. 


Ngôn ngữ trau chuốt của "Hồng lu mộng. đã tạo 
dựng tấm bia nghệ thuật ngôn ngữ cổ điển của Trung 
Quốc, nghệ thuật hết cấu Uò cấu tạo nhân uật đêu đạt tới 
đỉnh cao của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. 

“Hồng lâu mộng" còn lò một bộ tiểu thuyết uăn hoá uï 
đại, uới một dụng lượng rất lớn, diễn đạt mòu sắc uăn hoá 
sứn lạn Trung Quốc, xứng đáng là một toà đại quan uiên 
Uăn hoá. 
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ä1. KHÁI LUẬN 


ï. KHÁI LƯỢC VỀ "HỒNG LÂU MỘNG” 


"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết dài về tình 
yêu đời nhà Thanh, còn có tên là "Thạch đầu ký". Bộ sách 
lưu hành có 120 hồi, tác giả là Tào Tuyết Cần, 40 hồi cuối 
là do Cao Ngạc viết tiếp. 


"Hồng lâu mộng” tuy là một bộ tiểu thuyết về tình 
yêu, nhưng lại bao hàm nội dung xã hội sâu sắc, bi kịch 
tình yêu của nó đã phản ánh xu thế suy vong của lịch sử 
xã hội, cho nên có một bề dày lịch sử nhất định. "Hồng lâu 
mộng" trở thành bộ sách vào thời kỳ Càn Long nhà Thanh 
(giữa thế kỷ 18) là một tác phẩm lớn, với tuyến chính là sự 
hưng vong của gia đình quan cách, phần ánh sự suy vong 
của xã hội phong kiến ở thời kỳ cuối của xã hội phong 
kiến, bắt đầu manh nha tư tưởng dân chủ tư bản. 


"Hồng lâu mộng" còn là một bộ tiểu thuyết theo chủ 
nghĩa hiện thực tiếp sau bộ "Kim Bình Mai". Phủ Vinh 
trong sách là hình ảnh thu nhỏ của xã hội phong kiến. 
Thông qua sự hưng suy của phủ Vinh, bộ sách đã vạch 
trần sâu sắc bản chất chế độ phong kiến, ở thời kỳ cuối của 
xã hội phong kiến, tất yếu phải suy vong. Phản ánh mâu 
thuẫn không thể điều hoà của xã hội phong, kiến, và tạo 
dựng nên một loạt hình tượag tươi sáng của những kẻ 
phản nghịch chống phong kiến tiêu biểu là nhân vật chính 
Giả Bảo Ngọc. Nhất là ca ngợi sự phản kháng của nữ giới, 
nên có tính tư tưởng rất mạnh. 


"Hồng lâu mộng" đã kế thừa và phát triển màu sắc 
đặc biệt nghệ thuật của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, 
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và giành được thành tựu huy hoàng. Thủ pháp sáng tác, 
nghệ thuật ngôn ngữ và tạo dựng hình tượng nhân vật đều 
đạt tới đỉnh cao của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. 


"Hồng lâu mộng" còn là một bộ bách khoa toàn thư 
của văn hoá nghệ thuật, với một dung lượng rất lớn đã 
diễn đạt màu sắc văn hoá nghệ thuật cổ đại sán lạn của 
Trung Quốc, xứng đáng là một toà Đại quan viên văn hoá. 


Sáng tạo nghệ thuật của "Hồng lâu mộng" có thể khái 
quát bằng một câu nói của Lỗ Tấn: Từ khi "Hồng lâu 
mộng" ra đời đã phá vỡ tư tưởng và cách viết truyền thống 
("Lỗ Tấn toàn tập" quyển thứ tám "Sự biến thiên của tiểu 
thuyết Trung Quốc", nhà xuất bản văn học nhân dân). 

"Hồng lâu mộng" là tấm bia lớn của nghệ thuật sáng 
tác tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. "Hồng lâu mộng" có 
ảnh hưởng sâu sắc đến tiểu thuyết cận hiện đại. Tư tưởng 
chủ đề chống phong kiến của nó đã đạt tới tầm cao chưa 
từng có trong lịch sử tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tạo 
dựng mẫu mực cho văn học đời sau. Nó đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến tiểu thuyết "Nhà" của Ba Kim, "Lôi vũ" của Tào 
Ngư. 

"Hồng lâu mộng" là của Trung Quốc và cũng là của 
thế giới. Hiện nay "Hồng lâu mộng" đã được lưu truyền 
trên thế giới với 17 loại văn tự ngôn ngữ của các nước 
Nhật, Hàn, Anh, Đức, Pháp, Nga, Italia, Tây Ban Nha... 
và đã có ảnh hưởng rất rộng rãi, được đánh giá cao, có tác 
dụng thúc đẩy tích cực đưa văn học Trung Quốc hướng ra 
thế giới. 


II. SƠ LƯỢC VỀ TÀO TUYẾT CẦN. 
Tào Tuyết Cần (1715 ? - 1763) nhà tiểu thuyết nổi 
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tiếng đời Thanh, nhà văn hiện thực vĩ đại của tiểu thuyết 
cổ điển Trung Quốc. Tên là Triêm, tự Mộng Nguyễn, hiệu 
Tuyết Cần. Sinh ra trong gia đình quý tộc thế tập, quê gốc 
ở Liêu Dương. Tổ tiên nguyên là người Hán, về sau trở 
thành người "Bao y" tịch quán ở Chích Bạch Kỳ thuộc Mãn 
Châu. Đời cố, cụ, đến ông nội đều làm quan trong triều 
Thanh. Cụ bà đã làm vú nuôi cho Khang Hi, ông nội là 
Tào Dần từng làm bạn học với Khang HI, sau giữ chức 
Giang Ninh Chức Tạo. Trong sáu lần Khang Hi tuần thú 
Giang Nam, có năm lần nhà Tào được tiếp giá, và ở tại 
"nhà họ Tào. Đủ thấy quan hệ giữa nhà họ Tào với hoàng 
đế Khang Hi không phải bình thường. Sau khi ông nội 
mất, bố (có thuyết nói là bố nuôi) là Tào Ngung kế nhiệm 
giữ chức Giang Ninh Chức Tạo. 


Sau khi Ung Chính lên ngôi, nhà họ Tào bắt đầu suy 
vong, mấy lần bị cách chức, tịch thu gia sản. Về sau cả 
nhà từ Kinh Lăng chuyển về Bắc Kinh, sau này lại bị tịch 
thu gia sản lần thứ hai, từ đó nhà họ Tào càng lụn bại. 
Tào Tuyết Cần cũng từ công tử gấm vóc lụa là trở thành 
con cái nhà quý tộc phá sản. 

Những năm cuối đời sống ở vùng Hương Sơn ngoại ô 
phía tây Bắc Kinh, chuyên tâm viết "Hồng lâu mộng", 
sống cuộc đời nghèo khổ, hàng ngày "cả nhà ăn cháo", sau 
khi vợ chết đã lấy vợ khác, khi người con trai yêu quý lâm 
bệnh chết, ông đã quá bi thương, ngày 12 tháng 2 năm 
1763 ông mất trong cảnh nghèo túng bệnh tật, lúc 48 tuổi. 

Cuộc đời của Tào Tuyết Cần đã trải qua bước ngoặt 
khi gia đình cực thịnh đến suy vong, căm ghét tột độ cuộc 
đấu đá chính trị trong nội bộ giai cấp thống trị phong 
kiến, rất có cảm xúc với nỗi suy vong của xã hội phong 
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kiến. Phản ánh trong tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" của 
ông một bề dày của xã hội, thông qua sự hưng suy của gia 
đình phong kiến, phản ánh xu thế lịch sử sự hưng suy tất 
nhiên của xã hội phong kiến, trở thành mẫu mực cho tiểu ` 
thuyết hiện thực Trung Quốc. 

Tào Tuyết Cần viết "Hồng lâu mộng" đã từng "mười 
năm lần giỏ trước đèn", đáng tiếc là chỉ viết được 80 hồi 
thì hai tay buông xuôi về với hoàn vũ, còn 40 hồi sau do 
Cao Ngạc viết tiếp. 

Thành công của "Hồng lâu mộng" tạo dựng nên tấm 
bia văn học cổ điển Trung Quốc, trở thành đỉnh cao của 
tiểu thuyết hiện thực cổ điển Trung Quốc. 


82. THÀNH TỰU NGHỆ THUẬT CỦA “HỒNG LÂU MÔNG" 


I. NGHỆ THUẬT KẾT CẤU CỦA "HỒNG LÂU MỘNG" 

1. Nghệ thuật kết cấu lập thể tuyệt diệu của 
"Hồng lâu mộng" 

a - Nghệ thuật uăn chương lập thể: 

Tào Tuyết Cần đã sáng tạo thủ pháp diễn đạt lập thể 
với kết cấu nhiều tầng lớp đa nguyên. Trong một cảnh có 
nhiều nhân vật và sự việc đan xen vào nhau, trình bày 
một bộ mặt xã hội phức tạp liên kết với nhau, phá vỡ cách 
diễn đạt đơn nhất trước đây. Cho nên "Hồng lâu mộng" 
tựa như một viên đá pha lê nhiều tầng mặt, triết xạ xã hội 
ở nhiều góc cạnh, mà tiêu điểm của triết xạ lại tập trung ở 
sự hưng suy của gia đình để làm nổi bật sự thịnh suy của 
xã hội. Bộ sách đã phản ánh một mặt cắt của xã hội thời 
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đại phong kiến thông qua những biến thiên của bốn nhà 
giàu đại quý tộc với trung tâm nhà họ Giả cùng với nhà họ 
Tiết, họ Vương, họ Sử. Toàn bộ sách trên từ hoàng thân 
quốc thích đến thành thị bình dân, từ hoàng phi đến nô tỳ, 
từ quan lại đến dân buôn bán nhỏ, thảy đều đề cập, với 
nhiều nhân vật được khắc hoạ, nhiều hình tượng được mô 
tả, quả là chưa từng thấy trong lịch sử, đồng thời cũng 
phản ánh ưu thế của thủ pháp văn chương lập thể. Như 
trong hổi thứ năm: "Chơi cõi ảo, mười hai thoa chỉ đường 
mê; Uống rượu tiên, mộng lầu hồng diễn thành khúc”, 
“trong đó mười hai khúc kim thoa lại là sự chuẩn.bị cho 
mười hai cô gái Kim Lăng trong "Hồng lâu mộng", đã được 
định rõ trong sách "Bạc mệnh t1" nên không thể có được 
kết cục tốt, từ đó bắt đầu thể hiện những mối đan xen 
quyện vào nhau về vận mệnh mười hai cô gái với trung 
tâm là họ Lâm và họ Tiết, phản ánh nghệ thuật văn 
chương kết cấu lập thể của Tào Tuyết Cần. 

Tưỡng đối điển hình có hổi thứ mười ba "Vương Hi 
Phượng sang giúp việc bên phủ Ninh", hồi thứ mười tám 
"Giả Nguyên Xuân về thăm nhà mừng tết Nguyên tiêu", 
hồi thứ chín mươi nhăm "Nguyên Phi tạ thế, Bảo Ngọc hoá 
điên", hổi thứ chín mươi bảy "Đốt cảo thơ Đại Ngọc dứt 
tình si, về nhà chồng Bảo Thoa thành lễ lớn" và hồi thứ 
một trăm mười chín "Đỗ hương khôi Bảo Ngọc rũ sạch 
duyên trần, đội ơn vua họ Giả đổi dào hưởng phúc" v.v... 
Các chương hồi đó thông qua Giả phủ để mô tả mối mâu 
thuẫn tầng tầng lớp lớp của xã hội phong kiến và quan hệ 
giữa người với người phức tạp đan xen. Nhiều loại nhân 
vật đồng thời xuất hiện, tiêu điểnh của mâu thuẫn chuyển 
đổi liên tục, nhưng lại nêu bật được mối quan hệ có "nhân" 
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trước mới có "quả" sau, đem đời sống xã hội cực kỳ phức 
tạp để tái hiện trong văn học một cách rất thật, phản ánh 
được xu thế của nghệ thuật diễn tả lập thể. 


Tóm lại, Tào Tuyết Cần, Cao Ngạc đã nắm chắc được 
mọi loại mâu thuẫn không thể điều hoà của xã hội phong 
kiến với trung tâm là bi kịch tình yêu của Giả Bảo Ngọc và: 
Lâm Đại Ngọc, thông qua bối cảnh là những thịnh suy của 
bốn đại gia tộc Giả phủ và Vương, Tiết, Sử, để diễn tả tình 
trạng chính trị kinh tế, đời sống văn hoá của thời đại đó, 
mở ra một lĩnh vực mới của tiểu thuyết văn hoá mang 
màu sắc riêng của nghệ thuật thể hiện lập thể. 


Tổng hợp những điều trên cho thấy "Hồng lâu mộng" 
với thủ pháp thể hiện nhiều tầng lớp, đan xen phức tạp, đã 
mở đầu cho nghệ thuật sáng tác lập thể trong văn học, văn 
nghệ. khiến nó được nâng cao lên một thứ bậc, làm cho 
sáng tác văn học văn nghệ có được tác dụng thúc đẩy to 
lớn, từ kết cấu một tuyến thẳng và trên mặt phẳng, phát 
triển thành kết cấu lập thể. 

b- Sự đan xen giữa tuyến chính uò tuyến phụ: 

Kết cấu lập thể kết hợp điểm với diện là đặc sắc kết 
cấu nghệ thuật chủ yếu của "Hồng lâu mộng". 

"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ điển với 
trung tâm là chống phong kiến, với tuyến chính là tình 
yêu của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, với tuyến phụ'là sự hưng 
suy của Giả phủ, để phản ánh xã hội phong kiến Trung 
Quốc ở thế kỷ 18 đi tới bước đường cùng. 

Xoay quanh chủ đề đó, kết cấu nghệ thuật của "Hồng 
lâu mộng" cũng có những biến đổi quan trọng, "Hồng lâu 
mộng" đã đả phá phương pháp sáng tác có tính cô lập, trực 
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tuyến kết cấu kiểu đơn tuyến của tiểu thuyết truyền 
thống, mở ra nghệ thuật kết cấu hữu cơ, nhân quả kết 
hợp, với trục chính chủ tuyến làm trung tâm đan xen với 
tuyến phụ, tuyến nhánh. 


"Hồng lâu mộng" giống như một bức "gấm dệt" nghệ 
thuật, đan xen ngang dọc giữa tuyến chính và tuyến phụ, 
là một bức tranh gấm nghệ thuật được cấu thành bởi các 
sợi nối, sợi chìm ngang dọc đan xen. Bức tranh phong cảnh 
đó đã mở một khoảng trời mới của kết cấu nghệ thuật văn 
học Trung Quốc. 

Chủ đề là linh hồn của một bộ sách. Chủ đề của 
"Hồng lâu mộng" là cuộc đấu tranh của phản nghịch 
chống phong kiến với chống phản nghịch bảo vệ phong 
kiến. Toàn bộ sách đã phần ánh xu thế không thể điều 
hoà giữa tư tưởng có mầm mống dân chủ tư bản mới nổi 
của Trung Quốc cuối thế kỷ 18 với chế độ phong kiến hủ 
bại, thông qua cuộc đấu tranh giữa lực lượng phản 
nghịch mới nảy sinh tiêu biểu là Giả Bảo Ngọc với thế lực 
chống phản nghịch đứng đầu là Giả Chính. Nghệ thuật 
kết cấu hoàn mỹ nhất cần làm cho chủ để được triển khai 
toàn vẹn không một dấu vết hư cấu, nghệ thuật kết cấu 
của "Hồng lâu mộng" chính là biểu hiện cao siêu theo tôn 
chỉ đó. Cái hay của bộ sách là ở chỗ lấy chuyện tình của 
Bảo Ngọc và Đại Ngọc làm tuyến nổi, lấy sự hưng suy 
bến đại gia tộc trong đó có nhà họ Giả làm tuyến chìm, để 
làm nổi bật chủ đề. 


Một tác phẩm nghệ thuật thượng thặng phái là một 
tác phẩm hoàn chỉnh, sôi nổi, sống động, nên mỗi một sự 
biến đổi cục bộ tất phải có mối quan hệ với tổng thể như 

"giật một sợi tóc mà động toàn thân " hành động đó của 
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tuyến chính, tuyến phụ, đều chịu sự chi phối của chủ để. 


Toàn bộ "Hồng lâu mộng" đã thông qua chủ đề phản 
nghịch và chống phản nghịch đối với lễ giáo phong kiến 
của Giả Bảo Ngọc và Giả Chính, với tuyến chính là tình 
yêu của Bảo Ngọc, Đại Ngọc xuyên suốt bộ sách một cách 
hữu cơ, với cuộc đấu tranh giữa nhân duyên gỗ đá với 
lương duyên kim ngọc của Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa; 
với mâu thuẫn giữa nô bộc với chủ tiêu biểu là Tình Văn 
phản kháng Vương phu nhân v.v... với mấy tuyến chủ yếu 
đã tạo thành quan hệ nhân quả, từ đó đã vạch trần toàn 
diện những xung đột gay gắt của thế lực chống phong-kiến 
với thế lực bảo vệ phong kiến ở thời kỳ cuối của xã hội 
phong kiến. 

Trong bộ sách còn đan xen những tình tiết như sự 
giãy giụa điên cuồng bảo vệ xã hội phong kiến tiêu biểu là 
Vương Hi Phượng, Thám Xuân, và sự truy lạc hủ bại đứng 
đầu là Giả Trân, Tiết Bàn, dự báo xu thế lịch sử cùng 
đường mạt lộ "chết đến đít còn cay" của xã hội phong kiến. 

"Hồng lâu mộng" với sự đan xen của các tuyến chính, 
tuyến phụ, tuyến nhánh, thông qua những mâu thuẫn gay 
gắt phức tạp, xoắn kết lại với nhau trở thành rường cột 
nâng đỡ chủ thể của "Hồng lâu mộng". "Hồng lâu mộng" 
đã thông qua tuyến tình yêu của Bảo Ngọc, Đại Ngọc để 
làm nổi bật những mâu thuẫn phức tạp, làm cho nó càng 
có tính hướng tâm, tính nhân quả. Nhất là những thiên 
viết tiếp của Cao Ngạc đã thông qua cái chết của Đại 
Ngọc, sử dụng tuyến tình yêu của Bảo Ngọc, Đại Ngọc, 
Bảo Thoa đả kích mâu thuẫn của phong kiến và chống 
phong kiến phát triển đến đỉnh điểm. 
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Sự đan xen giữa tuyến nổi với tuyến chìm lại là tiêu 
chí của sự phát triển mâu thuẫn trong bộ sách. Như một 
sự kiện lớn đám tang của Tần Khả Khanh, Giả Nguyên 
Xuân thăm thân, khám xét tịch thu vườn Đại Quan, là đã 
tàng ẩn tuyến ngầm ghi dấu từ thịnh đến suy của thế lực 
phong kiến. Có một câu nói của Thám Xuân khi có chuyện 
khám xét vườn Đại Quan: "Thế mới biết những nhà đại gia 
thế này, chỉ người ngoài đến thì một lúc không thể giết 
chết được. Chính đúng như người xưa đã nói: "Con sâu 
trăm chân, chết cũng không ngã" ! Tất phải do người nhà 
giết lẫn nhau trước, mới tan nát, sạch sanh !" đủ thấy việc 
khám xét vườn Đại Quan đã ám chỉ từ thịnh chuyển sang 
suy của Giả phủ. 

Những điều trên cho thấy kết cấu nghệ thuật của 
"Hồng lâu mộng" là sự giao nhau ngang dọc giữa tuyến 
chính với tuyến phụ để làm nổi lẫn nhau, sự đan xen 
ngang dọc để nâng đỡ lẫn nhau giữa tuyến phụ với tuyến 
nhánh, để hình thành kết cấu nghệ thuật dạng mạng lưới 
chặt chẽ sít sao, vừa độ. Nhất là giữa tuyến nổi với tuyến 
chìm đã tôn nhau lên càng chứng tỏ cái khéo léo của nghệ 
thuật của bộ sách. 

c - Sự tương phủn giữa tuyến nổi uới tuyến chìm. 

Sự tương phản giữa tuyến nổi với tuyến chìm trong 
"Hồng lâu mộng" chủ yếu đã được tác giả ám thị rất rõ 
trong hồi thứ nhất: 

"Đầy trang những truyện hoang đường 

Tràn trề nước mắt mắt bao nhường chua cay. 

Đừng cho tác giả là ngây, 

AI hay ý vị chứa đầy ở trong ?" 
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Tác giả tự nói: "Trải qua quãng đời mộng ảo, nên có ý 
giấu những việc thực, mượn chuyện "Hòn đá thiêng" mà viết 
ra bộ "Thạch đầu ký", vì vậy tôi đặt nhân vật của tôi là Chân 
Sĩ Ấn v.v..." Ngụ ý bộ sách này ẩn ý một sự việc thực, càng 
phản ánh bộ sách có kỹ xảo kết cấu nghệ thuật đặc biệt. 


Năm hồi đầu có bố cục quan trọng về mặt kết cấu 
toàn cuốn sách. 


Cốt truyện cơ bản của toàn bộ cuốn sách "Hồng lâu 
mộng" là sự hưng suy của Giả phủ và sự thành bại trong 
tình yêu của Bảo Ngọc, Đại Ngọc, trong đó vận mệnh của 
các nhân vật chính, diễn biến những tình tiết chính đều 
nằm trong năm hồi đầu, nhất là trong hồi thứ hai, thứ tư, 
thứ năm đã có những ẩn bút cho các hồi sau. 

Như trong hồi thứ hai, thông qua "Lãnh Tử Hưng kể 
chuyện trong phủ Vinh" để giới thiệu về nguồn gốc của Giả 
phủ và tính cách mọi người, đã để lại ẩn bút cho sự hưng 
suy của Giả phủ sau này. Như từ miệng Lãnh Tử Hưng 
nói ra: "Con sâu trăm chân, chết cũng không ngã", sau này 
lại từ miệng Thám Xuân nói ra đã phản ánh sự ăn khớp 
trước với sau trong kết cấu của bộ sách. 

Hồi thứ tư, tờ "Hộ quan phù" có viết: 

"Giả không phải là giả dối, ngọc làm ở nhà, vàng làm 
ngựa cưỡi. 

Cung A phòng, xây trên ba trăm dặm, họ Sử đất Kim 
Lăng vẫn ở không vừa. 

Vua Đông hải thiếu ngọc trắng làm giường, phải đến 
vay Kim Lăng Vương. 

Được mùa tuyết lã chã rơi, ngọc châu như đất vàng 
thời sắt thoi". 
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Tờ "Hộ quan phù" mà tên lính canh nói với Giả Vũ 
Thôn đã nêu lên quyền thế, sự hào hoa và giàu có của bốn 
đại gia tộc Giả, Sử, Vương, Tiết trong "Hồng lâu mộng", đã 
lót sẵn cho sự suy bại của bốn đại gia tộc này. Nó khớp với 
bài "Hảo liễu ca" của đạo sĩ thọt chân trong hồi thứ nhất, 
lại càng ám thị sự suy vong tất nhiên cho kết cục của bốn 
đại gia tộc: 


“Người đời đêu cho thần tiên hay, 
Mù chuyện công danh lại uẫn say ! 
Xưa nay tướng soái nơi nào đây, 


Một dãy mô hoang cỏ mọc đây ! 


Người đời đêu cho thần tiên hay, 
Nhưng hám uàng bạc lòng không khuây ! 
Suốt ngày những mong chứa cho đây, - 


Đến lúc đây rồi mắt nhắm ngay ! 


Người đời đều cho thần tiên hay, 
Nhưng vhích uợ đẹp lòng không khuây ! 
Lúc sống ái ân bể suốt ngày, 


Lúc chết liền bỏ theo người ngay ! 


Người đời đều cho thần tiên hay, 

Muốn đông con cháu lòng không khuây ! 
Xưa nay cha mẹ thật khờ thay, 

Con hiển chúu thảo di thấy đây ?!”. 
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Đủ thấy hồi thứ tư là tổng cương kết cấu chủ đề toàn 
cuốn sách. 

Hồi thứ năm "Giả Bảo Ngọc mộng du Thái Hư ảo 
ảnh", được Cảnh ảo tiên cô dẫn dắt, đến nơi tiên cảnh, dưới 
bức biển treo "Bạc mệnh ti", xem cuốn "Kim Lăng thập nhị 
Thoa chính sách" và "Kim Lăng thập nhị Thoa phó sách". 
Tiếp đó lại nghe mười hai vũ nữ hát mười hai chi khúc 
trong "Hồng lâu mộng", như vậy vô hình chung đã ám thị 
vận mệnh của Kim Lăng thập nhị Thoa vào cảnh ngộ 
những nhân vật nữ chủ yếu trong "Hồng lâu mộng" gồm cả 
nô bộc của họ. Sau này toàn cuốn sách đã thể hiện kết cục 
số mệnh của những nhân vật đó. Đủ thấy hồi thứ năm là 
tổng cương kết cấu nhân vật toàn cuốn sách. 


Tóm lại, cuốn "Hồng lâu mộng" với năm chương đầu 
đã ẩn dụ những tuyến chính của câu chuyện, sau đó toàn 
cuốn sách đã triển khai theo mấy tuyến đó kết hợp với 
những tình tiết cụ thể, đó chính là đặc sắc nghệ thuật kết 
cấu của "Hồng lâu mộng". Chính vì thế, Cao Ngạc mới có 
thể men theo những tuyến đó viết tiếp bốn mươi hồi sau, 
để "Hồng lâu mộng" được hoàn chỉnh. 

2. Nghệ thuật kết cấu nhân vật một cách hữu cơ 
của "Hồng lâu mộng". 

Kết cấu nhân vật là tiêu chí quan trọng đánh giá sự 
thành công của một bộ tiểu thuyết. Sự kết nối nhân vật 
của "Hồng lâu mộng" là đặc biệt xuất sắc, có thể nói là 
trước đây chưa từng có. Các cuốn tiểu thuyết viết trướe đó 
do kết cấu đơn tuyến, nên kết cấu nhân vật cũng là kết 
cấu theo mặt cắt, tức là dùng cách liên tiếp, viết hết một 
nhân vật mới viết sang nhân vật khác. Còn "Hồng lâu 
mộng" có cách viết khác, do kết cấu đan xen nhiều tuyến, 
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nên kết cấu nhân vật sử dụng nghệ thuật sáng tác là các 
nhân vật trung tâm, nhân vật chính, nhân vật phụ kết nối 
với nhau xuyên suốt bộ sách. 

Toàn bộ sách lấy Giả Bảo Ngọc làm nhân vật trung 
tâm, Lâm Đại Ngọc là nhân vật phụ chủ yếu, các nhân vật 
khác đưa vào đầu, cuối theo hình thức làm nền để tôn 
nhân vật chính. Cho nên có bố cục mới lạ, mở ra một mẫu 
mới cho kết cấu nhân vật tiểu thuyết Trung Quốc. 


Toàn bộ "Hồng lâu mộng" tuy có hơn 400 người, 
nhưng nhân vật chủ yếu chỉ là hai người Giả Bảo Ngọc và 
Lâm Đại Ngọc, như Chi Phê đã nói: "Nhân vật chính của 
toàn bộ sách, chỉ có hai Ngọc" (Giáp ngọ bản Chi Phê, du 
tập bản trang 1, 2). Ngoài ra có mười hai Kim Thoa là 
nhân vật kiểu vệ tinh. Cho nên những nhân vật tương đối 
có phân lượng trong toàn bộ sách chỉ có hơn 20 người, chưa 
tới một phần hai mươi tổng số nhân vật, nhưng những 
nhân vật đó trong "Hồng lâu mộng" lại thấy đông đúc, có 
khí thế, và trước sau vẫn phân rõ vị trí chính phụ, đủ thấy 
kết cấu nhân vật rất đặc sắc. 

Kết cấu nhân vật trong "Hồng lâu mộng" có ba điều 
tuyệt diệu: 

œ - Nhân uật xuất hiện trong cách so sánh đó là điều 
tuyệt diệu thứ nhất. 

Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc là nhân vật chủ yếu 
của "Hồng lâu mộng" đầu tiên được lời mở màn của Lãnh 
Tử Hưng kể chuyện trong phủ Vinh ở hồi thứ hai, mở màn 
cho hai nhân vật này xuất hiện. Tiếp đó có chương riêng là 
hồi thứ ba để nhân vật chính xuất hiện. Cho nên có hổi 
"Lâm Đại Ngọc từ biệt cha lên kinh đô" rồi thông qua mắt 
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của Lâm Đại Ngọc để cho xuất hiện nhân vật chủ yếu là 
Giả Bảo Ngọc và những nhân vật phụ trọng điểm là Kim 
Lăng thập nhị Thoa, Giả Mẫu, Vương phu nhân, trừ Bảo 
Thoa. Tiếp đó lại thông qua hai màn diễn quan trọng là 
cái chết của Tần Khả Khanh và Giả Nguyên Phi thăm 
thân để đưa phần lớn các nhân vật xuất hiện. Sau đó, theo 
diễn biến của tình tiết đưa tiếp các lớp nhân vật khác. 
"Hồng lâu mộng" dùng thủ pháp đưa nhân vật ra trong 
các trường hợp lớn, với ưu thế là dùng thủ pháp so sánh để 
tạo cơ hội biểu lộ hình tượng, cá tính nhân vật, tránh được 
những chi tiết vụn vặt đưa nhân vật ra một cách lắt nhất. 
Như sự xuất hiện đồng thời của ba chị em Nghênh Xuân, 
Thám Xuân, Tích Xuân, tác giả chỉ dùng vài câu là đủ so 
sánh khắc hoạ được cá tính khác nhau của ba người. Còn 
sự xuất hiện của Bảo Ngọc và Vương Hi Phượng, lại dùng 
thủ pháp đặc tả để nêu bật cá tính và địa vị phi phàm của 
họ. Như tả ba chị em: "Một chốc, thấy ba người vú, năm 
sáu a hoàn dẫn ba cô đến, cô thứ nhất người nở nang tầm 
thước, nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, 
mũi loáng như xoa kem, tính nết ôn hoà kín đáo, thoạt 
nhìn đã thấy mến. Cô thứ hai vóc dáng tròn trặn, người 
dong dỏng cao, mặt trái xoan, mắt sáng lông mày dài, nhìn 
ngắm tình tứ, thanh tú khác thường, trôag như thoát hẳn 
trần tục". Còn như sự xuất hiện của Vương Hi Phượng lại 
trong trường hợp "ai cũng im hơi lặng tiếng, khép nép 
nghiêm trang như thế" trong tiếng cười lãnh lót nói: "Tôi 
đến chậm rồi". Còn Bảo Ngọc lại xuất hiện khi a hoàn tươi 
cười bước vào báo tin "Cậu Bảo Ngọc đã về".. Qua đó cho 
thấy nghệ thuật cho nhân vật xuất hiện trong "Hồng lâu 
mộng" thật muôn màu muôn vẻ. 
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b - Các nhân uật phụ theo biểu uệ tỉnh là điều tuyệt 
diệu thứ hai. 


Nhân vật của "Hồng lâu mộng" tuy rất nhiều nhưng 
có chính phụ rõ ràng, đông mà không rối. Tác giả dùng thủ 
pháp biểu hiện "chòm sao tôn nguyệt" và "hạc đứng trong 
bầy gà" luôn tạo điều kiện để tôn nhân vật điển hình lên. 
Như các đoạn Giả Nguyên Xuân thăm thân, già Lưu vào 
vườn Đại Quan, Bảo Ngọc bị đòn. Vương Hi Phượng giúp 
việc phủ Ninh, khám xét vườn Đại Quan đều là điển hình 
của thủ pháp này. 

Như già Lưu vào vườn Đại Quan, già Lưu tuy là nhân 
vật thuộc tầng lớp dưới, nhưng thông qua nghệ thuật biểu 
hiện "chòm sao tôn nguyệt" lại nêu bật được hình tượng 
nhân vật điển hình này. Khi khám xét vườn Đại Quan, 
Tình Văn dốc hòm, Thám Xuân chống lại việc khám xét, 
đều là những biểu hiện nổi bật "hạc đứng trong đàn gà", 
Đoạn Bảo Ngọc bị đòn, Nguyên Xuân thăm thân lại càng 
nổi bật nghệ thuật kết cấu nhân vật kiểu vệ tinh tôn nhân 
vật chính. 


c - Kỹ xảo hết cấu tương ứng giữa quỹ tích uận hành 
của nhân uột uới ẩn bút ở phần đầu là điều tuyệt diệu thứ 
ba. 

Số phận, cảnh ngộ, kết cục của nhân vật trong "Hồng 
lâu mộng" được biểu hiện thông qua những tình tiết buồn 
vu, tan, hợp và tình cảnh hưng suy của gia đạo. 

Cuốn "Hồng lâu mộng" đã khéo dùng phương pháp 
sáng tác tiềm thức ở năm hồi đầu, lấy những điều mắt 
thấy tai nghe của Giả Bảo Ngọc mộng du ảo cảnh để ẩn 
bút những cảnh ngộ của nhân vật chủ yếu toàn bộ sách. 
Về sau cảnh ngộ của nhân vật trong toàn bộ sách đều vận 
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hành theo tuyến ẩn bút đó. Như trong "Kim Lăng thập nhị 
Thoa chính sách" có viết lời phán của một mỹ nhân treo cổ 
tự vẫn: "Trời tình, biển tình là mộng ảo, mà tội dâm kia 
cũng bởi tình..." thực ra đó là kết cục của Tần Bảo Khanh. 
Trong "Kim Lăng thập nhị Thoa phó sách" có viết: "Lòng 
tựa trời cao, thân thuộc hạ tiện" chẳng phải là cảnh ngộ 
của Tình Văn đó sao ? Còn diễn xướng mười hai khúc 
"Hồng lâu mộng", khúc "Chung thân ngộ”: 
"Ai rằng uàng ngọc duyên ưa, 
Ta quên cây, đá thê xưa được nào. 
Trơ trở người tuyết trên cao, 
Ngoài đời rừng uắng bhuây sao được nòng... ˆ 
Chẳng phải là miêu tả Đại Ngọc đó sao ? 
Khúc "Uổng ngưng m1" (Hoài công biết nhau): 
“Một bên ngấm ngâm than phiên, 
Một bên đeo đẳng hão huyền uổng công. 
Một bên trăng dọt bên sông, 
Một bên hoa nở bóng lồng trong gương. 
Mắt này có mấy giọt sương, 
Mà dòng chảy suốt năm trường được chăng ? 
Đương nhiên đó là kết cục bi kịch tình yêu của Bảo 
Ngọc với Đại Ngọc. Khúc "Thông minh luy"” (Mắc luy thông 
minh). 
“Việc đời tính rất thông mình, 


Còn mình, mình tính phận mình uân Sdi. 
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Âm âm như sắp đổ đình, 
Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu... 

Còn khúc "Phi điểu các đầu lâm" (Chim bay về rừng) 

“Quan thì cơ nghiệp súy tàn, 

Giàu thì uàng bạc cũng tan hết rồi. 
Có ơn, chết để trốn đời, 

Rènh rành báo ứng những ơi phụ lòng. 
Mạng đên mạng đã trả xong, 

Lệ đền lệ, đã ròng ròng tuôn rơi. 

Oan oan đừng lấy làm chơi, 

Hợp tan đã trốn được trời hay chưa ? 
Gian nan là bởi hiếp xưa, 

Giá mà phú quý là nhờ uận may, 
Khôn thì uào cửa "không" này, 

Dại thì tính mệnh có ngày mất toi. 
Như chim bhi đã hết mồi, 

Bay uê rừng thẳm đậu nơi yên lành". 

Đoạn này rõ là kết cục của Giả phủ, kết cục của 
"Hồng lâu mộng", cũng là mô tả sự suy vong ở thời kỳ cuối 
của xã hội phong kiến. 

Nhất là đoạn Bảo Ngọc trong mộng du, cảnh Ảo tiên 
cô nhận xét anh ta là: "Anh là một người dâm nhất thiên 
hạ xưa nay" lại ám thị quan hệ của Bảo Ngọc với đám đàn 
bà Hồng lâu. 


3. Nghệ thuật kết cấu ẩn hiện của "Hồng lâu mộng", 


Cách giao hoà khéo léo giữa các tuyến nổi và tuyến 
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chìm, phối hợp giữa ẩn hiện, hư thực lại là một điều tuyệt 
diệu nữa của nghệ thuật kết cấu "Hồng lâu mộng". Kết 
cấu nghệ thuật của "Hồng lâu mộng" cao là ở thủ pháp 
sáng tác văn chương tiểm thức ngay từ đầu, khéo léo để ẩn 
bút khiến độc giả như nhìn được toàn cảnh từ trên cao, 
thông qua những điều nhìn thấy trong cảnh mộng của 
nhân vật chính. Sau đó theo sự triển khai của tình tiết lại 
giải dần từng điểm cho độc giả, đó là sự giao hoà lớn nhất 
giữa các tuyến chìm tuyến nổi trong "Hồng lâu mộng". 

"Hồng lâu mộng" sở dĩ từng có tên gọi là "Phong 
nguyệt bảo giám" (Tấm gương soi trăng gió), là muốn ám 
chỉ cho độc giả biết trong cuốn sách còn có nội dung phản 
diện. Về chuyện "Phong nguyệt bảo giám", ở hồi thứ mười 
hai của "Hồng lâu mộng", "Vương Hi Phượng độc ác bày 
cuộc tương tư, Giả Thiên Tường chết oan, soi gương phong 
nguyệt", cũng có ám thị: Giả Thuy bị Phương Thư làm cho 
ốm tương tư, nằm bẹp trên giường, một đạo sĩ đã cho anh 
ta một cái gương có khắc bốn chữ "phong nguyệt bảo giám" 
và đặn rằng: "tuyệt đối không được soi mặt phải, chỉ được 
soi mặt trái", Giả Thuy không nghe, khi soi mặt trái, chỉ 
thấy bộ xương người đứng trong gương, soi vào mặt phải, 
thấy Phượng thư đứng ở trong vẫy tay gọi..." điều đó cho 
thấy dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần, cuốn "Hồng lâu 
mộng" bao hàm cả nội dung hai mặt chính diện và phản 
diện. Chính điện là tiểu thuyết, phản diện là ẩn chứa câu 
chuyện, vậy phản diện là chuyện gì ? Lâu nay vẫn có sự 
tranh cãi của nhiều "phái tìm điều ấn" (toả ẩn phái). 

Cuốn "Hồng lâu mộng" với những tình tiết ẩn hiện 
được đưa vào trong toàn bộ sách một cách thần bí, đó là 
nghệ thuật kết cấu quan trọng của bộ sách. 
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Ngay từ câu đầu tiên mở đầu "Hồng lâu mộng" đã nói 
với người đọc, ".. muốn có ý giấu những việc thực", nên 
soạn chuyện "Thạch đầu ký", mà nói "Chân Sĩ Ấn (Giấu sự 
thật), và dùng Giả Vũ Thôn (từ ngữ giả) để nói, nên "năm 
tháng triều đại nào, ở nơi nào không thể khảo chứng được". 

Sau đó tác giả lại tự nói cuốn sách này: "Vốn chỉ ghi 
chép lại sự việc, không phải giả nói sằng bậy... vì chẳng có 
liên quan gì đến thời thế". 

Tiếp đó lại mượn chuyện Khổng Mai Khê ở Đông Lỗ 
viết tên sách là "Phong nguyệt bảo giám" để ám thị bộ 
sách có hai mặt gương soi phải trái, lập tức lại mượn "Kim 
Lăng thập nhị Thoa" với đề: một câu "Ai mà biết được ý vị 
trong đó", thành một dấu hỏi lớn trong lòng người đọc, 
trong hồi thứ năm lại mượn đôi câu đối viết ở hai bên 
"Thái Hư Áo Cảnh": 

“Gia bảo là chân, chân cũng giả 
Không làm ra có, có rồi không." 

Nên toàn bộ sách 'có thể nói là thật thật giả giả, giả 
giả thật thật, khiến mọi người chẳng biết đâu mà lần, khó 
hiểu được ý vị bên trong ! Đủ thấy nếu không phải là tác 
giả có ý xếp đặt mê cung, thì cũng là giấu điều gì đó, nên 
sinh ra "phái đoán câu đố" (toả ẩn phái) nghiên cứu những 
điều ấn giấu trong "Hồng lâu mộng". 

Lâu nay "phái tìm điều ẩn giấu" (Toả ẩn phái) nêu lên 
bốn kết luận. Phái thứ nhất là phái câu chuyện tình yêu. 

Phái này cho rằng "Hồng lâu mộng" là ẩn giấu 
chuyện tình yêu của hoàng đế Thuận Trị nhà Thanh 
(Thanh Thế Tổ) với diễn viên nổi tiếng Đổng Tiểu Uyên 
(Đổng Ngạc Phi). Đổng Tiểu Uyên do sắc tài tuyệt diệu nổi 
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tiếng vùng Tản Hoài, sau được Thanh Thế Tổ thu nạp vào 
cung, phong làm quý phi. Sau khi Đổng quý phi chết, 
Thanh thế Tổ đau buồn vô hạn đã rời trần thế cắt tóc đi 
tu. Những người theo quan điểm của phái này nắm lấy 
chuyện Không Không Đạo Nhân trong hồi thứ nhất của 
"Hồng lâu mộng", đã đổi tên "Thạch Đầu Kí" thành "Tình 
Tăng lục":.... thấy "sắc" là do "không" mà ra, rồi tình lại 
do sắc mà có, Tình biểu hiện qua sắc, rồi lại từ "sắc" trở về 
"không", cho nên được Không Không đạo nhân đổi tên 
thành Tình Tăng, đổi truyện "Thạch đầu ký" là "Tình 
Tăng lục". 

Phái này chủ yếu lấy "Hồng lâu mộng toả ấn" của 
Vương Mộng Nguyễn, Thẩm Bình Am làm tiêu biểu (do 
Thượng Hải Trung Hoa Thư Cục xuất bản năm 1916, năm 
Dân quốc thứ ð). 

Phái thứ hai là phái tiểu thuyết chính trị. 

Phái này cho rằng "Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu 
thuyết chính trị ẩn chứa "thương nỗi vong quốc nhà 
Minh, vạch cái sai của nhà Thanh". Những người đàn bà 
trong bộ sách là chỉ người Hán, đàn ông là chỉ người Mãn. 
Giả Bảo Ngọc đã chửi mắng đàn bà là làm bằng nước, còn 
đàn ông là làm bằng đất. Theo "Thừa hứng xá bút ký" giải 
thích là: "Vì theo chữ Hán có bộ thủ là bộ thuỷ, nên biết 
đàn bà trong sách là chỉ người Hán, còn cuối đời nhà Minh 
đến đầu nhà Thanh phần lớn mọi người gọi người Mãn là 
Đạt Đạt". Theo cách giải thích của chiết tự: "chữ đạt khởi 
đầu nét là chữ thổ là đất nên biết rằng đàn ông trong sách 
là chỉ người Mãn". Những người ở phái này cho rằng Giả 
Bảo Ngọc là thái tử Dận Nhưng của hoàng đế Khang HỊ, 
Lâm Đại Ngọc là Chu Trúc Xá. Tóm lại, họ cho rằng mười 
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hai Thoa trong "Hồng lâu mộng" đều là các văn nhân Hán 
tộc nổi tiếng thời đó. Cho rằng mục đích chính trị của bộ 
sách là tưởng nhớ nhà Minh chống nhà Thanh. 

Phái này có học giả nổi tiếng thời đó là Thái Nguyên 
Bồi làm tiêu biểu. Cuốn sách tiêu biểu là "Thạch đầu ký 
toả ẩn" xuất bản năm 1917 (năm Dân quốc thứ 6), trên cơ 
sở của phái này còn có quan điểm "Minh Thanh hưng vong 
sử" của Đặng Cuồng Nhân, với tác phẩm "Hồng lâu mộng 
thích chân", xuất bản năm 1919 (năm dân quốc thứ 8). 
Quan điểm chung của họ là coi "Hồng lâu mộng" như tiểu 
thuyết lịch sử chính trị. 

Phái thứ ba là phái tự truyện. 

Phái này tiêu biểu là Hồ Thích và Du Bình Bá. Cho 
rằng "Hồng lâu mộng" là "Truyện tự thuật" của Tào Tuyết 
Cần. Phái này thời đó đã đấu tranh gay gắt với "phái toả 
ẩn" tiêu biểu là Thái Nguyên Bồi, nhưng họ lại quên rằng 
"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết, chứ không phải là 
tự truyện. ` 

Phái thứ tư là phái tình sát (giết nhau vì tình). 

Phái này căn cứ vào việc "Hồng lâu mộng" được đặt 
tên "Phong nguyệt bảo giám", cho rằng "Hồng lâu mộng" 
phía chính diện là một bộ tiểu thuyết nhưng mặt sau lại 
ẩn giấu lịch sử Tào Thiên Hựu (Tào Tuyết Cần) cùng với 
người tình là Hoàng quý ph: (Trúc Hương Ngọc) âm mưu 
dùng đơn sa làm thuốc độc giết hoàng đế Ung Chính. 

Họ cho rằng: 

"Tào Tuyết Cân sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 
Khang Hi thứ 54 (4-6-1715) tại Nam Kinh, nguyễn tên là 
Tào Thiên Hựu, từng trúng khoa cử, làm quan đến chức 
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Châu Đồng. Người đàn bà mà ông yêu mến là Trúc Hương 
Ngọc, mới đầu là con hát nhỏ được nhà họ Tào mua về, lúc 
đó mới có 6 tuổi. Khi 9 tuổi làm bạn gái cùng học với Tào 
Tuyết Cần. Năm 13 tuổi, nhà họ Tào bị khám nhà tịch 
thu, theo nhà họ Tào từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Được bà 
thím của Tuyết Cần nhận làm con gái, đến năm 1ð tuổi 
được tiến vào cung với thân phận là tiểu thư nhà họ Tào 
làm tiểu ni cô của nhà vua. Năm Ung Chính thứ 9, hoàng 
hậu của Ứng Chính chết. Năm Ung Chính thứ 10, Hương 
Ngọc 17 tuổi được tuyển làm Hoàng quý phi, sau được tấn 
phong là hoàng hậu. Năm 20 tuổi phối hợp với Tào Tuyết 
Cần, dùng đơn sa hạ độc giết chết Ung Chính. Về sau lại 
xuất gia làm ni cô, và được đoàn tụ với Tuyết Cần. Năm 
Càn Long thứ 9 xảy ra sự việc, Hương Ngọc treo cổ tự tận, 
nhà họ Tào bị tịch thu gia sản lần thứ hai, Tuyết cần một 
thời phải trốn vào ở chùa. Khi tai qua nạn khỏi, Tuyết Cần 
về ở ẩn vùng Hương Sơn, vùi đầu vào viết "Hồng lâu 
mộng", và đưa đoạn lịch sử này ẩn vào trong sách. (Trích 
từ cuốn "Hồng lâu giải mộng" trang 7). 

Phái này do ba chị gái em trai Hoắc Quốc Linh, Hoắc 
Kỷ Bình, Hoắc Lực Quân đề xuất, tác phẩm tiêu biểu là 
"Hồng lâu giải mộng" (nhà xuất bản văn học Trung Quốc 
xuất bản năm 1995). 

Thủ pháp tìm điều ẩn giấu cửa bốn phái này chủ yếu 
là phép phân thân, phép hài âm, phép chiết tự và phép ghi 
năm để tìm chứng cớ trong tác phẩm theo quan điểm của 
họ. Như: họ dùng phép phân thân để ước đoán Tần Khả 
Khanh, Tiết. Bảo Thoa, Tiết Bảo Cảm, Tình Văn, Diệu 
Ngọc, Nguyên Xuân, Hương Lăng... là phân thân của 
Đổng Tiểu Uyển, và phân thân của Trúc Hương Ngọc, rồi 
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đi đến kết luận: Lâm Đại Ngọc là Đổng Tiểu Uyển và Lâm 
Đại Ngọc là ám chỉ Trúc Hương Ngọc v.v... 

Họ còn dùng phép chiết tự để nói rằng trong "Thanh 
Lương Sơn tán phật thi" có câu: "Thương thay thiên lý 
thảo, úa tàn hết màu sắc", thiên lý thảo ở đây là chữ Đổng 
của Đổng Tiểu Uyên. 

Họ đều nắm lấy câu chuyện Giả Bảo Ngọc kể chuyện 
con chuột tinh biến thành gái đẹp ở hồi thứ mười chín của 
"Hồng lâu mộng", khẳng định Đại Ngọc tức là Hương Ngọc. 

Họ đều khéo dùng phép hài âm để luận chứng nhân 
vật của tiểu thuyết là người này người nọ trong hiện thực, 
như Giả Chính tức là hoàng đế Ủng Chính Dận Trinh. 
Thậm chí khẳng định Giả Kính chính là bản thân hoàng 
đế Ung Chính, Giả Kính tu đạo uống đơn sa chết về hoàng 
tuyển chính là hình ảnh hoàng đế Ung Chính bị Tào Tuyết 
Cần, Trúc Hương Ngọc hợp mưu dùng đơn sa đầu độc chết 
v.v... Thực ra nếu phải nói hài âm, sao lại không dùng Giả 
Chính làm hình ảnh của hoàng đế Ung Chính ? Nhưng 
trong "Hồng lâu mộng" Giả Chính lại là đại biểu của nhân 
vật chính diện trong xã hội phong kiến. 

Có người trong họ còn đem kết cấu của phủ Ninh tỉ 
như hoàng cung, có người thậm chí còn lấy Giả Chính, Giả 
Xá, Giả Liễn, Lý Hoàn tỉ như bốn bộ Lại, Hình, Tài, Lễ. 

Quan điểm trên của phái ẩn dấu đều cho rằng trong 
sáng tác tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" đã ẩn giấu một sự 
thật nào đó của lịch sử, lý do là những vụ án kiện chữ 
nghĩa văn tự triều đại nhà Thanh xử rất nặng, nên tác giả 
phải dùng thủ pháp mặt chính thì lộ ra, mặt trái thì giấu 
đi. Những người giữ quan điểm này không thấy có ghi 
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chép trong Thanh sử và đã sử, nên họ đều nói là các sử gia 
không dám ghi vào sử v.v... Vì những điều họ tìm sự ẩn 
giấu đều là những việc có liên quan đến hoàng đế, danh kỹ 
nữ, nên thường được một số người cảm thấy thích thú. 


Sáng tác văn học là phản ánh hiện thực, nhưng 
không có nghĩa là ghi chép hiện thực đời sống. Trong tiểu 
thuyết có hình ánh của đời sống hiện thực, nhưng nhân 
vật trong tiểu thuyết đều là những hình tượng trong đời 
sống hiện thực đã được điển hình hoá, khái quát hoá và 
nghệ thuật hoá, cho dù có một số kinh nghiệm cuộc sống 
của tác giả, nhưng không phải chỉ là những từng trải 
trong đời sống của cá nhân tác giả. Cho nên nhân vật 
trong tiểu thuyết đã là sự tô tạo hình tượng nhân vật chứ 
không phải là ảnh chụp nhân vật hiện thực, nếu không đã 
chẳng là một cuốn tiểu thuyết. Nếu chỉ hoàn nguyên, đối 
chiếu nhân vật một cách giản đơn máy móc, thì đó là phản 
duy vật và trái với nguyên tắc phê bình văn nghệ. Do phái 
tìm ẩn giấu nghe được tin đồn một số tình tiết, mới đi tìm 
chứng cứ trong tiểu thuyết, nên khó tránh khỏi khiên 
cưỡng so sánh, cũng khó có thể tin được. Mặc dù những tác 
phẩm của họ đều thu thập và viện dẫn rộng, viết tới hàng 
trăm ngàn chữ, nhưng ở những điểm mấu chốt, những dẫn 
chứng lại không có tính thuyết phục. Nhưng phái tìm ẩn 
giấu cũng có giá trị tồn tại là một nhánh của việc nghiên 
cứu Hồng học, và về mặt nghệ thuật sáng tác văn chương 
nghiên cứu "Hồng lâu mộng", nhất là về mặt thủ pháp hư 
thực ẩn hiện cũng có giá trị tham khảo. 


II. NGHỆ THUẬT KHẮC HOẠ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT CỦA 
"HỒNG LÂU MỘNG". 


"Hồng lâu mộng" sở dĩ có sức hút mạnh mẽ, có một 
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nguyên nhân quan trọng là sự tạo hình tượng nhân vật 
sáng chói trong bộ sách, tựa như một bức cuốn hoạ nghệ 
thuật nhân vật sống động. 


"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết bi kịch, trong 
hàng trăm con người, nhất là số phận của đàn bà là bi 
thảm nhất, có thể gọi là "mỗi chữ đều nhỏ máu", và "ngàn 
hồng đau xót, vạn diễm bị thương". 


Trong hàng trăm nhân vật của "Hồng lâu mộng", 
hình tượng phụ nữ nổi bật nhất, tựa như tấu lên một khúc 
bi ca chống phong kiến của phụ nữ. 

1. Nghệ thuật tả hình truyền thần nhân vật của 
"Hồng lâu mộng". 


Cách tả hình của "Hồng lâu mộng" rất truyền thần, 
không những bút văn đẹp đẽ, sắc sống như thêm và đều 
dùng cách "mây tôn ánh nguyệt" tả bằng con mắt người 
khác. Như: 

Dung mạo Bdo Thoa: 


.. Bảo Ngọc vén rèm vào, thấy Bảo Thoa đang ngồi 
trên giường thêu kim tuyến, đầu vén, tóc đen nhánh, mặc 
áo bông màu gụ, cái khoác vai màu tím nhạt, viền kim 
ngân tuyến, quần lụa bông lót màu vàng, tất cả đồ mặc 
đều đã rung rúc, dở cã đở mới, nhìn không có vẻ xa hoa, 
mà lại thêm nhũn nhặn... (hồi thứ 18).... lại ngắm nghía 
dáng điệu Bảo Thoa, thấy da mặt nõn nà, khoé mắt long 
lanh, không đánh sáp mà làn môi vẫn đỏ, không kẻ ngài 
mà nét mày vẫn xanh, so với Đại Ngọc lại có vẻ phong lưu 
thuỷ mị riêng, 

Bảo Ngọc bất giác đứng ngẩn người ra (hồi thứ 28). 


Dung mạo của Bảo Ngọc: 
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.. Đại Ngọc nghĩ bụng: "Chả biết cái anh Bảo Ngọc 
này là người hồ đồ bướng bỉnh thế nào... Khi vào thoạt 
nhìn thấy một thiếu niên công tử... mặt tựa trăng rằm 
mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, mái tóc bằng như 
dao xén, lông mày rõ như mực kẻ, má như cánh hoa đào, 
mắt như làn sóng gợn. Lúc giận cũng như cười, dù trừng 
mắt vẫn có tình tứ. Cổ đeo khánh vàng chạm con ly, và 
một dây ngũ sắc buộc viên ngọc... lại rõ ra mặt phấn bôi 
son; nhìn liếc có duyên, nói năng tươi tỉnh, đầu mày cuối 
mắt, có một vẻ thiên nhiên, trông rất tình tứ (Hồi thứ 83). 

Dung mạo Đại Ngọc: 

.. Bảo Ngọc trông thấy một cô gái, đoán ngay là con 
cô mình... nhìn kỹ thấy khác hẳn các cô gái khác. Chỉ 
thấy: Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường nhì vui mà 
lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu, người hơi mệt 
trông càng tha thướt. Lệ sớm rưng rưng, hơi ra nhẻ nhẹ. 
Vẻ thư nhàn hoa rọi mặt hồ, dáng đi đứng liễu nghiêng 
trước gió. "Tim đọ Tỉ Can hơn một khiếu, bệnh so Tây Tử 
trội vài phần" (Hồi thứ 3). 

Dung mạo Phượng Thư: 

.. Người này trang sức không giống các cô kia... đôi 
mắt phượng mày cong lá liễu, khổ người óng ả, dáng điệu 
phong lưu, thật là: 

Mặt phấn đầy xuân trông vẻ dịu 

Làn son chưa hé miệng như cười. (Hồi thứ 3) 

Những đoạn trên cho thấy ngôn ngữ và hình tượng 
nhân vật dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần thật vô cùng 
sinh động, người nào cũng sống động, trông thật giống, 
hoàn toàn đạt tới mức truyền thần được hình dáng. 
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2. Đặc sắc nghệ thuật miêu tả hình tượng nhân 
vật "Hồng lâu mộng" 

a - Nghệ thuật khắc hoạ thế giới nội tâm nhân uật của 
“Hồng lâu mộng”. 

"Hồng lâu mộng" đã tô tạo thành công nhiều hình 
tượng nhân vật, thành tựu nghệ thuật chủ yếu là khắc hoạ 
thế giới nội tâm nhân vật, hình tượng nhân vật được hợp 
bởi hình và thần. Thế giới nội tâm là phản ánh của thần, 
hình và thần cùng đẹp thì mới có thể có được cái đẹp hình 
tượng nhân vật một cách hoàn mỹ. 

Hình thưc tự bộc bạch nội tâm của "Hồng lâu mộng" 
để khắc hoạ nội tâm nhân vật đã vượt ra khỏi sự gò bó đối 
thoại nhân vật của tiểu thuyết truyền thống, mở ra một 
trang mới miêu tả tâm lý nhân vật của tiểu thuyết Trung 
Quốc. Cho nên cách tự bộc bạch nội tâm nhân vật là hạt 
nhân nghệ thuật khắc hoạ tâm lý nhân vật của "Hồng lâu 
mộng" và cũng là điều có sức hút mạnh nhất. 

Tự bộc bạch nội tâm trong "Hồng lâu mộng" sở dĩ 
thành công, kỳ diệu là ở chỗ tác giả nắm rất chắc mạch 
đập của cá tính nhân vật và diễn đạt trên cơ sở đó nên rất 
khớp với hình tượng nhân vật mà không thấy lộ vết tích 
_ sáng tác. Như trong hồi thứ 32, Bảo Thoa, Sử Tương Vân 
đều khuyên Bảo Ngọc phải coi trọng con đường làm quan, 
duy có mình Đại Ngọc không nói... "Đại Ngọc nghe thấy 
Bảo Ngọc nói: Không khi nào cô Lâm lại nói những lời 
nhẳm nhí ấy, nếu nói đến, tôi đã xa cô ấy lâu rồi". 

.."Đại Ngọc nghe vậy, mừng mừng, sợ sợ, tủi tủi, 
thương thương. Mừng là: mắt mình không nhầm, ngày 
thường vẫn cho anh ấy là người tri kỷ, giờ quả thực như 


375 


vậy. Sợ là: trước mặt người khác, anh ấy vẫn nghĩ đến 
mình, vẫn khen ngợi mình, đủ biết mối tình nồng nàn, 
không e ngại tí gì; Tủi là: Anh đã là tri kỷ của tôi thì tất 
nhiên tôi cũng là tri ký của anh. Anh và tôi đã là một đôi 
tri kỷ, thì tại sao lại có chuyện "vàng" với "ngọc". Mà dù có 
chuyện vàng ngọc, thì vàng ngọc ấy đáng lẽ là của anh và 
của tôi, chứ tại sao lại còn có cô Bảo Thoa nữa ? Thương là: 
cha mẹ mất sớm, dù có những lời ghi lòng tạc dạ, nhưng 
không ai tác thành cho ta. Vả chăng, gần đây đã chớm có 
bệnh, tính thần hoảng hốt. Thầy thuốc báo: "Khí suy 
huyết kém, sợ rồi sinh ra chứng lao". Tôi dù là tri kỷ của 
anh nhưng sợ không thể chờ lâu được. Anh dù là tri kỷ của 
tôi, nhưng tôi bạc mệnh thì làm thế nào ? Nghĩ dến nông 
nỗi ấy, Đại Ngọc không cầm nổi nước mắt..." 

Những câu tâm lý tế nhị mượt mà đó đã khắc hoạ 
cảnh ngộ tri âm giữa Bảo Ngọc, Đại Ngọc sâu sắc biết bao. 
Đủ thấy ngôn từ tâm lý nhân vật dưới ngòi bút của Tào 
Tuyết Cần sao mà tế nhị, sao mà truyền thần đến thế ! 
Khéo ở chỗ dùng cách tự bộc bạch nội tâm, mà không phải 
để tác giả nói ra, chứng tỏ việc miêu tả hoạt động tâm lý 
nhân vật của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã bước sang 
một tiến trình mới. 

Đặc biệt là dùng cách tự bộc bạch nội tâm nhân vật 
thay cho đối thoại nhân vật, càng đạt tới mức sâu sắc cá 
tính nhân vật. Đoạn hay nhất như trong hồi thứ 24: 

"... Bảo Ngọc nghĩ bụng: "Người khác không biết hụng 
mình còn có thể tha thứ được, lẽ nào Đại Ngọc lại không 
biết trong lòng ta, trong mắt ta lại chỉ có cô ấy thôi à ? Cô 
ấy không gỡ nỗi buồn cho ta thì chớ, lại còn đưa ra những 
câu lấp họng ta, lòng ta giờ nào phút nào cũng nghĩ đến cô 
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ấy nhưng có bao giờ cô ấy nghĩ đến ta đâu"... Bảo Ngọc 
nghĩ vậy nhưng không nói được ra lời. Đại Ngọc thì nghĩ: 
"Vẫn biết bụng anh bao giờ cũng để ý đến tôi, tuy có câu 
"Vàng ngọc sánh đôi", nhưng khi nào anh lại tin lời nhằm 
nhí ấy mà không yêu quí tôi ?... sao mỗi khi tôi gợi đến 
chuyện "vàng và ngọc" anh lại cứ cuống cuồng lên... Trong 
bụng Bảo Ngọc lại nghĩ: "Tôi thì thế nào cũng được, chỉ 
cần cô vui thôi, dầu vì cô mà phải chết ngay tôi cũng bằng 
lòng"... Đại Ngọc lại nghĩ: "Anh chỉ nên lo phần anh là 
hơn, anh tốt tự nhiên tôi cũng tốt. Cớ gì anh lại vì tôi mà 
mang lỗi. Có biết đâu lỗi ở anh chính là lỗi ở tôi. Thế là 
anh không muốn cho tôi gần anh, mà lại có ý làm cho tôi 
phải xa anh đấy". 

Ngoài ra còn thông qua những thủ pháp biểu hiện 
hoạt động nội tâm như đệm vào những động tác và điểm 
vài nét tả cảnh, ám thị bằng những cảnh mộng, ẩn ý trong 
lời thơ, trong "Hồng lâu mộng" đâu đâu cũng thấy. Như 
đoạn Đại Ngọc chôn hoa, Bảo Ngọc bị đòn, khám xét vườn 
Đại Quan... đều như vậy nên không nêu nữa. 

"Hồng lâu mộng" dùng hình thức nghệ thuật tự bộc 
bạch của nhân vật đã khắc hoạ đậm nét thế giới nội tâm 
của nhân vật, tạc mẫu mực cho việc lột tả hình tượng 
nhân vật. = 

Ngoài tự bộc bạch nội tâm, sự thành công khắc. hoạ 
thế giới nội tâm nhân vật của "Hồng lâu mộng" còn tuyệt 
diệu ở chỗ cá tính hoá hoạt động tâm lý, tức kết hợp cá 
tính nhân vật để làm nổi hoạt động nội tâm. 

Thám Xuân là một con người cả nghĩ, đoạn văn dưới 
đây với ngôn ngữ miêu tả hoạt động tâm lý đã chứng tỏ rất 
rõ đặc điểm cá tính hoá nhân vật thế giới nội tâm "Hồng 
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lâu mộng". Như trong hồi thứ 9ã. 


"... Không ngờ Thám Xuân trong bụng biết rõ rằng hoa 
hải đường nở quái gỏ, viên ngọc mất càng lạ lùng, tiếp đó là 
Nguyên phi qua đời, nên đoán biết việc nhà không lành, 
ngày ngày buồn bực, còn bụng dạ nào khuyên Bảo Ngọc !" 


Đoạn tự bộc bạch nội tâm của Giả Bảo Ngọc sau khi 
nghe lời than chôn hoa của Đại Ngọc rất sinh động, khắc 
hoạ sự đồng cảm của Bảo Ngọc thật là tuyệt vời. Như hồi 
thứ 27: 


“Đại Ngọc khóc rằng: 
Hoa bay, hoa rụng ngợp trời, 
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa ?... 
... Ba trăm sáu chục thoi đưa, 
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây... 
... Giờ hoa rụng có ta chôn cất, 
Chôn thân ta chưa biết bao giờ ? 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, 
Sœơu này ta chết ai là người chôn ? 
Ngẫm bhi xuân muộn hoa tàn, 
Cũng là khi khách hồng nhan uê già. 
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, 
Hoa tờn người uắng ai mà biết ai ! (Hồi thứ 27). 


Bảo Ngọc đứng bên dốc nghe thấy, lúc đầu chỉ gật 
đầu than thở, sau nghe rõ mấy câu: 


“Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, 
Sau này ta chết ai là người chôn ?... 
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... Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, 
Hoa tàn người uống ai mò biết œi ! 

Bảo Ngọc nghe xong đứng ngẩn người ra, bất giác ngã 
vật trên sườn núi, bao nhiêu hoa rụng nhặt được ở trong 
tay rơi vãi cả ra đất. Bảo Ngọc nghĩ ngay đến Đại Ngọc sắc 
đẹp như hoa, mặt sáng như trăng, sau này ắt có lúc cũng 
không thể tìm thấy nữa, lẽ nào chẳng đứt ruột nát gan ! 
Đại Ngọc đã có lúc không thể tìm thấy, cứ thế suy ra, 
những người như Bảo Thoa, Hương Lăng, Tập Nhân cũng 
đều thế cả. Bọn Bảo Thoa đã vậy thì thân mình sẽ ở đâu ? 
Thân mình còn chả biết ở đâu, đi đâu, thì nơi này, vườn 
này, hoa này, liễu này biết thuộc về ai ? Bảo Ngọc suy nghĩ 
miên man hết chuyện này sang chuyện khác... liệu có thể 
gỡ mối đau thương ấy không ? (Hồi thứ 28). 

Cách khắc hoạ hoạt động nội tâm nhân vật của 
"Hồng lâu mộng" tế nhị mượt mà, chưa từng thấy, dù là 
dưới ngòi bút Tào Tuyết Cần hay Cao Ngạc đều tuyệt vời. 
Như một loạt những hoạt động nội tâm của Bảo Thoa đêm 
tân hôn trong hồi thứ 97 và 98, đã phản ánh sâu sắc hoạt 
động tâm lý phức tạp, hối hận và đau khổ của người thục 
nữ phong kiến. Bảo Ngọc sau khi lật khăn che đầu cô dâu, 
phát hiện không phải là Đại Ngọc: 

.. Bảo Ngọc hai mắt trợn ngược, chẳng nói nửa lời... 
Phượng Thư và Vưu Thị mời Bảo Thoa vào nhà trong ngồi. 
Lúc ấy Bảo Thoa cố nhiên là ngồi cúi đầu không nói gì cả... 
Bảo Thoa làm như không nghe thấy gì, rồi cũng mặc cả áo 
đi nằm. 

.. Bảo Thoa cũng đã biết rõ sự việc, trong lòng oán 
mẹ làm việc hồ đổ, sự việc đã đến nước này cũng không nói 
nhiều (Hồi thứ 97). 
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Bảo Thoa dứt khoát nói thẳng với Bảo Ngọc rằng Đại 
Ngọc đã chết... 

.. Bảo Thoa mặc cho người ta chê bai, không hề để ý, 
chỉ dò xem tâm bệnh của Bảo Ngọc, dùng cách chữa ngầm 
(Hồi thứ 98). 

Mấy đoạn trên, miêu tả hoạt động nội tâm của Bảo 
Thoa, nêu bật được cá tính của Bảo Thoa, có thể là đạt tới 
đỉnh điểm. 

Lại như hồi thứ 32, Bảo Ngọc đã nói với Đại Ngọc ba 
tiếng tâm tình "Em yên tâm", Đại Ngọc lau nước mắt bước 
đi, Bảo Ngọc đứng lặng trong vườn. Sau đó Bảo Ngọc đã 
nhầm Tập Nhân là Đại Ngọc, đoạn tự bộc bạch nỗi lòng đã 
tả thật kinh động, khiến Tập Nhân sợ "hồn siêu phách 
lạc", đờ đẫn lệ sa, ngầm lo tìm cách tránh cho họ "những 
việc khó tránh khỏi sau này". Đủ thấy sức hấp dẫn nghệ 
thuật tự bộc bạch nội tâm của "Hồng lâu mộng". Đoạn tự 
bộc bạch này: "... Bảo Ngọc đang ngẩn ngơ, thấy Tập Nhân 
đến nói chuyện, không nhìn rõ là ai, mặt cứ đồ đẫn nói: 
"Em ơi, tấm lòng anh lâu nay không dám nói ra, hôm nay 
mới dám mạnh dạn thổ lộ, dù có chết cũng cam lòng ! Anh 
vì em mà mang bệnh, lại không dám nói với al, cứ canh 
cánh trong lòng, mong em khối bệnh, bệnh của anh mới 
mong khỏi được. Trong giấc ngủ, trong cơn mơ cũng không 
quên được em !", 

b - Nghệ thuật biểu hiện hình tượng "phân hợp" nhân 
uật của “Hồng lâu mộng". 

Thủ pháp biểu hiện hình tượng nhân vật trong "Hồng 
lâu mộng" rất đặc sắc. 


Vừa có tập trung điển hình, lại có phân tán độc đáo. 
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Toàn bộ sách có hàng trăm nhân vật, nhưng chỉ tập trung 
vào điển hình là Bảo Ngọc, Đại Ngọc, rất nổi bật và xuyên 
suốt từ đầu đến cuối. 


Để làm nổi được nhân vật điển hình, nhiều đoạn 
trong sách đã dùng thủ pháp "chòm sao tôn nguyệt" để 
diễn đạt, như đoạn Đại Ngọc vào kinh đô, Bảo Ngọc chịu 
đòn, đều biểu hiện bằng kỹ xảo này. Việc nêu bật các nhân 
vật chủ yếu và nhân vật đặc biệt cũng như vậy. Như đoạn 
Nguyên Xuân thăm nhà, già Lưu vào vườn Đại Quan, 
Thám Xuân lo chuyện tiền nong, Phượng Thư giúp việc 
phủ Ninh, đều dùng thủ pháp hướng tâm, để các nhân vật 
phụ như vệ tỉnh để làm nổi nhân vật trung tâm. 

Trong đó có việc Phượng thư giúp việc phủ Ninh là 
đoạn mà mọi người thấy tuyệt vời nhất. Bằng thủ pháp so 
sánh đối chọi để biểu lộ hết mức tài giỏi, sắc sảo, thích 
chơi trội của Vương Hi Phượng ! 

Cách phân nhóm cũng là một thủ pháp độc đáo của 
hình tượng nhân vật trong "Hồng lâu mộng". Như Tần 
Khả Khanh, Tình Văn, Diệu Ngọc, chị ba Vưu, Uyên 
Ương, Kim Xuyến... có hình bóng của Đại Ngọc. Sử Tương 
Vân, Bảo Cầm, Tập Nhân, Bình Nhi, Hương Lăng, lại gần 
gũi với Bảo Thoa, Lý Hoàn, Vương phu nhân và Nguyên 
Xuân cùng một loại, sự sắc sảo của Thám Xuân lại rất 
giống với Phượng Thư... 

Về phía đàn ông, có Liễu Tương Liên, Tần Chung, 
Chân Bảo Ngọc. Giả Lan, Giả Bảo Ngọc là cùng một loại 
hình tượng; Bắc Tĩnh Vương, Giả Chính, Giả Kính cùng 
một loại; còn Giả Thuy, Giả Liễn, Giả Trân, Giả Vân, Giả 
Dung, Giả Hoàn thì là cùng một duộc. 


Phép phân nhóm còn gọi là phép xếp theo hệ, phái 
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tìm ẩn giấu "Hồng lâu mộng" gọi là phép, phân tả, phép 
phân thân. Phép phân thân là tác giả viết ấn nhân vật chủ 
yếu vào một số người, eách nói này bắt đầu từ cuốn "Hồng 
lâu mộng toả ẩn" của Vương Mộng Nguyễn, Thẩm Bình 
Am. Trong sách có viết: "Sự tích Tiểu Uyển rất nhiều, là 
người đàn bà lấy hai đời chồng, một mình Đại Ngọc nhất 
định không thể tả hết được, nên tác giả phải phân tả 
thành 6 người". Tức cho rằng Lâm Đại Ngọc là viết ấn 
Đổng Ngạc phi, sau là phân thân cho 6 người với Tân Khả 
Khanh, Tình Văn, Diệu Ngọc, Tiết Bảo Cảm, Tiết Bảo 
Thoa. Còn trong cuốn "Hồng lâu giải mộng”, nhóm Hoắc 
Quốc Linh lại đề xuất Lâm Đại Ngọc tức là phản ảnh của 
Trúc Hương Ngọc, căn cứ chủ yếu của họ là phép phân 
thân được đề xuất trong cuốn "Hồng lâu mộng toả ẩn", họ 
cũng cho rằng Lâm Đại Ngọc là hợp thân của Giả Nguyên 
Xuân, Tần Khả Khanh, Diệu Ngọc, Tình Văn. 


Chính vì dùng thủ pháp hợp tả và phân tả hình tượng 
nhân vật của "Hồng lâu mộng" để nêu bật hình tượng 
nhân vật, nên càng tôn hình ảnh điển hình nhân vật trung 
tâm là Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Đặc biệt là phép 
phân tả có thể bù đắp những thiếu sót do thời gian không 
gian dài, bối cảnh rộng, một vài nhân vật trung tâm khó 
phản ánh đầy đủ tư tưởng chủ đề, nên đã tăng mạnh tính 
tư tưởng của văn chương. Như trong "Hồng lâu mộng" 
phân tả sự chống đối của nữ giới bằng việc Tình Văn lật 
hòm quần áo, Uyên Ương chống lại cuộc hôn nhân, Tứ Kỳ 
lao đầu vào cột, Kim Xuyến nhảy xuống giếng, chị ba Vưu 
thắt cổ, Tân Khả Khanh tự tận, Diệu Ngọc trốn đi tu... còn 
sâu sắc hơn đốt thơ cắt đứt mối tình si của một mình Lâm 
Đại Ngọc. Lại như sự chống đối của nam giới ngoài chuyện 
Giả Bảo Ngọc vào ở ẩn trong cửa thiển, còn có Liễu Tương 
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Liên cắt tóc đi tu, Phan Hựu An tuẫn tình hợp mộ v.v... 
khiến cho chủ đề chống phong kiến của toàn bộ bộ sách 
càng rõ nét, đó cũng là dụng tâm gian khổ dùng phép 
phân tả của Tào Tuyết Cần, đồng thời cũng là giá trị nghệ 
thuật quan trọng của bộ sách. 

c - Nghệ thuật hình tượng sinh động của nhân uật 
trong "Hồng lâu mộng". , 

Nhân vật của "Hồng lâu mộng" tuy điển hình hoá 
nhưng không phải là công thức hoá, đó là một nguyên 
nhân quan trọng miêu tả nhân vật trong "Hồng lâu mộng" 
thành công. 

"Hồng lâu mộng" đã miêu tả nhân vật rất sống động, 
một sắc thái rất quan trọng là cá tính của nhân vật 
không cứng nhắc như rập khuôn, mà cá tính bản sắc 
nhân vật là sự phức tạp của nhân vật xã hội thống nhất 
với nhau, làm cho mỗi nhân vật đều đạt tới mức như 
đang sống. Vì xã hội rất phức tạp, nên diễn tả nhân vật 
điển hình tuy cá tính phải rõ nét, nhưng không thể quá 
đơn thuần nếu không sẽ thành ra công thức, hoá ra cứng 
nhắc. "Hồng lâu mộng" đã vận dụng thành công kỹ xảo 
nghệ thuật này. Đặc biệt là Tào Tuyết Cần, Cao Ngạc đã 
dùng thủ pháp biểu hiện tương phản tương thành làm 
cho cá tính nhân vật càng rõ nét, như thật. Như diễn tả 
tính thâm hiểm, đanh đá, ác độc của Vương Hi Phượng 
chỉ biểu hiện đối với những người xâm phạm đến lợi ích 
của cô ta, như anh chồng Giả Liễn giấu giếm cưới chị hai 
Vưu vợ bé, 

Giả Liễn vụng trộm với vợ bé ở nhà Giả Nhị, Giả Thuy 
chặn đường trêu ghẹo mình... đối với những hang người 
này Vương Hi Phượng quyết không mềm tay, đó là ý thức 
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tự bảo vệ mình của Hi Phượng trong xã hội phức tạp đó. 
Ngược lại đối với hành động phản kháng của Tình Văn, 
khám xét vườn Đại Quan, thái độ của Hi Phượng lại bình 
thản, không phải vì thế mà ra oal tác quái. Thị Thư là a 
hoàn của Thám Xuân ra mắng vợ Vương Thiện Bảo, 
Phượng Thư chỉ cười và nói: "Con bé này giỏi thật ! Thực 
là chủ nào thì tớ nấy !". 

Loại như tả Tiết Bảo Thoa nhân hậu, lại vạch bộ mặt 
giả dối của cô ta. Như chuyện Kim Xuyến Nhi lao đầu 
xuống giếng. Vương phu nhân còn hối hận rơi lệ, mà Tiết 
Bảo Thoa vẫn trách cứ Kim Xuyến "Sao lại có gan lớn như 
vậy, có gan như vậy cũng chẳng qua là hồ đổ, cũng chẳng 
tiếc làm gì". Câu nói "cũng chẳng tiếc làm gì" đã vạch trần 
bộ mặt giả dối của Tiết Bảo Thoa, làm cho cô ta bị lộ 
nguyên hình. 

Lại như diễn tả Bảo Ngọc vừa khẳng định anh ta 
phản kháng con đường kinh bang tế thế bằng cách làm 
quan, lại vẫn bộ mặt công tử con nhà quý tộc ham chơi 
hiếu sắc, không chịu học. 

Diễn tả Giả Mẫu vừa có mặt ăn uống chơi bời của một 
quý phu nhân phong kiến thực thụ, lại vừa có mặt hiểu 
biết việc nghĩa của người đàn bà gia tộc lớn, khi nhà họ 
Giả bị tịch thu nhà cửa, trong khi nguy khốn, bà đã dốc 
vốn liếng, cứu tế cho mọi nhà, đã biểu hiện là "Cho của 
thừa, Giả Mẫu hiểu nghĩa lớn". 

Lại như Bình Nhi tuy hiền thục, chính trực nhưng 
vẫn không sửa được tính nết nô tì thuận theo ý chủ. Uyên 
Ương tuy cương quyết không chịu làm vợ bé, nhưng lại có 
hành động tuẫn tiết theo chủ. Diệu Ngọc mặc dù đã trốn 
vào cửa thiển đi tu nhưng vẫn vương vấn đa tình với Bảo 
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Ngọc. Giả Chính là người bảo vệ xã hội phong kiến điển 
hình, nhưng dạy con rất nghiêm, hiếu kính với mẹ, ít ai 
sánh kịp. 


Công tử phong lưu Tiết Bàn thậm chí cũng nổi lòng 
dâm với Liễu Tương Liên, nhưng khi gặp cướp được Liễu 
cứu mạng, đã kết nghĩa anh em với Liễu, nguyện đối xử 
với nhau theo nghĩa. 


Tập Nhân có mặt trung thành với chủ, nhưng lại có 
tính xấu giả dối. Như cô ta đã: quỳ trước mặt Vương phu 
nhân nói lo cho Bảo Ngọc: "Nếu để người khác nói ra một 
tiếng xấu... thì phẩm hạnh thanh danh một thời của cậu 
hai chẳng đã mất hết". Mà bản thân từ lâu đã nửa ứ nửa ừ 
thử cuộc mây mưa với Bảo Ngọc đó sao. 

Do cá tính nhân vật trong "Hồng lâu mộng" không 
công thức, nên gây cho người ta ấn tượng tự nhiên, như 
thật, đó cũng là một nét thành công khắc hoạ nhân vật 
của Tào Tuyết Cần và Cao Ngạc. 

3. Cá tính nhân vật của "Hồng lâu mộng", 

Tạo hình nhân vật là hạt nhân thành bại của một bộ 
sách, đặc biệt là tạo hình cá tính nhân vật lại là hạt nhân 
của hạt nhân. Trong lịch sử văn học Trung Quốc, bộ "sử 
ký" là mẫu mực khắc hoạ cá tính nhân vật, cá tính nhân 
vật của "Hồng lâu mộng" lại là một kiệt tác sau bộ "Sử ký" 
và "Tam quốc diễn nghĩa". 

Cá tính nhân vật là tỉnh hoa hình tượng nhân vật của 
"Hồng lâu mộng", trong đó Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc là 
hình tượng nhân vật bất hủ, hình tượng nhân vật của 
"Hồng lâu mộng" sở dĩ sống động, như thật, vì có sắc thái 
đặc biệt cá tính hoá tính cách nhân vật một cách rõ nét. 
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Cá tính hoá tính cách nhân vật đã thoát khỏi thói 
quen xấu "muôn người cùng một khuôn mặt". Cá tính hoá 
nhân vật của "Hồng lâu mộng" là rất rõ nét và điển hình, 
hình tượng nhân vật rất đầy đặn, đạt được hiệu quả nghệ 
thuật gây cho độc giả ấn tượng sâu sắc. 

Mâu thuẫn của "Hồng lâu mộng" chủ yếu là mâu 
thuẫn giữa kẻ thống trị phong kiến và người bị thống trị, 
mâu thuẫn giữa kẻ chống phong kiến với người bảo vệ 
phong kiến, và những việc đấu đá trong nội bộ bọn thống trị 
phong kiến. Tào Tuyết Cần rất giỏi trong việc mô tả cá tính 
nhân vật trong những xung đột mâu thuẫn gay gắt, như 
Bảo Ngọc bị đòn, Đại Ngọc đốt thơ, đều là những tuyệt 
chiêu khắc hoạ cá tính nhân vật của "Hồng lâu mộng". 

Cá tính của Giả Bảo Ngọc: 

Cá tính của Giả Bảo Ngọc chủ yếu là tính cách phản 
nghịch chống phong kiến. "Hồng lâu mộng" vào đầu đã 
viết rõ, khi mới tròn hai tuổi, cá tính của Bảo Ngọc đã 
khác mọi người, khi để cậu ta "lấy vật đoán chí hướng", 
"Ngờ đâu nó chẳng lấy cái gì mà chỉ quờ lấy phấn sáp, 
trâm vòng". Chả trách lão gia Giả Chính cả giận, nói: "Sau 
này chỉ là đồ tửu sắc". Câu nói của Lãnh Tử Hưng giới 
thiệu với Giả Vũ Thôn, đã vạch rõ cá tính của Giả Bảo 
Ngọc. Câu nói của Bảo Ngọc hồi nhỏ: "Xương thịt của con 
gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết 
thành. Tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng 
khoan khoái; trông thấy con trai thì như bị phải hơi dơ 
bẩn vậy". Sau này còn thông qua những tình tiết điển 
hình để làm tăng thêm cá tính phản nghịch của cậu ta. 
Như lần đầu mới gặp Đại Ngọc đã dứt phăng viên bội ngọc 
mà Giả Mẫu cho là bản mệnh của cậu ta, đã để lại ẩn bút 
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cho chuyện chống đối "lương duyên vàng ngọc” sau này. 
Bài từ "Tây giang nguyệt" mở đầu đã nói rõ nghĩa, vạch ra 
tổng cương cá tính của Giả Bảo Ngọc: 

“.. Ngoài mặt mặc dù thanh tú, 

Trong lòng rác rưởi chứa đầy. 

Đần độn học hành lười biếng, 

Việc đời chẳng biết dở hay. 

Việc làm ngũng trói tính ương gùàn, 

Quản chỉ miệng người chê trách ! 

Tiếp đó chú trọng miêu tả cậu ta chống lại những lời 
giáo huấn quen thuộc "kinh bang tế thế theo đường làm 
quan" của cha gồm những việc cậu ta không đọc sách kinh 
bang tế thế mà đọc "Tây sương ký", và cá tính không chịu 
sửa dù đã bị đòn. Việc cậu ta tổ ra đồng tình với các nô tì 
là nội dung quan trọng nói lên cá tính chống đối của cậu 
ta, như nỗi đau thương trước cái chết của Tình Văn, Kim 
Xuyến, phản ánh cá tính tiến bộ của cậu ta. "Bài văn tế cô 
phù dung" của Bảo Ngọc được làm để tế vong lình Tình 
Văn, đấy là một bài thơ buồn lấy thiên "Ly tao” của Khuất 
Nguyên làm mẫu mực, một bài trường ca để khóc. Bài văn 
này làm với danh nghĩa tưởng nhớ người nữ tì, thực ra là 
một bài hịch lên án xã hội phong kiến tội lỗi. Bài thơ 
trường thiên đã biểu hiện rõ cá tính của Bảo Ngọc trong 
lời thơ. Bảo Ngọc ca ngợi Tình Văn: 

”.. Chất thì cao quý, uòng ngọc cũng thua; 
Thân lại trắng trong, tuyết băng khôn sánh. 
Tình thần sáng suốt, át cả mặt trời, ngôi sgo; 


Nét mặt uui tươi, hơn hẳn trăng soi, hoa nở. 
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Nhất là những câu trong bài văn: "Trộm nghĩ, từ lúc 
nữ nhi xuống cõi trần", "Nào ngờ bay quá cao chim độc 
ghen ghét", rõ là tiếng kêu bất bình đối với cái chết của 
Tình Văn. Tấm lòng của Tình Văn hơn trời cao, giáng 
xuống trần thế nào ngờ chim ác không để cô được bay cao. 
"Bài văn tế cô gái phù dung" chính là lưỡi dao đâm vào cõi 
trần ô trọc. 

Cá tính chống đối của Giả Bảo Ngọc được hình thành 
lâu dài dần dần, cái chết của Kim Xuyến, chị ba Vưu, Tình 
Văn, Tư Kỳ, khiến cho Bảo Ngọc dần dần tiếp xúc với bản 
chất của xã hội phong kiến. "Bài văn tế cô gái phù dung" 
chính là cái mốc đầu tiên sự phát triển tính cách chống đối 
của Giả Bảo Ngọc. Cái chết của Lâm Đại Ngọc tuyên bố 
tình yêu gỗ đá của Bảo Ngọc đã bị huỷ diệt, càng tạo cho 
Bảo Ngọc cá tính chống đối. 


Một loạt những tình cảnh suy vong như cái chết của 
Nguyên phi, Thám Xuân bị gả chồng xa, cảnh lạnh lẽo của 
vườn Đại Quan, việc khám xét phủ Ninh cùng với sự suy 
vong "con sâu trăm chân, chết mà không ngã" của các gia 
tộc phong kiến đó, Giả Bảo Ngọc đã thấy rõ nấm mồ của 
_ xã hội phong kiến, tính cách phản kháng chống phong 
kiến của Bảo Ngọc cũng ngày càng thành thục. Cho nên, 
dù đã có cô vợ Bảo Thoa xinh tươi, hiển thục, Bảo Ngọc 
vẫn rời nơi trần thế, xuất gia để kết thúc mối duyên trần 
tuy là chuyện tiêu cực, nhưng cũng phản ánh sự căm ghét 
trần thế ô trọc của Bảo Ngọc. Trong thời đại lịch sử lúc đó, 
một công tử con nhà quý tộc gặp nạn, cả cuộc đời không ăn 
nhập với thời thế, Bảo Ngọc đã chọn con đường như vậy, 
bây giờ đương nhiên cho là tiêu cực, nhưng trong điều kiện 
lịch sử lúc đó là một sự chống đối câm lặng ! Cũng là đỉnh 
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điểm sự phát triển cá tính chống đối của Bảo Ngọc. Cho 
nên cá tính tự do của Giả Bảo Ngọc còn biểu hiện ở chỗ lấy 
câu nói của Lâm Đại Ngọc "không nói lời bậy bạ" làm cơ sở 
cho tình yêu tâm đầu ý hợp. Còn chuyện xuất gia chính là 
Bảo Ngọc cắt đứt hoàn toàn với con đường làm quan của 
xã hội phong kiến ! 

Sự hình thành cá tính của Giả Bảo Ngọc là có bối 
cảnh xã hội, đại biểu cho thời kỳ cuối của xã hội phong 
kiến, thời buổi manh nha của tư tưởng dân chủ tư bản, cho 
nên cá tính chống đối của Bảo Ngọc là có nguồn gốc xã hội, 
là điều tất nhiên của lịch sử. 

Cá tính của Lâm Đại Ngọc: 

Lâm Đại Ngọc là nhân vật tiêu biểu cho sự chống đối 
của nữ giới đối với xã hội phong kiến. Cá tính của Đại 
Ngọc tượng trưng cho sự bừng tỉnh của nữ giới ở thời kỳ 
cuối của xã hội phong kiến. Bộ "Hồng lâu mộng" thông qua 
những hoạt động tâm lý tế nhị để biểu thị cá tính của một 
phụ nữ chống đối. 

Cá tính của Lâm Đại Ngọc không tách khỏi thân thế 
và môi trường của mình. Bố mẹ chết sớm, ở nhờ nhà bà 
ngoại, không được giàu có như nhà Bảo Thoa, cũng không 
hào hoa như nhà Sử Tương Vân, dù Giả Mẫu rất thương 
yêu cô, nhưng vẫn là ở nhờ nhà họ hàng, hiện thực nương 
nhờ mái hiên nhà người, khiến Đại Ngọc phải luôn lưu ý 
mọi! lúc mọi nơi. 

Nếu nói sự chống đối của Giả Bảo Ngọc là hướng 
ngoại, như điên như dại, thì sự chống đối của Đại Ngọc lại 
hướng nội và câm lặng. Như Bảo Ngọc đã quảng viên bội 
ngọc để phản kháng số mệnh kim ngọc, gần gũi với nữ giới 
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chống lại con đường làm quan kinh bang tế thế của cha, sỉ 
mê điên cuồng để bảo vệ tình yêu của mình với Đại Ngọc 
và chống lại cuộc hôn nhân với Bảo Thoa... cho nên cá tính 
của Bảo Ngọc là bộelộ và rõ nét. Còn cá tính của Đại Ngọc 
là hàm súc và kín đáo. Đại Ngọc khéo phán đoán, mò mẫm 
trạng thái tâm lý của đối phương, cho nên trong lời mào 
đầu cho sự xuất hiện của Đại Ngọc tác giả đã viết: 


"Tim đọ TỈ Can hơn một khiếu" 


Với ý nghĩ "Tự ngẫm mình cao, không ai vừa mắt", lại 
sống trong môi trường 


“.. Ba trăm sáu chục thoi đưa, 


Gươm sương dao gió những chờ đâu đây” 


nên đã hình thành cá tính cô đơn cay độc, đa sầu đa 
cảm. Cá tính đó vốn không được thói đời chấp nhận, cộng 
thêm việc dám tự do tìm kiếm hôn ñhân theo tình yêu 
trong một gia đình quý tộc phong kiến lễ giáo thâm 
nghiêm, đương nhiên là bị sự chế áp tàn khốc của tốp 
người thống trị phong kiến tối cao như Giả Mẫu, nên phải 
chịu một số phận bi thảm định sẵn. 

Ba câu chuyện: cùng đọc "Tây sương ký" với Bảo 
Ngọc, Đại Ngọc chôn hoa, đốt cảo thơ dứt tình là những 
đoạn hay nhất biểu hiện cá tính của Đại Ngọc. 

Dưới hòn núi đá vườn hoa cùng đọc "Tây sương ký" đã 
biểu hiện sự chống đối của Đại Ngọc với lễ giáo phong kiến, 
việc này nếu ở vào địa vị của Tiết Bảo Thoa thì sẽ là hành 
vi "đại nghịch bất đạo", dứt khoát không thể tham gia. 

Việc Đại Ngọc chôn hoa, như khóc than, phản ánh cá 
tính đa sầu đa cảm "... ba trăm sáu chục thoi đưa, Gươm 
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sương dao gió những chờ đâu đây" là lý do dẫn đến cá tính 
của Đại Ngọc. Chỉ một câu "thân kia trong trắng muôn 
vàn" đã tả rõ cốt cách kiêu ngạo của Đại Ngọc. Với câu 
trong bài thơ: 

"Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, 

Cũng là khi khách hông nhan uề giò. 

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, 

Hoa tờn người uắng ai mà biết ai." 
không phải là lời than của những cô gái đẹp muộn xuân 
bình thường. 

Đoạn tả đốt cảo thơ dứt tình, Đại Ngọc sau khi nghe 
tin Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa từ miệng chị cả ngốc, đã bàng 
hoàng quay cuồng, đem cảo thơ đốt hết, biểu lộ sự thất bại 
triệt để chống lương duyên kim ngọc của cô, việc đốt này 
đã in dấu trong "Bạc mệnh ty". Như số mệnh đã gh trong 
"Uổng ngưng mĩ": 

".. Một bên đeo đẳng hão huyền uổng công. 
Một bên trăng dọt bên sông, 
Một bên hoa nở bóng lồng trong gương... ˆ 

Cho nên cá tính của Đại Ngọc sáng chói đẹp nhất, 
thuần khiết không một vết nhơ là "thân kia trong trắng 
muôn vàn", cá tính của Đại Ngọc là đẹp trong trắng không 
gì so sánh được. Cuộc đời của Đại Ngọc như "bông sen vượt 
khỏi Bùn nhơ", cái chết của Đại Ngọc là sự dày xéo bông 
phù dung nước của xã hội phong kiến ! 

Cá tính của Tiết Bảo Thoa: 

Tiết Bảo Thoa là một trong những nhân vật điển 
hình chống phản nghịch của "Hồng lâu mộng", là nữ giới 
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chính thống bảo vệ đạo đức. 


Đặc điểm cá tính của Tiết Bảo Thoa là tính cách kép, 
Bảo Thoa tuy là người bảo vệ xã hội phong kiến, nhưng 
đồng thời cũng là vật hy sinh của chế độ phong kiến. 


Tiết Bảo Thoa vừa có bản chất lạnh lùng ác độc của 
chế độ phong kiến, lại có sự tu dưỡng đạo đức chính thống 
của thục nữ phong kiến, nên nội tâm của Bảo Thoa lúc thì 
nhu mì thanh lịch, lúc lại lạnh làng ác độc. Như trong Giả 
phủ Bảo Thoa đã biểu hiện một cá tính trái ';gược với "tự 
ngẫm mình cao, không a1 vừa mắt" của Lâm Đại Ngọc. Với 
phẩm hạnh đoan trang, khiêm nhường, cung kính đã được 
mọi người trên dưới trong Giả phủ ca ngợi. Dung mạo của 
Bảo Thoa rất đẹp: "mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh, 
môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, có dáng vẻ 
thuỷ mị phong lưu khác với Lâm Đại Ngọc", gây cho người 
ta ấn tượng là một thục nữ xinh đẹp, hiển dịu. Nhưng đối 
với một số sự kiện trọng đại như đối xử với cái chết của 
Km Xuyến, chị ba Vưu, Lâm Đại Ngọc lại bộc lộ rõ bản 
chất của cô ta. 


Kim Xuyến nhảy xuống giếng chết, người gây nên cái 
chết của cô ta là Vương phu nhân còn biết nhỏ lệ, còn Bảo 
Thoa lại nói "trượt chân rơi xuống giếng... cũng chỉ là con 
người hồ đồ, chả cần phải tiếc". 


Chị ba Vưu đâm dao vào cổ tự vẫn, khi hay tin, Bảo 
Thoa "chẳng thèm để ý" còn nói "đó là số mệnh kiếp trước 
của họ". 


Khi Bảo Thoa nghe tin Đại Ngọc chết, đã báo tin cho 
Bảo Ngọc, với mục đích dao sắc chặt đám dây rối, thà để 
Bảo Ngọc đau chốc lát hơn đau lâu. Rhi Tập Nhân và 
Oanh Nhi trách cô ta quá hấp tấp, "Bảo Thoa mặc cho 
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người chê bai, không hề để ý", chỉ "dùng cách chữa ngầm", 
đủ thấy Báo Thoa là con người vô tình. 

Tính cách của Bảo Thoa tương đối phức tạp mâu 
thuẫn, là một trong những nhân vật có độ sâu nhất dưới 
ngòi bút của Tào Tuyết Cần. Cô là người có sự giáo dục gia 
đình tốt, có đọc sách hiểu lý lẽ tài hoa xuất chúng, một 
lòng vẫn nghĩ "bước lên cao", nhưng lại tuyên truyền với 
Sử Tương Vân luận điệu phong kiến cũ rích "con gái vô tài 
mới là đức". 

Bảo Thoa là một vệ sĩ phong kiến không dám "vượt Lôi 
Trì nửa bước" (ý nói không dám vượt quá lễ giáo phong kiến 
- ND). Khi biết Đại Ngọc xem "Tây sương ký", cô ta đã 
nghiêm nét mặt khuyên răn: "Thay đổi tính tình, không gì 
cứu nổi". Nhưng khi Bảo Ngọc chịu đòn, khi đi đến thăm lại 
nói: "... Chả cứ cụ và dì, mà ngay chúng tôi trông thấy, 
trong lòng cũng..." bất giác đỏ bừng mặt, đầu cúi xuống..., 
thần thái "ôm đàn tì bà che nửa mặt" đó của Bảo Thoa 
chẳng đã để lộ nỗi lòng phức tạp của Bảo Thoa sao. 

Bảo Thoa lên kinh vốn để đợi được tiến vào cung, với 
tâm trạng "bước lên cao" nên cũng chẳng để tâm đến Bảo 
Ngọc. Về sau ông anh xảy ra sự việc không còn hi vọng 
được tiến cử vào cung nữa mới chuyển sang nhằm vào cái 
ghế "mợ hai Bảo". Cô rất biết muốn chiến thắng kẻ tình 
địch Lâm Đại Ngọc không phải là chuyện dễ, cho nên để 
hết tâm cơ vào Giả Mẫu và Vương phu nhân, đó chính là 
điều Bảo Thoa cao tay hơn Đại Ngọc. Chả trách Giả Mẫu 
khen cô ta: "Nhắc đến các chị em, không phải có mặt đì mà 
tôi mới nói nịnh, sự thật nó thế, bốn đứa con gái nhà 
chúng tôi, chẳng có đứa nào bằng con Bảo". Vương phu 
nhân cũng vội nói: "Đúng vậy, bà vẫn thường nói riêng với 
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tôi là con Bảo là một đứa tốt". Đương nhiên cuối cùng Bảo 
Thoa đã giành được phần thắng, căn bản còn vì cô ta là 
con gái một hoàng thích, gia đình giàu có, đó chính là lý do 
của "mối lương duyên kim ngọc". 


Tại sao theo lý người đáng được đồng tình là Lâm Đại 
Ngọc nhưng Tiết Bảo Thoa lại được mọi người yêu thích, 
chứng tổ hình tượng nhân vật này được khắc hoạ rất 
thành công, điều này không thể tách rời khỏi sự hợp tình 
hợp lý phát triển tính cách Bảo Thoa. 


Thành tựu cá tính của Tiết Bảo Thoa, thực sự đã đạt 
đến mức "dù vô tình cũng động lòng người", nghệ thuật 
khắc hoạ không hề có vết, cả đến Sử Tương Vân cũng cho 
rằng không tìm thấy khuyết điểm gì ở Bảo Thoa, đủ thấy 
mức cao siêu tạo dựng nhân vật trong "Hồng lâu mộng". 


Cá tính của Vương Hi Phượng: 


Vương Hi Phượng là nhân vật phản diện điển hình 
trong "Hồng lâu mộng". Cá tính của Hi Phượng, chỉ dùng 
một câu nói của thằng Hưng: "miệng thơn thớt, dạ ớt 
ngâm", "đòn xóc hai đầu", trên nét mặt thì tươi cười cổi mở, 
nhưng dưới chân thì ngấm ngầm giật dây trói người. Đúng 
là "miệng nam mô, bụng mọt bồ dao găm". Tất cả những 
điều này, mợ ấy đều có đủ cả", là đủ khái quát tất cả. 

Vai này của Hi Phượng trong "Hồng lâu mộng" được 
tô rất đậm, kể cả câu tả sự việc Hi Phượng xuất hiện cũng 
khác với mọi người: người chưa đến tiếng đã đến trước "Tôi 
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đến chậm rồi" cũng đủ biểu lộ cái uy của Hi Phượng. 


Với những chuyện như giúp giải quyết việc ở phủ 
Ninh biểu thị uy quyền của cô ta, hại chết Giả Thuy, chị 
hai Vưu đã bộc lộ tính ác độc, làm xáo động phủ Ninh để 
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ra oai, dùng kế đánh rơi túi, đánh lừa Bảo Ngọc cưới Bảo 
Thoa làm Lâm Đại Ngọc chết thảm, ra tay quỷ quyệt, cho 
vay nặng lãi không giấu nổi lòng tham ngấm ngầm kết 
hợp với Giả Dung càng lộ rõ chân tướng... "Hồng lâu 
mộng" đã dùng rất nhiều tình tiết để vạch trần cái quyền 
uy, tác oai tác quái, mê tiền của người đàn bà quý tộc điển 
hình của xã hội phong kiến. 

Nhưng điểm thành công nhất khắc hoạ Vương Hi 
Phượng trong "Hồng lâu mộng" cũng chưa phải là vạch 
trần những bán tính trên của cô ta, mà là tả nhân vật này 
rất hoạt, khiến cho toàn bộ "Hôổng lâu mộng" rất sống 
động. Những nhân vật chủ yếu trong "Hồng lâu mộng", có 
một Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm, một Bảo Ngọc đờ đẫn 
như ngỗng trời, một Bảo Thoa nhu mì thanh nhã, thử hỏi 
nếu không có Vương Hi Phượng, "Hồng lâu mộng" sẽ nặng 
nề như thế nào ! 

Diễn tả Vương Hi Phượng rất sinh động, chủ yếu là 
biểu hiện một cách đầy đủ cá tính của Hi Phượng, con: 
người này rất khôn ngoan, miệng nam mô, bụng một bồ dao 
găm, được xuyên suốt một cách khéo léo trong các trường 
đoạn lớn và những tình tiết chủ yếu của "Hồng lâu mộng". 

Như trong hồi thứ 46 về chuyện Giả Xá muốn lấy 
Uyên Ương làm vợ bé, Giả Mẫu trách mắng Vương phu 
nhân, mọi người đều không dám hé răng, duy có Phượng 
Thư nói một câu: "Ai bảo là bà khéo chải chuốt cho người ? 
Chải chuốt đến nỗi nó đẹp mơm mởn lên, trách nào người 
ta chả thích ? May cháu là cháu dâu đấy, chứ là cháu trai, 
thì cháu đòi bà đã lâu rồi, không còn chờ đến bây giờ", chọc 
cho mọi người cười ầm lên, làm cho không khí trong phòng 
trở lại nhẹ nhõm, đủ thấy vai trò của Phượng Thư trong 
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"Hồng lâu mộng" rất có giá. 

Nhân vật Phượng Thư được diễn tả sống động, còn ở 
chỗ Phượng Thư không chỉ là một nhân vật phản diện, 
giản đơn công thức, mà là một con người có nhân cách hợp 
quy luật. Trước hết, cô ta là người tâm địa độc ác, nhưng 
những kẻ mà cô ra đòn đều là những người xâm phạm đến 
lợi ích của cô, như đối với Giả Thuy có ý là dâm, cô giả vẻ 
tươi cười kiểu hồ ly, đối với chị hai Vưu, nhà Bào Nhị, cướp 
đoạt tình yêu của cô, cô quyết đẩy chúng đến chỗ chết mới 
thôi. Còn đối với những kẻ phản nghịch nhưng không xâm 
phạm đến lợi ích của cô như Tình Văn, Tư Kỳ... cô tỏ vẻ 
đồng tình, thậm chí còn thương xót, như khi khám xét 
vườn Đại Quan, nghe thấy Thị Thư a hoàn của Thám 
Xuân mắng nhà Vương Thiện Bảo, không những không 
nổi giận mà còn cười nói: "Con bé này giỏi thật, thực là chủ 
nào thì tớ ấy !". Đối với bi kịch hôn nhân của Bảo Ngọc và 
Đại Ngọc, thực tế đó là sự tất nhiên của'xã hội, đâu phải 
do Phượng Thư gây ra. - 

Phượng Thư tuy vào hùa làm điều ác, tấc oai tác 
quái, nhưng nội tâm cũng rất đau khổ, như bà mẹ chồng là 
Hình phu nhân luôn làm khó dễ cho cô thệ:* chí đem 
chuyện con Ngốc nhặt được cái túi thêu Xuân Tình cũng 
đổ tội cho Phượng Thư, rồi chuyện chồng là Giả Liễn 
không trung thành với vợ, chuyện bị dì Triệu hãm hại, 
nhất là nguồn tiền tài của Giả phủ ngày càng suy kiệt... 
dù Phượng Thư có giỏi lo toan, cũng không cứu vớt được, 
cuối cùng... "bỗng ầm ầm tựa như lầu sập", phải táng thân 
dưới toà lầu phong kiến đổ nát mà cô ta dốc tâm gây dựng. 
"Chìm Phượng kia sao đến lỗi thời", Vương Hi Phượng, tên 
con chìm lành mang điềm tốt cuối cùng lại trở thành báu 


396 


vật không tốt lành. 


Chính vì "Hồng lâu mộng" đã biểu thị quá nhiều tâm 
lý mâu thuẫn của Phượng Thư, nên mới làm cho nhân vật 
hư cấu này trở thành một con người sống mà không phải 
là nhân vật kiểu "ma-nơ-canh". Đủ thấy Tào Tuyết Cần 
đúng là nhà nghệ thuật khắc hoạ nhân vật phản diện 
nhiều chiều chứ không đơn điệu. 


Tóm lại, nhân vật của "Hồng lâu mộng" được miêu tả 
có màu sắc đặc biệt có cá tính rõ ràng, đặt nền tảng để 
khắc hoạ nhân vật thành công. 


lII. NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ CỦA "HỒNG LÂU MỘNG". 


Goóc-ki nói: "Yếu tố đầu tiên của văn học là ngôn 
ngữ". Văn học là nghệ thuật ngôn ngữ. Tào Tuyết Cần là 
nhà văn hiện thực vĩ đại, cũng là bậc thầy nghệ thuật 
ngôn ngữ vĩ đại nhất của Trung Quốc. Nghệ thuật ngôn 
ngữ của ông tới mức hoàn mỹ cao độ, có thể gọi là cổ kim 
chưa từng có. 

Nghệ thuật ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng" có màu 
sắc rực rỡ, làm phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ của 
Trung Quốc, tựa như một vườn trăm hoa tươi đẹp. Trong 
đó, ngôn ngữ với các màu sắc khác nhau như những bông 
hoa nở rộ, điểm xuyết cho một vườn hoa rực rỡ. Sự ra đời 
của "Hồng lâu mộng" khiến cho nền văn học cổ điển của 
Trung Quốc thêm sán lạn, chói loà. 

Tào Tuyết Cần không hổ thẹn là bậc thầy nghệ thuật 
ngôn ngữ, ngôn từ sáng đẹp, thuần khiết, thiên nhiên tạo 
thành không có vết đục đẽo. "Hồng lâu mộng" đã tập trung 
được nghệ thuật ngôn Ngữ trước thời đại Minh, Thanh, trở 
thành đỉah điểm của nghệ thuật ngôn ngữ trước đời Minh, 
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Thanh. Mức độ hoàn mỹ của nó đúng như nhà Hồng học 
nổi tiếng Du Bình Bá dẫn lời của Tống Ngọc Ngữ nói: 
"Thêm một phần thì dài quá, bớt một phần lại ngắn quá". 

1. Đặc sắc nghệ thuật ngôn ngữ nhân vật của 
"Hồng lâu mộng". 

"Hồng lâu mộng" là một kiệt tác ngôn ngữ nhân vật, 
trong đó khắc hoạ cá tính nhân vật thật muôn màu muôn 
vẻ, nhất là tình cảnh các thiếu nữ có rất nhiều trong vườn 
Đại Quan, tạo thành nội dung có sức hấp dẫn nghệ thuật 
lớn nhất trong "Hồng lâu mộng". 

a - Đặc sắc nghệ thuật cá tính hoá ngôn ngữ nhân uật 
của “Hồng lâu mộng". 

Cá tính hoá nhân vật là tỉnh tuý của nghệ thuật ngôn 
ngữ nhân vật của "Hồng lâu mộng". Sự khắc hoạ nhân vật 
của Tào Tuyết Cần không phải nghìn người như nhau, 
trăm người một giọng. Dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần 
các nhân vật có thể nói là muôn hình muôn vẻ, rất sống 
động. Sự khắc hoạ nhân vật của "Hồng lâu mộng" sở dĩ 
sinh động như thật, điều kỳ diệu là ở cá tính hoá ngôn ngữ 
nhân vật một cách cao siêu. 


Trong "Hồng lâu mộng" có hơn 400 nhân vật, số nhân 
vật viết sống động hơn mấy chục người, số nhân vật làm 
người ta không thể nào quên được cũng hơn chục người, 
như Phượng Thư, Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa, già Lưu, 
chị ba Vưu, Tình Văn, Giả Mẫu, Giả Nguyên Xuân, Thám 
Xuân, Uyên Ương, Sử Tương Vân, Tập Nhân... người nào 
cũng đầy đặn, có xương có thịt. Trong số đó có Phượng 
Thư, Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa, chị ba Vưu, Tình 
Văn, già Lưu là nổi nhất, sống động như thật. 
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Trong những nhân vật đó, Phượng Thư là điển hình 
trong điển hình. Tào Tuyết Cần đã thông qua sự hưng suy 
của nhà họ Giả, phản ánh sự suy vong của xã hội phong 
kiến ở thời kỳ cuối, lại lấy cuộc đời của Phượng Thư để 
diễn đạt việc xã hội phong kiến đi đến suy vong là điều tất 
nhiên. Cho nên ngòi bút của Tào Tuyết Cần đã nắm chặt 
lấy Vương Hi Phượng, là một thiếu nữ quý tộc được sinh : 
ra trong một gia đình cự phú "Vua Đông hải thiếu ngọc 
làm giường, Long vương phải đến vay Kim Lăng Vương", 
sau này trở thành mợ hai lo liệu việc nhà của thế gia quý 
tộc truyền đời "họ Giả mà không là giả, ngọc làm nhà ở 
vàng làm ngựa cưỡi" chọn làm vai chính của bộ sách, đã 
khắc hoạ tính cách giả dối, đanh đá, ác độc, tháo vát của 
Phượng Thư rất sâu sắc. 

Việc khắc hoạ cá tính nhân vật trung tâm điển hình 
này trong 80 hồi trước hoặc 40 hổi sau của "Hồng lâu 
mộng" đều dùng thủ pháp nghệ thuật "đám sao tôn 
nguyệt", cố gắng tôn nhân vật trung tâm là Vương Hi 
Phượng. Đầu tiên là sự xuất hiện của Vương Hi Phượng 
được miêu tả bằng sự quan sát của Lâm Đại Ngọc: 


.. Nói chưa dứt lời đã nghe phía sau nhà có tiếng cười 


- Tôi đến chậm rồi, không được ra đón khách phương 
xa Ì 

Đại Ngọc lấy làm lạ nghĩ bụng: "Ở đây ai cũng im hợi 
lặng tiếng, khép nép nghiêm trang, không biết người nào 
mà lại dám vô lễ, ăn nói bô bô như thế". Chợt thấy bọn 
hầu gái đỡ một người đàn bà đẹp từ phòng sau lại. Người 
này trang sức không giống các cô kia, gấm thêu lộng lẫy, 
trông như một tiên nữ thần phi, trên đầu có dây vàng bát 


399 


bảo xâu hạt châu vào búi tóc, cài trâm ngũ phượng Triêu 
Dương đính hạt châu, cổ đeo vòng vàng chạm con ly, mình 
mặc áo vóc đại hồng chén thêu trăm bướm lượn hoa bằng 
chỉ kim tuyến, ngoài khoác áo mầu xanh lót bằng lông 
chuột bạch viền chỉ ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh 
chả... (Hồi thứ 3). 

Mọi người phải im hơi lặng tiếng, chỉ riêng có Phượng 
Thư dám chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Chỉ một 
câu: "... chưa dứt lời đã nghe phía sau nhà có tiếng cười 
nói: Tôi chậm rồi, không được ra đón khách phương xa ! đủ 
tôn thân phận khác thường của người đàn bà quý tộc này. 
Tiếp đó là: "Cặp mắt phượng với mày cong lá liễu, dáng 
người thon thả, điệu bộ phong lưu, thật là: Mặt phấn đầy 
xuân trông vẻ địu, Lần son chưa hé miệng như cười". 


Qua con mắt của Đại Ngọc, xuất hiện hình tượng của 
Phượng Thư, có thể nói là sắc màu rực rỡ. 

Biểu hiện tính cách đanh đá, tháo vát của Phượng 
Thư cũng bằng thủ pháp làm cho nổi lên, như đoạn 
Phượng Thư giúp quản lý phủ Ninh đã khắc hoạ sâu sắc 
sự giỏi giang của mợ hai quản gia nhà quý tộc, xin trích 
một đoạn dưới đây: .."Ngày hôm sau đúng giờ mão hai 
khắc, Phượng Thư lại đến. Những đàn bà và người hầu 
trong phủ đều đã đủ mặt. Thấy Phượng Thư và vợ Lại 
Thăng đương cắt các người chấp sự, họ đều đứng ngoài cửa 
sổ nghe ngóng không dám vào. Nghe Phượng Thư Như vợ 
Lại Thăng nói: 

- Đã giao cho ta, nếu ta có điều gì làm cho các người 
khó chịu, thì cũng đành vậy. Ta không nhu nhơ như mợ 
các người, muốn gì được nấy đâu. Các người cũng đừng lấy 
nê rằng phủ này từ trước đến nay vẫn thế. Bây giờ hết 
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thấy đều theo lệnh ta, nếu làm sai một tý, bất luận là 
người có thể diện đều nhất luật trừng trị. 


Phượng Thư nói xong sai Thái Minh đọc danh sách, 
dọc đến tên người nào thì gọi người ấy lên nhận mặt..." 
(Hỗi thứ 14). 

Đoạn Già Lưu vào phủ Ninh, thông qua việc đối xử 
của Phượng Thư sắp xếp đâu vào đấy. Như: 

".. Phượng Thư thấy Giả Mẫu vui vẻ, liền mời già 
- Lưu ở lại và nói: 

- Nhà chúng tôi tuy không rộng bằng vườn trại của 
bà, nhưng cũng có vài gian buồng để không, bà ở lại vài 
hôm, kể chuyện cũ chuyện mới ở quê cho bà tôi nghe". (Hồi 
thứ 39) 

"Hồng lâu mộng" dùng thủ pháp "đám sao tôn 
nguyệt" đã tôn cá tính nhân vật có được hiệu quả đặc biệt, 
trong động có tĩnh, không những dùng để khắc hoạ 
Phượng Thư, mà còn dùng cho cả Giả Nguyên Xuân, Giả 
Mẫu, Thám Xuân... như: Nguyên phi thăm nhà, Phượng 
Thư giúp công việc bên phủ Ninh, Giả Mẫu vui mừng đặt 
tiệc, Thám Xuân lo liệu việc nhà, già Lưu vào vườn Đại 
Quan... đều thế cả. Như dùng phương pháp "đám sao tôn 
nguyệt" để biểu thị văn tài của Giả Bảo Ngọc: "... Giả 
Chính cười nói: "Chỗ này thú đấy. Đêm trăng mà ngồi dưới 
cửa sổ đọc sách, cũng không uống một đời". Nói rồi nhìn 
sang Bảo Ngọc, Bảo Ngọc sợ quá cúi đầu xuống. Mọi người 
vội vàng lắng sang chuyện khác. Có hai người nói: 

- Chỗ này nên có bức liễn đề bốn chữ... 

.. Bảo Ngọc thưa: Mấy chữ ấy cũ lắm, sao bằng bốn 
chữ "Hữu phượng lai nghỉ" còn hơn. Mọi người nhao lên 
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khen hay... (Hồi thứ 17). 


Trái lại, cá tính của ba nhân vật Bảo Ngọc, Đại Ngọc, 
Bảo Thoa trong "Hồng lâu mộng" lại được biểu hiện bằng 
mâu thuẫn tâm lý rất tế nhị. Trong hồi thứ 8 


"So ngọc thông linh Kim Oanh hơi ngỏ ý; 
Thăm dò cê Bảo, Đại Ngọc nếm phải chua". 
đã khắc hoạ nổi bật. 

"... Chưa nói hết câu, chợt có người vào báo: 
- Cô Lâm đến chơi. 


Ñói chưa dứt lời thì Đại Ngọc đã tha thướt tới nơi. 
Trông thấy Bác Ngọc, Đại Ngọc cười nói: 

- Ối chao ! Tôi đến không đúng lúc rồi ! 

Bảo Ngọc vội đứng dậy mời ngồi. Bảo Thoa cười nói: 

- Sao chị lại nói thế ? 

Đại Ngọc nói: 

- Nếu biết anh ấy ở đây, thì tôi chẳng đến làm gì ! 

Bảo Thoa hỏi: 

- Thế là thế nào ? 

Đại Ngọc nói: 

- Thế nào à ? Khi đến thì cùng đến, khi không đến thì 
chẳng ai đến cả; hôm nay anh ấy đến, ngày mai tôi đến, cứ 
cắt lượt nhau, thế có phải là ngày nào cũng có người đến 
không ? Như thế thì không có lúc nào buồn quá, mà cũng 


không có lúc nào vui quá. Có gì mà chị không hiểu ?" (Hồi 
thứ 8). 


Chỉ một đoạn văn đó đã lộ rõ quan hệ tế nhị giữa ba 
người. Mà miệng lưỡi chua cay của Lâm Đại Ngọc đã biểu 
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lộ hết cá tính của cô ta, cho thấy ngôn ngữ cá tính hoá của 
"Hồng lâu mộng" hết sức tài tình. 

Trong "Hồng lâu mộng", cách nói bóng gió có ấn ý là 
những câu thường dùng biểu hiện cá tính của Lâm Đại 
Ngọc, có thể nói nó xuất phát từ danh phận đặc biệt, hoàn 
cảnh đặc biệt của Đại Ngọc. 

".. Thấy Bảo Ngọc đứng ngẩn người ra. Bảo Thoa 
cảm thấy ngượng ngùng, liền vứt chuỗi hạt xuống, toan 
quay người đi thấy Đại Ngọc đứng ở bậc cửa, ngậm cái 
khăn lụa cười. Bảo Thoa nói: 

- Chị không chịu được gió, sao lại ra đứng trước ngọn 
gió làm gì ? 

Đại Ngọc cười nói: 

- Tôi mới ở trong buông ra đấy, chỉ vì nghe thấy trên 
trời có tiếng chim kêu, chạy ra nhìn, thì ra là "con nhạn 
ngớ ngẩn". 

Đó là vì Bảo Ngọc vừa mới nhìn thấy da thịt nõn nà, 
mập mạp của Bảo Thoa làm cho ngây ngất, nên quên 
không đỡ lấy chuỗi vòng tay Bảo Thoa vừa cởi ra, đúng lúc 
Đại Ngọc bước vào buồng nhìn thấy. Những đoạn ngôn 
ngữ như thế càng được diễn đạt nổi bật khi mâu thuẫn 
đến cao trào, trong cá tính nhân vật của "Hồng lâu mộng". 
Như đoạn đốt thơ của Đại Ngọc, đã đưa tâm tư của Đại 
Ngọc đến đỉnh cao. Như trong hồi 97: 

"Đại Ngọc cảm thấy nửa người phía dưới đau ê ẩm, 
ngồi không vững nhưng cũng cắn răng chịu, gọi Tuyết 
Nhạn lại bảo: Tập thơ của ta..." vừa nói vừa thở. Tuyết 
Nhạn đoán là cô ta đòi tập thơ vừa sửa chữa hôm trước, 
liền lấy đưa đến trước mặt Đại Ngọc... Đại Ngọc tức quá 


408 


hai mắt trợn ngược, lại nổi ho lên và khạc ra máu... Tử 
Quyên lấy khăn lau miệng cho cô ta. Đại Ngọc liển nắm 
khăn mà chỉ cái rương rồi thở dốc, nhắm mắt lại... Tử 
Quyên nghĩ cô ta muốn lấy cái khăn lụa, liền bảo Tuyết 
Nhạn mở rương, lấy ra một cái khăn lụa trắng. Đại Ngọc 
nhòm qua, vứt ra một bên, cố hết sức nói: "có chữ kia !" 
Lúc bấy giờ Tử Quyên mới hiểu rõ cô ta đòi cái khăn lụa cũ 
có đề thơ, đành phải bảo Tuyết Nhạn lấy ra cho Đại 
Ngọc... chỉ thấy Đại Ngọc cầm lấy khăn, cũng không xem, 
rồi giơ tay cố sức xé, nhưng tay chỉ run lẩy bẩy không sao 
xé được... 

.. Đại Ngọc nhìn một tí, nhắm mắt lại, thở một hơi 
rồi nói: "Đốt nổi than"... Tuyết Nhạn đành phải đốt nổi 
than rồi đặt nó vào cái giá kê dưới đất... Đại Ngọc cầm cái 
khăn tay vừa rồi, nhìn ngọn lửa gật đầu, vứt cái khăn lên 
trên lửa. Tử Quyên giật nẩy mình muốn cướp lấy, nhưng 
hai tay không dám động đậy". 

Trong chương hổi này, tác giả đã khắc hoạ mâu 
thuẫn của ba người Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa đến 
mức độ cực nóng, cá tính của họ trong cái tiêu điểm lớn 
này đã phát triển đến đỉnh điểm. Biểu hiện của ngôn ngữ 
cũng đạt tới mức điêu luyện cao. Như Đại Ngọc trước lúc 
lâm chung chỉ "buột miệng kêu: Bảo Ngọc ! Bảo Ngọc ! 
Anh thật... Nói đến chữ thật, cả người toát mồ hôi lạnh ra, 
không nói gì nữa" đủ thấy nỗi chung tình của Đại Ngọc. 

Tả Bảo Ngọc sau khi vào động phòng, phát hiện cô 
dâu lại là Bảo Thoa, "... Anh ta không quản gì nữa, luôn 
miệng đòi đi tìm cho được cô Lâm". Bảo Thoa thấy đến cơ 
sự này cũng vứt bỏ bộ mặt giả dối, quyết định nói toạc cho 
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Bảo Ngọc biết: "Nói thật với cậu, trước đây hai ngày, khi 
cậu còn ốm mê không biết gì, em Lâm đã chết rồi". 


Cao Ngạc viết tiếp phần sau bộ "Hồng lâu mộng" thực 
đã thành công, ông đã đẩy bi kịch hôn nhân phong kiến tới 
cực điểm. Đã đối ứng với các đoạn "Uổng ngưng mi", "Phi 
điểu các đầu lâm" và "Chung thân ngộ" mà Tào Tuyết Cần 
đã viết trong hồi thứ 5. Có thể nói Cao Ngạc đã viết tiếp 
theo những ý đó. Trong đó có những câu: "Một bên trăng 
dọi trên sông, một bên hoa nở bóng lồng trong gương". 
"Khôn thì vào cửa "không" này, dại thì tính mệnh có ngày 
mất toi", "Cuộc đời ngán nỗi tang thương, đẹp không toàn 
đẹp, lời càng đúng thay. Dù cho án đặt ngang mày, cuối 
cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn". Đủ thấy bốn mươi hồi 
sau không hề có trái ngược với các hồi trước của Tào Tuyết 
Cần. Cũng chứng tỏ nghệ thuật ngôn ngữ cá tính hoá của 
"Hồng lâu mộng" là xuyên suốt từ đầu đến cuối. 

"Hồng lâu mộng" đã miêu tả hết sức rõ nét ngôn ngữ 
cá tính của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc là một đôi 
chống đối quan niệm đạo đức phong kiến. Tại sao Giả Bảo 
Ngọc lại rất tôn trọng nữ giới, và từng nêu "xương thịt của 
con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn 
kết thành", "thực là linh khí trong trời đất, đều tụ trên 
người những nữ nhân" (Hồi thứ 111) Vì Bảo Ngọc rất căm 
ghét lễ giáo phong kiến, nhất là bọn vệ sĩ phong kiến tiêu 
biểu là Giả Chính, nên con người ta có thái độ như thế nào 
với vấn đề này là đường phân thuỷ để Bảo Ngọc phán đoán 
người tri âm. Bão Ngọc ngả theo Đại Ngọc là vì Đại Ngọc 
không hề nói những lời bậy bạ. 

Còn Bảo Thoa là một trong những nhân vật điển hình 
bảo-vệ phong kiến thì lại khác, Bảo Thoa ra sức tiến cử 
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con đường làm quan với Bảo Ngọc, cũng chính vì thế mà 
tình cảm của Bảo Ngọc đã ngả về Đại Ngọc. 

Đoạn Đại Ngọc chôn hoa, là mượn hoa để gửi gắm 
tình cảm của mình, biểu hiện sự phản kháng câm lặng của 
người thiếu nữ bố mẹ đều mất, phải gửi thân nhà họ hàng, 
đoạn này Đại Ngọc tuy không nói, nhưng lại hơn là có nói: 

“Thân hia trong sạch muôn uàn, 

Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ. 

Giờ hoa rụng có ta chôn cất, 

Chôn thân ta chưa biết bao giờ. 

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, 

Sau này ta chết ai là người chôn" (Hồi thứ 27). 


Lời chôn hoa đó, chính là sự phát triển của: 


“Ba trăm sáu chục thoi đưa, 
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây”. 

Phản ánh cá tính rõ nét của người con gái kiên quyết 
giữ cho "thân vẫn trắng trong..." không chịu rơi vào vũng 
bùn phong kiến, đó chính là đỉnh cao của ngôn ngữ cá tính 
Lâm Đại Ngọc. 


Biểu hiện cá tính nhân vật của "Hồng lâu mộng" còn 
chú trọng liên hệ với sự hưng suy của xã hội, trong đó điển 
hình nhất là Vương Hi Phượng, còn Thám Xuân là hình 
ảnh thu nhỏ trong những hình ảnh thu nhỏ. Sự khắc hoạ 
đối với những nhân vật này đủ để miêu tả xã hội phong 
kiến từ thịnh đến suy, đó cũng là bút pháp thành công 
nhất xã hội hoá tính cách nhân vật của "Hồng lâu mộng". 


Tài hoa của Vương Hi Phượng được biển thị rõ rệt 
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nhất tất nhiên là ở hồi thứ 13, đoạn Vương Hi Phượng 
giúp giải quyết việc bên phủ Ninh, đó cũng là thời kỳ cực 
thịnh của nhà họ Giả (Xin xem những phần trước). 

Ghi dấu Giả phủ từ thịnh chuyển sang suy là hồi 
thớ 74. 


"Quá nghe dèm hót, khám xét vườn Đại Quan". 


"... sau bữa cơm chiều đợi Giả Mẫu ngủ yên, bọn Bảo 
Thoa đã về trong vườn rồi, vợ Vương Thiện Bảo liền mời 
Phượng Thư vào trong buồng, sai khoá cả cửa ngách lại, 
rồi bắt đầu khám xét từ chỗ các bà già canh đêm..." 

Trong lần khám xét này, Phượng Thư chỉ tươi cười 
với các cô con gái, không thấy vẻ ra oai bình thường, giao 
việc mất lòng người khác đó cho nhà Vương Thiện Bảo 
gánh vác, cũng biểu hiện thái độ cư xử của cô ta. Còn cá 
tính của Thám Xuân được biểu thị rất đầy đủ trong lần 
khám xét này, nhất là câu nói của Thám Xuân, tuyên bố 
nhà họ Giả bắt đầu từ thịnh chuyển sang suy: 

"... Thế mới biết những nhà đại gia thế này, chỉ người 
ngoài đến thì một lúc không thể giết chết được. Đúng như 
người xưa đã nói "Con sâu trăm chân, chết cũng không 
ngã" ! Tất phải do người trong nhà giết lẫn nhau trước, 
mới tan nát sạch sanh ! Nói xong cô ta chảy nước mắt ra". 
(Hồi thứ 74). 

Sau cái chết của Giả quý phi, thế của nhà họ Giả đã 
mất, sau khi Giả phủ bị khám xét tịch thu, phủ Ninh và 
phủ Vinh rơi vào cảnh chiều tà, Vương Hi Phượng đổ bệnh 
gục từ đấy. Đoạn này mô tả Phượng Thư nghe tin nhà bị 
khám xét, đã vẽ nên bộ mặt thảm hại của Phượng Thư 
như một bức biếm hoạ thực sự sống động: 
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"... Riêng có Phượng Thư hai mắt trợn ngược, nghe rồi 
ngã lăn ra đất chết ngất". 

Một Phượng Thư mà "Việc đời tính rất thông minh 

Còn mình mình tính vận mình vẫn sai". 

cho đến khi cụ bà quy tiên, phải lo toan cửa nhà đến 
hồi lụn bại: 

". Các bà các thím thương tôi với ! Tôi đã bị bề trên 
quở trách, vì là các người không trông nom đầy đủ, làm 
cho người ta chê cười. Ngày mai các người cố chịu thêm 
khó nhọc một tí †". 

Có thể nói con người ta sắp chết, cũng có tấm lòng từ 
thiện, con chim sắp chết cũng cất tiếng kêu a1 oán. Sự việc 
này đã hoàn toàn làm nổi bật kết cục con đường cùng của 
Phượng Thư, so với lúc ra oai khi giúp giải quyết việc ở 
phủ Ninh thật là một trời một vực. 

"Hồng lâu mộng" miêu tả cá tính nhân vật thường 
dùng thủ pháp đảo ngược, khéo léo điểm tô cho cá tính 
nhân vật càng giàu kịch tính. Như hồi thứ 74, khám xét 
vườn Đại Quan, câu trước viết là: 

".. Chưa dứt lời thì nghe "bốp" một tiếng, vợ Vương 
Thiện Bảo bị Thám Xuân tát một cái vào mặt", rồi viết tiếp 
"Thám Xuân nổi giận, trỏ vào vợ Vương Thiện Bảo hỏi: 

- Mày là hạng gì dám nắm lấy áo tao. Chẳng qua tao 
nề mặt bà, thấy mày cũng đã có tuổi, nên mới gọi mày là 
già, mày lại chó cậy chủ nhà..." 

Cách viết đảo lộn đó đã tả thật thấu đáo cá tính của 
Thám Xuân. : 


Đặc biệt là "Hồng lâu mộng" rất khéo dùng thủ pháp 
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lấy vui để tả buôn, như tả Giả Nguyên phi hoàn toàn là 
trong cuộc vui thăm nhà lại nổi bật nỗi bi thương. Giả 
Nguyên phi hầu như là ngậm ngùi giọt lệ khi về thăm nhà. 
Tả nỗi buồn trong cuộc vui đã phản ánh cá tính của Giả 
Nguyên Xuân, không ham phú quý, thương nhớ người thân. 

Chuyện Thám Xuân gả chồng xa là những dòng đại 
hỉ đại bi, bài "Phân cốt nhục" đã mô tả một cách sinh động 
tâm lý của Thám Xuân: 

“Đường xa mưa gió một chèo, 

Cửa nhà ruột thịt thôi đều bỏ qua... 
Con đành lỗi uới mẹ cha. 

Khóc thương chỉ thiệt thân già đó thôi. 
Cùng thông số đã định rồi, 

Hợp tan âu cũng duyên trời chỉ đây. 
Phân chia hai ngỏ từ nay... 

Con đi, xin chớ lo phiền. 

Cuộc đời của Sử Tương Vân lại càng được sắp đặt 
trong cái nền buồn trong vui. Cũng may là tính cô ta trời 
sinh ra đã lạc quan, nếu không thì chẳng biết kết cục sẽ ra 
sao, chính vì bài "Lạc trung bĩï" đã viết: 

“,. Tương Giang lạnh ngắt, Cao Đường uống tanh. 
Trần hoàn may rủi đã đành, 
Việc gì khóc quấn lo quanh bận lòng !" 

Một điểm quan trọng nữa trong khắc hoạ cá tính 
nhân vật của "Hồng lâu mộng" là đầu cuối liên quan với 
nhau, trước sau ăn khớp, nên khắc hoạ càng sâu. Như 
chuyện Giả Bảo Ngọc rũ sạch duyên trần, là trước sau rất 


409 


khớp, càng chứng tỏ quyết tâm phá vỡ hồng trần. Như hồi 
thứ 22, "Nghe câu hát, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền". 

"... Bảo Ngọc nói: Cả nhà là thế nào ? Họ có người này 
người nọ chứ tôi thì chỉ trần trùi trụi, chả bấu víu vào đâu 
cả tt 

Câu này với hồi 120 ở đoạn cuối, Giả Chính dưới trời 
tuyết bỗng gặp Bảo Ngọc xuất gia là khớp với nhau. Như: 

Chỗ ta ở chừ, đỉnh núi thanh u, 
Chỗ ta chơi chừ, cõi không mịt mù ! 
Ai ởi cùng ta chừ, ta đi theo di ? 


Mênh mông mù mịt chừ, uê nơi Đại hoang ! 


b - Đặc sắc nghệ thuật bản sắc hoá ngôn ngữ cá tính 
nhân uật của "Hồng lâu mộng": 

Ngôn ngữ cá tính nhân vật của "Hồng lâu mộng" hết 
sức chú trọng đến biểu hiện bản sắc. Ngôn ngữ có bản sắc 
là ngôn ngữ phù hợp với giai cấp, thân phận, tính cách của 
nhân vật. Ngôn ngữ có bản sắc phải là một ngôn ngữ nhân 
vật chân thực. Về điều này, Tào Tuyết Cần đã biểu hiện 
hết sức xuất sắc trong "Hồng lâu mộng". Nổi bật nhất là 
khắc hoạ già Lưu, hình tượng một người nhà quê chân 
chất sống động trên mặt giấy. Như: 

"Già Lưu nói với Phượng Thư: Tôi biết nhà ta bây giờ 
cũng khó khăn thực. Nhưng tục ngữ nói: "Con lạc đà còm 
rúm, vẫn lớn hơn con ngựa". Dù thế nào mặc lòng, nhà ta 
chỉ nhổ một cái lông măng, còn to hơn cả cái lưng chúng 
tôi đấy ! (Hồi thứ 6). 

".. Già LAiu nói: Giá cua năm nay mỗi cân là năm 
phân, mười cân thì phải năm đồng, năm năm hai mươi lăm, 
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ba năm mười lăm, lại thêm rượu và đồ ăn khác vào nữa, 
cộng tất cả ít ra cũng phải hơn hai mươi lăm lạng bạc đấy. 

A đi đà phật ! Món tiền này người nhà quê chúng tôi 
có thể ăn được một năm !" (Hồi thứ 39). 

.. "Giả Mẫu cười nói: Ở đây chật lắm, ta ra chỗ khác 
chơi". 

.. Già Lưu cười nói: Người ta thường nói "con quan 
thì ở nhà quan". Hôm qua thấy trong phòng cụ bày những 
tủ to, hòm to, pàn to, giường to, trông thật oai vệ. Chỉ cái 
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tủ còn to và cao hơn gian nhà của chúng tôi" (Hồi thứ 40). 

.. Giả Mẫu ở bên này nói sang: "Xin mời". Già Lưu 
đứng dậy nói to: 

- Già Lưu, già Lưu ăn khoẻ như trâu; ăn phàm như 
lợn, không hề ngẩng đầu !" (Hồi thứ 40) 

Những lời thô thiển nhưng chất phác của già Lưu đã 
phầu ánh bản sắc của nhân dân lao động. 

Lại như Vương phu nhân, có thể nói bà ta là đại biểu 
của gia1 cấp áp bức. 

Trong "Hồng lâu mộng" chỗ nào cũng phản ánh bản tính 
gia1 cấp áp bức của bà ta. Như chuyện bức tử Kim Xuyến: 

"... Bỗng Vương phu nhân trở mình dậy, tát vào mặt 
im Xuyến một cái và mắng: : 

- Con đi hèn hạ này ! Các cậu nhà này đều bị chúng 
mỳ làm hư hỏng cả ! (Hồi thứ 30). 

Kim Xuyến là một a hoàn, từ nhỏ đã hầu hạ Vương 
phu nhân mười mấy năm chỉ vì đùa bỡn mấy câu với Bảo 
Ngọc, mà bị Vương phu nhân làm nhục, đánh đuổi đi, cuối 
cùng phải nhảy xuống giếng tự tận, đủ thấy Vương phu 
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nhân là con người tàn ác đến thế nào. Như hồi 74, Vương 
phu nhân nhục mạ Tình Văn, càng phản ánh sự tác oai tác 
quái của bà chủ phong kiến. Như: 


".. bà ta liền cười nhạt: Đẹp thật ! Thật là giống hệt 
"Tây Thị đang ốm" ! Ngày nào mày cũng giỏ cái lối trai lơ 
ấy ra để cho ai xem đấy ? Mày cứ tưởng là ta không biết 
việc mày làm à ? Ta hãy tha cho mày. Ngày mai sẽ lột xác 
mày ra !... Hôm nay Bảo Ngọc đã đỡ chưa 2... 

Vương phu nhân tin là thực, nói: 


- A di đà phật ! Mày không gần gũi Bảo Ngọc thì thực 
là phức cho ta; thôi không cần mày phải bận lòng ! Mày đã 
là người của cụ cho sang hầu Bảo Ngọc, để ngày mai ta sẽ 
mang trình cụ cho mày về". 

Con người có cá tính cứng rắn như Tình Văn đâu có 
chịu được những lời nhục mạ như thế, sau khi bị đuối được 
vài ngày, đã hàm oan mà chết. 

Tích Xuân là tiểu thư thứ tư của Giả phủ, trong 
buồng cô ta có con a hoàn là Nhập Hoạ, khi khám xét vườn 
Đại Quan đã tìm ra được một số đồ vật, Phượng Thư đã 
chuẩn bị tha cho nó, nhưng Tích Xuân không nghĩ đến 
tình chủ tớ bao nhiêu năm, đã lạnh lùng nói rằng: 

"Chị đừng tha cho nó. Ở đây nhiều người, nếu không 
trừng trị, những đứa lớn trông thấy, không biết còn xảy ra 
thế nào nữa kia. Chị tha nó tôi cũng không tha ! 

.. May sao chị sang đây, chị mang ngay nó về, đánh 
nó, giết nó, hay bán nó đi, tôi cũng mặc kệ. (Hồi thứ 74). 

Những câu nói đó của Tích Xuân đã tái hiện bản sắc 
của một tiểu thư quý tộc, không coi các nô bộc trong nhà 
ra gì. 
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Giả Mẫu là đại biểu chung cho quan niệm đạo: đức 
phong kiến, đã có thái đệ khó chịu đối với mối tình của cô 
cháu ngoại là Lâm Đại Ngọc. Từ mấy câu nói của bà ta đủ 
thấy thái độ lạnh lùng của con người bảo vệ luân lý phong 
kiến. Như hồi 97: 


"..., Nhà chúng ta đây, việc khác cố nhiên không có, 
còn cái thứ tâm bệnh ấy lại càng không thể có. Con Lâm 
nếu mắc bệnh khác, thì mất bao nhiêu tiền ta cũng bằng 
lòng, nhưng nếu là bệnh ấy thì chẳng những không chữa 
được mà ta cũng chẳng thương". 

Giả Xá là cậu cả con nhà quý tộc phong kiến, cũng là 
một con sói già háo sắc, muốn ép Uyên Ương để lấy làm vợ 
bé, khi biết Uyên Ương không chịu, đã rít răng chửi mắng, 
đã phản ánh đầy đủ bản tính của kẻ áp bức phong kiến 
như: "... bảo nó nghĩ kỹ đi: dù nó lấy ai nữa, cũng khó 
thoát khỏi tay ta ! Trừ phi né chết đi, hoặc suốt đời không 
lấy chồng..." 

Tiều Đại là lão nô bộc già đã từng cứu tính mạng của 
lão gia nhà họ Giả, "đã cõng ông cụ ra khỏi đám người 
chết, cứu sống được ông cụ; bản thân mình chịu nhịn đói, 
đi ăn cắp thức ăn về cho chủ ăn, hai ngày không có nước 
uống, được nửa bát nước cũng đưa cho ông chủ uống, bản 
thân đi uống nước đái ngựa". Khi chủ được thăng quan, 
giàu sang phú quý, thì mình vẫn suốt đời là nô bộc. Chính 
vì đã trải qua những hoàn cảnh đặc biệt liều mình cứu 
chủ, có danh phận đặc biệt, nên Tiều Đại mới dám vạch 
trần những xấu xa của Giả phủ, mới dám mắng đại tổng 
quản Lại Nhị, mắng cậu cả Giả Dung, còn dám mắng cả cụ 
Giả Trân. Chuyện mắng chửi của Tiều Đại, biểu thị sự vô 
nghĩa vô tình của Giả phủ đối với Tiều Đại, cũng phản ánh 
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cá tính đám phản kháng của Tiều Đại. Việc Tiều Đại chửi 
mắng, đã tuyên cáo ông ta tuy suốt đời làm nô bộc, nhưng 
bản tính lại không cam chịu làm đầy tớ; những điều đó đã 
vạch trần những điều xấu xa của Giả phủ. 

c - Đặc sắc nghệ thuật xã hội hoá của ngôn ngữ nhân 
uột trong “Hồng lâu mộng". 

"Hồng lâu mộng" là một tác phẩm hiện thực vĩ đại, có 
ngôn ngữ xã hội phong phú, bao gồm ngôn ngữ của các giai 
tầng trong xã hội, có liên quan rộng rãi đến quý tộc, bình 
dân, văn nhân, người nhà quê, ông chủ, đầy tớ, tăng lữ đạo 
nhân... tất cả những ngôn ngữ thanh nhã của quí tộc, cách 
nói tục tĩu của dân chợ, và những thổ ngữ của Bắc Kinh, 
tiếng địa phương... đều được đưa vào, nên có thể nói "Hồng 
lâu mộng" là một bộ bách khoa toàn thư ngôn ngữ xã hội. 

Giá trị to lớn xã hội hoá ngôn ngữ nhân vật trong 
"Hồng lâu mộng" là ở chỗ: văn học là văn học của nhân 
dân, văn học vĩnh viễn là vì đại chúng, có như thế mới 
được nhân dân hoan nghênh, mới có sức sống bất hủ. 

"Hồng lâu mộng" tuy có thơ phú văn từ nhã nhặn, 
nhưng ngôn ngữ chủ thể là văn 'bạch thoại" thông dụng, 
xã hội hoá, đó cũng là nguyên nhân làm chu "Hồng lâu 
mộng" trở thành một tác phẩm được lưu truyền từ đời này 
sang đời khác. 

Giá trị to lớn của xã hội hoá ngôn ngữ nhân vật trong 
"Hồng lâu mộng" là ở chỗ nó đã chứng thực được chân lý 
văn học của nhân dân. 

Thứ nhất: Ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng" bắt nguồn 
từ đời sống hiện thực. 


Ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng" sở dĩ như thật, vì nó 
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bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực nên thấm đẫm hơi thở 
cuộc sống. Đó cũng là cái gốc xã hội hoá được ngôn ngữ 
"Hồng lâu mộng". 

Như việc miêu tả già Lưu sống động như thật, vì 
ngôn ngữ của bà ta tràn đầy màu sắc đời sống. Hồi thứ 39, 
những câu nói của già Lưu khi vào vườn Đại Quan, câu 
nào cũng đầy thực tiễn cuộc sống. Như: 

" Giả Mẫu ở bên này nói sang: "Xin mời". Già Lưu 
đứng dậy nói to: 

- Già Lưu, già Lưu, ăn khoẻ như trâu, ăn phàm như 
lợn, không hề ngấng đầu"... mọi người trước còn ngần 
người, sau nghĩ ra, trên dưới đều cười ầm lên (Hồi 40). 

Đoạn cùng với Uyên Ương uống "tửu lệnh": 

".. Uyên Ương cười nói: Hợp vào thành một cành 
hoa". Già Lưu xoa hai tay rồi nói: Đến khi hoa rụng lại là 
quả dưa". 

"Nguyên là Phượng Thư và Uyên Ương đã bàn trước 
với nhau, lấy ra một đôi đũa ngà cũ vuông bốn cạnh bịt 
vàng đưa cho già Lưu. Già Lưu nhìn thấy nói: "Cái nạng 
này còn nặng hơn cả cái xẻng của nhà chúng tôi, thế này 
thì cầm sao được !". Mọi người nghe được cười âm lên. 

Ngôn ngữ xã hội của "Hềng lâu mộng" tuy lấy đề tài 
của cuộc sống hiện thực, nhưng không phải trực tiếp 
chuyển nguyên xi, mà phải trải qua sự tỉnh luyện nghệ 
thuật, nên nó sâu lắng, dù từ miệng nhân vật lớp dưới nói 
ra, cũng khác thường. Như: "người chỉ biết lo việc, còn 
được hay không là nhờ trởi”. 

"Cửa nhà quan sâu như bể" được nói ra từ miệng một 
người đàn bà nhà quê như già Lưu. 
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Gia đình là tế bào của xã hội, một bộ tiểu thuyết 
phản ánh xã hội không thể rời khỏi ngôn ngữ gia đình. 
Ngôn ngữ gia đình phong phú trong "Hồng lâu mộng" đã 
đặt nền móng xã hội hoá ngôn ngữ của bộ tiểu thuyết. 

"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết tiếp sau "Kim 
bình mai" lấy gia đình làm cơ sở, trong đó Giả phủ là đại 
gia đình chủ yếu, trong đó lại bao hàm nhiều gia đình nhỏ. 
Ngoài ra còn có nhà họ Tiết, nhà họ Sử, nhà họ Vương... 
phần lớn các tình tiết đều triển khai trong nhà, nên phần 
ngôn ngữ gia đình rất lớn và cũng rất hay. 

Ngôn ngữ gia đình "Hồng lâu mộng" bao gồm ngôn 
ngữ tiệc tùng, cưới hỏi ma chay, chia nhà, tịch thu nhà, 
khám nhà, li biệt... dù là ngôn ngữ đời sống bình thường 
hoặc có tình tiết cũng đều rất thật, rất có hương vị đời sống. 

Như hồi 107, sau khi Giả phủ bị tịch biên, của cải 
mất hết, Giá Mẫu bèn "... mở rương đổ hộp, lấy ra hết 
những đồ vật dành dụm từ khi làm dâu đến nay, lại gọi 
bọn Giả Xá, Giả Chính, Giả Trân đến chia cho từng phần 
rõ ràng... Nhà cửa thì ở chung với nhau, cơm nước thì ăn 
riêng... phân phát xong lại nói với Giả Chính: "... Anh cũng 
là con ta, ta không hề có thiên vị. Bảo Ngọc đã nên cửa 
nên nhà, những vàng bạc và đồ vật còn lại đây, đều để cho 
nó cả. Vợ cháu Châu xưa nay ăn ở hiếu thuận với ta, thằng 
chắt Lan cũng tốt, ta cũng chia cho mẹ con nó ít nhiều, thế 
là công việc của ta xong xuôi". 

Bọn Giả Chính thấy Giả Mẫu phân xử sáng suốt như 
thế đều quỳ xuống khóc, nói: "Mẹ tuổi già như thế, bọn 
chúng con chưa có gì hiếu thuận, giờ đây lại chịu ơn của 
người thế này, thật bọn chúng con lấy làm xấu hổ !". 


Đoạn ngôn ngữ gia đình này là ngôn ngữ chia nhà, có 
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tính xã hội rất phổ biến, biểu hiện ngôn ngữ "Hồng lâu 
mộng" có nền móng xã hội sâu đậm. 

Thứ hai: Đặc sắc nghệ thuật ngôn ngữ tầng lớp dưới 
của "Hồng lâu mộng". 

Nhân vật trong "Hồng lâu mộng" tổng hợp hơn 400 
người, đại đa số là nhân vật ở tầng lớp dưới, ngôn ngữ 
cũng phong phú nhất. Ngôn ngữ của tầng lớp dưới có đủ cả 
ngôn ngữ của đầy tớ, ngôn ngữ bình dân... không những có 
ngôn ngữ thường ngày, mà đặc biệt đáng quý còn có rất 
nhiều ngôn ngữ phản kháng, ngôn ngữ bừng tỉnh, ngôn 
ngữ vạch tội ác... càng làm thăng hoá tính tư tưởng của bộ 
sách lớn này. Lời chửi mắng trong ngôn ngữ tầng lớp dưới 
của "Hồng lâu mộng" cũng là một bộ phận rất xuất sắc, 
tuy không thanh nhã, nhưng có ý rất sâu sắc. Dưới đây 
nêu một vài câu chửi mắng của vài người đủ rõ. Như: 

"Tiểu Đại chửi đổng: Tao phải đến từ đường khóc với 
cụ tổ. Ai ngờ bây giờ lại đẻ ra những giống súc sinh này ! 
Hàng ngày trộm gà bắt chó, nào "tiểu thúc" nào "ba hôi", 
tao lại không biết à ? (Hồi thứ 7). 

Liễu Tương Liên chửi: 

.. trong Giả phủ "ngoài hai con sư tử đá ra, dù con 
mèo con chó cũng chắng còn trong sạch nữa (Hồi thứ 66). 

Dì Triệu mắng: .... "Cô cứ yên tâm, việc này không 
phải tiêu tiền của cô đâu ! Sau này cô đi lấy chồng, tôi còn 
mong gì cô nhìn ngó đến nhà họ Triệu nữa ! Bây giờ chưa 
mọc lông cánh mà đã quên mất gốc, chỉ chực chọn cành 
cao mà bay thôi. (Hồi thứ 55). 

Uyên Ương mắng chuyện hôn nhân: 


"... lòng cháu đã lạnh tắt rồi ! Cháu nói trước mặt mọi 
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người ở đây, đừng nói là "Bảo Ngọc", chứ dù "Bảo Kim", 
"Bảo Ngân", "Bảo Thiên Vương", "Bảo Hoàng đế" nào nữa, 
cháu cũng chẳng lấy... (Hồi thứ 46). 

Gia đồng chửi chủ: 

"Thằng Hưng vội xua tay nói: Xin mợ nhất thiết chớ 
sang bên ấy. Cháu nói cho mợ biết. Suốt đời mợ không gặp 
mợ Ấy càng hay. Mợ ấy "miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm" "đòn 
xóc hai đầu", trên nét mặt thì tươi cười, cởi mở nhưng dưới 
thì ngáng chân người ta. Đúng là "miệng nam mô, bụng 
một bồ dao găm. Tất cả những điều này mợ ấy đều có đủ 
cả..." (Hồi thứ 65). 

Chị cả Ngốc chửi: "Cháu chỉ nói với chị Tập Nhân một 
câu: Chúng ta rồi đây càng thêm nhộn nhịp, vừa là cô Bảo, 
vừa là mợ hai Bảo, biết gọi thế nào cho tiện". Cô thử nghĩ 
xem, nói như thế động chạm gì đến chị Trân Châu kia chứ ? 
Thế mà chị ta chạy lại tát cháu một cái, bảo là cháu nói 
bậy, không nghe bề trên dạy bảo, định đuổi cháu đi. Cháu 
có biết bề trên tại sao không cho nói đâu. Các chị không 
bảo cho cháu biết, lại đi đánh cháu". (Hồi thứ 96). 


Những lời mắng chửi trên tuy là của những nhân vật 
thuộc tầng lớp dưới nhưng câu nào cũng thật cả đó sao ? 
Tiểu Đại là rượu say chứ người đâu có say, chửi bới lên 
những tình cảnh gian dâm của Giả phủ. Dì Triệu tuy là 
tình máu mủ, nhưng tình không thân, chửi mắng con gái 
chỉ vụ lợi. Uyên Ương là con nhà nghèo nhưng chí không 
nghèo, chửi chủ là sói già háo sắc. Vượng Nhi là tên gia 
đồng, người nhỏ nhưng tâm địa không nhỏ nhen, chửi chủ 
là đòn xóc hai đầu. Chị cả Ngốc, người tuy ngốc nhưng 
lòng ngay thật, chửi Giả phủ hôn nhân bao biện, chửi cho 
Đại Ngọc phải "mệnh xuống suối vàng". 
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Những đoạn nêu trên đủ thấy cái hay của ngôn ngữ 
tầng lớp dưới trong "Hồng lâu mộng”. 


Thứ ba: Nghệ thuật ngôn ngữ tầng lớp trên của 
"Hồng lâu mộng". 

Ngôn ngữ tầng lớp trên của "Hồng lâu mộng" chủ yếu 
phản ánh ngôn ngữ của gia1 cấp quý tộc ở thời kỳ suy vong 
của xã hội phong kiến, trọng điểm là từ những người bảo 

vệ đạo đức phong kiến như Giả Chính, Giả mẫu, Vương 
phu nhân, Giả Xá. Tác giả đã diễn đạt rất đầy đủ thói hủ 
bại của Giả Xá, sự giả dối của Giả Chính, thói hư vinh của 


Giả mẫu, đạo đức giả của Vương phư nhân, thói đê tiện 
của Giả Vũ Thôn. 

Do kết hợp chặt chẽ với cá tính nhân vật, nên ngôn 
ngữ của tầng lớp trên trong "Hồng lâu mộng" rất thật và 
sâu sắc. Trong ngôn ngữ của tâng lớp trên đó có ngôn ngữ 
của Vương phu nhân được diễn tả phù hợp nhất với quy 
luật cá tính nhân vật, ít thấy có vết đục đếo gia công. Như 
trong hồi thứ 30: "Bỗng Vương phu nhân trở mình dậy, tát 
vào mặt Kim Xuyến một cái và mắng: Con đi hèn hạ này, 
các cậu nhà này đều bị chúng mày làm hư hỏng cả !" Sau 
khi Kim Xuyến ôm nhục nhảy xuống giếng tự tử, bà ta lại 
nhỏ nước mắt cá sấu và lấp liếm với Bảo Thoa là: "Hôm nọ 
nó đanh võ của ta một cái đồ dùng, ta nóng tiết đánh nó 
vài cái, rồi đuổi nó đi. Ta chỉ định làm ra thế mấy hôm rồi 
lại gọi nó về, không ngờ nó phẫn chí đâm đầu xuống giếng 
chết. Thế không phải tội lỗi ta sao". Bà ta bức tử Tư Kỳ, 
Tình Văn, căm ghét Đại Ngọc... mấy mạng người chết đều 
có-liên quan dến bà, nhưng bà vẫn được Bảo Thoa gọi là 
con người từ thiện, đủ thấy bộ mặt đạo đức giả của bà ta. 
Vương phu nhân là một trong những nhân vật khắc hoạ 
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thành công nhất trong những nhân vật tầng lớp trên. Bộ 
mặt ác độc, tàn nhẫn của bà được hoàn toàn che đậy bởi 
những ngôn ngữ đạo đức giả. Thói giả dối, đạo đức giả của 
những nhân vật này đã phản ánh sự thối nát và tội ác của 
tầng lớp trên trong xã hội phong kiến. Đồng thời cũng biểu 
lộ tính xã hội sâu sắc của ngôn ngữ "Hồng lâu mộng". 


2. Thành tựu nghệ thuật củ ngôn ngư nhã, tục 
trong "Hồng lâu mộng", 


Ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng" hết sức phong phú, có 
ngôn ngữ điển nhã, cũng có ngôn ngữ dung tục bình dị. 
Trong ngôn ngữ điển nhã có các loại từ ngữ có tính chất tô 
điểm, đã trải qua gọt rũa, nhất là các đoạn văn vần, thơ, 
từ, khúc, phứ rất hay. Trong đó có tới 81 bài thơ, từ, khúc 
mỗi loại cũng 18 bài, đủ thấy phong phú muôn màu ! Và 
cũng thu thập rất nhiều từ ngữ dung tục bình dị, trong đó 
thu thập các loại tục ngữ, thành ngữ và cả tiếng địa 
phương, tiếng dân gian... Cái đẹp và phong nhú của ngôn 
ngữ thật hết chỗ nói ! Trong đó, đặc biệt là nghệ thuật của 
thơ, từ, khúc, phú và tiếng Bắc Kinh đạt thành tựu cao 
nhất, có ảnh hưởng nhất, là một trong những thành tựu 
chủ yếu của ngôn ngữ "Hồng lâu mộng". 


a - Văn uần của "Hồng lâu mộng”. 


Văn vần của "Hồng lâu mộng" hết sức phong phú bao 
gồm thơ, từ, khúc, phú có tính nghệ thuật rất cao, khiến 
cho "Hồng lâu mộng" có sắc thái văn học rất cao. (Xin xem 
trong chương 69: nghệ thuật thi từ "Hồng lâu mộng", 
trong cuốn "Kinh điển văn học năm ngàn năm Trung Hoa" 
của tác giả Dương Lực). 


b - Tiếng Bắc Kinh của "Hồng lâu mộng" 


Hoà vào trong "Hồng lâu mộng" có nhiều ngôn ngữ 
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dân gian, tiếng địa phương, gồm tiếng miền Nam, tiếng 
miền Bắc và nhất là tiếng Bắc Kinh, có thành tựu nổi bật. 


Cuốn "Hồng lâu mộng" lấy tiếng Bắc Kinh làm gốc, 
cho nên toàn cuốn sách đặc giọng Bắc Kinh và khá thông 
thạo, do sử dụng tiếng Bắc Kinh làm ngôn ngữ đối thoại 
nhân vật nên tăng được sức diễn đạt. Như trong hồi thứ 
74, Vương phu nhân xét hỏi Vương Hi Phượng việc con a 
hoàn nhặt được túi thơm Xuân ý trong vườn Đại Quan, 
Phượng Thư biện bạch giọng Bắc Kinh, khiến Vương phu 
nhân "nghe cũng có lý” nên chẳng nói gì. Như: 

"Phượng Thư nghe nói vừa tức vừa thẹn... quỳ xuống, 
ứa nước mắt kêu van: 


- Mẹ nói có lý thực, con không dám cãi. Nhưng con 
không hề có thứ này, xin mẹ nghĩ kỹ cho. Cái túi thơm này 
là ở bên ngoài, họ bắt chước kiểu trong nhà mà thêu ra.... 
Con tuy còn trẻ, không biết giữ gìn, nhưng không khi nào 
cần những thứ này...... Hơn nữa cái này cũng không phải là 
thứ thường đeo, dù có chăng nữa con cũng giấu ở những chỗ 
kín, chứ khi nào lại đem luôn ở trong người, rồi đi chơi khắp 
nơi ?.... Kể ra những người trong này, con còn trẻ thật, 
nhưng nhiều đứa hầu còn trẻ hơn con nữa. Họ thưởng đi lại 
ở trong vườn, biết đâu không phải là của họ đánh rơi.... đôi 
khi không trông nom xuể, chúng lên ra ngoài được; hoặc 
chúng kiếm cớ tán tỉnh với bọn trẻ canh ở cửa ngoài, rồi từ 
ngoài đưa vào cũng chưa biết chừng. Không những con 
không hề làm việc này, mà cả Bình Nhi cũng có thể bảo 
đảm được. Xin mẹ xét kỹ cho" (Hồi thứ 74). 

Tiếng Bắc Kinh của "Hồng lâu mộng" đã làm mẫu mực 
cho việc dùng giọng điệu Bắc Kinh để viết văn học, có tác 
dụng tích cực cho việc phổ cập tiểu thuyết khắp nam - bắc. 
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3. Nghệ thuật ngôn ngữ khôi hài của "Hồng lâu 
mộng". 

"Hồng lâu mộng" xứng đáng là kho tàng ngôn ngữ, 
trong đó nghệ thuật ngôn ngữ khôi hài cũng rất nổi trội. 
Ngôn ngữ khôi hài thuộc loại ngôn ngữ khuếch đại mềm, 
khác hắn với ngôn ngữ khuếch đại cứng. Ngôn ngữ khôi 
hài khiến người ta biết nên giữ cái gì, bỏ cái gì một cách 
nhẹ nhàng, mà không phải là bị đập đánh căng thẳng. 
Ngôn ngữ khôi hài trong "Hồng lâu mộng" nhẹ nhàng thú 
vị, có giá trị nghệ thuật cao. 

Ngôn ngữ khôi hài trong "Hồng lâu mộng" thường 
hoà trộn với ngôn ngữ dân gian có nhiều tục ngữ, lại được 
nói ra từ nhiều người. Như Hưng Nhi hình dung Đại Ngọc 
và Bảo Thoa ở hồi thứ 65: 

".. ai nấy vẫn phải nín thở vì sợ thở mạnh quá sẽ làm 
ngã mất cô Lâm, thở nóng quá sẽ tan mất cô Tiết". 

Lại như đoạn Hưng Nhi có những câu nói đùa với chị 
hai Vưu, nhận xét đối với Lý Hoàn và ba cô gái, cũng rất 
khôi hài: - 

".. Mợ goá nhà chúng cháu có biệt hiệu là "đại bổ 
tát”, là người phúc hậu bậc nhất... cô hai thì gọi đùa là 
"hoa hồng"... (Hồi thứ 6ð). 

Đoạn uống rượu lệnh của già Lưu với Uyên Ương 
cũng hết sức thú vị: 

Uyên Ương nói: Giữa quân "tam tứ" đỏ xanh, 

Già Lưu nói: Sâu trên đống lửa cháy thành ra tro. 

Uyên Uơng nói: Bên phải "yêu tứ" đẹp thay, 


Già Lưu nói: Bó hỉa củ cđi, bó này tôi tươi. 
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Uyên Ương nói: Hợp uào thành một cành hoa, 

Già Lưu nói: Đến khi hoa rụng lại là quả dưa. 

Ngôn ngữ khôi hài của "Hồng lâu mộng" nói trên có 
thể là tuyệt. 


IV. NGHỆ THUẬT TẢ CẢNH CỦA "HỒNG LÂU MỘNG". 
1. Kỹ xảo ý cảnh bám chặt chủ đề. 


Lấy cảnh để phản ánh chủ đề là kỹ xảo quan trọng tả 
cảnh trong "Hồng lâu mộng". "Hồng lâu mộng" tả cảnh tuy 
khêng nhiều, nhưng ý cảnh rõ nét, nắm chắc bối cảnh điển 
hình đẻ tôn chủ đề lên. Bất cứ cảnh vật nào cũng đều phải 
kết hợp tính cách, kịch tính, số phận của nhân vật, nếu 
không sẽ trở thành cây không gốc, nước không nguồn, 
không có sức hấp dẫn, như vườn Đại Quan là bối cảnh lớn 
điển hình nhất. Vườn Đại Quan là vũ đài chủ yếu cho 
những hoạt động nhộn nhịp của nhân vật trong "Hồng lâu 
mộng". Sự hưng suy của vườn Đại Quan đã làm nổi lên sự 
hưng vong của Giả phủ và sự suy vong câu xã hội phong 
kiến ở thời kỳ cuối. 

Hồi thứ 17, đề câu đối trong vườn Đại Quan để thử 
tài và hồi thứ 18 Giả Nguyên Xuân thăm nhà mừng tết 
Nguyên Tiêu, là cảnh tượng tưng bừng của vườn Đại 
Quan, cũng là thời kỳ cực thịnh của Giả phủ. Rất có khí 
thế "Ngọc trắng làm nhà, vàng làm ngựa". Như: 

"Mọi người đi ra, không mấy chốc đã thấy gác tía 
nguy nga, lầu son cao ngất, nhà cửa san sát, đường đi 
quanh co, tùng xanh chạm mái, ngọc lan quanh thềm; mặt 
thú đầu ly, sơn vàng sáng nhoáng. Giả Chính nói: Đây là 
chính điện, nhưng xa hoa quá". (Hồi thứ 17). 


".. Bấy giờ thuyền đến bờ ghé lại. Giả Phi lên xe, 


423 


thấy cung điện nguy nga. Bức hoành trên cổng đá viết bốn 
chữ lớn "Thiên tiên bao cảnh". Giả phi sai đổi là "Tỉnh 
thân biệt thự", rồi bước vào hành cung. Ở đây đèn đuốc rực 
trời, hương thơm ngát đất, cây lửa hoa kỳ, cửa vàng cột 
ngọc, rèm cuốn bằng móc râu tôm, đệm rải bằng da rái cá, 
đỉnh toả mùi hương xạ, tường treo quạt đuôi trĩ. Thực là: 

"Chốn thần tiên cửa uàng lầu ngọc, 

Nhà hoàng phi đền quế, cung lan" (Hòi thứ 18) 


Hồi thứ 74, "Quá nghe dèm hót, khám xét vườn Đại 
Quan", mượn miệng Thám Xuân để nói "con sâu trăm 
chân, chết cũng không ngã" tượng trưng cho vườn Đại 
Quan đã cực thịnh tất phải suy vong. Nhất là trong hồi 
thứ 76, mượn cảnh tả tình đã ám chỉ xu thế của Giả phủ 
từ thịnh chuyển sang suy. Như: Trung thu, Giả Mẫu đặt 
tiệc thưởng trăng: 

.... Chợt nghe dưới cây quế bên cạnh tường có tiếng sáo 
đưa lại réo rắt véo von... Lúc đó lại vắng tiếng sáo thổi ở 
dưới bóng hoa quế, buồn rầu hơn trước, mọi người đều ngôi 
im lặng. Đêm khuya trăng sáng, mọi người càng xúc động... 
Giả Mẫu tuổi cao... bất giác rơi lệ lã chã. (Hồi thứ 76). 

Hồi thứ 101, "Vườn Đại Quan đêm trăng rợn hồn ma", 
miêu tả vườn Đại Quan đã là một cảnh tượng hoang tàn: 

"... Phượng Nhi cùng Phong Nhi đến trước cửa vườn. 
Cửa chưa đóng, chỉ khép hờ. Hai thầy trò vừa đẩy cửa đi 
vào, thấy bóng trăng trong vườn sáng lung linh, bóng cây 
che khắp mặt đất, im bặt tiếng người, cảnh tượng rất là 
thê lương tịch mịch. Hai người vừa muốn đi theo con 
đường dẫn đến Thu Sang Trai, bỗng có tiếng gió VI VÚC 
thổi qua, lá cây trên cành rơi xuống, cả vườn nổi lên một 
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một tiếng lắc các. Trên cành cây có tiếng sột soạt, làm cho 
chim quạ đậu đó đều giật mình bay lên. Phượng Thư vừa 
mới uống rượu, gặp gió, cảm thấy trong mình sởn gai. 
Phong Nhi đi sau cũng rụt cổ kêu "rét quá". 


Sự hoang tàn của vườn Đại Quan, rõ ràng đánh dấu 
thế của Giả phủ đã hết, rơi vào cảnh chiều tà rồi. Đoạn tả 
cảnh vườn Đại Quan, biểu hiện rất rõ khổ công dụng ý của 
tác giả. 

2. Nghệ thuật tả ngoại cảnh như vẽ như thơ. 

Ngoại cảnh trong "Hồng lâu mộng" không nhiều, 
nhưng rất đặc sắc, nhất là trong tĩnh có động, ngoại cảnh 
trong thực có hư, rất có sức hấp dẫn. Điển hình nhất phải 
nói là cảnh trung thu thưởng trăng. Đêm đó Giả Mẫu bày 
tiệc trung thu, Đại Ngọc và Tương Vân rời bàn tiệc, tản bộ 
trong vườn, hai người ngồi xuống hai cái ghế tre. 

"Thấy một vầng trăng tỏ trên trời, một bóng trăng 
long lanh đáy nước; trên dưới đua sáng, như đặt mình 
trong cung thuỷ tỉnh nhà Giao Long. Gió nhẹ lướt qua, 
sóng biếc lăn tăn gợn trên mặt nước, khiến người ta khoan 
khoái nhẹ nhàng. (Hồi thứ 76) và còn tuyệt diệu ở câu: 

"Tương Vân.... cúi nhặt một hòn đá nhỏ, ném xuống 
ao. Nghe tòm một tiếng, 

hiện ra một vòng tròn lớn làm gợn bóng trăng, cứ tan 
tan hợp hợp đến mấy lần. Rồi trong bóng đen soạt một cái, 
một con hạc trắng bay lên, thắng tới Ngẫu Hương tạ". 

Một cảnh sắc tràn đầy ý vẽ tình thơ, hai người bất 
giác ngâm lại hai câu thơ: 


“Ao lạnh bóng hạc bay 
Trăng hòn hồn thơ tận”. 
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Thật là trong tranh có thơ, trong thơ có tranh, cảnh 
như vẽ như thơ, thật tuyệt ! Đó cũng là tuyệt cú của "Hồng 
lâu mộng". 

3. Nội cảnh tả ý. Lấy cảnh để tả tình. 

Khác với "Tam quốc diễn nghĩa", "Thuỷ hử", "Tây 
sương ký", bộ "Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết lấy 
câu chuyện trong gia đình làm tình tiết chủ yếu. Nội dung 
chủ yếu của cuốn sách đều xảy ra trong nhà, nên "Hồng 
lâu mộng" hết sức chú ý đến nội cảnh. 

"Tam Quốc diễn nghĩa" nặng về tả cảnh chiến tranh, 
"Thuỷ Hử" nhằm vào tả cảnh núi non, "Tây du ký" giỏi về 
tả cảnh thần tiên, còn "Hồng lâu mộng" tả nội cảnh gia 
đình là sinh động nhất. Nhất là kết hợp tả cảnh với tính 
nhân vật, ý càng sâu sắc, như đoạn Bảo Ngọc vào buồng 
Tần Khả Khanh nhìn thấy: 

"... Đến buồng Tần Thị, Bảo Ngọc vừa mới bước chân 
vào, đã thoảng có mùi thơm ngây ngất. Lúc này Bảo Ngọc 
cảm thấy mắt dính lại, người nhũn ra, vội nói: mùi thơm 
thích nhỉ ! Trong buồng trên tường treo bức hoạ "Hải 
đường Xuân Thuy" của Đường Bá Hổ vẽ, hai bên có đôi 
câu đối của học sĩ Tần Thái Hư đời Tống: 

“Lờ mờ giấc mộng hơi xuân lạnh, 
Ngùo ngạt mùi hương rượu hú nồng". 

Trên án bày một cái gương quý của Võ Tắc Thiên đời 
Đường. Một bên bày một cái mâm vàng mà Triệu Phi Yến 
đã đứng lên múa, trên mâm để quả dưa mà An Lộc Sơn đã 
ném vào vú Dương Quý phi. Đàng trước kê một cái giường 
báu của công chúa Thọ Xương nằm ở điện Hàm Chương, 
mắc cái màn Liên Châu của công chúa Đồng Xương dệt ra. 
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Bảo Ngọc thấy vậy cười nói: "Ở đây thích quá, ở đây 
thích quá !". 

Tần Thị cười Cái buồng này của tôi dù thần tiên 
cũng có thể ở được. Nói xong Tần thị tự tay mở cái chăn 
lụa mà chính tay Tây Thị đã giặt, và đặt sẵn cái gối Uyên 
Ương của Hồng Nương đã ôm khi xưa... (Hồi thứ 5) 

Màn tả cảnh là chính, không nói gì khác chỉ riêng bức 
hoạ "Hải đường xuân thuy" cũng đủ nói lên bản tính phong 
tình của nữ chủ nhân. Cùng với số mệnh của nữ chủ nhân 
"hoạ lương xuân tận lạc hương trần, khéo lắng lơ, khuôn 
mặt tựa trăng... ẩn chứa ân tình"; chẳng phải là trong cảnh 
có tình, cảnh lần trong tình, dùng cảnh tả tình đó sao ! 

Tả nội thất của Bảo Ngọc: "Chỉ thấy tường vách sáng 
trưng" và khéo ở chỗ "lại không thấy có Bảo Ngọc ở đó" 
đúng là nét bút điểm nhỡn, muốn ám chỉ nam chủ nhân 
chán ghét bét mực văn chương, chán học. 

"Hồng lâu mộng" không chỉ chú trọng dùng nội cảnh 
để tôn cá tính nhân vật, mà ngoại cảnh còn tô điểm lẫn 
cho nhau, như đoạn tả nội ngoại cảnh của Hành Vu Uyển 
nơi Tiết Bảo Thoa ở nhờ: 

"... chỉ thấy hương thơm ngào ngạt. Các loại kỳ hoa dị 
thảo tiết trời càng lạnh càng xanh, đều có quả tựa như hạt 
đậu san hô, cảnh thật đáng yêu. 

Bước vào phòng trông như động tuyết, không hề thấy 
một thứ đổ chơi nào, trên bàn có một bình đất cắm dăm 
bông cúc, hai bộ sách, bộ khay tách trà. Trên giường có 
tấm màn sa xanh, chăn mền cũng rất giản đơn”. 

Cách bài trí thanh nhã đơn giản, nhất là câu "không 
hề thấy một thứ đồ chơi nào", càng tôn vẻ đoan trang 
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thanh nhã của một thục nữ. Đủ thấy, do có xen lẫn nội 
ngoại cảnh nên tả ý càng thêm sâu sắc. 


V. NGHỆ THUẬT TẢ TÌNH CỦA "HỒNG LÂU MỘNG". 

1. Nghệ thuật tả mối tình của "Hồng lâu mộng". 

"Hồng lâu mộng" là một tác phẩm có hương vị tình 
người rất đậm, từ đầu đến cuối không rời khỏi chữ tình. 
Dù là tình yêu trai gái, tình thân gia đình, tình bạn bè đều 
được miêu tả với những sắc thái riêng. 

"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết tình yêu, từ 
đầu đến cuối không tách khỏi chữ tình. Trước hết với vai 
chính Giá Bảo Ngọc đúng là loại thiên hạ đệ nhất tình. 
Những kẻ chết vì tình hoặc dính dáng đến tình yêu cũng 
trên một chục. Như: Lâm Đại Ngọc, Tân Khả Khanh, Tình 
Văn, Tư Kỳ, Phan Hựu An, chị hai Vưu, chị ba Vưu, Kim 
Xuyến, Giả Thuy, vợ Bào Nhị... 


Là cuốn truyện tả tình nhưng không có vạn thói 
` phong tình như "Kim bình mai", càng không có những chỗ 
dâm ô, mà nặng về biến đổi tình tiết. Tức là dựa vào sự 
phát triển biến đổi của tình tiết để làm nổi tình cảm. Đó 
chính là cái tình làm nổi cái tình. Kể cả tình yêu của Bảo 
Ngọc, Đại Ngọc, tình hôn nhân của Bảo Thoa và tình si 
của chị ba Vưu đều dùng những biến đổi mãnh liệt của 
tình tiết để làm nổi sự phát triển của tình cảm. Như việc 
đánh lừa rơi túi, buộc Bảo Ngọc kết hôn, sau đám cưới Bảo 
Ngọc, Bảo Thoa, Bảo Ngọc xuất gia, Liễu Tương Liên tức 
giận đòi kiếm đính ước... đều là những miêu tả đặc sắc về 
tình yêu. 

Nghệ thuật tả tình của Tào Tuyết Cần không những 
chú ý đến những cơn sóng gió của tình yêu, mà còn để tâm 
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cả đến những gợn sóng lăn tăn, và còn tuyệt diệu ở chỗ 
dưới những đợt tựa như gợn sóng đó lại ẩn chứa những đợt 
sóng lòng cuồn cuộn, đủ thấy tác giả nói về tình yêu rất đa 
dạng nhiều sắc màu. Như trong hổi thứ 8: Đại Ngọc nổi 
cơn ghen ngấm ngầm, khi vào buồng Bảo Ngọc thấy cảnh 
Bảo Ngọc gần gũi Bảo Thoa, đã miêu tả hết sức thị vị. 

Mối tình là nội hàm quan trọng của văn học mỹ học. 
Độ đậm nhạt kín hở của tình yêu là nội hàm chính của 
mối tình. Mối tình là chỉ tình yêu với hương vị tình cảm, 
gồm truyền tình và trữ tình. 

"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết đầy những 
mối tình, đặc sắc nghệ thuật của nó là tả tiểu thuyết với 
độ đậm nhạt, kín hở vừa khéo, tràn đầy những cảm giác 
đẹp mông lung và dư vị vô tận. 

Như đoạn Bảo Ngọc bị đòn, Đại Ngọc, Bảo Thoa đến 
thăm đó là cách mô tả mối tình khéo vô cùng. Một người 
tì ngập ngừng muốn nói, e thẹn cúi đầu; một người thì 
hai mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt, cái tình ở đây là 
trong câm lặng. Tình trong tình mông lung, chứng tô 
Tào Tuyết Cần rất khéo trong miêu tả mặt ẩn mặt hiện 
của tình yêu. 

Lại như đoạn tả tình khi Nguyên phi thăm thân, thật 
là cao siêu xuất thần, nhất là tình yêu người thân của Giả 
Chính, chỉ với hai chữ "ngậm ngùi" đã ẩn chứa tình cha 
con của vị quan phuag kiến này, khiến người ta phải ngẫm 
nghĩ dư vị của nó. 

Đoạn Bảo Ngọc thăm Tình Văn bị bệnh, cũng tràn 
đầy cái đẹp mông lung của tình: "Bảo Ngọc bảo bà già 
đứng trông bên ngoài, một mình vén rèm bước vào, nhìn 


429 


thấy Tình Văn nằm ngủ trên chiếc chiếu cói.... trong lòng 
không biết làm thế nào cho phải, chạy đến gần, rơm rớm 
nước mắt, giơ tay nhẹ nhẹ kéo Tình Văn, gọi hai tiếng. 


Tình Văn vừa bị cảm gió, lại bị anh chị hắt hủi, đã 
ốm lại ốm thêm, lo suốt một ngày, mới mơ mơ màng màng 
chợp mắt. Chợt có người gọi, cô ta cố mở mắt ra, thấy Bảo 
Ngọc đứng đó, vừa mừng vừa sợ, tủi tủi thương thương, 
nắm chặt lấy tay Bảo Ngọc, nức nở mãi mới nói: 


- Tôi tưởng không được gặp cậu nữa ! 


Rồi lại ho dồn. Bảo Ngọc cũng nức nở khóc.... (Hồi thứ 
T7) 


2. Nghệ thuật ngôn ngữ tình yêu của "Hồng lâu 
mộng". 

Ngôn ngữ tình yêu của "Hồng lâu mộng" tả rất giỏi, 
rất có tình, đạt đến đỉnh điểm ngôn ngữ tình yêu trong 
tiểu thuyết cổ điển. 


a - Đặc sắc nghệ thuật ngôn ngữ tình yêu của "Hồng 
lâu mộng”. 

Dùng cách nói thực để diễn đạt ngôn ngữ tình yêu là 
một thủ pháp quan trọng của ngôn ngữ tình yêu trong 
"Hồng lâu mộng". Như hồi 32, nói về tình yêu của Giả Bảo 
Ngọc với Lâm Đại Ngọc có muôn ngàn lời, nhưng chỉ với 
ba tiếng "Em yên tâm" thốt ra, ngôn ngữ tuy ít, nhưng 
cũng đủ cảm động cả trời đất: 

".... Đại Ngọc ngẩn người ra một lúc rồi nói: "Có việc 
gì mà em không yên tâm ? Em không hiểu câu noi của 
anh. Anh nói lại xem thế nào là yên tâm với không yên . 
tâm ? 


Bảo Ngọc thở dài một cái, hỏi: "Quả thực em không 


430 


hiểu câu ấy à ? Không lẽ lòng anh gắn bó với em từ bấy 
lâu nay đều là nhằm cả hay sao ? Đại Ngọc nghe nói, 
người choáng lên như sấm ran sét đánh, ngẫm nghĩ từng 
ly từng tí, mới biết câu nói ấy rất thấm thía, hơn là moi tự 
trong gan trong ruột mình ra, có hàng vạn câu muốn nói, 
nhưng không nói ra được nửa lời, chỉ cứ trừng trừng nhìn 
Bảo Ngọc. Bấy giờ trong bụng Bảo Ngọc cũng có hàng vạn 
câu muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ câu gì, nên 
cũng trừng trừng nhìn Đại Ngọc. Hai người đứng đờ ra 
một lúc, rồi Đại Ngọc ho một tiếng, nước mắt ròng ròng, 
quay đầu chực chạy". 

"Hồng lâu mộng" là một bộ tiểu thuyết bi kịch tình 
yêu, nên ngôn ngữ tình yêu phần lớn là buồn thảm. "Hồng 
lâu mộng" khóng những chú trọng viết từ cực vui hoá 
buồn, và càng chú trọng viết từ cực buồn hoá vui, tạo ra 
những phát triển mạnh mẽ về tình cảm, đó là điều tuyệt 
diệu của ngôn ngữ tình yêu trong "Hồng lâu mộng". Như 
khi nghe thấy chị cả Ngốc nói Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa, 
trong trường hợp cực kỳ đau đón đó Đại Ngọc lại cười Bảo 
Ngọc, tiếng cười đó so với tiếng khóc nó mới nặng làm sao ? 
Như hồi thứ 96: 

.. "Lúc đó rất lạ, Đại Ngọc không phải yếu đuối như 
trước nữa. Cũng không cần Tử Quyên vén màn, tự mình 
vén màn lên. Vào nhà thấy 1m lặng... Đại Ngọc cũng chẳng 
để ý cứ đi vào phòng. Bảo Ngọc đang ngồi đấy, cũng không 
đứng dậy mời, cứ nhìn Đại Ngọc mà cười hì hì. Cả hai 
người chẳng chào hỏi, chẳng nói năng mời mọc gì cả, chỉ có 
nhìn nhau mà cười một cách ngây ngô. 

Tập Nhân thấy tình hình như thế, trong bụng bối rối, 
nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng nghe Đại Ngọc hỏi: 
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Anh Bảo, anh làm sao mà ốm thế. 

Bảo Ngọc cười nói: Tôi vì cô Lâm mà ốm đấy. 

Tập Nhân và Tử Quyên đều khiếp sợ thất sắc, vội 
vàng lựa lời nói lảng. Thế rồi Bảo Ngọc và Đại Ngọc cũng 
chăng nói gì, cứ ngồi cười ngây ngô như trước... Đại Ngọc 
cũng đứng dậy, cứ nhìn Bảo Ngọc vừa cười vừa gật đầu. 


Tử Quyên giục: Cô ơi, về nhà nghỉ thôi. 

Đại Ngọc nói: Phải đấy, giờ đến lúc ta về đây. Đại 
Ngọc nói đến đó liền quay gót đi ra, vẫn không cần bọn a 
hoàn dìu đắt, tự mình đi nhanh hơn ngày thường... 

Khi đã gần đến cửa Tử Quyên nói: A đi đà phật ! May 
đến nhà rồi ! 

Nói chưa xong thì thấy Đại Ngọc ngã sấp xuống, oẹ 
một cái, miệng nhổ ra một cục máu tươi". 


Ngôn ngữ tình yêu vui quá hoá buôn, cũng là cái 
tuyệt của "Hồng lâu mộng". Như đoạn Giả Nguyên phi 
thăm nhà, rất là cảm động. Có thể nói đó là một đoạn 
miêu tả hết sức tuyệt vời của tình yêu thân thuộc. Như: "... 
Ba tuần dâng trà xong, nhạc ngừng, Giả phi xuống ngai... 
Giả Mẫu quỳ xuống ngăn lại. Thoạt gặp mặt nhau, Giả 
phi rỏ nước mắt, một tay nắm Giả Mẫu, một tay nắm 
Vương phu nhân. Ba người đều thốn thức nói không ra lời. 
Hình phu nhân, Lý Hoàn, Vương HI Phượng, ba chị em 
Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, đứng bên cạnh 
cũng đều rỏ nước mắt không nói gì. 

Ngoài ra tả Giả phi "lắng lặng thở dài than: xa hoa 
quá !". "Ngày trước đã đưa tôi đến chỗ không bao giờ được 
về gặp người nhà, nay may được về đây, mẹ con lại không 
cười không nói, cứ khóc mãi ! Chốc nữa tôi đi, biết bao giờ 
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lại được gặp nhau ! Nói tới câu đó, lại thốn thức khóc". Và 
"Giả Chính đứng ngoài rèm vái vào chào thăm hỏi, Giả phi 
buông rèm gặp gỡ v. v... Lại còn ngậm ngùi cách rèm hỏi 
bố rằng: "Những nhà thôn quê tuy dưa muối sôi vải, lại 
được hưởng thú vui đoàn tụ với người thân. Ta nay phú 
quý đến cùng cực, nhưng cốt nhục phân ly, cũng chẳng có 
thú gì". Có thể nói là vui rất lớn và buồn cũng rất lớn, là 
mẫu mực viết nỗi buồn trong cái vui. Đồng thời những 
ngôn ngữ tình yêu thân thuộc đó cũng phản ánh tâm tình 
của Giả Nguyên phi tuy là hoàng phi nhưng vẫn trọng 
những niềm vui gia đình, không vì những phú quý trong 
cung đình mà thay đổi. 

Đủ thấy, cách dùng lối đối chọi giữa vui và buồn để 
nêu bật tình cảm cũng là một điều tuyệt của biểu hiện 
ngôn ngữ tình yêu trong "Hồng lâu mộng". 

Ngôn ngữ tình yêu của Tào Tuyết Cần hết sức hàm 
súc, có thể nói là ngôn ngữ của tình trong tình. Đoạn Bảo 
Ngọc bị đòn, Bảo Thoa, Đại Ngọc đến thăm cũng là một 
đoạn điển hình của ngôn ngữ tình yêu "Hồng lâu mộng". 
Như hồi thứ 34. Lâm Đại Ngọc khóc đến nỗi "hai mắt sưng 
bằng hai quả nhót" đúng là bộc lộ hết tình thật. Ngay cả 
đến Bảo Thoa, một con người sống trong kín cổng cao 
tường mà cũng "nói được nửa chừng thì nín hắn lại". 

.." Nếu cậu sớm chịu nghe lời mọi người thì đâu đến 
nỗi như ngày hôm nay ! Chả cứ cụ và đì mà ngay chúng tôi 
trông thấy cũng ..." mới nói được nửa chừng, thì nín hẳn, 
tự nhiên hai mắt đỏ hoe... cúi đầu xuống, tay mân mê dải 
áo, có dáng e lệ thẹn thò, không thể nào hình dung hết 
được. Bảo Ngọc trong lòng càng thêm cảm động, bao nhiêu 
đau đớn hình như đã trút sạch ra ngoài chín tầng mây... 
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Những câu nói của Bảo Thoa, Đại Ngọc khi đến 
thăm, bỗng nhiên đang nói lại ngừng, khó bề thổ lộ, chẳng 
phải là ngôn ngữ tình trong tình đó sao ! 

b - Ngôn ngữ tình yêu trong tiềm thức: 

"Hồng lâu mộng" còn khéo dùng tiềm thức để tả tình, 
dùng thủ pháp hư hư thực thực trong cảnh mộng để 
truyền tình, đã khắc hoạ hoạt động tâm lý của Đại Ngọc 
thương cảm thân phận bèo dạt mây trôi, trong đó cũng rõ 
ràng ẩn giấu tình yêu. Như trong hồi thứ 82, đoạn tả một 
cảnh mộng của Đại Ngọc: 

"Bỗng dưng... lại thấy Phượng Thư, Hình phu nhân, 
Vương phu nhân, Bảo Thoa đều đến, cười nói: "Chúng tôi 
trước là đến mừng, sau là tiễn cô". 

Đại Ngọc hoàng lên nói: "Các mợ và các chị nói gì vậy ?" 

Phượng Thư nói: "Cô còn giả vờ ngớ ngẩn nữa thôi ! 
Chả lẽ cô lại không biết chú Lâm thăng chức lương đạo 
tỉnh Hồ Bắc, lấy một bà kế mẫu rất là tâm đầu ý hợp. Bây 
giờ cha cô nghĩ bỏ cô ở đây không ra sao cả, nên nhờ ông 
Giả Vũ Thôn làm mối, đưa cô gả cho người bà con nào đó 
của bà kế mẫu, nghe nói là làm vợ kế, vì thế sai người đến 
đón cô về..." Đại Ngọc nghe nói lạnh toát cả người... càng 
nghe càng tức, càng bối rối, đành phải nắm lấy Bảo Ngọc 
khóc: "Anh ơi, anh bảo em theo a1 ?" 

Bảo Ngọc nói: "Em không muốn đi thì ở lại đây. Em 
vốn đã hứa hôn với anh nên mới đến ở đây. Anh đối đãi với 
em thế nào ? Em nghĩ lại xem..." 

Đại Ngọc khóc oà lên. Bỗng nghe Tử Quyên gọi: "Cô ! 
Cô ! Nằm mơ gì thế ? Mau mau tỉnh dậy ! Cởi áo ra mà 
ngủ". 
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Đại Ngọc trở mình một cái, thì ra một cơn ác mộng. 
Trong cổ vẫn còn nghẹn ngào, tim đập thình thịch, gối đầu 
đã ướt đẫm, toàn thân lạnh ngắt. Nghĩ một hồi: cha mẹ 
mình chết đã lâu, mình với Bảo Ngọc hôn nhân chưa định, 
việc này do đâu mà ra ?" lại nghĩ cảnh ngộ của mình trong 
giấc mộng, không nơi nương tựa, nếu thật Bảo Ngọc mà 
chết đi, thì biết làm thế nào ? Suy nghĩ đau xót, tâm thần 
rối loạn Ï 

Ngôn ngữ tình yêu ở đoạn này như than như khóc, 
đau thương xé ruột nát gan, đồng thời cũng đã ấn giấu bì 
kịch tình yêu của Đại Ngọc. 

c - Ngôn ngữ tình yêu gia đình. 

Ngôn ngữ tình yêu thân thuộc gia đình trong "Hồng 
lâu mộng" hết sức chân thật, cảm động. Như đoạn Nguyên 
phi sinh bệnh, Giả Mẫu, Giả Chính và một số người được 
phép vào cung thăm hỏi. Lúc đó, chỉ có đàn bà con gái 
được vào, đàn ông chỉ được phép hỏi thăm ở ngoài cung. 

"Phượng Thư đang định đứng dậy tâu bày, thì thấy 
một người cung nữ chuyển vào một danh sách có nhiều 
chức tước tên tuổi, xin quý phi xem qua. Nguyên phì cầm 
xem thấy tên họ của bọn Giả Xá, Giá Chính trong lòng 
chua xót, nước mắt lưng tròng... Nguyên phi ứa nước mắt 
hỏi: Tôi không được gần gũi cha mẹ anh em, thật không 
bằng con nhà thường dân". 

Lại như lời Thám Xuân bị gả chồng xa: 

“Con đành lỗi uới mẹ cha 
Khóc thương chỉ thiệt thân giò đấy thôi 
Cùng thông số đã định rồi, 
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Hợp tan âu cũng duyên trời chỉ đây. 
Phân chia hai ngủ từ nay, 

Đám mong giữ được ngày ngày bình yên. 
Con đi xin chớ lo phiền." (Hồi thứ ð) 

Lại như đoạn trước đã từng đề cập, Giả Nguyên phi 
sau khi thăm nhà gặp bố, nói ra những lời trong nước mắt 
thật là mẫu mực ngôn ngữ tình thân gia đình: 

"Lại còn ngậm ngùi cách rèm hỏi bố rằng: "Những nhà 
thôn quê tuy chỉ dưa muối sôi vải, lại được hưởng thú vui 
đoàn tụ với người thân. Ta nay phú quý đến cùng cực, nhưng 
cốt nhục phân ly, cũng chẳng có thú gì". (Hồi thứ 18). 

Đủ thấy ngôn ngữ tình thân gia đình trong "Hồng lâu 
mộng", sâu đậm tình người, đó chính là đặc điểm của 
"Hồng lâu mộng". 


3. NHỮNG CỔNG HIẾN VÀ ẢNH HƯỬNG 
CỦA "HN LÂU MÔNG" 


I. ĐỈNH ĐIỂM CỦA VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC. 

1. Đột phá của "Hồng lâu mộng" đối với tiểu 
thuyết theo thể chương hồi truyền thống. 

Trước "Hồng lâu mộng", tiểu thuyết cổ điển của 
Trung Quốc, chủ yếu là tiểu thuyết theo thể chương hồi, 
đặc điểm của nó là bản thoại, thể nói. "Hồng lâu mộng" là 
một tiểu thuyết thể trần thuật đã phá võ cách nói của tiểu 
thuyết chương hồi, đã bỏ vai người nói chính để triển khai 
tự nhiên các tình tiết, nâng cao được trình độ mỹ học của 
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tiểu thuyết. Vì vậy, Lỗ Tấn đã nói: "Từ khi "Hồng lâu mộng" 
ra đời, đã phá vỡ tư tưởng và cách viết truyền thống". 

(Lỗ Tấn "Lịch sử và biến thiên của tiểu thuyết Trung 
Quốc) 

Tính ưu việt của tiểu thuyết thể trần thuật là ở chỗ 
nó càng có lợi cho tạo dựng hình tượng nhân vật, mà việc 
tạo dựng nhân vật thành công hay không lại là yếu tố cơ 
bản để đánh giá trình độ cao thấp của bộ tiểu thuyết. Sự 
thành công của "Hồng lâu mộng" có điều căn bản nhất là 
sự thành công trong tạo dựng nhân vật. 

Thể văn trần thuật kết hợp giữa tản văn và văn vần 
trong "Hồng lâu mộng" đã biểu thị cái đẹp nghệ thuật của 
ngôn ngữ tiểu thuyết, khiến cho bộ tiểu thuyết tràn đầy ý 
vẽ tình thơ, xoá đi cái vị khô khan, thuyết giáo của tiểu 
thuyết theo thể cũ. 

Văn học là "nhân học", chỉ có để cho con người trong 
tiểu thuyết tự nói, mới có thể tránh được phải thay thế 
bằng người nói thay. Nhân vật của "Hồng lâu mộng" sở dĩ 
sống động, một mặt là vì nó đến từ đời sống hiện thực xã 
hội, một mặt nó còn liên quan đến sự đổi mới của thể văn 
"Hồng lâu mộng". 

Bộ "Hồng lâu mộng" đã mở đầu cho tiểu thuyết thể 
trần thuật, mở ra tương lai rộng rãi cho sự phát triển tiểu 
thuyết, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tiểu thuyết 
của Trung Quốc. 

2. Thành quả tập trung lớn của tiểu thuyết 
bạch thoại Trung Quốc. 

"Hồng lâu mộng" với thể văn bạch thoại mới mẻ đã 
đột phá toàn diện vào sào huyệt cũ kỹ của tiểu thuyết thể 
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văn ngôn truyền thống. Nếu nói "Liêu trai chí dị" của Bồ 
Tùng Lãnh là thành quả tập trung lớn của tiểu thuyết văn 
ngôn, thì "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần là thành 
tựu cao nhất của tiểu thuyết bạch thoại. 


Tuy "Kim bình mai" là tác phẩm mở đầu tiểu thuyết 
bạch thoại của Trung Quốc, nhưng "Hồng lâu mộng" đã 
nhanh chóng đẩy trình độ tiểu thuyết bạch thoại lên đến 
đỉnh điểm. 

Nếu nói tiểu thuyết bạch thoại "Thuỷ hử truyện", 
"Kim bình mai" có nhiều tính truyện, thì "Hồng lâu mộng" 
càng có màu sắc văn học. "Hồng lâu mộng" tuy cũng có 
văn ngôn xen vào, nhưng đã được nghệ thuật hoá, nên tuy 
là nửa bạch thoại nửa văn ngôn nhưng hoàn toàn không 
nhận thấy. 


Nhất là văn bạch thoại của "Hồng lâu mộng" là ngôn 
ngữ xã hội đã được chắt lọc, không như "Kim bình mai" bệ 
nguyên x1 ngôn ngữ chợ búa vào. Cho nên cũng là văn 
bạch thoại, nhưng tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" là sự phát 
triển quan trọng của tiểu thuyết văn bạch thoại trên cơ sở 
của "Kim bình mai". 

Nếu nói "Kim bình mai" là cây cầu nối từ tiểu thuyết 
văn ngôn quá độ sang văn bạch thoại, thì "Hồng lâu mộng" 
là thành quả tập trung lớn của nghệ thuật tiểu thuyết 
bạch thoại. 

3. Kiệt tác nghệ thuật ngôn ngữ tiểu thuyết cổ 
điển của Trung Quốc. 

Tào Tuyết Cần là bậc thầy nghệ thuật ngôn ngữ kiệt 
xuất, "Hồng lâu mộng" là kiệt tác nghệ thuật ngôn ngữ 
tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. 
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Nghệ thuật ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng" hết sức 
tinh tuý, vừa có thơ, từ, văn, phú thanh nhã, lại vừa có 
ngôn ngữ xã hội bình dân, liên quan đến nhiều hệ thống 
ngôn ngữ rộng rãi; từ vựng ngôn ngữ rất rộng, thực là 
hiếm thấy các sách cùng loại. Trong sách có đủ cả dù là 
văn vần, tản văn, phỏng văn... đều rất phong phú nhiều 
màu sắc, các biển từ, câu đối đều vận dụng rất tự nhiên; 
các thành ngữ, ngạn ngữ dân gian, tục ngữ, tiếng địa 
phương... đều có cả. Còn có tiếng quan cách, tiếng bình 
dân, tiếng tục, tiếng cửa miệng... được sử dụng một cách 
điêu luyện. 

So sánh với ngôn ngữ kiêu hùng cứng cỏi của "Tam 
quốc diễn nghĩa" thì "Hồng lâu mộng" lại hay ở chỗ ngôn 
ngữ mượt mà mềm mại; tràn ngập ngôn ngữ tình yêu với 
thi vị văn mềm mại, những câu nói vui khôi hài, những 
câu tục ngữ buồn cười, đặc biệt là ngôn ngữ của nữ giới, 
trong nhu có cương, với phong cách rất riêng biệt, rất độc 
đáo trong nghệ thuật đa ngôn ngữ của "Hồng lâu mộng". 

Thành tựu ngôn ngữ của toàn bộ sách có thể nói là 
hoàn mỹ, nghệ thuật hoá cao. Nên khi "Hồng lâu mộng" 
ra mắt, nó vượt lên như bông hoa phù dung nước, khiến 
mọi người thấy mới lạ. Những áng tản văn như mây trôi 
nước chảy, những đoạn văn vần như về như thơ, những 
câu thành ngữ khéo hợp với cảnh, những bài phỏng từ 
viết rất tự nhiên... khiến toàn bộ sách toát ra muôn sắc 
huy hoàng, trở thành mẫu mực cho tiểu thuyết đời sau. 


II. TÁC PHẨM VÏ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC 


"Hồng lâu mộng" là một tác phẩm phản ánh chân 
thực hiện thực xã hội. Văn học là tấm gương của cuộc 
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sống, nhưng tiểu thuyết không phải là tập sách "an - bom" 
dán các bức ảnh cuộc sống hiện thực, mà nó được chắt lọc 
và nghệ thuật hoá trên cơ sở cuộc sống hiện thực. 

Nhân vật của "Hồng lâu mộng" tuy là hư cấu, tình 
tiết tuy là giả tạo, nhưng đều có nguyên mẫu trong cuộc 
sống hiện thực, trên cơ sở của những nguyên mẫu đó tác 
giả đã gia công nghệ thuật và khái quát điển hình để tạo 
dựng nên. 

Phản ánh hiện thực càng sâu sắc, sức sống tác phẩm 
càng mãnh liệt. Sự vĩ đại của "Hồng lâu mộng" là ở chỗ 
phần ánh sâu sắc bản chất xã hội. 

Có thể nói phủ Vinh trong "Hồng lâu mộng" là hình 
ảnh thu nhỏ thời kỳ cuối xã hội phong kiến. Thông qua sự 
suy thoái của Giả phủ, bộ "Hồng lâu mộng" đã vạch trần xu 
thế lịch sử sự suy vòng tất nhiên của xã hội phong kiến. 

Tác giả đã thông qua sự phản nghịch của Giả Bảo 
Ngọc, Lâm Đại Ngọc là những người chủ trong bộ tiểu 
thuyết và sự chống đối của bọn nô tì như: Tình Văn, Tư 
Kỳ, Kim Xuyến... để nhìn thấy sự manh nha đại diện cho 
tư tưởng dân chủ, nhìn thấy sự bừng tỉnh của những người 
bị áp bức. 

Lại thông qua sự hoang dâm, hủ bại của phú Ninh và 
phủ Vinh để vạch trần bản chất xã hội phong kiến nhất 
định phải sụp đổ. Như trong bộ sách có viết: "Bỗng ầm âm 
như sập toà lầu", phản ánh quy luật lịch sử không thể 
cưởng lại được. 

Đặc biệt là "Hồng lâu mộng" đã lấy sự suy thoái của 
bốn đại gia tộc Giả, Vương, Tiết, Sử để vạch trần sự thối 
nát từ bên trong là bản chất sự sụp đổ của xã hội phong 
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kiến. Tất cả các hành vi xa xỉ, thối nát, vung tiền như rác, 
ăn của đút, đánh chết người, bức tử a hoàn, cho vay nặng 
lãi... của Phượng Thư, Giả Trân... nhà họ Giả, cậu cả Tiết 
nhà họ Tiết, chính là nguyên nhân dẫn tới sự suy bại, 
quyết định thế lụn bại không thể tránh khỏi của mấy gia 
đình này, để vạch trần bản chất tất phải suy vong của xã 
hội phong kiến. Đúng như Thám Xuân đã nói: "Thế mới 
biết những nhà đại gia thế này, chỉ có người ngoài đến thì 
một lúc không thể giết chết được... Tất phải do người trong 
nhà giết lẫn nhau trước, mới tan nát sạch sanh !". 

Cho nên sự hưng thịnh khởi đầu của Giả phủ chẳng 
qua chỉ là sự phản chiếu ánh sáng rơi rớt ở thời kỳ cuối 
của xã hội phong kiến, cũng đúng như Thám Xuân đã dự 
liệu "Con sâu trăm chân chết cũng không ngã" mà thôi ! 
Cuối cùng tất sẽ suy bại. Chính là "Hồng lâu mộng" đã 
vạch trần sâu sắc quy luật này, nên nó thật xứng đáng là 
một tác phẩm hiện thực vĩ đại. 

"Hồng lâu mộng" với nguồn gốc xã hội sâu xa, vạch 
trần bản chất của xã hội phong kiến, làm nổi bật tư tưởng 
chủ đề chống phong kiến đó chính là chỗ vĩ đại của "Hồng 
lâu mộng". Như việc Lâm Đại Ngọc, Kim Xuyến, Tình 
Văn, Tư Kỳ, chị ba Vưu, chị hai Vưu, Phan Hưựu An... bị 
bức tử, đều là những lời tố cáo đẫm máu đối với xã hội 
phong kiến. Chuyện Giả Bảo Ngọc vùng ra khỏi vòng kìm 
kẹp tỉnh thần kinh bang tế thế theo con đường làm quan 
phong kiến, phẫn uất xuất gia, Lâm Đại Ngọc chống đối 
lương duyên kim ngọc... đều là những yếu tố cơ bản tạo 
thành hình tượng chống phong kiến của bộ sách. 

Cho nên sự vĩ đại của "Hồng lâu mộng" không chỉ ở 
chỗ nó vạch trần sâu sắc bản chất cái xã hội đó, mà còn ca 
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tụng và ủng hộ sinh lực mới của thời đại đó, nên đáng 
được gọi là tác phẩm của thế kỷ. 


II. "HỒNG LÂU MỘNG" ĐÃ MỞ RA TIỀN LỆ CHO VĂN HỌC 
HIỆN ĐẠI. 


Trước "Hồng lâu mộng" đã có những kiệt tác cổ điển 
như "Thuỷ hử", "Tam quốc diễn nghĩa", "Tây sương ký". Về 
mặt tư tưởng thì "mỗi người mỗi vẻ", nhưng về giá trị nghệ 
thuật thì không thể so sánh được với "Hồng lâu mộng", 
đều không thể có tính tư tưởng, tính nghệ thuật cao, hoàn 
mỹ thống nhất như "Hồng lâu mộng". 

Trước hết "Hồng lâu mộng" không theo đuổi truyện 
quỷ thần, cũng không nhằm vào truyện lạ kỳ, mà lấy tình 
tiết từ cuộc sống hiện thực, chính điều đó đã quyết định, 
tính xã hội và tính hiện đại của tác phẩm. Dù vào đầu 
cũng có viết chuyện Bảo Ngọc là viên đá vá trời của Nữ oa 
xuống hạ giới, Đại Ngọc là Giáng Chu thiên tử xuống 
phàm trần, nhưng sau cũng không tô vẽ thêm, chỉ viết về 
sự øặp gỡ giữa hai người trong hiện thực, đó chẳng qua là 
muốn làm tăng thêm tính cách bay bổng thoát tục của họ. 
Cho nên lối thần thoại cao độ của "Tây sương ký", và lối 
khoa trương truyện lạ kỳ của "Tam quốc diễn nghĩa" và 
"Thuỷ hử" đều không đưa vào trong "Hồng lâu mộng". 

Đặc biệt là về hình thức biểu hiện của "Hồng lâu 
mộng" tuy là từ "Kim bình mai", nhưng đã vượt lên rất xa. 
Nếu đem so sánh với lối phản ánh theo kiểu chụp ảnh đời 
sống hiện thực của "Kim bình mai", thì "Hồng lâu mộng" 
là sự chất lọc đời sống hiện thực. Đó chính là điểm hơn 
hẳn của "Hồng lâu mộng". 
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Ngoài ra về mặt mỹ học của "Hồng lâu mộng", có thể 
nói là mẫu mực của văn học hiện đại. Dù là tả người, tả 
cảnh, tả vật đều siêu việt xuất thần, rất giống thật. Nhất 
là những nét bút nghệ thuật miêu tả như vẽ không hề có 
vết gọt rũa, khiến cho "Hồng lâu mộng" đạt được vẻ đẹp 
thiên nhiên trước nay chưa từng có, mở ra sắc thái riêng 
của văn học hiện thực, có ảnh hưởng sâu xa cho tiểu 
thuyết đời sau. 

Nhất là sự tạo dựng hình tượng nhân vật, miêu tả 
theo kiểu tự bộc bạch nội tâm, đả phá thủ pháp đơn thuần 
của đối thoại tiểu thuyết truyền thống, làm tăng sự khắc 
hoạ cá tính nhân vật. Văn học là văn học của con người, sự 
thành công khắc hoạ nhân vật của "Hồng lâu mộng" đã mở 
ra một trang mới hiện đại hoá văn học Trung Quốc. 

Ngoài ra kết cấu nghệ thuật tổng thể là một bước tiến - 
quan trọng của nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Trung 
Quốc. Sự đan xen nhiều tuyến của "Hồng lâu mộng" đã 
phá vỡ kết cấu đơn tuyến của tiểu thuyết truyền thống, 
dựng lên cột mốc mới cho văn học tự sự hiện đại. 


Nghệ thuật văn bạch thoại hay và đẹp, được "Hồng 
lâu mộng" đẩy tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc lên tầm 
quan trọng của văn học hiện đại. "Hồng lâu mộng" không 
những có thơ, từ, văn vần điển nhã, còn có ngôn ngữ tình 
yêu bạch thoại bình dị, làm cho văn học càng tiếp cận với 
nhân dân, càng chân thực. Văn học vĩnh viễn là văn học 
nhân dân, chỉ có hấp thụ đầy đủ ngôn ngữ của nhân dân, 
mới có thể tiếp cận được với cuộc sống, "Hồng lâu mộng" 
với ngôn ngữ xã hội hoá, đã bước vào giai đoạn mới hiện 
đại hoá tác phẩm văn học Trung Quốc. 


Tóm lại, "Hồng lâu mộng" đã kế thừa truyền thống 


443 


tốt đẹp của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, cất lên tiếng 
nói đầu tiên của văn học hiện đại Trung Quốc, có tác dụng 
quan trọng, kế thừa người trước mở lối người sau để phát 
triển tiểu thuyết của Trung Quốc. 


IV. 'HỒNG LÂU MỘNG" LÀ MỘT BỘ TIỂU THUYẾT VĂN HOÁ 
ĐIÊN HÌNH. 


"Hồng lâu mộng" không những là một tác phẩm văn 
học ưu tú mà còn là một tác phẩm văn hoá đồ sộ, kiệt 
xuất. Bộ sách bao gồm đủ cả văn hoá cung đình, văn hoá 
quý tộc, ẩm thực, trang phục, trà đạo, y học, kiến trúc, 
nghệ thuật làm vườn, âm nhạc, mỹ học, bói toán... của 
Trung Quốc, phản ánh mọi mặt của "Hồng lâu mộng" một 
cách rộng rãi sâu xa, là một văn hiến tham khảo quan 
trọng cho việc nghiên cứu văn hoá xã hội phong kiến thời 
kỳ cuối của Trung Quốc. 


Nhất là tư tưởng của Nho, Đạo, Phật trong sách rất 
đậm và có sự hoà quyện khéo léo. Toàn bộ "Hồng lâu 
mộng" được quét một lớp màu phật học dày, nhưng thực tế 
qua sắc màu đó lại thấy là một bộ tiểu thuyết văn hoá với 
chủ thể phản ánh tư tưởng của Nho gia. Trong sách đặc 
biệt nổi bật là quan niệm luân lý hiếu, lễ của Nho gia, và 
thể hiện đầy đủ tư tưởng Nho gia tiêu biểu từ trên xuống 
dưới với Giả Nguyên Xuân, Giả Chính, Vương phu nhân, 
Tiết Bảo Thoa, Tập Nhân, với tác dụng là vệ sĩ trong thời 
kỳ cuối của xã hội phong kiến. Còn tỉnh thần chống đối với 
tiêu biểu là Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Tình Văn lại là 
sự thách thức đối với tư tưởng Nho gia ở thời kỳ cuối của 
xã hội phong kiến. 


Cho nên "Hồng lâu mộng" vừa phản ánh sự hưng suy 


444 


của xã hội phong kiến, càng tập trung biểu thị sự chìm nổi 
của tư tưởng Nho gia vốn là tư tưởng chủ thể của xã hội 
phong kiến. Trong sách còn thông qua sự thất bại trong 
cải cách trị gia của Thám Xuân, đã hàm ẩn mâu thuẫn 
giữa tư tưởng tư bản còn manh nha với chủ nghĩa phong 
kiến hủ bại ở thời kỳ cuối. Cái chết của Giả quý phi cũng 
ám thị hình ảnh gươm dao chém giết trong nội bộ cung 
đình vương triều phong kiến, đủ thấy tính tư tưởng của bộ 
sách "Hồng lâu mộng" khá sâu sắc. 

Lại xem, tư tưởng Phật học trong "Hồng lâu mộng" 
cũng rất sâu sắc. Mỏ đầu bộ sách đã nhấn mạnh "sắc là do 
không mà ra, rồi tình lại do sắc mà có", vừa tô đậm "sắc" 
(vật chất) tức là "không", không tức là sắc, tức vạn vật 
chẳng qua là "nhân duyên hoà hợp" nên là vô thường, vô 
trú, từ đó đặt nền tảng tư tưởng thoát tục xuất thế cho 
"Hồng lâu mộng", nhân sinh quan thoát tục xuất thế là tư 
tưởng chủ đạo của "Hồng lâu mộng", đã phản ánh sự đối 
lập gay gắt giữa Phật - Nho ở cuối thời kỳ phong kiến. 

Những điều trên cho thấy "Hồng lâu mộng" không 
những là một bộ tác phẩm văn học ưu tú, mà còn là một tác 
phẩm văn hoá lớn ở tầng rất cao có tính tư tưởng sâu sắc. 


ð%. NRHỆ THUẬT SÁNG TÁC THE0 DÙNG Ý THỨP 


(Xem quyển thứ 9 "Kinh điển văn học 5000 năm của 
Trung Hoa" của Dương Luực). 
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ð8. "HỒNE LÂU MỘN§" VÀ "KIM BÌNH MAI" 


(Xem quyển thứ 9 "Kinh điển văn học 5000 năm của 
Trung Hoa" của Dương Lực). 


ö8. NGHỆ THUẬT THỊ TỪ 0ỦA "HỒNG LÂU MỘNG” 


(Xem quyển thứ 9 "Kinh điển văn học 5000 năm của 
Trung Hoa" của Dương Lực). 


ä7. N8HỆ THUẬT "HỒNG LÂU MÔNG" 
Với MỸ H0 KINH DỊCH 


(Xem quyển thứ 9 "Kinh điển văn học 5000 năm của 
Trung Hoa" của Dương Lực). 3 
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PHỤ LỤC : 
"TRUNG DUNG"', "ĐẠI HỌC” 


CHƯƠNG 29 


"'TRUNG DUNG" 


CZ... Dung”, “Đại Học” là hai bộ sách trong “Tứ 
Thư”, hai bộ sách này đều chiếm được u¡ trí quan trọng 
trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Trong đó "Trung Dung” 
là bộ bùnh điển quý của phương pháp luận trung hành thời 
cổ Trung Quốc; "Đại Học" là quy chuẩn trị quốc uà luân lý 
cổ đại. Hai bộ sách chữ tuy ít nhưng ý nghĩa rất lớn, xứng 
đáng là những tác phẩm lớn, một chữ đúng ngàn uùòng. . 


81. KHÁI LƯỢC 


"Trung Dung" là tác phẩm triết học và luân lý chính 
trị quan trọng của Trung Quốc, toàn cuốn sách chữ tuy ít, 
nhưng mỗi chữ đều là như châu báu, toả sáng triết lý huy 
hoàng, là bài ca tuyệt vời, tuy khuôn khổ nhỏ mà ý nghĩa 
lớn. Nó để xướng đạo Trung Dung, đã có ảnh hưởng to lớn 
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đến phương pháp tư tưởng của người Trung Quốc. 

Đạo Trung Dung tức là đao 'TYung chính, vốn dĩ là từ 
quan điểm "Trung hành", "Trung chính" trong sách "Dịch 
Kinh"; và "Doãn chấp quyết trung" trong sách "Trung 
Dung", được phát triển từ luận điểm "Quá do bất cập" 
(Không quá không tới) của Khổng Tử, và được để xướng 
bởi Nho gia Chu Hy. 


Trung Dung là phương pháp luận và chuẩn tắc tư 
tưởng của Trung hành, Trung chính; không thể so sánh 
ngang với tư tưởng "Triết trung" nhu nhược, dựa dẫmõm ð. 

"Trung Dung" là bộ kinh điển của Nho gia, cũng 
giống như bộ "Đại Học" nguyên là những thiên chương 
trong "Lễ Ký", được nhà lý học đời Tống là Trình Di đem 
tách riêng ra và chỉnh lý lại. Sau được đại nho đời Nam 
Tống đem nó hợp với "Luận Ngữ", "Mạnh Tử", "Đại Học" 
thành "Tứ Thư" và viết ra "Tứ Thư Chương Cú". Từ đó 
"Trung Dung" được liệt vào sách học kinh điển địa vị càng 
được nâng cao. 


Trong "Trung Dung Chương Cú" đối với từ "Trung 
Dung" có chú giải rằng "Trung có nghĩa là không thiên 
lệch, dung là bình thường". Trình Tử nói rằng: Không 
thiên lệch gọi là trung, không đổi thay gọi là dung. Trung 
là con đường ngay thẳng trong thiên hạ, dung là cái lý 
nhất định trong thiên hạ". 

Sách “Trung Dung" nguyên được các nhà Nho phát 
triển từ Trung hành, Trung chính trong "Chu Dịch" và 
"Quá do bất cập":của Khổng Tử sau lại được Trình Di và 
Chu Hy phát triển rộng thêm, nên "Trung Dung" được 
nâng lên thành sách giáo khoa về chuẩn tắc hành vi của 
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Nho gia, có ảnh hưởng rất lớn qua nhiều triểu đại. 


"Trung Dung" trở thành sách trong khoảng thời gian 
từ Chiến Quốc đến Tây Hán, tương truyền do Tử Tư viết ra. 


Tư tưởng chủ yếu của "Trung Dung" là trình bày 
phương pháp luận và chuẩn tắc hành vi của Trung hành, 
Trung chính. Bản thông dụng là "Tứ Thư Tập Chú" của 
Chu Hy được khắc in khoảng năm Gia Khánh triều Minh. 


ä2. UAN ĐIỂM TƯ TƯỜNG PHỦ YẾU CỦA "TRUN": DỤNG” 


I. 'TRUNG DŨNG” NHẤN MẠNH "TRUNG ĐẠO”. 

"Trung đạo" là hạt nhân của "Trung Dung”, như 
trong sách có viết: 

"Thung dung; trung đạo là thánh nhân vậy". Trung 
đạo tức "Thượng trung", là lý luận hạt nhân của bộ "Trung 
Dung", gồm hai quan điểm lớn là Chấp trung và Trung hoà. 

Trung là chính trung, dung là dụng, cho nên Trung 
Dung là dụng trung, chấp trung. Quan điểm chủ yếu của 
"Trung Dung", cứ theo tên gọi mà hiểu nghĩa, thì đó là tôn 
chỉ phát triển đạo Trung Dung. Đạo Trung Dung của sách 
"Trung Dung" chủ yếu bao gồm hai hàm ý lớn. Đó là: 

1. Hàm nghĩa thứ nhất của "Trung Đạo" là 
"Chấp Trung". 

Sách "Trung Dung" nhấn mạnh "Chấp trung" là 
chuẩn tắc phương pháp luận nhận thức sự vật và xử lý sự 
vật. Chấp trung cũng không có khác gì với "Trung hành" 
("Dịch Kinh. Chương Quán Quải") đề ra trong cuốn "Chu 
Dịch", và "Doãn chấp quyết trung" ("Thượng Thư. Đại Vũ 
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Mô") đề ra trong cuốn "Thượng Thư" và "Vô quá bất cập", 
của Khổng Tử. Nguyên tắc của nó như trong "Trung 
Dung" dẫn câu nói của Khổng Tử: 

"Khổng Tử viết: ... chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung 
ư dân". "Trung Dung". 

Chu Hy có trình bày trong "Tứ Thư Chương Cú. 
Trung Dung" rằng: "Phàm sự vật đều có hai đầu (đoan), 
như to nhỏ, dày mỏng, phải khéo nắm hai đầu (đoan) để 
cân nhắc tìm lấy phần giữa (trung), để sử dụng". Trên cơ 
sở "nắm lấy hai, dùng giữa" (Chấp lưỡng dụng trung) của 
Khổng Tử, Chu Hy đã nhấn mạnh thêm rằng, bất cứ sự 
vật gì cũng có hai đầu đối lập, có thống nhất được hai đầu 
một cách hữu cơ mới có thể đưa ra được quyết định chính ˆ 
xác. Sự thống nhất thích hợp nhất đó là "độ" tức là cân 
nhắc, "phải cân nhắc hai đầu để tìm ra chỗ thích hợp 
nhất" ("Chu Tử Ngữ Loại. Quyển Sáu Mươi Ba"), cho nên, 
"Chấp trung" nói một cách đơn giản là quyết định để thích 
nghi của "độ" (cân nhấc), cũng tức là hàm nghĩa của 
"Trung Dung" với thâm ý là "dụng trung". 

Những điều trên đủ thấy "chấp trung" là điểu mà 
"Trung Dung" nhấn mạnh cũng tức là nói phàm sự vật có 
sự đối lập, phải nắm chắc việc "cân nhắc" sự thống nhất 
của nó, cân nhắc cái "độ", đó là chuẩn tắc phương pháp 
luận quan trọng nhất của "Trung Dung". 

2. Hàm nghĩa thứ hai của "Trung Đạo" là "Trung 
Chính '. 

Trung chính, tức là không thiên lệch, như trong "Trung 
Dung" có viết: "Trung lập nhi bất ỷ" ("Trung Dung"). 

Chu Hy có chú giải trong (Tứ Thư Chương Cú. Trung 
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Dung" rằng "ý là không lệch". Và dẫn lời của Trình Tử: 
"Không thiên lệch thì gọi là Trung". 

Trung chính, ngoài ý nghĩa giải quyết sự việc đứng 
giữa không thiên lệch, còn có ý nghĩa phẩm chất chính 
trực. Như trong "Thượng Thư. Hồng Phạm" có viết "vương 
đạo chính trực", "trung lập nhì bất di". 


Tóm lại, trung chính là chỉ phương pháp luận để 
nhận thức sự vật, và cũng là quan điểm đạo đức giải quyết 
sự việc của con người, cho nên "Trung chính" vẫn được 
Nho gia coi là chuẩn tắc cao nhất của đạ.` đức hành vị. 

3. Hàm nghĩa thứ ba của "Trung Đạo" là "Trung 
Hoà". 


Hoà là quan niệm tuyển thống của Nho gia, nên 
Khổng Tử rất quý hoà, trong cuốn "Luận Ngữ. Học Nhi" có 
ghi "Lễ chi dụng, hoà vi quý", cuốn "Trung Dung" có sự 
phát triển quan trọng đối với hoà, và chỉ ra rằng trung hoà 
là hàm nghĩa quan trọng của Trung Dung. Như: 

Trong "Trung Dung" có câu: 

"Trí trung hoà, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên”. 

Vậy thế nào gọi là trung hoà ? "Trung Dung" có bàn 
rằng: 

"Vụi, giận, buồn, sướng chưa phát ra gọi là trung, 
phát ra ở mức giữa gọi là hoà", tức chỉ rằng Trung của 
thượng thư là bản tính con người, trung hoà là đạo lớn của 
con người. Đúng như trong "Trung Dung” có viết: trung 
chính vậy, đó là cái gốc lớn của thiên hạ, hoà hợp vậy đó là 
cái đạo thông suốt trong thiên hạ". 

Nhưng nguyên tắc của trung hoä không phải kiểu 
hoà như nhau của chủ nghĩa triết trung, mà là hoà có 
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nguyên tắc nhất định. Như trong "Trung Dung" có nói: 
"Quân tử hoà nhưng không buông trôi". 

Về vấn dề này Khổng Tử cũng đã nói "Quân tử hoà 
mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hoà". 

Nhìn chung thời cổ đại Pháp gia Hàn Phi Tử tương 
đối thiên về quá khích, Đạo gia Lão Tử lại quá mềm yếu, 
còn Nho gia Khổng Tử thì chủ trương trung hoà. Đúng 
như Khổng Tử đã nói: "Hoà vi quý" "Luận Ngữ. Học Nhĩ". 


II. “TRUNG DUNG" COI TRỌNG "THÀNH ĐỨC" 

Thành, cũng là nội.dung luân lý quan trọng của Nho 
gia, điều này được nhấn mạnh trong "Đại Học", ngoài ra 
trong "Trung Dung" cũng có trình bày tương đối nổi bật. 

1. Trong "Trung Dung" có đề xuất "Thành" là 
căn bản của đạo Trung Dung. 

"Trung Dung" cho rằng, muốn thực hiện đạo Trung 
Dung, cần phải có "thành đức", nhấn mạnh "thành" là tiền 
đề căn bản của Trung đạo và nêu bật "thành" là "thiên 
đạo" của con người. Như: 

"Thành giả, thiên chi đạo dã; thành chi giả, nhân chỉ 
đạo đã" (thành là đạo của trời, người là theo đạo của 
người vậy). 

"Trung Dung" nhấn mạnh "chí thành" là tiền đề của 
"chí minh", chỉ có chí thành mới có thể hiểu rõ được tính 
của vật, có hiểu rõ được tính của vật mới có thể nắm vững 
cân nhắc (độ) chấp trung. Và có chí thành, chí minh mới có 
thể lo liệu công việc như thần. Đúng như trong "Trung 
Dung" đã nhấn mạnh "chí thành như thần" (chương 23). 
Trong đó có nói: 
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"Ghỉ có chí thành thiên hạ, mới có thể tận hết được 
tính nó, có tận hết được tính nó mới tận hết được tính 
người, có thể tận hết được tính người mới tận hết được 
tính vật, có tận hết được tính vật, mới có thể tham dự vào 
sự phát triển vạn vật của trời đất, có thể giúp cho sự phát 
triển của trời đất thì có thể tham gia vào trời đất 
("Chương 28)). 

Trong đó ý câu "có thể tận hết được tính người, mới có 
thể tận hết được tính vật" là muốn biểu đạt phát huy được 
hết tính năng động chủ quan có ý nghĩa to lớn đối với sự 
nhận thức sự vật khách quan. 

2. "Trung Dung" nhấn mạnh "Minh Thành" 
thống nhất là tiền đề của Đạo. 

"Trung Dung" cho rằng thành, minh là bản tính của 
con người, hai điều này hỗ trợ lẫn nhau. Nên nói: 

"Tự thành, minh là tính, tự minh, thành là giáo, 
thành sẽ minh, minh sẽ thành vậy". (Trung Dung” 
chương 20). 

Chu Hy có giải thích: "Thành thì không có gì là không 
rõ, minh thì có thể được thành vậy". ("Tứ Thư Chương Cú. 
Trung Dung"), hết sức nhấn mạnh quan hệ cùng dựa vào 
nhau mà tôn tại của thành và minh. Tức là có quyết tâm 
trước (thành) để đi vào thực tiến (minh), cân nhắc nắm lấy 
trung đạo trong thực tiễn. Đó là ý nghĩa chính của quan 
điểm thành minh trong "Trung Dung". 

Tóm lại, "Trung Dung" nhấn mạnh muốn đạt đến 
mức "chí thành" cuối cùng mới có thể "minh vật". Đương 
nhiên "Trung Dung" quá nhấn mạnh vai trò của "thành" 
(tư tưởng chủ quan), sẽ không tránh khỏi rơi vào vũng bùn 
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của thuyết tiên nghiệm, đã cung cấp căn cứ lý luận cho 
thuyết tiên nghiệm duy tâm cảm hứng thiên nhân Hán 
nho và lý học, tâm học Tống Minh. Như: "đạo chí thành, 
có thể biết trước, quốc gia sẽ hưng thịnh, tất có điểm lành, 
quốc gia sắp vong, tất có điểm xấu ("Trung Dung" chương 
23), điều này dính dáng vào thuyết tiên nghiệm duy tâm. 

Nhưng chí thành của "Trung Dung" nhấn mạnh đến 
ý nghĩa quan trọng phát huy tính năng động chủ quan đối 
với việc nhận thức thế giới khách quan, quan điểm này 
thật tích cực và không thể bỏ qua. 

Những điều trên chứng tỏ về phương diện nhận thức 
luận, quan điểm thành minh của "Trung Dung" có tính hai 
mặt cả duy vật và duy tâm, đều có ảnh hưởng quan trọng 
tích cực và tiêu cực đối với tư tưởng Nho gia các đời sau. 


83. VAI TRÙ LỊCH SỬ VÀ ÄNH HƯỚNG DỦA "TRUNG DUNG" 


I. TÁC DỤNG QUAN TRỌNG CỦA "TRUNG DUNG" ĐỐI VỚI SỰ 
PHÁT TRIÊN CỦA TU TƯỞNG NHO GIA. 


Cống hiến to lớn của "Trung Dung" đối với học thuyết 
của Nho gia, là sự kế thừa và hoàn thiện tư tưởng Trung 
Dung. 

Tư tưởng Trung Dung bắt nguồn từ xa xưa, được phát 
huy từ trước cả "Dịch kinh", "Thượng thư". 

Như trong "Dịch kinh" có nêu "đắc thượng ư trung 
hành" (Dịch Thái. Cửu Nh), "trung hành độc phục" 
(Dịch. Phục. Lục Tứ"), "hữu phu trung hành" ("Dịch. Ích. 
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Lục Tam"), "trung hành vô cữu" ("Dịch. Cấu. Cửu Ngũ"), 
chứng tỏ trong thời đại "Dịch kinh" đã mở ra con đường 
của tư tưởng trung hành. Trong "Thượng Thư" cũng nêu 
lên quan điểm chấp trung của "Doãn chấp quyết trung". 
Chứng tỏ tư tưởng Trung Dung đã khởi nguồn rất sớm Ở 
Trung Quốc. 

Sách "Dịch truyện" đã phát triển thêm nữa tư tưởng 
Trung Dung, ;ức nêu lên quan điểm "trung chính", "trung 
đạo" trên cơ sở "trung hành" của "Dịch kinh", như: "cửu 
nhất trinh cát, đắc trung đạo dã". (Dịch. Giải. Tượng") 
"thương trung chính dã" (Dịch. Tụng. Thoán truyện”), đã 
chỉ rõ đạo của Trung Dung bao gồm phương pháp tư tưởng 
và chuẩn tắc đạo đức. 

Có sự ảnh hưởng của "Chu dịch" nên sách "Luận ngữ" 

-và "Mạnh Tủ" đã có sự phát triển quan trọng, như trong 
"Luận ngữ" đã nhấn mạnh quan điểm "chấp lưỡng dụng 
trung" (nắm lấy hai đầu dùng ở giữa), "quá do bất cập" 
(không vượt quá cũng không ít quá). Trong "Mạnh Tử" 
cũng hết sức coi trọng "trung đạo" trên cơ sở của "Chu 
Dịch". Như: "Khổng Tử không được trung đạo mà theo, tất 
cũng sẽ cuống cuồng thôi !" chỉ rằng hành vi tiến thoái 
đúng phải có cân nhắc nhất định. 

Sự cống hiến nổi bật của "Lễ ký. Trung Dung" đối với 
đạo Trung Dung của Nho gia là chỗ trình bày Trung Dung 
thành một thiên riêng, nên tạo được ảnh hưởng rất lớn để 
làm nổi bật đạo Trung Dung của Nho gia. Sau này được 
Trình Di chỉnh lý và Chu Hy tiến cử, nên "Trung Dung" 
trở thành một trong tứ thư ngũ kinh, có tác dụng quan 
trọng phổ biến đạo Trung Dung trong Nho gia. 
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II. "TRUNG DUNG" ĐÃ CÓ ẢNH HƯỚNG QUAN TRỌNG ĐẾN 
SỰ PHÁT TRIỂN Ý THỨC HỆ XÃ HỘI PHONG KIẾN. 


Chu Hy nhà tư tưởng lớn đời Tống đã liệt "Trung 
Dung" vào trong "Tứ thư", sau khi viết ra cuốn "Tứ Thư 
Chương Cú", "Trung Dung" được lấy làm tài liệu giảng dạy 
chính thức của xã hội phong kiến. Từ đó địa vị của tư 
tưởng Trung Dung được nêu rất cao, trở thành một bộ 
phận "quan trọng của kiến trúc thượng tầng xã hội phong 
kiến, có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển ý thức hệ 
xã hội phong kiến. 


III. "TRUNG DUNG" ĐÃ CÓ TÁC DỤNG TÍCH CỤC ĐỀ CAO 
LUÂN LÝ CHÍNH TRÍ NHO GIA. 


"Trung Dung" đã đẩy mạnh việc chính trị hoá Nho 
gia, quan niệm trung hành, trung chính của đạo lý Trung 
Dung là hàm ý quan trọng luân lý chính trị của Nho gia. 
Chấp trung, trung chính từ lâu đã hình thành chuẩn tắc 
hành vi của Nho gia, cũng hình thành một sắc thái đặc biệt 
"tôn sùng trung đạo" của người Trung Quốc, đã có ảnh 
hưởng tạo nên sức hướng tâm của dân tộc Trung Hoa, có 
tác dụng ở mấy lần thống nhất trong lịch sử Trung Quốc. 


Tóm lại, "Trung Dung" là một bộ phận-quan trọng của 
tư tưởng học thuật Nho gia, có ảnh hưởng quan trọng đến ý 
thức hệ xã hội phong kiến, nhất là có tác dụng rất lớn đến 
luân lý tôn sùng Trung Dung của người Trung Quốc. 


8. DANH NBÔN, DANH CÚ CỦA "TRUNG DUNE" 


Nguyên uăn: "Trung lập nhì bất ÿ" ("Trung Dung". 
Chương 9) : 
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(Đứng giữa mà không lệch) 

Lời bàn: Trung lập là chỉ trung chính, không nói lệch 
không làm thiên không lệch; ý nói nhấn mạnh đến tư 
tưởng hành vi phải tuân theo trung đạo không thiên lệch. 

Nguyên uăn: "Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản dã" 
("Trung Dung. Lời nói đầu"). 

(Được trung chính, cái đó là căn bản lớn trong thiên 
hạ). 

Lời bàn: Trung, tức chính trung, nói lời không quá 
cũng không ít; bao gồm nguyên tắc chấp trung, dụng 
trung, trung lập, trung chính, vì nó đề cập đến các mặt 
phương pháp tư tưởng, chuẩn tắc hành vi và quy phạm 
đạo đức, được bàn dân thiên hạ tôn sùng, nên được coi là 
căn bản lớn của thiên hạ. 

Nguyên uăn: "Trí trung hoà, thiên địa vị yên" ("Trung 
Dung. Lời nói đầu"). 

(Đạt được Trung hoà, vạn vật trong trời đất đều yên 
lành ở đúng vị trí của nó). 

Lời bàn: Trí, khiến cho trung hoà, hài hoà có mức độ 
tự nhiên nhất định, là bản tính của trung hoà. Như trong 
"Trung Dung" nhấn mạnh: "vui giận buồn sướng chưa 
phát ra gọi loà trung, phát ra ở quãng giữa gọi là hoà". 

Nguyên uăn: "Quân tử trung dung, tiểu nhân phản : 
trung dung" ("Trung Dung. Chương 1). 

Lời bàn: Câu này chỉ rằng con người ngay thắng chủ 
trương Trung Dung, chỉ có tiểu nhân mới phản Trung Dung, 
ý muốn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Trung Dung. 

Nguyên uăn: "Quân từ nhì thời trung" ("Trung Dung. 
Chương 1"). 
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Lời bàn: Thời trung, theo Chu Hy có chú giải trong 
"Tứ Thư Chương Cú. Trung Dung". "Tuy thời d1 xử trung". 
Có nghĩa là phải có tính nguyên tắc của "chấp trung", lại 
vừa phải có tính linh hoạt của "tuỳ thời" mới có thể nắm 
vững được "độ" của Trung Dung. 

Nguyên 0uăn: "Quân tử hoà nhi bất lưu" ("Trung 
Dung. Chương 9"). 

(Quân tử hoà mà không buông xuôi) 

Lời bàn: Có nghĩa là trung hoà nhưng không buông 
xuôi theo dòng và chủ nghĩa chiết trung nhu nhược dựa dẫm 
và dẫn ỡm ờ, mà giữ vững trung chính, trung hành có 
nguyên tắc nhất định. 

Nguyên uăn: "Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế" 
("Trung Dung. Chương 9"). 

(Phàm việc gì có dự bị sẵn mới nên, không có dự bị sẽ 
hồng). 

Lời bàn: Đây là danh ngôn của "Trung Dung". Chủ 
trương phàm sự việc phải có tính toán chu đáo, mới có thể 
nắm được chủ động. 


Nguyên uăn: "Thành giả thiên chi đạo dã" 
Dung. Chương 19). 


(Đức thành ấy là đạo trời vậy). 


("Trung 


Lời bèn: "Trung Dung" cho rằng thành là tiển đề để 
thực hiện đạo Trung Dung, tâm có thành mới biết được sự 
vật, nhận biết được sự vật mới nắm chắc được độ chấp 
trung. Đúng như: "chí thành chi đạo, khả di tiền tr". 

Nguyên uăn: "Thung dung trung đạo, thánh nhân dã” 
(Trung Dung. Chương 19"). 


458 


Lời bàn: Trung đạo, tức đạo Trung Dung, thung dung 
trung đạo chứng tỏ đặc điểm quan trọng tôn sùng đạo trung 
của "Trung Dung", ý nghĩa của nó muốn nhấn mạnh quan 
niệm trung đạo của Nho gia có vai trò lịch sử quan trọng. 

Nguyên uăn: "Duy thiên hạ chi chí thành, vị năng kinh 
luân thiên hạ chị đại kinh" (“Trung Dung. Chương 31"). 


(Chỉ có chí thành thiên hạ, mới là khuôn phép lớn để 
cai quản thiên hạ). 


Lời bàn: Chí thành là đạt tới mức cao nhất của thành. 
Cũng là một quan điểm quan trọng của "Trung Dung". Chí 
thành là tận được bản tính của con người để nhận thức sự 
vật, cũng là con người phát huy được hết tính năng động 
chủ quan, mới có thể cải tạo tốt thế giới khách quan. Cho 
nên "tận được hết tính người, thì có thể tận được hết tính 
vật". Cả câu này muốn nói lên chỉ có chí thành mới có thể 
tiếp nhận và hiểu được chí lý của thiên hạ. 
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CHƯƠNG 30 


"ĐẠI HỌC" 


t† 
C7; Học” là môn học rộng lớn, là đại nhân 


(chính nhân) chỉ học, đại đồng (đại nhất thống) chỉ học. 
Đã bao đời, "Đại Học” uới nội dụng hàm ý rộng lớn, 
được xếp uào hòng đầu của tứ thư, hàng trước ngũ binh. 
Trung tâm tư tưởng của "Đại Học" là "tu thân, tê gia, trị 
quốc, bình thiên hạ". Với ánh sáng chiếu rọi cổ bim, mấy 
ngàn năm nay “Đại Học" đã trở thành chuẩn tắc tu đức trị 
quốc của người Trung Quốc, nó có ảnh hưởng uô cùng to lớn. 


81. KHÁI LƯỢ 


"Đại Học" là một tác phẩm kinh điển quan trọng của 
Nho gia, vốn là một thiên trong "Lễ ký", được Trình Di đời 
Tống tách riêng ra khỏi "Lễ ký", biên soạn lại, nên đã mở 
rông được ảnh hưởng của "Đại Học". Đời Nam Tống, nhà 
tư tưởng lớn Chu Hy đã tập hợp bốn bộ "Đại Học", "Luận 
Ngữ", "Mạnh Tử", "Trung Dung" biên soạn thành "Tứ, 
Thư" và có chú giải. Từ đó "Đại Học" được nâng lên thành 
kinh điển của Nho gia, cùng với "Tứ thư" trở thành một bộ 
phận quan trọng của ý thức hệ xã hội phong kiến, chiếm 
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một địa vị quan trọng trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. 

Quan điểm chủ yếu của "Đại Học" là nhấn mạnh giá 
trị quan niệm về cá nhân trong xã hội, quan hệ chặt chẽ 
giữa tu dưỡng cá nhân với chính trị xã hội, và quan hệ 
chặt chẽ giữa gia đình với quốc gia, xã hội. 

"Đại Học" là tài liệu giảng dạy đức dục của xã hội phong 
kiến, là tác phẩm chuyên dùng nhập môn luân lý. Đúng như 
Chu Hy đã nói: "Sách Đại Học" là bài học lớn cổ xưa, là phép 
dạy người vậy". (“Đại Học Chương Cú. Lời nói đầu."). 

"Đại Học" cũng là tài liệu giảng dạy kế thừa và phát 
triển tư tưởng luân lý chính trị của Khổng Tử. Như Chu 
Hy nói: "Trình Tử nói rằng "Đại Học" là cuốn sách để lại 
cho đời sau của Khổng Tử, là nhập môn đạo đức cho người 
mới học. Đến nay đủ thấy cổ nhân sắp xếp thứ tự môn học, 
chỉ còn duy có thiên này tồn tại, sách "Luận Ngữ" "Mạnh 
Tử còn xếp sau, người học cứ theo thế mà học, thì hầu như 
không sa1 vậy". 

Tương truyền "Đại Học" là do học trò của Khổng Tử 
. là Tăng Tử viết ra, trở thành sách khoảng đời Tần Hán 
Các sách "Đại Học vấn" của Vương Thủ Nhân nhà lý học 
đời Tống, "Đại Học diễn nghĩa" của Châu Đức Tú nhà triết 
học Nam Tống, "Đại Học diễn nghĩa bổ" của Khâu Tuấn 
triểu Minh, đều có ảnh hưởng tương đối lớn. Sách "Đại 
Học chương cú chú" của Chu Hy đời Tống được đưa vào 
trong "Thập Tam Kinh Chú Só". 


ö2. HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG PHỦ YẾU CỦA "ĐẠI HỌC" 


Tư tưởng của "Đại Học" là một tiêu biểu của tư tưởng 
Khổng Tử và Nho gia, là một bộ phận quan trọng của ý 
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thức hệ tư tưởng xã hội phong kiến Trung Quốc, đã có ảnh 
hưởng cực lớn đến sự hình thành và phát triển ý thức tư 
tưởng xã hội phong kiến Trung Quốc. Tư tưởng học thuật 
chủ yếu của nó như sau: 


I. ĐỀ BA NGUYÊN TẮC CÓ TÍNH CƯƠNG LĨNH *TU NHÂN, TỀ 
GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ". 


"Đại Học" là một tác phẩm riêng về luân lý Nho gia, 
hết sức nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa tu dưỡng cá 
nhân với chính trị xã hội, và lấy "tu thân, tể gia, trị quốc, 
bình thiên hạ" làm cương lĩnh của đức dục "Đại Học". 

1. Đề ra nguyên tắc luân lý "Lấy tu thân làm gốc". 

"Đại Học" hết sức coi trọng tu thân, cho rằng tu 
dưỡng cá nhân là tiền đề có tính căn bản để giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội. Như: "Con người 
muốn trị quốc, trước hết phải tể gia, con người muốn tế 
gia, trước hết phải tu thân". 

Về chuẩn tắc tu thân, "Đại Học" có nêu chính tâm và 
thận độc. 

Với chính tâm, "Đại Học" có nêu: "Con người muốn 
chính tâm, trước hết phải thành ý, con người muốn thành 
ý, trước hết phải trí trì, trí tri tại cách vật". Như vậy bước 
đầu của chính tâm là ở "cách vật", tức là nhận biết rõ lý lẽ 
của sự vật. Bước thứ hai là "trí tri" dưới tiền đề của "cách 
vật", tức là nhận thức rõ sự vật. Bước thứ ba là "thành ý" 
dưới tiền đề của "trí tri", tức là đạt được thành ý để giải 
quyết sự vật. Như trong nguyên văn có viết: "Sở vị thành 
kỳ ý giả, vô tự khi đã" (cái gọi là ý thành thật của mình 
không tự dối mình). Chỉ có được ba tiền đề trên, mới có thể 
uốn nắn được thái độ, đạt tới chính tâm. "Đại Học” còn nêu 
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phải bỏ trừ các tệ đoan gây nhiễu loạn đến chính tâm, như: 
"trong người có điều cáu giận, sợ hãi, vui sướng, lo phiền 
đều không thể đạt được chính tâm". Chỉ có sự gạt bỏ mọi sự 
gây nhiễu của tư tâm tạp niệm mới có thể chính tâm. 

Điều gọi là "thận độc" có nghĩa là khả năng tự kiểm 
chế khi chỉ có một mình ở nơi không có người, không ai biết. 

2. Nhấn mạnh tiền đề lấy "tê gia" để trị quốc. 

"Đại Học" cho rằng "tề gia" là tiền để quan trọng của 
trị quốc. Ý noi, muốn trị được nước, trước hết phải trị được 
nhà. Cho nên "Đại Học" nhấn mạnh: "Nhà mình còn 
không dạy được thì không thể dạy được người khác". "Có 
thích hợp với người nhà mình, sau mới có thể dạy người 
trong nước" "Có đủ phép tắc với bố mẹ anh em, sau mới có 
đầy đủ phép với dân vậy". 

Tóm lại, "Đại Học" hết sức nhấn mạnh quan hệ chặt 
chẽ giữa việc trị lý gia đình tốt hay xấu với quốc gia xã 
hội. Như câu: 

"Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân, nhất gia 
nhượng, nhất quốc hưng nhượng". 

3. Nêu bật "Trị quốc bình thiên hạ" là tôn chỉ tối 
cao của đạo đức Nho gia. 

"Đại Học" coi trị quốc bình thiên hạ là tôn chỉ tối cao 
của đạo đức luân lý Nho gia, và nhấn mạnh quan hệ gắn 
bó giữa ông vua với sự hưng vong của quốc gia. Và cho 
rằng quân chủ là biểu tượng của một nước, quân chủ có 
hiếu thì trăm họ cũng có hiếu, quân chủ tôn trọng bề trên 
thì thứ dân cũng tôn trọng bề trên, quân chủ nhân ái thì 
nước thịnh, quân chủ bạo tàn thì nước suy. Như câu: 


"Một ông vua tham tàn, một nước loạn lạc.... một lời 
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nói làm hỏng việc, một ông vua quyết định đất nước". 

Trong "Đại Học" có nêu thí dụ của vua Nghiêu, vua 
Thuấn nhân ái, đất nước hưng thịnh; vua Kiệt, Trụ bạo 
tàn nên mất thiên hạ, đem so sánh để luận chứng quan hệ 
rất quan trọng giữa vua với sự hưng suy của đất nước. 

Tất cả những điều trên cho thấy, "Đại Học" hết sức 
nhấn mạnh mối liên quan chặt chẽ giữa tu dưỡng cá nhân 
với chính trị quốc gia, nên: : 

"Tụ thân sau mới tể gia, có tể gia sau mới trị quốc, có 
trị quốc sau mới bình được thiên hạ". 


II. NHẤN MẠNH NHÂN, ÁI, THÀNH, HIẾU, NGHĨA LÀ HẠT 
NHÂN CỦA ĐỨC DỤC NHO GIA. 


Hạt nhân đức dục của "Đại Học" là phát triển "Luận 
ngữ" của Khổng Tử, có vai trò quan trọng trong giáo dục 
luân lý Nho gia. 

1. Nhấn mạnh đức "Nhân". 


"Đại Học" hết sức nhấn mạnh quan hệ của nhân ái, 
nhân nghĩa và nghĩa lợi. 

"Đại Học" nêu bật lòng nhân ái của Khổng Tử, như 
nói: "Chỉ có con người có lòng nhân ái mới có thể yêu mến 
người khác", nhất là nêu bật vua phải lấy đạo nhân làm 
đức hạnh tối cao. Như nói: "Người làm vua, phải đặt ở lòng 
nhân ái; là bầy tôi, phải đặt ở lòng kính trọng". Ngoài ra 
"Đại Học" còn nhấn mạnh quan hệ chặt chẽ giữa nhân và 
nghĩa, như nói: "không thể có bề trên hiếu nhân mà lại có 
bề dưới không hiếu nghĩa". Chu Hy có giải thích trong "Tứ 
Thư Chương Cú": "Bề trên hiếu nhân để yêu mến kẻ dưới, 
thì kẻ dưới hiếu nhân để trung nghĩa với bề trên". Cho 
rằng quan hệ nhân ái là trên đối với dưới, trưng nghĩa là 
dưới đối với trên. 
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Quan hệ giữa nghĩa với lợi, thì hết sức nhấn mạnh 
nghĩa trọng hơn lợi, như nói: "Nước không lấy lợi làm lợi, 
mà lấy nghĩa làm lợi". 

2. Nêu bật đức "thành" 

"Đại Học" rất coi trọng đức "thành", và cho rằng 
thành là gốc của chính tâm, thành là thành ý, thành tâm, 
thành thực, là tiền đề để nhận biết sự vật. Như nói: "Muốn 
chính tâm, trước hết phải thành ý, muốn thành ý, trước 
hết phải tri trí, tri trí phải nhờ vào cách vật". Cho nên 
"Đại Học" nhấn rất mạnh "ý có thành thì tâm mới chính". 

3. Coi trọng đức "hiếu". 

"Đại Học" rất coi trọng đạo hiếu, nhấn mạnh hiếu từ, 
hiền thân là đạo đức quan trọng của gia đình xã hội, như 
nói: "làm con phải trọn hiếu, làm cha phải nhân từ, giao 
thiệp với người trong nước phải trọng chữ tín", "Quân tử 
cư xử tốt với người hiển, thâh với người thân, kẻ tiểu nhân 
thích thú vui, hám cái lợi". 

"Đại Học" còn khuyên răn bề tôi "người hiếu thờ được 
vua, kẻ đễ hầu hạ được bề trên". Nhấn mạnh muốn "bình 
thiên hạ" trước hết phải "dấy lên lòng hiếu", "dấy lên lòng 

đễ" (hưng hiếu, hưng để), như nói: 

"Vua kính trọng người già, dân sẽ hưng hiếu, vua tôn 
trọng bề trên, dân sẽ hưng đễ". 


. NÊU RA "MINH MINH DỨC, THÂN DÂN, CHÍ THIỆN" LẢ 
ĐẠO th ĐẠI HỌC. 

Sách "Đại Học" có nêu đạo của Đại Học là "mình 
mình đức, thân dân, chí thiện là tam cương của đạo Đại 
Học. Biện pháp để thực hiện tam cương là tám điều, tức 
"cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị 
quốc bình thiên hạ". 
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Đạo của đại học chủ yếu là "tam cương", "tam cương" lại 
lấy "chí thiện" làm tôn chỉ tối cao. Chí thiện là đạo đức chí 
thiện, như trong nguyên văn nói là: "đạo thịnh đức chí thiện". 
Mà chuẩn tắc cao nhất của chí đức chí thiện lại là nhân ái, 
nhân nghĩa, với hạt nhân của nó là "nhân" cho nên "Đại Học" 
rất nhất mạnh cá nhân và quốc gia đều phải "hưng nhân" 
như nói: "nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân". 

Tam cương trong "Đại Học" còn lấy "thân dân" làm 
then chốt. 

Theo Trình Di, Chu Hy thì thân dân được viết thành 
"tân dân". "Tân" có nghĩa là cách tân (đổi mới), nhật tân (đổi 
mới hàng ngày), nói rằng bản thân mình sau khi đã rõ đức 
sáng, còn phải phổ cập trong nhân dân, khiến cho mọi người 
trong thiên hạ đều coi trọng đức dục. Như Chu Hy đã nói: 
"Tân là biến đổi cái cũ đi, ý nói tự mình phải thấy rõ đức 
sáng lại phải phổ cập đến mọi người, làm cho họ gột rửa được 
những vết nhơ bẩn cũ" ("Tứ Thư Chương Cú. Đại Học"). 

Đứng đầu trong tam cương, đạo của Đại Học nhấn 
mạnh "Tại minh minh đức". Minh đức là nói người chưa rõ 
đức sáng, trước hết phải làm rõ đức sáng, người đã rõ đức 
sáng, lại phải giữ đừng để bị nhiễm điều xấu. Dức ở đây là 
đạo đức vốn có nhân, nghĩa, lễ, trí. 

Tóm lại, phải dốc lòng thực hiện tam cương, thành 
tâm đạo đức, khiến cho thần dân thiên hạ đạt tới mức chí 
đức, chí thiên, đó chính là tôn chỉ của đạo Đại Học. 


ä3. ĐỊR VỊ ÄNH HƯỚNG CỦA "ĐẠI HỌC” TRNG 
TƯ TƯỞNG VĂN H0Á TRUNG QUỐC 


"Đại Học" từng chiếm địa vị quan trọng trong tư 
tưởng văn hoá Trung Quốc và có ảnh hưởng khá sâu sắc. 
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I. "ĐẠI HỌC” LÀ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN CỦA NHO GIA, CÓ 
ẢNH HƯỚNG QUAN TRỌNG ĐẾN TƯ TƯỞNG NHO GIA. 

"Đại Học" được Trình Di đời Tống rất coi trọng, được 
rút ra từ "Lễ ký" và viết thành một thiên riêng, trở thành 
tác phẩm kinh điển quan trọng của Nho gia. Nhất là lại 
được Chu Hy đưa "Đại Học" hợp biên với "Luận Ngữ”, 
"Mạnh Tử", "Trung Dung" thành tứ thư; viết ra sách 
thành "Tứ Thư Tập Chú", có ảnh hưởng to lớn trong xã hội 
phong kiến. ' Tứ Thư" được chính thức xác định là tài liệu 
dạy học, và trở thành tiêu chuẩn xét đỗ đat khoa cử của 
các triều đại. Từ đó "Đại Học" chiếm địa vị quan trọng 
trong Nho gia, có tác dụng quan trọng phát triển tư tưởng 
Nho gia và tạo được ảnh hưởng sâu sắc xây dựng ý thức hệ 
xã hội phong kiến. 

Trong "Đại Học" đặc biệt nhấn mạnh "tu thân, tể gia, 
trị quốc, bình thiên hạ" có ảnh hưởng sâu rộng nhất. ý 
nghĩa chính của nó là: Thứ nhất: "Đại Học" hết sức nhấn 
mạnh quan hệ giữa tu dưỡng cá nhân và chính trị xã hội, 
rõ ràng có vai trò tích cực đối với phẩm chất văn hoá dân 
tộc Trung Hoa. 

Thứ hai: "Đại Học" rất coi trọng quan hệ giữa trị gia 
và trị quốc, đã gây được ảnh hưởng đối với ổn định xã hội, 
đó là điều không thể nghi ngờ. 

Thứ ba: "Đại Học" nêu bật lý luận, nhấn mạnh 
"nhân", "thành". 

II. "ĐẠI HỌC" LÀ MỘT TÀI LIỆU DẠY HỌC LUÂN LÝ NHO GIA, CÓ 
TÁC DỤNG QUAN TRỌNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ NHO GIA. 

"Đại Học" đặc biệt nhấn mạnh xây dựng luân lý con 
người, chủ yếu là nêu bật: nhân, nghĩa, trung, hiếu, với 
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mục đích đạt tới mức chí đức, chí thiện. Nhất là đặc điểm 
tư tưởng luân lý của "Đại Học" ở chỗ nhấn mạnh vai trò tu 
dưỡng cá nhân với quốc gia xã hội, coi trọng quan hệ giữa 
cá nhân với quần thể, nêu bật đặc điểm luân lý chính trị 
Nho học, có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển tư 
tưởng Nho gia. 


lIl. "ĐẠI HỌC" ĐÃ CÓ CỐNG HIẾN BẤT HỦ TRONG VIỆC KẾ 
THỪA VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA KHỐNG TỦ. 


Tư tưởng của Khổng Tử chủ yếu phản ánh trong 
"Luận Ngữ", "Đại Học" là sự kế thừa và phát triển của 
"Luận Ngữ", chủ yếu phản ánh ở mấy mặt sau đây: 

Thứ nhất: "Đại Học" rất nhấn mạnh giá trị quan và 
tỉnh thần trách nhiệm của con người trong xã hội, coi 
trọng vai trò và ảnh hưởng của con người trong quốc gia 
xã hội. Hết sức coi tọng tinh thần tham dự vào trong xã 
hội của con người, nó rất hoà nhịp với nhân thế quan tích 
cực của Nho gia, đó cũng là sự kế thừa đối với tư tưởng của 
Khổng Tủ. 

Thứ hai: "Đại Học" rất coi trọng quan hệ giữa luân lý 
cá nhân với chính trị xã hội, là sự hoàn bị và phát triển 
luân lý chính trị Nho gia. Như nói: 

"Một người tham tàn, một nước rối loạn", nó có ý 
nghĩa tích cực thúc đẩy tu dưỡng cá nhân. Đó là sự phát 
triển đối với tư tưởng của Khổng Tử. 

Thứ ba: "Đại Học" hết sức nhấn mạnh quan hệ giữa 
gia đình và xã hội, cho rằng trị được gia mới có thể trị được 
quốc, cho rằng "tề gia" mới có thể "trị quốc bình thiên hạ", 
và nêu bật tư tưởng "nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân, 
nhất gia nhượng, nhất quốc hưng nhượng", làm phong phú 


468 


thêm nội dung xã hội học Nho gia của Khổng Tử. Quan 
điểm này không những có tác dụng tích cực trong quá 
trình phát triển của xã hội Trung Quốc, mà đến nay cũng 
vẫn cần được học hỏi. 

Tất cả những điều trên cho thấy, "Đại Học" đã có sự 
kế thừa phát triển quan tọng tư tưởng Nho gia của Khổng 
Tủ, giữ địa vị quan trọng trong lịch sử phát triển xã hội tư 
tưởng Trung Quốc. 


ä⁄. DANH NGÔN, DANH CÚ CỦA "BẠI HC” 


Nguyên uăn: "Dục trị kỳ quốc giả, tiên tể kỳ gia, dục 
tể kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân". (Đại Học. Lời nói đầu). 

(Người muốn trị được nước mình, trước hết phải tể 
gia, người muốn tể được gia trước hết phải tu dưỡng bản 
thân mình). 

Lời bàn: Đó là một luận điểm có tính cách cương lĩnh 
nổi tiếng của Đại Học. Chứng tỏ "Đại Học" nhấn mạnh 
quan hệ dựa vào nhau để tổn tại giữa cá nhân, gia đình và 
xã hội, đặc biệt nêu bật ý nghĩa to lớn sự tu dưỡng bản 
thân của cá nhân trong xã hội. 

Nguyên uăn: "Tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, giai đi tu 
thân vi bản" (“Đại Học. Lời nói đầu"). 

(Từ thiên tử cho đến thứ dân, đều phải lấy việc tu 
thân làm gốc). 

Lời bàn: Luận điểm trung tâm của câu này là muốn 
nêu bật việc tu đức của thiên tử và thứ dân phải coi trọng 
như nhau. Trong thời kỳ đầu của xã hội phong kiến, đúng 
là đại biểu cho lực lượng mới mà có ý nghĩa tích cực. 
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Nguyên uăn: "Cầu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật 
tân". (Đại Học. Chương thứ nhất"). 

(Ví thử hàng ngày mới, ngày ngày mới, ngày càng mới). 

Lời bàn: Câu này là danh ngôn của "Đại Học" trong 
sách "Dịch Truyện", phản ánh quan điểm phát triển ngày 
càng phồn vinh của Nho gia, có ảnh hưởng rất lớn đến đời 
sau. 

Nguyên uăn: "Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn" 
(Đại Học. Chương thứ tám"). 
lời bàn: Câu này nêu lên ý nghĩa quan trọng của vua tôi 
đối với sự hưng vong của quốc gia. "Đại Học" có nêu "Vua 
Nghiêu vua Thuấn lấy nhân làm gương cho thiên hạ, dân 
chúng làm theo. Vua Kiệt, vua Trụ lấy bạo tàn làm gương 
cho thiên hạ, dân chúng làm theo". Ý muốn nêu bật vai trò 
của quần thần, tuy có phần hơi quá khích, nhưng không 
thể đánh giá thấp tính tích cực lịch sử của quan điểm này 
trong thời kỳ đầu của xã hội phong kiến. 

Nguyên uăn: "Quốc bất dĩ lựi vì lợi, di nghĩa vị lợi dã" 
("Đại Học. Chương thứ tám"). 

(Đất nước không lấy lợi làm lợi, mà lấy điều nghĩa 
làm lợn). 

Lời bàn: Câu danh ngôn này đã phản ánh rõ quan 
điểm nghĩa lợi của Nho gia, là một đòn giáng mạnh vào 
những kẻ thấy lợi mà quên nghĩa, đã có ảnh hưởng rất lớn 


đến đời sau. 


470 


QUYỂN BA 


NHÂN VẬT 


7), tộc Trung Hoa là dân tộc 


“Tàng Long Ngoạ Hổ - Rông náu Hổ nằm". 
Từ cổ xưa, nhân tài thời nòo cũng có, họ 
xứng là những nhân uật biệt xuất đã từng 
uì đất nước Trung Quốc, bằng những 
thành tựu của mình uiết nên những trang 
lịch sử sán lạn huy hoàng. Trong quyển ba 
này, chỉ nêu ra những công trạng huy 
hoàng của 10 nhà tư tưởng thời cổ đại. Về 
các nhân uột trác uiệt trong lĩnh uực khoa 
học, xin xem bộ sách này, phần "Kinh điển 
5000 năm bhoa học Trung Hoa”, còn các 
nhò uăn ưu tú, xem ở phần "Kinh điển 
5000 năm uăn học Trung Hoa”, ảnh hưởng 
của các nhân uật đối uới lịch sử chính trị 
Trung Quốc, xin xem ở phần “Kinh điển 
5000 năm uăn hoá Trung Hoa”. 
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PHẦN BỐN 


MƯỜI NHÀ TƯ TƯỞNG 
LỚN TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI 


Ệ hủ tịch Mao Trạch đông chÌ rõ : 


“Từ Khổng Tử đến Tôn Trung Sơn, chúng 
ta phải có sự tổng kết, kế thừa những di 
sản quý báu này". 

Giang sơn xuất hiện những nhân tòi, 
Uuượt qua mọi bão tố phong: bq, sống mỗi 
uới thời gian. Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh 
Tử, Trang Tủ, Tuân Tử... đó là những nhà 
tư tưởng biệt xuất của đất nước Trung 
Quốc cổ đại. Tư tưởng của họ đã từng đạt 
đến đỉnh cao của thời đại đó, uà mốt mỗi 
uẫn ở đỉnh cao của hậu thế. 

Thành tựu của họ đã từng ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởng của một thời, uà mãi 
là một tấm bia chói lọi ghi lại trên dặm 
trình lịch sử tư tưởng của Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 31 


KHỐNG TỬ 


đc ,„„ Tử là nhà tư tưởng, nhà 


giáo dục, nhà chính trị uĩ đại nhất của 
Trung Quốc cổ đại, là một trong. những 
nhân uật lịch sử uăn hoá có tầm ảnh hưởng 
rộng lớn nhất trên thế giới, uà cũng là tiêu 
biểu cho các danh nhân uăn hoá của Trung 
Quốc cổ đại. 

Khổng Tử là cha đẻ của nên uăn hoá 
Trung Quốc, ông đã chỉnh lý 6 bộ binh gồm 
“Kinh Dịch”, "Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh 
LỄ”, "Kinh Nhạc", “Kinh Xuân Thu", đóng góp 
to lớn uào uiệc bế thừa uà phút triển 0uăn hoá 
Trung Quốc. Ông đưa ra thuyết Lễ - Nhân, 
đặt cơ sở cho nền Uuăn mình tỉnh thần của dân 
tộc Trung Hoa. 


Khổng Tử là người mở đầu cho uăn hoá 
Trung Quốc cũng như uăn hoá phương Đông. 
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Ông đã sáng lập ba học phái lớn là Rinh học, 
Nho học uà Dịch học. Đây không những là cốt 
lõi của uăn hoá Trung Quốc, mà còn là cơ sở 
của uăn hoú phương Đông. 

Thuyết “Hữu giáo uô loại" của Khổng Tử 
đề ra uiệc giáo dục toàn dân, ông quả xứng 
danh là một tấm gương người thầy uĩ đại của 
mọt thời đại. 

Về tâm ảnh hưởng của Khổng Tử uới nên 
uăn hoá tư tưởng Trung Quốc có các ý biến 
cho rằng: 

Lịch sử của Trung Quốc chính lò lịch sử 
con người Khổng Tử. 

Khổng Tử là người con của Trung Quốc 
0à cũng là của thế giới. Ảnh hưởng của ông đã 
sớm 0ượt qua biên giới, tác động mạnh mẽ tới 
uùng Đông Nam Á uà thế giới. Do uậy, ông đã 
được đưa uào uị trí hàng đầu trong số mười 
nhà tư tưởng lớn của thế giới. 


&1. KHÁI QUÁT VỀ Ê0N NGƯỜI KHỐNG TỪ 


Khổng Tử (551 - 479 trước Công nguyên), tên Khâu 
tự Trọng Ñị, là người Tâu Ấp nước Lỗ thời Xuân Thu (nay 
là huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông). 
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Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính 
trị vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại, là một trong những 
nhân vật lịch sử văn hoá có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất 
trên thế giới và cũng là người tiêu biểu cho các danh nhân 
văn hoá Trung Quốc. 

Khổng Tử xuất thân trong gia đình quan lại cha 
truyền con nối đang hồi xuống dốc. Bố ông - Thúc Lương 
Hột chỉ là một võ sĩ từng nổi danh vì tài võ nghệ. Mẹ ông - 
Chính Tại là thiếp của Thúc Lương Hột. 


Khi Khổng Tử lên ba thì cha qua đời, ông theo mẹ 
chuyển đến sống ở thành Khúc Phụ. Đời sống gia đình khi 
đó vô cùng cực khổ, mẹ ông ngậm đắng nuốt cay nuUÔI con 
khôn lớn và dạy cho ông những giá trị văn hoá. Do hoàn 
cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ, Khổng Tử đã không giống 
những đứa trẻ khác. Ông say mê đọc sách, đặc biệt thích 
suy nghĩ độc lập, thích học lễ, bao gồm các loại Lễ Nhạc có 
liên quan tới cúng tế lễ bái. 

Sau khi mẹ mất, Khổng Tử một thân một mình bước 
vào đời, năm đó ông mới 7 tuổi. Trong một buổi yến tiệc do 
gia đình quý tộc Quý Thị tổ chức, Khổng Tử đã bị nhạo 
báng. Từ đó ông tức chí khổ luyện, thông thạo sáu môn xạ, 
ngự, thư, lễ, nhạc, số, đặc biệt là lễ, nhờ vậy mà dần có 
danh tiếng. 

Lúc còn trẻ Khổng Tử đã từng đảm nhận một chức 
quan nhỏ trông coi lương thảo. "Sử ký" có viết "Khổng Tử 
vừa nghèo lại hèn". Vì mưu sinh, ông còn làm nhạc công 
trong các đám hiếu. Bản thân Khổng Tử cũng tự nhận xét 
về mình "Ta thuổ nhỏ cũng nghèo hèn, nên phải làm nhiều 
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ngự, thư, lễ, nhạc, số; đặc biệt là lễ, nhờ vậy mà dân có 
danh tiếng. 


Lúc còn trẻ Khổng Tử đã từng đảm nhận một chức 
quan nhỏ trông coi lương thảo. "Sử ký" có viết "Khổng Tử 
vừa nghèo lại hèn". Vì mưu sinh, ông còn làm nhạc công 
tr ong các đám hiếu. Bản thân Khổng Tử cũng tự nhận xét 
về miah "Ta thuở nhỏ cũng nghèo hèn, nên phải làm nhiều 
việc kém cỏi" (“Luận ngũ" - Tử Hãn). 


Năm 30 tuổi, Khổng Tử bắt đầu thu nhận đệ tử theo 
học, mở đầu cho sự nghiệp giáo dục, danh tiếng lẫy lừng. 
Do vậy, vua nước Tề khi sang nước Lỗ cũng đã từng thỉnh 
giáo ông về lễ. 


50 tuổi, Khổng Tủ theo con đường chính trị làm tới 
chức quan tế tướng nước Lỗ. Với nhiệm vụ tiêu trừ nạn 
cướp, ông đã bảo toàn danh dự cho vua Lỗ. 


Khổng Tử là người sáng lập học phái Nho g1a, là nhà 
chính trị, nhà tư tưởng và nhà giáo dục vĩ đại của Trung 
Quốc. Ông có đóng góp vĩ đại cho sự nghiệp kế thừa và 
phát huy văn hoá cổ đại Trung Quốc, để lại ảnh hưởng sâu 
rộng cho các thế hệ sau, ông được mệnh danh là "người 
thầy sáng lập ra Nho giáo, là ông tổ của các chư tử, là học 
giả đã tạo dựng kỷ nguyên mới cho lịch sử giáo dục và 
khoa học, tạo nên sự vĩ đại của nền văn hoá nước nhà". 
("Chủ tử thông khảo" tr ang 7). Các vị hoàng đế của mọi 
triểu đại đều tôn vinh ông là thánh nhân, là người thầy 
của mọi thời đại, là thánh sư. 


Trong cuốn "Sổ tay niên giám nhân dân" của Mỹ, 
người ta đã đưa Khổng Tử vào vị trí hàng đầu trong số 
mười nhà đại tư tưởng của thế giới, một lần nữa khơi dậy 
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sự ngưỡng mộ kính trọng của những người Trung Quốc và 
nước ngoài đối với Khổng Tủ. 

Khổng Tử là một trong những nhà văn hoá vĩ đại của 
thế giới. Ông lo lắng việc quốc sự, quan tâm tới chính trị, 
mở trường dạy học, thu nhận đệ tử, truyền bá văn hoá 
truyền thống, coi trọng đạo đức luân lý, chỉnh sửa lục thư, 
cống hiến quan trọng cho việc phát triển nền văn hoá 
Trung Hoa. 


Tư Mã Thiên cũng khẳng định về những công lao của 
Khổng Tử: "Viết sách thơ, định lễ nhạc, sửa Xuân Thu, sắp 
xếp Dịch truyền". 


ä2. HỆ THNG TƯ TƯỞNG HỤC THUẬT KHỔNG TỬ 
VÀ NHỮN§ ÄNH HƯỚNG PỦA TƯ TƯỜNG ĐÚ 


Tư tưởng học thuật của Khổng Tử lấy xã hội làm gốc 
rễ và lấy con người làm mục tiêu. Cuốn "Luận ngữ" do ông 
và các môn đệ biên soạn là một bộ sách khoa học vĩ đại. 
Đặc trưng của hệ thống tư tưởng Khổng Tử là coi trọng 
đạo lý con người, xem nhẹ đạo trời, làm nổi bật mối quan 
hệ giữa con người và xã hội, việc bồi dưỡng trì thức cho con 
người và các giá trị đạo đức luân lý. Đây chính là tôn chỉ 
của Khổng học, Nho học và Kinh học. 

Phần lớn hệ thống tư tưởng Khổng Tử được các môn 
đệ của ông ghi lại trong cuốn "Luận ngữ" và "Dịch truyện”, 
bao gồm các quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức luân lý, 
tư tưởng giáo dục và về vấn đề thiên mệnh. Các nội dung 
này trở thành cốt lõi của hệ thống tư tưởng Nho giáo. 


4:8 


I. NHÂN" - HẠT NHÂN CỦA HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG KHỐNG TỬ. 


"Nhân" là hạt nhân của hệ thống tư tưởng Khổng 
Tử. Đó là chuẩn tắc cho sự dung hoà giữa tư tưởng chính 
trị và luân lý đạo đức, bao bọc mọi giá trị đạo đức trong 
Khổng học. 

Trong cuốn "Nghiên cứu về Khổng Tử" người ta cho 
rằng ngay cả Khổng Tử cũng không dám khẳng định mình 
đã đạt tới giới hạn của lòng nhân. Nhưng Khổng Tử cũng 
đã từng nói: là chỉ cần bản thân muốn làm việc nhân, thì 
sẽ làm được. 

"Nhân" là quan niệm đạo đức tuyệt vời nhất của 
Khổng Tử, sau này được Mạnh Tử phát triển thành 
"Nhân nghĩa quan" đứng đầu trong tứ nhạc "Nhân, 
nghĩa, lễ trí". Chữ "nhân" là mốc son trong hệ thống tư 
tưởng chính trị và luân lý đạo đức của dân tộc Trung Hoa. 

Quan niệm về "Nhân" của Khổng Tử lấy nghĩa làm 
gốc, lấy tình thương làm cơ sở và được ràng buộc bởi lễ. 
Toàn tập "Luận ngữ" được xuyên suốt bởi nhân, nghĩa, lễ 
Và ÁI. 

Lấy nghĩa làm cơ sở: 

Quan niệm về "Nhân" của Khổng Tử được xây dựng 
trên cơ sở "nghĩa, hiếu, trung". Như Trang Tử đã từng 
nói". "Khổng Tử nói phải nhân nghĩa" (Trang Tử - Thiên 
đạo). 

"Nhân nghĩa" có cả ý trọng nghĩa khinh lợi. 

"Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi" (Luận 
ngữ - Lý nhân) | 

Khổng Tử nhấn mạnh "Kỷ sở bất dục, vật thi vu 
nhân: (“Luận ngữ - Nhan Uyên) 


(Điều mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác). 


Khổng Tủ cho rằng lòng nhân cao hơn tất thảy mọi thứ. 
Vì việc nhân nghĩa, người ta thậm chí hy sinh cả tính mệnh. 


Trong 2000 năm qua, đạo lý nhân nghĩa của Khổng 
Tử, Mạnh Tử luôn in sâu trong tình cảm và khí phách của 
những người dân Trung Hoa. 


Lấy tình thương làm gốc rễ: 


Quan niệm về "Nhân nghĩa" của Khổng Tủ được bắt 
nguồn từ tình yêu thương, đó là lòng nhân ái, yêu thương 
mọi người, quý trọng người thân, giúp đỡ. Ông đưa ra: 
"Khổng Tủ cho rằng yêu thương và quan tâm tới người 
khác là giới hạn cao nhất trong mối quan hệ giữa người với 
người. Tình yêu thương, theo quan điểm Khổng Tử, mang 
nhiều ý nghĩa hiếu thuận. Ví như ông nói "Thân thân, 
nhân dã", "quí trọng người thân" chính là tình yêu thương 
giữa những người có quan hệ huyết thống. Ông cũng đưa 
ra quan điểm vui sau niềm vui của thiên hạ, lo trước nỗi lo 
của thiên hạ, "mũ ni che tai" nhằm nhấn mạnh khí phách 
trước người khác sau mới đến mình, phải yêu thương giúp 
đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, sự hiếu thuận, theo Khổng Tử cũng 
chính là biểu hiện của tình yêu thương với người khác, bao 
gồm các nội dung như hiếu thuận với người thân, với vua, 
với các bậc tiền bối... Không có tình yêu thương con người 
thì không thể coi là "nhân". 

Lấy lễ làm phép tắc: : 

"Lã" tức là các quy tắc lễ nghĩa, chế độ pháp luật, 
pháp quyển. Đó là một dạng trật tự chính trị, là khuôn 
khổ quy định cho lòng nhân và cũng là một cách để thực 
hiện điều nhân nghĩa. Chu lễ là các lễ tiết của đời nhà 
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Chu. Lễ mà để phục vụ tôn tỉ trật tự của đẳng cấp chính 
trị thì đáng bị phê phán. Khổng Tử chủ trương: "khắc kỷ 
phục lễ". 

Ông chỉ ra: phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật 


ngôn, phi lễ vật động" (không nhìn, nghe, nói, làm những 
điều phi lễ) 


Ông còn nói: "Nhân nhi bất nhân, như lễ hà ?" 

Người mà không có lòng nhân thì gọi gì là lễ. 

chỉ ra "lễ" là cơ sở các chế độ lễ, nhac; lễ là biểu hiện 
của lòng nhân. Về tiêu chuẩn của lễ, Khổng Tử cho rằng 
nên bắt đầu từ "kiệm" và "lễ chi dụng, hoà vi quý". Ông 
đặc biệt coi việc "danh chính ngôn thuận" là một ý + ghĩa 
quan trọng của lễ. Nhằm nhấn mạnh mối quan hệ danh - 


thực, Khổng Tử nói: "danh bất chính tất ngôn bất thuận, 
ngôn bất thuận tất việc bất thành". 


II. HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG KHỐNG TỦ LÀ THUYẾT NHÂI. - LỄ 
TRONG ĐÓ "NHÂN" LÀ TRUNG TÂM. 


Trung tâm của hệ thống tư tưởng Khổng Tử là gì, 
điều này đã gây nên những sự tranh luận trong thời gian 
dài. Có ý kiến cho rằng đó là "Nhân", có ý kiến cho rằng là 
"lễ", xem xét như vậy chưa toàn Hiện: Hệ thống tư tưởng 
Khổng Tử là sự thống nhất của hai yếu tố Nhân - lễ, mà 
trong đó "Nhân" là trung tâm. 


1. Mỗi quan hệ mới giữa Nhân - Lễ do Khổng Tử 
kiến lập. 

Cốt lõi hệ thống tư tưởng Khổng Tử là một thể thống 
nhất giữa Nhân và Lễ, trong đó Nhân là nội hàm và Lễ là 
hình thức. 
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Dù rằng từ "Luận ngữ" hay từ cuộc sống thường ngày 
của Khổng Tử, chúng ta cũng đều thấy rằng ông đã dùng 
cả cuộc đời mình để thực hiện Nhân - Lễ và chưa bao giờ 
tách rời hai yếu tố này. Trên thực tế, từ thời Tây Chu, 
Nhân và Lễ đã là một thể thống nhất gắn bó với nhau chặt 
chẽ. Văn Vương coi trọng Nhân chính, Chu Công cho rằng 
"Chế Lễ Tác Nhạc" (tức là nhã nhạc phải có khuôn phép; 
sáng tác nhạc khúc phải có phép tắc, lễ giáo) chứng tỏ thời 
Tây Chu là một triều đại văn minh của Trung Quốc cổ đại. 
Khi nền kinh tế chính trị Đông Chu nảy sinh cuộc đại cải 
cách, mối quan hệ sản xuất mới cần có các cơ sở thượng 
tầng mới, do vậy mối quan hệ Nhân Lễ cũ đương nhiên 
cũng bị đối mới. Yếu tố Lễ - vỏ bọc bên ngoài của thể thống 
nhất Nhân lễ đương nhiên bị phá huỷ trước tiên. Và đã 
xuất hiện tình trạng "Lễ nhạc băng hoại”. Dẫu sao đây 
cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, điều nghiêm trọng hơn là 
sự sa sút (của) lòng nhân, sự suy đổi đạo đức. 

Do đó tất yếu phải xây dựng mối quan hệ Nhân - lễ 
mới nhằm phục hổi lễ. 

Tiến bộ lớn nhất trong mối quan hệ mới này là trên 
cơ sở quan hệ con người mới, Khổng Tử đã xây dựng yếu tố 
Lễ với trung tâm là Nhân. 

Trong bối cảnh đó, Khổng Tử đã đề cao lòng nhân ái, 
nhấn mạnh yếu tố giá trị con người, hoàn thiện nội dung 
của lễ, đưa ra mối quan hệ Nhân lễ mới lấy Nhân làm 
trung tâm, đóng góp một phần hết sức quan trọng cho việc 
xây dựng tư tưởng Nho gia với yếu tố chủ đạo là Nhân, và 
yếu tế hình thức là Lễ. Nhưng việc làm này đồng thời có 
tác dụng thúc đẩy to lớn cho quá trình xây dựng quan hệ 
sản xuất mới và phát triển lực lượng sản xuất mới. Do đó 
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mối quan hệ mới giữa Nhân và lễ do Khổng Tử thiết lập có 
ý nghĩa lịch sử tích cực. Tóm lại, chỉ trương dùng nhân 
đức để cai trị của Khổng Tử rất có ích cho việc củng cố xã 
hội mới, có tác dụng thúc đẩy những cải cách trong xã hội 
phong kiến. 

2. Nội dung mối quan hệ Nhân - Lễ của Khổng 


lở 


Tư. 
Những nội dung mới trong mối quan hệ Nhân - lễ của 
Khổng Tử đã làm nổi bật giá trị tự thân con người cùng 
giá trị xã hội. 
a. Ý nghĩa của Nhân: 


"Nhân" và "Nho" đều có ý nghĩa chí quý nhân. Chữ 
"Nhân" gồm chữ "Nhân" và chữ "Nhị" bao hàm ý nghĩa 
tình yêu thương của "quý" nhân đối với những người khác. 
(Theo "Các chữ Nho đã thấy trong giáp cốt văn" của Từ 
Trung Thư, "Bách khoa học Tứ Xuyên" kỳ sơ 4 - 1978). 

Khổng Tử coi trọng con người, phản ánh quan điểm 
"4ï dân vi bản" của chủ nghĩa nhân đạo. Bản chất của lòng 
nhân chính là vì con người. Như trong "Trung Dung” có 
câu: "Nhân giả, nhân dã" nêu rõ con người chính là đối 
tượng số một của lòng nhân. 

Thứ nhất, nội dung cơ bản của lòng nhân là lòng yêu 
thương con người, vì con người và giúp đỡ người khác. 

Như Khổng Tử đã nói: "Nhân chính là lòng thương 
người". 

Lòng nhân và tình yêu thương con người chính là sự 
cống hiến to lớn vượt thời đại của Khổng Tử, đánh dấu sự 
vượt bậc trong nền văn minh nhân ái. Đặc biệt, Khổng Tử 
đã đưa ra: "Yêu thương đồng loại, tức là người có nhân”. 
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Yêu mọi người chính là tính bác ái, chính là lòng 
nhân ái được xây dựng trên cơ sở tình thương yêu đôi với 
người thân. Nhân tức là yêu thương người khác. Điều này 
chứng tỏ lòng bác ái đã vượt ra khỏi sự yêu thương giữa 
những người cùng huyết thống. Việc xã hội hoá (mở rộng) 
khái niệm tình yêu đánh dấu sự tiến bộ trong cách nhìn 
nhận về giá trị của con người. Danh từ "bác ái" tuyệt 
nhiên không phải chỉ phương Tây mới có, thực tế đã được 
Khổng Tử đưa ra từ 2ã00 năm trước đó: 


"Mình muốn đứng thì để cho người đứng, mình muốn 
đạt thì để cho người đạt" (Luận ngữ - Ung dã). 


Đức tính hiếu để là gốc của con người. Kế làm đệ tử khi 
về nhà thì hiếu, ra ngoài thì nhường nhịn. Đức tính hiếu đễ 
là đức tính của con người ta chăng ? (“Luận ngữ - Học nhì). 

Làm việc quốc gia phải dùng lễ. (“Luận ngữ - Tiên tiến). 

Thiên tử bất nhân không thể bảo vệ vẹn toàn bốn 
biển, chư hầu bất nhân thì không lo được xã tắc, khanh 
đại phu bất nhân thì không thể trông nom tông miếu, kẻ sĩ 


và thứ dân mà bất nhân thì không lo được gia đình. (Mạnh 
Tử - L¡ lâu thượng). 


Kẻ trí sĩ thì chú ý làm điều nhân với người, không vì 
cuộc sống mà làm hại điều nhân. thậm chí có kẻ hy sinh 
thân mình để làm điều nhân ( Luận ngữ - Vệ Linh Công). 


Làm việc chính trị mà dùng đức thì như ngôi sao Bắc 
Đấu, ở một nơi mà các tỉnh tú khác đều hướng về ("Luận 
ngữ - Vì chính). 


Vương tế tự ở hướng tây (Dịch - Tuy - Hào Thương Lục). 


Con người mà bất nhân thì sao có lễ. (“Luận ngữ - 
Bát Dật). 
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Như vậy, nội dung cơ bản của lòng nhân theo quan 
điểm Khổng Tử là quan điểm làm lợi cho những người 
khác, là sự thăng hoa của chủ nghĩa nhân đạo; từ đó đề ra 
giới hạn cao nhất cho nhân sinh quan của Nho gia. Do 
quan điểm làm lợi cho người khác là có ý thức và mục tiêu 
phấn đấu, nên lòng nhân ái theo quan điểm Khổng Tử còn 
cao hơn cả chủ nghĩa nhân đạo bình thường bởi vì nó vừa 
mang tính chất gia đình, vừa mang tính chất xã hội. 


Thứ hai, một nội dung cơ bản nữa của lòng nhân là 
đạo hiếu. 


Nói lên lòng nhân ái là sự thăng hoa của tình yêu 
thương giữa những người cùng huyết thống. Điều này 
khiến cho lòng nhân ái không những có được tỉnh thần 
nhân đạo chủ nghĩa mạnh mẽ nhất mà còn có lòng nhân 
sinh sâu sắc nhất. 

Gia đình là tế bào của xã hội, đạo hiếu là gốc rễ của 
nhân luân. Trước hết phải hiếu thuận thì mới có thể nói 
đến nhân ái, bởi lòng nhân ái là sự xã hội hoá và chính trị 
hoá lòng hiếu. Như lời Khổng Tử giáo huấn: 

Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ ("Luận ngữ - Học 
nhì). 

Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chi bản dữ (“Luận ngữ - 
Học nhì). 

Khổng Tử hết sức nhấn mạnh đạo hiếu, nhấn mạnh 
cơ sở vật chất của lòng nhân ái, đồng thời làm phong phú 
thêm nội dung của lễ. Không có lòng nhân, cũng như 
không có lòng hiếu thì chớ nên nhắc tới lễ, hiếu là đức 
hạnh trước hết của con người. Lòng hiếu đi cùng với tình 
thương mà Khổng Tử đưa ra đặt cơ sở cho sự kế thừa và 
phát huy lòng nhân ái và nhân lễ. 
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Thứ ba, lòng nhân còn bao gồm đặc điểm: đĩ nhân vi 
quốc, dĩ lễ vi quốc. 

Ví như: 

"Dân chi vu nhân dã, thậm vu thuỷ hoä" (“Luận ngữ - 
Vệ Lình Công). 

"VỊ quốc dĩ lễ" (“Luận ngữ - Tiên tiến). 

Có nghĩa là nhân dân cần lòng nhân như cần nước, 
cần lửa. Điều này nói lên lòng nhân là vì nhân dân, là yếu 
tố cần thiết số một của quốc gia. Mạnh Tử cũng ra sức kêu 
gọi giai cấp thống trị trước hết phải nhân nghĩa, như: 

"Thiên tử bất nhân, bất bảo tứ hải; Chư hầu bất 
nhân, bất bảo xã tắc; Khanh đại phu bất nhân, bất bảo 
tông miếu, Sỹ thứ nhân bất nhân, bất bảo tứ thể". (Mạnh 
Tử - Ly lâu thượng). 


Việc Khổng Tử đưa ra quan điểm "Vì quốc dĩ nhân, vì 
quốc dĩ lễ" có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này đã chính 
trị hoá luân lý ở mức cao, nâng luân lý Nho gia lên mức 
tuyệt đỉnh. Điều này giải thích vì sao Khổng Tử cho rằng 
đi đến cùng giới hạn của lòng nhân là một việc làm hết sức 
khó. Ông nói: 

"Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ thiện nhân, hữu sát 
sinh dĩ thành nhân" ("Luận ngữ - Vệ Linh Công). 

Trên cơ sở "dĩ nhân vi quốc", Khổng Tử nhấn mạnh 
đức chính, do đó xã hội hoá, chính trị hoá lòng nhân hơn 
nữa, ví như: 

"Vị chính dĩ đức, tỷ như bái thần, cư kỳ sở nhi chúng 
tỉnh củng chỉ" ("Luận ngữ - VI chính). 

Vi chính đĩ đức, đánh dấu việc Khổng Tử đã đưa 
"nhân học" lên một tầm cao mới, đặt cơ sở cho hệ thống 


486 


luân lý chính trị Nho gia. 
Những luận điểm nêu trên chứng minh rằng lòng 
nhân theo quan điểm của Khổng Tử vừa là phạm trù lý 


luận cao nhất của hệ thống tư tưởng, vừa là giới hạn đỉnh 
điểm của sự tu dưỡng đạo đức. 


b. Nội dung cơ bản của lễ: 

"Lễ" bao gồm những quy tắc về hành vi của con người 
và sự kính trọng đối với quốc gia 

"Lễ" là phạm trù quan trọng của hệ tư tưởng Nho gia; 


cùng với "Nhân" tạo thành trung tâm của hệ tư tưởng này. 
"Lễ" cũng là nội dung được Khổng Tử đề xướng. 


"Lễ" khơi nguồn từ những lễ bái thời cổ đại, "Dịch 
Kinh" đã từng ghi lại những điều này, ví như: 


Vương dụng hanh vu tây sơn (Dịch - Tuy - Thượng Lạc). 

"Hanh" tiếng cổ là "hưởng". "Thi - Tiểu Nhã - Sở Từ" 
có câu "Dĩ hưởng dĩ ky". Thuyết "Chế lễ tác nhạc" của Chu 
Công ghi nhận nền văn minh lễ nhạc thời Tây Chu đã đạt 
tới độ phát triển huy hoàng. Nhưng cùng với những thay 
đổi về mặt quan hệ sản xuất xã hội phong kiến, thời kỳ 
Xuân Thu cần có những cơ sở thượng tầng mới thích hợp, 
đặc biệt là việc các nô lệ trở thành nông nô, địa vị được 
nâng cao, quan niệm về giá trị con người nảy sinh sự biến 
đổi về chất, do vậy cần có sự đảm bảo nhất định của xã 
hội. "LỄ" của Khổng Tử ra đời trên kết quả của sự vận 
dụng những lực lượng sản xuất mới. 

Thứ nhất, trong "Lễ" có bao hàm khái niệm "vị nhân 
sinh" 

(Việc Khổng Tử khôi phục lại "Lễ" được bắt đầu bằng 
sự nhấn mạnh "Nhân" là nội dung cơ bản của "Lễ") Trong 
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An 


quá trình khôi phục "Lễ" trước tiên Khổng Tử nhấn mạnh 
"Nhân" chính là nội dung cơ bản của "Lễ", ông nói: 

"Nhân nhi bất nhân, như lễ hà ?" "Luận ngữ", 

(Con người mà không có lòng nhân thì nói øì đến lễ). 

Nội dung thứ 109 trong "Luận ngữ” nhấn mạnh lòng 
nhân, bổ sung thêm nội dung cho "lễ", có tác dụng quan 
trọng trong việc nâng cao giá trị của "lễ", Sự nhấn mạnh 
này còn nhằm mục đích nêu rõ "lễ" không chỉ đơn giản là 
hình thức. 

Thứ hai, nội dung của "lễ" còn bao gồm sự "danh chính" 

Thế nào gọi là "danh chính", Khổng Tử có nói: 

Quân quân, thần thần, phu phu, tử tử ("Luận ngữ - 
Nhan Uyên). Có nghĩa là vua, tôi, cha, con đều có ngôi vị 
của mình và phải làm tròn chức trách của mình. Nếu "vua 
không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con 
không ra con" thì tức là "danh bất chính", "danh bất 
chính" thì ắt "ngôn bất thuận". Do vậy, Khổng Tử đặc biệt 
phản dối việc tiếm danh. Ông chủ trương "bất tại kỳ vị, 
bất mưu kỳ chính" (“Luận ngữ - Thái Bá) 

Nội dung thứ ba của "lễ" là "khắc ký". 

Thế nào là "lễ". Trước hết, Khổng Tử chỉ ra: 

"Khắc kỷ phục lễ" (Luận ngữ - Ngan Uyên). 

"Khắc kỷ" tức là gò ép các hành vi của chính bản 
thân, đó gọi là "ước chi dĩ lễ" (“Luận ngữ - Ủng dã), bởi vì 
trọn vẹn hàm ý của "lễ" nghĩa là kính trọng mọi người và 
được mọi người tôn trọng. Sự thống nhất giữa hai yếu tố 
này chính là sự hoàn chỉnh của "lễ". Để được người khác 
tôn trọng thì trước hết bản thân phải biết tự kiểm chế, 


488 


phải có lòng tự trọng. Về điểu này, Khổng Tử đã có lời giải 
thích hết sức quan trọng: 

"Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ 
vật động” 

("Luận ngữ - Nhan Uyên) có nghĩa là chớ có nhìn, 
nghe, nói, hay làm những điều trái với lễ. 

Thứ tư, nội dung cao nhất của lễ chính là "vị quốc". 

Khổng Tử chỉ ra: "Vị quốc dĩ lễ" (Luận ngữ - Tiên 
tiến). Điều này thể hiện giới hạn cao nhất của lễ. Khổng 
Tử cũng từng nhấn mạnh: "Nếu không thể dùng lễ để trị 
quốc thì gọi gì là lễ" ("Luận ngữ - Lý Nhân) do vậy ông nói 
"Bất tri lễ, vô đĩ lập" (“Luận ngữ) làm nổi bật ý nghĩa quan 
trọng của việc "lập vu lễ" (“Luận ngữ - Thái Bái). 

Tóm lại, việc đưa ra thuyết "Vi quốc dĩ lễ" là tượng 
trưng cho việc chính trị hoá "lễ" của Nho gia, có tác dụng 
quan trọng đối với nền văn mình Trung Quốc. 

Tựu chung, ta thấy thuyết "Nhân lễ" của Khổng Tử 
đã vượt ra khỏi mối quan hệ huyết thống dòng tộc, đó là 
các luân lý được chính trị hoá và xã hội hoá cao độ, tạo lập 
hạt nhân cho các luân lý của Nho-gia. 

3. Quan hệ biện chứng của thuyết "nhân lễ" của 
Khổng Tử và những ảnh hưởng. 

Thuyết "Nhân lễ" của Khổng Tử là một thể thống 
nhất của hai mặt, trong đó "lễ" là hình thức và "Nhân" là 
nội dung. Hai mặt này bổ sung cho nhau, tạo nên hạt 
nhân của lý luận Nho gia mà người sáng lập chính là 
Khổng Tủ. 

"Nhân" và "lễ" không thể tách rời nhau. Xét trên cơ sở 
quan hệ biện chứng giữa hai nội dung này thì "Nhân" giữ 
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vị trí chủ đạo, quan trọng hơn so với lễ lại chịu sự ràng 
buộc của "lễ". "nhân" và "lễ" cùng tổn tại, tác động lẫn 
nhau và tạo thành cột trụ vững chắc cho hệ tư tưởng Nho 
gia trong hơn 2000 năm qua, cống hiến to lớn trong việc 
đưa Trung Quốc trở thành một đất nước có truyền thống lễ 
nghi nổi tiếng thế giới, một quốc gia cổ đại văn minh. 

Khổng Tử luôn nhận định "Nhân" và "lễ" không thể 
tách rời nhau. Ông nhấn mạnh "Làm người mà không có 
lòng nhân thì làm sao gọi là "lễ", "dùng lễ để trị quốc", "lễ 
chi dụng, hoà vi quý"... đều là để phản ánh tính đồng nhất 
giữa "Nhân" và "lễ". Sự dung hoà giữa "Nhân" và "lễ" theo 
thuyết Khổng Tử đánh dấu sự thống nhất giữa lý luận và 
chính trị, thể hiện ưu thế của lý luận Nho gia, có tác dụng 
mạnh mẽ trong việc đưa Nho gia trở thành văn hoá chính 
thống của Trung Quốc trong suốt mấy nghìn năm. 

IIi. GỐC RỄ CỦA HỆ TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ LÀ ĐẠO HIẾU. 

Khổng Tử vô cùng coi trọng đạo hiếu, ông cho rằng là 
cội rễ của mọi luân lý, là cội nguồn của đạo đức. 

1. Nội dung căn bản của hiếu. 

Thế nào gọi là hiếu ? Khổng Tử chỉ ra, hiếu tức là 
kính. "Hiếu hiểu theo nghĩa hẹp là lòng kính yêu với cha 
mẹ và anh em trong nhà, còn theo nghĩa rộng chính là 
lòng trung hiếu, chỉ sự kính yêu giữa những người không 
có quan hệ huyết thống. 


a. Đạo hiếu theo nghĩa hẹp: 


Chỉ sự hiếu thuận đối với cha mẹ của con cái, đó là 
kính yêu, phụng dưỡng cha mẹ, vâng theo di huấn của tổ 
tiên, thực hiện đầy đủ giỗ ky... lòng hiếu của những người 
cùng huyết thống còn bao gồm "hiếu đế", tức là lòng hiếu 
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đối với anh em. Tóm lại, Khổng Tử cho rằng "hiếu" là tiêu 
chí phân biệt loài người với loài vật, là gốc rễ của đạo làm 
người. Ông có nói: 

"im chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí vu khuyến 
mã, giai năng hữu dưỡng, bất kinh, hà dĩ biệt chì ? 

Có nghĩa là làm người mà bất hiếu thì khác gì loài 
chó ngựa. Điều này chứng tỏ Khổng Tử vô cùng coi trọng 


đạo hiếu và nhận định rằng đây là tiêu chí số một của văn 
minh loài người. 


Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh sự hiếu thuận đối với 
cha mẹ, rằng đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp của con 
người. Ông nói: 

"Phụ mẫu tại, bất viễn du. Du tất hữu phương” 
("Luận ngữ - Lý Nhân). 

Phụ tại quan kỳ chí, phụ một quan kỳ hành, tam 
niên vô cai vu chi đạo, khả vị hiếu kỹ (Luận ngữ - Học 
nhì). 

Bên cạnh lòng hiếu đối với cha mẹ, Khổng Tử còn 
nhấn mạnh sự kính yêu của em đối với anh và gọi đó là 
"đế", Do vậy đạo hiếu của Khổng Tử đã được trên cơ SỞ 
"thân thần" - sự yêu thương quý mến giữa những người 
cùng huyết thống. "Đệ tử nhập tác hiếu, xuất tắc đễ" 
("Luận ngữ - Học nhì). Câu này chỉ ra làm người trước hết 
phải kính yêu bố mẹ anh em của mình. Đây là chuẩn tắc 


cơ bản nhất của đạo hiếu và là quy phạm sơ đẳng nhất cho 
hành vi con người. 


b. Đạo hiếu theo nghĩa rộng: 


Là kính yêu giữa những người không cùng quan hệ 
huyết thống. Đó là bước sáng tạo lớn nhất của Khổng Tử 
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đối với đạo hiếu, vượt hắn trên quan hệ dòng tộc. 


Chữ hiếu hiểu theo nghĩa rộng tức là trung hiếu, đó 
là lòng kính yêu giữa người với người trong xã hội, bao 
gồm lòng hiếu của trẻ đối với già, của kẻ dưới với người 
trên, lòng trung của tôi thần với quân vương, của dân đối 
với nước. "Trung hiếu" là đạo hiếu được xã hội hoá, chính 
trị hoá, là giới hạn mở rộng của đạo hiếu. Như Không Tử 
đã nói: 


"Quân sử thần dĩ lễ, thần sử quân dĩ trung (“Luận 
ngữ”) 

"Ngôn trung tín, hành đốc kính ( 'Luận ngữ - Vệ Linh 
Công). 


Hai chữ "trung hiếu" đã gây nên những ảnh hưởng 
sâu sắc đối với lịch sử Trung Quốc, dù rằng tích cực hay 
tiêu cực. Nó có tác dụng mạnh mẽ trong việc duy trì sự 
thống trị của xã hội phong kiến. Nhưng đây cũng là chiếc 
gông tính thần được giai cấp thống trị dùng để kìm kẹp, 
trói buộc và nô dịch người dân. 


2. Tác dụng quan trọng của hiếu trong Nho học. 

a. Hiếu là gốc rễ của nhân tính: 

Khổng Tử coi "hiếu" là cội rễ của đạo làm người, là cơ 
sở để phân biệt con người với loài khuyến mã, bất hiếu thì 
chăng khác gì loài vật. Qua đó ông nhấn mạnh tính quan 


trọng của "hiếu". Trước hết phải có hiếu thì mới nói đến 
cac tính khác của con người. 


b. Hiệu là căn nguyên của chữ đức: 

Không Từ cho rằng hiếu là căn nguyên của tất thầy 
đạo đức trên đời và trước hết nhấn mạnh "hiếu" là căn bản 
của lòng nhân. Ông nói: 
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"Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân dữ bản dữ ! (Luận ngữ - 
Học nh)). 

Câu nói này nhấn mạnh "hiếu đễ" là căn bản của lòng 
nhân. "Hiếu" cũng chính là cơ sở cho lòng "nhân". Nếu 
không có cơ sở lòng hiếu "thân thân" thì không thể có lòng 
trung "tôn tôn". "Hiếu" cũng được coi là cội nguồn của 
"nghĩa", những ai vong ơn phụ nghĩa thì cũng thường là kẻ 
bất hiếu với cha mẹ. Khổng Tử đã từng tổng kết về mối 
quan hệ giữa trung tín và hiếu kính: "Ngôn trung tín, 
hành đốc kính" (“Luận ngữ - Vệ Linh Công) 

Có nghĩa là hành vi ngôn từ của mỗi người đều không 
thể tách rời trung tín và hiếu kính, những đức tính này 
không thể tách rời nhau. 

. 8, Ý nghĩa lịch sử của hiếu trong xã hội. 


Trong xã hội phong kiến, "hiếu" có một ý nghĩa quan 
trọng, đó là tác dụng củng cố xã hội phong kiến. Gia đình 
là đơn vị kết cấu cơ bản nhất của xã hội, sự ổn định của 
gia đình có tác dụng quan trọng trong việc củng cố xã hội. 

"Hiếu" có tác dụng tích cực trong việc củng cố gia 
đình. 

Tóm lại, Khổng Tử đã dùng hiếu đạo với mấu chốt là 
quan hệ huyết thống để gắn kết xã hội tông pháp dòng tộc 
và xã hội phong kiến. 

Dù rằng đạo hiếu cũng có lúc không phát huy tác 
dụng tích cực, song xét một cách tổng thể, hiếu đạo là 
phẩm chất đạo đức căn bản của con người, là một trong 
những tiêu chí quan trọng để đánh giá nền văn minh của 
một quốc gia. Việc Trung Quốc trở thành một quốc gia cổ 
đại văn minh nổi tiếng thế giới gắn liền với các tố chất dân 
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tộc của Trung Hoa trong suốt mấy nghìn năm qua đã được 
bồi đắp bởi đạo hiếu của Nho gia. 


IV. KHỐNG TỬ COI ĐỨC TRUNG DUNG LÀ CHUẨN TẮC ĐẠO 
ĐỨC CỦA NHO GIA. 

Trung Dung là chuẩn tắc chính của Nho gia, khởi 
nguồn từ "Kinh dịch", được Khổng Tử phát triển thêm và 
trở thành nội dung quan trọng của hệ tư tưởng Nho gia. 

1. Nội dung cơ bản của Trung Dung. 

Trung Dung có nghĩa là trung hành, trung chính, 
trung đức. "kinh dịch" gọi là "trung hành"; "Truyền dịch" 
gọi là "trung chính" và trong "Thượng thư" là "trung đức”. 
Khổng Tử theo đó gọi là Trung Dung, kỳ thực tất cả đều 
nhằm chỉ trung chính. 

Điều được gọi là "Trung Dung" theo Khổng Tử gồm 
hai nội dung chủ yếu: 

a. Quá do bất cập. 

Đây là cách giải thích chính của Khổng Tử về Trung 
Dung. 

Như Chu Hy giải thích: "Trung giá, bất thiên, vô quá 
bất cập chi danh" (Tứ thư chương cú - Trung Dung chú) 

"Bất thiên bất ÿý" có nghĩa là phương pháp tư duy 
trung chính. 

Tóm lại, về mặt phương pháp luận, Trung Dung có 
nghĩa là "chấp lưỡng dụng trung", một phương pháp đúng 
đắn không thiên lệch. 

Phương thức "quá do bất cập" của Khổng Tử tạo lập cho 
Nho gia cách thức tư duy chính xác trong việc đối nhân xử 
thế, đẩy mạnh khả năng tư duy biện chứng của Nho gia. 
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Tư tưởng Trung Dung của Khổng Tử cũng là một 
sử to lớn. "Quan điểm Trung Dung của Khổng Tử là một 
phát minh lớn, một công lao lớn của ông, là một phạm trù 
triết học quan trọng, cần phải được giải thích tường tận, rõ 
ràng" (Tuyển tập thư tín Mao Trạch Đông - trang 117). 

b. (Đạo) đức Trung Dung. 

Hàm ý cơ bản thứ hai của tư tưởng Trung Dung - 
Khổng Tử là chỉ phẩm chất đạo đức, gồm trung chính và 
chính trực. Khổng Tử gọi đó là "Đức Trung Dung". Ông nói: 

"Trung Dung chi vì đức dã, thậm chí hĩ ! Dân tiên cứu 
hỹ !" (Luận ngữ - Ủng đã) có nghĩa là "Trung Dung là 
chuẩn tắc đạo đức tốt đẹp nhất, tiếc rằng đã trở nên hiếm 
thấy". Đức Trung Dung của Khổng Tử thực chất là chỉ sự 
nhân đạo. Theo Khổng Tử, nhân đạo là đạo đức cao đẹp 
nhất. Đức Trung Dung là sự hoà điệu tren cơ sở nhân đạo. 
Như Khổng Tử từng nói: 

"Lễ chi dụng, hoà vì quý" (Luận ngữ - Học nhì) 

Tóm lại, đức Trung Dung là sự bổ sung cho tư tưởng 
nhân đạo. Trung nghĩa và Trung Dung đều thuộc về phạm 
trù nhân đạo. Trong đó trung nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ 
và Trung Dung thể hiện sự mềm dẻo của Nhân đạo. Hai 
khối cương nhu này đã hoà điệu với nhau để tạo nên một 
thể thống nhất. Như Mạnh Tử từng nói: 

"Nhân dã giả, nhân dã. Hợp nhi ngôn chi, đạo dã" 
(Mạnh Tử - Tận tâm hạ) trong Trung Dung cũng có nhấn 
mạnh: "Hoà dã giả, thiên hạ chi đạt đạo dã". 

Tựu chung lại, đức Trung Dung do Khổng Tử khỏi. 
xướng bao gồm hai (nội dung) hàm ý cơ bản là phương 
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pháp tư duy và phẩm -chất đạo đức. Đức Trung Dung còn 
được gọi là Trung đức. Đức Trung Dung không chỉ làm 
sáng rõ thêm ý nghĩa của Nhân mà còn thúc đẩy quá trình 
triết lý hoá luân lý Nho gia, đóng góp to lớn cho sự nghiệp 
phát triển Nho giáo. 


2. Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của đạo Trung 
Dung. 


Thứ nhất, đạo Trung Dung đã gây ảnh hưởng sâu sắc 
tới tư tưởng đại nhất thống của Nho gia. Với các nguyên 
tắc xử thế trung chính, hài hoà, đạo Trung Dung của 
Khổng Tử có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tư 
tưởng đại nhất thống của Nho gia, do vậy khách quan đã 
phát huy tác dụng tích cực trong việc duy trì nền thống 
nhất của Trung Quốc suết hơn 2000 năm. Đây chính là 
một ý nghĩa lịch sử quan trọng của Trung Dung. Tư tưởng 
đại thống nhất trong cuốn "Xuân Thu Công đương truyện" 
là một bước phát triển lớn về đạo Trung Dung của Nho 
gia. "Công dương truyện" là do một môn đệ của Khổng Tử 
tên là Tử Hạ truyền cho Công Dương Cao. Xét một cách 
khách quan, tư tưởng đại nhất thống của Nho gia có vai 
trò lịch sử quan trọng trong việc hình thành và duy trì 
Trung Hoa đại quốc. . | 


Thứ hai, đạo Trung Dung có tác dụng thúc đẩy quá 
trình củng cố xã hội phong kiến Trung Quốc. Xã hội phong 
kiến Trung Quốc kéo dài suốt hơn 2500 năm, điều này có 
quan hệ mật thiết với việc duy trì đạo Trung Dung. Do đạo 
này xem trọng sự gìn giữ bảo thủ nên vô hình chung đã 
trở thành vật cần cho các cuộc cải cách xã hội, nên nó có 
vai trò to lớn trong việc cúng cố xã hội phong kiến. 
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Thứ ba, đạo Trung Dung phát huy tác dụng mạnh mẽ 
nhằm thống nhất các dân tộc Trung Quốc. Trung Quốc là 
một quốc gia đa dân tộc với đặc điểm người Hán giữ vị trí 
chính yếu còn các dân tộc thiểu số chỉ là thứ yếu. Do vậy, 
Trung Dung có căn bản là "hoà vi quý" của Khổng Tử, đạo 
Trung Dung có tác dụng quan trọng trong việc thống nhất 
dân tộc Hán và các dân tộc thiểu số khác. 

Tóm lại, đức Trung Dung do Khổng Tử khởi xướng, 
được các hậu thế của ông không ngừng phát huy đã trở 
thành đạo Trung Dung. Đạo Trung Dung có vai trò tích 
cực trong sự nghiệp thống nhất Trung Quốc và hoà nhập 
dân tộc. 


— V, QUAN ĐIỂM CHÍNH TRị "CHÍNH SỰ CÓ ÍCH CHƠ DÂN" 
CỦA KHÔNG TỦ. 

Khổng Tử là một nhà yêu nước vĩ đại. 

Khổng Tử khởi xướng chính trị nhân đức, phản đối 
chính trị hà khắc. Ông chỉ ra "chế độ hà khắc còn ghê hơn 
cả hổ dữ" (Lễ ký - Đàn cung). Đây là biểu hiện của quan 
điểm Nhân học Khổng Tử dưới vỏ bọc chính trị. Quan 
điểm này về sau được Mạnh Tử phát triển thành vương 
đạo nhân chính, gây ảnh hưởng đáng kể tới xã hội đời sau. 

Khổng Tử nói "Chính giả, chính dã. Tử soái đĩ chính, 
thục cảm bất chính", khẳng định làm vua trước hết phải 
chính trực. Khổng Tử chủ trương tập trung chính quyền, 
điều này có tác dụng tích cực trong quá trình thống nhất 
Trung Quốc. Mạnh Tử đưa ra "định vi nhất", có ý nghĩa an 
định là yếu tố quan trọng để quốc cường. 

Đức chính mà Khổng Tử nhấn mạnh: "Vi chính dĩ đức, 
tỉ như bắc thần, cự kỳ sở nhi chúng tinh củng chi" (Luận 
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ngữ - Vi Chính) có nghĩa là dùng đức chính thì mọi việc sẽ 
vững bền ổn định như các vì sao chuyển động chung quanh 
chòm Bắc Đẩu (Luận ngữ) "túc thực, túc dân, dân tín chỉ 
hỹ" và "dân vô tín bát lập" (Luận ngữ - Nhan Uyên) nghĩa 
là không được dân tin thì không thể trụ vững được. Ông 
nhấn mạnh: "Nhân dân chỉ sở lợi nhi lợi ch". 

Khổng Tử "trọng dân", "giúp dân", ông thưởng nói 
"duy dân kỳ kháng nghĩa" "kim thiên kỳ tương dân” 
(Thượng Thư - Đại cáo). Ông cũng nhận định muốn dùng 
đức chính thì phải "Thượng hiển", tức là "trọng dụng hiển 
tài" (Luận ngữ - Tử đô) nhấn lanbjt phải thực hiện nền 
chính trị minh quân. Mặc dù chủ trương chính trị này của 
Khổng Tử không được tầng lớp thống trị của sáu nước mà 
ông du thuyết áp dụng, song ý nghĩa tích cực của nó không 
vì thế mà bị mờ nhạt, lòng trung quân cũng còn những 
điều phải bàn nhưng điều này thể hiện rõ trên dưới phải 
có tôn ti trật tự rõ ràng thì mới được. Chủ trương "lợi dân" 
của Khổng Tử cũng có liên quan tới sự nghèo khó của ông. 
Sử ký có viết "Khổng Tử bần thả cùng, (Vốn dĩ Khổng Tử 
là nghèo khổ). 


VỊ. KHỐNG TỦ COI TRỌNG NHÂN ĐẠO NHUNG KHÔNG XEM 
NHẸ THIÊN ĐẠO. 

Cuốn "Luận ngữ" chủ yếu giới thiệu tư tưởng nhân 
đạo của Khổng Tử; hai cuốn "Dịch truyện", "Xuân Thu" 
chủ yếu giới thiệu quan niệm thiên đạo của ông. Theo Sử 
ký - Khổng Tử thế gia và Hán thư - Nghệ Văn Chí thì 
mười bài trong "Dịch truyện" đều là trước tác của Khổng 
Tử. Theo quan niệm đời xưa, trước tác của một người có 
khi chỉ là cuốn sách mang tư tưởng hoặc nội dung cơ bản 
của người đó. Do vậy, không thể nói từng câu từng chữ 
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trong đó đều do Khổng Tử viết. Nội dung những cuốn sách 
kể trên có phần do 70 đề đệ của ông ghi chép lại, cũng có 
phần chính là học thuyết của ông được ông tự tay ghi 
soạn. Dù thế nào thì tư tưởng cơ bản toát ra từ các ¿ác 
phẩm này cũng là của Khổng Tử, đây là điều chắc chắn" 
(Theo "Khổng Tử là nhà vô thần luận" Xuất bản năm 
1987). Do vậy từ những quan điểm được Khổng Tử thể 
hiện trong hai cuốn "Dịch truyện" và "Tả truyện" chúng ta 
thấy rằng ông là một nhà vô thần luận. 

Như Lữ Thị nói: "Đã xuất hiện một xu thế mới: n:ụi 
người đang dần hoài nghì về cái kết luận xưa nay rằng 
Khổng Tử là một nhà thần luận. Và ngày càng nhiều 
người tìm hiểu nghiên cứu xem có thể khẳng định bao 
nhiêu phần trăm về mối liên hệ giữa Khổng Tử và tư 
tưởng vô thần. Về vấn đề này, quan điểm và phương pháp 
của Kim Cảnh Phương rất đáng được chú ý. Sau gần 30 
năm kiên trì và mặc dù gặp nhiều khó khăn, học giả này 
vẫn luôn khẳng định ý nghĩa Khổng Tử là nhà duy vậ: 
chủ nghĩa. "Tôi tán thành kết luận củ Kim Cảnh Phương. . 
Cụ thể hơn nữa, tôi cho rằng, Khổng Tử không phải là 
nhà thần học, không phải là nhà bán vô thần, cũng 
không thể vừa là nhà thần học vừa là nhà vô thần. Khổng 
Tử chính xác và hoàn toàn là nhà vô thần". (Trích dẫn từ 
hai cuốn kể trên). Quan điểm của Lữ Thiệu Cương là 
đúng đắn. "Dịch truyện" là tác phẩm triết học đồ sộ, lấp 
lánh tư tưởng chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện 
chứng. Về việc Khổng Tử chỉnh lý Dịch học trong những 
năm cuối đời, Sử ký Tư Mã Thiên có viết: "Vi biên tam 
tuyệt" (Khổng Tử thế gia) ghi lại những khó khăn gian 
khổ của ông khi nghiên cứu về dịch. Khổng Tử cũng tự 
nhận xét: "Cho thêm bỉ nhân 50 năm để học về dịch thì 
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sẽ không có sai sót lớn đến vậy" (Luận ngữ - Thuật Nhị). 
Đủ thấy rằng "Dịch truyện" là tâm huyết của Khổng Tủ, 
phản ánh tư tưởng duy vật và vô thần của ông về quan 
niệm thiên đạo. Ông chỉ có thể là một nhà vô thần thật 
sự bởi một người nếu tin vào quỷ thần thì không thể hiếu 
học và cần mẫn đến vậy. Chính vì Khổng Tử không tin 
vào "thiên mệnh" nên ông mới dám chống lại "thiên 
mệnh" và phấn đấu bền bỉ đến vậy. 

Lễ dĩ nhiên, những thành tựu mà ông thu được trong 
lĩnh vực nhân đạo hết sức rực rõ, và nổi trội. Sự coi trọng 
nhân đạo của Khổng Tử quyết định việc ông ra sức nhấn 
mạnh cho hệ tư tưởng trọng yếu của xã hội. Trên cơ sở 
nhấn mạnh xã hội, ông khẳng định tính "tự thân". Như 
(Luận ngữ - Tuyên vấn) có viết "Bất oán thiên, bất ưu 
nhân, hạ học nhi thượng đạt, tri ngã giả, kỳ thiên hô" 

Câu nói này khẳng định đầy đủ quan điểm về địa vị và 
giá trị của con người. Đây cũng là một phương diện tích cực 
của Khổng Tử, không tuân theo ý trời và đám đấu tranh. 

Tóm lại, quan niệm về xã hội của Khổng Tử vô cùng 
sáng tỏ và có thể nói ông là một nhà vô thần. 


3. NHỮNG CŨNG HIẾN CỦA KHỔNG TỬ ĐỐI Với NỀN 
VĂN H0Á CUA TRUNG QUŨ0 VÀ THỂ 6iới 


Chủ tịch Mao Trạch Đông nói: "Từ Khổng Phu Tử cho 
tới Tôn Trung Sơn đã để lại cho chúng ta những di sản quý 
giá, chúng ta phải biết tổng kết lại, kế thừa và phát huy" 
(Trích Tuyển tập Mao Trạch Đông - Vai trò của Đảng cộng 
sản Trung Quốc trong chiến tranh nhân dân). 
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Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo 
dục vĩ đại của đất nước Trung Hoa cổ kính. Những cống 
hiến của ông đối với nền văn minh, văn hoá Trung Hoa 
thật vô tiền khoáng hậu, bao trùm ảnh hưởng trên đất 
Trung Quốc suốt 2500 năm. Như Tư Mã Thiên đã từng ca 
ngợi, Khổng Tử quả là "Cao sơn ngưỡng chỉ". (Đỉnh cao cho 
muôn người ngưỡng mộ). 


Khổng Tử là người đặt nền móng quan trọng cho nền 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. Ông khởi xướng các 
quy tắc đạo đức luân lý, lấy "nhân, lễ, trung, hiếu" làm 
trung tâm, ảnh hưởng sâu sắc tới việc tạo dựng tố chất 
tính cách của dân tộc Trung Hoa. Ông tiến hành giáo dục 
văn hoá, tác động tích cực nhằm bồi dưỡng tố chất văn hoá 
của con người Trung Quốc. Ông sáng lập học phái Nho gia, 
đóng góp công sức lớn lao trong sự nghiệp phát triển văn 
hoá tư tưởng và hun đúc tỉnh thần dân tộc Trung Hoa. 
Ông chỉnh sửa "Lục kinh" (Thi, thư, lễ, dịch, Xuân Thu, 
nhạc) góp phần đáng kể vào việc bảo tổn và phát huy văn 
hoá truyền thống Trung Quốc. 

Tóm lại, "tứ đại bọc phái" do Khổng Tử sáng lập là 
Dịch học, Khổng học, Nho học và Kinh học đã trở thành 
những cột trụ vững vàng cho nền văn hoá Trung Quốc. 
Cùng với các yếu tố văn hoá khác, bốn học phái này đã tạo 
nên sức mạnh lớn nhằm khống chế tôn giáo thần học, chất 
lọc văn hoá phương Tây cùng các tư tưởng ngoại la1, bảo vệ 
vị trí độc lập của văn hoá dân tộc. 

Đặc biệt là tỉnh thần "hoà vi quý", tư tưởng đại nhất 
thống với cơ sở là đức Trung dung của Khổng Tử đã có vị 
trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp thống nhất Trung 
Quốc, đoàn kết dân tộc, phát triển văn hoá. 


501 


Khổng Tử là nhà văn hoá lớn của thế giới. Ảnh hưởng 
của ông sớm vượt khỏi biên giới, lan toả tới khắp các nước 
Đông Nam Á và nhiều nước trên thế giới. Ông là đại biểu 
kiệt xuất của văn minh nhân loại, tài sản tinh thần ông để 
lại cho đời không gì sánh nổi. Những giá trị văn hoá do 
ông tạo dựng thuộc về Trung Quốc cũng như thế giới. 


Trong lịch sử Trung Quốc, vị trí và ảnh hưởng của 
Khổng Tử không gì sánh nổi. Những gì vượt qua không 
gian và thời gian thì đều mang tính chân lý mà đã là chân 
lý thì không thể bị huỷ diệt. Dù rằng Khổng Tử sống cách 
đây hơn 2500 năm song các tư tưởng của ông cho tới giờ 
vẫn không hề lỗi thời. Đặc biệt trong thời đại ham muốn 
vật chất của con người không ngừng gia tăng và thế giới 
tỉnh thần phải đối mặt với sự mất cân bằng, người ta cần 
phát huy rất nhiều tư tưởng của Khổng Tủ. 

Điều này có ý nghĩa sâu sắc nhằm thống nhất văn 
minh vật chất và văn minh tình thần. 


I. CỐNG HIẾN VÏ ĐẠI CỦA KHỔNG TỬ CHO NỀN VĂN MINH 
TRUNG QUỐC. 


1. Cống hiến to lớn của Khổng Tử cho nền văn 
minh Trung Quốc. 


Việc Trung Quốc trở thành một quốc gia cổ đại văn 
minh nổi tiếng thế giới có sự đóng góp rất lớn của Khổng 
Tử. Ông có vai trò hết sức tích cực trong sự nghiệp xây 
dựng nền văn minh nước nhà. Về những cống hiến của 
Khổng Tử đối với nền văn hoá Trung Quốc, học giả Liêu Di 
Chính nhận xét: "Khổng Tử là trung tâm của văn hoá 
Trung Quốc, không có Khổng Tử thì không thể có văn hoá 
Trung Quốc. Ông đã truyền bá nền văn hoá trước ông 
hàng nghìn năm và mở ra nền văn hoá sau ông hàng 
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nghìn năm. (Trung Quốc văn hoá sử, Nam Kinh Trung 
Sơn thư cục, Xuất bản năm 1932). 


Khổng Tủ có vai trò to lớn trong việc kiến tạo các 
phạm trù luân lý của dân tộc Trung Hoa. 

Những cơ sở đạo đức: nhân - nghĩa - lễ - trung - hiếu 
do Khổng Tử khởi xướng đã tạo nên hạt nhân trung tâm 
của hệ thống luân lý Trung Quốc cổ đại. 

Tại sao các phạm trù luân lý này của Khổng Tử có thể 
tổn tại lâu đến vậy ? Bởi vì: 

Thứ nhất, những tư tưởng luân lý của Khổng Tử là 
những đạo đức cơ bản nhất trong giao tiếp xã hội. Con 
người nếu không có nghĩa - nhân - lễ - trung - hiếu thì sao 
-eó thể chung sống cùng nhau và như thế thì khác gì loài 
cầm thú. 

Bản tính thiện và ác của con người có sự khác biệt 
tiên nghiệm. Mạnh Tử cho rằng bản tính vốn thiện, còn 
Tuân Tử lại cho rằng bản tính vốn ác. Thực tế, con người 
ta vừa có tính thiện, lại vừa có tính ác, do vậy cần phải 
được chế ngự, cải tạo. Quy luật ngũ hành tương khắc của 
thời cổ đại chính là sự ràng buộc chế ngự mang tính tự 
nhiên áp dụng cho nhân tính. Các quy tắc luân lý của 
Khổng Tử là vì con người, có vai trò quan trọng trong việc 
cải tạo, chế ngự bản tính cá nhân, xây dựng cuộc sống 
cộng đồng. 

Thứ hai, những tư tưởng luân lý của Khổng Tử có giá 
trị vĩnh hằng. 

Do các tư tưởng của Khổng Tử mang đậm màu sắc 
dân tộc nên đã được đông đảo dân chúng tiếp thu. Đây 
cũng là nguyên nhân khiến cho các tư tưởng này được In 
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sâu trong lòng nhân dân. Trước kia một số người cho rằng 
các tư tưởng của Khổng Tử chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi 
ích của giai cấp thống trị, thực tế cách nhìn nhận này hết 
sức phiến diện. Bất cứ một thứ tư tưởng nào nếu không 
đại diện cho lợi ích của nhân dân thì không thể trụ lại 
được với những thử thách của lịch sử. Trong lịch sử Trung 
Quốc duy nhất có tư tưởng Nho gia của Khổng Tử đã đứng 
vững suốt 2500 năm. Nếu không có cơ sở là nhân dân mà 
chỉ dựa vào giai cấp phong kiến thì làm sao có được kết 
quả này - Điều này chứng tỏ tính nhân dân, tính dân tộc 
trong tư tưởng Nho gia của Khổng Tử vô cùng mãnh liệt 
và đã làm nên tính chất vĩnh hằng cho các giá trị tư tưởng 
luân lý của Khổng Tử. 


Thứ ba, những luân lý chính trị của Khổng Tử mang 
tính phổ biến. 

Văn hoá truyền thống của Trung Quốc có yếu tố 
trung tâm là các phạm trù luân lý được tổng hợp từ ba yếu 
tố là sự dung hoà, triết học và chính trị. Ngay từ "Kinh 
dịch" đã xuất hiện sự thống nhất giữa ba yếu tố này. Quan 
điểm luân lý của Khổng Tử đã làm nổi bật vấn đề chính 
trị. Trong đó các quan điểm luân lý nhân thế có giá trị 
hiện thực sâu sắc, đề cao quan niệm giá trị con người, do 
vậy được đa số dân chúng tiếp nhận. Như các quan điểm 
"vị quốc di lễ" "vị chính dĩ đức, tỉ như bắc thần, cự kỳ sở 
nhi chúng tỉnh củng chỉ", nhấn mạnh đạo đức nhân lễ 
không phải vì bản thân mà là vì quốc gia, nên đã được rất 
nhiều người tán đồng. Tóm lại, các quan điểm chính trị 
của Khổng Tử trái ngược với các ẩn sĩ, nó phù hợp với lợi 
ích đại đa số người dân, có tác dụng tích cực đối với sự 
hưng thịnh của Trung Quốc. 
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Tựu chung, những tư tưởng luân lý của Khổng Tử 
và các quan điểm chính trị sâu sắc đã gây ảnh hưởng 
mạnh mẽ và lâu dài tới quá trình tạo dựng diện mạo 
tỉnh thần, giá trị nhân sinh và phong thái xã hội của 
dân tộc Trung Hoa. 

Khổng Tử là người mở đường cho sự nghiệp giáo dục 
Trung Quốc. 

Một công tích lớn lao nữa của Khổng Tử là mở ra một 
kỷ nguyên mới cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Tư tưởng 
giáo dục của Khổng Tử vô cùng vĩ đại - Ông nêu ra "Học 
nhi ưu tắc sĩ" (học giỏi tất được làm quan), phản đối chế độ 
làm quan theo kiểu cha truyền con nối. Khổng Tử kêu gọi 
"Hữu giao vô loại" (người được giáo dục thì không phân 
biệt sang hèn cao thấp). Trong hoàn cảnh lịch sử đương 
thời, những tư tưởng này hết sức tiến bộ và ngược lại hoàn 
toàn với chính sách ngu dân của Lão Tử. Đây cũng là lý do 
khiến cho trong lòng dân tộc Trung Hoa, vị trí của Lão Tử 
không thể sánh nổi với vị trí của Khổng Tủ. 

Khổng Tử sống cả đời "không ngừng phấn đấu" như 
ông từng nói. Ông nhận định cần "học nhi bất yếm, hối 
nhân bất quyện" (Luận ngữ - Thuật nhị) càng cần phải 
ham học hỏi "bất xỉ hạ vấn" (Không biết phải hỏi) và "tam 
nhân đồng hành tất hữu ngã sư" (Trong ba người cùng đi 
tất có thầy giáo của ta). Do vậy, ông đã đốc lòng mở trường 
dạy học, chiêu sinh môn đệ, khích lệ người người học hỏi. 

Khổng Tử đã đào tạo cho nước nhà một thế hệ hiền 
tài, đây đồng thời là trụ cột của Nho gia. Học trò của 
Khổng Tử có hơn 3000 người, trong đó nổi bật lên 72 hiển 
tài cùng tứ cao túc là: Nhan Hồi, Tử Công, Tử Lộ, Tử Hạ. 
Nhan Hồi là người học trò mà ông yêu quý nhất. 
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Khổng Tử đặc biệt coi trọng việc tu bổ văn hoá truyền 
thống. Ông đề xướng Kinh học, chỉnh lý sáu bộ kinh, trong 
đó có cuốn "Kinh dịch" ông rất tâm đắc. Ông từng than 
rằng nếu được thêm 50 năm để học về Dịch thì cũng chưa 
đủ. Điều này chứng tỏ Khổng Tử rất coi trọng "Kinh dịch". 
Một trong những công lao lớn nhất của Khổng Tử cũng 
chính là ông đã truyền bá "Kinh dịch", tương truyền cuốn 
"Dịch truyện" do Khổng Tử biên soạn và Khổng Tử đã tìm 
ra được ngọn nguồn của văn hoá Trung Hoa. Mặc dù đã 
"tam biện tam tuyệt" (sợi dây buộc sách bị mòn đứt ba lần 
liền, mức khổ luyện của ông khi nghiên cứu Kinh dịch) 
nhưng trong những năm cuối đời, Khổng Tử còn chỉnh lý 
thêm bộ sử Xuân Thu. Khổng Tử hiến trọn sức lực và tâm 
huyết cho sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu và chỉnh lý các 
bộ kinh điển. 

Về những cống hiến của Khổng Tử cho nền văn hoá 
Trung Quốc, có người đánh giá "Khổng Tử là trung tâm 
của văn hoá Trung Quốc. Không có Khổng Tử thì không có 
văn hoá Trung Quốc. Ông truyền bá nền văn hoá trước 
ông hàng nghìn năm và sáng lạp nền văn hoá sau ông 
hàng nghìn năm. Dù rằng sau này văn hoá Trung Quốc sẽ 
dần dần hoà nhập với nền văn hoá mới của nhân loại, 
nhưng những gì đã qua và Khổng Tử sẽ còn mãi với lịch sử 
- Ví như Lão Tử cùng sống thời kỳ Xuân Thu với Khổng 
Tử, cũng là một nhà triết gia lớn và ảnh hưởng đến dân cả 
nước song vị trí của Lão Tử còn kém xa so với Khổng Tử. 
Các chư tử khác thì lại càng không thể so sánh (Cuốn 
"Văn hoá sử Trung Quốc" do Liễu Di Chinh biên soạn xuất 
bản năm 1988, Nhà xuất bản Đại Bách Khoa toàn thư 
Trung Quốc, trang 231). 
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92. Khổng Tử có cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp 
giáo dục văn hoá của nhân dân Trung Quốc. 

Khổng Tử là nhà giáo dục vĩ đại của Trung Quốc, là 
người mở đầu phong trào mở trường tư giảng dạy, đặt ra 
các khoa mục giáo dục, góp phần đáng kể trong việc nâng 
cao tố chất văn hoá của nhân dân Trung Quốc. 


Thứ nhất, Khổng Tử là người mở đường cho -lịch sử 
giáo dục Trung Quốc, người đầu tiên (tự) mở trường tư 
thục dạy học. 


Khổng Tử bắt đầu dạy học năm 30 tuổi, ông thu nhận 
hơn 3000 đệ tử, làm dấy lên trào lưu học tập trăm nhà đua 
tiếng, tạo ra một dòng bách gia chư tử thời kỳ chiến quốc, 
đặt cơ sở cho Nho, Đạo, Pháp mà Mặc gia. 


Trong số hơn 3000 môn sinh của Khổng Tử có 72 người 
hiển tài, đây là các nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc, gây 
ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của văn hoá tư tưởng 
Trung Quốc. Như trong "Sử ký - Khổng Tử thế gia" có viết: 
"Khổng Tử giảng dạy Thi - thư - lễ - nhạc, thu nạp hơn 
3000 đệ tử, trong đó có 72 người tỉnh thông lục nghệ". 

Những học trò giỏi của Khổng Tử như Nhan Hồi, Tử 
Cống, Tử Lộ, Tử Hạ, Nhiễm Cầu, Tử Tư đều có những 
cống hiến to lớn cho sự phát triển của Nho học và Kinh 
học. Trong đó có Tử Tư viết bộ "Trung dung", Tử Hạ bổ 
sung "Dịch truyện", và rất nhiều đệ tử khác của ông cũng 
đã tham gia biên soạn bộ luân lý, đóng góp quan trọng cho 
sự đi lên của văn hoá Trung Quốc. 

Thứ hai, Khổng Tử là "vạn thế sư biểu" (người thầy 
của mọi thời đại), người đầu tiên kêu gọi: làm công tác 
giáo dục trước hết phải được giáo dục. 
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Khổng Tử là một nhà giáo dục vĩ đại, tư tưởng giáo 
dục của ông bao gồm cả ý nghĩa giáo dục mọi người và 
được mọi người giáo dục; đây là giới hạn cao nhất trong tư 
tưởng giáo dục. Một đời dạy học của Khổng Tử cũng là một 
đời ông tự rèn luyện mình. Ông lấy mình làm gương, 
khiêm tốn học hỏi, như: "tam nhân hành, tắc hữu ngã sư 
yên", lại nói "phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri 
lão tư tương chí vân nhỉ" hay "học nhi bất yếm, hối nhất 
bất quyện". 

Thứ ba, Khổng Tử đề ra quan điểm "hữu giao vô loại". 
Quan điểm này đã phá bỏ chế độ giáo dục phân đẳng cấp 
kiểu cũ, mang một tầm ý nghĩa vượt thời đại trong lịch sử „ 
giáo dục của Trung Quốc và thế giới. "Hữu giáo vô loại" 
không phân giàu nghèo cao thấp, bất cứ a1 theo học cũng 
chỉ cần nộp chút ít học phí tượng trưng (10 khúc thịt khô) 
là đều có thể theo học. Đặt vào thời điểm cách đây hơn 
2000 năm ở Trung Quốc, đây quả thực là một cuộc cách 
mạng giáo dục, mở ra thời đại toàn dân đều có thể được đi 
học. Đây là một cống hiến vĩ đại cho quá trình phát triển 
sự nghiệp giáo dục Trung Quốc. 

Tư tưởng "hữu giáo vô loại" mở rộng tâng lớp được 
đến trường xuống tận những người dân bình thường, xoá 
bỏ gốc rễ nền văn hoá quý tộc. Lịch sử văn hoá quý tộc bao 
trùm lũng đoạn vĩnh viễn biến mất. 

Khổng Tử coi trọng lý luận và nhấn mạnh thực hành. 
Ông biên soạn lục kinh để làm tài liệu giảng dạy lý luận, 
đồng thời biên soạn lục nghệ làm giáo trình thực hành, đó 
là: xạ, ngự, số, thư, lễ, nhạc. Lục kinh đã trở thành kinh 
điển của Nho gia và là tài liệu bắt buộc trong chế độ khoa 
cử quan trường của chế độ phong kiến Trung Quốc suốt 
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hơn 2500 năm. 


Tóm lại, thông qua việc mở trường dạy học, Khổng Tử 
đã đặt ra một hệ thống phương hướng và phương pháp 
giáo dục, sáng lập sự nghiệp giáo dục cổ đại, bổi dưỡng cho 
Trung Quốc một thế hệ nhấn tài, cống hiến to lớn cho việc 
nâng cao tố chất văn hoá của dân tộc Trung Hoa. Ông thật 
xứng danh là "người thầy của mọi thời đại". 

3. Khổng Tử sáng lập Quốc học Nho gia có tác 
dụng tích cực trong việc chống lại thần học tôn 
giáo. 

Học phái Nho gia do Khổng Tử sáng lập sau khi được 
coi như Quốc học vào đời nhà Hán, đã trở thành tư tưởng 
chính thống của Trung Quốc. Do vậy, Nho giáo đã có tác 
dụng chống lại thần học tôn giáo, bảo vệ bản sắc văn hoá 
dân tộc. 

Dưới áp lực của tư tưởng chính thống Nho gia, Phật 
giáo và Đạo giáo đã không lên nổi vị trí Quốc giáo. Nhờ đó 
Trung Quốc tránh được cảnh chiến tranh chính giáo, 
chính trị tôn giáo thần quyền như các nước phương Tây, 
ảnh hưởng quan trọng tới việc phát triển văn minh và văn 
hoá dân tộc của xã hội Trung Quốc. 

Đặc biệt việc Nho học trở thành học phái chính thống 
do tránh được sự lũng đoạn của tôn giáo nên đã khiến cho 
Nho học, Kinh học đều phát triển mạnh mẽ, đưa Trung 
Quốc trở thành một quốc gia có nền văn minh lịch sử lâu 
đời trên thế giới. 

Tóm lại, vào cùng thời kỳ đó, ở rất nhiều quốc gia 
trên thế giới đã diễn ra tình trạng tôn giáo thần quyền 
thống trị. Song ở Trung Quốc, do có được học phái chính 


509 


thống Nho gia nên đã tránh được sự thống trị của chủ 
nghĩa duy tâm, ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển của tư 
tưởng chủ nghĩa duy vật ở Trung Quốc. 


II. CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA KHỐNG TỬ CHO NỀN VĂN HIẾN 
CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC. 


Cống hiến vĩ đại của Khổng Tử cho nền văn hoá 
Trung Quốc không gì sánh nổi. Ông là người đặt nền móng 
quan trọng cho nền văn hoá tư tưởng Trung Quốc, tạo nên 
trụ cột cho hệ tư tưởng Trung Quốc và cơ sở cho nền văn 
hiến cổ đại. 

1. Khổng Tử là người xây trụ cột cho hệ tư 
tưởng cổ Trung Quốc. 


Mặc dù hệ thống tư tưởng cổ đại Trung Quốc được tạo 
bởi rất nhiều yếu tố, song chủ thể chính yếu nhất vẫn là 
Nho gia. Dù rằng trong lịch sử cũng có lúc Đạo giáo, Phật 
giáo nổi lên rất mạnh song vị trí chính thống của Nho giáo 
trước sau không hề bị thay đổi. Nguyên do của điều này là 
Nho gia do Khổng Tử sáng lập có trung tâm tích cực, quan 
tâm tới quốc gia đại sự. Đặc biệt do Nho gia tích cực tham 
gia chính trị nên tư tưởng Nho gia luôn kết hợp chặt chẽ 
với chính trị, chính quyền. Khi những người cầm quyền 
phần lớn xuất thân từ Nho gia thì đương nhiên tư tưởng 
Nho gia sẽ có vị trí độc tôn, hệ tư tưởng Nho gia nhờ đó trở 
thành cơ sở của chế độ quan trường, thống trị Trung Quốc 
suốt hơn 2000 năm, ảnh hưởng mạnh mẽ hơn hẳn mọi giáo 
phái khác. Do vậy có thể nói việc Nho gia trở thành đại 
diện cho hệ tư tưởng Trung Quốc cổ đại là hoàn toàn phù 
hợp với khách quan lịch sử. Bên cạnh đó, do Nho gia cũng 
có sự ràng buộc, tác động qua lại với Phật giáo và Đạo giáo 
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nên Trung Quốc luôn duy trì được cơ chế nhất thể đa 
nguyên với trung tâm là Nho giáo và có sự hỗ trợ của Phật 
giáo, Đạo giáo. 


Ba giáo phái này vừa bài trừ, vừa dung hoà lẫn nhau, 
cùng cống hiến cho sự đi lên của tư tưởng Trung Quốc. 
Khổng Tử đã xác lập cho Trung Quốc cổ đại một tư tưởng 
thống trị, tránh cho nước nhà khỏi bị chia cắt bởi những 
cuộc chiến giáo phái, tác dụng tích cực tới sự thống nhất 
quốc gia. 

2. Khổng Tử là người có cống hiến vĩ đại cho 
nền văn hiến Trung Quốc. 

Khổng Tử là nhà văn hoá lớn của Trung Quốc, có vai 
trò to lớn trong việc kế thừa và phát triển văn hoá nước 
nhà. Khổng Tử đã tiến hành chỉnh sửa các văn bản cổ các 
đời Hạ, Thương, Chu ước chừng 3000 năm, làm thành một 
cây cầu nối quan trọng trong lịch sử văn hoá Trung Quốc. 
Như Trương Đại Niên từng nhận xét: 

Lý do gì khiến ảnh hưởng của Khổng Tử lan toả đến 
vậy ? trước hết là do ông đã kế thừa, tổng kết truyền thống 
văn hoá kể từ sau thời kỳ nguyên sử đến ba đời Hạ, 
Thương, Chu (Khổng Tử và văn hoá Trung Quốc, trích từ 
tuyển tập luận văn nghiên cứu về Khổng Tử, xuất bản 
năm 1987, trang 2). 

Khổng Tử đã chỉnh sửa và biên soạn lục kinh, làm 
nên công tích bất hủ trong sự nghiệp bảo tổn văn hoá cổ 
đại Trung Quốc. 

Sau 14 năm đi du thuyết ở 6 nước, song chủ trương 
chính trị vẫn không được chấp nhận, Khổng Tử quay trỏ 
về nước Lỗ, dốc tâm nghiên cứu và chỉnh sửa các di sản 
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văn hoá Trung Quốc. 

Trước hết ông bắt tay vào chỉnh sửa "Dịch kinh" và 
rất tôn sùng bộ sách này. Ông than rằng: Nếu được sống 
thêm ð0 năm để học "Dịch" thì cũng không phải là nhiều. 
Điều này chứng tỏ ông vô cùng coi trọng bộ "Dịch kinh". 
Một thành tựu vĩ đại biên soạn bộ "Dịch truyền", Khổng 
Tử đã từng "vi biện tam tuyệt" (chỉ việc sợi dây da trâu 
dùng để buộc các ống quyển Dịch kinh bị đút tới ba lần). 
Trong cuốn "Chu dịch - Yêu thiên" thu được khi khai quật 
khu mộ đời Hán ở đời Mã Vương có mô tả việc Khổng Tử 
ham học về "Dịch": "Phu tử đã cao tuổi song vẫn say mê 
học "Dịch", suốt ngày chỉ ở trong nhà". 

Điều này đủ nói lên những công sức mà Khổng Tử đã 
phải bỏ ra khi biên soạn và nghiên cứu "Chu dịch". 

Khổng Tử còn chỉnh sửa "Thi", "Thư", "Lễ", "Nhạc" và 
viết lại bộ "Xuân Thu" cống hiến cho lịch sử nước Lỗ một 
bộ ghi chép hoàn chỉnh. Khổng Tử cũng đã chỉnh sửa rất 
nhiều cho bộ "Kinh Thi". Trong Sử ký Tư Mã Thiên có ghi 
lại việc Khổng Tử biên soạn lại Kinh Thi từ hơn 3000 bài 
xuống còn 305 bài đặc sắc, đóng góp rất nhiều trong việc 
giữ gìn bộ sách Kinh Thì, một kiệt tác vĩ đại. 

Khổng Tử còn chỉnh sửa "Thượng Thư", "Lễ ký". 

Về việc Khổng Tử chỉnh sửa Lục kinh, trong hai cuốn 
Hán thư và Trang Tử cũng có ghi lại rất chì tiết. 

Tóm lại, Khổng Tử đã giản lược Kinh Thị, Kinh Thư; 
cố định Kinh Lễ, Kinh Nhạc; mở đầu cho Dịch truyện, tu 
sửa Xuân Thu. Trừ Kinh Nhạc đã bị thất lạc, các bộ tác 
phẩm kể trên vẫn được gìn giữ cho tới ngày nay. Đến đời 
Tống, Chu Hy đã cho tập hợp Luận ngữ, Mạnh Tử, Trung 
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dung, Đại học, Kinh dịch, Kinh thị, Kinh thư, Kinh nhạc, 
Xuân Thu thành bộ sách kinh điển nổi tiếng của Nho gia - 
Tứ thư ngũ kinh. Bộ sách này về sau trỏ thành phần chính 
trong Thập tam kinh, trung tâm của Kinh học, là phần 
chủ thể của văn hoá Trung Quốc, cống hiến to lớn cho sự 
phát triển của văn hoá Trùng Quốc. 


Khổng Tử là người mở đường trong lĩnh vực viết sách 
và xây dựng các học thuyết. 

Khổng Tử là người đầu tiên tự mình viết sách và xây 
dựng các học thuyết, đặc biệt việc ông viết bệ "Xuân Thu", 
đã xoá tan sự thống trị văn hoá của văn hoá chính thống. 
Khi Khổng Tử viết lại bộ Xuân Thu, ông đã bị chống đối 
gay gắt, song ông không hề khiếp sợ hay bị khuất phục. 
Ông kiên quyết bảo vệ tính chân thực của lịch sử, giữ cho 
nước Lỗ một bộ sách sử thực sự. 


Việc Khổng Tử chỉnh sửa lục kinh còn mở ra con 
đường cho các học giả ồ ạt viết sách và xây dựng các học 
thuyết. Sau khi Khổng Tử chỉnh sửa lục kinh, các học trò 
của ông và các nhà tư tưởng thời hậu chiến quốc cũng dần 
dần viết sách, cùng đua tiếng với đời. Ví như bộ "Trung 
dung" của Tứ thư, bộ Luận ngữ của các học trò Khổng Tủ, 
bộ "lão Tử", "Trang Tử" của Đạo gia, bộ "Mặc Tử" của Mặc 
Trác, bộ "Tuân Tử" của Tuân Tử, bộ "Hàn Phi Tử" của 
Hàn Phi Tử... Những ví dụ trên đây chứng tỏ Khổng Tử là 
người đi đầu trong lĩnh vực viết sách và xây dựng các học 
thuyết ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài sộ sự phát triển của 
văn hoá Trung Quốc. 

Khổng Tử là người tiên phong trong lĩnh vực truyền 
bá văn hoá Trung Quốc. 


Năm 50 tuổi, Khổng Tử bắt đầu dẫn các học trò của 
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mình đi du thuyết các nước, mở ra hướng giao lưu văn hoá 
Trung Quốc, một cách khách quan là đặt cơ sở cho nền văn 
hoá nhiều màu sắc của Trung Quốc mà trong đó Nho gia 
là trung tâm. 

Khổng Tử đi du thuyết sáu nước, có vai trò vô cùng to 
lớn trong sự giao lưu với văn hoá Trung Nguyên. Trong 
quá trình này, ông phải chịu đựng vô vàn gian khổ, có thể 
ví với "tang gia chi khuyển" (con chó của nhà đang có đám 
ma). Dưới ảnh hưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đưa 
học trò của mình đi du thuyết ở các nước nhằm tuyên 
truyền chủ trương chính trị. Đây gọi là "Trong xe có vài 
chục người vã có hàng trăm người đi theo". 

Về sau, hướng giao lưu văn hoá dần chuyển từ Trung 
Nguyên sang Tây Vực và Đông Hải, như "con đường tơ 
lụa", Huyền Trang đi sang Tây Trúc Ấn Độ lấy kinh đi qua 
hàng trăm nước, hoà thượng Giám Trân đông du Nhật 
Bản truyền bá Phật giáo và Diêu Hoằng của Nhật Bản tới 
Trung Quốc du học... Tất cả đã khơi dòng giao lưu văn hoá 
và đẩy mạnh sự hợp tác rộng mở. 

Điều này chứng tỏ việc Khổng Tử đi du thuyết các 
nước đã có tác dụng thúc đẩy quá trình truyền á và giao 
lưu văn hoá Trung Quốc. 


III. NÊN ĐÁNH GIÁ KHỔNG TỬ NHƯ THẾ NÀO ? 

Khổng Tử là nhà cải cách của giai cấp chủ nô, như 
nhà triết học cận đại người Trung Quốc Phùng Hữu Lan 
có nói: "Tác dụng của tư tưởng Khổng Tử thời bấy giờ là sự 
bảo thủ. Nhưng ông là triết học số một của Trung Quốc 
(xét về thời gian). Đã là nhà triết học số 1 thì những tư 
tưởng của ông, tích cực hoặc tiêu cực, cũng đều ảnh hưởng 
hết sức sâu sắc tới sự hình thành của dân tộc Trung Hoa 
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và sự phát triển của văn hoá Trung Quốc". (Theo quyển 1, 
hộ "Trung Quốc triết học sử tân biên" của Phùng Hữu Lan, 
trang 172, năm 1982 lần thứ 3, NXB Nhân dân). 

Trong cuốn "Trung Quốc triết học sử" của Tạ Vô 
Lượng có đoạn "tôn Khổng Tử là thánh nhân cùng Tô Cách 
Lạp Đế và Thích Ca Mầu Ni là ba vị thánh của thế giới cổ 
đại". (Theo cuốn "Lịch sử phát triển triết học Trung Quốc" 
do Nhiệm Kế Du chủ biên, NXB Nhân Dân, năm 1988, 
trang 160). 

Có học giả cho rằng: 

"Mặc dù Khổng Tử được coi như vị thánh nhân số một 
trong lịch sử Trung Quốc, song không phải là hoàn toàn 
suôn sẻ. Có lúc ông được đưa lên vị trí sùng bái tối cao vô 
thượng, rồi có lúc lại bị đưa ra để bình phẩm. Những điều 
này chứng tỏ vai trò của ông trong lĩnh vực tư tưởng ý thức 
của người dân Trung Quốc. Cần phải đánh giá những công 
tích của Khổng Tử như thế nào ? Dù tích cực hay tiêu cực 
thì những tư tưởng của Khổng Tử cũng luôn có ảnh hưởng 
vững bền đối với văn hoá tư tưởng Trung Quốc. 


Về vị trí của Khổng Tử trong nền văn hoá Trung 
Quốc, học giả Lương Thấu Minh có dẫn: "Trước kia, trong 
cuốn lịch sử cổ đại Trung Quốc, Hạ Tăng Hộ có nói: "Con 
người Khổng Tử là cội nguồn của chính trị và giáo học của 
Trung Quốc; lịch sử của Trung Quốc là lịch sử con người 
Khổng Tử". Trong cuốn lịch sử văn hoá Trung Quốc, Liễu 
Dã Trưng có viết: "Khổng Tử là trung tâm của nền văn 
hoá Trung Quốc, không có Khổng Tử thì không có nền văn 
hoá Trung Quốc; nền văn hoá trước ông hàng nghìn năm 
nhờ ông mà được truyền đi, nền văn hoá sau ông hàng 
nghìn năm nhờ ông mà được mở ra". (Lương Thấu Minh, 
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"Vị trí của Khổng Tử trong lịch sử Trung Quốc", "Tuyển 
tập bài viết nghiên cứu về Khổng Tử", năm 1987). 

Vương Sung (triết gia đời Hán) cũng từng nói Khổng 
Tử "là người vĩ đại nhất trong số các chư tử". 

Tư tưởng của Khổng Tử không những có một vị trí ở 
Trung Quốc mà cèn nổi tiếng trên toàn thế giới. Những tư 
tưởng của ông ảnh hưởng tới rất nhiều nước trên thế giới, 
ở phương Đông các nước như: Triều Tiên, Việt Nam, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Singapo, Philipin, Malaisia, Thái Lan, Miến 
Điện, Inđônêxia.... ở phương Tây có các nước Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo, 
Thuy Sĩ, Liên Xô, Canada, Đan Mạch, Thuy Điển, Phần 
Lan, Rumani... Tư tưởng Khổng Tử được truyền đến các 
nước Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản sớm nhất. Giáo sứ 
Ngô Đức Diệu, Viện trưởng viện nghiên cứu triết học Đông 
Á của Singapo có nói: một nhà tư tưởng, nhà giáo dục như 
Khổng Tử là "vô cùng hiếm thấy trong lịch sử nhân loại, 
trước ông không có a1 và sau ông chưa thấy a1 như vậy". 

Tư tưởng của Khổng Tử đã đóng góp to lớn cho nền 
văn hoá giáo dục và văn minh đạo đức của thế giới. Tổng 
thống Mỹ Rigân có nói: "Những triết lý cao quý của Khổng 
Tử và những tư tưởng đạo đức luân lý của ông không 
những ảnh hưởng ở Trung Quốc mà còn lan toả trên toàn 
thế giới. Chúng tôi cần phải nâng niu và sùng kính những 
cống hiến của nhà tư tưởng này". 

Tóm lại, Khổng Tử đã mở trường dạy học, truyền bá 
văn hoá, chỉnh sửa kinh điển, kế thừa truyền thống, coi 
trọng mối quan hệ giữa con người và xã hội quan tâm tới 
chính trị, yêu nước thương dân, khởi xướng các tư tưởng 
nhân, lễ, trung, hiếu, trí. Những tư tưởng chói loà, những 
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tình cảm vĩ đại này sống mãi trong mọi thời đại. Đương 
nhiên Khổng Tử cũng có mặt bảo thủ, song đó là điều kiện 
lịch sử. Những gì cần phê phán phải phê phán, những gì 
cần phát huy phải phát huy. Tuỳ từng giai đoạn lịch sử, 
chúng ta phải kế thừa con người vĩ đại cùng những tư 
tưởng vĩ đại một cách chuẩn xác. 

Phẩm chất cao cả nhất theo suốt cuộc đời của Khổng 
Tử là tình yêu nước thương dân, quan tâm tới sự tổn vong 
của đất nước, thấu hiểu nỗi khổ cực của người dân, phát 
triển văn hoá truyền thống của Trung Quốc, gây dựng tố 
chất luân lý cho dân tộc Trung Hoa, sáng lập sự nghiệp 
giáo dục dân tộc. Vì những công việc này mà ông đã bỏ ra 
biết bao công sức cùng tâm huyết. Cuộc đời Khổng Tử bôn 
ba chìm nổi, đã từng đi du thuyết sáu nước, từng chịu 
cảnh đói rét. Những năm cuối đời, ông còn viết sách xây 
dựng học thuyết, chỉnh sửa các văn bản cổ. Do điều kiện 
lịch sử, đặc biệt là những ý tưởng chính trị của ông đã 
không được trọng dụng, song cả cuộc đời ông dành để 
nghiên cứu về nhân đạo học và xã hội học. Ông là người đi 
đầu trong việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa cá nhân và 
cộng đồng. 

Dù Khổng Tử phục vụ cho giai cấp nào, song những 
tư tưởng của ông đã để lại những dấu vết sâu đậm trong 
nền văn minh của dân tộc Trung Hoa. Điều đó chứng tỏ 
những ý nghĩa tích cực ẩn chứa trong tư tưởng của ông. Do 
đó, không thể nhất loạt phê phán các tư tưởng này. Thực 
tế, dù cổ hay kim, mới hay cũ, hiện đại hay truyền thống, 
chỉ cần có lợi cho dân tộc, cho nước là chúng ta phải biết 
giữ gìn và phát huy. Nhân dân thế giới còn sùng kính 
Khổng Tử đến vậy thì lẽ nào là người Trung Quốc, là hậu 
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thế của Khổng Tử mà lại không biết học tập những điều 
ích lợi trong tư tưởng của ông. 

Ngoài ra, cũng có sự khác biệt giữa con người Khổng 
Tử và hình tượng Khổng Tử. Như Lý Đại Chiêu từng nói: 
"Đối với xã hội đương thời, Khổng Tử là trung tâm của xã 
hội, là ông thánh của thời đại". Điều mà Lý Đại Chiêu phê 
phán là "hình tượng và quyển uy mà chế độ quân chủ 
Sướng thời tạo dựng nên cho Khổng Tủ" chứ không phải là 
"con người Khổng Tử" (Bài của Trương Đẹ: Niên trong 
"Tuyển tập bài nghiên cứu về Khổng Tử, năm 1987). 


Tóm lại, đối với những đánh giá về Ihổng Tủ, chúng ta 
cần phân biệt con người Khổng Tử "hình tượng Khổng Tử" 
thì mới có thể đánh giá về ông một cách khách quan. Khổng 
Tử một mình viết nên những trang đời của ông còn những 
trang lịch sử về ông không phải do mình ông sáng tác. Do đó, 
cá nhân ông không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về vai 
trò lịch sử của ông, dù đó là tích cực hay tiêu cực. 


IV. CỐNG HIẾN CỦA KHỐNG TỦ ĐỐI VỚI NỀN VĂN HOÁ THẾ 
GIỚI. 


Những cống hiến của Khổng Tử đối với nền văn hoá 
nhân loại đã sớm vượt qua biên giới, lan toả tới nhiều quốc 
gia, đặc biệt đã ảnh hưởng sâu sắc và lâu đài tới nền văn 
hoá tư tưởng và kinh tế chính trị của các nước Đông Nam 
Á. Cuốn (sổ tay) niên giám phổ thông do Mỹ xuất bản đã 
đưa Khổng Tử vào vị trí số một trong số mười nhà tư 
tưởng lớn của thế giới, và đã gây sự chú ý củ dư luận thế 
giới. Điều này chứng tỏ vị trí và ảnh hưởng của Khổng Tử 
trên thế giới. 


Về vị trí của ông, một đại diện của UNESCO có nói: 
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Chỉ cần tư duy một chút người ta sẽ nhận ra ngay 
những ý nghĩa của tư tưởng Khổng Tử đối với xã hội 
đương thời. Thật đáng kinh ngạc vì ngay từ 2540 trước, 
ông đã tìm ra những nhu cầu căn bản của xã hội loài 
người cùng những thay đổi nhỏ bé của nó. Dù chúng ta 
tiến bộ hay chưa tiến bộ thì một xã hội như ngày nay cũng 
đang tổn tại trên cơ sở rất nhiều quan niệm về giá trị xã 
hội mà Khổng Tử đã mô tả... Trong nhiều thế kỷ trở lại 
đây, người ta đã từng ca ngợi, tán dương Khổng Tử hoặc 
công kích, xem nhẹ ông song dù thế nào chăng nữa cũng 
không thể phủ nhận vai trò lịch sử của ông. Ông là một 
nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà văn hoá kiệt xuất, được 
tôn vinh là nhà văn hoá vĩ đại của thế giới ("Tuyển tập các 
bài viết trong hội thảo kỷ niệm 2540 năm ngày sinh của 
Khổng Tử do Hội Khổng Tử học Trung Quốc biên soạn). 

Trong bức thư gửi tới lễ tưởng niệm Khổng Tử, tổng 
thống Mỹ Rigân đã viết: 

"Những lý tưởng cao đẹp và những tư tưởng đạo đức 
luân lý của Khổng Tử không chỉ gây ảnh hưởng ở đất nước 
Trung Quốc của ông mà cờn ảnh hưởng tới toàn thể nhân 
loại. Những học thuyết của Khổng Tử được truyền từ đời 
này sang đời khác, đưa ra vô vàn các nguyên tắc đối nhân 
xử thế cho toàn nhân loại (Sự lan truyền và ảnh hưởng 
của tư tưởng Khổng Tử ở nước ngoài (Nhà xuất bản khoa 
học giáo dục, năm 1987, trang 219). 

V. TƯ TƯỞNG KHỐNG TỦ XÁC LẬP HẠT NHÂN CỦA VĂN 
HOÁ ĐÔNG PHƯƠNG. 


Nền văn hoá phương Đông với những dòng chủ lưu là 
văn hoá Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản có cốt lõi là hệ 
thống tư tưởng Nho dịch Khổng Tử. Các tư tưởng nhân - lễ 
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- nghĩa - trung - hiếu của Khổng Tử đã đặt ra cơ sở vững 
chắc cho văn hoá phương Đông, có ảnh hưởng sâu sắc và 
lâu dài đối với nền văn minh phương Đông. Tinh thần dân 
tộc vĩ đại và nếp nghĩ của người dân các nước phương 
Đông luôn gắn liền với tư tưởng Khổng Tủ. 

1. Mối quan hệ giữa lối sống trong quần thể và 
tư tưởng Khổng Tử. 


Hạt nhân của hệ tư tưởng Nho dịch Khổng Tử là 
Nhân nghĩa. Nhân là yêu người, nghĩa là vì người. Nhân 
nghĩa là chuẩn tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ giữa những 
người cùng chung sống và cũng là đạo đức căn bản nhất 
của đời sống xã hội. Nếu như không có lòng nhân nghĩa thì 
con người ta không thể duy trì các mối quan hệ, tình cảm 
con người bị huỷ diệt, nền văn minh sẽ lập tức xuống cấp. 

Hình thái xã hội và trung tâm là lòng nhân nghĩa 
được ra đời ở các nước phương Đông có quan hệ chặt chẽ 
với sự truyền bá và những ảnh hưởng lâu dài của tư tưởng 
Khổng Tử ở các nước này. 

2. Mối quan hệ giữa tư tưởng "đi hoà vi quý" và 
văn mỉnh Đông phương 

Tư tưởng "hoà vi quý" do Khổng Tử đề xướng là sự xã 
hội hoá trên cơ sở các quan điểm trung hành, trung chính 
trong Kinh dịch, và cũng là sự mở rộng đức Trung dung 
của Khổng Tử. 

- Tư tưởng "hoà vi quý" hình thành nên mỹ đức quan 
trọng của văn hoá phương Đông. Rất nhiều dân tộc ở các 
nước phương Đông có đặc trưng ôn hoà, dung dị đối lập 
hẳn với sự cứng rắn mạnh mẽ của phương Tây. Điều này 
gắn liền với những ảnh hưởng trong một thời gian dài của 
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các tư tưởng quý hoà, trung dung của Nho gia. 

Trước hết, khái niệm "hoà" của Khổng Tử là sự hoà 
hợp giữa người với người, chứ không phải là giữa con 
người với trời đất. Khái niệm "hoà này" cũng không phải 
là sự hoà hợp giữa con người vơi tự nhiên như theo Hoàng 
lão đạo gia. Cùng với những biến chuyển của xã hội, vấn 
đề "hoà" giữa con người và xã hội cũng không ngừng được 
gọt dũa. Tư tưởng "hoà vi quý" của Nho gia Khổng Tử đã 
có tác dụng hữu hiệu trong việc làm giảm xung đột, ảnh 
hưởng sâu sắc tới nếp nghĩ chung sống hoà bình (giữa) mọi 
người và giữa các quốc gia. 

Trọng lễ nhạc là phương thức chính để thực hiện "hoà 
quý" của Khổng Tử. Do Khổng Tử trọng lễ nhạc nên điều 
này đã có tác dụng quan trọng trong việc đưa các (quốc 
gia) nước phương Đông trỏ thành các quốc gia của lễ nghị, 
đồng thời đặt cơ sở cho sự hoà hợp giữa các nền văn minh 
của nước này. 

3. Mối quan hệ giữa các tư tưởng "thân thân” 
"tôn tôn" của Khổng Tử với văn hoá Đông phương. 

Hệ tư tưởng Nho gia Khổng Tử có mấu chốt là quan 
hệ huyết thống. Khổng Tử nhấn mạnh hiếu đạo "thân 
thân", nhận định hiếu là gốc rễ của luân lý con người, là 
giới hạn cao nhất của luân lý gia đình, đảm bảo cho sự êm 
ấm và ổn định của gia đình. : 

Sở dĩ quan niệm về gia đình của phương Đông mạnh 
mẽ, tính ổn định của xã hội cũng bền vững hơn là do đạo 
hiếu thân thân của Khổng Tử. 

Từ đạo hiếu giữa những người trong cùng gia đình, 
Khổng Tử phát triển thành đạo hiếu thành lòng trung 
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hiếu giữa những người không có quan hệ huyết thống, ảnh 
hưởng sâu sắc tới tư tưởng tôn quân và trung quân ở 
phương Đông. Do vô cùng tôn quân, trung quân nên các 
quốc gia không bị rơi vào cảnh giáo hội lũng đoạn chính 
quyền. Cho tới nay, truyền thống tôn quân trung quân vẫn 
còn tồn tại ở các nước, thậm chí ở một số nước ảnh hưởng 
sâu sắc tới văn hoá Đông phương là do khách quan lịch sử. 


VI. ẢNH HƯỚNG TO LỚN CỦA KHỐNG TỬ ĐỐI VỚI NHẬT 
BẢN, TRIỀU TIÊN VÀ SINGAPO... 


Những tư tưởng của Khổng Tử đã có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với Nhật Bản, Triều Tiên, và Singapo. 

Vào thời Tây Hán tức khoảng hai thế kỷ trước công 
nguyên, tư tưởng Nho gia Khổng Tử đã truyền tới Triều 
Tiên, cùng thời gian này qua Triều Tiên truyền sang Nhật 
Bản, sau đó một khoảng thời gian truyền xuống Việt Nam. 
Khi đó ở Trung Quốc, xã hội phong kiến đã rất hưng thịnh 
song ở ba nước nêu trên vẫn chỉ là giai đoạn quá độ từ xã 
hội nô lệ sang xã hội phong kiến, luân lý đạo đức chưa 
thành hệ thống, quốc gia phân chia, chế độ xã hội chưa ổn 
định. Sau khi được truyền bá vào các nước này, tư tưởng 
của Khổng Tử như cá gặp nước tiếp tục được đánh giá cao 
và lần lượt trở thành luân lý quốc gia. Kể từ đó, ở ba nước 
Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, tư tưởng luân lý Nho gia 
được Nho học hoá, luân lý hoá cao độ, trải qua các giai đoạn 
nhất định, đạt được vai trò quan trọng. 

Việc lấy tư tưởng Nho gia Khổng Tử làm chính thống 
đã giúp hệ tư tưởng Nho gia xác định quy phạm đạo đức 
mà chuẩn tắc là nhân ; nghĩa - trung - hiếu - lễ và xây 
dựng nền (tư tưởng) văn hoá tư tưởng với hạt nhân là hệ 
tư tưởng Nho gia. Dưới triều Giang Hộ (Nhật) triều Lý 
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(Triều Tiên), triều Hậu Lê (Việt Nam), tư tưởng Nho gia 
được đẩy lên vị trí tối cao, thống trị nền văn hoá tư tưởng 
của các quốc gia này suốt mấy trăm năm. 

Tư tưởng Nho gia Khổng Tử có vai trò tích cực trong 
việc củng cố và phát triển xã hội phong kiến (của các 
quốc gia kể trên) và ảnh hưởng sâu sắc tới sự thống nhất 
đất nước, sự ổn định phồn vinh của xã hội ở các quốc gia 
kể trên. 


Hiện nay hệ tư tưởng Nho gia mà đại diện là Khổng 
Tử vẫn có vai trò quan trọng ở rất nhiều quốc gia thuộc 
Đông Nam Á. Sự vượt trội về kinh tế của các nước được coi 
như bốn con rồng nhỏ của châu Á có quan hệ mật thiết với 
việc ứng dụng quan hệ giao tiếp của Nho gia. Điều này 
chứng tỏ tình trạng lạc hậu của kinh tế Trung Quốc là do 
nguyên nhân tổng hợp từ nhiều phía, không phải là do 
một nguyên nhân tư tưởng Nho gia. Hiện nay tư tưởng 
Nho gia Khổng Tử vẫn có vị thế quan trọng trong nền văn 
minh Đông phương. Vậy theo tất yếu lịch sử, tại nơi phát 
tích, người ta phải phát huy mạnh hơn nữa uy lực của hệ 
tư tưởng này. 

Trong cuốn "Khổng Tử bình truyện", Khuông Á Minh 
CỐ nÓI: 

Khổng Tử là nhà tư tưởng phong kiến chủ nghĩa vĩ 
đại nhất của thời kỳ xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Tư 
tưởng triết học, tư tưởng chính trị, tư tưởng luân lý và tư 
tưởng giáo dục của ông về cơ bản đã phản ánh và rất thích 
hợp với quy luật phát triển xã hội theo chế độ đẳng cấp 
của thời kỳ xã hội phong kiến. Do vậy suốt hơn 2000 năm 
trong quá trình phát triển xã hội phong kiến, tư tưởng của 
ông luôn chiếm vị trí chủ đạo. Bất cứ hệ tư tưởng nào cũng 
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không thể sánh được. Các hệ tư tưởng khác (của bách gia 
chư tử, Đạo giáo, Cơ đốc giáo...) chỉ ảnh hưởng trong một 
phạm vi hay thời kỳ nhất định. Còn tư tưởng Khổng Tử 
chiếm vị trí quyết định trên toàn Trung Quốc suốt hơn 
2000 năm nay. 

Tương truyền tế tương Triệu Phổ thời Bắc Tống dựa 
vào nửa bộ "Luận ngữ" mà trị thiên hạ, điều này không 
phải không có căn cứ ("Khổng Tử bình truyện, nhà sách Tề 
Lỗ xuất bản năm 1988, trang 416). 

Về ảnh hưởng của Khổng Tử với Nhật Bản, học giả 
Kim Cốc Trị người Nhật nói: "Từ trước tới giờ, Nhật Bản 
luôn chịu ảnh hưởng to lớn của Khổng Tử và thu được 
nhiều lợi ích. Trên cơ sở chấn hưng nền Nho học từ thời 
Giang Hộ, trong những năm gần đây, người ta cũng hay 
nói đến tác dụng của tư tưởng Khổng Tử đối với công cuộc 
hiện đại hoá Nhật Bản. Học thuyết của Khổng Tử được ghi 
trong bộ "Luận ngữ" cho tới ngày nay vẫn được rất nhiều 
người Nhật Bản tôn sùng. Mà điều này có lẽ không chỉ ở 
riêng Nhật Bản. 

Về ảnh hưởng của Khổng Tử ở Singapo, học giả người 
Singapo Ngô Khánh Thuy có nói: "Tóm lại, việc cư dân 
người Hoa sống ở hải ngoại có được như ngày hôm nay, 
xây dựng cho con cháu xã hội phồn vinh văn minh như thế 
này có quan hệ mật thiết với những ảnh hưởng thấm dần 
từ Khổng Tử và Nho gia. Ví như ở Singapo, chúng tôi đã là 
một quốc gia độc lập tự chủ với 3/4 dân số là người Hoa. 
Hiện nay, chúng tôi tất yếu phải đối mặt với nhiều sự tấn 
công về văn hoá từ bên ngoài. Đặc biệt thủ đô Singapo là 
một thành phố thương nghiệp hiện đại nằm trên điểm nút 
giao thông Đông Á lại càng không thể tránh khỏi những 
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ảnh hưởng về quan điểm giá trị và văn minh phương Tây. 
Chúng tôi phải lựa chọn và tiếp thu những gì có ích cho 
chúng tôi, đồng thời tăng cường nhận thức về văn hoá 
truyền thống để chống lại những ảnh hưởng không tốt từ 
phương Tây. Do đó, ngay từ cấp hai chúng tôi đã bắt đầu 
dạy cho học sinh những luân lý Nho gia với hy vọng những 
học thuyết Khổng Tử và luân lý Nho gia sẽ giúp chúng 
phát triển toàn diện về phẩm chất và tính cách". 

Về ảnh hưởng của Nho gia đối với Hàn Quốc, học giả 
JìnY12hu có nói: 

"Tóm lại, Khổng Tử đã hoàn thành Dịch học cổ đại. 
Chu Tử kế thừa Dịch học của Khổng Tử và tổng hợp hệ 
thống Dịch học của mọi thời đại. Thoái Khê lại kế thừa 
Dịch học Chu Tử và bổ sung biện chứng, ứng dụng vào 
thực tế. Dịch học Thoái Khê có ảnh hưởng rất lớn tới việc 
xây dựng hệ tư tưởng của Hàn Quốc. Do Dịch học Thoái 
Khê ra đời trên cơ sở Dịch học Khổng Tử nên có thể nói tư 
tưởng Dịch học Khổng Tử có ảnh hưởng quan trọng tới sự 
hình thành nền học vấn và hệ tư tưởng của Hàn Quốc" 

Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapo cũng từng 
TIÓI: 

"Tư tưởng Nho gia đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng, 
ngôn ngữ, hành vi của người phương Đông chúng ta, là trụ 
đỡ tỉnh thần của chúng ta" ("Nho học ở Singapo", "Nghiên 
cứu về Khổng Tử" năm 1986) 

Những nội dung trên đã chứng tỏ nền văn mình của 
các quốc gia phương Đông và việc tuyên bố tư tưởng Nho 
dịch Khổng Tử có quan hệ mật thiết với nhau. 

Văn hoá quần chúng phương Đông sở dĩ có sức hấp 
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dẫn vì mối quan hệ giữa người với người được xây dựng 
trên cơ sở luân lý lấy nhân - nghĩa - làm trung tâm. Do đó, 
văn hoá phương Đông thấm đẫm tình người, tràn đầy SỨC 
hấp dẫn và sức sống. 


Văn hoá phương Tây coi đồng tiền là vạn năng, 
trọng ham muốn vật chất, coi nhẹ tình người, tỷ lệ tội 
phạm ngày một gia tăng. Cục diện phân hoá hai cực là 
sự dâng cao ham muốn của vật chất và sự xuống cấp của 
mong muốn tinh thần chính là kết quả xấu do việc coi 
trọng văn minh vật chất, coi nhẹ văn minh tinh thần 
gây ra. 

Tóm lại, dưới ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử, văn 
hoá phương Đông hết sức coi trọng việc giáo dục đạo đức, 
coi trọng mối quan hệ đức dục và đức trị, do đó có ảnh 
hưởng sâu sắc và lâu dài đến việc xây dựng nền văn minh 
đạo đức của các quốc gia phương Đông. 

Đương nhiên, nền văn hoá phương Đông với đại biểu 
là tư tưởng Nho gia Khổng Tử đang phải đối mặt với văn 
hoá Tây phương, tin rằng sự gặp gỡ của hai nền văn hoá 
sẽ tạo nên sự rạng rỡ cho nền văn hoá nhân loại. 


ä1. FŨN8 LA0 VÀ ÄNH HƯỚNG CỦA KHỔNG TỬ 
ĐŨI VỨI êHU DỊCH. 


Khổng Tử là đại biểu danh nhân của văn hoá truyền 
thống Trung Quốc, là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà 
giáo dục vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, Công lao và ảnh 
hưởng của ông đối với Nho gia, Dịch học và Kinh học của 
Trung Quốc là bất diệt. 
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I. KHỐNG TỬ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN RA CHU DỊCH, 
ĐƯA TÁC PHẨM NÀY VÀO LỤC KINH, LẬP NÊN VỊ TRÍ QUAN 
TRỌNG CỦA CHU DỊCH TRONG KINH HỌC. 

Khổng Tử là người sáng lập Nho gia, là ông tổ của Kinh 
học, là cha đẻ của Dịch học. Khổng Tử là người đầu tiên phát 
hiện ra giá trị của Chu dịch và truyền bá Chu dịch. 

Rất nhiều cứ liệu lịch sử đã chứng minh cho sự gian 
khổ của Khổng Tử trong quá trình nghiên cứu về Dịch, 
như Sử ký Tư Mã Thiên có viết: 

"Những năm cuối đời, Khổng Tử đã nghiên cứu về 
dịch, chính sửa, "Hệ" "Tương", "Thuyết bốc" "Văn ngôn". 
Khổng Tử đọc dịch, dây buộc thẻ tre ba lần đứt - Khổng Tử 
còn nói: Cho thêm ta vài chục năm (Dịch) kiến thức về 
Dịch sẽ sáng lạn" (Sử ký - Khổng Tử thế gia) 

Cuốn Hán thư của Nghê Văn Chí cũng mô tả Khổng 
Tử khi nghiên cứu về Dịch. 

"Dịch" viết rằng: Phú Nghĩa Thị ngửa mặt quan sát 
tượng trên trời, cúi đầu xem phép của đất, quan sát tình 
cảnh muông thú, đất trời... (Hán Thư - Nghê Văn Chị) 
(trang 1081). 

Khổng Tử chính sửa Lục kinh, đó là Thị, Thư, Lễ, 
Nhạc, Dịch và Xuân Thu. 

Trong bộ "Trang Tử - Thiên Vấn" có viết: 

"Khổng Khâu chỉnh sửa 6 bộ Thi, Thư, Lễ, Nhạc, 
Dịch, Xuân Thu trong một thời gian dài”. 

Khổng Tử đã đưa Chu dịch vào hàng lục kinh. Từ đó 
Chu dịch trở thành bộ sách kinh điển và nhờ sức hấp dẫn 


độc đáo đã đứng đầu trong số các kinh điển, tiêu biểu cho 
nền văn hoá Trung Quốc, ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn 
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hoá Trung Quốc. 


II. KHỔNG TỬ TÔN CHU DỊCH LÄÀ CHUẨN TẮC GIÁO HOÁ 
NHO GIA, CÓ TÁC DỤNG TO LỚN TRONG VIỆC ĐUA CHU DỊCH 
TRỞ THÀNH MỘT BỘ SÁCH XÃ HỘI HỌC VĨ ĐẠI. 

Nho gia là học phái do Khổng Tử sáng lập với tôn chỉ 
là giáo dục con người. Trong cuốn Hán Thư của Nghê Văn 
Chí có viết Khổng Tử là bậc tiên sư của Nho gia, lấy Lục 
kinh làm chuẩn mực giáo hoá, cải tạo giáo hoá con người. 
"Sử ký" có đoạn: "Lễ dĩ tiết nhân, nhạc dĩ phát hoà, thư dĩ 
đạo sự, thi dĩ đạt ý, dịch dĩ đạo hoá, xuân thu đi đạo 
nghĩa: (Sử ký - Thái sử công tự thuật) - Trong đó có bình 
"dịch dĩ đạo hoá", hoá tức là giáo hoá, phong hoá luân lý. 
Ví dụ "Dịch truyện" có viết "Quân tử không ngừng tự 
cường" "đạo làm người chính là nhân và nghĩa". Sau khi 
Chu dịch được coi là kinh điển của Nho gia đã trở thành 
chuẩn mực giáo hoá của Nho gia. Với sự khai phá của 
Khổng Tử, ảnh hưởng của Chu dịch trong Nho học ngày 
càng.lớn mạnh. Tóm lại, Chu dịch là căn nguyên của Dịch 
học, Dịch học lại là mấu chốt quan trọng của tư tưởng học 
thuật Nho gia, Dịch - Nho hỗ trợ cho nhau mang lại ảnh 
hưởng sâu sắc đối với diện; mạo tỉnh thần của dân tộc 
Trung Hoa. 


li. KHỔNG TỬ CHỈNH SỬA "DỊCH KINH", BIÊN SOẠN "DỊCH 
TRUYỆN" ĐỒNG GÓP TO LỚN CHO VIỆC KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN 
DỊCH HỌC. 

IV. KẾT LUẬN. 

Tóm lại, đóng góp cống hiến của Khổng Tử cho Dịch 
học chủ yếu thể hiện trên ba phương diện: Thứ nhất là ông 
đã phát hiện ra Kinh dịch và đưa vào bộ Lục kinh, khiến 
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Chu dịch trở thành một tác phẩm kinh điển nổi tiếng, qua 
đó có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đối với Nho học, Kinh 
học, Đạo gia hậu thế, tạo dựng cơ sở cho việc đưa Chu dịch 
trở thành đại biểu của văn hoá Trung Hoa. Thứ hai là ông 
đã chỉnh sửa Kinh dịch, biên soạn Dịch truyện, kêu gọi 
nghĩa lý, đưa Chu dịch thoát khỏi sự ràng buộc của bói 
toán, trở thành bộ sách khoa học và triết học vĩ đại. Thứ 
ba là ông có vai trò tích cực trong việc truyền bá Kinh 
dịch, phát huy cao độ tác dụng của Kinh dịch, ảnh hưởng 
sâu sắc và lâu dài tới sự phát triển của văn hoá thế giới. 
Tóm lại, công lao của Khổng Tử đối với Chu dịch hết 
sức vĩ đại và ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Quan hệ của 
Khổng Tử và Chu dịch rất mật thiết, muốn nghiên cứu 
Chu dịch nhất thiết phải nghiên cứu tư tưởng Khổng Tủ. 


529 


CHƯƠNG 32 


LÃO TỬ 


St. Tử là người bhai súng tư tưởng đạo gia. 
Ông cũng là nhà tư tưởng triết học trứ danh của Trung 
Quốc. Quan điểm “Đạo pháp tự nhiên" là tỉnh tuý trong tư 
tưởng triết học của Lão Tử; sách Lão Tử đã phủn ánh sức 
sống của nên triết học này. Nhưng quan điểm xã hội lại có 
phần tiêu cực thụt lùi, do sự phản ánh tư tưởng suy tàn 
của giai tầng chủ nô cổ đại. 

“Vô dục” "Vô u¡" là cốt lõi của tư tưởng của cuốn Lão 
Tử, Lão Tử muốn xã hội hoá tư tưởng uô dục, uô u¿ của 
mình, đây là nhược điểm lớn nhất của ông uì nó đã phủ 
nhận mối quan hệ trọng đại tương ứng giữa cú nhân uùà xã 
hội; trên thực tế, ảnh hưởng của xã hội đối uới con người - 
phút quan trọng hơn tự nhiên. 

5000 chữ trong cuốn sách Lão Tử đã hàm chứa tư 
tưởng phép biện chứng sâu sắc, Lão Tử tuy nhấn mạnh sự 
chuyển hoá nhưng lại bỏ qua điều biện phút sinh chuyển 
hoá, tất củ nghe theo tự nhiên, nên gọi là: "Đạo pháp tự 
nhiên" °, đây chính là nhược điểm trong tư tưởng Lão Tủ. 


#®? Đạo pháp tự nhiên: Đạo noi theo tự nhiên. 
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Những quan điểm này của Lão Tử dù tiêu cực hay 
tích cực, đều có ảnh hưởng uô cùng sâu sắc đối uới tử tưởng 
uăn hoá Trung Quốc. 


s1. LÃ0 TỬ KHÁI LUẬN 





Hình 32-1: Lão Tử 


Lão Tử ( - ?) tên Đam, người nước Sở thời Xuân Thu 
(Nay thuộc huyện Khổ tỉnh Hà Nam tức là quê ở Khúc 
Nhân - Hương Đông ấp Kim Lộc) là nhà tư tưởng trứ danh 
thời cổ đại Trung Quốc; ông từng làm quan chấp sử vương 
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triểu Chu, về sau từ quan đi ở ẩn; do sống trong bối cảnh 
lịch sử đang ở thời kỳ xã hội nô lệ suy thoái, bắt đầu hình 
thành xã hội phong kiến, nên tư tưởng giai cấp suy thoái 
đã phản ánh khá đậm nét trong tư tưởng Lão Tủ. 


Qua cuốn Lão Tử, tư tưởng Lão Đam được truyền 
lại hậu thế. Cuốn sách này có từ thời Chiến Quốc được 
gọi là "Đạo đức kinh" hoặc "Lão Tử ngũ Thiên văn". 
Năm 1973, tại ngôi mộ cổ số 3 đời Hán gò Mã Vương - 
Trường 5a - Hồ Nam, đã khai quật được cuốn sách lụa 
Lão Tử, chia làm hai thiên Đạo kinh là thượng thiên, 
Đức kinh là hạ thiên. 

Theo nghiên cứu, có ý kiến cho rằng: Sách đó không 
phải Lão Đam trước tác, nhưng trên cơ bản đã phản ánh 
được tư tưởng của Lão Đam, tác giả cuốn Lão Tử này hiện 
nay chưa được khảo đính, nhưng chắc chắn không phải do 
một người sáng tác. 

Lão Tử và Khổng Tử là người cùng thời Xuân Thu, 
nhưng trước tác Lão Tử lại xuất hiện sau "Luận ngữ", 
“Dịch truyện" cùng với sách Mạnh Tử, Mặc Tử, trên cơ bản 
là tác phẩm được hình thành cuối thời Chiến Quốc, có 
người cho rằng sách Lão Tử hình thành vào khoảng giữa 
thời Tần và Hán. Ngay đối với thân thế Lão Tử cũng có sự 
tranh luận, có người cho rằng Lão Tử là Lão Đam thời 
Xuân Thu, lớn tuổi hơn Khổng Tử, có người cho rằng Lão 
Tử là Lý Nhĩ thời Chiến Quốc, thậm chí còn cho rằng là 
Thái tử Thiêm đời Hán. 

Nhậm kế Dũ cho rằng: Sách Lão Tử kỳ thực chẳng 
phải lời của một người, sách của một đời ! Sớm có thể từ 
thời Tiên Tần, muộn có thể cuối Tần đầu Hán, nhưng nội 
dung sách chủ yếu hình thành ở thời Chiến Quốc. Việc 
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thẩm thấu ảnh hưởng qua lại với các tác phẩm cùng thời 
như Dịch truyện, Mặc Tử, Kinh dịch và sách của Lão Tử 
là điều tất yếu. Nhưng các tư tưởng chủ đạo như quan 
điểm Thiên Đạo quan, Quý nhu và tư tưởng phép biện 
chứng là chủ yếu phản ánh tư tưởng Lão Tử. (Nhậm kế 
Dũ - Lão Tử tân dịch xuất bản năm 1985 nhà xuất bản cổ 
tịch Thượng Hải). 


Thành tựu tư tưởng phép biện chứng và tư tưởng vô 
thần luận, vũ trụ tự nhiên quan của hệ thống học thuật 
Lão Tử rất vĩ đại. Xã hội quan của ông có phần tiêu cực 
thụt lùi, vì quan hệ mật thiết với cuộc sống ẩn sĩ của ông. 
Đặc điểm tư tưởng của ông là: cá nhân phải vô vi, bất, 
tranh, quan hệ giữa người với người phải như: "láng giềng 
cùng nghe tiếng gà kêu, chó sủa, nhưng già chết cũng 
chẳng qua lại với nhau" đối với quốc gia, ông hy vọng trổ 
lại thời đại thị tộc kết thằng (ăn hang ở lỗ) viễn cổ. Do vậy, 
mặc dù phương diện tư tưởng phép biện chứng là vũ trụ tự 
nhiên quan của ông rất rực rõ, nhưng lại bị che phủ quan 
điểm xã hội sai lầm của chính ông. Đây chính là nguyên 
nhân sự tranh nghị về sức ảnh hưởng của đạo gia Lão Tử 
trong lòng nhân dân Trung Quốc. 


ä2. HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG LÃ0 TỬ 


Lão Tử là nhà tư tưởng triết học trứ danh của Trung 
Quốc cổ đại. Ông là người vô thần luận rõ ràng, trên tổng 
thể vũ trụ tự nhiên quan của ông là duy vật, sáng tỏ, tư 
tưởng phép biện chứng thô sơ của ông có vị trí nhất định 
trong lịch sử triết học Trung Quốc, nhưng xã hội quan của 
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Lão Tử lại tiêu cực, thụt lùi. Đây chính là điểm then chốt 
mà địa vị của Lão Tử trong lịch sử văn hoá Trung Quốc 
kém Khổng Tử. 

I. TƯ TƯỞNG VŨ TRỤ QUAN RỰC RỠ CỦA LÃO TỬ 

Vũ trụ quan của Lão Tử, rõ ràng và duy vật. Ông là 
người vô thần luận, tư tưởng phép biện chứng ông rất 

- phong phú. 

Đạo là phạm trù trung tâm của hệ thống tư tưởng 
Lão Tử. Quan điểm chủ yếu được chép trong Đạo đức kinh: 
"Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường 
danh, vô danh thiên địa chi thuỷ, thường hữu danh vạn 
vật chi mẫu. Thường vô dục dĩ quán kỳ diệu, thường hữu 
dục, dĩ quán kỳ kiểu. Thử Lưỡng giả, đồng xuất nhi dị 
danh, đồng vị chi huyển. Huyền chi hựu luyển, chúng 
diệu chi môn". Nghĩa là: "Đạo có thể nói được chẳng phải 
đạo thường ® danh mà gọi được thì không phải danh 
thường, trời đất thuở đầu không có tên; có tên là muôn vật 
đã được sinh ra. Thương không có dục vọng sẽ thấy được 
chỗ huyền diệu, có ham muốn chỉ thấy được chỗ quanh co. 
Hai cái đó, cùng được trôi ra nhưng khác tên gọi, đều được 
gọi là Huyền. Huyền mà lại Huyền là cửa ngõ của muôn 
điều huyền diệu ông chỉ ra "Đạo" là cái sinh ra muôn vật. 
Lão Tử còn nói "Đạo" là gốc rễ của trời đất (chương 6). 

Lão Tử cho rằng "Đạo" tồn tại trước cả trời đất, muôn 
vật, như chương 25, Đạo đức kinh chép: "Sinh ra trước trời 
đất, thuở muôn vật còn hỗn mang" Lão Tử vững tin rằng 
đạo này chính là vật, như chương 21 Đạo đức kinh chép: 





(? Thường: Thường tức là bất biến. 
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"trong đó có vật" "trong đó có tượng" "trong đó có tinh tuý, 
trong tinh đó có chân thật, trong đó có tin". Vậy vật đó 
thực chất là cái gi, bản thân Lão Tử cũng không nói rõ 
ràng. Ông cho rằng đó là vật hỗn độn nhìn không thấy, 
nắm không được, đúng như trong chương 21 Đạo đức kinh 
chép: "Đạo là vật, nó chớp nhoáng, nó thoang thoảng, nó 
thoang thoảng nó chớp nhoáng", chỉ có thể dùng chữ "Đại" 
(to lớn) chữ Huyền (mờ ảo, sâu thắm) để biểu ý. 


Lão Tử tuy chưa nói rõ Đạo là gì, nhưng ông xác định 
Đạo là vật, tức là cái sinh ra (mẫu) tạo hoá thiên địa là 
vật, mà không phải là thần linh, đã cho thấy vũ trụ quan 
của Lão Tử là duy vật, mặc dù là thô sơ nhưng đã mở ra 
một thời đại mới, ý nghĩa mới. Đối với khởi nguyên của thế 
giới là vật hay thần linh đó chính là tiêu chuẩn căn bản để 
phân biệt chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Như 
Mác đã nói "Toàn bộ triết học, đặc biệt là những vấn đề cơ 
bản trọng đại của triết học cận đại là những vấn đề liên 
quan đến tư duy đối với tồn tại và tinh thần đối với thế 
giới tự nhiên. Vấn đề là, cái nào trước cái nào sau, là tình 
thần có trước thế giới tự nhiên hay thế giới tự nhiên có 
trước tỉnh thần. Các nhà triết học căn cứ vào những câu 
trả lời về vấn đề này của họ mà chia thành hai mặt trận 
đối lập. Tất cả những ai khẳng định tỉnh thần có trước thế 
giới tự nhiên rồi từ đó cuối cùng hình thành thế giới, là 
mặt trận chủ nghĩa duy tâm, còn những người cho rằng 
thế giới tự nhiên là nguồn gốc thì thuộc các học phái chủ 
nghĩa duy vật (tập 2 Lênin tuyển tập - trang 581 học 
thuyết Mác - nhà xuất bản nhân dân năm 1960). 

Lão Tử nhấn mạnh đạo là khởi nguồn của muôn vật, 
cách đây xa xôi vô cùng. Đạo nhìn không thấy, nắm không 
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được. Lão Tử cũng khẳng định cái sinh ra muôn vật là thứ 
có tính vật chất, bởi vì đã đưa ra: "Hữu vật hỗn thành" cho 
thấy đạo của Lão Tử là nhấn mạnh vật chất, chứ không 
phải như tỉnh thần tuyệt đốt của Hêghen. 

Quá trình chuyển hoá Đạo sinh ra vạn vật của Lão 
Tử là Đạo. Đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam 
sinh muôn vật" (Vật trong thiên hạ từ có, có sinh từ 
không), "Muôn vật từ có, có lại trở về không, không trở về 
nơi tĩnh lặng" biểu thị sự vật từ vô đến hữu, từ hữu đến 
vô, từ vô đến sinh, từ sinh đến tử là quá trình sinh trưởng, 
tiêu vong của sự vật, cũng là quá trình chuyển hoá từ 
động đến tĩnh. 

Đạo của Lão Tử nói là một dạng bản thể của vũ trụ, 
là một vật tồn tại khách quan, là biểu thị Thiên đạo quan 
mà hình thành và thay đổi của vũ trụ muôn vật. Bởi vậy, 
Lão Tử chỉ ra rằng: Tông chí của Đạo là khởi nguyên việc 
thừa nhận sự vật là vật mà không phải là những vật 
mang tính tỉnh thần của nó. Rõ ràng vũ trụ quan của Lão 
Tử là duy vật, không thể coi vũ trụ quan của ông là duy 
tâm. Vũ trụ quan của Lão Tử xưa nay được đánh giá phê 
bình là chủ nghĩa duy tâm khách quan là không khách 
quan, nay quan điểm duy vật vũ trụ rực rỡ của Lão Tử 
cần phải được khẳng định rõ ràng. Đương nhiên Lão Tử 
không chỉ ra vật đó cụ thể là gì, nhưng đây cũng là hạn 
chế của điều kiện lịch sử đương thời, nên cần phải xem 
xét hết sức khách quan. 

Nhưng cũng cần chỉ ra là Lão Tử đã cho rằng vật đó 
sinh ra muôn vật, gọi không thành tên, ẩn hiện vô hình, 
vả lại "tổn tại độc lập không hề thay đổi" (chương 25). Tức 
là cho rằng Đạo - cái sinh ra muôn vật là tổn tại độc lập, 
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nằm ngoài sự vận động của muôn vật mà từ ban đầu đến 
kết thúc không thể thay đổi. Giả như Lão Tử trong chương 
21 Đạo đức kinh nhắc đi nhắc lại Đạo là vật thì có thể hiểu 
rằng động lực nguyên thuỷ nào đó mà nằm ngoài sự vận 
động của vật chất. (Quan điểm sai lầm mà siêu hình của 
Lão Tử lại được Trang Tử phát triển tăng thêm sự sai lầm 
- xem Trang Tử chương - nó được nên chủ yếu ở chương 43 
Đạo đức kinh: "Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba 
sinh muôn vật, muôn vật phụ âm mà âm dương mâu 
thuẫn để hoà thuận". 


Câu này là trình bày của Đạo đức kinh về Đạo 
nhưng ách tắc của vấn đề cũng chính là ở đó, đem cái Một 
tượng trưng muôn vật phụ âm bao bọc dương và cho rằng 
đó là cái sinh ra Đạo (Đạo sinh Một). Đây chính là nói 
đến cái có trước cả âm dương vận động, muôn vật sinh 
hoá, và tồn tại khách quan, mà còn độc lập bất biến. Lão 
Tử đem Đạo phân cắt vưới sự vận động của muôn vật, tuy 
rằng ông cũng thừa nhận vật đó luôn luôn vận động, 
nhưng lại cho rằng nó vận động và bất biến không thay 
đổi, quan điểm dừng, lặng, độc lập này của Lão Tử đã 
đem đến sắc thái siêu hình cho Đạo. Mặc dù đạo của Lão 
Tử bao quát cả hai khái niệm quy luật vận động và bản 
thể vũ trụ, nhưng khi luận thuật về bản thể vũ trụ thì 
Đạo đó xác thực chỉ bản tính vũ trụ và cũng chưa có Đạo 
mà cùng đại biểu quy luật hoà quyện với nhau như trên 
đã nói cho thấy Đạo - Bản thể vũ trụ là duy vật (thô sơ), 
là vô thần luận, nhưng lại là hình nhi thượng học. Do vậy 
bộ sách Đạo đức này đã phản ánh quan điểm của Lão Tử 
là mâu thuẫn, đã là duy vật nhưng lại ẩn chứa tố chất 
duy tâm đã có trong đó tư tưởng phép biện chứng phong 
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phú nhưng trong vấn đề quan trọng lại là siêu hình đặc 
biệt là Đạo Lão Tử, như tìm hiểu bất kỳ chương cú đơn lẻ 
nào trong đó đều thấy trở ngại của duy tâm khách quan, 
chỉ có xem xét toàn bộ Đạo đức kinh trên tổng thể thấy 
được tính duy vật của nó. 


II. QUAN ĐIỂM XÃ HỘI VÔ VI CỦA LÃO TỦ. 


Vô vi là cốt lõi của hệ thống tư tưởng Lão Tử. Vô vi 
Lão Tử bao quát cả hai quan niệm: Thiên địa vô vi quan. 
và Nhân đạo vô v1 quan. Trong đó Thiên địa vô vi quan là 
tích cực, tiên tiến, còn Nhân đạo vô vi quan lại tiêu cực, 
thụt hậu, kết hợp nguyên văn Đạo đức kinh phân tích 
như sau: 


Tông chỉ Thiên đạo vô vi quan của Lão Tử là vô vi 
tự nhiên, chương 25 Đạo đức kinh nói: Người noi theo 
Đất, Đất noi theo Trời, Trời noi theo Đạo, Đạo noi theo 
Tự nhiên. 

"Đạo pháp tự nhiên" của Lão Tử là quan điểm vũ trụ 
tự nhiên kiệt xuất, rự rỡ khác thường. Đạo pháp tự nhiên 
là phải tuân theo quy luật tự nhiên, triết lý kiệt xuất này 
ứng dụng với thiên đạo là tích cực, sáng tỏ, con người 
không thể trái với quy luật tự nhiên. 

Đạo pháp tự nhiên của Lão Tử có ý nghĩa chủ đạo rất 
quan trọng trên phương diện khoa học tự nhiên, là vấn đề 
nổi bật của thời đại. Đương nhiên thuận theo tự nhiên và 
con người có thể chỉnh phục tự nhiên là hai ẩn nghĩa, cũng 
không phải là phủ nhận năng lực con người có thể chỉnh 
phục tự nhiên. Thuận với quy luật tự nhiên của vũ trụ 
thực sự là khoa học, con người và đất trời tương ứng, cuộc 
sống con người trong trời đất vũ trụ và thế giới tự nhiên 
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luôn luôn có ảnh hưởng tới nhân thế. Vì vậy, thuận với tự 
nhiên là chính xác, là khoa học. 


Quan điểm nhân đạo vô vi của Lão Tử xã hội hoá 
quan điểm thiên đạo vô vi củ Lão Tử, đây là nhược điểm 
lớn nhất của Lão Tử, Lão Tử đem quan điểm Thiên đạo vô 
vi quy chiếu vào nhân đạo ®, đã phủ định quan hệ quan 
trọng giữa con người và xã hội. Lão Tử nhấn mạnh quan 
điểm tương ứng giữa con người và trời đất, lại phủ nhận 
mối quan hệ mật thiết con người và xã hội. Trên thực tế từ 
bất kỳ góc độ nào, ảnh hưởng của xã hội đối với con người 
quan trọng hơn tự nhiên rất nhiều. 

Lão Tử dưới sự chi phối của tư tưởng coi trọng Thiên 
đạo, coi thường Nhân đạo, đối với xã hội, tiêu cực, né tránh 
đường nhân sinh quan tiêu cực; lẩn tránh này của ông có 
liên quan đến cuộc sống ẩn sĩ lâu dài của ông. 

Vô vi của Lão Tử trong Đạo đức kinh được luận bàn 
đến 21 chương, chiếm một phần tư cuốn sách, đủ thấy vị từ: 
"Vô dục, vô vi, bất tranh trong tư tưởng học thuật Lão Tử". 

Đối với vô vi: Vô bất vi của Lão Tử (chương 37, Đạo 
đức kinh) là có tranh luận, nếu như chỉ phân tích mộ? câu 
nói này cũng có thể hiểu là không làm bừa, tức là làm tất 
cả, nghĩa là không làm bừa, ấu mới có thể chuyên tâm làm 
việc, cuối cùng mới đạt đến chẳng có cái gì là không làm. 
Ngược lại, mọi việc đều làm, đa niệm, nhiều dục thì sẽ một 
việc cũng không làm được. Do vậy, câu này có thể hiểu là 
phương pháp học, mà... còn là phương pháp có tính triết lý 
mạnh mẽ. Tuy vậy, nếu phân tích dưới góc độ luận thuật 
vô vi của Đạo đức kinh thì không như vậy. Luận thuật vô 





t? Đạo người. 
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vi của Đạo đức kinh bao gồm: Vô dục, vô tranh, vô chí, vô 
tri, cư hạ, Tri thoái bất biện bất tín nhu nhược... 

Chương 8: "Kia, chỉ không tranh chấp mới không lo 
lắng" (Không có lỗi lầm). 

Chương 37: "Không tham dục, luôn tĩnh lặng, thiên 
hạ sẽ tự ngay thẳng". 

Chương 63: "Làm, không làm; Việc; không việc, VỊ, 
không vỊ'". 

Chương 66: "Vì không tranh với ai nên thiên hạ 
không có kẻ nào tranh với mình". 

Chương 68: "Các đức bất tranh là lực dùng người đó 
là đỉnh cao của việc phối tiếp với trời và người xưa". 

Chương 70: "Thiên hạ không có kẻ nào biết, chẳng có 
kẻ nào có thể làm được vậy". 

Toàn bộ Đạo đức kinh đều liên quan đến những huấn 
cáo như vậy. 

Dùng những quan điểm này để cai trị đất: nước, ông 
chủ trương "Bất dục di tĩnh, Thiên hạ tương tự chính" 
(chương 37), có nghĩa là chỉ cần thuận theo tự nhiên, quốc 
gia tự khắc vững bền, nhân dân cần phải "kỳ chính muộn 
muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chính sát sát, kỳ dân 
khuyết khuyết" (chương 18) có nghĩa là: "Chính phủ mềm 
móng khoan hoà, nhân dân chăm chỉ nghe theo, không 
thắc mắc; thậm chí ông còn đưa ra quan điểm "Không 
dùng trí để trị nước, nước tự sẽ giàu mạnh". Lão Tử còn 
nói: "Ta vô vi mà dân tự thay đổi, ta chuộng tĩnh mà dân 
tự ổn định, ta vô sự mà dân tự giàu, ta vô dục mà dân tự 
thật thà (chương 57). Ông chủ trương, chính phủ vô vị, 
hiếu tĩnh, vô dục, vô sự thì dân mới nghe theo, cũng cé 
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nghĩa vô vi thì mới đễ trị quốc. Lão Tử nhấn mạnh: "Hữu 
bất túc đĩ thư thiên hạ", thậm chí để người dân bất tranh, 
ông còn chủ trương: "Chắng chuộng người hiển" nghĩa là 
không chiêu hiển đãi sĩ để những kẻ không có danh giữ 
được bình ổn, để người dân không trộm cắp thì để các đồ 
quý giá. Lão Tử cho rằng vô tri thì mới vô dục nên đề 
xướng không cần học hành, thậm chí còn chủ trương đầu 
óc con người chỉ nên như đứa trẻ mới có thể vô dục, ông 
loại bỏ nền giáo dục cho nhân dân, và đưa ra chính sách 
ngu dân:."dứt thánh bỏ chí, nhân dân có lợi và đáng tin" 
(chương 19), ông còn;nói: "người xưa khéo dùng đạo thì 
chẳng làm cho dân sáng, họ chỉ làm cho dân ngu hơn" 
(chương 6ð) "Người dân khó trị vì họ có nhiều trí (sắc sảo) 
nên lấy.trí để trị quốc thì cả nước sẽ thành giặc. Trị quốc 
không dùng trí thì cả nước sẽ có phúc (chương 68). 

Vô dục, vô vi sẽ dẫn đến cảnh giới như thế nào. Lão 
Tử trong chương 80 của Đạo đức kinh đã nói tổng kết 
rằng: "Nước nhỏ dân ít... khiến dân trở lại thời kỳ kết 
thằng mà dùng họ". Đó là phải trở lại xã hội thị tộc 
nguyên thuỷ viễn cổ giữa con người với con người thì "cùng 
nghe tiếng chó sủa gà kêu nhưng già chết cũng chẳng qua 
lại với nhau", nghĩa là chỉ nhìn thấy mà không quen đã 
cho thấy Lão Tử cuối cùng hướng đến một xã hội thượng 
cổ, nguyên thuỷ, lạc hậu, thụt lùi. 

Nói chung toàn văn Đạo đức kinh đều có liên quan 
đến vô dục và vô vi, Lão Tử nói: "Vô vi trên tổng thể là tiêu 
cực, tụt hậu. Nhưng triết lý này của ông được coi là triết 
học "ẩn sĩ" dùng trong dưỡng sinh thì có thể. Nếu dùng nó 
trong công việc hoặc quốc sự thì không thể. Thử nghĩ một 
quốc gia, một dân tộc nếu như không có tỉnh thần phấn 
phát, đấu tranh, ngoan cường thì quốc gia đó, dân tộc đó 
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sẽ không có linh hồn. Bởi vậy, cần khẳng định, thừa nhận 
vũ trụ quan là vô thần luận của Lão Tử nhưng hai quan 
điểm vô vi của ông cần phải loại bỏ. 

III. TƯ TƯỞNG PHÉP BIỆN CHỨNG THÔ SƠ CỦA LÃO TỬ. 


Trong 5000 chữ của cuốn Đạo đức kinh đã ấn chứa tư 
tưởng phép biện chứng thô sơ. Đây là một trong những 
thành tựu chủ yếu của Đạo đức kinh. Đạo đức kinh đó tiếp 
nhận và phát triển tư duy phép biện chứng của Chu dịch. 
Kinh dịch dù quái tự, quái phù, quái tư, hào vị, hào từ đều 
thể hiện tư tưởng phép biện chứng như vị trí sắp xếp của 
64 trường quái, 8 quái đơn đều đã phản ánh quy luật 
chuyển hoá thịnh suy tiêu chương của âm dương. Từ hào 
Sơ cửu của Càn quái đến hào Thượng cửu của Hào từ của 
7 hào đều đã phản ánh rõ quy luật biện chứng vận động 
của vật chất như từ hào Sơ của quẻ Càn: "Tiêm long vật 
dung cửu nhị ! Kiên long tại điển cửu tam: quân tử trung 
nhật càn càn ! cửu tử; vực dược tại uyên: cửu ngũ, phi long 
tại thiên: Thượng cửu, kháng long hữu hối; dung cửu, kiên 
quan long vô thủ" Quái càn thông qua tiêm, kiên dược, 
phi, kháng, hỏi đã biểu thị sự vật từ yếu đến mạnh, từ suy 
đến thịnh, từ thịnh đến suy. Đó là tiêu chuẩn phép biện 
chứng Tiêu trưởng. 

Nói tóm lại, nguyên lý bát quái trong Kinh dịch đã 
thể hiện sự vận động của sự vật và mối quan hệ chuyển 
hoá của phát triển, đều có tư tưởng phép biện chứng duy 
vật. Dịch truyền phát triển tư tưởng này, như hệ từ trong 
Kinh dịch có ghi: "Dịch cùng thì biến, biến thì thông, 
thông thì bền" "Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghĩ, 
lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Thiên 
địa nhân huân, muôn vật hình thành" "có trời đất sau đó 
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muôn vật được sinh ra", “âm dương hợp đúc mà có thể là 
cương nhu", "luôn luôn thay đổi gọi là Dịch" "đức lớn của 
thiên hạ gọi là Sinh". Tạp quái trong Dịch truyện có câu 
"vơi đầy là khơi nguồn của thịnh suy" vậy những câu trên 
đều là tư tưởng phép biện chứng trong Dịch truyện (rực rõ 
nhất), là những nội dung triết học sáng lạn nhất trong 
triết học Tiên Tần, chúng có ảnh hưởng rất quan trọng 
đến Đạo đức kinh. Nhưng phương diện chuyển hoá trong 
Đạo đức kinh đã tiếp thu nguyên lý của Kinh dịch, được 
trình bày rất sâu sắc (chương 40) "Phản giả đạo chi đậu" 
tức lo phương hướng của sự vật là hướng tương phản 
chuyển hoá, là quy luật vận động của sự vật. "Nhược giả 
đạo chi dụng" là nhấn mạnh sự suy nhược có thể hướng 
đến sự chuyển hoá cường thịnh, chương 36 có viết: "Nhu 
nhược thắng cương cường, quanh co được bảo toàn, cong 
thì là thắng". Chương ð8 có viết: 


"Hoa là chỗ dựa của phúc, trong phúc đã ẩn chứa cái 
hoạ" đều đã thể hiện tư tưởng phép biện chứng phong phú 
của Lão Tử. Cần phải nhấn mạnh khẳng định từ nhược có 
thể chuyển hoá thành cường là phù hợp với phép biện 
chứng, nhưng cần khu biệt nhu nhược mới hình thành và 
suy nhược hư bại. Nhưng ông đã rất nhấn mạnh "hữu sinh 
từ vô, vô sinh từ hữu" chương 52 "Giữ lấy nhu gọi là 
cường, vật khoẻ thì yếu, đó gọi là vô đạo, vô đạo đã lâu rồi" 
Đối với sự mềm yếu của suy nhược hư bại không nên 
khiến nó chuyển hoá giữa sự vật phải có những điều kiện 
nhất định. Ông cho rằng sự vật nào cũng có thể chuyển 
hoá, coi thường điều kiện hình thành sự chuyển hoá, hết 
thây nghe theo tự nhiên thì sẽ dễ dàng rơi vào vũng bùn 
của phép biện chứng tầm thường. Đây là nhược điểm lớn 
nhất trong phép biện chứng của Lão Tử. 
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s3. DẦN PHÁI ĐÁNH BIÁ NHƯ THẾ NÀ0 VỀ LÃ0 TỬ. 


Lão Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học kiệt xuất, là 
người thầy đầu tiên của Đạo gia, là người khai sáng Đạo 
gia, chiếm vị trí quan trọng trong Bách gia chư tử. Tư 
tưởng học thuật Đạo gia có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực 
của Trung Quốc như quân sự, chính trị, đặc biệt là quan 
điểm vũ trụ tự nhiên của Lão Tử đã toả sáng rực rỡ ánh 
sáng của chủ nghĩa duy vật. 5000 chữ trong Đạo đức kinh 
câu chữ tinh luyện, triết lý phong phú là kinh điển của 
Đạo gia. Tuy chủ yếu đã phản ánh tư tưởng Lão Tử nhưng 
cũng là tập đại thành tư tưởng của rất nhiều các Đạo gia 
khác. Thành tựu lớn nhất cầu Lão Tử là sáng lập ra khái 
niệm Đạo, chỉ ra được vấn đề bản nguyên của thế giới, 
phản đối quan niệm thần linh, coi trọng giải thích bằng 
phép biện chứng. Thành tựu của Lão Tử trên phương diện 
vũ trụ thiên đạo quan vô cùng xuất sắc, có ảnh hưởng tích 
cực đến dưỡng sinh, khí công, khoa học tự nhiên, khoa học 
nhân thể và triết học của đời sau. Bản nguyên của thế giới 
là bản chất sáng tạo của vạn vật, không liên quan đến linh 
hồn thậm chí linh hồn cũng là một vật được sinh ra. 
Nhưng triết lý đúng đắn này là chất lý bất biến ngàn năm 
của thiên cổ thể hiện tính tiến bộ của triết học cổ đại 
Trung Quốc. 

Quan điểm xã hội vô vi tiêu cực của Lão Tử đã phản 
ánh trong cuộc sống ẩn sĩ của ông. Ông chán ghét thói đời, 
đồng tình với nông dân. Sự bất bình tuyệt vọng khiến thế 
giới tinh thần của Lão Tử bắt đầu suy thoái, cuối cùng đã 
hình thành quan điểm vô vi lạc hậu tiêu cực. những quan 
điểm này của Lão Tử thực sự ảnh hưởng bất lợi. Điều này 
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giải thích vì sao có người phê phán quan điểm vô vi vô dục 
của Lão Tử là sự mê muội về tình thân, nhưng Lão Tử 
không cố tình đưa ra các tư tưởng này mà là do điều kiện 
lịch sử quyết định. 

Tóm lại, quan điểm xã hội của Lão Tử rất tiêu cực, 
nảy sinh ảnh hưởng bất lợi, nhưng quan điểm duy vật tự 
nhiên của Lão Tử tiên tiến, tích cực, cần được khẳng định. 
Mặc dù như vậy, Lão Tử vẫn không mất đi ảnh hưởng đối 
với Trung Quốc cổ đại, vẫn là nhà triết học và nhà tư 
tưởng trác việt. 

Tổng kết lại, Đạo đức kinh, tác phẩm của Lão Tử - 
người của Đạo gia học phái, đã có ảnh hưởng sâu sắc tới sự 
phát triển của tư tưởng Trung Quốc cổ đại và sống mãi với 
sử xanh. 

(Vấn đề tư tưởng học thuật của Lão Tử, xin xem trong 
cuốn sách này ở phần ba, cuốn sách thứ ba nói về "Lão Tử", 
phần "Mười tác gia nổi tiêng của Trung Quốc cổ đại"). 
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CHƯƠNG 33 


MANH TỬ 


cí... Tử là một trong những người khai súng 
Nho học. Ông là nhà chính trị tư tưởng, giáo dục biệt 
xuất; ảnh hưởng trong lịch sử Trung Quốc chỉ xếp sau 
Khổng Tủ, được hậu thế phong xưng Á Thánh, là một 
trong những người chủ yếu khai sáng tư tưởng nho gia. 
Thành tựu chủ yếu của Mạnh Tử là bế thừa uà phút triển 
tư tưởng của Khổng Tử. Do uậy, tử tưởng Khổng Tử uà 
Mạnh Tử cùng trở thành nét đẹp của tư tưởng cổ đại 
Trung Hoa, đặc biệt ảnh hưởng rất sâu sắc tới quó trình 
phút triển luân lý đạo đức. 

Đặc điểm nổi bật nhất của Mạnh Tử là trọng giáo dục 
luân lý, chú trương tích cực nhập thế, nhấn mạnh 0di trò 
cá nhân trong xã hội. 

Luân lý Nhân - Trung - Hiếu - Nghĩa của Mạnh Tử 
đã từng tạo ra sức ảnh hưởng lớn trong suốt nghìn năm 
lịch sử phong biến Trung Quốc. Luân lý, đạo đức Khổng 
Mạnh đã in dấu đậm nét trong sức tiêm ẩn của dân tộc. 


Bộ lịch sử tư tưởng Khổng Mạnh cũng có thể là bộ sử 


phút triển uăn hoá truyền thống Trung Quốc. Nhân dân 
Trung Quốc đã uà đang đánh giá một cách khách quan uề 
Khổng Tủ uà Mạnh Tủ - là hai bậc thây uĩ đại đầu tiên 
của thời kỳ Viên hoàng. 


81. KHÁI QUÁT VỀ MẠNH TỬ 





Hình 33-1: Mạnh Tử 
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Mạnh Tử (372 - 289 trước Công nguyên). Tên là 
Mạnh Kha, người nước Diệp Châu thời chiến quốc, là học 
trò đích truyền của Khổng Tử. Là vị thầy trứ danh trong 
nho g1a. Ông là nhà chính trị, tư tưởng vĩ đại trong lịch sử 
Trung Quốc. Thời đại mà Mạnh Tử sống là thời kỳ Trung 
Quốc có một sự biến động. Giai cấp quý tộc bị địa chủ 
phong kiến tiếm quyền. Lãnh vực kinh tế: lực lượng sản 
xuất phát triển nhanh chóng, xuất hiện phương thức sản 
xuất phong kiến địa chủ, hình thành quan hệ sản xuất 
kiểu mới, tình hình cục diện: bẩy nước tranh quyền. 
Phương diện tư tưởng cũng theo đà biến động của kinh tế, 
chính trị xã hội, các nhà tư tưởng đua nhau phát biểu 
quan điểm, tư tưởng của mình, tạo ra cảnh "trăm nhà đua 
tiếng". Hệ thống tư tưởng Khổng Nho đề xướng Nhân - Lễ 
- Hiếu - Nghĩa đã có ảnh hưởng. Mạnh Tử thấm nhuần tư 
tưởng Khổng Tử và rất sùng bái Khổng Tử. Cả cuộc đời 
ông noi gương Khổng Tử: Mỏ trường dạy học, thu nạp đệ 
tử, kế thừa và phát triển tư tưởng Khổng Nho lập nên 
công lao bất hủ. Chu du thiên hạ để truyền tư tưởng và 
dạy học. Đệ tử tuy chưa đạt đến con số hơn nghìn như 
Khổng Tử nhưng cũng có cảnh tượng "trăm xe xuất hành". 

Thành tựu chủ yếu của Mạnh Tử đối với việc thừa kế 
và phát triển tư tưởng Khổng Tử là hoàn thiện hệ thống tư 
tưởng triết học nho gia, đã có cống hiến to lớn thúc đẩy 
nho học trở thành tư tưởng chính thống trong lịch sử 
phong kiến Trung Quốc. Bộ sách Mạnh Tử được ông biên 
soạn vào những năm cuối đời là một trong "tứ thư" trở 
thành kinh điển trong Nho học. Đã tạo được những ảnh 
hưởng sâu sắc đối với tư tưởng văn hoá và luân lý đạo đức 
của dân tộc Trung Hoa. 
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32. HỆ TƯ TƯỞNG MẠNH TỬ 


I. QUAN ĐIỂM CHÍNH TRÍ "VƯƠNG ĐẠO". 


Cả Khổng Tử và Mạnh Tử đều quan tâm đến quốc sự, 
yêu nước thương dân; đây là yếu tế vĩ đại nhất của Nho 
học Khổng Mạnh. Quan điểm chính trị của Mạnh Tử là 
xác lập "Vương đạo" thi hành "Nhân chính". Chủ trương 
của ông là "Co trọng dân rồi đến quốc gia, xem nhẹ vua". 
Quan điểm tích cực trong lịch sử đã có tác dụng nhất định. 

Nét nổi bật trong quan điểm chính trị của Mạnh Tử 
là đem quan niệm luân lý đạo đức của Khổng Tử tiến 
thêm một bước là thực hành trong chính trị Ông chủ 
trương "Vương đạo" thi hành "Nhân chính". Thế nào gọi là 
Nhân chính ? Ông nói: "Lấy tấm lòng đồng cảm để thi 
hành chính sách thương dân". 


Đó là "Nhân chính" (Mạnh Tử - Công Tôn Sửu). Đó là 
nhấn mạnh bậc quân vương giỏi chính trị mới có thể làm 
được điều "Nhân". Ông khẳng định: "Người có lòng nhân là 
vô địch": Ông giải thích: "Đạo của đế Nghiêu đế Thuấn 
nếu không dùng Nhân làm chính trị thì không thể nào 
bình trị được thiên hạ". Đời này có được lời nói nhân từ có 
tấm lòng nhân từ (nhưng nhân dân lại không được hưởng 
ân điển của trên) nhưng ân điển từ trên không đến được 
với người dân, thử hỏi sao có thể làm khuôn phép cho đời 
sau. Là bởi không thực hành cải tạo của tiên vương vậy. 
Đó là nói vua Nghiêu - Thuấn sở đĩ thành công là bởi thi 
hành "Nhân chính". Đời sau có một số triều đại chẳng 
được lòng dân là nguyên nhân không thi hành "Nhân 
chính", không học hỏi. Tiên vương lại nói: Tam đại (Hạ - 
Thương - Chu) dùng điều Nhân mà được thiên hạ, về sau 
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họ mất thiên hạ chỉ vì không dùng Nhân; việc phế, hưng, 
tồn, vong cũng vậy. Còn như "Vua Kiệt vua Trụ sở dĩ mất 
thiên hạ vì mất lòng dân... Được lòng dân là được thiên 
hạ". Ông phản đối cảnh Ngũ Bá thời Xuân Thu, ông coi 
trọng "Nghĩa chiến" và coi chiến tranh thời Xuân Thu là 
vô nghĩa (Mạnh Tử - Tâm tâm hạ). Còn nữa: "kẻ đắc đạo 
sẽ có nhiều trợ giúp, người vô đạo sẽ không có sự giúp đỡ". 
Chủ trương Vương đạo - Nhân chính" nhân giả vô định" 
thực rất có ích (đương thời). 


Tư tưởng Vương đạo - Nhân chính và Mạnh Tử còn 
bao quát tư tưởng: "Coi trọng dân, xem nhẹ vua" là nhấn 
mạnh tính dân chủ, ông nói: "Mọi người đều có thể trở 
thành Nghiêu - Thuấn". Ông còn nói: "được lòng dân, 
chính là thiên tử". "Người trong nước đều có thể bị giết. 
Nhưng phải xem xét kỹ, thấy cần giết thì sau hãng giết". 
Vả lại ông còn chủ trương tiến bộ: "Thiên nhượng" tức là 
cử người hiển làm vua. Quan điểm: "Nhân chính" của 
Mạnh Tử phát triển thêm "thân cận, gần gũi người thân" 
của Khổng Tử phát triển thành: "Thiên nhượng" thậm chí 
ông còn bạo dạn đưa ra ý: Vị trí quân chủ cũng có thể cử 
người hiển làm. Ở thời cổ đại cách đây hơn hai nghìn năm 
mà lớn mật khiêu chiến, động chạm đến bậc quân chủ và 
những mối quan hệ huyết thống của quân chủ thực là 
chuyện kinh tâm lạc phách (Động trơi đáng nể). Tư tưởng 
tiến bộ như vậy chính là đại biểu cho tính cấp tiến trong 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

II. PHẠM TRỦ NHÂN - NGHĨA . 

Mạnh Tử kế thừa chữ "Nhân" của Khổng Tử. Trên cơ sở 
của "Nhân", ông đã chỉ ra Nhân - Nghĩa đều quan trọng và 
gắn liền Nhân - Nghĩa, lễ, trí hình thành hệ thống tư tưởng: 
"Nhân nghĩa học": Nhân làm cương, yếu còn Nghĩa, lễ, trí 
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làm mục đích. Ông đưa ra: "Cư xử dùng Nhân, đối xử dùng 
lễ, hành động dùng nghĩa". Ông nói: "Nhân là tâm của con 
người, Nghĩa là đường đi của con người, bỏ đi con đường (thời 
chẳng biết cất bước nhờ đâu) của mình mà chẳng có nguyên 
nhân, bỏ đi cái tâm của mình mà chẳng biết phương pháp. 
Đau buồn thay ! Lại nói gần gũi người thân là Nhân. Kính 
trọng bề trên là Nghĩa, đoạt được thiên hạ chắng có gì ngoài 
khác. Nhân là lương tâm của người, Nghĩa là chính đạo của 
người. Chữ Nhân tiểm ẩn cả Hiếu - Kính ở bên trong. Mạnh 
Tử còn đề nghị hy sinh cả thân mạng vì Nghĩa cũng làm. 
Như trong cáo thị Mạnh Tử nói: sinh mệnh cũng là điều ta 
muốn, Nghĩa cũng là điều ta cần, nhưng khi chỉ được chọn 
một thì nên hy sinh thân mạng mà giữ lấy Nghĩa. Như vậy 
chúng ta thấy phạm trù Nhân của Mạnh Tử so với Nhân của 
Khổng Tử đã có bước đột phá. Đối với Mạnh Tử Nhân và 
Nghĩa đều quan trọng, ông cho rằng bất kỳ ai cũng cần phải 
hành đạo Nhân. Ông còn mạnh bạo đưa ra quan điểm: "Vua 
bạo tàn cũng có thể giết". Ông nhắc nhở mọi người: (giàu 
sang không nên đắm nhiễm. Nghèo hèn chẳng nên đối lòng) 
chắng vì giàu sang mà đắm nhiễm, chẳng vì nghèo hèn mà 
thay đổi, chẳng vì vũ lực mà khuất phục đó là bậc đại trượng 
phu. Câu này đã trở thành huấn dụ của muôn đời, phản ánh 
khí chất của dân tộc Trung Hoa. 

Nhân - Nghĩa của Mạnh Tử không chỉ có ở Vương đạo 
- Nhân chính mà còn biểu hiện cả trong tư tưởng kinh tế 
của ông. Đó là cặp phạm trù Nghĩa - Lợi. Mạnh Tử đã kế 
thừa từ quan điểm trọng nghĩa khinh lợi của Khổng TỶ. 
Khổng Tử nói: "Bậc quân tử vì như Nghĩa. Kẻ tiểu nhân 
du như lợi". Mạnh Tử cũng nói: "Làm giàu thì không thể 
Nhân, làm Nhân không thể giàu". (Mạnh Tử - Đằng Văn 
Công). Qua đây đã thấy rõ tư tưởng kinh tế của Mạnh Tử: 
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Nghĩa cao hơn lợi, thực sự rất có ý nghĩa tích cực. 
III. QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC TÍNH THIỆN CỦA MẠNH TỬ. 


Tính thiện luận của Mạnh Tử là hạt nhân chủ yếu của 
đạo đức, tư tưởng của Mạnh Tử được xây dựng từ cơ sở 
"Nhân học" của Khổng Tử. Bao quát bốn phạm trù: Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí. Tính thiện là cơ sở Nhân luận của Mạnh Tử. 


Mạnh Tử triển khai quan điểm nhân tính tương cận 
trong dương Phương hoá luận ngữ của Khổng Tử. Khổng 
Tử tuy chưa chỉ rõ nhân tính điều thiện; đến Mạnh Tử thì 
đã phát triển rõ ràng. Mạnh Tử cho rằng "Thiện tính cùng 
xuất hiện ra đời với sự sống, như ông nói: "Tình cha con là 
Nhân, đạo quân thần là Nghĩa.... đó là thiên mệnh vậy". 


Mạnh Tử cũng cho rằng: Bản tính của con người là 
thiên bẩm có mối liên quan, có ý nghĩa nhất định. Như 
ông đã nói: "Thiện tính của con người cũng như thuộc 
tính của nước chảy xuống thấp. Đó là: Nhân tính là một 
thuộc tính bản năng, điểm này có tính hợp lý. Nhưng cho 
rằng bản tính của con người là "bản thiện luận" lại chưa 
thoát được lỗi tuyệt hoá (Tính ác luận của Tuân Tử thì 
tương phản với Mạnh Tứ. Tuân Tử cho rằng: Bản tính 
của con người là ác. "Thiện tính của con người thì cái 
thiện đó là (hư giả) giả tạo". (Tuân Tử - Tính ác). Thực ra 
Mạnh Tử cũng đã nhận thức được bản tính của con người 
tương đối phức tạp. Như ông nói: "Vừa có tính thiện vừa 
có tính ác". Nhưng ông vẫn tin chắc rằng: Tính người có 
thể trở lại cái thiện vốn có ban đầu. Ông nói: "Mạnh Tử 
nói về Thiện tính là nói về Nghiêu Thuấn", (những hiện 
tượng này tồn tại khách quan trên thế giới phải giải thích 
như thế nào ? Thể chất có thể di truyền. Trí lực có thể di 
truyền. Nhân tính vì sao không liên quan đến di truyền. 
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Không chỉ cùng gia đình, mà còn cùng cả gia tộc và dân 
tộc cũng rất có quan hệ. Đương nhiên ảnh hưởng hậu 
thiên - giáo dục và hoàn cảnh xã hội là có thể thay đổi 
tính cách của con người, nhưng không thể phủ nhận tính 
cách cũng có thể thiên phú. 


IV. NHẬN XÉT VỀ MẠNH TỬ (TỔNG QUAN VỀ MẠNH TỦ). 


Mạnh Tử là nhà triết học, chính trị, tư tưởng kiệt xuất 
trong lịch sử Trung Quốc, chỉ đứng sau Khổng Tử, được hậu 
thế phong xưng Á thánh. Ông đã có những cống hiến to lớn 
đối với luân lý, tư tưởng, giáo dục, văn hoá Trung Quốc. 
Không bàn quan điểm của ông là tiêu cực hay tích cực, là bảo 
thủ hay tiến bộ nhưng đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến diện 
mạo văn hoá tinh thần dân tộc Trung Hoa. Mạnh Tử sùng 
bái Khổng Tử. Hoàng dương Khổng học, hoàn thiện Nho học, 
có công lao rất quan trọng trong việc đặt nền Nho học một 
sản phẩm tư tưởng văn hoá quý báu của Trung Quốc. Cả 
cuộc đời ông liên quan mật thiết với sự hưng thịnh của văn 
hoá truyền thống. Vị trí quan trọng của ông trong văn hoá là 
điều hiển nhiên. Luân lý đạo đức của ông đã để lại dấu ấn 
đậm nét khảm sâu trong tố chất của dân tộc Trung Hoa. 
Hậu thế khi nhắc đến nho học là nhắc đến sự học. Mạnh Tử 
không chỉ kế thừa học thuật Khổng Tử mà còn phát triển và 
hoàn thiện. Như trong quan điểm "nhân học" của Khổng Tử, 
Mạnh Tử đã xướng cử Nhân và Nghĩa ngang nhau, đề cao 
giá trị chữ "Nhân" của Khổng Tử, cũng chỉ ra Vương đạo - 
Nhân chính. Đồng thời tiến thêm một bước là đem Nhân đạo 
của Khổng Tử kết hợp với chính trị, dựa trên nền tư tưởng 
Nhân - hiếu của Khổng Tử, Mạnh Tử đã triển khai thành: 
"thiện tính luận" và tin rằng: "Mọi người đều có thể trở 
thành Đế Nghiêu Đế Thuấn". Đối với quá trình tìm tòi Nhân 
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tính ông đã có một bước tiến quan trọng. Bởi vậy có thể nói 
Khổng Mạnh là những bậc thầy đầu tiên khai sinh ngành 
"Nhân loại học". Cả cuộc đời của Khổng Tử và Mạnh Tử là 
yêu nước, thương dân, quan tâm đến quốc sự, hết mình vì 
nhân dân. Mặc dù ông có một chủ trương bảo thủ; theo cách 
nhìn của thời nay thì đó là vì phục vụ giai cấp thống trị 
đương thời nhưng xét tới điều kiện lịch sử và vị thế đương 
thời của Mạnh Tử thì ông đã làm được những điều có thể 
làm, nói được những điều có thể nói. Những quy phạm và 
ngôn hạnh khuôn vàng thước ngọc đẹp nhất của nhân loại 
gần như đã được Khổng Mạnh nói đến. Khiến cho người đời 
sau chẳng thể nào hơn được, đủ để thấy vị trí quan trọng của 
quy phạm đạo đức Khổng Mạnh đối với lịch sử, tư tưởng, văn 
hoá Trung Quốc. Mặc dù trong tư tưởng của Khổng Mạnh có 
những nét duy tâm, bảo thủ nhất định nhưng luân lý, tình 
cảm nhân dân suốt mấy nghìn năm. Chủ trương chính trị 
Khổng Mạnh bao phủ ăn sâu lâu dài trong tâm khảm nhân 
dân Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc đã và đang đánh 
giá một cách khách quan lịch sử Khổng Mạnh: đó là hai vị 
bậc thầy vĩ đại trong lịch sử. 

Như trên đã nói, văn hoá tư tưởng Khổng Mạnh đã 
thấm nhuần trong các lĩnh vực các giai cấp, tư tưởng, văn 
hoá, văn học nghệ thuật của Trung Quốc, rõ ràng tính 
xuyên suốt của tư tưởng Khổng Mạnh cho dù một số tư 
tưởng này chưa có ý nghĩa tích cực nhưng vẫn có thể nói là 
bộ sử phát triển văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Tư tưởng Khổng Mạnh đối với quá trình phát triển 
văn hoá giáo dục, luân lý tư tưởng cổ đại Trung Quốc đã có 
những ảnh hưởng to lớn, đã có những cống hiến vĩ đại cho 
việc rèn luyện tố chất dân tộc và văn hoá Trung Hoa. 
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CHƯƠNG 34 


TRANG TỬ 


C2... Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng 
thời cổ đại, là một trong những người sáng lập ra Đạo gia. 

Những triết lý uà tư duy lôgic độc đáo của Trang Tử 
gây ảnh hưởng sâu sắc đối uới triết học cổ đại Trung Quốc. 

Đặc điểm lớn nhất uê mặt tư tưởng học thuật của 
Trang Tử là đã phát triển triệt để bộ phận siêu hình trong 
Đạo của Lão Tử cùng những nội dung duy tâm. Ông còn 
uận dụng chúng uòo thế giới tỉnh thân, đưa những tư 
tưởng của tiêu cực của Lão Tử tới cực điểm. 

Trang Tử phát triển thuyết uô ui của Lão Tử thành 
thuyết Hư uô dẫn tới uiệc ông bị trượt uào uũng lầy của chủ 
nghĩa hư uô cực đoan uà chủ nghĩa tương đối tuyệt đối. 

Từ Lão Tử đến Trang Tử là bước trượt dài của “Đạo” 
từ duy uật sang duy tâm, từ chủ nghĩa duy tâm khách 
quan sang chủ nghĩa duy tâm chủ quơn, là sự cắt đút triệt 
để mối quan hệ giữa con người 0à xã hội. 


Quan điểm xuất thế của Trang Tử gây ảnh hưởng tiêu 
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cực tới Trung Quốc cổ đại, song quan điểm uề 0uũ trụ 0à 
thiên nhiên của ông rất siêu uiệt. Trong lịch sử uăn học 
Trụng Quốc, ông là người mở đầu cho uăn học lãng mạn, 
đóng góp uĩ đại cho uiệc phát triển uăn học Trung Quốc. 


81. 00N NBƯỜI TRANG TỬ VÀ BỘ SÁCH "TRANG TỬ" 





Hình 34-1: Trang Tử 
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Trang Tử (369 - 286 trước Câng nguyên), tên Chu, là 
người Mông Ba nước Tống. Trang Tử là nhà tư tưởng nổi 
tiếng của Trung Quốc cổ đại, là nhân vật gây ảnh hưởng 
lớn số hai trong Đạo gia (sau Lão Tử). "Trang Tử" là bộ 
sách kinh điển của Đạo gia. Trang Tử suốt một đời sống 
thanh cao đạm bạc, không cầu công danh, không màng 
chức tước, coi việc làm quan nhẹ như phù vân, lánh mình 
sống ẩn dật. Đây là căn nguyên dẫn tới những tư tưởng 
lãng mạn phiêu diêu của ông. Việc ông từ chối lời mời ra 
làm quan của Sở Vy Vương đã thể hiện khí tiết thanh cao 
của ông. Trang Tử không những có một tư tưởng phóng 
khoáng giàu triết lý mà văn phong của ông cũng hết sức 
độc đáo. Có lẽ điều này ít nhiều liên quan tới quê hương 
nơi ông sinh ra và lớn lên - nước Sở. Bộ "Trang Tử" mở 
đường cho văn học lãng mạn, có ảnh hưởng nhất định tới 
sự phát triển của văn học Trung Quốc. 

Trang Tủ kế thừa và phát huy hệ thống tư tưởng của 
Lão Tử, trở thành cột trụ cho các học thuyết của Đạo gia. 
Hệ tư tưởng của ông hết sức độc đáo, riêng biệt song cũng 
có cơ sở xã hội nhất định. Tư tưởng học thuật của ông 
không những làm phong phú thêm tư tưởng của Đạo gia 
mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của 
triết học và văn hoá tư tưởng. Dù nội dung duy tâm của 
ông tương đối nhiều nhưng điều đó cũng không làm mất đi 
một nhân vật kiệt xuất của giới triết học cổ đại Trung 
Quốc. Đối với Trang Tử, cần phải có sự đánh giá khách 
quan, chính. xác. 

Quan điểm của Trang Tử và Lão Tử đều là coi trọng 
thiên đạo và coi nhẹ nhân đạo. Quan điểm này xuyên suốt 
mọi tư tưởng học thuyết của ông. 
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ä2. HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA TRANG TỬ 


I. "ĐẠO" VÀ SỰ TỰ DO TINH THẦN TUYỆT ĐỐI. 


"Đạo" của Trang Tử kế thừa hệ thống Đại học của 
Lão Tử và có thêm bước phát triển. Đạo của Lão Tử là duy 
vật, nhưng là siêu hình và đôi chỗ có thành phần duy tâm. 
Trang Tử đã phát hiện tối đa bộ phận siêu hình và những 
nội dung duy tâm trong Đạo của Lão Tử và đem vận dụng 
vào thế giới tỉnh thần, kết quả là đã phát triển bộ phận 
tiêu cực của Lão Tử. 

Lúc đầu, "Đạo" của Lão Tử là duy vật xét theo góc độ 
bản thể luận vũ trụ. 


Ông chỉ ra rõ ràng: "Tinh thần sinh ra từ đạo" nhấn 
mạnh đạo và tinh thần là hai thứ khác biệt. Bên cạnh đó, 
ông còn làm nổi bật "đạo" là thứ có trước" thần quỷ thần 
đế, xác đạo không thuộc khái niệm tỉnh thần. Giống như 
Lão Tử, Trang Tử cũng gạt bổ quan niệm quỷ thần, đặt cơ 
sở cho luận điểm duy vật. Về điểm này, Trang Tử đã kế 
thừa quan điểm duy vật của Lão Tử. 

Tuy vậy, Trang Tử lại phát triển thêm một bước, 
quan điểm dựa vào hình thức của đạo và đưa đạo vào thế 
giới tinh thần. 

Cuốn Đại Tông Sư của bộ Trang Tử chỉ ra "đạo" là 
một lực lượng nguyên thuỷ nằm ngoài sự vận động của 
vạn vật. Đạo tồn tại vĩnh hằng, ra đời trước khi có vạn vật, 
cố định bất biến và không thể bị tiêu diệt. Như vậy, cơ sở 
đạo của Trang Tử và Lão Tử đã bị rơi vào vũng lầy của 
thuyết siêu hình. 


Trang Tử đưa "đạo" về quan điểm vũ trụ vào thế giới 
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tâm lình, sáng lập "tâm đạo quan" độc đáo của ông, khiến 
đạo trở thành thể hiện về mặt tinh thần. 


Đây là ứng dụng độc đáo của Trang Tử đối với "đạo" 
của Lão Tử. Quan điểm cơ bản của ông là tinh thần của 
con người có thể thoát khỏi hình thể và đây là giới hạn cao 
nhất của tinh thần. 


Sự tự do tinh thần tuyệt đối với tôn chỉ là nhấn mạnh 
sự "vô đãi" có nghĩa là không dựa vào bất cứ sự tự do có 
điều kiện nào. Ông không tán thành sự tự do của Liệt Tử, 
cho rằng đó là tự do "hữu đãi". 

Sự tự do tỉnh thần của Trang Tử không những đi từ 
"hữu đãi" đến "vô đãi" mà còn phải đạt tới "vô ký" (tức là 
không cảm thấy sự tồn tại của hình thể bản thân, "vô kỷ" 
đối lập với "hữu kỷ" phủ định "hữu kỷ" (có sự ràng buộc về 
xác thịt). Đây là sự thổi phông đối với thuyết vô vi của Lão 
Tử. Ông cho rằng "vô kỷ" mới đạt tới giới hạn của chí 
nhân. Ông chủ trương không những phải sống ẩn dật xa 
lánh cõi đời mà còn phải "toạ vong". Tức là không những 
phải quên xã hội, quên mọi người mà ngay cả bản thân 
cũng phải quên đi, có như vậy mới siêu thoát, mới đạt tới 
giới hạn của chí nhân. Quan điểm của chủ nghĩa hư vô 
này chính là sự tự mê muội bản thân. 

Trên đây cho thấy Trang Tử đã phát triển cao độ bộ 
phận tiêu cực "vô vi" của Lão Tử thành thuyết "vô ký". 

lI. QUAN ĐIỂM "HỮU VÔ" CỦA TRANG TỬ VỚI CHỦ NGHĨA 
TƯƠNG ĐỐI. 

Quan điểm hữu vô của Trang Tử liên quan trực tiếp 
tới chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa tương đối của ông, do đó 
phải làm rõ quan điểm "hữu vô" này. 
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Quan điểm "hữu vô" của Trang Tử xuất phát từ Lão 
Tử Đạo đức kinh chương 40: "Vật sinh vu hữu, hữu sinh 
vu vô"; chương 18: "Phục quy vu vô cực, hữu phụ thuộc vào 
vô". Vô tức là vô cực, vô hạn, vô hình, vô hạn đại, vô hạn 
viễn. "Vô" theo Lão Tử tức là gì ? Trong chương 2ð của Đạo 
đức kinh, Lão Tử đã đưa ra câu trả lời 'đạo" tức là vô. Đạo 
là thứ vô cực, vô hình, là thứ có trước khi có trời đất. 


Quan điểm "hữu vô" của Trang Tử chú trọng phát 
triển khái niệm "vô" của Lão Tử, từ vô hạn trượt tơi hư vô, 
sau cùng dẫn tới chủ nghĩa hư vô và tư tưởng chủ nghĩa 
tương đối của ông, phản ánh tâm lý mâu thuẫn của Trang 
Tử và nhận thức bản nguyên. Câu hỏi có sự bắt đầu không 
? có sự bắt đầu trước khi chưa có bắt đầu không ? "hữu" có 
tồn tại không ? "vô" có tổn tại không ? Có "vô" trước khi có 
sự bắt đầu không ? Có "hữu" trước khi có sự bắt đầu không 
? Trang Tử đã tương đối hoá khái niệm "hữu" và "vô", rời xa 
khái niệm vô của Lão Tử. Cuối cùng Trang Tử còn đưa ra 
sự nghi ngờ về việc: sự bắt đầu của vạn vật có phải là vật 
hay không ? Liệu khi chưa có trời đất thì có vật hay không ? 
Trước sinh vật không phải là vật, vật không thể. sinh ra từ 
vô vật, vậy phải tìm hiểu vật có trước vật. Như vậy đây là 
tâm lý mâu thuẫn của Trang Tử. Quan điểm "trọng vô 
khinh hữu" của ông đã biến thành chủ nghĩa hư vô, nguồn 
gốc của chủ nghĩa tương đối. 

Chủ nghĩa tương đối của Trang Tử được xây dựng 
trên cơ sở của chủ nghĩa hư vô. Trang Tử quá khuếch đại 
mặt tương đối của sự vật, coi nhẹ sự tổn tại mang ính 
tuyệt đối của sự vật, triệt tiêu tính quy định của vật chất, 
không thừa nhận sự khác biệt của sự vật. Như vậy thực 
chất ông đã phủ nhận sự tồn tại khách quan của sự vật, 
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phủ nhận sự tồn tại của "hữu". 

Những quan điểm trên của Trang Tử là sự phát triển 
tâm lý mâu thuẫn bản nguyên vũ trụ của ông và cũng là 
sự khuếch đại nhược điểm của phương pháp biện chứng 
Lão Tử. 

"Tề vật luận" là cuốn sách điển hình cho chủ nghĩa 
tương đối của Trang Tử. Ông đã xoá bỏ sự khác nhau tiên, 
hậu, hữu, vô của sự vật, tức là chủ nghĩa hư vô của ông. 


ä3. ẢNH HƯỚNG CỦA TRANG TỬ Đối VÚI 
VĂN HỌC TRUNG QUÚC 


Bộ sách Trang Tử là tác phẩm tiêu biểu của ông, nội 
dung vô cùng phong phú, toàn bộ có 52 cuốn, một phần do 
Trang Tử tự viết, một phần do các môn đệ của ông bổ sung. 

Bộ "Trang Tử" không những triết lý độc đáo, tưởng 
tượng phong phú, tràn đầy màu sắc của chủ nghĩa lãng 
mạn, điều này gắn liền với những tư tưởng triết lý độc đáo 
của ông. Tư tưởng triết học của Trang Tử mang phong 
cách lãng mạn phiêu diêu và đây là nguồn gốc của văn học 
lãng mạn của riêng ông. 

Sở đi Trang Tử mang một văn phong lãng mạn còn là 
vì ông có cuộc sống ẩn dật, tự do và tiết tháo thanh cao. 

Mặt khác, do Trang Tử sống ở nước Sở, quê hương 
của Kinh Thi, là một nước có nền văn hoá phát triển. Vào 
thời Trang Tử, ở đây mỹ thuật, điêu khắc, thơ ca, hội học, 
y học... đều đã hết sức phát triển, nhà thơ yêu nước vĩ đại 
Khuất Nguyên cũng là người nước Sở, sông Trường Giang 
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tươi đẹp phì nhiêu cũng chảy qua nước Sở. Phong cảnh 
tươi đẹp, tình người ấm áp đã tạo nên nền văn hoá phát 
triển của Sở quốc. Những điều kiện có lợi này đã bồi dưỡng 
cho những tố chất văn học trong Trang Tử hình thành ở 
_ông phong cách hài hước độc đáo. 
Trang Tử tìm kiếm sự tự do, nhấn mạnh tự do tuyệt 
-đối về tinh thần. Ông nhấn mạnh "toạ vong", quên đi 

chính cả xác thịt của bản thân, đạt tới đỉnh điểm của sự 
siêu thoát. Rồi ông phát triển tiếp thành chu du. Đây 
chính là nguồn gốc của phóng cách lãng mạn trong ông. 
Phong cách này chủ yếu được thể hiện trong cuốn "Tiêu 
dao du", đây là tác phẩm tiêu biểu cho sự tự do tỉnh thần 
tuyệt đối của Trang Tử. Bộ "Trang Tử" còn mang màu sắc 
thần thoại, mục đích để thể hiện thế giới tỉnh thần siêu 
hiện thực của ông - Đạo. 

Tóm lại, do tư tưởng triết học độc đáo của Trang Tử, 
ảnh hưởng của thần thoại thượng cổ, bối cảnh truyền 
thống văn hoá truyền thống Sở quốc mà Trang Tử có cách 
nhìn lãng mạn, đặt cơ sở cho văn phong lãng mạn Trung 
Quốc. Các nhà thơ lớn đời Đường sau này cũng chịu ảnh 
hưởng của ông. Song cần chú ý ảnh hưởng của chủ nghĩa 
hư vô của Trang Tử cũng là sai lầm lớn nhất của ông. 


ä%. BÑN ĐÁNH GIÁ TRANG TỬ NHƯ THẾ NÀ0 ? 


Trang Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng của 
Trung Quốc trong thời kỳ Chiến Quốc, cùng với Lão Tử là 
hai bậc sáng lập nên Đạo gia. Bộ "Trang Tử" là một trong 
những bộ kinh điển chính của Đạo gia. 
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Tiếp theo Lão Tử, Trang Tử là một nhà vô thần luận 
kiệt xuất của Trung Quốc cổ đại. Thành tựu triết học nổi 
bật nhất của Trang Tử là đã kế thừa luận thuyết bản thể 
vũ trụ của Lão Tử và bổ sung thêm quan điểm chủ nghĩa 
duy vật thô sơ. 


Bộ sách Trang Tử vốn có ð2 thiên, hiện còn 33 thiên 
trong đó có 7 thiên thực sự là tinh hoa của bộ Trang Tử, 
khả năng do chính Trang Tử chấp tác. 7 thiên này thuộc 
về phần nội thiên. 26 thiên thuộc phần ngoại tạp thiên, 
hành văn có khác, có khả năng đây là phầ»: người đời sau 
phát huy lên trên cơ sở nội tHiên. Bộ "Trang Tử" là một 
viên ngọc báu trong khi tàng văn hoá cổ đại Trung Quốc, 
từng có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực như triết học, tư 
tưởng, văn hoá, lịch sử. Dù rằng trong bộ "Trang Tử" vẫn 
còn những phần tiêu cực, song vẫn có những tác dụng 
nhất định, đặc biệt có ảnh hưởng tới văn học lãng mạn sau 
này. Bên cạnh đó còn là mối quan hệ giữa học thuyết tỉnh 
khí và trung y. 


Trang Tử đã mang lại sự phát triển nhất định cho 
những bộ phận tiêu cực của Lão Tử. Ví như ông đã phát 
triển đạo bản thể vũ trụ của Lão Tử thành đạo cảnh giới 
tâm linh, từ thiên đạo quan của Lão Tử hướng sang tư ngã, 
lướt qua chủ nghĩa duy tâm vô vi vô dục đến mức quên cả 
bản thân, hình thần phân ly (tách rời giữa thể xác và tinh 
thần) mà đưa ra hệ thống triết học duy tâm. chủ nghĩa lấy 
cái tôi làm trung tâm. Do vậy, thuyết bản thể vũ trụ của 
Trang Tử là vật chất, là chủ nghĩa duy vật. Vì ông đã gây 
dựng thuyết này trên cơ sở bản thể luận của Lão Tử nên có 
thể xem tư tưởng triết học của Trang Tử vừa là duy vật vừa 
là duy tâm, vừa là thuyết siêu hình, vừa có tư tưởng 
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phương pháp biện chứng phong phú hơn so với Lão Tử. 

Tóm lại, không thể hiểu tư tưởng triết học Trang Tử 
theo kiểu một chiểu mà trên cơ sở khẳng định những 
thành tựu, ta còn phải biết phê phán những khiếm 
khuyết. Đặc biệt là con người Trang Tử không thể là bộ 
Trang Tử. Quan điểm của bộ "Trang Tủ" không hoàn toàn 
là quan điểm của Trang Tử. Bộ "Trang Tử" là đại diện lịch 
sử cho con người ông. 

Tư tưởng của Trang Tử và Lão Tử là hạt nhân của 
học thuyết đạo gia Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới 
sự hình thành và phát triển của Đạo gia. Bộ sách Trang 
Tử là sự cống hiến to lớn cho sự phát triển của tư tưởng 
triết học và văn học cổ đại Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 35 


TUÂN TỬ 


S7 Tử là nhà triết học, nhà tư tưởng nổi tiếng 
thời bỳ Chiến Quốc. 

Tư tưởng chủ đạo của Tuân Tử là tư tưởng Nho gia 
uà thành tựu lớn nhất của ông là đã tổng kết uà phát triển 
tư tưởng chủ nghĩa duy uật thời tiên Tồn. 

Quan điểm chính yếu của Tuân Tử uẫn lấy lễ của 
Khổng Tử làm trung tâm. Quan điểm "trọng lễ" uà “thượng 
hiên" mà ông nhấn mạnh là sự kế thừa uà phát triển tư 
tưởng Nho gia. Tuy uậy quan điểm của Tuân Tử được gọi 
là “Ngoại nho nội pháp”. 

Chính do Tuân Tử đã biết tiếp thu uà chắt lọc các tư 
tưởng của Nho giáo Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia nên ông đã 
đạt tới đặc điểm của tư tưởng Tiên Tên. Mặc dù danh 
tiếng của ông thua xa Khổng Tử, Lão Tử, địa uị cũng 
không bằng Mạnh Tủ, Trang Tử song những thành tích 
học thuật của ông nổi trội hơn hẳn so uới các chư tử Tiên 
Tần. Đặc biệt các quan niệm uề 0uũ trụ theo chủ nghĩa duy 
uật của ông đã có ảnh hưởng sâu sắc tới các triết gia hậu 
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thế như Vương Ngu, Trương Tỏi, Vương Phụ Chi... Do uậy, 
uiệc tư tưởng của Tuân Tử được đánh giá là tư tưởng tiến 
bộ nhất trong số các tư tưởng triết học Tiên Tên là hoàn 
toàn chính xác. 


81. THÂN THỂ TUÂN TỬ. 





Hình 35-1: Tuân Tử ị 


Tuân Tử còn có tên là Tuân Huống (313 - 238 trước 
Công nguyên), tự Tử Khanh. Ông là người nước Triệu (thời 
Chiến Quốc), là nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà giáo dục 
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nổi tiếng, cũng là người rất thành công trong lĩnh vực triết 
học Tiên Tần của Trung Quốc. Lúc trẻ, Tuân Tử đã theo 
học thầy Tắc Hạ người nước Tề, tư tưởng triết học của ông, 
về cơ bản được khởi nguồn từ Nho gia. 

Tuân Tử là nhà tư tưởng của giai cấp địa chủ mới. 
Trong giai đoạn đương thời, tư tưởng của ông hết sức tiến 
bộ, tích cực, đại diện cho tư tưởng cấp tiến muốn phát 
triển sản xuất, thống nhất, cải tạo xã hội của giai cấp địa 
chủ mới khi đó. Do vậy, một. mặt tư tưởng của Tuân: Tử 
chủ yếu kế thừa tư tưởng Nho gia, một mặt lại rất giàu 
tính thời đại, vừa phát huy lại vừa gạt lọc tư tưởng của các 
chư tử Tiên Tần. Nhưng điều này khiến cho tư tưởng của 
ông đạt tới trình độ cao nhất trong số các tư tưởng học 
thuật thời kỳ đó. 

Tuân Tử đã từng làm quan ở nước Sở dưởi triều Sở 
Xuân Thân và sống ở Lan Lăng, Hàn Phi Tử, Lý Tự đều 
đã từng là học trò của Tuân Tử. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bộ sách "Tuân 
Tử", bộ sách này tổng kết và phát triển các tư tưởng triết 
học theo chủ nghĩa duy vật thời Tiên Tần. 

Bộ sách "Tuân Tử" gồm 32 cuốn, trong đó có lẽ một 
số là do các học trò của ông bổ sung, rồi Lưu Hướng (thời 
Hán) cho chỉnh sửa và Dương Kinh (thời Đường) cho biên 
dịch. Các cuốn sách quan trọng nhất trong số 32 cuốn 
này là Thiên luận, Giải tế, Chính danh, Lễ luận, Vương 
chế, Tính ác, Khuyến học... Trong đó, cuốn Thiên luận 
đại biểu cho tư tưởng triết học của Tuân Tủ, Lễ luận, 
Vương trị đại biểu cho tư tưởng chính trị; Giai tế, Chính 
danh đại biểu cho quan điểm nhận thức, Tính ác phản 
ánh tư tưởng luân lý (của ông) và Khuyến học thể hiện 
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quan niệm giáo dục của ông. 

Tuân Tử đã từng đi du thuyết ở các nước Tề, Tân và 
Sở. Ông từng được vua Sở là Xuân Thân phong làm Ngự 
sử đất Lan Lăng, về sau ông chuyên viết sách xây dựng 
học thuyết cho đến cuối đời. Các học trò nổi tiếng của 
Tuân Tử gồm có Hàn Phi Tủ, Lý Tư. Tuy Tuân Tử là một 
đại sư Nho gia song ông cũng gây ảnh hưởng sâu sắc tới tư 
tưởng Pháp gia và nền chính trị Tần Hán. 


ä2. TƯ TƯỞNG TRIẾT HC CỦA TUÂN TỬ 


I. QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ THEO CHỦ NGHĨA DUY VẬT. 


Tư tưởng triết học của Tuân Tử theo chủ nghĩa duy 
vật và hết sức chói lợi. Công lao lớn nhất của ông là đã 
phát triển và tổng kết lại các tư tưởng triết học theo chủ 
nghĩa duy vật từ trước thời Tiên Tần. Ông cũng là nhà 
triết học có nhiều thành công lớn trong lĩnh vực này. Các 
quan điểm chủ đạo của ông như sau: 


1. Đưa ra chân lý thế giới tự nhiên trong vũ trụ 
tồn tại một cách khách quan. 


Tuân Tử nhận định "trời" tổn tại khách quan, không 
thể vì ý muốn của con người mà chuyển dời. Tư tưởng sáng 
chói này của ông chủ yếu được phản ánh trong cuốn Thiên 
luận. Đây là cuốn sách quan trọng, tiêu biểu cho tư tưởng 
triết học của Tuân Tử, phản ánh tư tưởng chủ nghĩa duy 
vật của ông. Ví như: 

Thứ nhất, thiên hành hữu thường, bất vị Nghiêu tổn, 
bất vị Kiệt vong. Có nghĩa đạo của trời là lẽ thường, những 
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chuyển động của trời tự thân đã có quy luật khách quan 
chứ khêng phải do sự an nguy của xã hội và cũng không 
thể thay đổi theo ý muốn của con người. Ông nhấn mạnh 
tính tự thân của thế giới khách quan. Việc phủ nhận "trời" 
là thực thể có ý thức, là sự phê phán mạnh mẽ đối với 
quan điểm thiên mệnh khi đó. 

"Nghiêu tổn" là chỉ trong xã hội bộ lạc nguyên thuỷ. 
Nghiêu đế cai trị hữu hiệu, xã hội ổn định. "Kiệt vong" 
tóm tắt việc Hạ Kiệt, một tên vua bạo ác triều Hạ đã bị 
diệt bởi nhà Thương. Toàn bộ câu nói trên là có ý rằng 
giữa sự chuyển động của tự nhiên khách quan và những 
an nguy xã tắc không hề có mối quan hệ ràng buộc nào cả. 

Thứ hai, mệnh vu thiên nhân chi phận, tắc khả vị chí 
nhân hỹ. 

Nhấn mạnh trời là môi trường bên ngoài của trái đất, 
tồn tại tự nhiên khách quan và không có ý chí. Quan điểm 
kiệt xuất này đã đi ngược lại quan niệm "Thiên nhân nhất 
thể" của Đạo gia (Trang Tử - Tề vật luận), đồng thời phê 
phán luận thuyết Thiên mệnh và quan điểm "tư thiên 
mệnh" chứng tỏ "trời" tổn tại ý thức của Nho gia. Ngoài ra 
quan điểm của Tuân Tử cũng loại bỏ quan niệm Tú mệnh 
luận "Thiên chí", "Minh quỷ" của Mặc gia. 

Tuân Tử tách bạch rõ ràng một bên là trời (thế giới 
vật chất) và một bên là người (xã hội). Ông nhận định 
"trời" không tồn tại ý thức, con người không chịu sự thống 
trị của các thiên thần. Quan điểm này rất sáng rõ và tiến 
bộ, phê phán mạnh mẽ thuyết thiên mệnh, quan điểm 
"thiên nhân hợp nhất" và những quan niệm duy tâm đã 
nhân cách hoá khái niệm "trời". 


Thứ ba, tứ thời đại ngự, âm dương đại hoá. 
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Dưới ảnh hưởng của Nho gia, đặc biệt là quan niệm 
Âm - dương theo Kinh dịch, Tuân Tử nhấn mạnh "trời" có 
sự giao hoà âm dương. Tuân Tử nhận định "ngoại tỉnh tuỳ 
triển, nhật nguyệt hổ chiểu, tứ thời đại ngự, âm dương đại . 
hoá" (Tuân Tử - Thiên luận). Có nghĩa là trời là do sự 
chuyển động của các vì sao trong vũ trụ và ánh sáng của 
mặt trăng, mặt trời tạo thành, bốn mùa là do độ (dài 
ngắn) nhiều ít của khí âm khí dương tạo nên và vạn vật 
được sinh ra bởi sự biến chuyển trời đất, âm dương. Ông 
nói: "Vạn vật cách đắc kỳ hoà dĩ sinh, cách đắc kỳ dưỡng 
đĩ thành" (Thiên luận) và nhấn mạnh: "Thiên địa hợp nhi 
vạn vật sinh âm, dương tiếp nhi biến hoá khởi" (Lễ luận). 
Trên cơ sở các khái niệm âm dương, nhật nguyệt, thuỷ 
hoả, quan niệm thiên đạo truyền thống của Nho gia, Tuân 
Tử làm nên một bước tiến: "tại thiên giả mạc minh vu 
nhật nguyệt, tại địa giả mạc mình vu thuỷ hoả? những 
điều trên đây phản ánh quan điểm Thiên đạo của Nho gia 
có ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm về vũ trụ theo chủ 
nghĩa duy vật của Tuân Tử, đặt cơ sở cho tư tưởng triết 
học duy vật của ông. 

2. Chỉ ra quan điểm "thiên bất khả uý" 


Tuân Tử đã nhằm thẳng vào tư tưởng khiếp sợ trước 
cảnh "vật đổi sao đời" đưa ra quan điểm của chủ nghĩa duy 
vật là những thay đổi của trời đất không đáng phải sợ hãi. 
Chủ yếu là: 

Thứ nhất, thiên địa chi biến, âm dương chi hoá. 

Tuân Tử nhận định "vật đổi sao dời" là sự vận động 
của trời đất, là hiện tượng tự nhiên do thiên địa âm 
dương biến hoá sinh ra, chỉ có thể gây kinh ngạc chứ 
không đáng sợ. 
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Trong hoàn cảnh đương thời ai ai cũng khiếp sợ thì 
Tuân Tử là người duy nhất không sợ hãi. Ông còn giải 
thích nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên là kết quả 
của quá trình chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ, 
sự biến hoá của âm dương. Do vậy, ông cho rằng "tại thiên 
giả mặc minh vu nhật nguyệt, tại địa giả mạc minh vu 
thuỷ hoả". Có nghĩa là sự biến thiên của trời đất (nhật 
nguyệt) và của thuỷ hoả (âm, dương) là nguồn gốc của vạn 
hoá và cũng là nguyên do dẫn tới những hiện tượng tự 
nhiên bất thường. 

Tư tưởng vô thần này của ông hết sức đúng đắn. 

Thứ hai, cái đáng sợ chính là yêu nhân. 


Tuân Tử nhận định "trời" không tồn tại ý thức nên về 
căn bản không đáng sợ. Điều đáng sợ lại là nhân hoạ. Ông 
cho rằng những tai hoạ do con người gây ra là căn nguyên 
dẫn tới sự bất an của xã hội. 

Tóm lại, Tuân Tử cho rằng trời không tên tại ý thức 
nên không đáng sợ, những điên đảo trong xã hội là do con 
người chứ không phải do trời gây nên. 

Những điều này đặt cơ sở cho tư tưởng nhận định 
thắng thiên của ông. Song có một điều rõ ràng là quan 
điểm "thiên bất khả uý" của Tuân Tử là sự kế thừa của 
thuyết không tin vào quỷ thần trong Dịch của Nho gia. 

3. Đưa ra tư tưởng chế ngự thiên mệnh. 

Tuân Tử không những không sợ trời, không sợ đất, mà 
ông còn đưa ra tư tưởng con người có thể "chế thiên mệnh 
nhi dụng chỉ" nâng quan điểm về thế giới tự nhiên theo chủ 
nghĩa duy vật của ông lên một tầm cao mới. Ông nói: 


"Đại phu nhi tư chi, thục dữ vật súc nhi trợ chế chỉ ? 
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Tòng thiên nhị tung chì, thục dữ trị thiên mệnh nhì 
dụng chị ?" 

Có nghĩa là việc khiếp sợ uy lực của trời chẳng bằng 
coi đó như một đối tượng để thu phục, việc coi trọng thần 
lực của trời chẳắng bằng dụng được điều đó để tạo phú cho 
người. 

Tuân Tử còn nêu ra muốn lợi dụng thiên đạo thì 
trước hết phải nắm vững các quy luật tự nhiên của thiên 
đạo và vận dụng các quy luật này một cách linh hoạt chứ 
không nên ngồi trông đợi trời ban phát cho. Qua những 
câu này, Tuân Tử muốn nhấn mạnh rằng nhận định thắng 
thiên, không nên trông chờ ÿ lại mà phải biết tự mình đoạt 
lấy. Tư tưởng này của ông đã phản ánh ý chí của giai cấp 
địa chủ mới đại diện cho lực lượng sản xuất mới. 

II. THUYẾT NHẬN THỨC THEO QUAN ĐIỂM DUY VẬT.; 

1. Quan niệm nhận thức "giải tế", 

Quan điểm này của Tuân Tử chủ yếu được phản árh 
trong cuốn "Giải tế", một cuốn sách quan trọng trong bộ 
Tuân Tử. Quan điểm này đã thể hiện. quan niệm nhận 
thức chủ nghĩa duy vật đúng đắn của-Tuan T?, có-ảnh 
hưởng nhất định đối với hậu thế. 

Thứ nhất "tế vu nhất khúc nhì ám vu đại lí" 

Đây là mệnh đề phương pháp luận cho học thuyết của 
ông. "Tế" có nghĩa là che đậy. "Tế vu nhất khúc" có nghĩa 
là che đậy đi một phần nào đó, "ám vu đại lý" có nghĩa là 
do cách nhìn thiên lệch và cục bộ nên đã ngăn trở sự lý 
giải cho thực chất của cả vấn đề. Tôn chỉ của mệnh đề này 
là nhằm nhắc nhở mọi người phải biết tránh kiểu nhìn chủ 
quan phiến diện thày bói xem voi, phải biết xem:vấn đề 
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một cách toàn diện, chỉnh thể, phải biết tìm kiếm ngọn 
nguồn của vấn để. 


Bộ sách "Tuân Tử" còn chỉ ra nguyên nhân dẫn tới 
những trở ngại trong cách nhìn nhận, cách suy nghị, 
"phàm vạn vật dị tắc mạc bất tương vi tế", có nghĩa là bất 
cứ sự vật sự việc nào cũng có hai mặt đối lập nhau, chỉ 
nhìn mặt này mà không nhìn mặt kia thì ắt sẽ bị lệch lạc, 
phiến diện. Tuân Tử còn đưa ra ví dụ, sở dĩ nhà Kiệt, nhà 
Trụ bị diệt vong là vì Hạ Kiệt quá sủng ái người phi tên là 
Muội Hÿ và tên quan Tư Quan mà đã giết hại lương thần 
Quan Long Phụng dâng lời tấu biểu ngay thẳng, dẫn tới 
cảnh mất nước vào tay nhà Thương vì quá say mê Đát Kỷ 
(một người phi), nghe lời gian thần, giết tay chân, đốt 
trung thần đến nỗi hoàng huynh Vị Tử Khởi cũng phải bỏ 
chạy vì khiếp sợ, rồi thì quan lại chỉ lo việc tư, trăm dân 
oán hận, những bậc hiển tài đều lui về ở ẩn. Những điều 
này tạo ra thời cơ để Chu Vũ Vương tiêu diệt nhà Thương. 
Chu Vũ Vương sở dĩ làm được điều này là vì ông biết nghe 
lời người hiển, trọng dụng người tài đức (Khương Thái 
Công) khiến cho nước Chu mạnh lên và đánh đổ Thương 
Trụ. Tuân Tử đã đưa sự thịnh suy của các vương triều cổ 
đại ra làm ví dụ nhằm nói lên tính nguy hại của sự chủ 
quan phiến diện. Không chỉ là hoạ cho những bậc vua 
chúa, Tuân Tử còn đưa ra nguyên nhân dẫn đến loạn 
trong giới quan lại, trong gia đình, giữa các chư tử, tất cả 
chỉ là sự nhận biết không đầy đủ về thiên đạo nên đã gây 
ra hoạ. Do vậy, ông nhấn mạnh nhiều lần là cần phải 
nhận thức sự vật một cách khách quan, toàn diện và đừng 
bị những thứ chủ quan, phiến diện làm mờ mắt. Đây 
chính là tôn chỉ của cuốn "Giải tế". 
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Thứ hai, "Phàm khả tri, nhân chỉ tính, khả dĩ trị, vật 
XẾ1⁄IT-¿ 

Tuân Tử khẳng định có thể nhận thức thế giới khách 
quan, tức là có thể hiểu về xã hội, các quy luật thế giới vật 
chất khách quan cũng có thể được nhận thức và sự nhận 
thức của con người không có giới hạn. Ví như: "Dĩ khả trì 
nhân chỉ tính, cầu khả dĩ tri vật chì lí, nhi vô sở nghĩ chỉ 
ch¡" (Tuân Tử - Giải tế). 

Không những nhận định có thể nhận thức các sự vật 
khách quan và sự nhận thức là không giới hạn, Tuân Tử 
còn phản đối thuyết tiên nghiệm. Ông nhấn mạnh sự nhận 
thức tới từ thực tiễn khách quan, từ sự quan sát, đặc biệt 
phải biết dựa vào tác dụng của cảm quan. Cái gọi là 
"đuyên thiên quan" (duyên: dựa vào, thiên quan: các giác 
quan của con người) bao gồm các khả năng cảm giác như 
nhìn, nghe, ngửi, sờ mó... 

Đặyẻ biệt, Tuân Tử đưa ra sự nhận thức cảm quan đối 
với sự vật chỉ là quá trình bước đầu, tiếp đó còn cần phải 
"chính trị" tức là trải qua quá trình tư duy. Như vậy, trong 
khi có thêm sự nhận thức của tư duy với những gì đã cảm 
quan, còn phải tiếp tục phân tích, tách lọc thì mới có được 
tri thức đúng đắn. Nhận thức cảm tính còn càn phải tiến 
tới nhận thức lý tính. 

Tuân Tử còn đưa ra tác dụng chi phối của tình cảm 
và nhấn mạnh tác dụng quan trọng của hoạt động tư duy 
trong quá trình nhận thức. Việc từ cách đây hơn 2000 
năm mà Tuân Tử đã đưa ra được cách nhìn duy vật biện 
chứng đối với quá trình nhận thức sự vật như vậy là hết 
sức đáng quý. 


Thứ ba, "hình cụ nhi thần sinh, hảo ác hỉ nộ al lạc 
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tàng yên, phu thị chì vị thiên tình". 


Thông qua sự khái quát về quan điểm hình thần, 
cuốn Thiên luận còn phản ánh quan điểm chủ nghĩa duy 
vật của Tuân Tử về mặt nhận thức luận. Ông nhấn mạnh 
hình xác là cơ sở vật chất của thần hồn, có hình hài rồi 
mới có tâm hồn. Ông chỉ ra cái "thiên tính" như hỉ, nộ, ái, 
lạc là biểu hiện bên ngoài của hoạt động tinh thần của con 
người còn hoạt động tinh thần của con người thì lại được 
kiến lập trên cơ sở của các bộ phận cơ quan bên trong cơ 
thể. Điều đó có nghĩa là vật chất quyết định ý thức, hoạt 
động ý thức phải dựa vào vật chất. Quan điểm này là chủ 
nghĩa duy vật và hết sức chính xác. 

2. Quan điểm về thuyết nhân tính của Tuân Tử. 


Quan điểm về thuyết nhân tính của Tuân Tử hoàn 
toàn ngược lại so với Mạnh Tử. Mạnh Tử cho rằng con 
người ta "tính thiện", còn Tuân Tử lại đưa ra con người ta 
"tính ác”. 

Luận điểm về tính ác của Tuân Tử là quan điểm cơ 
bản củ bộ sách Tuân Tử, bởi vì việc nhấn mạnh tính ác đã 
quyết định quan điểm chính trị coi trọng lễ pháp của ông. 
Quan điểm về luận thuyết tính ác chủ yếu được Tuân Tử 
phản ánh trong cuốn "Tính ác" như sau: 

Thứ nhất, "nhân chi tính ác, kỳ thiện giả nguy dã", 
tức là bản tính người là ác, vừa ra đời là đã hiếu lợi, hiếu 
tranh, hiếu sắc và sự lương thiện là hành vi hậu thiên của 
con người. Do bản tính con người là ác nên trong quá trình 
phát triển tất yếu xảy ra các cảnh tranh đoạt, dâm loạn, 
chiến tranh... Do vậy, Tuân Tử nhấn mạnh không được 
thả lông bản tính của con người mà phải trói buộc chúng 
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bằng lễ, pháp. Chỉ như vậy mớt có thể "quy chi vu trị". Đây 
là cơ sở lý luận của quan điểm chính trị coi trọng lễ pháp 
của Tuân Tử. Ông nói: "Có tất tương hữu sự pháp chi hoá, 
lễ nghĩa chi đạo, nhiên hậu xuất vu từ nhượng, hợp vu văn 
lí, nhị qul vu trị" (Tuân Tử - Tính ác). 

Có nghĩa là do bản tính của con người là ác nên mới 
dẫn tới cảnh nước mất nhà tan. Muốn bỏ ác theo thiện thì 
phải dùng tới lễ pháp. Đây chính là luận điểm trung tâm 
của "nhân chi tính ác, kỳ thiện nguy giả" 

Thứ hai, "Minh lễ nghĩa, vi tính ác dã". 


Tuân Tử cho rằng bản tính con người đã là ác, vậy thì 
chế độ lễ nghĩ được sinh ra như thế nào ? Cái gọi là "Nhân 
chi tính thiện, tắc tỉ nghi ác sinh" (Tuân Tử - Tính ác). Có 
nghĩa là chế độ lễ nhân không phải là thiên tính của con 
người mà là "sinh vu thánh nhân chi nguy". Ông lấy ví dụ 
đổ gốm đẹp là do người thợ gốm làm ra nhưng đó không 
phải là bản chất của người thợ mộc, chế độ lễ nghi là do 
các bậc thánh nhân định ra chứ không phải là bản tính 
của người. 

Tuân Tử nhấn mạnh tính tất yếu của việc các bậc 
thánh nhân định ra lễ pháp. Ông cho rằng lễ nghi không 
phải là thiên tính của con người nên mới nhất thiết phải 
được đặt định. 

Ông lấy ví dụ với đồ gỗ thì phải có các dụng cụ đẽo 
như bào dục để sửa độ cong vênh, lại phải có ống mực, 
đường mực để lấy độ thắng. Do vậy lễ pháp được tạo ra 
chính là để uốn nắn tính ác của con người. Ông nhấn 
mạnh chỉ có "minh lễ nghĩa" (hiểu rõ về lễ nghĩa) thì mới 
sửa được tính ác. 
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Thứ ba, "Đồ chi nhân khả đi vi vũ". 

"Đồ": trên đường, có nghĩa là những người bình 
thường ở trên đường cũng có thể trở thành bậc hiển tài 
như Hạ Vũ. Quan điểm này thống nhất và quan điểm 
"người người đều có thể là Nghiêu Thuấn" của Mạnh Tử. 
Nhưng Tuân Tử nhấn mạnh tuy người mang tính ác 
nhưng chỉ cần tu dưỡng về đạo đức lễ nghĩa là có thể trở 
thành thánh nhân. Có nghĩa là Phôn Nhược, Cự Thử đều 
là những cây cung tốt thời cổ nhưng nếu không được đẽo 
gọt thì không thể trở nên ngay ngắn; các cây kiếm Hốt của 
Tề Hằng Công, Kiếm Khuyết của Tề Thái Công, kiếm Lục 
của Chu Văn Vương, kiếm Dị của Sở Trang Vương đều là 
những cây kiếm nổi tiếng thời cổ đại nhưng nếu không 
được mài giũa thì cũng không thể trở nên sắc bén và nếu 
không nhờ vào sức người thì cũng không thể phát huy tác 
dụng, có nghĩa là dù là tuấn mã hay thiên lý mã thì trước 
cũng phải có dây thắng yên cương, sau cũng phải có roi 
ngựa đốc thúc, lại phải có kỹ thuật điều khiển tốt thì mới 
có thể ngày đi nghìn dặm. Con người cũng vậy, dù có bao 
nhiêu tư chất tốt chăng nữa thì cũng phải có thầy giỏi bạn 
hiền thì mới thành tài. 

Tuân Tử cho rằng bản tính con người tuy ác song có 
thể thay đổi được, bằng những phương pháp rèn luyện 
nhất định, con người có khả năng cải tà quy chánh. 


III. TƯ DUY LÔGIC CỦA TUÂN TỦ. 


Tư duy lôgic của Tuân Tử là theo chủ nghĩa duy vật. 
Ông đã tổng kết tư tưởng lôgic của chủ nghĩa duy vật cổ 
đại, đặc biệt đã phát triển tư tưởng lôgic cổ đại. Các điểm 
chính yếu thể hiện ở các mặt sau: 
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1. Thuyết "đanh chính" của chủ nghĩa duy vật: 


Tuân Tử đưa ra thuyết danh chính của chủ nghĩa duy 

vật, thể hiện lối tư duy lôgic theo chủ nghĩa duy vật của 

ông. "Danh chính" vốn là quan điểm của Khổng Tử. Cái 

gọi là chính danh chính là để duy trì bảo vệ chế độ đẳng 

cấp và chế độ tông pháp phong kiến có truyền thống Nho 
gia. Đó là "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử". 


Tuân Tử đại diện cho tư tưởng của giai cấp địa chủ 
mới. Do vậy, quan điểm "chính danh" của ông cũng theo 
trào lưu mới, đề cao chế độ tập quyền trung ương phong 
kiến, nhấn mạnh sự thống nhất tập trung của quân chủ 
phong kiến, có tác dụng mạnh mẽ và tích cực trong VIỆC 
duy trì nền thống trị tập trung quân chủ và củng cố nền 
thống nhất. Có nghĩa là muốn đoàn kết thống nhất dân 
chúng thì phải thực thi chế độ thống trị quân chủ và hỗ 
trợ cho chế độ này bằng các tư tưởng chính đạo, mệnh lệnh 
và hình pháp. Như vậy thì người dân sẽ thuận theo, tựa 
như có thần linh sai bảo mà không cần phải thuyết phục 
giảng giải. 

Thông qua quan điểm "chính danh", Tuân Tử tiến 
sâu vào phạm trù lôgic học "danh thực", nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa danh và thực là: thực là tiền đề của danh, 
danh là hệ quả của thực. Có nghĩa là thực là số một, danh 
là số hai, danh và thực là hai mặt của một sự vật và cũng 
là một thể thống nhất. Mục đích của "chính danh" là 
"đanh phù kỳ thực". danh và thực không thể tách rời, do 
đó, chính danh nhất thiết phải có kỳ thực. Điều này chứng 
tỏ tư tưởng lôgic học của Tuân Tử là chính xác và mang 
tính duy vật. Có kỳ danh ắt phải có kỳ thực, danh thế nào 
thì thực ắt phải thế đó. Đó là "đồng tắc đồng chi, dị tắc dị 
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chi" (Chính danh). Thông qua việc phân tích tư duy lôgIc 
của Tuân Tử đối với quan điểm "danh thực", trên đây đã 
trình bày rõ tư duy lôgie của Tuân Tử là duy vật. 

2. Quá trình tư duy lôgic theo quan điểm Tuân 
Tử. 

Quá trình "kỳ, mệnh, biện, thuyết" đã nói lên quá 
trình tư duy lôgic của Tuân Tử. 

Có nghĩa là quá trình "kỳ mệnh" là quá trình khái 
niệm, phán đoán. Quá trình "biện thuyết" là quá trình suy 
luận từ khái niệm và phán đoán. 

Bước khái niệm (Kỳ luỹ thực) có nghĩa là không 
ngừng tích luỹ từ sự vật khách quan. 

Bước phán đoán: thông qua bước khái niệm tập hợp 
những sự thật khác nhau và bản chất của chúng về cùng 
một chỗ (tổng hợp lại). 

Bước suy luận (biện thuyết) vận dụng kết quả phán 
đoán tiến hành suy luận. 

Trên đây hể hiện rõ tư tưởng lôgic được phản ánh 
trong thuyết "kỳ, mệnh, biện, thuyết" là tương đối tính tế, 
phản ánh hình thức tư duy lôgic bao gồm khái niệm, phán 
đoán, suy luận theo thời kỳ cổ đại. 


Mục đích của tư tưởng lôgic Tuân Tử là vì "chính 
danh". Quan điểm "chính danh” của ông là "chỗ danh dĩ 
chỉ thực" có naghia là danh là để phản ánh sự vật, mục 
đích của "chính danh" là để "trung thực", qua đó mà đạt 
tới mục đích "danh phù kỳ thực". Tức là, theo Tuân Tử, 
chính danh không phải là lấy danh mình chứng cho thực 
mà là dùng thực để minh chứng cho danh, mấu chốt là 
thực chứ không phải là danh. Đây chính là điều tĩnh tuý 
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nhất trong tư tưởng lôgic của Tuân Tử. Ông đã phát triển 
tư tưởng của Mạc Tử trên cơ sở biện chứng danh - thực 
của Mặc gia. 

Trong quá trình biện chứng danh thực, Tuân Tử đã 
vận dụng những quy luật bình thường của hình thức lôøIc 
như quá trình khái niệm, phán đoán, suy luận, đặc biệt 
trong quá trình suy luận, ông đã nắm vững suy luận diễn 
dịch và suy luận quy nạp. Ông chỉ ra: 


"DĨ loại hình tạp, dĩ nhất hình vạn" (Vương chế) 
"Suy loại nhi bất bội" (Chính danh) 


Những câu nói này thể hiện: không những nắm bắt 
các quy luật bình thường của sự vật (đồng loại, đồng lý) 
mà còn đưa ra những quy luật đặc biệt của sự vật. 


Suy luận diễn dịch là bước cao nhất củ suy luận. Câu 
"dĩ nhất hình vạn" của Tuân Tử có nghĩa là vạn biến cũng 
không thể rời khỏi gốc tích, chỉ cần "loại bất bột" thì sẽ 
"tuy cứu đồng lí" (Phi Tướng), "thiên cứ vạn biến kỳ đạo 
đã" (Nho Hiệu). 


Quá trình quy nạp, diễn dịch, suy luận của Tuân Tử 
đi từ cá biệt tới bình thường, từ phổ biến tới đặc sắc. Điều 
này rất phù hợp với quy luật tư duy lôgic. Tư duy lôgic của 
ông phản ánh suy luận diễn dịch, lại bao hàm suy luận 
quy nạp. Ông nói: "Thị phi nghi, tắc độ chi dĩ viễn Sự, 
nghiệm chi dĩ cận vật" (Đại lược), có nghĩa là suy luận quy 
nạp từ cá biệt tới cái chung. Trên cơ sở suy luận quy nạp, 
Tuân Tử lại vận dụng kiểu suy luận diễn dịch đi từ các 
hiện tượng đặc biệt tới phổ biến, như việc ông tìm ra quy 
luật "lí đồng" thông qua hiện tượng "loại đồng" của sự vật. 
"Loại bất bội, suy cửu đồng lí" (Phi Tương). 
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Trên đây đã trình bày quá trình tư duy lôgic theo 
quan điểm của Tuân Tử bao gồm các bước khái niệm - 
phán đoán - suy luận, trong đó bao gồm cả suy luận quy 
nạp và suy luận diễn dịch, đặc biệt là kiểu suy luận diễn 
dịch (hình thức cao nhất của suy luận lôgic) được vận 
dụng rất nhuần nhuyễn, chứng tỏ quá trình tư duy lôgic 
của Tuân Tử đã đầy đủ hoàn toàn về mặt lôgic hình thức. 

3. Tư duy lôgic của Tuân Tử là tư duy biện chứng. 

Đặc biệt, kiểu tư duy lôgic của Tuân Tử đã đi sâu 
vào các tầng bậc của tư duy lôgic biện chứng. Ví dụ: 
"danh vô cố thực, ước chi đi mệnh thực, ước định tục 
thành vị chi thực danh" (Chính danh). "Danh vô cố thực" 
tức là danh không hề cố định bất biến, khái niệm phải 
xoay quanh nội dung của vật thực và khi đưa ra suy luận 
thì phải "bất dị thực danh" (Không thay đổi khái niệm) 
và hết sức linh hoạt. 

"Biện thuyết giả đã, bất dị thực danh dĩ dụ động tĩnh 
chì đạo dã" (Chính danh). 


Quan điểm này của Tuân Tử bao gồm cả luật đồng 
nhất của lôgic hình thức, đồng thời cũng phản ánh tư duy 
lôgic của ông đã tiến tới giới hạn cao nhất của tư duy lôgIc 
biện chứng. 

Như vậy, tư duy lôgic của Tuân Tử là vì chính danh 
mà mục đích của chính danh là vì chính thực, nhưng về 
mặt khách quan lại được phát triển trên cơ sở "Mặc biện”. 
Tư duy lôgic của Tuân Tử đã có những yếu tố của lôgic 
biện chứng, có tác dụng kế thừa và phát triển tư duy lôglc 
của chủ nghĩa duy vật thô sơ thời kỳ Tiên Tần, phát triển 
thêm một bước so với "lôgic hình thức của Mặc Tử'". 
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ö3. TƯ TƯỞNG PHÍNH TRỊ DỦA TUÂN TỬ 


I. TƯ TƯỞNG TRỌNG LỄ CỦA TUÂN TỬ. 

Tuân Tử sống vào thời kỳ đầu của xã hội phong kiến. 
Các tư tưởng thời kỳ này đại diện cho lợi ích của giai cấp 
địa chủ mới, với yêu cầu về mặt hình thái của ý thức phải 
nâng cao ý thức của giai cấp địa chủ. Bởi vì "lễ" bảo vệ cho 
chế độ đẳng cấp phong kiến và lợi ích của chế độ tông tộc 
phong kiến nên đây cũng là một thứ công cục quan trọng 
bảo vệ cho chế độ thống trị quân quyển của giai cấp địa 
chủ phong kiến. Do đó, khi Tuân Tử là một nhà tư tưởng 
đại diện cho gia1 cấp địa chủ mới thì tư tưởng trọng lễ của 
ông được coi là tất yếu lịch sử. 

Tư tưởng trọng lễ của Tuân Tử chủ yếu được phản 
ánh trong các cuốn "Lễ luận", "Quân đạo", "Vương chế", 

Trước hết, Tuân Tử suy nghĩ về vấn để khởi nguồn 
của lễ. 

Khởi nguồn của lễ chính là vì "ác kỳ loạn", lập ra lễ là 
để trói buộc những dục vọng của con người, những tranh 
chấp giữa người với người. Tuân Tử cho rằng bản tính con 
người vốn ác nên cần phải dùng lễ để giáo hoá. Nhưng lễ 
còn là để "đĩ dưỡng nhân chi dục, cấp nhân chi cầu". Do 
vậy, lễ là thước đo về mức độ cho phép của dục vọng, đặt 
cơ sở cho quan điểm lễ pháp của Tuân Tử. 

Tuân Tử nêu lên bản chất của Lễ, bao gồm ba mối 
quan hệ: Trời đất, Tiên tổ và Quân sư. Mục đích cơ bản là 
phục vụ quyền uy thống trị, nhằm bảo vệ chế độ quân chủ 
phong kiến. 


Tuân Tử luôn nhấn mạnh mặt nhân đạo mang tính 
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đạo lý của chữ Lễ; hoàn toàn mang tính thực chất về lý 
của chữ Lễ, không đưa ra khái niệm Trung hiếu của quan 
điểm Nho Gia. Tư tưởng "Trọng Lễ" của Tuân Tử đã có 
tác dụng nhất định trong việc xây dựng một quy phạm lý 
luận quy phạm đạo đức của Người Trung Quốc. 


II. QUAN ĐIỂM CHÍNH TRị TRỌNG PHÁP CỦA TUÂN TỬ. 


Song song với quan điểm trọng lễ của Tuân Tử là 
quan điểm trọng pháp. Quan điểm này chủ yếu được phản 
ánh HỀng các cuốn "Vương chế", "Quân đạo" và "Cương 
quốc"... của bộ sách "Tuân Tử”. Ví dụ: 

Nghiêm hình pháp dĩ phòng chi (Vương chê) 

Long lễ tôn hiển dĩ vương trọng phấp ái dân di bá 
(Cương quốc) 

Pháp giả, trị chi đoan dã, quân tử giả, pháp chỉ 
nguyên dã (Quân đạo). 

Do Tuân Tử vốn là người tôn lễ sùng nho, nên mục 
đích trọng lễ của ông chính là vì lễ. Điều này không giống 
với Pháp gia chỉ đơn thuần nhằm bảo vệ quân quyền. Mặc 
dù là người của Nho gia song quan điểm lễ pháp của Tuân 
Tử cũng được tiếp thu có chọn lọc. Ông kế thừa lễ của Nho 
gia, hấp thụ pháp của Pháp gia rồi thống nhất chúng lại 
một cách hài hoà nhất. Đây là đặc điểm trọng pháp của 
Tuân Tử và cũng là cống hiến lớn nhất của ông với sự 
thống nhất lễ pháp cổ đại. 


Bên cạnh đó, sự trọng pháp của Tuân Tử không 
những có ý nghĩa chính trị mà còn có ý nghĩa luân lý. 
Chính luận điểm về tính ác của Tuân Tử đã đưa đến quan 
điểm trọng pháp và trọng lễ. Chỉ có dùng lễ pháp thì mới 
có thể trói buộc tính ác của con người. Đó gọi là: "Quân tử 
giả pháp chi nguyên dã" (Quân đạo). 
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lil. QUAN ĐIỂM CHÍNH TRị TRỌNG HIỀN CỦA TUÂN TỬ. 

Tuân Tử thuộc hệ tư tưởng Nho gia và tư tưởng 
"trọng hiển" cũng theo đó mà nảy sinh trong ông. Rất 
nhiều cuốn sách trong bộ Tuân Tử đã khẳng định tư tưởng 
"trọng hiển của ông, như các cuốn "Quân đạo, Quân tử", 
"Thành tướng", "Thần đạo". Ví dụ: 

Thượng hiển thuỷ năng (Quân đạo) 

Tước đương hiển tắc quý, bất đương hiển tắc tiện 
(Quân tử) 

Quân chủ an quốc thượng hiền nghĩa (Thành tướng) 

Về ý nghĩa của "hiển", ông giải thích: "Cát vị hiển ? 
Minh quân thần, thượng năng tôn chủ hạ ái dân" (Thành 
tướng). 

Tuân Tử còn nhấn mạnh sự kính hiển. 

"Kính nhan hữu đạo - Hiền giả tắc quý nhi kính chi... 
hiển giả tắc thân nhi kính chỉ. Nhân hiển nhi bất kính, tắc 
thị cầm thú dã. (Thần đạo). 

Đên cạnh đó, ông còn đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa xã 
hội của việc coi trọng người hiền. 

"Cố thương hiền lộc thiên hạ, thứ hiền lộc nhất quốc, 
hạ hiển lộc điển vực" (Chính luận). 

Do đó ông đốc lòng kêu gọi phải biết dùng người hiền 
và đưa ra các tấm gương như vua Nghiêu, vua Kiệt. 

Tóm lại, tư tưởng trọng hiền của Tuân Tử vô cùng hệ 
thống và toàn diện, có sự kết hợp với nhân, nghĩa, trung, 
tín; nó tôn chỉ là bảo vệ cho lễ cùng nền thống trị quân 
quyền phong kiến, là sự kế thừa và phát huy quan điểm 
trọng hiển của Nho gia. 
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Tư tưởng giáo dục của Tuân Tử là: 


Tuân Tử vừa là nhà tư tưởng, vừa là nhà giáo dục, 
các tư tưởng giáo dục của ông chủ yếu được phản ánh 
trong các cuốn "Khuyến học", "Quân tử" và "Đại lược"... Tư 
tưởng giáo dục của ông đi theo con đường quan điểm giáo 
dục nhân, nghĩa, trung, tín của Nho gia và hạt nhân là lễ 
giáo Khổng Tử. 


Học chí hô lễ nhi chỉ hÿ, phu thị chi vi đạo chỉ cực 
(Khuyến học) 

Cố học dã giả, lễ pháp dã (Tu thân) 

Tích thiện thành đức (Khuyến học) 


Đồng thời, tư tưởng giáo dục của ông cũng nhằm phục 
vụ chính trị, ông đưa ra thuyết "pháp hậu vương" phản 
ánh quan điểm giáo dục tôn quân của phong kiến. 

Tuân Tử cho rằng "Nhân chi tính ác", do đó cần phải 
"sử pháp chỉ hoá, lễ nghĩa chi đạo", giáo dục bằng cách kết 
hợp lễ giáo và pháp chế. 

Tóm lại, tư tưởng giáo dục của Tuân Tử cũng giống 
của Nho gia là sự dung hoà giữa học vấn và đạo đức luân 
lý, mục đích vẫn là "học nhi ưu tắc sĩ" và nhấn mạnh mục 
đích của việc tu dưỡng đạo đức và trí thức là vì thế giới con 
người, tôn chỉ này hoàn toàn không giống với tư tưởng giáo 
dục của Đạo gia. 

Tóm lại, Tuân Tử có một quan điểm giáo dục tích cực, 
ví như tiêu chí dùng người của ông hoàn toàn lấy chuẩn 
mực là vì sơn hà xã tắc. 

Người có thể hoạch định chính sách cho đất nước và 
tự mình thực hiện là quốc bảo. Người không giỏi mưu đồ 
song có thể dốc sức cho đất nước là quốc khí. Người lập 
được kế hoạch song tự mình không thực hiện được là quốc 
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dụng. Còn kẻ chỉ giỏi nói và ngầm làm tổn hại lợi ích quốc 
gia là quốc yêu. 

Trên tiêu chuẩn đó, Tuân Tử đưa ra cách dùng người 
là phải tôn kính đối tượng số một quý trọng đối tượng số 
hai, sử dụng đối tượng số ba và kiên quyết loại trừ đối 
tượng số bốn. 

Bên cạnh đó, tư tưởng giáo dục của Tuân Tử còn bao 
hàm một nội dung quan trọng, đó là "nội tỉnh". 


"Quân tử bác học nhi nhật tham tỉnh hồ kỷ, tác tri 
mình nhi vô quả kỷ" (Khuyến học). 

Trong cuốn "Khuyến học" nổi tiếng, Tuân Tử có đưa 
ra tư tưởng "hậu sinh khả uý" phản ánh tư tưởng giáo dục 
biện chứng của ông, có ảnh hưởng rất lớn tới đời sau. 

“Thanh, thủ chỉ vu lam nhi thắng vu tam; băng thuỷ 
vì chỉ nhĩ hàn vu thuỷ". 

Trên đây chứng tỏ tư tưởng giáo dục của Tuân Tử 
vừa kế thừa phép giáo dục của Nho gia vừa tiêu biểu cho 
tư tưởng mới của giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến 
thời kỳ Chiến Quốc, vừa có đôi chút tính thời đại, tính tích 
cực lại vừa có tính tiến bộ. 


ô%. ĐỊA VỊ XÃ HỘI VÀ Ý NEHĨA LỊCH SỬ 
UA TƯ TƯỜNG TUÂN TỪ. 


Tuân Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục 
nổi tiếng thời kỳ Tiên Tần và cũng là người thành công 
trong lĩnh vực tư tưởng triết học thời kỳ đó ở Trung Quốc. 
Các tư tưởng của ông đã có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch 
sử Trung Quốc, thể hiện chủ yếu ở ba thành tựu lớn: 
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I. Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TUÂN TỬ. 


Mặc dù tư tưởng chính trị của Tuân Tử vẫn là 'trọng 
lễ, trọng pháp", song trung tâm là quan điểm trọng "lễ" 
của Khổng Tử và đó là do thời đại ông sống đã quyết định 
điều đó. Mặc dù hậu thế có lúc đánh giá ông là "ngoại nho 
nội pháp" hay "nho biến pháp lí", thậm chí "dương nho âm 
pháp" thì tư tưởng chủ đạo của ông vẫn là sự kế thừa và 
phát huy tư tưởng lễ hiền của Nho gia. Do đó có thể nói, 
ông chính là người củ Nho gia học phái. 

Tuân Tử rất trọng Khổng Tử. Điều mà ông kế thừa 
chính là thế giới quan "khắc kỷ phục lễ" của Nho gia 
Khổng Mạnh. Nhưng thời đại củ ông lại là thời kỳ lịch sử 
quan trọng Trung Quốc đi từ phân chia tới thống nhất, do 
đó ông trọng lễ trọng pháp là để củng cố nền thống trị 
phong kiến và điều này đã có tác dụng rất tích cực, tác 
dụng thúc đẩy dần đại thống nhất đầu tiên của Trung 
Quốc đi tới thắng lợi. Do vậy, khẳng định tư tưởng chính 
trị của ông có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. 


II. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA TUÂN TỬ LÀ THÀNH CÔNG 
NHẤT TRONG THỜI KỲ TIÊN TẤN. 


Tuân Tử kế thừa thiên đạo âm dương của Nho gia, 
nhấn mạnh "tứ thời đại ngự, âm dương đại hoá” (Thiên 
luân) song trên cơ sở đó ông đã tiến hành mở rộng nâng 
cao, cống hiến cho triết học tư tưởng lỗi lạc "nhân định 
thắng thiên", phân ánh tư tưởng triết học duy vật của ông. 
Ông chỉ ra thế giới tự nhiên tổn tại khách quan, không 
chuyển động theo ý muốn của con người. Ông đã nâng tư 
tưởng duy vật cổ đại lên trình độ siêu việt. Tư tưởng "chế 
thiên mệnh quan" và "thiên bất khả tuý” tiêu biểu cho ý 
thức tư tưởng và ý chí cải cách xã hội của giai cấp địa chủ 
mới, có tính tiến bộ rất lớn. 
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II. MỘT LOẠT CÁC THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC TỰ TƯỞNG 
LÔGIC TIÊN TẤN. 


Thành tựu lớn thứ ba của Tuân Tử thuộc về lĩnh vực 
tư tưởng lôgic. 


Trên cơ sở của tư tưởng lôgic Mặc Tử và dưới ảnh 
hưởng của các triết gia nổi tiếng về quan hệ biện chứng 
danh - thực, Tuân Tử tiến bộ một bước trong việc nhấn 
mạnh "chế danh dĩ thực", chủ trương "danh phù kỳ thực", 
phản đối "dĩ danh loạn thực", phản ánh tính duy vật trong 
tư tưởng lôgic của ông. Cũng trên cơ sở lôgie hình thức 
"Mặc biện", Tuân Tử đã hướng sang lôgic biện chứng thể 
hiện trình độ tư duy lôgic biện chứng ban đầu của ông. 


Đặc biệt là luận điểm chính danh của Tuân Tử. Đây là 
sự tư duy lôgic hoá khái niệm chính danh của Khổng Tủ, 
nêu bật ý nghĩa chính trị và tư tưởng lôgIc của ông, phát 
triển tư duy lôgic cổ đại của Trung Quốc lên một tầm cao 
mới. Do vậy, tư tưởng lôgic của Tuân Tử được công nhận là 
tập đại thành trong số các tư tưởng lôgic Tiên Tần. 

Từ trên ta thấy, trong lĩnh vực quan điểm về vũ trụ, 
tư tưởng Tuân Tử không giống với tư tưởng "tri thiên 
mệnh" mà "uý thiên mệnh" của Khổng Tử, cũng không 
giống với quan điểm "đạo pháp tự nhiên và thuận theo tự 
nhiên của Tuâr. Tử, càng không giống quan điểm "vạn vật 
dữ ngã vi nhất" của Trang Tử. Quan điểm của Tuân Tử là 
thiên - nhân riêng biệt, nhân định thắng thiên. Trong lĩnh 
vực quan điểm chính trị, Tuân Tử vừa coi trọng lễ giáo của 
Nho gia vừa duy trì quan điểm pháp chế. Trong quan điểm 
của luân lý, lễ và pháp thống nhất với nhau. 

Về mặt tư tưởng luân lý, luận điểm tính ác của con 
người do Tuân Tử đưa ra trái ngược với luận điểm tính 
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thiện của Mạnh Tử, cũng từ đó nảy sinh tư tưởng giáo dục 
“Trong lễ trọng pháp", "hoá giáo khỏi nguy". Đặc biệt về 
mặt luân lý, trên cơ sở kế thừa lễ, nhân, trung, của Nho 
gia, Tuân Tử đã nêu cao tư tưởng "thượng hiển" của Nho 
gia, bao gồm kính hiển, thân hiển, cử hiền, biện hiền và 
dụng hiển... Về mặt tư duy lôgic, Tuân Tử đã phát triển 
lôgic hình thức của Mặc Tử thành tư duy lôgIc biện chứng. 


Trên đây ta thấy Tuân Tử là một người có nhiều công 
tích lớn trong lĩnh vực tư tưởng Tiên Tần, chính bởi vì ông 
biết kết hợp và chắt lọc các tư tưởng của Nho gia, Đạo gia, 
Pháp gia và Mặc gia, qua đó phát triển các tư tưởng này 
tới tầm cao nhất. Mặc dù về mặt danh tiếng và vị trí, Tuân 
Tử chưa thể sánh ngang với Khổng Tử, Lão Tử hay Mạnh 
Tử, Trang Tử song những kiến thức học thuật của ông rất 
cao siêu và không gì có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng 
như vai trò lịch sử của ông, đặc biệt là trong hai triều đại 
Tần - Hán. 

Tuân Tử có những ảnh hưởng quan trọng đối với 
nhiều nhà tư tưởng, nhà chính trị của Trung Quốc, như 
tư tưởng trọng pháp của ông sau này đã được Hàn Phi Tử 
phát triển trở thành cơ sở của hệ tư tưởng Pháp gia. Hay 
quan điểm về vũ trụ theo chủ nghĩa duy vật của ông cũng 
có ảnh hưởng sâu sắc đối với những thành tựu về triết 
học duy vật của các triết gia Vương Sung, Trương Tải, 
Vương Phu Chi. Quan niệm coi trọng pháp chế: tư tưởng 
._ tích cực nhân định thắng thiên của ông đã mở đường cho 
Lý Tư cùng các nhà cải cách đời sau như Lý Thế Dân, 
Vương An Thạch. 

Tóm lại, Tuân Tử là nhà tư tưởng kiệt xuất của 
Trung Quốc, là người phát triển các tư tưởng duy vật Tiên 
Tần cao nhất, để lại ảnh hưởng sâu sắc cho hậu thế. 
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CHƯƠNG 36 


ĐỒNG TRỌNG THƯ 


CÚ Trọng Thư là nhà tư tưởng, nhà chính trị, 
nhà nho giáo nổi tiếng đời Hán. Hạt nhân tư tưởng của 
Đổng Trọng Thư là tư tưởng nho giáo. Tư tưởng "bãi truất 
bách gia, độc tôn nho thuật” của ông đưa ra được Hán Vũ 
Đế tiếp nhận, từ đó đã mở ra bỷ nguyên hơn 2000 năm nho 
giáo thống trị Trung Quốc. 

“Tam cương ngũ thường" của ông có tác dụng rất lớn 
đối uới uiệc củng cố nên thống trị phong biến. Nhưng quan 
điểm "Thiên nhân cẳm ứng" của ông lại mang tính duy 
tâm phi tiến bộ. Tư tưởng "Quân quyền thiên thụ" đưa ra 
trên cơ sở đó đã cung cấp những cứ liệu triết học cho nên 
chuyên trị của giai cấp thông trị phong biến, uì thế, tác 
dụng của nó đối uới lịch sử lại lò trở ngại uà phản động. 

Đổng Trọng Thư thiên ý hoá quân quyền phong biến, 
mục đích để xây dựng căn cứ lý luận cho sự hợp pháp hoá 
của giai cấp thống trị, có lợi cho uiệc củng cố chế độ quân 
chủ phong kiến. Vì thế, ở đời Hón, Trọng Thư từng được 
nâng lên địa u¡ rất cao. 
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Tư tưởng đại nhất thống là tư tưởng chính trị chủ yếu 
của Đổng Trọng Thư, có tác dụng quan trọng uới uiệc tăng 
cường thống trị của tập đoàn phong biến uà ổn định của xã 
hội, đất nước. Tư tưởng triết học uà quan điểm chính trị 
của Đổng Trọng Thư dù là tích cực hay tiêu cực thì đều có 
ảnh hưởng rất lớn đối uới tư tưởng uà phát triển lịch sử 
của đời nhà Hán. 


81.KHÁI QUÁT VỀ CUỘC ĐỬI ĐỔNG TRỤNG THƯ 





Hình 36 - 1: Đổng Trọng Thư 


Đổng Trọng Thư (179 trước Công nguyên - 104 trước. 
Công Nguyên) là nhà tư tưởng nổi tiếng đời nhà Hán, được 
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Hán Vũ Đế vô cùng coi trọng với "Đối sách nhiên nhân" 
nổi tiếng ("Đối sách cử hiển lương", "Thương đối sách Đổng 
Trọng Thư"). "Thiên nhân cảm ứng" "Quân quyền thiên 
thụ" và "Tam cương ngũ thường"). "Thiên nhân cảm ứng” 
và "Tam cương ngũ thường" của ông đưa ra có tác dụng 
lớn với việc củng cố nền thống trị phong kiến, nhất là tư 
tưởng duy tâm của "thiên nhân cảm ứng" do ông sáng lập 
đã đưa ra cơ sở lý luận cho chế độ thống trị phong kiến. 


Đổng Trọng Thư là nhà đại nho nổi tiếng, hệ thống tư 
tưởng của ông lấy nho dịch làm cốt lõi, "bãi truất bánh 
gia" "độc tôn nho thuật" ông được Hán Vũ Đế tiếp nhận từ 
đó, sáng lập ra ra kỷ nguyên hơn 2000 năm nho học thống 
trị Trung Quốc. 

Tư tưởng triết học "Thiên nhân cảm ứng" của ông về 
cơ bản thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm khách quan, 
nhưng có bao hàm một phần chủ nghĩa duy vật, tức là 
cũng tồn tại một bộ phận hợp lý, nhưng mục đích của lý 
luận thiên nhân cảm ứng do ông sáng lập lại dùng vào 
việc chính trị, để xây dựng căn cứ lý luận cho tư tưởng 
"Quân thần thiên thụ". Vì thế đứng từ góc độ chính trị, 
đây là tư tưởng phản động, nhưng ý tưởng của ông lại ở 
chỗ đề cao "Trọng quân quyền" nhưng cũng lại "hạn chế 
quân quyền", trong bối cảnh chuyên chế quân chủ phong 
kiến vô cùng mạnh như vậy, có thể đưa ra quan điểm hạn 
chế quân quyền là điều đáng quý. 


Quan điểm đó có ý nghĩa cảnh cáo các bậc đế vương 
để khuyên can họ, đó là cái hoạ chết người đủ chứng minh 
sự tiến bộ của ông. Kẻ thống trị phong kiến đương nhiên 
không phát huy tư tưởng của ông mà chỉ ra sức lợi dụng 
"Tôn quân quyền" để củng cố uy quyển quân chủ, đây 
không phải cái sai của ông. 
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Tư tưởng chủ trương chính trị của Đổng Trọng Thư 
cũng có ý nghĩa tích cực nhất định, như đề xướng cử hiền 
lương, coi trọng việc dùng đức trị quốc, phản đối luật pIHáp 
tàn khốc, chủ trương "đức hoá vi bản", phản đối sự chênh 
lệch giàu nghèo (như việc phản đối "kẻ giàu thì ruộng 
vườn dọc ngang, người nghèo không đất cắm dùi") và 
khoan dân, đều phản ánh tư tưởng chính trị trung dung 
nho giáo điển hình của ông và quan điểm chính trị của 
một nhà tư tưởng nổi tiếng. Vì thế, Lưu Hướng đời Hán đã 
đánh giá ông rất cao : 

Đổng Trọng Thư hữu Vương Tá chỉ tài, tuy y, Lữ 
Long dĩ gia, Ân chi thuộc Bắc giả chi Hữu, bất cập dã, 
(Hán thư, Đổng Trọng Thư truyện" tức là ca ngợi Đổng 
Trọng Thư có tài năng của phò tá nhà vua, khiến y Doãn 
(tế tướng của Thương Thăng), Lã Thương (tể tướng của 
Chu Văn Vương) cũng không đuổi kịp ông, Quản Trọng (tể 
tướng Tế Hiến Công), Án Anh (tế tướng nước Tề thời Xuân 
Thu), Tề Hiến (vua nước Tề thời Xuân thu), Tần Văn (vua 
nước Tấn thời Xuân Thu) đều không bằng ông). 

Đổng Trọng Thư nổi tiếng có "Xuân Thu Phôồn Lộ" và 
"Cử hiền lượng đối sách", chủ yếu đề cao chủ trương chính 
trị Thiên nhân cảm ứng, tỉnh thần học trị của ông cũng vô 
cùng chặt chẽ, như "Hán thư" có viết : 

Đổng Trọng Thư có tài giúp vua như Y Doãn, Lã 
Thượng hay Quản Trọng, Yến Anh cũng không thể bì 
được. (Hán Thư - Đổng Trọng Thư truyện) 

Nói rõ tư tưởng học thuật của ông kế thừa trực tiếp 
"Xuân thu" "Công Dương Truyện", quyết tâm làm hưng 
thịnh lại nền nho học bị nhà Tần làm hại, chuyên tâm lo 
nghiệp lớn, khổ học lục kinh "3 năm không ngó ra vườn", 
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tỉnh thân như vậy, cuối cùng "vi quần nho thủ", trở thành 
Khổng Tử của nhà Hán, thành một đại sư kế tục nho học 
sau Khổng Tử. 


ä2.TƯ TƯỞNG HC THUẬT bỦA ĐỔNG TRỤNG THƯ 


1. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA ĐỒNG TRỌNG THƯ- 

Quan điểm thiên nhân cảm ứng. 

"Thiên nhân cẩm ứng" là hạt nhân tư tưởng triết học 
của Đổng Trọng Thư, thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm 
thần học. Quan điểm chính của ông ở chỗ, cho rằng trời là 
chúa tế muôn loài, bao gồm hành động của con người có 
thể cảm ứng lên trời, giữa người và trời tổn tại một sự cảm 
ứng lẫn nhau có ý thức, giữa trời và người, trời luôn luôn 
làm chủ con người, không thể đi ngược lại số mệnh, quan 
điểm này của ông đã cung cấp những căn cứ triết học cho 
quân quyền thiên thụ phản động. 

a. Cơ sở lý luận chính của tư tưởng Thiên nhân cảm 
ứng 

* Nhân phó thiên số luận. 

Nhân phó thiên số là một trong những cơ sở lý luận 
thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư. Lý luận chủ yếu 
của nó chỉ người là do số trời phó thác mà thành, người là 
sự phụ thuộc hoặc bản phụ của trời, vì thế khí chất, phẩm 
đức, hình thể con người đều cùng loại cùng nguồn gốc với 
trời. Do khí chất giữa người và trời tương thông với nhau, 
nên tổn tại cơ sở cảm ứng lẫn nhau. Đây chính là cái gọi là 
luận "nhân phó thiến số” Của Đồng Trọng Thư, như trong 
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"Xuân Thu Phồn lộ" ông nói : Trời hành đức, đất hoá đức, 
người nghĩa đức. Khí trời ở trên, khí đất ở dưới, khí người 
vương thịnh ở giữa... Người thọ mệnh ở trời ("Xuân Thu 
Phền Lộ, Nhân Phó Thiên Số") 


Nhưng thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư 
không phải thần mà là khí, ông nêu rõ : không có thần, số 
là tự nhiên (Xuân Thu Phồn Lộ. Nhân Phó Thiên Số) cái gọi 
là số, Đổng Trọng Thư cho khí số, tức là khí âm dương, ông 
cho rằng thiên nhân cảm ứng lẫn nhau là lấy khí âm dương 
làm nền móng. Như ông nói : Trời có âm dương, người cũng 
có âm dương, khí âm của trời đất nổi lên thì khí âm của 
người cũng cảm ứng mà nổi lên; khí âm của người nổi lên, 
thì khí âm của trời đất cũng nổi lên. Đạo lý của nó là như 
vậy ("Xuân Thu Phồn Lộ. Đồng loại tương động"). 


Vì vậy, ông coi khi âm dương là trung gian hoặc vật 
dẫn để thiên địa cảm ứng lẫn nhau. 


* Đồng loại tương động 


Đồng loại tương động là cơ sở lý luận thiên nhiên cảm 
ứng thứ hai của Đổng Trọng Thư, tức ông cho rằng thiên 
nhân sở dĩ có thể cảm ứng lẫn nhau là bởi nguyên do trời 
và đồng loại với nhau. Như trên đã nói, trời và người đều 
là khí âm dương, do khí âm“dương của trời đất vận động, 
nên khí âm dương của người cũng vận động, ông còn nhấn 
mạnh : Khí âm dương, cũng có thể tăng giảm thêm bót lẫn 
nhau tương ứng (Xuân Thu Phên Lộ. Đồng loại tượng 
động). Tức là nói giữa trời và người vì cùng là khí âm 
dương nên sự tăng giảm cũng có thể là quan hệ nhân quả 
lẫn nhau. Cũng như ông nói : 

Vật có động, cái động đó có thanh nhưng vô hình, 
người không thấy hình của cái động đó thì nói là tự kêu 
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vậy. Lại cùng động nhưng vô hình thì gọi là tự nhiên, kỳ 
thực chẳng phải tự nhiên vậy, mà thực là có cái khiến nó 
kêu, có cái nó khiến nó vận động nhưng cái đó vô hình. 
(Xuân Thu phồn lộ- đồng loại tương động) 

Ông còn cho rằng thiên nhân cảm ứng là một loại 
cộng hưởng vô hình. Như ông nói : 

Đây chính là nguyên lý "Đồng loại tương động" của 
Đổng Trọng Thư, có có nghĩa do giữa trời đất có tổn tại khi 
vô hình liên hệ với nhau nên có thể cảm ứng lẫn nhau và 
gây ra vận động. 

* Thiên nhân nhất dã 

"Thiên nhân nhất dã" là căn cứ lý luận thiên nhân 
cảm ứng thứ ba của Đổng Trọng Thư. Ông cho rằng khí 
trời đất chỉ có thể cảm hiện lẫn nhau mà còn hợp lại thành 
một. Ông nói : "Khí thiên đại hợp lại làm một" (Xuân Thu 
Phồn Lộ. Ngũ hành tương sinh). Khí thiên địa sở dĩ có thể 
hợp lại làm một, ông cho rằng bởi khí thiên địa đều là khí 
âm dương. Hợp lại làm một, chia ra thì thành âm dương. 
Âm dương có chia tất phải có hợp, do đó thiên địa có thể 
hợp nhất thì "vạn vật tất có thể hợp" (Xuân Thu phổn Lộ : 
có nghĩa trời và người tất cũng phải hợp nhất. (Xuân Thu 
Phồôn Lộ. Cẩm ứng)). Phần trên cho thấy thuyết thiên 
nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư lấy khí âm dương làm 
cơ sở vật chất, tuy tính mê tín tương đối mạnh nhưng 
không tương đồng với thần học của Phương Tây là thượng 
đế chúa tế tất cả, ông lại quá khuếch đại tác dụng của cảm 
ứng, nên lại rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa duy tâm. 


b. Lự luận bhí thiên nhân cảm ứng. 
Thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư lấy khí 
làm cứ liệu, khái niệm; khí của ông mang tính lưỡng trọng 
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điển hình, ông đã cho rằng khí là cơ sở vật chất của thiên 
nhân cảm ứng, nhưng cũng nhấn mạnh khí là bị "thiên" 
chi phối, tức là nói bên ngoài khí còn có nhân tố mang tính 
ý chí siêu vật chất. 

* Khí là cơ sở vật chất của thiên nhân cảm ứng. 

Thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư thực hiện 
thông qua khí, như ông nói : Trời hành đức, đất hoá đức, 
người nghĩa đức. Khí trời ở trên, khí đất ở dưới, khí người 
ỏ giữa ("Xuân Thu Phồn Lộ. Nhân Phò Thiên Số") 


Giữa trời đất có khí âm dương, thấm dần vào người, 
như nước thấm dân vào cá vậy. ("Xuân Thu Phồn Lộ. Như 
Thiên Chi Vi") tức là khí trời ở trên, khí đất ở dưới, khí 
người ở giữa, trời đất sinh ra khí hoá, khí người là do trời 
đất tạo nên, thuộc về tự nhiên, khí là dạng vật chất trung 
gian để trời và người cảm ứng lẫn nhau. Quan hệ khí âm 
dương giữa người và trời đất, như cá với nước, không thể 
tách rời. 


Các loại khí trong "Xuân Thu Phôn Lộ" của Đổng 
Trọng Thư, như khí trời, khí đất, khí người, khí âm, khí 
dương đều là vật chất tự nhiên, sự liên hệ giữa vạn vật 
được thực hiện thông qua những dạng khí này. 

Thuận chỉ tắc trị, nghịch chì tắc loạn. Như ông nói : 

Xuân sinh hạ trưởng, bách vật dĩ hưng, thu sát đông 
tàng, bách vật dĩ tàng, cố mạc tinh dư khí Xuân Thu 
Phồn Lộ. Nhân Phò Thiên Số") 


Đủ thấy, dạng khí của Đổng Trọng Thư là dạng vật 
chất, điểm này không cần bàn cãi, nó cũng nói rõ quan điểm 
thiên nhân cảm ứng của ông có cơ sở vật chất nhất định. 


*Khai niệm khí bị phụ thuộc "Thiên ý” 
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Bản thân khái niệm "khí" của Đổng Trọng Thư tuy là 
dạng khí vật chất truyền thống cổ đại Trung Quốc, nhưng 
ông lại thiên mệnh hoá, thiên ý hoá "khí" từ đó khiến cho 
quan điểm Thiên nhân cảm ứng vốn có cơ sở vật chất của 
ông lại nghiêng về chủ nghĩa duy tâm khách quan. Như 
ông nói : 

Trời đất cũng có khí hỉ nộ, tâm ác lạc, giống con 
người, hợp lại, thiên nhân như nhất (“Xuân Thu Phồn Lộ. 
Âm dương nghĩa") 


Nhưng trên vấn đề "Thiên ý", Đổng Trọng Thư lại 
chưa bị trượt theo hướng nhân cách thần, chỉ là nằm ở 
ranh giới giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm 
mà thôi. Bởi vì "Thiên ý" "Thiên đạo" của khí âm dương 
thống trị con người mà ông chỉ ra là sự vận động biến hoá 
của âm dương ngũ hành, mà không chịu sự chi phối của 
nhân cách thần. Như ông nói : 


Ý trời khó thấy, đạo trời khó lý giải, là bởi âm dương 
ra vào chỗ thực hư, cho nên phải quan sát trời, phân biệt 
cái gốc của ngũ hành thuận nghịch, tiểu đại quảng hẹp, 
cho nên phải xem đạo trời. ("Xuân Thu Phồn Lộ. Chi thiên 
chi vi"). Tức là nói ý trời chỉ việc quan sát chỗ ra vào thực 
hư của khí âm dương, đạo trời là phân biệt cái gốc của ngũ 
hành thiên nghịch, to nhỏ rộng hẹp. Đủ thấy thiên ý của 
Đổng Trọng Thư là chỉ sự biến hoá thay đổi của khí ngũ 
hành âm dương. Ông còn nói khi có "khí trị loạn" "Phong 
tà chính" là "sát thiên địa chi hoá", sự biến hoá sinh trời 
đất là chính khí, sự biến hoá sát thiên địa là tà khí. Như 
ông nói : 

Nên cái nguyên nhân trị loạn đó là khí động tnh 
thuận nghịch, là sự chuyển hoá tăng lên giảm xuống của 
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âm dương. (Xuân Thu Phồn Lộ. Thiên địa âm dương) 


Trị là dùng chính khí để kiểm chế sự vận hoá của trời 
đất, loạn là dùng tà khí để kiểm chế sự vận hoá của trời đất. 


Phần trên cho thấy, "khí trị loạn" của Đổng Trọng 
Thư là chỉ khí âm dương thiên địa có bình thường hay 
không. Như ông nói : 


Khí động tĩnh thuận nghịch là chuyển hoá tăng giảm 
của âm dương mà giao hoà trong bốn biển. Cái khó biết 
của vật là thần (Xuân Thu Phôn Lộ. Thiên địa âm dương) 

Ông còn nói : "Trời là tổ tiên của vạn vật, vạn vật 
không có trời thì không sinh ra, chỉ có âm cũng không sinh 
ra, chỉ có dương cũng không sinh ra, sau khi âm dương 
hoà cùng thiên địa thì mới sinh ra (Xuân thu Phồn Lộ. 
Thuận mệnh `). Do đó, có thể chứng minh tư tưởng Thụ 


mệnh ở trời của Đổng Trọng Thư là âm dương khí hoá thụ 
mệnh ở trời. 


Lý luận thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư, 
thực tế là sự phát triển của "Cảm nhỉ toái thông thiên hạ” 
(Dịch. Hệ từ") của Dịch Lý. 

Ngoài ra, quan điểm "Thiên nhân nhất dã" của ông 
vẫn là sự phát triển của lý luận thiên nhân hợp nhất "Chu 
Dịch", như "Chu Dịch" nhấn mạnh, có đạo trời, có đạo 
người, có đạo đất ("Dịch. Hệ từ") 


Đạo lập thiên, là âm và dương, đạo lập địa, là nhu và 
cương, đạo lập nhân, là nhân và nghĩa (Dịch. Hệ từ”) 


"Chu Dịch" ở phần trên đã đặt ngang nhân đạo với 
thiên đạo, địa đạo cùng nhau, đặt cơ sở cho thiên nhân hợp 
nhất của Đổng Trọng Thư. 


Ngoài ra, lý luận khí hoà âm dương cở sở Thiên nhân 
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cảm ứng của Đổng Trọng Thư là bắt nguồn từ dịch lý, 
“Chu dịch" là thuỷ tổ của lý luận âm dương, là nguồn diễn 
nghĩa âm dương và triết lý âm dương, trong "Xuân Thu 
Phồn Lộ" của Đổng Trọng Thư, đã thuật một số lớn đối với 
triết lý âm dương trong đó nổi bật nhất là các bộ "Âm 
dương nghĩa", "Âm dương thuỷ chung", "Âm dương xuất 
nhập", "Thiên đạo", "Có nghĩa", "Thiên đạo vô". 

Phần trên nhìn từ gốc độ triết học, từ phương diện vũ 
trụ quan, thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư, có tư 
tưởng chủ nghĩa duy vật đơn giản, ông làm nổi bật quan 
điểm người và thiên địa tương ứng, nhân mạng cơ sở vật 
chất của Thiên nhân cảm ứng là khí, quan hệ cảm ứng 
giữa trời và người là quan hệ khí hoá âm dương, trên quan 
hệ tự nhiên giữa trời và người có ý nghĩa nhất định. Nhìn 
từ góc độ tự nhiên nó có giá trị nhất định. 

2. Quan hệ giữa lý luận và định lý "Thiên nhân 
cảm ứng" của Đổng Trọng Thư 

Lý luận "Thiên nhân cảm ứng" của Đổng Trọng Thư 
bắt nguồn từ "Chu Dịch", Đổng Trọng Thư là đại nho nổi 
tiếng, ông tỉnh thông kinh điển nho gia, đặc biệt có nghiên 
cứu sâu sắc về lý luận âm dương Chu Dịch, lý luận giao 
cảm của khí. "Thiên nhân cảm ứng” của ông trên thực tế 
chính là sự ứng dụng cụ thể lý luận âm dương "Chu Dịch" 
như "Đồng loại tương đồng", lý luận này bắt nguồn từ 
"Đồng khí tương cầu" của Chu Dịch. Như Chu dịch viết : 

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thuỷ lưu 
ướt, hoá thì khô. (Dịch. Cần. Văn Ngôn") 

Lời này có nghĩa thiên khí ở trên, địa khí ở dưới, 
nhân khí ở giữa, thiên địa sinh khí hoá, khí của người là 
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thiên địa thị hoá, là tự nhiên, khí là hạng vật chất trung 
gian tương thông giữa trời và người. Quan hệ của khí âm 
dương giữa người và thiên địa, như cá và nước không thể 
tách rời. 

Các loại khí trong "Xuân Thu Phổn Lộ" của Đổng 
Trọng Thư, như thiên khí, địa khí, nhân khí, âm khí, 
dương khí, đều là khí của vật chất tự nhiên, liên hệ giữa 
vạn vật được thực hiện thông qua những loại khí này. 
Thuận chỉ tắc trị, nghịch chi tắc loạn. Như ông nói : 

Cái thường của trời đất là âm và dương; dương là đức 
của trời, âm là đức của đất vậy. (Xuân Thu Phồn Lộ) 

Đạo thường của trời là luôn chống nhau, không được 
cùng giới khởi nên gọi là một, một mà không phải là hai, 
là do sự vận hành của trời vậy. Âm và dương là cái chống 
nhau vậy. (Xuân thu Phồn Lộ - Thiên đạo vô) 

Khí của trời đất hợp lại làm một, chia ra là âm dương 
(Xuân Thu Phồn Lộ - Đồng loại tương động) 

Trời có âm dương, người cũng có âm dương, khí dương 
của trời đất vận động thì khí âm của người cũng vận động 
theo. (như trên) 

Đủ thấy, khí của Đổng Trọng Thư là dạng vật chất, 
điểm này không có gì phải bàn cãi, nó cũng chứng minh 
quan điểm Thiên nhân cảm ứng của ông có cơ sở vật chất 
nhất định. 

Lý luận âm dương mà Đổng Trọng Thư thuật làm 
Thiên nhân cảm ứng trên đây đều bắt nguồn từ "Chu 
Dịch" : "Nhất âm nhất dương chi vị đạo", "Âm dương hợp ` 
đức nh cương nhu hữu thi", (Dịch. Hệ từ"). Chứng tổ tư 
tưởng Thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư bắt 
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nguồn từ "Chu Dịch" và có sự phát triển đặc thù. Dù cho 
luận dị tai của ông, thực chất từ lâu đã bắt nguồn từ các 
tư tưởng trời khiến của "Chu Dịch" Nguồn tư tưởng của 
Đổng Trọng Thư và quan hệ mật thiết với "Chu Dịch" có 
thể thấy là như nhất, cũng chứng thực hơn nữa rằng luận 
cứ chính của Đổng Trọng Thư tuy rút ra từ "Xuân thu" 
nhưng khởi nguồn lý luận lại từ "Chu Dịch" 


II. QUAN ĐIỂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẤY THIÊN NHÂN CẢM 
ỨÚNG LÀ HẠT NHÂN CỦA ĐỒNG TRỌNG THU 


Quan điểm Thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư 
có một phần duy vật chất nhất định trên phương diện 
quan điểm tự nhiên của sự vật, vì thế có giá trị nhất định. 
Nhưng ông lại đưa quan điểm Thiên nhân cảm ứng vào 
lĩnh vực xã hội, sử dụng trên phương diện lý luận chính 
trị, tức là hoàn toàn rơi vào phạm trù chủ nghĩa duy tâm 
khách quan. 

1 Thiên ý hoá quân quyền phong kiến 


Đổng Trọng Thư chỉ ra "quân quyền thiên thụ" như 
ông nói : : 
Thiên tử thụ mệnh trời, chư hầu thụ mệnh ở thiên tử 
("Xuân Thu Phồn Lộ. Thuận mệnh") 

Có nghĩa : hoàng đế quân chủ là do trời ban cho. Vì 
thế yêu cầu chư hầu, thần dân phải tuân tòng thiên tử vô 
điều kiện. Ông còn nói : 

Thiên tử nhận mệnh của trời, chư hầu thừa mệnh của 
thiên tử. Xuân Thu Phồn Lộ- Thuận mệnh) 

Nhấn mạnh tôn trọng vua là lệnh của trời, ngoài ra, 
Đổng Trọng Thư còn nói rằng : Đổng Trọng Thư Thiên ý 
hóa quân phong kiến, mục đích là xây dựng căn cứ lý luận 
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cho sự hợp pháp của giai cấp thống trị, có lợi cho sự củng 
cố chuyên chế quân chủ phong kiến, có lợi cho sự thống trị 
củng cố giai cấp phong kiến, vì thế Đổng Trọng Thư từng 
được đưa lên vị trí tương đối cao. 

2. Thiên ý hóa cương thường phong kiến 


Cương thường phong kiến chỉ tam cương ngũ thường 
của nho giáo, cái gọi là tam cương tức : "Quân vi thần 
cương, phụ vi tử cương, phu vi thế cương". Tức là nói làm 
thần tử, thê phải tuyệt đối tuân tòng quân, phụ, phu, đồng 
thời quân, phụ, phu phải là tấm gương tốt cho thần, tử, 
thê, như ông đã nói : Cố vi nhân quân giả, chúng tâm dĩ 
chính triều đình, chính triều đình đi chính bách quan, 
chính bách quan dĩ chính vạn dân, chính vạn dân đi chính 
tứ phương ("Hán Vũ Đế sách hiển lương văn học chi sẽ chí 
nhất. Đồng Trọng Thư đối sách nhất"), điều này có nghĩa : 
làm quân tử trước hết phải chính tâm (phẩm đức đoan 
chính) thì mới có thể chính triểu đình, chính triểu đình 
mới có thể chính trăm quan, trăm quan chính mới có thể 
chính vạn dân, vạn dân chính tứ phương mới chính, con 
đường của đất nước đi mới đúng. Cái gợi là ngũ thường, 
chỉ nhân, nghĩa, lý, trí, tín là sự kế thừa "quân quân, thần 
thần, phụ phụ, tử tử" mà nhà nho Khổng Tử đưa ra, và 
"Nhân, nghĩa, lễ, trí" Mạnh tử khái quát. Sự phát huy của 
Đổng Trọng Thư là cho rằng tam cương là vương đạo, là từ 
trên trời xuống. Như ông nói : 

Vương đạo chỉ tam cương, khả cầu vu thiên ("Xuân 
thu Phồn Lộ. Có Nghĩa"). Phu giả, tử chi thiên dã, thiên 
giả, phụ chỉ thiên đã, vô thiên nhị sinh, vi chỉ hữu dã, 
thiên giả, vận vật chỉ tổ, vạn vật phi thiên bất sinh ("Xuân 
Thu Phồn Lộ. Thuận Mệnh"). 
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Ngoài ra, ông còn đặc biệt nhấn mạnh nhân, nghĩa, 
lễ, tín cũng xuất phát từ trời, như ông nói : 

Thị Cố nhân nghĩa chế độ chi số, tận thủ chi thiên 
("Xuân Thu Phồn Lộ. Có Nghĩa") Thiên đức thì, địa đức 
hoà, nhân đắc nghĩa ("Xuân Thu Phổn Lộ. Nhân Phò 
Thiên Số". Ở trên Đổng Trọng Thư đã nâng cao lý luận 
cương thường nho giáo lên đến góc độ thiên ý, từ đó, hợp 
pháp hoá cao lý luận của nho giáo, tức là cho thiên kinh 
địa nghĩa không thể chống đối, điều này rất có lợi cho sự 
thống trị của phong kiến. 


3. Thuyết đị tai cương thường phong kiến. 


Đổng Trọng Thư coi thiên nhân cảm ứng là một loại 
thượng thiên có ý chí, hoà làm thiên đức và thiên hình đến 
trừng phạt người chống lại đạo đức cương thường. Như 
ông cho rằng thiên địa âm dương là "cái dương là đức của 
trời, cái âm là hình của trời" Xuân Thu Phồổn Lộ. Âm 
Dương Nghĩa") 

Đổng Trọng Thư cho rằng "DỊ Tai" là lời cảnh cáo mà 
thượng thiên cố ý đưa ra cho loài người, ông cha rằng chỉ 
có trời mới có thể trừng phạt vua, ông nói : "Thiên tâm chỉ 
nhân ác nhân quân, nhi dục chỉ kỳ lo¿a". Tức ià nói sự 
trừng phạt của trời với vua cũng chỉ là vi yêu người, do đó 
xuất hiện thiên tai kỳ lạ, để vua tự kiểm chế mình tránh 
được sự trừng phạt của trời, đây chỉ là sự phát triển của 
ông đối với thuyết dị tai "Xuân Phú", những quan điểm 
này thuần tuý mang sắc thái chủ nghĩa duy tâm. Như ông 
nói : "Đất nước sẽ có những thất bại do vô đạo, và trời sẽ 
gây ra dị tai để báo trước" (“Hán Vũ Đế sách hiển lương 
văn học chi sĩ chế nhất. Đổng Trọng Thư đối sách nhất") 
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Thuyết thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư sử 
dụng trong dị tai, ông đã coi ý trời là chuẩn mực cao nhất 
trói buộc giới hạn của con người và tạo ra dị tai để trừng 
phạt những kẻ chống lại cương thường phong kiến, nhất là 
ông cho rằng quân quyền phong kiến là do trời ban, chế độ 
chuyên chế phong kiến là điều thiên kinh địa nghĩa, 
không thể nghi ngờ, không thể phản kháng. Vì thế, quan 
điểm thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư đứng trên 
phạm trù triết học là duy tâm, ứng dụng vào chính trị là 
phản động, đáng phê phán. Mặc dù đứng từ góc độ chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, thuyết dị tai trong điều kiện xã hội 
bấy giờ, có tác dụng trói buộc hạn chế được một chút đối 
với quân quyền, một số bậc đế vương cũng đã lấy dị tai 
làm căn cứ để tự khống chế mình. Nhưng các kiểu hạn chế 
này chỉ ở mức độ nào đấy, có vua còn giả dối, như Hán Vũ 
Đế đã coi trọng chế độ tôn quân quyền của ông ta, duy trì 
quan điểm quân quyền, nhưng lại còn thêm chút đả kích 
vào chỗ đứng quân quyền của ông. Quan điểm di tai quy 
đến gốc là vô cùng hạn chế đối với người dân, để nhân dân 
không đứng lên phản kháng, phải hoàn toàn phục tùng 
theo ý trời, phục tùng sự thống trị của quân vương. Vì Thế 
"thiên khiển luận" của ông vốn là bảo vệ quân quyền, lại 
hạn chế quân quyền, nhưng cuối cùng đã bị gial cấp phong 
kiến lợi dụng làm công cụ doạ nạt nhân dân, vì thế, thực 
chất "Thiên khiển luận" sau khi phát triển đã trở thành 
các khoá triệt để hạn chế tính phản kháng của người dân. 


III. TƯ TUÔNG ĐẠI NHẤT THỐNG CỦA ĐỔNG TRỌNG THƯ 


Tư tưởng đại nhất thống tức là tư tưởng thống nhất, 
là tư tưởng chính trị chính của Đổng Trọng Thư, là sự 
chuẩn bị về hình thái ý thức mà nhà Hán được hình thành 
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để tăng cường sự thống trị tập quyển trung ương phong 
kiến, cững là sự phản ánh tất yếu xu thế phát triển của 
lịch sử. 

1 Đại nhất thống đến từ "Công Dương Truyện" 


Tư tưởng Công Dương Học được Đông Dương Cao (Đệ 
tử của Tử hạ) người Tề thời Chiến Quốc thu nhập vào 
"Xuân Thu. Công dương Truyện", còn gọi là "Công Dương 
Truyền" sau đó huyền tôn Công Dương Thọ của ông và Hồ 
Sinh hợp thành "Xuân Thu Công Dương Truyện" vào đời 
Hán. "Công Dương Truyện" là một trong những điển kinh 
quan trọng của nhà Nho, là văn hiến chính của tư tưởng 
Nho giáo. Đổng Trọng Thư kế nghiệp thầy Công Dương 
Học, cùng với học gia Công Dương Hồ Sinh cùng theo học 
Công Dương Học. Về tư tưởng đại thống nhất "Công 
Dương Truyện" ẩn năm Công Nguyên viết : Hà ngôn hồ 
lương chính nguyệt? Đại nhất thống dã. 

2. Hạt nhân của tư tưởng đại nhất thống là "Bãi 
truất bách gia, độc tôn nho thuật" 

"Đại nhất thống" của Đổng Trọng Thư chính là chỉ tư 
tưởng thống nhất, gồm thống nhất các loại chế độ, là sự 
thừa kế và phát triển quan điểm đại nhất thống đối với 
"Xuân Thu Công Dương Truyện". 

Đổng Trọng Thư trong "Tam đối sách" nổi tiếng của 
Hán Vũ Đế, đã đưa ra sách lược này, được Hán Vũ Đế 
chấp nhận, thực chất tư tưởng "đại nhất thống" của ông là 
"bãi truất bách ra, độc tôn nho thuật". Như ông nói, "Xuân 
Thu" đại nhất thống giả, thiên địa chi thường kinh, cổ kim 
chì thông dã. 

("Hán Vũ Đế sách lược hiền lương văn học chi sĩ chế 
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nhất. Đổng Trọng thư đối sách nhất") 

Tức ông nói với Hán Vũ Đế "Đại nhất thống" mà 
"Xuân Thu" nhấn mạnh là đạo lý không thể chối cãi, là 
sách lược tốt nhất của vạn thế từ cổ đến kim. 

Ông còn nói : 

Tước hiệu thiên tử là con của trời vậy, tại sao lại 
phong là hiệu thiên tử, mà không có tước hiệu này thiên 
tử cũng không thể không tế trời vậy (Xuân Thu Phồn Lộ- 
Giao Tế) 

"Tức là nói, tư tưởng trước mắt không thống nhất, 
phương hướng bách gia chư tử khác nhau, nên trên thì 
không có một tiêu chuẩn thống nhất, dưới không biết theo 
chỗ nào, vì thế sẽ gây ra hỗn loạn. Như thế, phàm là 
những khoa mục không thuộc lục nghệ nho gia (Lễ, Nhạc, 
Thư, Xa...) và không phải học thuật Khổng Tử đều cấm 
nhất loạt, không được phép phát triển, tư tưởng thống 
nhất rồi, tà thuyết dị đoan sẽ không nổi lên, học thuật và 
pháp độ có thể thống nhất, nhân dân cũng biết theo cái gì, 
đây gọi là "phế truất(trừ)bách gia, độc tôn nho thuật". 
Đổng Trọng thư cho rằng muốn chính quyền đất nước 
vững chắc, tư tưởng tất phải thống nhất, lòng người phải 
quy về, nên ông nhấn mạnh phải : 

Người thiên hạ, đồng tâm quy về một mối. 

Ông đưa ra : 

Thiên bất biến, đạo cũng bất biến (Đồng thượng) 


Đạo ngũ thường, nhân nghĩa chí tín, vua đương nhiên 
phải theo. 


("Đổng Trọng Thư đối sách nhất") 
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Tức là nói Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của nho giáo là đạo 
bất biến vĩnh hằng, đây là đạo mà nhà vua phải nghe theo. 


Hán Vũ Đế cho rằng quan điểm đại nhất thống độc 
tôn nho gia của Đổng Trọng Thư có lợi cho sự thống trị, vì 
thế chính thức thu nạp chủ trương này, quy định nho gia, 
ngũ kinh làm nội dung thi cử, thực hiện "Bãi trừ tiến sĩ 
tuyên ký gia tử, chỉ lập tiến sĩ Ngũ kinh", quy định người 
thông hiểu nho học mới được làm quan, và lấy danh nghĩa 
chính quyền tổ nhân lực "bên định và huấn hỗ kinh điển 
nho gia". Tất cả chế độ của chính quyền ấy cũng lấy Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của nho giáo làm căn cứ, như vậy 
khiến nho giáo trở thành quốc học, tư tưởng nho gia cũng 
trở thành tư tưởng chính thống duy trì sự thống trị phong 
kiến. Từ đó, nho học trở thành tư tưởng đại diện thống chế 
tư tưởng Trung Quốc hơn 2000 năm. 


3. Ý nghĩa lịch sử của tư tưởng Đại thống nhất 
của Đổng Trọng Thư 


Từ kinh ngiệm lịch sử Trung Quốc có thể thấy được 
một quy luật, đã phàm là quốc gia ở trong thời đại thống 
nhất, thì sẽ hiện cảnh tượng phồn vinh phú quý, không có 
chiến tranh, nhân dân an cư lạc nghiệp, sức sản xuất được 
nâng cao, khoa học văn hoá cũng được phát triển. Như 
"Văn Cảnh chi trị! của Tây Hán Văn, Cảnh Lưỡng 
Đế,"Trinh Quan chì thị" Thời đường Thái Tông. Ngược lại, 
thời ký phân chia cắt sẻ binh đao khói lửa kéo dài nhiều 
năm, chiến tranh liên miên, tiếng ai oán của người dân 
thấu lên tận trời, sự phát triển sản xuất trì trệ, khoa học 
văn hoá lạc hậu, như thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, thời 
Nguy Tấn Nam Bắc Triều và thời đại lưỡng Tống. Điều 
này chứng minh thống nhất có tác dụng thúc đẩy sự phát 
triển của thời đại. 
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Trải qua sự phân tranh cuối Tần và sau loạn chiến 
Tây Hán, nhân dân yêu cầu thống nhất, mong mỏi sự ổn 
định, thế nên thống nhất tượng trưng cho tư tưởng tiến bộ.. 
Những muốn củng cố sự thống nhất của chính quyền lại 
yêu cầu phải có lĩnh vực tư tưởng thống nhất, sau khi Tây 
Hán chuyển từ chiến tranh sang thời kỳ hoà bình, lấy 
nhân, lễ của nho giáo làm tư tưởng thống nhất khá hợp 
thời, bởi trong thời bình sử dụng sự phản chế tàn khốc 
trong gia pháp nhà Tần đã không còn hợp lý, thời đại cần 
tư tưởng thích trung, Đổng Trọng Thư đề xướng tư tưởng 
nho giáo làm tư tưởng thống nhất là phù hợp với lịch sử 
đương thời. 

Vì gia pháp quá cứng gắn, không hợp thời kỳ hoà 
bình, gia đạo quá nhu, trở ngại cho sự thúc đẩy sức sản 
xuất nên thế Đổng Trọng Thư đưa ra tư tưởng nho gia 
Khổng Mạnh, được Vũ Hán Đế ủng hộ, và kéo dài địa vị 
thống trị mấy nghìn năm. Điều này chứng tỏ tư tưởng đại 
nhất thống của Đổng Trọng Thư là có ý nghĩa thời đại, nên 
được khẳng định. Tất nhiên về mặt khách quan nó đã 
chèn ép sự phát triển của các tư tưởng khác và thành trở 
ngại cho sự phát triển sản xuất trong thời kỳ xã hội phong 
kiến. Nhưng đó là cái nhìn của lịch sử. 

Tư tưởng đại nhất thống chính là sự phản ánh trên 
hình thái ý thức của chủ nghĩa chuyên chế phong kiến. Vì 
thế, trong thời kỳ phát triển giai cấp địa chủ mới hưng 
thịnh của xã hội phong kiến, tư tưởng đại nhất thống lấy 
nho giáo làm hạt nhân lä đại diện cho sức sống mới, 
nhưng khi tiến vào thời kỳ suy tàn của xã hội phong kiến, 
tư tửởng này lại trở thành trói buộc, nên phải chịu sự đả 
kích, đây là sự tất nhiên của lịch sử. 
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ä3. ẢNH HƯỚNG LỊbH SỬ CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠI NHẤT THŨNG 
CỦA ĐỔNG TRỤNG THƯ 

Tư tưởng đại nhất thống rút ra từ "Công Dương 
Truyện": 

Nguyên năm giả hà, quán sử niên giã, hà ngôn hồ 
vương chính nguyệt, đại nhất thống dã. 

Đổng Trọng Thư kế thừa và phát huy tư tưởng đại 
nhất thống "Công Dương Xuân Thu", có tác dụng quan 
trọng đối với sự thống nhất chính quyền nhà Hán và sự 
thống nhất kéo dài của xã hội phong kiến Trung Quốc. 
Trăm nghìn năm lại đây đã chuyển hoá thành lực ngưng 
tụ lớn mạnh của dân tộc Trung Hoa, tư tưởng đại nhất 
thống đã trở thành báu vật gia truyền của dân tộc Trung 
Hoa, từ thời Hán Vũ Đế đến ngày nay, có triều đại nào 
không lấy việc thống nhất Trung Quốc làm trách nhiệm 
chính của mình. 

Từ sau khi liên minh Viêm Hoàng nhị đế thống nhất 
Trung Nguyên, dân tộc Trung Hoa ngày càng phổn vinh, 
cũng ngày càng nhận được những lợi ích của việc thống 
nhất đối với hoà bình phồn thịnh. Vì thế thống nhất Trung 
Quốc, từ xưa đến nay đều là điều mọi người khát khao, 
mong đợi, từ "Đại nhất thống" của thuyết Công Dương đến 
"Đại Đồng" của Khang Hữu Vị, bất kể là nho gia, pháp 
gia... đều không ngoại lệ. 

Đổng Trọng Thư để xướng tư tưởng đại nhất thống 
của Công Dương Truyện, được Vũ Hán Đế là người có 
hùng tài đại lược tiếp nhận, thống nhất tư tưởng học 
thuật, thống nhất chế độ chính trị, từ đó khiến nhà Hán 
trở thành một giai đoạn phát triển ổn định chính quyền 
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tập trung cao độ, tư tưởng thống nhất cao độ. 


Tư tưởng đại nhất thống mà Đổng Trọng Thư đặc biệt 
nhấn mạnh là sự phát triển thêm trên cơ sở Công Dương 
Truyện", sau đó lại được nhà đại lý học Châu Đắng thời 
Tống Minh đề cao, họ phát huy "đại nhất thống" thành 
"chính thống", "Đại Đông Thư" của Khang Hữu Vi dưới 
thời Thanh lại cũng có gốc từ "Công Dương" và "Đại nhất 
thống" của Đổng Trọng Thư. Tư tưởng chính của nó là 
"Đại đồng chi thế, thiên hạ vi công", là sự phát huy tư 
tưởng "Đại nhất thống" cổ đại, ở trên đủ thấy tư tưởng Đại 
nhất thống mà Đổng Trọng Thư đề xướng ø đời Hán có tác 
dụng then chốt kế thừa đời trước gợi mở đời sau trong quá 
trình phát triển tư tưởng đại nhất thống Trung Quốc. 


I. ẢNH HƯỚNG TO LỚN CỦA TƯ TƯỞNG "ĐỘC TÔN NHO 
THUẬT" CỦA ĐỒNG TRỌNG THƯ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIÊN DỊCH HỌC. 


Từ sau khi Vũ Hán Đế tiếp nhận chủ trương độc tôn 
nho học của Đổng Trọng Thư, "Chu Dịch" với tư cách là bộ 
sách kinh điển nho học liển được coi trọng đặc biệt. "Chu 
Dịch" được coi là một trong những tiêu chuẩn chính trong 
việc khảo hạch bổ nhiệm quan trường khoa cử, còn là một 
trong những kinh điển chủ yếu để thi tiến sĩ ngũ kinh mà 
Hán Vũ Đế chế định. 

Do dịch học được xem như triết gia chính thức, do đó 
sự nghiên cứu "Chu Dịch" rất thịnh hành ở đời Hán, xuất 
hiện nhiều nhà Dịch học và nhiều kiệt tác "Chu Dịch" 
quan trọng. Ví dụ: "Kinh phòng dịch truyện", "Dịch lãm"... 
đặc biệt là "Dịch vĩ" của Trịnh Huyền càng đánh dấu bước 
phát triển mới của sự nghiên cứu đời nhà Hán. Trong đó 
có những tác phẩm có trình độ dịch học cao, như "Dịch VI. 
Căn tác độ", "Dịch VI..." v. v..., cùng nhau hợp thành 10 


611 


tập "Chu Dịch" nổi tiếng. Sự ra đời của "Dịch Vĩ" là sự ra 
đời của một tác phẩm nổi tiếng kế tiếp sau "Dịch truyện" 
sau thời Xuân Thu, "Dịch kinh", "Dịch Truyện", "Dịch Vĩ" 
lần lượt đại diện cho ba giai đoạn quan trọng của sự phát 
triển "Dịch" học. 

Ngoài ra, phái tượng số học của "Chu Dịch" thời Hán 
cũng được phát triển một cách toàn diện. Ví dụ như Tiêu 
Diên Thọ, Kinh Phòng đều là đại diện của phái tượng số 
hoặc "Chu Dịch" kiệt xuất của thời kỳ này. 

Tóm lại, dưới sự ảnh hưởng của thời Hán độc tôn Nho 
Thuật, "Chu Dịch" rất thịnh, về mặt tư tưởng học thuật đã 
đạt đến một đỉnh cao phát triển quan trọng. 


Ngoài ra, do sự phát triển kinh học thời Hán, cho nên 
cũng đã kích thích một cách khách quan sự phát triển 
mạnh mẽ của "Chu dịch", bởi "Chu Dịch" thuộc vào một 
trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong "Lục Kinh". 


II. ẢNH HƯỚNG TO LỚN CỦA "ĐỘC TÔN NHO THUẬT" CỦA 
ĐỒNG TRỌNG THỰ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH HỌC. 


Đổng Trọng Thư đã đưa ra tư tưởng "Thiên nhân cảm 
ứng", nhấn mạnh không những trời có thể cảm ứng được 
người mà người cũng có thể cảm ứng được trời. Ví dụ: 
Thiên ch1 uy dã, khiển chỉ nhi bất chỉ, như uý chi dĩ thành 
("Xuân Thu Phồn Lộ). 


Từ đó suy xét luân lý lấy uy trời để chế ngự con 
người, bao gồm việc quy định quyền vua, hiển nhiên đây là 
biểu hiện của việc thần hoá các luân lý Nho gia, điều này 
có tác dụng nhất định đối với việc quy định luân lý nhân 
quân mấy trăm năm Tây Hán lúc bấy giờ, cũng có vai trò 
quan trọng đối việc duy trì thống trị phong kiến. Do đó, sự 
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ảnh hưởng của "Đổng học" đối với hậu thế không chỉ là tác 
dụng thúc đẩy đối với sự phát triển kinh học, mà còn có 
ảnh hưởng sâu sắc đối với luân lý Nho gia. 

Ảnh hưởng của "Tôn Nho Thuận" - Đổng Trọng Thư 
đối với kinh học : 

Từ năm 136 trước Công nguyên (Kiện Nguyễn Ngũ) 
sau khi Hán Vũ Đế đã áp dụng tư tưởng "Phế truất Bách 
gia, độc tôn Nho Thuật", thì Nho học Trung Quốc đã bắt 
đầu vị trí độc tôn dài đến 2500 năm. 


Cùng với sự độc tôn của Nho học, thì Lục kinh "Dịch", 
"Thư", "Thi", "Lễ", "Nghĩa", "Xuân thu" do Khổng Tử định 
ra cũng nhờ đó mà được co trọng. Từ đó đã tạo điều kiện 
mạnh mẽ cho sự phát triển Kinh lục cổ đại Trung Quốc. 
Cùng với sự hưng thịnh của Kinh Học, đồng thời xuất hiện 
một loạt các nhà kinh học tiêu biểu như Lưu Vận, Trịnh 
Huyền, xuất hiện một loạt các kiệt tác kinh sử có ảnh 
hưởng lớn như "Hán Thư" của Lưu Vận, "Dịch Truyện" 
của Trịnh Huyền, "Chu Dịch" của Vương. 

Sự hưng thịnh của Kinh học thời Hán đã có ảnh 
hưởng to lớn đối với sự phát triển triết học duy tâm đời 
Tống Minh và sự phục hưng của kinh học Minh Thanh, 
đồng thời cũng có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển 
sách vở kinh điển của Trung Quốc. Sự phát triển này cũng 
đã tăng thêm niềm vinh quang cho truyền thống văn hoá 
sáng lạ của đất nước cổ kính này. Đồng thời cùng với việc 
kết thúc của xã hội phong kiến Trung Quốc, Nho học 
Trung Quốc cũng đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của 
nó, nhưng vai trò của nó đối với sự phát triển văn hoá 
truyền thống Trung Quốc là không thể đo đếm được. 
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II. ẢNH HƯỚNG TO LỚN CỦA CHỦ TRƯƠNG "PHẾ TRUẤT 
BÁCH GIA". 


Đổng Trọng Thư đối với sự phát triển Nho học. 


Thái hậu thời Bắc Nguy sùng bái "Hoàng lão chi học", 
đến thời kỳ Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế là một người có chí khí 
mạnh mẽ. Tư tưởng vô dục vô vi của Hoàng Lão đạo gia đã 
không còn phù hợp với thời đại nữa. Trào lưu đại hưng 
Nho học đã khó ngăn chặn, nhà Hán đang không ngừng 
mở rộng thế lực chư hầu, đồng thời, giai cất, địa chủ mới 

cần thiết có một tư tưởng tích cực để làm chỗ dựa. Nhân 
_ sinh quan mà Nho học đang vươn tới cùng với thái độ 
chính trị "Thiệp Thế" phù hợp với nó, cho nên đã phát huy 
một cách đầy đủ ưu thế của mình. 

Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là : 
tập quyền trung ương lúc bấy giờ vô cùng cần thiết củng cố 
sự thống trị mà tư tưởng Nho học lại có tác dụng mạnh 
nhất đối với việc duy trì sự thống trị của tập đoàn trung 
ương. Cho nên, Nho học đã được Hán Vũ Đế và quân chủ . 
thống trị phong kiến trước đây cần thiết và lợi dụng, điều 
này không phải là không có lý do. 

Đổng Trọng Thư nhấn mạnh rằng sự áp dụng của 
Nho học và Hán Vũ Đế vừa thuận với trào lưu lúc bấy giờ, 
do đó nguyên nhân cơ bản của sự thịnh hành Nho học ở 
thời Hán không thể quy về sự đề xướng của một học giả 
nào hoặc ý chí của một ông vua nào, mà nó có mối quan hệ 
mật thiết với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ. 

Mặt khác, sự hưng thịnh của Nho học ở thời Hán 
cũng phù hợp với quy luật khách quan phát triển như 
sóng gió của bản thân Nho học, đại khái có ba đỉnh cao, 
tức là : thời kỳ Xuân thu chiến quốc, đời Hán và triều đại 
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Tống Nguyên Minh Thanh. Thời kỳ thoái trào chủ yếu là 
triểu Tần, chịu sự đả kích chỉ dùng pháp gia của Tần 
Thuỷ Hoàng. Ngoài ra, ở thời kỳ Nguy Tấn, tuy thịnh 
hành Hoàng Lão Huyền Học, nhưng Dịch học cũng đứng 
hàng đầu Dịch học. Thời Tuỳ Đường, tuy chịu sự đã kích 
của Phật học, nhưng nho học cũng thuộc vào vị trí chân 
vạc. Đến triều Tống, sau khi đã ở vào làn sóng thứ ba, tư 
tưởng Nho học đã nắm vững địa vị thống trị của tư tưởng 
học thuộc Trung Quốc, mãi cho đến tận hết triều Thanh. 
Sau triểu Thanh, nền sản xuất Trung Quốc đã có mầm 
mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, sự thúc đẩy sức 
sản xuất mới đòi hỏi phải có sự thay đổi tư tưởng mới, cho 
nên sau triều Thanh cùng với sự chấm dứt sự thống trị 
phong kiến, thì Nho học - tư tưởng thuận với sự thống trị 
phong kiến này đương nhiên cũng mất đi địa vị thống trị, 
đây là điểm tất yếu của sự phát triển lịch sử. 

Tư tưởng "Phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật" 
thuận chiều với sự phát triển của lịch sử, đương nhiên nó 
cũng có tác dụng dẫn dắt Nho học đến ngọn sóng dẫn đầu 
của cao trào này, quả thực đã có ý nghĩa lịch sử mở ra kỷ 
nguyên mới của sự phát triển Nho học. 

Trên cơ sở luận lý Nho học của Khổng Tử - Mạnh Tủ, 
Đổng Trọng Thư đã dựa vào Tam cương ngũ thường, chính 
trị hoá, xã hội hoá luân lý Nho học một cách cao độ. 

Luân lý xã hội là hạt nhân của tư tưởng Nho gia, tam 
cương ngũ thường là tôn chỉ của luân lý Nho học, có tác 
dụng đối với việc củng cố sự thống trị của tập quyền, 
phong kiến trung ương, do đó, từ góc độ "Ý trời" Đổng 
Trọng Thư nâng vị trí của "Tam cương ngũ thường" lên rất 
cao. Từ chính trị hoá, xã hội hoá của Khổng Tử, Mạnh Tử 
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ông đã phát triển đến Thiên lý hoá, nâng luân lý Nho gia 
đỉnh cao, có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với hậu thế, 
đặt biệt là Chu HI đòi Tống đã đưa "Tam cương ngũ 
thường" lên độ cao của "Thiên lý", gần như đã đưa luận lý 
Nho gia lên độ cao nhất, phát huy tác dụng rất to lớn 
trong việc duy trì sự thống trị của tập quyển phong kiến 
trung ương. Nếu không có sự củng cố thêm của "Tam 
cương ngũ thường" thì xã hội phong kiến Trung Quốc cũng 
khổng thể duy trì được thời gian dài như thế. "Tam cương 
ngũ thường" sau này đã trở thành gông xiểng trói buộc 
nhân dân của xã hội phong kiến. 


ö#. TƯ TƯỞNG "PHẾ TRUẤT BÁCH BIA - Bộ0 TÔN NH0 THUẬT" 
VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ. 


I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Từ trước, Đổng Trọng Thư, thừa tướng Vệ Quán đã 
nhận thức được rằng "Vô vi chi thuyết" của Hoàng Lão đã 
không phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội nữa, từ 
đó, đã dâng tấu :"Sở cử hiển lương, hoặc trị thân, Hàn Tô, 
trương chi Ngôn, loạn quốc chính, giai bãi" (“Hán Thư. 
Ngũ đến kỷ") nhưng đã bị Thái hậu ngăn chặn, nên chưa 
được thực hiện. Đổng Trọng Thư đưa ra "Phế truất bách 
gia" sở đi được Hán Vũ Đế ủng hộ là có lý do lịch sử. 

1. Có vai trò lớn đối với sự ổn định chính quyền 
Tây Hán 

Do sự chia cắt và chiến loạn triểu Tần thời Tây Hán 
đã thống nhất, tuy đã trải qua sự trị vì của hai vị vua Hán 
Văn, Hán Cảnh, đất nước dần dần phồn vinh, nhưng do 
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dân số ngày càng tăng, thế lực chư hầu ngày càng mạnh 
nên tập quyền trung ương đã bị uy hiếp. Sức tranh giành 
quyền lực giữa họ hàng họ Lã và hoàng thất trước đây 
chưa kịp lắng xuống thì mâu thuẫn tranh cướp quyền lợi 
trong nội bộ cung đình trước mắt thoắt ẩn thoắt hiện, sự 
ổn định của chính quyền vẫn còn tổn tại tai hoạ đang âm Ì, 
chính quyền thống nhất đang cần một chính trị thống 
nhất và một tư tưởng thống nhất để củng cố thế lực của 
mình. Do đó, tư tưởng thống nhất mà ông đưa ra phù hợp 
với nhu cầu chính trị lúc bấy giờ. 

2. Có vai trò quan trọng đối với sự thống nhất 
tư tưởng Tây Hán 

Sau khi đã trải qua sự chia cắt về tư tưởng trong một 
thời gian dài Xuân Thu chiến quốc, thì Tần - Hán có 
nguyện vọng hợp lại, tuy sự tranh giành bách gia đã thúc 
đẩy sự phát triển lớn mạnh của tư tưởng học thuật, như do 
sự tranh chấp liên tục trong một thời gian dài, ai cũng 
kiên trì ý kiến của mình nên đã có tác dụng phụ đối với sự 
phát triển dòng tư tưởng chủ đạo. Cho nên hy. vọng chấm 
dứt tư tưởng chia cắt mà xây dựng một hệ thống tư tưởng 
có tác dụng chủ đạo đã trở thành nguyện vọng chung của 
tất cả mọi người và cũng là nguồn gốc tư tưởng thống nhất 
mà Đổng Trọng Thư đã đưa ra. 

3. Có tác dụng quan trọng đối vơi sự phát triển 
sức sản xuất của Tây Hán: 

Thời kỳ Hán Vũ Đế, sức sản xuất có bước phát triển ở 
trình độ cao, quan hệ sản xuất của giai cấp địa chủ phong 
kiến đã hình thành, chế độ ruộng đất, quan hệ sản xuất 
chế độ nô lệ tan vỡ, giai cấp địa chủ mới có hy vọng có một 
cục diện ổn định và một chính quyền thống nhất để lợi ích 
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của họ được bảo đảm. Do đó, họ khát khao xác lập một 
lĩnh vực tư tưởng thích ứng với sự thống nhất của chính 
quyền. Đây chính là tác dụng hiệu ứng ngược của cơ sở 
kinh tế của tư tưởng học thuật thống nhất mà Đổng Trọng 
Thư đưa ra. 

Thứ hai là do Hán Vũ Đế là một người tương đối có tài, 
là quân chủ giai cấp địa chủ mới của giai đoạn phát triển 
thời đại phong kiến. Lúc bấy giờ Độc tôn Nho thuật là tư 
tưởng rất thích hợp với sự phát triển thời đại, là rất có triển 
vọng, tích cực đi vào thời thế, rất phù hợp với một vị hoàng 
đế tỉnh lực đương mạnh như Hán Vũ Đế. Do đó, tư tưởng 
này sớm được ông ủng hộ. Đây là điều đương nhiên. 


II. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 


Tư tưởng "Phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật" có ý 
nghĩa lịch sử to lớn, quan trọng. 


Thứ nhất: Có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển 
của xã hội. 

Thời kỳ Hán Vũ Đế, xã hội đi vào một thời kỳ tương 
đối hoà bình. Chế độ pháp trị vô cùng hà khắc mà triều 
Tần tôn sùng đã không còn thích hợp nữa, cần phải có chế 
độ lấy "Đức Trị" để thay thế. Mặt khác, giai cấp địa chủ 
mới và sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất, hy vọng 
có một lĩnh vực tư tưởng tràn đầy sức sống, thế mà thái độ 
"tránh thế" của Đạo Gia và tư tưởng chỉ đạo không hề có 
triển vọng gì đương nhiên là giai cấp địa chủ mới không 
chấp nhận. Họ muốn phát triển sản xuất, muốn đặt chân 
vào chính quyền, nhân sinh quan của Đạo gia không thể 
thoả mãn ý muốn của họ. Tư tưởng Phật Gia một mặt rất 
yếu ớt ở đời Hán, mặt khác nó cũng không thể thích hợp 
với sản xuất phát triển nhanh chóng. 
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Tư tưởng Phật gia trong Đức tri, Lập Nhân nghĩa, 
nêu ra Lễ nghĩa, đặc biệt thái độ nhập thể tích cực và tình 
thần phấn đấu có triển vọng rất ;hù hợp với sức sản xuất 
phát triển mạnh mẽ và quan hệ sản xuất mới lúc bấy giờ. 
Do đó, sự độc tôn của tư tưởng Nho gia tuy có mục đích rõ 
ràng của kẻ thống trị nhưng cũng đã được đông đảo các 
tầng lớp xã hội tiếp nhận, đồng thời còn phát triển lâu dài, 
nguyên nhân chính là vì nó phù hợp vời yêu cầu của tình 
hình Trung Quốc lúc bấy giờ. 

Sau khi tư tưởng Nho gia đã trỏ.thành triết học chính 
thức, thì trara chấp học thuật đi vào hoà hoãn, tư tưởng 
của cả nước chuyển thành thống nhất, có tác dụng nhất 
định đối với sự ổn định của chính quyền thời Hán, nó có 
tác dụng thúc đẩy đối với sản xuất trong điều kiện lịch sử 
lúc bấy giờ. Do đó, tư tưởng độc tôn Nho thuật mà Đổng 
Trọng thư đưa ra là thuận theo trào lưu phát triển sử lịch 
sử trong đều kiện lịch sử lúc bấy giờ, về chủ thể, nó rất 
tiến bộ. 

Thứ hai; Nó có ý nghĩa sâu rộng với sự phát triển 
Nho học : 

Từ sau khi Tần Thuỷ Hoàng đồng ý với kiến nghị của 
Lí Tư, độc tôn Phát Gia, Nho học của Khổng Tử đã bị vùi 
dập, đặt biệt là sau khi Tân Thuỷ Hoàng thực hiện chính 
sách "Đốt sách, chôn học trò", tư tưởng Nho Gia và kiệt tác 
của họ càng bị vùi đập tàn khốc. Sau khi Hán Vũ Đế tiếp 
thu kiến nghị của Đổng Trọng Thư là "Độc tôn Nho thuật" 
thì Nho học bắt đầu hưng thịnh trở lại, không những trỏ 
thành triết học chính thức, mà còn trở thành môn Quốc 
học, chiếm vị trí thống trị tư tưởng Trung Quốc hơn 2000 
năm. Phạm vi và mức độ của nó thì không một học phái 
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nào có thể so sánh nối. 


Đến đời Tống, Nho học được phát triển thành Lá học 
(Đạo Học Tân Nho Học). Trong bốn triều đại lớn Tống - 
Nguyên - Minh - Thanh, thì địa vị của Nho Học càng tồn 
tại lên đến mức độ cao nhất. Chẳng những chế độ lễ kỷ 
phải lấy đó là cơ sở, chế độ thi cử làm quan cũng lấy đó 
làm tiêu chuẩn. Đạo đức luân lý của con người thì cũng lấy 
đó để làm quy phạm. Nho học càng thấm sâu vào từng 
tầng lớp xã hội một cách rộng rãi. Lý luận Nho học - Tứ 
thư ngũ kinh được đưa lên vị trí kinh điển, được biên tập 
chỉnh lý theo danh nghĩa chính thức, làm cho Nho gia 
phát triển một cách đầy đủ, trở thành tư tưởng chủ đạo 
của hầu hết các triều đại Trung Quốc, trở thành dòng chảy 
chính của lịch sử phát triển của tư tưởng Trung Quốc. Tất 
cả sự phát triển và ảnh hưởng của Nho học có mối quan hệ 
không thể dự đoán được đối với tư tưởng "Độc tôn Nho 
thuật" của Đổng Trọng Thư. 


Thứ ba là : "Độc tôn Nho thuật" đã kiến lập tố chất cơ 
bản cho dân tộc Trung Hoa. 


Nho học là tư tưởng chủ đạo thống trị Trung Quốc 
đến hơn 2000 năm, tất nhiên có ảnh hưởng đối với tố chất 
tỉnh thần của dân tộc Trung Hoa, qua sự rèn luyện quanh 
năm suốt tháng, sự đúc kết hết đời này qua đời khác, làm 
cho nhân đân Trung Hoa hình thành một sức hướng tâm 
đặc biệt, khi đất nước nguy biến, dân tộc đối mặt với sự 
khủng hoảng, thì dân tộc này lại muôn người như một, 
bùng nổ lên một sức chống chọi mạnh chưa từng có, đây 
chính là sức mạnh mẽ của tư tưởng thống nhất. 

Tư tưởng chủ nghĩa yêu nước và tư tưởng duy trì 
thống nhất từ trước đến nay của nhân dân Trung Quốc có 
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quan hệ mật thiết với sức hướng tâm này của nhân dân 
Trung Hoa. Đặc biệt là tỉnh thần phấn đấu sắt đá, tác 
phong cần cù chịu khó cũng có liên quan tới sự đúc kết tư 
tưởng Nho gia, hạt nhân của tư tưởng Nho gia là Dịch học. 
Tỉnh thần tự cường sắt đá không mệt mỏi mà "Chu Dịch" 
nhấn mạnh chính là tôn chỉ của tỉnh thần có triển vọng 
tích cực Nhập Thế mà Nho gia đề xướng. 

Trung Quốc là quê hương của lễ nghị, là đất nước cổ 
của văn minh, có quan hệ vô cùng mật thiết với sự ảnh 
hưởng lâu dài của Nho gia. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trung, Tín là 
chủ thể của luân lý, xã hội Nho gia, hàng ngàn năm nay có 
ảnh hưởng sâu sắc đối với khí thế của luân lý dân tộc. 

Sự đánh giá đối với Độc tôn Nho thuật. 

Phương châm Độc tôn Nho thuật của Hán Vũ Đế, 
Đổng Trọng Thư có tác dụng nhất định đối với sự củng cố 
chính quyền và ổn định xã hội trong thời kỳ phát triển xã 
hội phong kiến, đồng thời cũng có ảnh hưởng sâu sắc đối 
với sự đúc kết tố chất luân lý của dân tộc Trung Hoa. 
Nhưng từ góc độ khách quan, "Độc tôn Nho thuật" có tác 
dụng gò bó đối với sự phát triển các phái học khác của 
Trung Quốc. Đến thời kỳ cuối của xã hội cuối của phong 
kiến, khi nền tư bản chủ nghĩa bắt đầu manh nha, thì Nho 
học lại trở thành trở ngại của sự mở cửa, đặc biệt là triết 
học duy tâm Tống Minh đã trở thành gông xiểng trói buộc 
tư tưởng nhân dân, phong trào văn hoá Ngũ - Tứ phải huỷ 
diệt, đó là "Tam cương ngũ thường" của triết học duy tâm 
Tống Minh. 


Tóm lại, Nho học có tác dụng quan trọng đối với sự 
phát triển và củng cố xa hội phong kiến, có tác dụng thúc 
đẩy đối với sự phát triển lịch sử. ta phải nhìn nhận Nho 
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học bằng con mắt lịch sử. Đối với một loại tư tưởng học 
thuật có thể chi phối lịch sử của một đất nước, ảnh hưởng 
văn hoá của một đất nước suốt hơn 2000 năm, trải qua 
mười mấy triều đại, không còn nghi ngờ gì, điều này vô 
cùng hiếm có. 


ä5. ÑNH HƯỚNG DỦA TƯ TƯỞNG ĐỔNG TRỤNG THƯ ĐỐI VỨi 
SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH HỌC 


Dịch học là hạt nhân của Nho học, Dịch học bắt 
nguồn từ "Chu Dịch", các nhà nho đều là các nhà Dịch học. 
Đổng Trọng Thư để xướng độc tôn Nho thuật, có ảnh 
hưởng to lớn đối với sự phát triển của Nho học. 


"Chu Dịch" là kinh điển chủ yếu của Nho học, "Dịch 
Lý" là cơ sở lý luận chủ yếu của Nho học. Sau khi độc tôn 
Nho thuật, "Chu Dịch" và Dịch học được liệt vào kinh điển 
chính thức được công nhận, được coi là cơ sở quan trọng 
của chính sách chế định quốc gia và chế độ khoa cử, chọn 
lựa nhân tài. "Chu Dịch" và Dịch học được nâng đến vị trí 
cao nhất sau khi Khổng Tứ xếp "Chu Dịch" vào một trong 
những tác phẩm đầu trong "Lục Kinh". Hơn nữa, từ đó về 
sau, ảnh hưởng của "Chu Dịch" cũng ngày càng sâu sắc. 
Đến triều Thanh, thêm vào đó là sự đánh giá của "Tứ Khố 
Toàn Thư Tổng Mục" đối với nó, sự ảnh hưởng của "Chu 
Dịch" trong " Chư Kinh" đã đạt đến trình độ không gì có 
thể so sánh được. 

Cùng với sự sâu sắc của tư tưởng độc tôn Nho thuật, 
"Chu Dịch" gần như đã đạt được đến mức "độc tôn", từ 
trước tới nay, ngoài sự chỉnh lý, biên tập loại hình lớn của 
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tổ chức chính thức ra, các sách vở nghiên cứu về "Chu 
Dịch' của các học giả các thời nhiều vô kể. Bao gồm cả sách 
chú giải, phát huy tư tưởng đó, lấy nghĩa lý làm chủ đạo, 
hoặc lấy tượng số làm trọng, hoặc bói toán... Các tác phẩm 
về Dịch lên tới 3000 cuốn, hơn nữa hầu như toàn là tác 
phẩm Nho gia. Điều này đủ cho chúng ta thấy rằng : "Độc 
tôn Nho thuật" có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đối với sự 
phát triển của "Chu Dịch". 


ä8. SỰ ĐÁNH GIÁ VỀ ĐổN6 HỤC 


I. ẢNH HƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỜI HÁN 


Đổng Trọng Thư đã trở thành một nhà tư tưởng rất 
có ảnh hưởng của triều Hán, có thể nói ông là cố vấn của 
Hán Vũ Đế, được tôn là Khổng Tử của thời Hán và là nhà 
nho bậc nhất của đời Hán (quần Nho thủ). 

Từ khi "Thiên nhân đối sách" của Đổng Trọng Thư 
được Hán Vũ Đế áp dụng thì địa vị của ông ngày càng 
nâng cao, "Quân Quyền Thiên Thụ", "Phế truất bách 
gia, độc tôn nho thuật" và "Tam cương ngũ thường" có 
ảnh hưởng phi thường ở đời nhà Hán, có tác dụng to lớn 
đối với sự củng cố của hoàng quyền và sự ổn định của xã 
hội. Do sự để xướng của Đổng Trọng Thư, nên Học 
thuyết Nho giáo của Khổng Tử đã được thịnh hành đời 
Hán, và được sự ủng hộ của quan lại hoàng quyền. Nho 
học đã trở thành con đường đạt được công danh lợi lộc. 
Hán Vũ Đế quy định chỉ lập "Ngũ kinh tiến sĩ" làm chế 
độ thi cử làm quan. Như vậy thì trong một thời gian, 
Nho học được đưa lên một vị trí cao, không những có 
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ảnh hưởng to lớn đến đời nhà Hán mà còn có ảnh hưởng 
đối với các đời sau. Nhưng sau thời Hán, ảnh hưởng của 
ông ngày càng thu nhỏ. 

"Độc tôn Nho thuật" của Đổng Trọng Thư không 
những ảnh hưởng đến tư-tưởng của đời Hán mà còn thâm 
nhập vào chính trị đời Hán, làm cho đời Hán lấy "Đức trị", 
"Dân bản" làm chủ, thay đổi một cách triệt để Pháp trị, 
Hình trị của nhà Tần. 

Đặc biệt "Tư tưởng đại nhất thống" của ông có tác 
dụng củng cố thêm đối với sự thống trị của tập quyển 
trung ương đời Hán. Quan điểm siêu hình "Đạo chi đạo, 
nguyên xuất vu thiên, thiên bất biến đạo dã bất biến" của 
ông tạo cơ sở cho địa vị hợp pháp của chế độ chuyên chế 
quân chủ phong kiến đời Hán, có ảnh hưởng nhất định đối 
với việc củng cố sự thống trị xã hội phong kiến. 

Tóm lại, tư tưởng triết học và tư tưởng chính trị, tư 
tưởng xã hội của đời Hán và sự phát triển lịch sử của 
Đổng Trọng Thư có ảnh hưởng vô cùng to lớn bất kể từ góc 
độ tích cực hay tiêu cực. 


II. ẢNH HƯỚNG ĐỐI VỚI HẬU THẾ. 

Tư tưởng học thuật của Đổng Trọng Thư có tác dụng 
thừa kế quan trọng đối với hậu thế. 

Thứ nhất, về phương diện thiên đạo quan, Đổng 
Trọng Thư đã ra sức phát triển Thiên mệnh, Thiên đạo cổ 
đại, đưa ra quan điểm "Thiên nhân cảm ứng", bao gồm 
"Quân Quyền Thiên Thụ", "Tôn Quân", "Thiên Khiển 
Luận" có ảnh hưởng sâu sắc đối với hậu thế. Trong đó, ảnh 
hưởng tư tưởng "Thiên ý" của Đổng Trọng Thư đối với triết 
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học duy tâm Trình - Chu đời Tống Minh là vô cùng to lớn, 
"Thiên ý" của Trình - Chu chính là sự kế tiếp của nó. 

Thứ hai, về mặt nhân đạo quan, Đổng Trọng Thư đã 
đưa ra "Tam cương ngũ thường", chính trị hoá một cách 
cao độ luân lý Nho học, ảnh hưởng Trung Quốc suốt hơn 
2000 năm, đến triết học duy tâm thời Tống Minh và thời 
Thanh nó đặc biệt tôn sùng cho tới tận thời kỳ phong trào 
Ngũ Tứ mới bị đánh. 

Thứ ba, tư tưởng "Độc Tôn Nho Giáo" của Đổng Trọng 
Thư đã được Hán Vũ Đế áp dụng để củng cố tập quyển 
trung ương. Sau này, trong xã hội phong kiến hơn 2000 
năm Nho học luôn trở thành vũ khí tư tưởng của quân chủ 
phong kiến củng cố để xã hội chuyên chế phong kiến. 

Tóm lại, Đổng Trọng Thư - nhà tư tưởng lớn đời Hán, 
có tác dụng vô cùng to lớn đối với việc Nho học trở thành 
tư tưởng chủ chốt trong hơn 2000 năm trong xã hội phong 
kiến Trung Quốc, do đó có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự 
phát triển và củng cố của xã hội phong kiên Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 37 


VƯƠNG SUNG 


đ Sung là nhà triết học chủ nghĩa duy uật biệt 
xuất đời Hán. Quan điểm chủ yếu của ông là luận điển 
bản thể nguyên khí uà quan niệm tự nhiên thiên đạo. Ông 
trỏ thành một nhân uật không thể thiếu trong nên triết học 
cổ đại Trung Quốc. 


Thuyết chủ nghĩa duy uật của Vương Sung có ảnh 
hưởng sâu sắc từ những người hế tiếp như Liệu Tống 
Nguyên, Trương Tảo, Vương Phu Chỉ. 

Luận điểm bản thể nguyên bhí của ông là cột mốc 
đánh dấu sự hợp nhất giữa triết học chủ nghĩa duy uậ£ cổ 
đại uò khoa học tự nhiên của Trung Quốc. 


Luận điểm bản thể nguyên bhí của Ông đã công bích 
mạnh mẽ quan điểm thiên mệnh của Đổng Trọng Thư. 
Trong bối cảnh triều Hán là tư tưởng thân thánh, quan 
điểm của ông như một lá cờ của chủ nghĩa duy uật uà ý 
nghĩa lịch sử uô cùng quan trọng. 


Bộ sách “Luận hoành" của ông là một bộ tác phẩm đồ 
SỐ, biệt xuất của chủ nghĩa duy uật, có ảnh hưởng sâu sắc 
tới triết học uò khoa học tự nhiên của Trung Quốc. 
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81. VÀI NÉT VỀ ễ0N NGƯỜI VƯỮNB SUNG 





Hình 37-1: Vương Sung 


Vương Sung (27- khoảng 97), Tự Trung Nhiệm, là 
người Thương Ngu- Triết Giang là nhà triết học duy vật vĩ 
đại và là người vô thần. Dưới triều Hán các tư tưởng thần 
học mê tín, thiên nhân cảm ứng nhan nhản khắp nơi thì 
Vương Sung vẫn kiên trì quan điểm của chủ nghĩa duy vật 
như một lá cờ của triết học đời Hán, những cống hiến của 
ông, đặc biệt là việc ông đưa ra mối liên hệ giữa triết học 
và khoa học tự nhiên đã đặt cơ sở cho sự chỉ đạo của triết 
học đối với khoa học tự nhiên. 
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Lúc còn trẻ, mặc dù nhà nghèo song Vương Sung rất 
chịu khó đọc sách, ông thường xuyên xem sách tại chỗ bán 
sách. Suốt một đời vất vả, nhưng những năm tháng cuối 
đời của ông cũng hết sức gian nan. Cách học của ông là đọc 
thật nhiều sách, thông hiểu mọi điều nhưng không máy 
móc sách vở mà luôn có cách nhìn riêng của mình. Ông có 
tư chất tốt, sách đọc qua một lần là thuộc làu. Bộ "Luận 
hoành" là tâm huyết 20 năm trời của ông, lấp lánh ánh 
sáng của chủ nghĩa duy vật. 

Cuộc đời Vương Sung là cuộc đời đấu tranh. Ông xứng 
đáng là người vô thần vĩ đại của chủ nghĩa duy vật. Ông 
phủ định thiên nhân cảm ứng, phê phán thần học mê tín. 
Không được giai cấp thống trị tán thành, không được làm 
quan, ông càng kiên định với tư tưởng của mình. Tư tưởng 
của ông có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa 
duy vật và luận điểm vô thần của Trung Quốc cổ đại. 


Bộ sách "Luận hoành" mà ông để lại là di sản văn hoá 
quí giá. Đây là tài liệu quan trọng để nghiên cứu về Vương 
Sung, là văn bản quí giá để nghiên cứu tư tưởng triết học 
(Cổ đại) và khoa học tự nhiên cổ đại của Trung Quốc. 


"Luận hoành" là một bộ sách tổng hợp, gồm 85 cuốn 
(hiện còn thiếu cuốn Chiêu Chí", nội dung vô cùng phong 
phú, ảnh hưởng chỉ sau cuốn "Hoài Nam Tử", bao gồm các 
nội dung như tư tưởng chính trị, đạo đức luân lý, triết học, 
khoa học tự nhiên (y học, thiên văn, lịch pháp)... 

Quan điểm trong Luận hoành là của chủ nghĩa duy 
vật, chủ trương khí nhất nguyên. Với tư cách là nhà vô 
thần, Vương Sung phản đối chủ nghĩa phục cổ, chủ nghĩa 
tiên nghiệm, coi trọng lịch pháp thiên văn và toán học, là 
triết gia tương đối có ảnh hưởng của đời Hán. Những triết 


628 


lý của chủ nghĩa duy vật và một số quan điểm y học, thiên 
văn lịch pháp, toán học và đông y trong bộ (cuốn) "Luận 
hoành" đều có những mối liên quan nhất định. 


s2 . TƯ TƯỞNG TRIẾT HC GỦA VƯỮNG SUNồ 


I. NHẤN MẠNH LUẬN ĐIỂM NGUYÊN KHÍ BẢN NGUYÊN. 

Trên cơ sở các tư tưởng "nguyên khí hoà thuận", 
"nguyên giả thuỷ đã" của Đổng Trọng Thư, Vương Sung đã 
tiến thêm một bước, nhấn mạnh vạn vật trong vũ trụ vốn là 
nguyên khí. Luận điểm nguyên khí bản nguyên này là tỉnh 
hoa tư tưởng triết học Vương Sung, là căn bản của quan 
niệm về vũ trụ theo chủ nghĩa duy vật của ông. Ví dụ: 

Nguyên khí, thiên địa chi tỉnh vi dã (Quận hoành - Tứ 
huý). 

Có nghĩa là nguyên khí là vật chất nhỏ bé nhất trong 
trời đất, vạn vật đều được sinh ra từ khí của trời đất. Ông nói: 

Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh (tư nhiên) 

Thiên hạ vu thượng, địa yến vu hạ, hạ khí chủng 
thượng, thượng khí giáng hạ, vạn vật tự sinh kỳ trung 
gian hÿ (tự nhiên). 

Ông cho rằng vạn vật được sinh ra từ nguyên khí. 

Đổng Trọng Thư là người đầu tiên đưa ra khái niệm 
"nguyên khí" và cho rằng nguyên khí là khởi điểm của vạn 
vật. Trên cơ sở đó, Vương Sung đưa ra các bước phát triển. 
Theo quan điểm Vương Sung "nguyên khí" chưa phải là 
trạng thái nhỏ nhất của khí. Trạng thái nhỏ nhất của khí 
phải là "mây khói". 
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Tư tưởng hạt nhân của luận điểm nguyên khí bản 
nguyên của Vương Sung là vạn vật đều được nảy sinh tự 
nhiên trên cơ sở nguyên khí, không chịu gò ép của ý chí. 
Đây là điểm cổ đại nhất trong tư tưởng triết học của ông. 

Mục đích của việc ông kiên trì luận điểm nguyên khí 
bản nguyên là nhằm phủ định sự lan tràn của tư tưởng 
thần học mê tín. Điều này có ý nghĩa xã hội hết sức quan 
trọng. Ông kiên quyết cho rằng "nhân bát năng dĩ hành 
cảm thiện thiên diệu bát (năng) tuỳ hành nhi ứng nhân" 
(Minh Vân), đã kích không thương tiếc các tư tưởng mê tín 
thời bấy giờ, có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với sự phát 
triển của triết học duy vật và tư tưởng vô thần đời sau. 


II. QUAN ĐIỂM TÍNH MẠNG TINH KHÍ. 


Luận điểm về tỉnh khí của Vương Sung cơ bản giống 
trong "Dịch truyện" và "Quán tử" nhưng có sự phát triển 
thêm. Đặc biệt trên phương diện quan điểm tính mệnh tinh 
khí, Vương Sung đã có những bước phát huy đầy đủ. Ông 
không những cho rằng con người ta được cấu tạo từ tình khí 
mà còn nhận định tinh khí là bất diệt và thành phần khí 
cấu tạo nên cơ thể người có tổn tại trong nguyên khí. 


Có nghĩa là, quan điểm tính mạng tình khí của 
Vương Sung còn bao gồm cả nguyên lí khí cấu tạo nên cơ 
thể người là bất diệt. Ông không những đưa ra mối quan 
hệ sinh lí giữa khí và người mà còn mạnh dạn tiến sâu vào 
mối quan hệ giữa khí và cơ thể người sau khi chết. Ví dụ, 
ông nói : "Quí giả, qui đã,... qui thần, âm dương chi danh 
đã, âm khí nghịch vật nhi qui, cố vị chi qui, dương khí đạo 
vật nhi sinh, cố vi chi thần". Có nghĩa là những gì con 
người gọi là (qui thần) sau khi chết thì không phải là khí 
âm dương. Nhưng quan điểm về sự sống và cái chết này 
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của ông còn tương đối mộc mạc, song đó là tư tưởng của 
chủ nghĩa duy vật. Ông chi rằng qui không phải là khí âm 
dương mà là vật chất sau khi chết con người chuyển hoá 
thành và không hề tồn tại thần linh. Đây là một đòn đánh 
mạnh giáng vào những tư tưởng thần học mê tín đời Hán. 
Mặc dù quan điểm hình - thần của ông còn tổn tại hạn chế 
nhị nguyên, thiếu tính triệt để của chủ nghĩa duy vật song 
sự mạnh dạn tìm tòi của ông về sự sống cái chết đặt trong 
hoàn cảnh lịch sử đương thời vô cùng có giá trị, cả cho tới 
bây giờ cũng vậy. 

Trên cơ sở quan điểm tỉnh khí - tính mạng, Vương 
Sung tiến thêm một bước, đưa ra quan điểm hình thần - 
tính mạng của chủ nghĩa duy vật. Ông cho rằng hình và 
thần thống nhất với nhau, thần phải dựa vào hình thì mới 
phát huy được tác dụng, tỉnh thần (thần) là tác dụng sinh 
ra bởi tỉnh khí (vật chất) hai thứ không thể tách rời nhau. 
Ông dùng câu nói : "thiên hạ vô độc nhiên chi hoả, thế 
gian an đắc hữu tri chỉ tỉnh" thể hiện đầy đủ quan điểm về 
tính mạng theo chủ nghĩa duy vật của ông. 


III. NHẤN MẠNH QUAN ĐIỂM TỰ NHIÊN KHÍ. 

Tỉnh hoa chủ nghĩa duy vật về khí của Vương Sung 
còn được thể hiện ở quan điểm tự nhiên về khí. Vương 
Sung cho rằng khí là một hiện tượng tự nhiên. Ông nói: 

Phu thiên chi vận khí, thời đương tự nhiên (Luận 
hoành). 

Ông cho rằng mọi biến đổi thời tiết đều là hiện tượng 
tự nhiên. 

Ông vô cùng coi trọng tính "Tự nhiên" và có hẳn một 
cuốn bàn về vấn đề này. Trong cuốn "Tự nhiên", ông viết : 
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Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh. 

Dưới ảnh hưởng của "tự nhiên đạo pháp" trong "Lão 
Tử", Vương Sung vô cùng nhấn mạnh "Tự nhiên vô vi", ví 
dụ ông nói "Phu thiên đạo tự nhiên, tự nhiên vô vi" (Hàn 
ôn) mục đích của việc ông đưa ra "Thiên đạo tự nhiên". Là 
nhằm phản đối quan điểm thần học của chủ nghĩa duy 
tâm thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư. 

Ông không những cho rằng thiên khí (thời tiết) có 
tính tự nhiên mà khí của mọi loại sinh vật đều được sinh 
ra một cách tự nhiên. Ông nhấn mạnh "Vật tự sinh, tử tự 
thành". 

Ông còn cho rằng biến hoá giữa khí âm, khí dương 
cũng là tự phát. Ví dụ "Dương khí tự xuất, vật tự sinh 
trưởng, âm khí tự khởi, vật tự thành tăng", có nghĩa là tất 
cả đều rất tự nhiên, mọi biến cố cũng là các hiện tượng tự 
nhiên. Ông còn dẫn ra lí thuyết trong "Dịch kinh" để nói 
rõ người ta có thể tiên liệu về những tai hoạ, những biến 
đổi trong thế giới tự nhiên. Vương Sung đã dùng một 
lượng lớn các bài viết và luận điểm để đưa ra thuyết khí tự 
nhiên, hiển nhiên đây là sự thách thức mạnh mẽ đối với 
những tư tưởng mê tín đị đoan đang hình thành khi đó. 

Tóm lại, luận điểm tự nhiên khí của Vương Sung đã 
phản ánh quan điểm tự nhiên thiên đạo trác việt của ông. 
Trong một xã hội toàn những tư tưởng thần học đời Hán 
lúc đó, con đường bài trừ thần giáo kiên trì chủ nghĩa duy 
vật của Vương Sung là hết sức quí giá. 


IV. QUAN ĐIỂM THIÊN ĐẠO CỦA VƯƠNG SUNG 


Để phá vỡ quan điểm thiên thần của Đổng Trọng 
Thư, Vương Sung kịch liệt nhấn mạnh quan niệm vũ trụ 
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duy vật trời là khí. Để tuyên truyền cho thuyết thiên nhân 
cảm ứng, Đổng Trọng Thư đưa ra "nhân thụ mệnh vu 
thiên" (Xuân thu phổn lộ - Nhân phó thiên số), "Nhân bản 
vu thiên" (Vi nhân giả thiên), coi trời như một vị thần và 
hết sức kính sợ. 


Vương Sung kiên trì quan điểm thiên đạo của chủ 
nghĩa duy vật, kiên quyết phủ định luận điểm thiên đạo 
thần học đương thời. Ông đưa ra : "thiên đạo tự nhiên dã" 
(Luận hoành - Khiến cáo), "Nho gia viết : Thiên, khí dã" 
"thiên địa, hợp khí chỉ tự nhiên dã" "phu thiên giả, khí tà? 
Thể dã? Như khí hồ, vận yên vô đị an đắc trụ nhi triết chi? 
Nữ oa dĩ thạch bổ chỉ, thị thể dã" "thiên hữu hình thể, sở 
cư bất hủ" (Luận hoành - Đàm thiên) 


Vương Sung không những cho rằng trời là khí, là 
thực thể mà còn quan sát rất nghiêm túc sự vận hành của 
các thiên thể, mặt trăng mặt trời. Dựa trên những nghiên 
cứu của Nho gia và những quan sát của cá nhân đã tiến 
hành tìm hiểu các vấn đề như sự xuất hiện và biến mất, 
hình dạng của mặt trăng, mặt trời, vấn để nhật thực dưới 
gó độ thiên văn học. Ông đồng thời đưa ra một số quan 
điểm của mình, nói về tư tưởng duy vật thiên đạo của cá 
nhân. Ví dụ, về sự xuất hiện, biến mất của mặt trời, 
Vương Sung cho rằng "nhiên tắc nhất chi xuất, cận dã ; kỳ 
nhập viên, bất phức kiền cố vị chi nhập... Kim thị nhất 
nhập, phi nhập dã, diệc viển dã... thực giả bất nhập, viễn 
hỷ". Có nghĩa là mặt trời bản thân không có hiện tượng 
"mọc" hay "lặn", mà hiện tượng nảy sinh từ việc mắt người 
nhìn xa tạo thành. Ông còn cho rằng ngày ngắn hay dài là 
do độ chiếu sáng của mặt trời ít hay nhiều. Về vấn đề 
khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, ông cho rằng vào 


633 


buổi trưa khoảng cách này là ngắn nhất và kbi mặt trời 
mọc hoặc lặn là dài nhất. Vào buổi trưa khoảng cách giữa 
mặt trời và trái đất là ngắn nhất song xem ra mặt trời lại 
nhỏ vì vào buổi trưa ánh sáng quá chói "nhật trung quang 
minh cố tiểu và ngược lại. Chịu những hạn chế của điều 
kiện lịch sử và trình độ khoa học đương thời, những quan 
điểm của ông không hoàn toàn chính xác song cũng đã đủ 
để phản ánh quan điểm duy vật của ông. Ông còn nói: 
"nhật triêu xuất nhi mộ nhập, phi cầu chi đã, thiên đạo tự 
nhiên (Mệnh lộc), "hàn thử hữu tiết, bát vị nhân cải biến 
dã" (biến động) chứng tỏ ông nhận định vận hành của 
thiên đạo không phụ thuộc vào ý chí của con người. Sự 
quan sát qui luật vận động của mặt trời, mặt trăng của 
Vương Sung có ảnh hưởng nhất định tới nhà thiên văn 
hậu duệ Trương Hoành. 


V. LUẬN ĐIỂM NHẬN THỨC CỦA VƯƠNG SUNG. 


Luận điểm bản thể vũ trụ của Vương Sung là luận 
điểm bản thể khí. Quan điểm thiên đạo của ông là quan 
điểm vũ trụ duy vật, phản ánh nhận thức luận của ông 
cũng là nhận thức luận của chủ nghĩa duy vật. Ông đưa ra 
khái niệm "Thực tri"và "Tri thực" cho rằng nguồn gốc của 
mọi sự nhận thức đều là sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, 
phản đối thuyết tiên nghiệm "sinh nhi tri trí" của chủ 
nghĩa duy tâm. Ông đề ra "học chi nãi tri", phủ nhận "vô 
tính tri giả" (Thực trì). Trong cuốn Trì thực, ông lấy ví dụ 
là 16 câu chuyện của Khổng Tử, phê phán thánh nhân 
tiên tri luận, chỉ ra thánh nhân sở dĩ biết trước cũng là vì 
"nhiệm thuật dùng số", "phi thánh nhân không tri". 

Về mặt nhận thức luận, trong cuốn "Luận hoành" có 
đưa ra "tật hư vọng", phản đối các luận điểm vô căn cứ. 
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Trước hết ông nhấn mạnh chữ "Thực", vấn đề của "tr" 
chính là ở "thực", mục tiêu của "thực" là "sự", nếu muốn 
thì biết phải tiếp xúc với sự vật cụ thể. Do vậy, trong quá 
trình đi tìm sự hiểu biết thì cần phải "thực nghiệm". Ông 
phản đối "phi thực", ví dụ "dĩ thực khảo tu". Do vậy ông vô 
cùng nhấn mạnh sự vật thực tiễn và sự vật nghiệm chứng 
và cần phải dùng "sự thực" để tiến hành nghiệm chứng. 

Mục đích "sự thực" của Vương Sung là "cầu trì", cầu 
tri tất phải "thực sự". Do vậy, những luận điểm "thực tri", 
"thực sự" của ông chính là mối quan hệ biện chứng giữa 
thực và tri. 

Bản thể luân vũ trụ của Vương Sung là bản thể luận 
khí. Quan điểm thiên đạo của ông là quan điểm vũ trụ duy 
vật, phản ánh nhận thức luận của ông là nhận thức của chủ 
nghĩa duy vật. Ông đưa ra khái niệm "thực tri" và "trì 
thực", cho rằng mọi nhận thức đều đến từ sự tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài. Ông phản đối quan điểm tiên nghiệm 
"sinh nhi tri chỉ" của chủ nghĩa duy tâm. Ông nêu ra quan 
điểm "học thì mới biết", phủ nhận người biết một cách vô 
thức" (thực Trị). Trong cuốn "Tri thực", ông đưa ra 16 việc 
của Khổng Tử, phản đối luận điểm tiên tri của thánh nhân, 
chỉ ra rằng cho dù thánh nhân có thể tiên tri thì cũng là do 
dùng thuật tướng số, không có a1 tự dưng biết được. 

Trong cuốn "Luận hoành", Vương Sung nêu ra "bệnh 
ngông cuồng", phản đối những quan điểm hư vong của 
thuyết siêu hình. Trước hết ông nhấn mạnh cái "thực". 
Hai cuốn "Thực tri" và "Tri thực" của ông chuyên về giải 
thích "tri" phải trên cơ sở "thực". Mục tiêu của "thực" và 
"sự", chỉ ra muốn biết thì phải tiếp xúc với sự vật cụ thể, 
đó gọi là "Thực sự". Do vậy, trong quá trình tìm đến với tri 
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thức, ông nhấn mạnh phải thực nghiệm, phản đối "phi 
thực'. Ông nói "suy nghĩ trên cơ sở cái thực". Ông rất nhấn 
mạnh sự vật thực tiễn và sự vật nghiệm chứng, lấy "thực 
sự" để tiến hành nghiệm chứng. 


Mục đích của việc "thực sự" là cầu có được tri thức! 
Do vậy, hai cuốn "Thực tri" và "Tri thực" của ông chính là ` 
mối quan hệ biện chứng giữa thực và tri. Ông nhận định 
trong thức không phải là tiên nghiệm mà có, nhất định 
phải dựa trên "thực tri" của thuyết hậu thiên. Ông nói : 
"biết về vật là do học", "có học thì mới biết" (Luận hoành 
Thực tri). do đó ông rất coi trọng việc học để biết. Nhận 
thức luận của Vương Sung là nhận thức luận của chủ 
nghĩa duy vật. 


Thuyết học tri của Vương Sung không những coi 
trọng thực tiễn mà còn nhấn mạnh sự suy lí lô gíc. Trong 
bộ "Luận hoành" của ông hầu như tràn đầy những suy 
đoán và luận chứng lô gíc. Dù xét trên phương diện khoa 
học tự nhiên hay triết lí chính trị, bộ "Luận hoành" đều 
phản ánh những suy lí lô gíc và trình độ loại suy của ông. 
Ông nói : "Tiên tri chi kiến, phương lại chi sự, vô đạt thị 
động thính tri thông minh, giai án triệu sát tích, suy 
nguyên sự loại. (Thực tri). Ông tiến hành suy lí giữa con 
người và ngọn lửa. Ông cho rằng người chết cũng giống 
như ngọn lửa bị dập tắt, lửa tắt thì mất đi ánh sáng, người 
chết thì không thể có cảm giác. Cả hai điều đó đều thuộc 
chung một đạo lí. Trong cuốn "Đáp vong", ông còn đưa ra 
câu chuyện : người hiền do hành đạo mà được phong quan 
hưởng lộc, kẻ cắp biết rõ như vậy song vẫn đi lấy cắp bởi 
không diệt được dục. Kẻ cắp biết rõ có thể cấy cày để làm 
ra thóc gạo, kinh doanh để kiếm tiền nhưng vẫn đi ăn cắp. 
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Tóm lại, trong bộ "Luận hoành", phương pháp luận 
chứng "dĩ đạo luận chi" đã thể hiện nhận thức luận của 
Vương Sung không những chú trọng thực tiễn mà còn chú 
ý đến phân tích lí luận. 


ä3. ĐÚNR BÚP CỦA "LUẬN H0ÀNH" ĐỐI Vi 
KH0A H00 TỰ NHIÊN 


"Luận hoành" và khoa học tự nhiên có quan hệ sâu 
sắc , chủ yếu là trong các lĩnh vực thiên văn, số thuật, 
trung y và dưỡng sinh. 

I. LỊCH THIÊN VĂN LUẬN HOÀNH VÀ SỐ THUẬT. 

Số thuật là triết học số lí dùng số để mô tả lại sự vật, 
khởi nguồn từ Chu Dịch, phát triển theo hướng Dịch học 
số thuật. Các nhà Dịch học đời Hán coi trọng tượng số, số 
thuật là sự phát triển của phái tượng số, số thuật của Dịch 
Kinh chủ yếu bao gồm Chiêm , Bốc quái, Hà đồ Lạc Hà, 
Thái cực... 

Các nhà âm dương như Trâu Diễm coi trọng sự dự 
đoán theo trong Dịch kinh và vận dụng nguyên lí của nó 
vào Ngũ hành tạo nên thuật số "Ngũ đức chung thuỷ" ứng 
dụng vào dự đoán các vương triều chính trị. Vương sung 
đem số thuật ứng dụng vào Thiên Văn, lịch pháp. Ông coi 
trọng thiên văn, lịch pháp và số thuật. Trong "Luận 
hoành", ông có đưa ra 28 vì sao (Tỉnh, Qui, Liêu, Tĩnh, 
Trương, Dực, Chẩn, Giác, Cáng, Đê, Phóng, Tâm, Vi, Kỳ, 
Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, VỊ, 
Ngang, Bế, Giải, Sâm) và nhận định 28 vì sao là mốc thiên 
văn đánh dấu sự chuyển động của nhật nguyệt. Ông còn 
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cho rằng trời đất là những thứ có được do sự tổn tại của 
khí. Những điều này hoàn toàn thống nhất với nhị thập 
bát tú, thiên độ, khí số trong "Hoàng đế nội kinh" và "mọi 
vật đều từ khí mà khởi" (Quan điểm trong thiên nguyên 
kỷ đại luận). Cuốn "Hoàng đế nội kinh" còn phát triển 
thuật số lên một bước, đưa thiên độ chuyển động của nhật 
nguyệt trong vũ trụ và đặc điểm sinh lí của con người đối 
chiếu với nhau. Ví dụ có đoạn : Khi mặt trời đi hết 28 vì 
sao thì cũng là lúc nhân khí vận hành xong một năm trong 
cơ thể người ; mặt trời đi qua một vì sao, nhân khí đi hết 
một nhâm mạch, mặt trời đi hết 28 vì sao, nhân khí thông 
hết 28 mạch. Ông còn vận dụng điều này vào dưỡng sinh : 
trời có 28 tỉnh tú, nhân khí ắt có 28 mạch, ứng với số hơi 
thở là 13500 lần. 


Bên cạnh đó, quan điểm duy vật chủ nghĩa của "Luận 
hoành" còn có ảnh hướng rất lớn đối với Trương Hoành. 
Trương Hoành là nhà khoa học đời Hán, là nhân vật kiệt 
xuất đã đem số thuật ứng dụng vào thiên văn học, phát 
minh ra thiên cầu, là tác giả của hai bộ sách có ý nghĩa luận 
thuật số thuật sắc sảo là "Thiên cầu chú" và "Linh tiên". 


II. LUẬN ĐIỂM KHÍ NHẤT NGUYÊN CỦA VƯƠNG SUNG VÀ 
HỌC THUYẾT TINH KHÍ TRUNG Y 


Vương Sung là nhà chủ nghĩa duy vật tuyệt đối. Ông 
loại bổ bản thể luận vũ trụ hư vô của Đạo gia, đưa ra quan 
điểm vũ trụ do khí tạo thành. 

Về vấn đề do khí tạo thành, trong Chu dịch đã chỉ ra 
rõ ràng tinh khí là một thứ vật cụ thể và nó luôn không 
ngừng chuyển động, biến hoá. Quan điểm này có vai trò 
chỉ dẫn cho học thuyết tỉnh khí, có đóng góp vĩ đại cho việc 
gây dựng nền văn hoá Trung Hoa và hình thành nên 
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những tố chất diện mạo và tâm lí của cả một dân tộc. 

Tư tưởng của Nho gia và Đạo gia đều khởi nguồn từ 
Chu dịch, Nho gia học phái coi trọng tính mạnh mẽ, chủ 
động của quẻ Càn trong Chu dịch, Đạo gia học phái thì lại 
xem trọng sự nhu thuận, chủ về tĩnh của quẻ Khôn. 

Ngoài ra, Pháp gia, âm dương gia, binh gia, nông gia 
và tạp gia đều phát triển dịch, gây sự ảnh hưởng đến sự 
hình thành và phát triển của triết học tư tưởng cổ đại dưới 
những góc độ khác nhau và ở những mức độ cũng khác 
nhau. Do vậy, để khai thác nền văn hoá tư tưởng truyền 
thống của Trung Quốc, cần phải tìm đến mảnh đất màu 
mỡ - Chu dịch cũng như bách gia chư tử đế thấy được vai 
trò trên phong của những con người này. 

Trên cơ sở Chu dịch và những lí luận về tỉnh khí của 
thời kỳ Tiên Tần, bộ "Hoàng đế nội kinh" đã đưa toàn bộ lí 
luận về tính khí vào học thuyết của Trung y, thúc đẩy sự 
phát triển của cơ sở lí luận Trung y. Một trong những đặc 
sắc đã được đưa vào Trung y, đó là tỉnh và khí tách rời 
nhau và cùng với thần trở thành tam bảo của con người. 
Những thứ gọi là tỉnh, khí, thần đã trở thành cơ sở lí luận 
của Trung y và giữa chúng có mối một quan hệ sâu sắc. 
Tinh sinh ra khí, là tinh tuý của thần, tỉnh hoá thành khí. 
Tỉnh khí thần tam vị nhất thể. Tinh làm nên thể, khí thần 
làm nên dụng. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tình là căn 
bản. Trong "Tố vấn Kim quỉ chân ngôn luận" có đoạn "phu 
tinh giả, sinh chi bản dã". "Linh xu - Kinh mạch" có đoạn 
"nhân thuỷ sinh, tiên thành tình". "Linh xu - quyết khí" có 
nói "Lưỡng tinh tương bác, hợp nhi thành hình, thường 
tiên thân sinh, thị vị tinh". "Tố vấn- Âm dương ứng tương 
đại luận" nói : "tỉnh hoá vi khí”, có nghĩa là trước khi xuất 
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hiện khí đã có khí nhỏ hơn thế nữa. Điều này đã tạo nên 
bước ứng dụng và phát triển cụ thể hơn nữa cho quan 
điểm tinh khí Tiên Tần - Lưỡng Hán. 


lII. QUAN ĐIỂM KHÍ THỌ TRONG "LUẬN HOÀNH" VÀ Ý NGHĨA 
CỦA NÓ ĐỐI VỚI THUẬT DƯỠNG SINH. 


"Luận hoành" nhấn mạnh mỗi quan hệ giữa khí và 
sinh mạng con người, cho rằng khí là gốc rễ của sức khoẻ 
con người. "Con người nhờ khí mà sinh, ngậm khí mà 
trường" (Mệnh nghĩa thiên) "Con người sở dĩ được sinh ra 
là nhờ tỉnh khí" (Luận tử thiên). Vương Sung cho rằng 
nguyên khí con người nhận được là từ trên thiên. "Con 
người nhận nguyên khí từ trời" (Vô hình thiên). Ông cũng 
rất coi trọng mối quan hệ giữa khí và hình "Máu của hình 
là khí, con người nhận khí từ trời, khí thành mà hình 
thành, cùng với nhau cho đến lúc tuyệt mệnh. Vương Sung 
nhấn mạnh mối quan hệ giữa khí và hơi thở cuộc sống, 
đoạn khí tức là chết. 

Vương Sung còn coi trọng mối quan hệ giữa việc đón 
nhận khí từ trời và tuổi thọ của cơ thể. Ông cho rằng khí 
là căn bản của tính mệnh con người. Sự đón nhận khí đầy 
đu hay không có mối quan hệ mật thiết với sự mạnh yếu 
của cơ thể và sự dài ngắn của tuổi thọ "người thọ được là 
nhờ khí" (Vô hình thiên). Ông đem tuổi thọ con người gọi 
là khí thọ. "Con người ta đón nhận khí nhiều thì cơ thể 
mạnh mẽ, cơ thể mạnh mẽ ắt có tuổi thọ dài ; khí mồng thì 
cơ thể yếu, cơ thể yếu thì đoán mệnh. Người đoản mệnh 
lắm bệnh và mau chết. 


"Luận hoành" còn coi trọng ý nghĩa to lớn giữa khí và 
quá trình sinh lí của cơ thể, đặc biệt là vai trò của khí đối 
với thuật dưỡng sinh của Đạo gia "Chân nhân thực khí, đĩ 
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khí vị thực" (Đạo hư thiên) Ông còn đưa ra phương pháp 
thực khí, đó là "Người thực khí phải thở bằng dạ dày để đón 
nhận luồng khí mới". Trong cuốn này còn đưa ra phương 
thức của Đạo gia "dùng khí dưỡng sinh biến thế mà bất tử" 


Tóm lại, quan điểm tự nhiên được thể hiện trong 
"Luận hoành"chủ yếu là khí nhất nguyên. có quan hệ mật 
thiết với thuyết tình khí và thuật dưỡng sinh của Trung y. 


ä%. Ý NBHÍA VÀ BIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA TƯ TƯỞNG VƯƠNG SUNG 


Vương Sung là nhà tư tưởng duy vật chủ nghĩa trác 
việt của đời Hán. tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc 
đối với đời Hán cũng như hậu thế, chủ yếu ở các phương 
điện sau : 


Thứ nhất, tư tưởng vô thần luận được xây dựng trên 
cơ sở luận bản thể nguyên khí và tự nhiên quan thiên đạo 
đã công kích quan điểm thần học "Thiên văn cảm ứng" do 
Đổng Trọng Thư cầm đầu, bác bỏ những mê tín đương 
thời. Đặc biệt quan điểm thiên đạo của ông đã vạch ra 
thuyết quân quyền thần nhằm bảo vệ xã hội chuyên chế 
quân chủ phong kiến, lấp lánh ánh sáng của chủ nghĩa 
duy vật vĩ đại, xứng đáng là tấm bảng vàng trong nền 
triết học cổ truyền Trung Quốc. 


Thứ hai, bản thể luận nguyên khí của Vương Sung đã 
tiếp thu những tính hoa triết học của đời trước như "Dịch 
truyện" và "Quản tử" có bước phát triển. Những luận 
thuyết về khí trong bộ "Luận hoành" của ông là sự tập hợp 
thành tựu của các bậc tiền bối và có ảnh hưởng to lớn đến 
học thuyết về khí chủ nghĩa duy vật của các nhà triết học 
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đời sau như Trương Tải, Vương Phu Chi... 

Thứ ba, trong lĩnh vực dùng tư tưởng triết học để chỉ 
đạo khoa học tự nhiên, Vương Sung đã có cống hiến vĩ đại. 
Bộ "Luận hoành" của ông là cuốn kinh điển trác việt kết 
hợp giữa triết học và khoa học tự nhiên. Ông đã dùng tư 
tưởng triết học để tạo nên những khám phá táo bạo trong 
các lĩnh vực như thiên văn học, y học, khí tượng học... 

Ông đã mở ra con đường duy vật chủ nghĩa cho công 
cuộc nghiên cứu khoa học tự nhiên cổ đại. 

Dù hệ tư tưởng của ông còn ít nhiều chủ nghĩa duy 
tâm nhưng xét trên quan điểm ứng dụng của chủ nghĩa 
duy vật, ta đã khẳng định được tính tích cực to lớn của 
quan điểm duy vật của ông. 

Vương Sung là một dấu son chói lọi trong lịch sử triết 
học duy vật khoa học tự nhiên của Trung Quốc, ông có 
đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của triết 
học duy vật và khoa học tự nhiên nước nhà. 
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CHƯƠNG 38 


TRƯƠNG TÁI 


cớ. Túi là nhò triết học duy uột trác uiệc thời 
Bắc Tống, là người mở đường cho phái triết học duy tâm 
thời nhà Tống uà nhà Minh. 

Quan điểm chủ đạo của ông là luận điểm uê bản thể 
khí, luận điểm này được phát triển trên luận khí nhất 
nguyên của Vương Sung. Ý nghĩa quan trọng của luận điểm 
này là đã đưa ta thuyết bản thể duy uật. Quan điểm "thái 
hư" là thể của khí, là trọng tâm của luận điểm, có ý nghĩa 
xoay chuyển luật bản thể của duy tâm chủ nghĩa của, đặt ra 
phương hướng phát triển cho luận bản thể duy uật. 


Luận điểm bản thể khí của Trương Túi là sự thăng 
hoa của luận điểm bản thể khí dày độc trong “Chu dịch", 
khiến cho Tống dịch có bước phát triển uượt bậc uê triết 
học cơ bản, có ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm duy uật 
của Vương Phu Chỉ. Do đó, Trương Tới còn hế thừa uà 
chuyển nối cho Tống dịch. 

Trương Túi dùng luận chứng thiên lý, mở ra hướng 
phát triển mới cho triết học duy tâm Tổng Minh, đưa ra cơ 
sở lý luận nhằm kêu gọi đạo đúc Nho học, khôi phục đạo 
đức Nho học, qua đó mở ra một dòng Nho học mới. 
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ä1. BôI NÉT VỀ TRƯƠNG TÁI 





Hình 38-1: Trương Tái 


Trương Tái (1020-1077) là triết gia duy vật kiệt xuất 
đời Tống, là người đi đầu trong dòng lý học Tống Minh. 
Những tư tưởng của ông có ảnh hưởng to lớn tới sự phát 
triển tư tưởng triết học sau đó. Việc đặt nền ¿riết học duy 
tâm Tống Minh có thể thống trị Trung Quốc trong suốt 7, 
8 trăm năm gắn liền với công sức đặt nền móng của 
Trương Tái. 

Trương Tái xuất thân trong gia đình quan lại, từ nhỏ 
đã được hưởng một nền giáo dục rất tốt, đọc và nghiên cứu 
rất nhiều về kinh thư điển tích, đặc biệt là với Chu dịch và 
các loại sách kinh điển của Nho gia. Thành tựu học thuật 
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chính yếu của ông là đưa ra một cách rõ ràng luận điểm khí 
bản thể "thái hư tức khí". Vấn để triết học căn bản này đã 
được giải quyết về phương diện duy vật. Công lao của ông 
đánh dấu bước nhảy của Triết học duy tâm Trung Quốc. 

Huyền học đời Nguy - Tấn đã từng đem tư tưởng bản 
"vô" chú vào "Dịch" lý để giải thích "Kinh dịch", cho rằng 
ngoài trời và đất ra còn có "đạo". "Đạo" vượt không gian và 
thời gian, luận điểm khí bản thể của Trương Tái đã kịp 
thời chứng minh quan điểm này, xoay chuyển "dịch" sang 
con đường duy vật chủ nghĩa (của chủ nghĩa duy tâm), 
đóng góp quan trọng cho sự phát triển của "Dịch" và triết 
học duy tâm của Tống Minh. 

Ngoài ra, Trương Tái còn đưa ra mệnh đề "nhân vật 
lưỡng thể", phát triển thêm những tư tưởng biện chứng 
của "Chu dịch", đặt cơ sở cho triết học duy tâm Tống Minh 
và tư tưởng biện chứng của Vương Phu Chi. 

Do Trương Tái chủ yếu giảng "Chu dịch" tại trưởng 
nên còn có tên gọi là Quan học, ảnh hưởng tương đối rộng, 
các tác phẩm chính là : "Hoành cư dịch thuyết", "Trương 
cư ngũ lục", "Văn tập", "Kinh học lý quật", đến đời Minh số 
sách này được đưa vào "Trương Tái toàn tập", hiện nay 
được đưa vào “Trương Tái tập" 


ä2. TƯ TƯỜNG TRIẾT HỌC CỦA TRƯƠNG TÁI 


Thành tựu chính của triết học Trương Tái là ông đã 
xây dựng bản thể luận của chủ nghĩa duy vật, mở ra con 
đường phát triển cho Dịch học đời Tếng theo hướng duy 
vật của lý học Tống Minh, đặc biệt là đã đặt cơ sở cho tư 
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tưởng triết học theo tư tưởng của triết gia nổi tiếng đời 
Thanh - Vương Phu Chị. 


I. BẢN THỂ LUẬN CỦA TRƯƠNG TÁI 

Trên cơ sở "nhân vân chỉ khí - tỉnh khí", Trương Tải 
đã làm nên một bước phát triển quan trọng, xây dựng luận 
điểm khí bản thể chỉ tiết. luận điểm khí bản thể của ông 
chủ yếu gồm các mặt dưới đây : 

1. Luận điểm Thái hư tức khí 

Bản thể luận của Trương Tái đã giải đáp vấn đề căn 
bản nhất của các triết gia, đó là vấn đề bản chất của vũ 
trụ. Ông chỉ ra rõ ràng : 

Thái hư là thể của khí. (Hoàng Cự Dịch Thuyết - Hệ 
từ thượng).Thái hư là thể của khí (Hoàng Cự Dịch Thuyết 
- Hệ tư thượng) 

(Khoảng không ngoài vũ trụ là kh? 

Mệnh đề chính xác này của ông đã giải đáp được các 
vấn đề cơ bản sau : 

Thứ nhất, nhấn mạnh bản chất của vũ trụ là vật 
chất, không phải là thần hay đạo, tức là không có vật thể 
phì vật chất. 

Thứ hai, luận điểm bản thể khí là bản thể khí nhất 
nguyên. 

Thứ ba, vũ trụ là vật thể thực tại, không phải là hư 
không, là "hữu" không phải là "vô". Ví dụ ông đã chỉ rõ 
rằng : 

"Biết hư không là khí thì hữu vô ; ẩn hiện ; thần hoá ; 
tính mệnh chỉ là một." 

(Chính Mông - Thái Hoà Thiên). 
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Ông nhận định khoảng không là thực hữu, là "chí đạo 
chi yếu, bất nhị chi lí" 

Thái hư là khí thì hẳn là có (Chính Mông - Thái Hoà 
Thiên) 

"Thái hư tức khí, tắc vô vô" (Chính Mông - Thái Hoà 
Thiên) 

Quan điểm này của ông bác bỏ thuyết "không", "vô" 
của Phật giáo và Đạo giáo, xây dựng quan điểm bản thể 
duy vật, giải quyết một cách xuất sắc vấn đề căn nguyên 
vũ trụ. 

2. Luận điểm khí tụ tần 

Luận điểm bản thể khí đã mô tả kỹ lưỡng mối quan 
hệ giữa hình thức vận động của bản thể khí và sự xuất 
hiện, biến mất của vật chất. Ví dụ : 

Thái hư không thể không có khí, khí tụ ở muôn vật, 
muôn vật phải có lúc phân rã trở về hư không (Chính 
Mông - Thái Hoà Thiên). 

"Thái hư bất năng vô khí, khí bất năng bất tụ nhi vì 
vạn vật, vạn vật bất năng bất tán nhi vi thái hư" (Chính 
Mông - Thái Hoà) 

"Thái hư vô hình, khí chi bản thể, kỳ tụ kỳ tán, biến 
hoá chi khách hình nhĩ (Đồng thượng)". 

Chỉ ra hình thức vận động của khí là tụ và tán, tụ 
tất hữu hình mà thành hình, tán tắc và hình tiêu biến. 

Tóm lại, tương lai nhận định khí không tồn tại vấn đề 
sinh - diệt, chỉ tổn tại vấn đề tụ - tán có hình, phân tán thì 
mất hình. Đây là định luật vật chất bất diệt, có sớm nhất, 
mộc mạc nhất song đã chỉ ra một cách cụ thể hiện tượng 
"khí hoá" và tác dụng của nó. Ví dụ : 
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"Do thái hư, hữu thiên chị danh ; do khí, hữu đạo chì 
danh ; hợp hư dữ khí". (Chính Mông - Thái Hoà) 

Có nghĩa là quá trình tụ tán, vận động của khí chính 
là quá trình khí hoá vạn vật, có quan hệ bản chất với quá 
trình sinh ra và huỷ diệt vạn vật. 

3. Luận điểm nhất vật lưỡng thể. 

"Nhất vật lưỡng thể là tư tưởng chính trong bản thể 
luận của Trương Tái. Trong phần chú giải về khí hỗn 
mang "Chu dịch", Trương Tái giải thích lưỡng thể là hai 
mặt âm - dương. Ông nói : 

Sự âm u, chỉ hai loại khí âm - dương, nhất vật lưỡng 
thể có nghĩa là khí âm, khí dương. Trời đất tiêu biểu cho 
âm - dương, khí hỗn mang trời đất là khí nguyên âm và 
nguyên dương thuở hoang sơ trời đất giao hoà với nhau. 

Khí tụ thì lìa thể sáng tỏ, động mà có hình, khí không 
tụ mà lìa thể sáng tỏ, bất động nên vô hình. (Chính Mông - 
Thái Hoà) 

Bởi thái hư được gọi là "trời" bởi khí động nên gọi là 
đạo ; hợp giữa hư và khí. (Chính Mông - Thái Hoà) 

Trời bao la trùm khắp. Điều có thể cảm nhận được là 
hai mối âm dương mà thôi. (Hoàng Cự Dịch Thuyết - HTT) 

Phân hai mối nên xúc cảm, vốn là một nên có thể hợp 
nhất (Chính Mông - Càn Xưng Thiên). 

Nhị đoạn cố hữu cản, bản nhất cố năng hợp (Chính 
Mông - Càn Xưng) có nghĩa là khí âm và khí dương giao 
hoà với nhau như Thái cực đồ : "Dịch có Thái cực, Thái cực 
sinh lưỡng nghĩ", phản ánh hình thức vận động của khí 
trong vũ trụ, nói rõ bản thể và vũ trụ là bản thể động thái 
và biện chứng. 
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Bản thể luận trên đây của Trương Tái được xây dựng 
trên bản thể vũ trụ duy vật và động thái, đặt cơ sở cho 
quan điểm duy vật và tư tưởng phương pháp biện chứng 
thời nhà Tống. 

II. TƯ TƯỞNG, PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG CỦA TRƯƠNG TÁI 


Trương Tái "di nhật vi tông" (Trương Tái truyện) 
Trương Tải chú trọng phát triển nghĩa lý của "Dịch", có ảnh 
hưởng quan trọng tới việc xây dựng tư tưởng biện chứng 
của "Dịch". Tư tưởng biện chứng của ông có ảnh hướng nhất 
đinh tối Nhị Thỉnh, và đạc biệt là Vương PHa Chị. 


Các quan điểm chính của ông như sau : 
1. Quan điểm biến dịch. 


Dưới ảnh hưởng của tư tưởng biến dịch trong "Kinh 
dịch", Trương Tái rất coi trọng quy luật biến hoá của sự 
vật, quan điểm biên dịch của ông chủ yếu được trình bày 
trong phần chú thích của Chu dịch. Trong cuốn "Chính 
mông" khí dẫn về "Dịch truyện" có viết : "Nhật nguyệt 
tương suy nhi minh sinh ; hàn thử tượng suy nhi tuế 
thành", nhấn mạnh "kỳ âm dương lưỡng đoạn, đôn hoàn 
bất di giả, lập thiên địa chí đại nghĩa" (Trương Tái tập, 
Chính Mông - Thái Hoà). Có nghĩa là mặt trăng mặt trời 
trong vũ trụ không ngừng chuyển động, do đó hình thành 
sự chuyển hoá âm dương của vũ trụ là không ngừng và 
vạn vật được sinh ra từ sự chuyển động đó là "đạo hoá chi 
công phát vu động". 

Trương Tải còn đề cao thuyết "âm dương bất trắc" của 
"Kinh dịch" (Chính Mông - Thái Hoà), đưa ra "thiên địa 
xuân thu phân nhi khí dịch" nhấn mạnh nguyên nhân dẫn 
đến sự biến hoá về khí là do sự vận động của trời đất đã 
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gây ra sự biến chuyển âm - dương. Cái gọi là "tri thiên địa 
biến hoá, nhị đoạn nhi dĩ" tức chỉ có sự biến hoá của trời 
đất mà mới biết sự biến hoá của âm dương. 

Trương Tái không những đưa ra "vận hành bất tức", 
"âm dương bất trắc" mà còn nhấn mạnh "xu thời ứng 
biến". Ông nói : 

Âm dương, cương nhu, nhân nghĩa chi bản tập, nhị hậu 
tri xu thời ứng biến. (Trương Tái - Chính Mông - Đại Dịch). 

"Âm dương, cương nhu, nhân nghĩa có cái gốc được 
xác lập mà đời sau tuỳ theo thời mà chuyển biến" (Trương 
Tái tập - Chính Mông - Đại Dịch Thiên). 

Trương Tái đặc biệt nhấn mạnh "tĩnh" ở trong "động" 
và tĩnh chỉ tương đối. Ví dụ "tĩnh chi động dã, vô hữu chỉ 
chỉ kỳ" (Trương Tải tập - Chính Mông - Đại Dịch) từ đó để 
ra "nhật tân giả, cửu vô cung dã" đối với "dịch truyện" : 
"Sinh sinh chỉ vị dịch", qua đó giải thích quan điểm vận 
động của Chu dịch, quan điểm biến dịch. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở "cang long tất hối" và "hỉ 
sương kim băng chí" Trương Tái đã phát huy mạnh mẽ tư 
tưởng của Chu dịch, đưa ra hai thuyết "Trư biến" và "tiệm 
biến". Ông nói : 

"Biến là nói về quá trình thay đối ; hoá nói về quá trình 
thay đối dần (tiệm biến) (Hoàng Cự Dịch Thuyết - Càn)". 

Biến ngôn kỳ trứ ; hoá ngôn kỳ-tiệm (Hoàng Cự Dịch 
Thuyết - Càn) 

Nói rõ thêm "biến" là giai đoạn thay đổi trông thấy 

rõ, "hoá" là thời kỳ biên đổi về lượng bên trong. Đó là tư 
tưởng lượng biến và chất biến thô sở của Chu dịch. Các 
khái niệm "tiểm, tại, diệu, phi, cang, hối" trong quẻ càn 
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của Chu dịch cũng đã bao gồm qui luật tác động qua lại 
giữa quá trình biến đổi chất và lượng. Trên cơ sở đó, 
Trương Tái đã tiến hành nghiên cứu sâu hơn, dùng "hoá" 
và "biến" để mô tả quan hệ tương hỗ giữa sự thay đổi về 
lượng và sự thay đổi về chất. Ví dụ : 

"Biến thì sẽ hoá (đó là quá trình phát triển) từ thô 
đến tỉnh. Hoá là bổ trợ cho nó nên gọi là biến để thể hiện 
sự tỏ tường" (Chính Mông - Thần Hoá Thiên). Biến tắc 
hoá, do thô nhập tỉnh dã ; hoá nhi tải chi vị chi biến, đĩ 
trước hiển vi dã (Chính Mông - Thần Hoá). 

Có nghĩa là lượng biến trên cơ sở chất biến, chất biến 
được thể hiện qua cơ sở lượng biến. Những điều này đã 
phản ánh nhận thức của Trương Tái về quan điểm phát 
triển và quan điểm biến dịch đối với quá trình vận động 
của sự vật là vô cùng chính xác. 

2. Quan điểm về mâu thuấn. 

Dưới ảnh hưởng của "nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" 
trong Chu dịch, Trương Tái đã rất chú ý tới quan hệ đối 
lập thống nhất của sự vật. Quan điểm "nhất vật lưỡng thể" 
của ông vừa thể hiện quan điểm khí bản thể của động 
thái, vừa phản ánh tư tưởng phương pháp biện chứng "vô 
hữu lưỡng tắc nhất". Những sự biến hoá của hào âm, hào 
dương trong Chu dịch chứa đựng tư tưởng thống nhất đối 
lập, điều này đã có ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng phương 
pháp biện chứng của Trương Tái. Trên cơ sở Chu dịch, ông 
đã tiến hành mô tả qui luật thống nhất đối lập của sự vật. 
Ông chỉ ra mọi sự vật dù trong trạng thái động hay tĩnh, 
hư hay thực, cương hay nhu, tụ hay tấn, trong hay đục 
đều tồn tại quan hệ đối lập thống nhất. Ví dụ : 


"Hai thể là thực vậy, động tĩnh vậy, tịnh tán vậy, 
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sạch bẩn vậy, nghiên cứu kỹ chỉ là duy nhất mà thôi". 
(Hoàng Cự Dịch Thuyết - Thuyết quái). Lưỡng thể giả, hư 
thực dã, động tĩnh dã, thanh trọc dã, kỳ cứu nhất nhi dĩ. 

Về góc độ quan hệ biện chứng giữa "nhất vật" và 
"lưỡng thể", ông nhấn mạnh : "Không hình thành đối 
ngược thì không thể thấy được thể thống nhất, không thấy 
được (thể) cái một (thể thống nhất) thì không còn (cái) 
dụng của cái hai (chấm dứt tác dụng của thể đối lập). 
(Hoàng Cự Dịch Thuyết - Thuyết quái). Lưỡng bất lập tắc 
nhất bất khả kiến, nhất bất khả kiến tắc lưỡng chi dụng 
tức. (Hoàng Cự Dịch Thuyết). 


Có nghĩa là tất cả mọi vật đều do mặt đối lập không 
giống nhau tạo thành, hai mặt đối lập tạo thành một thể 
thống nhất, tồn tại bằng cách dựa vào nhau, ràng buộc lẫn 
nhau, tạo thành một chính thể không thể tách rời. 

Ông còn chỉ ra đại lý tương phản tương thành giữa 
các sự vật. Ví dụ : Có cái trái ngược với nó thì sẽ có chống 
đối ; có chống đối ắt phải có hoà giải. (Chính Mông - Thái 
Hoà). Hữu phản tự hữu thù, thù tất hoà nhi giải (Chính 
Mông - Thái Hoà). 

Luận điểm của ông về quan hệ tương phản tương 
thành giữa hai mặt đối lập của sự vật thể hiện quan điểm 
về mâu thuẫn của ông rất chính xác, đặt cơ sở cho tư 
tưởng biện chứng sau này. 

3. Quan điểm vì phát triển. 


Các quan điểm về vận động phát triển trong Chu dịch 
như "Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 
"Cần nguyên bất tức" đã có ảnh hưởng rất nhiều tới 
Trương Tái. Chu dịch có viết : "Phiên hành kiện, quân tử 
đi tự cường bất tức". Trên cơ sở này, Trương Tái mô tả lại 
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ý nghĩa của sự vận động vĩnh hăng. Ví dụ : 

Trời chưa từng ngừng vận động ; cái động đó là động ở 
trong tĩnh, cái động ở trong tĩnh là cái động bất tận... (Hoàng 
Cự Dịch Thuyết - Phục quái). "Thiên hành hà thường hữu 
tức ?... Thứ động thị tĩnh trung chi động, tĩnh trung chi ` 
động, động nhị bất cùng..." (Hoàng Cự Dịch Thuyết). 

Ông chỉ rõ thêm, động là vô cùng, là không ngừng, là 
vĩnh hằng, là thuộc tính của sự vật. Tư tưởng này của ông 
đã có ảnh hưởng hết sức sâu sắc tới sau này. 

Mặc dù đã có nói tới quan hệ khăng khít giữa động và 
tĩnh song Trương Tái chưa có quan điểm chủ động rõ ràng, 
chưa chỉ ra vai trò chính yếu của sự vận động. Ví dụ : 

Một động một tĩnh là cái thường của vũ trụ là lẽ 
thường của vũ trụ, chỉ nghiêng về động hoặc tĩnh là thiên 
lệch. (Hoàng Cự Dịch Thuyết - Hệ từ thượng). "Nhất động 
nhất tĩnh, thị hệ chi thường, chuyên vu động tĩnh tắc 
phiên dã". (Hoàng Cự Dịch Thuyết). 


Ông đã đồng hoá các mối quan hệ như động - tĩnh và 
có ý hướng về phía tĩnh. Ví dụ : "động thị tĩnh trung chi 
động". Quan hệ động - tĩnh trong Chu dịch là chủ động như 
quan điểm "Càn nguyên bất tức hay tư tưởng động là gốc rễ 
của mọi vấn đề. Song dưới ảnh hưởng của đạo Phật và đạo 
Lão lấy tĩnh làm gốc rễ, khi xem xét về quan hệ động - tĩnh, 
Trương Tái đã lược bỏ tư tưởng "chủ động" của Chu dịch 
cũng như không phát triển thuyết chủ động của Chu dịch. 
Đau này Vương Phu Chì đưa ra "tĩnh dã, động chỉ tĩnh, đem 
mối quan hệ động - tĩnh trả về trạng thái ban đầu, sửa lại 
hướng chủ tĩnh của Trương Tái, khôi phục một phát triển 
tư tưởng biện chứng "chủ động" của Chu dịch. 


Tóm lại, tư tưởng biện chứng của Trương Tải rất 
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phong phú và trác việt, đặc biệt là quan điểm về biến dịch 
và mâu thuẫn của ông đã bổ sung và phát triển thêm Chu 
dịch, có ảnh hưởng quan trọng tới bước phát triển to lớn 
của Tống dịch và tư tưởng biện chứng của Vương Phu Chi. 


— ð3. 0N HIẾN CỦATRƯƠNRTẢI 
ĐỔI VỚI DỊCH HỌC VÀ TRIẾT HỌE TRUNG QUỐC 


I. Ý NGHĨA MANG TÍNH THỜI ĐẠI CỦA THUYẾT BẢN THỂ LUẬN ĐỐI 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH HỌC THEO HƯỚNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT. 


Vương Phu Chi đã từng nói : Học thuyết Trương Tái 
là không thể tách rời khỏi "Dịch". 

Cống hiến của Trương Tái đối với Dịch học và triết 
học Trung Quốc vô cùng to lớn. Ông tinh thông Dịch lý, 
sáng tác các tập "Chính Mông", "Hoành cự dịch thuyết", 
"Kinh học lý khuất", hiện đã được Thư cục Trung Hoa đưa 
vào bộ "Trương Tái toàn tập", có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự phát triển của Dịch học. Đặc biệt là việc ông phát 
triển khí bản thể luận trên cơ sở Dịch học đã mang ý 
nghĩa vượt thời đại đối với sự phát triển của Dịch học theo 
hướng duy vật. Ông loại bỏ quan điểm duy tâm của đạo 
Phật và đạo Lão khôi phục bộ mặt vốn có của Dịch học, 
đưa Dịch học phát triển trên con đường chính đạo. 

Cống hiến lớn nhất của Trương Tái đối với Dịch học 
là trên cơ sở luận điểm bản thể khí hỗn mang của Dịch 
học, ông đã phát triển và xây dựng một hệ thống luận 
điểm khí bản thể hoàn chỉnh và chính xác. 

Trình độ Dịch học của Trương Tái rất cao siêu : Qua 
việc chú thích cho Chu dịch, ông đã phát huy cách nhìn 
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độc đáo của riêng mình, phát triển Dịch học theo hướng 
rất sáng tạo. Đại triết gia Vương Phu Chi từng ca ngợi 
Trương Tải hết lời. 

Thành tựu chính về Dịch học của Trương Tái là đã 
xây dựng luận điểm khí bản thể. Luận điểm này của ông 
vô cùng chói sáng, phá vỡ trở lực của mọi bản thể luận 
nhân cách thần và phi nhân cách thần, giương cao lá cờ 
lớn của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học. Phân 
tích về ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa duy vật trong 
lịch sử triết học. Phân tích về ảnh hưởng sâu sắc của bản 
thể luận Trương Tải đối với triết học Trung Quốc trong 
suốt 7, 8 trăm năm đời nhà Tống, Minh, Thanh và có thể 
hiểu như sau : 

Bản thể là vấn đề gốc rễ của vũ trụ, nhận thức về bản 
thể của vũ trụ là thước đo để phân chia chủ nghĩa duy vật 
và chủ nghĩa duy tâm. Bản thể luận trong bộ "Lão tử" là 
"đạo", quan niệm hư vô và "duy thức" của đạo Phật cũng là 
bản thể luận của chủ nghĩa duy tâm. Bản thể luận của 
Chu dịch là "khí hỗn mang", đây là trạng thái vật chất 
sớm nhất của vũ trụ, là tiền thân của nguyên khí âm 
dương, cũng là kết quả giao hoà của khí âm dương. 

Bản thể luận của Trương Táichịu ảnh hưởng của Chu 
dịch, cho rằng bản thể của vũ trụ là "đạo", là sự chuyển 
động âm dương. Trương Tái phát huy bản thể luận của Chu 
dịch, ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của Tống dịch 
theo con đường của chủ nghĩa duy vật, đặc biệt đã đặt cơ sở 
cho các thành tựu về Dịch của Vương Phu Chi. 

Trương Tái đã bỏ qua những quan điểm duy tâm của 
Phật giáo và Đạo giáo kiên trì phát huy quan điểm của 
Chu dịch, xây dựng luận điểm khí bản thể kiệt xuất trên 
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cơ sở khí hỗn mang - tính khí của Chu dịch. Trương Tải 
cũng đã gạt bỏ những trở ngại của bản thể luận hư vô triết 
học Nguy Tấn, xoay chuyển những bước duy tâm tiên 
nghiệm Tống dịch và triết học đời Tống, đặt cơ sở duy vật 
cho Tống dịch. 


ÍI. QUAN ĐIỂM CHÍNH TRONG LUẬN ĐIỂM KHÍ BẢN THỂ CỦA 
TRƯƠNG TÁI. 

Thứ nhất, chỉ ra rõ ràng "thái hư tức khí". 

Từ "Thái hư" xuất hiện lần đầu là trong bộ "Trang tử" 
có nghĩa là không gian vũ trụ. Trong Chu dịch gọi là lục 
hư, chỉ khoảng không bao la không giới hạn. Trương Tái 
nhận định bản thân Thái hư tức là khí, đưa ra bản chất 
thực sự của Thái hư. Ông cho rằng khí của Thái hư chính 
là khí hỗn mang trong Chu dịch. Ông còn chỉ ra mối quan 
hệ giữa khí hỗn mang và vạn vật. Ông vô cùng coi trọng 
khí hỗn mang. 

Thái hư chính là khí (Chính Mông - Thái Hoà Thiên) 

Cái vô hình của Thái hư là bản thể của khí (Chính 
Mông - Thái Hoà Thiên) 

Biết được hư không là khí thì hữu vô, ẩn hiện đạo chỉ 
là một. Kẻ để ý đến tán tụ xuất nhập hữu hình và vô hình 
có thể chỉ ra được nguyên lai vốn có thì có thể hiểu và gặp 
được lý dịch vậy. 

Cái gọi là "nhân vân" của dịch chính là khởi đầu của 
cương nhu, âm dương, sự vận động của động tĩnh, hư thực. 
Cái (phù nhi thượng) nổi đi lên là khí thanh của dương, cái 
giáng mà đi xuống là cái âm. Sự qua lại đó kết tụ thành 
phong - vũ, lưu hành của muôn vật, dung kết của núi 
sông... Không cái gì là không vậy. 
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Trời bao la trùm khắp. Điều có thể cảm nhận được chỉ 
là hai mối âm dương mà thôi. (Chính Mông - Càn Xương). 

Thiên đại vô ngoại, kỳ vi cảm giả, nhân huân nhì 
đoan nhì đi. 

Thứ hai, ông kiên quyết phản đối "hư năng sinh khí". 

Ông phản đối kịch liệt các quan điểm duy tâm như 
"hư năng sinh khí” và "hữu sinh vu vô". Ông nói: Có nghĩa 
là nếu hư vô sinh ra khí thì khác nào "hữu sinh vu vô" (từ 
không sinh ra có", rồi Nho giáo, Phật giáo, lão giáo đều 
như nhau, do đó ông cho rằng: Biết Thai hư là khí, thì 
chẳng có cái gì là không. (Chính Mông -THT). 

Nếu nói "hư" có thể sinh ra khí, "hư" vô cùng, "khí" là 
có hạn, thể dụng khác nhau, xem xét tự nhiên luận "hữu 
sinh từ vô" của Lão Tử thì sẽ không nhận thức cái thường 
nhất của hữu vô, nên khiến Nho, Phật và Lão trang bị lẫn 
lộn với nhau. (Chính Mông). 


"Vụ vô" tức là khoảng không chính khí, không tổn tại 
bất cứ thứ gì có thể sinh ra vạn vật ngoài Thái hư. Ông 
kiên quyết phản đối luận điệu hữu sinh vu vô, tăng cường 
một bước khẳng định tính vận chất của bản thể vũ trụ. 

Vấn đề có - không là trung tâm bản thể của Đạo gia. 
Trong bộ "Lão tử" có nhấn mạnh "hữu sinh vu vô" tức là 
trạng thái ban đầu của vũ trụ là "vô". Trương Tái đưa ra 
"vụ vô" tức là phủ nhận "hữu sinh vu vô", chủ trương "hữu 
sinh vu vô". Sự phủ định của Trương Tái đối với khái niệm 
"vô" trong bộ Lão tử là một bước tiến bộ lớn của lịch sử 
triết học Trung Quốc, mở ra kỷ nguyên mới cho quan điểm 
bản thể duy vật. 


Tóm lại, bản thể luận của Trương Tái là luận điểm 
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khí nhất nguyên, không thừa nhận có tổn tại những bản 
thể siêu vật chất ngoài khí mịt mờ trong vũ trụ. Ông kiên 
trì quan điểm vật sinh vu hữu, hữu tức là khoa học, thái 
hư tức là khí, khí tất sinh ra vật, khí tan thì vật tiêu biến. 


Thứ ba, ông nhấn mạnh khí hoá tụ tán. 


Quan điểm bản thể của Trương Tái là quan điểm bản 
thể động thái, phát triển giống như quan điểm bản thể 
động thái trong Chu dịch. Trương Tải đã làm rõ thêm sự 
tụ - tán của khí trong Chu dịch và tính duy vật của bản 
thể luận. Trước hết ông nhận định vạn vật trong vũ trụ 
tuy được sinh ra là do sự tụ và tán của khí, khí tụ thì sinh 
vật, khí tán thì diệt vật. 

Hình tụ là vật, hình loạn trái với nguyên lai (Chính 
Mông - Càn Xưng Thiên). 

Ông còn nhấn mạnh sự biến hoá của vạn vật trong vũ 
trụ là do sự tụ - tán của khí. 

Vô hình của Thái hư là thể của khí, nó tụ, nó tán, 
biến hoá khôn lường. (Chính Mông - Thái Hoà). 

Thái hư không thể vô khí, khí không thể tụ thành 
muôn vật, muôn vật không thể không phân rã trở về với 
Thái hư (Chính Mông - Thái Hoà). "Thái hư bất năng vô 
khí, khí bất năng bất tụ nhi vi vạn vật, vạn vật bất năng 
bất tán nhi vị thái hư". (Chính Mông - Thái Hoài. 

Khí tụ thì ha cái sáng tỏ nhưng được có hình, khí 
không tụ thì cũng là cái sáng tỏ, không vận động mà vô 
hình (Chính Mông - Thái Hoà). "Khí tụ tức li minh đắc thì 
nhi hữu hình, khí bất tụ tắc li minh bất đắc thi nhi vô 
hình" (Chính Mông - Thái Hoà). 

Có nghĩa là khí tụ lại thì thành vật, tán ra lạt thành 


658 


khí, sự sinh sôi của vạn vật chính là nhờ vào khí. Điều này 
phản ánh bản thể luận duy vật huy hoàng của Trương Tái. 
Lý luận tụ - tán của Trương Tái nói rõ vật chất được sinh 
ra vốn là nhờ vào sự vận động của khí, cụ thể là sự chuyển 
động nội tại trong vật chất, tuyệt đối không hề tổn tại 
"thần" hay "đạo" bên ngoài vật chất. 


Tóm lại, trên cơ sở nguyên khí hỗn màn - tỉnh khí của 
Chu dịch, Trương Tái đã xây dựng lý luận bản thể khí nhất 
nguyên hoàn chỉnh và đặt cơ sở cho hướng phát triển theo 
hướng duy vật của Dịch học và triết học Trung Quốc. 


ä". TƯ TƯỜNG LUÂN LÝ PỦA TRƯƠNG TÁI 


I. LẬP LUẬN BẰNG BẢN THỂ LUẬN 

Đặc điểm của các nhà triết học duy tâm thời kỳ Tống 
Minh khi nghiên cứu về triết học đã không để triết học ở 
lĩnh vực tư tưởng thượng tầng mà luôn xã hội hoá,đặc biệt 
là luân lý hoá triết học một cách triệt để. Họ luôn đem các 
luân lý kết hợp triết học, từ các phạm trù triết học tìm ra 
cơ sở lập luận cho luân lý, khiến cho các luân lý phong 
kiến được hợp pháp hoá. Tư tưởng luân lý khí bản thể là 
dùng bản thể luận để minh chứng cho luân lý đạo đức là 
đặc điểm quan trọng của triết học duy tâm Tống Minh. 

Trước hết, Trương Tái triết lý hoá cao độ tư tưởng 
luân lý, khởi nguồn từ Chu dịch. Chu dịch đưa ra : 

Đạo lập thiên là âm và dương, đạo lập địa là nhu và 
cương, đạo lập nhân là nhân và nghĩa (Dịch - Hệ từ). "Lập 
thiên chi đạo, viết âm dữ dương, viết nhu dữ cương, lập 
nhân chi đạo, viết nhân dữ nghĩa (Dịch - Hệ từ). 
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Có nghĩa là thiên đạo và đại đạo sau một hổi tìm 
kiếm rồi cũng trở về nhân đạo. Thiên đạo có nguồn gốc là 
âm dương, địa đạo có khởi điểm là nhu cương, vậy thì 
nhân đạo phải được khởi nguồi từ nhân nghĩa. Trên cơ sở 
đó, Trương Tái đã vận dụng luận điểm khí bản thể vào đạo 
đức luân lý của con người và biến điều đó thành căn cứ lập 
luận của luân lý, phát triển quan điểm luân lý triết học 
"Chu dịch". Song việc làm của Trương Tái cũng nhằm bảo 
vệ chế độ đăng cấp phong kiến và chế độ luân lý tông pháp 
phong kiến. luan điểm luân lý bản thể của ông một mặt 
nhấn mạnh coi trọng đạo đức luân lý của con người, nhưng 
một mặt cũng vẫn mang tính bảo thủ. Ông là người đầu 
tiên trong số các triết gia Tống - Minh đã dùng bản thể 
luận để bảo vệ tính hợp pháp của chế độ đẳng cấp phong 
kiến tam cương ngũ thường. 


li. TÍNH THIÊN ĐỊA VÀ TÍNH KHÍ CHẤT 


Về bản tính thiện ác của con người, từ xa xưa, Khổng 
Tử đã có nói : "Tính tương cận dã, tập tương viễn dã" (Luận 
ngữ - Dương hoá) tức bản tính con người ta vốn không khác 
nhau bao nhiêu, chủ yếu là do các tác động hậu thiên nên 
mỗi người mỗi khác. Về cơ bản tính người vốn hướng thiện 
sống biểu hiện không rõ ràng. Mạnh tử cũng cho rằng "tính 
bản thiện" (Nhân vô hữu bất thiện). Trung Dung có viết : 
"Thiên tính vị tính". Tuân Tử cho rằng : "tính bản ác", quan 
điểm của triết học giống với quan điểm của Mạnh Tử. Ông: 
cũng cho rằng thiên tính của con người vốn thiện, ông gọi 
đó là "thiên địa chi tính" vốn là trời cho, ai cũng giống al. 
"khí địa ch tính" là cá tính của mỗi người, được coi là "khí 
đắc chi phiên". Ông nói : 

Cái mà con người ta nhận ở trời là tính, hình tướng 
nhờ nó mà được đầy đủ. Khí thì nghiêng nặng về nó, đạo 
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thì giống nó, lý thì khác nó. (Trương tử ngũ lục - Ngũ lục 
trung). "Nhân thụ vu thiên tắc vi tính, hình đắc chỉ bị, khí 
đắc chi phiến, đạo đức chi đồng, lý đắc chi dị" (Chương tử 
ngữ lục - Ngữ lục trung). 

Về "khí đắc chi phiến" ông chỉ ra : 

Khi chưa thành tính thì tạm thời hoặc đạo phát. 
(Chương tử ngữ lục - Ngữ lục trung). "Vị chí vu thành tích 
thời tắc thệ hoặc hữu bạo phát" (Chương tử ngữ lục - Ngữ 
lục trung). 

Chưa thành tính thì thiện ác lẫn lộn. (Chính Mông - 
Thành minh thiên đệ lục). "Tính vị thành tắc thiện ác hỗn. 
(Chính Mông - Thành minh)". 

Do vậy, ông cho rằng, do thiện ác lẫn lộn nên để phát 
triển tính thiện, ngăn chặn tính ác thì phải "thành minh". 
Cái gọi là "thành minh" tức là "tận tính cùng lý". Mục đích 
của minh thành là học được thiện tính của thiên lý rồi 
thực hiện thiên lý đó. 


Kẻ mà tự sáng tỏ thành thực, trước hết phải cùng lý rồi 
đến tận tính. Nên nói trước hết phải theo đời học vấn để lĩnh 
hội, để rồi đẩy đến cảnh giới để đạt được thiên tính vậy. 


Quan điểm về tính khí con người được xây dựng cũng 
vì luân lý. Theo ông sở đĩ tính khí của mọi người không 
giống nhau là do thiên tính có sự chênh lệch, vì vậy mới có 
người thiện kẻ ác, người chăm kẻ lười, người giàu kẻ 
nghèo. Như vậy, quan điểm về khí chất của ông vốn là duy 
vật, nhưng do chịu sự chi phối của "thiên lý' - một nội 
dung siêu khí chất nên khí chất luận của ông đã rơi vào 
vũng lầy của chủ nghĩa duy tâm khách quan, trở thành 
nhân tính luận của chủ nghĩa duy tâm khách quan, thậm 
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chí trở thành lý luận biện hộ cho đẳng cấp phong kiến, 
đẳng cấp tông tộc để áp bức và bần cùng hoá nhân dân. Sự 
phân hoá giàu nghèo, sang hèn là do trời định, người dân 
chỉ còn cách tuân theo, không được phép phản kháng. 
Quan điểm này của ông được Trình Di và Chu Hi 
hưởng ứng do phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. 


li. CỦNG THIÊN LÝ, DIỆT NHÂN DỤC. 


Trương Tái rất sùng kính "Chu dịch". Quan điểm 
"cùng lý tận tính dĩ chí vu mệnh" cũng có nguồn gốc từ Chu 
dịch. Dưới ảnh hưởng của Chu dịch ông có ý kiến rằng : 

Tính mà tận hết cái đạo ấy, thì mệnh trở về với cội 
nguồn của nó vậy (Thành Cự - Thuyết quái). "Tính tận kỳ 
đạo, tắc mệnh chí kỳ nguyên dã" (Hoàng cự dịch thuyết) 
nhấn mạnh lễ nghĩa là thiên đạo, là bản tính trời cho mỗi 
người. Ngoài bản năng ăn mặc ra, người ta còn phát hiện 
bản tính lễ nghĩa, nếu không sẽ không được coi là "chí vu 
mệnh". Ông nhấn mạnh rằng : 


Âm dương, cương nhu, nhân nghĩa, .... được gọi là lý 
của tính mệnh vậy. Dịch có một mà đầy đủ tam tài. Khí 
âm dương được gọi là trời, chất cương nhu gọi là đất, đức 
nhân nghĩa được gọi là người. (Hoàng Cự Dịch Thuyết). 
"Âm dương, cương nhu, nhân nghĩa, sở vị "tính mệnh chi 
lý" Dịch nhất vật nhi tam tài bị ; âm dương khí dã, nhi vị 
ch1 thiên, cương nhu chất dã, nhi vị chi địa ; nhân nghĩa 
đức dã, nhị vị chi nhân (Hoàng cự dịch thuyết). 

Trương Tái còn đem các khái niệm "thiên lý" và 
"nhân dục" trong "Lễ ký - Nhạc ký" dùng cho luân lý. "Lễ 
ký - Nhạc ký" có viết : 


Cuộc sống mà tĩnh thì là tính của trời, cảm tới tận vật 
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mà đụng đến cái dục của tính. Vật đến cùng cực sau đó thì 
tốt xấu, yêu ghét không tiết chế ở bên trong, biết đến cái dục 
thể hiện ở bên ngoài mà không thể trở về nơi thiên lý của 
mình. Cảm nhận về vật của con người là vô cùng mà sự yêu 
ghét của con người lại không biết tiết chế thì vật đến, con 
người sẽ hoá vậy. Con người hoá vật, diệt mất thiên lý là cái 
dục khiến cho con người khốn cùng vậy. (Lễ ký - Nhạc ký) 

"Nhân sinh chỉ tĩnh, thiên hạ tính đã, cảm vô vật nhì 
động tĩnh chi dục dã, vật chí tri chi nhiên hậu hảo ác hình 
yêu, hảo ác vô tiết vu nơi tri dục vô ngoại nhi bất năng 
phần xạ thiên lý, phu vật chi cảm nhân vô cùng, nhì nhân 
chi hảo ác vô tiết, tắc thị vật chí nhi nhân hoá vật dã, nhân 
hoá vật dã giả, diệt thiên lý nhi cùng nhân dục giả dã". 

Trương Tái rất tán thành việc "Lễ ký" phân tích sở dĩ 
người ta "hảo ác vô tiết" là vì "diệt thiên lý cũng nhân 
dục". Do đó, ông đưa ra phải "diệt nhân dục tận thiên lý" 
và "diệt nhân dục phục thiên lý”. 

Con người thời nay diệt mất thiên lý mà kiệt cùng với 
nhân dục, nay cần phải trở về với thiên lý của nó. Học giả 
thuở xưa dễ dàng tạo dựng được thiên lý, sau Khổng Mạnh, 
cái tâm đó thất truyền như Tuân Tử và Dương Chu cũng 
không thể biết. (Trương Tái tập - Kinh học lý quật - Nghĩa lý). 

Chưa thể cùng tột cái lý của thiên hạ thì làm sao 
cùng tột được lời của thiên hạ. (Trương Tải - Kinh học lý 
quật - Nghĩa lý). 

Trương Tái đem đạo đức luân lý nâng tới địa vị thiên 
lý và nhấn mạnh mâu thuẫn giữa nhân dục và thiên lý. 
Ông tán thành quan điểm tận nhân dục diệt thiên lý sẽ 
đem tới những điều xấu, ra sức kêu gọi con người phải biết 
từ bỏ dục vọng để thực hiện thiên lý. Quan điểm này của 
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ông có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới đạo đức luân lý của 
các triều đại Tống, Minh, Thanh. Các nhà triết học hậu 
thế như Trình Di, Chu Hỉ hết sức sùng bái tư tưởng của 
ông, nâng những tư tưởng của ông lên tầm cao thiên lý, 
ảnh hưởng trên đất Trung Hoa suốt bảy, tám trăm năm. 


ä8. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA TRƯƠNG TÁI 


Trương Tái suốt một đời dốc lòng nghiên cứu Chu 
dịch và Nho gia, quan điểm chính trị của ông rất gắn bó 
với tư tưởng của Chu dịch và Nho gia. 

Thứ nhất, dưới ảnh hưởng của thuyết "quân quân" 
của Nho gia, ông đưa ra tư tưởng "quân quyền thần thụ" 
có ảnh hưởng nhất định tới quan điểm thiên lý tôn quân 
của triết học duy tâm. Tư tưởng này có ảnh hưởng sâu sắc 
tới các nhà triết học duy tâm Tống Minh và tư tưởng Nho 
g1a có quan hệ mật thiết với nhau. 

Thứ hai, dưới ảnh hưởng của truyền thống nhân, 
nghĩa, trung, hiếu của Nho gia, Trương Tái đã nhấn mạnh 
lòng nhân ái. 

Những quan điểm này chủ yếu được ghi lại trong 
"Chính Mông". 

Ái là phải kiêm ái, nhân nghĩa là đức trời vậy. Người 
có lòng nhân và người có hiếu cần phụng sự trời để hoàn 
thiện thân mình, cũng chẳng vượt qua nhân hiếu. "Ái, tất 
kiêm á1, nhân nghĩa, thiên đức dã. Nhân nhân hiếu tử sở 
dĩ sự thiên thành thân, bất quá bất dĩ vụ nhân hiếu nhi di. 
(Chính Mông - Thành minh). 

Thứ ba, dưới ảnh hưởng của tư tưởng biến dịch trong 
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Chu dịch, chủ trương chính trị của Trương Tái cũng có 
những yếu tố biến dịch. 


Trong phần chú giải cho Chu dịch về "cùng tắc biến, 
biến tắc thông, thông tắc cửu", ông có viết "thông kỳ biến, 
nhiên hậu khả cửu, cố chỉ tắc loạn kỷ". Ông chủ trương cải 
cách về chính trị, đưa ra "cảnh điền chế" đề nghị cải cách 
ruộng đất, chủ trương phân phong, đặt rạ tiền đề cho tư 
tưởng quân điền. Tư tưởng cải cách ruộng đất của Trương 
Tái có ảnh hưởng nhất định tới Chu Hì và Vương Phu Chỉ 
song vẫn còn có hạn chế bởi những tư tưởng này không 
vượt khỏi sự trói buộc của tư tưởng giai cấp địa chủ phong 
kiến. Ví dụ ông có nói : 

Trị thiên hạ không phải do đất đai, vườn ruộng, bình 
trị. (Kinh học - Lý quật - Chu Lễ). 

Làm lợi cho dân có thể gọi là lợi. Lợi cho thân mình 
thì đều không phải là lợi. "Lợi vu dân tắc khả vị lộc, lợi vu 
thân, lợi vu quốc giai phi lợi dã (Ngữ lục trung - Trương 
Tái tập - Tịch trung). 

Những điều nêu trên chứng tỏ tư tưởng chính trị của 
Trương Tái vẫn thuộc về quan điểm đức trị nhân chính 
của Nho gia, có ảnh hưởng nhất định tới tư tưởng chính trị 
của Vương Phu chi. 


ä6, VỊ TRÍ LỊPH SỬ VÀ 
ẢNH HƯỬNG bỦA TRƯƠNG TÁI 


I. TRƯƠNG TÁI LÀ NGƯỜI ĐI ĐẦU TRONG TRIẾT HỌC DUY 
TÂM TỐNG MINH. 


Cống hiến của Trương Tái đối với triết học duy tâm 
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Tống Minh là ông đã đặt cơ sở cho bản thể luận về khí, đặc 
biệt đã mở ra con đường cho việc hình thành hệ thống bản 
- thể luận vũ trụ của Vương Phu Chi. Bản thể luận về khí 
của Trương Tái phát triển trên cơ sở khí nhất nguyên của 
Vương Sung, ý nghĩa quan trọng của nó là bản thể luận 
duy vật chủ nghĩa, kịp thời xoay chuyển hướng duy tâm 
của các bản thể luận. 


Bản thể luận về khí của Trương Tái chỉ ra rõ ràng 
"Thái hư tức khí", thách thức bản thể luận của chủ nghĩa 
duy tâm đương thời, ảnh hưởng sâu sắc tới phương hướng 
phát triển duy vật của triết học Trung Quốc. 


Trương Tái quả xứng danh là người sáng lập ra lý học 
Tống Minh. Ông đưa ra quan niệm "thiên mệnh chi tính" 
và "khí chất chi tính", Thiên mệnh chi tính" tượng trưng 
cho bản tính mà mọi người đều có, với thiện mỹ, còn được 
gọi là thiên tính. "Khí chất chi tính" là cá tính của mỗi 
người, là sự biến đổi hậu thiên của mỗi người. Khái niệm 
"thiên mệnh chi tính" của ông là tiền đề lý luận cho "thiên 
lý" của Trình Di và Chu Hi. 

Hai khái niệm "thiên mệnh chi tính" và "khí chất chỉ 
tính" của Trương Tái trở thành tiền thân của quan điểm 
"Lý nhất phân sơ" của lý học Tống Minh. Trương Tái cho 
rằng khí chất chính là biểu hiện của thiên tính trong mỗi 
người, đua đó nâng đạo đức luân lý lên thành thiên lý.Nh] 
Trình tiến thêm một bước khẳng định thiên tính chính là 
thiên lý, là thực thể tỉnh thần cao nhất. Chu Hi phát triển 
thiên lý tới mức cao nhất, phát triển hệ thống lý học Tống 
Minh tới mức độ hoàn thiện nhất. 

Quan điểm "... nhân dục, phục thiên lý" của Trương 
Tải mở đường cho quan điểm "diệt tư dục, minh thiên lý" 
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của Trình - Chu, triết học hoá đạo đức luân lý phong kiến, 
dùng phạm trù cao nhất của triết học để bảo vệ, cũng là 
đưa những đạo đức luân lý phong kiến từ sự xã hội hoá 
- cao độ lên triết lý hoá cao độ, sâu sắc hơn so với những đạo 
đức luân lý của Nho gia. 

Tóm lại, Trương Tái đã mở ra vấn đề trung tâm của lý 
học Tống Minh, kết hợp bản thể luận và luân lý đạo đức, 
đặt cơ sở cho sự hình thành và phát triển lý học Tống Minh. 


II. TRƯƠNG TẢI LÀ BẬC TIÊN SƯ KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY CHU 
DỊCH. 

Ảnh hưởng lớn nhất của Trương Tái đối với Chu dịch 
là ông đã kịp thời sửa chữa những chú thích của Huyền 
học Nguy Tấn, phát triển quan điểm duy vật và tư tưởng 
biện chứng thô sơ của Dịch; Trương Tái kế thừa tư tưởng 
bản thể khí hỗn mang - tinh khí của Chu dịch và quan 
điểm khí nhất luận của Vương Sung, trên cơ sở đó phát 
triển thành khí bản thể luận, đưa vấn đề cơ bản của triết 
học Tống dịch tiến lên bước phát triển mới. 

Trên phương diện tư tưởng biện chứng, Trương Tái 
đã kế thừa tư tưởng biến dịch của Chu dịch, các mối biến 
hoá vận động giữa động - tĩnh, biến hoá cương - nhu, làm 
nên một bước tiến bộ, nêu bật tư tưởng biện chứng "động 
phi tự ngoạt', sửa lại ảnh hưởng của truyền thống lấy tính 
làm trung tâm của Huyền giáo và Lão giáo. Trên cơ sở 
"nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" của Dịch lý, ông đưa ra 
mệnh đề "nhất vật lưỡng thể", mô tả rõ ràng sự tổn tại hai 
mặt đối lập của một sự vật. Ông nói "Thái hư chi khí, âm 
dương nhất vật dã, nhiên nhi hữu lưỡng thể (Hoành cự 
dịch thuyết) tức là trong "đạo" của Chu dịch có chứa khái 
niệm lưỡng thể âm - dương. 
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Tư tưởng biện chứng duy vật của Trương Tái vừa kế 
thừa Dịch lý, vừa phát triển Tống dịch, đặc biệt có tác dụng 
tạo tiền để cho sự thăng hoa của tư tưởng biện chứng 
Vương Phu Chỉ, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài 
của Trương Tái đối với sự phát triển của Dịch học đời Tống. 


III. TRƯƠNG TÁI LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU CỦA NHO HỌC MỚI 
ĐỜI TỐNG. 


Vào đời Hán, Nho học chiếm vị trí độc tôn và ở các vị 
trí quốc học. Về sau, Huyền học đời Nguy Tấn và Phật học 
đời Tuy Đường nối lên, vị trí độc tôn của Nho học bị đe 
doạ. Khi Trương Tái đưa ra thuyết "thiên mệnh chi khí" 
và "thiên lý", khởi xướng luân lý Nho học thì đã đưa ra 
được căn cứ lý luận cho đạo đức Nho học. Từ đó giá trị của 
đạo đức luân lý Nho gia được nâng lên tầm cao mới, trở 
thành trung tâm của hình thức ý thức xã hội trong xã hội 
phong kiến Trung Quốc. Đây cũng là đặc điểm của Nho 
học mới thời kỳ Tống Minh. 

Sau khi Trương Tái đem thiên lý của "Lễ ký" vận 
dụng vào đạo đức luân lý phong kiến, bảo vệ cho phạm trù 
cao nhất của triết học. Đây là một bước phát triển của Nho 
học mới Tống Minh so với nho học Khổng Mạnh. Sự ra đời 
của Nho học mới gắn liền với những khái niệm ban đầu 
của Trương Tái, đủ thấy ý nghĩa sáng lập của Trương Tái 
đối với Nho học mới. 

Tóm lại, nhà tư tưởng nổi tiếng đời Tống - Trương Tái 
là triết gia duy vật hậu thế của Vương Sung. Ông không 
những mở ra lĩnh vực mới cho Tống Minh mà còn có vai 
trò xoay chuyển tư tưởng triết học của Trung Quốc theo 
hướng duy vật. 
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CHƯƠNG 39 


TRÌNH DI 


c,. Di là nhà Dịch học, nhà lý học nổi tiếng đời 
Tống Minh. Ông là người đặt nên móng cho lý học, trong 
đó tư tưởng hạt nhân là coL "lƑ' là phạm trù triết lý tự 
nhiên cao nhất. “Lí” là thực thể siêu hình thái, siêu thời 
gian, siêu không gian, tôn tại độc lập bên ngoài các uật 
chất cụ thể. "LÍ" là nguồn gốc của uũ trụ. Đây cũng chính 
là cơ sở cho thuyết "thiên lí" của Chu Hi. 

Trên cơ sở của Trương Túi, Trình Di kết hợp Nho học 
truyền thống uùà lý học, mở ra kỷ nguyên mới cho lý học 
Tổng Minh. 

Duy trì đạo trời, tiêu diệt mong muốn của người là 
hạt nhân quan trọng của luân lý chính trị Trình Dị. Trình 
Di là người đi đầu trong uiệc kết hợp ba yếu tố chính trị, 
triết học uà luân ly, ảnh hưởng sâu sắc tới uiệc sau này 
Chu Hi đem luân lý tiếp tục thiên lý hoá. 

Trình Di phát triển lý luận số tượng trong Chu dịch, 
đóng góp to lớn cho uiệc phát triển Chu dịch. Bộ "Y xuyên 
dịch truyện" của ông đã đưa Tống Dịch lên một tầm cao mới. 
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81. Sữ LƯỢC VỀ TRÌNH DI 





Hình 39-1: Trình Di 


Trình Di (1033-1107) và anh trai là TrìnhCanh là 
những người đặt nền móng cho lý học đời Tống Minh. Đây 
là tên gọi của Nho học vào đời Tống Minh. 

Trên cơ sở của Trương Tái, Trình Di kết hợp Nho học 
truyền thống và triết học duy tâm, mở ra kỷ nguyên mới lý 
học Tống Minh, đặt cơ sở cho Chu Hi sau này. Hai anh em 
họ Trình cùng nổi tiếng dưới thời Bắc Tống, đứng đầu 
trong số ð học giả danh tiếng thời đó. Học thuyết của hai 
ông và của Chu Hi được gọi là lý học Trình Chu nổi tiếng 
thời Bắc Tống, là sự tiếp nối Nho học trong thời kỳ phong 
kiến sau này, gây ảnh hưởng trên đất nước Trung Quốc 
suốt 700 năm. Hai ông là những nhân vật kiệt xuất trong 
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lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Lý học do Trình Di sáng lập 
mặc dù là hệ thống chủ nghĩa duy tâm khách quan song có 
ảnh hưởng quan trọng tới sự thống nhất và củng cố xã hội 
phong kiến Trung Quốc. 


Trình Di và Trình Canh cùng nhau lập nên hệ thống 
tư tưởng lý học Tống Minh đồ sộ, ảnh hưởng quan trọng 
tới hệ tư tưởng Bắc Tống về sau. Trong đó, Trình Canh có 
ảnh hưởng lớn tới thuyết tâm học của Lục Cửu Uyên, 
Vương Thi Nhân. Còn Trình Di trực tiếp ảnh hưởng tới lý 
học của Chu Hỉ. Nhị Trình đều có vai trò khai sáng cho 
hai hệ thống lớn thuộc lý học Tống Minh. 

Sau khi hai ông đưa tư tưởng lý học vào Nho học, đã 
đưa Nho học Khổng Mạnh lên ngưỡng phát triển mới, gọi là 
Nho học mới. Lý học coi "đạo" trong Dịch truyện là quan 
niệm tinh thần tuyệt đối của lý học. Xuyên suốt toàn bộ tư 
tưởng hạt nhân của lý học là hệ thống Nho giáo Khổng 
Mạnh. Lý học Tống Minh tôn "lý" lên vị trí tối cao vô 
thượng, nhằm mục đích đề cao những luân lý cương thường 
của Nho gia, truyền bá lễ giáo, luân lý của Khổng Mạnh. 


Hai ông là những người thầy lớn sáng lập nên Đạo 
học nhưng Đạo học vẫn thuộc hệ tư tưởng Nho học, không 
cùng hệ tư tưởng với Đạo gia. Do vậy, Nhị Trình đích thị 
là những nhà Nho lớn, ảnh hưởng quan trọng tới sự phát 
triển của Nho học và Dịch học. Tác phẩm "Y xuyên dịch 
truyền" nổi tiếng rất tiêu biểu cho sự dung hoà Dịch học 
và triết học duy tâm, là cơ sở cho triết học duy tâm, cùng 
với tác phẩm "Chu dịch bản nghĩa" được lưu danh mãi 
mãi. Cả hai bộ sách trên đều có vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển Dịch học. 


Trình Di suốt một đời dạy học, môn đệ rất đông, số 
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người giỏi lên tới trên 80 người. Ông từng được vời làm 
quan tư đồ cho hoàng đế song không làm nên các chức VỊ 
cao hơn. Sau khi qua đời, ông được triều Bắc Tống thờ 
trong Khổng miếu. Ngày thường ông dạy người không mệt 
mỏi, nên học trò thành danh rất nhiều. Sự giáo dưỡng của 
ông có ảnh hưởng rất lớn tới các học sĩ trong thiên hạ, nên 
bấy giờ được người đời tôn xưng là "Y xuyên tiên sinh". Gia 
Định năm thứ 13 ông được ban tặng tên thuy là "Chính 
Công Thuần Hựu Nguyên Niên", phong Y Dương .Bá vào 
thờ cùng miếu đình với Khổng Tử (Tống Sử Trình Di 
truyện). Tống Nhân Tông phong ông làm Lạc quốc công, 
phong Trình Canh làm Dự quốc công và coi bộ "Tứ thư 
chương các tập chú" của Chu Hi là tiêu chuẩn khoa củ. 
"Tống sử" ghi nhận công tích của Nhị Trình và Chu Hi, 
xác định lý học Trình Chu là triết học chính thức. 

Tác phẩm chính của ông có 4 quyển Dịch truyện, 8 
quyển Kinh thuyết, sau này được chỉnh sửa thêm có 25 
quyển "Nhị Trình Di Thư", 8 quyển "Văn tập", 12 quyển 
"Ngoại thư". 


82. TƯ TƯỜNG TRIẾT H0 TRÌNH II 


Hạt nhân của tư tưởng triết học của Trình Di là "lý". 
Trình Di và Trình Canh sáng lập nên lý học Tống Minh, 
đặt cơ sở cho lý học Tống Minh. Lý học của Trình Di là 
tiền thân của thuyết "lý nhất vạn thù" của Chu Hi. Tư 
tưởng triết học của Trình Di và của Chu Hi cùng được gọi 
là triết học Trình Chu, tạo nên hạt nhân của lý học Tống 
Minh. Lý học của ông chủ yếu có ba phương diện sau : 
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I. "LÝ" LÄ HẠT NHÂN CỦA TRIẾT LÝ TRÌNH DI 


"Lý" là phạm trù cao nhất của tư tưởng triết học 
Trình Di. Ông cho rằng ý là thực thể tinh thần tuyệt. đối 
tổn tại độc lập, là nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ. Ông 
đã trừu tượng hoá, tuyệt đối hoá quy luật của vạn vật, 
biến nó thành thực thể tổn tại độc lập với sự vật. Ông gọi 
đó là "thiên lý" (đạo trời). Có đạo trời thì sẽ có hàng trăm 
đạo khác. Ông chỉ rõ rằng "đạo của một vật là đạo của 
muôn vật", đạo của vạn vật là từ một đạo mà ra (Nhị 
Trình di thư, quyển 18). 

"Muôn vật chỉ có một thiên lý, phầm mọi vật cùng hết 
thầy lý thì không có gì là không thông" (Nhị Trình di thư). 

"Cái lý khi phân chia thì có muôn lời bàn, tổng hợp ở 
đạo thì nhất mạch không hai" (Nhị Trình văn tập - Dịch tự). 

"Muôn vật chỉ có một lý, đến như một vật cũng là nó, tuy 
nhỏ nhưng cũng đủ cái lý ấy" (Nhị Trình di thư - quyển 5). 

Trình Di còn chỉ ra vạn vật đều có đạo riêng của 
mình song đạo lý chung thì chỉ có một. Quan điểm này đã 
trở thành cơ sở cho thuyết "lý nhất vạn thù" của Chu HỈ. 

Trình Di còn cho rằng "lý" là một thứ tổn tại vĩnh 
hằng siêu hình thể, siêu không gian và siêu thời gian. 

Tóm lại, Nhị Trình cho rằng "lý" là đạo trời chi phối 
tất thầy mọi sự vật, là quan niệm tỉnh thần tuyệt đối. Đây 
là điển hình của lý học khách quan. 

II. SỰ KẾT HỢP GIỮA LÝ VÀ SỐ TƯỢNG LÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LÝ 
HỌC TRÌNH DI 

Trên cơ sở "tượng" trong Chu dịch, của lý học Trình Di 
cho rằng lý chính là "tượng". Ông đã kết hợp lý và tượng, 
cho rằng lý không tổn tại độc lập mà là sự thể hiện của 
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tượng và số. "Có lý thì sau có tượng, có tượng rồi sau có số. 
Trong Dịch thì nhờ tượng để tỏ lý, nhờ tượng để biết số, 
nắm được cái Nghĩa đố thì số đều ở trong cả đấy" (Hà Nam 
Trình thị đi thư, quyển 21, thượng). 

Với xuất phát điểm là tư tưởng "Dịch lấy tượng để 
làm rõ cho lý", Trình Di cho rằng "lý" không tồn tại độc lập 
mà dùng tượng làm cơ sở vật chất. Thực tế quan niệm 
"tượng" của Trình Di chính là "khí" của Trương Tái với ý 
nghĩa là "lý" phải phản ánh vạn vật. 

Trong mối quan hệ giữa lý và tượng ta6 và kh, 
Trình Di cho rằng đạo là số một, khí là số hai. Đạo là chủ 
của khí. Ông chỉ ra rõ rằng lý là bản thể, tượng là công 
dụng, lý là cội nguồn của tượng. Sau này, Chu Hỉ đã tiếp 
thu tư tưởng trên của Trình Di và trên cơ sở đó tiếp nhận 
thuyết "khí" của Trương Tải, phát triển kết cấu lý - tượng 
trừu tượng của Trình Di thành kết cấu lý - khi cụ thể. Ông 
cho rằng sự kết hợp giữa khí và lý tạo nên vạn vật, đưa nội 
dung vật chất vào triết học duy tâm Tống Minh, làm phong 
phú nội dung của triết học duy tâm, thể hiện mối quan hệ 
kế tiếp mật thiết của triết học duy tâm Chu - Trình. 

II. CÙNG LÝ CHÍ VẬT LÀ QUAN ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA LÝ 
HỌC TỐNG MINH 

Trình Di cho rằng vì lý cao hơn nên cần phải tìm hiểu 
tận cùng ý nghĩa của lý. Ông coi quan điểm "cách vật trí 
tri" của "Đại học" là con đường tìm hiểu về "lý". 

"Cách đến cùng cực vậy, vật là muôn việc vậy. Muôn 
việc đều có lý, đạt được cùng cực cái lý ấy là cách vật vậy" 
(Nhị Trình trang 365, Trung Hoa thư cục). 

Ông cho rằng để tìm hiểu về lý thì phải nghiên cứu về 
vật. Thông qua quá trình nghiên cứu các sự vật mà ngộ ra 
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đạo trời. Do vậy ông ra sức kêu gọi phải học tập, lấy hiểu 
biết làm căn bản, hiểu trước làm sau. 

Ông chỉ ra phương pháp "hôm nay nghiên cứu một 
vật, ngày mai nghiên cứu một vật", tích tiểu thành đại, 
lượng biến chất biến, sau cùng nhất định sẽ thêng hiểu. 

"Cách giống như cùng vậy, vật như lý vậy, nghĩa rằng 
hiều biết tận cùng cái lý đó mà thôi vậy. Cùng được cái lý 
ấy sau đó có thể xuyên suốt nó, không cùng cực thì không 
thể xuyên suốt được" (Hà Nam Nhị Trình di thư, quyển 25). 

Về phương pháp nghiên cứu của s1 vật, ông chỉ ra 
muốn nghiên cứu để tự tìm hiểu về sự vật thì phải có tâm. 
Dưới ảnh hưởng của Phật học, ông cho rằng tìm hiểu về lý 
tức là khôi phục thiên lý vốn có trong lòng mỗi con người. 
Con đường tìm đến "lý" rất nhiều và chỉ còn đi theo một con 
đường là có thể đến với đạo bởi vì chỉ có một đạo duy nhất. 

"Các vật hợp với ban đầu của đạo, muốn nghĩ đến 
cách vật thì đã gần với đạo lắm rồi vậy. Thế nghĩa là đã 
khởi niệm liễm cái tâm mà- không buông thả vậy" (Nhị 
Trình di thư, quyển 24). 

"Muôn vạn nẻo đường đều có thể chọn, nhưng có được 
một con đường đi mới là hợp lẽ, nên có thể đẩy đến tận cùng vì 
muôn vật đều có một lý chung" (Nhị Trình di thư, quyển 15). 

Nếu đối với một việc có thể cùng tận thì đối với cái 
khác cũng có thể tự rút ra tri thức" (Nhị Trình di thư, 
quyển 15). 

Do ông. cho rằng vạn vật chỉ có một đạo nên về 
phương diện tìm hiểu về đạo, ông cũng cho rằng cần phải 
tinh thông Luận ngữ và Mạnh Tử. : 

Hỏi rằng : "Ý chí của thánh nhân làm sao cùng tận 
được ?" 


675 


Đáp : "Nắm lấy nghĩa lý, bỏ đi cái bể ngoài là có thể 
vậy. Người học trước hết phải đọc Luận ngữ, Mạnh Tủ, 
hiểu chắc được Luận ngữ, Mạnh Tử thì tự sẽ có được 
chuẩn mực để từ đó xem kinh điển của người khác sẽ dễ 
dàng" (Nhị Trình di thư, quyển 18). 

Muôn vạn đạo đều là một đạo, đây là tư tưởng chủ 
yếu của Trình Di. Tư tưởng triết học của ông nâng thiên lý 
lên thành nguyên tắc vạn lý quy nhất. Do vậy, phương 
pháp tìm hiểu về đạo của ông là nguyên tắc hiểu một đạo 
sẽ có thể hiểu được vạn thứ đạo. 


ä3. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA TRÌNH DI 


I. LỄ TỨC LÀ ĐẠO TRỜI 


Trình Di cho rằng vạn vật đều tuân theo đạo trời, 
mục đích là để bảo vệ chế độ đẳng cấp phong kiến. Ông 
cho rằng "lễ" là đạo trời, nâng chế độ luân lý phong kiến lễ 

- hiếu - trung - nghĩa sánh ngang với đạo trời, gọi đó là 
thiên kinh địa nghĩa. 

„ Trung thành chính là thiên lý" hà: Trình di thư, 
quyển 15). 

"Lòng nhân là lý vậy" (Nhị Trình di thư, quyển 6). 

"Lý chính là nghĩa vậy" (Nhị Trình di thư, quyển 4). 

Do vậy ông cho rằng không nhìn, nghe, nói hay làm 
những điều bất lễ cũng chính là lễ. Ông rất sùng bái tư 
tưởng nhân - nghĩa - lễ - hiếu của Khổng Mạnh, đặc biệt 
kêu gọi cho thuyết "khắc kỷ phục lễ" của Khổng Tử. Ông 
cho rằng muốn thực hiện lễ - nhân thì phải chặn hết mọi 
ham muốn cá nhân. 
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Khắc kỷ thủ lễ là nhân. Một ngày có thể nghiêm khắc 
với mình, giữ lễ trọn vẹn thì thiên hạ đều có được lòng 
nhân. Không phải lễ không nói, không phải lễ không nghe, 
không phải lễ không nghĩ, không phải lễ không làm" 
(Luận ngữ - Nhan Uyên). 

Hỏi : Chế khắc mình thủ lễ, thế nào là nhân ? 

Đáp : Đối xử không có lễ thì là tư ý. Đã là tư ý thì sao 
gọi là nhân ? Đã là người thì phải tận trừ hết tư ý, chỉ cần 
có lễ thì sẽ đạt tới cảnh giới của lòng nhân" (Nhị Trình di 
thư, quyển 22 thượng). 

Lễ là hạt nhân của tư tưởng Nho gia. Trình Di coi lễ 
và đạo trời ngang bằng nhau nhằm để cao tư tưởng luân lý 
Nho giáo với mục đích bảo vệ chế độ đẳng cấp phong kiến. 

Tóm lại, Trình Di đã đưa lễ lên tầm cao bản thể luận, 
cho rằng đạo đức luân lý phong kiến chính là đạo trời. 
Dưới góc độ triết học, Trình Di khẳng định đạo đức luân lý 
Nho gia tên tại vĩnh hằng. 

II. ĐẠO LÝ LỚN TRONG THIÊN HẠ 

Trình Di không những hết sức khẳng định tính vĩnh 
hằng của luân lý phong kiến dưới góc độ triết học và dưới 
góc độ xã hội học, ông nhấn mạnh tính phi biến của luân 
lý phong kiến. Trên cơ sở luân lý Nho gia Khổng Mạnh, 
ông nâng cao ý nghĩa chính trị của luân lý phong kiến, 
tăng cường một bước chính trị hoá, xã hội hoá luân lý. Ông 
cho rằng trung nghĩa lễ tín đều là công lý, là đạo lý rộng 
lớn nhất, là phép tắc mà bất kỳ a1 trong xã hội cũng phải 
tuân theo. Ông nhấn mạnh cần phải dụng tâm. 


"Trung thành là đạo lớn của thiên hạ" (Nhị Trình 
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ngoại thư, quyển ð). 


"Con người lấy trung tín làm căn bản" (Nhị Trình 
ngoại thư, quyển ]). 


"Người nhân, lấy công tâm để khởi niệm, Công là gắn 
với Nhân nhất, người bị trôi theo dục vọng thì không phải 
là người trung, người biết theo công lý thì là trung thành 
vậy. Dùng công lý để ứng xử với người khác thì là đức thứ 
vậy..." (Nhị Trình ngoại thư, quyển 4). 

Công lý của Trình Di còn là khái niệm ngược với "tư 
hữu cá nhân". 

Ông nhấn mạnh phải dụng tâm vì việc công thì mới 
có thể hành đạo. Ông coi tam cương ngũ thường của phong 
kiến là công lý. Không những ông coi tam cương (kính vua, 
kính cha, kính thầy) là đạo trời còn thứ đạo trời không 
chuyển xoay theo ý muốn của con người mà còn nhấn 
mạnh mỗi một gia đình, mỗi một ai làm vua, thần, cha, 
con đều phải tuân theo công lý. 


Gia đình là tế bào của xã hội. Ông nhấn mạnh việc trị 
quốc, đồng thời nhấn mạnh việc tể gia. Ông cho rằng "nhà 
yên thì nước cũng yên" (Chu dịch Trình thị truyền", 
quyển 9). Trong xã hội phong kiến, sự ổn định của gia 
đình là mắt xích quan trọng trong việc củng cố xã hội. 
Trình Di dùng tam cương ngũ thường để tề gia hết sức có 
lợi cho việc bảo vệ nền thống trị phong kiến và có tác dụng 
thiết thực cho việc củng cố nền thống trị phong kiến. Điều 
này đồng thời đẩy mạnh một bước tính xã hội của luân lý 
Nho gia. Nhưng sai lầm của ông làm chính "tam cương" đã 
giết chết cuộc đời của biết bao người phụ nữ. 
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II. BẢO VỆ ĐẠO TRỜI, TIÊU DIỆT HAM MUỐN CỦA CON 
NGUỜI. 


Đây cũng là hạt nhân quan trọng của luân lý chính 
trị Trình Di. Ông cho rằng đạo trời và ham muốn của con 
người đối lập với nhau. Lối biện chứng này của Trình Di 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng biện chứng Nho gia 
Khổng Mạnh. Khổng Tử, Mạnh Tử là những người trọng 
nghĩa khinh lợi. Khổng Tử nói : "Quân tử trọng vu nghĩa, 
tiểu nhân trọng vu lợi". Mạnh Tử nói : "Chịu chết cho trọn 
điều nghĩa". Lòng người tư dục nên nguy nan, thiên lý tâm 
đạo nên huyền diệu, diệt thiên dục thì thiên lý toả rạng. 


Lối biện chứng lý - dục của triết học duy tâm Trình 
Di, trên thực tế là sự phát triển quan điểm nghĩa - lợi của 
Nho gia, kêu gọi mọi người phải biết bảo vệ đạo trời, tiêu 
diệt những ham muốn cá nhân. Mặc dù Nho gia không 
phủ nhận tính tất yếu của những ham muốn cá nhân thực 
dục và sắc dục vì đây là bản tính của con người song kết 
luận luân lý vẫn là chính yếu nhất trong đó có nghĩa Nho 
gia kêu gọi thà chết chứ không chịu để mất tiết nghĩa. 
Trình Di kế thừa những tư tưởng này và có phần vượt trội. 
Ví dụ ông nói : "Chết đói là chuyện cực nhỏ, để mất khí 
tiết là chuyện cực lớn" (Nhị Trình di thư, quyển 22). 

Trình Di cùng tiếp thu quan điểm "vô dục" của Lão 
Tử và quan điểm diệt dục rũ bỏ "bụi trần" của Phật giáo. 

Những đạo đức phong kiến như vậy có vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ chế độ chuyên chế phong kiến, 
nhưng cũng đã cướp đi mạng sống của biết bao người đòi 
phản kháng. 


Tóm lại, Trình Di cho rằng thiên lý là bản năng của 
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con người, là điều ai ai cũng có. Đạo trời không thể toả 
sáng chói lọi do có những ham muốn của con người cần 
trở, do vậy cần phải diệt đi những ham muốn cá nhân. Chỉ 
có như vậy mới bảo vệ được thiên lý. 


IV. LÝ CẬP TÍNH DÃ 


Đạo, tính, mệnh và quan hệ đạo đức luân lý giữa các 
yếu tố này, trên thực tế đã sớm được Chu dịch chỉ ra "cùng 
lý tận tỉnh dĩ chí vu mệnh". Chu dịch xếp đạo đức luân lý 
con người ngang với triết lý âm dương của đạo trời, điều đó 
chứng tỏ Chu dịch vô cùng coi trọng luân lý nhân tính. 
Triết học duy tâm Tống Minh nâng luân lý lên địa vị nhân 
tính thiên đạo hoàn toàn là sự kế thừa và phát huy trên cơ 
sở Nho học Chu dịch. 


Tính tức là nhân tính. Như Khổng Tử nói : "Tính tương 
cận, tập tương viễn". Khổng Tử cho rằng thiên tính con 
người còn giống nhau, chủ yếu vì những ảnh hưởng hậu 
thiên mà nảy sinh khác biệt. Câu chuyện "Mạnh mẫu ba lần 
chuyển nhà" chứng tỏ ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tủ. 

Nhưng Mạnh Tử và Tuân Tử lại cho rằng bản tính con 
người vốn đã có sự khác biệt thiện ác, Mạnh Tử cho rằng 
"tính bản thiện", còn Tuân Tử lại cho rằng "tính bản ác". 

Trên cơ sở Nho học trong Chu dịch, triết học duy tâm 
Trình Di nâng bản tính con người lên tầm cao của đạo. 
Dưới góc độ bản thể luận, "tính tức là đạo”, "tại thiên vi 
mệnh, tại nghĩa vi lý, tại nhân vi tính" (Nhị Trình di thư, 
quyển 18). Có nghĩa là nhân tính chính là thiên đạo, phản 
ánh quan điểm trên nghiệm về nhân tính, thiên đạo chỉ có 
thiện không có ác. Nhân tính là biểu hiện của thiên đạo, 
do đó cũng chỉ có thiện, không có ác. 
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Trên cơ sở của Trương Tái, Trình Di còn cho rằng bản 
tính thiên bẩm của con người đều là thiện. Sở dĩ khi lớn 
lên có kẻ thiện người ác là do khác biệt của "tính khí chất" 
trong mỗi người. | 

Luận thuyết về nhân tính là bộ phận cấu thành quan 
trọng trong hệ tư tưởng triết học duy tâm. Trình Di còn 
cho rằng "đạo, tính và mệnh là như nhau". Ông đã nâng 
đạo đức luân lý phong kiến lên thành bản tính của con 
người, cho rằng bản tính là cố hữu và không thể vượt qua, 
đó là thiên đạo trong lòng mỗi người. Do vậy, mục đích của 
việc tìm hiểu về lý là để thấu hiểu về tính và thực hiện 
thiên tính của con người. 

Thực hiện thiên tính của bản thân mà có thể hoà hợp 
với đạo của trời. Do đó Trình Di đã kế thừa quan điểm 
"con người đều có thể trở thành vua Nghiêu vua Thuấn", 
đưa ra quan điểm luân lý "con người có thể trở thành 
thánh nhân", thánh hiển hoá luân lý phong kiến trên cơ sở 
thiên tính, nâng địa vị của các luân lý trung hiếu nhân 

nghĩa lên vị trí tối cao. 


ö4. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA TRÌNH DI 


Tư tưởng chính trị của Trình Di mở ra sự hợp nhất 
giữa ba yếu tố chính trị, triết học và luân lý xã hội của lý 
học Tống Minh. Ông dùng triết lý bao bọc lấy tư tưởng luân 
lý Nho gia, chính trị hoá và xã hội hoá các tư tưởng này một 
cách cao độ, có vai trò quan trọng trong việc củng cố chế độ 
chính trị đương thời. Ông đề xướng "tôn quân" bởi vì quân 
đạo tức là thiên đạo, trung quân tức là trung với thiên đạo. 
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Ông đã hợp pháp hoá tư tưởng trung quân, nâng lên tầm 
cao của tư tưởng thiên kinh địa nghĩa. Bên cạnh đó, con 
trung với cha, vợ trung với chồng cũng là thiên đạo. Việc 
thiên đạo hoá tam cương ngũ thường và chính trị là thủ 
pháp chính trị quan trọng của Trình Di, là cách thức quan 
trọng để bảo vệ chế độ chính trị phong kiến. 


Chủ trương chính trị của Trình Di là hệ quả của quan 
điểm lý học của ông. Việc triết học hoá chính trị, coi quân 
đạo như thiên đạo cũng nhằm mục đích bảo vệ sự thống 
trị của giai cấp phong kiến bởi tuân theo mệnh vua cũng 
chính là tuân theo mệnh trời. 


Ngoài ra, Trình Di còn kế thừa quan điểm chính trị 
dùng nhân đức để trị nước. Ông nói vua phải là bậc thánh 
hiển biết dùng nhân đức để cai trị thiên hạ. Có như thế 
quân dân mới một lòng và đất nước mới yên ổn. 

Trong lĩnh vực chính trị, ông còn kế thừa tư tưởng 
"khắc kỷ phục lễ của Khổng Mạnh để trị nước. Ông chủ 
trương "quân hiển minh, bất quý sát, thần quý chính, bất 
quý quyền". Ông nhấn mạnh phải phục hưng lễ - nhạc, 
chỉnh đốn cương thường. 


Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh phải biết trọng 
dụng, tin cẩn người hiền, chủ trương "Tu thân tề gia bình 
thiên hạ. 

Trên đây phản ánh tư tưởng chính trị trị quốc của 
Trình Di là sự phát huy trên cơ sở nhân - nghĩa - lễ - nhạc 
của Nho gia. Đặc biệt là việc ông đã kết hợp lý học và Nho 
học, thiên đạo hoá tư tưởng tôn quân và thực hiện điều 
nhân, có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố một bước 
chế độ chính trị của xã hội phong kiến. 
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ö5. ẨNH HƯỚNG VÀ ĐÁNH BIÁ VỀ LÝ HC TRÌNH DI 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA TƯ TƯỞNG TRÌNH DI ĐỐI VỚI DỊCH HỌC 


Trình DI rất say mê và rất uyên thâm về Chu dịch. 
Bộ "Y xuyên dịch truyện" của ông và "Chu dịch bản nghĩa" 
của Chu Hi có giá trị rất cao, từng được lấy làm tiêu chuẩn 
của chế độ khoa cử đời Minh. Trình độ của cuốn "Y xuyên 
dịch truyện" phản ánh sự kế thừa và phát huy của ông đối 
với Dịch. 

Đặc điểm của "Y xuyên dịch truyện" là đã phát triển 
Dịch một cách sâu sắc và trong quá trình chú thích cho 
Dịch, ông đã đưa thêm vào những tư tưởng duy tâm, 
phản ánh quan điểm triết học duy tâm một cách có hệ 
thống. Cuốn "Chu dịch bản nghĩa" của Chu Hi chứa đựng 
những kiến thức về số tượng và đạo nghĩa kể từ đời Hán, 
là tác phẩm lớn thứ hai tiêu biểu cho đỉnh cao của phong 
trào nghiên cứu Dịch học triều Tống và cũng là đỉnh cao 
của phong trào nghiên cứu Dịch học. Sau này khi nghiên 
cứu về Dịch, người ta cũng chủ yếu tham chiếu các tác 
phẩm này. Những đóng góp chính của "Y xuyên dịch 
truyện" là : 

1. Gạt bỏ các tư tưởng Huyền học Nguy Tấn, trả lại 
nội dung vốn có cho Dịch, chú thích những điều đúng 
thuộc giáo lý của Dịch, có ý nghĩa quan trọng đối với sự 
phát triển của Dịch. 

2. "Ÿ xuyên dịch truyện" dùng những quan điểm của 
triết học duy tâm phát huy nghĩa tượng, đặt cơ sở lý luận 
cho lý học Tống Minh. Tác giả đã mượn những chú thích 
về Dịch để phát triển quan điểm lý học của mình. Đây là 
bộ sách tham khảo cần thiết và là tiêu chuẩn khoa cử, 
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3. "Y xuyên dịch truyện" phát huy cao độ quan điểm 
"cùng lý tận tình" của Chu dịch, dùng đó để tu tạo luân lý, 
có vai trò to lớn trong việc phát triển Tống Nho. 


4. Trên cơ sở "Chu dịch chú" và "Chu dịch tập chú", 
Trình Di đã tiến hành làm rõ thêm về Chu dịch. "Y xuyên" 
đi theo nghĩa lý chứ không theo hướng số lượng của Đôn 
Dị, Thiệu Tử. Đóng góp của Trình Di là đã làm nổi bật lý 
Dịch thay vì số Dịch. Thành công của ông là đã chuyển 
Dịch học đời Tống từ hướng coi trọng nghiên cứu số tượng 
phát triển sang hướng đạo nghĩa. 

5, Trong "Y xuyên dịch truyện", Trình Di đã dùng vai 
trò thể - dung của nghĩa lý và tượng để làm rõ cho quan hệ 
mẫu mực giữa "đạo trời" và vạn vật trong vũ trụ, qua đó 
tạo nên luận cứ cho sự hợp pháp của chế độ đẳng cấp và 
chế độ luân lý xã hội phong kiến, làm tăng thêm tính chất 
chính trị của Kinh dịch. 

Tóm lại, trên cơ sở Dịch học đời Hán, Đường, Trình Di 
đã tiến hành phát triển thêm, loại bỏ những tư tưởng 
Huyền học Nguy Tấn, đưa vào những quan điểm lý học. 
Cùng với sự phát triển của lý học, vị trí của Dịch dưới 
triều Tống cũng ngày một được nâng cao, trở thành cơ sở 
lý luận và căn cứ kinh điển cho lý học Tống Minh. 


II. ẢNH HƯỚNG CỦA TƯ TƯỞNG TRÌNH DI ĐỐI VỚI NHO HỌC 


Cống hiến của hai anh em họ Trình đối với Nho học . 
là đã triết lý hoá một bước Nho học, nâng cao tầng bậc 
của Nho học. Dưới góc độ triết học hai ông đã nâng luân 
lý Nho học lên tầm cao bản thể luận khiến cho các luân lý 
Nho học vốn đã được chính trị hoá, xã hội hoá cao độ lại 
càng trở nên hợp pháp. Điều này rất có lợi cho chế độ xã 
hội đương thời. Do bởi đầu triều Tống, đất nước đang từ 
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chia cắt vừa được thống nhất, tập quyển trung ương bắt 
đầu lại con số 0, chưa được củng cố, cần có một hình thái 
ý thức có lợi cho việc thống nhất và củng cố chế độ tập 
quyền trung ương mà tư tưởng Nho gia lại rất phù hợp 
với những yêu cầu này. Mặt khác, dưới triều Nguy Tấn, 
Huyền học phát triển mà các tư tưởng lại không thống 
nhất với nhau. Sau khi xã hội được thống nhất, lĩnh vực 
tư tưởng cũng cần thống nhất để tăng cường tập quyền 
trung ương. 

Ngoài ra, do dưới thời Nguy Tấn, Phật giáo, Đạo giáo, 
Tông giáo phát triển ôổ ạt. Dưới sự tấn công của các tư 
tưởng vô quân vô phụ vô vi vô dục, luân lý Nho gia bị lạnh 
nhạt. Triết học duy tâm của hai anh em họ Trình khôi 
phục luân lý Nho gia, nâng luân lý cương thường lên vị trí 
thiên đạo, lập lại vị thế của luân lý Nho gia, rất có lợi cho 
việc củng cố chế độ phong kiến chuyên chế, thúc đẩy quá 
trình phát triển Nho học. Bởi vì Nho học có chủ thể là luân 
lý chính trị nên việc hai anh em họ Trình triết lý hoá cao 
độ luân lý Nho gia khiến Nho học có vai trò quan trọng 
trong giai cấp thống trị của xã hội phong kiến thời kỳ sau 
này, toàn bộ sự việc này đã gtúp Nho học có thể chiếm vị 
trí chủ đạo trong lĩnh vực chính trị và tư tưởng của Trung 
Quốc suốt hơn 2000 năm. 


Trình Di không những rất coi trọng Chu dịch mà còn 
sùng bái các kinh điển khác của Nho gia như Luận ngữ, 
Mạnh Tử, Đại học, Trung dung, coi các bộ sách này là Tứ 
thư và đặt ở vị trí cao như Lục kinh. Từ đó giá trị của tứ 
thư ngũ kinh Nho học trong kho tàng kinh điển Trung 
Quốc lại càng được nâng cao, làm tăng thêm giá trị xã hội 
của Nho học, hoàn thiện công tác chuẩn bị lý luận. 
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II. ẢNH HƯỚNG CỦA TƯ TƯỞNG TRÌNH Di ĐỐI VỚI TƯ 
TƯỞNG CHÍNH TRỈ XÃ HỘI PHONG KIẾN 


Tư tưởng chính trị của Trình Di được phẩn ánh một 
cách tương đối có hệ thống trong bộ "Nhị Trình tuỳ ngôn" 
và chủ yếu là các cuốn Luận chính, Thánh hiển, Quan 
thần, Tâm tính, Nhân vật. Đặc điểm của tư tưởng chính 
trị Trình Di là nâng luân lý cương thường phong kiến lên 
vị trí của thiên kinh địa nghĩa, chính trị hoá cao độ luân lý 
phong kiến, có vai trò nhất định trong việc củng cố chế độ 
chuyên chế phong kiến. 


Ngoài ra, Trình Di còn kế thừa thuyết lễ trị và đức trị 
của Nho gia, chính trị hoá, xã hội hoá một bước các thuyết 
nhân nghĩa lễ nhạc. Chủ trương chính trị của ông là "tuân 
mệnh vua tức là tuân mệnh trời", hết sức có lợi cho chế độ 
chuyên chế phong kiến và tập quyền trung ương, do vậy được 
giai cấp thống trị hết sức coi trọng. Quan niệm về đạo trời của 
ông được phát triển trên cơ sở thuyết Thiên mệnh của Khổng 
Tử và thuyết thiên nhân cảm ứng của Đống Trọng Thư. 


Tư tưởng thiên đạo của ông được phản ánh đầy đủ 
trong phần chú giải của "Y xuyên dịch truyện" và "Nhị Trình 
tuỳ tập" với đặc điểm chú yếu là nâng luân lý cương thường 
của xã hội lên vị trí thiên đạo, chủ trương áp dụng tam 
cương ngũ thường một cách nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chế 
độ đẳng cấp phong kiến. Ông cho rằng chế độ đăng cấp của 
con người và thiên đạo trong trời đất là một, đều là thiên 
định. Quan điểm thiên đạo này đã trở thành gông cùm tỉnh 
thân xiểng xích tư tưởng của người dân, giam cầm tư tưởng 
của họ suốt mấy trăm năm. Quan điểm này về sau tiếp tục 
được Chu Hi kế thừa, chứng tỏ tầm ảnh hưởng sâu sắc của 
tư tưởng Trình Di đối với xã hội phong kiến thời kỳ sau này. 
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IV. ĐÁNH GIÁ LỊCH SỬ 


Sau thời Đường, Trung Quốc rơi vào cảnh phân tranh 
ngũ đại thập quốc, hỗn loạn suốt bao năm đến đời Tống mới 
lại được thống nhất. Khi đó cương thường lỏng lẻo, luân lý 
bất nghiêm, thêm vào đó là các tư tưởng siêu quân thần, 
siêu nhân luận của Phật giáo khiến cho luân lý Nho gia 
mấy phen suýt bị tiêu diệt. Hai anh em họ Trình nâng luân 
lý lên tầm cao bản thể luận, hợp nhất chính trị, luân lý, 
triết lý tạo thành đỉnh cao của thiên đạo, nhân tính, tránh 
cho đạo đức luân lý phong kiến khỏi rơi vào cảnh diệt vong, 
có vai trò quan trọng trong việc củng cố xây dựng lại chế độ 
tập quyền trung ương và nền thống trị phong kiến. Đời 
Tống là thời kỳ điển hình của xã hội phong kiến Trung 
Quốc, cơ sở kinh tế khi đó đơn thuần mang tính chất tiểu 
nông, kinh tế tư bản vẫn chưa được manh nha. Do đó, việc 
nhị Trình chấn hưng đạo đức luân lý phong kiến rất phù 
hợp với cơ sở kinh tế khi đó, phát huy vai trò củng cố nền 
thống nhất và tăng cường chế độ thống trị tập quyền trung 
ương, có tác dụng tích cực thúc đẩy quá trình dựng xây nhà 
Tống sau một thời gian dài đất nước bị chia cắt. Do vậy, 
dưới góc độ quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử, đạo đức 
phong kiến của lý học Trình Di về cơ bản có vai trò tích cực 
trong lịch sử phát triển xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Tóm lại, Trình Di được mệnh danh là Khổng Tử tái thế, 
lý học của ông được coi là triết học chính thống, đủ để minh 
chứng tư tưởng của ông, rất phù hợp với lợi ích của giai cấp 
thống trị đương thời và những yêu cầu của giai cấp thống trị. 

Tư tưởng của Trình Di và Chu Hi được gọi chung là 
tư tưởng Trình Chu thống trị Trung Quốc suốt 7, 8 trăm 
năm, là một kỳ quan trong lịch sử triết học Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 40 


CHU HỊ 


ẽ hu Hi là một nhà Nho, nhà tư tưởng lớn đời 
Nam Tông. 

Chu Hi đạt diện cho những thành tựu rực rõ nhất của 
triết học duy tâm đời Tống Minh, quan điểm trung tâm 
của ông là triết học duy tâm, mà nó chính là Thiên ly, 
quan điểm “Thiên lý" của ông chính là sự thống nhất cao 
độ giữa triết học, chính trị uà luân lý. 

Chu Hỉ đã đưa ra “Minh Thiên Lý, Diệt Nhân Dục", 
đông thời đưa "Tam Cương Ngũ Thường" uào Thiên lý, từ 
đó ông da dưa đạo đức luân lý phong kiến lên 0ị trí tối cao, 
điều này có tác dụng uô cùng to lớn đối uới Utệc gtữ gìn trật 
tự xã hội phong kiến. Chính uì uậy nên Chu HÌ được các 
nhà thống trị trong xã hội phong biến tôn sùng. Tư tưởng 
của ông đã thống trị Trung Quốc trong suốt bảy tám trăm 
năm. Trong xã hội phòng kiến, danh tiếng của ông chỉ đứng 
sau Khổng Tử, uà được coi là bậc Thánh Nhân Hậu bỳ. 

Tư tưởng của Chu Hi đã trở thành tư tưởng hạt nhân 
của bốn triều đại : Tống, Nguyên, Minh, Thanh, đại diện cho 
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đỉnh cao của phong trào Nho học mới. Thành tựu của tư. 
tưởng triết học này lò cột mốc trong lịch sử phát triển triết học 
của Trung Quốc. Đặc biệt, Chu Hi đã đưa ra “Đại học" uò 
“Trung Dung" trong tập “Tiểu Đới Lễ Kỷ", kết hợp uới "Luận 
ngữ” uà “Mạnh tử" thành "Tứ thư" ; cùng uới “Ngũ Kinh" được 
xếp uào hàng hinh điển Nho gia, " Tứ Thư Tập Chú" của ông 
được coi là biệt tác đầy quyền uy của kinh điển Nam Tống, uò 
đã trở thành giáo trình thị thăng chức của thành phần tri 
thức. Túc phẩm "Chu Dịch Bản Nghĩa" là một trong những 
kiệt tác tiêu biểu của ngành “Dịch học", có giá trị học thuật rất 
quan trọng, uò được nhiều nhà Dịch học các đời trước tôn 
thành tác phẩna trứ danh của ngành Dịch học. 

Túc phẩm nổi tiếng "Chu Tử Ngữ Loại" là một biệt tác 
tiêu biểu cho tư tưởng học thuật của ông, nó là sự thu gom 
tinh hoa của môn triết học duy tâm đời Tống, cũng là một 
trong những tác phẩm quan trọng của tư tưởng Nho giáo. 


81. TÚM TẮT UỘC ĐI bỦA CHU HI 





hình 40-1: Chu Hi 
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Chu Hi (1130-1200) là một nhà nho, nhà tư tưởng lớn 
của thời kỳ Nam Tống. Trong xã hội phong kiến Trung 
Quốc, tiếng tăm của ông chỉ đứng sau Khổng Tử được tôn 
là Thánh Nhân Hậu kỳ. Tư tưởng của ông đã trở thành 
hạt nhân của bốn triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, 
đại diện cho thành tựu cao nhất của lý học đời Tống Minh. 


"Tứ Thứ Tập Chú" của ông được coi là tác phẩm nổi 
tiếng lẫy lừng của kinh điển Nho gia thời Nam Tống. "Chu 
Dịch Bản Nghĩa" của ông là một trong những tác phẩm nổi 
tiếng lẫy lừng tiêu biểu cho tư tưởng học thuật của ông, là 
bộ sưu tập lý học đời Tống, và cũng là một trong những tác 
phẩm tiêu biểu quan trọng của tư tưởng Nho gia. 

Chu Hi xuất thân trong một gia đình quan lại, từ 
thuở nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn người. Đố nói : "Kia là 
trời", Chu Hi lập tức hỏi lại "Thế trên trời có cái gì ?". Điều 
này làm cho ông bố vô cùng ngạc nhiên, liền hướng dẫn 
ông học bắt đầu từ mảng "Tứ Thư Ngũ Kinh". Bố của Chu 
Hi - Chu Tùng nguyên là quan lại của triều đình, do ông 
dâng thư phần đối việc giải hoà với bọn người Kim nên đã 
bị đuổi khỏi cung đình và làm quan địa phương. 

Với sự dạy dỗ của cha, tử nhỏ Chu Hi đã bắt đầu học 
những tác phẩm kinh điển Nho gia như "Luận Ngữ', 
"Mạnh Tử", "Dịch Kinh", "Kinh Thì", "Thượng Thư", "Xuân 
Thu", "Lễ Ký" v.v... 

Chu Hi không những viết được rất nhiều tác phẩm, 
hơn nữa, những tác phẩm này đều rất có giá trị, chẳng 
hạn như : "Chu Dịch Bản Nghĩa", "Tứ Thư Tập Chú", 
"Thái Cực Đề Thuyết Giải", "Thi Tập Truyện", "Chu Tử 
Ngữ Loại", "Thông Thư Giải", "Chu Tử Đại Toàn"... đều là 
những kiệt tác văn học, sử học, triết học tiêu biểu. 
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Tư tưởng của Chu Hi lấy Dịch Nho học làm hạt nhân, 
nhưng lại tiếp thu tư tưởng Đạo Gia và Phật Gia cho nên 
trình độ của nó khá cao. Được coi là triết học chính thức 
đời Nam Tống thì bất kể là triểu Nguyên, triểu Minh, 
triều Thanh đều tôn sùng và đưa ông lên vị trí rất cao. 
Đến thời Nam Tống, tư tưởng học thuật của Chu Hỉ đã 
được tôn là quyền uy lẫy lừng, "Tứ Thư Chương Cú Tập 
Chú" được coi là tiêu chuẩn của chế độ khoa cử quan lại và 
làm giáo trình ở học đường. 


Dưới nguyên tắc "Trị Thiên Hạ tất dụng Nho thuật". 
Triều Nguyên đã lấy lý học của Chu Hỉ :àm tư tưởng chủ 
chốt, lấy Tứ Thư Ngũ Kinh làm giáo trình. Triều Minh thì 
"Trọng Chu Tử dĩ trọng Khổng Tử" ('Chu Tử Thế Gia", "... 
nguyên Huyện Trí" - quyển thứ 18), và cèn thờ cúng Chu 
Hi như một nhà học giả vĩ đại. Đến đời Khang Hi nhà 
Thanh, do sự sùng bái của hoàng đế Khang HIi đối với Chu 
Hi, nên ông càng được đẩy lên vị trí tối cao. Gần 700 năm, 
Chu Tử đã trở thành bậc Thánh nhân của bốn triều đại 
lớn của Trung Quốc : Tống, Nguyên, Minh, Thanh, ảnh 
hưởng của ông ở Trung Quốc chỉ sau mỗi Khổng Tử. 

Lúc còn sống, Chu Hi chưa được col trọng, sau khi 
ông mất vài năm, mới được chú ý và rất tôn sùng, và được 
truy phong chức Chu Văn Công. "Tứ Thư Tập Chú" của 
ông được coi là tiêu chuẩn của chế độ thi cử làm quan, 
đồng thời được chỉ định làm thành sách giáo khoa, địa vị 
của ông đã được khẳng định. Sau này, đã hạ chiếu đưa ông 
vào thờ ở đền Khổng Tử, và ông đã đạt sự vinh quang 
Khổng Tử tái thế. 

Đến đời Nguyên, Chu Hi được phong thêm làm Kỳ 
Quốc Công, thời Càn Long, đời Khang Hi nhà Thanh đã 
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phong cho ông chức "Chí Lý", được coi là rất mẫu mực. 
Điều này đủ cho chúng ta thấy được ảnh hưởng của ông. 


Tóm lại, tư tưởng triết học Chu Hi là vô cùng quan 
trọng trong lịch sử phát triển của triết học cổ đại Trung 
Quốc, chiếm địa vị thống trị rất lâu dài ở thời kỳ sau của xã 
hội phong kiến Trung Quốc, trở thành hạt nhân trong lĩnh 
vực tư tưởng văn hoá thời kỳ sau của xã hội phong kiến, đã 
phát huy tác dụng lịch sử vô cùng quan trọng trong việc 
củng cố sự thống trị của xã hội phong kiến. 


82. TƯ TƯỞNG - TRIẾT HC CỦA CHU HI 


Chu Hi là đệ tử đời thứ tư của Trình DI, ông đã từng 
tôn Lý Đồng (đệ tử đời thứ ba của Trình DJ) làm thầy. Tư 
tưởng học thuật của ông chính là sự kể thừa và phát triển 
khoa học tự nhiên của Trình DI, do đó mà người ta hay kết 
hợp tư tưởng của Chu Hi, Tung... Trình Di với nhau để 
gọi thành khoa học tự nhiên - Trình Chu. Ngoài ra, do 
Chu Hi đã có nhiều sáng tạo, đóng góp đối với học thuyết 
của họ Trình, hơn nữa ông cũng đã thành lập hệ thống độc 
lập của riêng mình nên cũng gọi đó là khoa học tự nhiên 
Chu Hi. Môn khoa học tự nhiên này đã lấy triết học duy 
tâm làm hạt nhân, dung hoà tư tưởng Phật giáo và Đạo 
giáo, đã tạo nên một hệ thống triết học phát triển lớn đối 
với khoa học tự nhiên họ Trình. 


I. TRIẾ HỌC DUY TÂM LÀ PHẠM TRÙ CAO NHẤT CỦA HỆ 
THỐNG TRIẾT HỌC CHU HI. 


1. Khái niệm về "Lý" bản thể: 


"Lý" là một phạm trù cao nhất của hệ thống triết học 
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Chu Hi. "Lý chỉ là cái vừa thực vừa hư, như một vật vừa 
vô vừa thực. Chu Hi cho rằng "Triết học duy tâm" là 
nguồn gốc của vạn vật có vai trò quyết định đối với vạn 
vật. Tức là : Chu Hỉ cho rằng từ thuở sơ khai của vạn vật 
"Lý" đã tồn tại rồi, ", "Lý" chính là nguồn gốc của vạn vật, 
đã từng nói : 

Cái có trước khi có thiên địa là lý, có cái lý này thì mới 
có trời đất, nếu không có cái lý này thì không có thiên hạ, 
không có người mà cũng không có vật. (Chu Tử ngữ loạ!). 

"Khi chưa có trời đất thì đã có Lý rồi. Có Lý này, liền 
có Trời Đất. Nếu không có Lý này, thì cũng chẳng có Trời 
Đất, chẳng có người, chẳng có vật". (Chu Tử loạn ngỡ). 

Tuy chưa có vật nhưng đã có cái lý của vật. (Đáp Lưu 
Thúc Văn vấn). 

"Tuy chưa có vật, nhưng đã có Lý của vật". (“Đáp Lưu 
Thức Văn vấn")(Trả lời Lưu Thúc Văn). 

Có cái này thì mới có cái khí này. Mọi hiện tượng của 
muôn vật trong trời đất có cái gì mà chăng sinh ra từ cái lý 
này. (Chu Hi ngữ loạn - quyển 65). 

"Có Lý thì liền có Trời Đất, vạn sự vạn vật, mọi thứ 
đều xuất phát từ Lý. ("Chu Tử ngữ loại" quyển thứ 65). 

Chu Hỉ cho rằng : Lý không chỉ là bản thể của vạn 
vật, mà còn là nguồn gốc của vạn vật, bao gồm cả mọi 
nguồn gốc của đạo đức luân lý xã hội của loài người, như 
ông vẫn thường lấy "cái quạt" để làm ví dụ : 

Ví dụ như cái quạt này, có có đạo lý của nó. Cái quạt 
được làm như thế đấy, gấp lại cũng dùng như thế. Đó 
chính là đạo lý của nó. ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 62). 


"Giả vì như cái quạt này là cái vật này vậy, thì phải 
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có cái lý của cái quạt, cái quạt được làm như vậy hợp với 
cái dùng như vậy. Đó chính là cái lý tổn tại trên hình 
tượng" (Chu Tử Ngữ Loại - quyển 69). 

Có nghĩa là : cái quạt có thể quạt gió mát, tuy nhiên 
trước khi làm thành cái quạt. Không khí lạnh bay tới 
cũng trở thành gió lạnh. Như vậy thì : đạo lý ấy cũng đã 
tổn tại rồi. Nó cũng nói lên rằng khi chưa phát minh ra 
cái quạt thì "lý" của cái quạt đã tôn tại từ lâu rồi. Điều 
này chính là cái gọi là "Hình nhi Thượng Chi Lý". Nói 
tóm lại, thực chất cái "lý" - Lý - của Chu Hỉ chính là 
"Chưa có vật đã có lý rồi", nghĩa là : "Lý" quyết định 
"vật". Thức chất, điều này đang làm đảo lộn mối quan hệ 
giữa "tỉnh thần" và "vật chất", biến tinh thần thành cái 
quan trọng hàng đầu, còn vật chất là cái thứ hai. Do đó, 
nghành khoa học tự nhiên của Chu Hi thực chất là chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. 


Trên thực tế, Đạo Lý "cái quạt" tuy đã có từ trước khi 
làm nên nó nhưng nó cũng vẫn được tạo ra từ thực tiễn, sự 
di chuyển của khoa học lạnh, dùng lá cây (ví dụ như lá 
sen, vỏ cây, lá chuối) hoặc các vật khác để quạt vào không 
khí. Điều này có nghĩa là "Đạo lý của cái quạt" tuy xuất 
phát từ bản thân nó, tuy nhiên cũng có thể xuất phát từ 
những vật khác (ví dụ như lá cây). 

Xét cho cùng, quan niệm ý thức "Đạo lý" cái quạt này 
vẫn được sinh ra từ thực tiễn vật chất, không phải từ hư 
vô. Chu Hi đã thổi phông lên rằng : "Lí" của cái quạt là 
được sinh ra từ cái quạt mà lại trốn tránh sự thực đó là 
Đạo Lý này còn có thể sinh ra từ vật khác, mà cho rằng đó 
là quan niệm tiên nghiệm bất kể vật thể nào ; tất nhiên, 
đây chính là thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm khách 
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quan. Cũng giống như ông đã từng nói : 

Khi chưa có Trời Đất, đã có Lý rồi. (“Chu Tử Ngữ 
Loạt" - quyền }). 

"Có trước trời ắt hắn là cái lý này có trước". (Chu Tử 
Ngữ Loại - quyển ]). 

Câu nói này đủ để chứng thực quan niệm của Chu 
Hi cho rằng Lý có trước Trời Đất vạn vật, ý thức có trước 
vật chất. Điều này chỉ rõ Lý của Chu Hi là quan niệm tồn 
tại độc lập bên ngoài sự vật, là phạm trù của chủ nghĩa 
duy vật khách quan. Nếu phân tích sâu hơn lời của Chu 
Hi, sẽ càng chứng thực được quan niệm này của ông. Như 
ông đã nói : 

Cái tổn tại ở bên trên hình tượng là đạo, tổn tại ở 
dưới hình tượng là vật, nói đến cái vật dưới hình tượng thì 
đã có cái đạo ở trên hình tượng đó. (Chu Tử ngũ loại - 
quyền 62). 

"Cái ở trên Trời Đất là "Đạo Lý", cái ở dưới Trời Đất là 
khí, trong cái khí ở dưới "Trời Đất" thì có Đạo Lý ở trên Trời 
Đất. Nếu cơi "khí" dưới Trời Đất là "Đạo" dưới Trời Đất, 
điều này không thể được. ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 62). 

Ở trên Chu Hi đã coi "Trời Đất" là "Hình" ; cái ở trên 
cả Trời Đất là "Đạo" ; Vạn vật trong Đất Trời là "khí". 

Rất rõ ràng, cái "Lý" (Đạo) của Chu Hi là ở trên 
Thiên Địa vạn vật. Ông còn nhấn mạnh trật tự này là 
không thể đảo lộn. (Nếu coi "Khí" là "Đạo", điều này 
không thể được). Điều này có nghĩa là "Lý" đã tổn tại từ 
lâu trước cả khi có Trời Đất vạn sự vạn vật. 

Ví dụ, "Chu Tử Ngữ Loại" còn viết : 

Từ hỏi : Khi Trời Đất chưa có, ở dưới đã có vạn vật chưa ? 
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Trả lời : Đã có Lý (Đạo). 

"Từ hỏi : Khi trời đất chưa phân thì đã có vạn vật 
trong đó hay chưa ? 

Đáp : Chỉ có cái lý đó thôi vậy". (Chu Tử Ngũ Loại" - 
quyển 1) 

Có nghĩa là : Khi chưa có Trời Đất, rất nhiều "Lý" của 
vạn sự vạn vật đã có rồi. Đây chính là toàn bộ thực chất 
"Đạo Lý' của Chu Tử. 

"Đạo Lý" của Chu Hi có tư tưởng Nho gia làm chủ 
chốt, thêm vào một chút quan điểm Phật học, hình thành 
một hệ thống chủ nghĩa duy vật to lớn. "Lý nhất nguyên 
luận" là tư tưởng trung tâm của nó. 

Tóm lại, tư tưởng Lý của Chu Tử là đỉnh cao sự phát 
triển chủ nghĩa duy vật của xã hội phong kiến Trung Quốc. 

2. "Lý" cũng có nghĩa là "Đạo", 

"Đạo" chính là cách gọi của Dịch đối với quy luật vận 
động âm dương. Ví dụ : Âm - dương gọi là đạo (Dịch - Hệ 
Từ). "Nhất âm nhất dương chỉ vi đạo". (Dịch - Hệ Từ). 

Nghĩa là : nó chỉ rõ sự vận động âm dương là nguồn 
gốc sản sinh của vạn sự vạn vật, cũng có nghĩa là vạn sự 
vạn vật sinh ra từ sự vận động âm dương, đây là sự suy 
luận phán đoán vô cùng huy hoàng, và cũng là mệnh đề 
giàu tính triết lý mà thời cổ đại người thường nói về "Đạo", 

Đạo của "Lão Tử" là : 

Đạo có thể nói là cái đạo phi thường. Tên mà có thể 
gọi tên được là cái tên phi thường. Vô danh là lúc bắt đầu 
của trời đất ; hữu danh là khi sinh ra vạn vật vậy. (Đạo 
Đức Kinh - Chường một). 
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"Đạo, khả Đạo, phi thường Đạc. Danh, khả Danh, phi 
thường Danh. Vô Danh, Thiên địa chi thuỷ, hữu danh, vạn 
vật chi mẫu." ("Đạo Đức Kinh" - chương ]). 

Nó đã chỉ rõ rằng "Đạo" chính là sự bắt đầu của Trời 
Đất, mẹ của vạn vật. Lại có câu rằng : bất kể "hữu" hay 
"vô" đều lấy "Đạo" làm gốc, nhấn mạnh nguồn gốc chung 
bản thể của sự vật vũ trụ, cũng là chứng cứ sự biến hoá 
của "Hữu" hay "Vô'. 

"Đạo" của Chu Tử nhấn mạnh "Hình nhi thượng giả 
vị chì Đạo", nó đưa ra "Hình nhi thượng giả giã, Đạo tức lí 
chi vị giã". Điều này có nghĩa "Lý" là nguồn gốc của vạn 
vật, đó chính là "Lý" của Chu Hi, đó cũng là "Đạo", chính 
là tổ tông của vạn sự vạn vật, bao gồm cả sự hình thành 
của vạn vật giới tự nhiên và sự bắt nguồn của vạn vật 
trong xã hội. 

Chu Hi cho rằng Đạo là vô thanh vô xúc, bất ninh bất 
diệt, vô hình vô thể, như ông đã nói : Đạo vốn không có thực 
thể, .... cái thứ không có âm thanh mùi vị đó chính là đạo 
vậy. ("Chu Tử Ngũ Loại"). "Đạo vốn là vô thể, cái mà vô 
thanh vô xú chính là Đạo" : (Chu Tử Ngữ Loại" quyển 36). 


ớt 


Tóm lại, "Lý" của Chu Hỉ là bắt nguồn từ "Lý" của 
"Chu Dịch" ; "Hình nhi Thượng giả vị chỉ đạo" ; Đạo của 
"Chu Dịch" là "Nhất âm Nhất Dương Chi vị Đạo". Nhưng 
Chu Hỉ lại không tiếp tục phát triển theo quy luật quan 
trọng này, mà lại nhấn mạnh một cách phiến diện vượt 
qua "Lý Hình chi Thượng", một loại quan niệm tuyệt đối 
sinh vật thể năng phái với luân lý. 

3. Lý cũng chỉ "Thái Cực": 


Lý của Chu Hỉ cũng chỉ Thái Cực, căn cứ lý luận của 
nó bắt nguồn từ "Thái Cực Đồ Thuyết" của Chu Đôn Di. 
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Thái : Thái dã, Cực : Chí Cực, nghĩa là : Lý là nguồn gốc 
chung của vạn sự vật, là Chung cực của mọi sự vật, cũng 
là chuẩn tắc cao nhất của tất cả mọi sự vật. Cũng giống 
như Chu HI đã nói : 


Vạn vật đều có điểm cùng cực, đó chính là tận cùng 
của "Lý" đức Nhân của bậc làm vua, đức Kính của kẻ bề 
tôi chính là Cực. Ông còn cho rằng : đây cũng là Cực của 
mỗi sự vật sự việc. Tổng hợp các "Lý" của vạn vật trong 
trời đất thì gọi là Thái Cực vậy. (Chu Tử Ngữ Loại" - 
quyển 94). 

"Mọi sự vật đều có "Cực". Sự nhân từ của vua, sự tôn 
kính của quần thần chính là "Cực". Tóm lại, "Lý" của tổng 
Thiên lý vạn vật chính là Thái Cực. "Chu Tử Ngữ Loại" - 
quyển thứ 94). 

Có nghĩa là, "Lý" của mỗi sự vật cụ thể gọi là "Cực" ; 
nhưng "Lý" chung của vạn sự vạn vật gọi là "Sự vật". Vì 
vậy, Chu Tử viết : 

Thái Cực được bao hàm trong một chữ Lý. ("Chu Tử 
Ngữ Loại" - quyển 1). "Thái Cực chỉ là một chữ "Lý" ('Chu 
Tử Ngữ Loại" - quyển ]). 

Tổng hợp cái "Lý" của vạn vật trong trời đất chính là 
Thái Cực. (“Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 94). "Lý của Tổng 
Thiên Địa vạn vật chính là Thái Cực". (Chu Tử Ngữ Loạ!"). 

Trong mắt Chu Hi, Thái Cực chỉ là một "đạo lý" siêu 
cảm giác, siêu hình thể "Vô phương sở, vô hình thể, vô địa 
vị khả đốn phóng" ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 94), đây là 
một loại ý thức tuyệt đối. Nó cũng là một trừu tượng, vượt 
khỏi thời gian và không gian. Đồng thời, Chu Hi cho rằng 
bản thể này chính là "Lý", là nguồn gốc của vũ trụ vạn 
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vật, là đạo lý chung của tất cả mọi sự vật. Thái Cực này 
chính là tiêu chuẩn cao nhất của mọi sự vật. Cho nên, ông 
cho rằng "Nhân nhân hữu nhất Thái Cực - Vật vật hữu 
nhất thái cực" (“Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 94). 

Từ "Thái Cực" này, vốn là bắt nguồn từ "Dịch" : Có câu : 

Dịch có Thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghị, lưỡng 
nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quái... (Dịch - Hệ 
Từ). "Dịch hữu Thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghị 
sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quẻ". (“Dịch - Hệ Từ"). 

Thái cực của "Chu dịch" là thái cực của trạng thái 
động, là thái cực của sự vận động âm dương, vạn vật sinh 
sản dựa vào nó, vạn vật cũng dựa vào nó để biến hoá, thay 
đổi. Thế nhưng, thái cực của Chu Hỉ lại là thái cực của 
trạng thái tĩnh. "Chu dịch" cho rằng : "Nhất Âm Nhất 
Dương Chi Vi đạo" nghĩa là : Bản thân "Đạo" chính là sự 
vận động của khí âm dương, nhưng Chu Hi lại phân tách 
"Đạo lý" và khí âm dương ra. Ông cho rằng, đằng trước khí 
âm dương còn có một đạo (lý, thái cực) có tác dụng chi phối 
khí âm dương này. Có câu : 

Thái cực chính là Lý, âm dương chính là Khí. Sở dĩ có 
cái động cái tĩnh trong khí là do có Lý làm chủ thể. ("Chu 
Tử toàn thư" - quyển 1 - Thái cực đồ chú). 

"Thái cực, Lý dã, Âm dương, Khí dã, Khí chi sở dĩ 
năng động tĩnh giả, Lý vi chi tế dã. (“Chu Tử toàn thư" - 
quyển 1 - "Thái cực đồ chú"). 

Như vậy, Chu Tử đã rời xa triết lý vốn rất huy noàng 
của "Chu dịch", mà trượt đến Chủ nghĩa duy tâm khách 
quan. Bởi vì Chu Tử đã nhận thức một cách sai lầm rằng : 
Sự vận động biến hoá là được sinh ra từ sự tĩnh tại, đồng 


699 


thời ông còn giải thích thái cực âm dương tác dụng lẫn 
nhau, vận động lẫn nhau có biểu tượng là "Dịch học" 
thành vật tiên nghiệm sản sinh ra sự vận động vật chất, 
ông đã chia tách vận động và vật chất ra. Như vậy thì 
Luận bản thể vũ trụ duy tâm của Chu Hi đã làm ông đi tới 
con đường Thế Giới quan duy tâm. 

II. KHÍ LÀ CHỦ THỂ CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CHU HI. 

Chu Hi vô cùng coi trọng mối quan hệ giữa "Lý" và 
"Khí". "Lý" của Chu Hi là một thứ "Thực nhi bất hữu, hư 
nhi bất vô", đồng thời nó là "Lý" mà buộc phải dựa vào khí 
mới có tác dụng. Lý và khí kết hợp với nhau mới có thể 
sinh ra vạn vật. Cho nên, Chu Hi cho rằng "Lý" và "Khí" 
là dựa vào nhau, không thể tách rời. "Lý" là hình thức, 
"Khí" là vật chất, hai thứ này tác dụng với nhau tạo thành 
vạn vật. 

Ví dụ như : 

Trong trời đất có lý có khí ; lý là cái đạo hình như 
thượng, là cái gốc sinh ra vật. Khí là cái vật hình nhi hạ, 
là phương tiện sinh ra vật. Vậy nên cái sinh ra người và 
vật ắt phải nhận cái Lý đó để sau có tính, phải nhận cái 
khí đó để sau cái hình. (“Chu Tử văn tập" - quyển 58 - 
"Đáp Hoàng Đạo Phu"). 

Thiên hạ không có cái khí tách rời lý và cũng không 
có cái lý tách rời khí. (Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 1). 

Khí hành thì Lý cũng hành, hai điểm đó nương tựa 
vào nhau và chưa từng tách xa nhau. ("Chu Tử Ngữ Loại" 
- quyển 94). 

Chu Tử không những cho rằng Lý Khí kết hợp với 
nhau, không thể tách rời, mà còn cho rằng "Lý ngụ vu 
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khí", đặc biệt ông đã đưa ra quan điểm Lý phải sinh Khí, 
như ông đã nói : Cái đã có là Lý, sau này sinh ra là Khí. 
("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 1). "Lý có trước, khí có sau", 
nghĩa là Khí sinh ra từ Lý. Như Chu Tử đã từng nói : "Sau 
khi có Lý, mới có khí. Nghĩa là có khí, sau đó Lý mới có chỗ 
ổn định". (“Chu Tử toàn tập" Đáp Dương Chí Nhân Thự). 
Chu Hỉ còn chỉ ra : Lý chỉ huy Khí, khí chịu chi phối, hạn 
chế của Lý. Có câu : 

Chỉ ở nơi có cái khí này ngưng tụ thì mới có cái lý ở 
giữa... Nếu chỉ có lý thì đó tất yếu là thế giới khoáng đãng 
trong trẻo, khôg có hình thể hay dấu tích. Nhưng nếu có 
khí thì sẽ có lý ở giữa. ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 103). 

Nếu khí tụ ắt có lý ở giữa ("Chu Tử văn tập - Đáp 
Vương Tử Hợp"). 

Điều này đủ cho chúng ta thấy rằng : Chu Hi đã 
nhấn mạnh : Lý có trước khí, lấy Lý làm quan điểm chủ 
đạo. Chu Hi chỉ rõ : 

Trước có lý sau mới có khí... tất sẽ lấy lý làm chủ. 
("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 3). 

Có cái lý này làm chủ cái khí, vậy cái khí có thể làm 
như vậy được không ? Thưa rằng : được. (“Chu Tử Ngữ 
Loại" - quyển 94). 

Điều này có nghĩa là khí là bản chất của lý, còn lý thì 
dựa vào khí để dùng. 

"Nhất âm nhất dương chi vi đạo", "Tĩnh khí vi vật, du 
hồn vi biến" của "Chu dịch" đã chỉ ra một cách rõ ràng bản 
thân Đạo chính là tác dụng lẫn nhau của khí âm dương, 
không tồn tại bất kỳ một vật gì vượt quá khí âm dương, đây 
chính là quan điểm chủ nghĩa duy vật vô cùng huy hoàng. 


701 


Thế nhưng "Lý" của Chu Hi lại là một loại quan niệm 
tuyệt đối vượt lên trên cả khí, đã phản ánh nội hàm của 
chủ nghĩa duy vật khách quan. 


Tóm lại, Chu Tử phủ định luận khí nhất nguyên, mà 
đưa ra luận Lý nhất nguyên, cho rằng bên trên "Khí" vẫn 
còn tồn tại "Lý" thoát khỏi vật chất. Hơn nữa, "Lý" này là 
vượt qua không gian thời gian, bất sinh bất diệt, và nó còn 
chi phối "khí" tạo nên vật chất thế giới cu thể chịu sự hạn 
chế của không gian thời gian và hữu sinh hữu diệt. 

Luận "khí" và "lý" của Chu Tử được xây dựng trên cơ 
sở Nhị Trình, hai ông này tuy chưa xác định một cách rõ 
ràng mối quan hệ trước sau của "lý" và "khí", nhưng đã 
đưa ra quan điểm Chí (ý chí) trước khí sau và cách nhìn lý 
là bản chất của khí, đồng thời phản đối quan điểm "Thái 
Hư Tức Khí" của Trương Tải, cho rằng "khí" chỉ có thể là 
"Hình Nhi Hạ Chi Fhí", không thể coi nó ngang với "Hình 
nhi Thượng chỉ Đạo". Sự phát triển của Chu Tử đối với 
quan điểm này là ở chỗ đã phân tích lý khí "Lý dĩ khí vì 
dụng, khí đĩ lý vi bản", đã làm sống động "Đạo Lý" cứng _ 
nhắc của "Nhị Trình" nghĩa là sở đĩ vạn vật được sản sinh 
ra là do kết quả đưa Lý và Khí tác dụng lẫn nhau. 

Tuy nhiên, "Lý" của Chu Tử tuỳ thuộc vào phạm trì 
chủ nghĩa duy tâm khách quan, nhưng "Lý" của ông duy 
vật hơn Lý của "Nhị Trình" rất nhiều. Tuy "lý" của Chu Tử 
là mâu thuẫn nhưng Lý của Chu Tử đã phát triển theo Lý 
của Nhị Trình, nhưng có nhiều thành tựu rực rõ hơn. 

Tóm lại, Khí của Chu Tử là một trong những nội 
dung chủ chốt chỉ đứng sau Lý trong phạm trù triết học 
của Chu Tử. Luận Khí Lý của ông đã cho Lý một nội hàm 
vật chất nhất định, ông cho rằng khí là tác dụng cụ thể 
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của Lý, Lý thông qua sự tác dụng với Khí để cấu thành 
vạn vật, Lý và khí là không thể tách rời, nhưng khí lại bị 
chỉ huy bởi Lý, chịu sự hạn chế của Lý. Lý đứng thứ nhất, 
còn Khí là cái phục thuộc, đứng vị trí thứ hai. 

II. TÂM TÍNH LÀ MỘT BỘ PHÂN CẤU THÀNH QUAN TRỌNG 
CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CHU HI. 

1. "Tính tức là Lý". 

Chu Tử cho rằng : Trong trời đất chỉ có một đạo lý, 
tính chính là lý. Người ta sở dĩ chia ra thiện ác, là vì bẩm 
thụ khí chất khiến mọi cái có trong sạch. ("Chu Tử Ngữ 
Loại" - quyển 1). 

Chu Tử cho rằng "Tính chính là Lý" ; "Tính" chẳng 
qua là một sự biểu hiện cụ thể của "Lý đạo" trên vạn sự 
vạn vật mà thôi. Biểu hiện ở người thì gọi là Nhân Tính, 
trên vật gọi là Vật Tính. 

"Tính" của "Chu dịch" có bhng hệ vô cùng mật thiết 
với "Lý" "Mệnh. Có câu : 

Một âm một dương gọi là Đạo, ác kế tiếp nó là thiện, 
cái thành nên nó là tính. (Dịch - Hệ Từ). 

Cùng Lý tận Tính để đạt đến mệnh (Dịch - Thuyết 
quá). 

Nghĩa là tính mạng là xuất phát từ đạo lý, chỉ ra mối 
quan hệ giữa tính mạng và đạo lý, nghĩa là Đạo là nguồn 
gốc chủ thể, tính và mệnh chẳng qua chỉ là những khái 
niệm ở những trường hợp khác nhau mà thôi. 

"Trung Dung" nói : "Thiên Mệnh chỉ vị tính, suất tính 
chi vị Đạo". Đồng thời cũng cho rằng "Đạo" chỉ nuy "Tính". 

Tóm lại, bất kể là "Dịch" hay "Chu Tử" thì mối quan 
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hệ giữa tính và lý đều là nhất trí, nghĩa là nếu tách nó ra 
thì gọi là "Tính" hợp lại thì gọi là "Đạo" (lý), đây chính là 
tư tưởng "Tính là Lý" của Chu Hi. 


Sự khác nhau giữa các nhà khoa học tự nhiên đối với 
tính mệnh là : Tính mệnh đều là "Lý", đối với Trời mà nói 
nó là Mệnh Lý, đối với người mà nói nó là tính lý, có nghĩa 
là Lý của Trời gọi là mệnh, lý của người gọi là tính. 

Nói cách khác, "Lý" được áp dụng cụ thể lên từng sự 
vật thì chính là "Tính", có điều đối với Thiên thì gọi là 
Mệnh, đối với người thì gọi là Tính. 

Vì tính là cụ thể hoá sự kết hợp giữa Lý và Khí, do đó 
Lý và Khí là không thể tách rời nhau, vậy thì Tính và Khí 
tất nhiên là dựa vào nhau. Chu Hi đã chia "Tính" ra thành 
"bản nhiên chi tính" và "Khí chất chi tính", có nghĩa là khí 
Lý và Tính đang ở vào trạng thái kết hợp để tạo thành vạn 
vật, thì lúc đó là khí chất chi tính. Khi Lý và Khí ở vào 
trạng thái không tách rời, cũng chưa kết hợp thành vật cụ 
thể, thì Lý lúc đó lại có thể gọi là Bản nhiên Chi Tính. 
Tính chính là Lý, Lý và tính chẳng qua chỉ là cùng một 
nguồn gốc nhưng khác nhau về phương pháp thể hiện. 

Nghĩa là Lý và Khí kết hợp với nhau tạo thành vạn 
vật, Tính lúc đó gọi là "Tính", cụ thể hơn một chút gọi là 
Khí chất chi tính, như vậy, nói một cách tương đối, "Lý" 
chưa kết hợp với "Khí" thì gọi là "Bản nhiên chi tính". Vì 
vậy, vạn sự vạn vật của vũ trụ thực tế chỉ tổn tại "Khí 
chất chi tính" mà chung cục của nó mới là "Bản nhiên 
chì tính". 

Đối với người mà nói, nhân tính cụ thể được kết hợp 
giữa Lý và Khí được biểu hiện trên con người gọi là "Khí 
chất chi tính" ; "Thiên Lý" và Nhân Tính tổng thể gọi là 
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"Thiên Mệnh chi tính". "Khí chất chi tính" của từng người 
là không giống nhau, nó thuộc về cá tính của tính, nhưng 
Thiên mệnh chi tính (Lý) thì ai ai cũng đều có, là tính chất 
chung của Tính. Như Chu Tử đã từng nói : Thiên hạ 
không có gì là vô tính. Phàm có vật này thì có tính này, có 
vật đó thì có tính đó, không có vật này thì không có tính 
này. (Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 4). "Trên đời không có 
vật vô tính, có vật thì có tính, không có vật thì không có 
tính". “Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 4). 

Tóm lại, "Tính" của Chu Hi là sự kết hợp giữa "Lý" và 
"Khí", là sự thể hiện cụ thể của "Lý" trêu vạn sự vạn vật, 
Chu Tử đã tiếp tục phát triển nó trên cơ sở "Tính cũng là 
Lý" của Nhị Trình. Chu Hi đã nhấn mạnh hơn nữa tác 
dụng của Thiên mệnh chỉ tính, đã trở thành giai đoạn cao 
nhất của sự phát triển luận bản thể chủ nghĩa duy tâm. 


33. TÂM - TÍNH 


Tâm, và "Tính", "Lý" của Chu Hi là một, có điều là 
góc độ phân tích không giống nhau mà thôi. Giống như 
ông nói : "Tâm dã, tính dã, thiên dã, địa dã, nhất lý dã" 
(Chu Hỉ "Mạnh Tử tập chú. Tận tâm thượng"). 

Nghĩa là Tâm, Tính, Lý, Đạo đều là một, chỉ có điều 
là trường hợp không giống nhau. Đối với luận bản thể của 
giới tự nhiên gọi là Đạo, từ góc độ của Lý lẽ thì gọi là Lý, 
xét về mặt nhân tính thì gọi là Tính, từ góc độ tâm tính 
của người thì gọi là Tâm. Có nghĩa là quan hệ của bốn thứ 
Đạo, Lý, Tính, Tâm là ngang hàng, không tồn tại quan hệ 
chi phối. Giống như Trình DI nói : 
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Tâm là tính, tại thiên là mệnh, tại nhân là tính, bàn 
cái chủ của nó thì là tâm, kỳ thực chỉ là đạo mà thôi. (“Hà 
Nam Trình Thị di thư" - quyển 18). 

"âm tức tính đã, tại Thiên v1 mệnh, tại nhân vì tính, 
luận kỳ sở chủ vi tâm, kỳ thực chỉ thị nhất cá đạo". “Hà 
Nam Trình Thị Di Thư" - quyển 18). Điều này đã nói lên 
mối quan hệ ngang hàng giữa Tâm và Tính. Chu Tử đã 
nhấn mạnh vị trí giống nhau của "Tâm" và "Tính". Có câu : 

Lý tại nhân tâm gọi là tính. (Chu Tử Ngữ Loại" - 
quyển 98). "Lý tại nhân tâm, thị vị chỉ tính". ("Chu Tủ 
Ngữ Loại" - quyển 98). 

Tâm là Lý, Lý là Tâm ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 18). 
"Tâm tức Lý, Lý tức tâm". (" hu Tử Ngữ Loại" - quyển 18). 

Nghĩa là Lý tác động vào lòng người thì gọi là Tính, 
cho nên trên thực tế tâm là Lý. Lý, Tâm, Tính thực tế chính 
Đạo tác dụng vào các trường hợp khác nhau, Tâm hợp vạn 
lý của Chu Hỉ đủ để nói rõ mối quan hệ giữa Tâm và Lý. 

Chu Hi cho rằng chia nó ra thành vạn tâm, hợp nó 
thành nhất tâm, nhất tâm tức là nhất tính, nói rõ tâm và 
tính là thống nhất với nhau hơn nữa ông còn chia "Tâm" 
thành "Đạo Tâm" và "Nhân Tâm", tức là nếu từ góc độ bản 
thể thì gọi là "Đạo Tâm", xét từ góc độ nhân tình mà nói, thì 
gọi là "Nhân Tâm", xét từ "thể" gọi là Đạo, từ "dụng" thì gọi 
là Tâm. "Đạo Tâm" thuộc vào tâm tỉnh thần "Hình nhi 
thượng" còn "Nhân Tâm" lại là tâm hình thể "Hình nhi Hạ". 
Mối quan hệ giữa chúng là "Đạo Tâm" chi phối "Nhân tâm", 
đây là cơ sở quan trọng của quan niệm luân lý Chu Hi. 

Tóm lại, Đạo Lý của Chu Hi vừa là bản thể của vạn 
sự vạn vật của giới tự nhiên, một loại bản thể tinh thần 
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vượt khỏi thời gian không gian, vô hình vô trọng, chi phối 
tất cả mọi vật, vừa là đạo lý của sự vật, đồng thời còn là 
chuẩn tắc cơ bản của đạo đức luân lý. Từ góc độ triết: học, 
"Lý" chính là hạt nhân của tư tưởng lý học Chu Hh, trên cơ 
sở tư tưởng khoa học tự nhiên của Nhị Trình, tiếp thu 
thuyết khí của Trương Tải. Lý và Khí đã trở thành hai 
sương xống của khoa học tự nhiên của Chu Hỉ, tiếp thêm 
sức sống cho khoa học tự nhiên khô khan của Nhị Trình. 
Chu Hi lại phát triển "Bản nhiên chi tính" và "Khí chất 
chỉ tính" thành "Đạo Tâm" và "Nhân Tâm", làm phong 
phú và hoàn thiện thêm phạm trù khoa học tự nhiên. Do 
đó, tư tưởng lý học của ông đã trở thành giai đoạn cao 
nhất của đời Tống Minh với Lý "Đạo" làm chủ chốt, lấy khí 
để sử dụng, và lấy tính và tâm làm bổ trợ. 


ä. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA PHÙ HI 


Đặc điểm của Chu Hi là ở chỗ ông đã xã hội hoá, luân 
lý hoá triết lý tự nhiên "Lý" của mình, đã tạo ta căn cứ lý 
luận cho xã hội với điều kiện lịch sử lúc bấy giờ. Do đó, xét 
từ góc độ chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng của Chu Hi 
là thuận với trào lưu lịch sử, có tác dụng nhất định với 
việc củng cố xã hội phong kiến. Do đó, ở một mức độ nào 
đó triết học luân lý của Chu Hi đã thích hợp với nhu cầu 
chính trị của chủ nghĩa chuyên chế phong kiến. 

Lý học của Chu Hi đã đặt nền móng luân lý cho Nho 
học mới. 

Thứ nhất, lý học của Chu Hi đã mở rộng tác dụng của 
"Lý", xem "Lý" như một quan niệm tỉnh thần tuyết đối, trở 
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thành tổng bản thể của "Vạn lý". Tất cả đạo lý bao gồm 
“Lý lẽ" "Luân lý" đều bắt nguồn từ Đạo lý tổng thể giống 
như Chu Hi đã nói : 


Thái Cực là tổng thể, nhưng một vật đơn cũng đầy đủ 
một Thái Cực ('Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 94), 

Nghĩa là : Tổng thể là một đạo lý, vạn vật lại đều có 
đạo lý này, đạo lý ở trong vạn vật. Đây chính là luận "Lý 
nhất phân thù" của Chu Hi. Cái gọi là "Lý nhất phân thù" 
chính là "vạn vật đều có một đạo lý, mà hàng vạn đạo lý 
lại xuất phát từ một nguồn gốc" Chu Tử Tứ Thư" hoặc 
vấn chi "Đại học hoặc vấn" - quyển 20. Xuất phát từ một 
nguồn gốc, xuất phát từ một bản thể tiên nghiệm, nghĩa là 
Đạo đức luân lý phong kiến cùng xuất phát từ một nguồn 
gốc, xuất phát từ một thiên lý, mà Đạo lý của tất cả mọi sự 
vật đều xuyên suốt" Thiên lý này. Cũng như Chu Hi đã 
nói "Nhất vật cách nhi vạn lý thông" (“Chu Hi tứ thư hoặc 
vấn". "Đại học hoặc vấn" - quyển 9). 


Dưới sự chỉ đạo của luân lý này Chu Hi đã triết lý 
hoá một cách cao độ luân lý Nho gia đặc biệt là "Tam 
Cương Ngũ Thường", cho rằng "Tam Cương Ngũ Thường" 
là "Thiên lý". "Tam Cương" : Quân vi Thần Cương, Phụ vi 
tử cương, Phu vi thê cương, tức là trung, hiếu, tiết. "Ngũ 
Thường" : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chu Hi đã từng lấy 
"Tòng dung hô lễ pháp chi trường, trầm tiểm hô nhân 
nghĩa Chu Hi phủ" làm cách ngôn dán tại chỗ ngồi, biểu 
thị sự rõ ràng sùng bái cao độ của ông đối với luân lý Nho 
Gia. Chu Hỉ còn sùng bái Khổng Tử hơn nhiều, ông nhấn 
mạnh (Tam Cương Ngũ Thường), về khách quan đã phù 
hợp nhu cầu củng cố chính quyền của giai cấp thống trị 
phong kiến. Tư tưởng triết học duy tâm của Chu Hi đã giải 
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quyết vấn đề "Chung Cực Chân Lý" của lĩnh vực hình thái 
ý thức xã hội phong kiến, có tác dụng vô cùng quan trọng 
đối với việc duy trì sự thống trị chuyên chế phong kiến. 

Thứ hai : Minh Thiên lý, Diệt nhân dục. 

Chu Hi đã kế thừa quan điểm "Minh thiên lý nhi 
cùng nhân dục" của "Lễ Ký", đưa ra lý luận "Minh thiên 
lý, diệt nhật dục", tìm ra con đường cho việc vun trồng 
luân lý Nho G1a. 

Chu Hi cho rằng : 


Thiên lý còn thì nhân dục mất, nhân dục thắng thì 
thiên lý diệt (Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 13). "Thiên lý 
tồn, tắc nhân dục vong, nhân dục thắng, tắc thiên lý diệt". 
("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 13). ` 


Cho nên Chu Hi cho rằng muốn "Phục tận Thiên lý", 
thì phải "cách tận nhân dục". Ông đã nêu ra một cách rõ 
ràng rằng muốn thực hiện luân lý Nho Gia, thì buộc phải 
đặt "Tam Cương Ngũ Thường" vào vị trí của "Thiên Lý", có 
nghĩa là vị trí thiên kinh địa nghĩa. "Minh Thiên Lý" của 
Chu Hi là chỉ "Lễ" của chủ nghĩa phong kiến, "Diệt nhân 
dục” có nghĩa là muốn diệt bỏ dục vọng của nhân dân, mục 
đích là muốn duy trì chế độ đẳng cấp tông pháp phong kiến. 
Ông yêu cầu rằng : Quần thần không thể phản lại vua, con 
không được phản cha, đàn bà không được lấy chồng hai lần, 
tuyên truyền "Thần tử vô thuyết Quân Phụ, bất thị để đạo 
lý", đồng thời phản đối phụ nữ lấy hai chồng bằng câu nói : 
"Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn", đã giết 
chết rất nhiều phụ nữ vô tội. Nguy đạo đức phong kiến "Lấy 
lý giết người, lấy lý ép người" của quân quyền, phụ quyền, 
phu quyền, dưới "Thiên Lý" của Chu Hi đã được giai cấp 
thống trị trong xã hội phong kiến đưa lên đến vị trí cao 
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nhất. Trong một thời gian dài, chế độ chuyên chế đẳng cấp 
tông pháp Trung Quốc như gông cùm xiết chặt vào cổ người 
dân Trung Quốc khổ cực, mãi cho đến phong trào Ngũ Tứ vĩ 
đại luật "Tam Cương" thối nát mới bị đập vỡ. Đây chính là 
thực chất rõ tính của "Minh Thiên lý, diệt nhân dục”. 

"Tam Cương" của Chu Hi đã bẻ lệch nghĩa vốn có câu 
"quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" của Khổng Tử. Ý 
nghĩa vốn có câu nói này của Khổng tử là chỉ vua phải ra 
vua, thần ra thần, bố ra bố, con ra con, mỗi người phải 
nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của mình. Tam Cương 
Chu Hi thổi phông quan hệ phụ thuộc giữa họ, làm cho 
luân lý xã hội vốn mang tính tích cực trở thành trở ngại 
cho sự phát triển xã hội, đây chính là thực chất thối nát 
của Nho Giáo mới - Chu HI. 

Thứ ba : Cách vật chí trl 


Chu Hi đã đưa ra "luận cách vật trí trị" đây là con 
đường quét sạch mọi trở ngại về nhận thức luân lý. "Cách 
vật" chỉ là cùng vật chỉ lý, "Chí tri" là những điều lòng 
người nhận thức được, mối quan hệ giữa "cách vật" và "chí 
tri" là cách vật làm tiền đề cho "Chí tri". Ông nói : 

Nếu không cách vật thì nhờ đâu mà có tri thức ("Chu 
Tử Ngữ Loại" - quyển 15). "Nhược bắt cách vật, hà duyên 
đắc tri ? ('Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 1ð). 

Nghĩa là, muốn nhận thức được đạo lý thì buộc phải 
tiếp xúc với bản thân của sự vật, nếu không tiếp xúc với 
bản thân của sự vật thì không thể nhận thức được sự vật. 
Như ông đã từng nói : "Nhi lệnh nhân dã hữu thôi cực kỳ 
kÉ1 Biấy ìya6s a2 ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 1ð). 

Chu Hi còn muốn nhấn mạnh nhận thức Đạo Lý, 
buộc phải huy động tính tích cực của mình. Như ông đã 
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nói : Không dùng cái tâm của chính mình thì khác gì ? 
(Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 121). "Bất dụng tự gỉa đắc 
tâm, như hà biệt". (“Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 121). 


Phải dùng tâm để nhận thức đạo lý, tính tích cực mà 
Chu Hi nhấn mạnh là rất đúng, nhưng ông lại cho rằng 
đạo lý chính là ở trong tâm mình, và đã trượt vào hố sâu 
của luận nhận thức chủ nghĩa duy tâm. 


Cái gì gọi là "Cách vật" ? Cách vật có nghĩa là Cùng 
Lý. Chu Hi nói đến "Cách do chí dã", nghĩa là "chí cực". 
"Vật" là chỉ đạo lý của sự vật. "Cách vật" nghĩa là đạo lý 
của tất cả mọi sự vật. Như Chu Hi đã nói : Cách, Tận dã, 
ắt phải là đạo lý của mọi sự vật. (“Chu Tử Ngữ Loại" - 
quyển 150). Mục đích của Cách vật là ở chỗ thâu tóm 
cương lĩnh đạo đức luân lý phơng kiến, cũng có nghĩa là, 
thâu tóm "Thiên lý" của quy phạm đạo đức phong kiến. 

Cái gì là Chí Tri ? Chí : Thôi cập, có nghĩa là thông 
qua cùng Lý, thôi lý (Cách vật) để đạt được Tự trị, tri chỉ. 
Giống như Chu Hi nói : 

Tức là đẩy đến cùng cực vậy, tri như thực vậy. Đẩy 
đến cùng cực cái tri thức của mình, muốn cái biết của 
mình không có gì không cùng tận. "Chí, thôi cực dã ; Tri do 
thức dã. Thôi cực ngộ chi trì thức, lục kỳ sở tri vô tận dã. 
(“Đại Học Chương Cú" - chương ]). 


Ở đây. đã thông suốt một quá trình từ lượng chuyển 
đến sự thông suốt, giống như đạo lý "Tiệm Tu", "Đốn Ngộ" 
của các nhà Phật giáo. "Cách vật" là tiền đề của "Chí Tri". 
"Chí Tr!" là mục tiêu "Cách vật", nghĩa là thông qua một 
quá trình tiến dẫn của "Cách vật" mà đạt đến sự thay đổi 
thông suốt. Bởi vì ông cho rằng "Thiên lý" là sự tổn tại tiên 
nghiệm, cho nên đã đưa ra học thuyết "Tri tiên hành hậu", 
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còn nhấn mạnh "Tri Tâm", nghĩa là biết "Nhân Tâm" và 
"Đạo Tâm". Cái gì là "Nhân Tâm", "Đạo Tâm". Chu Hỉ cho 
rằng đây là hai tầng thứ của nhận thức, như ông đã từng 
nói : "Tri giác tông nhị mục chi thượng dục khứ, tiện thị 
Nhân Tâm ; Tri giác tòng nghĩa lý thượng khứ, tiện khí 
Đạo Tâm". (“Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 78). 

Mục đích "Cách vật" của Chu Hi ở chỗ "Cùng Lý", 
mục đích "Cùng Lý" ở chỗ "Phúc Tận Thiên Lý", nghĩa là 
khôi phục một cách đầy đủ đạo lý trời của đạo đức luân lý 
phong kiến, cho nên "Cách vật Chí tri" là con đường lý 
luận mà Chu Hi cung cấp để khôi phục đạo đức luân lý 
phong kiến. 

Tóm lại, dưới sự chỉ đạo của tư tưởng triết học "Lý 
luận Phân Thù"của mình, Chu Hỉ cho rằng vạn sự vạn 
vật trong thiên hạ đều thuộc về một đạo lý, đó là đạo lý 
của Trời, từ đó đưa "Tam Cương Ngũ Thường" của đạo 
đức luân lý phong kiến vào sự cao độ của "Đạo lý Trời", 
mở ra một ranh giới lý luận mới cho luân lý Nho Gia, 
làm cho nó trở thành hành vi "Thiên Kinh Địa Nghĩa", 
đồng thời dựa vào quan điểm "Cách vật Chí tri" cho rằng 
thông qua đường "Cùng Lý", "Thôi Lý" để khôi phục 
phát triển Đạo Lý của luân lý phong kiến, như tôn kính 
Đạo Trời, đẩy mạnh tư tưởng tôn kính vua, ...... vạch ra 
con đường lý luận cho việc củng cố đạo đức luân lý 
phong kiến. 


8. TƯ TƯỞNG BIÁ0 DỤC 0ỦA HU HI: 


Tư tưởng giáo dục của Chu Hi là sự kế thừa và phát 
triển tư tưởng giáo dục truyền thống của Nho Gia. Ví dụ 
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như trên cơ sở "Mọi người đều có thể làm vua Nghiêu, 
vua Thuấn" của Mạnh Tử, ông chủ trương "Phàm nhân 
ắt dĩ Thánh hiển vi kỷ nhiệm". Do đó, cũng giống như tư 
tưởng giáo dục của Khổng Tử, Nho Gia, Chu Tử cũng 
cho rằng : Giáo dục về đức "Đức dục" là trung tâm của 
mọi sự giáo dục, mục đích của giáo dục là đào tạo Thánh 
hiển, nghĩa là Thánh Quân, Thánh Thần, Thánh sĩ, 
Thánh Nhân. 


Làm thế nào để đào tạo ra Thánh Nhân ? Từ góc độ 
triết học của mình Chu Tử đã đưa ra cơ sở lý luận đào tạo 
thánh hiển. Ông nêu ra : mọi người ai ai đều có "Bản 
nhiên chi tính" (Thiên mệnh chỉ tính), phẩm tính của nó 
sở dĩ có sự khác biệt, là do sự lệch lạc khỏi quỹ đạo của 
"Khí chí chi tính" đối đối với "Bản nhiên chi tính". Cho 
nên, ông nhấn mạnh buộc phải nhằm vào nguồn gốc, bỏ đi 
sự thiên lệch, khôi phục Thiên tính, nghĩa là "Hiểu rõ 
Nghĩa Lý để tu thân". Như ông đã từng nói : 

Mọi người đều có thiên chất, bỏ đi khí chất, cái che 
lấp của vật dục để trở về cái tính của mình, để tận cùng 
cái nhân luân mà thôi vậy. (Đại toàn - quyển lỗ - Kinh 
Diên giảng nghĩa). "Ất giai hữu dĩ khứ kỳ khí chất chỉ 
thiên... (“Đại Toàn" - quyển 15". 

Giáo dục của Chu Hi lấy hạt nhân làm nội dung giáo 
dục Nho Gia, lấy Tứ Thư Ngũ Kinh làm chủ chốt. Như ông 
đã từng nói : "Cổ nhân, thánh nhân tác vi "Lục kinh" để 
dạy cho hậu thế. "Dịch" để thông suốt u minh chỉ cố, "Thư" 
để -ký chính sự ch1 Thực, "Thi" dĩ đạo tình tính shi chính, 
"Xuân Thu" dĩ thị pháp giới chi nghiêm, "Lễ" dĩ chính 
hành lạc dĩ hoà tâm". (“Kiến Ninh Phủ Kiến Dương Huyện 
học tàng thư ký" - 1165). 
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Đồng thời chỉ ra phải xem "Ngũ", "Mạnh", "Trung 
Dung" : còn phải học tập "Lục nghệ", đó là "Sái Tảo, ứng 
đối, tiến thoái chi tiết, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số chi văn". 
("Chu Tử văn tập" - quyển 97 - "Đại Học Chương Cú Tự"). 

Tư tưởng giáo dục của Chu Hi kế thừa quan điểm của 
Nho Gia Khổng Tủ, mục đích của sự phát động giáo dục 
Đức là vì trị Quốc, chủ trương tính cực quản lý thiên hạ và 
lấy tam cương ngũ thường làm Đạo Lý Trời, "Chính tâm tu 
thân", đồng thời cho rằng, tâm của đế vương chính là gốc 
rễ giải quyết mọi vấn đề xã hội. Phải bổi dưỡng nhiều 
"Thánh quân, Lương thần, Trung sĩ", để đạt được mục 
đích "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ". 

Chu Hi đã làm công tác dạy học hơn 40 năm, đào tạo 
rất nhiều học sinh, môn đồ, đã từng đảm nhiệm qua chức 
"Đãi Chiếu", "Đãi Giảng" của hoàng đế Tống. "Tứ Thư Tập 
Chú" của ông đã được xem như giáo trình chính thức, tiêu 
chuẩn thi cử của chế độ cử thời xưa, sự ảnh hưởng và địa 
vị của ông trong xã hội gần như có thể so sánh được với 
Khổng Tử. Tư tưởng lý học có ảnh hưởng tới 700 năm ở xã 
hội phong kiến Trung Quốc. 


38. ĐÁNH BIÁ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ ðỦA 0HU HÍ 


Giải quyết chính sự của quốc gia bằng Đạo Lý "Hình 
Nhi Thượng Học" là đặc điểm của tư tưởng chính trị Chu 
Hi, nghĩa là "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ”. 
Nghĩa là "Lý trị", thực chất là sự tông pháp hoá của Nho 
Gia Đức Trị, và nhân chính. Chỉ cần nắm được tông pháp 


714 


Lý trị, là có thể giải quyết được mọi vấn đề trong thiên hạ. 
Như ông đã nói : "Thiên hạ vạn sự, hữu đại căn bản.... tắc 
đại bản ký lập, nhiên hậu khả thôi nhi kiến đã". (Chu Hi 
văn tập. Đáp Trương Kính Phu"). 

Lại có câu "Thiên ngũ bách niên chi gian... Nghiêu, 
Thuấn, Tam Vương, Chu Công, Khổng Tủ, sở truyền chi đạo. 

Nghĩa là : cho rằng Quân Hiển Trung là đạo lý 
"Thiên kinh địa nghĩa", là không thể chuyển rời theo ý chí 
Con người. 

Chủ trương chính trị của Chu Hi rất nhấn mạnh sự 
ốn định của quốc gia như "Chu Tử Ngữ Loại" đã từng nói : 
("Cố Tử Sản Dẫn" "Tịch Thư" nói : "An Định Quốc Gia, ắt 
đại yên tiên" - quyển 108). 

Ở đây, "sự an định" mà Chu Hi nói đến đương nhiên 
là để củng cố sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, 
phòng trừ sự phản kháng của nhân dân, mục đích là ở chỗ 
duy trì chế độ phong kiến, phản ánh tình cảm tư tưởng 
của thành phần trí thức giai cấp địa chủ. 

Nguyên tắc tư tưởng chính trị của Chu Hi là kế thừa 
"Vị Chính dĩ đức" của Nho gia Khổng Tủ, Mạnh Tử bao 
gồm : Vua phải tu đức, quân thần phải "Trung quân", như 
ông nói "Kim nhật chi cáo quân giả, giai năng ngôn "Tu 
Đức" "Nhị tự" (Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 108), đốt với 
quan hệ quân thần, ông vô cùng tán thành câu : Dùng đức 
làm chính trị ví như sao Bắc Đấu, ở vị trí của mình mà các 
sao khác đều chiếu về. ("Vi Chính"). "Vi chinh dĩ đức.... của 
Khổng Tử trong "Luận Ngữ". Có nghĩa là vua hiển giống 
như sao Bắc Đấu, quần thần giống như vô số ngôi sao, 
chuyển động quanh vua hiển. Ông còn nói : Dùng đức làm 
chính trị không phải là không dùng hiệu lệnh hình phạt, 
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mà là dùng đức trước hình phạt. Dùng đức trước hình phạt 
thì việc chính trị ấy chính là đức. "Vi chính dĩ đức ("Chu Tử 
Ngữ Loại" - quyển 23). 


Giống như các nhà Nho khác, ông ra sức chủ trương 
hành nhân chính. Như ông đã nói : Nhân ái không gì lớn 
hơn tình cha con. Tiết nghĩa không gì lớn hơn đạo quân 
thần. Đó là cốt yếu của Tam cương, gốc rễ của Ngũ thường 
cùng cực của Nhân luân Thiên lý . "Nhân mạc đại... phụ 


° 


CÚ " “Chu Văn Công văn tập" - quyển 13). 

Ông còn chủ trương nhậm hiển, như ông đã nói : 
"Kim nhật chi trị, đương dĩ hà vi tiên ?... chỉ thị yếu đắc 
nhân". (Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 108). Ông còn nhấn 
mạnh phải hành chính đạo đối với quân giả, như ông đã 
nói : "Nhân chủ chi tâm chính, tắc thiên hạ chi sự vô 
nhất hạ xuất vu chính". (Chu Văn Công văn tập" - 
quyển 11). 

Đặc biệt là Chu HỈ đã kế thừa tư tưởng chính trị 
nhập thế tích cực của các nhà Nho Khổng Tử, Mạnh Tử ; 
mục đích của chủ trương tu đức là ở chỗ Trị Quốc, mọi 
người đều nên có lòng xót xa đất nước, bố ông vì dâng 
thư lên triều đình chủ trương chống Kim nên bị cách 
chức, bản thân ông cũng ra sức chủ trương chống Kim, 
khôi phục Trung nguyên. Do Chu Hỉ dám bình luận 
chính sự, nhiều lần dâng thư nên nhiều lần bị bãi quan. 
“ho nên, khi còn sống Chu Hỉ không được tôn trọng, 
thậm chí sau khi mất, còn bị quan lại cho rằng "Kết 
Đảng Doanh Tư, Đồ mưu bất quỹ", "Mậu nghị thời chính 
đắc thất", cho nên "Môn sinh cố cựu bất cảm tống táng" 
("Tục tư trị ông Giám" - quyển 155 "Minh Tống Khánh 
nguyên niên kỉ"). 
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ä7. SỰ ĐÚN8 BÚP CỦA PHU HI ĐỐI VỨi NEHIÊN CỨU HỈNH LÝ VĂN 
H0Á SÁCH VỮ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC 


Chu Hi là một nhà tư tưởng vô cùng quan tâm đến 
văn hoá truyền thống Trung Quốc, đồng thời cũng là một 
nhà triết học và nhà giáo dục ; học vấn của ông vô cùng 
uyên bác, có thành tựu-rực rõ, sự đóng góp của ông đối với 
văn hoá Trung Quốc là rất lớn. Về mặt tư tưởng, triết học, 
ông tiếp tục kế thừa lý học mới. Cũng như tư tưởng Khổng 
Mạnh Chu Hi đã gắn kết mối quan hệ giáo dục Nho gia 
và trị quốc. Nâng cao hơn nữa địa vị xã hội của tư tưởng 
luân lý Nho gia, có tác dụng quan trọng đối với sự phát 
triển của Nho học. 

Về mặt chỉnh lý sách vở cổ đại văn hoá Nho học, Chu 
Hi cũng đạt được thành tựu rực rõ, các tác phẩm lớn của 
ông rất nhiều như : "Tứ Thư Tập Chú", "Tứ Thư hoặc 
vấn", "Chu Dịch Bản Nghĩa", "Thái Cực Đồ Thuyết Giải", 
"Dịch Học Khởi Mông", ngoài ra còn có "Chu Tử Ngữ 
Loại", "Chu Văn Công văn tập", "Kế Tập", "Biệt Tập" là sự 
ghi chép hỏi đáp của Chu Tử và đệ tử và văn tập phản ánh 
tư tưởng học thuật Chu Tử của các môn đồ đệ tử của ông. 
Trong đó, "Chu Tử Ngữ Loại", "Chu Văn Công văn tập” 
đều là những tệp sách vĩ đại gồm hàng trăm tập trở lên, là 
bộ sưu tập khổng lô về tư tưởng lý học từ đời Tống Minh, 
và cũng là biểu tượng thúc đẩy sự phát triển của tư tưởng 
Nho Gia đến sự cách tân, và giai đoạn cao hơn. 

Ngoài ra, còn có "Tây Danh giải nghĩa" "Tư Trị thông 
giám cương mục", "Y lạc uyên nguyên lục”... các tác phẩm 
sử hợc ; và các tác phẩm văn học "Thi tập Truyện" ; "Sở Từ 
Tập Chú". Chu Hi thật xứng đáng là một đại học gia nổi 
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tiếng trên lịch sử Trung Quốc. Trình độ các tác phẩm của 
ông tương đối cao, có đóng góp bất hủ đối với sự kế thừa và 
phát huy sách pháp chế văn hoá cổ đại, cùng với Khổng Tử 
chỉnh lý, "Thư", "Lễ", "Dịch...", có ảnh hưởng quan trọng 
trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá Trung Quốc. 


ä8. ẢNH HƯỚNG ỦA TƯ TƯỞNG PHU HI 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA CHU HI ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG DỊCH HỌC. 

Chu Hi là một nhà Nho lớn nổi tiếng của đời Tống, 
ông kế thừa Nho học truyền thống, lại tiếp thu tư tưởng 
Nho học mới của Phật học, vẫn lấy cơ sở là "Dịch Học". 
Chu HÏỉ xuất thân từ một gia đình Nho gia, bố ông là đệ tử 
đời thứ III họ Trình, sau khi bố ông mất, ông đã từng tôn 
"Hồ, Lưu"... làm thày, bắt đầu nghiên cứu về Nho học. 

Chu Hn vô cùng coi trọng Dịch học, bởi vì "Dịch" là cơ 
sở Nho học, nhiều nhà Nho học ở các thời trước không ai là 
không lấy "Dịch" làm gốc rễ, bởi vì "Chu dịch" là một bộ 
kiệt tác. Tổng mục đề yếu" : 

Tư tưởng dịch học của Chu Hi trên cơ sở Thiệu Ủng, 
Nhị Trình đã nhấn mạnh lý nghĩa của "Dịch", tác phẩm 
nổi tiếng "Chu Dịch Bản Nghĩa" đã phản ánh "Dịch" Lý 
của ông, bộ sách này đã trở thành bộ sưu tập nghiên cứu 
"Chu dịch" trước đời Tống, là một tác phẩm tiêu biểu cho 
sự kết hợp giữa phái nghĩa lý và phái tượng số. "Chu Dịch 
bản nghĩa" đã đưa sự nghiên cứu "Dịch học" lên một tầm 
cao mới. 

Ngoài ra, Chu Hi còndđưa ra một số cách nhìn của ông 
về ý nghĩa quan trọng của "Dịch" Lý. 
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Muôn Lý trong thiên hạ đều bắt đầu ra từ động và 
tĩnh, muôn số trong trời đất đều xuất phát từ chẵn và lẻ, 
muôn tượng trong trời đất đều từ vuông tròn. Hết thảy chỉ 
là sinh ra từ hai chữ Càn Khôn (Chu Tử Ngữ Loạt" 
quyển 65). "Thiên hạ chi vạn lý xuất vi nhất động nhất 
tính. Thiên hạ chi vạn số xuất vu nhất kỳ nhất 
ngẫu.......... ("Chu Tử Ngữ Loại" - quyển 6ð). 


Nghĩa là "Dịch" là nguồn gốc của Tượng, Số, Lý, Vạn 
Lý, Vạn Sô, Vạn Tượng đều xuất phát từ "Dịch". Ông còn 
chỉ ra rằng sự ... học của Lý là Giao dịch và Biến dịch. 
Như ông đã nói : : Dịch là biến đổi vậy, nghĩa là thế nào ? 
Trao đổi là dương đổi qua'âm, âm đổi qua dương. Biến đổi 
là âm biến thành dương, dương biến thành âm. ("Chu Tử 
toàn thư" - quyển 26). "Dịch hữu Giao dịch, Biến dịch chi 
dã, như hà ? Giao dịch thị dương giao vu âm, âm giao vu 
dương. Biến dịch thị dươn biến âm, âm biến dương )"Chu 
Tử toàn thư" - quyển 26). 


Ông còn vô cùng coi trọng Thái Cực âm dương, ông đã 
nói : "Cái doanh Thiên địa chi gian, mạc phi thái cực âm 
dương chi diệu". (Dịch học Khởi Mông" - quyển 2). "Chu 
dịch bản nghĩa" của ông chú giải một câu "Dịch hứu Thái 
Cực, thị sinh lưỡng nghi..." đã đủ chỉ ra rằng : "Dịch giả, 
âm dương chi biến". Nghĩa là Thái cực trong "dịch Kinh" là 
biểu tượng thay đổi sự vận động âm dương. 


Ý nghĩa quan trọng của Chu Hi đối với "Dịch Học" là ở 
chỗ nó đã trỏ thành kiểu mẫu sự kết hợp giữa "Nghĩa Lý” 
và "Tượng sô số", từ đó đã chỉ ra quan hệ sóng đôi của hai phái 
; Tượng số và Lễ nghĩa. Đây cũng chính là một trong những 


cống hiến quan trọng của ông đối với "Dịch học”. 


Tóm lại, sự nghiên cứu của Chu Hi đối với "Dịch học” 
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là rất kiệt Xuất. thành quả nghiên cứu của ông đã đánh 
dấu rằng "Dịch học" đã được đưa lên một tầm cao mới ở đời 
Tống, đặc biệt là ông đãlấy "Dịch" Lý làm hạt nhân, lại 
vừa tiếp thu Phật lý, phát triển lý học mà Nhị Trình đã 
lập nên, đặt cơ sở lý luận cho sự phát triển của Tân Nho 
học, thành tựu của ông đã có một vị trí quan trọng trong 
lịch sử phát triển của "Dịch học" và Nho học Trung Quốc. 


Ngoài ra, "Vạn Lý" của Chu Hi, thực ra có mối quan 

hệ mật thiết với "Vạn Tượng" của "Dịch Kinh"."Lý Nhất 
Phân Thù" của Chu Hỉ và "Bao La vạn vn: của "Dịch 
Kinh" thực ra là một. 


II. ANH HƯỚNG CỦA CHU HI ĐỐI VỚI NHO HỌC. 

Sự đóng góp lớn nhất của Chu Hi đối với Nho học chủ 
yếu có mấy mặt sau : 

Thứ nhất : phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận 
Nho học. 


Ở đời Hán, tuy Nho học chiến được vị trí độc tôn, 
nhưng thiên nhân Đổng Trọng Thư nói không thể nâng 
cao trình độ Nho học. Từ sau khi Chu Hi lập nên Tân Nho 
học, đưa lý luận Nho học lên một độ cao mới, thì lý luận 
Nho học mới thực sự thích ứng với vị trí xã hội của nó. Tân 
Nho học của Chu Hi là một hệ thống tư tưởng to lớn được 
xây dựng trên cơ sở Nho học truyền thống, tiếp thu lý học 
của "Nhị Trình" tiếp thu Phật học và tiếp thu quan điểm 
Đạo Gia. Tư tưởng chủ đạo của nó là coi "Lý" như một 
hình thái ý thức tối cao vượt khỏi thời gian, không gian 
thoát khỏi hình thể, nghĩa là "Thiên lý", đồng thời xây 
dựng hệ thống lý học có đặc điểm như sau : Vạn vật đều có 
đạo lý, đạo lý tồn tại trong vạn vật, đạo lý là chuẩn tắc cao 


nhất của vạn sự vạn vật, đồng thời cho rằng Đạo lý có thể 
đẩy mạnh tất cả mọi sự vật, đó gọi là "Cách vật chí trì". 


Sự xây dựng hệ thống lý học đã làm cho Nho học có 
một kết cấu lý luận nghiêm ngặt mới, có tác dụng thúc đẩy 
quan trọng đối với củng cố và phát triển Nho học. 

Thứ hai là : Sự ảnh hưởng của Chu Hi đối với việc 
nghiên cứu chỉnh lý những cuốn sách pháp chế Nho gia. 
Chu tử đã kế thừa phong cách truyền thống coi trọng việc 
nghiên cứu và chỉnh lý những văn hiến kinh điển của các 
nhà nho như : Khổng Tử, Mạnh Tử, hết sức coi trọng sách 
pháp chế văn hiến, hầu như đã thu hút sức lực cả cuộc đời 
ông. Chu Hi không những là một nhà tư tưởng kiệt xuất, 
mà còn là một học giả có học vấn vô cùng uyên bác, ông rất 
tỉnh thông về kinh, sử, triết, văn học thậm chí cả luật 
nhạc, đóng góp của ông về mặt kinh học rất nổi trội, "Tứ 
Thư Chương Cú Tập Chú" và "Chu Dịch Bản Nghĩa" đều 
là những kiệt tác có trình độ cao của ông, có ảnh hưởng vô 
cùng to lớn đối với sự kế thừa và phát triển của Dịch học, 
Nho học, Dịch học. Trong đó, "Tứ Thư Tập Chú" đã từng 
được coi là giáo trình ở học đường và tiêu chuẩn của chế độ 
thi cử Khoa cử. "Tứ Thư Tập Chú" bao gồm : "Luận ngữ", 
"Mạnh Tử", "Đại Học", "Trung Dung" chú thích của nó có 
nhiều sáng tạo, rất đặc sắc, là tác phẩm tiêu biểu của ông. 
Ngoài ra, tác phẩm về mặt lịch sử văn học của ông cũng 
rất nhiều như "Thi Tập Truyện" "Sở từ tập chú"; đều là 
những kiệt tác có trình độ cao. 

Chu Hi không những chỉnh lý và nghiên cứu các kiệt 
tác kinh điển, mà còn dốc sức vào việc dạy học. Ông thu 
nhận học trò rộng rãi, mở học đường, nhận hơn mấy trăm 
đệ tử môn đệ, có thể so sánh được với Khổng Tử thuở xưa. 


Tư tưởng của Chu Hi còn được các đệ tử chỉnh lý 
thành "Chu Tử Ngữ Loại" "Chu Tử văn tập", tiếp thu tư 
tưởng triết học, chính trị và tư tưởng giáo dục của Chu Hi 
là văn hiến tham khảo quan trọng của lý học đời Tống và 
tư tưởng của Chu Tử. 

Chu Tử cho đến trước khi mất vẫn còn đang hoàn 
thành nốt việc sửa chữa "Đại học chương cú tập chú", đồng 
thời để lại di chúc, uỷ thác cho đệ tử con trai sửa nốt, hoàn 
thành nốt sự nghiệp mà ông chưa hoàn thành. Tâm huyết 
cả đời của Chu Hi đối với thư tập cổ điển là vô cùng to lớn. 

Thứ ba là ông đã tìm thấy tính hợp pháp của luân lý 
Nho gia các căn cứ lý luận. Trong tư tưởng Nho gia, tư 
tưởng luân lý là hạt nhân quan trọng của nó, bởi vì đặc 
điểm của tư tưởng Nho Gia là ở Nhân Thế, "Đức dục" (giáo 
dục về Đức) là ở chỗ Trị quốc, đây là thành phần tích cực 
nhất của tư tưởng Nho gia, và cũng là nguyên nhân vì sao 
mà từ trước tới nay Nho học luôn được giai cấp thống trị 
co1 trọng. 

Chu Hi đã lấy "Lý nhất phân thù" làm căn cứ, đưa 
luân lý Nho gia lên vị trí "Thiên lý", phân tích và chứng 
minh sự hợp lý của đạo đức luân lý Nho gia. Nghĩa là cho 
rằng "Tam Cương Ngũ Thường" là sự tồn tại của "Thiên 
lý". Nhân nghĩa Trung Hiếu là Thiên kinh Địa Nghĩa, là 
một quy luật không thể khác được, nếu có sự vi phạm thì 
đạo lý Trời đất khó dung tha, đồng thời dựa vào lý luận 
"Cách vật chí tri" cho rằng tôn quân thì ắt phải tôn 
trưởng, tôn huynh.... Những điều này đều là một đạo lý, là 
đạo lý tôn kính người bề trên. Bản thân ông cho rằng đẩy 
mạnh Nhân Nghĩa Trung Hiếu là nhiệm vụ của mình. 
Ông đã từng tự nhắc mình câu : 
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Dạo chơi trong lý pháp, đám mình trong nhân nghĩa. 
("Chu Văn Công văn tập” - quyển 85). "Tòng dung hô lý 
pháp chi dương, trầm tiềm hô nhân nghĩa chi phủ". ("Chu 
Văn Công văn tập" - quyển 8ð). 


Ông xem đạo đức luân lý Nho gia như chuẩn tắc đạo 
đức cao nhất, đồng thời đưa ra nguyên tác "Tên thiên lý, 
điệt nhân dục" để thực hiện chuẩn tắc luân lý cao nhất này. 


Chu Hi đã làm cho luân lý Nho gia đã trở thành vấn 
đề cơ bản của triết học, đã tìm ra căn cứ lý luận cho sự hợp 
pháp hoá luân lý Nho gia. 


s8. ĐÁNH BIÁ TƯ TƯỞNG HÙ HI VÀ 
VỊ TRÍ LỊCH SỬ ỦA NÚ 


Tư tưởng Chu Hi là một hệ thống tư tưởng vô cùng to 
lớn, bao gồm tư tưởng triết học, tư tưởng luân lý, tư tưởng 
chính trị... ta nên tiến hành đánh giá một cách cụ thể về 
tư tưởng này của ông. 


|. ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CHỦ HI. 


Thành tựu của tư tưởng triết học Chu Hi chủ yếu là 
sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Chu, Trương, Nhị 
Trình, đẩy lý học đời Tống lên đỉnh cao. Đặc điểm lớn nhất 
tư tưởng triết học của ông là kết hợp giữa "Lý" học của 
"Nhị Trình" và "Khí" học của Trương Tái, đưa lý học "Nhị 
Trình" phong phú rất nhiều. Có người nói tư tưởng triết 
học của Chu Hi, là một hệ thống triết học đảo vị trí mối 
quan hệ giữa ý thức và vật chất, tư tưởng „ triết học của 
Chu Hi đã tổng kết các thành phần lý học thời Nam Tống, 
` đồng thời phát triển nó theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 
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Cho nên, tư tưởng triết học của ông đã trở thành bộ sưu 
tập lớn của chủ nghĩa duy tâm xã hội phong kiến. 

Tư tưởng triết học của Chu Hi là duy tâm, ông làm 
cho tư tưởng Đạo Triết học của "Chu Dịch" thụt lài, ngược 
lại đã phát triển quan niệm tuyệt đối về "Đạo" của "Lão 
Tử". Nhưng nếu bình luận từ góc độ lịch sử của sự phát 
riển tư tưởng triết học, thì tư tưởng triết học của Chu Hi 
là một khâu quan trọng trong lịch sử phát triển triết học 
Trung Quốc. Cũng giống như một nhà sử học đã từng „ 
đánh giá : Nó là một vòng tròn lớn đi lên của triết học 
Trung Quốc phát triển theo hình xoáy trôn ốc. 

Tư tưởng triết học của Chu Hi là trung điểm của tư 
tưởng Trương Tải, "Nhị Trình" và Vương Phu Chị, có tác dụng 
kết tiếp đối với sự phát triển của tư tưởng triết học Tống 
Minh, nếu không có triết học Chu Hi, thì không có bộ sưu tập 
lớn của Vương Phu Chi. Cho nên tư tưởng triết học của Chu 
Hi tuy là hình mẫu của chủ nghĩa duy tâm khách quan Trung 
Quốc, nhưng trong dòng chảy lịch sử triết học Trung Quốc, nó 
đã phát huy tác dụng hậu sinh khả uý. Ngoài ra, triết học 
Chu HỈ cũng là giai đoạn hoàn thiện nhất của lĩnh vực hình 
thái ý thức xã hội phong kiến, tượng trưng cho sự chín muôi 
của kiến trúc thượng tầng của xã hội phong kiến. 


II. SỰ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG LÝ HỌC CỦA CHU HI 


Tư tưởng lý học của Chu Hi đã trở thành chính thống 
trong xã hội phong kiến, cung cấp cơ sở lý luận cho chế độ 
tông pháp phong kiến. Chu Hi cho rằng : "Lý" là chân lý 
phổ biến của vạn vật trong vũ trụ, là tiêu chuẩn cao nhất 
của vạn sự vạn vật. Bản thể này là quan niệm tinh thần 
độc lập tổn tại trước Trời Đất và vượt qua không gian thời 
gian. Như ông đã nói : "Lý dã giả, hình nhì thượng chi đạo 
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dã". (*Chu Tử văn tập. Đáp Hoàng Đạo Phu'). 


Chu Hi đã xem "Thiên lý" như sự hoá thân của đạo 
đức luân lý Nho gia, tôn pháp hoá "Tam Cương Ngũ 
Thường". Vì Chu Hỉ đã triết lý tối cáo của lý học vũ trang 
cho luân lý Nho gia, triết học hoá luân lý Nho gia. Như vậy, 
càng tăng cường thêm chính trị của luân lý Nho gia, có tác 
dụng vô cùng to lớn trong việc củng cố sự thống trị chuyên 
chế phong kiến và tập đoàn trung ương. 

Lý học của Chu Hi đã triết lý hoá luân lý Nho gia, 
đồng thời mở rộng làm nó thăng hoa, cho nên nó trở thành 
một đặc điểm của Tân Nho Gia có tác dụng thúc đẩy đối với 
sự củng cố và phát triển Nho học. Tư tưởng "Tồn Thiên Lý, 
Diệt Nhân Dục" mà ông đưa ra đã trỏ thành cương lĩnh 
chung của Tân Nho học. Ông cho rằng ai cũng có "thiện 
tính tiên thiên", đều có trách nhiệm khôi phục tính thiện 
ấy. Mối quan hệ giữa "Thiên lý" và "Nhân dục" là Thiên lý 
tổn tại thì nhân dục mất, nhân dục thắng thì thiên lý diệt, 
"Thiên lý nhân dục, không thể song song tổn tại", đồng thời 
tiến hành đẩy mành phát huy nguyên tắc trọng "nghĩa" 
khinh "lợi" - một nguyên tắc truyền thống của Nho gia. 

Tóm lại, Chu Hi đã coi "Đạo lý" là cơ sở lý luận của 
luân lý đạo đức chuyên chế phong kiến, từ đó đã chính trị 
hoá, xã hội hoá lý học, nâng cao vị trí và giá trị của nó, cuối 
cùng đã đưa nó đến vị trí triết học chính thức. 

Ngoài ra, lý học của Chu Hi còn có một đặc điểm nữa 
là đã dung nạp triết lý của Phật, Lão Giáo, "Lý nhất phân 
Thù" của Chu Hi (Đạo lý của Trời tuy chỉ có một, nhưng 
mọi sự việc đều có đạo lý này) và "Nguyên Ấn Sơn Xuyên" 
(Tuy trên Trời chỉ có một mặt trăng, nhưng nơi nơi đều có 
ánh trăng phủ chiếu" là thống nhất với nhau. Hơn nữa, 
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"Đạo" của Chu Hi và "Đạo" của Lão Tử đều là sự kết hợp 
quan niệm tiên nghiệm tuyệt đối siêu thường. Do lý học 
của Chu Tử quan điểm "Phật - Lão" là tương đối với nhau, 
thậm chí chúng còn bổ sung cho nhau, cho nên làm cho lý 
học của Chu Tử có độ dung nạp xã hội rộng lớn, và đây 
cũng là một trong những nhân tố xã hội làm cho lý học của 
Chu Hi lưu truyền tương đối rộng rãi. 


Do lý học, tăng cường thêm sự xã hội hoá, chính trị 
hoá của luân lý, do đó lý học của Chu Hỉ đã phát huy tác 
dụng quan trọng đối với việc nâng cao thêm địa vị của Nho 
học lấy luân lý xã hội làm then chốt. Điều này cũng có 
nghĩa là, từ đỉnh cao của triết lý, Chu Hi đã khổi phục đạo 
đức luân lý Nho gia, có nghĩa quan trọng đối với sự phát 
triển của Nho học thời Tống. : 

III. SỰ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA CHU HI. 

Sự đánh giá đối với tư tưởng của Chu Hi nên tiến 
hành theo quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. Tư tưởng của ông vẫn có tác 
dụng thúc đẩy dưới điều kiện xã hội phong kiến, đang 
thuộc vào giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến, nền 
tảng kinh tế của nó vẫn là nền tảng kinh tế của xã hội 
phong kiến, lý học của Chu Hi thuận với nền kinh tế 
phong kiến lúc bấy giờ. Đồng thời, do có lợi cho việc củng 
cố chế độ chuyên chế phong kiến nên tư tưởng Chu Hỉ đã 
có tác dụng tích cực đối với trung kỳ và hậu kỳ của xã hội 
phong kiến Trung Quốc. 

Ngoài ra, chúng ta nên phân biệt rõ bản thân Chu Hi 
với Chu Hi đã được giai cấp thống trị phong kiến đề cao, 
cũng nên phân biệt rõ tư tưởng Chu Hi và tử tưởng Chu 
Hi được gia cấp thống trị sử dụng, trả lại cho Chu HI vai 
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trò lịch sử đích thực của ông. 

Nhưng, Chu Hi đã đưa "Tam Cương Ngũ Thường" lên 
vị trí của Thiên lý, giam cầm tư tưởng của con người trong 
sân chật hẹp của chế độ tông pháp, giam hãm sự phát 
triển của tư tưởng con người, rất bất lợi đối với manh nha 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, có ảnh hưởng nhất định 
trong việc Trung Quốc trong một thời gian dài cứ dừng lại 
ở giai đoạn xã hội phong kiến. Do đó, tư tưởng Chu HI lại 
có mặt tiêu cực và lạc hậu của nó. 

Tóm lại, tư tưởng của Chu Hỉ không những có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với xã hội Trung Quốc về nhiều mặt như 
tư tưởng triết học, lịch sử văn hoá, đạo đức giáo dục v.v... 
hơn nữa còn có một tác dụng nhất định về các mặt như 
Pháp luật, nghệ thuật.... tư tưởng của Chu Hi đã đóng vai 
trò chỉ đạo quan trọng đối với lĩnh vực kiến trúc thương 
tầng của Trung Quốc trong suốt khoảng thời gian 700 năm 
thời kỳ Trung kỳ và Hậu kỳ xã hội phong kiến. 

Như trên đã nói, Chu Hi - nhà Nho lớn đời Tống được 
mệnh danh là Khổng Tử tái thế đã được xã hội phong kiến 
tôn thành Á Thánh, tư tưởng của ông được lớp thống trị 
Trung - Hậu kỳ xã hội phong kiến Trung Quốc đưa lên vị 
trí tối cao, trở thành trào lưu chính trong dòng chảy lịch 
sử này, thống trị Trung Quốc suốt 800 năm, đã có ảnh 
hưởng vô cùng sâu sắc đối với tư tưởng Trung - Hậu kỳ 
của xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Chu Hi đã có cống hiến vô cùng to lớn đối với sự phát 
triển Kinh học, Dịch học, Triết học, Lý học Trung Quốc. 
Ảnh hưởng của ông đối với sự phát triển tư tưởng, văn hoá 
xã hội phong kiến Trung Quốc chỉ đứng sau một người, đó 
là Khổng Tử. 
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CHƯƠNG 41 


VƯƠNG PHU CHI 


đ Phu Chi là một nhà triết học duy uật nổi 
tiếng đời Thanh Trung Quốc là người tập hợp đấy đủ uề 
triết học duy uật cổ đại của Trung Quốc. 


Luận thuyết "khí" là tư tưởng hạt nhân của Vương 
Phu Chỉ đã phản ánh uũ trụ quan duy uật của ông. Vò 
cũng là đại diện đỉnh cao của tư tưởng triết học duy uật cổ 
đại Trung Quốc. 


Vương Phu Chỉ đã phát triển "hình nhỉ giả U} trì bhÉ" 
0à "khí nhân uẩn" của "Chu Dịch" lên một tầm cao mới. 
Ông đã thay luận thuyết "1" của Chu Hy bằng luận thuyết 
'#Rhf, chính uì thế mà ông đã phát triển triết học duy uật 


cổ đại Trung Quốc lên đỉnh điểm. 


Tư tưởng của Vương Phu Chỉ, đặc biệt là tư tưởng 
triết học duy uật của ông đã đánh dấu tư tưởng triết học 
thời hỳ Minh Thanh đã phát triển lên một tầng cao hơn, 0à 
là hòn đá tảng trên con đường phát triển của triết học 
Trung Quốc. Tư tưởng của ông có một uị trí quan trọng 
trong lịch sử triết học của Trung Quốc. : 
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Vương Phụ Chỉ có ảnh hưởng sâu sắc đến triết học, 
dịch học, lí học Trung Quốc, trình độ triết học của ông đã 
đạt đến đỉnh cao tư tưởng phép biện chứng giản đơn uà 
chủ nghĩa duy uật sơ khai của triết học cổ đại Trung Quốc. 


Ông còn có ảnh hưởng rất sâu sắc đến tư tưởng uà triết học 
của thế giới. 


1. §Ữ LƯỢC VỀ bUỘC ĐỬI VƯƠNG PHU CHI 





Hình 41-1: Vương Phu Chi 


Vương Phu Chi (1619 - 162) là nhà triết học duy vật 


kiệt xuất của thời kì Minh Thazh và triết học cổ đại tư 


tưởng triết học của ông là kế thừa và phát triển triết học 
Trung Quốc. 
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Vương Phu Chi xuất thân trong một gia đình tri thức 
địa chủ. Ông đã tiếp thu nền giáo dục văn hoá Trung Quốc 
truyền thống, ông rất thâm sâu và uyên bác về "Chu 
Dịch", và sách sử, văn khác nữa. Cả đời ông theo đuổi một 
tinh thần yêu nước. Ông đã từng lập trí khôi phục lại quốc 
gia xã tắc, ông đã từng chiêu mộ nghĩa binh để chống lại 
nhà Thanh, sau khi nhà Minh bị diệt vong, trong những 
năm tháng sống lưu vong ông đã dốc hết vào tác phẩm. 


Tác phẩm của ông đa dạng và phong phú. Tất cả gồm 
hơn một trăm chủng loại, hơn 400 cuốn và hơn 8 triệu chữ. 
Chủ yếu gồm có "Chu dịch ngoại chuyện", "Chu dịch nội 
chuyện", "Thượng thư dẫn nghĩa", Độc từ thủ đại toàn 
thuyết", "Tư vấn lục", "Lão tử hàm", "Tương thông lạc sở", 
"hoàng thư", "ác mộng", "tục xuân thu tả thi truyện bái 
nghĩa", "xuân thu thể luận", "độc thông gián luận", "Tống 
luận", v. v... Đến thời Đạo Quang, các tác phẩm của 
Vương Phu thu Chi được thu tập vào trong tập "Truyền 
sơn di thư" tất cả có 18 chúng loại. 


Tư tưởng của ông có cống hiến đặc biệt to lớn với 
"dịch" học và nho học. Ông có những phát triển mới đối với 
_ "địch" học ông đã đính chính lại những vấn đề cốt yếu của 
nho học, đặc biệt những vẫn đề quan trọng của "lí" học 
thời kỳ Minh Tống, ông đã kịp thời dẫn dịch học và nho 
học từ duy tâm sang duy vật, điều này có ảnh hưởng sâu 
sắc đến quá trình phát triển "dịch" và nho học đời Thanh. 

Hệ thống tư tưởng của Vương Phu Chi là một hệ 
thống sâu rộng đặc điểm chủ yếu là giàu tính sáng tạo, 
đồng thời ông dám phản bác lại tư tưởng của các hiển sĩ 
tiền bối, ông tiếp thu những phần đúng và tiến hành đính 
chính lại những phần còn lệch lạc, gạc bỏ đi những yếu tố 
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duy tâm. Trên cơ sở tổng kết bài học của con người đi 
trước, và đưa ra những quan điểm mới của mình, ông giải 
thích các vấn đề triết học theo quan điểm duy vật, đã phát 
triển quan điểm triết học Trung Quốc lên một bước. Tư 
tưởng của ông sở dĩ trở thành một trong những người tiên 
phong đi theo chủ nghĩa duy vật, một mặt ông đã kế thừa 
và tổng kết thành tựu của hiển sĩ tiền bối, mặt khác ông 
sống đúng vào lúc chế độ xã hội phong kiến đang suy yếu, 
sản xuất kinh tế chủ nghĩa tư sản đã bắt đầu hình thành, 
do sự kích thích sản xuất kinh tế chủ nghĩa tư bản đã làm 
cho lĩnh vực tư tưởng Trung Quốc phát sinh những thay 
đổi tương ứng. Tư tưởng của Vương Phu Chi đại diện cho 
trào lưu lịch sử mới, vì thế tư tưởng của ông mang một 
tỉnh thần cách tân và mang được hơi thở của thời đại đó 
cũng là tất yếu phát triển của lịch sử. 


82. TƯ TƯỞNG TRIẾT HP CỦA VƯƯNG PHU PHI. 


I. BẢN THỂ LUẬN CỦA VƯƠNG PHU CHỈ : 


Tư tưởng luận thuyết của Vương Phu Chi phản ánh 
được thế giới quan duy vật của ông, đại diện cho đỉnh cao 
triết học duy vật của Trung Quốc, tư tưởng luận thuyết 
của ông thể hiện ở những mặt dưới đây. 

1. Luận "H" và "khí" 


Luận thuyết vũ trụ là phạm trù cao nhất của triết 
học, luận thuyết vũ trụ của Vương Phu Chỉ là tư tưởng cốt 
lõi của ông cũng là bộ phận đặc sắc nhất của luận thuyết 
này, chủ thể của luận thuyết này là "khí nhất nguyên 
luận" theo quan điểm duy vật. Vương Phu Chi đã phủ 
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định "lí thuyết nguyên luận" theo quan điểm duy tâm của 
Trình Chu. Vương Phu Chi nhận định rằng sự biến hoá 
của vạn vật đất trời đều bắt nguồn từ khí, khí là cái thứ . 
nhất, lý là cái thứ hai, khí là chủ thể của lý, lý phải dựa 
vào khí, lý là quy luật nội tại của khí, ông nói: 

Khí giả, lý chi y dã("tư vấn lục, nội thiên") 

Vô kỳ khí tắc vô kỳ đạo (Chu dịch ngoại truyện" 
cuốn ð) 


Đồng thời ông còn cho rằng, lý sẽ không tồn tại được 
bên ngoài khí và không vượt qua được khí, ông nói khí 
ngoại cảnh vô thái vô lập chi lý (“Độc tứ thủ đại toán 
thuyết Mạch Tử") vì thế ông cho rằng: "Thiên hạ duy khí 
nhi dĩ hĩ" Điều đó tức là sự tồn tại của vũ trụ là khí, trên 
cơ sở "thiên địa nhân ôn, vạn vật hoà thuần" của "chu 
dịch" ông nhấn mạnh rằng"khí" chính là "bản thể của 
nhân ôn" như ông nói âm dương vi phân, nhị khí hợp nhất, 
nhân ôn thoái hoà chi thực thể "Trưởng tử trinh mông 
chú, thái hoà" vì thế ông cho rằng tuyệt đối không thể tên 
tại những gì gọi là đạo bên ngoài khí, khí không thể là thứ-.. 
phụ thuộc vào "Đạo" vì thế ông cho rằng: 

Đạo giả, khí chí đạo, khí giả bất khả vị chỉ, đạo chỉ 
khí đã (“Chu dịch ngoại chuyện. Hệ từ Thương") 

Thiên hạ duy. khí nhi hí di (Chu dịch ngoại 
chuyện"Tập 3) 


Tóm lại, ông cho rằng đạo của đạo vạn sự vận vật, là 
quy luật nội tại của sự vật cụ thể, chỉ có khí mới có đạo, sẽ 
không có gì gọi là đạo tổn tại bên ngoài khí. Ông nói rằng 
dựa vào khí đạo tôn tại, rời xa khí đạo chẳng có. "Chu dịch 
ngoại truyện” tập 2 "đại hữu”. 
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Cách nhìn về lý, khí của Vương Chu Chi hoàn toàn 
ngược lại cách nhìn của Trình Chu. Ông khẳng định vũ 
trụ chỉ có khí tổn tại về cơ bản không có một thứ "đạo" nào 
tồn tại ngoài khí đó là sự thể hiện tư tưởng duy vật xuất 
chúng của Vương Phu Chi. Nhận định "Thiên hạ duy khí" 
của Vương Phu Chi là nhằm phê phán triệt để học thuyết 
lý học "lí" là "đạo" cao nhất là gốc rễ của vạn vật. Khí là 
tầng bên dưới, là hình dạng cụ thể của vạn vật của Trình 
Chu. Ông cương quyết chỉ ra khí chính là vật chất, ngoài 
ra không có một thứ "lí" nào tổn tại, ông còn chỉ rõ ra rằng 
vật chất là cái thứ nhất, tỉnh thần là cái thứ hai, những tư 
tưởng này điều có những luận thuyết tinh tế trong "Chu 
dịch ngoại truyện". Như 

Khí nhi hậu hữu hình, hình nhi hậu hữu thượng 
(“Chu dịch ngoại chuyện. Hệ từ thương") 

Vương Phu Chi còn dùng lí luận "tượng" để biểu đạt 
"tượng ngoại vật đạo", tức là chỉ ra rằng tượng chính là 
"khí tượng”, ngoài tượng ra thì không còn bất kỳ một thứ 
đạo nào nữa. 

Đạo theo thuyết âm dương của "Chu dịch" chính để 
chỉ sự vận hành âm dương những luận đoán của "Chu 
dịch" đã bị Trình Chu làm đảo lộn, rằng ngoài sự vận 
hành của âm dương còn một đạo xa rời vật chất, hoàn toàn 
thoát khỏi tự nhiên và tuyệt đối thuần hoá. Quan điểm 
của Tz:ah Chu giống hệt quan điểm "Đạo sinh nhất" của 
Lão T 

Vương Phu Chi đã trả lại bộ mặt vốn có của chân lý 
mà Trình Chu đảo lộn nó, khôi phục lại luận thuyết tuyệt 
đối về quy luật vận hành âm dương của "đạo" trong "Chu 
dịch". Xây dựng lên quan điểm bản thể luận động thái của 
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Vương Phu Chi. Vương Phu Chi đã phát triển triết lý 
tuyệt vời về quy luật vận hành về âm dương đối lập thống 
nhất của "đạo" trong "Chu dịch"; ông phê phán lý học đã 
coi "đạo" là thứ tuyệt đối hoá nằm bên ngoài sự vận động 
của âm dương, và đồng thời ông đã xây dựng lên nền móng 
vững chắc cho toà nhà tư tưởng phép biện chứng chủ 
nghĩa duy vật của mình. 

2. thái cực quan 

Từ "thái cực" xuất hiện sớm nhất trong "chu dịch" 
như trong "dịch hệ từ " viết: "Dịch hữu thái cực, thì sinh 
lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái..." 

Thái cực của "Chu dịch" và "đạo" gia hoàn toàn không 
giống nhau. Thái cực trong "chu dịch" là "đạo một âm một 
dương" đó chính là qui luật vận hành đối lập thống nhất 
của âm dương. Nó tương đương với "nhất sinh nhị” của 
"Lão Tủ". Đạo của "Lão Tử" lại là bản thể siêu việt tuyệt 
đối bên ngoài thái cực. Lão Tử nói :"Đạo sinh nhất, nhất 
sinh nhị" (chương 1). Tức là còn có "đạo” tồn tại bên ngoài 
"nhất" của thuyết âm dương "chu dịch" cho rằng ngoài bản 
thân âm dương chính là đạo, ngoài sự đối lập thống nhất 
của âm dương sẽ không tồn tại. Một bản thể tuyệt đối nào 


khác, đó chính là luận điểm suất sắc của bản thể luận 
"Chu dịch". 


Lí học của Trình Chu đã lẫn lộn giữa thái cực của "chu 
dịch" và "đạo" của đạo gia, ông cho rằng thái cực chính là 
"lý" chính là "đạo", chính là thực thể tuyệt đối nằm bên 
ngoài sự vận động của vật chất. Như Chu Hy đã nói: thái 
cực, lí dã, âm dương, khí dã, khí chi sử dĩ năng động tĩnh 
tại. lí vị chi tể đã. ("Thái cực chú", "chu tử toàn thư” tập 1) 
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Vương Phu Chị còn nói: 

Điều đó chính là coi thái cực là một thể tỉnh thần 
vượt ngoài khí của âm dương, và nó cũng ngược lại với bản 
chất của "chu dịch". Trình Chu nhận định rằng lí là trình 
thứ nhất, khí là trình thứ hai, lí sinh khí, vận hành âm 
dương được sinh ra phải dựa vào thái cực bên ngoài vận 
hành âm dương. Nhận định gần giống với "đạo sinh nhất”, 
"nhất sinh nhị" của "Lão tử" nó thuộc về bản thể luận chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. 

Luận thái cực của Vương Phu Chi phê bình quan 
điểm lí học thái cực của Trình Chu, khôi phục lại diện mạo 
ban đầu của thái cực trong "chu dịch”. Ông cho rằng thái 
cực là "dịch" - sự vận hành lẫn nhau giữa âm dương, vận 
hành hỗn hợp của âm dương ("Chu dịch nội truyện” tập 1) 

Đây chính là bản thể quan duy vật vô cùng đặc sắc, 
ông nhấn mạnh bản thể của vũ trụ biến hoá vận hành lần 
nhau, tác dụng lẫn nhau của sự vận hành âm dương. 
Vương Phu Chi đã khôi phục được diện mạo ban đầu "dịch 
hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ", nhất âm nhất dương 
chỉ vị đạo của "Chu dịch" đây là một cống hiến to lớn của 
dịch học của Vương Phu ChI. 

3. Hữu vô luận. 

Khái niệm hữu và vô xuất hiện sớm nhất trong "Lão 
Tử". Lão Tử nói: thiên hạ chi vật ư hữu, hữu sinh ư vô 
(chương 40); vô của "Lão Tử" để chỉ vô cực không hình 
dạng không âm thanh, không mầu sắc, không sinh ra và 
không mất đi, vì thế mà Lão Tử nói "vô cực sinh thái cực” 
vô cực là "đạo" chính là điều mà Lão Tử nói rằng 
"đạo"hữu vật huữu thanh tiên thiên địa sinh cũng chính 
là "độc lập nhi bất cải" (thực thể tuyệt đối tồn tại vĩnh 
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cửu bên ngoài vật, vật chất khách quan). "Lão Tử" cho 
rằng vạn vật sinh hữu vô, "đạo" của Lão Tử chính là "vô" 
cũng chính là bản thể hiện thế giới quan của "Lão Tử", 
chịu sự tác động của tư tưởng này, mà xã hội quan của 
"Lão Tử" là vô dục vô vi, đó là chủ thể. 


Trang Tử thì phủ định tất cả "vô"; ông khẳng định 
"vô vô" tức tất cả đều tổn tại tương đối, không có "hữu" 
tuyệt đối, như ông đã nói: "nhân kỳ sở vô, nhi vo chi, tắc 
vạn vật mạc bất vô". ("Trang tử, Thu thuỷ"). Quan điểm 
"vô" của Trang tử còn triệt để hơn Lão tử. Chính cả sự "vô" 
cũng không tồn tại giống như phật học vậy, tất cả đều như 
là hư không. Chu Hy tuy phản đối "vô" không của thích ca 
và Lão tử, nhưng lại cho rằng chỉ có lí là tôn tại. Chu Hi 
nói "thích ca thì nói đến", ("Chu tử ngữ loại"tập 95) tuy "lf" 
mà ông đề xướng - thực thể tuyệt đối bên ngoài sự vật 
khách quan cũng không tổn tại, không có gì không phải là 
thực thể, tinh thần của ý thức chủ quan, thực chất của nó 


^ 


không có gì khác với "vô" của thích ca Lão tử. 


Ý kiến phủ định "vô" còn có Trương Tái của Bắc Tống 
quan điểm khí nhất nguyên luận của Trương Tải luôn 
kiên trì "thái hư tức khí" vì thế mà cái được gọi là "vô 
không tồn tại" như ông ta nói "Biết thái hư tức là khí", nên 


À ty! 


không cái gì là "vô". 


Trên cơ sở quan điểm của Trương Tải, vương Phu Chi 
đã tiến hành luận bàn quan điểm của mình về phép biện 


U= VI 


chứng quan hệ "hữu", có "hữu" và "vô", ông cho rằng "vô" 
là tu-ng đối với "hữu", có "hữu" rồi mới có "vô", không có 
"vô" tuyệt dối tồn tại độc lập với "hữu". Vương Phu Chi đã 
lấy mật vì dụ: Nếu thế gian không tổn'tại chó có lông, 
hươu -ó sừng thì làm gì có thuyết "không có lông" "không 
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có sừng". Ông nói Ngôn vô giả kích ư ngôn hữu giả nhi phả 
từ chi dã, tựu ngôn hữu giả chỉ sở vị hữu nhi vô kỳ hữu dã, 
thiên hạ quả hà giả nhi khả vị chi vô tai ? ngôn quy vô 
mao, ngôn khuyến giã, phi ngôn qui dã. Ngôn thổ vô giác, 
ngôn lộc dã, phi ngôn thổ dã ("tư vấn lục. Nội thiên"). 

Tóm lại, ông chi rằng: "hữu là" tuyệt đối "vô" chỉ là 
tương đối. Vạn vật vũ trụ đều là "có thực", qui luật vận 
hành của nó cũng hoàn toàn thực, tất cả vật chất của vũ 
trụ đều là "hữu" tổn tại trong thực tại một cách khách 
quan tuyệt đối hoàn toàn không có "vô" tân tại bên ngoài 
vật chất. Cần được gọi là "vô" nhàng: qua chỉ là tương đối 
với các "thực thể" mà thôi. 

Quy nạp biện chứng tác việt của Vương Phu Chi giữa 
"hữu và vô" là tổng kết những biện luận "hữu" và "vô" 
trong lịch sử Trung Quốc kết thúc các cuộc tranh luận kéo 
dài về "hữu và vô", tạo nên một phạm trù cao nhất quan 
niệm chủ nghĩa duy vật bản thể luận của triết học; đó 
chính là hòn đá tảng của quá trình phát triển chủ nghĩa 
duy vật biện chứng trong lịch sử triết học Trung Quốc. 

Tóm lại, bản thể luận của Vương Phu Chi đã kế thừa 
tư tưởng bản thể luận động thái "thuyết âm dương" của 
"Chu dịch" và phát triển tư tưởng thuyết "khí nhất 
nguyên" của Trương Tải; ông đã nâng thuyết khí nhất 
nguyên thành thuyết khí bản thể, nó đã thay thế thuyết lí 
nhất nguyên khí của Trình Chu. Vương Phu Chi nhận 
định khí là thực thể duy nhất, ông đã phát triển phạm trù 
tối cao - bản thể luận của triết học lên tầng cao hơn của 
chủ nghĩa duy vật, và nó trở thành cống hiến to lớn với sự 
phát triển theo con đường chủ nghĩa duy vật của triết học 
Trung Quốc. - 
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II. TƯ TƯỞNG PHÉP BIỆN CHỨNG CỦA VƯƠNG PHU CHỈ 


Tư tưởng của phép biện chứng của Vương Phu Chi là 
sự tổng hợp tư tưởng phép biện chứng của triết học cổ đại 
Trung Quốc phản tích gốc dễ tư tưởng phép biện chứng 
của Vương Phu Chỉ thì vẫn là bắt nguồn từ tư tưởng phép 
biện chứng tí“h cực của "Chu dịch". Vương Phu Chị kiên 
quyết phê phán triết học chủ nghĩa duy tâm của đạo phật 
và đạo lão. Nhưng ông lại biết tiếp thu nội dung tư tưởng 
phép biện chứng của "Lão Tử". Tư tưởng phép biện chứng 
của Lão Tử tuy nhiên là tiêu cực, nhưng cốt lõi hợp lí, 
phép biện chứng của Lão Tử lại cực kỳ đặc sắc nó có ảnh 
hưởng rất lớn đối với "sự tổng hợp"của Vương Phu Chi. 
Chúng ta tiến hành trình bày tư tưởng phép biện chứng 
của Vương Phu Chỉ ở các phương diện sau: 


1. Mâu thuấn quan 


Thế giới quan đối lập thống nhất của Vương Phu Chỉ 
là sự phát triển tư tưởng thế giới quan đối lập thống nhất 
của "chu dịch". Tư tưởng âm dương đối lập thống nhất của 
"chu dịch" trong kết cấu hợp thành của âm phủ định 
dương, dương phủ địa âm, đã thể hiện sự phong phú của 
tư tưởng đối lập thống nhất. Từ sự biến hoá âm dương phủ 
định, phản ảnh tỉnh tế mối quan hệ hạn chế và dựa vào 
nhau cũng tổn tại một phương diện thống nhất của hai cái 
âm và dương, thái cực của "chu dịch" đã tiểm ẩn mối quan 
hệ dựa vào nhau cùng tổn tại của hai mặt đối lập này. 
"Dịch. Hệ từ" còn thông qua "thuyết âm dương" chỉ rõ ra 
rằng âm dương đã khái quát hai mặt đối lập của vạn vật. 

Trên cơ sở thế giớ quan biện chứng đối lập thống nhất 
của "Chu địch". Vương Phu Chi đã có những bước kế thừa 
_ và phát triển quan trọng, ông đã tiến hành luận bàn về 


738 


âm dương, cương nhu, thuỷ hoả... của "Chu dịch”, ông nói : 

"Chu dịch" giả, thiên đạo chỉ hiển dã, tính chi tàng dã 
thánh công chi dã, âm dương, động tĩnh, ưu minh, khuất 
thân, thành hữu chi nhi thần hành yên, (“Trương tử chính 
mông chú" tự thuật). 

Âm dương các thành kỳ tượng, tắc tương vi đối : 
cương nhu, hàn ôn, sinh sát, tất tương phản nhi tương 
thù. ("Trương tử chính mông thù. Thái hoà thiên”) 

Vương Phi Chỉ còn chỉ ra rằng : 

Thiên địa biến hoá, nhị đoan nhi đi. (nhỉ trên) 

Sử vô nhất hư nhất thực, nhất động nhất tĩnh, nhất 
thụ nhất tản ; nhất thanh nhất trác, tắc nghì thái hư ch 
bản vô hữu, nhi hà giả nhi nhất. Duy lưỡng đoan điệp 
dụng, toái thành đối lập chi tượng, vu thị khả tri sở động, 
sở tĩnh, sở tụ sở tàn, vi hư vi thực, vi thanh vị trác gia thủ 
cấp ư thái hoà nhân ôn ch1 thực thể. (như trên) 

Nó đã chỉ ra sự đối lập của thực hư ; động tĩnh, tụ tán 

thanh trác, chúng tác động lẫn nhau sinh ra vạn vật, cái 
được gọi một cái độc lập, nhưng hai cái tác động vào nhau 
sẽ biến đổi, như nước là một thể, nhưng nếu quá lạnh sẽ 
thành băng, nếu quá nóng thì sẽ sôi lên, tạo ra sự khác 
nhau của nước sôi và băng như đều là thực thể thường 
thấy của nước. (như trên). Vì thế Vương Phu Chị vô cùng 
say mê thuyết âm dương của "chu dịch". Ông cho rằng : 


"Doanh thiên địa chi gian, duy âm dương nhi di hí” 
("Chu dịch nội chuyện" tập 5) 

Hơn nữa Vương Phu Chi còn khái quát lại phép mâu 
thuẫn giữa âm và dương, nhãn mạnh mối quan hệ tác 
dụng lẫn nhau thường nói : 
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Vô hữu âm nhị vô dương, vô hữu dương nhi vô âm, 
lưỡng tương nhi bất l, ("Chu dịch nội truyện" tập 5) 

Lưỡng bất lập, tắc nhất bất khả kiến, nhất bất khả 
kiến tắc lưỡng chi dụng tức. ("Chính mông, thái hoà 
thiên") những điều viết trên cho thấy Vương Phu Chi rất 
nhấn mạnh phép độc lập thống nhất của âm dương, và 
trên cơ sở "Chu dịch" đã tiến hành luận bàn thêm. Ông đã 
định ra một hệ thống tư tưởng phép biện chứng duy vật. 

Thế gió: quan hai mặt của Vương Phu Chi còn được 
thể hiện ở nhận thức "nhất phân vi nhị" và "hợp nhị vi 
nhất". Ông nói : 

Hợp nhị dĩ nhất giả, tức phân nhất vi nhi chi sở cố 
hữu. (“Chu dịch ngoại truyện" tập 5). 

Ông chỉ ra mối quan hệ giữa "hợp nhị vi nhất" và 
"nhất phân vi nhị" chính là mối quan hệ đối lập thống 
nhất, mối quan hệ này không thể tách rời nhau được. Cái 
được gọi là phân thì phải hợp, hợp thì phải phân, mối quan 
hệ "phân" và "hợp" của Vương Phu Chi cũng chính là mối 
quan hệ giữa "đóng" và "mở" của "Chu dịch" đó là biện 
chứng chứ không phải độc lập. Vương Phu Chi còn khẳng 
định rằng nhân tố dẫn đến "phân" và "hợp" bắt nguồn từ 
sự vận hành mâu thuẫn của vạn vật, chứ không phải chủ 
thể của thần linh như : 

Hợp giả, âm dương chi thuỷ bản nhất dã, nhi ân động 
tĩnh phân nhi vi lưỡng, di kỳ thành hựu hợp âm dương ư 
nhất dã. ("Trương Tử chính mông chú" tập 1) 

Thuyết lưỡng điểm của Vương Phu Chi như đã nói ở 
trên là hạt nhân trong phép mâu thuẫn, và là sự khái 
quát và tổng kết các luận điểm của các hiển sĩ tiền bối... 


740 


Vấn đề hợp và phân, cũng chính là vấn đề chống lại 
hoặc phục tùng. Vương Phu Chì thiên về nhấn mạnh "hợp" 
và phục tùng mà bỏ qua sự chuyển hoá tất nhiên trong 
những điều kiện nhất định. Quan điểm mâu thuẫn của 
Vương Phu Chỉ là biện chứng, là sự liên hệ lẫn nhau và 
cùng phát triển. 


Phép mâu thuẫn của Vương Phu Chi dưới ảnh 
hưởng phương pháp chuyển hoá "Khang long tất hối" 
"thái cực tất phủ" của "chu dịch" đã phát triển thành quy 
luật chuyển hoá vạn vật. Đồng thời dưới sự ảnh hưởng 
"Phản giả, đạo chi động" và "hoạ phúc tương y" của "Lão 
Tử", Vương Phu Chi đã đưa quy luật phép mâu thuẫn lên 
cao hơn. Ông đã kế thừa đầy đủ nguyên tắc chuyển hoá 
tích cực "thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" 
của "chu dịch", lược bỏ những nguyên tắc chuyển hoá vô 
điều kiện tiêu cực "vô dục vô vi" của "Lão Tử". Từ đó ông 
đã đề ra : 

Dĩ khí hoà ngôn, âm dương các thành kỳ tượng, tắc 
tượng vi đối, cương nhu, hoà ôn, sinh sát, tất tương phản 
tương thù vãi kỳ cứu dã, hỗ dĩ tương thành, vô chung tương 
địch chỉ lí. ("Trương tử chính mông chú" thái hoà thiên) ` 

Tương phản nhi cố hội kỳ thông. 

Điều đó tức là hai mặt mâu thuẫn vừa tổn tại quan 
hệ bài trừ nhau, vừa có nguyên lý của tính thống nhất, 
ông nhấn mạnh sự chuyển hoá mâu thuẫn, tức là nhấn 
mạnh "chủ động" "quí trọng" mục đích là động viên mọi 
người tích cực chủ động trong việc tạo điều kiện cho sự 
chuyển hoá, chủ động thay đổi vận mệnh của mình chứ 
không nên chấp nhận thụ động tiêu cực. 

Như ông nói : 
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Tức dĩ hữu thị nhân hĩ, tắc bất đắc bất châm kỳ sinh. 
("Chu dịch ngoại truyện" Tập 2). 

Ngoài ra, trong mối quan hệ tương phản tương sinh, 
Vương Phu Chi chỉ nhấn mạnh đến điểm tương sinh, chủ 
tương hợp và phục tùng, bổ qua tính tuyệt đối của sự đấu 
tranh mâu thuẫn và tính tuyệt đối của sự đấu tranh mâu 
thuẫn và tính tuyệt đối của "phản", dẫn đến sự sản sinh 
quan điểm thuyết dung hoà mâu thuẫn. 

2. Động tĩnh quan 


"Chu dịch" kiên trì tính vĩnh hằng và tính tuyệt đối 
vận động của sự vật dù chỉ ở giai đoạn đầu của sự vận 
động của sự vật, "chu dịch" cũng đã nhấn mạnh đến sự 
khởi đầu của động thái chứ không phải ở dạng tĩnh, như : 

Thiên địa nhân ôn, vạn vật hoà thuận ("dịch" hệ từ) 

Nhân ôn, là để chỉ hình thức vận động vật chất ở giai 
đoạn sớm nhất "chu dịch" không chỉ nhấn mạnh tính tuyệt 
đối của sự vận động vật chất. Tính vĩnh hằng của Vương 
Phu Chi rất quan trọng, mối quan hệ động tĩnh trong "chu 
dịch" cho rằng dương là chủ động, âm là chủ tĩnh, trong bát 
quái cũng đã thể hiện được nguyên lí này. Như "chấn là 
sấm, chủ động", "cấn là núi, ở dạng "tĩnh", "động" và tĩnh ở 
đây chính là sự thể hiện động và tĩnh "chu dịch" còn thông 
qua sự sinh ra và bất đi của âm dương, đóng mở cương nhu 
để thể hiện nguyên lí này; ông viết : 

Động tĩnh hữu thường 

Nhất khai nhất quan. VỊ chi biến 

Cương nhu tương thôi tắc biến tác hi. 


Đặc biệt, đạo âm dương của "chu dịch" Dịch cùng tắc 
biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" ("dịch. Hệ từ") đã 
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phản ánh một điều rằng "chu dịch" luôn kiên trì lấy trạng 
thái động vĩnh hằng làm tiền để, mối quan hệ lấy động 
làm chủ đạo "động nhi sinh dương, tĩnh nhi sinh âm" của 
đồ thái cực cũng đã thể hiện quan hệ tĩnh động tác dụng 
lẫn nhau của âm dương. Kiểu này hoàn toàn ngược lại với 
đạo gia, "chi dịch" cho rằng vận động là tuyệt đối, tĩnh 
lặng là tương đối. "Đạo" của "Lão Tủ" cao hơn "âm" (thái 
cực), đó là siêu tĩnh thực chất là cũng là tĩnh. Vũ trụ quan 
của "Chu dịch" trọng động, "Lão Tử" trọng tĩnh về căn bản 
là khác nhau, điều này cũng phản ánh được thái độ khác 
nhau của mỗi người đối với xã hội học. 

Động tĩnh quan của "chu dịch" cho rằng vạn vật được 
sinh ra trong trạng thái động và trạng thái tĩnh của quá 
trình vận hành âm dương, tuyệt đối không có bất kỳ sự 
vật nào ngoài âm dương. Quan điểm động tĩnh của "Chu 
dịch" có ảnh hưởng sâu sắc đối với quan điểm động tĩnh 
của Vương Phu Chị sau này. 


Quan điểm động tĩnh của Vương Phu Chi là phát triển 
quan điểm của "chu dịch" trên cơ sở "nhân ôn" thái hư của 
"chu dịch" đã chỉ ra những suy đoán "thái hư vốn tĩnh 
động" và đưa ra quan điểm động sinh ra vạn vật. Tức : 

Thái hư giả, bản động giả dã, động dĩ nhập động, bất 
tức bất trì. ('Chu dịch ngoại truyện” tập 6) 

Thiên địa chị khí, hằng sinh ư động nhi bất sinh ư 
tnh 

Trên cơ sở của "Chu địch" Vương Phu Chi còn nhấn 
mạnh thêm rằng về tính tương đối giữa động và tĩnh. Ông 
viết "cái tĩnh, động tĩnh không phải là bất động" ('tư vấn 
lục, nội thiên") Vương Phu Chì nhấn mạnh "đại tức của 
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trời đất gọi là sinh của "chu dịch" cho rằng động là vĩnh 
hằng, tuyệt đối; tĩnh là tương đối, tạm thời, ông nói : 


Động giả, đạo chỉ khu, đức chi dung dã. (“chu dịch 
ngoại truyện" tập 6); thiên địa chi gian, lưu hành bất tức, 
giai kỳ sinh yên giả dã, cố viết : "thiên địa chi đại đức viết 
sinh”, (“chu dịch ngoại truyện" tập 6) 

Vương Phu Chi còn chỉ ra mối quan hệ hạn chế dựa 
vào nhau cùng tổn tại giữa động và tĩnh ông viết : 

Động tĩnh hỗ hàm dĩ vi vạn biến chi tông ("chu dịch 
ngoại truyên" tập 4) 

Phương động tức tĩnh, phương tĩnh hoàn động, tĩnh 
tức hàm động, động bất xã tĩnh. ("tư vấn lục, ngoại thiên") 

Nhất động, nhất tĩnh, hạp bế chi vị dã. ("tư vấn lục 
nội thiên") 

Động sinh dương, động chi đông dã, tĩnh sinh âm, 
động chi tĩnh dã, phế nhiên vô thần nhi tĩnh, âm ác tòng 
sinh tai. Tức là âm dương thông qua hình thức động tĩnh, 
đóng mở để thể hiện mối quan hệ ràng buộc dựa vào nhau 
cùng tồn tại của nó. Ông còn nhấn mạnh : "động và tĩnh, 
chính là sự động và tĩnh của âm dương" ("Trương tử Chính 
mộng chú" tập 7), "cái động không thể tổn tạ:, xa rời cái 
tĩnh, cái tĩnh luôn luôn chứa đựng nguyên lý của cái động" 
CTrương tử Chính mộng chú" tập 5). Vương Phu Chỉ đã nói 
rõ rằng trong vũ trụ không tồn tại cái động tuyệt đối và cái 
tĩnh tuyệt đối, động và tĩnh không thể tổn tại độc lập. 

Tóm lại, tư tưởng chủ động của Vương Phu Chi có 
ảnh hưởng lớn đến "Chu dịch" và nho học Trung Quốc, ông 
đã khẳng định động là vĩnh hằng, là tuyệt đối ; tĩnh là tạm 
thời, là tương đối, thế giới quan "tự nhiên" chủ động của 
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ông đã đặt một nền móng thế giới quan chủ động, tích cực 
tham gia vào xã hội, đó chính là sự kế thừa và phát triển 
tư tưởng "chủ động", "quí sinh", "nhật tân" của nho học 
Khổng, Mạnh. Vương Phu Chi nói : "thiên hạ viết động nhì 
quân tử viết sinh, thiên hạ viết sinh nhi quân tử viết 
động" ("độc tứ thư đại toàn thuyết" tập 10). 

Những điều trên đã thể hiện đầy đủ thế giới quan 
động tĩnh của Vương Phu Chi là thế giới quan động tĩnh 
duy vật biện chứng. Vương Phu Chi đã phát triển thế giới 
quan động tĩnh của "chu dịch". Ông làm nổi bật tư tưởng 
trọng động và quan hệ dựa vào nhau tổn tại động và tĩnh 
của "chu dịch". Đặc biệt trên cơ sở sự quan hệ chuyển hoá 
của động tĩnh, ông đã làm nổi bật mối quan hệ chuyển hoá 
tích cực lấy động làm tiền để, nó cũng thể hiện sự đầy đủ 
sự kế thừa và phát huy những tinh hoa tư tưởng phép biện 
chứng tích cực của "chu dịch" 

3. Biến dịch quan 


Thế giới quan biến dịch của Vương Phu Chi vô cùng 
sâu sắc và thế giới quan này cũng là sự phát triển trên cơ 
sở của "chu dịch". Tư tưởng khí hoá nhật tân" của Vương 
Phu Chi cũng chính là ở "Chu dịch" đã nêu ra "nhật tân 
chi vị thăng đức" và "sinh sinh chi vị dịch". Thế giới quan 
biến, dịch của ông cũng chính là sự phát triển trên cơ sở 
"dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" của 
"chu dịch”. 

"Chu" của "Chu dịch" có hai cách giải thích, một cách 
là để chỉ dịch của nhà Chu, cách khác là để chỉ cái được 
gọi là quy luật chuyển hoá, như trong cuốn "Vương Phu 
Chi luận" thường và "bất biến" Đường Minh Bang đã dẫn 
thế giới quan biện chứng phát triển của vũ trụ mà Lý Đại 


Chiêu đã đưa ra rằng cái Thanh Xuân của vũ trụ và của 
con người cũng thống nhất như "Chu" và "dịch" vậy và 
cũng đã chỉ ra rằng (Chu dịch" có nghĩa là sự thay đổi biến 
hoá không ngừng. 

Thế giới quan thiên địa chi hoá nhật tân "và quan 
điểm ứng dụng và thế giới quan xã hội", "xu thời cách tân", 
"thôi cố nhi biệt chí kỳ tân" mà Vương Phu Chi đưa ra là 
chịu sự ảnh hưởng tư tưởng "tạn giả nhi tư phu" của 
Khổng Tử. Ông đã khẳng định : 


Kim nhật chi nhật nguyệt, phi dụng tác nhật chị 
minh đã. ('tư vấn lục. Ngoại thiên"). 


Tức là chỉ tất cả những gì của hôm nay dường như là 
sự gặp lại của hôm qua, nhưng trên thực tế ngày hôm nay 
không phải sự gặp lại của ngày hôm qua, đó chính là điều 
ông nói "chất nhật đại nhi hình như". Nó có nghĩa là sự 
giống nhau về hình thức bên ngoài, nhưng cái thực chất 
bên trong thì đã thay đổi hoàn toàn. Vương Phu Chi chỉ ra 
rằng sự vật không ngừng thay đổi, không bao giờ gặp lại. 
vì thế mà ông đã nhấn mạnh, thế giới quan xã hội "quí 
sinh", được đưa ra trên cơ sở thế giới khách quan tự nhiên 
"nhật tân" của ông. 

Thế giới quan biến dịch của Vương Phu Chi chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của "chu dịch", trên cơ sở "đạo âm dương", 
ông đã nhấn mạnh thêm rằng mọi sự biến đổi của sự vật 
dều bắt nguồn từ sự mâu thuẫn nội bộ của sự vật đó. Vì 
thế ông cho rằng: 

Vạn thù chi sinh, nhân hồ nhị khí. 


Tức là tất cả sự vật đều được sản sinh trong sự tiến 
hoá vận động âm dương trong nội bộ vật chất. 
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Những luận đoán nổi tiếng "chu dịch": 

"Âm dương bất trắc chi vị thần" (“Dịch. Hệ từ"). Đã 
chỉ ra rằng qui luật biến hoá vận động của sự vật là sâu sa 
khó đoán, là biến phức tạp. Vương Phu Chi đã phát triển 
thêm cái nguyên lí này, và luận bàn về "Thường và biến” 
trong sự biến hoá của sự vật. Trong đó "Thường" là để chỉ 
các qui luật bình thường của sự biến hoá, "biến" là để nói 
đến qui luật đặc thù của sự vận động biến hoá của sự vật, 
trong cái quan hệ thường và biến, "biến" là tuyệt đối, 
"thường" là tương đối. Ông còn nhấn mạnh rằng, thông 
qua thường có thể đạt được biến điều đó để chỉ rõ sự phát 
huy đầy đủ tính tích cực của con người để từ thường đạt 
đến biến. Ông nói : 

Biến tại thiên nhi thường tại nhân... chấp thường đĩ 
ứng biến, yếu biến dĩ tri thường ("chu dịch ngoại truyện" 
tập 6). 

Cố thành nhân ư thường trị biến, tr biến hữu thường. 


Quan niệm về biến thường trên đây là sự phát triển - 
biến dịch của Vương Phu Chi, phản ánh tư tưởng biến dịch 
tinh tuý của ông. Quan niệm biến dịch biện chứng là một 
trong những tỉnh hoa về tư tưởng biện chứng của Vương 
Phu Chi. 


Tóm lại, tư tưởng phép biện chứng của Vương Phu 
Chi dựa vào kế thừa luận thuyết khí của Trương Tải cũng 
đã kế thừa tư tưởng phép biện chứng của "chu dịch" và 
"Lão Tử". Đặc biệt trên cái khung phép biện chứng của 
"chu dịch" ông đã phát triển nó cao hơn, bất kể những 
phần cốt lõi, tư tưởng phép biện chứng về quan niệm mâu 
thuẫn, quan điểm động tĩnh, quan điểm biến dịch của 
Vương phu Chi đều có những bước phát triển quan trọng, 
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làm nổi bật được cái quan niệm hạt nhân của nho học và 
dịch học về khí bản thể, chủ động quí sinh, nhật tân. Ông 
có cống hiến rất to lớn đối với sự phát triển phép biện 
chứng của triết học Trung Quốc cổ đại. 


ö3. ĐÁNH BIÁ VỀ THÀNH TỰU HỌC THUẬT HỦ YẾU 
VÀ ANH HƯỚNG CỦA VƯƠNG PHU CHI 


Thành tựu về dịch học là một trong những cống hiến 
quan trọng của Vương Phu Chi. Ông rất coi trọng "chu 
dịch", cả đời ông đã giành cho việc nghiên cứu "dịch" học, 
đặc biệt là dịch học thời Tống. Trước tác về lĩnh vực dịch 
học của Vương Phu Chỉ rất đồ sộ, gồm có :"Chu dịch ngoại 
truyện", "chu dịch nội chuyện", "tư vấn lục", "trương tử 
chính mông chú". 

Thành tựu triết học của ông chủ yếu thể hiện trong lĩnh 
vực nghiên .cứu dịch học, thành tựu triết học của ông đại diện 
cho đỉnh cao triết học Trung Quốc cổ đại, sự đặc sắc tỉnh tuý 
chủ yếu !à sự phát triển tư tưởng triết học của "dịch". 

Cả đời Vương Phu Chi luôn ngưỡng mộ "chu dịch". 
Ong đã nói. 

Quân tử phục ưng ư "dịch", chấp trung dĩ tự kiện 
(chu dịch ngoại truyện" tập 1 "càn"). 

Những cống hiến của ông với dịch học được thể hiện ở 
các mặt sau: 


I. PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG DUY VẬT ĐỐI VỚI *CHU DỊCH". 


Thời Nguy Tấn do sự phát triển của huyền học, dùng 
tư tưởng đạo học duy tâm của Lão Tử để giải thích "chu 


dịch" làm cho việc nghiên cứu "chu dịch” rơi vào vũng lầy 
của chủ nghĩa duy tâm. Sau này Vương Phu Chi đã dẫn 
dắt nó sang một hướng đi mới. 

Những phát triển của tư tưởng biện chứng của ông 
với "chu dịch": Tư tưởng phép biện chứng của ông đã đạt 
đến trình độ cao nhất của triết học Trung Quốc cổ đại, ông 
cực kỳ sùng bái dịch lí. Ông khẳng định tính tuyệt đối của 
biến dịch, đông thời trên cơ sở "dịch cùng tắc biến, biến tắc 
thông, thông tắc cửu" từ gốc độ bản thể vũ trụ, ông nhấn 
mạnh biến dịch là tuyệt đối, bất biến là tương đối. 

Ông nói : 

Thái hư giả, bản động giã. (Chu dịch ngoại truyện” 
tập 6); "dịch" kiêm thường biến, cố "dịch" cực biến nhi lễ 
duy cố thường. ("Chu dịch ngoại truyện" tập 6). 

Để nhấn mạnh quan điểm biến dịch "chu dịch" ; "sinh 
sinh chi vị dịch", "nhật tân chỉ vị thịnh đức", (“dịch truyện 
hệ từ") ông cực lực phản đối quan điểm "Thiên bất biến 
đạo dã bất biến" của lý học thời Tống. Ông nói : 

Hình nhi thượng giả, phi vô hình chỉ vị : tức hữu hình 
hĩ, hữu hình nhi hậu hữu hình nhi thường... khí nhi hậu 
hữu hình, hình nhi hữu thượng ('chu dịch ngoại truyện" 
tập 5). 

Vô kỳ khí tắc vô kỳ đạo, nhân tiên năng ngôn chi, nhì 
cố kỳ thành nhiên giả dã. Hồng hoang vô tiếp nhượng chi 
đạo, Đường, Ngu vô điếu phạt chi đạo, 

Hán, Đường vô kim nhật chi đạo, tắc kim nhật vô tha 
niên chi đạo giả dã hĩ. (“chu dịch ngoại truyện” tập 5) 

Tức là đưa ra "hữu hình nhi hậu, hữu hình thượng”, 
"vô kỳ khí tắc vô kỳ đạo", ông nhấn mạnh cơ sở "khí" là 
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"đạo" "hữu hình" có trước "vô hình" tức vật chất là cái thứ 
nhất, thiên lý là cái thứ hai, vật chất không ngừng biến đổi. 

Sở dĩ, Vương Phu Chi phát triển tư tưởng "chu dịch" 
theo tư tưởng của phép biện chứng, vì ông đã thống nhất 
chặt chẽ tư tưởng duy vật và duy tâm, ông đã đẩy tư tưởng 
phép biện chứng "chu dịch" lên đỉnh cao của triết học cổ 
đại, và đó chính là cống hiến nổi bật của Vương Phu Chi 
đối với "chu dịch". 

Sở dĩ tư tưởng triết học phép biện chứng của Vương 
Phu Chỉ tiên tiến hơn lí học Tống Minh, chính là vì quan 
niệm từ chủ nghĩa duy vật phát triển tư tưởng phép biện 
chứng "chu dịch", mà xuất phát không phải là thiên lý duy 
tâm, điều này chính là sự ưu việt của tư tưởng triết học 
của ông so với Chu Hi. 

Tóm lại, sự phát triển của "chu dịch" chủ yếu nằm ở 
luận thuyết duy vật, còn ở Vương Phu Chi lại nằm ở 
phương diện tư tưởng phép biện chứng, hai người có 
những điểm mạnh của mình, nhưng Vương Phu Chỉ lại 
phát triển nó trên cơ sở tư tưởng của Trương Tải, có thể 
nói không có tư tưởng của Trương Tải thì sẽ không có tư 
tưởng của Vương Phu Chi. Sự phát triển tư tưởng đối với 
"chu dịch" của Vương Phu Chi vô cùng nổi bật, có thể nói 
dường như đã dạt đến đỉnh cao của sự phát triển dịch học 
cổ đại, sự phát triển trên phương diện tư tưởng phép biện 
chứng chủ yếu được thể hiện ở các mặt sau : 

1. Tư tưởng biên chứng chủ động của Vương 
Phu Chi 

Chủ động chính là tỉnh hoa của tư tưởng biện chứng 
của "chu dịch", "chu dịch" bất kể ở sự tăng giảm âm dương 
bát quái hay thái cực đồ, hà lạc đề hoặc quái từ, bác từ đều 
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hàm chứa những nguyên lí động, "dịch chuyện" đã có sự 
phát triển vượt bậc. Đặc biệt phần lớn những luận điểm về 
chủ động trong "dịch. Hệ từ” đều rất tinh tế, như "dĩ động 
giả thượng kỳ biến". 

Biết động bất cư, chu lưu lục hư ( “dịch. Hệ từ"). 

Nghĩa là vũ trụ, mặt trăng, mặt trời, vạn vật đều 
không ngừng vận động, chu du trên bầu trời. 

Như : Thiên hạ chi động, trinh phu nhất giả dã 

Có nghĩa là chỉ cái động của càn nguyên chính là cái 
động của vạn vật, chính là bắt nguồn từ dương khí của 
- trời. Lại có câu : 
"Âm dương bất trắc chi vị thần" 


Từ những ví dụ như trên có thể thấy được một trong 
những tư tưởng "chủ động" của "chu dịch". Tư tưởng "chủ 
động" và "quý động" có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với 
tư tưởng biện chứng của Vương Phu Chi. Trên cơ sở này 
Vương Phu Chi đã đưa ra quan điểm vật chất bất diệt, 
điều này là bước phát triển quan trọng của quan điểm 
vĩnh viễn động của "chu dịch". 

Đầu tiên ông chỉ ra rằng: Động là phương tiện phát 
huy vai trò chủ đạo; như ông đã nói: 

Động giả, đạo chi khu, đức chi càn dã (“chu dịch ngoại 
truyện" tập 6). Điều này cho rằng: vận động chính là thuộc 
tính cơ bản của sự vật. 

Thứ hai, Vương Phu Chi nhấn mạnh thêm quan hệ 
động tĩnh, lấy sự vận động vĩnh hằng làm hạt nhân. Ông 
cho rằng vận động là tuyệt đối, là vĩnh hằng, tĩnh tại là 
tạm thời, tương đối. Khi chú thích "dịch. Hệ từ" ông đã chỉ 
ra rằng: 
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Thái hư giả, bản động giả dã. Động dĩ nhập động, bắt 
tức, bất trệ. (" Chu dịch ngoại truyện" quyển 6). 

Tĩnh giả, động chi tĩnh dã... Tĩnh giả tĩnh động, phi 
bất động dã (" tư vấn lục"). 

Có nghĩa là động tĩnh là dựa vào nhau, trong động 
có tĩnh, trorg tĩnh lại có động, không có sự tĩnh tại tuyệt 
đối, càng không tồn tại vật vượt ra ngoài cái động. "Động" 
của Hoà Đạo Gia sinh ra từ cái tĩnh, hữu bắt nguồn từ 
vô. Ngược lại ông kiên quyết chủ trương : Khí sinh từ 
động, mà không phải sinh ra từ tĩnh. Như ông đã nói: 

"Động tĩnh hỗ hàm, dĩ vi vạn biến chi tông" (“chu 
dịch ngoại truyện" tập 4). Thiên địa chí khí, hằng sinh vu 
động, nh bất sinh vu tĩnh. (“Độc tứ thư đại toàn thuyết" 
quyển 10). 

Ông cho rằng : Khí mù mịt bản thân nó cũng là sự 
vận động; ông đã nói: 

Nhân luân, nhị khí giao tương nhập nhi bao dựng dĩ 
vận động chi mạo (“Chu dịch nội truyện" hệ từ hạ) cho 
rằng: sự vận động của vật chất là thuộc tính vốn có của 
vật chất, nó sinh ra từ mâu thuẫn nội bộ, của sự vật. 

Như ông đã nói: 

Nếu nó đã hết thì tán diệt vậy, cùng tột của sự suy 
giảm ta không níu kéo thì đẩy cái cũ chăm chăm với cái mới 
vậy vì chỉ có cái mới nên nói thế thì chính là tạo hoá chết rồi 
lại sống. Không dừng của đạo ở sau khi sinh, bất tuyệt của 
sinh nằm ở trong đại đạo. (chu dịch ngoại truyện - quyển 8). 

Nó khởi đầu ở chỗ con người ta chẳng thấy được, nó 
kết the ở chỗ con người ta chẳng nhìn thấy được. (chu 
dịch ngoại truyện quyển 2). 
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Tất cả những điều nói trên đã cho thấy rằng Vương 
Phu Chi vô cùng coi trọng cái động. Ông chỉ ra rằng vận 
động vừa là nguồn gốc sản sinh ra vạn vật, vừa là hình 
thức tổn tại của vật chất, vận động là tuyệt đối là cái 
không có sự bắt đầu, không có sự kết thúc, bất sinh, bất 
diệt và vận hành không ngừng. Những tư tưởng sáng ngời 
này đã cho chúng ta thấy Vương Phu Chi đã đưa "dịch lí" 
phát triển lên trình độ tương đối cao. 

2. Tư tưởng biện chứng quý sinh của Vương 
Phu Chỉ: 

"Biến dịch - Nhật tân - Sinh sinh" là hệ thống trung 
tâm của tư tưởng phép biện chứng lừng danh của "chu 
dịch". Hệ thống tư tưởng này đã xuyên suốt "chu dịch". 

Dịch là tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu ("dịch 
hệ từ"). 

Nhật tân chi vị thịnh đức. 

Thiên địa chi đại đức viết sinh. Sinh sinh chỉ vị dịch. 

Nghĩa là : Tất cả mọi sự vật luôn luôn trong trạng 
thái không ngừng biến hoá, vận động, mọi sự vật đều 
không ngừng đổi mới. Vật chất mới không ngừng được tạo 
ra. Những luận điểm lẫy lừng này của "chu dịch" không 
chỉ được phản ánh ở vũ trụ mà còn được thể hiện một cách 
tất sâu sắc của xã hội quan của ông. 

Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. 

("Dịch cận tượng truyện"). 

Có nghĩa là dưới sự chỉ đạo của tư tưởng vũ trụ quan 
kiệt xuất "biến dịch" "nhật tà" của "chu dịch" thì nhân 
sinh quan của "chu dịch" cũng rất tích cực mạnh mẽ và 
hướng thượng. 
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Vương Phu Chi đã thừa kế và phát triển những triết 
lý biện chứng cao độ này một cách đầy đủ. Như ông đã 
nói: 

Nhật nguyệt ngày hôm nay không phải là ánh sáng 
của ngày hôm qua ; nóng lạnh của năm nay không phải là 
khí của năm ngoái ("chu dịch ngoại truyện" quyển 6). 

Ông nhấn mạnh: Tất cả mọi vật đều đang vận động 
và biến hoá, dưới sự ảnh hưởng của "chủ động" và "nhật 
tân". Có câu : 

Phải quý cuộc sống của mình, cuộc sống không thể 
không quý vậy... Sống để mà truyền tải nghĩa, cuộc sống 
thật đáng quý. 

Đức lớn của thiên hạ là sinh sôi, trân trọng việc sinh 
sôi của đức, đó là người vậy. (chu dịch ngoại truyện - 
quyển 6). 

3. Tư tưởng biện chứng mâu thuấn của Vương 
phu Chỉ. 

Vương Phu Chi đã phát triển tư tưởng của mình trên 
cơ sở quan điểm thống nhất đối lập âm dương "chu dịch" 
và luận "Nhất vật lưỡng thể" của Trương Tải. Ông đưa ra ; 

Thiên địa biến hoá, nhị đoan nhi di (“Chính mông. 
thái hoà"). 

Ở đây "nhị đoan" chính là "âm dương", chỉ hai phương 
diện của thể thống nhất sự vật, "Lưỡng đoan" đại diện cho 
quan hệ đối lập thống nhất của mọi sự vật. 

Lưỡng đoan giả, hư thực dã, động tĩnh dã, tụ tán dã, 
thanh trọc đã, kỳ cữu nhất dã ("Tư vấn lục" nọi thiên). 

Ông còn đưa ra mối quan hệ tương hỗ đối lập là : 


Tương trĩ dĩ tịnh lập (“chu dịch nội truyện” quyển 1), 

Nhất nhi thể lập, cố lưỡng chi dụng hành ("Trương tử 
chính mông chú" tức là "Tất tương phản nhi tương vi thù", 
Thái hoà). 

"Tương phản nhi cố hội kỳ thông", đã chỉ ra mối quan 
hệ "tương phản, tương thành". "Tương bạn, tương việt” 
giữa mặt đối lập, nó cũng là luật thống nhất và luật bài 
trừ lẫn nhau. Thành tựu chủ yếu của quan-điểm mâu 
thuẫn của Vương Phu Chi là ở chỗ đã đưa ra tư tưởng 
"phân nhất vi nhị" và "hợp nhi vi nhất". 

Hợp nhị dĩ nhất giả, ký phân nhất vi nhị chi sở cố 
hữu. ("chu dịch ngoại truyện" quyển 5). 

.. Đoàn tụ nhi hợp chi nhất dã, phân tích nhi các 
nhất chi dã. Sự rực rõ của tư tưởng này đã chỉ rõ Vương 
Phu Chi là một nhà triết học đưa ra tư tưởng "hợp nhị vị 
nhất" sớm nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc. Đặc 
biệt là trong mối quan hệ giữa phân và hợp, ông đã đưa ra 
một cách rõ ràng rằng : 

Thuỷ vu hợp, trung vu phân, chung vu hợp (“Chu 
dịch ngoại truyện" quyển 6) 

Quy luật "hợp - phân- hợp" của Vương Phu Chi đã 
bao gồm cả quy luật phát triển của sự vật. Đồng thời có sự 
ảnh hưởng sâu sắc với hậu thế. 

Về phương diện chuyển hoá mâu thuẫn ông đã chú ý 
đến âm và dương không phải cô lập mà là chuyển hoá như 
ông đã nói : 

Âm dương không đơn độc trong trời đất... nương theo 
thời để thay đổi ("Chu dịch ngoại truyện" quyển 7). 
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Trong quan hệ biện chứng đối lập thống nhất của sự 
vật, ông còn trình bày mối quan hệ biện chứng giữa 
thường và biến, lí luận của ông vô cùng tinh tế. 

Thường nhất vi biến vạn, biến vạn nhi thường vi cải 
("Chu dịch ngoại truyện" quyển 7) 

Vu thường trị biến, vu biến hữu thường (“Chu dịch 
ngoại truyện" quyển 6) 

Chấp thường dĩ nghênh biến, yếu biến dĩ tri thường. 

Nghĩa là thông qua mối quan hệ của thường biến thể 
hiện mối quan hệ phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau giữa các 
sự vật. 

Ngoài ra, ông còn phản ánh mối quan hệ biện chứng 
giữa hai mặt đối lập (cá biệt và thông thường) qua việc 
trình bày và phân tích mối quan hệ giữa "nhất" và "vạn" 
như ông đã nói : 

Từ một mà xem xét muôn, muôn là một vậy. (“Chu 
dịch ngoại truyện" quyển 3) 

Trời ở cái một mà thống nhất được cái muôn, tách hợp 
từ muôn thành một. ("Thượng thư dẫn nghĩa"quyển 3) 

Chỉ rõ mối quan hệ biện chứng cá biệt bao bình 
thường, bình thường trong cá biệt. Những điều trên cho 
thấy rằng Vương Phu Chi đã phát triển tư tưởng của mình 
trên cơ sở quan điểm mâu thuẫn đối lập thống nhất của 
"Chu dịch" và Trương Tải đã hình thành một hệ thống 
phái mâu thuẫn khá thuần thục, dã đưa phép biện chứng 
cổ đại Trung Quốc lên một tầng cao mới, có ảnh hưởng vô 
cùng sâu sắc đối với sự phát triển phép biện chứng của 
hậu thế. 
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II. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ HỌC CỦA VƯƠNG PHU CHI. 


Tư tưởng luân lý học của lý học đời Tống Minh từ 
Trương Tái trở đi đã được nâng cao lên một tầm cao mới 
của triết học. Bất kể là Trương Tái, Trình và Minh Di, 
hay Chu Hi cũng đều đưa ra. Nhân tính lên tầm cao của 
"thiên lí" đồng thời lí giải luân lý đạo đức thành "Thiên lý" 
nhân dục. 

Nhằm vào kết cục thảm hại của "Diệt thiên lý, cùng 
nhân dục" Trương Tải đã đề ra "Diệt thiên dục, phú 
thiên lý". 

Còn hai vị họ Trình đã đề ra "Diệt tư dục, nhi thiên lý 
minh". Chu Hỉ đã kế thừa nó và nói rằng : "tồn thiên lý, 
diệt nhân dục" họ đều đem thiên lý và nhân dục đặt vào vị 
trí đối lập nhau, hai cái không thể cùng tôn tại và cho 
rằng : "tổn thiên lý" thì ắt phải "Khứ nhân dục" Vương 
Phu Chi đã kế thừa và tổng thể thống nhất mâu thuẫn 
giữa nó có quan hệ biện chứng không thể tách rời. Ông đã 
chỉ ra : - 

Hữu dục tư hữu lý (“Chu dịch ngoại truyện” quyển 2). 

Dục tức lý dã (“Độc tứ thư đại toàn thuyết" quyển 4). 

Nghĩa là "lý" có trong "dục" nếu diệt dục thì không 
tổn tại. Do đó ông cho rằng dục bao gồm hai hàm ý : một là 
mong muốn của bản năng sinh lý là không thể phế bỏ. Hai 
là mong muốn, muốn có lợi cho xã hội, tức là "nghĩa lý chi 
dục" điều này càng không thể vứt bỏ. Sư biện luận về lý 
dục triết học duy tâm đời Tống Minh thực chất là một 
hình thức biểu hiện khác của sự biện luận về nghĩa lợi của 
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Khổng Tử và Mạnh Tử. Các nhà nho trọng nghĩa hành lợi, 
còn các nhà triết học duy tâm trọng lý khinh dục, điều này: 
khá là phiến diện. Từ quan hệ biện chứng; Vương Phu Chi 
cho rằng : hai cái là thống nhất là một bước tiến lớn của 
quan điểm lý dục triết học duy tâm của đời Tống Minh. 
như ông đã nói : 

Cai tính giả, sinh chi lý dã... nhi thanh sắc sú vi chi 
dục, thượng trí sở bất năng phế, câu khả vị chi tính. 

("Trương Tử chính mông chú" Thành ninh thiên) 

Nghĩa là ước vọng sinh lý không thể bỏ đi, đây là sở lý 
luận của "Trân sinh"của ông. Nếu một người không có 
mong muốn sống thế thì chẳng còn gì để nói. Cho nên ông 
cho rằng: 

Thuận tính mạnh chi lý, tắc đắc tính mệnh chi chính, 
diệt lý cùng dục, nhân vi chỉ chiêu dã ("Trương tử chỉnh 
mông chú" thành minh thiên). 

Cuối cùng, Vương Phu Chi đã rút ra kết luận sau 
cùng đối với lý dục như sau: 

Thiên lý, nhân dục, chỉ tranh công tư thành nguy 
(độc tứ thư đại toàn thuyết" quyển 6). Tức là điểm mấu 
chốt của tư tưởng "Diệt nhân dục tồn thiên lý" là ở chỗ : 
cái khác nhau công và tư, vứt bỏ ước vọng cá nhân để giữ 
lấy ước vọng chung. Đây là tư tưởng tiên tiến nhất của 
Vương Phu Chì, luận đoán này của ông đã đưa lý dục thời 
Tống Minh lên một đỉnh cao văn minh, đã thể hiện một 
cách đầy đủ rằng: tư tưởng của Vương Phu Chi có nhiều 
điểm tiếp cận hiện đại. 
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III. TƯ TƯỞNG NHẬN THỨC LUẬN CỦA VƯƠNG PHU CHỈ: 
1. Tri hành quan của Vương Phu Chi 


Thuyết tri hành bắt nguồn rất sớm; vấn đề về vi hành 
quan là vấn đề về lý luận và thực tiễn, các nhà nghiên cứu 
có ý kiến khác nhau, nhưng trong lý học đời Tống Minh, 
vấn đề hành vi và tri chủ yếu là chỉ vấn đề thực hành và 
nhận thức về luận lý đạo đức, có nhiều ý kiến khác nhau. 
Quan điểm của họ đại khái như nhau: 

Trung hành ("Dịch kinh") 

Tri chi phi nan, Hành chi phi nan ("Thượng thư") 

Phi đặc hành nan, trì diệu nan dã (Trình dì). 

Luận tiên hậu, đương di tứ trì viên tiên, luận khinh 
trọng, đương dĩ lựu hành vi trọng (chu hì). 

Tri hành hợp nhất (Vương Thủ Nhân) 

Trị hành tương tư (Vương Phu Chị) 


Như trên thì tri hành quan của Vương Phu Chi là 
tương đối thành thục, bởi vì tri hành quan của ông không 
bị tách rời mà là biện chứng và thống nhất, đồng thời nó 
lấy hành làm cơ sở. Điều này thống nhất với chân lý thời 
hiện đại cho rằng lý luận bắt nguồn từ thực tiễn. 

Ông cho rằng: Mối quan hệ giữa tri và hành là tương 
hỗ không thể tách rời những nguyên tắc chung là: "Hành 
tiên tri hậu" hành chính là cơ sở của tri cho nên ông cho 
rằng: "Hành khả kiêm tri nhi tri bất khả kiêm hành" 
("thượng thư dẫn nghĩa" quyển 2. "Thuyết mệnh trung 
nhị" Ông còn nhấn mạnh "Tri chi tận tắc thực tiễn chỉ" 
tức là lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. 
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Điều này vô cùng chính xác. 

Tóm lại, trong khi suy xét mối quan hệ giữa nhận 
thức và thực tiễn thì trong tư tâm tư tưởng của ông 
nghiêng về hành, tức là nghiêng về sự thi hành các luân lý 
đạo đức, ngoài ra, quan điểm trọng hành của Vương Phu 
Chi và quar: điểm trọng thực tiễn của "chu dịch" là thống 
nhất "chu dịch" vô cùng coi trọng thực tiễn những chỗ chú 
trọng thực tiễn trong toàn tác phẩm là nhiều vô kể. 

Ông nhấn mạnh: 

Ngửa mặt xem xét thiên văn, cúi xuống xem xét địa 
lý. Vậy lên biết được cái gốc của việc sáng tối, cái rường 
mối của việc tự sinh. (Dịch hệ từ) 

Ngửa mặt thì xem tướng trời, cúi xuống thì xem qui 
luật của đất. Gần thì lấy ở nơi mình, xa thì lấy ở muôn 
vật, bây giờ thì tạo ra bát quái để thông với đức của thần 
linh và tỉnh của muôn vật. 

2. "Cách vật trí triï"của Vương Phu Chỉ 


"Cách vật trí tri"là quá trình tư duy nhận thức mà 
các nhà lý học đời Tống vô cùng trú trọng - Đầu tiên ta có 
thể gặp nó trong tác phẩm "Đại học". 

Trí tri tại cách vật, cách vật nhi hậu trí chi ("Lễ ký". 
Đại học) 

Cách vật, cách là gì? Trình DI nói: 

Cách do cùng dã, vật do lý dã, do cùng kỳ lý nhi kỹ dã. 

Nghĩa là : cách vật chính là "cùng lí" ("Trình thị di 
thư" quyển 25) chỉ tìm tòi thiên lý và đạo học của nho gia. 
Trí tri, trí là đạt đến, tức là đạt đến bản thể lý. "Cách vật 
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trí tri" là thể tiến hành "cùng cách" từ đỉnh cao của thiên 
lý đối với nhân lý nho gia, cách cũng có thể coi là quy 
phạm của lý. Do đó một hàm ý nữa của "cách vật" (Truy 
tìm nguồn gốc của sự vật) chính là "vật cách" tức là chỉ 
chuẩn tắc quy phạm của lý, "xuất cách" chính là chỉ chuẩn 
tắc vượt qua thiên ý. 

"Cách vât trí tri" thực chất cũng là một loại tư tưởng 
khác về "Cùng lý tâm tính của lý học đời Tống Minh" Đặc 
điểm "cách vật trí tri" của Trình và Chu là ở chỗ lấy "lý 
nhân phân phù làm truy tâm, như Chu Hỉ đã từng nói 
"tức vật cùng lý". Nghĩa là thiên lý chỉ có một, nó được bao 
bọc trong vạn vật, đạo lý của vạn vật hoặc đạo lý của vạn 
tâm chính là đạo lý trời. Cái gọi là "Nhất lý vạn thù" nghĩa 
là đạo lý của một sự vật thì có thể mở rộng đến đạo lý của 
các sự vật khác, cho nên vua thì nên "nhân"; thần nên 
"trung"; con cái nên "hiếu"; vợ nên "trinh". Trong đó 
"Nhân, trung, hiếu, trinh" đều là một "Thiên lý" (đạo lý 
của trời). "thiên lý" này chính là thiên tính, là vật tuyệt 
đối vượt qua tất cả, "thiên tính" là luân lí đạo đức của 
thiên kinh địa nghĩa, là không thể vi phạm, nếu vi phạm 
thì đạo lý trời khó dung tha. 

Điều này đủ cho ta thấy cách vật tiêu chí của các nhà 
duy tâm thời Tống Minh chủ yếu là về sự nhận thức đối 
với thiên lý, luân lý, không giống với quy luật nhận thức lý 
học thông thường. 

Tóm lại, Vương Phu Chi đã xây dựng lên một hệ 
thống triết học kinh tế, tư tưởng trong đó được coi như bộ 
sưu tập của triết học cổ đại Trung Quốc, trình độ triết học 
của ông đã đạt đến đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật và tư 
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tưởng phép biện chứng, nó ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối 
với triết học tư tưởng của Trung Quốc và thế giới, thành 
tựu chủ yếu của ông gồm. 


Thứ nhất là phương tiện luận bảo thể vũ trụ: 


Vương Phu Chỉ chỉ ra rằng "thiên hạ duy khí" : (“chu 
dịch ngoại truyện" quyển 5) tức là cho rằng vũ trụ chỉ tổn 
tại vật chất cụ thể (khí), ngoài vật chất cụ thể ra tuyệt đối 
không tồn tại "Đạo"; không tổn tại "Đạo" siêu việt, tuyệt 
đốt. Ông đã bác bỏ "khí" của Trình Chu, ngoài ra còn có 
quan điểm "Đạo" đã phản ánh quan điểm duy vật trên bản 
thể luận của ông. 

Về vấn đề "lí khí", ông cũng đưa ra vấn đề "Lí tại khí 
trung"; "khí giả lí chi y", "lí tức là khí chỉ lí", phê phán "lí 
tiên khí hậu "của đình Chu, ngoài "khí" ra còn có một quan 
điểm bản thể luận siêu việt về vấn đề bản thể luận trên cơ 
sở luận khí bản thể lý học đời Tống - Minh; ông đã khởi 
xướng "khí nhất nguyên bản thể luận", đã xây dựng nên 
quan điểm chủ nghĩa duy vật. Quan điểm chuyển hoá vật 
chất mà ông đưa ra thậm chí đã tiếp cận với định luật vật 
chất thủ hằng, cho thấy quan điểm duy vật của ông là vô 
cùng tiên tiến. 

Thứ hai, phương diện tư tưởng phép biện chứng: 

Tư tưởng phép biện chứng là một bộ phận huy hoàng 
nhất của Vương Phu Chi, ông đã tiếp tục một cách đầy đủ 
tư tưởng âm dương đối lập thống nhất của "chu dịch" và 
quan điểm thống nhất của Trương Tải, Trình Chu, đồng 
thời ông đã khẳng định một cách đẩy đủ đối với phép 
mâu thuẫn. Ông còn nhấn mạnh hơn nữa tư tưởng đối 
lập thống nhất về âm dương, cương nhu, động tĩnh, hư 


thực của "chu dịch". Như ông đã nói : "Nhất âm nhất 
dương, hoặc động, hoặc tĩnh..." ("Trương tử chính mông 
chú. Thái Hoà Thiên"). Ông vô cùng coi trọng "Nhật tân" 
"Sinh sinh" của "Chu Dịch"; những tư tưởng phát triển 
quan trọng này, đặc biệt tán thành tích cực về điều kiện 
chuyển hoá mâu thuẫn, từ đó đưa ra những quan điểm 
như "Nhật tân chi hoá" "Chủ động", "Trân tinh"... đối lập 
với không quan và vô dục vô vI quan do "Thích, lão" đưa ra 
lúc bấy giờ. Phát triển một cách đầy đủ nhân sinh quan 
tích cực của Dịch học, Nho học. Vương Phu Chi còn kế 
thừa "Nhất phân vi nhị" (Quan ngoại vật thiên" (Nghĩa là 
một phân thành hai, hai phân thành bốn... ) và tư tưởng 
"Hộp nhi vi nhất" (Đêng tây quân. Tam trinh, Giao dã giả, 
hợp nhị nhị nhất dã) mà Phương Hữu Trí đã đưa ra thời 
Minh Thanh. Đối với mối quun hệ giữa "Nhất phân vi nhị" 
và "Hợp nhị nhi nhất", ông cho rằng "Hợp nhị nhi nhất" 
được xây dựng trên cơ sở "Nhất phân vi nhị" hai cái không 
thể tách rời. Như ông đã nói: "Cố hẹp nhị dĩ nhất giả, kí 
nhất vị nhị chi hữu hỉ" (“Chu dịch ngoại truyện". Quyển 5) 
từ đó nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa "Phân nhị 
hợp nhất phân" 
Thứ ba, về phương diện luận nhận thức: 


Về mối quan hệ tri hành, Vương Phu Chỉ bác bỏ quan 
điểm "Tri trên hành hậu" "Trọng tri khinh hành" và "Trì 
nan hành dị" trong lý học nhấn mạnh tính quan trọng của 
"hành". Trên mối quan hệ "Cách vật tri trí" ông vẫn chưa 
hạn chế "Cách vận trí tri" trong phạm vi "Cùng lí", mà để 
trình bày rõ hai gia1 đcạn của quá trình nhận thức, đây là 
một tiến bộ lớn trên luận nhận thức. 


Như vậy, thành tựu về tư tưởng Vương Phu Chi là 
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tuyệt vời, tư tưởng của ông đặc biệt là tư tưởng triết học 
chủ nghĩa duy vật đánh dấu tư tưởng triết học thời Minh 
Thanh của Trung Quốc đã bước lên một tầm cao mới. Tư 
tưởng và luận nhận thức của Vương Phu Chi là một cột mốc 
trên con đường phát triết triết học của Trung Quốc, có vị trí 
quan trọng trong lịch sử triết học Trung Quốc. 

Vương Phu Chì có đóng góp vĩ đại cho sự nghiệp phát 
triển triết học, Dịch học, lý học của Trung Quốc, ông thật 
xứng đáng là một nhà triết học chủ nghĩa duy vật kiệt 
xuất thời kỳ sau của xã hội phong kiến Trung Quốc. 
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QUYỂN THỨ TƯ 


TƯ TƯỞNG 


C⁄⁄.. lịch sử phát triển của nhân loại, tư tưởng 


là tượng trưng của uăn mình cà triết học là sự thăng 
hoa của tư tưởng. 

Trung Quốc từ xưa tới nay luôn thể hiện là một) 
nước uói bề dày của triết học tư tưởng như : Tiên Tần 
dịch học làm tăng sự phát triển của Nho học, tà phong 
trào Bách Gia Chư Tử đã thúc đẩy phát triển tư duy. 

Kinh Nho đời Hán, phát triển thành một trường 
phái riêng. Phật học đời nhà Tuỳ Đường, tư tưởng thấm 
nhuần khắp muôn phương. Phái Lý học đời Tống đời 
Minh nổi lên làm tăng sự phát triển của đạo Nho, đạo 
Dịch ; tới đời Thanh, hình Nho đã thống nhất thiên hạ. 
Lịch sử đã chứng mình, sự phát triển của tư tưởng 
Trung Quốc cố đại là một bộ sử phát triển mãi mãi 
phát triển khêng ngừng, đời đời kiếp kiếp. Để lại những 
dấu ấn kiệt xuất muôn đời truyền tụng, uạn cổ ngát 
hương. 
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PHẦN NĂM 


TRUYỀN THỐNG TƯ TƯỞNG VÀ 
TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 


> tưởng Trung Quốc cổ đại có nguồn gốc uà sự 


phát triển rất sớm tào thời kỳ Tiên Tần đã phát bhổi 
một cách sinh động cho tới thời kỳ Chiến Quốc với Bách 
Gia Chư Tử tiếng uang đã ảnh hưởng rất lớn. Sự phát 
triển của nên học thuật tư tưởng Trung Quốc đạt đến 
mức tột cùng. 

Tư tưởng Cổ đại Trung Quốc bao quát Nho, Đạo, 
Pháp, Mặc, Âm Dương, Nông Gia... Trong đó hai phái 
Đạo uè Nho có sự ảnh hưởng lớn nhất. Đặc biệt là phái 
Nho gia uí như cột trụ có ảnh hưởng tới nên tư tưởng 
trong suốt hơn 2500 năm. 

Dịch học thời Nguy Tin cùng với Lý học thời Tông 
Minh cũng đánh dấu giai đoạn phát triển nên tư tưởng 
học thuật cổ đại một cách mạnh mẽ, ở đó phái lý học 
thời Tống - Minh đã thống trị tư tưởng Trung Quốc qua 
hơn 800 năm và trở thành tư tưởng học quan trọng yếu 
của Trung Quốc. 

"Chu Dịch" là sự thể hiện của tư tưởng Cổ đại 
Trung Hoa, từ tưởng học thuật của nó có ảnh hưởng sâu 
sắc đối uới Nho, Đạo uà bách gia chư tử. 
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CHƯƠNG 42 


CHU DỊCH VỚI TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 


c AF Triết học của Chu dịch rất sáng lạn. 


Trong lịch sử triết học Trung Quốe nó đã có hiệu quả 
Uò tác dụng khôn cùng. 

Triết học "Chu dịch" là đỉnh cao của truyền 
thống triết học Trung Hoa ; giá trị của "Chu Dịch" là 
giá trị bất hủ. Nó thể hiện sâu sắc trong lý luận uề 
âm dương uà học thuyết ngũ hành. Chu dịch đã đặt 
nền móng cho Triết học truyền thống Trung Hoa. 

Phép biện chứng của Chu Dịch là pháp biện 
chứng của duy uật chủ nghĩa - sáng lạn, rực rõ uới tất 
có tính uẹn toàn, lô gic. 

Như uậy, tử tưởng triết học của Chu Dịch đã có 
dnh hưởng lớn tới sự hình thành uà phát triển của 
nên triết học Trung Hoa. Đến nay nó đã thấm sâu 
uào các lĩnh uực khoa học xã hội uà khoa học tự nhiên 
Uới những cống hiến to lớn cho truyền thống uăn hoá 
Trung Hoa. 


~ 


s1. THÀNH TỰU bỦA H00 THUYẾT ÂM DƯƠNG 
TRŨN6 0H DỊCH 


Lý luận Âm Dương của Trung Quốc bắt nguồn ở 
"Dịch kinh" và phát triển nhiều ở "Dịch Truyện". Nó là hạt 
nhân của Triết học Trung Quốc. 


I. SỰ HỈNH THÀNH CỦA LÝ LUẬN ÂM DƯƠNG VÀ CÁC KÝ 
HIỆU TRONG CHU DỊCH. 


Các ký hiệu này bao quát Bát quái đồ, thái Cực đồ, 
Hà Đề lạc thư, trong đó chứa đựng triết lý âm dương rất 
tình diệu. 

1. Hình thành âm dương và sự sắp xếp của Bát 
Quái. 

Có thể nói Bát quái có từ rất sớm, chí ít đã được phát 
hiện vào thời kỳ đánh dấu ký hiệu. Bát quái chẳng phải do 
phục Hy tạo ra mà Phục Hy cũng chưa nhất định là một 
người. Nhưng rất có khả năng Bát quái xuất hiện vào thời 
Phục Hy. 

Bát quái gắn liền với bối Cảnh “thiên văn và có liên 
quan mật thiết với quan niệm Âm Dương. Nước ta (Trung 
Hoa) vốn là nước nông nghiệp, cùng với các phát triển 
khác về chăn nuôi mà nhìn lại Thiên văn học thì càng 
thấy có sự liên hệ giữa chúng với nhau. 

Nhân đó ta hiểu rằng người Trung Hoa cổ xưa đã có 
những sự quan sát về thiên tượng và lấy thiên tượng làm 
mốc chuẩn cho tập quán sống. 


Xa hơn tại thời kỳ nguyên thuỷ đô đá mới, cổ thiên 
văn học đã có mầm mống nảy sinh. Qua đời Hạ đã xem xét 
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rõ hơn về mặt quản sát các sao, đã tổng kết được 12 thìn 
và 24 thứ trong việc quan sát đó. Trong phép tính lịch 
cũng hình thành "Hạ tiểu Chính". 

Trong văn giáp cốt tìm được cũng có ghi, Triều nhà 
Ân đã xuất hiện "Ân lịch" cùng với "Can chi kế số pháp", 
tên các sao nhật thực và nguyệt thực v. v... Căn cứ muộn 
nhất vào thế kỹ 14 trước công nguyên nhà Vũ, nhà Đinh 
cũng ghi rõ 12 chi. Sự giao hoà của hai nhà Ân - Chu (thế 
kỷ 11 trước Công nguyên) đã hình thành 28 tỉnh tú. 

Thời kỳ Tiên Tần đã có được khuê biểu rất sớm về 
phép thiên văn. Đối với hệ thái dương đã bắt đầu coi trọng 
việc xem xét sự chuyển vận của nó. Thời kỳ Chiến Quốc 
thì đã hình thành đầy đủ 24 tiết khí, sách "Chuẩn Nam 
tử" cũng ghi tường tận- về vấn đề này. 

Lịch Âm Dương có tiến quả thật đáng để so sánh và 
bàn luận nhiều. Do sự phát triển rất sớm của ngành cổ thiên 
văn học (mà nghiên cứu tới việc hình thành khái niệm Âm - 
Dương cũng rất sớm). "Dịch kinh" cũng từ bối cảnh này mà 
hình thành. Đối với cách nhìn nhận Âm - Dương trong 
truyền thống học thuật Trung Hoa được đúc kết. 


"Chu Dịch" có chép : Dịch lấy trời đất làm chuẩn, cho 
nên bàn việc của thiên hạ, ngẩng đầu xem thiên văn, cúi 
xuống tường địa lý mà biết được chuyện "u minh". 

Chữ "u minh" ở đây tức là sự xuất hiện của âm dương 
rồi - (Hệ từ truyện). 

Sự xuất hiện của Bát quái tất nhiên là có quan hệ với 
sự ra đời sớm của khái niệm âm dương, ở chỗ chính bản 
thân kết cấu của hào quái ở bát quái cũng đã là sự thể 
hiện của âm dương. 


~ 
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Các thuyết nói về nguồn gốc của Bát quái không 
thống nhất với nhau nhưng có thể khẳng định nguồn gốc 
của bát quái và tượng Âm Dương bao quát Thiên văn - Địa 
lý và Phóng sinh. Như "Dịch kinh” có ghi : 

"Ngày xưa họ Bào Hy làm vua; Ngửa mặt xem tượng 
trời cúi xuống xét phép đất xem xét hoa văn của chìm thú 
cùng với những hợp tắc của đất, gần lấy ở nơi mình, xa lấy 
ở muôn vật, bấy giờ tạo ra bát quái". (Dịch - hệ từ. 

Bát quái bắt nguồn của nó đã đặt tiêu chí trong chữ 
"QUÁI". 

Kỳ thực, bắt nguồn của Bát quái đã đặt tiêu chí của 
nó trong chữ "Quái" rồi. Trung Hoa trong thời kỳ "Văn hoá 
Ngưỡng Thiều" (6000 trước công nguyên) tức là thời đại 
chăn nuôi trồng trọt, tất cả đều dựa vào việc quan sát 
thiên văn. Vô luận là sáng tối giao tranh, nóng lạnh 
chuyển hoá hay sự khô ướt của đất đai hoặc thuộc tính 
sống mái của động vật v. v... để đúc rút thành tượng âm 
dương, và tạo sự bắt nguồn của bát quái. Điều đó cho ta 
thấy rõ được mối liên hệ lớn giữa quái và thiên văn bởi vì 
việc chiêm bốc tuy không phải là mục đích chính của bát 
quái nhưng nội dung của chiêm bốc lại có liên quan đến cổ 
thiên văn và cả việc quan sát Nhật - Nguyệt mờ tỏ sáng tối 
như vậy, việc phát sinh ra bát quái có liên hệ mật thiết tới 
phép thiên văn và chiêm bốc. 

Xa xưa, hình thức xem thiên văn tính thời gian, quan 
sát ánh mặt trời sớm nhất là thổ đôi đó chính là "Khuê" 
Xứng Chi gọi là "Nhật Quỹ" (Dụng cụ đo giờ : khắc bằng 
cách đo ánh nắng mặt trời) chữ "Quái" của cổ thiên văn 
học và chữ "Bốc" trong "Đốc phệ" ý nghĩa giống nhau. Tứ 
phương tứ ngẫu của Bát quái có thể là phương pháp quan 


sát và giác độ của mặt trời. Biểu thị rõ sự liên hệ giữa các 
phép quan sát trên rất gần gũi với nhau. Mà "Hào" trong 
quẻ có thể là tượng trưng của sự giao dịch vận hành giữa 
mặt trời và mặt trăng : Như "Thuyết văn giải tự" nói : 
Nhật Nguyệt là dịch, tượng Âm Dương vậy" (Hứa thần 
chú). Ngoài ra, xem tượng hình thiên văn, người xưa lấy 
chữ nhật ; chữ nguyệt, mà chữ "Dịch" trong "Dịch kinh" lại 
có tượng hình của chữ Nhật, chữ Nguyệt cấu thành : như 
xem rõ ràng thấy được sự liên hệ của thiên văn học và 
Dịch kinh. 

Bát quái không phải là nêu lên thời vị của nguyệt 
tướng mà là sự vận hành chu chuyển của mặt trời ở bốn 
mùa trong năm với sự sáng tối của từng ngày, biểu đạt cho 
sự dịch vận của mặt trời và địa cầu suốt năm, cũng như 
biểu thị cho sự chuyển biến giao hoà của hai mặt Âm và 
Dương. Lấy tiên thiên Bát quái làm ví dụ : Quẻ Khôn ứng 
với Đông chí (hoặc Nửa đêm) đó là Âm cực sinh dương, hạ 
chí (ứng giữa trưa) là dương cực âm trưởng. Từ khôn tới 
càn là Âm tiêu dương trưởng, từ càn tới khôn là Âm 
trưởng dương tiêu. Như thế ta thấy ngay được sự kết tỉnh 
giữa Quái dịch và thiên văn (Hình 13-2). 

Có học giả cho rằng : Độn chữ thổ đặt lên chữ Khuê 
ta có tự dạng chữ khớp lại thấy nó phù hợp với 6 hào (các 
nét ngang của chữ) của quẻ dịch. Như thế có phải là nguồn 
gốc các hào trong đồ dịch chăng ? Ngoài ra căn cứ vào sự 
phát hiện của Bát quái và trùng quái của Chu Nguyên Đốc 
Giáp (xem ở chương 19) tiết thứ 6 về giáp cốt văn, cùng với 
sự hình thành của Bát quái và chương 60 đồ hình 60-2), 
chứng thực được Bát quái và đơn quái cho tới hào quẻ có 
sự xuất hiện rất sớm. Bởi vì quái và chiêm bốc cũng hiện 


diện khá lâu nên chúng có mối liên hệ mật thiết. Lấy sự 
suy đoán trong chiêm phệ để lý giải sự vật hiện tượng của 
con người, mà sự phát triển của thiên văn học đương thời 
thông qua sự xúc tiến của việc chiêm phệ. Nhà chiêm Bốc 
lúc đó đều am hiểu thiên văn địa lý, để tạo sự hoàn thiện 
trong chiêm bốc họ rất cần mẫn quan sát thiên văn. Như 
(sử ký thiên quan thư) nói : "Tích chi truyện thiên số giả... 
Âm thương vu hàm" ; "Văn sử tinh lịch, cận hồ bốc thị chi 
quan" tức là nói hồi đó nhà sử học, nhà thiên văn học đồng 
thời cũng là nhà chiêm bốc. Như vậy thời cổ đại chính việc 
chiêm bốc cũng thúc đẩy sự phát triển của thiên văn mà 
sự phát triển chung đó cũng dần dần hình thành quy luật 
của Bát quái dịch. 

Bát quái tuy là sản phẩm của chiêm bốc, trên thực tế 
cũng là thành quả của thiên văn học. Bát quái kết tụ được 
thành tựu của thiên văn, đó không phải là điều lạ lãm. Sự 
sản sinh ra Bát quái tượng trưng cho giai đoạn bậc cao của 
phép chiêm bốc cổ đại, đồng thời phản ánh được âm dương 
với khái niệm đầy đủ là bước nhảy vọt của khái niệm đó. 

Phân tích ngụ ý Âm Dương trong Bát quái ta thấy 
tính triết học rất lớn. Bát quái và các biến hoá hào âm, 
hào Dương trong 64 quẻ trùng quái không chỉ là đại diện 
cho sự chuyển dịch tiêu trưởng âm dương của Nguyệt 
tướng mà còn là sự vận động của Thái dương hệ, tiêu chí 
của vận hoá âm dương bốn mùa. Bát quái, bất luận là đơn 
quái hay trùng quái đều thể hiện được rõ ràng sự vận 
động của mặt trời - mặt trăng và qui luật với tính hồ căn, 
tiêu trưởng của Âm Dương là nền móng cho sự hình thành 
và phát triển học thuyết Âm Dương, ở một phương diện 
cũng nói lên được sự sản sinh ra Bát quái có giá trị vật 
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chất cơ bản. Trong Bát quái bao hàm nguyên tố âm dương 
mà không phải là phỏng đoán chủ quan. Như thế càng 
chứng minh được sự rực rỡ của Bát quái cùng với đóng góp 
to lớn cho nền móng của thiên văn học. Bát quái hội tập 
được thành tựu của thiên văn trong suốt mấy nghìn năm 
Trung Hoa, nó cũng bao hàm triết lý sâu sắc của Âm Dương 
và cũng là ty tổ của học thuyết Âm Dương Trung Hoa. 

2. Hàm nghĩa của Âm Dương trong Thái Cực Đồ. 

"Thái cực" là một từ xuất hiện sớm trong Dịch Truyện : 

"Dịch hữu Thái cực, thị sinh lưỡng Nghị, lưỡng 
Nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh Bát quái" (Dịch 
Truyện - Hệ Từ). 

Thái cực đồ là một hình tròn đơn giản chứa đựng cả 
Bát quái, 64 quẻ với những qui luật của Âm Dương tiêu 
trưởng hỗ căn trong đó. Như vậy thái cực đồ là hạt nhân 
của Bát quái cũng tượng trưng cho triết lý của "Dịch kinh". 

Nó xuất hiện thời nào và do ai sáng lập ra ? Trước 
mắt vẫn chưa thể khẳng định được chính xác. 


Dịch truyện viết : "Dịch, có thái - cực. Từ đó sinh 
Lưỡng - Nghĩ". Đây là một suy luận sáng suốt, đánh dấu 
quá trình phát triển lý luận âm dương của Chu-dịch tiến 
lên một mốc mới. "Mà một âm, một dương gọi là đạo" đánh 
dấu rất sáng tỏ về quy luật đối lập âm dương, dựa trên 
nền tảng của phép biện chứng. 

Về nguồn gốc của Thái - Cực - Đồ, hiện nay còn giữ 
lại ba ý kiến sau đây : 

- Thái - Cực - Đồ bắt đầu được hình thành từ đời 
Đông Hán - Theo cuốn Chu-dịch Tham đồng khiết của 
Nguy Bá D›rơng. 
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- Thái - Cực - Đồ hình thành từ đời Tống theo cuốn 
Chu dịch bản nghĩa của Chu Hy. 


- Thái - Cực - Đô bắt đầu từ đời Tống qua cuốn Thái 
Cực Đồ thuyết của Chu Đôn Di (xem chương thứ 5 - Văn 
hoá Thái - Cực). 

Ở đời Tống đã có những cống hiến to lớn đối với Thái - 
Cực - Đồ. Chu Đôn Di trong tác phẩm Thái - Cực - Đồ 
thuyết của mình đã đưa ra "Vô-Cực mà lại Thái-Cực" đem 
bản nguyên của Vũ Trụ mà luận bàn thêm một bước. Vô- 
Cực tức là "đạo" của Lão Tử - cũng tức là "đạo sinh một" ; 
"Cái có sinh từ cái không", nói rõ ranh giới hỗn độn ban 
đầu của sự tác động qua lại giữa âm với dương. Vậy bản 
thể của Vũ Trụ có thể nói như sau : 


Vô-Cực - Thái-Cực - Âm-Dương - Bát-quái - Ngũ- 
Hành - Muôn vật 


Lý luận Vô-cực dựa vào nền tảng nhất nguyên luận. 
Ở chương Câu mệnh quyết thuộc sách Hiếu kinh viết 
"Trước khi trời đất chưa phân thì có Thái - Dương, Thái - 
Sơ, Thái - Thuỷ, Thái - Tố, Thái - Cực. Năm cái này gọi là : 
Ngũ - Vận. Hình tượng chưa rõ gọi là Thái - Dương. 
Nguyên khí ban đầu gọi là : Thái - Sơ. Khí thành hình thì 
gọi là Thái - Thuỷ. Hình thành chất thì gọi là Thái - Tố. 
Chất hình đã đầy đủ thì gọi là : Thái - Cực". 

Vòng tròn âm dương thái cực đồ thể hiện quy luật tác 
động qua lại của âm dương đặc biệt là hàm chứa nguyên lý 
thịnh suy âm dương : Trong cái này có cái kia, cái này 
phát triển đến cực độ thì cái kia sinh. Mỗi bên âm dương 
trong Thái - Cực - Đồ đều từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ, 
phần ánh quan hệ qua lại giữa chúng, minh chứng sự vật 
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không ngừng biến đổi, tiêu biểu cho nguyên lý : động sinh 
dương, tĩnh sinh âm, cũng là hư thực của không gian vũ 
trụ, thực là hình ảnh thu nhỏ của hai hướng vận động 
ngược nhau. 


Cho nên, Thái - Cực - Đồ đã bao hàm sự thay đổi thời 
gian cũng tượng trưng cho sự biến hoá không gian là một 
hình vẽ về mối quan hệ trong không gian và thời gian của 
vũ trụ trên tầm vi mô và vĩ mô. Điểm tròn đen trắng trong 
hình vẽ Thái - Cực là Thái - dương và Thái - âm, biểu thị 
sự vật đến mức độ cao nhất thì biến đổi, âm ở mức độ cao 
nhất chuyển thành dương, dương ở mức độ cao nhất 
chuyển thành âm, ở giữa đường chữ "Š" của hình vẽ Thái - 
Cực đánh dấu sự thịnh suy âm dương, là tượng trưng của 
âm dương từ không cân đối đến cân đối. Tóm lại triết lý 
của hình vẽ rất vô cùng, thực là hình ảnh thu nhỏ về triết 
lý âm dương trong Chu - Dịch. 

3. Thành tựu về âm dương trong Hà - Đồ, Lạc - 
Thư : 


Hà - đồ, Lạc - Thư là một trong những phù hiệu quan 
trọng của Chu - Dịch. Hà - đồ, Lạc - Thư là phần quan 
trọng của dịch truyện, chương : Hệ - Từ. Những nguồn 
gốc ban đầu của chúng đến nay người ta vẫn chưa xác 
định được rõ. Dựa vào sách Dịch truyện, Chương hệ từ 
viết : "Sông Hà hiện đồ, Sông Lạc hiện thư. Thánh nhân 
bắt chước hai thứ đó". Ngoài ra ta còn căn cứ vào sách 
Thượng Thư, phần Cố mệnh truyện viết : "Hà - Đồ, Bát - 
Quái ; Phục Hy làm vua thiên hạ. Con Long - Mã xuất 
hiện ở Sông Hà. Theo các vằn của nó mà vẽ ra Bát - Quái. 
(Nét mô phỏng từ vằn của Long - Mã) là Hà - Đồ vậy" 
Cách Sách cổ đều cho rằng nguồn gốc của Hà - Đề và Lạc 


tự 


- Thư có từ rất lâu, bắt nguồn từ thiên văn học. Sách 
Thượng - Thư ở chương Cố - mệnh viết : "Lúc Chu Thành 
Vương mất, nghi thức thiên văn lúc đó đem Hà - Đồ, Lạc 
- Thư, Thiên - Cầu (Tượng - Trời) in lên mái phía đông 
của nhà tế lễ". Điều này phản ánh giá trị thiên văn học 
Hà - Đồ và Lạc - Thư. Như sách Thượng thư, chương Cố - 
mệnh viết : "Thiên - Cầu, Hà - Đồ ở nhà tế lễ mé đông" 
Trong khi đó, sách Chu - Dịch tập giải lại viết : "Thánh - 
nhân, bắt trước Hà - Đồ, Lạc - Thư, chế ra khuôn mẫu để 
thiên hạ theo vậy". Chắc chắn rằng Hà - Đồ, Lạc Thư là 
một cuốn sách mẫu mực từ rất sớm. Như chương thứ sáu 
Văn hoá Hà - Đồ đã trình bày : Bát - Quái lấy kết hợp 
hào tượng thể hiện biến hoá âm dương. Thái - Cực - Đồ 
lấy tổ hợp âm dương đó để thể hiện sự biến hoá. Còn Hà - 
Đồ lại thông qua con số phản ánh sự biến hoá này. Trong 
Lạc - Thư số 1 là số âm cao nhất, số 9 là số dương cao 
nhất. Mỗi số được phân chia đại diện cho một giai đoạn 
biến đổi của âm dương. Nên Trịnh Huyền căn cứ vào Lạc 
- Thư chia ra làm chín cung, trỏ thành hình vẽ của lịch 
tượng, bát - phong. 

Cung trong y học Trung Quốc (xem lại chương thứ 6 
phần thứ 4 hình vẽ 13-1) Các số lẻ 1, 3, 7, 9 với các số 
chăn 2, 4, 6, 8 được phân biệt trong Hà - Đồ để đánh dấu 
sự thịnh suy của âm dương. Tóm lại, chữ số trong Hà Đồ 
và Lạc Thư đều thể hiện thời gian không gian với sự 
thịnh suy của âm dương là một sự kết tinh của thiên văn 
học cổ, hàm chứa triết lý âm dương sâu sắc. Như trên đã 
nói các phù hiệu Chu - Dịch : 8 quẻ ; 64 quẻ ; Thái - Cực ; 
Hà - Đồ ; Lạc - Thư. Có tác dụng vô cùng quan trọng đối 
với sự hình thành và phát triển lý luận âm dương của 
Trung Quốc. 
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II. THÀNH TỰU HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG CỦA LỜI HÀO VÀ 
QUẺ TRONG CHU - DỊCH. 

Mặc dù trong 8 quẻ của Chu - Dịch không đề hai chữ 
âm dương nhưng vẫn hàm chứa triết lý tinh tế này. Như 
quẻ Càn : 

- Hào 1 (dương) : Rồng ẩn, chưa dùng. 

- Hào 9 (dương) : Thấy Rồng ở ruộng, gặp đại nhân 
thì lợi. 

- Hào 3 (dương) : Bậc quân tử suốt ngày chăm chỉ, 
đến tối thì cẩn thận, nguy hiểm, không có lỗi. 

- Hào 4 (dương) : Rồng khi bay nhảy hoặc ở vực sâu, 
không có lỗi. 

- Hào 5ð (dương) : Rồng trên trời, gặp đại nhân thì lợi. 

- Hào 6 (dương) : Rồng lên cao quá, có hối hận. 

- Dùng hào dương : Thấy bầy Rồng không đầu, tốt. 

Từ hào một đến cách dùng hào của quẻ Càn đều lấy 
con rồng làm ví dụ : "Ấn", "ở", "nhảy", "bay", "Cao quá" thể 
hiện quá trình dần dần biến đổi từ khí dương thành khí 
âm. "Rồng bay cao quá, có hối hận" tức là sự vật đến cực 
điểm ắt biến đổi lại. Cũng như quẻ khôn : "Giẫãm trong 
sương, băng cứng đến" phản ánh quá trình phân tích khí 
âm. Như vậy que Càn và Khôn đại diện, chuyển hoá và 
tính chất của âm dương, của cứng mềm. Trong sách Chu - 
Dịch, phần Văn Ngôn viết : "Càn lớn thay, cứng, mạnh, 
trung, chính", "Khôn dày, trở muôn vật, mềm, thuận, lợi, 
bền" đã đưa ra ý nghĩa dương cứng, âm mềm. Các quẻ như 
Thái, Ký Tế, Vị Tế, Ly, Khảm đều thông qua quan hệ hào 
âm với Hào Dương để thấy được mối quan hệ căn bản giữa 
âm với dương. Tám quẻ được cấu thành bởi âm dương và 
cứng mềm như bảng 42 - 1 dưới đây : 
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Điều này đã giải thích rõ trong 8 quẻ của Chu Dịch 
hàm chứa triết lý âm dương. Trong sách Chu Dịch phần hệ 
từ viết : "Xem sự biến đổi âm dương mà lập quẻ, phát triển 
Cương nhu mà sinh Hào", "Cứng mềm thuận nhau 8 quẻ 
thông nhau" "phân âm dương mà lần lượt theo mềm cứng, 
nên có 6 vạch mà thành quẻ". Điều này có nghĩa người xưa 
đã lấy nguyên lý, âm - dương, Cương - nhu mà lập thành 
que. Tóm lại, trong Hào quẻ của Chu - Dịch đã hàm chứa 
quá trình chuyển đổi của âm dương, đặc biệt là nguyên lý 
âm - dương, cứng - mềm. Sự khái quát tinh tế này không 
những làm phong phú lý luận âm dương, đặc biệt là đối với 
các nhà nho sau này, mà ảnh hưởng quan trọng đến sự 
phát triển của hai khuynh hướng học Chu Dịch. 


III. TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG TRONG DỊCH TRUYỆN : 


Triết lý âm dương trong dịch chuyện thực là trác 
tuyệt, đã đưa ra những suy luận sáng suốt : "Một âm, một 
dương gọi là đạo", mở ra một giai đoạn mới trong lý luận 
âm dương của Kinh dịch. Chữ "đạo" ở đây chỉ quy luật vận 
động của vũ trụ, nghĩa của cả câu thể hiện sự tác dụng 
qua lại của âm dương với ý nghĩa là quy luật vận động của 
muôn vật trong vũ trụ. Phần Hệ từ trong Chu dịch đã 
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khái quát suy luận này : "Dịch có Thái - Cực, Thái - Cực 
sinh lưỡng nghị, Lưỡng ngh sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh 
8 quẻ". Như vậy ở đây đã chỉ ra vận động của muôn vật 
trong vũ trụ với quá trình hình thành, phát triển và 
chuyển hoá. Quá trình này là kết quả của sự tác động qua 
lại âm dương. 

Dịch truyện còn đưa ra : "Âm dương không lường 
được, gọi là thần diệu". "Âm dương không lường được" tức 
là sự biến hoá vô cùng của âm dương : Động sinh ra dương 
tĩnh sinh ra âm, động tĩnh dựa nhau mà sinh hoá. "Thần 
diệu" ở đây chỉ mức độ thần diệu của sự biến hoá âm 
dương. Mức độ trong thế giới tự nhiên này là kết quả của 
sự tác động qua lại của âm dương, mới gọi là thần diệu 
vậy. Ta có thể thấy một cách đầy đủ tính duy vật biện 
chứng trong triết lý âm dương của dịch truyện. 


Dịch truyện nhấn mạnh muôn vật trong vũ trụ được 
sản sinh trong sự tác động của âm dương, ví dụ như : "Trời 
đất mù mịt, muôn vật lẫn lộn, Nam nữ giao hợp, muôn vật 
sinh ra. Âm dương hợp lý thuận mà có dạng cứng mềm. 
Lập ra đạo trời gọi là âm và dương, lập ra đạo đất là cứng 
mềm, lập ra đạo người là nhân nghĩa". Trong Dịch truyện 
đặc biệt đã phát triển lý luận quan trọng của âm dương, 
Cứng mềm. Dương Cứng, âm mềm là lý luận sâu sắc trong 
Chu Dịch. Cái gọi là "Càn tính Cứng, Khôn tính mềm", 
"Động tĩnh mãi mãi, phân ra cứng mềm vậy" hoặc "Trên 
dưới không lâu, cứng mềm chuyển thành nhau", lại lấy 
cứng mềm ra làm đạo của đất "lập ra đạo của đất là cứng 
và mềm vậy". Lý luận Cứng - Mềm là sự phát triển cụ thể 
lý luận này của dịch chuyện từ Kinh dịch. Tính Cứng rút 
ra trên cơ sở quẻ Càn trong Kinh dịch : "Bậc quân tử lấy 
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đó mà tự mạnh không ngừng nghỉ. Còn tính mềm phát 
triển từ lý luận của quẻ Khôn "Khôn ân, Mềm, Thuận" 
đưa ra mức độ tăng giảm làm nguyên tắc phân chia âm 
dương. Dịch truyện đưa ra tác dụng cụ thể đối với lý luận 
âm dương trong Kinh dịch. Ở trên, chúng tôi đã trình bày 
những thành tựu lớn lao lý luận âm dương trong Chu dịch. 


Chu Dịch không những là nền tảng đầu tiên mà còn 
giữ vai trò chủ đạo trong lý luận âm dương của Trung 
Quốc. Lý luận này không những có tác dụng quan trọng 
trong sự hình thành và phát triển của lý luận âm dương 
mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của các học 
phái : "Nho, Phật, Lão ở Trung Quốc. Lý luận âm dương 
trong Chu Dịch đã sớm vươn tới phạm trù tiết học, trở 
thành văn hoá âm dương chỉ có ở Trung Quốc. bao hàm 
nét văn hoá rồng phượng, chứa đựng đầy đủ văn, sử, tiết, 
trở thành một tượng trưng của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. 


82. THÀNH TỰU HC THUYẾT NGŨ HÀNH TRŨNG CHU DỊCH 


Ngũ hành là các loại vật chất : kim loại, gỗ, nước, lửa, 
đất để giải thích một cách hệ thống về những tương tác và 
vận động của sự vật. Sau đó nó được ứng dụng rộng trên 
c%c lĩnh vực : Y học, ghi giờ, làm lịch, phong thuỷ, tính 
toán. Ngũ hành và âm dương trở thành cặp phạm trù 
quan trọng trong triết học Trung Quốc truyền thống. Ngũ 
hành và âm dương cùng ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học 
và ở triết học cổ đại của Trung Quốc. Năm thành tố ban 
đầu của ngũ Hành sớm được hàm chứa trong 8 quẻ của 
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Kinh Dịch. Ngũ hành đầu tiên được gọi là "ngũ tài". Ở 
trong sách tả truyện. Chương Tương Công năm thứ Z7 có 
ghi : "Trời sinh ra ngũ tài". Trong Sách Quốc ngữ phần 
Trịnh ngữ lại nói : "Cho nên các vua đời trước lấy các thứ 
đất, kim loại, cây, nước, lửa làm nên trăm vật". Khái 
niệm ngũ hành khiến người ta quen nghĩ đến Chương 
Hồng Phạm trong sách Kinh thư. Đối với sự phát triển 
học thuyết Ngũ Hành, sách Thượng thư đã đưa ra những 
tác dụng bất hủ. Nhưng học thuyết này không phải có từ 
đầu ở Thượng thư mà manh nha sớm nhất trong Chu 
Dịch. Việc ghi chép hoàn chỉnh về quan niệm ngũ hành 
xuất hiện đầu tiên trong Chương Hồng Phạm của sách 
Thượng thư : "Ngũ Hành gồm có một là nước, hai là lửa, 
ba là gỗ, bốn là kim loại, năm là đất. Nước thì ầm ướt, lửa 
thì nóng, gỗ thì cái cong cái thắng, kim loại hợp nhiều 
cách, ơn đất thấm lúa má, ẩm ướt làm nên nhiều vị, nóng 
nực làm ra vị đắng, cong thắng làm ra vị chua. Hợp 
nhiều cách làm ra vị cay, lúa má làm ra vị ngọt". Nhưng 
Chương Hồng Phạm trong sách Thượng thư mới chỉ bàn 
đến thuộc tính của ngũ Hành. 

Quan hệ sinh - khắc trong ngũ hành chỉ thịnh hành 
thời Xuân thu - Chiến Quốc. Dịch truyện đã bàn về quan 
hệ loại suy ngũ hành đem ngũ hành từ quan niệm phát 
triển thành học thuyết, có công dụng đưa vào trong y học 
của Trung Quốc. 

Lý luận ngũ hành được ứng dụng trong y học bằng 
việc thông qua quy nạp ngũ hành xi mức độ sinh lý của 
ngũ Tạng Và phận cơ thể con người), lấy sinh khắc của 
Ngũ hành giải thích tính tương quan của bệnh lý, sinh lý 
trong tạng phủ. Bên cạnh đó, y học đem những ứng dụng 
này vào việc chẩn đoán, trị liệu bệnh nhân. Cho nên lý 
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luận Ngũ hành xuyên suốt trong dược liệu, phương pháp, 
cách thức, lý luận của y học Trung Quốc, trở thành cơ sở lý 
luận quan trọng của y học Trung Quốc. 


I. KHỎI NGUỒN CỦA BÁT QUÁI VÀ NGŨ HÀNH 


Bát quái suy về 8 loại vật chất khái quát trong vũ 
trụ. Thực ra 8 loại này được lấy từ năm nguyên tố : nước, 
gỗ, lửa, đất, kim loại. Như biểu 42 - 2 dưới đây : 


BẢNG 42-2 





Khảm Đoài 
Nước Đầm 





Như bảng biểu trên, năm nguyên tố tiêu biểu của Bát 
quái có từ rất sớm về học thuyết ngũ hành, đại diện âm 
dương sinh ra ngũ hành, ngũ hành sinh từ nguyên lý âm 
dương. Vì vậy, ngũ hành từ xưa là các yếu tố gốc trong 
tám quẻ của Kinh Dịch. Bảng này giải thích mối quan hệ 
mật thiết giữa ngũ hành và âm dương, sự hình thành lâu 
dài của học thuyết và có rất nhiều tác dụng khi cần nghiên 
cứu Kinh Dịch. 

"Kinh Dịch" và "Dịch truyện" đều có cách trình bày 
tinh tế về năm loại nguyên tố. Như với cách trình bày về 
nguyên tố nước : "Nước chảy mà không ứ đọng" (Dịch 
truyện, Khám, lời hoán)", khảẩm là nước. Hoặc đối với 


Ta 


H_n 


nguyên tố "gỗ" : "Tốn là cây, là gió" ; với cách trình bày về 
nguyên tố "lửa" : "Ly là lửa, là ngày", và cách trình bày về 
nguyên tố "đất" : "Khôn là đất, là mẹ" : "Cấn là núi" ; với 
cách trình bày về nguyên tố kim loại : "Càn là trời, hình 
tròn, người quân tử, cha, vua, kim loại... là con tuấn mã, 
quả của cây" ; "Khảm là nước, rãnh nước, ẩm thấp, (tính 
cách) giả tạo, giang hồ, nhiều ưu phiền, bệnh tim, đau 
tai... mặt trăng, quả nhiều hạt" (Dịch truyện. Thuyết quái) 
Dịch truyện đã .... dòng phương phấp suy diễn và quy nạp 
trong học thuyết ngũ hành. 


II. QUAN HỆ GIỮA HÀ ĐỒ, LẠC THƯ VỚI NGŨ HÀNH : 


Hà đồ, Lạc thư là một trong những nội dung quan 
trọng trong hệ thống hình vẽ của Chu dịch. Chúng được 
xuất hiện đầu tiên trong sách Dịch truyện, phần Hệ từ : 
"Sông Lạc hiện thư, sông Hà hiện đồ, thánh nhân bắt 
chước theo đó". Bản vẽ của chúng được hình thành từ đời 
Tống trong sách Dịch số ẩn để Tương truyền Hà đồ, Lạc 
thư được làm từ thời phục Hy, có con long mã hiện ở sông 
Hà, thân nó có vằn như tám quẻ. Đời Hạ Vũ có thần rùa 
xuất hiện ở sông Lạc, trên lưng có chữ Vua Vũ căn cứ vào 
đó mà làm ra lạc thư. Lại có thuyết cho rằng : Vua Phục 
Hi lấy hình vẽ trên lưng con Long mã để điều hành quốc 
gia. Vua Đại Vũ thì căn cứ hình vẽ của rùa thần để ngăn 
nước Hà đồ và Lạc thư xuất hiện từ thời nào ? Hiện nay 
chúng ta chưa có khảo cứu nào chắc chắn. 

Giá trị của Hà đề, Lạc thư rất sớm, ứng dụng rộng 
rãi. Đặc biệt là mối quan hệ lớn giữa chúng với ngũ hành. 
Nên chương Ngũ hành chí trong sách Nguy Thư cũng viết 
"Vụa Phục Hy nhìn lên trời, nhìn Hà đồ mà vẽ theo. Tám 
quẻ có từ đó. Vua Vũ trị nước lớn được Lạc thư mà xếp đặt 
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lại. Chương Hồng Phạm có từ đó". Như vậy, Chương Hồng 
Phạm (Thượng thư) được lấy từ Hà đồ, Lạc thư. Ta đủ 
thấy Hà đồ, Lạc thư có vai trò quan trọng đối với Ngũ 
hành. Đặc biệt là con số trong Hà đổ. Chúng có quan hệ 
mật thiết với ngũ hành, là số gốc của ngũ hành. Ví dụ như 
Số 1 chỉ phía Bắc, nằm ở thái âm, ứng với hành thuỷ, khí 
âm bao bọc khí dương. Nước là mẹ của muôn vật, nên là số 
sinh 1. Số 2 ở phía Nam, đặt thái dương, ứng hành hoả, 
khi âm bắt đầu hình thành, nên là số sinh 2. Số 3 ở vị trí 
phía Đông. Ở phía này khí âm - dương được khơi thông, 
làm chủ về sinh sôi, nên là số sinh 3. Số 4 là vị trí phía 
Tây. Ở phía này âm dương hợp lại, làm chủ về thu hoạch. 
Cho nên số - sinh là số 4. Số 5 là trung tâm, ở trung tâm là 
hành thổ (đất). Đất là mẹ của muôn vật. Nên hành thổ là 
gốc của số - sinh. Số - sinh và số - thành đều là số 5. Như : 
“Trời hành thuỷ số 1, đất (số 6) là số - thành của 1 ; Đất 
hành hoả có số - sinh 2, trời (số 7) là số - thành của 2 ; Trời 
hành mộc cố số - sinh 3, đất (số 8) là số - thành của 3 ; Đất 
hành kim có số - sinh 4, Trời (số 9) là số - thành của 4 ; Trời 
hành thổ có số - sinh 5, đất (số 10) là số - thành của 5.." 

Số - sinh và số thành trong Hà Đồ lại có nguồn gốc 
rất sớm trong Chu - dịch : "Trời (1), đất (2) ; Trời (3) ; Đất 
(4) ; Trời (5) : Đất (6) ; Trời (7) ; Đất (8) ; Trời (9) ; Đất 
(10)". Như vậy số thành, số sinh trong Hà đồ thể hiện sự 
thịnh suy của âm dương. Chương Cảnh Nhạc viết : "hành - 
thuỷ vương ở Chỉ - tý, Chi Tý là khí dương ban đầu. 1 là số 
khởi đầu của dương. Nên hành thuỷ được viết số 1. Hành 
hoả vượng ở chỉ Ngọ. Chi Ngọ là lúc khí âm ban đầu hình 
thành. Nên số 2 là số khởi đầu của âm. Nên hành viết số 
2. Hành mộc vượng ở phía Đông. 
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Phía Đông là khí dương sinh vậy. 3 cũng là số dương. 
Cho nên hành mộc viết (3). Hành kim vượng phía Tây. (4) 
cũng là số âm vậy. Cho nên hành kim viết (4). Hành thổ ở 
giữa cung mà thống lĩnh bốn phía. (5) là số trung tâm - 
Nên hành thổ viết (5). 


Số - sinh của ngũ hành trong Hà đồ như sau : Thuỷ 
(1 ; mộc (3) ; Hoả (2) ; Thổ (ð) ; Kim (4). Trong đó, ngũ 
hành : Kim, mộc, thuỷ, hoả thổ làm cơ sở. Số ngẫu hợp 
trong Hà đổ. Lạc thư bao hàm quy luật sinh khắc của ngũ 
hành. Như theo chiều thuận của kim đồng hầ là mối quan 
hệ tương sinh (hợp nhau) : thuỷ hợp mộc (1 hợp 2) ; mộc 
hợp hoả (3 hợp 7) ; hoả hợp thổ (7 hợp 5) ; Thể hợp kim (5 
hợp 9) ; Kim hợp Thuỷ (9 hợp 1). Theo ngược chiều kim 
đồng hồ là mối quan hệ tương khắc (không hợp) ; Kim 
khắc Mộc (9 khắc 3) Mộc khắc Thổ (3 khắc 5) ; Thổ khắc 
Thuỷ (6 khắc 1) ; Thuỷ khắc Hoả (1 khắc 7) ; Hoả khắc 
Kim (2 khắc 4). Hà đồ„ Lạc thư lấy chữ số thể hiện tính 
chính thể của hệ thống, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình 
thành chính thể của học thuyết ngũ hành. 


III. THÁI CỰC ĐỒ VỚI NGŨ HÀNH : 


Ngũ hành sinh từ âm - dương, là ứng dụng cụ thể của 
âm dương. Thái cực là một thể gồm âm và dương. Ngũ 
hành là diễn biến từ âm dương trong Thái cực. Cái gọi thái 
cực tức là sinh ra âm dương, âm dương sinh ra ngũ hành, 
ngũ hành sinh ra muôn vật là như vậy. Sự tăng giảm âm 
dương trong thái cực đã ba hàm ở trong ngũ hành. Trong 
đó, tột cùng của âm là thái âm, là vị trí của hành thuỷ. Tột 
cùng của dương là thái dương, là vị trí của hành hoả. 
Thiếu dương là lúc mở đầu dương tăng mà âm giảm, 
dương thịnh mà âm suy, là vị trí của hành mộc. Thiếu âm 


785 


là lúc bắt đầu âm tăng mà dương giảm, âm thịnh mà 
dương suy nên là vị trí của hành kim. Như vậy ngũ hành 
được nảy sinh từ âm dương trong thái cực, trong bản thân 
nó bao hàm nguyên lý thịnh suy. Điều đó đã đưa lại tính 
ứng dụng của ngũ hành. Và đây là sự bổ sung cho lý luận 
âm dương của ngũ hành, là một bí quyết không bao giờ 
suy chuyển qua mấy ngàn năm lịch sử. 

Như trên đã trình bày mối tương quan mật thiết về 
sự hình thành của ngũ hành với Chu Dịch, Ngũ hành có 
manh nha từ Chu Dịch, được thành hình ở Hà đồ, lí giải ở 
Thái cực. Chu Dịch thể hiện sự hoá sinh của ngũ hành từ 
nguyên lý âm dương, ngược lại nhấn mạnh trong ngũ 
hành có sự thịnh suy của âm dương. Ngũ hành là ứng 
dụng cụ thể của âm dương, thể hiện quan hệ nguồn gốc 
giữa nó với âm dương. 


3. THÀNH TỰU CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG 
TR0NG CHU DỊCH 


I. KHÁI LƯỢC : 

Phép biện chứng của Chu Dịch là duy vật, sáng suốt, 
đạt đến thành tựu rất cao của phép biện chứng cổ đại. Hơn 
1000 năm, Chu Dịch không những trở thành dòng chủ đạo 
trong triết học, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành và 
phát triển của triết học mà còn có tác dụng lớn đối với các 
ngành khoa học khác của Trung Quốc. Đặc biệt nó làm cho 
người ta kinh ngạc ở chỗ : phép biện chứng trong Dịch học 
đạt đến trình độ gần với phép biện chứng hiện đại. Như 
vậy tư tưởng của phép biện chứng Trung Quốc hình thành 
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thuần thục từ rất sớm ngay từ trước thời kỳ Chiến quốc 
(Trước thế kỷ 4). 
"Dịch" bao quát sự biến đổi, chuyển hoá lẫn nhau mà 


không hề thay đổi, là một phép biện chứng tỉnh tế trong 
Chu Dịch. 


II. "ĐỊCH" LÀ TINH TUÝ CỦA PHÉP BIỆN CHÚNG. 
1. Cốt lõi của quan điểm vận động trong dịch lý. 


Kinh Dịch chỉ khái quát ở một chữ "Dịch". "Dịch" tức 
là sự vận động biến hoá. Ý nghĩa không thể luận bàn của 
nó để chỉ sự thay đổi của con vật "thần lằn - rồng", hoặc là 
chỉ sự vận động của mặt trời, mặt trăng. Điều này đưa ra 
một chân lý : mọi vật trong vũ trụ đều ở trong sự biến đổi 
không ngừng. Chính như chương Hệ từ của sách Chu Dịch 
đã viết : "Chuyển đến cùng thì biến đổi, biến đổi thì thông 
suốt, thông suốt thì tồn tại lâu dài". Câu này nhấn mạnh 
sự vật biến đổi liên tục. Điều này rất chính xác. Không có 
"địch" tức không có sự biến hoá, cũng không có sinh mệnh. 
Cái gọi là "Dịch sinh ra muôn sự sinh sôi" tức nhìn dịch ở 
bên trong của mọi vật đang tồn tại. "Dịch" trong sách Chu 
Dịch được đầu tiên xác lập ở kết cấu hào và quẻ của Kinh 
Dịch. Phân tích quẻ hình tròn và hình vuông để thấy một 
cách rõ ràng quy luật chuyển biến, giao hoà âm dương của 
hào. Sáu nét vẽ của hào tạo thành một hình tròn của sự 
tăng giảm, thăng giáng âm dương, cho thấy quy luật của 
mọi hình thái vận động trong vũ trụ, là hình ảnh thu nhỏ 
về sự vận động, biến hoá của sự vật trong vũ trụ từ sự 
xoay vần âm dương trong thái cực. 

"Dịch" trong Chu Dịch được thể hiện thông qua chuyển 
hoá, thịnh suy của âm dương. Tức là cho dù kết hợp âm 
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dương trong Thái cực, sự tăng giảm của hào âm và dương 
trong tám quẻ, hay kết cấu chữ số trong Hà đồ, Lạc thư, 
đều phản ánh vận động biến hoá tỉnh tế của Dịch. 

Đặc biệt là từ hình vẽ và lời của quẻ, hào thể hiện 
nguyên lý chuyển hoá của sự vật đến cực điểm thì biến 
đổi. Như quể phục âm đến cực điểm thì dương sinh, quẻ 
Hậu, dương đến cực điểm thì sinh âm. Lại như quẻ Thái 
nói : "nhỏ qua, lón đến" ; "không bằng phẳng mà không 
gồ ghể" "không qua mà không lại" hoặc quẻ Biĩ: "lớn qua, 
nhỏ lại". Tóm lại, "dịch" bao quát sự linh diệu của Chu 
Dịch. 

2. Giao dịch - Cách nhìn chỉnh thể của Dịch lý : 


"Giao dịch" là một trong những nội dung chủ yếu của 
Dịch. Giao dịch chỉ quan hệ tương quan giữa sự vật, biểu 
thị sự vận động của sự vật trong vũ trụ không tách rời mà 
liên hệ với nhau. Thuyết văn nói : "hào là giao vậy" nét 
hào trong Chu Dịch thể hiện tính tương quan trong vận 
động của vật chất, nếu hiểu được hào âm dương trong 64 
quẻ thì thấy tính thống nhất chỉnh thể của sự vật trong 
vũ trụ. 64 quẻ thông qua biến hoá, tăng giảm 386 hào đã 
chứng minh chỉnh thể trong Chu Dịch là chỉnh thể của 
mọi hình thức vận động. Đây là một vũ trụ quan trác 
tuyệt. Trong 64 quẻ, mỗi biến đổi của một hào đều thể 
hiện biến động, thịnh suy của âm dương như câu : "Cùng 
sinh ra mà chuyển động toàn thể". Xem hình vẽ 4.12. 
Giao - dịch là quá trình tác dụng tương hỗ âm dương. 
Không có giao - dịch thì không có vận động và sinh mệnh. 
Như Dịch truyện viết : "Trời đất giao nhau mà muôn vật 
thông suốt" "Trời đất giao nhau là quẻ thái". (Quẻ thoái, 
lời Thoán) : "Trời đất không giao nhau, muôn vật không 
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hanh thông" "Trên dưới không giao nhau, thiên hạ không 
tụ lại" "Trời đất không giao nhau, muôn vật không dấy 
lên". (Qui muội. Lời Thoán). Như quẻ Thái có quẻ Càn ở 
dưới, quẻ Khôn ở trên, tượng trưng cho khí trời đất giao 
nhau mà muôn vật giao nhau, chẳng được hanh thông thì 
muôn vật chẳng tươi tốt, nên là quẻ hung vậy. Lại xem 
quẻ Ky Tế và VỊ Tế : nước lửa giao nhau thì tốt, nước lửa 
không giao nhau thì xấu, tức là : "cảm ứng mà hanh 
thông thiên hạ". Ở trên trình bày về tác dụng của Giao - 
dịch trong vận động. Phần Hệ từ của Chu Dịch chỉ ra 
rằng "Sự vật giao cảm với nhau mới có thể giữ được tính 
thống nhất trong chỉnh thể các hình thức vận động và mới 
tiến hành được vận động". 

3. Bất dịch - cách nhìn cân đối về Dịch lý. 

"Bất - dịch" là một trong những nội dung chủ yếu của 
Dịch lý trong Chu Dịch, là một dịch lý tỉnh hoa. Bất - dịch 
là cống hiến kiệt xuất của Cần Tạc Độ trong tác phẩm 
Dịch vĩ. Trong Dịch vĩ, ông đã đưa ra : "Giản - dịch, biến 
dịch, và bất - dịch". 

Bất - Dịch và Biến - dịch là khái niệm chỉ cách nhìn 
thống nhất giữa động và tĩnh. Càn Tạc Độ cho rằng Dịch 
là tuyệt đối, bất - dịch là tương đối, nên ở đây nối bật tính 
thống nhất, cân đối trong vận động của sự vật, là sự phát 
triển vũ trụ quan trong Chu Dịch. Anghen nói rằng : "Cân 
bằng và vận động là điều không thể tách rời". Sự đối lập: 
và thống nhất giữa dịch và bất - dịch hàm chứ một cách 
nhìn cân đối về động và tĩnh, tức là có động tất phải có 
tĩnh. Cách nhìn nhận động tĩnh của Chu Dịch là sự thể 
hiện cụ thể của âm dương : dương chủ về động, âm chủ về 
tĩnh, dương là cứng ; âm là mềm. Sự thống nhất động - 
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tĩnh, cứng - mềm là cơ sở của sự cân xứng âm - dương. Nên 
Hệ từ của Chu dịch viết : "Động tĩnh thì mãi mãi, cứng 
mềm mới được phân ra vậy". Bất dịch là tiền đề của cân 
xứng. Chu Dịch hàm chứa sự cân xứng đó. Điều này được 
phản ánh trong kết cấu của các quẻ : cho dù là tám quẻ, 
hay 64 quẻ, hoặc vị trí, phân bố hào âm, hào dương của nó, 
tất cả đều thể hiện sự cân đối. Trong kết cấu âm dương 
của Thái cực đổ, con số trong Hà đồ, Lạc thư đều thể hiện 
nguyên lý cân đối. 

Cân xứng của Chu Dịch thể hiện trong hình thái của 
vận động, ở chỗ duy trì sự đứng im tương đối của hình 
thái đó. Có như vậy mới có sự tổn tại của sự vật - Tóm lại, 
trước mấy nghìn năm lịch sử, Chu Dịch đã nhấn mạnh 
vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối. Sự đối lập, 
thống nhất trong động - tĩnh bảo đảm sự phát triển liên 
tục của vật chất. Triết lý tinh tế này cho đến ngày nay 
vẫn có ý nghĩa. 


ô⁄, VAI TRỦ CỦA CHỦ DỊCH TR0NG SỰ KẾ THỪA 
0ỦA LỊCH SỬ TRIẾT HC TRUNG QUỐC 


Trong lịch sử triết học Trung Quốc, Chu Dịch giữ vai 
trò then chốt, đem lại những cống hiến to lớn. Trong 
khoảng lịch sử lâu dài của tư tưởng triết học Trung Quốc, 
Chu Dịch có vị trí rất quan trọng trong 6000 năm văn 
hoá, hội tụ đầy đủ những thành tựu triết học 3000 năm 
lịch sử, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học 
Trung Quốc ! 
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I. TỪ CÁCH NHÌN ÂM DƯƠNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN QUAN 
NIỆM THỐNG NHẤT VÀ ĐỐI LẬP : 


Trước Kinh Dịch, ấn tượng về âm dương của xã hội 
cổ đại Trung Quốc lại bắt nguồn từ sự sùng bái mặt trời, 
mặt trăng, động vật và cơ quan sinh dục. Trước 6000 
năm, ta nhìn lại những vật được khai quật thời văn hoá 
Ngưỡng Thiều ; nhận thức về âm dương lúc đó mới chỉ là 
ấn tượng (cảm giác). Nhưng ở giai đoạn này đã có sự 
phân tách giới tính : trống - mái, nghiên cứu sự sáng tối 
của mặt trời và mặt trăng. 

Chiêm bốc (xem bói) xuất hiện theo sự phát triển của 
thiên văn học cổ. Lúc này nhận thức về âm dương đã chín 
muổi, do đó không còn là ấn tượng mà đã trở thành một 
quan niệm. Trong Kinh Dịch đã có quan niệm âm dương 
rất rõ : 8 quẻ, 64 quẻ, 368 hào, nửa hào âm, nửa hào 
dương. Qua sự biến đổi hào âm dương đã phản ánh quy 
luật chuyển hoá, thịnh suy của âm dương. Thể hiện 
nguyên tắc cơ bản : trong âm có dương, trong dương có âm. 
Những quẻ Càn, Thái, Bï, Kí tế lấy văn tự để giải thích 
cho nguyên lý này, như : "Rồng cao quá, hối hận” (quẻ càn) 

"Nhỏ đi, lớn lại" (Quẻ Thái) "lớn qua nhỏ lại" (quê Bì) 
hàm chứa qui luật chuyển hoá vật đến cực độ thì biến đổi. 
Hà đồ, Lạc thư lấy biến hoá chữ số để phản ánh thịnh suy 
của âm dương. Có thể nói thời đại Kinh Dịch trong 3000 
năm với nhận thức về âm dương đã đưa quan niệm âm 
dương lên một bước phát triển mới. 

Đến thời đại Dịch truyện, quan niệm âm dương có 
những bước tiến bộ mới. Dịch truyện lấy lý luận một âm, 
một dương gọi là đạo để đưa ra nguyên tắc cơ bản về sự 
thống nhất âm dương bằng chứng minh quan hệ giữa 
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cứng với mềm, động với tĩnh, nước với lửa... Đặc biệt là 
"Dịch có thái - cực. Thái cực sinh ra lưỡng nghi" và đưa ra 
quy luật thống nhất, mâu thuẫn giữa cứng - mềm, âm - 
dương. Trong đó phân ra lưỡng nghi, mà hợp lại là thái - 
cực. Phương pháp mâu thuẫn đã phôi thai hình thành. 
Nhất là sáng tạo thái cực đồ với mối quan hệ căn bản 
giữa âm - dương. 

Tóm lại Dịch truyện dựa trên nền tảng của Kinh 
Dịch đã đưa quan niệm âm - dương trở thành quy luật 
thống nhất - đấu tranh giữa các mặt đối lập. không chỉ 
thúc đẩy sự phát triển của học thuyết âm dương mà còn 
mang ý nghĩa của phép biện chứng mâu thuẫn trong giai 
đoạn ngày nay. 


II. TỪ QUAN NIỆM VẬT CHẤT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN QUY LUẬT 
LƯỢNG ĐỐI, CHẤT ĐỔI : 


Sự vĩ đại của tư tưởng triết học Chu Dịch là ở chỗ thể 
hiện quan niệm vật chất trong nó. Chu Dịch trong thời kỳ 
chiêm bốc (bói toán), không tin vào quỷ thần mà tin vào 
thế giới tự nhiên. Vì thế vũ trụ quan của Chu Dịch là duy 
vật. Thừa nhận và không thừa nhận bản nguyên của thế 
giới là vật chất tức là phân ra thành chủ nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa duy tâm. 

Bản thân nét của hào, quẻ trong Chu Dịch lấy ra từ 
tính chất của sự vật, mà không phải là lấy ra từ chỗ không 
có căn cứ. Nét của hào, quẻ có thể từ sự sáng tối của mặt 
trời, mặt trăng, sùng bái cơ quan sinh dục hoặc nét vẽ trên 
mình ... đều không phải là vật chất thần linh siêu việt. 
Tám quẻ là những nguyên tố rất cơ bản của vật chất : 
nước, lửa, trời, đất, gió, sấm, núi, đầm. Những loại vật 
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chất này có quan hệ rất mật thiết với đời sống sinh hoạt 
của con người, đủ để chứng thực nét quẻ của Chu Dịch 
"lấy mọi vật làm hình tượng". "Làm hình tượng" thể hiện 
rõ ràng tính vật chất trong Chu Dịch. 


Xem lời từ của quẻ : quẻ Càn lấy rồng làm biểu tượng, 
quẻ Khôn lấy ngựa cái làm biểu tượng, quẻ khẩm là nước, 
quế 1š lễ Tủ. quế :thát 3a strồi dáe- đều biết) tình 'sát 
chất. Khái quát toàn văn của Kinh Dịch lời từ của 64 quẻ, 
3086 hào tuy dùng để xem bói nhưng lại không liên hệ với 
thần linh, đủ thấy Kinh Dịch là một bước phát triển trong 
triết học Trung Quốc. 


Như trên, đã trình bày vũ trụ quan của Chu Dịch 
bắt nguồn từ vật chất. Câu trong Dịch truyện "một âm, 
một dương gọi là đạo" đều giải thích : ba nghìn năm về 
trước, Chu Dịch đã sớm để cập vận động là bản thể của 
vũ trụ, có thể thấy được trình độ của triết học đạt đến 
mức độ cao. Đặc biệt là giá trị của Kinh Dịch cho dù là 
nét hoặc lời của hào quê đều thể hiện quy luật lượng chất 
đủ thấy thành tựu triết học của Kinh Dịch. Như quẻ Hậu 
mở ra sự bắt đầu quá trình lượng đổi của âm, đến quẻ 
khôn zbắt đầu giai đoạn chất đổi của âm, sang quẻ Càn: 
quay lại quá trình ban đầu lượng đổi của âm. Như quê 
Càn "ẩn" "bay" phản ánh khí âm từ ít đến nhiều, từ 
mạnh đến yếu mà đến chỗ "bay cao qua" phải "hối hận" là 
bắt đầu của chất đổi. Lời "giãm trong sương, băng cứng 
đến" của quẻ khôn cũng thể hiện quá trình này của vật 
chất. Ở trên đủ để chứng minh quan niệm về vật chất 
trong chu dịch không có sự chênh lệch với biện chứng 
thời kỳ hiện đại. Thêm nữa là thành tựu của Chu dịch 
trong lịch sử triết học Trung Quốc đưa ra một quan niệm 
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vật chất không chỉ ở trình độ cao mà ra đời từ rất sớm. 
Quan niệm này có tác dụng rất tích cực với sự phát triển 
của triết học Trung Quốc. Đặc biệt là qùan niệm về xã 
hội một tích cực của các nhà Nho. 


III. TỪ VẬN ĐỘNG TUẦN HOÀN ĐẾN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH 
CỦA PHỦ ĐỊNH : 


- Vận động tuần hoàn là một khái niệm tỉnh tế trong 
Chu dịch. Chu dịch nhấn mạnh phép tuần hoàn. Cái gọi là 
phép tuần hoàn là sự nhận thức vận động của vật chất có 
tính liên tục. Hình thức này trở thành một chỉnh thể mới 
quan hệ tương tác với nhau giữa các hình thức vận động. 


"Chu dịch" với 64 quẻ hoặc Thái cực đồ đều là hình 
thức vận động tuần hoàn. 64 quẻ là một vòng tuần hoàn 
lớn, mỗi quẻ có 6 hào là một vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng lớn 
bao hàm vòng nhỏ. Tất cả đều là quá trình của vòng tuần 
hoàn. Cho dù từ vấn đề vĩ mô : hệ ngân hà trong vũ trụ, hệ 
Thái - dương cho đến vấn đề vi mô : vận động của điện tử 
đều không thể không là vận động tuần hoàn. Nổi bật trong 
Thái - cực đồ chính là hình ảnh thu nhỏ vận động của 
muôn vật trong vũ trụ. Quan niệm vận động tuần hoàn 
trong Chu Dịch nhấn mạnh chu kỳ vận động của vật chất, 
mở ra thời kỳ của khoa học, y học và sinh vật học. Quan 
niệm này xem trọng hình thái vận động chứ không ở mức 
độ đứng yên, là hình thái vận động liên tục mà không lặp 
lại. Như quẻ Thái : "Nhỏ qua thì lớn lại". Quẻ Bĩ: "lớn qua 
thì nhỏ lại". Quê Thái có nói : "Không bằng mà không ghồ 
ghề, không cái gì qua mà không biến đổi" đều chứng minh 
tất cả mọi sự vật có chu kỳ tuần hoàn. Chính như vòng âm 
dương trong Thái cực đồ là hình thái vận động thịnh suy, 
chuyển hoá. Phần Hệ từ trong Dịch truyện viết : "âm 
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dương không lường được gọi là thần diệu" tức chỉ ra mọi sự 
vật đều ở trong sự vật đều ở trong sự vận động, biến hoá, 
mỗi một vòng tuần hoàn đài thể hiện ở trình độ cao hơn, 
phát triển hơn, không hề lặp lại chỗ ban đầu. Lý luận này 
có sự phù hợp với quy luật phủ định của phủ định ngày 
nay - sự phát triển hình xoáy chôn ốc. Thái cực đồ chính là 
vòng xoáy chôn ốc của âm dương. 


Hệ Từ - Dịch viết : "Một âm, một dương gọi là đạo" 
nhấn mạnh rõ ràng vận động của mọi vật chất đều là kết 
quả tương tác âm dương, là "mâu thuẫn dẫn đến phát 
triển". (Anghen - Phép biện chứng tự nhiên (trang 3). Động 
lực của vận động tuần hoàn là từ mâu thuẫn âm dương 
trong bản thân của sự vật. Âm dương không ngừng biến 
hoá thịnh suy, chuyển hoá. Vì vậy chu kì tuần hoàn là biến 
hoá, vận động trong sự phát triển, là sự lặp lại nhưng trên 
giai đoạn cao hơn mà không giản đơn như giai đoạn ban 
đầu. Vòng xoáy chôn ốc Thái cực biểu thị từng lớp vòng phủ 
định bị bỏ lại phía sau, vòng sau phủ định vòng trước. 
Những phủ định của hình thái vận động này là phủ định 
biện chứng, phủ định phải có điều kiện thông qua sự nhận 
thức chứ không nên hiểu máy móc. 

Cũng vì vậy phủ định của Chu Dịch là phủ định biện 
chứng, là sự phát triển trong phủ định, mà không phải 
phủ định toàn diện (Kế thừa) vũ trụ quan của Chu Dịch là 
sắc thái vận động tích cực. Nên quan niệm xã hội của nó 
có tính tích cực và hướng thượng. Quan niệm này còn có 
ảnh hưởng tích cực đến những quan niệm truyền thống 
"trong mạng sống" "trong bầy đàn". Như trên đã trình bày 
mối quan hệ giữa quan niệm vòng tuần hoàn của Chu 
Dịch với quy luật phủ định của phủ định ngày nay. Một 
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lần nữa Chu Dịch thể hiện những thành tựu kiệt xuất 
trong triết học cổ đại Trung Quốc. 


IV. KẾT LUẬN. 
Nhìn tổng quát lại những vấn đề đã trình bày ở trên : 


1. Tư tưởng triết học của Chu Dịch thật rực rỡ, là tập 
đại thành triết học trước 3000 năm cổ đại của nước ta. 


2. Chu Dịch có vai trò to lớn trong sự kế thừa, hình 
thành, phát triển của triết học nước nhà. 


3. Từ những thành tựu triết học của Chu Dịch minh 
chứng trình độ triết học ở thời kỳ cổ đại ở mức độ cao, 
hoàn chỉnh tương đối sớm. Đặc biệt ở chỗ một vài tư tưởng 
trong Chu Dịch hoàn toàn có thể sánh với tư tưởng triết 
học ngày nay. 

4. Triết học Chu Dịch có ảnh hưởng lớn đến học 
thuyết của bách gia chư tử trên lãnh vực khoa học, văn 
hoá : đạo Nho, Phật, Lão. 

õ. Tư tưởng triết học trong Chu Dịch không chỉ hoàn 
chỉnh từ rất sớm mà còn có đầy đủ các lý luận như âm - 
dương, chứa đựng truyền thống đặc sắc. Điều này đã 
khiến triết lý của Chu Dịch qua mấy ngàn năm lịch sử vẫn 
tổn tại, vẫn còn những ưu điểm, sức hấp dẫn. Tóm lại, tư 
tưởng triết học của Chu Dịch là trung tâm của tư duy triết 
học cổ đại Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình 
thành, phát triển tư tưởng triết học Trung Quốc. 


- te 


796 


CHƯƠNG 43 


TƯ TƯỞNG TIÊN TẤN TRUNG QUỐC 


4y tiên Tên lấy tư tưởng của rất nhiều học 


phái “0 làm tư tưởng chủ đạo, là thượng nguồn của tư 
tưởng cổ đại Trung Quốc, Chu Dịch là xuất ty điểm 
hình thành tư tưởng của nhiều học phái. 


Chu Dịch không những là tư tưởng chủ đạo của Nho 
gia, mà còn là cốt lõi của đạo gia. Khổng Mạnh đề xướng 
tư tưởng Dương Cương trong Chu Dịch cấu thành quan 
niệm xã hột nhập thế tích cực của Nho gia, còn Đạo gia 
của Lão Trang thì lại tiếp tục quan điểm nhu mì, hoà 
thuận trị quốc trong Chu dịch, hai học phái tiên đạo thành 
hai hệ tư tưởng lớn trong rất nhiều học phái cổ đại Trung 
Quốc. Các học phới còn lại như : Mặc gia, Pháp gia, Âm 
Dương gia, Nông gia, u. 0.., cũng không thể không có mối 
quan hệ sâu sắc uới Chu dịch. 

Tóm lạt, Chu Dịch là hệ tư tưởng xuyên suối trong 3000 
năm cổ đại Trung Quốc, đông thời là "bưm chỉ nam" của 
hàng trăm học phói, giữ uơi trò quan trọng bế thừa, hình 
thành uà phát triển tư tưởng truyền thống của Trung Quốc. 





® Nguyên văn là : bách gia thư tử - hàng trăm học phái 
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ä1. ẲNH HƯỚNG T0 LỚN CỦA CHU DỊCH 
TỨI TƯ TƯỜNG CŨ ĐẠI TRUNG QUỐC 


Chu Dịch không chỉ là một bộ triết học kiệt xuất, mà 
còn là một bộ trước tác xã hội vĩ đại. Chu Dịch không chỉ 
là đỉnh cao của trình độ triết học Trung Quốc cổ đại, mà 
còn hàm chứa chuẩn mực đạo đức nhân sinh cao thượng 
và nhãn quan chính trị cao cả. Chu Dịch với quan niệm 
âm dương nổi tiếng, đã trở thành tiển thân của văn hoá âm 
dương truyền thống Trung Hoa. Quan niệm về xã hội và vũ 
trụ trong Chu Dịch đã mở ra tiền lệ cho sự phát triển tư 
tưởng của các học phái trong đó đặc biệt là tư tưởng của hai 
trường phái Nho gia và Đạo gia, nhân, nghĩa, lễ, nhạc và tư 
tưởng trung hành trong Chu Dịch đã trở thành nền tảng 
của Nho gia tôn sùng chuẩn mực đạo đức. 

Ngoài ra, không kể Nho Đạo gia, các học phái khác ở 
Trung Quốc còn lại như : Mặc gia, Pháp gia, Quản Tử, 
Tuần Tủ, v.v..., tư tưởng của các học phái trên không thể 
không bắt nguồn từ Chu Dịch. Chu Dịch không những hội 
tụ thành tựu trong suốt 3.000 năm lịch sử Trung Quốc 
trước đây, mà còn giữ vai trò quan trọng sự nghiệp kể 
thừa và phát triển tư tưởng cổ đại Trung Quốc. Qua đấy 
chứng tỏ chu Dịch là cội nguồn của tư tưởng Trung Quốc. 

Có một điểm cực kỳ giá trị nữa là, Chu Dịch còn là 
một pho lịch sử phản ánh đấu tranh giai cấp. 

Tuy Chu Dịch chỉ là một bộ sách viết theo hình thức 
bói toán, song không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Dịch đã 
vạch rõ mâu thuẫn gia cấp, có rất nhiều bốc từ (quả bó}) 
đã vạch trần sự tàn bạo tàn khốc của giới chủ nô, đồng 
thời nói lên số phận đau thương thấm đẫm máu và nước 
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mắt của người nô lệ. Qua đây chứng tỏ, Chu Dịch là pho 
sử phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp, đồng thời cũng 
chứng tỏ nhãn quan chính trị trong Chu Dịch có tính tích 
cực, vì vậy, Chu Dịch là tư liệu cực kỳ quí báu để nghiên 
cứu lịch sử tư tưởng của Trung Quốc. 


ðễ. tHU DỊ0H LÀ BỘ SỬ THỊ ví ĐẠI 
PHẦN ÁNH UỘC ĐẤU TRANH CỦA Nô LỆ 


Chu Dịch ghi chép lại lịch sử máu và nước mắt của nô 
lệ trong các cuộc bạo động chống lại giới chủ nô lệ, vạch 
trần bộ mặt độc ác của chúng; là bộ lịch sử phản kháng và 
thấm đẫm máu và nước mắt của nô lệ. 


Chu Dịch là bộ sách sử thời Thương Chu. Thời kỳ 
Thương Chu, là thời kỳ cực kỳ tàn khốc của xã hội nô lệ, 
chiến tranh xảy ra liên miên giữa các nước chư hầu cướp 
hàng loạt nô lệ, nô lệ phải sống một cuộc sống chẳng khác 
gì ngựa trâu, họ bị áp bức tàn khốc của giới chủ nô cộng 
thêm phải chịu đựng sự bạo ngược của vua Riệt triểu Hạ, 
vua Trụ Triều Thương, hàng triệu nô lệ gào thét. rên la, 
vùng vẫy... thế là cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng gay 
gắt, nô lệ bị á áp bức vùng dậy đấu tranh, các cuộc bạo động 
của nô lệ nổ ra, khắp nơi xẩy ra các cuộc chạy trốn tập thể, 
lúc lắng xuống lúc nổi lên. 

Khai quật các ngôi mộ cổ của giới chủ nô thời Thương 
- Phu, tìm thấy các di thể của các nô lệ, kẻ bị chôn sống, kế 
bị chặt đầu táng theo chủ, thật là thảm thương. 

Những năm õð0 của thể kỷ 20, kha: quật bên cạnh bốn 
ngôi mộ cổ lớn ở thôn Ma Bàn, phát hiện 23 xác nô lệ xếp 
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thành hàng rất tể chỉnh táng cùng chủ nô, theo thống kê 
tới 300 nô lệ bị chặt đầu. 


Bốc từ trong Chu Dịch đã nói rất rõ và đầy đủ cuộc 
sống bi thảm của nô lệ sống trong thời Thương Chu, ví dụ: 

Cưỡi người như cưổi ngựa, máu và nước mắt tuôn 
chảy như mưa (Quẻ Tốn. Thương lục). ' 

Cảnh tượng bi thẩm trên lột tả cảnh nữ nô lệ thân 
trâu ngựa bị tước đoạt. Thời kỳ Hạ Thương đã bước sang 
xã hội thị tộc phụ hệ (thay cho xã hội thị tộc mẫu hệ), địa 
vị phụ nữ như từ trên cao rơi xuống vực thắm, nữ nô là đối 
tượng bị áp bức tổi tệ nhất ! 

Pháp mông, lợi dụng hình nhân, nói bằng gông cùm 
(Quẻ mông. Sơ lục) 

Vạch trần chủ nô đương thời đã dùng gông cùm cùm 
kẹp tàn khốc để trừng phạt nô lệ, nhằm trấn áp một cách 
dã man nhất những nô lệ đứng lên chống lại chúng. 


"Bất khắc tụng, qui nhi bổ, kỳ ấp nhân tam bách hộ, 
vô..." (Tụng 92) 

Câu trên nghĩa là : nô lệ chạy trốn, không cần phải lo 
lắng, tự khắc bị bắt trở lại, điều này chứng tỏ trong xã hội 
nô lệ, là cả một đêm đen dài, nô lệ khó lòng chạy.thoát. 

"Khốn vu thạch, cứ vu ngục. Nhập vu kỳ cung, bất 
kiến kỳ thê, hung". (Khôn 63) 

Vạch trần nô lệ bị giam vào ngục, vợ bị cướp mất, nô 
lệ bị xẻo mũi, chặt chân, đồng thời dùng vải đó cuốn chặt 
nô lệ làm vật tế sống hoặc trao lại cho chủ nô cũ. 

"Khốn vu cát... viết động bối, hữu bối, chính cát”. 
(quẻ khôn. Thượng lục) 
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"Hệ dụng huy, tam tuế bất đắc, hung" (Quẻ khám. 
Thượng lục) 

Nghĩa là : nô lệ chạy trốn bị bắt trở lại, giam vào cũi 
gỗ, ngày đêm canh gác nghiêm ngặt, nhằm uy hiếp khiến 
nô lệ không dám chạy trốn nữa, ngoài ra còn lấy dây 
thừng cuốn chặt người nô lệ, bỏ vào ngục, đặt lên đóng củI, 
giam liển ba năm. Song, ngược lại nô lệ vẫn quyết tâm 
chạy trốn, điều này đã phản ánh tinh thần phản kháng 
của nô lệ lúc bấy giờ. 

"Tiểu nhân cách diện, chỉnh hung". (Quẻ cấn. 
Thượng lục) 

Câu này nói lên cảnh chiến tranh xảy ra liên miên, 
hàng loạt nô lệ bị rạch mặt đánh dấu (cách diện), cưỡng 
bức ra trận. 

Ngoài những điều mà Chu Dịch đã miêu tả cảnh nô lệ 
bị cưỡng bức lao động, bị giết, bị bức ra trận, chịu cực 
hình, bị làm vật tế lễ sống, bị chôn sống theo chủ, v. v, ra, 
còn vạch trần kẻ thống trị hoang dâm vô độ, ngang tàng 
bạo ngược, phản ánh tính gay gắt trong cuộc đấu tranh 
giai cấp đương thời, ví dụ : "... vi tửu thực, trinh cát". Quẻ 
li. 95) 

Câu trên vạch trần giới chủ nô chia nhau cùng hưởng 
rượu thịt, còn nô lệ chỉ được ăn thực phẩm tổi tệ nhất, ví 
như căn cứ vào kết quả khai quật được ở các ngôi mộ cổ 
thời Thương - Chu, các nhà khảo cổ học đã lưu tâm chú ý 
tới hàm răng của nô lệ đều bị mòn vẹt, bởi vì họ ăn toàn 
loại thức ăn tổi tệ, thêm một nhận xét nữa, về xương cốt 
của họ, qua xương cốt xác định đa số nô lệ đều bị chết ở độ 
tuổi còn rất trẻ. : 


"... càn nhục, đắc hoàng kim, trinh lịch, vô..." 
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Gia1 cấp thống trị đương thời, ăn thịt, ở cung điện, đồ 
chơi toàn là đồ ngọc ngà đá quí. Ngược lại, căn cứ vào kết 
quả khai quật các ngôi mộ cổ thời Thương - Chu, nô lệ 
sống và ở trong các hang hốc tổi tàn. Ví dụ : 

"... bạch mã hàn như, phỉ quan hôn cấu" 


Con cái của quí tộc thượng lưu, cưỡi trên lưng những 
con ngựa trắng cao to, dương dương tự đắc đi cầu hôn. 

"Quán ngư, dĩ cung nhân bàng, vô bất lợi" 

Câu trên ám chỉ quan lại, thái giám ra vào cung điện, 
như những đàn cá đổ xô vào, họ tranh giành nhau, không 
từ một cái lợi nào. Câu này cũng có nghĩa là phi tần ở hậu 
cung đông như đàn cá, lũ lượt ra vào cung điện, qua đây 
vạch trần thói ăn chơi xa xỉ thối nát của gia1 cấp thống trị. 
Lúc bấy giờ vua Trụ chỉ sủng ái một mình Đát Kỷ, để 
chiếm riêng Đát Kỷ cho mình, Trụ tự đưa ra phương pháp 
tra tấn cực kỳ tàn bạo vô nhân đạo "nung sắt đở đốt da 
thịt người", cùng với cung nữ và các hoạn quan gian nịnh 
sống một cuộc sống ngày tàng bạo ngược thối nát xa xỉ 
"tửu trì nhục lâm (như : rượu chum thịt bồ) 

"Tức hươu vô ngu, duy nhập vu lâm trung, quân tử 
kỷ, bất như sá, vãng, lận". (Tến. 63) 

Câu này miêu tả giai cấp thống trị đi săn để tiêu khiển. 

"Đỉnh hoàng nhĩ, kim huyền, lợi trinh" (Đỉnh quái. 65) 

Câu trên nói rõ đồ dùng của kẻ thống trị là đồ đồng có 
tay cầm, trang trí hoa văn, còn nô lệ thì không có mảnh 
vải che thân. 

Chỉ qua một vài ví dụ trên, cũng đủ vạch rõ mâu 
thuẫn giai cấp đương thời ngày càng gay gắt, đồng thời nói 
lên bóng đen bas trùm lên xã hội nô lệ lúc bấy giờ. 
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Chu Dịch đã ghi chép lại bóng đêm đen trong xã hội 
nô lệ cổ đại Trung Quốc trước đây, ngoài các di vật được 
khai quật ở trong các ngôi mộ cổ ra, còn có giáp cốt văn 
khảo chứng, ví dụ : "Vương đại lệnh, chúng nhân viết... 
điểm" ("Ân hư thư khế tiền thiên" 7.30.2) 

Nghĩa là : Dưới roi da của chủ nê, hàng loạt nô lệ bị 
cưỡng bức lao động. 

"Trinh ngã tang chúng nhân, trinh... kỳ tang chúng”. 

Vạch trần cảnh hàng loạt nô lệ phải làm việc dưới 
ánh nắng gay gắt, da đen trũi, vắt kiệt sức họ như xác kén 
tầm nhả hết tơ, đồng thời miêu tả cảnh tượng nô lệ vùng 
vẫy chạy trốn, bị giới chủ nô bắt trở lại phạt tội chặt đầu, 
lúc bấy giờ giết một vài nô lệ còn dễ hơn giết súc vật. 

"Đinh vị quái, tranh, trinh vật lệnh... thị chúng 
phạt... phương”. 

Ghi chép hàng loạt nô lệ bị đưa ra chiến trường, trở 
thành bia đỡ đạn cho giới chủ nô trong cuộc chiến tranh 
cướp bóc. 

"... Dậu quái, hựu tổ giáp dụng cấn" ("Thập" 1.12) 

"Ngự vu nam canh tam cấn" ("Khố") 1641) 

"Trinh, hựu vu hoàng doãn nhị khương" ("Bàn" 88) 

"Tam bách khương dụng vu đình" (“Tục" 2. 16. 3) 

Các câu trên được giáp cốt văn ghì chép lại, đây là tội 
chứng dùng nô lệ làm vật tế lễ sống của giai cấp thống trỊ. 

(Tế kỷ quái), tranh, (Trinh) tuần (Vong) hoạ. Nhị ; 
Vương chiếm viết : hữu sùng,... quang kỳ hữu lai gian, khất 
chí lục nhật mậu tuất, doãn hữu (lai gian), hữu bộc tại... để 
lại khuông..., điệp (dạ) phấn... tam. Thập nhất nguyệt. 
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Đoạn trên giáp cốt văn ghi chép lại cảnh hàng loạt nô 
lệ làm việc trên cánh đồng, dưới ánh nắng hè gay gắt 
chiếu xuống, họ bị say nắng ngã gục, họ bị bọn quản nô 
dùng roi da quất túi bụi, đêm đến nổ ra các cuộc phản 
kháng của nô lệ, họ phóng hoả đốt cháy ba kho lương của 
chủ nô. Phản kháng của nô lệ nổ ra đã kết thúc đẩy chế độ 
nhanh chóng đi tới diệt vong, thúc đẩy lịch sử tiến lên. 

Ngoài ra, trong các loại văn hiến cổ cũng ghi chép 
không ít sự hoang dâm vô độ của giai cấp thống trị và thủ 
đoạn áp bức tàn khốc trong xã hội nô lệ của các triều đại 
Hạ, Thương, Chu, ví dụ ; 

"Hạ Kiệt tác khuynh cung, dao đài, đàn bách tính chi 
tài". (Văn tuyển. Đông kinh phú" chú dẫn "Trúc thư kỷ 
niên”). 

"Tích giả, Kiệt vi tửu trì đào... tung... chi lạc, nhi 
trung ẩm giả tam thiên". "Hàn Thi Ngoại truyện. Quyển 2". 

"Tích giả Kiệt chi thời, nữ lạc tam vạn nhân". (Quản 
Tử. Khinh trọng giáp thiên). 

"Tích Hạ Kiệt phạt hữu thi, hữu thi nhân dĩ muội hỉ 
nữ yên". "Quốc ngữ. Tấn ngữ" 

Ngoài ra, tội ác của vua Kiệt triều đại Hạ (hoàng đế 
cuối cùng của triều Hạ), còn được viết trong lời thể trận 
chiến Kê Điều từ thời Dạng Thương phạt Hạ, ví dụ : 

Vương viết : "Cách nhĩ chúng thứ, hy thính trẫm 
ngôn, phi đài tiểu tử cảm hành xưng loạn. Hữu Hạ đa tội, 
thiên lệnh... chi, kim nhĩ hữu chúng, như viết : ngã hậu 
bất huyết ngã chúng, sá ngã tích sự nhi cắt chính Hà..." 
"Thượng Thư. Dạng thệ" 


Vưa Kiệt triều Hạ là một bạo quân đầu tiên thời cổ 
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đại, từng bị vua Dạng của triều Thương chỉ trích rất 
mạnh, Dạng không những không tàn bạo bằng Kiệt, mà 
còn không thể sánh bằng Kiệt, qua đây ta có thể thấy được 
bóng đen đã trùm xuống triều Hạ. 


Ngoài ra, Trụ vương- hoàng đế cuối cùng của triều 
Thương cũng là một bạo quân khét tiếng thời cổ đại, Trụ 
hoang dâm vô độ, ăn chơi xa xỉ, ngang ngược bạo tàn, tầng 
lớp nô lệ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đã hun 
nóng cho cuộc đấu tranh giai cấp, cuối cùng đã bị Võ 
Vương tiêu diệt trong trận Mục Dã, tội ác của Trụ được rất 
nhiều sách sử ghi chép lại, ví dụ : 

Háo tửu dâm dục, đam mê gái đẹp, sủng ái Đát Kỷ, 
Trụ nghe theo Đát kỷ" ("Sử kí. Ân bản kỷ") 

Chu Võ Vương trong trận Mục Dã, Chu Võ Vương đã 
vạch tội ác của Trụ trong lời thề phạt Trụ : 

"Gổ nhân từng nói : gà mái không phải là gà báo bình 
minh ; nhà nào có gà mái biết gáy báo bình minh, thì khác 
nào như tự tròng dây treo cổ" nay vua Thương chỉ nghe 
theo lời đàn bà con gái, bỏ ngoài tai những lời can gián 
chính trung... mắc tội ác với bốn phương ngày càng chồng 
chất, ngang ngược với các đại phu khanh sĩ, tàn bạo với 
bách tính... nay ta thay trời hành đạo, dẫn binh trinh 
phạt..." "Phượng thư. Mục thệ" 


Võ Vương lên án Trụ Vương sủng ái một mình Đát 
Kỷ, vạch trần rất nhiều tội ác của Trụ Vương đối với bách 
tính, qua đó khích lệ tình thần tướng sĩ ra trận. 

Hoàng đế cuối cùng của triều Chu là Chu Ú Vương - 
cũng thuộc loại hôn quân hoang dâm vô độ, để đạt được nụ 
cười mê hồn của Bao Tự đã tự "phóng hoả trêu chọc chư 
hầu", đã làm cho triều Chu nhanh chóng ởi tới diệt vong. 
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Tóm lại, như trên đã trình bày, Chu Dịch đã ghi lại 
cuộc chiến tranh giai cấp gay gắt trong xã hội nô lệ, phản 
ánh cảnh ngộ bì thảm và tỉnh thần phản kháng của họ, 
đồng thời cũng chứng minh tư tưởng chính trị của Chu 
Dịch đứng về gia1 cấp bị trị. 


33. NHÂN QUAN CHÍNH TRỊ TR0N6 PHU DỊCH 


|. QUAN NIỆM NHÂN, NGHĨA, LỄ, NHẠC VÀ NHO GIA 
TRONG CHU DỊCH 

Trong các quẻ bói (bốc từ) trong Chu Dịch đã sáng tác 
có một số nội dung tuy không khẳng định được có phải do 
Chu Văn Vương sáng tác hay không, song chí ít cũng 
khẳng định được niên đại thời Chu Văn vương. Chu Văn 
Vương vì muốn diệt triều Thương, nên đã bị bắt giam, sau 
khi được tha đã trở về Tổ Quốc của mình, ông bất đồng với 
chính sách trị quốc tàn bạo của Trụ Vương. Văn Vương 
cho ban hành rộng rãi chính sách "nhân chính" và "đức 
chính" (trị quốc bằng nhân đức), mục đích là nâng cao uy 
tín cho mình, thu nạp nhân tâm, đến khi Văn vương dấy 
binh có tới 800 nước chư hầu đi theo. Ví dụ : "Sử kí. Chu 
bản kỷ" ghi chép : "Các nước chư hầu kẻ trước người sau hội 
quân với Văn Vương dễ đến 800 nước". Ngoài ra, thời Chu 
Văn Vương còn được Chu Công phò tá chính sự. Chu Công 
rất chú trọng tới "lễ", đây chính là biện pháp cần thiết mà 
Chu Công cần phải làm để củng cố quyền hành thống trị 
của triều Chu, "Chu lễ", "Lễ Nghi" được thực hiện rộng rãi 
trong thời kỳ Chu Công. Mặt khác, thời kỳ Tây Chu là thời 
kỳ Trung Quốc cổ đại tương đối phổn vinh và ổn định, vì 
thế nhạc cũng tương đối hưng thịnh, bao gồm nhạc cung 
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đình, miếu mạo chùa chiển, v. v qua đây ta thấy được 
nhân, nghĩa, lễ, nhạc đã dược hình thành khá phong phú 
trong thời kỳ Tây chu, tất cả đã được miêu tả trong các 
quẻ bói, phản ánh quan điểm chính trị của Chu Dịch. 


Ví dụ : quẻ Tốn, ý là cần phải khiêm tốn cung kính và 
hoà thuận, thì mới đắc nhân tâm. 


"Tượng viết : tuỳ phong, quân tử dĩ thân mệnh hành sự." 
Quẻ Hằng thì nhắc nhở cần phải trung tín, nghĩa, đức 


Ví dụ : "Bất hằng kỳ đức, hoặc thừa đi tu, trinh cát" 
"Hằng quái.93" 

Quẻ Đoài, tượng trưng cho hoà hợp, ví như : 

"Hoà Đoài, Cát" "Quẻ Đoài. Sơ cứu" 

Quẻ tiết, thì để xướng tiết kiệm, dùng tiết kiệm để 
chế ngự thiên hạ, ví dụ : 

"An tiết, hưởng, cam tiết, cát, khổ tiết" "Quẻ tiết. 64" 

Quẻ trung phù ®, đề xuất cần phải thành thực, ví dụ : 

"Hữu phù chấp như, vô cữu (không sa1 lầm) 

"Quẻ trung phù. 95" 


Nghĩa là : hai bên thành thực với nhau, vua tôi không 
nghì ky lẫn nhau, sẽ được lòng dân. 


Quẻ khiêm, đề xướng khiêm tốn là phẩm chất cao 
đẹp, ví dụ : 


"Khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát". 
"Quẻ Liêm. Sơ lục" 


Quẻ đại tráng (khoẻ mạnh), nhắc nhở thời trai trẻ 
® Trung phù : gây sự tin cậy. 
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khoẻ mạnh phòng sai lầm, nên thực hiện theo nguyên tắc 
trung chính, ví dụ : 

"Đại tráng tượng viết : Cửu nhị trinh cát, dĩ trung dã". 

Thời kỳ hưng thịnh, không thể không chú ý tới lễ, ví dụ : 

"Đại tráng tượng viết : sấm ở trên trời, khoẻ mạnh, 
quân tử không có lễ sẽ bị lật đổ". 

Quẻ dự, dạy sáng tác nhạc, làm thơ, ví dụ : 

"Tượng viết : sấm nổ đất rung chuyển, dị:. Tiên vương 
sáng tác nhạc ca ngợi nhân đức, Ấn tiến cử cho thượng đế, 
được làm tổ khảo (dĩ phối tổ khảo). 

Câu trên ý nói lễ nhạc dùng cho quân vương lúc tế tổ. 

Ngoài ra, quê Cấn, tức dừng lại, nhắc nhở biết dừng 
đúng chỗ, không được đi quá xa, ví dụ: 

Triện viết: Cấn dừng lại. Thời chỉ tắc chỉ, thời hành 
tắt hành, động tĩnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh." 

Nghĩa là: quẻ Cấn, dừng lại khi cần dừng thì dừng, 
khi cần hành động thì hành động, hành động đúng lúc 
đúng chỗ, thì là người sáng suốt. 

Quẻ Càn thì nhấn mạnh đề phòng "cực thịnh bất 
suy", ví dụ: 

Khang long, hữu bối. "Càn. Thượng cửu" 

Ngoài ra còn phải kể "lữ tương kiên băng chí" trong 
quẻ khôn,"lợi kiến hầu "trong quẻ đồn( nơi ở;, quẻ tiểu, đại 
gia súc có hàm nghĩa là kho chứa của, tất cả là một chuỗi 
chuẩn bị tư tưởng trước khi Chu điệt Thương. 

Tóm lại, bốc từ trong Chu Dịch ghi chép khá đầy đủ 
các chính sách "nhân chính, đức chính" để chuẩn bị chình 
phạt triều Thương của Văn Vương. Võ vương triều Chu, 
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sau khi diệt xong triều Thương, để củng cố quyền thống trị 
của triều Chu, Chu Công, Thành Vương đã thực hiện chế 
độ "lễ", "nhạc". Nhấn mạnh "đức" phù (thành thực, uy tín), 
"trung hành' (tránh sai lầm), từ đó mở ra và hình thành 
quan niệm chính trị tư tưởng của nhân, nghĩa, lễ, nhạc 
trong Chu Dịch. Nhân, nghĩa, lễ, nhạc trong Chu Dịch đã 
được Nho gia khổng Mạnh sùng bái, vì thế rất được phát 
triển, trở thành chuẩn mực đạo đức tối cao của Nho gia, đã 
ảnh hưởng sâu sắc tới chuẩn mực đạo đức của nhân dân 
trung Quốc trong suốt mấy ngàn năm qua. 


II. QUAN NIỆM CHÍNH TRị TRONG CHU DỊCH VÀ NHO GIA 

Nho gia một mặt tôn sùng sự nảy nở dương cương của 
Chu Dịch, đồng thời ứng dụng những tỉnh tuý của Chu 
Dịch vào lĩnh vực chính trị tư tưởng mang tính tích cực. Ví 
như quể càn là nói tới quốc vương, đã là quốc vương thì 
phải giống như con rồng, có đầy đủ các bản lĩnh chạy, bay, 
nhảy, trị vì quốc gia xã tắc cũng cần phải có cái uy của 
rồng, ví dụ. 

Tiềm long, vật dụng. 

Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. 

Quân tử chung nhật càn càn, tịnh thi nhược, lịch cô cửu. 

Hoặc việt tại uyên, vô cửu. 

Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. 

Khang long hữu hối. 

Kiến quần long vô thủ, cát. 

"Dịch. quẻ càn" 


Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức 
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"Dịch. Càn. Tượng" 

Thêm ví dụ nữa : Quẻ Tấn tượng trưng hướng về phía 
trước, phấn đấu : 

Tấn giả tiến dã. "Tự quái truyện" 

Tấn, tiến dã. Minh xuất địa thượng, thuận nhi lệ hu 
đại minh, nhu tiến nhi thượng hành. 


"Que Tấn. Tượng" 


Quẻ đại hữu, tức là cần phải có chí lớn, theo đuổi sự 
nghiệp lớn, ví dụ : 


Đại hữu, nguyên hưởng. "Quẻ đại hữu" 


Đại hữu, như đắc tôn vị, đại trung nhị thượng hạ ứng 
chi, viết đại hữu. Kỳ đức cương kiện nhi văn minh, ứng hu 
thiên nhi thời hành. Thị dĩ nguyên hưởng. "Đại hữu. Triện" 

Quẻ giản, là gặp phải đại nạn không run sợ, chỉ cuộc 
đấu từ trước mọi cam go, không cam chịu, vượt qua cửa ải 
khó khăn thì sẽ đạt được thành công, ví dụ: 

Vãng giản, lại thạc, cát, lợi kiến đại nhân. "quẻ giản. 
thượng lục". Quẻ đồng nhân, đề xuất ra đường nên đi 
nhiều người, nên khéo giao du kết bạn với nhiều người, 
cần phải quan tâm tới tập thể xã hội, phấn đấu xây dựng 
một xã hội đại đồng hoà bình tươi đẹp, ví dụ: 


Đồng nhân vu dã, hưởng. lợi thiệp đại xuyên, lợi quân 
tử, trinh. "Quẻ đồng nhân" 


Đồng nhân xuất vu môn, vô cữu. "Đồng nhân. Sơ cửu" 


Như đã trên đã trình bày, chứng tỏ dương cương hành 
kiện trong Chu Dịch đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng và 
quan niệm chính trị của Nho gia. Mục tiêu tôn chỉ của Nho 
gia quan tâm tới quốc sự, chú trọng tới xã hội là được bắt 
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nguồn từ Chu Dịch, vì thế Khổng Tử càng tôn sùng "Kinh 
dịch" lên gấp bội, nguyên do chính là ở điểm này. 


III. QUAN NIỆM ẤN NHẪN CỦA CHU DỊCH ẢNH HƯỚNG TỚI 
ĐẠO GIA 


Trong các bốc từ của Chu Dịch phản ánh rất nhiều 
nội dung đề cập tới Văn Vương thuộc triều đại Tây Chu, 
quan niệm ẩn nhẫn của ông được thể hiện ở chỗ nhẫn 
nhục, nhường nhịn, dĩ nhu khắc cương (lấy cái mềm để chế 
ngự cái cứng). Chu Văn Vương đã ấp ủ chuẩn bị cho chiến 
tranh trong hơn 40 năm, sau khi Chu Văn vương mất, 
Chu Võ Vương một mặt tích cực chuẩn bị, mặt khác cẩn 
thận bí mật, chọn thời cơ hành động. Dưới ngọn cờ "dĩ 
phục sự Ân", bí mật mở rộng thế lực, mở rộng bờ cõi bằng 
chính sách "tằm gậm nhấm" nước Thương, từ từ biến 
nhược quốc thành cường quốc, cuối cùng công khắc (tiêu 
diệt) vua Trụ của triểu Thương bạo ngược dâm dục, điều 
này chứng tỏ một khía cạnh của chân lý nhu thắng cương 
của Chu Dịch. 

Ví dụ : quẻ Tụng, nhấn mạnh nhẫn nhục không tranh 
giành, sẽ làm nên sự nghiệp lớn : 

Bất khắc tụng, phức tức mệnh du, an trinh, cát. "Quẻ 
tụng 94". 

Quẻ tuần, dùng hiện tượng tuần hoàn để lột tả chiến 
thuật chiến lược "đi thoái vi tiến" "rút lui để tiến lên" 

"đi thủ vi công" (phòng thủ để tấn công) 

Ví dụ Nữ tử tuần, quân tử cát. "Quẻ tuần 94" 

Thêm ví dụ nữa, dùng quẻ hằng (tôn tại vĩnh hằng để 
biểu thị tinh thần chịu đựng nhẫn nại của hai ông Văn và 
Võ trước khi ra tay diệt Thương, ý chí của hai ông vua trên 
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là bất di bất dịch, ví dụ: 

Lôi phong, hằng ; quân tử dĩ lập bất dịch phương. 
"Quẻ hằng. Tượng" 

Dùng đạo đức nhân hậu, nhu mì hoà thuận trong quẻ 
Khôn để biểu đạt tâm huyết khoáng đạt, ví dụ: 

Khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoằng 
quang đại... nhu thuận lợi trình. "Quẻ Khôn. Triện". 

Dùng quẻ khẩm để tượng trưng cho đức tính kiên 
nhẫn "dùng nước của đá" (nước chảy đá mòn), ví dụ : 

Thuỷ tổn chí, tập khảm quân tử dĩ thường đức hành, 
tập giáo sự "Quẻ khám. Tượng". 

Quẻ lữ, một lần nữa nhấn mạnh chân lý nhu thắng 
cương, trong quá trinh Chu Văn Vương bị bạo quân Trụ 
Vương bắt giam ở Dũ Lý, tính mạng nguy kịch mỏng như 
tảng băng dễ võ, như nằm dưới đuôi hổ, song cuối cùng 
ông đã dùng "dĩ nhu khắc cương" làm nên chiên công hiển 
hách, ví dụ ; 

Lữ hổ vĩ,..., chung cát. "Lữ. 94" 

Lữ đạo thản thản, u nhân trinh cát "Lữ 92" 

Các quẻ trên đã phản ánh một khía cạnh quan niệm 
chính trị nhẫn nhục nhu mì trong Chu Dịch, được Lão Tử 
thuộc phái Đạo gia tôn thờ, ví dụ : 

Thiên hạ nhu nhược mạc quá vu thuỷ, nhi công kiên 
cường giả mạc chì năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi. 

Cố, nhu thắng cương, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng 
hành. "Lão Tử. Chương 78" 

Cường đại xứ hạ, nhu nhược xứ thượng. 

Cố kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chỉ đồ. 
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Dân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường, vạn . 
vật thảo mộc sinh đã nhu ký, kỷ tử dã khốc cảo "Lão Tử. 
chương 76". 

Tạm dịch : 

Cương là hạ sạch, nhu là thượng sách. 

Kẻ cương thì chết, người nhu thì sống. 


Người muốn sống thì phải nhu, cương thì chết, vạn 
vật thảo mộc sống được cũng cần phải mềm dẻo, qui 
thuận, ngược lại sẽ bị chết khô. 

Thiên hạ chi chí nhụ, trì tẫn thiên hạ chi chí kiên. 
"Lão Tử . Chương 43” 

Nhược gia, đạo chị dụng. "Lão Tử. Chương 40”. 

Nhu nhược thắng cương cường "Lão Tử. Chương 36”. 

Khúc tắc toàn, cuồng tắc trực "Lão Tử. Chương 22” 

Vu kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng vu chi tranh 
"Lão Tử. Chương 66”. 

Hoạ mạc đại vụ khinh từ. Khinh từ tắc kỉ tang ngộ bảo. 

"Lão Tử. Chương 69” 

Bất tranh nhi thiện thắng. "Lão Tử. Chương 7". 

Thủ nhược viết cường "Lão Tử Chương 52" 

Vô vi nhi vô bất vi "Lão Tử. Chương 52” 

Như trên đã nói. Đại gia của Lão T7 đã tiếp tục được 
"4ï nhu thắng cương, "nhu thuận trị quốs" của Chu Dịch 
qua đó bổ sung phát triển thêm, đặc biệt là ứng dụng 
trong phạm trù luân lí đạo đức, trở thành thế giới quan 
tôn sùng "lương nhu kiên nhẫn" và "tiêu đạo vô tranh", trở 
thành xã hội quan cùng với Nho gia đề xướng "dương 
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lương long kiện", "thiệp thế bộ chính", Đạo gia và Nho gia 
tạo thành hai trường phái lớn trong các trường phái tư 
tưởng cổ đại ở Trung Quốc, qua đây chứng tỏ Kinh Dịch có 
ảnh hưởng tới sự phát triển tư tưởng của Trung Quốc. 


ö4. PHU DỊCH GÚ TÁC DỤNG KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN 
LỊPH SỬ TƯ TƯỞNG CỔ ĐẠI TRUNE QUỐC 


Tư Tưởng của Chu Dịch không chỉ tổn tại trong suốt 
3000 năm cổ đại, đồng thời có tác dụng hướng đạo (dẫn 
dắt) hàng trăm trường phái tư tưởng khác, kế thừa, hình 
thành và phát triển tư tưởng Trung Quốc hiện nay. 


1. TỪ QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ TỔI QUAN NIỆM VỀ XÃ HỘI. 


Quan niệm về vũ trụ của Chu Dịch là quan niệm về 
vật chất có thực, chứ không phải là huyền hoặc ảo tưởng. 
Chu Dịch cho rằng vũ trụ là vật chất, vận động là hình 
thức tổn tại của vật chất. Cái gọi là "một dương một âm 
gọi là đạo", "sinh sinh gọi là dịch", nghĩa là vạn vật được 
sinh ra là nhờ có sự tác động tương hỗ giữa âm và dương, 
vạn vật đều ở trong sự vận động biến hoá không ngừng. 
Đúng như "Dịch. Tự quái" đã nói: "có trời đất, sau đó có 
vạn vật”, tức là trời đất trải qua vận động không ngừng 
mới sản sinh ra vạn vật, mọi vật chất đều do vũ trụ vận 
động không ngừng sinh ra". 

Quan niệm về vũ trụ có tính tích cực này của Chu 
Dịch đã được thẩm thấu trong toàn bộ quẻ bói của Chu 
Dịch, từ đó đã ảnh hưởng tới quan niệm chính trị của Chu 
Dịch làm cho Chu Dịch trở thành một bộ xã hội học vĩ đại. 


Chu Dịch không những chứ trọng tới thiên đạo, địa 
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đạo, mà còn rất chú ý tới nhân đạo, gọi gộp lại là "tam tài 
quan", đồng thời dùng hình lục bốc (?) để biểu thị. Ví dụ: 
"Kiêm tam tài nh1 lưỡng chi, cố lục lục giả, phi tha dã, tam 
tài ch1 đạo dã". (Dịch. hệ từ") nhấn mạnh bát quái là do 
lục bốc của tàm tài đại biểu cho thiên, địa, nhân cấu 
thành, ví dụ: 

Lập thiên chì đạo, là âm và dương, lập địa chỉ đạo, là 
nhu và cương, lập nhân chi đạo, là nhân và nghĩa. "Dịch. 
Quẻ Thuyết" 

Từ quái (quẻ), bốc từ đời trong quẻ) và Dịch truyện 
trong Chu Dịch đều biểu đạt Chu Dịch chú trọng tới tam 
tài quan, thiên, địa, nhân, tức là con người tương ứng với 
trời đất với xã hội. Nếu như luận giải từng quẻ bói một, 
bất luận là tả vật hay tả cảnh, tựu chung lại là tả người, 
kết cục phần lớn các quẻ là có hậu, có tính tích cực, ví như 
"Dịch. quẻ càn. Triện" viết : "thiên hành kiện, quân tử đĩ 
tự cường bất tức", quẻ khôn viết : "Long chiến chi đã, kỳ 
huyết huyền hoàng". 

Vũ trụ quan và xã hội quan của Chu Dịch đã ảnh 
hưởng sâu sắc tới Nho gia và Đạo gia, Nho gia chú trọng 
tới quần thể xã hội, Đạo gia tôn sùng thế giới tự nhiên, cá 
thể; Nho gia chú trọng tới luân lí đạo đức xã hội, còn Đạo 
gia thì lệch về cá nhân tu luyện, nhiếp sinh ; Nho gia nhấn 
mạnh quan hệ xã hội học của nhân loại, Đạo gia thì cường 
điệu quan hệ vũ trụ học của nhân loại. Cả hai hệ tư tưởng 
Nho, Đạo gia đều tôn thờ Chu Dịch, song góc độ tôn thờ 
của hai đạo này lại khác nhau, nên đã ảnh hưởng rất sâu 
sắc tới văn hoá tư tưởng của nhân dân Trung Quốc. 

Phần lớn các quẻ bói trong Chu Dịch là ghi chép lại 
lịch sử đấu tranh chính trị và đời sống xã hội, nên đã ảnh 
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hưởng rất lớn đến các trường phái (hàng trăm học phái), 
đặc biệt là học phái Nho gia của Khổng Mạnh, Nho học 
chú trọng tới nhân sinh, tới quần thể, tư tưởng tôn trọng 
hiện thực khách quan, thì chắc chắn là kế thừa từ Chu 
Dịch, là mang tính tích cực. Còn "đạo pháp tự nhiên" của 
Lão Tử lại là bàn luận và phỏng đoán về vũ trụ quan bất 
hủ, sau này được rất nhiều học phái theo quan điểm chủ 
nghĩa duy vật để bàn về vũ trụ quan theo đuổi, đây cũng 
là một trong những giá trị to lớn của Lão Tử. 


Ngoài ra, lúc đầu chỉ chuyên học tư tưởng học thuật 
của Nho gia, về sau lại đem so sánh với tư tưởng của Mặc 
gia, đây âu cũng là do ảnh hưởng của quan niệm về xã hội 
của Chu Dịch. Dịch chủ trương bảo hộ lợi ích của người 
sản xuất tiểu chủ. Một mặt tôn sùng quẻ cấn trong Dịch 
của "Liên sơn", coi trọng thực tiễn, mặt khác Dịch đã chịu 
ảnh hưởng trong xã hội, trong quần thể Chu Dịch, do vậy 
giữa chúng không thể tách rời nhau. Học phái Tuần Tử đã 
kết hợp tiếp thu vũ trụ quan của Chu Dịch và tư tưởng 
"đạo pháp tự nhiên" của Lão Tử, đã giành được thành tựu 
to lớn trên phương diện quan niệm thế giới tự nhiên theo 
phép duy vật biện chứng. 


Hơn nữa, sự phát triển và những cống hiến của Âm 
Dương Gia và Nông gia trong thời kỳ chiến quốc, là nhờ có 
cùng cội nguồn với Chu Dịch. Tất cả những điểm trên 
chứng tổ quan niệm về vũ trụ và quan niệm về xã hội của 
Chu Dịch đã ảnh hưởng rất lớn tới hàng trăm học phái 
khác nhau ở Trung Quốc. 


II. TỪ QUAN NIỆM CÂN BẰNG ĐẾN TƯ TƯỞNG TRUNG DUNG 


Quan niệm cân bằng trong Chu Dịch là một trong 


những tình tuý quan trọng của Chu Học. Quan niệm cân 
bằng của Chu Dịch đã sản sinh ra phép biện chứng thống 
nhất giữa "Dịch" và "bất dịch" (động và tĩnh). Mục đích 
của "Dịch" và "bất dịch" là ở chỗ duy trì cân bằng động 
thái, mục đích của cân bằng là duy trì trạng thái tĩnh 
tương đối, không có trạng thái tĩnh thì không còn sự tổn 
tại của sự vật, động và tĩnh là hai mặt của sự vật tồn tại, 
động là tuyệt đối, còn tĩnh là tương đối, "động tĩnh tương 
giao, tất biến". "Dịch. Hệ từ" 

Trong Chu Dịch bất luận là bát quái, là Thái cực đồ 
hay Hà Đồ lạc thư, đều thảy hàm chứa quan niệm cân 
bằng độc thái, trên nền tảng của cân bằng. Chu Dịch nhấn 
mạnh hoà điệu, ví dụ : 

Thiên địa định lập, sơn trạch thông khí, lôi phong 
tương bác, thuỷ hoả bất tương xạ. "Dịch. Quẻ thuyết" 

Câu trên có nghĩa là : Bát quái tuy đại biểu cho các 
loại vật chất có tính chất khác nhau, song bản thân chúng 
lại ở trong cùng một thể thống nhất, khiến cho thuỷ hoả 
không triệt tiêu lẫn nhau. 

Với mục đích là "hoà điệu", Chu Dịch nhấn mạnh 
"trung hành", "trung phù", "trung chính" và "trì trung”, 
tức là quan niệm về trung đao, trung đạo là trung hoà, là 
trì trung, miễn sao thích nghi là được. Ví dụ : 

Bao hoang, dụng Phùng hà, bất giả di, bằng vong. 
Đắc thượng vu trung hành. "Thái. 92" 

Ích chi dụng hung sự, vô cữu. Hữu phù trung hành, 
cáo công dụng khuê. "Ích. 68" 

Lãm lục quyết quyết. Trung hành, vô cữu. "Quyết 95" 

Lợi hữu du vãng. ?::::»; chính hữu khánh, lợi thiệp 
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đại xuyên, mộc đạo nãi hành. "Dịch ích. Triện" 

Nghĩa là : Bất kỳ sự vật nào, cứng mà không vỡ, 
nhược mà không suy (yếu), miễn sao phù hợp với trung 
hành là được. 

Quan niệm về trung đạo của Kinh Dịch có ý nghĩa 
hướng đạo rất lớn tới hậu thế, ví như Nho gia chịu ảnh 
hưởng rất lớn quan niệm trung đạo trong Chu Dịch ; đã đề 
xướng tư tưởng trung dung. Cái gọi là "trung" tức là : trì 
trung, trung chính, trung tiết; "dung" là phẳng không lỗi 
lõm. Theo trình Tự giải thích : "không lệch gọi là trung, 
bất dịch (tĩnh) gọi là dung" Triệu Ky thì chú giải : "Trung 
đạo, trung chính chi đại đạo dã". (Trung đạo là điểm giữa 
của đại đạo) 

Khổng Tử nhấn mạnh : "quá do bất cập" (thái quá bất 
cập) ("Luận ngữ. Tiên tiến"), nghĩa là chỉ rõ, chỉ nên một 
vừa hai phải thôi, chớ nên thái quá bất cập, sự diễn giải 
này ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng của Nho gia, trở thành 
một trong những chuẩn mực hành vi của Nho gia. Mạnh 
tử cũng cho rằng : "Khổng Tử há không muốn trung đạo?" 
("Tận tâm") 

Thời chiến quốc, Tử tử (Khổng Tử Tôn Tử) đã cho ra 
mắt bài bình luận chuyên đề "trung dung" nổi tiếng. Thời 
nhà Tống, Trình Di, Chu Hi xếp "trung dung" ngang với 
"Đại học", "Luận ngũ” và "Mạnh tử" thành bộ tứ thư. Bộ tứ 
thư trở thành một trong những bộ điển. tịch quan trọng 
của Nho gia, tổng bàn về trung dung như sau : 

Trung, phát nhi trung tiết, vị chi hoà. Trung hoà giả, 
thiên hạ chi đại bản dã; hoà dã giả, thiên hạ chi đạo dã, 
chí trung hoà, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. 


"Trung dung" đòn đề xướng "quân tử nhi thời trung", 
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đồng thời tiến hành miêu tả quan niệm trung đạo của 
Chu Dịch. 

Những lý giải trên chứng tỏ, Nho gia trên nền tảng 
của "trung đạo" trong Chu Dịch, đã tạo ra tư tưởng trung 
dung, biến trung dung trở thành chuẩn mực hành vi quan 
trọng của Nho gia. 


lII. TỪ QUAN NIỆM ÂM DƯƠNG ĐẾN DƯƠNG CƯƠNG ÂM 
NHUŨ. 

Toàn bộ Chu Dịch là bộ tuyệt tác viết về âm dương, cố 
Trang Phu cho rằng : "Dịch bàn đạo âm dương" (“Trang 
Tử. Thiên hạ thiên") 

Trong Chu Dịch bất luận là bát quái, Thái cực đô, Hà 
đồ lạc thư, hay là ngôn từ trong các quẻ bói, đều hàm chứa 
nguyên lý âm dương sâu sắc, đã dùng hình tượng cương 
nhu để chỉ âm dương. Ví dụ : trong "Dịch. Hệ từ " viết : 

Phu Càn thiên hạ chi chí kiện dã,... khôn thiên hạ chỉ 
chí thuận đã 

Âm dương hợp đức nhi cương nhu hữu thể, 

Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoạn hi, 

Thị cố cương nhu tương ma bát quái tương tang, 

Cương nhu tương đôi, biến tại kỳ trung, 

cương nhu giả lập bản giả dã, 

Quân tử tri vi tri chương, trì nhu tri cương. 

Bắt nguồn từ Kinh Dịch , làm cho Dịch học phát 
triển, kết hợp kế thừa lý luận âm dương của rất nhiều học 
phái khác nhau, tổng hoà chúng lại thành nội dung chính 
của triết học truyền thống Trung Quốc. Văn hoá âm dương 
lấy âm dương làm chủ thể, đã ảnh rất sâu sắc tới luân lý 
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đạo đức, văn hoá tư tưởng của các dân tộc Trung Hoa 
trong suốt mấy ngàn năm qua. 

Trong Chu Dịch, dùng quẻ Càn làm biểu tượng cho 
dương cương, quẻ khôn biểu tượng cho âm nhu. Dương 
cương âm nhu đã ảnh hưởng sâu sắc tới luân lý đạo đức, 
văn hoá tư tưởng của các dân tộc Trung Hoa, không những 
tạo ra dấu ấn sâu đậm về phẩm chất đạo đức, khí chất của 
người Trung Quốc, mà còn thấm đượm nền văn hoá Trung 
Hoa trên các phương diện nghệ thuật, thể dục, y học, kiến 
trúc, thư pháp, hội hoạ, điêu khắc, vũ đạo, v... V. 

Dương cương âm nhu trong Chu Dịch là biểu tượng 
của hai quẻ chính : thiên, địa ( quẻ phụ và quẻ mẫu) của 
Kinh Dịch , Đặc biệt quý là ở chỗ, đã tạo nên nền móng 
hình thành và phát triển hai hệ tư tưởng lớn là Nho gia và 
Đạo Gia ở Trung Quốc. Nho gia dùng quẻ Càn làm quẻ chủ 
đạo ( quẻ đầu tiên), Đạo gia thì dùng quẻ khôn. Càn là 
trời, là dương, là động, dương tính cương ; Khôn là đất, là 
âm, là tĩnh, âm tính nhu. Đây chính là nền tẳng tư tưởng 
của hai hệ Nho Ga và Đạo gia. 

Nho, Đạo gia mỗi loại tự phát triển một khía cạnh 
cương, nhu trong Chu Dịch. Nho gia lấy dương cương làm 
chủ thể, trong cương có nhu. Đạo gia thì lấy âm nhu làm 
chủ thể, trong nhu có cương, Tuy Nho gia và đạo gia đối 
nghịch nhau trong một thời gian khá dài, song trên bình 
diện khách quan thì cả hai đều thúc đẩy tư tưởng Trung 
Quốc phát triển và cùng có cống hiến trong lĩnh vực này. 

Ngoài ra, Sư Thừa - pháp gia của Dịch, Nho chỉ chọn 
một vế dương cương, đồng thời tiếp thu tư tưởng cải cách 
trong quẻ cách của Chu Dịch, ông chủ trương cách tân, đại 
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biểu cho trường phái cách tân phải kể đến Hàn Phi Tử. 
Hàn Phi Tử từng đề xuất rất nhiều chủ trương chấp pháp 
nghiêm minh nhằm tăng cường tập quyền trung ương, 
đứng về góc độ giữ vững quyền thống trị của gia cấp phong 
kiến thì có ý nghĩa tích cực. 

Tóm lại, Chu Dịch cũng giống như giáp cốt văn, bằng 
hình thức bốc từ để ghi chép lại âm dương ngũ hành, vì thế 
cả hai đều có giá trị văn sử cực kỳ quý báu, cái quý nhất là 
quan niệm chính trị mang tính tích cực của Chu Dịch. Chu 
Dịch không những vô tình vạch trần bộ mặt đen tối của xã 
hội nô lệ, mà còn đề ra chủ trương nhân sinh quan có. tính 
tích cực, đã tạo nên nền móng xây dựng quan điểm chínB 
trị trong nhân sinh, trong quần thể xã hội của Nho gia. 


ö5. CHÍNH TRỊ QUAN VÀ NHÂN SINH QUAN 
CUA " NGUYÊN, HANH, LỮI TRINH” 


P Nguyên, hanh, lợi, trinh" là chính sự quan và nhân 
sinh quan của Chu Dịch, đồng thời cũng là mục tiêu phấn 
đấu của Kinh Dịch . 64 quẻ từ trong Kinh Dịch, bao gồm 
386 bốc từ, trực tiếp liên quan tới nguyên, hanh, lợi, trình, 
thì có 125 bốc từ, chiếm 30%, qua đây đủ cho ta thấy Kinh 
Dịch chú trọng tới nguyên , hanh, lợi, trinh như thế nào. 

Nguyên, là cái bắt đầu, là rộng lớn. ( Theo Nhĩ Nhã 
giải thích: nguyên là cái bắt đầu. Theo Quảng Vận: 
Nguyên, là rộng lón.) 

Hanh, là thông suốt, là đạt được. 

Lợi, là hoà thuận. 


Trình, là chính (ngay ngắn ), là cố định ( tĩnh ). 
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Đúng như Tử Hạ nói: Nguyên: bắt đầu. Hanh: thông 
suốt. Lợi: hoà thuận. Trinh: ngay ngắn, cố định. Nguyên 
bao gồm Càn nguyên và khôn nguyên. 


I. BẢN VỀ THIÊN ĐẠO. 


Nguyên, là tượng trưng của" đức hợp vô cương, hàm 
hoằng quang đại, phẩm vật hàm hanh " . ý nghĩa cầu chúc 
thế giới tự nhiên hoà thuận tươi đẹp, đầy sức sống, toàn 
thế giới tràn đầy khí thế vươn tới phồn hoa. Ví dụ: 


Đại tai Càn nguyên, vạn vật tư thuỷ, nãi thống thiên. 
Mây tụ mưa rơi, vạn vật sinh sôi. " Dịch. Càn. Triện " 


".Càn huệcU năng dĩ mĩ lợi, lợi thiên hạ." " Dịch, Càn. 
Văn ngôn " 


" Vân hành vũ thi, thiên hạ bình dã." " Dịch. Càn. 
Văn ngôn " 


"Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa 
thiên, khôn hậu tải vật. Đức hợp vô cương, hàm hoằng 
quang đại, phẩm vật hàm hanh." " Dịch. Khôn. Triện ". 


II. BẢN VỀ QUỐC SỰ. 


Nguyên, hanh, lợi, trinh để xướng thế giới đại đồng ⁄ 
bảo hoà thái hoà... vạn quốc hàm ninh". Có học giả cho 
rằng :" thái hoà là đỉnh cao của hoà hợp, quan hệ của các 
loại mâu thuẫn chỉ thuộc một loại trạng thái phối hợp giữa 
hiệp và đồng, tương ứng giữa cương và nhu. Từ trong Chu 
Dịch đã khởi xướng: phạm trù " thái hoà" tổn tại trong xã 
hội phong kiến Trung Quốc trong suốt hơn 2000 năm qua, 
vẫn mãi là ý tư tưởng, nhà chính trị nổi tiếng phấn đấu 
theo đuổi. 


Chu Dịch trong khoảng từ 2000 - 3000 năm trước 
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đây, đối với xã hội đã để xướng hướng vươn nên cao cả, thì 
thật là đáng quý, ví dụ: 

"Bảo hợp thái hoà nãi lợi trinh, thủ xuất thứ vật, vạn 
quốc hàm ninh." " Dịch. Càn. Triện ". 


Chu Dịch còn đề xướng, muốn cho thế giới thái hoà 
thì cần phải " thiên hành kiện", " Càn đạo biến hoá, các 
chính tính mệnh", nghĩa là: chính đạo trong nhân gian lúc 
thăng lúc trầm, là vui của một nước cần phải cương kiện 
chính liêm giống như " thiên hành kiện", thì mới có thể 
đạt được thế giới thái hoà. 


III. BÀN VỀ NHÂN ĐỨC. 


Nguyên, hanh, lợi, trinh để xuất nhân sinh quan của 
"thiên hành kiện, quân tử tự lực tự cường", tức là chỉ cái 
chân của nguyên hanh, cái thiện của lợi trinh, cái đẹp của 
dương cương, gộp lại là cái đức chân, thiện, mỹ. 

Đúng như " Dịch. Càn. Văn ngôn " đã viết: 

Nguyên giả: thiện chi trường dã. hanh giả, gia chỉ hội 
dã. Lợi giả, nghĩa chi hoà dã. Trinh giả, sự chi cán dã. Quân 
tử bản nhân, túc dĩ trưởng nhân, gia hội túc dĩ hợp lễ, lợi 
vật túc dĩ hoà nghĩa . Trinh cố túc dĩ cán sự. Quân tử hành 
thử từ đức giả , cố viết: Càn nguyên hanh lợi trình." 

Vì thế, nói tới nguyên , hanh, lợi, trinh là bàn tới 
nhân đức, tức là cần phải có đức của nguyên nhân, có 
hành của nghĩa lợi, đồng thời dùng hanh lễ làm ước, dùng 
chính chân làm cố, đây là nền móng cho việc xây dựng quy 
phạm đạo đức nhân, nghĩa, lễ, tín của Nho gia. 

" Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức." 


Ý là chỉ nhân sinh quan của Chu Dịch là quan niệm 
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phấn đấu không mệt mỏi, phấn đấu không ngừng. 
" Sinh sinh chỉ vị dịch. 
Thiên địa chi đại đức viết sinh." "Dịch. Hệ từ ". 
“Chứng tổ mục tiêu tôn chỉ của Kinh Dịch là trọng 
nhân sinh, trọng phấn đấu, coi trọng xã hội. Quan niệm 
về " tam tài " của kinh Dịch là: 
” Hữu thiên đạo yên, 
hữu nhân đạo yên 
hưu địa đạo yên. ˆ 
Con người không những cần phải có quan hệ mật 
thiết với trời đất, song cũng cần phải gắn chặt với xã hội, 
đồng thời chỉ rõ: 
Đạo của con người là nhân, là nghĩa." Dịch - Hệ từ ". 
Gặp gian nguy không để mất chữ tín. "Dịch - khảm triện". 
Là quân tử cần tu nhân tích đức. " Dịch. Giảm triện ". 
Quan niệm về đạo đức cần chú ý tới trọng nhân 
nghĩa, thành tín. Ngoài ra Chu Dịch còn nhấn mạnh: đứng 
trước hiểm nguy, thẳng người tiến bước gặp khó khăn 
không lùi bước, ví dụ: Quê khẩm gặp hiểm nguy không để 
mất lòng tin, gặp khó khăn không chùn bước, dù cho trong 
cơn tuyệt vọng cũng không được nhụt chí, chết cũng không 
hối hận, thản nhiên nhảy vào nước sôi lửa bỏng, gặp phải 
cạm bãy, cũng có thể " khốn hu thượng giả tất phản hạ, 
hữu thụ chỉ đi tỉnh". "Dịch Khẩm Triên". 
"Giản, nạn dã, hiểm tại tiền biên, kiến hiển thi năng 
chỉ trì kĩ tài". "Dịch giảm Triện". 
"Trạch vô thuỷ khốn, quân tử dĩ chí mệnh toại chí" 
"Dịch Khôn triện” 
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Thật vậy, nhân sinh quan và chính trị quan của Chu 
Dịch mang tính tính cực, hướng vươn lên, đã thể hiện rất 
rõ trong bốc từ "thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất 
tức", thể hiện tầng cao của tư tưởng. 

Tóm lại, Chu Dịch đã ảnh hưởng to lớn tới chính trị 
tư tưởng luân lý nhân sinh quan trong thời đại tiên Tần, 
đồng thời tạo nên nền mong trong sự nghiệp phát triển tư 
tưởng cổ đại Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 44 


TƯ TƯỞNG HUYỀN HỌC NGUY TẤN 


=x Nguy Tấn là một thời kỳ đặc biệt 


của xã hội phong hiến Trung Quốc, do đó Dịch 
học Nguy Tấn cũng là một môn học đặc biệt 
trong thời bỳ này. Bởi uù, thời đại mà nhò Hún 
thông nhất đất nước bhông còn nữa, chuyển 
sang thời kỳ phân liệt, chiến tranh xảy ra khắp 
nơi, thêm uào đó tập đoàn Tư Mã chuyên quyền 
lộng hành đàn áp dã man, nhiều danh đại phu 
lên lượt rời khỏi uũ đời chính trị, họ đành phải 
cùng nhơu đàm đạo triết lý thời cuộc, thế là 
Huyền học (loại triết học duy tâm thời Nguy tấn ) 
ra đời, nhanh chóng phát triển. Nội dung chính 
của Huyền học là Chu Dịch, Lão Tử uà Trang 
Tử. Huyền học phát triển đã bích thích đi uào 
thể luận uũ trụ, tạo nên móng cho tâm lý học thời 
Tổng Minh phát triển theo. Trước đó môn Huyền 
học không phát triển, thậm chí suy yếu là bởi uì 
trong thời kỳ Tuỳ Đường Phật học của Ấn Độ ào 
òo gi tràn uào Trung Quốc gây nên. 


Mặt khác, sự phát triển của môn Huyền 
học có dnh hưởng sâu sốc uờ làm nở rộ uăn học 
nghệ thuật ở Trung Quốc, mở ra một thời hỳ tự 
do phát triển thơ ca, mỹ thuật, âm nhạc, hội hoạ, 
uũ đạo, uăn học, u.u..., đồng thời đã thoát khỏi sự 
kiêm toả của nghệ thuật cung đình uà Kinh học 
đương thời. Từ đó trở ởi, uăn học nghệ thuật 
không phải là " lọ cắm hoa" cho cung đình nữa, 
mù phút triển mạnh theo hướng phục uụ nhân 
dân, đánh dấu mốc uăn hoá nghệ thuật Trung 
Quốc đã lan rộng trên một lãnh thổ uô cùng rộng 
lớn. Đây chính là một giá trị lịch sử to lớn nữa 
của môn Huyền học thời Nguy Tấn. 


81. KHÁI QUÁT 


Huyền học nguy Tấn ra đời vào thời kỳ Nguy Tấn ở 
Trung Quốc từ năm 240 - 312, là một trào lưu tư tưởng 
triết học tôn sùng tư tưởng Lão - Trang. Nội dung trung 
tâm của Huyền học là Chu Dịch, Lão Tử và Trang Tử, còn 
được gọi là tam Huyền học, trong đó Chu Dịch được mệnh 
danh là " tam Huyền chỉ quan " ( đứng đầu tam Huyền ). 

Huyền học Nguy Tấn là sản vật được ra đời trong một 
giai đoạn lịch sử xã hội mới, đặc điểm của nó là dùng tư 
tưởng của Lão - Trang để lý giải Chu Dịch, mục đích là hoà 
quyện hai hệ tư tưởng Nho gia và Đạo gia làm một, dùng tư 
tưởng của Đạo gia thay cho kinh học cứng nhắc của triều 
Hán, qua đó bảo vệ được cương thường danh giáo phong 
kiến truyền thống Trung Quốc ( luân lý đạo đức Nho g1a ). 
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Đặc điểm của Huyền học là tư biện triết học ( tư duy 
biện chứng triết học ), có nhiều cống hiến trong lĩnh vực 
nghiên cứu thể luận sâu sắc hơn, qua đó nâng cao trình độ 
tư duy biện chứng triết học truyền thống Trung Quốc. 


Môn Huyền học phân thành ba thời kỳ phát triển 
chính : 


+ Huyền học Chính Thuỷ, vào giữa năm Chính Thuỷ, 
đại biểu cho thời kỳ này là Hà yến, Vương Bật. 

+ Huyền học Trúc Lâm, thời kỳ Trúc Lâm, đại biểu 
của thời kỳ này là Kê Khang và Nguyễn Tịch. 

+ Huyền học Quách Tượng, vào thời kỳ Nguyên 
Khang Tây Tấn, đại biểu là Hương Tú và Quách Tượng. 


Huyền học ra đời vào cuối nhà Hán đầu nhà Tấn, ban 
đầu chỉ là hình thức bàn luận trao đổi, đến giữa năm 
Chính Thuỷ, Nguy Tào Phương phát triển thành môn 
Huyền học, hưng thịnh vào giai đoạn Nguy Tấn, phát 
triển cả Nam - Bắc triều, thời Tây Tấn cũng phát triển, 
sau đến thời Đông Tấn, nhất là từ sau phái " Phóng 
khoáng " sa đoạ về sau bắt đầu suy yếu dần. 


Nội dung chủ yếu của Huyền học Nguy Tấn là " Tam 
Huyền ", " Tam Huyền " tuy: chỉ gồm có ba bộ sách, song 
đã ảnh hướng từ đầu đến cuối cả hai trường phái lớn Dịch 

- Lão phái phát triển văn hoá tư tưởng Trung Quốc, đồng 
thời cũng ảnh hưởng tới hai đạo giáo lớn là Nho Giáo và 
Đạo giáo. Về lĩnh vực tư tưởng, không những thúc đẩy tôn 
giáo Tuỳ Đường phát triển, mà còn ảnh hưởng và thúc đẩy 
hai học phái lớn Đạo học và Tâm lý học thời Tống Minh 
phát triển theo. Đặc biệt là " Tam Huyền" chiếm vị trí 
trung tâm ( chủ đạo) trong kho tàng thư tịch kinh điển cổ 
ở Trung Quốc, việc khảo cứu và khai thác triệt để (tam 
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Huyền) hiện nay, là kế thừa nền văn hoá truyền thống cổ 
đại Trung Quốc do cha ông để lại. Vì vậy, ta có thể nói 
rằng, Huyền học Nguy Tấn giữ vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp kế thừa và phát triển văn hoá truyền thống Trụng 
Quốc, do đó việc nghiên cứu Huyền học Nguy Tấn là một 
trong những nội dung quan trọng để nghiên cứu tư tưởng 
văn hoá truyền thống Trung Quốc hiện nay. * 


ö2. (UÁ TRÌNH Rñ ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA HUYỆN HỌC NGUY TẤN 


I. BỐI CẢNH THỜI ĐẠI RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN HUYỀN HỌC 
NGUY TẤN. 

Trong suốt quá trình lịch sử xã hội phong kiến Trung 
Quốc phát triển, đến thời Nguy Tấn là thời kỳ đi xuống, xã 
hội phong kiến lúc bấy giờ, nhất là sau khi nhà Hán thống 
nhất Trung Quốc, bởi do nạn quân phiệt cát cứ, chiến 
tranh xảy ra liên miên, ba nước lớn mỗi nước cát cứ một 
nơi thành thế chân vạc, xé tan những gì mà nhà Hán đã 
thống nhất. Đến thời Tào Nguy, là thời kỳ khủng bố mưu 
đổ đoạt quyền cướp ngôi của tập đoàn Tư Mã. Năm 265, 
Tư Mã Viêm cướp chính quyền của nhà Nzuy, định đô lô 
Lạc Dương, lập ra triều Tấn. Tới thời Tây 'tấn trải qua " 
loạn bát vương ", sau đó Tây Tấn bị giặc Hung nô ở phía 
Bắc tiêu diệt, Tư Mã Duệ lập ra Đông Tấn ở Giang Nam, 
từ đó trở đi Trung Quốc sa vào cảnh phân liệt Nam - Bắc 
triều, chiến tranh xảy ra hỗn loạn, chỉ trong hơn 100 năm 
ngắn ngủi từ một nước thống nhất bị phận chia thành 16 
nước, được gọi là Đông Tấn 16 nước. 
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Huyền học Nguy Tấn ra đời từ nhà Hán đến giữa năm 
thống nhất của triều Tuỳ 300 năm ( từ năm 200 - 581 ). 
Trong giai đoạn này, xã hội phong kiến Trung Quốc có sự 
phân liệt lớn, là thời kỳ đại loạn, mâu thuẫn giai cấp trở 
nên rất gay gắt, khởi nghĩa khăn vàng bị đàn áp, giai cấp 
thống trị đua nhau tranh giành quyền lực, từ chính quyền 
trung ương xuống cường hào ác bá, quý tộc thi nhau tranh 
quyền đoạt lợi, nhân dân ai oán kêu than, danh sĩ đại phu 
bất mãn trước thực tạng xã hội xảy ra, sợ tự rước hoạ vào 
thân, họ né tránh hiện thực bỏ bê quan trường, tụ nhau 
đàm đạo phiếm. Các sĩ tử thấy tiền đồ thăng quan tiến chức 
vô vọng, đành họp nhau lại chuyện trò triết lý thời cuộc mơ 
mộng tương lal, thế là môn Huyền học ra đời từ đó. 


Mặt khác, chính quyền trung ương đương thời không 
đủ sức duy trì tư tưởng đại nhất thống của Nho gia, thời 
thế loạn lạc đã làm cho mọi người mất đi hứng thú lễ giáo 
quân thần của Nho gia, thêm vào đó lại bị thuyết "cảm ứng 
người trời" thần hoá của Đổng Trọng Thư mê hoặc, rổi thì 
thần học, v.v..., vì thế lúc này hơn lúc nào hết cần phải có 
trường phái lý luận mới thay thế, đây chính là nguyên 
nhân chính trị xã hội cho phép ra đời Huyền học Nguy Tấn. 

Ngoài ra, về mặt sản xuất kinh tế, giai cấp địa chủ 
chỉ có quyền tư hữu ruộng đất, tranh giành với tập truyền 
trung ương để đoạt đồn điển, phá " đồn điển chế" của 
trung ương. Tầng lớp địa chủ mới ra đời, chúng không cam 
chịu đạo lý cương thường gò bó của chế độ quân chủ phong 
kiến, mong muốn có chế độ mới thay thế chế độ cũ, đây là 
nhân tố kinh tế thúc đẩy Huyền học Nguy Tấn ra đời và 
phát triển. 


Sự phân biệt của xã hội đã làm mất đi nền tảng của 
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thống nhất tư tưởng, bộ mặt xã hội mới cần phải có tư 
tưởng mới thay thế, đây chính là bối cảnh lịch sử cho 
Huyền học Nguy Tấn vào cuộc. 


II. ĐÂM ĐẠO LÀ TIỀN THÂN CỦA HUYỀN HỌC NGUY TẤN. 

Cái gọi là đàm đạo, tuyệt đối không phải là tán 
suông, mà là trao đổi về bản chất thế giới tự nhiên với 
triết lý cao sâu khó hiểu, Huyền học còn có tên gọi khác là 
Huyền đàm, mọi tình tiết đều dựa vào Chu Dịch, Lão Tử 
và Trang Tử. Đàm đạo khác nghị đàm, ở những năm cuối 
thời Đông Tấn, nghị đàm là sự kết hợp chặt chẽ giữa công 
kích và bàn luận thời sự đương thời. Còn đàm đạo ở giữa 
năm Chính Thuỷ thời Tào Nguy thì không đề cập tới chính 
trị và các nhân vật chính trị, mà chỉ đàm luận về thế giới 
tự nhiên triết học bản nguyên. 


Giai đoạn đàm đạo rầm rộ nhất vào đúng thời điểm 
họ Tư Mã mưu đồ đoạt quyền cướp ngôi, giai cấp thống trị 
tàn sát lẫn nhau, thời cuộc thay đổi mạnh, hoạ phúc khôn 
lường, các danh sĩ đại phu thanh bạch sợ mất đầu, nên đã 
chuyển hướng sang lĩnh vực khác, chỉ luận bàn về triết 
học, không can dự chính trị. Thế là, nghị đàm thời Hán 
kinh qua nghị đàm ở thời kỳ đầu Tào Nguy, quá độ lên 
Huyền học ở thời Nguy Tấn. 


"Huyền đàm" là một loại tư duy biện chứng có tính 
cách rất mạnh, trào lưu này lấy tư duy làm chủ thể, lấy 
Chu Dịch, Lão Tử và Trang Tử làm trung tâm. Vì ba bộ 
sách này là những kiệt tác có triết lý sâu sắc nhất trong 
kho tàng sách cổ Trung Quốc, không chỉ hàm chứa triết lý 
về thế giới tự nhiên cao sâu, mà còn có ý nghĩa xã hội và 
triết lý nhân sinh quan phong phú, thêm vào đó cả ba bộ 
sách đều có chung một đặc điểm là câu văn ngắn gọn, ý tứ 
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sâu xa (ngôn giảm ý thâm), đây chính là mảnh đất màu mỡ 
tha hồ cho các nhà Huyền học khai thác, chứ không câu 
thúc gò bó chương cú như kinh học thời Hán, mà được tự do 
trao đổi, ai nấy cảm thấy mới mẻ hứng thú, thế là phong 
trào Huyền học nhanh chóng lan truyền từ bắc xuống nam, 
tác động không nhỏ tới Nguy Tấn Nam- Bắc triều. 

Khảo cứu phạm trù "có", "không", thảo luận bản chất 
vũ trụ, quan hệ của vạn vật trong tự nhiên như thế nào, 
đây là những nội dung chính của Huyền đàm. Sự tỉnh sâu 
uyên bác của Chu dịch, sâu xa khó hiểu của Lão Tử, thâm 
thuý của Trang Tử, đều trở thành chuyên để lý luận của 
các nhà Huyền học. Thế là lao vào thế giới mênh mông 
huyển ảo, càng lý giải càng khó hiểu, cuối cùng hình 
thành Huyền học Nguy Tấn, ảnh hưởng không nhỏ tới thời 
kỳ Nguy Tấn Nam Bắc triều. 

IIl. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA HUYỀN HỌC NGUY TẤN 

Quá trình phát triển Huyền học Nguy Tấn chia làm 
ba gia1 đoạn. 

1. Giai đoạn Huyền học Chính Thuỷ. 

Giữa năm Chính Thuỷ (240 - 249) do Nguy Tề Vương 
chấp chính, đây là giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển 
huyền học Nguy Tấn. Vì phạm vào niên hiệu của Tề vương 
Tào phương, nên Huyền học của giai đoạn này được gỌI 
chệch đi là Huyền học Chính Thuỷ, đại biểu của giai đoạn 
này là Hà Yến và Vương Bật. 

Bối cảnh chính trị thế tộc Môn Phạt (chỉ giai tầng 
quan liêu cha truyền con nối) không ngừng mở rộng và 
nâng cao thế và lực nhằm đối chọi lại tập quyền trung 
ương, cũng trong giai đoạn này mâu thuẫn giữa họ Tào 
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(đương quyền) và tập đoàn họ Tư Mã ngày càng gay gắt, 
thế và lực của chính quyền trung ương ngày càng sa sút, 
trong cung đình gươm đao rời vỏ, phe "Phạt duyệt" (tên gọi 
khác của phái quí tộc quan liêu) vây ở ngoài cổng thành 
diễu võ dương oai, hai đẳng cấp sĩ thứ trong xã hội cách 
biệt như trời với vực sâu, hàm môn học sĩ không ngóc dầu 
lên được. Chế độ khoa cử của nhà Hán bị huỷ bỏ, tương lai 
của con cháu phe quan liêu chỉ trông chờ cha truyền con 
nối. Các học sĩ tương lai mù mịt, vô vọng, thế là lao vào 
tìm thú vui trong Huyền học, tìm hiểu bản chất của 'hữu 
vô". Huyền học trong giai đoạn này khong "thò chân" ca#+ 
thiệp chính trị ; người sáng lập ra môn Huyền học trong 
thời gian này (Hà Yến và Vương Bật) lại được Tào S¿ng 
trọng dụng. 


Quan điểm chủ yếu : quan niệm về vũ trụ nhấn mạnh 
bản nguyên luận của vũ trụ là "dĩ thiên vi bản", "đi hữu vì 
mạt" (lấy trời làm gốc, lấy có làm cuốt), nghĩa là quan 
điểm tôn sùng "vô luận" (không bàn luận), quan niệm xã 
hội duy trì "danh giáo tức tự nhiên" ® 

2. Giai đoạn Huyền học Trúc Lâm 


Huyền học Trúc Lâm (từ năm 291- 299) là thời kỳ từ 
Tề Vương Gia Khánh đến Nguyên Đế Miễn Cảnh. Đại biểu 
cho Huyền học Trúc Lâm là Kê Khang và Nguyễn Tịch. 


Bối cảnh chính trị : Sau trận huyết chiến xác chất 
đầy đồng, máu chảy thành sông giữa hai tập đoàn họ Tào 
với họ Tư Mã, cuối cùng tập đoàn Tư Mã đoạt được ngôi 
báu. Trong những ngày loạn lạc nhiễu nhương này, rất 
nhiều danh sĩ đo bị liên luy nên đã bị sát hại, trong số đó 
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® Danh giáo : đạo đức chuẩn mực Nho giáo 
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có cả Hà Yến và các môn đệ Huyền học. Các danh sĩ thanh 
bạch run sợ trước uy quyền mạnh mẽ của tập đoàn Tư Mã, 
thế là Huyền học càng chuyển hướng mạnh sang xu hướng 
chuyện phiếm cách ly hẳn chính trị, tách rời thực tế. 

Môn phái Huyền học Trúc Lâm bao gồm "thất hiển" ®), 
đứng đầu là Kâ Khang, Nguyễn Tịch, cùng năm môn đệ là 
Sơn Thao, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Hướng Tú, Vương Mậu. 

Đặc điểm học thuật : Đề xuất quan điểm "đạo đức 

“Nho giáo càng chuẩn mực thì càng phải tìm hiểu thế giới 
tự nhiên", tôn sùng sự thâm thuý của Trang Tử, khinh bỉ 
những kẻ đạo đức nho giáo giả tạo, theo đuổi tự nhiên vô 
vi ® của Lão Tử, không đi theo giai cấp thống trị, làm cho 
tập đoàn chính trị Tư Mã vô cùng bực tức. 

3. Huyền học Quách Tượng 

Vào đúng thời kỳ Tây Tấn Nguyên Khang (307 - 312), 
nhân vật đại biểu là Hướng Tú, Quách Tượng. 

Bối cảnh chính trị : cuộc đấu tranh tranh giành 
quyền lực kinh thiên động địa giữa hoàng tộc với ngoại tộc, 
giai tầng quí tộc Môn Phạt tác uy tác phúc (tạm dịch ; vừa 
đấm vừa xoa), các danh sĩ bất mãn trước thực trạng xã 
hội, song không ai dám nhìn thẳng vào sự thật, thế là sa 
vào cuộc sống "phóng khoáng", nửa tỉnh nữa mê. 

Nhóm Quách Tượng tận mắt chứng kiến thực trạng 
đau lòng này, liển đề xuất quan điểm bàn về tư tưởng và 
"đạo đức Nho giáo chuẩn mực là mãi mãi" (nguyên văn là tự 
nhiên), dấy lên phong trào ủng hộ lễ giáo phong kiến, khôi 


t® Thất hiển : bảy người tài. 
+ Võ vị : thuận theo tự nhiên. không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị 
tiêu cực của Đạo giáo thời xưa. : 
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phục lại trật tự vốn có của xã hội phong kiến. Tới thời điểm 
này, Huyền học Nguy Tấn phát triển tới trình độ rất cao. 

Huyền học phát triển mạnh ở thời kỳ Tây Tấn và Đông 
Tấn, mãi tới giữa thời Đông Tấn mới bắt đầu có hiện tượng 
suy yếu dần. Các nhà Huyền học ngày càng sa đà vào cuộc 
sống "phóng khoáng" bao nhiêu, thì Huyền học càng nhanh 
chóng bị mọi người chán ghét bấy nhiêu, tuy đã được 
Trương Trạm và một số người cố gắng cứu vớt, song cũng 
không cứu nổi sự xuống dốc của Huyền học. Sau khi chấm 
dứt triều Đông Tấn, Huyền học suy yếu, Phật: học được dịp 
ngoi lên, thế là Huyền học được phổ cập từ Bắc xuống Nam, 
dần dần bị Phật học của triều Tuỳ Đường thay thế. 


ä3. TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠ0 ỦA HUYỀN H0 NGUY TẤN 


Tư tưởng chủ đạo của Huyền học Nguy Tấn thuộc 
lĩnh vực duy tâm chủ nghĩa, tư tưởng chủ đạo được phân 
tích như sau : 


I. LẤY "TAM HUYỀN" LÀM MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ 
1. Nguồn gốc của "tam Huyền" 


Tam Huyền ; tức chỉ Chu Dịch, Lão Tử và Trang tử. 
Huyền tức là hư Huyền. Lão Tử cho Tằng : "Huyền mãi là 
Huyền, là điều kỳ diệu của chúng dân" (chương 1), thâm 
thuý không thể do lường được. 

Dương Hùng (nhà tư tưởng Đông Hán) cho rằng 
"Huyền" với Đạo và Dịch là một khái niệm, Hùng nói : 
"Phục Hy gọi là Dịch Lão Tử gọi là Đạo, Khổng Tử gọi là 
Nguyên, còn tên gọi là Huyền Huyền, là thế giới bản 
nguyên của Lão Tử. 
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Danh từ "tam Huyền", đầu tiên "Gia huấn. Miễn học 
của họ Nhan" nói : "chữ tam là do Lương Thế Từ và Phong 
Phức Xiên gọi gộp Trang, Lão, Chu Dịch thành tam 
Huyền. Vì sao lại gọi là tam Huyền? Vì Lão Tử lấy cái hư 
vô làm mục tiêu tôn chỉ, Trang tử lấy tiêu dao, tể vật làm 
yếu nghĩa, còn Chu Dịch thì làm phương pháp dự liệu 
thần bí làm vỏ bọc, cả ba đều có diện mạo của sự huyễn 
hoặc nên được gọi là tam Huyền. Tam Huyền trở thành 
chỗ dựa để "đàm đạo" trong thời Nguy Tấn. Ba bộ sách 
trên đều nêu ra đạo lý bí hiểm cao sâu khó hiểu, và đều có 
cùng một đặc điểm "vi ngôn đại nghĩa", người bình thường 
không thể hiểu được, nên gọi là tam Huyền. 

2. Dùng luận "Đạo" của tam Huyền làm trọng tâm. 


Sở di Huyền học Nguy Tấn lấy tam Huyền làm tôn 
chỉ, là bởi vì tam Huyền là loại triết lý cao sâu bí hiểm bàn 
về thiên đạo và nhân đạo, đều nghiên cứu bản tính của 
con người và bản nguyên của vũ trụ. Trong đó, bản 
nguyên thiên đạo của Lão Tử là hư vô, "Hữu sinh vu vô" 
(chương 40), còn nhân đạo là "vô dục, vô vi." (chương 37) 
vật đạo của Trang Tử không phải là không có lý :" không 
có vật nào là phi cực cả, là vật chứ đâu phải là hư vô, vật 
sinh ra cũng vì cái lý đó. Vật sinh ra rồi chết, chết rồi lại 
sống, sinh tử, tử sinh mãi không thôi." ( "Tế luận vật") 
nhân đạo thì là "không ràng buộc ai, tổn tại đương nhiên 
mà không hề gặp một trở ngại nào (Tiêu dao du ). 

" Đạo" của Lão Tử là: Đạo, khả đạo, phi thường đạo... 
là thuỷ tổ của trời đất, là mẹ đẻ của vạn vật... Huyền rồi 
lại Huyền, là huyền bí của chúng sinh. ( Chương 1 ). 

" Đạo" ở đây có nghĩa là bản thân vũ trụ huyền bí bí 
hoá sinh ra vạn vật, là nguồn gốc của vạn vật. (Chương 4). 
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" Đạo " của Trang Tử là : Đạo giả, vạn vật chi sở do 
dã." Trang Tử. Ngư Phụ ". 


Trang Tử cũng cho rằng "Đạo" là nguồn gốc của vạn 
vật, đồng thời giống như Lão Tử, cho rằng Đạo là Huyền 
không thể đo đếm cân đong được. Trang tử nói : "Đạo 
không thể biết được" ("Tri bắc du"), "Đạo... vô hu bất tại" 
(“Đại tôn sư"), tức cho rằng Đạo không thể biết được, 
không nhìn thấy được Đạo ở khắp mọi ñơi. 

"Đạo" của Chu Dịch : Chỉ quy luật vận động biến hoá 
của âm dương : nhất âm nhất dương gọi là "Đạo" "Dịch. Hệ 
từ". Trần thuật của "Dịch truyện" đối với "Đạo" là hoà hợp 
nhất, nghĩa là bản nguyên sản sinh ra vạn vật là sự tương 
hỗ giữa âm và dương, là sự kết hợp "Dịch có thái cựu, thị 
sinh lưỡng nghị, lưỡng nghi sinh tứ tượng". "Dịch, Hệ từ ". 

Song truyện "Dịch truyện" cũng cho rằng : "như cách 
nói trên gọi là Đạo", nghĩa là ; Đạo là bí hiểm là khó 
iường, cái gọi là "âm dương không đo được gọi là thần". 
"Dịch. Hệ từ". 


Như trên đã trình bày ta thấy rõ, trên khía cạnh bản 
chất của vũ trũ, Dịch-Lão-Trang có sự nhận thức không 
đồng nhất, song riêng Huyền học bí hiểm lại nhận thức 
được bản chất của vũ trụ, vì vậy trong tam Huyền có sự bổ 
sung tương tác lẫn nhau, tôn sùng tam Huyền, không phải 
là không có lý. 

3. Dùng "tam Huyền" để thống nhất Nho Đạo 


Bởi vì đương thời các Nho gia đã mượn lý luận của 
Đạo gia để bảo vệ cương thường đạo lý của chế độ phong 
kiến, nhằm củng cố quyền thống trị của giai cấp phong 
kiến. Lúc bấy giờ, kinh học khô cứng của nhà Hán đã lỗi 
thời, còn Huyền học của Lão Trang thì mới mẻ, song về 
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tính cách luân lý không phù hợp với lễ giáo phong kiến, vì 
thế Nho gia cần phải duy trì luân lý truyền thống, cần 
phải hoà đồng chặt chẽ với Đạo gia. Còn Chu Dịch là kinh 
điển quan trọng của Nho gia, vì vậy Huyền học Nguy Tấn 
phải dựa vào Chu dịch, Lão, Trang, làm cơ sở lý luận, từ 
đó xây dựng bộ lý luận Huyền học hoàn chỉnh, thế là hình 
thành đặc điểm cơ bản của Huyền học Nguy Tấn tôn sùng 
tam Huyền, Dịch, Lão, Trang 

II. LẤY TƯ DUY CỦA THỂ LUẬN LÀM ĐẶC ĐIỂM 

Một đặc điểm quan trọng của Huyền Học Nguy Tấn 
là tôn sùng tư duy của bản thể luận, chủ yếu tập trung 
vào tranh luận "hữu" và "vô", đồng thời thấy được đặc 
điểm của Huyền sẽ vẫn là Huyền thôi. Về sau, trong từng 
thời kỳ Huyển học phát triển lại có các khuynh hướng 
khác nhau, ví như thời kỳ đầu Huyền Học Nguy Tấn mà 
trong đó Hà Yến và Vương Bật là đại biểu, hai ông chủ 
trương "dĩ vô vi bản" ( lấy cái không làm gốc ); ở giai đoạn 
giữa Kê Khang là đại biểu, thì lại có khuynh hướng khác: 
"tự nhiên đã có", "nguyên khí-thái tố"; giai đoạn cuối 
Quách Tượng là đại biểu có khuynh hướng:"độc hoá". Lý 
giải như sau: 

1. "Dĩ vô vi bản" của Hà Yến, Vương Bật. 

Hà Yến và Vương Bật là người sáng lập ra Huyền học 
Nguy Tân, họ tôn sùng "vô" của Lão Tử, còn được gọi là phái 
"quí vô". Hà Yến và Vương Bật đề xuất "dĩ vô vi bản" ví dụ : 

Giữa năm Nguy Chính Thuỷ, Hà Yến, Vương Bật là 
nhóm đầu tiên dựa vào Lão Trang, lập luận cho rằng vạn 
vật của trời đất đều lấy các vô làm gốc (đĩ vô vi bản). "Tấn 
thư. Vương Bật truyện" (Trung Hoa thư cục, xuất bản 
năm 19⁄4, trang 1236). 


838 


" An 


ô" của Lão Tử, nhấn mạnh "vô" là bản nguyên của 
vũ trụ : "Trời sinh ra vật, tất trời cũng sinh ra vô" (Chương 
40) "vô" của Lão Tử tức là "Đạo", là khởi đầu của vạn vật 
được hoá sinh, nghĩa là : "trời đất sinh ra trước tiên" là 
"Đạo". Lại nói : "Có vật do nhiều nguyên tố tạo thành, trước 
tiên là do trời đất sinh ra,... có vật chỉ là đơn nguyên không 
bao giờ thay đổi, vận động mà không thay đổi ư? Nếu được 
là mẫu thân của thiên hạ, tôi không rõ tên gọi, đành dùng 
chữ viết là đạo (Chương 25). Vì thế, "vô" của Lão Tử tức là 
"Đạo", chỉ "Đạo" tôn tại độc lập trước khi trời đất hoá sinh 
ra vạn vật, "Đạo" là vật biến, là "tuyệt đối tĩnh mịch cô 
liêu", đúng như Lão Tử đã tổng kết về "Đạo" : "Huyền bí rồi 
lại huyền bí mãi thôi, là diệu kỳ của muôn dân". (Chương 1) 
"Cái gọi là "Đạo", là bí mật của vạn vật" (Chương 26) 

Hà Yến đã tiếp thu quan điểm "hữu sinh vu vô" của Lão 
Tử, ví như ông cho rằng "dựa vào vô để sinh hữu", kiên trì 
quan điểm "từ không đến có" ("Ví dụ : Thiên đạo", Trương 
Trạm chú dẫn "Bàn về Đạo"), Trương Trạm cũng cho rằng 
"Đạo, duy chỉ sở hữu vô". ("Ví dụ. Bàn về vô", Trương Trạm 
chú dẫn) mục đích của Trương Trạm là "viện Lão nhập Nho" 
(ủng hộ Lão Tử để nhập vào môn phái Nho gia" 

Vương Bật cũng kế thừa quan điểm của Lão Tử, cho 
rằng "Đạo" tức là "vô", ví như ông nói : "đạo, tên gọi là vô... 
và ngược lại" ("Tập hiệu đính chú giải và tập luận giải 
những ngh ngờ của Vương Bật"). Đồng thời cho "Đạo" (tức 
vô) là bản nguyên vạn vật của trời đất, ông còn nói : "vạn 
vật do đạo sinh ra" (“Chú giải của Lão Tử"), "từ đâu sinh 
ra, giai di hữu vi sinh, hữu chì sở thuỷ, di vô vi bản" (vật 
trong thiên hạ đều lấy hữu làm sinh, thuỷ tổ của hữu, lấy 
vô làm gốc). ("Chú giải của Lão Tử") "vạn vật trong trời 
đất đều lấy vô làm gốc" Trong (phụ lục "Tập hiệu đính chú 
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giải" của Vương Bật) ông còn nhấn mạnh : "Cái gọi là Đạo 
được lấy từ vạn vật mà ra". ("Lão Tử chỉ lược") 


Hà Yến và Vương Bật đều tôn thờ quan điểm của Lão 
Tử, cách nhìn nhận về thế giới bản nguyên của hai ông 
cùng có chung một quan điểm, đều cho rằng vạn vật trời 
đất sinh ra, ta không nhìn thấy được, không sờ thấy được, 
không nghe thấy được. Đạo thật là huyền bí cao sâu. Đây 
chính là quan điểm "hữu sinh vu vô", thực chất của nó là : 
Cái gọi là vạn vật không phải là vật chất có thực, mà là cái 
hư vô trừu tượng. 

Tóm lại, nguyên tắc tổng quan của Hà, Vương là "dĩ 
vô vi bản", "đĩ hữu vi mạt", "hữu sinh vu vô", "vô" của họ 
còn vẫn đục chứ chưa trong, thời trạng thái âm dương 
chưa được phán quyết, thì vũ trụ đã có (nguyên văn là tối 
nguyên thuỷ), nghĩa là : "Đạo sinh ra trước tiên" (Lão Tử 
Chương 42). Nói gọn một câu : Cái thực sinh ra là hư vô. 
Các nhà triết học cho rằng : "hữu sinh vu vô" là thuộc loại 
chủ nghĩa duy tâm khách quan, các nhà Đạo học thì cho 
rằng "hữu' và "vô" là hai giai đoạn của vật chất sinh ra. 
Chí ít "vô" của các nhà Đạo học còn là một nội dung huyễn 
hoặc trừu tượng. "Hữu" và "vô", vốn dĩ là dùng biểu thị vật 
chất tồn tại hay không tồn tại, song cũng có thể dùng 
"hữu" và "vô" để tượng trưng cho sự ẩn, hiện của vật chất. 
Ví như cách nói của Vương Phu Chi : "Phàm là hư không 
thì đều là không khí, không khí tụ lại, nhìn thấy thì gọi là 
"hữu", còn không khí tản ra, không nhìn thấy thì gọi là 
"vô" ("Trương Tử Chính Mông chú giải. Thái hoà") 

Nghiêm túc mà nói, "vô" chính là hư vô, "hữu" là cái 
có thực, hữu và vô là hai ranh giới rõ ràng của vật chất và 
pm vật chất, hai loại này không thể có cùng một quan hệ. 

ô" chỉ có thể sinh ra "vô". "hữu" chỉ có thể sinh ra "hữu", 
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"vô" không thể sinh ra "hữu", há phải chăng trong "vô" có 
"hữu"? Vì thế, cho dù các nhà Đạo học có lý giải biện minh 
thế nào đi nữa, thì "trong hữu có vô", "đĩ vô vi bản" của các 
nhà Huyền học vẫn chỉ là duy tâm, là trừu tượng mà thôi. 
Khách quan mà nói, nội dung chính của Huyền học thực 
chất thuộc phạm trù của chủ nghĩa duy vật khách quan. 

2. Bản thể luận "nguyên khí - thái tổ" của Kê 
Khang, Nguyễn Tịch. 

Bản nguyên luận của Kê Khang là đứng trên bản 
nguyên luận nguyên khí của Vương Sung, cho rằng nguyên 
khí là bản nguyên của vạn vật, nói rằng : "nguyên khí là 
nhân tài, là thiên bẩm của chúng sinh" (“Minh Đảm luận"), 
chứng tỏ bản nguyên luận của Kê Khang là duy nguyên khí 
luận, cũng tức là bản nguyên luận của chủ nghĩa duy vật. 

Song do chịu ảnh hưởng "trong hữu có vô", "lấy vô làm 
gốc" của Hà Yến và Vương Bật, Kê Khang trên cơ sở của bản 
nguyên luận nguyên khí lại nhấn mạnh "thái tố" siêu việt 
hơn cả nguyên khí, ví như Khang nói : "thái tố rộng lớn 
mênh mông, dương sáng khí, âm đông đặc". Nghĩa là : Cho 
rằng nguyên khí là bản nguyên của vạn vật, lại còn đề xướng 
"thái tố", nhấn mạnh trên "thường vật" dưới còn có "chí vật" 
chứng tỏ tính duy tâm của bản thể luận của ông vẫn không 
triệt để, vì các lý do : trong hình và thần của Kê Khang còn 
thiên lệch thái quá về thần, cho rằng "trong hình hài có 
thần, giống như trong một nước phải có vua vậy", còn nữa 
Kê Khang lấy quan điểm "đạo đức Nho gia chuẩn mực thuận 
ứng tự nhiên" để làm cơ sở lý luận cho mình. 

đ. Tôn sùng lý luận "độc hoá" của Hướng Tú và 
Quách Tượng. 

"Độc hoá" là căn cứ lý luận của Hướng Tú và Quách 
Tượng nói về bản nguyên tự sinh. Cái gọi là "độc hoá", 
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Quách Tượng cho rằng vạn vật đều do thiên nhiên tự sinh 
ra, "những vật do trời sinh ra, đó là độc hoá". ("Trang tử. 
Đại tôn sư chú giải") "sinh vật giả vô vật, nhi vật tự sinh" 
(Tập chú giải của Trang tử). 

Quách Tượng không phải là người thuộc phái vô, ông 
thuộc lớp người kế tục sau thế hệ Bùi Cố, là đại biểu của 
phái tôn sùng 'hữu'". Ông phủ nhận sự tổn tại của "Đạo", 
ngược lại tôn sùng thế giới tự nhiên, luận điểm chủ yếu 
của ông là ở chỗ : Ông cho rằng vạn vật sinh ra không phải 
dựa vào bất kỳ điều kiện ngoại lai nào, mà là tự (độc lập) 
sinh ra, vì chúa sinh ra vạn vật, mà còn phủ nhận sự vật 
là do tự nội thân nó sinh ra. Rằng sự vật được sinh ra 
không phải chịu bất kỳ một tác động nào cả, ví như ông 
nói "một là tạo vật vô vật, hai là hữu vật chi tự tạo ra) 
"Trang Tử chú giải" gọi đó là "ngoài không phải là "Đạo", 
trong không phải do tự thân, tự đạt được đó là độc hoá”. 
Đây chính là căn cứ lý luận theo trường phái chủ nghĩa tự 
nhiên cực đoan của ông. 


Trên cơ sở lý luận của độc hoá, ông cho rằng vạn vật 
đều "độc lập vô y" (độc lập không dựa vào nhau), "cô lập 
không quan hệ với nhau", giữa chúng với nhau không thể 
có bất kỳ một mối quan hệ nào, tức là cho rằng "vật tự 
sinh", lại nói "vật tự sinh nhi vô sở xuất yên, đây là thiên 
đạo" "Trang Tử. Tề vật luận chú” cho rằng : mọi sự vật đều 
ngẫu nhiên được sinh ra, luôn tồn tại trong bất kỳ một sự 
thay đối nào của qui luật tự nhiên. Ông phản đối "hữu sinh 
vu vô", đồng thời phủ định "hữu sinh vu hữu”, vạn vật tự 
nhiên mà có, ngẫu nhiên được sinh ra, tất cả đều là _ vô đãt" 
(không phải chờ đợi). Thế là sa vào vong luấn quấn hình, 
thần bí luận. Ông còn nói : "sinh vu tử các tự thành thể" 
(sống và chết tự hình thành), "người sống cũng độc lập hoá 
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sinh ra tai" (sinh giả diệp độc hoá nh sinh nh]) 


Quan niệm về vũ trụ theo chủ nghĩa tự nhiên cực 
đoan của Quách Tượng, đã trở thành chỗ dựa cho triết học 
của ông với quan điểm "đạo đức Nho giáo chuẩn mực 
thuận ứng tự nhiên". Luận điểm tự nhiên tự sinh của ông, 
thực chất là quan niệm vạn sự vạn vật đã tôn tại từ cổ xưa 
tới nay, là vĩnh hằng bất biến, đây là luận chứng về lĩnh 
vực triết học nhằm ủng hộ chế độ phong kiến trường tổn. 


II. QUAN ĐIỂM ĐIỀU HOÀ ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO CHUẨN 
MỨC VỚI THẾ GIỚI TỰ NHIÊN. 


Chuẩn mực đạo đức Nho giáo là luân lý lễ giáo của 
Nho gia dùng để chỉ danh phận, cao quí hay thấp hèn, v.v... 
như "chính danh" của Khổng Tử thì được coi là chuẩn mực. 
Tự nhiên tức là bản nhiên, là thiên nhiên, là chỉ "đạo pháp 
tự nhiên của Lão Tử. Thực chất của chuẩn mực đạo đức 
Nho giáo là lấy tư tưởng Nho gia "chính danh Khổng Tử" 

làm trọng tâm phục lễ, làm chuẩn mực, yêu cầu mọi người 
danh chính ngôn thuận, khắc kỷ phụ lễ, lấy luận lý Nho gia 
"quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" làm qui phạm. Tự 
nhiên, là "đạo pháp tự nhiên" của Lão Tử, Khổng Tử yêu 
cầu "quí danh giáo", Lão Tử thì lấy "minh tự nhiên" làm đại 
biểu, tự cho rằng: tất cả (chỉ vạn vật) lấy tự nhiên làm vô vi 
làm thiên đạo, từ đó trở đi đã hình thành sự đối lập giữa 
một bên dùng lễ để trị Khổng Tử với một bên dùng vô vi để 
trị Huyền học Nguy Tấn thì đề xướng "đạo tức Nho giáo tức 
là tự nhiên" (danh giáo tức là tự nhiên), với mục đích làm 
điều hoà đạo đức Nho giáo chuẩn mực với thế giới tự nhiên, 
thực chất là muốn dung hoà hai giáo phái lớn Nho giáo và 
Đạo giáo. Huyền học Nguy Tấn cũng giống như kinh học 
nhà Hán và Lý học thời Tống Minh, cho dù căn cứ lý luận 
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không giống nhau, song thực chất chúng càng có mục đích 
là luân lý bảo vệ chế độ phong kiến. Khi mà nhà Hán đang 
trong lúc hờ hững với thần học, không mặn mà với cái gọi là 
"cảm ứng của người trời", về phương diện lý luận bảo vệ chế 
độ phong kiến đã suy yếu, đã mất hết hồn, nay nhân có 
Huyền học, họ đã lợi dụng quan điểm mới của Huyền học, 
coi đây là một nhân tố mới có tác dụng kích thích, đồng thời 
lấy Huyền học làm lý luận cơ bản để bảo vệ chế độ phong 
kiến. Đây chính là mục đích chung của Nho, Đạo gia cần 
phải hoà hợp. 

1. Vương Bật đề xướng "tự nhiên là gốc, đạo đức 
là ngọn". 


^ 


Trên tiền đề "đạo pháp tự nhiên" của Lão Tử (Chương 
25), thời kỳ Nguy Tấn, cương thường lễ pháp (tức chuẩn 
mực đạo đức) của Nho gia đã lấy quan niệm về thế giới tự 
nhiên của đạo gia làm căn cứ lý luận của mình. Vương Bật 
là người đầu tiên dùng phương pháp này. Hà Yến cũng nói : 
“Tự nhiên giả, đạo dã" (cái gọi là tự nhiên, đạo đấy) đồng 
thời dẫn Hạ Hầu Huyền : "trời đất dĩ tự nhiên vi vận, 
thánh nhân di tự nhiên vi dụng" (Hà Yến bàn về "vô danh 
luận", "ví dụ" quyển 4 chú giải "Phần Trọng Nê". 

Vương Bật cho rằng tự nhiên và chuẩn mực đạo đức 
có mối quan hệ gốc ngọn (đầu cuối). Tự nhiên là gốc, chuẩn 
mực đạo đức là ngọn, tự nhiên là "thể" đạo đức là "dụng", 
quan hệ giữa chúng là : Đạo đức thống nhất với tự nhiên. 

Mục đích thống nhất tự nhiên với đạo đức của Vương 
Bật là ở chỗ : lấy luân lý Nho gia phong kiến lúc bấy giờ để 
xây dựng thành cơ sở lý luận chung. Họ cho rằng Đạo trời 
là do tự nhiên vận động, đạo lý của cong người và đạo làm 
vua (nhân đạo và vương đạo) cũng từ tự nhiên mà có, đạo 
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đức thế nào thì tự nhiên thế ấy, vì thế, luân thường đạo lý 
phong kiến "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" cũng 
là thiên lý tự nhiên, như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho tính hợp pháp của luân lý phong kiến, cứu được nguy 
cơ xuất hiện chuẩn mực đạo đức Nho gia lúc bấy giờ. 


Vương Bật ra sức chứng minh tự nhiên thống nhất 
đạo đức, nhấn mạnh "lấy cái gốc để thống nhất cái ngọn", 
"eó gốc mới biết đến ngọn", (chú giải của Lão Tử, chương 
57) duy trì luân lý đạo đức Nho gia chuẩn mực đã có tác 
dụng nhất định, là tiếng nói đầu tiên ủng hộ quan điểm 
"đạo đức tức là tự nhiên" do Quách Tượng đề xướng, đồng 
thời có tác dụng đặc biệt đặt nền móng cho việc "Nho. Đạo 
hợp nhất" của Huyền học Nguy Tấn. 


2. Kê Khang đề xướng "đạo đức Nho gia chuẩn 
mực thuận ứng tự nhiên". 


Sau thời Chính Thuỷ, mâu thuẫn nội bộ giai cấp 
phong kiến ngày càng trở nên gay gắt, tập đoàn Tư Mã 
giương cao gọn cờ chuẩn mực đạo đức Nho giáo, cấu bè kết 
cánh, giết hại những người không ăn cánh, dùng máu để 
trấn áp, nhân dân bất bình phẫn nộ. Kê Khang, Nguyên 
Tịch coi thường chuẩn mực đạo đức giả tạo của giai cấp 
thống trị, đã đương đầu chống lại tính giả tạo của "danh 
giáo", (chuẩn mực đạo đức Nho giáo) và cái nhìn sai lệch về 
tự nhiên, Nguyễn Tịch đề xuất :"pháp tự nhiên nhi vi hoá" 
(thông Lão luận), Kê Khang đề xướng quan điểm "Việt đạo 
đức Nho giáo chuẩn mực nhiệm với tự nhiên" (trong Thích 
Tư luận), phủ nhận đạo đức Nho giáo thống nhất với tự 
nhiên. Việt, là siêu việt là đột phá, là lý luận không phù hợp 
với qui phạm luân lý và lợi ích của chính trị của giai cấp 
phong kiến. Nhiệm, tức là thuận ứng, là thuận ứng với tự 
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nhiên, đồng thời có nghĩa là không chịu gò bó của lễ kinh học. 

Kê Khang cho rằng cái gọi là địa vị cao quí thấp hèn 
của lễ giáo Nho gia, phép tắc trên dưới quân thần đều là 
giả tạo, lừa gạt lòng người, bản tính chân chính của con 
người được hình thành một cách tự nhiên, không tuân 
theo khuôn mẫu của lễ giáo Nho gia, ông nhận thức rằng 
: "Lục kinh dùng để ức chế con người là chính, nhân tính 
của con người lấy điều mình mong muốn thực hiện được 
làm niềm vui, một khi ức chế lòng mong muốn đó của con 
người, tức là vi phạm nguyện vọng của con người, vì 
phạm bản tính tự nhiên". (Nạn tự nhiên hảo học luận) vì 
thế, ông phủ định sạch trơn luân lý kinh điển của Nho 
gia. Kết quả, quan điểm "trùng dục tắc đắc tự nhiên" của 
Kê Khang đã làm cho giai cấp địa chủ quý tộc thuộc phái 
Môn Phạt vui mừng bởi bản tính dục vọng tham lam của 
chúng đã được lý luận bảo vệ. Kể từ khi có sự phân biệt 
giữa chuẩn mực đạo đức với tự nhiên, giai cấp địa chủ 
quý tộc càng "phóng khoáng" hơn, dẫn tới trật tự của giai 
cấp thống trị càng khó bảo hơn. 

Quan điểm "việt đạo đức Nho gia chuẩn mực nhiệm 
tự nhiên", có tác dụng đột phá mang tính tích cực đối với 
lễ giáo phong kiến, có tác dụng tích cực trong thời kỳ Tây 
Tấn, đồng thời gây mầm hậu hoạ làm rối loại tư tưởng cho 
hậu thế, đặc biệt là thời kỳ Đông Tấn, lối sống buông thả 
phóng khoáng lúc bấy giờ phát triển rất mạnh, xuất hiện 
"phái Nguyên Khang phóng khoáng", dẫn Huyền học 
Nguy Tấn chuyển sang giai đoạn suy tàn. 

3. Quách Tượng đề xướng "danh giáo tức tự nhiên" 

Trên nền tảng "lấy cái gốc để thống nhất cái ngọn" 
của Vương Bật, Quách Tượng đã đề xướng lý luận "danh 
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giáo tức tự nhiên", ông đã chứng minh lý luận "Lễ giáo tự 
nhiên" và "Thiên lý tự nhiên", từ góc độ chứng minh về 
thiên nhiên, đã chứng minh tính hợp pháp của luân lý 
Nho gia phong kiến, có tác dụng bảo vệ gia1 cấp thống trị 
phong kiến. Một số người đề xuất bản tính tự nhiên của 
con người; về việc này Quách Tượng nói : "Nhân nghĩa vốn 
là bản tính tình cảm của con người", "được hấp thụ bởi 
thiên tính”, trên cơ sở của "vật giai tự nhiên" (vật đều là tự 
nhiên) đề xuất "thiên lý tự nhiên" "vạn vật dĩ tự nhiên vì 
chính" (“Chú giải của Trang Tử"). Tóm lại, mục đích thống 
nhất danh giáo tự nhiên của các nhà Huyền học, trên thực 
tế chính là để giải quyết mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ 
Môn Phạt với lễ giáo Nho gia đương thời. 

Kết luận, thời kỳ Nguy Tấn, một trong những quan 
điểm trọng tâm của Huyền học chính là xây dựng mối 
quan hệ giữa danh giáo với tự nhiên từ sau một thời được 
Vương Bật thống nhất và thời kỳ đối lập của Kê Khang, 
đến thời kỳ Quách Tượng thống nhất lại danh giáo với tự 
nhiên lần thứ hai, đánh dấu quá trình dài quanh co khúc 
khuỷu tiến hành hợp nhất Nho Đạo gia trong thời kỳ 
Huyền học Nguy Tấn. 


ä%. TÁC DỤNG ĐÙA CHỦ DỊCH ĐỐI Với 
RUYỀN HỤC NEUY TẤN 


Trong Huyền học Nguy Tấn, Chu Dịch có tác dụng 
lịch sử tới "tam Huyền chi quan" là chính. 


Tam Huyền chi quan tức chỉ Chu Dịch được xếp đầu 
tiên trong Huyền học, tiếp theo Chu Dịch là Lão Tử và 
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Trang Tử, hợp lại gọi là Tam Huyền. Vì sao trong thời kỳ 
Nguy Tấn, trào lưu tư tưởng của Lão - Trang Tử phát 
triển, mà lại xếp Chu Dịch đứng đầu tam Huyền? Lý do ở 
ba khía cạnh sau? 


|. CHU DỊCH LÀ BỘ KINH ĐIỂN CỦA LUÂN LÝ NHO HỌC 
.CHIẾM ĐỊA VỊ CHỦ ĐẠO SUỐT TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI THỜI KỲ HUYỂN 
+{QC NGUY TẤN. 

Thời kỳ Nguy Tấn là thời kỳ phân liệt xã hội phong 
kiến mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Quốc, phân liệt 
suốt từ Nam chi Bắc, đặc biệt là ở phía Bắc phân liệt rất 
mạnh. Thời Tây Tấn xảy ra hỗn chiến của "Loạn bát 
Vương" kéo dài 16 năm, chỉ trong vòng hơn 100 năm ngắn 
ngủi, phía Bắc phân chia thành 16 nước. Nội bộ giai cấp 
thống trị đua nhau tranh quyền đoạt lợi, cuộc đấu tranh 
của tập quyền trung ương với các nước chư hầu ngày càng 
ác liệt, mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp địa chủ ngày 
càng gay gắt. 

Về phương diện chính trị, đúng vào lúc tập đoàn Tư 
Mã ra sức chém giết người không ăn cánh với chúng, nhất 
là trong thời gian trước và sau khi cướp ngôi. Về kinh tế có 
sự tranh chấp quyết liệt giữa "chế độ đồ điển" của tập 
quyền trung ương với chế độ tư hữu ruộng đất của giai cấp 
địa chủ. Vì thế, đây là thời điểm phân liệt xã hội trầm 
trọng nhất trong những năm tháng biến động của thời 
cuộc. Do xã hội bị phân liệt, công thêm sự sụp đổ của 
chính quyền trung ương, việc thống nhất về mặt tư tưởng 
rất khó thực hiện, đã một thời nhà Hán chiếm vị trí độc 
tôn Nho học có nguy cơ bị sụp đổ. Theo đà phân liệt của xã 
hội và tranh hùng xưng bá của chư hầu, sự kiện trăm nhà 
đua tiếng một lần nữa lại xuất hiện, qua đấu tranh tư 
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tưởng của Lão Trang lại được đứng trên thế thượng phong. 
Chính trị kinh tế xã hội bị đảo lộn tất dẫn tới thay đổi 
trong lĩnh vực ý thức thượng tầng, đây chính là điều kiện 
xã hội khiến Nho gia Nguy Tấn suy vong, thay vào đó 
Huyền học Nguy Tấn phát triển. 


Giai cấp thống trị thì muốn duy trì trật tự phong 
kiến, để trật tự xã hội phong kiến của Trung Quốc được 
duy trì thì chỉ có duy nhất luân lý Nho gia là thích hợp 
hơn cả, Đặc biệt là để củng cố chính quyền trung ương thì 
càng cần phải duy trì luân lý Nho gia, vì thế duy trì luân 
lý Nho Gia phong kiến truyền thống ngày càng thêm cấp 
bách. Trước nhất là sự "thất súng" nhanh chóng của kinh 
học có kết cấu chương cú gò bó của nhà Hán, chỉ có thể xây 
dựng những cơ sở lỹ luận mới, thì mới có thể cứu vãn được 
nguy cơ. Thế là, để duy trì trật tự quyền thống trị của giai 
cấp phong kiến, tư tưởng Lão - Trang nhanh chóng trở 
thành cơ sở lý luận mới được xã hội chấp nhận. 

"Đạo pháp tự nhiên" của Lão - Trang trở thành bộ 
"Giá đỡ" mới của luân lý chính trị Nho gia (danh giáo). 
Thế là, luân lý Nho gia phong kiến được sự ủng hộ luân lý 
"danh giáo tức tự nhiên", thêm vào lại được lý luận "thiên 
lý tự nhiên" trợ giúp đắc lực, luân lý Nho gia phong kiến 
càng thêm đứng vững, cố tác dụng không nhỏ trong việc 
phát huy và củng cố quyền thống trị của giai cấp phong 
kiến. Kết quả, luân lý Nho gia lại được trọng dụng. "Danh 
giáo tức tự nhiên" và "Việt đạo đức Nho giáo nhiệm tự 
nhiên" trải qua bao đợt thăng trầm, cuối cùng luân lý Nho 
gia đã phát huy tác dụng và củng cố trong Huyền học, đặc 
biệt là sau bài học "nhiệm tự nhiên" tự diễn biến thành 
đạo đức phóng đãng của phái "phóng khoáng", địa vị của 
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đạo đức Nho gia trong Huyền học ngày càng nâng cao. 

Mặt khác, tập đoàn Tư Mã cũng ra sức bảo vệ đạo 
đức phong kiến, dùng "chính sách lễ trị" giả tạo để che đậy 
mức độ đoạt quyền của chúng. 

Lại nữa, nhà Hán độc tôn luân lý Nho học triết học 
truyền thống, ả¡:h hưởng đến xã hội cũng rất lớn. Vì thế, 
ủng hộ về đề xướng luân lý Nho gia và cơ sở lý luận Nho 
học, luôn chiếm vị trí chủ đạo của Huyền học Nguy Tấn; 
tuy tư tưởng của Lão Trang Tử đã được thăng hoa, song 
tư tưởng của hai ông chỉ coi trọng tư duy và lý giải triết 
học, trong đó chỉ tư duy về bản thể luận là chính, xem 
nhẹ luân lý xã hội, vì thế để duy trì trật tự xã hội phong 
kiến đành phải dựa hẳn vào Nho học. Đấy chính là bối 
cảnh chính trị bắt buộc phải duy trì luân lý Nho gia, vì 
thế luân lý Nho gia luôn là trọng tâm (hạt nhân) của 
Huyền học. 

Vì Nho học được coi là qui phạm luân lý để Huyền 
học dựa vào, cho nên Nho học - Chu Dịch trỏ thành bộ 
kinh điển cực kỳ quan trọng, đồng thời cũng trở thành 
cẩm nang của các nhà Huyền học. Đây chính là một trong 
những nguyên nhân chính Chu Dịch được xếp đầu tiên 
trong tam Huyền. 


II. CHU DỊCH LÀ CHỖ DỰA CHÍNH CỦA HUYỀN HỌC NGUY 
TẤN. 
Huyền học Nguy Tấn là phái chuyên về tư duy và lý 
giải, cội nguồn từ các cuộc đàm đạo trong thời kỳ Đông 
Hán. Đàm đạo là những nhận xét đánh giá tốt xấu của các 
danh sĩ thuộc tầng lớp chung, thượng lưu đối với chính trị 
xã hội, thuộc diện dư luận xã hội. Đàm đạo có cùng nghĩa 
với nghị đàm nhưng lại có sự khác nhau về thực chất, đàm 
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đạo chỉ bàn về triết học, thoát ly hắn lĩnh vực chính trị, là 
cội ội nguồn của Huyền học Nguy Tấn. 


Tới thời Tào Nguy đứng trước thực trạng xã hội phân 
hệt gay gắt, đây là thời kỳ xã hội có nhiều biến động nhất. 
Tập đoàn Tư Mã giết hàng loạt người không ăn cánh âm 
mưu cướp quyền đoạt vị; trong cung đình gươm đao tuốt 
vỏ, sát khí đằng đằng, danh lưu học sĩ sợ run như cây sấy, 
há dám luận bàn chính trị? Xã hội nhiễu nhương, nhân 
tâm ly tán, danh sĩ thấy tiền đồ mờ mịt, thế là họ thoát ly 
thực trạng xã hội, sa vào cuộc sống "vô dụe vô v1", chính vì 
nguyên nhân này tư tưởng Chu Dịch Lão Tử được dịp phát 
triển. Đây chính là cái gọi là "đàm đạo", tiền thân của 
Huyền học. 


Cùng với sự ra đời của đàm đạo, trình độ tư duy lý 
giải về bản nguyên vũ trụ ngày càng được nâng cao, tất 
yếu phải đụng chạm với Dịch học. Vì Chu Dịch không 
những là một bộ kết tỉnh của xã hội học, mà còn là một bộ 
tập toàn triết học cổ đại, trong đó hàm chứa ý nghĩa triết 
học hết sức sâu sắc và thâm thuý, các luận điểm bàn về 
bản nguyên vũ trụ cũng thâm thuý cao sâu; như vậy, Chu 
Dịch tất yếu phải trở thành tài liệu chủ yếu để nghiên cứu 
về vũ trụ của các nhà Huyền học, đây đâu phố” là ngẫu 
nhiên. 


Mặt khác, bản nguyên vũ trụ của Chu Dịch mang 
tính duy vật có sức thuyết phục hơn hẳn các quan diểm 
của Lão Trang, song các nhà Huyền học lại muốn kết hợp 
Chu Dịch với Lão Tử và Trang tử để nghiên cứu bản 
nguyên vũ trụ hơn. Ví như, "Dịch" và "Phái cực” của Chu 
Dịch có nhiều điểm tương ứng với "Đạo" của Lão Trang 
Tử, chúng đều có một đặc điểm huyền bí khó hiểu, chi 
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bằng ta "đàm "Lão" thuyết "Dịch"" để chúng cùng trở 
thành nội dung chủ yếu của Huyền học Nguy Tấn. Thêm 
ví dụ nữa, trong "Thế thuyết tâm ngữ" ghi chép : "Hà Yến 
có biệt tài giỏi bàn Dịch. Lão". ("Văn học"). 

Ngoài ra, về khía cạnh tranh luận "hữu", "vô" của 
Huyền học, tư tưởng Lão Trang được coi là phái "quý vô", 
Chu Dịch là phái "sùng hữu", lý giải "hữu" và "vô" xuyên 
suốt cả quá trình phát triển của Huyền học. Do đó hăng 
say nghiên cứu Chu Dịch thì cũng chính là hăng say 
nghiên cứu Huyền học Nguy Tấn. Các nhà Huyền học 
không những dựa vào Lão Trang Tử, mà còn rất chú trọng 
nghiên cứu Chu Dịch, đã có nhiều tác phẩm rất nổi tiếng 
viết về Chu Dịch, như "Chú giải Chu Dịch" của Vương Bật; 
"Thuyết Chu Dịch", "Lý giải Chu Dịch" của Hà Yến và các 
danh sĩ đàm đạo trong suốt quá trình hình thành và pháp 
triển Huyền học N suy Tấn. 


Đặc biệt có rất nhiều vấn đề các nhà Huyền học đề 
cập tới mang tính triết lý như : luận điểm về "Đạo" thâm 
nhập rộng rãi trong bản nguyên vũ trụ, những điều bí 
hiểm trong Lão Trang Tử..." chưa tìm ra lời giải, những 
kiến giải có tính chấm phá trong Chu Dịch như: "nhất âm 
nhất dương gọi là đạo", "Dịch có thái cực, Dịch sinh Larỡng 
nghĩ, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quái". 
Vì thế Chu Dịch là một trong những mục tiêu để các nhà 
Huyền học chọn nghiên cứu tìm tòi, đây là điểm phát triển 
tất yếu của triết học, đồng thời cũng là một những nguyên 
nhân Chu Dịch được xếp vị trí đầu tiên của tam Huyền. 


II CHỦ DỊCH LÀ TÂM ĐIỂM CỦA SỰ HỢP NHẤT NHO ĐẠO 
GIA TRONG HUYỀN HỌC NGUY TẤN. 


Thời kỳ Nguy Tấn là một thòi kỳ đặt biệt của sự dung 
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hoà Nho - Đạo, hoà hợp với Dịch Lão, nguyên nhân vẫn là 
do bối cảnh lịch sử chính trị đương thời. 


Nho - Đạo vốn là hai trường phái đối nghịch nhau, 
đến thời Nguy Tấn đã được hợp nhất làm một, nổ phát 
súng đầu tiên cho sự hoà đồng ba trường phái Nho - Đạo- 
Phật giáo thời Tuỳ Đường, đây là yếu tố do điều kiện lịch 
sử quyết định, cũng chính là nhu cầu của chính trị xã hội 
đương thời. 

Bởi vì quốc gia bị phân chia, xã hội rối ren, mâu 
thuẫn giữa tập quyền trung ương với quí tộc Môn Phạt 
ngày càng gay gắt, triểu đỉnh hủ bại, tương lai của các 
danh lưu học sĩ xám xịt, bi quan chán nản, họ đành phải ` 
nương thân núp bóng trên mảnh đất "vô vi" của Lão - 
Trang Tử, thế là tư tưởng Đạo gia của Lão Trang Tử được 
dịp phát triển, phong trào Huyền học phát triển rộng khắp 
từ Bắc xuống Nam. 


Mặc khác, theo đà sụp đổ của thế lực tập quyền trung 
ương, lực lượng duy trì tư tưởng đại nhất thống đã bị giảm 
thiểu. Tư tưởng Nho gia được tập quyền trung ương ủng 
hộ mạnh ở thời nhà Hán thống nhất đất nước, nay rơi vào 
cảnh khó có thể duy trì địa vị thống trị của mình, song tư 
tưởng Nho gia, nhất là cương thường luân lý Nho gia (bộ 
phận chủ chốt của tư tưởng Nho gia) đã trở thành công cụ 
để bảo vệ xã hội chuyên chế phong kiến, do đó, giai cấp 
thống trị phong kiến hy vọng nhờ cương thường luân lý 
Nho gia để duy trì trật tự xã hội của mình, nhằm cứu vãn 
bị chia rẽ gần tới diệt vong. 


Một khía cạnh khác nữa, mặc dù tư tưởng Đạo gia 
của Lão - Trang được mọi người hướng theo, song giai cấp 
thống trị đương thờ lại cần tới Nho gia, ví như Tào Tháo, 
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Tào Phi đều cần tới Nho gia. Nhà Hán sau khi thống nhất 
được thiên hạ, tuy tư tưởng Nho học đã mất đi vị trí độc 
tôn, song các thế lực cũ còn lại không phải là ít, họ rùm 
beng thổi lên làn sóng học Huyền học, song họ cũng khó có 
thể lay nổi cây đại thụ Nho học thâm căn cố đế. 


Ngoài ra, về lĩnh vực kinh tế, đó là sự tranh giành 
giữa giai cấp địa chủ mới trỗi dậy chuyên kinh doanh đồn 
trang với chế độ đồn điền của chính quyền trung ương ngày 
càng kinh liệt; giai cấp địa chủ mưu đồ làm một cuộc cách 
mạng, do đó một số người thuộc tầng lớp trung, thượng lưu 
trong xã hội tôn sùng "hữu vi" (hành động) của Nho gia, họ 
thảy đều nhắm mắt làm ngơ trước các luận điểm "vô dục vô 
vi", "né tránh tranh đấu" của Lão Trang. Đây cũng là cơ sở 
xã hội quan trọng cần phải duy trì Nho học. 


Một mặt khác nữa, (là để giải thoát cho Nho học khỏi 
mắc vào kết cấu chương cú, văn pháp gò bó, khó hiểu dẫn 
tới chú giải dài dòng ; hơn nữa luân lý tự do của tư tưởng 
Lão Trang lại không phù hợp "thích ứng" với yêu cầu duy 
trì thực hiện phong kiến, vì vậy trên lĩnh vực tư tưởng học 
thuật cần phải có sự hỗ trợ và bổ sung. 

Thế là, trong điều kiện chính trị đặc biệt này, thúc 
bách hoà hợp Nho đạo nhằm hỗ trợ và bổ sung cho nhau 
cần thiết hơn bất cứ lúc nào, đây là nguyên nhân chính 
trong thời kỳ Nguy Tấn xuất hiện phái "quí vô" của Hà 
Yến, Vương Bật, dấy lên phong trào lý giải Nho học của 
Lão Trang tiến tới Huyền học thay cho Dịch học, ví như 
trong chú giải "Chú giải Chu Dịch" của Vương Bật là điển 
hình của việc "dùng Lão - Tử để giải thích Chu Dịch". 


"Khổng Tử ra Ngữ Chú" của Vương Túc là "dùng đạo 
để giải thích nho, nho Đạo hoà hợp". Về sau, lại nổi lên 
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phong trào của phái "sùng hữu" đứng đầu là Hướng Tú và 
Quách Tượng, "dùng Nho để giải thích Đạo, sau đó lại luấn 
quấn lúc thì dùng Đạo giải thích Nho, lúc thì Nho giải thích 
Đạo, Chu Dịch trở thành vật trung tâm của mối quan hệ 
này, có tác dụng quan trọng trong suốt quá trình hình 
thành và phát triển của Huyền học. Đây chính là nguyên 
nhân thứ ba sách Chu Dịch đứng đầu trong tam Huyền. 


Chu Dịch là "anh cả" của tam Huyền, không những 
ảnh hưởng sâu sắc tới Nho giáo mà còn ảnh hưởng rất lớn 
tới Đạo giáo và Phật giáo, ví như nội dung trung tâm của 
Đạo giáo - tụ luyện nội đơn lấy Chu Dịch làm cơ sở lý luận, 
phật học sở đĩ ăn sâu bám rễ được ở Trung Quốc, không bị 
các trường phái truyền thống khác khác biệt thì vị trí thấp 
hèn, là nhờ noi gương tư tưởng trung hiếu của Nho gia. 
Tất cả các điểm trên đã chứng tỏ sau khi Chu Dịch được 
suy tôn là "Quan của tam Huyền", đã có tác dụng rất lớn 
tới sự phát triển của Phật giáo ở Trung Quốc và bổ sung 
hoàn chỉnh lý luận của Đạo giáo. Qua đây chứng tỏ không 
thể xem nhẹ ý nghĩa chủ đạo của Chu Dịch đối với Tam 
Huyền. 


Tóm lại, Huyền học Nguy Tấn trong suốt quá trình 
tuy chỉ lấy tư tưởng Lão - Trang làm nền tảng tư tưởng, 
song trên thực tế Chu Dịch lại chiếm ưu thế chủ đạo. Bất + 
luận luân lý chính trị xã hội như thế nào, tư tưởng chế học 
ra sao, Nho Đạo hợp nhất đến mức nào, thì Chu Dịch vẫn 
giữ ngôi đầu bảng của Kinh học, đầu bảng của các kinh 
điển chủ yếu của Nho học, vẫn là cơ sở lý luận chính của 
Huyền học, ảnh hưởng của Chu Dịch cao hơn hẳn ảnh 
hưởng của Lão Tử và Trang Tử. Chính vì thế Chu Dịch 
mới được mệnh danh là "Quan của tam Huyền" là có 
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nguyên do lịch sử của nó, qua đó chứng tỏ Chu Dịch có ý 
nghĩa lịch sử sâu xa trong thời kỳ Huyền học Nguy Tấn. 


88. Ý NRHĨA LỊCH SỬ ÙA HUYỀN HỌC NGUY TẤN 


I. GIÁ TR LỊCH SỬ CỦA HUYỀN HỌC NGUY TẤN. 


Huyền học Nguy Tấn là sản phẩm đặc biệt của thời 
kỳ Nguy Tấn ở trong xã hội phong kiến Trung Quốc, cũng 
là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển tư tưởng 
của Trung Quốc, dấy lên phong trào Huyền học rộng 
khắp toàn bộ Nguy Tấn Nam Bắc triều, tồn tại trong hơn 
300 năm, ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển tư tưởng, 
triết học Trung Quốc, một số nét chính được khái quát 
như sau. 


1. Ở khía cạnh tư tưởng học thuật 


Huyền học Nguy Tấn đã phá tan gông càm của Kinh 
học nhà Hán thống soái thiên hạ, xé tan vị trí độc tôn của 
tư tưởng Nho gia, một lần nữa khuấy lên không khí đua 
tranh của trường phái học thuật, làm cho Trung Quốc mở 
ra một thời kỳ học thuật mới sau thời kỳ chiến quốc với 
phong trào "trăm nhà đua tiếng", đã ảnh hưởng sâu sắc tới 
sự phát triển của tư tưởng Trung Quốc. Đặc biệt là giáng 
một đòn chí mạng tới quan điểm thần học "cảm ứng người 
trời" của nhà Hán, mở toang cánh cửa cho xu thế phát 
triển tư tưởng triết học của chủ nghĩa duy vật. 

2. Trên khía cạnh triết học. 


Huyền học Nguy Tấn thông qua việc tìm hiểu bản thể 
luận, đã nâng triết học cổ đại Trung Quốc lên một tầm cao 
mới, đồng thời sản sinh ra hai học phái lớn là Đạo học và 
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Tâm học thời Tống Minh, có ảnh hưởng nhất định tới sự 
nghiên cứu bản thể luận lý học thời Tống Minh. 


3. Trên khía cạnh nhận thức luận 


Huyền học Nguy Tấn thông qua các cuộc tranh luận 
về "hữu, vô", "gốc , ngọn", đã nâng cao đáng kể tư duy logíc 
của các nhà Huyền học cổ đại Trung Quốc. 


4. Trên khía cạnh văn hoá kinh học. 


Huyền học Nguy Tấn được hình thành bởi ba kiệt tác 
Chu Dịch, Lão Tử và Trang Tử, ảnh hưởng rất lớn diễn 
đàn văn hoá kinh điển ở Trung Quốc, đồng thời có tác 
dụng kế thừa và phát triển Kinh học của nhà Hán và tư 
tưởng lý học của thời Tống Minh, có ý nghĩa trọng đại phát 
huy truyền thống văn hoá của Trưng Quốc. 

ð. Trên khía cạnh tôn giáo 


Huyền học Nguy Tấn sớm đến với Nho học Đạo giáo, 
nổ tiếng súng đầu tiên mở ra, giai đoạn hợp nhất Nho Đạo 
ở Trung Quốc, học lấy tư tưởng của Dịch Lão và Trang Tử 
làm tư tưởng chủ đạo tạo nên nền tảng cho sự hợp nhất ba 
trường phái Nho - Đạo - Phật học. Huyền học lấy tư tưởng 
của Dịch, Lão, Trang Tử làm tự tưởng chủ đạo, có tác dụng 
quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện lý luận của 
Đạo giáo. Đạo giáo là tôn giáo của riêng Trung Quốc, nó 
bám dễ sâu trong mảnh đất văn hoá truyền thống của 
Trung Quốc. Đạo giáo không những lấy tư tưởng Lão Trang 
làm tư tưởng chủ đạo, mà còn tiếp thu tư tưởng lý luận của 
Dịch để tu luyện nội đan, ảnh hưởng của tam Huyền tới 
Đạo giáo là cực kỳ sâu sắc. Ngoài ra, Huyền học Nguy Tấn 
cũng có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của Phật học, 
đặc biệt là ảnh hưởng rất sâu sắc tới Phật học ở Nam triều; 
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điều đặc biệt của Huyền học là huyền bí, tôn chỉ của Đạo 

giáo là hư vô, của Phật học là thính không. Cả ba loại trên có 

sự liên hệ với nhau, khiến cho Huyền học phát huy được vai 

trò chủ đạo trong việc lý giải và hợp nhất chúng lại với nhau. 
6. Trên khía cạnh văn hoá nghệ thuật. 


Huyền học Nguy Tấn không những ảnh hưởng sâu 
sắc tới sự ra đời , phát triển tư tưởng văn hoá của Trung 
Quốc, mà còn có tác dụng to lớn thúc đẩy văn hoá nghệ 
thuật Trung Quốc phát triển. Do Huyền học có đặc điểm 
huyền ảo cao sâu và thần bí đã thẩm thấu sâu vào lĩnh 
vực văn hoá nghệ thuật, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn 
tới các lĩnh vực : thơ ca, mỹ thuật, điêu khắc, hội hoạ, âm 
nhạc, vũ đạo, v.v.., làm cho văn hoá nghệ thuật Trung 
Quốc thoát khỏi vòng kìm toả của nghệ thuật cung đình, 
mở ra một thời kỳ tự do phát triển, mà đỉnh cao là văn hoá 
nghệ thuật thời Tuỳ Đương. Huyền học Nguy Tấn đã thúc 
đẩy sự chuyển đổi nghệ thuật Trung Quốc từ văn học cung 
đình hướng sang văn học dân gian, văn học nghệ thuật 
không còn là lọ hoa trang điểm cho riêng cung đình nữa. 
Từ đó về sau, văn hoá nghệ thuật được ươm trồng và nảy 
nở trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, tràn đầy sức sống, 
vươn tới thế giới tự nhiên, hướng tới tương lai rực rõ. 

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA HUYỀN HỌC NGUY TẤN. 

Bất kỳ một trào lưu tư tưởng nào tổn tại trong một 
thời gian dài, ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng văn hoá 
Trung Quốc, không chỉ có nhiều ưu điểm lớn, mà còn để lại 
một số tác dụng phụ, Huyền học Nguy Tấn không phải là 
ngoạ! lệ. Một số hạn chế chủ yếu sau : 


Một là, "Việt đạo đức Nho giáo nhiệm tự nhiên" trong 
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Huyền học vốn dĩ là đối đầu với cương thường đạo lý 
phong kiến, có ý nghĩa tiến bộ trong việc chống lại đạo đức 
Nho giáo giả tạo của giai cấp thống trị, song lại tôn thờ 
quan điểm hư vô luân hôi của Lão Trang Tử, ảnh hưởng 
tiêu cực tới các danh sĩ học giả Nam triều, biến họ thành 
những kẻ sa vào cảnh sống "phóng khoáng" đó là phái 
Nguyên Khang phóng đãng. Họ ngày đêm bị quan, oán 
ghét thời cuộc, vô vọng sa vào cuộc sống du tụng tầm 
thường, khía cạnh này không những ảnh hưởng tới trì 
thức đương thời, không quan tâm tới chính sự, tạo ra bầu 
không khí ảm đạm du thủ du thực, mà có ảnh hưởng đến 
văn hoá nghệ thuật âm ỉ, ủ thành một tà lưu trong luồng 
văn hoá đích thực, ví như trong "Ví dụ", một tác phẩm 
điển hình về sự tiêm nhiễm mầm độc hại. 

Hai là, Huyền học tuy đã phê bình và phế bỏ sắc thái 
mê tín của Thần học "cảm ứng của người trời" của nhà 
Hán, song lại sa vào cảnh tôn sùng nhân sinh quan chính 
trị "hư vô luân hồi" của Lão Trang Tử, làm hạn chế ảnh 
hưởng của tôn giáo, đặc biệt là Đạo giáo đối với xã hội. 
Tiếp ngay sau đó xuất hiện Phật học thời Tuỳ Đường, 
nhanh chóng phát triển, càng chứng minh rõ thực sự 
khách quan này. 

Ba là, Huyền học với quan điểm "danh giáo tức tự 
nhiên" đã tìm thấy cơ sở lý luận mới trong cương thường 
luân lý phong kiến của Nho gia, cái gọi là "thiên lý tự 
nhiên", đã mở ra tiền lệ cung cấp cơ sở lý luận hợp pháp 
cho cương thường luân lý phong kiến. Đồng thời ảnh 
hưởng sâu sắc tới luân lý phong kiến "quan niệm về thiên 
lý" của lý học Tống Minh, khư khư bảo vệ quyền thống trị 
của xã hội phong kiến và cương thường luân lý khô cứng 
phong kiến. 
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Tóm lại, Huyền học Nguy Tấn bất kỳ trong hoàn 
cảnh nào phát triển hay làm biến đổi các lĩnh vực tư tưởng 
văn hoá, hay văn hoá nghệ thuật, luân lý tôn giáo, v.v... 
của xã hội phong kiến Trung Quốc đều phát huy tác dụng 
kế thừa quan trọng, điều đó minh chứng rõ rằng Huyền 
học Nguy Tấn không những là một giai đoạn lịch sử trọng 
đại phát triển tư tưởng triết học Trung Quốc, mà còn là 
thời kỳ lịch sử trung tâm phát triển văn hoá nước nhà. 
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CHƯƠNG 45 


TƯ TƯỞNG LÝ HỌC THỜI TỐNG MINH 


(.. ý học Tống Minh tôn tại bốn thời hỳ lịch sử Tổng, 
Nguyên, Minh, Thanh thống trị trên toàn Trung Quốc trong 
khoảng 800 năm. Nội dung chủ yếu của Lý học Tổng Minh 
là lấy lý học của nhà đại tư tưởng Chu Hy làm tư tưởng chủ 
đạo uới mục tiêu tôn chỉ là ' "Tôn Thiên Lý, diệt nhân dục”, 
nghĩa là yêu uầu mọi người phải tuân theo đạo đức phong 
biến cổ đại, ảnh hưởng của nó đối uới khuynh hướng luân lý 
đạo đức ở cuối thời đại phong hiến Trung Quốc mang tính 
quyết định, đồng thời giữ uai trò quan trọng trong Uiệc củng 
cố xã hội chuyên chế quân chủ phong hiến. 

Học phới của Vương Phu Chỉ là học phái bế thừa uà 
phê phán có chọn lọc học phúi Trình Chu, đồng thời thúc 
đẩy tư tưởng triết học theo chủ nghĩa duy uật cổ đại Trung 
Quốc lên đỉnh cao, đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển 
của tư tưởng triết học Trung Quốc. 

Chu Dịch là cơ sở triết học của lý học Tống Minh, do 
đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành bản thể luận uê 
lý của chủ nghĩa duy tâm khách quan, hoặc là bản thể 
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luận uê khí của chủ nghĩa duy uật mà trong đó Trương Tỏi 
uà Vương Phu Chỉ là đại biểu. Chu Dịch còn là cội nguồn 
của tư tưởng của Triết học trong lý học thời Tống Minh. 


ä1 KHÁI QUÁT 


Lý học Tống Minh là triết học chính thức ở hậu kỳ xã 
hội phong kiến Trung Quốc, thống trị tư tưởng triết học 
Trung Quốc trong suốt 800 năm, kinh qua bốn triều đại 
Tống, Minh, Nguyên, Thanh, phát triển mạnh ở triều đại 
Tống và triều đại Minh. 


Lý học Tống Minh thực chất là Triết học Nho gia 
được hình thành trong một hình thái đặt biệt, tư tưởng 
chủ đạo của nó là Luân Lý Nho gia. Nội dung chủ yếu của 
thể loại lý luận lý học Tống Minh là thể loại của Trình 
Chu, nghĩa là : Trương Tải là người sáng lập, kế theo anh 
em nhà họ Trình (Trình Hạo và Trình Cố) hoàn thành tác 
phẩm là Chu Hy, thăng hoa là nhờ Vương Phu Chi. Tiếp 
theo là thể loại tâm học của Lục Vương, tức do Lục Cửu 
Uyên sáng lập ra, Vương Thủ Nhân là người kế thừa và 
phát triển (gọi gộp lại là Lục Vương). Qua hai học phái 
trên, học phái lý học thuộc thể loại duy tâm khách quan, 
học phái tâm học thuộc phạm trù duy tâm chủ quan, về tư 
tưởng học thuật đã có thời đối nghịch nhau, song mục đích 
và tôn chỉ của hai học phái này lại giống nhau. Cả hai đều 
là sản phẩm của hình thái ý thức thuộc chế độ chuyên chế 
quân chủ hậu kỳ xã hội phong kiến Trung Quốc, tư tưởng 
chủ đạo của hai học phái trên đều coi luân lý đạo đức 
phong kiến và quyền thống trị của quân vương là thiên lý 
vĩnh hằng, bất di bất dịch, là tối cao. Trình Chu cho rằng : 
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"tồn thiên lý, diệt nhân dục". 


Học phái Lục Vương thì cho rằng : "Vũ trụ là trái 
tim của tôi, trái tìm của tôi là vũ trụ". Trong ("Tương Sơn 
toàn tập") quyển 22) khẩu hiệu của họ là "Tổn thiên lý, 
diệt nhân dục", mục địch là ở chỗ thông qua lĩnh vực hình 
thái ý thức để bảo vệ quyển thống trị của chế độ quân 
chủ phong kiến, vì thế lý học Minh Tống đều mang triết 
lý có tính chính trị khá mạnh, đó là thể loại học thuật cao 
như : Chính trị hoá, xã hội hoá, triết lý hoá. Khi thế lực 
của xã hội phong kiến dần chuyển sang giai đoạn suy 
yếu, lý học Tống Minh càng được giai cấp thống trị col. 
trọng và vận dụng, điều đó chứng tỏ lý học Tống Minh đã 
tác động mạnh mẽ tới xã hội phong kiến ủng hộ quyền 
thống trị của giai cấp. 


82. LÝ H00 TRÌNH CHU 


Lý học Trình Chu chiếm vị trí chủ đạo trong lý học 
Tống Minh, lấy lý luận của Dịch truyện "trên hình gọi là 
Đạo, dưới hình gọi là khí” làm cơ sở lý luận, phát triển cơ sở 
lý luận của "trên hình là Đạo”, nhấn mạnh lý của loại Đạo 
này siêu việt hơn khí (tức vật chất), là bản nguyên của thế 
giới, là chuẩn mực là luân lý tối cao. Vì vậy, Lý học Trình 
Chu còn được gọi là Đạo học; đạo ở đây đương nhiên không 
phải là Đạo của Đạo gia, mà là đạo có hàm nghĩa là "lý", 
chiếm vị trí tối cao. 

Người sáng lập ra học phái này là Trương Tái, kế tiếp 
là hai anh em Trình Đạo và Trình Cố, phát triển và hoàn 
thành do Chu Hy, dế thời Vương Phu Chi thì phát triển 
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rực rỡ trong đó bao gồm: Quan học của Trương Tải, Lạc 
học anh em họ Trình và Môn học của Chu Hy (Mân: tên 
gọi khác của tỉnh Phúc Kiến). 


Nội dụng chủ yếu (hạt nhân) của Lý học Trình Chu là 
lý (Đạo), dùng làm phạm trù tối cao, nghĩa là cho rằng, 
phía sau vạn vật còn có chúa tế của mọi tác dụng, đó là 
bản nguyên - Lý. Mục đích của việc nâng cao Lý là ở chỗ 
coi Lý là bản nguyên tối cao của cương thường luân lý 
phong kiến, cho thiên lý là tam cương ngũ thường, phụ vì 
tử cương, phu vi thê cương và bản nguyên của nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín, đặc biệt là cường điệu hoá quyền hành 
của quân vương, coi quyền hành của quân vương là tối 
cao. Thế là từ đó trở đi, giai cấp thống trị phong kiến rất 
chú trọng tới lý học, quyết định lý học thành bộ triết học 
chính thức, đặt trên tất cả các học phái khác. 

Lý học Trình Chu đã kinh qua bốn thời kỳ lịch sử: 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh, tổn tại trong 700 - 800 năm, 
luôn ở trong trạng thái thượng phong, cuối cùng đã được 
giai cấp thống trị quyết định thành tư tưởng thành chính 
thống, giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố chế độ 
quân chủ phong kiến. "Tồn thiên lý, diệt nhân dục" mà lý 
học đề xướng tức là yêu cầu mọi người phải tuân theo đạo lý 
phong kiến. Lý học đã giữ vai trò có tính quyết định tới 
khuynh hướng đạo đức luân lý hậu phong kiến Trung Quốc. 

Nội dụng của lý học Trình Chu là do hai anh em họ 
Trình (Trình Hạo và Trình Cố) và Chu Hy biên soạn. 
Trung tâm hoạt động của hai anh em họ Trình là ở Lạc 
Dương, được gọi là học phái nhị Trình, hay gọi tắt là Lạc 
học. Trung tâm hoạt động của Chu Hy ở Mân (Phúc Kiến) 
gọi tắt là Mân học. Học phái Chu Hy là học phái ảnh 
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hưởng rất lớn tới lý học thời Tống Minh, Chu Hy đã phát 
triển và tổng kết toàn diện lý học Tống Minh, biến lý học 
trỏ thành triết học chính thức của hệ thống tư tưởng từ 
thời Tống trở về sau này. 

Học phái Vương Phu Chi là học phái kế thừa và phê 
phán có chọn lọc học phái Trình Chu, đặc biệt là trên lĩnh 
vực tư tưởng triết học, học phái Vương Phu Chi đã tiếp thu 
những phần hợp lý của học phái Trương Tải, Trình Chu, 
loại bỏ những nội dung duy tâm. Ông đã sửa chữa lại sai 
lầm của Trình Chu khi nói về quan hệ lý khí, kiên trì và 
phát triển nội hàm hợp lý luận điểm khí nhất nguyên, xác 
định tư tưởng bản thể luận duy vật, đồng thời dưới tiền đề 
của bản thể luận duy vật, tiếp tục kế thừa có chọn lọc phép 
biện chứng của lý học Tống Minh; mặt khác đã tiến hành 
tổng kết toàn diện phép biện chứng duy vật cổ đại Trung 
Quốc, phê phán và phát triển, đưa học phái của ông trở 
thành đỉnh cao của tư tưởng triết bọc cổ đại Trung Quốc, 
thúc đẩy tư tưởng triết học cổ đại Trung Quốc phát triển 
theo hướng duy vật ở trình độ cao hơn, ảnh hưởng sâu sắc 
tới sự phát triển của tư tưởng triết học cận đại Trung Quốc. 


ä3. KHÁI uUÁT TÂM HỌC ỦA LỤC VƯƠNG 


Tâm học Lục Vương do Lục Cưu Ngôn sáng lập ở Nam 
Tống, được Vương Thủ Nhân phát triển ở triều Minh. Hai 
ông coi trái tim là bản nguyên của vũ trụ, để xướng quan 
điểm nhất nguyên luận "vũ trụ là trái tim của ta, trái tìm 
của ta là vũ trụ" ("Tượng Sơn toàn tập” quyển 22). Họ cho 
rằng cái gọi cái "lý" tức là tìm ta, đề xuất "tâm (tim) tức là 
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lý" ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 21), vạn vật đều từ trái 
tim ta sinh ra, đúng như họ đã nói :"Cái gọi là vạn vật đều 
ở ta ra" ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 29). 


Lục Vương col con người là thuộc tính thứ nhất, bản 
nguyên của vạn vật ở trong tim ta, thuộc loại chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan điển hình, mục đích là để tuyên truyền 
luân lý đạo đức phong kiến là tối cao. 


Chủ nghĩa duy tâm chủ quan có cội nguồn từ xa xưa 
của Mạnh Tử "vạn vật ở trong tim ta", về sau lại tiếp thu 
tư tưởng duy tâm của Trình Hạo "trái tim ta là trời". Họ 
đều cho rằng "lý" ở trong tim, chỉ cần trái tim cầu là được, 
hà tất phải cần "vật cập", "lý cùng": thế là, họ kiên trì tư 
tưởng duy tâm chủ quan "tâm tức lý, một chứ không phải 
hai", từ đó họ đề xướng "phát sinh bản tâm", "tổn tâm, 
- dưỡng tâm, cầu phóng tâm", khác hắn lý ở ngoài tâm của 
lý học Trình Chu. Song lý học của Trình Chu được chính 
quyền đương thời trọng dụng, thêm vào đó lại chịu ảnh 
hưởng của quan niệm mệnh trời truyền thống của Trung 
Quốc, cho nên không bị tâm học Lục Vương phát triển ở 
cuối triểu Minh, chủ yếu là có liên quan tới phật học 
đương thời hưng thịnh. 

Vương Thủ Nhân tiếp thu toàn bộ tư tưởng học thuật 
của Lục Cửu Uyên, tư tưởng duy tâm chủ quan của Vương 
Thủ Nhân có điểm hơn, cũng co điểm chưa bằng Lục Cửu 
Uyên. Ví dụ, Lục Cửu Uyên chỉ đề xuất "tâm tức lý", còn 
Vương Thủ Nhân thì nhấn mạnh quan điểm nhất nguyên 
luận "tâm ngoại vô lý", "tâm ngoại vô vật" (ngoại tâm 
không có lý, ngoài tâm không có vật). Tức cho rằng lý là ở 
trọng tâm, mục đích là để nhấn mạnh cương thường luân lý 
phong kiến vốn dĩ là ở trong trái tim mình, họ và học phái 


366 


Trình Chu đều cường điệu hoá lý và tối cao, không có một 
vật chất nào do trời sinh ra, tất cả là từ trái tim ta sinh ra 
mà thôi. "Phá tâm trung tặc nạn" của ông trên thực tế là 
phiên bản "tôn thiên lý, diệt nhân dục” của Trình Chu. 

Tư Tưởng tâm học Lục Vương đứng trên phương diện 
triết học, hội tụ đủ phạm trù duy tâm chủ quan, đứng trên 
góc độ tư tưởng triết học xem xét, chẳng qua chỉ là phản 
ánh một giai đoạn phát triển tư tưởng triết học cổ đại của 
Trung Quốc chứ không có giá trị nào đáng giá cả, song đối 
với sự phát triển tư tưởng đương thời và sau này ở chừng 
mực nào đó có ảnh hưởng ít nhiều. 

Trước tiên, tâm học Lục Vương thời kỳ Tống Minh 
cũng tác động ít nhiều tới phật học du nhập vào và thiền 
tôn ® ở trong nước, bởi vì tâm học bục Vương vốn dĩ chịu 
ảnh hưởng "vạn hữu duy thức" của phật học. Do đó, tâm 
học của Lục Vương, đứng trên góc độ tư tưởng học thuật 
xem xét một cách khách quan, nó chỉ có tác dụng góp 
chung tiếng nói với thiển tôn mà thôi. Do "bản thân" của 
Lục Vương tương đồng với "trực chỉ nhân tâm, kiếm tính 
thành phật" của thiển tôn, vì thế thiền tôn thịnh hành sẽ 
cung cấp cơ sở lý luận cho triết học, đặc biệt là ảnh hưởng 
rất lớn tới sự phát triển thiển tôn ở phía Nam. 

Lục Vương đều cho rằng, lý tối cao là bản nguyên của 
vạn vật trong vũ trụ. Vì thế, hai ông mới được xếp trong 
đội ngũ các nhà lý học, từ quan điểm trên xem xét, họ (chỉ 
phái Lục Vương) là người theo đuổi trường phái lý học của 
Trình Chu, song đã dũng cảm khiêu chiến với triết học 
chính thức đương thời, tức lý học Trình Chu, đề xuất "tâm 
ngoại vô vật", "lý tại tâm trung" và một số quan điểm nhất 





0 Thiển tôn : là một phái phật giáo, bằng phương pháp tĩnh toạ niệm phật tu hành. 
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nguyên luận khác, phá tan sự gò bó vây hãm của lý học 
Trình Chu thống soái thiên hạ, có ý nghĩa cách tân tư 
tưởng cận đại, đồng thời có tác dụng kích thích chủ nghĩa 
duy vật của Vương Phu Chi phát triển. 


äw. ÄNH t;XỨNG CỦA CHU DJDH TỨI SỰ HÌNH THÀNH 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỬNG LÝ HC TỐNG MINH 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA CHU DỊCH ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG BẢN THỂ 
LUẬN LÝ HỌC THỜI TỐNG MINH. 


1. "Đạo" của Chu Dịch và "Lý" của lý học Tông minh 


Hàm nghĩa chủ yếu của đạo trong Chu Dịch là chỉ 
quy luật vận động tác động tương hỗ âm dương, ví dụ: 


Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo. "Dịch - Hệ từ". (một 
âm một dương gọi là đạo) 


Từ mệnh đề cao sâu trên, chứng tỏ tính vật chất của 
Đạo trong Chi Dịch, đồng thời cũng ghi nhận "Đạo" của 
Chu Dịch được thể hiện bằng khí (chỉ không kh). 


Chu Dịch nhấn mạnh: 


Trời đất mở mịt, vạn vật hoá thuần ® "Dịch, Hệ từ". 
Mờ mịt, tức không khí mờ mịt. mông lung, là thể khí 
nguyên thuỷ nhất từ tác động tương hỗ của thể khí 
nguyên thuỷ sản sinh ra vạn vật, Chu Dịch chỉ rõ, cần 
phải trải qua quá trình du hồn (vận động) của khí, nghĩa 
là : "tĩnh khí vì vật, du hồn vi biến". 


Quá trình du hồn của tỉnh khí (khí tỉnh khiết) chính 
là quá trình tác động tương hỗ của âm dương, Chu Dịch 





t9 Hoá thuần : Thuần tính côn rượu. hoá thuần : chất khí đễ bay hơi. 
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gọi hiện tượng này là "Đạo". "Đạo" của Chu Dịch chỉ quá 
trình "nguyên khí mờ mịt mông lung- tức là khí âm 
dương". Vì thế, "Đạo" của Chu Dịch trên thực tế bao gồm 
cả nguyên lý của bản thể khí ở trong đó. 

Trên cơ sở của "một âm một dương gọi là đạo" trong 
Dịch truyện, Trương Tái đã kết hợp nguyên khí "mờ mịt" 
của Dịch truyện với khí của "âm dương", trên nền tảng của 
"Đạo" trong Dịch truyện, phát triển lên một bước nữa bản 
thể "khí" theo hướng duy vật, ông nói : "Hư không tức khí. 
Thái hư vô hình, khí chi bản thể, kỳ tụ kỳ tán, biến hoá tri 
khành hình nhĩ." 

(Chính Mông. Thái hoà thiên" trích trong "Trương 
Tải tập" trang 7). 

Trương Tải chỉ rõ thái hư không phải là cái hư vô, 
thái hư chính là khí, qua đó để xướng quan điểm bản thể 
luận về khí của vũ trụ, chứng tổ thời kỳ đầu của lý học 
Tống Minh thuộc quan điểm duy vật. 

Đầu tiên Trương Tải phát triển bản thể luận về khí 
của Chu Dịch, đồng thời nhấn mạnh tính vật chất của bản 
thể này, ông tuyệt đôi tin tưởng "hữu sinh vô hữu", phần 
đối "hữu sinh vu vô" của Đạo gia. Ông nói:"thái hư tức khí, 
tắc vô vô. ("Trương Tải tập") 

Ông nhấn mạnh khí của thái hư chính là khí mờ mịt 
của Chu Dịch. Ông lại nói: "thiên đại vô ngoại, kỳ vi cảm 
giả, yên ôn nhị đoan nhi ký yên" ("Chính mông. Thái hoà 
thiên" trích từ "Trương Tải tập"). 

Nghĩa là bản nguyên vũ trụ là khí, là quá trình phát 
triển từ nguyên khí mờ mịt đến khí của âm dương, đưa 
khí vào phạm trù cao nhất của triết học, tầng kết cấu logic 
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tối cao của bản thể luận. Quan điểm này của ông là bước 
phát triển mới bản thể luận về khí "mờ mịt âm dương" 
trong Chu Dịch. 

Lý học Trình Chu ngược hẳn với Trương Tải, không 
phát triển theo quan điểm bản thể khí "mờ mịt - âm 
dương" trong Chu Dịch, lại tiếp thu "trên hình là đạo "dưới 
hình là khí (vật chất)" của Chu Dịch. "Đạo" của "Dịch - Hệ 
từ", đồng thời phát triển theo hướng thế giới tự nhiên siêu 
việt, "lý ở trên hình", Chu Hy còn lấy khí (không kh để 
giải thích khí (vật chất) ở dưới Đạo (lý), như vậy sẽ hình 
thành lý học Tống Minh, "lý" ở trên hình thống soái "khí" 
(không kh?) dưới hình. Lý học Tống Minh sở dĩ gọi là Đạo 
học, nguyên nhân chính là ở đây. 

"Đạo"ở đây phái hắn Đạo của Đạo gia, Đạo của lý học 
Tống Minh tức là lý, là chỉ thiên lý (ý của trời), thiên đạo; 
loại thiên lý (hay thiên đạo) này được Khổng Mạnh coi là 
triết lý trung tâm của tư tưởng học thuật Nho gia. Thế thì, 
tại sao gọi là thiên lý (hay thiên đạo)? Vì các nhà lý học 
Tống Minh cho rằng, đạo lý mà họ tôn sùng là lý của trời 
ban (thiên thu) là của đấng tối cao, là bản nguyên của vũ 
trụ, là khởi thuỷ của vạn vật. Do đó cũng là chuẩn mực tối 
cao của tất cả mọi luân lý đạo đức, qua đó đề xướng "bỏ 
nhân dục", "tồn thiên lý" nhằm ủng hộ quyền thống trị của 
chế độ quân chủ phong kiến, đây chính là lý của lý học 
Tống Minh. 

Thời kỳ Nhị Trình, không những họ thừa nhận khí 
(không khí?) của Trương Tái có ý nghĩa quan trọng trong 
bản thể luận, mà còn không nhất trí khí chiếm vị trí tối 
cao của bản thể luận, chỉ xếp khí ở dưới lý. Ví như Trình 
Cố nói : 
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"Có lý thì có khí" (trích trong "Hà Nam Trình thị tuý 
ngôn. Thiên địa thiên" "Nhị Trình tập" trang 1227) 

Tức cho rằng gốc tối cao của vạn vật là lý, ví dụ : 

"Lý giả, thực đã, bản dã" “Hà Nam Trình thị tuý 
ngôn. Luận nghịch thiên" trích "Nhị Trình tập" trang 117) 

"Vạn vật đều chỉ có một lý ("Nhị Trình tập" trang 30) 

Cho rằng : Lý có trước, khí có sau, sau rốt mới có vận 
vật, khí là hình dáng của dưới lý, ví như ông nói : 

"Tâm sở cảm thông giả chỉ là lý... nếu như nói là loại 
can thiệp tới hình thanh, thì là khí". “Hà Nam Trình thị 
di thư. Quyển hạ 2" trích trong "Nhị Trình tập" trang 56) 

Lý luận lý vi khí tiên (lý đứng trên kh? của Nhị 
Trình đã xác định vị trí tối cao của lý trong bản thể luận, 
chuyển bản thể luận về khí của Trương Tái sang bản thể 
luận về khí, mở ra nền tảng cho lý học Tống Minh. 

Lý - Khí luận của Chu Hi kết hợp sử dụng quan 
điểm của Trương Tái và nhị Trình, nghĩa là tiếp thu khí 
của Trương Tải, phát triển thêm "Đạo" ở trên hình của 
Nhị Trình, làm cho lý học Trình Chu tăng thêm phần duy 
vật của khí. Song ông đặt ra khí ở dưới lý, tức là dưới khí 
( vật chất) là khí, thế là khiến cho lý học nhà Tống Minh 
không thoát khỏi phạm trù duy tâm khách quan. Ví như 
ông nói: 

Giữa trời và đất, có lý có khí. Lý dã giả, hình nhì 
thượng chi 

Đạo dã, sinh vật chi bản dã; Khí dã giả, hình nhi hạ chi 


Khí ( vật chất ) dã, sinh vật chi cụ dã." (“Đáp Hoàng 
Đạo Phu" trích trong (Chu Tử văn tập. Quyển 58) 
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Tóm lại, ông đã đặt lý vào vị trí tối cao trong bản thể 
luận, đồng thời nhấn mạnh tác dụng quan trọng của khí, 
trọng tâm của lý khí luận của ông là : lý là gốc của khí, khí 
là để dùng cho lý, đương nhiên lý thuộc thuộc tính thứ 
nhất, ví dụ : 

"Dĩ bản thể ngôn chi, tắc hữu thị lý, nhiên hậu hữu là 

í". (Bàn (nói) về bản thể, trước tiên là lý, sau đó mới là 
ÄP ("Mạnh Tủ hoặc vấn" Quyển 3) 


"Cái gọi là lý và khí, chắc chắn là hai loại... Nếu xét 
về lý, tuy chưa có vật, song đã có lý của vật". ("Chu Tử văn 
tập. Đáp Lưu Thúc văn") 

Ông còn cho rằng khí là khí (vật chất) ở dưới hình, ví 
dụ : 

"Lý ở trong khí, giống như một viên ngọc đặt trong 
nước" ('Chu Tử ngữ loại. Quyển 4") 

"Lý dã giả, Đạo ở trên hình, khí dương chi bản đã; 
Khí dã giả, khí ở dưới hình, sinh vật chi cụ dã ("Chu Tử 
văn tập. Đáp Hoàng Đạo Phu" quyển 58) 

Vì thế, lý - khí luận của Chu Hy không siêu việt bằng 
thuyết "lý trước khí sau của anh em họ Trình, bất quá chỉ 
là trên nền tâng đã có của Nhị Trình, nhấn mạnh thêm 
tác dụng của khí và bổ sung lý luận vào bản thể luận cho 
đầy đủ hơn mà thôi. Khách quan mà nói, lý - khí luận của 
Chu Hi vẫn chỉ thuộc phạm trù duy tâm khách quan, 
giống như bản thể luận về lý của nhị Trình đều là phủ 
định của phủ định đối với bản thể khí của "mù mịt - âm 
dương" trong Chu Dịch. 

Vương Phu Chi kế thừa nhị khí (hai loại kh? mù mịt 
của Trương Tải và Chu Dịch, đính chính quan điểm duy 
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tâm của Chu Hi "khí ở dưới ly" đề xuất bản thể của Đạo 
chính là nhị khí (khí âm và khí dương), đồng thời nhấn 
mạnh lý ở trong khí, bên ngoài của khí không tổn tại bất 
kỳ lý nào của khí siêu việt, như ông đã nói : 

Lý trong khí. ("Trương Tải Chính Mông chú. Thái Hoa") 

"Khí ngoại cánh vô hư thái cô lập chi lý dã? 

Bàn về lý và khí, Vương Phu Chi đã đính chính lại 
"khí ở dưới lý" của Chu Hi, làm cho lý học Tống Minh cuối 
cùng chuyển sang hướng duy vật. 

Tóm lại, sau khi Vương Phu Chi tổng kết tư tưởng 
bản thể luận của Trương Tải, Trình Chu, Lục, Vương 
xong, đi đến khẳng định bản thể luận về khí của Trương 
Tải, phủ định bản thể lý của Trình Chu và bản thể tâm 
của Lục Vương. 

Trên cơ sở của "mù mịt âm dương" trong Chu Dịch, 
Vương Phu Chi đã tiếp thu tư tưởng bản thể khí của 
Trương Tải, tiến hành phát triển bản thể luận theo hướng 
duy vật, xác định rõ ràng tính đúng đắn của bản thể luận 
về khí, ông nói : 

"Lý tức là lý của khí, khí được như vậy lại là lý, lý 
không phải là đứng trước, khí không phải là đứng sau". 

(Đọc toàn tập tứ thư. Mạnh tử cáo Tứ Thượng" trang 
724) tức là chỉ rõ : lý tức là khí, lý khí vốn là nhất thể, quyết 
không thể phân thành trước sau, bên ngoài của khí tuyệt đối 
không tôn bất kỳ loại vật chất siêu việt nào, kể cả cái gọi là 
lý của tiên nghiệm, thậm chí cho rằng : "Khí là chỗ dựa của 
lý : Khí giả lý chi y dã" ("Tư vấn lục. Nội thiên") 

Vương Phu Chỉ sau khi kế thừa Trương Tải, một lần 
nữa đặt khí vào phạm trù tối cao của bản thể luận, đó là 
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một sự phát triển thân và khẳng định đày đủ đối với bản 
thể luận về khí của Chu Dịch và Trương Tái, đã đưa triết 
học duy vật cổ đại Trung Quốc lên tới đỉnh cao, lập nhiều 
cống hiến to lớn trong sự nghiệp phát triển triết học duy 
vật ở Trung Quốc. 

Như trên đã trình bày, thông qua quá trình diễn biến 
của lý học Tống Minh, đã phản ánh quá trình phát triển 
của Dịch học và Nho học. Đặc biệt là quá trình phát triển 
của Nho học từ duy tâm chuyển sang duy vật. 

Kết luận : từ Trương Tái, Trình Chu đến Vương Phu 
Chi lý giải bản thể luận về khí "mờ mịt âm dương" của Chu 
Dịch, kinh qua quá trình phát triển phủ định của phủ định 
"Khí- lý- khí", lý học Tống Minh từ bản thể khí của Trương 
Tải đến bản thể khí của Vương Phu Chi đã đạt đỉnh cao về 
bản thể luận duy vật của Trung Quốc, đồng thời cũng phản 
ánh sự ảnh hưởng của bản thể luận về khí "mờ mịt âm 
dương" trong Chu Dịch đối với lý học Tống Minh. 

2. "Thiên" của Chu Dịch và "Lý" của lý học Tống 
Minh. 

Thiên (trời) trong Chu Dịch là đấng tối cao, lý ở dưới 
thiên, ví dụ : Dịch giả nhi thiên hạ chi lý đắc hĩ, thiên hạ 
chi lý đắc nhi dịch thành vị hô kỳ trung hĩ" (Dịch - Hệ từ). 

Tức là : Lý ở dưới thiên, Đạo của Chu Dịch tức là lý 
đều ở dưới thiên. 

Ví dụ : "Dịch và thiên địa chuẩn? Cố năng chi luân 
thiên địa chì đạo" (Dịch - Hệ từ). 

Thiên của Chu Dịch chỉ thiên của tự nhiên, không 
bao hàm siêu tự nhiên có ý chí sức mạnh tinh thần, mà là 
quy luật vận động của âm dương. 
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Ví dụ "Lập thiên chì đạo, là âm và dương, 

Lập địa chị đạo, là nhu và cương, 

Lập nhân chi đạo là nhân và nghĩa?" 

(Dịch - Hệ Từ) 

"Một âm một dương gọi là đạo" (Dịch Hệ từ) 

Chu Dịch nhấn mạnh nhân đạo và thiên đạo không 
thể hợp nhất. 

Ví dụ : "Có thiên đạo, có nhân đạo, có địa đạo" (Dịch - 
Hệ tù). 

Vì thế, thiên trong Chu Dịch là thiên của tự nhiên 
thuộc phạm trù duy vật. Mặc dù quan niệm về thiên mệnh 
(mệnh trời) có từ trước đời triều đại Chu, ví dụ : Lời tuyên 
thệ nơi hội quần Thương Dạng phạt Hạ Trụ, đã dùng 
"thiên mệnh cứu thế" để kích lệ tướng sĩ, trong "Thượng 
Thư Dạng Thệ" ghi chép : "Thiên-hạ có nhiều tội, thiên 
mệnh cứu thế" Chu Công cũng nói "Thiên mệnh bất vu 
thường". (Trích trong "Thượng Thư Khang Cáo"). Song 
trong Chu Dịch vẫn kiên trì cho rằng : Thiên chỉ quy luật 
thiên đạo của tự nhiên, điều đó chứng tổ quan niệm duy 
vật trong Dịch truyện tương đối mạnh. 

Bản thân Chu Dịch có kết cấu bộ khung lý luận rất 
lớn, cùng lúc đề xướng phát triển theo hướng duy vật và 
diễn giải theo hướng duy tâm, ví dụ : "trời cao quí, đất 
thấp hèn" trong Chu Dịch (Dịch hệ từ) tức là Đổng Trọng 
Thư phát triển "thiên đạo nhiệm dương bất nhiệm âm" 
(đạo thời thuận ứng với dương không thuận ứng vơi âm), 
đồng thời đưa ra cơ sở lý luận tam cương : "quân vi thần 
cương, phụ vi tử cương, phụ vi thê cương". Từ đây có thể - 
đặt một dấu chấm. 
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Lý học Tống Minh đạo lý ở dưới thiên trong Chu Dịch 
đặt lên trên thiên, là giai đoạn quá độ của Nho gia cần 
kinh qua. Khổng Tử chủ trương phấn đấu, song cũng có 
lúc tuân theo cách nói "thiên mệnh" và tiền nhân. Ví như 
ông thường nói : "Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên" 
(Sống chết có số, phú quý nhờ trời) (trích trong "Luận Ngữ. 
Nhan Uyên") Mạnh Tử thì tiến thâm thêm một bước kết 
hợp chặt chẽ thiên với đức, nghĩa là đạo đức hoá thiên đạo, 
luân lý hoá thiên đạo, ví như Mạnh tử nói : "trị kỳ tính tắc 
tri thiên dã" (biết tính của nó thì biết tính của trời). (Trích 
trong "Mạnh Tử. Tận tâm thượng"). Nhà Đạo nho Đổng 
Trọng Thư ở triều đại nhà Hán đem hợp nhất thiên đạo 
với nhân đạo, qua đó đạo đức hoá và nhân cách hoá thiên 
đạo, đồng thời đề xuất lý luận "Thiên bất biến, đạo cũng 
bất biến", để làm cơ sở cương thường luân lý Nho gia 
chiếm địa vị thống trị trong xã hội phong kiến. Vì thế, từ 
thời nhà Hán đã bắt đầu có Nho gia; lý đứng trên trời và 
cách trời một khoảng cách siêu xa, còn thiên hạ tự nhiên 
đã bị đạo (ý) của nhân cách thay thế. Nho gia nhà Hán coi 
tam cương ngũ thường là thiên đạo vĩnh hằng bất biến, đã 
mở lối đưa đường cho nhất nguyên luận về lý của Nho gia 
triều Tống ra đời. 

Sau khi kinh qua thời kỳ quá độ của Nho gia nhà Hán, 
đến thời nhà Tống, Lý học Trình Chu đã t:iệt để hoá chính 
trị, thiên luân lý hoá thiên, ví như Trình Cế đề xuất : "thiên 
giả lý dã" (trích trong "Di thư" quyển 11) nghĩa là tước bỏ 
thành phần tự nhiên của trời (thiên), sau đó nhận định 
thiên chính là lý, đem thiên và lý ghép chặt thành một thể 
(nhất thể). Tóm lại, Nho gia triểu Tống trên nền tảng của 
Nho gia triều Hán đã đưa địa vị của thiên lý lên vị trí rất 
cao, nhằm duy trì và giữ vững luân lý đạo đức phong kiến. 
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Như thế có nghĩa là : bắt đầu từ Hán nho đến lý học 
Tống Minh, "lý ở dưới thiên" trong Chu Dịch, đã bị đảo 
ngược thành "lý ở trên thiên"; tức là phía trên trời có một 
lý siêu phàm. Còn cái gọi là thiên lý, cái "lý" này không 
những là bản nguyên của vật chất vũ trụ, mà còn là chuẩn 
mực tối cao của đạo đức luân lý phong kiến, vi phạm cương : 
thường đạo lý này là đồng nghĩa với vi phạm thiên lý. Qua 
đó đề xướng cương lĩnh "tồn thiên lý, diệt nhân dục", thiên 
lý và nhân dục đã được hậu thế phát triển thành quy 
phạm đạo đức để phân biệt chân lý và tội ác. Phàm là 
hành vi tư tưởng chính nghĩa, chính trực, đạo nghĩa, thì 
được gọi là thiên lý, còn hành vi tư tưởng ác độc, phi nghĩa 
thì được gọi là nhân dục (tức tội ác). Nếu như vi phạm 
thiên lý, tất nhiên lý không dung tha. 

3. "Tính" của Chu Dịch với "Lý tính" và "tâm 
tính" của lý học Tống Minh. 

Chu Dịch định nghĩa về tính là : "Cùng lý tận tính dĩ 
chí vu mệnh", mục đích của lý cũng là vì tính tận (là cùng 
tính tận), giữa lý, tính và mệnh có sự liên quan nào đó, 
song giữa chúng cũng có sự khác nhau. 

"Tính" của Chu Dịch chủ yếu là có mối quan hệ mật 
thiết với "mệnh", song đối với khái niệm của "nhân tính", 
thì lại khác nhau, do đó quan niệm về tính mạng của Chu 
Dịch được thuyết dưỡng tính vận mệnh của Nho gia bổ 
sung hoàn thiện. 

Tính của thời kỳ tiên Tần chủ yếu là lý giải bản tính 
của con người, gần nghĩa với "tính" của Khổng Tử, nhưng 
lại khác rất nhiều so với tập "Tính tương cận, tập tương 
viễn" (trích trong "luận ngữ. Dương Hoá" và tính bản 
thiện của Mạnh Tử, "Nhân tính chi thiện" trích trong 
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"Mạnh Tử. Cáo tử thượng", tính bản ác của Tuần Tử 
"Nhân chỉ tính ác" trích trong "Tuần Tử. Tính ác", Cáo Tử 
thì cho rằng bản tính của con người có thiện có ác "tính vô 
thiện vô bất thiện" được trích từ "Mạnh Tử. Cáo Tử 
thượng", tất cả đều bàn về nhân tính, tức là bản tính của 
con người. Các học giả nổi tiếng trên đều bàn luận về 
"tính", tuy mỗi người có chính kiến khác nhau, song sự liện 
hệ chặt chẽ giữa tính và lý thì chỉ thấy có trong Chu Dịch. 


Lý học Tống Minh đã có bước phát triển đặc biệt bàn 
về tính và lý, đưa tính lên vị trí khá cao, nghĩa là tính và 
lý có chung về khái niệm, ở cùng chung một vị trí, hay nói 
cách khác là ngang nhau. Ví như lý học của Trình Chu 
nhấn mạnh :"tính tức lý đã" (trích trong "đi thư" quyển 
thượng 22) ; Chu Hy cũng nói : "Tính giả cái mà con người 
nhận được là lý của thiên (trời)". (trích trong "Mạnh Tử 
tập chú. Cáo Tử thượng", tất cả đều cho rằng tính là thiên 
lý được thể hiện trên cơ thể của con người, nhân tính 
chính là hoá thân của thiên lý. 

Tính, được Trương Tải phát triển thêm, ông kết hợp 
tính với khí, đồng thời phân thành tính của khí chất và 
tính của thiên địa, nghĩa là cho rằng tính của con người 
(tức là tính của thiên địa) vốn bản thiện, sở dĩ có sự khác 
nhau giữa thiện và ác, là vì mỗi người có tính khí chất 
khác nhau. "Thiên địa chỉ tính" của ông (Trương Tái) là để 
cho Trình Chu ra đời (thiên mệnh chỉ tính), nếu như Trình 
Chu phát huy đầy đủ "tính của thiên địa" của Trương Tải 
thì tất nhấn mạnh "tính của thiên mệnh" coi nhân tính 
tương đồng với thiên lý, đồng thời nâng nhân tính lên vị 
trí cao nhất, coi nhân tính là sự hoá thân của thiên lý. 


Về quan hệ của tính và tâm, hai anh em họ Trình đề 
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xướng quan điểm "tâm tức tính dã" Trích từ "Hà Nam 
Trình Thị dĩ thư” Quyển 18 và "Nhị Trình tập" trang 204). 
Nhị “Trình còn đề xuất "tính tức lý" (trích trong "di thư” 
quyển thượng 22). Chu Hi cũng cho rằng "tính tức lý". Qua 
đây đủ thấy trong con mắt của họ, "tâm - lý - tính" trên thực 
tế là một thứ gì đó, cũng có nghĩa là sự thể hiện của thiên 
lý, bất luận là tâm tính hay nhân tính đều do thiên lý ban 
tặng cho con người, chẳng qua tên gọi khác nhau mà thôi. 

Lục Cửu Uyên tiến xa hơn một bước cho rằng tâm 
tính chính là bản thể, "tâm tức tính", "tâm tức lý" (“tâm 
tức lý dã”, được trích trong " Vụ Lý Tể", "Lục Cửu Uyên 
tập” quyền 11 trang 149). Vương Thủ Nhân đề xướng bản 
thể của tâm là tính, nếu như đem ra liên hệ với "tính tức 
lý" của Chu HỊ, thì tâm cũng tức là tính. Hai cách nói khác 
nhau, tâm tính là thể hiện của Lý trong nhản tâm. 


Như trên đã trình bày, từ tính của Chu Dịch đến 
"tâm", "tính" của Lý học Tống Minh, chứng tỏ "tính" của 
Chu Dịch được lý học Tống Minh thông qua ba góc độ khác 
nhau : "khí tính", "lý tính" và "tâm tính", tiến hành phân 
tích với mục đích tìm thấy sự thống nhất giữa chúng, từ đó 
nâng cao nhân tính, là thành quả của thiên lý ban tặng, 
qua đó rút ra cơ sở lý luận làm công cụ bảo vệ cương 
thường luân lý đạo đức phong kiến. 


II ẢNH HƯỚNG CỦA CHU DỊCH ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG CỦA 
PHÉP BIỆN CHỨNG LÝ HỌC TỐNG MINH. 


Chu Dịch có ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng của lý 
học Tống Minh, trên khía cạnh bản thể luận, cho dù đối 
với sự hình thành bản thể luận duy tâm khách quan của 
Trình Chu, hay là đối với bản thể luận duy vật của Trương 
Tải và Vương Phu Chi đều có nhiều ảnh hưởng sâu sắc. 
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Đồng thời đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng lý 
học biện chứng thời Tống Minh cũng có mối quan hệ cội 
nguồn sâu sắc. Cụ thể như sau : 

1. Luận lưỡng phân về quan niệm mâu thuẫn 
âm dương của Chu Dịch và lý học Tống Minh. 


Giữa quẻ âm và quẻ dương trong Chu Dịch đều bao 
hàm phép mâu thuẫn âm dương; đối với các nhà lý học có 
sự đối lập trong một thể thống nhất và ảnh hưởng sâu 
sắc lẫn nhau. Chu Dịch thông qua biến hoá của các quê 
âm dương để phản ánh quy luật chuyển hoá bền vững 
của sự vật, là cội nguồn của lý học sản sinh tư tưởng đối 
lập trong một quan niệm thống nhất. Ví như "nhất vật 
lưỡng thể", "mờ mịt hai đầu" của Trương Tải chính là sự 
phát triển của quan niệm mâu thuẫn âm dương trong 
Chu Dịch. Ông nói: 

"Nhất vật nhi lưỡng thể giả, kỳ thái cực chỉ vị... nhất 
vật lưỡng thể giả, khí dã."“Hoành Khê dịch thuyết. 
Thuyết Quái"). 

"Thiên đại vô ngoại, kỳ vi cảm giả, mù mịt hai đầu..." 

(“Chính mông Thái Hoà") 

"Thiên tính, càn khôn, âm dương dã, nhị đoạn cố hữu 
khảm, bản cố năng hợp" 

(Chính Mông Càn xứng") 

"Lưỡng Thể", "Lưỡng đoạn", của ông chính là chỉ hai 
mặt của sự vật. Nhị Trình chỉ rõ "vô độc xứ hữu đối". Chu 
Hi cũng đề xuất "thiên địa chi gian vị thưởng vô tương đối 
giả" (quan điểm mâu thuẫn của "Chu Tử ngữ loại" trích 
trong quyển 62), đều là sự phát triển thêm về quan niệm 
mâu thuẫn âm dương trong Chu Dịch. 
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Các nhà lý học Tống Minh.đặc biệt chú ý tới việc phát 
triển qui tắc mâu thuẫn âm dương trong Chu Dịch đề xuất 
quan điểm "nhất phân vi nhị" "hợp nhị vi nhất" (một phân 
thành hai, hợp hai làm một). Ví dụ như Thiệu Ủng, Chu 
Quách Cố trong Chu Dịch "Dịch có thái cực, thị sinh lưỡng 
nghị, lưỡng nghì sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quái" 
và "Dịch Vĩ. Càn Tào Độ" dẫn lời Khổng Tử nói : "lúc đầu 
địch là thái cực, Thái cực được chia làm hai, đó là trời và 
đất", qua dẫn trích quan điểm trên để đề xuất quan điểm 
"nhất phân vi nhị" (một phân thành ha!). 

Nhị Trình cũng thừa nhận quan điểm "nhất phân vi 
nhị", song ông chỉ phân đến nửa chừng thì dừng lại, điều 
này phản ánh tính hạn hẹp về tư tưởng của họ. 


Còn Chu Hy, trên nền tảng của Trình Cố, đã mở rộng 
sang lĩnh vựs tư duy biện chứng của phép "nhất phân vi 
nhị", ông chỉ rõ ý nghĩa vô cùng tận của "nhất phân vi 
nhị", ví dụ ông nói : 

"Đây chỉ là một phẩn thành hai, lặp đi lặp lại vẫn 
như vậy, phân đến vô cùng, đều là một "nhất sinh lưỡng 
dã" (“Chu Tử ngữ loại"quyển 67) 

Ngoài ra, đối với quy luật "hợp", "phân" của sự vật, Chu 
Hy còn đề xuất cách xem xét của mình, ví như ông nói : 

"Lý của âm dương, có điểm hợp, có điểm phân, sự vật 
đều như vậy" (“Chu Tử ngữ loại" quyển 65) 

Trên cơ sở đề xướng về phép "nhất phân vi nhị" của 
Chu Quách Cố, Thiệu Ung, và Trương Tái, Trình Chu, 
Vương Phu Chi đã kết hợp nó với "hợp nhị vi nhất", sau đó 
giải thích tỷ mỉ quy luật "phân" - "hợp" và mối quan hệ 
phân - hợp của sự vật, ông nói : 
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"Cố hợp nhị dĩ nhất giả, tức phân nhất vi nhị chi sở cố 
hữu hữ" (“Chu Dịch ngoại truyện" quyển 5 "Hệ Từ thượng") 

Những điểm trình bày trên cho ta thấy rõ phép mâu 
thuẫn âm dương trong Chu Dịch và Dịch Vĩ, đối với luận 
lưỡng phân của lý học Tống Minh có mối quan hệ kế thừa 
rất rõ ràng. 

2, Quan niệm "động, tĩnh" của Dịch trong Chu 
Dịch với lý học Tống Minh 

Dịch, bao hàm biến Dịch, bất Dịch và giao dịch, là 
tỉnh tuý của phép biện chứng trong Chu Dịch. Ví dụ : 

"Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 
(tận cùng của Dịch thì biến đổi, biến đổi thì thông suốt, 
thông suốt được thì bền lâu) (Trích trong "Dịch. Hệ từ"). 

Đối với sự việc này Trình Cố có cảm xúc rất sâu sắc, 
ông nói "Dịch, biến dịch dã" Trương Tải không những rất 
ủng hộ "dịch biến" của Chu Dịch, mà còn phân chia dịch 
biến thành hai hình thái : biến từ từ và đột biến, ví dụ : 
"biến ngôn kỳ trước, hoá ngôn kỳ tiệm" (“Hoành Khê dịch 
thuyết. Cần"). 

Ngoài ra, Dịch tức là động, động thì sinh biến, các 
nhà lý học thời Tống Minh rất chú trọng tới "động", như 
Vương Phu Chi chỉ rõ "Thái hư giả, bản động giả dã" 
("Chu Dịch ngoại truyện" quyển 6 "Dịch từ hạ truyện") 
Chu Quách Cố đề xuất mệnh đề nổi tiếng : "động sinh 
dương, tĩnh sinh âm", ví dụ : 

“Thái cực động sinh dương, động cực nhi tĩnh, tĩnh sinh 
âm" ('Chu Tử toàn thư" quyển 1 "Thuyết Thái cực đồ"). 

Về mối quan hệ biện chứng động và tĩnh, các nhà lý 
học hầu như đều thừa nhận động và tĩnh có mối quan hệ 
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tương hỗ. Chu Quách Cố nói : "tĩnh cực điểm thì động, một 
động một tĩnh, luân phiên đổi chỗ" ("Chu Tử toàn thư” 
quyển 1 "Thuyết Thái cực đồ") 


Vương Phu Chỉ : "tĩnh giả, động chi tĩnh dã", "động 
lại đông, không ngừng không nghỉ" (trích trong "Chu Dịch 
ngoạt truyện” quyển 6 "Hệ từ hạ truyện"). Trong "Tư vấn 
lục. Nội thiên" chỉ rõ : tĩnh chỉ là tĩnh tương đối, tĩnh tạm 
thời, còn vận động là tuyệt đối, chiếm địa vị chủ đạo, đối 
với mối quan hệ động tĩnh, nhiều tác phẩm đưa ra những 
lý luận rất biện chứng và tỉnh tuý. 

3. Quan điểm phát triển của "nhật tân” trong 
Chu Dịch với lý học Tống Minh. 

Quan điểm phát triển của Chu Dịch là một bộ phận 
hợp thành quan trọng của tư tưởng phép biện chứng. Chu 
Dịch rất chú trọng phát triển lĩnh vực này, Chu Dịch chỉ 
ra thuyết "nhật tân", cho rằng mặt trời xuất hiện hàng 
ngày đều là mặt trời, ví dụ: 

"Nhật tân chỉ vị thịnh đức ("Dịch - Hệ từ") 

Chu Dịch còn rất chú trọng tới tân sinh, cho rằng tất 
cả các sự vật đều không ngừng đổi mới, ví dụ: 

"Nhật tân chỉ vị thịnh đức" (Dịch - Hệ từ'). 

Chu Dịch rất chú trọng tới tân sinh, cho rằng tất cả 
các sự vật đều không ngừng đổi mới, không ngừng phát 
triển, sinh sinh gọi là Dịch", "trời đất rộng lón, đức nhất 
sinh". (tính "Dịch, hệ từ”). 

Quan điểm phát triển của Chu Dịch đã ảnh hưởng 
sâu sắc tới các nhà lý học Tống Minh, ví như Trình Tố 


cũng nhấn mạnh vạn vật đổi mới không ngừng, đây là 
điểm căn bản của sự vật, ông đã nói "sinh sinh chỉ bản 
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dã”, (trích"Nhị Trình di thư thiên nhiên. Bôn"). 


Vương Phu Chi nhà tư tưởng lớn cuối triều Minh, 
không những đã dùng "mặt trời biến hoá" ("thiên địa chi 
hoá nhật tân" trích trong "tư vấn lục Ngoại thiên") để 
nhấn mạnh quan điểm phát triển của "nhật tân" trong 
Chu Dịch, mà còn đưa "nhật tân" vào lý học, ứng dụng lý 
giải nhân tính. Vương Phu Chi chỉ ra nhân tính "nhật 
tân", ví dụ: "tính giả sinh dã, nhất sinh nhi thành chi dã" 
(trích trong "Thượng thư dân nghĩa" quyển 3), cho rằng 
nhân tính cũng không ngừng đổi mới; ý nghĩa của câu này 
là "thiên tại biến, nhật (mặt trời) tại biến, nhân đã tại 
biến", tất cả đều trong sự biến hoá. Đúng như Vương Phu 
Chi đã nói:"gió sấm của hôm nay, không phải là gió sấm 
của hôm qua, mặt trăng mặt trời của hôm nay không phải 
là mặt trăng mặt trời của hôm qua" (trích "Tư vấn lục. 
Ngoại thiên"). 

Tóm lại, Chu Dịch bất luận là phương diện quan 
điểm duy vật hay phương diện tư tưởng phép biện chứng, 
đều ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng triết học trong lý luận 
học Tống Minh, đồng thời là cội nguồn của tư tưởng triết 
học trong lý học Tống Minh. 

Tổng hợp các phân tích trên, ta thấy, tư tưởng trọng 
tâm của lý học Tống Minh là luân lý Nho gia, hệ tư tưởng 
này là triết học chính thức của hậu kỳ xã hội phong kiến 
Trung Quốc, đối với giai đoạn cuối của xã hội phong kiến 
Trung Quốc, cho dù là tiêu cực hay tích cực, thì hệ tư 
tưởng này đã để lại nhiều ảnh hưởng sâu sắc. 
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CHƯƠNG 46 


TƯ TƯỞNG TÂM HỌC TỐNG MINH 


Cố... tâm học Tống Minh bao gồm hơi học phái. 
lớn, đại biểu là Lục Cửu Uyên uà Vương Thủ Nhân, gọi tắt 
là tâm học Lục Vương. Quan điểm học thuật chính của tư 
tuông tâm học là luận thúc "tâm thúc lý”, nghĩa là lý ở 
trong tâm. Cói gọi là "tâm thức lý”, "trái tìm ta chính là uũ 
trụ”, là loại triết học duy tâm chủ quan điển hình, khác hẳn 
uới triết học duy tâm bhách quan của Trình Chu. 

Giá trị uê mặt xã hội của tư tưởng tâm học Lục Vương 
uượt xu ý nghĩa triết học của nó, uì họ giám đứng lên chống 
lại tư tưởng quyền uy của lý học đương thời, phú tan sự gò bó 
hà khắc của giới tư tưởng đương thời, do đó thúc đấy giới tư 
tưởng Trung Quốc hăng hái trỏ lại, thúc đấy phát triển triết 
học ,, sự biện này có ý nghĩa lịch sử nhất định. 


Ý nghĩa sâu xa hơn nữa của tâm học Lục Vương là đã 
ảnh hưởng tới phong trào khỏi mông, là phong trào ánh 
súng ở Châu Âu, thế kỷ 17 - 18 ; để lại cho hậu thế uà 
chống lễ giáo phong biến, thực hiện tư tưởng duy tân, thậm 
chí đã trở thành tiếng súng đầu tiên báo hiệu sự ra đời 
phong trào tư tưởng duy tân của triều đại Thanh. 
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1. KHÁI {UÁT 


Tư tưởng lý học Tống Minh bao gồm hai học phái lớn, 
đó là phái tư tưởng duy tâm khách quan, đại biểu của phái 
đạo học này là Trình Chu và phái tư tưởng duy tâm chủ 
quan đứng đầu của phái tâm học này là Lục Vương. Cả hai 
phái tư tưởng đều thuộc trào lưu tư tưởng ủng hộ quyền 
thống trị chuyên chế phong kiến. Trong lý học Tống Minh, 
tư tưởng Trình Chu tuy có một thời chiếm vị trí thống trị, 
song ảnh hưởng của tâm học Lục Vương đối với xã hội 
cũng rất lớn, đặc biệt là thời kỳ Nam Tống, phái tâm học 
do Lục Cửu Uyên đứng đầu từng cùng đại danh Chu Hy 
hiển hách công khai biện luận, để rồi luận chứng đứng 
vững. Hai vị học giả Chu - Lục tuy trên khía cạnh tư 
tưởng triết học có sự khác nhau, một bên trọng "thiên lý" 
một bên trọng "tâm tính", song họ lại có cùng một quan 
điểm thống nhất "tâm tức lý", đồng thời đều có tư tưởng 
ủng hộ luận lý đạo đức phong kiến. 

Tấm học Lục Vương trước đây kế thừa Tư, Mạnh 
(“nhờ đọc Mạnh Tử mới có được" trích trong "Tượng Sơn 
tiên sinh toàn tập" quyển 35 "Ngữ lục"), gần đây kế thừa ŸY 
xuyên Lục học, lại được tiếp thu quan điểm của phật học, 
Lục Vương vừa phát triển vừa hợp nhất chúng lại thành 
tư tưởng duy tâm chủ quan điển hình cổ đại Trung Quốc, 
đặc biệt Vương học đã trở thành tuyển tập của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. 

Tâm học Lục Vương cường điều hoá cao độ tâm học, 
cho rằng tâm là bản thể của vũ trụ, là nguồn gốc của vạn 
vật, để xướng "thánh nhân chi học, tâm học dã". ("Tượng 
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Sơn toàn tập" tự thuật). Ý nghĩa về mặt xã hội học của tâm 
học Lục Vương và lý học Trình Chu là như nhau, đều 
giương cao ngọn cờ Nho học Khổng Mạnh, đều có tác dụng 
quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ xã hội phong kiến, song 
về mặt tư tưởng triết học và nhận thức luận giữa hộ lại có 
sự đối lập gay gắt. Thông qua hội nghị ở hồ Thiên Nga nổi 
tiếng, đã thấy được sự đối lập nghiêm trọng giữa hai phái 
duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan trong lý học 
Tống Minh, đồng thời cũng chứng tổ tư tưởng học thuật 
đương thời đã bước sang giai đoạn tư duy biện chứng mới. 

"Hội nghị biện luận tại hồ Thiên Nga" (do Lã Tổ 
Khiêm chủ trì, học phái Chu, Lục trong thời Hiếu Tôn 
Thuần cứ hai năm tổ chức một lần hội nghị luận bàn có 
qui mô vừa ở hồ Thiên Nga) học phái của Lục đã nhấn 
mạnh "bản tâm" và "phát minh bản tâm", còn phái Chu 
thì coi trọng "thiên lý" và "cách vật cùng lý", hai bên tranh 
cãi không đi đến nhất trí. Mâu thuẫn cả hai phái càng gay 
gắt thì càng kích thích học phái duy tâm đương thời phát 
triển, khách quan mà nói, cũng nhờ có sự kiện này, chủ 
nghĩa duy vật được phát triển theo. Vương Thủ Nhân ở 
triều Minh đã kế thừa và phát triển tư tưởng của Lục Cửu 
Uyên, đồng thời phát triển quan điểm duy tâm chủ quan 
lên tới đỉnh điểm, trở thành thời kỳ đỉnh cao của trào lưu 
tư tưởng theo chủ nghĩa duy tâm cổ đại Trung Quốc. 

Tâm học Lục Vương tuy chịu ảnh hưởng của phật 
thiển, song "tâm" của tâm học Lục Vương là tiêu chuẩn để 
phán xét thị phi, còn "tâm" của thiền tôn phật học thì là 
trạng thái thanh tịnh không thiện ác thị phi, hồng trần. 
Được gọi là "tính bản (tâm bản) như không". Vì thế, kế thừa 
Tư, Mạnh. chủ yếu là kế thừa tư tưởng "hữu vi" Nho gia 


387 


của Tư, Mạnh. Tuy tâm học Lục Vương nhấn mạnh "bản 
tâm", song đối với kinh không của phật, Thiền, trên thực tế 
lại có sự khác nhau. Giá trị của tâm học Lục Vương là ở 
khía cạnh xã hội, ý nghĩa về mặt xã hội vươn xa giá trị triết 
học, nguyên nhân là ở chỗ tâm học Lục Vương nêu được tác 
dụng năng động chủ quan đột xuất, nhấn mạnh tư tưởng 
luân lý chủ quan, có tác dụng nhất định trong việc bảo vệ 
quyền thống trị của xã hội phong kiến. 

Trên phương diện tư tưởng triết học, tâm học Lục 
Vương phát triển và đưa ra quan điểm duy tâm của Tư, 
Mạnh và Nho học, trên khía cạnh luân lý, đã nâng cao địa 
vị của tư tưởng luận lý Nho học. 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA CHU DỊCH ĐỐI VỚI TÂM HỌC LỤC VƯƠNG 


Tuy tâm học Lục Vương là duy tâm, về mặt triết lý là 
tư tưởng duy tâm chủ quan điển hình, song về mặt tư 
tưởng thì lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho học, Dịch 
học truyền thống, tâm học Lục Vương chịu ảnh hưởng rất 
lớn của Mạnh Tử. Vì thế, về phương diện luân lý duy tâm 
chủ quan, tuy có sự đan xen với Thiền tôn phật học đương 
thời đang thịnh hành, song không bị tiêm nhiễm tị thế 
trốn đời của phật học, đây cũng là bằng chứng chứng tỏ tư 
tưởng Nho, Dịch học truyền thống đã ảnh hưởng sâu sắc 
tới tâm học Lục Vương. 

Tâm học Lục Vương tuy chỉ chú trọng "tâm", song 
không tiếp thu "hư" của Hoàng Lão, không nhiễm "không" 
của phật học. mà là kế thừa "thực" của Nho trong Dịch, 
qua đó nhấn mạnh "minh bản tâm" và "chí lương tri"; 
chính là cần phải phát huy năng lực của chủ quan, nỗ lực 
của chủ quan, để tăng cường tính năng động của ý thức, để 
khôi phục luân lý của Nho gia, cương thường của phong 
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kiến, với mục đích tích cực vào cuộc, nỗ lực tham gia chính 
sự, nhằm củng cố giai cấp thống trị phong kiến. 


Tóm lại, do Chu Dịch có ưu thế ngôn ngữ tinh tế, ý 
nghĩa sâu xa, là nơi cho các nhà triết học thả sức vẫy 
vùng, đã từ lâu dịch học vốn là nơi "người nhân nghĩa gặp 
nhân nghĩa, người tri thức gặp tr1 thức". Lý học Trình Chu 
phát triển quan điểm "Đạo", "Khí" theo hướng duy tâm 
trong Dịch truyện, còn Trương Tải và Vương Phu Chi thì 
cố gắng bổ sung và phát huy học thuyết "Khí" theo hướng 
duy vật trong Dịch truyện, giữa họ mỗi người đi theo một 
đường duy tâm và duy vật khác nhau. 

Tâm học Lục Vương thì kế thừa tỉnh thần "lao vào 
cuộc sống" của Nho, Dịch học, làm cho tâm học duy tâm 
"thực" mà không "hư", khiến cho triết học duy: tâm Trung 
Quốc có nét đặc sắc riêng, tức là nét đặt sắc mạnh mẽ có 
triển vọng. Hay nói cách khác, tâm học Lục Vương do chịu 
anh hưởng của Nho, Dịch học truyền thống, cho nên không 
'sa vào vũng bùn "hư", "không" duy tâm như các quốc gia 
khác, ngược lại càng tăng thêm tính năng động chủ quan, 
làm cho tâm học Lục Vương phát huy được tác dụng tích 
cực nhất định trên phương diện duy trì và củng cố xã hội 
phong kiến Trung Quốc, đây cũng là ảnh hưởng tích cực 
của tư tưởng Nho, Dịch đối với tâm học Lục Vương. 

Tâm học Lục Vương còn chịu ảnh hưởng của luân lý 
trong Dịch, ví nhưng Lục Cửu : "tiểu nhân bất sỉ bất nhân, 
bất uý bất nghĩa, bất kiến lợi bất khuyên, bất uý bất 
trừng" (trích trong"Lục cửu Uyên tập" quyển 10 "với Đổng 
Nguyên tích"). 

Ngoài ra, học phái Lục cũng giống như học phái 
Trình Chu rất chú ý tới việc lợi dụng quan điểm trong dịch 
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học để biểu đạt tư tưởng của mình, ví như "Dương thị dịch 
truyện"(Dịch truyện của họ Dương) của Dương Giảm - học 
trò yêu của Lục Cửu Uyên, Dương Giản dùng "Đạo" của 
Dịch truyện để giải thích "tâm", ví dụ: "nhân chi bản tâm 
tức đạo, cố viết đạo tâm" ("Dương thị Dịch truyện" quyển 5 
"Tiểu Súc", họ coi Kinh Dịch là lời "chú giải" các quan 
điểm tâm học của họ. 


-_ Như trên đã trình bày, chứng tỏ tâm học Lục Vương 
chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của "Dịch". 


II. THIỀN VỚI TÂM HỌC TỐNG MINH 

Tâm học Lục Vương chủ yếu là kế thừa và phát triển 
tư tưởng duy tâm của Mạnh Tử và tư tưởng luân lý Nho 
gia của Khổng Tử, đương nhiên cũng khó trách khỏi tiêm 
nhiễm ít nhiều quan điểm tâm tính của phật học Thiền 
Tôn, bao gồm vài khía cạnh chính sau. 

1. Đối chiếu với tâm tính của Thiền tôn. 

Thiền tôn là phật học hoá của Trung Quốc, nó không 
lấy từ bi của phật làm hạt nhân, mà còn hoà quyện nhuần 
nhuyễn với quan điểm tính thiện của Mạnh tử và hiếu 
đạo, nhân đức của Khổng Tử. Vì thế phật học ở Trung 
Quốc đã không phải là chạy trốn thời cuộc thuần tuý nữa, 
để đứng vững chân ở Trung Quốc, phật học ít nhiều cũng 
bị tư tưởng luân lý chính trị của Nho giáo thuần hoá. Đặc 
điểm của Thiển Tôn "bản tính là phật học", phương pháp 
tu thân là "tỉnh ngộ tư tâm", "lấy tâm truyền tâm". ' 

Tâm học Lục Vương tuy chịu ảnh hưởng của tâm tính 
Thiền tôn sóng đôi với tâm tính của Thiền lại có sự khác 
nhau về bản chất. Tâm tính của Thiền tôn nhìn nhận sự 
việc tuy quyết định là ở tâm, song thực chất lại là nhìn vào 
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hư không; tâm học Lục Vương tuy chịu ảnh hưởng của 
hiện trạng Thiền tôn coi trọng tâm tính, song do có nguồn 
gốc sâu xa với Mạnh Tử, do đó đã kế thừa được quan niệm, 
nhập thế truyền thống của Nho giáo, tâm học Lục Vương 
tuy quan điểm triết học là duy tâm, song quan điểm chính 
trị lại tích cực . 


2. Soi vào " trực thủ nhân tâm" của Thiền Tôn. 


Trên khía cạnh luân lý chính trị, tâm học Lục Vương 
đã kế thừa và phát triển tư tưởng luân lý của Nho gia, đầy 
tính chính trị nồng hậu, song trên khía cạnh nhận thức 
thì giống như Thiền tôn, đều đi sâu vào bản tâm. Ví như 
tổ sư Tuệ Năng của nam Thiển nói : "Phật hướng tính 
(tâm) cầu, bất hướng ngoại thân cầu". (trích trong "Lục tổ 
đàn kinh"). Tâm học Lục Vương cũng đề xuất "phát minh 
bản tâm", "Chí lương tâm", mục đích tôn chỉ là cầu nội 
tâm, Lục Vương kế thừa quan điểm "con người ta ai cũng 
có thể trở thành Nghiêu Thuấn", đề xướng "ra ngõ gặp 
thánh nhân" và Phật ở trong tính (tâm) ta, "ai cũng có thể 
thành Phật". Sự đề xuất trên là hoàn toàn thống nhất về 
quan điểm. Lục Vương phản đối "cách vật cùng lý" của 
Chu Hy, kiên định chủ trương "phát minh bản tâm", 
Phương pháp nhận thức này của tâm học Lục Vương, 
không còn nghi ngờ gì nữa, đã tiếp thu nhân nghĩa hiếu đễ 
của Mạnh Tử, là cái vốn có của con người- đó là tính bản 
thiện, đồng thời noi gương "trực thủ nhân tâm" (lấy nhân 
tâm) của Phật học. 

3. Đối chiếu với sự tỉnh ngộ của Thiền tôn. 

Thiển tôn phát triển mạnh vào triểu Bắc Tống; đại 
biểu là Linh Tú, Nam Tống lấy sự tỉnh ngộ của Tuệ Năng 
làm tiêu chí, đặc điểm của Thiển tôn là "bất lập văn tự, 
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trực thủ bản tâm". Mục tiêu tôn chỉ là phá tan sự gò bó, 
câu thúc, nghiêm khắc trong các kinh điển của Phật học, 
chỉ dùng Thiền ngộ giản tiệp để chứng minh Phật tính. 
Bằng phương pháp "Đơn đao trực nhập" (một mình xông 
vào), bao gồm các loại "trực thủ nhân tâm, kiến tính thành 
Phật". Ví như dùng các hình thức : véo mũi, vừa đánh gậy 
vừa niệm phật, thậm chí còn dùng cả phương pháp tâm 
khốc hơn như : chặt đứt ngón tay, giết mèo v...v, khiến 
người bị thuyết pháp chợt bừng tỉnh, phương pháp này còn 
được gọi là "cơ phong" (sắc bén) : 

Thiền tôn, đặc biệt là Nam Thiền (Thiền ở phía nam) 
rất phát triển phương pháp thuyết pháp trên, phương 
pháp này cũng ảnh hưởng tới tâm học Lục Vương. Lục 
vương phản đối phương pháp "phiền toái" của Chu Hy mà 
chủ trương làm theo phương pháp của Thiền tôn. Một điều 
đặc biệt nữa là, ở Nam Thiển còn có hiện tượng dám cả 
gan miệt thị Phật tổ, đốt cháy Phật Kinh, có tỉnh thần 
chống lại quyền uy, giống như Vương Thủ Nhân dám sáng 
tạo cái mới, dám hướng tới quyền uy, khiêu chiến giáo 
điều, giữa chúng có ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau. 

Vương Thủ Nhân còn mạnh dạn đề xuất chất vấn 
nghi ngờ đối với các bậc quyền uy cũ, mới đương thời như 
Khổng Tử và Chu Hy, cho rằng người bình thường cũng có 
thể tìm ra được chân lý. Ví như ông nói : "phu học quý đắc 
chi tâm, cầu chi vu tâm nhi phi dã, tuy kỳ ngôn chi xuất 
vu Khổng Tử, bất dám dĩ vi thị dã, ... tuy kỳ ngôn chi xuất 
vu dung thường, bất dám dĩ phi dã." 

(Trích trong "Vương Văn Thành Công toàn thư” 
quyển 9 "Đáp La chỉnh am thiểu tế thư"). 


Tóm lại, tâm học Lục Vương trên khía cạnh bản thể 
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luận và nhận thức luận không còn nghi gì nữa, trong 
chừng mực nào đó đã chịu ảnh hưởng của Thiển tôn đang 
hưng thịnh, song tâm học Lục Vương rốt cuộc không có 
cùng nguồn gốc với Phật học; vì thế giữa chúng tuy có sự 
chiếu xạ, soi rọi vào nhau, song thực tế bản chất của 
chúng khác nhau. Do đó có thể nói tâm học Lục Vương và 
_ Phật Thiền tương đồng ở diện hẹp là chính xác nhất, còn 

nói tâm học Lục Vương là Thiền học thì hoàn toàn phi lý. | 


II. NHO HỌC VÀ TÂM HỌC TỐNG MINH 


Tâm học Lục Vương và Nho học Khổng Mạnh có quan 
hệ kế thừa và có chung cội nguồn sâu sắc, đồng thời còn 
phát triển thêm quan điểm duy tâm của Mạnh Tủ, vì thế, 
trên thực tế tâm học Lục Vương nên nói là phát triển theo 
chủ nghĩa duy tâm mới của Nho học, nội dung chủ yếu 
gồm mấy vấn đề sau. 


1. Kế thừa quan điểm duy tâm của Mạnh Tử. 


Lục Vương tự xưng là học trò kế thừa sự nghiệp của 
Mạnh Tử, Lục Cửu Uyên nói :"tâm, nhất tâm dã : lý, nhất 
lý dã; lập đương quy nhất, tinh hựu vô nhị, thử tâm thử lý 
thực bất tăng hữu nhị. Cố phu tử viết "ngộ đạo nhất dĩ 
quý". Mạnh Tử viết : "Phu Đạo nhất nhi kỷ". (trích "Tượng 
Sơn tiên sinh toàn tập" quyển ]). 

Nghĩa là tâm học của ông là sự kế thừa và kết nối 
của Mạnh Tử. Vương Thủ Nhân đã nói : "Cái mà thánh 
nhân học, cũng là học tâm, trong Trương Thụ Thụ của 
Nghiêu Thuấn Vũ viết : "Nhân tâm duy nguy, Đạo tâm 
duy vi (nhỏ), duy tỉnh duy nhất,...". Đây cũng là nguồn 
gốc của tâm học. Cốt cách của Đạo tâm gọi là nhân (nhân 
đức), cũng gọi là trung (trung thành). Cái mà Khổng Tử 
học là nhân, với tinh thần truyền thế.... Đến thời Tống - 
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Chu, hai anh em họ Trình lúc đầu sưu tâm Khổng, Mạnh 
chi tôn. "(Trích "Lục Cửu Uyên tập" lời tựa của Vương 
Thủ Nhân.) 


Đặc biệt là trên quan điểm của "tâm", Lục Cửu Uyên 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của Mạnh tử ; Mạnh Tử nói : 
"người nào tận tâm thì biết tính người đó, đã hiểu tính thì 
tất hiểu trời". Tâm chỉ là một trái tim, một trái tìm của ai 
đó, trái tìm của bạn ta, trái tìm của hàng triệu bậc thánh 
hiển, của ức triệu con người. Tất cả chỉ là một trái tim 
giống nhau. Nhưng tỉnh (tinh thần) của tim lại rất rộng, 
nếu như mở hết trái tìm của ta ra thì có thể to bằng ông 
trời". (“Uục Cửu Uyên tập" quyển 39 "Ngữ lục hạ"). 


"Thể của tâm rất to" của Mạnh Tử là quan điểm 
trọng tâm của ông có ý nghĩa rộng mở rất lớn cho "tim ta 
là vũ trụ". Ông còn nói : "trong một tấc đất có vạn vật sinh 
sôi, tâm của vật mãn (đầy đủ) thì vật mới phát, cứ như vậy 
sẽ tràn đẩy vũ trụ, đây là chân lý...". (Trích "Lục Cửu 
Uyên tập" quyển #9 "Ngữ lục thượng"). "Vũ trụ tức tim ta" 
của ông thực tế chính là phiên bản "vạn vật đều là ta" của 
Mạnh Tủ. "Thân thể của một người gồm nhiều bộ phận 
hợp lại mới hoàn bị" của Mạnh Tử là những dòng đầu tiên 
của tâm học Lục Cửu Uyên. ("Đằng văn Công thượng"). 


2. Kế thừa tư tưởng luân lý của Nho gia. 


Trên khía cạnh triết học, tâm học Lục Vương tuy 
mang nội dung của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, song 
ngược hẳn với Thích, Lão; nó có mục đích chính trị rõ ràng. 
Họ đã kế thừa và phát triển đạo đức luân lý của Khổng 
Mạnh, nó cũng giống như lý học Trình Chu, đã nâng địa vị 
của luân lý phong kiến lên cao ở mức tối đa. Mục đích là 
duy trì quyền thống chính trị của xã hội phong kiến. Lục 
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Cửu Uyên từng dẫn lời : "Mạnh Tử nói "nhân, tức nhân 
tâm. Nghĩa, là đường con người đi. Bỏ con đường cần ởi, 
phóng nhân tâm bất cân, khốn thay!" (Trích "Lục Cửu 
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Uyên toàn tập quyển 15. Với Tôn Quí Hoà). 


Lục Cửu Uyên cực kỳ sùng bái Nho gia của Khổng 
Mạnh, ví như ông đã nói : "trong các tác phẩm Thi, Thư, 
Dịch, Xuân, Thu, Luận ngữ, Mạnh Tử, Trung dung, Đại 
Học, chính là tâm (tim) của Lục... Nghiêu, Thuấn, Vũ, 
Dạng Văn, Võ, Chu Công, Khổng Tử, Mạnh Tử, trong số 
trái tim đó người nào thuộc về ta?".(Trích "Lục Cửu Uyên 
tập" quyển 14 "Với Chí Tôn Tuấn". 


3. Học tập phương pháp nhận thức của Mạnh Tử. 


Về khía cạnh nhận thức, quan điểm của Lục Vương 
là học tập Mạnh Tử, ví dụ "Cầu phóng tâm" ® của Lục 
Cửu Uyên chính là dâng cho Mạnh Tử, ông nói : "Mạnh 
Tử nói Đạo của học vấn là "cầu phóng tâm" (trích "Lục 
Cửu Uyên. Ngữ Lục hạ", "phát minh bản tâm”, "Chính 
nhân tâm" của ông cùng đồng nhất với quan niệm của 
Mạnh Tử, ông nói : "Mạnh Tử nói : "Tâm chi quan tắc tư, 
tư tắc đắc chi, bất tư tắc bất đắc dã'. "(trái tìm phải biết 
suy nghĩ, suy nghĩ thì được, không suy nghĩ thì không 
được). Mạnh Tử còn nói : "Ngã diệp dục chính nhân tâm, 
tức là thuyết" (trích "Lục Cửu Uyên tập" quyển 11 "Với 
Lý Tể"). 

Lục Cửu Uyên còn than rằng : "Mạnh Tử đã mất, Đạo 
của ông không truyền". Vì thế, Lục Cửu Uyên kế thừa 
phương pháp tu thân dưỡng tính của Nho gia, ví Điền ông 
dẫn ""Đại học" tu thân, chính tâm, trung dung...". (“Thục 





® Câu phóng tâm : Câu xin người khác mở rộng tấm lòng. 
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Cửu Uyên tập" quyển 12 "Với Triệu Vĩnh Đạo"). 

"Lương tri", "Chí lương trì" của Vương Thủ Nhân 
cũng là thoát thai từ quan điểm của Mạnh Tử. Mạnh Tử 
đề xuất "con người ta ai cũng thể là Nghiêu Thuấn", 
Vương Thủ Nhân nói : "ra ngõ gặp thánh nhân" (nguyên 
văn : phố đầy thánh nhân), mục đích ở đây là nói rõ tính 
của thánh nhân ai ai cũng có tính bản thiện), chỉ cần 
“hướng nội tự tỉnh" (tự tu thân) thì đều đạt được chuẩn 
mực của thánh hiền. 


Qua trình bày trên chứng tỏ tâm học Lục Vương là 
loại tâm học kế thừa toàn bộ tư tưởng Nho gia của Khổng 
Mạnh; bất luận là tư tưởng triết học hay là tư tưởng luân 
lý chính trị, tâm học Lục Vương mãi là sự kế thừa và tiếp 
nối trực tiếp tư tưởng Nho gia. 


ä2. TƯ TƯỬNG PHỦ YẾU PỦA TÂM HC LỤC VƯƠNG. 


I. TÂM LÄ BẢN THỂ LUẬN. 


Tư tưởng trọng tâm của tâm học Lục Vương là lấy 
tâm làm bản thể, tâm là phạm trù tối cao trong triết học 
của họ. Lục Cửu Uyên sau khi tiếp thu được hàm nghĩa 
"vũ trụ" của bậc thánh hiển trước đó. Ông nói : "vũ trụ b8 
tim ta, tim ta tức là vũ trụ" (Trích Tượng Sơn toàn tập 
quyển 22), nghĩa là, tâm là bản nguyên của vật chất THuÊ 
vũ trụ, là thuộc tính thứ nhất, vạn vật trong vũ trụ sinh 
ra tim ta. Nếu như cho rằng: "thể của tâm (tim) rất to, nếu 
như mỏ hết trái tim của ta ra thì có thể to bằng ông trời. 
Học để hiểu biết được điều này." ("Tượng Sơn toàn tập" 
quyển 35 "Ngữ Lục") "Trong một tấc đất có vạn vật sinh 
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sôi, tâm của vật mãn (đầy đủ) thì vật mới phát (ý phát 
triển), cứ như vậy sẽ tràn đầy vũ trụ, đây là chân lý." 
(Trích "Lục Cửu Uyên tập" quyển 34 "Ngữ Lục thượng"), 
ông coi tìm ta tương đồng với vũ trụ, như vậy là đã thủ 
tiêu (bỏ) được ranh giới giữa chủ quan và khách quan. 


Lục Cửu Uyên tiến thêm một bước, nhấn mạnh tâm 
thống nhất lý, phủ định quan điểm lý thống nhất tâm của 
Chu Hy, một mình dựng một ngọn cờ trong làng lý học 
Trình Chu, đặt tâm lên trên lý, trở thành phạm trù tối cao 
của triết học duy tâm. 


Trên nền tàng của bản thể luận về tâm, Lục Cửu 
Uyên còn đề xuất mệnh đề "tâm tức lý", đối chọi lại "thiên 
lý" của phái duy tâm khách quan Chu Hy. Ông nói : 


"Con người ta a1 cũng có tim (tâm), trong tâm có lý, 
tâm tức lý." ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 11). Đồng thời 
ông còn nhấn mạnh "Đạo ngoại vô sự, sự ngoại vô Đạo” 
("Tượng Sơn toàn tập" quyển 34 "Ngữ Lục thượng") Vì thế, 
ông cho rằng tâm (tim) là do trời ban tặng cho con người, 
trời sinh tính bản thiện, ví dụ ông nói : "Thiên chỉ sở vư 
ngã giả, tức thử tâm dã". (“Lục Cữu Uyên tập" quyển 11 
"Với Lý Tể». 

Vương Thủ Nhân còn chỉ rõ : "Tâm ngoại vô lý", "tâm 
ngoại vô vật" (phía ngoài tâm không có lý, không có vật. 
Đây là quan điểm duy tâm chủ quan. Nghĩa là, cho rằng ý 
thức của con người là "tâm", là bản nguyên duy nhất của 
vạn vật trong vũ trụ, bao gồm "thiên lý" của Trình Chu 
qui phạm đạo đức luân lý phong kiến, cũng đều là từ ý 
thức của con người sinh ra. Mục đích là chứng minh luân 
lý đạo đức phong kiến là của ông trời ban cho, là vĩnh 
hằng bất biến. Như vậy đồng nghĩa với sự hợp pháp hoá 


ĐỤT 


một bước nữa luân lý đạo đức xã hội phong kiến. 

Tóm lại, tâm học Lục Vương dùng tâm bản thể luận 
làm nội dung trọng tâm của tâm học, xây dựng hệ tư 
tưởng duy tâm chủ quan lấy tâm ta làm chủ thể. 


Tâm bản thể luận của Lục Vương đã đánh dấu mốc 
son sự ra đời của chủ nghĩa duy tâm cổ đại Trung Quốc, 
bắt đầu từ chủ nghĩa duy tâm khách quan của Trình Chu, 
phát triển đến giai đoạn chủ nghĩa duy tâm chủ quan, đạt 
được đỉnh cao về quan niệm chủ nghĩa duy tâm. Khi gặp 
tài năng của Vương Phu Chi quan điểm đó mới chuyển 
sang qui đạo triết học theo hướng duy vật. Từ Trình Chu 
đến Lục Vương trải qua quãng đường dài quanh co khúc 
khuyu của triết học duy tâm; từ Lục Cửu Uyên tới Vương 
Thủ Nhân được ví như dòng xoáy ốc, những vòng xoáy này 
là tiêu biểu cho sự ngăn cản sự nghiệp phát triển triết học 
cổ đại của Trung Quốc 


II. TÂM NHẤT NGUYÊN LUẬN. 


Điểm chung của tâm học Lục Vương là lý học Trình 
Chu là, đó là ý thức quyết định vật chất. Vậy thì chúa tế 
của ý thức rốt cuộc ở đâu? Đây chính là sự khác nhau căn 
bản của hai học phái lớn này. Học phái Chu Trình cho 
rằng : chúa tế tối cao là thiên lý, nhân tính (tâm) chẳng 
qua là sự thể hiện của thiên lý và con người; như Chu Hy 
nói : "Không có trời đất tiền lệ, chỉ có lý là có tiển lệ." 
Nghĩa là : lý có trước, nhân tính (tâm) có sau, tức là phía 
ngoài của "tâm" còn có chúa tế của "tâm" như thế là "lý". 
Vì thế, lý của Chu Hy là chúa tế tối cao (đấng tối cao) của 
chủ nghĩa duy tâm khách quan. Tuy nhiên, lý của ông là 
thứ ở ngoài tâm của con người, như vậy có tính khách 
quan nhất định, song ông cho rằng tâm tổn tại trước vật 
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chất (tức trước trời) do đó thực chất lại là tiên nghiệm của 
chủ nghĩa duy tâm. 


Tư tưởng duy tâm của học phái Lục Vương so với học 
phái Chu Hy phát triển triệt để hơn, cực đoan hơn; ví như 
Lục Vương phản đối quan điểm "ngoài tâm có lý" của Chu 
Hy, đồng thời chỉ rõ quan điểm "tâm ngoại vô vật", "tâm 
ngoại vô lý", và cho rằng tâm là nhất nguyên luận. Tâm 
chính là lý ("tâm tức lý"), phía ngoài tim của con người, 
không tổn tại bất kỳ một thứ nào có thể chi phối đến tim. 
Ví dụ Lục Cửu Uyên nói "tim ta chính là vã trụ". (“Tượng 
Sơn toàn tập” quyển 22). 


Vương Thủ Nhân nói : "tâm ngoại vô vật, tâm ngoại 
vô sự, tâm ngoại vô lý". (“Vương Văn Thành Công toàn 
thư” quyển 4). 


Nghĩa là, tâm là đấng tối cao của vạn vật, điều này 
chứng tỏ ông thuộc quan điểm duy tâm chủ quan. 

Vương Thủ Nhân còn nhấn mạnh tâm nhất nguyên 
luận rất rõ ràng : "tâm, nhất tâm dã, lý, nhất lý dã, chí 
đương qui nhất, tinh-nghĩa vô vỊ. Thử tâm thử lý, thực bất 
dung hữu nhị." 


Â tt 


("Tượng Sơn tiên sinh toàn tập quyển 1) 


Tâm nhất nguyên luận là quan điểm chính của tâm 
học Lục Vương, tất cả đều ở trong "tim tai. Tất cả đều 
phục tùng "tim ta", khiến cho thiên lý là đấng tối cao của 
chu Hy cũng phải bằng lòng ngoài ý muốn, giống nhau ở 
điểm : trong "tim ta”. 

Tâm nhất nguyên luận là tâm bản thể luận của Lục 
Vương đã tạo dựng cho họ cơ sở lý luận trên lĩnh vực nhận 
thức luận. 
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III. BÀN VỀ BẢN TÂM TỰ TỈNH NGỘ. 


Tâm học Lục Vương trên nền tầng lý luận của tâm 
bản thể luận và tâm nhất nguyên luận, cho rằng thiên lý ở 
trong "tìm ta", do đó không theo quan điểm "cách vật cùng 
lý" và "diệt nhân dục, tổn thiên lý" của Chu Hy. Lục Cửu 
Uyên đề xuất "tể:: tâm, dưỡng tâm, cầu phóng tâm" (Trích 
"Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" quyển 5), tất cả lý ở trong 
"bản tâm", nghĩa là tất cả qu1 phạm luân lý đạo đức phong 
kiến đều ở trong tim của bản thân ta. Ví dụ : 

"Vũ trụ nội sự, thị kỷ phân nội sự. Kỷ phân nội sự, thị 
vũ trụ nội sự ." (“Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" quyển 29). 

"Sỉ đắc sở giả, bản tâm dã, sỉ thất sở giả, phi bản tâm 
đã. ... sỉ tổn tắc tâm tổn, sỉ vong tắc tâm vong." ( như trên). 

(người bị nhục, tâm nhục, người không bị nhục, tâm 
không nhục,, nỗi nhục còn thì tâm còn, nỗi nhục mất thì 
tâm mất.) 


Vương Thủ Nhân từng vùi mình vào rừng trúc Long 
Sơn 7 ngày 7 đêm miệt mài suy nghĩ, bỗng nhiên vụt tỉnh 
nói: " Vật, lý không ở ngoài tim ta" (“Thư trả lời Cố Cô 
Kiểu", " lương tâm của tim ta được gọi là thiên lý." 
(Vương Văn Thành Công tiên sinh toàn thư" quyển 2) ý 
biểu đạt quan niệm về đạo đức của xã hội phong kiến vốn 
dĩ tổn tại trong trái tìm con người. 

Ông còn cho rằng "lương tri", tức là xác lập tiêu 
chuẩn đạo đức để phán xét quan điểm thị phi - đó chính 
là trái tim mình, do đó, để có tri thức không cần phải 
hướng ngoại, chỉ cần" chí lương tri", nghĩa là tự mình 
đem hết sức mình ra, thực sự cầu thị. Đúng như Vương 
Thủ Nhân từng nói: "bất giả ngoại cầu" ( không cầu thị giả 
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tạo) ("Truyền tập. Lục Thượng"). 


Vương Thủ Nhân đã dùng " chí lương tâm" của mình 
tiến thêm một bước để lý giải "bản tâm" của Lục Cửu 
Uyên; ông cho rằng tiêu chuẩn để đánh giá quy phạm luân 
lý phong kiến chính là tim ta, tức là " lương tri'. Do đó, ông 
cho rằng "tri" chính là "hành", dùng quan điểm " tri hành 
hợp nhất" để chống lại " tri có trước, hành có sau" của Chu 
Hy. Ông còn cho rằng, hoạt động ý thức tâm lý của con 
người có thể thay thế được thực tiễn. Tri hành hợp nhất 
của Vương không phải là chỉ sự thống nhất của ý thức với 
thực tiễn, mà là đặt tri lên ngang vị trí với hành. Nghĩa là, 
nhấn mạnh không nên " đẻ" ra tri thức đi ngược luân lý 
đạo đức phong kiến thì sẽ không xuất hiện hành (hành vì) 
ngỗ ngược. Thực chất ở đây vẫn là trọng "Tri" khinh 
"hành", quan điểm này giống sự cường điệu của Chu Hy 
"tôn thiên lý, diệt nhân dục". 

Tóm lại, tâm học Lục Vương và lý học Trình Chu 
giống nhau ở khía cạnh bản thể luận, đều là duy tâm; 
chẳng qua một bên là chủ nghĩa duy tâm chủ quan, một 
bên là chủ nghĩa duy tâm khách quan mà thôi. Về khía 
cạnh nhận thức luận đều chỉ là tiên nghiệm (dự đoán) và 
đều giương cao quan điểm ý thức quyết định vật chất. Do 
đó, trong quan điểm "tri hành", đều trọng "tri" khinh 
"hành", coi trọng nhận thức xem nhẹ thực tiễn. 


33. Ý NGHĨA LỊPH SỬ êỦA TÂM HP LỤP VƯỮNG 


Tâm học Lục Vương tuy thuộc phạm trù duy tâm, 
song vẫn có ý nghĩa lịch sử nhất định. 
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I. TÂM HỌC LỤC VƯƠNG LÀ MỘT MẮT XÍCH TRONG LỊCH SỬ 
PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC. 


Tâm học Lục Vương luôn nhấn mạnh ý thức quyết 
định vật chất, quan điểm duy tâm của ông giống như quan 
điểm của BayCle ở phương Tây (quan điểm của BâyCle là 
"vật chất chính là bị cảm biết") ®, đồng thời cùng có chung 
quan điểm "duy thức luận" của Đường tăng Huyền Trang 
và Phật giáo Ân Độ ở phương Đông, đều nhấn mạnh chủ 
quan "tâm" (hoặc "tính"), tuy nhiên có sự khác nhau về 
bản chất, nghĩa là tâm thức của Phật học dùng "không 
quan" để xem xét sự tồn tại của vật chất. Còn tâm học Lục 
Vương, tuy nhấn mạnh tâm là chúa tế của vũ trụ, song 
xem xét vật chất trong tự nhiên thì lại "thực hiện" được. 

Về ý nghĩa lịch sử của tâm học Lục Vương : 

Từ góc độ triết học xem xét, cũng giống như triết học 
của các quốc gia khác, cùng trải qua quá trình phát triển 
triết học duy tâm, qua đây phản ánh quy luật phát triển 
tất yếu của lịch sử triết học. Tâm học Lục Vương đã cấu 
thành một mắt xích quan trọng trong lịch sử phát triển 
triết học cổ đại Trung Quốc, là một di sản văn hoá quan 
trọng trong lịch sử phát triển triết học Trung Quốc, đồng 
thời là tư liệu quý báu giúp cho công tác nghiên cứu lịch 
sử triết học cổ đại Trung Quốc. 


II. TÂM HỌC LỤC VƯƠNG PHÁ TAN NẶNG TRÏU UU PHIỀN 
CỦA LÝ HỌC TRÌNH CHU. 


Lý học Chu Hy do được giai cấp thống trị phong kiến 
sùng bái, công nhận là môn học chính thức, cùng với sự 
công nhận đó đã xuất hiện sự kìm chế cứng nhắc của các 


® Cảm biết : sự vật khách quan thông qua giác quan phản ánh trực tiếp vào trí não 
Con người. 
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phái Thủ cựu, Bát Cổ ?, quyền uy đã làm cho giới học 
thuật nặng trĩu ưu phiền. Đứng trước tình hình này, tâm 
học Lục Vương như một tiếng sấm nổ giữa trưa hè, nhảy 
ra tuyên chiến, phá tan tấm màn ảm đạm của giới học 
thuật, đã ảnh hưởng sâu sắc tới bầu không khí sôi nổi của 
học thuật và sản sinh ra đội ngũ chống lại chủ nghĩa giáo 
điều. Còn một ý nghĩa sâu xa hơn nữa là, đã có ảnh hưởng 
nhất định trong công việc sản sinh ra tư tưởng duy tâm 
của lễ giáo phong kiến và phong trào ánh sáng cho hậu 
thế, thậm chí trỏ thành tiếng súng đầu tiên sản sinh ra tư 
tưởng duy tâm của triều Thanh ngang tầm Đàm Tự. 

Ngoài ra, về khía cạnh triết học, tâm học Lục Vương 
ra sức nhấn mạnh ý thức, đánh giá lại ý nghĩa và tác 
dụng của khách quan đối với tính năng động của ý thức 
chủ quan. Đặc biệt ở đây là, đối với "thiên lý" tuyệt đối 
của Chu Hy, tâm học Lục Vương tuy là duy tâm chống lại 
duy tâm, song do đã công kích mạnh vào bản thể luận 
quyền uy của Chu Hy, do đó, có ảnh hưởng nhất định tới 
sự phát triển tư tưởng duy vật của hậu thế, ví như có tác 
dụng kích thích sản sinh ra tư tưởng duy vật của Cố 
Viêm Vũ, Hoàng Tôn Nghĩa. Tâm học Lục Vương vốn dĩ 
là duy tâm, song lại có tác dụng kích thích ngược thúc 
đẩy chủ nghĩa duy vật phát triển, nguyên nhân chính là 
ở chỗ, tâm học của các ông đã làm lung lay gốc rễ lý học 
Chu Hy, tạo điều kiện thuận lợi phát triển bản thể luận 
của chủ nghĩa duy vật. 


II. TÂM HỌC LỤC VƯƠNG KÍCH THÍCH PHẬT HỌC TRUNG 
QUỐC PHÁT TRIỂN. 


Tâm học Lục vương và Phật học, tuy một loại là tư 
® Bác Cổ : lối viết văn rỗng tuyếch, sáo môn. 
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tưởng triết học, một loại là phạm trù tôn giáo, song cả hai 
đều là sản vật của chủ nghĩa duy tâm, vì thế giữa chúng 
có sự đan xen tương ứng. Lục Vương chịu ảnh hưởng của 
Phật, Lão sâu sắc, nhấn mạnh "tim ta", "lương tri", về 
nhận thức luận đề xuất "Minh bản tâm", "chí lương tri", có 
những điểm tương đồng với "vạn pháp quy nhất" (mọi 
phép quy về một mối), "vạn hữu duy thức" của Phật học, 
"tính ngộ", "trực thủ bản tâm" của Thiển tôn. Do tâm học 
của Lục Vương phát triển nên Phật học ở Trung Quốc đã 
được sự ủng hộ của lý luận triết học, sự ủng hộ này về 
khách quan mà nói, nó có tác dụng nhất định thúc đẩy _ 
Phật học ở Trung Quốc phát triển ngày càng lớn mạnh. 


ö%. TƯ TƯỞNG TÂM HỌC CỦA LỤC CỬU UYÊN 


I. KHÁI QUÁT 

Lục Cửu Uyên (1139 -1193) là nhà tư tưởng, nhà triết 
học duy tâm dưới triều đại Nam Tống, vì ông từng dạy học 
ở thư viện Tượng Sơn, Quí Khê, nên còn được gọi là Tượng 
Sơn tiên sinh, ông là người sáng lập ra môn phái Tống 
Minh, toàn bộ các tác phẩm của ông đã được các đệ tử 
chỉnh lý thành "Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" 

Tư tưởng chủ đạo của tâm học là lấy Nho học làm 
mục tiêu tôn chỉ, ví dụ trong "Tống sử. Liệt truyện thứ 
198. Nho lâm" viết : 

"Khi nghe tin hai nhà bác học Hoàng, Lão, không tôn 
trọng lễ pháp, ông khẳng khái than rằng : "đây là điều ta 
đâu muốn học, sau đó bỏ về quê, theo cha anh dạy học". 

Từ nhỏ Lục Cửu Uyên tư duy rất giỏi, ví dụ "Tống sử" 
có viết : 
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"Lục Cửu Uyên tự Tử Tĩnh, năm lên 3, 4 tuổi, ông hỏi 
phụ thân : đâu là giới hạn tận cùng của trời đất, phụ thân 
cười không trả lời; ông ngày đêm suy tư, quên ăn quên 
ngủ. Thời tóc để chỏm, cử chỉ đã chững chạc phi phàm, ai 
a1 cũng kính trọng" (Trích trong "Nho lâm 4") 

"Tống sử" còn ghi lại cốt cách tư tưởng của ông khi 
đọc sách cổ "gặp hai chữ vũ trụ, ông liền giải thích : bốn 
cạnh hình vuông hợp lại gọi là vũ, từ cổ chí kim gọi là trụ. 
Bỗng nhiên bừng tỉnh ông nói : nội hạt vũ trụ do vũ trụ tự 
phân, khả năng nội phân là ở chính bản thân vũ trụ. Ông 
còn từng nói : Đông Hải có thánh nhân xuất hiện, cũng 
tâm ấy, lý ấy. Tới Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, có thánh 
nhân xuất hiện, vẫn tâm ấy, lý ấy, nghìn năm sau có 
thánh nhân xuất hiện, tâm lý như trước. Đến triệu năm 
sau thánh nhân xuất hiện vẫn tâm lý ấy, nào có khác gì. 
("Nho lâm 4"). 


Tư tưởng của Lục Cửu Uyên bắt nguồn từ Mạnh Tủ, 
đúng như ông đã nói : "học theo kiểu mầẩy mò thì không 
thể tự mình suy đoán được, sau khi học xong học thuyết 
của Mạnh Tử mới vỡ lẽ đôi phần" ("Tượng Sơn toàn tập" 
quyển 10 "Với Lộ Nham Bân". 


Theo "Niêm Phả" có ghi : (“Niên phả" trích trong "Lục 
Cửu Uyên tập" quyển 36) năm lên 8 tuổi Lục Cửu Uyên đã 
đọc "Luận Ngữ", xem "Mạnh Tử", "thời Đỉnh Giác, có người 
nói ông còn biết cả ngôn ngữ Y Xuyên : "ngôn ngữ Y Xuyên, 
chẳng phải là cùng loại với ngôn ngữ mà Khổng, Mạnh đã 
nói sao ?". Lục Cửu Uyên không những kế thừa và phát 
triển Đạo của Khổng, Mạnh, mà còn chuyên tâm nghiên 
cứu Dịch, ví như năm ông 34 tuổi, vào mùa xuân năm đó 
ông dự thi ở Nam Cung, bài thi dịch của ông đã được quan 
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chủ khảo Lã Bá Cung và Tổ Khiêm vỗ tay tán thưởng. 

Về khía cạnh Đạo của Khổng Mạnh, Lục Cửu Uyên 
rất tán đồng thuyết "công lợi biện chức" của Khổng Mạnh; 
có lần sau khi nghe thầy giảng dạy xong, ngay lúc đó chưa 
lĩnh hội được nội dung, ra về nhẩm lại bài giảng mãi 
không thôi. Một hôm, đọc "Mạnh Tử" Chương Công Tôn 
Sửu", đột nhiên bài học nhập tâm, trong đầu bỗng nhiên 
sáng tỏ. Ông than rằng : "Suốt cuộc đời ta bỏ ra bao tỉnh 
thần và sức lực để đọc sách, khốn thay đời chỉ chú trọng 
con đường công danh lợi lộc, chỉ tự chi mình là người đầu . 
tiên có chí tư duy biện giải". 

Sau khi ông qua đời, Soái Trương Lâm đọc lời tế ở Hồ 
Bắc : "Duy công đường học tài cao tỉnh thông thiên địa 
kiến thức, uyên thâm như Ÿ Mạnh." 

Trong "Niên phả" có bài tế văn của Viên Nhiếp viết 
về ông : "Viên Thiệu Mạnh thị chi chỉ" (mục tiêu tôn chỉ 
sánh ngang Viên Thiệu và họ Mạnh). Các cụ già bô lão của 
triểu Chu, triều Thanh cũng ca ngợi ; "Kế Mạnh Tử chi 
tuyệt học" (học trò giỏi của Mạnh Tử). 

Như phần trình bày trên chứng tỏ tư tưởng học thuật 
của Lục Cửu Uyên kế thừa sâu sắc tư tưởng Mạnh Tử, ông 
sánh ngang Nạp Y Xuyên (tức Trình Cô), đồng thời cũng 
chịu ảnh hưởng của Phật thiền, một mình ông dựng cột cờ 
lý học thời Tống Minh, ông cùng với Vương Dương Minh 
thuộc lớp người hậu thế, tạo dựng lên môn phái lý học và 
tâm học Tống Minh. Lý học Tống Minh hưng thịnh trong 
một thời gian khá dài, có tác dụng nhất định nhằm tăng 
cường tính tư duy biện chứng trong lý học Tống Minh và 
làm sống lại tư tưởng triết học cổ đại Trung Quốc. 
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li. TƯ TƯỞNG TÂM HỌC CỦA LỤC CỬU UYÊN 


1. "Tâm ta chính là vũ trụ" - Tâm là thuộc tính 
thứ nhất. 


Lục Cửu Uyên cho rằng tâm là thuộc tính thứ nhất, là 
bản nguyên (nguồn gốc) của vạn vật trong vũ trụ, nghĩa là : 
tâm là bản thể của vạn vật, vạn vật đều được sinh ra từ 
tâm; ví dụ ông nói : "bốn cạnh hình vuông hợp lại gọi là vũ, 
từ cổ chí kim gọi là trụ, vũ trụ chính là tim ta, tìm ta chính 
là vũ trụ". ("Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" quyển 22). 


Tư tưởng này của Lục Cửu Uyên được hình thành từ 
tuổi còn ấu thơ, khi Lục Cửu Uyên mới lên 4 tuổi, hỏi phụ 
thân : "đâu là giới hạn của tận cùng trời đất?" Phụ thân 
cười trừ không trả lời, thế là Lục lao vào "suy nghĩ, quên 
ăn quên ngủ" (ục Cửu Uyên tập" quyển 33. Tượng Sơn 
tiên sinh hành trạng). Đến tuổi trưởng thành sau khi được 
gợi ý của Mạnh Tử về "vạn vật đều ở trong thân ¬" “Mạnh. 
Tận Tâm Thượng") và vũ trụ vô cùng vô tận, Lục mới hiểu 
quan niệm duy tâm: "vũ trụ chính là tim ta, tim ta chính 
là vũ trụ". ý 

Mệnh đề " tim ta chính là vũ trụ" đã phản ánh quan 
điểm tim ta là vũ trụ là nhất nguyên luận của Lục Cửu 
Uyên, tức là: Lục Cửu Uyên cho rằng: Vũ trụ là vô cùng vô 
tận, nhân tâm và vũ trụ tương ứng với nhau. Do đó, tìm ta 
cũng "nên" là vô cùng vô tận, thế là ông để xuất: "Con 
người và vạn vật trong thiên địa đều ở trong một thế giới 
không gian vô cùng vô tận", ("Tượng Sơn tiên sinh toàn 
tập" quyển 36) và "nội hạt vũ trụ do vũ trụ tự phân, khả 
năng nội phân là ở chính bản thân vũ trụ" ("Tượng Sơn 
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tiên sinh toàn tập" quyển 22).. 


Về quan hệ giữa tim ta và vũ trụ, Lục Cửu Uyên 
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nhấn mạnh: Lấy tim ta làm trung tâm, tức" vạn vật đều ở 
trong thân ta", (“Lục Cửu Uyên tập" quyển 1) tức cho rằng 
vạn vật vốn đĩ đã có sẵn trong tim ta , do tim ta sinh ra, 
đây là điểm rõ ràng nhất phản ánh thế giới quan duy tâm 
chủ quan của ông. Với ý định chứng minh tìm là thuộc 
tính thứ nhất, vũ trụ là thuộc tính thứ hai, tim ta là gốc 
của vạn vật trong vũ trụ, không có tim ta thì không có vạn 
vật trong vũ trụ. Phủ nhận quy luật tổn tại khách quan 
của vạn vật trong vũ trụ là loại quan niệm duy tâm chủ 
quan triệt để từ đầu đến cuối của ông. 

2. "Tâm tức lý" - quan điểm tâm nhất nguyên luận. 

Quan điểm của Lục cửu Uyên cũng thuộc phạm trù lý 
học Tống Minh, song "lý" của ông về bản chất khác với "lý" 
của Trình Chu. Lý của Chu Hy là chỉ thiên lý, là thứ ở 
ngoài trái tim con người, là chúa tế của vạn vật (bao gồm 
cả con người ở trong đó); còn lý của Lục Cửu Uyên là chỉ 
thể hiện của nhân tâm. 

Tâm và lý của Lục Cửu Uyên là nhất nguyên luận, ví 
dụ sau khi được Mạnh Tử gợi mở, ông nói: " Tâm chi quan 
tắc tư, tư tắc đắc chi, bất tư tắc bất đắc dã" từ đó chỉ ra 
"son người ta ai ai cũng có tim, tim đều có lý, tâm tức lý". 
("Lục Cửu Uyên truyện" quyển 31 "Với Lý TẾ"). 

Ông cho rằng lý là do tâm sinh ra, ià thuộc tính thứ 
hai, tâm mới là thuộc tính thứ nhất. Quan điểm này của 
ông khác cơ bản quan điểm về lý của Trình Chu. Lý của 
Trình Chu là thuộc tính thứ nhất, tâm (tính) của con 
người là sự phản ánh của thiên lý với nhân tâm, do đó tâm 
tính là thuộc tính thứ hai, phục tùng chúa tể của vạn vật 
là thiên lý. Ông một lần nữa nhấn mạnh : 


"Tâm ngoại vô vật, tâm ngoại vô sự, tâm ngoại vô lý, 
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tâm ngoại vô nghĩa, tâm ngoại vô thiện*€'Vương Văn 
Thành Công toàn thư" quyển 4) (nghĩa : ngoài tâm không 
có vật, sự, lý, nghĩa, thiện". 

Lục Cửu Uyên phản đối tâm lý nhị nguyên luận của 
Trình Chu, mà giữ vững quan điểm tâm và lý có cùng một 
nội dung, ví dụ ông nhấn mạnh : 

"Ƒâm, một tâm ; Lý, một lý, nên qu1 làm một, tình 
nghĩa vô nhị, tâm này lý này, thực chất không phải là 
hai". 

("Lục Cửu Uyên tập" quyển 1) 

Ông còn nhắc nhở: "một tim, con người ta ai có hai 
tim?" (“Lục Cửu Uyên tập" quyển 34 " Ngữ lục thượng"). 


Ông nhấn mạnh, "tâm này lý này, vạn năm qua đã 
được xác định" " trong một tấc đất có vạn vật sinh sôi, tâm 
của vạn vật mãn (đầy đủ) thì vật mới phát "ý phát triển", 
cứ như vậy sẽ tràn đầy vũ trụ, đây là chân lý. (Lục Cửu 
Uyên tập" quyển 34 "Ngữ lục thượng"). Lục Cửu Uyên tuy 
đã nói "mạnh" : "Tâm này Lý này, thực chất không phải là 
hai", song sau đó lại nói ngược lại : "phàm là sự việc không 
hợp thiên lý, không hoà nhân tâm, tất hại thiên hạ." (Tục 
Củu Uyên tập" quyển 18 "Tấu Biểu"), chứng tổ ông chưa 
hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Chu Hy, tới khi quan 
điểm "tâm ngoại vô vật", "tâm ngoại vô lý" của Vương Thủ 
Nhân ra đời, tâm học Lục Vương mới độc lập triệt để. 

Lục Cửu Uyên bác bỏ hoàn toàn quan hệ chủ quan và 
khách quan của tâm và vật; đứng trên góc độ triết học 
xem xét, tuy quan điểm trên của ông mâu thuẫn gay gắt 
với quan điểm của Trình Chu, song từ góc độ bảo vệ quyền 
thống trị của giai cấp phong kiến, quan điểm của ông lại 
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thống nhất với lý học trình Chu. Cả hai quan điểm đều có 
chung một mục đích nâng cao địa vị của luân lý phong 
kiến, đều có lợi cho giai cấp thống trị phong kiến, vì thế, 
bất luận là lý học Trình Chu hay là tâm học Lục Vương 
đều được giai cấp thống trị Tống Minh coi trọng, đây đâu 
phải là không có nguyên nhân. 

3. "Phát minh bản tâm"- quan điểm bản thể của 
vũ trụ. 


Tại sao lại gọi là "bản tâm" ? Lục Cửu Uyên cho rằng : 
tâm là bản nguyên của vạn vật, vạn vật lấy tâm làm gốc, 
nên được gọi là bản tâm, tức là lấy tâm làm bản thể của vũ 
trụ. Ví dụ : 

"Cố viết : Vvạn vật giai bị vu ngã hĩ, phản thân nhi 
thành, lạc mạc đại yên". Thử ngộ chi bản tâm dã". (“Lục 
Cửu Uyên tập" quyển 1 "Với Tăng Trạc Chi"). (nghĩa là: 
vạn vật đều ở trong thân ta, ngược lại sự thật trên là 
không ổn). 

Ông còn nói : "Nhân (nhân đức) tức là tâm là lý". 
("Lục Cửu Uyên tập") tức cho rằng nhân (nhân đức), lý tức 
là bản tâm, là cái vốn có của bản tâm, vì thế, quan điểm 
của ông có điểm tương đồng với "trực thủ nhân tâm" của 
Nam Thiền đương thời. Trên khía cạnh nhận thức luận và 
tu dưỡng luân lý đạo đức, ông đề xướng " tổn tâm, dưỡng 
tâm, cầu phóng tâm", ví dụ : 

"Con người ta không có tâm sao ?.. Cổ nhân giáo 
nhân, bất quá tổn tâm, dưỡng tâm, cầu phóng tâm". 


("Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" quyển 5). 


Mặt khác, nhận thức của ông khác với "cách vật cùng 
của Chu Hy, ông cho rằng lý ở trong tìm mình, chỉ cần 
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lý 
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"tổn tâm', "bản tâm", "dưỡng tâm" là được, hà tất cần phải 
"cách vật" (tìm hiểu vạn vật). 


Ông cho rằng bản tâm là chúa tế vạn vật đúng như 
Mao Cương Bá, Tất Cương nói : "Tiên sinh từng đã dạy 
học, mong muốn trước tiên là tái lập bản tâm tính làm 
chúa tế, đã đạt được bản tâm, từ đó về sau đã có khả năng 
tích luỹ kiến thức, làm cho đầu óc minh mẫn, sáng suốt". 
(Trích trong "Niên phả" quyển 36). 

"Tôn tâm" của Lục Cửu Uyên trên khía cạnh nhận 
thức luận đã tiếp thu lý luận tâm tính của Thiền tôn 
đương thời. 

Đương nhiên, "tâm" của Lục cửu Uyên không hoàn 
toàn tương đồng với "tính" của Phật học Thiển tôn, tuy 
rằng thực chất cả hai đều là duy tâm, song tâm tính của 
Thiền tôn vốn dĩ chỉ là thỉnh không, nghĩa là "vạn tượng 
giai không" (tất cả chỉ là không" ; còn tâm học của Lục 
Cửu Uyên thì không phải như vậy, không những là "thực", 
mà là "thực" vĩnh hằng bất biến, "thực" do trời ban tặng. 
Cái gọi là lý luận thiên lý của ông trời ban tặng, tuy là duy 
tâm nhưng không phải là trốn tránh trần thế, mà là tích 
cực nhập thế, loại tư tưởng hữu vi này là chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của Mạnh Tử. Vì thế, quan trọng hơn, tư tưởng 
của Laie Cửu Uyên đã chịu ảnh hưởng "tổn kỳ tâm" của 
Mạnh Tử (“Mạnh Tử. Lý lâu hạ"), đồng thời tiếp tục phát 
triển tư tưởng này. Ví dụ Lục Cửu Uyên nói : 

"Mạnh Tử nói : "tổn kỳ tâm"... ta chỉ có một chữ "tồn", 
là có thể làm cho mọi người hiểu cái lý này". 

("Tượng Sơn tiên sinh toàn tập" quyển]) 


Ông còn dẫn "Chính nhân tâm" của Tử Tư, chứng tỏ 
quan trọng của cầu lý là ở bản tâm,. ví dụ : 
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"Chưa từng thấy tài năng của Tử Tư lại lớn như vậy ; 
Chính nhân tâm, không tà thuyết, cách xa mộng mị, dâm 
dục, chưa từng thấy có những câu nói hay hơn cả Mạnh 
Tử, thật xứng đáng là người kế thừa tiên thánh". 

(“Lục Cửu Uyên tập" quyển 1 "Với con bọ gậy"). 


Ngoài ra, về khía cạnh "Chính nhân tâm", ông đã dẫn 
rất nhiều chi tiết trong "Đại học" và "Mạnh Tử" để chứng 
minh, ví như trong "Đại học" viết : "Dục chính kỳ tâm giả, 
tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ trì, chí trí 
tại cách vật, vật quả dĩ cách, tắc tri tự chí, sở tri tức chí, 
tắc ý tự thành, ý thành tắc tâm tự chính, tất nhiên chi 
thế, phi cường chí dã". 


Đoạn trên có nghĩa là : Người mong có được chính 
tâm trước tiên phải thành ý, người mong được thành ý, 
trước tiên phải tự hiểu mình, muốn hiểu sự vật, trước tiên 
phải hiểu nguồn gốc sự vật, nguồn gốc sự vật đã rõ, như 
chính ta hiểu ta vậy, những điều đã biết thì ý tự thành". 

Trong "Mạnh Tử" đã viết : "ta cũng mong đạt được 
chính nhân tâm, không tà thuyết, cách xa mộng mị, dâm 
dục, xứng đáng với tam thánh" (“Lục Cửu Uyên tập" 
quyển 11 "với Lý Tể") 

Qua đây ta thấy được tâm học của Lục Cửu Uyên 
quan hệ mật thiết với Mạnh Tử như thế nào, từ trong 
ngôn luận của ông, đều dẫn lời nói của Mạnh Tử làm luận 
chứng. Ngay đến Vương Thủ Nhân cũng có nhận xét: "tài 
học của họ Lục (Chỉ Lục Cửu Uyên) ngang tầm học vấn 
của Mạnh Tử" ("Dương Minh toàn thư" quyển 7" lời tựa 
trong Tượng Sơn văn tập"). 

Từ những trình bày trên đây đã chứng tỏ tâm học của 
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Cửu Lục Uyên là một trong những phần luận quan trọng 
của lý học thời Tống Minh. Đặc điểm học thuyết của ông bất 
luận là trên khía cạnh triết học hay trên góc độ lý học, đều 
cực đoan hơn lý học của Trình Chu rất nhiều. Trên phương 
diện triết học, tâm học Lục Cửu Uyên là chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan cực đoan; về khía cạnh lý học, ông cho rằng tâm 
đức lý, nghĩa là lý ở trong bản tâm, qua đó khuyếch trương 
tính hợp pháp và tính vĩnh hằng bất biến của cương thường 
luân lý phong kiến. Vì thế, tâm học của Lục Cửu Uyên ở thời 
Nam Tống cùng với Thiền Tôn của Phật giáo thực tế là "Kẻ 
tung người hứng", hưng thịnh một thời. 


II. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA TƯ TƯỞNG TÂM HỌC LỤC CỬU 
UYÊN. 


Tâm học của Lục Cửu uyên là đỉnh cao của quan 
điểm triết học duy tâm trong lịch sử triết học cổ đại Trung 
Quốc, đồng thời mở đường cho lý học, tâm học thời Tống 
Minh đến 300 năm sau. Vương Thủ Nhân là người làm 
sống lại học phái này, hai vị Lục Vương cùng nhau kinh 
qua một chặng đường dài quanh co khúc khuÿyu hoàn 
thành sự nghiệp phát triển bộ triết học duy tâm cổ đại 
Trung Quốc. Lịch sử phát triển tâm học Lục Vương, tuy 
đối với giai đoạn hiện nay chỉ có giá trị là một đi sản văn 
hoá trong lịch sử phát triển triết học, song trong điều kiện 
lịch sử xã hội lúc bấy giờ, ảnh hưởng của nó đối với xã hội 
là cực kỳ to lớn. 

Thứ nhất, học phái cực đoan của Lục Cửu Uyên đã 
phá tan không khí ủ ê trầm mặt đang bao phủ trên bầu 
trời văn đàn Trung Quốc. Lý học Trình Chu đã từng được 
công nhận là lý học chính thức, nhất thống thiên hạ, là 
một thể loại tư duy: biện chứng. Giờ đây, tâm học Lục Cửu 
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Uyên đã có tác dụng nhất định, làm sống lại các học thuật 
và thúc đẩy các học thuật phát triển. 


^~ 


Qua cuộc "khẩu chiến" của Lục Cửu Uyên với đại 
danh lừng lẫy Chu Hy trong hội nghị ở hồ Thiên Nga, 
chứng tỏ Lục Cửu Uyên dám tuyên chiến với phái quyền 
uy thủ cựu, dám đả phá sự chuyên chế của giới học thuật. 
Sự kiện này có ý nghĩa tiến bộ đối với lịch sử phát triển 
học thuật của Trung Quốc. Từ thuở còn thơ ấu Lục Cửu 
Uyên đã mạnh dạn đưa ra những câu hỏi đối với Lục 
Kinh. Ông từng tuyên bố: "Lục kinh chú giải cho ta, ta chú 
giải cho Lục Kinh" (“Lục Cửu Uyên tập" quyển 34 "Ngữ 
lục thượng") và "các điểm chú giải trong lục Kinh đều là 
của ta". 

Thứ hai, trên khía cạnh lý luận tư tưởng tâm học của 
Lục Cửu Uyên tương đồng với quan điểm duy tâm trong 
Phật học, đặc biệt là rất thích hợp với "tâm" của Thiền tôn. 

"Tim ta chính là vũ trụ", "phát minh bản tâm" của 
Lục Cửu Uyên tương ứng với "trực chỉ bản tâm", "Minh 
tâm kiến tính" của Phật học. Dó đó, "tâm học" của giới tư 
tưởng triết học đương thời cũng có chung ảnh hưởng như 
Thiền học của Phật giáo, sự ảnh hưởng này có tác dụng 
thúc đẩy cả hai học phái này cùng phát triển. 

Thứ ba, bởi vì tâm học Lục Cửu Uyên nhấn mạnh 
cương thường luân lý phong kiến là thứ vốn có sẵn của trời 
ban, về góc độ triết học, đây là căn cứ để xác định tính hợp 
pháp của luân thường đạo lý phong kiến. 

Vì thế, tuy có mâu thuẫn với lý học Chu Hy đã được 
công nhận là triết học chính thức, song cả hai đều phù 
hợp với lợi ích của giai cấp thống trị trên phương diện 
duy trì luân lý phong kiến và trên lĩnh vực bảo vệ quyền 
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thống trị của chế độ phong kiến, triều đình vẫn ban 
quyền lợi hợp pháp cho cả hai, đây cũng chính là nguyên 
do giúp cho tâm học của Lục Cửu Uyên tổn tại và ảnh 
hưởng đối với xã hội. 

Tóm lại, tâm học Lục Cửu Uyên có ý nghĩa lịch sử 
nhất định, giá trị về mặt xã hội đã vượt qua ý nghĩa về 
lịch sử triết học. Trong lịch sử triết học cổ đại Trung Quốc, 
tư tưởng tâm học của Lục Cửu Uyên là đại biểu của trường 
phái triết học duy tâm chủ quan, tới nay nó chỉ là di sản 
lịch sử mà thôi, song tinh thần dám chấng lại các học 
thuyết khác và dũng cảm tuyên chiến với triết học chính 
thức của lý học Chu Hy, đã phá sự gò bó, sự chuyên chế 
của giới tư tưởng đương thời. Điều này mang một ý nghĩa 
lịch sử nhất định. Đứng trên góc độ triết học xem xét, 
quan điểm duy tâm chủ quan của ông đánh dấu quá trình 
phát triển triết học cổ đại. 


85. TƯ TƯỬNG TÂM HỌC CỦA VƯƠNG THỦ NHÂN 


I. KHÁI QUÁT. 


Vương Thủ Nhân là một trong những đại biểu của 
phái tâm học triều Minh, ông kế thừa và phát triển tư 
tưởng của Lục Cửu Uyên. Có thể nói ông là người hoàn 
thành toàn bộ trước tác tâm học, từng lập ra thư viện 
Dương Minh, để giới thiệu quan niệm tâm học của mình, 
tên hiệu của ông là Dương Minh tiên sinh. 

Vương Thủ Nhân đến với tư tưởng tâm học là do ở 
tuổi thanh niên ông bắt chước Chu Hy tìm hiểu và suy 
đoán tận cùng nguồn gốc của sự vật. Ông bắt tay vào tìm 
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hiểu nguồn gốc cây tre, kết quả sau bảy ngày bảy đêm 
nghiên cứu trong rừng tre, không thu được kết quả gì, dần 
dần nhụt chí trước hiện tượng "hôm nay nghiên cứu vật 
này, ngày mai suy đoán tìm hiểu vật khác" của Chu Hy. 
Ông liền chuyển hướng sang khai thác lĩnh vực tâm học 
của Lục cửu Uyên. Ông cho rằng trên lĩnh vực vật lý Chu 
Hy khó có thể tìm hiểu kỹ vạn vật trong thiên hạ được, cho 
dù có mọi cách để tìm hiểu nguồn gốc sự vật, thì chưa chắc 
đã hiểu hết được, thế là ông bừng tỉnh và rút ra kết luận : 
"không ai có thể tìm hiểu nguồn gốc của vạn vật trong vũ 
trụ, chi bằng ta bổ công sức ra nghiên cứu ngay bản thân 
mình là hơn" ("Truyền tập Lục Hạ"). 

Đặc điểm tư tưởng học thuật của Vương Thủ Nhân 
chính là tập trung mọi thời gian và tất cả công sức của 
mình vào việc nghiên cứu : "làm thế nào để hiểu được "tim 
ta", đúng như trong "Minh Sử" đã viết : 


"Con người Thủ Nhân có tư chất mẫn cảm hơn người, 
năm 17 tuổi ông bái kiến Nhiêu Lâu Lượng, cùng Lâu 
Lượng bàn về phương pháp tìm hiểu nguần gốc sự vật của 
Chu Tử. Về nhà, ngồi ngay ngắn, chăm chú đọc Ngũ Kinh, 
ông rất cẩn thận trong nói năng... Ông bị phạt đầy ở Long 
Trường, nơi đày ải hoang vu nghèo khổ, sách vở không có, 
ngày ngày suy tư sự việc đã qua, bỗng chợt hiểu nguồn gốc 
lương tri, "tự cầu chư tâm", hay hơn "tự cầu chư vật" 
(nghiên cứu lương tâm hơn nghiên cứu vật). Ông thốt lên : 
"Đạo ở đây đấy". Càng ngày ông càng tin mình đúng. Thế 
là ông chuyên tâm vào tìm hiểu "chí lương tri" là chính. 
(Minh Sử. Vương Thủ Nhân truyện"). 

Quan điểm của Vương Thủ Nhân có điểm còn suất 
sắc hơn cả Mạnh tử, đúng như đại học sĩ Thân Thời Hành 
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nói "ch1 lương tri của Thủ Nhân hơn "Đại Học", "lương tr1" 
hơn "Mạnh Tử". “Minh Sử. Vương Thủ Nhân truyện") 
Quan điểm của ông kết hợp với quan điểm của Lục Cửu 
Uyên, gọi gộp là tâm học Lục Vương, là một học phái tiêu 
biểu thuộc trào lưu tư tưởng duy tâm trong lịch sử triết 
học cổ đại Trung Quốc. 

Tác phẩm nổi tiếng của ông là "Vương Văn Thành 
Công toàn thư", tác phẩm triết học có tính tương đối tiêu 
biểu là "truyền tập lục" "đại học vấn" v. v.. 


II. TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TÂM HỌC VƯƠNG THỦ NHÂN. 
1 Tâm ngoại vô lý. 


"Tâm ngoại vô lý" (ngoài tâm không có lý) của Vương 
Thủ Nhân được phát triển trên nền tảng tâm tức lý của 
Lục cửu Uyên ở trình độ cao hơn. Lục Cửu Uyên nói "tâm 
tức lý". ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 11) "Với Lý Tể thư. 
Nhị" song lại nhấn mạnh cần phải "minh lý" (lý rõ ràng), 
ví như ông (chỉ Lục cửu Uyên) nói : "vạn vật đều ở trong 
thân ta, chỉ cần lý rõ ràng" ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 
35 "Ngũ lục hạ", còn Vương Thủ Nhân đề xướng quan 
điểm rất mới mẻ "tâm ngoại vô lý" ví dụ "tâm ngoại vô vật, 
tâm ngoại vô sự, tâm ngoại vô lý, tâm ngoại vô nghĩa, tâm 
ngoại vô thiện" ("Vương Văn Thành Công toàn thư" quyển 
4). Vì thế, ông phản đối quan điểm truy tìm nguồn gốc sự 
vật của Chu Hy, mà không đồng ý "minh lý" của Lục Cửu 
Uyên. Quan điểm của ông đã là "tâm ngoại vô lý" hà tất 
phải cần "minh lý", lý ở trong tâm (tim), chỉ cần "lương tri" 
là được, "lương tri" chính là thiện lý, ví như ông nói : 
"lương tri của tim ta, tức cái gọi là thiên lý" (Vương Văn 
Thành Công toàn thư" quyển 2). 
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Qua đây đủ thấy Vương Thủ Nhân phủ nhận thiên 
lý, cho rằng "tâm" không tổn tại lý, mà lý là ở trong tâm; 
do đó không cần phải truy tìm nguồn gốc lý, thì cũng 
không cần tới minh lý, chỉ cần trực tiếp phát hiện lương tri 
(tâm) tức "chí lương tri" là đủ. Chứng tổ tâm học của 
Vương Thủ Nhân triệt để hơn tâm học của Lục Cửu Uyên. 
Bất luận là bản thể luận vũ trụ hay là nhận thức luận của 
ông đều thuốc loại quan niệm duy tâm chủ quan triệt để 
từ đầu đến cuối. 

2. Lương tri luận 

Vương Tủ Nhân dùng "Lương trì" thấy thế cho "thiên 
lý" của Trình Chu, lương tri của ông chính là tâm, ví dụ 
ông nói: 

"Lương tri tức là thiên lý" (“truyền tập Lục trung. 
Đáp Âu Dương sùng Nhất" 

"Lương tri, là bản thể của tâm" ("Vương Văn Thành 
Công toàn thư" quyển 2). Vì thế ông nhấn mạnh "Lý của 
vật không ngoài tim ta", ("Dương Minh toàn thư" quyển 7 
"thư trả lời Cố Đông Kiều", câu trên nghĩa là lý của vạn 
sự vạn vật đều ở trong tim ta, cầu được tim ta tức cầu 
được lý của sự vật. Câu này đồng nghĩa với lý luận "vạn 
pháp qui nhất" tôn sùng duy thức của Phật giáo, tức là 
tất cả sự vật khách quan sinh ra và mất đi đều ở trong 
thức (tim mình). 

Vương Thủ Nhân cho rằng "Lương tri" là gốc sản sinh 
ra vạn vật, là ban tặng của trời, người người đều hoàn bị, 
nhấn mạnh luân lý phong kiến là cái có sẵn là vĩnh hằng, 
bất biến; ví dụ ông nói: "Thiên mệnh tri tính, cụ vu ngộ 
tâm" ("Vương Văn Thành Công toàn thư" quyển 7 "Thuyết 
của Bát Ước" "vạn sự vạn vật chi lý bất ngoại vu ngộ tâm" 
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("Vương Văn Thành Công toàn thư" quyển 2 "thư trả lời 
Cố Đồng Kiều"). Ý là nói : "ngộ tâm" (tim ta) chính là bản 
thể của vũ trụ, là vạn sự vạn vật trong thiên hạ bao gồm 
tất cả luân lý, thiên lý đều do "ngộ tâm" sinh ra. Ngộ tâm 
chính là lương tri, muốn hiểu lý không cần truy tìm nguồn 
gốc sự vật, mà chỉ cần lương tri là được; đức từ trong ngộ 
tâm đi tìm lý của vật, cũng tức là từ nội tâm ta đi tìm 
nguồn gốc của sự vật. Do đó quan điểm "ngộ tâm (lương 
trị) - lý của vật" chính là bản thân "chí lương tri", là cơ sở 
lý luận của nhận thức luận. "Phá tâm trung chi tặc" của 
ông chính là để nhấn mạnh thiên lý ở trong tim ta, chỉ có 
"diệt nhân dục" thì mới tồn tại thiên lý. 

Tóm lại, cái gọi là lương tri, theo nhận thức của ông, 
đó chính là thước đo để phán đoán thị phi. Ví dụ ông nói : 

"Lương tri là một trái tìm hoặc thị hoặc phi” 

("Vương Văn Thành Công toàn thư" "truyền tập lục 
hạ"). 

Tiêu chuẩn để đánh giá luân lý phong kiến là tiêu 
chuẩn của trời ban cho, vì thế quan điểm của ông giống 
như quan điểm "ai cũng có thể trở thành Nghiêu Thuấn" 
của Mạnh Tử; ông cho rằng "ra đường gặp thánh nhân" 
("Vương Văn Thành Công toàn thư". "Truyền tập lục 
hạ"), chỉ cần thông qua "tự tỉnh nội cầu" (thực sự cầu 
thị) "chí Lương tr1" là có thể thành thánh nhân. "Lương 
tri" và "chí lương tri" của ông hoàn toàn thống nhất với 
tâm kính của phật gia, tức là như tâm kính của Phật gia 
để gột rửa sạch bụi trần. Ông cho rằng luân lý phong 
kiến là của trời ban tặng, thì thánh nhân phong kiến có 
thể cũng sản sinh được, xã hội phong kiến cũng có thể 
vĩnh hằng được. 
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3. Bàn về nhận thức "chí lương tri" 


Trên nền tảng lý luận của "Lương trí", Vương Thủ 
Nhân đề xuất "chí lương tri", đây là quan điểm nhận thực 
luận của ông, tức là từ lương tri của trái tim ta động tới 
vạn sự vật, hay nói cách khác đem tất cả lương tri thiên 
bẩm của mình đi hướng đạo là được. Lý trong thiên hạ 
chính là ở trong trái tim mình, từ lúc lọt lòng mẹ sinh ra 
đã có sẵn thiên lý, thiên lý chính là ở trong tim ta. Đây 
chính là quan điểm "tâm tức lý", "tim ta tức là lương tr1" 
của ông. Ông nhận thức rằng chỉ cần "chính tâm" là có 
được "cùng lý" (hiểu lý tận gốc), không cần phải đi truy 
tìm nguồn gốc sự vật. Đây là "sự tỉnh ngộ của ông trong ' 
thời trai trẻ sau bảy ngày bảy đêm truy tìm nguồn gốc cây 
tre. "Chí lương tri" mà ông nhấn mạnh, được thể hiện qua 
câu nói sau: 

"Hoàng Dĩ Phương hỏi: "Về thuyết truy tìm nguồn gốc 
sự vật của tiên sinh trong suốt thời gian qua đã rút ra tri 
thức gì ?" 

("Vương Văn Thành Công toàn thư" quyển 3). 

"Lương tri của tim ta... lương tri tức là thiên đạo, 
lương tri luôn vận động không ngừng không nghỉ..." 
(Vương Văn Thành Công toàn thư"quyển 7 "Tích âm 
thuyết"). 

"Lương tri của trái tim, gọi là thánh. Học của Thánh 
nhân duy nhất là học lương tri mà thôi". 

(Vương Văn Thành Công toàn thư"quyển 8 "thư 
Nguy Sư Mạnh quyển". 

Thực chất "Lương tr!" và "chí lương tri" của Vương 
Thủ Nhân, đứng trên góc độ bản thể luận và nhận thức 
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luận xem xét, là để chứng minh tính hợp pháp và tồn tại 
vĩnh hằng của cương thường luân lý phong kiến. Mục đích 
cuối cùng là để củng cố quyền thống trị của chế độ quân 
chủ phong kiến. Ví Dụ: 

"Kiến phụ tự nhiên tri hiếu, kiến huynh tự nhiên tri 
đệ, kiến nhũ tử nhập tỉnh tự nhiên tri trắc ẩn, thử tiện thị 
lương tr1" 

("Vương Văn thành công toàn thư" quyển 1") 

Nghĩa là : Nhìn cha tự nhiên biết hiếu, nhìn anh biết 
em, thấy trẻ con rơi xuống giếng biết đau buồn, đây chính 
là lương tri. 

Ngoài ra, trong quan điểm "Lương trì" và "chí lương 
tri" của ông, ông đã gộp "tim ta" vào "lý của vạn vật" để lý 
giải; lại xoá bỏ giới hạn giữa ý thức và vật chất, về nhận 
thức luận đã mắc sai lầm lẫn lộn giữa "tri" và "hành". 
Ông cho rằng tri, hành là một tập thể hợp nhất, ví như 
ông nói: "Tri là chủ ý của hành, hành là công phu của tri; 
tri là khởi đầu của hành, hành là thành của tri" ("Vương 
Văn Thành Công toàn thư"quyển 1"). Ông nhấn mạnh 
"Tri hành hợp nhất", ông nói: "ta nay nói tri hành hợp 
nhất" (Vương Văn Thành Công toàn thư" quyển 3); mục 
đích là ở chỗ tuyên truyền tri (Lương tri, tìm ta) là thuộc 
tính thứ nhất, hành (cùng lý) là thuộc tính thứ hai, hành 
phụ thuộc vào trl, tức là : vật chất phụ thuộc ý thức, căn 
bản là phủ nhận quan hệ thống nhất trong sự đối lập giữa 
tri và hành. 

Mục đích của ông nhấn mạnh ý thức (lương tri, tim 
ta) là để thổi phổng "chính tâm"(diệt nhân dục) là được 
"tồn thiên lý", do đó không cần phải tìm hiểu thực tiễn, chỉ 
cần nội tâm suy nghĩ là hiểu rõ. Quan điểm này hiển 
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nhiên là tương đồng với quan niệm "vạn vật quy về một 

1" tôn sùng duy thức của Phật giáo và "trực thủ bản 
tâm" của Nam Thiền, tất cả đều là quan liệm duy tâm chủ 
quan thuần tuý. 


Tóm lại, "chí lương tri" mà Vương Thủ Nhân đề 
xướng, chứng tỏ lương tri chỉ là nhậa thức mộc mạc trời 
ban tặng, còn "chí lương tri" thì yêu cầu phải trên cơ sở 
của lương tri tiến lên cao hơn một bước nữa để có nhận 
thức thành thục và suy xét vạn vật. Do đó, lương tri của 
Vương Thủ Nhân lại có thể hợp nhất với bản thể tìm ta và 
nhận thức trời ban của Lục Cửu Uyên. "Chí lương tri" là 
sự thống nhất giữa lương tri tìm ta với lý của vạn sự vật. 
Đúng như những gì mà ông đã tổng kết "thiên địa vạn vật 
bản ngộ nhất thể" (vạn vật trong trời đất vốn là một thể 
thống nhất với ta) (Vương Văn Thành công toàn thư" 
quyển 2 "trả lời Nhiếp Văn Uý"). 


lIi. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA TƯ TƯỞNG TÂM HỌC VƯƠNG THỦ 
NHÂN. 


Thành tựu lớn nhất của tâm học Vương Thủ Nhân 
chính là dám phá tan sự gò bó cứng nhắc của lý học Trình 
Chu đã được công nhận chính thức và được giai cấp thống 
trị đương thời coI trọng; một mình dựng lên ngọn cờ tâm 
học, phản ánh Thủ Nhân dũng cảm chông lại phái Thủ 
Cựu, không muốn cứ phải tuân theo lề lối cũ. Ví dụ trong 
"Minh sử" viết : "Thủ Nhân sự bất sư cổ, ngôn bất xưng sư. 
Dục lập dị dĩ vi cao, tắc phi Chu Hy cách vật chí tri chi 
luận..." (“minh sử. Vương Thủ Nhân truyện") nghĩa là : 
việc Thủ Nhân làm không theo lề lối cũ, nói không theo 
cách nói cũ, muốn làm gì đó khác thường to lớn hơn, không 
giống với luận điểm truy tìm nguồn gốc sự vật của Chu 
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Hy". Ông đã tiến một bước dài "các chú giải trong Lục 
Kinh đều do ta chú giải" ("Tượng Sơn toàn tập" quyển 34 
"Ngữ Lục") cũng đủ chứng minh tính độc lập về mặt tư 
tưởng của ông. Đềng thời ông còn mạnh dạn đưa chính 
kiến khác hẳn khuôn mẫu sẵn có để chất vấn. Điều đó 
chắc chắn có quan hệ nhất định với cuộc cải cách nền tảng 
kinh tế đương thời 


Thời kỳ này, triều Minh đã manh nha nền sản xuất 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, kích thích quan hệ sản xuất mới 
phát triển tất nhiên sẽ được phản ánh trên lĩnh vực ý thức 
thượng tầng, văn hoá phong kiến cứng nhắc tất yếu bị 
công kích. Mặc khác vào cuối triều Minh, liên tiếp nổ ra 
các cuộc khởi nghĩa của nông dân, mâu thuẫn trong nội bộ 
giai cấp phong kiến ngày càng trở lên gay gắt, các sự kiện 
này có ảnh hưởng nhất định tới Vương Thủ Nhân khiến 
ông mạnh dạn đề xuất quan niệm tư tưởng mới tuyên 
chiến với tâm học của Trình Chu. 

Tâm học Vương Thủ Nhân phát triển, trên lĩnh vực 
triết học tuy là chỉ những quan điểm duy tâm, chỉ là một 
nhánh trong cả quá trình phát triển triết học cổ đại Trung 
Quốc, song ảnh hưởng của nó tới xã hội là rất lớn. Ông đã 
dũng cảm chống lại học phái cũ, phá tan môn phái lý học 
chính thức, không những tuyên chiến với nền văn hoá 
phong kiến khô cứng, mà còn trở thành tiền lệ của phong 
trào duy tân cận đại không những ảnh hưởng đối với 
Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới Nhật bản và cả vùng 
Đông Nam Á. 

Ngoài ra, quan điểm tâm học của Vương Thủ Nhân có 
sự tương đồng với Phật học đương thời đang thịnh hành, 
trở thành mảnh đất rộng lớn cho Phật học phát triển lên 
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một giai đoạn mới ở Trung Quốc đối và có mối quan hệ 
nhất định với tâm học. Mặc khác, tâm học của Vương Thủ 
Nhân đã làm cho tâm học của Lục Cửu Uyên đã im hơi 
lặng tiếng, nay được sống lại, đúng vào lúc lý học Trình 
Chu đang thịnh hành, điều đó đã chứng minh ảnh hưởng 
lớn lao của tâm học Vương Thủ Nhân đương thời. 
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CHƯƠNG 47 


TƯ TƯỞNG KINH HỌC TRUNG QUỐC 


C.. học chính là Ngũ binh gồm : Kinh Dịch, Kinh Thị, 
Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu. Kinh học hình thành từ 
thời Khổng Tủ, cực thịnh ở đời Lưởng Hán, được duy trì đến 
cuối đời Thanh. Kinh học đã trải qua bảy giai đoạn phút 
triển : Tiên Tần, Lưỡng Hán, Nguy-Tến, Nem Bắc Triệu, Tuỳ 

- Đường, Tống - Minh, đến nhàè Thanh, nội trong khoảng 
2500 năm. 

Kinh dịch là hạt nhân của Kinh học ; Dịch học uò Kinh học 
bổ trợ cho nhau cùng trở thành nội dung chủ yếu của Nho học, 
là dòng uăn hoá chính trong tư tưởng Trung Quốc. 

Ngũ himyh là hinh điển chủ yếu trong uăn hoá Trung Quốc. 
Nó đã ảnh hưởng sâu sốc đến nhiều lnh uực như uăn học, sử 
học, triết học trong uăn hoá cổ đại Trung Quốc uè còn có tác 
động đẩy cao tố chất uăn hoá của dân tộc Trung Hoa. Kinh học 
đã có tác dụng rất mạnh đến uiệc củng cố uà duy trì xã hội 
phong hiến, nên sự hưng suy của Kinh học đã lưu dấu quá trình 
thịnh suy của xã hội phong hiến Trung Quốc. 

Kinh học sở dĩ có tác dụng trọng yếu đến uiệc củng cố xố 
hột phong biến Trung Quốc, chủ yếu là do nguyên nhân Nho 
học lấy Kinh học làm trung tâm. Nho học nhấn mạnh tư tưởng 

“đại thống nhất" để có sức nội tụ uà lực hướng tâm mạnh mẽ. 
Do uậy, trên thực tiễn lịch sử, Kinh học giữ một uai trò nhất 
định trong uiệc củng cố chế độ chuyên chế quân chủ phong biến 
ở Trung Quốc. 


925 


ð1. KHÁI QUÁT CHUNG 


Thuật ngữ "Kinh học" bắt nguồn từ sách Hán thư - 
Nhi Khoan truyện : Xem xét rộng ở trên, đó là Kinh học, 
nói đến phần trên cũng là nó". Kinh học là môn học huấn 
hỗ, giải thích kinh điển Nho gia, là học phái lấy Ngũ Kinh 
làm trung tâm. Ngũ Kinh là kinh điển Nho gia gồm : Kinh 
Dịch, Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu và 
Kinh Nhạc. Bởi Kinh Nhạc "hữu thanh vô tự" nên Lục 
Kinh thực tế là Ngũ Kinh được Khổng Tử san định vào 
cuối thời Xuân Thu. Thời Hán Vũ Đế tiếp nhận chủ trương 
"Bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật" của Đổng Trọng 
Thư nên địa vị Nho học được đẩy lên vị trí Triết học Quan 
phương, Kinh điển Nho học cũng theo đó mà được coi 
trọng và trỏ thành Kinh học. Do vậy, Kinh học là kết quả 
khi Nho học được độc tôn và có quan hệ mật thiết với sự 
thịnh suy của Nho học. 

Kinh học được khai sáng từ thời Khổng Tử, cực thịnh 
thời Lưỡng Hán, duy trì đến cuối đời Thanh, trải qua 7 
giai đoạn phát triển trong khoảng 2500 năm. 


82. ÊHU DỊCH VÀ KINH HỌC TIÊN TẨN 


Thời Kinh học Tiên Tần là chủ yếu chỉ thời Xuân Thu, 
vì nó là giểng mối cho sự phát triển Kinh học về sau. Ở 
thời kỳ này, nhà đại tư tưởng Khổng Tử là người đầu tiên 
xem trọng Kinh học. Ông đã tiến hành san định Kinh Thị, 
Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Xuân Thu, Kinh 
Dịch và ông cũng là người đầu tiên phát hiện được giá trị 
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trọng yếu của Dịch nên đã tiến hành chỉnh lý và bổ sung. 


Sách Vĩ Biên Tam tuyệt đã chép lại quá trình khổ nhọc 
chỉnh lý Kinh Dịch : Khi chỉnh lý Kinh Dịch, sợi dây da 
buộc các thanh trúc ghi Kinh Dịch đã đứt ba lần (do Khổng 
Tử cẩn thận). Khổng tử đã thốt lên rằng : "Giá thử cho ta 
sống thêm, để ð0 tuổi đọc Dịch thì có lẽ sẽ không có sai lầm 
lớn vậy" (Luận ngữ - Học Nhủ). Đây là lần đầu tiên Kinh 
Dịch được xếp là một trong Lục kinh, trở thành kinh điển 
của Nho gia và có vị trí cao nhất trong Chư kinh. 

Khổng Tử không chỉ san định Kinh Thi, Kinh Thư, 
Kinh Lễ, Kinh Nhạc mà còn soạn thuật Kinh Xuân Thu và 
hoàn thành Dịch truyện, Thoán, Tượng, Văn ngôn. Việc 
đẩy Kinh Dịch vốn là sách dùng để chiêm, bốc trở thành 
Kinh điển cũng là một cống hiến quan trọng của ông. Kinh 
Thị, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc tuy được hưng khởi từ 
thời Thương - Chu, nhưng thực sự trở thành Kinh học bắt 
đầu từ Khổng Tử nên Kinh học Tiên Tần phải chia làm 
hai gia đoạn : Tảo kỳ Kinh học Tiên Tần và Hậu kỳ Kinh 
học Tiên Tần. 


I. GIAI ĐOẠN TẢO KỲ CỦA KINH HỌC TIÊN TẦN 

Tảo kỳ Kinh học Tiên Tần và Hậu kỳ Kinh học Tiên 
Tần lấy việc Khổng Tử san định làm phân tuyến. Trước 
khi Khổng Tử san định Lục kinh là giai đoạn tảo kỳ kinh 
học Tiên Tần, sau khi Khổng Tử san định Lục kinh là giai 
đoạn hậu kỳ kinh học Tiên Tần. 

Tư Mã Thiên (Sử hý - Khổng Tử thế gia) chép việc 
Khổng Tử san định chỉnh lý Lục kinh rằng : "Thời Khổng 
Tử, nhà Chu suy vi, Lễ Nhạc phế hoại, Kinh Thư, Kinh 
Thi thiếu sót. Bấy giờ Khổng Tử nghiên cứu Lễ của 3 đời, 
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sắp xếp lại Thư, Truyện, chỉnh đốn lại lịch sử, ghi chép từ 
đời Đường Ngu đến đời Tần Mục". Đây chính là Tư Mã 
Thiên chép về quá trình biên đính và làm bài tựa cho 
Thượng thư của Khổng Tử. Ở phương diện Nhạc, Tư Mã 
Thiên chép : "Khổng Tử nói với Thái sư nhạc nước Lỗ : 
"Đối với Nhạc thì phải biết, khi tiếng cất lên phải nhẹ 
nhàng, trầm bổng mà hoà hợp, trong sáng, liên tục, giai 
điệu được hoàn chỉnh. Tôi từ nước Vệ trở về, sau đó chỉnh 
nhạc lại cho đúng, Nhã, Tung đều đã hợp lý". Đoạn này 
nói đến đương thời Nhạc Đạo suy hoại, Khổng Tử đã 
chỉnh lý lại cho đúng (với Lễ). 

Đúng như Trịnh Huyền chép rằng : "Mùa đông năm 
thứ 11 Lễ Ai Công, bấy giờ Nhạc đạo suy phế, Khổng Tử 
trở về bèn chỉnh lại, nên Nhã Tụng được hợp lý (Sử *ý - 
Tập Giải. Ö phương diện Kinh Thi : "Thi cổ có hơn 3000 
thiên, tỉnh tuý của nó còn hơn 300 thiên. Tư Mã Thiên 
cũng chép rằng : "Cổ Thi trước đây có hơn 3000 thiên, đến 
khi Khổng Tử bỏ đi những phần rườm rà, giữ lại những 
phần hợp với Lễ Nghĩa. Những bài này bắt đầu từ Tiết, 
Hậu Tắc ®, giữa thuật lại thịnh trị của nhà Ân - Chu, cho 
đến tai ương của thời U, Lệ, Kinh Thi bắt đầu được hoàn 
chỉnh", nên nói : Quan thư nghiêm chỉnh mở đầu cho 
Phong ®, bài Lộc minh là mở đầu của Tiểu nhã, Văn 
Vương làm mở đầu của Đại nhã, Thanh Miếu mở đầu cho 
Tụng. 305 thiên này đều được Khổng Tử điều chỉnh cho có 
nhạc điệu, muốn hợp với âm của "Thiều Vũ Nhã Tụng". Lễ 
nhạc từ đó đã hoàn chỉnh và được lưu truyền, hoàn bị 
Vương đạo, hình thành Lục nghệ". 


+ Tiết là Tổ của nhà Ân. Hậu Tác là Tổ của nhà Chu. 
!! Phong. Tiêu nhã. Đại nhã. Tụng là những bộ phận trong Kinh Thi. 
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Ở phương diện Chu Dịch, về cuối đời (50) tuổi Khổng 
Tử nghiên cứu Kinh Dịch, sắp xếp và bổ sung Thoán, Hệ 
Từ, Hệ, Tượng, Thuyết quái, Văn ngôn. Ông đọc Dịch đến 
nỗi dây buộc trúc giản đứt ba lần và than rằng : "Giá như 
ta thêm vài tuổi nữa, được như vậy ta sẽ nhờ Dịch mà được 
hoàn thiện vậy". Đây nói đến quá trình gian khổ chỉnh lý 
được chép trong "Vĩ Biên Tam Tuyệt", bổ sung thêm Dịch 
truyện, từ Kinh Dịch đã tiến tới sự thăng hoa vĩ đại của 
Dịch truyện. Ông đã có cống hiến trọng đại với Chu dịch. 

Sách Chính nghĩa chép rằng : "Phu tử làm thập Dực, 
đó là : Thượng thoán, Hạ thoán, Thượng tượng, Hạ tượng, 
Thượng hệ, Hạ hệ văn ngôn, Tự quái thuyết quái, tạp quái 
vậy". Dịch Chính Nghĩa chép rằng : "Phu tử tán minh dịch 
đạo, tự mình diễn giảng nghĩa lý". 

Khổng tử đã chỉnh lý, hoàn tất Lục kinh tảo kỳ và 
chuyển gọi là Lục nghệ ? và đem chính làm kinh điển giáo 
học. Như Sử Ký chép rằng : "Khổng Tử lấy Kinh Thi, Kinh 
Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc dạy học. Học trò có hơn 3000 
người, có 72 người thông suốt Lục nghệ". 

Từ đó Kinh Dịch trở thành một trong Lục nghệ (Lục 
kinh) là một nội dung chủ yếu của Kinh học tảo kỳ Trung 
Quốc được Tư Mã Thiên chép : "Từ Thiên tử, Vương hầu 
cho đến người dân bình thường khi nói tới Lục nghệ đều 
nhắc đến Khổng Tử và gọi ngài là bậc chí thánh" (Sử ký - 
Khổng Tử thế gia). 

Nói tóm lại, Kinh học thời kỳ Tiền Tần qua cuộc chỉnh 
lý của Khổng Tử, trên cơ bản đã được định hình, đồng thời 
vị trí Chu Dịch đã có trong Lục kinh. 


® Thị, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân thu. 
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Thành tựu của Khổng Tử trong việc chỉnh lý và phát 
triển là vô cùng to lớn. Thi, Thư, lễ, Dịch, Nhạc, Xuân Thu 
đều do Khổng Tử biên chép và chỉnh lý. Ngoài những ghi 
chép trong Sử Ký của Tư Mã Thiên ra trong Hán Thư - 
Nghệ Văn chí của Ban Cố cũng ghi chép rất tỷ mỉ tình 
hình chỉnh lý của Khổng Tủ. 

1. Kinh dịch 


Chu dịch thời Tần - Hán, sau khi được Khổng tử và 
Lưu Hướng chỉnh lý và soạn thuật, theo sách Hán Thư 
chép rừng: "Văn Vương vì thuận mệnh chư hầu mà hành 
đạo, nắm bắt lấy đạo của trời, người mà trị quốc, bây giờ 
tạo ra trùng quái sáu hào trong Dịch, chia ra làm thượng 
thiên và hạ thiên, Khổng Tử theo đó làm ra thoán tượng, 
hệ từ, văn ngôn, tự quái, tổng cộng 10 thiên, nên nói Đạo 
Dịch thâm thúy vô cùng. "Nhân canh tam thánh, thế lịch 
tam cổ" là nói đến Khổng Tử bổ sung Thoán, Tượng, Hệ 
từ... là những bộ phận quan trọng trong Kinh Dịch, đặt cơ 
sở cho trước tác Dịch truyện. 

Mặc dù hiện nay đã chứng minh rằng Dịch truyện 
không phải do cá nhân Khổng Tử làm, nhưng Vĩ Biên Tam 
Duyệt của Khổng Tử đã khẳng định ông chỉnh lý Kinh 
Dịch, đối với việc trước soạn nội dung Dịch truyện có lẽ 
cũng chẳng còn nghi ngờ. "Nhân Canh Tam Thánh" Vĩ 
Tiêu chú rằng: "Phục Hy, Văn Vương, Khổng Tử". "Thế lịch 
thượng cổ" theo Mạnh Khang chú. rằng: "Phục hy là 
thượng cổ, Văn Vương là trung cổ, Khổng Tử là hạ cổ" tất 
cả đều duy trì quan điểm khẳng định Khổng Tử chỉnh lý 
Eñnh Dịch. 

Sách Hán thư của Ban cố đời Hán chép rằng: "nghiên 
cứu Chu Dịch có 13 nhà, cả thảy 294 thiên. Đời Tân không 
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bị liệt vào sách phải đốt nên được bảo tồn, đời Hán được  ~- ˆ 
Điền Hà lưu truyền rồi được Lưu Hướng hiệu thích. (Lưu 
Hướng lấy cổ văn Dịch kinh hiệu thích với Kinh Dịch kim 
văn của các nhà Thi, Mạnh, Lương Khâu) đến đời Tuyên 
Đế và Nguyên Đế họ Thi, họ Mạnh, Lương khâu, họ Kinh 
được xếp vào quan học", cho thấy Kinh Dịch đã được xếp 
vào quan học và truyền bá rộng rãi. 
9. Thượng Thư 


Theo sách Hán Thư chép: "Khi Khổng Tử biên soạn, 
mở đầu từ Đế Nghiêu, phần sau đến nhà Tần, tổng cộng 
100 thiên, ông viết lời tựa nói đến ý nguyên nhân soạn 
thuật, khi nhà Tần đốt sách cấm học, may có ông Phục 
Binh, người Tế Nam trộm dấu vào vách tường. Nhà Hán 
chấn hưng tổn thất, nhưng chỉ tìm được 29 thiên, học phái 
Tề - Lỗ có Âu Dương, Đại Hạ Hầu, Tiểu Hạ Hầu được xếp 
vào quan học nên sách Thượng Thư xuất phát từ trong 
tường nhà Khổng Tử, cuối thời Vũ Đế, Lỗ Công Vương phá 
nhà Khổng Tử, muốn mở rộng cung điện nên tìm thấy Cổ 
Văn Thượng Thư và Lễ ký, Luận Ngữ, Hiếu kinh, cả thảy - 
10 thiên đều viết bằng chữ cổ". 

Về sau, hậu duệ của Khổng Tử là Khổng An Quốc 
công bố (Khổng An Quốc là đời sau của Khổng Tử lấy 
Thượng Thư trong đó để khảo với 29 thiên thấy nhiều hơn 
16 thiên nên ông công bố ra (Hán Thư - Nghệ Văn Chị 
nhưng chưa được xếp vào quan học, sau được Lưu Hướng 
lấy cổ văn so với 3 nhà kim văn Âu Dương, Đại Hạ Haùa 
và Tiểu Hạ Hầu mà được lưu truyền. 

ö. Kinh thi 


Theo sách Hán thư chép: "Khổng Tử chỉ lấy Chu Thị, 
trước lấy nhà Ân sau đến Lỗ khoảng 300 thiên, đến nhà 
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Tần được hoàn bị lấy đó để tụng đọc, không chỉ ở trong 
Trúc miên vậy". Đoạn này Ban Cố ghi lại tình hình Khổng 
Rủ.cbinblÿ: Kinh Thị: Đến: đi, táo "Thì Riieh (lại ‹được 
thêm một bước chỉnh lý nữa. Có 3 nhà lưu truyền: Lỗ, Tề, 
Hán ®, coi Lỗ phái là chính xác hơn cả. 

Như Ban Cố chép: Nhà Hán chấn hưng có Lỗ Trung 
Công là Thi Huãn, còn Lỗ Viên Cố, Yến Hàn Sinh, cả ba 
đều được lưu truyền (Tề, Hàn) hoặc lấy thời Xuân Thu, 
hoặc lấy tạp thuyết, cả hai đều không gần nghĩa gốc, xét 
tính hơn cả, chỉ có họ Lỗ là gần nguyên gốc hơn. Cả ba nhà 
đều xếp vào quan học, lại có học phái Chí Công tự nói là 
được Tử Hạ Truyền, còn Hà Gian Hiến Vương, đều chưa 
được lập (thừa nhận) nên Ban Cố trong sách Hán Thư 
chép rằng Kinh Thư đời Hán có 28 quyển, 3 nhà là Lỗ, Tề, 
Hán ngoài ra còn có Mao Thì và Mao Thi Cố Huấn Truyện. 

4. Lễ ký 

Vào thời Khổng Tử, Chu Lễ đã cực suy, Lễ Kinh có 
300, Ủy Nghi có 3000, Kinh Dịch có câu: "Đạo lễ về cha 
con, vợ chồng, Quân thần trên dưới đều sai cả". "Nhà Chu 
suy vì chư hầu bỏ qua Pháp độ, ghét những điều không có 
lợi cho mình, đốt hết văn tịch, từ thời Khổng Tử đã thiếu, 
đến nhà Tần thì mất hắn. Cho thấy rằng thời Khổng Tử 
lễ nhạc băng hoại, việc Khổng Tử chỉnh lý Chu Lễ là điều 
tất yếu. 

Nghi Lễ, Lễ ký và Chu Lễ hợp lại, nên gọi Tam Lễ. 
Trong đó tương truyền Chu Lễ do Chu công soạn, Nghị Lễ 
do Khổng Tử soạn, nhưng những sách này biên tạp thành 
sách ở thời Chiến Quốc, còn có tên gọi Tiểu Đời ký tương 


+ 1Ã: Lễ Thân Công: Tề: Viên Cô Sinh: Hàn: Yến Hàn Sinh. 
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truyền do Đới Thánh đời Tây Hán biên soạn, là một trong 
ngũ kinh. Những sách nói đến ở trên có thể không phải là 
Khổng Tử soạn nhưng đã phản ánh chân thực quan điểm 
Nho gia trọng Lễ coi Khổng Tử là đại biểu. Việc Khổng tử 
hay Chu công biên soạn cũng là điều có thể. 

5. Nhạc 


Trong Kinh học, Kinh nhạc là một nội dung rất quan 
trọng, nó quan hệ đến linh hồn của Dân tộc - Quốc gia. 
Như sách Hán Thư có chép lời Khổng tử rằng: "Khổng Tử 
dạy: Trị dân vắt vẻo trên cao là không giỏi Lễ, thay đổi 
phong tục là không giỏi Nhạc". 

Nhạc được hình thành rất sớm ở Trung Quốc và rất 
được coi trọng, sách Hán Thư dẫn lời Dịch chép rằng: Tiên 
Vương tạo ra Nhạc sùng thượng Đức, dùng thịnh nhạc 
dâng (tế) thượng Đế, để phối với tổ tiên, nên từ Hoàng đế 
đến tam đại, nhạc đều rất được coi trọng. Thời Xuân Thu - 
Chư hầu xưng bá, dùng đạo kiếm thị uy, Lễ Nhạc suy vị, 
như Ban Cố đã chép: Khi nhà Chu suy, nhạc đạo lẫn lộn, 
lấy âm luật làm tiết, lại vì Trịnh Vệ làm loạn, nên phép 
tắc không còn được truyền lại. Cho thấy Khổng tử đau 
lòng than thở thời Xuân Thu Lễ Nhạc băng hoại, đó là 
nguyên nhân ông quyết tâm chỉnh lý Lễ Nhạc. 

Sách Trang Tử chép rằng: "Khổng Khâu trị Lục 
Kinh: Thị, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu" - Thiên Vận 
thiên - Sử ký Tư Mã Thiên cũng chép rằng: "Khổng Tử 
nói với thái sư nhạc nước Lỗ: "Đối với nhạc thì phải biết, 
khi tiếng cất lên phải nhẹ nhàng, trầm bổng mà hòa hợp, 
trong sáng mà liên tục, bản nhạc lấy đó làm hoàn thiện. 
Tôi từ nước Vệ về, xin chấn chỉnh nhạc, nhã tụng được 
hợp với Nhạc". 
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Điều này cho thấy nhạc đương thời có sách tổn tại. 
Khổng Tử đã soạn ra một bộ, có thể đây là tiền thân của 
Nhạc kinh, sau này bị diệt trong nạn đốt sách nhà Tần. 
Nội dung có thể là tán dương nhạc Lễ và nhạc Đức đúng 
như trong Dịch đã nhấn mạnh: "Tiên vương tạo nhạc - 
sùng đức”. 

Còn có những nghiên cứu khác về nhạc cho rằng: 
Khổng Tử đã làm nhạc phổ cho Kinh Thi, căn cứ theo Tư 
Mã Thiên chép rằng: Thi trước Kinh có hơn 3000 thiên... 
305 thiên Khổng Tử đều phổ nhạc, để cầu hợp với âm của 
"Thiểều Vũ Nhã Tụng" Lễ nhạc từ đó lưu truyền, Vương 
đạo được hoàn bị, hình thành Lục nghệ" (Sử ký Khổng Tử 
thế gia). 

Nói tóm lại, mọi quan điểm đều khẳng định việc 
Khổng Tử đã chỉnh lý Kinh Nhạc. 

6. Xuân Thu 


Tương truyền Kinh Xuân Thu do Khổng Tử biên 
soạn, Hán Thư - Nghệ Văn Chí chép rằng: "Cổ kinh Xuân 
Thu có 12 thiên". Sách này là lịch sử của nước Lỗ thời 
Xuân Thu bao gồm lịch sử khoảng 242 năm từ Lỗ Ấn 
Công đến Lỗ Ai Công. Ban Cố chép: Triểu đại các vua xưa 
đều có sử quan, hành động của vua đều được chép thành 
sách, nên rất cẩn thận lời nói, việc làm, để tỏ rõ được 
khuôn phép. Quan sử bên trái chép lời nói, quan chép sử 
bên phải (hữu sử quan) chép hành động. Sách chép về 
việc làm là Xuân Thu, chép về lời nói là Thượng thư. Đế 
vương không đời nào là không như vậy. Nhà Chu suy vi, 
sách vở ghi chép thiếu sót. Trọng Ni muốn bảo tổn sự 
nghiệp Thánh hiển... coi nước Lỗ của Chu Công, lễ văn 
đầy đủ sử quan có phép, nên cùng Tả Khâu Minh xem xét 
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sử ký của nước này, căn cứ vào hành sự, dựa vào nhân 
đạo, mượn Lễ xử của triều đình để chỉnh lý Lễ, Nhạc". 
Những lời nói trên cho thấy điều kiện Khổng Tử tu đính 
Kinh Xuân Thu là rất có thể. 


Knh Xuân Thu là một trong ngũ kinh là bộ biên 
niên sử đầu tiên của Trung Quốc thành sách ở thời 
Khổng Tử, lại ghi chép về lịch sử của tổ quốc Khổng Tủ, 
nên khả năng do Khổng Tử viết là rất cao. Mặc dù không 
phải một mình Khổng Tử làm nhưng chí ít cũng là ông tu 
đính, nên việc Khổng Tử soạn sách Xuân Thu là tổn tại 
khách quan. 

7. Luận ngữ 


Trước tác Luận ngữ hình thành sau Khổng Tử, do các 
đệ tử ghi lại tư tưởng của ông. Hán Thư - Nghệ Văn chí 
chép: "Sách Luận ngữ ghi lại lời đức phu tử giảng và trả 
lời đệ tử cùng những lời các học trò thảo luận. Ban đầu tản 
mạn do từng người ghi riêng lẻ, sau khi Khổng Tử chết, họ 
tập hợp biên soạn thành, nên gọi là Luận Ngữ". Luận Ngữ 
là một trước tác chủ yếu trong Tứ thư. Tuy không phải là 
do Khổng Tử trực tiếp soạn nhưng gián tiếp có mối quan 
hệ mật thiết với ông. 

8. Hiếu kinh 


Hiếu kinh là một trước tác kinh điển của Nho gia, 
thành sách ở thời Tần - Hán, tuy không phải do Khổng tử 
soạn nhưng hình thức cuốn sách đó là đối thoại giữa 
Khổng Tử và đại học trò Tăng Tử, đã phản ánh tư tưởng 
hiếu trị và hiếu đạo của Nho gia và Khổng tử, cho rằng 
đạo Hiếu là nghĩa của trời đất, bất hiếu là đại nghịch bất 
đạo, do vậy Hiếu Kinh vẫn có mối quan hệ mật thiết với 
Khổng tử, sách Hán Thư chép: Hiếu kinh là Khổng Tử dạy 
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đạo hiếu cho Tăng Tử. 

Phần trên cho thấy phương diện chỉnh lý, tu đính, 
biên soạn của Khổng tử đối với kinh sách cổ văn Trung 
Quốc, đây là một cống hiến vô cùng quan trọng. Hán Thư 
và Sử Ký đều khẳng định công lao to lớn của Khổng Tử 
trong việc định hình Tảo Kỳ kinh điển Trung Quốc. 


ÍI. GIAI ĐOẠN KINH HỌC HẬU KỲ TIÊN TẨN 

Giai đoạn hậu kỳ Kinh học Tiên Tần chủ yếu chỉ thời 
kỳ Chiến Quốc tức là sau khi Khổng Tử qua đời, Kinh học 
Tiên Tần dưới sự phát triển của đệ tử và đệ tử Khổng Tử 
càng được hưng vượng. Trước hết các đệ tử của Khổng Tử 
đã sưu tầm, ghi lại những lời dạy, những câu hỏi đáp giữa 
thầy và trò cùng với những lời giao lưu tư tưởng của các đệ 
tử khi nghe Khổng Tử dạy học và biên chép chúng lại, trở 
thành tỉnh thần của cuốn sách Luận ngữ - là cơ sở xuất 
hiện các sách Cổ Luận, Tề luận, Lỗ luận thời Tây hán. 

Tương truyền ở phương diện truyền thụ Kinh học có 
công lao to lớn của Tử Hạ (Bốc Thương), vì sau khi Khổng 
Tử mất, Tử Hạ dạy học ở nước Ngụy, thầy đã chỉnh lý và 
giải thích Kinh học bao gồm: Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh 
Xuân Thu, Kinh lễ, Kinh Dịch, tất cả những kinh này đều 
do ông truyền lại. Như trong hậu Hán Thư - Từ Phòng 
truyện chép rằng: Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, 

Kinh Nhạc do Khổng Tử xác định, chú giải, chia 
thành chương cú là nhờ Tử Hạ (Tử Hạ dịch Truyện) chính 
là trước tác quan trọng về Dịch học của Tử Hạ, đáng tiếc 
nay đã thất truyền. 

Tiếp nối con đường truyền thụ Kinh học của kinh học 
Tảo Kỳ là học phái Tư - Mạnh, Tư là Tử Tư cháu của 
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Khổng Tử, Mạnh là Mạnh Tử. Học phái Tư Mạnh là học 
phái chính tông của Khổng Tủ, sách Trung Dung và 
Mạnh Tử chính là kinh truyện tiêu biểu của học phái 
này, trong đó Mạnh Tử và đệ tử của mình đem tư tưởng 
quan điểm và chủ trương chính trị của học phái Mạnh Tử 
biên soạn thành sách mạnh Tử trở thành một kinh điển 
chủ yếu của Nho gia, cũng là tạo điều kiện cho việc định 
hình Kinh học Tảo kỳ. 

Tử Tư, cháu của Khổng Tử, soạn sách Trung Dung đã 
đưa ra chuẩn tắc cho những vấn đề nhận thức và qui 
phạm đạo đức của Nho 1a. 


Ngoài ra, ở giai đoạn này, vì Nho gia trọng Lễ nên các 
trước tác về Lễ nghi và các tác phẩm văn chương có tính 
ký thuật thi nhau xuất hiện là bộ phận tiền thân của Lễ 
ký. Đây là hình thức ban đầu của Lễ ký đời Hán. Nho gia 
thời Chiến Quốc còn chỉ ra tiêu chuẩn tu dưỡng và đem 
những tiêu chuẩn này ghi lại thành văn tự. Đó chính là 
sách Đại học về sau này. 

Phương diện phát triển và truyền thụ Kinh học thời 
Tiên Tần còn có một nhân vật kiệt xuất nữa là Tuân Tử. 
Tuân Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi tiếng của giai 
đoạn hậu kỳ Chiến Quốc, ông đã tiến hành tổng kết tư 
tưởng của Bách gia chư tử tập thành sách Tuân Tử truyền 
giảng và phát triển Kinh Dịch Nho gia; ông đã đem những 
hiểu biết về kinh nghĩa của mình viết thành cuốn Tuân Tử 
để truyền hậu thế, nó có tác dụng quan trọng đến bước 
tiến của Kinh học. Như trên đã trình bày những học giả 
Nho gia của hậu kỳ Kinh học tiên Tần, những tác phẩm: 
Luận ngữ, Mạnh Tử, Trung dung... đều là những trước 
thuật trọng yếu, là những trước tác kinh điển của Nho gia, 
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đặt nền cho Tứ thư Ngũ kinh, cũng là khởi nguồn cho bộ 
sách "Tứ thư Tập trú" nổi tiếng của Chu Hy đời Tống 
(Luận ngữ, Mạnh Tủ, Đại học Trung Dung). Như vậy, trên 
cơ bản Kinh học Tiên Tần đã định hình cho Kinh học 
Trung Quốc, nó có tác dụng rất quan trọng trong lịch sử 
Kinh học Trung Quốc. 


Đặc biệt quan trọng là ở thời kỳ này, những phần 
Thoán, Tượng, Hệ từ, Văn ngôn, tự quái, tạp quái của 
Dịch truyện đã mau chóng hoàn thành, hình thành bộ 
phận chủ yếu cho Kinh học và tiến một bước xác lập được 
vị trí của Dịch học trong Kinh học. 


ä3. CHU DỊCH VÀ KINH HỌC TÂN HÁN 


I. KINH HỌC THỜI KỲ ĐẦU TẤN HÁN 


Kinh học Tần hán thời kỳ đầu chủ yếu chỉ Kinh học 
đời Tần, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung 
Quốc, kết thúc xã hội nô lệ kéo dài hơn 1000 năm, chính 
thức tiến vào thời kỳ lịch sử của xã hội chuyên chế phong 
kiến. Tần Doanh Chính (221 - trước Công nguyên) đã 
thôn tính sáu nước, thống nhất Trung Quốc, xây dựng 
một quốc gia tập quyền Trung ương đầu tiên. Theo sự an 
định và thống nhất của quốc gia, hiện tượng Chư tử, bách 
gia tranh minh của thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc cũng 
dần dần thất lại, bởi sự mở đầu của xã hội phong kiến và 
sự thích hợp của Nho học nên vị trí quan trọng cũng dần 
được xác lập. Tư tưởng luân lý Nho giáo rất thích nghi với 
xã hội chuyên chế quân chủ phong kiến, nên mặc dù Tần 
Thủy Hoàng tiếp nhận chủ trương chính trị độc tôn độc 
pháp gia của Lý Tư nhưng tư tưởng Pháp gia quá tàn 
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khốc không phù hợp với tính cách ôn hòa của người dân 
Trung Quốc nên ban đầu tư tưởng Nho gia chưa trở thành 
triết học quan phương nhưng sau đó đã nhanh chóng phát 
triển trở lại. 

Sau nạn Tần Thủy Hoàng "đốt sách chôn Nho", Kinh 
học thời kỳ đầu của Tần Hán lâm vào tình trạng diệt vong, 
duy Kinh Dịch khi Tần Thủy Hoàng "Phần thư" được liệt 
vào sách chiêm bốc (bói toán) nên được bảo tồn, nhưng việc 
"khanh Nho" của Tần Thủy Hoàng cũng có những ảnh 
hưởng nhất định với Chu Dịch vì Chu Dịch là một kinh 
điển trọng yếu của Nho gia. Do vậy, sau khi Tần Thủy 
Hoàng "Phần thư khanh Nho" ngoại trừ Pháp gia, còn các 
học phái khác của Chu tử đều bị tiêu diệt. Theo khủng 
hoảng của Kinh học, Chu Dịch tất nhiên cũng chịu những 
hạn chế nhất định. 


Đây muốn nói đến sự suy tàn của toàn bộ Kinh học 
Trung Quốc chịu ảnh hưởng dưới thời kỳ Tần Thủy 
Hoàng, các nhà Kinh học đương thời phải đem Kinh Thư 
cất giấu nên phần nào mới được bảo tổn như việc phát 
hiện Kinh Thư được viết bằng chữ Triện (khoa đấu), giấu 
trong tường nhà Khổng Tử (sau này gọi là cổ văn kinh học) 
có thể thấy hậu quả tổn thất của Kinh học Trung Quốc. 

Ngoài ra sách Hán Thư của Ban Cố chép rằng: "Cổ 
văn Thượng thư tìm thấy trong tường nhà Khổng Tử. Cuối 
thời Hán Vũ Đế, Lỗ Cung Vương phá nhà Khổng Tử để mở 
rộng cung điện của mình nên tìm thấy được cổ văn Thượng 
Thư và Lễ ký, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, cả thấy mười thiên 
đều viết bằng chữ cổ" (Hán Thư - Nghệ Văn Chị) cho thấy 
Kinh Thư của Trung Quốc trước khi Tần Thủy Hoàng đốt 
sách cấm học khiến Phục Sinh nước Tế Nam phải giấu 
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sách vào tường là rất phong phú. Như sách Hán Thư có 
chép: "Kinh Xuân Thu chia làm năm, Kinh Thị chia làm 
bốn, Kinh Dịch có rất nhiều nhà nghiên cứu". 


li. KINH HỌC ĐỜI HÁN 

Đời nhà Hán là giai đoạn phát triển quan trọng của 
Kinh học mà chủ yếu là thời đầu Hán - Văn Cảnh và thời 
Hán Vũ Đế. 

1. Sự phục hưng Kinh học - Sơ Hán 


Để hòa giải những mâu thuẫn sâu sắc dưới sự thống 
trị tàn khốc của Tần Thủy Hoàng, hoàng đế nhà Hán là 
Hán Vũ Đế đã thực hiện một loạt các chính sách xoa dịu 
mâu thuẫn khiến cho văn hóa, kinh tế, xã hội dần dần 
được cải thiện, nên có câu "Thịnh trị văn cảnh". Xã hội sau 
khi đã ổn định, Kinh Thư điển tịch cũng được chỉnh lý. 
Những kinh điển và sách cổ của Trung Quốc bị Tần Thủy 
Hoàng hủy diệt đã được trùng tân khôi phục nguyên mạo 
như Ban Cố đã chép: "Sau khi Trọng Ni mất, mạch đạo 
tuyệt, bảy mươi người học trò cố gắng truyền thừa đại 
nghĩa nên Xuân Thu chia làm năm kinh, Thì thư chia làm 
bốn, Dịch học có một số nhà truyền. Nhưng đến thời Chiến 
Quốc thật giả lẫn lộn Chư tử phân tán, nhà Tần lo ngại 
bèn đốt hết văn chương khiến nhân dân ngu muội. Nhà 
Hán chấn hưng thay đổi thất bại của nhà Tần, sưu tầm 
thư tịch mở rộng con đường phát triển. Đến thời Hiếu Vũ 
Đế điển tịch khuyết thiếu, Lễ nhạc băng hoại, Thánh 
thượng than thở rằng: "Trẫm quá đau lòng thay! Bây giờ 
ban ra chính sách xây dựng tàng thư đặt ra chức quan 
chép sách cho đến học thuyết của Chư tử đều được đưa vào 
Bí phủ. Đến thời Thành Đế vì sách vở còn lưu tán, liển sai 
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Trần Nông đi thâu gom sách khắp thiên hạ" (Hán Thư - 
Nghệ văn chí) cho thấy đời Hán Sơ Kinh học lại được 
trùng tân chỉnh lý và coi trọng. 

2. ảnh hưởng chủ trương độc tôn Nho thuật của 
Hán Vũ đế đối với Kinh học: 

Nhằm củng cố nền thống trị tập quyền Trung ương 
đời Hán, Hán Vũ Đế tiếp nhận chủ trương chính trị "Bãi 
_ truất bách gia, độc tôn Nho thuật" của Đổng Trọng Thư. 
Một mặt xã hội thời Hán Vũ Đế ổn định, kinh tế chính trị 
phổn vinh, do vậy văn hóa tư tưởng cũng phát triển, theo 
đà đẩy cao vị trí của Nho học, Kinh học cũng có sự phát 
triển mạnh. Thời Hán vũ Đế công việc chỉnh lý và phát 
triển kinh tịch cổ điển Trung Quốc là cống hiến quan 
trọng trọng sự phát triển Kinh học Trung Quốc. 

da. Kinh dịch: 


Đời Hán, Dịch học rất được coi trọng, Kinh Dịch được 
chỉnh lý trùng tân và liệt vào Kinh học. Sách Hán Thư chép 
rằng: "Nhà Hán chấn hưng, Điền Hà lưu truyền đời Vua 
Tuyên Đế, nguyên Đế hàng quan học có họ Thi °?, họ Mạnh 
® họ Lương, họ Kinh , ở dân gian có hai nhà họ Phí “ và 
họ Cao . Ông Lưu Hướng đã lấy cổ văn Dịch kinh để đối 
chiếu với Kinh Dịch của họ Thi, họ Mạnh, họ Lương thấy 
thiếu Vô Cữu và Hối Vong, chỉ có Kinh của họ Phí là hợp 
với cổ văn". Theo ghi chép của đương thời Dịch học có 13 
nhà tổng cộng có 294 thiên bao gồm Dịch kinh 12 thiên, ba 


® Thi Thù. 

® Mạnh Hÿ. 

® Kinh Phòng. 
® Phí Trực. 

® Cao Tường. 
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nhà Thi - Mạnh - Lương và hai thiên Dịch chuyện Chu Thị 
cùng mười một Thiên của họ nh, họ Mạnh. 

b. Thượng thư: 

"Cuối thời nhà Hán Vũ Đế, Lỗ Cung Vương phá nhà 
Khổng Tử để mở rộng cung điện mà tìm thấy cổ văn 
Thượng Thư và Lễ ký, Luận Ngữ, Hiếu Kinh cả thảy mười 
thiên đều viết bằng chữ cổ "(Hán Thư - Nghệ Văn Chị). 
Sách Thượng Thư sau khi được phát hiện được hậu học 
của Khổng Tử là Khổng An Quốc chỉnh lý, đưa ra, sau lại 
được Lưu Hướng chỉnh đính, hiệu san: "Lưu Hướng lấy cổ 
văn để đối chiếu với kinh văn của ba nhà Kim Văn Âu 
Dương, Đại Hạ Hầu, Tiểu Hạ Hầu". ở đời Hán sách 
Thượng Thư có chín nhà tổng cộng 412 thiên như Thượng 
Thư cổ Văn Kinh có 46 quyển, Chu Thư có 71 thiên. 

c. Kinh thị: 
| Đời Hán theo Ban Cố chép có ba nhà truyền là Lỗ 
Thân Công, Tề Viên Cố, Yến Hàn Sinh trong đó có họ Lỗ 
là chính xác hơn cả, như sách Thượng Thư chép rằng: 
Hoặc lấy trong Xuân Thu, nhặt trong tạp thuyết nhưng 
đều không gần với nguyên bản chỉ có họ Lỗ là gần với 
nguyên bản, nhưng cả ba nhà đều được liệt vào quan học. 
Sư Cổ Nhan nói: Những cái bất đắc đĩ nói rằng đều sa1. Cả 
ba nhà đều không có được cái nguyên bản mà duy có họ Lỗ 
được coi là gần hơn cả". ở đời nhà Hán có sáu nhà thi học 
tổng cộng có 416 quyển như 218 quyển thi. Ba nhà Lỗ, Tề, 
Hàn, Lỗ Cổ Văn 25 quyển, Lỗ Thuyết 28 quyển nay được 
lưu truyền (khoa thì). 

d. Lễ ký: 


Ở đời nhà Hán, Lễ Ký cũng được chỉnh lý như trong 
“Hán Thư có chép: Nhà Hán chấn chưng Lỗ Cao Đường 
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Binh truyền Sĩ Lễ 17 thiên, đến đời Hiếu Tuyên Đế có Hậu 
Thương rất uyên bác, Đới Đức, Đới Khánh, Khánh Phổ 
đều là đệ tử của ông. Cả ba nhà này đều được liệt vào 
hàng quan học. Lễ cổ kinh tìm thấy trong Lỗ Am và 
Khổng Thị khoảng 17 thiên gần giống nhau, tổng số hơn 
39 thiên. Ngoài ra còn có Minh Đường, Âm Dương, Vương 
Sử Thị Ký phần nhiều là Lễ chế của Thiên tử Chư hầu, 
Khanh Đại Phu. Tuy vậy vẫn không đủ; còn như Du 
Thương suy từ Sỹ Lễ mà đến tận Thiên tử. Theo ban Cố 
chép: "Lễ ở đời nhà hán có 13 nhà tổng cộng 555 thiên như 
Lễ Cổ Kinh 56 quyển, Ký - 131 thiên, Chu Quan Kinh có 6 
thiên, Chu Quan chuyện có 16 thiên... 

e. Kinh Nhạc 

Nhạc ở đời Hán cũng được tìm thấy, chỉnh lý và hiệu 
san như sách Hán Thư có chép về quá trình chỉnh lý Kinh 
Nhạc như: Nhà hán chấn hưng Chế thị lấy thanh luật của 
nhã nhạc đưa vào quan nhạc dùng Khanh Tương Cổ Vũ để 
phổ ý, phổ âm mà không thể nói được nghĩa của nó. Vua 
của sáu nước có Ngụy Văn Hầu rất chuộng cổ thời Hiếu 
Văn có được nhạc sư Đậu công dâng sách nhạc là chương 
Đại Tư nhạc của Chu Quan và Đại Tông Bá. Thời Vũ Đế, 
Hà Gian Hiến Vương ® thích Nho giáo nên cùng Mao sinh 
lấy Chu Quan và những lời bàn về nhạc của Chư tử để 
soạn thành Nhạc Ký, dâng lên Điệu Bát Dật nhưng khác 
vận với Chế thị. Trong đó có Sử Thừa Vương lưu truyền, 
lấy trao cho Thường Sơn Vương Vũ. Thời Thành Đế, Vũ 
vào chầu nói về ý nghĩa của hạc và dâng lên 24 quyển ký. 
Khi Lưu Hướng đối chiếu các sách có được Lỗ Ký 23 thiên 
nhạc ký nhưng khác với Vũ. 


®' Jàru Đức. 
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Hán Thư Nghệ Văn Chí có chép Kinh Nhạc đời Hán có 
6 nhà tổng cộng có 165 thiên như: Nhạc ký - 23 thiên, 
Vương Vũ ký 24 thiên, Nhã Ca Thị 4 thiên... Ngoài ra còn 
có người cho rằng Kinh Nhạc đã thất truyền bởi nạn đốt 
sách nhà Tần. Có người cho rằng Nhạc Thư chính là nhạc 
phổ của Thi Kinh và Lễ ký nên không có truyền riêng. 

£ Kih Xuân Thu: 


Xuân Thu là bộ Sử của nước Lỗ, do Khổng Tử dựa 
theo Xuân Thu mà sử quan nước Lỗ chép, san định bổ 
sung mà thành. Nội dung ghi lại lịch sử 242 năm của nước 
Lỗ từ Lỗ Ấn Công - nguyên niên (722 - TCN) đến Lễ Ai 
Công năm thứ 14 (481-TCN). Sách Hán Thư Nghệ Văn 
Chí có chép: Xuân Thu có 23 nhà, 948 thiên chủ yếu có Tả 
Thị truyện của Tả Khâu Minh, 30 quyển. Công Dung 
truyện của Công Dung Tử có 11 quyển. Cốc Lương truyện 
của Cốc Lương Tử 11 quyển. Bộ Xuân Thu đời Hán rất 
được coi trọng, danh Nho Đổng Trọng Thư rất tôn sùng 
Xuân Thu Công Dương, ông từng viết "Công Dương Đổng 
Trọng Thư trị ngục 16 thiên". 

Sách Hán Thư đã chép lại quá trình Tả Khâu Minh 
truyện "Xuân Thu", như có đoạn viết rằng: "Ông Khâu 
Minh sợ các đệ tử của mình tùy tiện thay đối làm mất đi 
cái chân thực, nên xét lại nguồn gốc mà viết ra truyện, 
Minh Phu Tử đã không dùng lời nói suông để bàn về kinh 
luận để triết giảm những quyền lực của người có uy quyền, 
quân thần đương thời, Vua tôi đương thời kỳ thực đều rõ 
ràng ở phần truyện đó là ẩn đi cái ý đó của sách mà không 
tuyên ra vì tránh đi cái nạn vậy, và tránh đi sự đàm tiếu 
của hậu thế, nên có phần truyện của Hiệp, Châu, Cốc 
Lương, Công Dương. Trong bốn nhà thì có Công Dương, 
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Cốc Lương được lập làm quan học, Châu thị không có thầy 
truyền, Hiệp Thị chưa thành sách. 

øØ. Luận ngữ: 

Luận Ngữ chủ yếu được tìm thấy trong tường nhà 
Khổng Tử. Thời Hán Vũ Đế là cổ Luận Ngữ có 21 thiên. 
Theo sách Hán Thư chép: Luận Ngữ có 12 nhà tổng cộng 
229 thiên bao gồm họ Tề 22 thiên, họ Lỗ 20 thiên, Tề 
Tuyết 29 thiên... Nội dung chủ yếu của nó là ghi chép lại 
những tư tưởng của Khổng Tử. Đời Hán đã có những 
chỉnh lý quan trọng. 

Hán Thư còn chép rằng: Nhà Hán chấn hưng có họ Tầ, 
họ Lỗ. Những người truyền Tề luận có Xương ấp Trung úy 
Vương Cát, Thiếu Phủ Tống Kỳ, Ngự Sử Đại Phu Cống Vũ, 
Thượng Thư Lệnh Vương Lộc Xung Tông, Giáo Đông Dung 
Sinh, Duy Vương Dương Danh gia. người truyền Lỗ Luận 
Ngữ có Thường Sơn Đô úy Công Phấn, Thường Tín Sa phủ 
Hạ Hầu Thắng, Thừa Tướng Vi Hiền, Lỗ Phù Khanh, Tiền 
Tướng quan Tiêu Vọng Chi, An Sương Hầu Chương Vũ, họ 
đều là những danh gia. Riêng Trương Thị mãi sau này mới 
được truyền" cho thấy Luận ngữ ở đời Hán có hai nhà là Tề 
và Lỗ đều được các danh gia chỉnh lý truyền lại. 

h. Hiếu Kinh: 

Hiếu Kinh ở đời Hán cũng được chỉnh lý, như sách Hán 
Thư chép: "Nhà Hán chấn hưng có các nhà Trưởng Tôn Thị, 
tiến sĩ Giang Ông, Thiếu phủ Hậu Thương, Giản đại phu 
Dực Phụng, An Sương Hầu, Trương Võ Lưu truyền. Họ đều 
là những nhà nổi tiếng. Kinh văn giống nhau chỉ có cổ văn 
trong tường nhà Khổng Tử là khác". Đây là nói đến Hiếu 
Kinh ở đời nhà Hán đã được chỉnh lý và lưu truyền. Thời 
này Hiếu Kinh có mười một nhà, 59 thiên. 
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Như trên đã nói rõ tình hình Kinh Thư ở đời Hán sau 
khi thu thập đã được chỉnh lý, trên cơ bản đã kéo lại phần 
nào của tổn thất đời Tần Thủy Hoàng và bắt đầu phát 
triển trở lại. Đặc biệt là giá trị của Kinh Dịch ngày càng 
được coi trọng. Như Hán Thư đã nhấn mạnh K¡nh Dịch là 
nguồn gốc của Lục Nghệ và còn nói: "Đạo Dịch dừng thì 
Càn khôn dừng. Trong Lục Nghệ, Nhạc để hòa thân là 
biểu hiện của Nhân vậy, Thi để chính ngôn là cái dụng của 
Nghĩa; Lễ để làm sáng Thể, làm sáng tỏ, đó là để thấy rõ 
nên vô huấn vậy; Thư để nghe rộng là cái thuật của Biết 
vậy. Năm sách đó là cái đạo của Ngũ thường. Chúng tương 
trợ với nhau mà hoàn thiện, còn Dịch là nền tảng của 
chúng, nên nói Dịch không thể thấy thì càn khôn có lẽ sắp 
diệt vậy (Hán Thư - Nghệ Văn Chị). 

3. ảnh hưởng của Đổng Trọng Thư đối với sự 
phát triển của Kinh học đời Hán. 

Đổng Trọng Thư đề xuất: "Độc tôn Nho thuật" "Suy 
Minh Khổng Thị", đề cao Nho gia trong Bách Gia Chư Tử 
lên vị trí độc tôn, bởi Nho gia rất coi trọng Kinh Văn Điển 
Tịch nên điều này có một ý nghĩa quan trọng đối với sự 
phát triển của Kinh học. Bởi vậy nghiên cứu trên cơ sở 
khách quan thì việc phát triển Kinh học của Trung Quốc 
đã có ý nghĩa mang tính thời đại. 

Kiến nghị nổi tiếng trong ba đối sách dâng lên Hán Vũ 
Đế của Đổng Trọng Thư có ghi: "Ngu thần cho rằng Chư Tử 
không có trong Lục Nghệ mà chỉ có trong học thuật của 
Khổng Tử và vượt lên hơn cả tư tưởng của bọn họ, nên chớ 
dùng hỗn tạp, đối với các thuyết tà ngụy cần được loại bỏ 
(Hán Thư - Đổng Trọng Thư truyện). Ông là đại biểu của 
Kinh học Kinh văn và là người rất chú trọng phát huy 
nghĩa lý Kinh văn. Ông đã lấy Lệ Thư (Chữ viết theo thể lệ) 
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đương thời làm chuẩn, ông gây dựng nên mười bốn ngũ 
Kinh tiến sĩ, Kinh học, Kim văn khi đó rất được Hán Vũ Đế 
coi trọng và lập quan học nên trở thành y cứ cho các sách 
lược chế định quốc gia, sách giáo khoa và tiêu chuẩn để thi 
cử. Bởi được Hán Vũ Đế coi trọng mà Kinh học thời này đã 
đạt đến đỉnh cao của sự phát triển, được suy tôn lên vị trí 
cao nhất và được tổ chức hiệu chú có tính quan phương. 


Trong Kinh học, Đổng Trọng Thư đặc biệt coi trọng 
Công Dương Xuân Thu với mục đích phát huy tư tưởng đại 
nhất thống để củng cố nền thống trị tâp quvần Trung ương 
phong kiến, sức nội tụ và lực hướng tâm trong tư tưởng 
Nho gia Khổng Mạnh rất cao, do vậy được Hán Vũ Đế tôn 
sùng, kinh điển Nho gia được coi trọng, địa vị được nâng 
cao. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển Kinh 
học. Mục đích của Hán Vũ Đế là để củng cố nền thống trị 
chuyên chế phong kiến, nhưng trên khách quan lại xúc 
tiến sự phát triển Kinh học. 

Những năm cuối của thời Tây Hán, Kinh học cổ văn 
coi Lưu Hâm làm đại biểu, bắt đầu hưng thịnh, chủ yếu là 
chịu ảnh hưởng của Cổ Kinh triện văn được phát hiện 
trong tường nhà họ Khổng. Học phái này thiên về chú 
thích huấn hỗ, ít quan tâm đến phát huy. Thời kỳ này 
Kinh văn cổ được liệt vào quan học, được Vương Bôn coi 
trọng cùng song song tổn tại với Kinh học kim văn mà 
Đổng Trọng Thư để xướng. Kinh học cổ văn cũng phát 
triển song song với Kinh học kim văn đời Hán, đến cuối 
đời Hán, Trịnh Huyền đã đặt nền móng cho việc dung 
nhất Cổ Kim Kinh học và cho sự phát triển của Kinh học 
đời Lưỡng Hán tiến vào thời kỳ đỉnh thịnh; không chỉ soạn 
chú, chỉnh lý, bổ sung và phát triển mà còn dấy lên tư 


⁄ 


tưởng "Sư pháp", tức là học phái lấy phép truyền thụ của 
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thầy làm tông khiến sư đồ của Kinh học không ngừng được 
mở rộng, sự phát triển Kinh học đã đặt được nền móng 
vững chắc. 

4. Kinh học hậu kỳ đời Hán 

Sự phát triển của Kinh học hậu kỳ đời Hán có mối 
quan hệ mật th:ất với Kinh học đại sư Trịnh Huyền. Nó có 
ảnh hưởng quan trọng đến công cuộc chỉnh lý Kinh Thư 
nước nhà, có thể thấy ông là bậc đại sư đã kế thừa được việc 
chỉnh lý Lục nghệ của Khổng Tử. Theo Hậu Hán Thư chép 
rằng: kể từ khi nhà Tần thiêu hủy Lục kinh, Thánh văn bị 
diệt, Trịnh Huyền thâu gom điển tịch, góp nhặt Chư gia, 
gọt rũa phần rườm ra, tu chỉnh phần sai sót, nhờ đó có các 
học giả biết được phần nào nguyên bản (Tương Tào Trịnh 
Dịch truyện). Nhưng bộ sách được Trịnh Huyền chú gồm: 
Chu Dịch, Thượng Thư, Mao Thi, Nghỉ Lễ, Lễ Ký, Luận 
Ngữ, Hiếu Kinh, Thượng Thư đại Truyện, Trung Hầu, Càn 
Lượng Tịch, ông còn trước tác: Thiên Văn Thất Chính luận, 
Lỗ Lễ Đế Cáp Nghĩa, Lục Nghệ Luận, Mao Thi Phổ, Bác 
Hứa Thận Ngũ Kinh Dị Nghĩa, Đáp Lâm Hiếu Tân Chu Lễ 
Nạn, tổng số hơn trăm vạn từ (Hậu Hán Thư Trương Tào 
Trịnh Liệt truyện). Ngoài ra, còn tác phẩm "Môn Nhân 
Tương Dữ Huyền Đáp đệ tử Vấn Ngũ Kinh", dựa vào sách 
Luận Ngữ soạn ra sách "Trịnh Chí" tám thiên. 

Trong số Kinh học Trịnh Huyền chỉnh lý, đã có cống 
hiến đặc biệt đối với Dịch Học, nghĩa lý của Kinh Dịch mà 
Trịnh Huyền chỉnh lý và hiệu.chú được phát huy đặc biệt, 
ông đã tiến hành kết hợp Tượng số và nghĩa lý, đã có tác 
dụng quan trọng đối với sự phát triển của Dịch học. 

Đặc biệt, những khai triển và chú giải của Trịnh 
Huyền đối với hệ thống Dịch Vĩ đã bổ sung rất sâu sắc cho 
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Kinh Dịch. Các trước tác nổi tiếng như: Dịch Vĩ - Càn Tạc 
Độ, Dịch Vĩ Càn Khôn Tạc độ, Khôn Linh đồ, Kê Lãm Đồ, 
Thông Quái Nghiệm, Phệ Loại Mưu, Càn Nguyên Tự chế 
ký... Các sách này đã chỉ ra tiêu chí phát triển của Dịch 
học lại tiến vào một đỉnh cao mới, tiến thêm một bước là 
khẳng định vị trí quan trọng của Dịch trong Kinh học. 

Đặc điểm chú Kinh của Trịnh Huyền có thể nói thuần 
túy Lễ học nên rất được gia1 cấp thống trị tôn sùng. Trịnh 
Huyền dùng Lễ chú thích Kinh đã trở thành đặc điểm của 
Kinh học Trịnh Huyền, mà còn có ưu thế thay cho Kinh 
học thời trước. 

Cống hiến của Trình Huyền đối với Kinh học là ở chỗ 
đem kim văn Kinh học và cổ văn Kinh học dung nhất, đã 
xuyên suốt mạch mạng phát triển Kinh Trung Quốc, đã 
ảnh hưởng quan trọng đến việc kế thừa và phát triển 
K¡nh học. 

Thành tựu chủ yếu của Kinh học đời Hán có thể tổng 
kết ở ba điểm sau: 

1. Sau khi được nhà Hán "Độc tôn Nho thuật" và qua 
quá trình sưu tâm, chỉnh lý, bổ sung. Kinh học đời Hán đã 
phát triển nhanh chóng và trở thành văn hóa chính thống 
của xã hội phong kiến Trung Quốc. 

2. Vì nhà Hán nhấn mạnh quan điểm tôn vinh Khổng 
Tử, nên đã tiến một bước là củng cố vị trí chủ đạo của 
Khổng Mạnh trong Nho học. 

3. Quá trình chỉnh lý và phát triển Dịch học ở đời Hán 
đã cho ra đời rất nhiều những thư tịch Dịch học quan 
trọng như: "Chu Dịch Chú" của Trịnh Huyền và hệ thống 
trước tác Dịch vĩ, đã đẩy cao vị trí quan trọng của Dịch học 
trong Kinh học. 
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ð#. ÊHU DỊPH VÀ KINH HỌC NBUY-TẤN-TÙY-DƯỪNG 


I. KINH HỌC NGỤY TẤN 


Đặc điểm của Kinh học Ngụy Tấn là lấy tư tưởng 
Hoàng Lão để chú thích Nho kinh. Bởi thời Ngụy Tấn 
nghiêng trọng về sùng chuộng học thuật Lão - Trang. 

Sau khi trải qua thời kỳ đài ở đời Hán chuyên chế học 
thuật Kinh học đã chiếm vị trí nhất thống thiên hạ và tiến 
vào thời Ngụy - Tấn. Lúc này cục diện xã hội rối ren, đất 
nước bị chia cắt nên rất khó khăn cho việc duy trì tư tưởng 
đại nhất thống của Nho học. Lúc bấy giờ Huyền học với tư 
tưởng nhân sinh đạm bạc hứng khởi, tư tưởng Đạo gia lấy 
hư tĩnh là thể bắt đầu nảy sinh, mọi người chán ghét chiến 
loạn, nên sinh ra tâm lý lánh đời, họ muốn gửi mình vào 
hư tĩnh của Lão Tử, tiêu dao của Trang Tử. Do ảnh hưởng 
của tư tưởng này, Huyền học Ngụy Tấn lấy Lão Trang làm 
chủ theo đó mà dấy khởi. 


Ảnh hưởng của Huyền Học Ngụy Tấn với Kinh học đã 
nảy sinh quan điểm lấy "Huyền" để chú Kinh đã thay thế 
quan điểm lấy Lễ chú Kinh của Trịnh Huyền. Như vậy 
Kinh học Ngụy Tấn nhất thời bị Huyền học hóa, nhưng 
đột biến là thời Ngụy Tấn lấy Huyền học chú Dịch, tức là 
dùng tư tưởng Lão Trang chú thích Kinh Dịch, một Kinh 
điển chủ yếu của Nho gia, và đem Dịch này cùng Lão Tủ, 
Trang Tử hợp lại xưng là "Tam Huyền". Học phái Lão 
Trang đối với Dịch đều nhất quán xem trọng. Dịch khí 
được Huyền Hóa không chỉ trở thành một bộ phận quan 
trọng của Huyền học mà còn ở vị trí đầu trong Tam 
Huyền, trở thành giai đoạn đặc thù trong lịch sử phát 
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triển Kinh học. 


Chu Dịch Huyền học hóa, với Chu Dịch chú của Vương 
Bật có thể xem là quan điểm tương dụng của Dịch và Lão. 
Trên thực tế, việc tương dung Dịch Lão Huyền Học Ngụy 
Tấn là sự trở về với nhau của Dịch và Lão đã thể hiện 
được quy luật đồng căn của văn hóa tư tưởng truyền thống 
cổ đại Trung Quốc. 


II. KINH HỌC TÙY ĐƯỜNG. 


Thời Tùy Đường, xã hội Trung Quốc phân chia Nam 
Bắc đang từng bước tiến đến thống nhất, cấu trúc thượng 
tầng cũng đang tiến đến thời kỳ chuyển mình. Do Tùy Văn 
Đế thực thi chính sách cải cách hữu hiệu, khiến kinh tế xã 
hội bắt đầu hổi phục, kết thúc cục diện phân chia Nam 
Bắc trường kỳ. Kinh tế văn hóa toàn quốc được giao lưu đã 
tạo điều kiện cho sự khôi phục và phát triển Kinh học. Đời 
Tùy Dạng Đế đã đào được con sông vận tải chạy ngang từ 
Bắc đến Nam, tiến thêm một bước thống nhất Trung Quốc 
và giao lưu văn hóa Bắc - Nam. Kinh học cũng dần dần 
được khôi phục. 

Trên cơ sở khôi phục văn hóa kinh tế Tùy Đường, nền 
Kinh học bắt đầu phát triển trở lại. Đặc biệt là thời kỳ 
Trinh Quán của Đường Thái Tông là thời kỳ cực thịnh của 
nhà Đường, Đường Thái Tông tiếp nhận phương châm 
"Dừng võ bị, sửa văn hóa", Trung ương đã an, Tứ di tự 
phục" của Tể Tướng Ngụy Trưng. 

Đối với Kinh điển văn hóa đã phục sắc chỉnh lý và 
phát triển, do vậy Kinh học nhà Đường đã có sự phát triển 
rất lớn, đã có một số trước tác vĩ đại là tập đại thành của 
kết quả chỉnh lý thống nhất và phát triển Kinh học, như 
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Khổng Dĩnh Đạt đã phụng chiếu và biên soạn Ngũ Kinh 
Chính Nghĩa làm chuẩn mực cho quan học khiến vị trí 
Kinh học lại một lần nữa được thống trị. 


Ở phương diện Dịch học, triểu Đường ngoài Chu Dịch 
Chính Nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt ra còn có Chu Dịch Tập 
giải của Lý Đỉnh Tộ. Hai bộ trước tác này trở thành tác 
phẩm đại biểu cho Dịch học đời Đường: "Vâng chiếu san 
định khảo sát việc đó phải lấy Trọng Ni làm tông; Nghĩa lý 
giải thích kỹ càng... (Chu Dịch Chính Nghĩa - Tự). Đây là 
tổng kết coi trọng nghĩa lý Dịch học của Khổng Dịch Đạt. 
Lý Đỉnh Tộ tập trung sức vào Tượng số thâu tóm chư Hiển 
trong Dịch học "Tập Ngu Phiên, Tuân sảng hơn 30 nhà" đã 
khiến cho Chu Dịch tập giải trở thành tập Đại Thành của 
Dịch học trước đời Đường. 

Bước phát triển Kinh học đời đường còn một nguyên 
nhân quan trọng khác là sự kích thích của Phật học nhà 
Đường, Phật giáo Ân Độ sau khi được truyền vào Trung 
Quốc từ đời Tây Hán đến đời Đường đã phát triển đến cực 
thịnh bởi những vị Hoàng Đế nhà Đường như Đường Thái 
Tông, Võ Tắc Thiên, Đường Túc Công, Đường Tứ Tông, 
Đường Hiến Tông... đều quy kính Tam Bảo, do vậy Phật 
giáo ở Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển, đặc biệt là 
sự nổi tiếng của Tam Tạng Pháp sư Đường Huyền Trang. 
Trong vòng 18 năm, ngài đã vượt qua muôn ngàn dặm 
đường gian khổ đi thỉnh kinh, đem về hơn 650 bộ Phật 
Kinh bằng tiếng Phạn và lại chủ trì phiên dịch hơn 1000 
bộ Kinh Phật. 

Sau khi Kinh Phật như dòng sông ngọt ngào ào ạt 
chảy vào Trung Quốc đã kích thích sự phát triển Kinh học 
bản địa. Bấy giờ đại bộ phận Kinh học Trung Quốc lấy 
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Nho Dịch làm trung tâm. Ngoài ngũ Kinh Chính Nghĩa 
của Khổng Dĩnh Đạt ra, còn có Tân Định Ngũ Kinh của 
Nhan Sư Cổ; Chu Dịch Tập giải của Lý Đỉnh Tộ; Kinh 
Điển thích văn của Lục Đức Minh và Chu Lễ Nghĩa Sớ của 
Giả Công Ngạn... 

Do vậy, theo sự phát triển của Kinh học nhà Đường, 
thanh thế Nho gia lại một lần nữa lớn mạnh bắt đầu hình 
thành thế chân vạc Nho - Đạo - Phật, cho thấy nguyên 
nhân đấu tranh tư tưởng của tam giáo đã ảnh hưởng rất 
lớn tới sự phát triển của Kinh học mà điển hình của Kinh 
học là Dịch học. Do vậy Dịch học luôn luôn liên quan rất 
mật thiết với sự phát triển của Kinh học. 


5. CHU DỊCH VÀ KINH HỌC 
TỐNG-NGUYÊN-MINH-THANH 


Lịch sử 800 của các Triều Đại Tống - Nguyên - Minh - 
Thanh là thời kỳ quan trọng của quá trình phát triển 
Kinh học Trung Quốc, chủ yếu được chia làm hai thời kỳ: 

I. KINH HỌC TỐNG - NGUYÊN: 

Đời Tống, Kinh học phát triển rất nhanh chóng. Đặc 
điểm Kinh học thời kỳ này là dùng Lý để chú Kinh, hình 
thành thời kỳ phát triển đặc thù của Kinh học. Kinh học 
và Lý học đã cùng bồi đắp cho nhau hoàn thiện rực rõ, bởi 
Lý học lấy hệ thống tư tưởng Học thuật của Nho học làm 
trung tâm nên các học giả đương thời lấy quan điểm của 
Lý học để chú giải Dịch. Họ cho rằng lý là bản nguyên của 
thế giới, hết thảy sự vật đều được bắt nguồn từ cái lý này. 
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Cái lý này là thiên lý, là chuẩn tắc tối cao của Đạo đức 
Nho Ga, Tam Cương Ngũ Thường cũng chính là Thiên lý. 
Do vậy, Cương thường luân lý còn ủng hộ, duy trì và củng 
cố nền chính trị xã hội phong kiến. 

Như vậy Lý học được suy tôn cao nhất mà nội dung 
chủ yếu của Lý học là Kinh Dịch của Nho Gia nên điơng 
nhiên rất được coi trọng, bởi thế thời kỳ Tống Nguyên 
cũng là thời kỳ quan trọng của Kinh học. Kế thừa Ngũ 
Kinh Chính nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt làm trung tâm, 
cộng với Ngũ Kinh: Dịch, Thư, Thi, Lễ Xuân Thu thành 
Thất Kinh (đời Hán lấy Dịch - Thư - Thi - Lễ - Xuân Thu 
cộng thêm Luận ngữ - Hiếu Kinh làm thất Kinh), Cửu 
Kinh (đời Đường lấy Chu Lễ, Nghi Lễ, Lễ ký cùng với Tả 
truyện Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện, Dịch, 
Thư, Thi làm Cửu Kinh và Thập tam Kinh. Tức là Cửu 
Kinh cộng hiếu Kinh là Thập Kinh, có thuyết khác nói 
rằng Ngũ Kinh cộng Ngũ vĩ là 10. Cửu Kinh thêm Hiếu 
Kinh, Luận Ngữ, Nhĩ nhã làm thập nhị Kinh, lại thêm 
Mạnh Tử làm Thập tam Kinh đủ thấy Kinh học đời Tống 
phát triển vô cùng, đặc biệt là Bộ Tứ Thư Tập Chú của 
Chu Hy là tác phẩm đại biểu cho Lý học. 

Dịch là trung tâm của Kinh học nê:: Dịch cũng được 
phát triển vô cùng, đặc điểm của Dịch đời Tống là dùng Lý 
để chú Dịch. 

Các tác phẩm tiểu biểu như: Thái cực đề, Dịch thông 
của Chu Đôn Di. Chính Mông, Dịch thuyết của Trương 
Tải; Y Xuyên Dịch truyện của Trình Di; Chu Dịch Bản 
Nghĩa của Chu Hy... đã cho-thấy Kinh học Tống Nguyên 
tiến vào giai đoạn đỉnh cao. 
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II. KINH HỌC MINH - THANH 


Thời kỳ Minh - Thanh là thời kỳ cực thịnh của Kinh 
học, trong đó lại chia ra làm hai giai đoạn: 


1. Thời Minh - Thanh: 


Đây là một thời kỳ quan trọng của Kinh học, lấy 
Vương Phu Chi làm tiêu biểu cho thấy đây là gial đoạn 
phát triển cao của Kinh học Trung Quốc. Học thức của 
Vương Phu Chi vô cùng uyên bác, trên nhiều phương 
diện như Kinh học, văn học, sử học ông đều xuất sắc đặc 
biệt là nghiên cứu sâu sắc về Kinh Dịch. Trước tác phẩm 
chủ yếu của ông là: Chu Dịch Ngoại truyện, Chu dịch Nội 
truyện, Thượng Thư Dẫn Nghĩa, Thi Quảng Truyện, 
Trưởng Tử Chính Mông Chú, Độc Tứ Thư Đại Toàn 
thuyết, Lão Tử Diễn, Trang Tử Thông, Tư Vấn Lục... Ông 
đã cống hiến quan trọng cho sự phát triển Kinh học và 
_ triết học Trung Quốc. 

Tiếp đó, Hoàng Tông Hy cũng là nhà triết học - tư 
tưởng gia thời Minh Thanh. Ông có thành tích rất cao trên 
phương diện sử học và Kinh học. Các tác phẩm như: Dịch 
học Tượng số luận, Minh Nho Học án, Tống Nguyên Học 
án... có thể coi là những tuyển tập tinh túy của Tống 
Nguyên, ngoài ra lĩnh vực Quan Phương cũng đã tu định 
một số cách như: Ngũ Kinh Đại Toàn, Tứ Thư Đại Toàn, 
Tính Lý Đại Toàn. Ngoài ra còn có Cố Viêm Vũ cũng là 
nhà tư tưởng Kinh học đời Minh Thanh, ông cho rằng 
Kinh học là Lý học, đặc điểm của ông là trọng khảo cứ nên 
đã tạo ra ảnh hưởng đến phong trào khảo cứ, huấn hỗ đời 
Thanh. Trước thuật Kinh học, chủ yếu của ông là: Nhật 
Trị học, Ngũ Kinh Đồng Dị, Cửu Kinh Ngu tự, Tả Truyện 
Đỗ giải Bổ chính, Thạch Kinh Khảo, Cầu cổ tầm.. 
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Nói tóm lại thành tựu Kinh học thời này lấy ba nhà 
Đại tư tưởng Vương Phu Chì - Cố Viêm Vũ - Hoàng Tông 
Hy làm đại biểu đã nêu ra tình hình phát triển của Kinh 
học trong thời Minh Thanh, đặc biệt là thành tựu hiển 
hách Kinh học của Kinh học của Vương Phu Chi là tấm 
gương tiêu biểu trong lịch sử phát triển Kinh học. 

2. Kinh học đời Thanh: 


Kinh học đời Thanh được triều đình rất coi trọng, đặc 
biệt từ đời Khang Hy tới Càn Long, nhà nước Thanh Triều 
đã nhiều lần tổ chức chỉnh lý, hiệu đính trên phạm vì rộng 
và dần dần chia thành hai học phái: 

1. Trọng khảo cứ Hán học 

2. Trọng Tống học nghĩa lý 

Phái Trọng khảo cứ là Càn Sia học phái vì đó là học 
phái hình thành từ thời Càn Long và Gia Khánh, chuyên 
khảo cứ Hán Nho và huấn hỗ. Đặc điểm của phái này là 
bảo thủ, trọng khảo cứ và ít phát huy. 

Sau thời kỳ Khang - Càn thịnh thế của Thanh Triều 
(Khang Hy - Càn Long). Để củng cố nền thống trị xã hội 
phong kiến, quân chủ phong kiến đã tiến hành một loạt 
những chính sách mâu thuẫn mềm mỏng nhằm quy phục 
nhân tâm như: Lợi dụng Nho gia, phát triển Kinh học... để 
củng cố nền thống trị Vua Khang Hy đã dùng tư tưởng 
Nho học truyền thống của người Hán làm vũ khí tư tưởng 
của giai cấp Mãn Thanh. Sau khi đã thống nhất - củng cố 
hòa hoãn được mâu thuẫn Hán - Mãn, nền thống trị 
Thanh Triều đã thành công. 

Khang Hy rất tôn sùng Khổng - Mạnh - Chu - Trình 
mục đích là lợi dụng Nhân, Lễ, Hiếu, Trung, Tam cương 
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Ngũ thường để tăng cường nền thống trị chuyên chế quân 
chủ phong kiến. Xuất hiện nhu cầu chính trị này Kinh học 
nhà Thanh đã được Quan phương chủ trì công trình đại 
chỉnh lý và tu đính, như thời Khang Hy, Hoàng đế hạ 
chiếu cho đại sư Nho học Lý Quang Địa biên soạn "Chu Tử 
Toàn Thư" làm chuẩn tắc cho học thuật Quan phương. 

Khang Hy còn sắc lệnh cho Tiến sỹ Trần Mộng Lôi 
biên soạn bộ Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, bộ sách này lấy 
lý học làm chủ với nội dung rộng: Kinh tế, Bác vật, Lịch 
tượng, Phương dư #') Minh Luân Lục biên, Tam thập nhị 
điển, tổng số hơn một vạn quyển chia thành 5000 thiên, 
thực sự là bộ bách khoa điển tịch. Hoàng đế Khang Hy rất 
tôn sùng Lý học, coi trọng Chu Hy chính là điều kiện để 
phát triển Lý học và Kinh điển Nho gia. 

Đời vua Càn Long là thời kỳ thịnh vượng nhất của 
triểu Thanh. Triều đình có điều kiện tổ chức nhân lực, 
chấp bút biên ta bộ tứ khố toàn thư. Nội dung chia làm 
4 phần: Kinh, Sử, Tử, Tập: thu gom được khoảng 3470 loại 
sách, tổng cộng 79016 quyển chia thành 36078 sách đây là 
một cống hiến vĩ đại cho việc phát triển và bảo tổn văn 
hóa điển tịch của Trung Quốc. 

Đời Triều đình Mãn Thanh có công rất lớn trong việc 
chỉnh lý, nghiên cứu Kinh học, nhưng đối với sự phát 
triển Kinh học thì cũng xuất hiện tệ đoan khá nghiêm 
trọng, chỉ trọng khảo chứng, huấn hỗ mà ít quan tâm đến 
việc phát huy nghĩa lý, nguyên nhân đã phản ánh việc 
gia1 cấp thống trị chỉ muốn giới trì thức trên phương diện 
học thuật an phận giữ gìn kỷ cương phép tắc. Đặc biệt 
nguyên nhân chủ yếu là thời kỳ Khang - Càn các đấng 





+ Phương dự : Sách về địa lý. 


quân chủ phong kiến xây dựng: "Văn Tự ngục" tàn khốc, 
nghĩa là trong thư tịch, thơ văn sáng tác của học giả chỉ 
quan tâm chau chuốt đến câu chữ, vô tình có từ, ngữ nào 
mang nghĩa phản Thanh thì lập tức chuốc lấy họa sát 
thân diệt tộc. 

Từ thời Khang Hy đến Càn Long, phái quan học miệt 
mài tra cứu, sao chép, chỉnh lý, dẫn đến tình trạng quen 
thói, đi theo lối mòn, huấn hỗ mô phạm, không dám vượt 
dòng nửa bước, đây là duyên cớ chủ yếu của Kinh học đời 
Thanh, chỉ giỏi tra cứu, còn những công trình sáng tác thì 
nghèo nàn. Văn nhân học sỹ chỉ vùi mình vào huấn hỗ 
khảo cứ, bỏ đi việc nghiền ngẫm, kim cổ, luận bàn đến 
chính trị. Đây cũng là thủ đoạn an bang tự quốc của quân 
chủ phong kiến. 


a6. VỊ TRÍ DỊCH HỌC VÀ Ý NEHĨA CỦA KINH HỌG 
TRŨNG LỊCH SỬ VĂN HÚA TRUNB QUỐC 


I. ĐIỂN TỊCH KINH HỌC LÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐIỂN 
TỊCH VĂN HÓA TRUNG QUỐC. 


Dân tộc Trung Hoa sở dĩ có nền văn minh khá cao là 
bởi vì nó có một di sản văn hóa vô cùng phong phú, Thư 
tịch Kinh điển là kho báu rực rỡ nhất trong văn hóa Trung 
Quốc mà Kinh điển lại là trung tâm của nó nên có một vai 
trò rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. 

Kinh học khởi nguồn từ Xuân Thu, sau khi Khổng Tử 
chỉnh lý gọi là "Lục Nghệ" gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh 
Dịch. Kinh lễ, Kinh Nhạc. Kinh Xuân Thu. Ông đã đem 
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Lục nghệ trở thành trung tâm của điển tịch cổ đại Trung 
Quốc. Sách "Trang Tử - Thiên Vận" chép rằng: Khổng 
Khâu trị Lục Kinh: Thị, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu. 
Đời Hán vì coi trọng hiếu trị nên hợp thêm Hiếu Kinh là 
thất Kinh. Nhà Đường trọng Lễ trị nên đem Dịch - Thư - 
Thi hợp với Tam Lễ (Chu Lễ - Nghi Lễ - Lễ Ký) và Tam 
truyện (Tả truyện. Công Dương truyện, Cốc Lương truyện) 
thành Cửu Kinh. Đời Tống trọng Lý học nên hợp Luận 
Ngữ, Hiếu Kinh thành Thập Nhất Kinh. 

Nhà Đường đem "Nhi Nhã" hợp với Thập Nhất Kinh 
thành Thập Nhị Kinh. Đời Tống tôn sùng Nho, Lý nên hợp 
Mạnh Tử thành Thập Tam Kinh. "Thập Tam Knh chú sớ" 
416 quyển là tuyển tập tỉnh tuý của Kinh học đời Tống. 

Hoàng đế Càn Long đời Thanh đã tự mình chủ trì 
biên soạn tập thành Bộ Tứ khố toàn thư khổng lồ. Kinh bộ 
đặt ở đầu tiên trong 4 bộ chiếm vị trí quan trọng. 


II. KINH DỊCH ĐƯỢC CÁC TRIỀU ĐẠI DÙNG LÀM SÁCH GIÁO 
KHOA VÀ TIÊU CHUẨN CHO CHẾ ĐỘ KHOA CỬ. 

Lục Kinh sau khi Khổng Tử chỉnh lý đã trỏ thành 
sách giáo khoa để dạy học cho đệ tử, các triều đại sau đều 
lấy đó làm cơ sở. Tử tư, Mạnh Tử, Tuân tử cũng coi Lục 
Kinh làm giáo bản mà còn từ cơ sở của tiền nhân, các ông 
đã tiến hành chỉnh lý và bổ sung, củng cế Lục Kinh thành 
nền tảng Kinh học. 

Đời nhà Hán, Lục Kinh bắt đầu được coi là sách giáo 
khoa quan phương, kể từ vua Hán Vũ Đế tiếp nhận chủ 
trương Độc tôn Nho thuật của Đổng Trọng Thư. 

Kinh điển Nho gia trở thành sách giáo khoa của Quan 
định, là tiêu chuân của Ngũ Kinh bác sỹ. Đời Đông Hán, 
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thậm chí còn thiết lập Thập Tứ Kinh bác sỹ, thông cả 14 
loại Kinh điển. Từ đó các triểu đại sau đều lấy Ngũ Kính 
làm tiêu chuẩn của khoa cử, khảo thí, đặc biệt là thời kỳ 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Kinh học cực thịnh, Kinh 
tịch được tu đính qua các triều đại được pháp định làm 
tiêu chuẩn cho khoa cử. 


III. KINH HỌC TRỞ THÀNH Y CỨ CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH 
SÁCH CỦA TRIỀU ĐÌNH. 


Mỏ đầu từ thời Hán Vũ Đế, Kinh học trở thành chính 
thống trong văn hóa Kinh truyện Trung Quốc - Hán vũ Đế 
tiếp thu tư tưởng Đại nhất thống của Dương Xuân Thu mà 
Đổng Trọng Thư tôn sùng, làm vũ khí tư tưởng nhấn 
mạnh tính thống nhất của quốc gia, lại tiếp nhận quan 
điểm Nhân Chính ®' - Đức trị của Đổng Trọng Thư, chúng 
còn được dùng để làm y cứ cho việc phân bố chính sách và 
các chế định, chế độ, để củng cố chuyên chế quân chủ và 
hoàng quyền. 

Vương Bôn lấy "Chu Lễ" trong Kinh văn cổ để làm 
nền trong cuộc cải cách chế độ, Khang Hữu Vi thì dùng 
Kinh học Kim văn để làm phương hướng cho cuộc biến 
pháp duy tân. Thời kỳ Lý học Tống Minh, Kinh học được 
làm căn cứ lý luận để đặt ra quan chế. Thời kỳ nhà Thanh 
Kinh học cũng được lấy làm tham khảo chế định; đặc biệt 
Khang Hy Hoàng đế tôn vinh Tứ Thư Ngũ Kinh lên đến 
đỉnh cao, ông vô cùng coi trọng Lý học của Chu Hy nên khi 
chế định kỷ cương, chế độ đều lấy Lý học làm pháp độ, cho 
thấy ý nghĩa xã hội của Kinh học rất cao. 





,? Nhân chính: Dùng nhân đạo để thì hành chính trị. 
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IV. ẢNH HƯỚNG CỦA KINH HỌC ĐỐI VỚI VĂN HÓA CỔ ĐẠI 
TRUNG QUỐC. 


Ảnh hưởng của Kinh học với văn hóa Trung Quốc trên 
nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, sử học đều rất sâu 
sắc. Song nạn đốt sách chôn học trò của Tần Thủy Hoàng 
khiến Nho Kinh học bị đẩy đến cảnh suy tàn nghiêm trọng. 

Sau khi nhà Hán chấn hưng Kinh học, rất nhiều Kinh 
điển thư tịch được giấu trong tường nhà vách núi dần dần 
được phát niện. Dưới sự ảnh hưởng chấn hưng của Kinh 
học nhà Hán tất cả các số sách này đều ¿5 được chỉnh lý 
như số sách được phát hiện trong nhà Khổng Tử được 
Khổng an Quốc công bố đã được nhiều lần chỉnh lý và trỏ 
thành Kinh văn cổ, là bộ phận đáng quý trong di sản văn 
hóa Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử to lớn trong viêc duy trì, 
phát triển văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra ở thời kỳ Khang 
Hy - Càn Long nhà Thanh đã từng tổ chức đại quy mô 
dưới hình thức Quan phương để khảo chứng huấn hỗ điển 
tịch Kinh học Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho hậu 
học nghiên cứu văn hóa cổ đại Trung Hoa. Đặc điểm của 
Kinh tịch cổ đại Trung Quốc có rất nhiều trước tác phẩm 
tổng hợp cả văn - sử - triết học, như Dịch - Thư - Thi - Lễ - 
Luận Ngữ - Mạnh tử... đều không chỉ có gái trị cực cao của 
văn học mà còn có ý nghĩa sử liệu trọng yếu, đặc biệt đã ẩn 
chứa triết lý uyên thâm, do vậy theo sự phát triển Kinh 
học việc nghiên cứu Văn - Sử - Triết học cũng không 
ngừng được nâng cao. Sự phát triển của Kinh học cũng có 
tác động rất lớn với sự phát triển của Văn học - Sử học và 
Triết học. Có thể nói trên thực tế sự phát triển Kinh học 
của Trung Quốc cũng chính là lịch sử phát triển của Văn - 
Sử và Triết học Trung Quốc. 
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Kho tàng điển tịch Kinh học chính là tư liệu quan 
trọng cho việc nghiên cứu văn hóa - xã hội phong kiến 
Trung Quốc. 


V. TÁC DỤNG CỦA KINH HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI PHONG KIẾN 
TRUNG QUỐC. 


Kinh học cua Trung Quốc bắt đầu từ thời Khổng Tử 
kéo dài tới cuối nhà Thanh xuyên suốt khoảng 2500 năm 
lịch sử đã có tác dụng rất quan trọng đối với việc duy trì 
củng cố xã hội phong kiến. Quá trình hưng suy của linh 
học đã lưu dấu đậm nét quá trình hưng suy của xã hội. 
Nguyên nhân của Kinh học có tác dụng quan trọng đối với 
việc củng cố xã hội phong kiến Trung Quốc là Kinh học lấy 
Nho gia làm trung tâm. Nho gia nhấn mạnh đại nhất 
thống nên sức nội tụ và lực hướng tâm rất cao. Bởi vậy, nó 
có vai trò rất lớn đối với việc củng cố chế độ chul*‡n chế 
quân chủ phong kiến. 

Ngoài ra Kinh học rất nhấn mạnh luân lý phong kiến 
đem Tam cương Ngũ thường trở thành Thiên lý... nên việc 
củng cố Hoàng quyền, củng cố nền thống trị chế độ chuyên 
chế phong kiến rất coi trọng. 

Lịch sử đã kết luận thời kỳ xã hội phong kiến trường 
kỳ của Trung Quốc mỗi khi từ trạng thái phân liệt hướng 
đến thống nhất để kết thúc sự phân liệt và củng cố thống 
nhất, Kinh học luôn rất phù hợp với những giai đoạn lịch 
sử đó. Như đời Hán sau khi phân biệt chiến loạn cuối 
Tân, rất cần một tư tưởng thống nhất để tăng cường 
thống nhất Quốc gia. vai trò của Kinh học đã đáp ứng 
được nhu cau đó. 


Hơn nữa tư tưởng chủ đạo của Kinh học và Nho học, 
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tôn chỉ của Nho học là Nhập thế, tham gia chính trị, phấn 
đấu và phát huy, khi xã hội phong kiến tiến vào thời hưng 
thịnh các đấng Quân chủ đều tâm đắc đề xướng Kinh học, 
Nho học để thay thế "Bất tranh vô dục" của Đạo học nhằm 
thúc đẩy sự phát triển của xã hội phong kiến . Như Hán 
Vũ Đế độc tôn Nho thuật phát triển kinh học chính là để 
kết thúc sự ảnh hưởng của học thuyết Vô Vi của Hoàng lão 
mà Đậu Thái Hậu tôn sùng, ngoài ra nhà Hán đã điều hòa 
sức ảnh hưởng tình thái nhân dân của những Nghiêm 
hình khắc nghiệt do Độc tôn Pháp gia nhà Tần nên đã 
dùng những chính sách ôn hòa Trung dung cúa Nho gia để 
tiến hành thống trị, là một trong những nguyên nhân mà 
Kinh học được coi trọng. Từ các đấng Quân chủ phong 
kiến nhà Hán bắt đầu lấy danh nghĩa Quan phương coi 
trọng Kinh học đã tạo tiền lệ cho các đời sau: Tùy, Đường, 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh, ai ai cũng coi trọng Kinh 
học. Đặc biệt trong khoảng thời gian 800 năm Tống - 
Nguyên - Minh - Thanh đều phát triển, lấy Lý học - Nho 
học - Dịch học làm trung tâm để phát triển, đủ thấy tác 
dụng quan trọng của Kinh học trong xã hội phong kiến 
Trung Quốc. 


7. TÁC DỤN8 TRỤNG YẾU CỦA DỊCH HỌC 
TRŨN6 KINH HỌC TRUN QUỐC 


I. DỊCH HỌC LÀ TRUNG TÂM CỦA KINH HỌC. 

Kinh Dịch sau khi được Khổng tử phát hiện vào thời 
Tiên Tần liền đưa vào LJc nghệ. Như Sử ký chép: Lục 
nghệ sau khi được chỉnh lý và thống nhất "lễ để tiết chế 
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con người, Nhạc để phát hòa, Thư để bàn luận sự, Thi để 
đạt ý, Dịch để Thần hóa, Xuân Thu để học nghĩa" Sử Ký - 
Cốt kê liệt truyện - 29 Đệ Lục Thập Lục". Sách Trang Tử - 
Thiên vạn cũng chép rằng: "Khổng Tử chỉnh lý Lục Kinh 
Thi - Thư - Lễ - Nhạc - Dịch - Xuân Thu". Sau này Tử Tư, 
Mạnh tử và Tuân tử cùng các nhà Kinh học nổi tiếng xem 
Kinh Dịch là một giáo trình chủ yếu, đến đời Hán, Dịch 
được xếp hàng đầu trong Lục Kinh như sách Hán Thư 
Nghệ Văn chí của Ban cố đã đem Kinh Dịch xếp đầu tiên 
trong hạng mục của Lục Kinh, sau này Hán Vũ Đế tiếp 
nhận chủ trương độc tôn Nho thuật của Đổng Trọng Thư, 
Chu Dịch trở thành trung tâm của Kinh học đời Hán, tạo 
cơ sở quan trọng cho lịch sử Kinh học Trung Quốc. 


- Thời kỳ Huyền học Ngụy - Tấn, Dịch được xếp vào 
đầu tiên trong Tam Huyền, Chu Dịch cũng được lấy làm 
mục tiêu chủ yếu cho việc chú giải học thuật Hoàng Lão. 


- Thời Tùy - Đường Phật giáo ở Trung Quốc phát triển 
cực thịnh, Kinh tượng Phật giáo mênh mông ào ạt chảy 
vào Trung Quốc. Phật Kinh đương thời được dịch ra chữ 
Hán có tới 372 bộ tổng cộng 2199 quyển, chủ yếu là Kinh 
điển đại thừa nên tính lý luận rất cao. Văn hóa Kinh điển 
truyền thống Trung Quốc chịu xung đột dữ dội, vậy nên 
Kinh Dịch làm trung tâm của sự phát triển Kinh điển 
Trung Quốc làm lớn mạnh thanh thế Nho học, tăng cường 
tính lý luận trong văn hóa truyền thống, bảo tổn ưu thế 
của Nho học trong văn hóa Trung Quốc đã tạo thành thế 
chân vạc của tam giáo Phật - Nho - Lão. 

Vậy nên, sự mâu thuẫn đối kháng cua Nho - Đạo 
Trung Quốc cùng với Phật học của Ấn Độ tạo ra một cống 
hiến bất hủ. 
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- Thời kỳ Tống - Nguyên - Minh - Thar:h theo đà phát 
triển của Lý học Tống - Minh lấy Dịch học làm trung tâm, 
địa vị Nho học và Kinh điển của nó ở Trung Quốc cũng đã 
đạt đến đỉnh cao phát triển. Như trên đã nói, hết thầy các 
thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, quá trình phát triển 
Kinh học Trung Quốc đều lấy Dịch học làm trung tâm đã 
cho thấy tầm quan trọng của Dịch Học trong Kinh học 
Trung Quốc. 


II. GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN CỦA CHU DỊCH ĐÃ ĐẨY CAO KINH 
HỌC TRUNG QUỐC. 


Chu Dịch sau khi được nhà Kinh học - tư tưởng Khổng 
Tử phát hiện đã nhanh chóng có sức phát triển, đặc biệt 
bắt đầu từ đời Hán, Chu Dịch đã có bước nhảy vọt đứng 
đầu trong Ngũ Kinh. Đến đời Thanh, Chu Dịch lại được 
đẩy cao đứng đầu trong các Kinh trở thành đại biểu cho 
Kinh học Trung Quốc. 

Sở di địa vị của Chu Dịch không ngừng phát triển 
trong văn hóa Trung Quốc, 

thậm chí đứng đầu trong các Kinh không phải là 
không có nguyên nhân. Kinh học cổ đại của Trung Quốc có 
một đặc điểm chung là mỗi tác phẩm đều là trước tác văn, 
sử, triết học tổng hợp, điển hình như Chu Dịch. Chu Dịch 
có nội hàm văn học, sử học và triết học rất phong phú nên 
sự phát triển tư tưởng triết học của Trung Quốc trong lịch 
sử, không ai không có mối quan hệ mật thiết với Chu Dịch. 
Không chỉ Nho gia trong lịch sử đã lấy Dịch học làm chính 
tông mà luân lý của Đạo gia cũng học ở Dịch. Họ đã đem 
lý luận của Dịch tạo thành cơ sở của lý luận của mình. 
Như quan điểm Thiên - Nhân cảm ứng của Đổng Trọng 
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Thư đời Hán đã thần học hóa Dịch; những nhà Huyền học 
đời Ngụy Tấn thì Huyền học hóa Dịch; Lý học Chư gia thời 
Tống Minh thì Lý học hóa Dịch; các nhà Kinh học thời 
Khang - Càn nhà Thanh thì đem Dịch Hán học hóa đều 
cho thấy vị trí của Chu Dịch trong các nhà tư tưởng lịch 
đại Trung Quốc. Các nhà Kinh học trong lịch sử đều lấy 
Dịch làm căn bản. 


Do vậy sự phát triển của Dịch học các tác dụng quan 
trọng đến sự phát triển của Kinh học là tất yếu, đẩy cao 
giá trị Dịch học cũng chính là đẩy cao giá trị của Kinh học. 
Dịch học có ảnh hưởng cao nhất trong lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc, sự phát triển của nó có mối quan hệ mật 
thiết đến việc đẩy cao giá trị của linh học và Nho học. 


III. MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA KINH HỌC VÀ DịCH HỌC 


Chu Dịch đời Hán đã được phát triển thành Dịch học, 
bởi Chu Dịch được Kinh học Nho gia xếp đứng đầu trong 
Ngũ kinh, do vậy Kinh Dịch đã trở thành chủ thể của Nho 
học. Nho gia tối quan trọng Kinh học, Chu Dịch là bộ đứng 
đầu trong các Kinh, bởi thế giữa Nho - Dịch - Kinh học là 
mối quan hệ bất phân, đặc biệt Chu Dịch là trung tâm của 
Nho học lại là chủ thể của Kinh học nên sự phát triển của 
Dịch học có tác dụng cực kỳ quan trọng với linh học và 
Nho học. Chu Dịch có ảnh hưởng quan trọng với Kinh học 
của mọi thời đại. 

Vì Sách Dịch ở đời Tần không bị đốt nên Chu Dịch 
được bảo tồn, đến đời Hán Nho học được chấn hưng, Dịch 
học được phát triển. Sự phát triển của Dịch học đã gia tốc 
cho sự phát triển của Kinh học, như danh Nho Đổng 
Trọng Thư cũng là Đại sư Dịch học và chính là đại sư của 
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Kinh học Kim văn, như lấy Phí thị làm đại biểu cho việc 
khảo chú Huấn hỗ Chu Dịch Cổ văn cũng đã thúc đẩy sự 
phát triển Kinh học cổ văn. ở phương diện khác các nhà 
Triết học - Tư tưởng đời Hán khi chú giải Kinh học đều lấy 
Dịch làm chủ khai mở cho phong trào chú giải Kinh - Dịch 
học của đời sau. 


Tổng mục Tứ khố toàn thư đời Thanh đã xếp Kinh học 
lên đầu, những bộ sách của Dịch được xếp lên trước nhất. 
Đối với Dịch tổng mục trong Tứ khố toàn thư đã có đánh 
giá: "Những sách của Dịch suy từ Đạo của trời đã hiển 
minh việc của người" (“Đạo của Dịch rộng lớn mọi vật đều 
ẩn chứa bên trong, như Thiên văn, địa lý, Nhạc luật, binh 
pháp, vận học, thuật toán cho đến phép luyện đơn... đều 
suy ra từ Dịch"). Ngoài ra còn khái quát quá trình diễn 
biến của Dịch lý, Tượng số, Dịch học như: "Hán Nho bàn 
về tượng số, cách cổ chưa xa hoặc thay đổi họ ở Kinh ®', họ 
Tiêu thì trở về với họ Cơ, họ Tường, rồi lại thay đổi họ 
Trần, họ Thiệu, dốc lòng nghiên cứu tạo hóa, dần dần Dịch 
Lý xa lìa việc dân, Vương Bật rất bài trừ tượng số. Nói đến 
Lão Trang, hoặc thay đổi ở Hồ Viện, Trình tử bắt đầu rực 
rõ ở Nho lý, rồi lại thay đổi rất xa ở Lý Quang Dương, tiếp 
đến tham chứng ở việc sử. Dịch ngày càng có nhiều quan 
điểm luận bàn"). 

Sách Dịch được lưu trong Tứ khố toàn Thư khoảng 
500 bộ, chia làm 6 loại, trở thành nhân tố chính của Kinh 
học. Ngoài ra sách Thuật số ở phần Chư tử liên quan đến 
sách Dịch gần 30 bộ, gồm: Hoàng Cực Kinh Thế của 
Thiệu Tử đời Tống, Dịch Lâm của Tiêu Thọ đời Hán, 
Kinh Thị Dịch truyện của Kinh Phòng đều là những tác 





0® Kinh Phòng. 
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phẩm về "Dịch" nổi tiếng, còn có các thư tịch, thuật số lấy 
tượng số, chiêm bốc của Dịch làm cơ sở như: Kỳ môn độn 
Giáp diễn nghĩa, Lục nhâm đại toà, Quán tượng ngoạn 
cổ... hơn 10 bộ. 

Thông qua vị trí sắp xếp và số lượng sách Dịch được 
ghi chép trong Tứ khố toàn thư đã phản ánh được tầm 
quan trọng của Dịch học nói riêng và Kinh học nói chung 
trong Kinh điển cổ tịch văn hóa Trung Quốc. 

Như trên đã nói, Kinh học Trung Quốc trong suốt 
2500 năm lịch sử và số lượng điển tịch Kinh học bao la, là 
những thành tựu bất hủ đối với sự kết tinh nên tố chất 
văn hóa Trung Quốc và sự phát triển của văn hóa văn 
minh Trung Hoa. Mặc dù trong Kinh học vẫn còn tổn tại 
những dư âm phong kiến nhưng không đáng đề cập đến, 
mà phải có những đánh giá lịch sử khách quan với vấn đề 
thì mới có thể có thái độ đúng đắn để phát huy văn hóa 
truyền thống. 
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PHẦN SÁU 


LÝ LUẬN GIÁO DỤC 
TRUYỂỀN THÔNG TRUNG QUỐC 


^Z ` ^ ^“ * - z ^> z 
rung Quốc là một quốc gia 0uăn hoú cô có 


5000 năm lịch sử uăn mình, cũng là một nước 
có luân lý giáo dục truyền thống. Kể từ bhi có 
lịch sử ghi chép ở mảnh đất có điện tích 960 uạn 
km” này, con người đã không ngừng sáng tạo 0ò 
đã có truyền thống luân lý, giáo dục nghiêm túc, 
trở thành linh hồn của dân tộc này cho đến mãi 
tận ngày nay... 
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CHƯƠNG 48 


TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC _ 
TRUYÊN THÔNG TRUNG QUỐC 


C2... Quốc là một trong những quốc gta có nền uăn 


mình cổ nổi tiếng trên thế giới, cũng là một quốc gia coi 
trọng uò có nền giáo dục sớm nhất trên thế giới, diện mạo 
tỉnh thân uà phẩm chất, tư tưởng của dân tộc Trung Hoa 
có mối quan hệ mật thiết uới uiệc Trung Quốc coi trọng 
giáo dục. 

Tư tưởng giáo dục ở Trung Quốc bhổi nguồn từ rất 
sớm, Khổng TỦ là nhà tư tưởng, giáo dục uĩ đại của 
Trung Quốe thời cổ đại. Cả cuộc đời Khổng Tử có hai 
thành tựu lớn là: 

1. Chỉnh lý, hoàn thiện Kinh điển cổ Trung Quốc. 

2. Khai súng ký nguyên mới cho sự nghiệp giáo dục ở 
Trung Quốc. 

Ông xứng đáng được phong xưng "Vạn Thế Sư biểu" 
(tấm gương uề người thầy mẫu mực của muôn đời). 

Tư tưởng giáo dục của Chu Dịch là nội dung có thành 
tựu cao nhát trong uăn hoa Chu Dịch, là tập đại thành của 
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tư tưởng giáo dục cổ đại Trung Quốc, là trung điểm của 
lịch sử uăn mình 6000 năm Trung Quốc, có tác dụng bế 
thừa uà phát triển tư tưởng giáo dục Trung Quốc. 


Nho gia rất coi trọng Kinh học 0à giáo dục bình tịch, 
một mặt kế thừa uà phát huy uăn hoá truyền thống là một 
cổng hiến quan trọng, mặt khác đã đặt nên móng cho tố 
chất uăn hoá dân tộc Trung Hoa. 


ö1. TƯ TƯỞNG §IÁ0 DỤC CỦA CHU DỊCH 
VÀ ÄNH HƯỮNG CỦA NÓ Đôi VỚI NÊN 
6IÁ0 DỤC TRUNE QUỐC 


Tư tưởng giáo dục Chu Dịch là nội dung có thành tựu 
cao nhất trong văn hoá Chu Dịch. Tư tưởng giáo dục của 
Trung Quốc khởi nguồn từ rất sớm. Chu Dịch là tập đại 
thành cho tư tưởng giáo dục đó. Chu Dịch của 3000 năm 
trước là trung điểm của lịch sử văn minh Trung Quốc 6000 
năm, có tác dụng kế thừa và phát triển tư tưởng giáo dục 
Trung Quốc. 


I. TƯ TƯỞNG CHU DỊCH ĐÃ ĐẶT NỀN MỒNG CHO TƯ TƯỞNG 
GIÁO DỤC TRUNG QUỐC. 


Tư tưởng và: giáo dục vốn có quan hệ mật thiết. Chu 
Dịch là cội nguồn của tư tưởng học thuật Trung Quốc, 
đương nhiên là cơ sở cho tư tưởng giáo dục Trung Quốc, 
Dịch học bắt nguồn từ Chu Dịch là gốc rễ của Nho học 
Trung Quốc. Chu Dịch được xếp đứng đầu trong các Kinh 
điển, thẩm thấu rất sâu trong Nho học, ảnh hưởng của 
Nho học và Dịch học với sự hình thành tư tưởng giáo dục 
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Trung Quốc là không thể chia cắt. 


Nói tóm lại, Chu Dịch là trước tác kinh điển quan 
trọng của Nho gia. Tư tưởng giáo dục của Nho gia mà lấy 
tư tưởng Chu Dịch làm cơ sở là cốt lõi của tư tưởng giáo 
dục truyền thống Trung Quốc. Khổng Tử nhà tư tưởng 
giáo dục vĩ đại tời cổ của Trung Quốc đã rất tôn sùng Kinh 
Dịch, sau khi chỉnh lý ông đã xem là nội dung chủ yếu để 
dạy học, các Nho gia sau đều xem Chu Dịch là hàng đầu 
trong Tứ thư Ngũ Kinh. ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của 
Chu Dịch và công lao của Khổng Tử là không thể tách rời. 

Kinh Dịch tuy không trực tiếp bàn đến phương pháp 
giáo dục nhưng trong sách Dịch đã ấn chứa rất phong phú 
tư tưởng giáo dục là tiền đề cho giáo dục luân lý, giáo dục 
tâm lý, giáo dục dự trắc nên có ảnh hưởng rất sâu rắc tới 
tư tưởng giáo dục của Trung Quốc. 

Những nhà giáo dục, tư tưởng cổ đại Trung Quốc 
không chỉ có Khổng Tử, Mạnh Tử, mà còn có rất nhiều 
người đều liên quan rất mật thiết với Chu Dịch. 

Như tư tưởng giáo dục thực tiễn của Mặc Tử, coi trọng 
giáo dục xã hội của Tuân Tử, "Dĩ pháp trị giáo" (dùng 
pháp trị) của Hàn Phi Tử, đều liên quan đến Chu Dịch. 
Danh Nho Đổng Trọng Thư đời Hán khi đưa ra chủ trương 
"Bãi truất Bách gia, Độc tôn Nho thuật" đã củng cố vị trí 
chủ tế của tư tưởng Nho và Dịch trong giáo dục, Lý học 
Trình, Chu nổi tiếng ở đời Tống, tư tưởng giáo dục của họ 
cũng được phát triển trên nền của tư tưởng Nho và Dịch. 
Nhị Trình #' đã lấy tư tưởng Nho - Dịch để tiến hành lập 
luận giáo dục, chủ trương quan điểm "dùng học để đạt đến 





+ Trình Hạo. Trình DI. 
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thánh nhân" (Di học chí Thánh nhân) để giáo hoá dân. 
Nhà tư tưởng vĩ đại Chu Hy đồng thời là nhà lý luận Dịch 
học mà tư tưởng giáo dục của ông phát triển từ tư tưởng 
giáo dục Khổng - Mạnh. Tư tưởng giáo dục của nhà tư 
tưởng nổi tiếng đời Nam Tống - Lục Cửu Uyên cũng là kế 
thừa y bát ” Nho học Khổng Mạnh. Vương Phu Tử - nhà 
tư tưởng nổi tiếng thời Minh Thanh, lấy Chu Dịch nội 
truyện và Chu Dịch ngoại truyện đã phản ánh tư tưởng 
Dịch học của ông cũng là tư tưởng giáo dục của ông. 

Nói tóm lại, sự hình thành và phát triển của tư tưởng 
giáo dục Trung Quốc với chu Dịch có mối quan hệ mật 
thiết. 

1. Tính xã hội của tư tưởng giáo dục Chu Dịch 
và ảnh hưởng của nó. 

Chu Dịch là một bộ trước tác xã hội học vĩ đại, xem 
xét tư tưởng của nó từ góc độ chủ nghĩa duy vật lịch sử và 
tích cực vì khi hình thành Kinh Dịch xã hội nô lệ đương 
tiến tới tan rã, xã hội phong kiến Trung Quốc đang dần 
dần được xác lập. Tư tưởng Kinh Dịch là đại biểu cho giai 
đoạn lịch sử mới, do vậy trên tổng thể tư tưởng của nó lã 
tích cực. 

Những người soạn ra Chụ Dịch đều là những Quan 
Vu Bốc và các Sử quan rất giỏi. Do vậy sự quan tâm và 
ngoài bão đối với quốc gia đã được phản ánh trong tác 
phẩm của họ, đây là một nguyên nhân mà bộ Chu Dịch có 
tính tư tưởng xã hội rất mạnh. Ngoài ra Chu Dịch đã trải 
qua với những nhân vật chính trị nổi tiếng trong lịch sử tu 
đính và bổ sung khiến tính chính trị trong Chu Dịch rất 


+? Tín vật chân truyền - thuật ngữ Phật giáo. 
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cao như Chu Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử đều đã đi 
qua Chu Dịch. Sách Vĩ Biên Tam tuyệt (được chép trong 
Sử Ký - Khổng Tủ Thế Gia) chính là nói đến việc Khổng 
Tử nghiên cứu Chu Dịch khiến dây buộc sách ba lần bị 
đứt, đã phản ánh được cổng phu của Khổng Tử trong Kinh 
Dịch - Sử Ký cũng chép việc Khổng Tử chỉnh lý Lục Kinh, 
cho thấy Kinh Dịch đã được qua Khổng Tử chỉnh lý. Chu 
Văn Vương khi bị giam cầm ở Dũ Lý đã diễn hoạ bát quái, 
trong Dịch từ đã ẩn bóng hoài bão của ông. Công lao của 
Chu Công phụ tá Thành vương trong Dịch được sử quan 
chép hoặc do chính ông chép nên người đời sau có thuyết 
coi Kinh Dịch là Văn Vương và Chu Công soạn, Dịch 
truyện do Khổng Tử trước thuật. Những thuyết này đến 
nay vẫn chưa được khẳng định nhưng chí ít cũng nói lên 
công sức của một số Chính trị gia nổi tiếng này chỉnh lý, 
cho thấy tính chính trị xã hội của Kinh Dịch rất mạnh 
không phải là không có nguyên nhân. 

Kinh Dịch luận bàn về Thiên Tượng, nhưng không xa 
la xã hội từ Thiên Đạo nó gắn chặt với Nhân Đạo và khéo 
léo từ quy luật tượng số của Vũ trụ dẫn nhập, ứng dụng 
vào việc của người. Những nguyên tắc này đều được tư 
tưởng giáo dục của Nho gia hấp thụ, nên Nho gia rất col 
trọng giáo dục xã hội và nó cùng với Chu Dịch là bất phân; 
như Dịch nói: "Dịch cùng với Thiên Địa là chuẩn nên có 
thể chuyên chở Đạo của thiên hạ" "Thánh nhân lấy chí 
hướng thông suốt thiên hạ để làm sự nghiệp an định thiên 
hạ" (Dịch - Hệ Từ thượng). 

"Người quân tử khi an chẳng quên nguy, khi còn 
không quên mất. Vậy nên, lấy thân an mà quốc gia được 
bảo tổn... chớ quên! chớ quên! trói chặt lấy cây dâu... biết 
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nhỏ mà mưu lớn, sức yếu mà nhận nặng" (Dịch - Hệ từ). 


Phần trên đã cho thấy tư tưởng giáo dục của Chu Dịch 
chú trọng vào việc phục vụ xã hội. Tư tưởng giáo dục quan 
trọng này đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến Nho gia và 
phương hướng giáo dục của các triều đại Trung Quốc. Nó 
thực sự vô cùng rực rỡ và đó cũng chính là nguyên nhân 
Chu Dịch trong suốt mấy nghìn năm không hề suy giảm. 


2. Tính thực tiễn trong tư tưởng giáo dục Chu 
Dịch và.ả¬h hưởng của nó. 

Chu Dịch là bộ sách rất chú trọng thực tiễn, phần 
tượng số của Chu Dịch không phải từ trên trời rơi xuống, 
mà là sự đúc kết từ những thực tiễn trên nhiều phương 
diện (Thiên, Địa, Nhân). 


- "Ngửa mặt xem thiên văn, cúi xuống xem địa lý. 
Thánh nhân nhìn cái động của thiên hạ, mà nghiên cứu 
đến cùng tộ để tạo ra Điển Lễ". 

- Xưa kia Bào Hy làm Vua thiên hạ, ngửa mặt xem 
tượng của trời, cúi xuống ngắm phép của đất, nhìn văn 
hoa của chìm thú cùng với những gì thuận với đất, gần thì 
lấy những cái ở quanh mình, xa thì lấy ở muôn vật, bấy 
giờ bắt đầu tạc ra bát quái (8 quẻ đơn) thông suốt với Đức 
sáng của Thần, để phân biệt cái tình của muôn vật” (Dịch 
- Hệ từ). 

Cho thấy Chu Dịch rất coi trọng thực tiễn, nó sở dĩ 
thông suốt được Đức sáng của Thần, hiểu cùng tột cái tình 
của muôn vật là do đã trải qua sự quan sát thấu triệt mà 
có được, bởi vậy, Chu Dịch nhấn mạnh: 


- "Lý ® là cơ sở của Đức" (Dịch - Hệ từ). tức là thực 





® Quái lý trong Chu Dịch 
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tiễn là tiêu chuẩn để đo lường Đạo đức. Ngoài ra quái Lý 
trong Dịch nói rằng: "Lý là nhu dẫm lên cương vậy. Tượng 
rằng: trên trời dưới là đầm quẻ lý. Quân tử lấy đó để làm 
sáng tỏ trên dưới và định dân chí". 

Hào sơ cửu nói: dẫm lên vốn có, đi, không lỗi. 

Tượng rằng: việc đi theo sự vốn có, một mình làm theo 
chí nguyện vậy. 

Hào cửu nhị nói: cất bước bằng bằng, người u ẩn chính 
bền thì tốt. 

Tất cả những điều đó đã chỉ ra: hết thảy sự vật trong 
thiên hạ dù là cương hay nhu, văn hay võ đều phải tự 
mình thực tiễn, chỉ có kinh qua thực tiễn mới có thể: "Sáng 
tổ được trên dưới, an định được dân chí" cũng mới có thể tự 
lập trong trời đất (một mình làm theo chí nguyện). Mà còn 
nhấn mạnh thực tiễn phải lấy kiên, bền để duy trì. Nên 
nói: "Xem xét cái bền vững của nó mà cái tình của muôn 
vật trong trời đất được hiển hiện vậy (Dịch - Hằng quái - 
Thoán). Tức là thực tiễn không biếng nhác mới có thể 
thông suốt được tình của muôn vật. 

Chịu ảnh hưởng của nó, tuy Nho gia lấy Lục Kinh làm 
chủ nhưng cũng lơ là bỏ qua thao tác thực tế; tuy cũng nói 
đến Lục nghệ: Lễ, Nhạc, Xa, Thư, Số, Ky là những kỹ nghệ 
phải học, nhưng Nho gia nghiêng về thực tiễn xã hội, còn 
Mặc gia và Pháp gia thì chú trọng đến thực tiễn sản xuất, 
nhấn mạnh phải cách tân kỹ thuật; Đạo Gia Lão Tử cũng 
là một người chủ trương canh tác, đặc biệt là Thiền tông 
Phật gia, không chỉ học tập Thiền mà còn tự canh tự túc, 
như Thiển sư Bách Trượng nổi tiếng của phái Nam thiền 
đã để xuất một câu nói nổi tiếng: "một ngày không cày, 
một ngày không ăn", cho thấy Chu Dịch và Chư tử đều 
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chú trọng đến thực tiễn xã hội và thực tiễn sản xuất, ảnh 
hưởng này đối với giáo dục thực tiễn và hoạt động thực 
tiễn của dân tộc Trung Hoa rất sâu sắc. 


II. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ GIÁO DỤC CỦA CHU DỊCH VÀ ẢNH 
HƯỞNG CỦA NÓ. 


Luân lý giáo dục là quy phạm chỉ hành vi đạo đức của 
người giảng dạy. 

Chu Dịch rất coi trọng luân lý giáo dục, đem việc bồi 
dưỡng giáo dục đạo đức luân lý lên hàng đầu và còn nhấn 
mạnh mục tiêu của người giáo dục là bồi dưỡng "thánh 
nhân" và người Nhân, đồng thời bàn về nguyên tắc cụ thể 
của luân lý giáo dục. 

"Lý là cơ sở của Đức, Khiêm là chuôi nắm của Đức, 
Phục là gốc của Đức, Hằng là sự bền vững của Đức, Tổn là 
phép tu sửa của Đức, ích là bao la của Đức, Khốn là biện 
mình của Đức, Tỉnh là đất của Đức, Tốn là khuôn của 
Đức" (Dịch - Hệ từ). 

Tức là Chu Dịch lấy quan điểm trọng thực tiễn của 
quái Lý (Lý là lễ vậy, như Dịch - Tự quái rằng: Lý giả, Lễ 
dã). Quái khiêm là thái khiêm và Đức, quái Phục là tiến 
hành phản phục, quái Hằng lấy duy trì để trường tổn. 
Quái Tổn trước khó mà sau dễ (Dịch - Hệ từ). Quái ích bao 
la mà không bày đặt. Quái Khốn khôn cùng mà hanh 
thông. Quái Tỉnh nguồn tạo ra Nghĩa, Quái Tốn là khuôn 
khổ của Đức, là nguyên tức của Đức dục. 

Trong lời từ của Hào, Quái Chu Dịch là kho chứa to 
lớn, hội tụ tư tưởng giáo dục thời cổ đại Trung Quốc, như 
Tượng truyện của quái Càn trong Chu Dịch nói rằng: "Trời 
mạnh mẽ, quân tử tự gắng mình không ngợi nghỉ để trở 
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thành khuôn vàng thước ngọc của muôn đời" từng khích lệ 
được rất nhiều nam, nữ Trung Hoa. 


Tư tưởng đức dục trong Chu Dịch rất vĩ đại, như lời 
Thoán của quái Khôn nói: "Đức hợp vô cùng, ẩn chứa rực 
rõ. Quân tử dùng Đức dây để chở vật. 

Lại như lời Tượng của quái Khôn nói rằng: "Quân tử 
phải giao hoà và suy nghĩ không mệt mỏi" đã phản ánh 
được hoài bão rộng lớn và khí chất quật cường của dân tộc 
Trung Hoa. Lời Tượng của quẻ Sư nói: "Quân tử phải dung 
chứa và (nuôi nấng) chăm sóc dân chúng" cũng cho thấy 
người làm thầy phải lấy lòng khoan dung để chấp nhận 
người khác (Lời Tượng của quái Hàm nói: "người quân tử 
dùng lòng (rộng lớn) trống rỗng để tiếp nhận người") phạm 
vi của quân tử rất rộng lớn, đương nhiên có cả việc giáo 
dục ở trong đó. "phản tỉnh tu đức" nói nghĩa rộng là giữ 
gìn kỷ luật cho mình, cái gọi là người giáo dục, trước hết 
phải được nhận sự giáo dục" cũn# như Khổng Tử nói: "Nếu 
như không thể làm cho thân mình ngay thẳng thì làm thế 
nào để khiến cho người khác ngay thắng" (Luận ngữ - Tử 
Lộ). Tức là chính mình không lấy thân mình làm khuôn 
phép thì nói gì đến giáo dục người khác. 

Ngoài ra còn nói: "Thánh nhân vì sùng Đức mà sự 
nghiệp được lớn mạnh", hơn nữa Chu Dịch cũng cảnh răn 
rằng: "Đạo của người là ghét tràn đầy mà thích khiêm tổn" 
(Lời Thoán của Quái Mông) "Thận ngôn ngữ" "Quân tử 
phải xa lìa tiểu nhân" (Lời Tượng của Quái Độn) "Tiết 
dụng, chế độ không lạm dụng của cải, chẳng hại đến dân" 
(Lời Thoán - Quái Tiết), hết thảy đều là những giáo huấn: 
Nghiêm mình tu Đức. 


Phần trên chỉ tạm lược thuật hệ thống tư tưởng rộng 
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lớn của Chu Dịch cũng đủ thấy tư tưởng giáo dục của Chủ 
Dịch rất coi trọng đạo đức luân lý và đặt Đức dục của 
người giáo dục lên hàng đầu. Điều đó đã ảnh hưởng rất 
sâu sắc đối với Nho gia và tư tưởng giáo dục Trung Quốc. 


III. TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC CỦA CHU DỊCH VÀ ẢNH HƯỚNG 
CỦA NÓ. 

Tâm lý giáo dục là chỉ thái độ tâm lý của người giáo 
dục, tâm lý giáo dục còn bao quát động cơ tâm lý của người 
được giáo dục trong quá trình giáo dục và cả tâm lý khuôn 
khổ trong quá trình học tập, ngược lại với bọc vấn nghiên 
cứu của tâm lý trong đó còn có cả phương hướng giáo dục, 
đối sách tâm lý, giáo dục tâm lý, hết thảy chúng đều thuộc 
phạm vi ứng dụng tâm lý học. 

Giáo dục tâm lý thuộc phương pháp giáo dục ở trình 
độ cao. Trong Chu Dịch có rất nhiều điểm có giá trị được 
dùng làm mẫu. Chu Dịch là một bộ sách dưới hình thức 
bốc phệ. Bởi vậy, trong chiêm từ ẩn chứa rất phong phú 
nội dung tâm lý, là sự gợi mở của giáo dục tâm lý; Chu 
Dịch rất nhấn mạnh những hiểu biết chân chính đều bắt 
nguồn từ thực tiễn. Hết thảy tri thức đều không phải là 
bẩm sinh. 


"Thuở xưa Bào Hy làm Vua thiên hạ, ngửa lên trông 
tượng, của trời, cúi xuống xem phép của đất, xem đường 
nét của chim thú, gần thì xét. nơi thân, xa ngắm nhìn 
muôn vật, bấy giờ tạo ra bát quái, để thông cái đức sáng 
của Thần, để phân biệt được cái tình của muôn vật" (Dịch 
- Hệ từ) nghĩa là nói: 

Bào Hy là người lãnh tụ có trí tuệ cao nhất thời cổ đại. 
Ông chẳng phải là thần nhân hay thiên tài, ông tạo ra bát. 
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quái là thông qua xem xét, nghiên cứu Thiên tượng, Địa 
lý, chìm thú rồi sau đó đúc rút ra triết lý, nói rõ thánh 
nhân mà Chu Dịch sùng bái chính là những người có kinh 
nghiệm thực tiễn. Đồng thời Chu Dịch lại nhấn mạnh, mọi 
người đều có thể trở thành Thánh nhân và lấy Thánh 
nhân làm mục tiêu để giáo dục. 

Quan điểm "hữu giáo vô loại" của Khổng Tử là kêu 
gọi ở phương diện giáo dục mọi người đều bình đẳng, nó 
thống nhất với tông chỉ của Chu Dịch. Phương châm Hữu 
giáo vô loại của Khổng Tử có ý nghĩa tích cực mang tính 
thời đại trong lịch sử giáo dục Trung Quốc, là tấm bia 
rạng ngời trong sự nghiệp giáo dục Trung Quốc, đồng 

thời có tác dụng hài hoà tốt đẹp, cân bằng tâm lý của 
người được giáo dục. 

Chu Dịch không chỉ có tư tưởng tiến bộ trên phương 
diện giáo dục mà đối sách của nó cũng rất có tác dụng gợi 
mở. Như Quái Mông trong Chu Dịch nhấn mạnh "phát 
mông" khai mở sự mông muội (Dịch - Mông quái - Sơ Lục) 
tức là điều trọng yếu của giáo dục là giáo hoá "Đó chẳng 
phải ta tìm cầu ở đứa trẻ mà là trẻ nhỏ cầu ta, nên cái chí 
ứng nhau" và đây là chú trọng đến tính tự giác nhận sự 
giáo dục. 

Ngoài ra, trong Kinh Dịch có rất nhiều lời từ là tâm lý 
bốc phệ có thể dùng trong giáo dục tâm lý như lời Hào cửu 
trong quái Lý: "Dẫm lên đuôi Hổ, lòng nơm nớp, cuối cùng 
tốt" tức là dẫm lên đuôi Hổ, chỉ cần bình tĩnh, tìm biện 
pháp cũng có thể chuyển nguy thành an. 

Lại có lời quái Chân nói rằng "Sấm kinh động trăm 
dặm, chẳng rơi thìa", ý nói khi có sấm nổ, cái thìa, muôi 
cầm ở trong tay, không kinh sợ rơi xuống. 
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Dùng những lời này để phát huy tâm lý, tỉnh thần, 
khi lâm nguy mà không sợ hãi. 

Ngoài ra quái Khẩm nói: "Tập Khẩm có niềm tin, bền 
tâm, tốt, làm có yêu chuộng" Thoán rằng: "Tập Khẩm, rất 
nguy hiểm vậy. Nước chảy không đây, làm ở chỗ nguy hiểm 
mà không mất đi niềm tin, bền tâm, tốt là vì bên trong rắn 
rỏi vậy, làm việc mà thích thú, rồi sẽ thành công vậy"; tức 
là ý muốn nói: đặt chân vào nguy hiểm, chỉ cần tâm định, 
tâm có vận tốt, mới có thể làm thay đổi, không sợ hãi. Đã 
chỉ ra trong rất nhiều những tình huống nguy hiểm, tâm lý 
để phòng, rồi sẽ có ý nghĩa quan trọng. Trong Kinh Dịch 
cũng ghi lại rất phong phú những chiến thuật tâm lý, hoàn 
toàn có thể dùng để giáo dục tâm lý, thử thách tâm lý, 
trạng thái thất bại, tỉnh thần lo sợ, thụt lùi, rất nhiều dạng 
tâm lý phức tạp đều có thể dùng để khảo chứng. 

Giáo dục tâm lý của Khổng Tử rất kiệt xuất, ông rất 
có tài trong việc kích khởi tâm lý tự tin của học trò, như 
ông nói: "Tính tương cận, tập tương viễn" (Luận ngữ - 
Dương Hoá) ý là cái tố chất ban đầu của con người xấp xỉ 
như nhau, nhưng sau đó khác nhau là bởi kết quả giáo dục 
khác nhau, đương nhiên có bao quát trí lực ở bên trọng. 


82. TƯ TƯỞNG BIÁ0 DỤC GỦA KHỔNG TỬ 
VÀ ÄNH HƯỚNG CỦA NÚ 


I. KHÁI THUẬT 


Khổng Tử là nhà giáo dục, tư tưởng vĩ đại thời cổ đại 
của Trung Quốc. Cuộc đời ông có hai thành tựu chủ yếu : 
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Một là, Chỉnh lý và phổ cập Kinh điển văn hiến Trung 
Quốc ; Hai là, Khai mở kỷ nguyên mới cho sự nghiệp giáo 
dục Trung Quốc. 

Chỗ vĩ đại nhất của Khổng Tử là ông rất có nhiệt 
huyết phát huy văn hoá Trung Quốc. Khổng Tử và Nho 
gia đã đem Kinh điển văn hoá Trung Quốc làm nội dung 
chủ yếu của việc dạy học đã có tác dụng thúc đẩy tích cực 
sự phát triển văn hoá Trung Quốc. Một trong những 
nguyên nhân Trung Quốc trở thành một quốc gia cổ có nền 
văn hoá nổi tiếng trên thế giới và việc nó có một Bảo khố 
văn hiến rộng lớn và phong phú là không thể tách rời. 
Thành tích của Nho gia và Khổng Tử ở điểm này cũng 
không thể xem nhẹ. 

Cuộc đời Khổng Tử ngoài việc chỉ ra chủ trương 
chính trị viễn kiến còn lại là sự nghiệp nghiên cứu và 
giáo dục tuyên truyền văn hoá Trung Quốc. Với 3000 đệ 
tử, 72 người hiển, đã phần nào phản ánh thành quả giáo 
dục của ông. Giáo dục ngôn hạnh vĩ đại trong cuộc đời 
ông được ghi trong bộ sách Luận ngữ đã trở thành 
"khuôn vàng thước ngọc" cho quy phạm đạo đức của nhân 
dân Trung Quốc trong suốt mấy nghìn năm, rất nhiều 
những danh ngôn tuyệt cú đến nay vẫn là phương châm 
của dân tộc Trung Hoa. 

Cuộc đời Khổng Tử là sự huy hoàng nhưng cũng là 
trắc trở long đong khi đã 50 tuổi mà ông vẫn còn đang du 
hoá các nước, 14 năm bất đắc chí phiêu diêu, nhờ vậy đã 
hun đúc cho ông cái khí chất cương nghị, tinh thần bền 
vững, chẳng uốn mình trước muôn vàn khó khăn. Tỉnh 
thần bất khuất luôn phải đấu tranh với nghịch cảnh đã 
phần ánh trong tư tưởng giáo dục của ông. 
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II. QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CHỦ YẾU TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO 
DỤC CỦA KHỐNG TỬ. 

Thành tích trong sự nghiệp giáo dục của Khổng Tử và 
tư tưởng giáo dục vĩ đại của ông là không thể tách rời, nó 
được thể hiện ở những phương diện sau đây: 

1. Tư tưởng "Hữu giáo vô loại" của Khổng Tử và 
ảnh hưởng của nó. 

"Hữu giáo vô loại" được ghi trong Luận ngữ - Vệ Linh 
Công. Đây là tư tưởng rực rỡ nhất của Khổng Tử, chỉ quan 
điểm giáo dục cho rằng mọi người đều bình đẳng. Không 
phân biệt đẳng cấp, địa vị, giàu nghèo, sang hèn, mọi 
người đều được giáo dục. Trong trường học của Khổng Tủ, 
người nghèo, người giàu đều như nhau chỉ cần dâng lên 
vài bó nem làm lễ ("Tự dâng vài buộc nem, ta chưa từng 
không dạy họ" (Luận ngữ - Thuật Nhị) có thể nhập học. 
Đây là tính phổ biến của giáo dục quần chúng, nó ảnh 
hưởng sâu sắc đến tố chất của dân tộc Trung Hoa. Trước 
đây chỉ giai cấp thượng tầng mới được nhận sự giáo dục, 
vậy mà bây giờ bình dân cũng được đi học, nên Khổng Tử 
được muôn đời tôn xưng Thánh nhân, thật rất xứng đáng. 

2. Chú trọng học tập Kinh điển văn hiến. 

Khổng Tử rất chú trọng đến việc học tập Kinh điển 
văn hiến, ông chế định Dịch, Lễ, Nhạc, Thi, Thư làm giáo 
trình bắt buộc, coi đó là nội dung giảng dạy chủ yếu. 
Khổng Tử vừa giảng dạy vừa tu đính Kinh Thi, Kinh Thư, 
Kinh Dịch, những năm cuối đời ông cực kỳ coi trọng Kinh 
Dịch, như ông nói: "Giá như ta có thêm vài tuổi nữa để từ 
50 tuổi học Dịch thì có lẽ ta sẽ không phạm sai lầm lớn 
vậy" (Luận Ngữ - Thuật Nhị). 
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Khổng Tử là người có học vấn chân chính. Ông đã rất 
công phu chỉnh lý, giảng dạy và phát huy văn hiến cổ. Sau 
khi Khổng Tử mất các đệ tử đã kế thừa nghiên cứu, phát 
triển tư tưởng của ông. Họ đã biên định Dịch - Lễ - Thi - 
Thư... làm bộ Tứ thư ngũ Kinh và trở thành nội dung chú 
yếu của khảo thi khoa cử là giáo trình bắt buộc của Nho 
giáo. Suốt mấy nghìn năm, nó đã đặt ra phương hướng cho 
sự phát triển giáo dục của Trung Quốc. 

Ngoài ra, Khổng Tử cũng rất coi trọng Lễ - Nhạc. Ông 
phổ Nhạc cho Thi và trình độ thưởng thức âm nhạc của 
ông cũng rất cao. Ông khi ở nước Tề, nghe được vận âm 
nhạc của thời Đế Thuấn đã nói rằng: "3 tháng không biết 
vị thịt" đó là cảm thán âm Nhạc thời cổ đã đạt trình độ cao 
như vậy, khi nghe xong, đến vị thịt cũng không nghĩ tới. 


Việc coi trọng Nhạc của Khổng Tử, không phải để tiêu 
khiển mà ông cho rằng Nhạc có mối quan hệ mật thiết với 
Lễ, là tác dụng trọng yếu giữa xã hội và quốc gia, như ông 
nói: "Lễ Nhạc suy vi, thì hình phạt không đúng và khi đó 
người dân không có gì để được vui vẻ" (Luận Ngữ - Tử Lội. 
Khổng Tử cũng dùng âm Nhạc để tôi luyện tình cảm. 
Trong nghịch cảnh vẫn lấy Thi Nhạc làm bạn, mượn Lễ 
Nhạc để phấn chấn tinh thần như nạn đói mä ông và đệ 
tử ở Sơn pha vẫn "không ngừng giảng Nhạc nói thị" (Sử 
Ký - Khổng Tử thế gia). 

Khổng Tử còn chủ trương đa tài đa nghệ, ngoài học 
tập Kinh thư còn phải hoàn thiện Đức dục, Trí Dục Thể 
dục... nên ông đề xướng học các kỹ nghệ: Xạ, Ngư, Thư... 
và Lễ Nhạc hợp lại gọi là Lục nghệ, trở thành phụ trợ cho 
việc dạy Lục Kinh. 

Như trên đã nói Khổng Tử dạy học rất coi trọng văn 
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hoá truyền thống đó là kế thừa và phát huy cơ sở của tiền 
nhân. Việc coi trọng giáo dục Kinh điển văn hiến tiền 
nhân của Khổng Tử trở thành giáo dục chính thống của 
Nho gia nói riêng và Trung Quốc nói chung. 

3. Quan điểm chính trị trong tư tưởng giáo dục 
của Khổng Tử 

Đặc điểm lớn nhất trong tư tưởng giáo dục của Khổng 
Tử là nhấn mạnh tính chính trị. Mục tiêu giáo dục của 
Khổng Tử quyết không phải là muốn học trò sau này quy 
ấn mà là trị quốc và đào tạo nhân tài. Bởi vậy tình hình xã 
hội là phương châm giáo dục của Khổng Tử, bản thân 
Khổng Tử vốn là người rất lo lắng cho sự hưng vong của 
quốc gia, ngay từ khi còn nhỏ ông đã có hoài bão được lo 
lắng cho quốc sự. Do vậy kiến giải chính trị của ông đều 
rất tích cực. 


Khổng Tử xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo, 
cuộc sống khá vất vả, 3 tuổi mồ côi cha, được mẫu thân 
nuôi khôn lớn, từ nhỏ phải sống cuộc sống nghèo hèn, như 
Khổng Tử nói: "Ta thuở nhỏ rất nghèo" (Luận ngữ - Tử 
Hãn). Sau này trưởng thành cũng chỉ làm quan chức nhỏ, 
ð0 tuổi tuy làm đến chức Tư Khấu nhưng do cục diện 
chính trị quốc gia biến động nên bị biếm truất, sau đó ông 
đi du thuyết các nước, mở đầu cho cuộc sinh nhai phiêu 
lãng kéo dài 14 năm của ông. Trải qua mọi sự gian khổ, 
cay đắng nhưng chủ trương chính trị của ông vẫn chưa 
được quân chủ các nước tiếp nhận thì lại phải chứng kiến 
sự suy thoái của chính đất nước mình và sự biến loạn của 
thời cuộc. Khổng Tử vô cùng thương cảm, nên ông càng 
kiên định với hoài bão "Khắc kỷ phục Lễ" của mình, do 
vậy đã tạo ra tính chính trị rất mãnh liệt trong tư tưởng 
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giáo dục của ông. 

Khổng Tử phải đối mặt với tình hình các nước thôn 
tính lẫn nhau, quân thần thì thoán quyền đoạt vị, ông kêu 
gọi làm người phải giữ đúng vị trí, va1 trò của mình, tức là 
chủ trương phải "chính danh", khôi phục quy phạm chính 
trị "Vua phải ra vua, bề tôi phải ra bề tôi, cha phải xứng 
cha, con phải là con", đưa ra chủ trương chính trị "Dùng 
Đức Lễ để trị", và yêu cầu "Người lấy Đức thi hành chính 
sự phải ví như sao Bắc Đấu, được các tỉnh tú khác chiếu 
về". (Luận Ngữ - Vi chính). Do đó, ông nhấn mạnh phải có 
Lễ, Nhân, Trung, Hiếu, Nghĩa. Những chủ trương chính 
trị này đã dung nhập trong hoạt động giáo dục, trở thành 
tôn chỉ trong tư tưởng giáo dục và mục tiêu để bồi dưỡng 
nhân tài. Phương châm giáo dục của Khổng Tử là thắt 
chặt giáo dục với chính trị, là tấm gương sáng chói trong 
sự nghiệp giáo dục Trung Quốc. 

4. Mở trường tư thục 


ở Trung Quốc, trước đây thời Tây Chu là thời kỳ chế 
độ chiếm hữu nô lệ. Giáo dục là để củng cố và phục vụ lợi 
ích của giai cấp chủ nô. Do vậy chỉ có giai cấp chủ nô mới 
có quyền được giáo dục, mới có phòng sách và học đường 
được sắp đặt trong quan phủ. Thường dân không được vào, 
nên đối tượng giáo dục đương thời chỉ thuộc giai tầng quý 
tộc. Sau khi bước sang thời Xuân Thu, theo sự sụp đổ của 
chế độ nô lệ, giai cấp địa chủ bắt đầu xuất hiện, văn hoá 
xã hội cũng bắt đầu thay đổi, quảng đại quần chúng nhân 
dân đều khát vọng cầu học. Việc Khổng Tử mở trường tư 
thục chính là được hình thành ở bối cảnh lịch sử như vậy. 

Khổng Tử một mặt tham gia hoạt động xã hội, một 
mặt giảng dạy học thu nạp đệ tử, mở trường tư thục là ảnh 
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hưởng lớn nhất của thời kỳ này. Khổng Tử kiên trì quan 
điểm "Hữu giáo vô loại", mở rộng phạm vi thu nhận học 
trò và cổ động học trò quan tâm đến quốc gia đại sự, tích 
cực tham gia hoạt động xã hội đã tạo ra phong trào mới 
cho sự nghiệp giáo dục, bổi dưỡng nhân tài cho quốc gia. 

Khổng Tử mỏ trường dạy học, kiên trì quan điểm "hữu 
giáo vô loại" không phân đẳng cấp, chẳng ngó giàu nghèo 
không xem quốc tịch, chỉ cần vài bó nem làm học phí (Tự 
dâng buộc nem ta chưa từng không dạy - Luận Ngữ - 
Thuật nhị). Học trò của ông phát triển đến 3000 người. 
Trong đó có người thành đạt trên phương diện chính sự 
quốc gia như Tử Lộ, có người thì kế thừa và phát huy và 
mở rộng văn hoá tổ quốc và sự nghiệp giáo dục, nở rộ tài 
hoa, cho thấy ảnh hưởng và thành tựu việc mở trường dạy 
học của Khổng Tử là không tiền khoáng hậu. 

Việc Khổng Tử mở trường tư thục đã có tác dụng đẩy 
cao tính xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, đã xúc tiến được sự 
nghiệp giáo dục văn hoá Trung Quốc là một công lao to 
lớn, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến Khổng 
Tử trở thành người thầy mẫu mực của muôn đời (Vạn Thế 
Sư Biểu). 


lII. KHỔNG TỬ - NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA MUÔN ĐỜI. 

Khổng Tử là khuôn mẫu mô phạm cho những người 
thầy trong suốt mấy nghìn năm trở lại đây, xứng đáng 
được tôn xưng là "Vạn Thế Sư Biểu", sự tôn sùng không 
chỉ bởi tư tưởng chính trị bất phàm được ngàn đời nhắc 
đến mà đặc biệt vì tính mô phạm do kết hợp được sự 
nghiệp giáo dục và phấn đấu chính trị. 


Sở di Khổng Tử được lòng người, trước hết bởi ông có 
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tính vị tha cao. Ông nói: "Cái mình muốn thành tựu thì 
khiến cho người đọc được thành tựu. Cái mình muốn đạt 
được thì khiến cho người đạt được" (Luận Ngữ - Ủng dã), 
tức là lấy việc bổi dưỡng học trò làm đầu "Điều mình không 
muốn chớ bảo người khác làm" (Luận Ngữ - Nhan Uyên). 

1. Nội tỉnh bất cứu (Luân tự xét mình nên không 
cần lo lắng có khuyết tật). 


Khổng Tử rất chú trọng tự xét (nội tỉnh) như ông nói: 
"Tự xét mình, không có khuyết tật, có gì đáng lo đáng sợ" 
(Nhan Uyên) "Ta một ngày xét lại mình ba lần" (Học Nhị) 
"3 người đi cùng đường, hẳn có thầy ta ở trong đó, chọn 
người thiện thì theo, người bất thiện thì ta sửa chữa" 
(Thuật Nhì) "Khâu này may mắn, nếu có lỗi gì, mọi người 
đều biết" (Thuật Nh)). 

Những lời ghi trên đây cho thấy Khổng Tử cả cuộc đời 
cẩn thận giữ mình khiêm tốn hiếu học, nên được rất nhiều 
người yêu mến kính trọng. 

2. Khắc kỷ, luật kỷ (Giữ mình, đưa mình vào 
khuôn khổ). 

Khổng Tử nói: "Dùng chữ Kính làm khuôn phép cho 
mình" (Luận ngữ - Hiến Vấn). Mục đích Khổng Tử "Khắc 
kỷ - Luật kỷ" để trở về với Lễ.  - 

Khổng Tử khắc kỷ để khôi phục Lễ, cốt lõi của Lễ là 
Nhân, một người khắc kỷ theo Lễ. Thiên hạ trở về với 
nhân từ". (Luận Ngữ - Nhan Uyên). Nguyên tắc Khổng Tử 
chỉ ra để phục Lễ là tự ước chế mình. Ông dạy Nhan Uyên: 
"Trái Lễ không nhìn, trái Lễ không nghe, trái Lễ không 
nói, trái lễ không làm (Luận ngữ - Nhan Uyên). 

"Không biết Lễ không lấy gì làm thành công" (Luận 
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Ngữ - Nghiêu viết). 

"Chiếu không ngay ngắn không ngồi" (Luận Ngữ - 
Hương đẳng). 

Trên đây là những câu cách ngôn, và ngày nay đã trỏ 
thành điều giáo huấn của rất nhiều vị giáo viên. Khổng Tử 
còn nhấn mạnh: "Chăm chăm nhìn đến lợi nhỏ thì việc lớn 
không thành" (Tử Lộ). "Xảo ngôn loạn đức, việc hỏng 
không nhẫn thì loạn đại mưu" (Vệ Lĩnh Công), làm người 
thầy mẫu mực trên mọi phương diện không thể xem nhẹ 
tiết tháo này. 

3. Sất phu bất khả đoạt chí (Dù là kẻ bình 
thường cũng không để đoạt mất ý chí của mình). 


Khổng Tử là một người rất có chí khí. Câu nói nổi 
tiếng của ông rằng: "Giữa ba quân có thể bị đoạt mất 
tướng vậy, nhưng kẻ thất phu không thể bị đoạt mất chí 
khí của mình" (Tử Hấn), "Người quân tử cầu ở nơi mình, 
tiểu nhân cầu ở nơi người" (Vệ Linh Công), đã khắc hoạ 
nên khí phách, cốt cách, tiết tháo của người làm thầy. 
Những câu nói này của Khổng Tử đã trở thành hình tượng 
trong lòng những người thầy muôn thuở. 

4. Nhân ái - ái nhân (nhân ái yêu thương người) 

Khổng Tử nói: "Người có lòng Nhân phải biết yêu 
thương người" (Luận Ngữ - Nhan Uyên), "Tiết dụng mà yêu 
người" (Học Nhi", "Người không có lòng Nhân thì sao có Lễ, 
người không có Nhân thì sao có Nhạc" (mận ngữ - Bát DậU 
tức là nói một người mà không có lòng nhân ái, sao có thể 
giảng về Lễ, không có lòng nhân ái mà có thể nói đến Nhạc 
sao? Khổng Tử cho rằng giữa con người với con người bao 
gồm cả khoảng cách thầy trò, nhưng phải hiểu biết về nhau. 
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Ông huấn dụ rằng: "Không sợ người ta chẳng biết mình mà 
chỉ lo mình không biết người vậy" ([uận ngữ - Học Nhì), tức 
là chớ nên lo người khác không hiểu mình mà trước hết phải 
lưu tâm là mình không hiểu được người khác. 


Khổng Tử rất để cao Nhân ái. Ông yêu mến, che chở 
cho học trò, luôn cùng học trò "đồng cam cộng khổ" khi gặp 
hoạn nạn với tỉnh thần thông cảm thấu đáo. 


Khổng Tử khi dạy học, đối với học trò thì "dạy không 
biết mệt mỏi" (Luận ngữ - Thuật Nhì), đã thể hiện tình 
thương cao cả của Khổng Tử đối với học trò. Khổng Tử dạy 
_ học không tuân theo "Thân Thân" hẹp hòi của Chu Lễ mà 
nhấn mạnh Nhân ái, yêu thương mọi người. Trên cơ sở đó, 
ông đã mở rộng phạm vi của "Thân", không phân biệt 
đẳng cấp, không hạn chế ở quan hệ huyết thống. Nhìn 
nhận dưới góc độ lịch sử, điều này cho thấy tư tưởng Nhân 
ái của Khổng tử là rất tiến bộ so với đương thời, đây cũng 
là nét vĩ đại của Khổng Tử. 


5. Nhân chính danh thuận. 


Khổng Tử trong suốt quá trình lịch sử đều lấy phẩm 
hạnh đoan trang.làm chính phái tôn xưng ở đời. 

Khổng Tử có câu nói rất nổi tiếng: "Không ở ngôi vị 
đó, không bàn chính sự của nó" quận Ngữ - Thái Bá, 
phản ánh chính phái của ông. Tuy rằng cả cuộc đời lo lắng 
cho quốc gia chính sự, từng đi khắp nơi để can gián, tuy 
không kết quả nhưng tình cảm đó ở trong nhà chính trị 
này đủ để thấy một tấm gương đáng kính phục. Trong 
suốt cuộc đời Khổng Tử, không lúc nào ngớt quan tâm đến 
quốc gia đại sự, nhưng cũng lại vô cùng cương trực, không 
dựa đẫm, rất coi thường những kẻ dùng thú đoạn bất 
chính để mưu toan chính tr. 
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Lại như câu nói: "Quân tử đoàn kết mà không cấu kết, 
tiểu nhân cấu kết mà không đoàn kết", "Quân tử không 
lấy lời nói để cất cử người" (Quận Ngữ - Vệ Linh Công), răn 
dạy học trò phải đoàn kết theo chính phái, không được có 
những âm mưu quỷ kế, không được tín những lời sàm 
ngôn. Ông còn nhấn mạnh: "nếu thân mình ngay thẳng thì 
làm chính trị đâu có khó gì, còn nếu thân mình không 
ngay thẳng thì có thể khiến người khác ngay thẳng được 
sao?" (Luận Ngữ - Tử Lộ), tức là chỉ người làm lãnh đạo 
hoặc làm thầy phải đoan chính ngay mình mới có thể làm 
tốt chính sự, còn nếu không thì làm sao có thể khiến người 
khác đoan chính. 

6. Trọng nghĩa khinh lợi: 

Khổng Tử là một tấm gương "trọng nghĩa khinh lợi" 
cho đời sau. Ông luôn luôn răn dạy rằng: Quân tử dụ cho 
nghĩa. Tiểu nhân dụ cho lợi" (Quận Ngữ - Lý Nhân). Ông 
còn nói: "Thấy điều nghĩa mà không làm không phải là kẻ 
có dũng khí" (Luận Ngữ - Vi Chính), "Chỉ chăm chăm đến 
tiểu lợi thì đại sự chẳng thành" (Luận ngữ - Tử Lộ), tức là 
người chỉ tham tính cái lợi nhỏ thì ắt không thể làm được 
việc lớn. 

Khổng tử còn nói: "Quân tử tìm điều đó ở nơi mình, 
tiểu nhân tìm điểu đó ở nơi người khác" (Luận Ngữ - Vệ 
Lãnh Công), tức là trong bất cứ tình huống nào cũng không 
thể thất tiết. 

7. Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục: 

Là một người thầy giáo, yêu cầu đầu tiên là phải có 
lòng say mê đối với sự nghiệp giáo dục. Điểm này Khổng Tử 
vô cùng nổi trội. Tĩnh thần giáo dục "Học mãi không chán”, 
"Dạy không biết mệt mỏi" đã theo ông suốt cuộc đời. Khổng 
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Tử đã đem tất cả cuộc sống của mình cống hiến cho giáo 
dục. Ông không những dạy người khác học vấn mà còn giáo 
dục họ về mặt tư tưởng, tình cảm. Mục đích giáo dục học trò 
của ông là bồi dưỡng khả năng cống hiến vì quốc gia, vì xã 
hội, cũng tức là "học mà giỏi thì có thể làm quan". 


Nhưng Khổng Tử cũng đặc biệt cho rằng tác dụng của 
sự nghiệp giáo dục cũng giống như tham gia chính trị. Có 
người hỏi ông: "ngài sao không tĩam gia chính trị?" Ông 
trả lời: "Kinh Thư nói rằng: Hiếu mà hiếu đến cùng tột, 
thân thiện với anh em, đấy cũng là làm chính trị. Sao bảo 
(ta)không làm chính trị?" Lại lấy lợi trong Thượng Thư 
rằng: "hiếu kính cha mẹ của chính mình mới có thể hiếu 
kính với những người khác" để nói rõ việc tự mình đề 
xướng mục đích của sự nghiệp giáo dục là đem ảnh hưởng 
của tư tưởng giáo dục vào chính trị và không nhất định 
phải làm quan mới là quan tâm đến quốc gia đại sự. Đây 
thực sự là điểm rất được coi trọng tư tưởng giáo dục của 
Khổng Tủ. 


Khổng Tử rất trân trọng tình cảm thầy trò, coi tình 
cảm giữa người thầy với học trò như tình thủ túc. Đây có 
thể nói là khuôn mẫu người thầy của ngàn đời. Khổng Tử 
có ba nghìn môn sinh, đối với họ ông luôn lấy lòng nhân ái 
quan tâm chu đáo, hết lòng tận tuy dạy giỗ bảo ban (ngược 
lại,) học trò cũng xả thân hết mình vì ông. Sau khi Khổng 
Tử mất, học trò của ông cũng vô cùng đau buồn như mất 
đi người cha lành của chính mình đủ để thấy sự sâu đậm 
của tình thầy trò Khổng Tử thật xứng đáng cho muôn đời 
sau tôn thờ. 


Qua phân tích trên, ta đã thấy được quá trình vĩ đại 
suốt bốn mươi năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp 
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giáo dục của Khổng Tử. Ông xứng đáng được tôn xưng là 
người thầy mẫu mực của muôn đời. Cả cuộc đời lênh đênh 
phong ba của Khổng tử đã thể hiện được khí chất hùng 
tráng của một vĩ nhân thời cổ đại. Dù nhìn nhận ở tính 
thần giáo dục hay phương pháp giáo dục đều đủ để cho 
thấy ông là người thầy đầu tiên của giáo dục học của 
Trung Quốc. Tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử thực sự 
là cội nguồn của nền giáo dục Trung Quốc. Ngoài ra tư 
tưởng giáo dục của Khổng Tử có quan hệ mật thiết với 
Chu Dịch. Khổng Tử đã kế thừa và phát huy tư tưởng 
giáo dục của Chu Dịch, đặt nền móng cho nền giáo dục 
của Nho Gia nói riêng và cho Trung Quốc nói chung. Dịch 
học và Nho học là hai mắt xích quan trọng trong việc 
nghiên cứu giáo dục học Trung Quốc. 


IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA KHỐNG TỦ VÀ ẢNH 
HƯỚNG CỦA NÓ. k 


Khổng Tử và những học trò do ông dạy đều rất nổi 
tiếng. Khổng Tử được tôn xưng là Thánh nhân. Bảy mươi 
hai môn đồ của ông được ca tụng là người hiền. 

Điều này cho thấy phương pháp giáo dục của Khổng 
Tử rất có hiệu quả. 

1. Gợi mở tư duy - Có nguyên cớ mới giảng dạy: 
(Khải phát tư duy, Nhân tài thí giáo"). 

Phương pháp giáo dục của Khổng Tử rất linh hoạt, 
mang đầy tính gợi mở. Ví dụ như có lần ngựa của đoàn 
thầy trò Khổng Tử vì không may ăn hoa màu của người 
. dân bên đường nên bị bắt. Đầu tiên Khổng Tử sai Tử Lộ 
đi giải thích. Tử Lộ trở về nói người chủ hoa màu không 
chịu thả ngựa. Sau đó mới sai người chăn ngựa đi xin, 
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ngựa liền được trả lại. Khổng Tử do vậy mới dạy học trò: 
Vì sao sai Tử Lộ đi trước, mục đích là để cho Tử Lộ gặp 
phải khó khăn trở về sẽ hiểu ra một điều; "Đồng loại 
tương tri". Vì Tử Lộ không phải là người trồng trọt, chỉ 
biết lấy những lời nói của người đọc sách nói ra nên 
đương nhiên không hiểu và thông cảm. Còn người chăn 
ngựa và người chủ hoa màu lao động nặng nhọc giống 
nhau nên hai bên cùng thông cảm được nỗi vất và của 
nhau nên tự nhiên đồng lòng, do vậy mà được tha thứ. ý 
nghĩa chính là như vậy. 


Lại như khi Khổng Tử giảng về sự án lạn của văn 
hoá thời Tây Chu, ông từng thốt lên: "Xem xét nhà Chu và 
hai đời trước văn vẻ hoàn bị thay. ta theo nhà Chu" (Luận 
ngữ - Bát Dật). Ông giảng về đức cao hơn người của Chu 
Công khi phù tá Vũ Vương và Thành vương nhằm gợi mở 
cho học trò cảm thụ được thế giới nội tâm của nhân vật. 
Khi Khổng Tử giảng đến những điều uyên thâm, ông đã 
không kìm chế được và than rằng: "Ta buồn quá vậy! Lâu 
rồi ta không mơ thấy chu Công" (Luận Ngữ - Thuật Nhì) 
khiến cho Nhan Hồi lúc đó cảm động quá liền lễ quỳ ngay 
xuống đất. 

Khổng Tử còn chú ý đến phương pháp dạy học theo 
hướng gợi mở, sáng tạo, tức là biết một hiểu mười như ông 
nói: "Đưa ra một góc mà không hiểu được ba góc còn lại thì 
không giảng nữa" (Luận Ngữ - Thuật Nhị) để từng bước 
dạy học trò. - 

Ngoài phương pháp phải xuất phát từ nguyên nhân 
mới đưa ra lời dạy, Khổng Tử còn chú ý đến việc căn cứ 
vào trình độ khác nhau của học trò mà có những phương 
pháp dạy khác nhau như ông từng nói: "Từ người trung 
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bình trổ lên có thể nói cao nhưng từ trung bình trở xuống 
không thể nói cao được vậy" (Ủng Dã) - tức là đối với người 
có trình độ trung bình trở lên, hoặc người có sức hiểu 
trung bình trở lên có thể giáo dục họ ở trình độ cao, còn đối 
với người có trình độ trung bình trở xuống thấp thì giáo 
dục nông hơn một chút. 


2. Học là để ứng dụng - Lời nói và việc làm phải 
nhất trí (“Học đi chí dụng - Ngôn hành nhất trf'). 


Mục đích dạy học trò của Khổng Tử là bồi dưỡng tài 
năng cho họ để phục vụ xã hội cho nên ô£z rất chú trọng 
đến việc ứng dụng những điều được học. Chẳng hạn như 
Tử Lộ, một học trò do Khổng Tử bồi dưỡng rất có chí 
hướng làm chính trị, đã cống hiến hết mình cho nước Vậ. 
Sử Ký - Trọng Ni đệ tử Liệt chuyện chép rằng: Làm chính 
sự có Nhiễm Hữu, Quý Lệ... Tử Lộ làm đại phu của nước 
Bồ, từ biệt Khổng Tủ... Tử Lộ làm ấp Tế cho Khổng Lý 
đại phu của nước Vệ... Khi Khổng Lý làm loạn, Tử Lộ 
đang ở (ngoại thành) nghe thấy tin đó tiền vội vã trở về, 
gặp Tử Cao ở công thành nước Vệ. (Tử Cao) nói với Tử Lộ 
rằng: "Ông hãy đi đi, cổng đã đóng rồi, ông nên trở về, 
đừng (vào kẻo) chịu tội oan”. Tử Lộ đáp: "Đã ăn lộc của 
NÓ ta, không được tránh cái nạn của họ..." Tử Lộ còn 

ói: "Quân tử chết mà mũ vẫn còn, bèn thắt lại đây mũ 
rồi mới chết". 


Khổng Tử rất phần đối việc đọc sách suông. Ông từng 
phê bình Phàn Từ rằng: 


"Tụng thông ba trăm bài thi, giao cho làm chính trị, 
không thực hành được, đi sứ bốn phương mà không thay 
đổi được gì, tuy nhiều nhưng nào có lợi ích chi? (Tử Lộ), 
ý muốn nói chỉ biết đọc sách, tuy đã đọc được rất nhiều 


995 


nhưng không thể xử lý được chính sự, cũng không thể 
đi sứ các nước, với những dạng học trò này, dạy nào có 
ích gì? 

3. Khiêm tốn hiếu học - Thái độ nghiêm túc: 


Khổng Tử nói: "Ta cho rằng suốt ngày không ăn, suốt 
đêm không ngủ ¿ể suy nghĩ những điều vô ích, chẳng bằng 
học vậy", ngụ ý nói rằng một người có thể một ngày không 
ăn, một đêm không ngủ nhưng không thể một ngày không 
học. Điều này dủ cho thấy Khổng Tử luôn luôn nhắc nhở 
học trò phải hiếu học. 

Tỉnh thần học tập của Khổng Tử cũng khiến người 
khác phải lưu tâm. Trong học tập ông đã "Không biết cái 
gì sắp đến" (không để ý đến thời gian). Khổng Tử đặn bảo 
học trò: "Ba người cùng đi tất sẽ có thầy ta ở trong đó", Đó 
là nhằm chỉ ra tỉnh thần khiêm tốn hiếu học, luôn biết mở 
rộng tư duy, ham học hỏi ở người khác. Tri thức ky nhất là 
sự hẹp hòi, ta phải khéo biết kết giao với người có tài học 
tập để lấy tròn bổ khuyết, tự mình phải học không biết 
chán, đối với người khác phải dạy không biết mệt mỏi. 
Điểm này rất quan trọng. Khổng Tử rất ghét "ăn no cả 
ngày nhưng vô dụng" (Dương Hoà). ' 

Ngoài ra, Khổng Tử còn nhấn mạnh đến thái độ 
nghiêm túc trong học tập, tác phong phải đoan chính, như 
ông nói: "Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không 
biết. Đó mới gọi là biết vậy" (Vi Chính). Ông rất phản đối 
việc dối trá khôn vặt, tự dối mình lừa người, tác phong 
không lành mạnh, nên từng nói: "nghe đạo mà nói năng 
bừa bãi là tự bỏ đi cái đức của mình vậy" (Dương Hoài. 
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4. Suy nghĩ độc lập - Ôn cũ biết thêm: điều mới 
(Độc lập tư khảo - Ôn cố tri tân"). 

Khổng Tử dạy học trò rằng: "Học mà không suy ngẫm 
thì quên, suy ngẫm mà không học thì nguy" (Luận ngữ - 
Vi Chính), tức là phải giỏi suy ngẫm độc lập, phản đối lối 
tư duy dựa dẫm. Ông cũng thường răn dạy học trò phải 
"Ôn cũ biết mới, có thể làm thầy vậy" (Luận ngữ - Vi 
Chính), tức là mỗi lần ôn tập đều phải biết gợi mở đến cái 
mới, không được coi việc ôn tập là sự lặp lại giản đơn mà 
phải là một vòng tuần hoàn sâu hơn một bậc. Khổng tử 
còn nói: "Học mà luôn luôn ôn lại những điều đã học, cũng 
chẳng vui lắm sao?" (Học Nhị) để chỉ ra rằng trong quá 
trình học tập và trong mối quan hệ của những điều đã học 
qua, dần dần trong sự va đập của dòng tư tưởng mới và cũ 
ấy phải ánh lên luồng hào quang mới. 

Khổng Tử đã đưa ra một quá trình học tập quan trọng 
là: "Ba mươi tuổi thì trưởng thành, bốn mươi tuổi không còn 
gì nghi ngờ, năm mươi tuổi biết được mệnh trời" (Luận Ngữ - 
Vị Chính), tức là ba mươi tuổi có thể độc lập, vững vàng; bốn 
mươi tuổi bước vào giai đoạn nắm chắc tri thức, không còn 
mê hoặc, đó cũng là lúc dần dần tiến đến vị trí làm thầy, bắt 
đầu sáng tạo tri thức; đến khi năm mươi tuổi, vốn tri thức 
tích luỹ đã nhiều, mọi việc đã thành thục rõ ràng, đối với quy 
luật xã hội và quy luật vũ trụ tự nhiên đều đã thông hiểu, đã 
đạt đến trình độ tri thức cao nhất trong cuộc sống nên lúc 
này cần phải duy trì nỗ lực không thể đứt gánh giữa đường, 
như lời Khổng Tử từng nói: "Bực tức quên ăn, nhạc để quên 
lo, chẳng biết cái gìa sắp đến" (Luận ngữ - Thuật Nhị). Câu 
nói nổi tiếng này của Khổng Tử có thể được coi là hành trang 
cho cuộc đời mỗi người mà kỳ thực nó cũng chính là ba nấc 
thang học tập rất quan trọng. 
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83. TƯ TƯỞNG 6IÁ0 DỤC NH0 GIA VÀ 
ANH HƯỚNG CỦA Nú 


I. ẢNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHU DỊCH ĐỐI VỚI NỀN GIÁO 
DỤC NHO HỌC. 


Chu Dịch là trước tác kinh điển của Nho gia. Tư tưởng 
giáo dục của Nho gia lấy tư tưởng Chu Dịch làm cơ sở và 
là trung tâm của nền giáo dục truyền thống Trung Quốc. 
Khổng Tử - nhà giáo dục, nhà tư tưởng vĩ đại của thời cổ 
đại Trung Hoa - rất tỉnh thông Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh 
Lễ và đặc biệt coi trọng Kinh Dịch. Ông đã tiến hành 
chỉnh lý, bổ sung Kinh Dịch và soạn ra Dịch Truyện. Sách 
vĩ biên tam tuyệt (Sử Ký - Khổng Tử thế gia) đã ghi lại 
quá trình chỉnh lý Kinh Dịch gian khổ của ông. 

Đối với Kinh Dịch, Khổng Tử đánh giá rất cao và xem 
Kinh Dịch là giáo trình chủ yếu. Ông đóng một vai trò có 
thể nói là quan trọng nhất trong việc khiến Kinh Dịch có 
ảnh hưởng sâu đậm đến văn hoá Trung Quốc. 

Nho gia xếp Chu Dịch đứng đầu trong Tứ thư Ngũ 
kinh và Kinh Dịch của Khổng tử rất được tôn sùng và 
được coi là một bộ phận không thể thiếu. Luận Ngữ cũng 
là một trong những nội dung chủ yếu của Tứ Thư. Nó là 
tuyển tập những tư tưởng giáo dục tỉnh tuý của cả một đời 
Khổng Tử, phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa tư tưởng 
giáo dục của Kinh Dịch và tư tưởng Khổng Tử. Nho Gia là 
học phái chính trị do Khổng Tử sáng lập nên. Tư tưởng 
Chu Dịch và Khổng Tử đã thẩm thấu trong học phái Nho 
Gia, trở thành cơ sở nền móng cho tư tưởng của Nho học. 


Cống hiến lớn nhất của Khổng Tử đối với nền giáo dục 
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của Trung Quốc là thay thế "lục nghệ”: lễ, nhạc, xạ, ngự, 
số, thư vốn là các môn học chính của thời Tây Chu bằng 
lục kinh: Thị, Thư, Lễ, Dịch, Nhạc, Xuân Thu trong đó lấy 
Kinh Dịch là môn học chính. Tính tích cực của việc dạy 
Kinh Dịch là nâng cao trình độ văn hoá giáo dục thời cổ 
đại của Trung Quốc, giúp Trung Quốc phát triển nhảy vọt 
từ nền giáo dục dựa trên kinh nghiệm thực tiễn lên nền 
giáo dục dựa trên lý luận và tư duy trừu tượng. Điều này 
đã có ảnh hưởng rất sâu sắc tới tố chất văn hoá của dân 
tộc Trung Hoa. 


Vị trí quan trọng của Nho học trong xã hội Trung 
Quốc không chỉ nằm ở chỗ nó chi phối nền giáo dục Trung 
Quốc cổ đại mà còn làm chuẩn tắc cho luân lý Đạo đức cổ 
đại của Trung Quốc, thậm chí còn là căn cứ cho các chính 
sách của quốc gia. Do vậy, việc Khổng Tử đem Lục Kinh 
làm nội dung chủ yếu của giáo dục học Nho gia là một 
cống hiến rất lớn của văn hoá Trung Quốc. Đặc biệt, ông 
đem Chu Dịch làm trung tâm giáo dục Nho gia, chính là 
sự thăng hoa quan trọng của giáo dục Nho học. 


Sau khi Chu Dịch được liệt vào làm nội dung chủ yếu 
của giáo dục Nho gia thì triết học nhân sinh và chuẩn tắc 
luân lý cùng quan điểm xã hội tích cực của Chu Dịch đã 
nhanh chóng thẩm thấu vào Nho học, cùng Nho học hoà 
quyện giao dung, trở thành trụ cột vững chãi cho Nho học. 
Nho học trở thành học phái chính trị xã hội có ảnh hưởng 
đến luân lý, tư tưởng xã hội Trung Quốc, thực sự có tác 
động quan trọng của Chu Dịch. Nho học sau khi tiếp nhận 
Dịch học đã tăng thêm được vũ khí lý luận trên phương 
diện triết lý. Nó có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự phát 
triển lớn mạnh của Nho học. 
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Nho gia là học phái có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử, 
tư tưởng học thuật Trung Quốc. Từ Khổng tử - ngọn cờ 
đầu cho ngành giáo dục Trung Quốc - đã mở ra một kỷ 
nguyên mới cho việc mở trường học công khai (Tư thục), 
Nho gia trở thành tiên phong cho sự nghiệp giáo dục 
Trung Quốc. 


Nho học do nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn là Khổng 
tử khai sáng, ngay từ ban đầu đã lấy giáo dục là chủ thể. 
Ông thu nhận học trò, mở trường dạy học, sự nghiệp giáo 
dục đã trở thành đỉnh cao trong truyền thống Nho học. 
Khổng tử có mấy nghìn học trò, Mạnh tử cũng có mấy 
trăm. Đặc biệt, Hán Vũ Đế sau khi tiếp nhận ý kiến "Độc 
tôn Nho thuật - Bãi truất Bách gia", đã vô cùng để cao địa 
vị chính trị của Nho học. Từ đó, Nho gia trở thành học 
phái chính thức của Trung Quốc, đã chi phối suốt mấy 
nghìn năm tư tưởng Trung Quốc. Nho gia cũng đã có ảnh 
hưởng vô cùng sâu sắc và là trung tâm của sự nghiệp giáo 
dục trong mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc. Có thể 
nói, không có bất kỳ một học phái nào có sức ảnh hưởng 
bằng sức ảnh hưởng của Nho học đối với văn hoá tư tưởng 
Trung Quốc. 


Sau triều nhà Thanh, Nho học tuy bị thay thế bởi cuộc 
vận động cách mạng văn hoá, nhưng Nho học đã để lại 
nhiều dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong lịch sử giáo dục Trung 
Quốc. Điều đó cho thấy, tính ưu việt của tư tưởng giáo dục 
Nho gia đến nay vẫn cần được phát huy. 


Nho học là di sản văn hoá quan trọng của giáo dục 
học và văn hoá tư tưởng Trung Quốc, nên cần phải 
chuyên cần nghiên cứu. Tuy nhiên, phương diện bảo thủ 
và duy trì sự ủng hộ nền thống trị phong 'kiến thì cần 
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phải phê phán; và đối với giai cấp thống trị trong lịch sử 
đã lợi dụng Nho giáo thì lại là chuyện khác. Nói tóm lại, 
cần phân biệt tư tưởng Nho học và tư tưởng Nho học bị 
gla1 cấp thống trị lợi dụng. 
„ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁO DỤC NHO HỌC VÀ ẢNH HƯỚNG 

CỦA NÓ. 

1. Coi trọng giáo dục xã hội và ảnh hưởng, 

Phương châm giáo dục của Nho gia là tuân theo phương 
châm "học giỏi để làm quan" của Khổng tử đề ra, nên rất coi 
trọng giáo dục xã hội. Giáo dục Nho học một thời trở thành 
con đường để tuyển chọn nhân tài cho quốc gia. 


Giáo dục Nho gia rất coi trọng mối quan hệ giữa cá 
nhân và xã hội. Sở dĩ kéo dài được giáo dục Nho học chính 
bởi tôn chỉ giáo dục của nó là lấy xã hội làm gốc. Học vấn 
quan tâm đến việc giải quyết giữa con người và con người, 
mà không phải những vấn đề giữa con người với thế giới tự 
nhiên. 

Đổi giáo dục Nho gia kết hợp với xã hội nên đã được 
quảng đại quần chúng hoan nghênh, cũng được giai cấp 
thống trị trong lịch sử ủng hộ. Nhưng việc kẻ thống trị lợi 
dụng Nho học để củng cố nền thống trị thì bản thân Nho 
học không hề liên quan. Tính xã hội của Nho học sở dĩ 
mạnh, chủ yếu bởi có bối cảnh xã hội rộng lớn. Nho học là 
tư tưởng học thuật được sinh ra ở Trung Quốc; đặc điểm 
quốc gia của Trung Quốc phù hợp với nhau, đã đại biểu 
cho quan niệm truyền thống của Trung Quốc. Sở dĩ tư 
tưởng Nho gia trỏ thành trụ cột trong văn hoá truyền 
thống Trung Quốc chính là bởi nó có quan niệm xã hội rất 
mãnh liệt. Dân tộc Trung Hoa lấy quan điểm "Tự cường 
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bất tức" (tự mình nỗ lực không ngừng) làm đặc trưng của 
dân tộc, chính là ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia. 


Tính xã hội của Nho học còn thể hiện đầy đủ ở đạo đức 
luân lý cổ đại mà bất nguồn từ kinh tế sản xuất nhỏ để 
tiến hành. Như việc đem Trung, Hiếu Nhân, Nghĩa từ 
quan hệ huyết thông phát triển thành mối quan hệ xã hội 
giữa người và người, làm nên linh hồn cho dân tộc Trung 
Quốc, vì tư tưởng Khổng tử đã hun đúc nên "quốc hồn" và 
định hình "dân cách" cho người Trung Quốc. Do vậy, dân 
tộc Trung Hoa trong suốt mấy ngàn năm lịch sử đã dần 
dân trở thành một dân tộc có quan niệm luân lý cố hữu 
trên toàn cầu, là một dân tộc mà bất cứ tư tưởng ngoại lai 
nào cũng không thể làm thay đổi được. 


Trung tâm luân lý của Trung Quốc - Nhân, Nghĩa, 
Trung, Tín - thực sự chưa có một dân tộc nào bì kịp. Lòng 
tự tôn dân tộc và quan niệm về quốc gia của người Trung 
Quốc cũng không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới sánh 
được. Những phẩm cách này của Trung Quốc sở dĩ thâm 
căn cố đế, nguyên nhân chính nhờ Nho học Khổng Tử. Nho 
học là "vạn lý trường thành" trong lĩnh vực tư tưởng 
Trung Quốc, bức tường thành mà mấy nghìn năm nay 
người Trung Quốc đã xây dựng nên, kết tụ lại bằng Nhân, 
Nghĩa, Trung, Hiếu. Nho học đã trở thành bức luỹ tỉnh 
thần của một dân tộc dũng cảm mãi mãi hiên ngang trên 
thế giới. Đây chính là ý nghĩa xã hội vô cùng sâu sắc của 
giáo dục Nho học ở Trung Quốc. 

2, Giáo dục Nho học coi trọng đạo đức của Nho 
gia và sức ảnh hưởng của nó: 

Nho gia là học phái mà Đạo đức được đặt ở vị trí cao 
nhất. Nho gia nhấn mạnh quan niệm đạo đức, bao gồm: 
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Lễ, Nhân, Trung, Hiếu, Nghĩa, mà trong lịch sử đã trở 
thành quy phạm chuẩn cho hành vi của nhân dân Trung 
Quốc và có ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục đạo đức của 
dân tộc Trung Hoa. 


Đầu tiên, giáo dục Nho gia rất quan trọng "lễ", Lễ trị 
và LỄ giáo là tông chỉ của tư tưởng chính trị Nho gia. Lễ có 
chế độ, đẳng cấp rất nghiêm khấc, là công cụ quan trọng 
để quản thúc hành vi, tư tưởng của con người. Trong xã 
hội cũ, Lễ là công cụ để giai cấp thống trị thực hiện chế độ 
đẳng cấp, tông pháp. Nhưng mấy nghìn năm nay, phạm vi 
của LỄ đã được mỏ rộng thành quy phạm hành vi giữa 
quốc g1a VỚI quốc g1a, glữa con người với con người. Lễ trở 
thành thể chế xã hội không thể thiếu. Kinh điển quan 
trọng của giáo dục Nho giáo là Kinh dịch và Lễ ký, đều coi 
trọng "Lễ dục"; trong đó, Chu dịch đã nhấn mạnh tính 
trọng yếu của lễ nghi. 


Đạo làm người là Nhân và Nghĩa (Dịch truyện - 
thuyết quái). Lã ký là một trong Tứ Thư Ngũ Kinh của 
Nho gia, là kinh điển chủ yếu của Nho gia. Bộ sách đã tập 
hợp được những Nghi tiết, nguyên tắc, chính sách, thế chế 
của lễ giáo có liên quan đến Nho giáo, bao gồm những 
trước tác chuyên để học tập, tu dưỡng như "Đại học", 
"Trung dung". Ngoài ra, Lễ nghi và Chu Lễ cũng được xếp 
vào một trong những nội dung giáo dục của Nho gia. Quy 
định phải học của người học Nho là Lễ và Thông lễ, "khác 
kỹ phục lễ" của Khổng Tủ là cương lĩnh cao nhất của Lễ 
học Nho gia". "Vua là vua, bể tôi là bề tôi, cha là cha, con 
là con" là chuẩn tắc cao nhất của Lý học Nho gia. 


Vậy là giáo dục của Nho gia vô cùng col trọng lễ. Xã 
hội Trung Quốc qua các triều đại đều căn cứ vào tình hình 
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2 ` r X ^ ^“ . 
của mình để ban ra Lễ chế nhất định. 


Bao nhiêu năm trở lại đây, Nho gia đã có ảnh hưởng 
rất sâu sắc đến quy phạm lễ nghi và lễ trị của Trung 
Quốc. Lễ đã trở thành nội dung giáo dục đạo đức và quy 
phạm đạo đức của mọi người, phản ánh được diện mạo văn 
minh Trung Quốc. Có thể nói, Trung Quốc đã trở thành 
một đất nước lễ n¬ghì nổi tiếng trên thế giới. Điều đó cho 
thấy giáo dục của Nho gia đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
giáo dục đạo đức của Trung Quốc. 


Giáo dục Nho gia lấy Nhân, Nghĩa làm trung tâm. 
- Chu dịch chép rằng: "Đạo làm người là Nhân và Nghĩa" 
(Thuyết quái). Theo Thuyết Văn thì cái được gọi là Lễ: 
"nhân từ và gần gũi của hai người". Nhân là Nho gia phát 
triển từ "Thân nhân" (gần gũi người thân) trong Chu Lễ, 
cũng chính là "thân nhân" của quan hệ huyết thống mà 
suy ra tình yêu con người của xã hội. Quan điểm "Nhân là 
yêu thương con người" của Khổng Tử chính là ý nghĩa cao 
nhất của Nhân trong Nho gia. Nên ông nhấn mạnh "Khắc 
kỷ Phục Lễ Vi Nhân". Mạnh Tử cho rằng Nhân là cái tâm 
trắc ấn, như ông nói: "Mọi người đều có lòng trắc ấn" 
(Mạnh Tử - Cáo tử thượng). Lễ ký thì cho rằng, Nhân, 
Nghĩa là thuộc tính của Lễ, nên nói: "Đạo đức nhân nghĩa, 
không có Lễ thì không thành" (Khúc lễ th rợng). 

"Nhân" của Nho gia được giáo dục kết hợp với "Nghĩa"; 
Nghĩa là mặt đối lập của Lợi. Khổng tử là người trọng 
nghĩa khinh Lợi, mục đích là đẩy cao giá trị của con người. 
Ông nói: "Quân tử dụ như Nghĩa, tiểu nhân dụ như Lợi" 
(Luận ngữ - thuật nhì). Mạnh tử còn coi nhẹ Lợi hơn, ông 
nói: "Vua sao lại nói đến Lợi, chỉ có Nhân và Nghĩa thôi" 
(Mạnh tử - Lương Huệ Vương). Những nhà Nho lớn đều 
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coi trọng Nghĩa. Nhưng Nghĩa và Lợi là hai mặt của một 
chỉnh thể; mối quan hệ giữa Nghĩa và Lợi là không thể 
chia cắt. 


Hơn hai nghìn năm qua, tiết tháo cao thượng này của 
Nho gia vô cùng đáng quý. Đặc biệt, nó có ảnh hưởng sâu 
sắc trong tầng lớp tri thức. Đây thực sự là tài sản quý báu 
nhất trong tư tưởng Nho gia. 


Ngoài ra, về mặt giáo dục đạo đức, Nho gia coi trọng 
Hiếu, Trung, Tín, và đó cũng là nội dung cơ bản của luân 
lý Nho gia. Trong đó, Hiếu được phát triển từ "thân nhân" 
của Chu Lễ, bao gồm: hiếu kính cha mẹ, anh em, sư 
trưởng và các bậc bề trên. Hiếu là gốc của Nhân Luân, bao 
gồm nuôi dưỡng cha mẹ hiếu kính và kế thừa sự nghiệp và 
chí hướng của cha mẹ. Hiếu luôn luôn là một trong những 
nội dung giáo dục quan trọng của tư tưởng Nho gia. 


Hiếu đã trở thành một phẩm chất cao đẹp của người 
Trung Quốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân 
tại sao tư tưởng Nho gia có thể đi sâu vào lòng người và có 
chỗ đứng trong xã hội. Hiếu là đạo đức mà Nho gia rất đề 
cao. Về ý nghĩa ẩn chứa trong chữ Hiếu, Khổng tử nói: "Đệ 
tử nhập tắc Hiếu, xuất tác đễ". Tuân tử giải thích: "Có thể 
phụng dưỡng cha mẹ gọi là Hiếu, có thể kính trọng anh em 
trên mình là Đễ". (Tuân tử - Vương chế). 

Nho gia rất đau lòng trước những hành vi bất hiếu. 
Khổng Tử dạy: "Năm hình phạt trọng 3000 tội thì không 
có tội nào lớn hơn tội bất hiếu" (Hiếu Kinh - Ngũ hình 
chương thập nhất). 

Nho gia đặc biệt xem việc hiếu kính sư trưởng và các 
bậc trưởng bối là một nội dung chủ yếu của Nhân. Việc mở 
rộng phạm vi của Hiếu từ quan hệ "thân thân" huyết 
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thống thành quan hệ xã hội là một cống hiến quan trọng 
cho sự nghiệp giáo dục đạo đức của Trung Quốc. 

Trên phương diện Trung - Tín, Nho gia nhấn mạnh 
Trung thành và Trung hậu. Đặc điểm của chữ Trung 
trong Nho gia là ở sắc thái chính trị của nó. Trung ở đây 
không phải là cái trung giữa bạn bè, mà chủ yếu là chỉ 
chuẩn tắc đạo đức của bề tôi tuân phụng nhà vua. Tử Lộ 
hỏi về cách thờ vua, Khổng tử dạy: "Chớ có lừa dối vậy 
("khi"), kẻo mà phạm đến vua" (Luận ngữ - Hiến vấn). 
Nhưng trên thực tế, Trung là chỉ sự trung thành với quốc 
gia, như sách Tả truyện chép: "Trung là sự bền vững của 
xã tắc vậy" (Thành công - nhị niên). 

Tín, nghĩa là tin dùng. Tín là một trong "ngũ thường" 
của Nho gia (Nhân, nghĩa, Lễ, Trí, Tín). Tín trong Dịch gọi 
là "phù", chỉ phẩm chất thành thực. Tín được Dịch để cập 
đến khá nhiều và cho rằng đó là phạm vi quan trọng của 
con người. Tín trở thành phạm trù giáo dục đạo đức trọng 
yếu của Nho gia và có quan hệ mật thiết với Kinh Dịch. 

Những phần trên đây cho thấy Nho gia rất coi trọng 
Đức dục. Giáo dục cổ đại Trung Quốc thiên về tu dưỡng 
luân lý đạo đức, đã có được ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. 

3. Quan điểm coi trọng giáo dục Kinh tịch của 
Nho gia và ảnh hưởng của nó: 

Đặc điểm quan trọng của sự nghiệp giáo dục Nho gia 
là coi trọng giáo dục Kinh tịch - ông tổ của Nho gia. Khổng 
Tử là người rất coi trọng giáo dục Kinh tịch. Trong toàn bộ 
sự nghiệp dạy học của mình, ông đều lấy giáo dục Kinh 
tịch làm nội dung chủ yếu. Cuối đời, Khổng tử lại chỉnh lý 
Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh lễ, Kinh Xuân Thu và Kinh 
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Dịch, mà ảnh hưởng của nó đến giáo dục Nho gia là vô 
cùng sâu sắc. Giáo dục ho gia lấy Tứ Thư Ngũ Kinh làm 
chủ, đó là: Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học, Lễ ký, Kinh dịch, 
Kinh thi, Thượng thư, Kinh lễ, Kinh Xuân thu. 


Giáo dục Nho gia coI trọng giáo dục Kinh tịch đã đặt 
nền móng cho tố chất văn hoá của dân tộc Trung Hoa, 
đồng thời cũng là cống hiến cho sự kế thừa và phát triển 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. Nhưng quá hãm mình 
trong việc học tập kinh điển mà coi nhẹ tính sáng tạo tiếp 
thu tư tưởng ngoại lai cũng là yếu tố kìm hãm sự phát 
triển văn hoá tư tưởng của con người, chúng ta cần phải 
đặc biệt chú ý. Do vậy, việc nghiên cứu kho tàng quý báu 
này của giáo dục Nho gia phải được tiến hành trên quan 
điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mới có thể kế 
thừa và phát hưy tốt văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Kinh Dịch là một bộ trước tác Triết học trọng yếu, 
cũng là một bộ nghiên cứu tổng hợp về quy luật xã hội và 
các hiện tượng tự nhiên, mà trọng tâm của nó là xã hội 
nên rất được Khổng tử tôn sùng. Tư tưởng xã hội và luân 
lý triết học của Chu Dịch là nền tảng của tư tưởng Nho 
gia, đã dẫn đến việc hoà hợp làm một giữa Nho và Dịch 
như nước và sữa. Triết lý và hình thức của Dịch học đã 
thấm sâu và Nho học. Dịch học đã đặt nền tảng cho sự 
hình thành và phát triển của Nho học và cũng ảnh hưởng 
rất sâu sắc đến sự phát triển văn hoá tư tưởng Trung 
Quốc. 

Chu Dịch được xếp vào vị trí hàng đầu trong Ngũ 
Kinh. Đạo đức luân lý và phép tư duy biện chứng cùng với 
tư tưởng chính trị của nó là cơ sở cho tư tưởng văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 
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Luận ngữ là cuốn sách ghi chép những lời nói việc làm 
của Khổng tử. Luận ngữ thể hiện toàn diện phẩm chất đạo 
đức và tư tưởng của Khổng tử, cũng đã phản ánh được 
thành tựu văn hoá tư tưởng của thời cổ đại Trung Quốc. 
Luận ngữ là tác phẩm đứng sau Chu dịch có ảnh hưởng to 
lớn đến người Trung Quốc. 


Luận ngữ bằng tiết tháo cao thượng và tri thức tỉnh 
thâm của mình đã tạo ra ảnh hưởng sâu xa đến phong 
mạo tính của dân tộc Trung Hoa, là một cống hiến bất hủ 
trong việc làm nên tinh thần Trung Quốc. 

Luận ngữ là bộ sách giáo khoa bắt buộc của Nho gia. 
Quan điểm giáo dục và phương pháp giáo dục của Luận 
Ngữ đã ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục của Trung Quốc. 
Việc kế thừa tư tưởng Luận ngữ của Nho gia có tác dụng 
quan trọng đối với việc hoằng dương tư tưởng truyền 
thống Trung Quốc. 

Sách "Mạnh tử" là bộ sách ghi chép chủ yếu về lời 
nói, việc làm, tư tưởng của Mạnh Kha ảnh hưởng của nó 
tới giáo dục và tư tưởng Trung Quốc chỉ đứng sau Luận 
ngữ. Sách Mạnh tử kế thừa những quan điểm đã trở 
thành tư tưởng chủ đạo của Nho học: quý dân, trọng 
nghĩa,... của Nghiêu Thuấn là chủ trương thượng hiền, 
nhân chính cũng là của Khổng Tử. Bộ sách đã có cống 
hiến to lớn cho quá trình nâng cao tính chính trị, tính 
tiến bộ trong tư tưởng Nho giáo, có tác dụng đưa Nho học 
trở thành học phái chính thống. Nho gia cũng coi "Mạnh 
tử" là một trong những nội dung giáo dục chủ yếu và là 
một cống hiến quan trọng cho tư tưởng giáo dục cổ đại 
Trung Quốc. 


Sách "Lễ ký" chủ yếu chỉ "Tiểu Đới Lễ ký", bao gồm Đại 
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học và Trung dung, là một bức thành lớn của Lễ giáo, Lễ trị 
cổ đại Trung Quốc. Trong đó, sách Đại học và sách Trung 
dung được nhập vào trong Tứ Thư, trở thành sách học bắt 
buộc của Nho học. Lễ ký, Lễ nghị, Chu Lễ (gọi chung là 
Tam lễ) là cơ sở Lễ học của Nho gia. Nho gia rất coi trọng 
Lễ ký. Điều đó thực sự đã phản ánh việc Nho gia coi trọng 
Lễ giáo và lễ trị. Nghiên cứu "Lễ ký", mục đích là phát huy 
tư tưởng" Khắc kỷ, Phục lễ" của Khổng tử. "Lễ ký" đã đặt cơ 
sở cho giáo dục Lễ trị của Trung Quốc, đồng thời cũng là 
cống hiến cho văn minh Lễ đạo của Trung Quốc. 

"Kinh thi" là một tuyển tập lấy thi ca làm hình thức 
biểu đạt tình cảm, tư tưởng, chính trị và cuộc sống xã hội 
sớm nhất của Trung Quốc. Bộ sách tổng cộng có khoảng 
305 bài, chủ yếu ghi chép và phản ánh tình cảm, tư tưởng 
cũng như cuộc sống của con người thời Chu. Đây là một 
trước tác cổ đại có giá trị lịch sử rất cao. 

Khổng tử rất coi trọng Kinh Thị, ông nói: "Không học 
Kinh Thi biết lấy gì để nói?" Nhưng mục đích đề cao Kinh 
Thi của Nho gia và Khổng tử là để đề xướng chủ trương 
chính trị: "Đọc ba trăm bài Kjnh Thi, trao cho để làm 
chính trị nhưng không thành công, đi sứ bốn phương 
nhưng không thay đổi được gì. Tuy nhiều nhưng nào có ích 
chi?" (Amận ngữ - Tử Lộ). Mặt khác, vì Kinh Thi có quan 
hệ rất mật thiết với Lễ, Nhạc nên nó trở thành điển tích 
chủ yếu của Nho gia. Nho gia không chỉ lấy nó làm 
phương pháp để nâng cao yếu tố văn hoá mà còn đặc biệt 
sử dụng nó làm phương tiện để biểu đạt những hoài bão 
chính trị và rèn luyện tiết tháo. 

Nho học đem Kinh Thi ứng dụng vào chính trị khiến 
cho sự phát triển của thi ca vượt ra ngoài lĩnh vực văn học 
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- nghệ thuật, giúp mở rộng giá trị của thi ca. Rất nhiều thi 
nhân trong lịch sử đều là người có hoài bão chính trị, và 
cũng có rất nhiều những bậc quân thần là những nhà thơ 
nổi tiếng như Khuất Nguyên, Tào Tháo... Thi ca càng ngày 
càng được dùng để vạch trần những bất mãn đối với giai 
cấp thống trị cũng như để thể hiện quan điểm chính trị. 


Nói tóm lại, việc ứng dụng thi ca đặc biệt đã không 
ngừng mở rộng sắc thái chính trị ngày càng sâu đậm và có 
mối liên quan rất chặt chẽ với Nho gia. 

Kinh Thư, hay còn gọi là Thượng Thư, là một trong 
những kinh điển của Nho gia, là một trước tác sử liệu sớm 
. nhất của Trung Quốc đã ghi lại lịch sử từ thời thượng cổ 
Nghiêu - Thuấn đến Tần Mục công, thời Xuân Thu. Kinh 
Thư chủ yếu bao quát thời đại Nghiêu - Thuấn và ba triều 
đại Hạ - Thương - Chu. Nó là văn hiến lịch sử quí báu để 
nghiên cứu xã hội cổ đại và thượng cổ của Trung Quốc. 
Trong đó, Kinh Thư đã ghi lại công lao và những bài học 
lịch sử của các triều đạo, phản ánh văn hoá, tư tưởng, chế 
độ chính trị đương thời, đặc biệt là một số tư tưởng tích 
cực như phương châm "Nhân chính", đạo đức của bậc 
Thánh vương hiển quân, ca tụng Nghiêu Thuấn, đả kích 
Kiệt Trụ, ca ngợi Văn Vương, Vũ Vương, Chu công và 
những chính sách tiến bộ đương thời. Đây đều là những 
chuyên luận. : 

Ngoài ra còn có những chuyên luận về địa lý như "Vũ 
Cống", chuyên luận về ngũ hành như "Hồng phạm", 
chuyên luận vè Lễ chế như "Cố mệnh". Trong đó, Nghiêu 
Điển, Bàn Canh, Thang Thệ, Mẫu Thệ đều là những đại 
sử ký của lịch sử. 

Nho gia coi Thượng Thư là kinh điểm phải đọc do đó 
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càng tăng cường nội dung tư tưởng luân lý chính trị của 
Nho học và tu dưỡng tố chất văn hoá lịch sử của học trò. 
Đây cũng là một cống hiến cho việc kế thừa và phát triển 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


Sách Xuân Thu là thư tịch lịch sử biên niên của nước 
Lễ, được Khổng Tử biên soạn. Đây chính là một trong 
những trước tác kinh điển của Nho gia và là tư liệu ghi lại 
lịch sử từ Lỗ ẩn Công đến Lỗ Ai Công trong khoảng hai 
thế kỷ. Sách bao gồm ba truyện: Công Lương truyện, Tả 
truyện và Công Dương truyện. Xuân Thu là một bộ sách 
tuy mỏng mà ý sâu, vị ngôn mà đại nghĩa. Đặc điển của 
sách Xuân Thu là có tính tư tưởng rất mạnh bởi thế mà 
rất được sùng phụng. Sử Ký nhận xét rằng: "Nghĩa hạnh 
trong sách Xuân Thu khiến cho loạn thần, tặc tử phải 
khiếp sợ" (Khổng Tử thế gia) đã nói rõ giá trị chính trị của 
Xuân Thu. Do vậy, Nho gia dùng Xuân Thu làm kinh điển 
giáo dục chính trị là bởi nguyên nhân này. 

Sách Xuân Thu là một bộ sách kế thừa sau Kinh Dịch. 
Nó sử dụng bút pháp đơn giản để ghi lại lịch sửa nước Lỗ. 
Tuy lời văn giản lược nhưng bao hàm ẩn nghĩa chính trị và 
luân lý sâu xa. Ba bộ truyện trong Xuân Thu cũng là những 
kinh tịch có giá trị sử liệu rất cao. Đặc biệt, Tả truyện có 
gía trị rất cao. Nho gia đã dùng sách Xuân Thu và Tả 
truyện vào việc giáo dục, giúp tăng cường tu dưỡng tố chất 
văn sử của nền giáo dục Trung Quốc, có tác dụng nâng cao 
giáo dục văn hoá và nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. 

Hiếu Kinh là một trước tác về đạo hiếu đầu tiên của 
Trung Quốc, và là tập đại thành của hiếu đức thời cổ đại. 
Hiếu Kinh cho rằng hiếu là căn bản của đạo đức: "Hiếu là 
gốc của đức" ('Phù hiếu đức ch1 bản dã"). 
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Nho gia coi trọng hiếu đức và Hiếu giáo. Đây là một 
cống hiến cho giáo dục luân lý của Trung Quốc. Một đặc 
điểm của nền giáo dục Nho gia là đem phạm trù Hiếu từ 
phạm vi "thân nhân" mở rộng thăng hoá đến "tôn tôn, 
khiến Hiếu Đức vượt ra ngoài vòng quan hệ huyết thống 
hướng tới phạm trù Hiếu đức xã hội rộng lớn. Đây là một 
thành tựu rất lớn của "Hiếu giáo" Nho gia và cũng chính 
là nguyên nhân tư tưởng Nho gia có thể thâm nhập vào 
đại chúng đồng thời được giai cấp thống trị ủng hộ. 

Nói tóm lại, Nho gia col trọng nghiên cứu và giáo dục 
Kinh Dịch. Điều này một mặt đã cống hiến cho sự kế thừa 
và phát triển văn hoá truyền thống Trung Quốc, mặt khác 
đã đặt nền móng cho việc bồi dưỡng tố chất văn hoá của 
dân tộc Trung Hoa. 


III. VỊ TRÍ QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC NHO HỌC TRONG 
LỊCH SỬ GIÁO DỤC TRUNG QUỐC. 

Do sự thay đổi chế độ chính trị và kinh tế, nhà Hán 
thực thi phương châm "Độc tôn Nho thuât" do danh Nho 
Đổng Trọng Thư xướng nghị, khiến vị trí của Nho giáo 
được củng cố thêm một bước, chi phối nền học thuật và 
chính trị của Trung Quốc. 

Từ thời Xuân Thu đến nhà Thanh, Nho học luôn luôn 
duy trì vị trí độc tôn. Việc Nho học được coi trọng trong 
suốt mấy nghìn năm lịch sử chủ yếu là do luân lý đạo đức 
và xã hội quan của nó. Trừ nạn "đốt sách chôn Nho" thời 
Tần Thuỷ Hoàng ra, tất cả các triểu đại sau này đều coi 
trọng Nho gia. Nguyên nhân nằm ở chỗ hệ thống tư tưởng 
của Nho học là một hệ thống tư tưởng hướng nội, rất có lợi 
cho việc củng cố chính quyển như các phạm trù: Lễ, 
Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu, Tín mà Nho học đề xướng đối 
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với quốc gia xã tắc hay gia đình, tập thể đều có mối quan 
hệ, ước chế mang tính hướng tâm. 

Ngoài ra, quan điểm Trung Dung của Nho học là 
nguyên tắc tốt đẹp trong mối quan hệ ứng xử của con 
người. Do vậy "Dĩ hoà vi quý", "di lễ đãi nhân", "Dĩ nhân 
thị chính", "Dĩ hiếu trung xử thế", "dĩ tín, nghĩa vị nhân" 
của Nho học đã ăn sâu vào lòng người, dễ dàng được mọi 
người tiếp nhận, nên dù người ở tầng lớp cao hay thấp, kẻ 
thống trị hay người bị thống trị đều không bài xích hệ 
thống tư tưởng của Nho học. Bởi thế, trong suốt mấy 
nghìn năm lịch sử, quan điểm luân lý đạo đức xã hội này 
trỏ thành tư tưởng chủ đạo của nền giáo dục Nho giáo, là 
nguyên nhân chủ yếu khiến Nho học trở thành trụ cột 
trong lịch sử giáo dục của Trung Quốc. 


Nho học không chỉ là nội dung chủ yếu của chương 
trình dạy học mà còn là con đường tuyển chọn nhân tài 
cho đất nước và cũng là y cứ quan trọng để đề ra các chính 
của quốc gia cùng các chuẩn tắc của luân lý đạo đức. Sở dĩ 
giáo dục trong lịch sử Trung Quốc đều lấy Nho gia làm 
chủ thể chính là vì nó phù hợp với yêu cầu phải có tư 
tưởng đại diện cho các tầng lớp và những nét đặc sắc riêng 
của Trung Quốc. Đặc biệt sau đời nhà Hán, Nho học từ địa 
vị đạo đức đã được nâng cao lên vị trí chính trị, khiến càng 
thêm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nền giáo dục Nho 
gia trong giáo dục Trung Quốc. 


Giáo dục Nho gia kể từ sau triểu Hán đến cuối nhà 
Minh và đầu nhà Thanh đã trở thành trung tâm của nội 
dung và tư tưởng giáo dục Trung Quốc. Trong lịch sử giáo 
dục và tư tưởng cổ đại Trung Hoa, thực sự là chưa từng có 
một sự ảnh hưởng rộng lớn và sâu xa như vậy. Tư tưởng 
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Nho học đến nay vẫn có rất nhiều giá trị cần được phát 
huy. Đặc biệt trong đó, tỉnh hoa của tư tưởng giáo dục có ý 
nghĩa gợi mở quan trọng cho việc nghiên cứu sự nghiệp 
giáo dục của Trung Quốc. 

Nói tóm lại, trong dòng tư tưởng giáo dục truyền 
thống của Trung Quốc, phái Nho gia Khổng - Mạnh đã 
đem tư tưởng giáo dục toàn dân kết hợp mật thiết với giáo 
dục luân lý có ý nghĩa trọng đại cho sự phát triển sự 
nghiệp giáo dục Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 49 


TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ TRUYỀN THỐNG 
CỦA TRUNG QUỐC 


lạny đế Quốc là quốc gia có hệ thống lễ nghỉ nổi tiếng 
thế giới. Tư tưởng tu dưỡng luân lý của dân tộc Trung 
Hoa đã ăn sâu uào uăn hoá truyền thống lâu đời của 
Trung Quốc uì nền uăn hoá truyền thống của Trung Quốc 
lấy giáo dục luân lý làm nội dung chủ yếu. ở Trung Quốc, 
có tư tưởng nào thì có đạo đức luân lý đó. Tư tưởng của 
học phái Nho gia đã có ảnh hưởng suốt mấy ngàn năm 
trường tới tư tưởng Trung Hoa. Luân lý đạo đức Nho gia 
mà sản phẩm là tư tưởng Nhân - Nghĩa Nho gia trong 
bao nhiêu năm đã hun đúc nên bhí chất, luân lý uà 
phong mạo tỉnh thần của dân tộc Trung Hoa, là cống 
hiến bất hủ cho uăn mình tỉnh thần của truyền thống tư 
ưởng dân tộc Trung Hoa. 


Trong Chu Dịch có câu: “Đạo làm người là Nhân uàò 
Nghĩa" đã nêu lên nguồn gốc hình thành lâu dài của luân 
lý đạo đức truyền thống Trung Quốc. 
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ä1. TƯ TƯỜNG LUÂN LÝ CỦA PHU DỊCH VÀ 
NHỮNG ÄNH HƯỮNG 0UA NÓ 


I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC. 

Luân lý là quy phạm dùng để chỉ lời nói và việc làm 
của con người. Luân lý học là khoa học nghiên cứu hành vi 
đạo đức của con người. Đối tượng chủ yếu của Luân lý học 
là quy phạm đạo đức. 


Tư tưởng luân lý Trung Quốc là bộ phận cấu thành 
chủ yếu của tư tưởng triết học Trung Quốc. 


Sự phát triển của tư tưởng luân lý Trung Quốc có 
nguồn gốc xa xôi. ở thời kỳ cổ đại xa xưa, đó chính là 
những quan niệm luân lý ban sơ và quan niệm đạo đức tự 
phát. Như truyền thuyết về các vị vua Nghiêu, Thuấn, Vũ 
đã phản ánh nội dung đạo đức: "Thiên hạ là của công, phải 
chọn người hiển và tài năng (trị vì)" của thời viễn cổ và 
khởi nguồn ở lễ chế nguyên thuỷ của việc tế thần. Trong 
văn giáp cốt đã có chữ Lễ, Tác Phong (lưu Ngạc - "Thiết 
Vận Tàng Quy" nhị tam bát tứ) trong "Thuyết văn" giải 
thích: "lễ là lý vậy, có thể thờ thần, phúc cùng cực vậy", ý 
nói thuở ban đầu lấy nghi thức làm chủ, khi phát triển lại 
lấy Lễ làm chủ và tự sự thưng hoa tế thần là kính trọng 
người, khai sáng ra văn minh tỉnh thần nguyên thuỷ của 
Trung Hoa. Thời đại Nghiêu - Thuấn là thời "Thế giới đại 
đồng" của cổ đại và bất đầu để cử phương pháp tuyển 
người hiền. Như vua Nghiêu "Thiên nhượng" - truyền ngôi 
cho vua Thuấn mà không phải là truyền cho con trai 
mình. Vào thời kỳ công xã nguyên thuỷ mà đã có thể đưa 
ra phương pháp tuyển người hiển cho thấy văn minh bắt 
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đầu từ rất sớm trên mảnh đất Trung Quốc. 


Nha Hạ và nhà Ân đều rất coi trọng Lễ, ở thời ấy đã 
có Hạ Lễ và Ân Lễ. Xét trên phương diện Đức trị, Ân Lễ có 
phần tiến bộ hơn Hạ Lễ, như Chu Thư có chép: "Vì Ân Lễ 
nâng cao phối với trời, (nên) đã trải qua nhiều đời" (Quân 
thích thiên). 

Đến nhà Tây Chu, lấy sự hình thành tư tưởng luân lý 
của Chu LỄ làm đại biểu đã nêu lên sự hình thành tư 
tưởng luân lý cổ đại Trung Quốc. Nhưng tư tưởng luân lý 
của Chu Lễ vẫn lấy chế độ tông pháp, đẳng cấp làm trung 
tâm và nền móng cơ sở của nó là quan hệ huyết thống, thị 
tộc làm giềng mối. Thời nhà Chu, Lễ được xem là gốc của 
việc lập quốc, như Tả truyện chép: "(Có) Lễ, quốc gia được 
thống nhất, có Lễ tắc được an định, nhân dân được trật tự, 
lợi người kế hậu" (Lỗ ẩn Công thập nhất niên). 

Nhưng phạm trù Lễ ở thời cổ đại rất nhấn mạnh đến 
chế độ đẳng cấp phóng kiến, như: "Lễ không xuống đến 
thứ dân, hình phạt không lên tới đại phu" (Lễ ký - Khúc 
Lễ Thượng). Thành tựu của Chu Lễ chủ yếu là tạo nên 
hình thức ban sơ của luân lý cổ đại Trung Quốc. Do vậy 
nên không được hoàn bị và còn mang đầy tính bảo thủ 
phong kiến, chẳng hạn như việc thực hành thể chế nối dõi 
theo huyết thống trên phương diện quan chế. 

Chữ Đức trong văn giáp cốt được viết: "..." (Thiết vận 
tàng quy. Nhất nhất lục nhị"), tức là giải thích chữ Đắc 
nghĩa là có Đức,fâi nên được lòng người, hoặc chỉ cái cần 
thiết nhất của con người. Chu Dịch nhấn mạnh: "Làm cho 
cái Đức ấy bền lâu". Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng phát 
triển trên cơ sở phạm trù Đức của cổ đại. 


Phạm trù Hiếu thời cổ đại cũng bắt đầu từ rất sớm. 
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Chữ Hiếu có trong văn giáp cốt và kim văn (Kim Chương 
sở tàng giáp cốt bốc từ - Tứ thập lục). 

Phạm trù Hiếu ở cổ đại như thời Hạ - Thương - Chu 
chủ yếu là Hiếu trong quan hệ huyết thống tông tộc. Đến 
sau đời Chu, học phái Nho gia - Khổng Tử đem phạm trù 
Hiếu phát triển lên và kết hợp với Hiếu với Trung, từ 
phạm vi Hiếu trong quan hệ thuyết thống tông tộc đã mở 
rộng thành Trung - Hiếu của quốc gia xã hội. 


Qua phần trên cho thấy Trung Quốc cổ đại thời kỳ 
công xã nguyên thuỷ đã sớm có sự phát triển luân lý đạo 
đức, Hiếu đạo, Nhân đức, Lễ trị. Các phạm trù Trung, 
Hiếu, Nhân, Nghĩa của Trung Quốc bắt nguồn từ rất xa 
xưa và là phẩm đức truyền thống của người Trung Hoa. 
Chu Dịch, Khổng Tử và Nho gia chẳng qua chỉ là sự phát 
triển trên cơ sở của tiển nhân mà thôi. 

Lễ chế Nhân Nghĩa là phẩm chất mấy nghìn năm trở 
lại đây của Trung Quốc nên không thể chỉ do một cá nhân 
làm nên. 


II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CHU DỊCH 


1. Quan điểm Luân lý thiên nhân của Chu Dịch 
và những ảnh hưởng của nó. 


Phương pháp tư duy của Chu Dịch có một nét đặc sắc 
rất quan trọng, đó là "Trên thông thiên văn, dưới tường 
địa lý, giữa xét việc nhân sự" mà mục đích để nhằm từ quy 
luật tự nhiên suy ra quy luật xã hội. Quan điểm Trời - 
Người của Chu Dịch được sinh ra chính từ đấy. 


Quan điểm luân lý Trời - Người của Chu Dịch chủ yếu 
căn cứ vào thiên tượng và địa lý, đem khí chất luân lý của 
con người mượn để chiếu vào "Dương cương âm nhu" của 
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Trời Đất, như Chu Dịch mượn cái sâu xa, bao la của trời 
xanh, cái Dương, Cương, Kiện không thay đổi ở khí chất 
nhân luân: 


- "Trời vận động mạnh mẽ. Quân tử phải luôn gắng 
sức không ngơi nghỉ", (Dịch - Càn - Thoán). 

- "Chấn đến hăng hái, mạnh là nhờ Cương vậy" (Dịch - 
Chấn - Lục nhị). 


- "Chấn là sấm vậy" (Dịch - Thuyết quái). đã thể hiện 
được cái cương kiện của con người, thể hiện phẩm chất 
Dương cứng, nỗ lực con người vốn hun đúc nên và có ảnh 
hưởng hết sứ: sâu xa tới nhân cách của dân tộc Trung 
Hoa. Đồng thời, Chu Dịch còn lấy cái rộng lớn, đầy đặn và 
sức chở của đại địa, Âm nhu, ôn thuận của quái Khẩm để 
chỉ ra một phương diện khác của phẩm cách âm nhu: 

- "Quân tử lấy đức dầy chở vật" (Dịch - Khôn, Tượng). 

- "Khôn là chí Nhu, mà khi động cũng cương" (Dịch - 
Khôn, Tượng). 

Trong mấy nghìn năm nay, phẩm cách luân lý Dương 
cương, Âm nhu mà Chu Dịch chỉ ra qua bao đời đã tạo nên 
tỉnh thần phấn phát tự cường của người Trung Hoa. 
Cương, kiện, bền 5Ï và khoan hậu, dung, nhượng, khoát 
đạt là những phẩm chất ưu tú của con người, đặc biệt 
giống với khí chất của rồng, chỉ ra rằng Long đức, Long 
tính thực sự đã hun đúc nên khí chất cương kiên của dân 
tộc Trung Hoa. 


Khí chất Âm nhu, Dương cương được khai sáng trên 
cơ sở Càn Khôn (Trời Đất) của Chu Dịch đã ảnh hưởng rất 
sâu sắc đến Nho gia và Đạo gia. Lấy Khổng Tử và Mạnh 
tử làm đại biểu, Nho gia đã phát triển cho. đầy đủ thêm 
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khí chất Dương cương. Còn Lão - Trang là đại biểu của 
Đạo gia lại phát triển khí chất Âm nhu. Hai khí chất này 
được Nho gia và Chu Dịch coi là Long đức. Long đức đã 
tạo ra cơ sở chủ yếu cho khí chất của dân tộc Trung Hoa. 


Do vậy, trong hai khí chất Dương cương, Âm nhu này, 
Nho gia đặc biệt tôn sùng và xướng cử cái mạnh của 
Dương, khiến khí chất luân lý của người Trung Quốc chủ 
yếu phát triển từ Long Tính cương kiện. Truyền nhân của 
rồng, con cháu của rồng chính là đặc trưng chỉ khí chất 
của người Trung Hoa. Khí chất Âm nhu của Đạo gia cũng 
không thể thiếu. Nó có tác dụng điều hoà xã hội và hài hoà 
cuộc sống. Và khí chất trong dương có âm, trong nhu có 
cương cũng là những khí chất không thể thiếu trong cuộc 
sống cạnh tranh này. 

2. Quan điểm luân lý xã hội của Chu Dịch và 
những ảnh hưởng của nó: 

Chu Dịch là một bộ sách văn hiến lịch sử xã hội do rất 
nhiều sử quan và bốc quan ghi lại nên trong đó tính tư 
tưởng và tính xã hội rất cao. 

Bởi tư tưởng chính trị trong Chu Dịch rất đậm nét 
nên chính nó đã quyết định tính chính trị - xã hội của 
phạm trù luân lý trong đó. 

Chu Dịch là một bộ sách xem về nhân sự, bao gồm rất 
nhiều bài học lịch sử và triết lý nhân sinh, do vậy rất có 
tính kinh nghiệm xã hội, đặc biệt sau khi Kinh Dịch được 
chỉnh lý và phát triển, càng tăng thêm tính tư tưởng xã 
hội. Vì thế, đương nhiên Chu Dịch có ảnh hưởng đến sự 
hình thành luân lý, như cương kiện phấn phát "Tự cường 
bất tức" của Chu Dịch, hay như: 
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- "Trời vận hành mạnh mẽ, quân tử nỗ lực không ngơi 
nghỉ". 


- "Nhật tân và chỉ đức thịnh vậy" (Dịch - hệ từ) đã đặt 
nên cơ sở luân lý nhân sinh của Chu Dịch. Đặc biệt là 
chính trị quan của Chu Dịch đã thẩm thấu sang nhân 
sinh quan yêu nước thương dân của Chu Dịch, như: 


- "Người quân tử khi an chẳng quên nguy, khi còn 
không quên mất, khi trị không quên loạn, thế nên thân an 
ổn mà quốc gia bảo tổn". 

- "Mất rồi! Mất rồi! Trói chặt ở thân dâu" (Dịch - hệ 
từ) tức là cực kỳ nhấn mạnh quan hệ tương hỗ và cùng tồn 
tại giữa cá nhân và xã hội, cho rằng nhân hoà thì thiên hạ 
bình an, thân an thì quốc gia được bảo toàn. Đây cũng 
chính là nói sự tổn vong của cá nhân mỗi người liên quan 
đến sự an định của quốc gia, như nước mất nhà tan thì 
thân mình khó g1ữ. 

Chu Dịch chủ trương kiên quyết tích cực nhập thế, 
quan tâm đến quốc gia đại sự, tham dự vào các công tác xã 
hội như: "Dịch và Thánh nhân sở đĩ sùng chuộng đức là để 
mở rộng sự nghiệp" (Dịch - Hệ từ), ý muốn đề xướng cái 
Đức chân chính, ắt phải là Hữu vi, có gây dựng, lao động, 
thành tựu chứ không phải lánh mình tiêu cực. 

Đặc biệt, luân lý của Chu Dịch rất nhấn mạnh tính 
chủ động của con người: 

- "Dịch cùng thì biến, biến được thì thông, thông rồi sẽ 
được bền" (Dịch - Hệ từ). 

- "Thang - Vũ cách mạng thuận với Trời mà ứng hợp 
với Người" (Dịch - quái Cách - Thoán), nghĩa là Thang 
Vương và Vũ Vương cất quân chinh phạt Kiệt - Trụ, một 
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là thuận theo ý trời, hai là hợp với lòng người. 

Hay như tĩnh thần vô uý (không sợ hãi) được ghi trong 
quái ly, giẫãm lên đuôi hổ mà chẳng mây may sợ hãi, đại 
nạn đang đến mà mặt không biến sắc: 

- "Giẫm lên đuôi hổ, lo lắng, sau tốt" (Dịch - Ly quái - 
Từ cửu). 

- "Sấm động trăm dặm, không rơi mất muôi và rượu 
xương" (Dịch - Chấn quái). 

Lại như trong quái Khôn đã ghi lại việc một nô lệ bị 
giam trói tàn ác trong lao ngục mà tỉnh thần vẫn quật 
cường bất khuất quyết tâm vượt ngục. Đây đều thể hiện 
Chu Dịch rất nhấn mạnh quan điểm lý luận con người 
phải tham gia vào xã hội. 

Luân lý xã hội của Chu Dịch rất được Khổng Tử tôn 
sùng. Ông xếp Chu Dịch vào hệ thống kinh điển của Nho 
học chủ yếu vì quan điểm luân lý xã hội của ông nhất trí 
với Chu Dịch. 

Quan điểm yêu nước thương dân của Chu Dịch như: 
"Sùng đức nhi quảng sự nghiệp", "Tự cường bất tức", 
"Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu", "Cương 
kiện", "nhật tân" đều phản ánh tính thống nhất của Nho 
học và Chu Dịch đều theo xu hướng nhập thế. Như "phấn 
phát vong thực", "khắc kỷ phục lễ", "tam thập nhi lập", 
"Nhật, tam tỉnh kỳ thân", "Tam quân khả đoạt sái dã sất 
phu bất khả đoạt chí" của Luận Ngữ và "Nhân giai khả dĩ 
vi Nghiêu Thuấn" của Mạnh Tử, đều thể hiện rõ tính tích 
cực nhập thế, nói lên tính dung nhất của tư tưởng Nho gia 
và Dịch. 

Nói tóm lại, phạm trù luân lý mà từ Chu Dịch đến 
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Khổng Tử và các Nho gia sau này để xướng đều nhấn 
mạnh đến việc phải đặt chân, dẫn bước vào xã hội, đặc 
biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, 
cho rằng con người phải cống hiến hết sức minh cho xã 
hội. Đây thực sự đã phản ánh được tính tích cực của luân 
lý đạo đức Trung Quốc. 


3. Quan niệm vô thần của Chu Dịch và những 
ảnh hưởng của nó: 

Chu Dịch tuy là sách vu, bốc (bói toán) nhưng lại 
không tin quỷ thần. Trong Kinh Dịch không có thượng đế 
cũng chẳng có thần linh. Theo tốt lánh xấu của vu bốc 
không giống với sùng bái thần thánh của phương Tây. 
-Theo lành tránh dữ của Kinh Dịch căn cứ theo kinh 
nghiệm thực tiễn và những bài học lịch sử. Các phệ quan 
đương thời đều là những người thông hiểu lịch sử, chính 
sử và có kinh nghiệm xã hội rất phong phú. Do vậy, theo 
lành lánh dữ của hào từ, quái từ trong Kinh Dịch đều xuất 
phát từ quá trình quan sát tự nhiên và xã hội. Như Hệ từ 
trong Dịch có nói: "ngửa lên thì xem tượng nơi trời, cúi 
xuống thì xem pháp nơi đất, xem xét vân, loang của chim, 
thú cùng với sự thích nghi của đất. Gần thì lấy những cái 
xung quanh mình, xa thì lấy ở muôn vật, thế rồi vạch ra 
bát quái để thông cái tính sáng tỏ của thần và để phân 
biệt cái tình của muôn vật" (Dịch - Hệ từ). 

Giá trị quan trọng của Chu Dịch là từ trực tiếp sùng 
bái tự nhiên phát triển quá độ lên phép biện chứng đơn sơ, 
vượt qua sùng bái thần học. Sở dĩ phép biện chứng của Dịch 
truyện đạt đến trình độ tỉnh thâm chính là vì từ Kinh Dịch 
đến Dịch truyện đã vượt qua giai đoạn sùng bái quỷ thần, 
phát triển trực tiếp từ sùng bái tự nhiên lên phép biện 
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chứng mà không cần trải qua giai đoạn thần học thống trị 
như giai đoạn "Đêm trường Trung cổ" ở châu Âu. 


Nho gia Khổng Tử tôn trọng Chu Dịch, sùng kính Lục 
Kinh mà thông tin thượng đế, chẳng tin quỷ thần, khiến 
Trung Quốc trên phương diện Nhân luân thoát được sự 
trói buộc tín ngưỡng tôn giáo, hướng sự phát triển đến quỹ 
đạo nhân luân xã hội. Đây thực sự là một cống hiến vĩ đại. 
Phân tích từ góc độ lịch sử khi mà thế giới đang trong giai 
đoạn thần học thống trị thì trên mảnh đất Trung Hoa lại 
không tin vào quỷ thần, thượng đế mà phát triển sang 
phương hướng học thuật, hướng đến sự nỗ lực cải tạo xã 
hội. Khi nói đến điều này chúng ta không thể không kể 
đến cống hiến to lớn của Dịch học và Nho học. 

Thái độ của Khổng tử đối với Quỷ thần là "kính nhi viễn 
chi" (Tuy kính trọng quỷ thần nhưng phải lánh xa chúng - 
Luận ngữ, Ung Dã), hay "Chưa có thể phụng sự con người 
sao có thể phụng sự được quỷ thần" (Luận ngữ - Tiên tiến). 

Khổng Tử đối với quỷ thần tuy kính mà xa cách, đã 
phản ánh thái độ không sùng bái thần thánh của ông, 
Hay quan điểm của ông cho rằng con người còn chưa giúp 
đỡ được đâu giám nghĩ đến phụng sự quỷ thần; tất cả đều 
nói rõ Khổng Tử tuy không phủ nhận sự tổn tại của quỷ 
thần nhưng chí ít cũng không xem trọng quỷ thần. Lúc 
đó đang là thời kỳ thần học thịnh hành ở phương Tây mà 
ở Trung Quốc lại tổn tại tư tưởng như vậy thì thực sự vô 
cùng tiến bộ. 

Tuy rằng Khổng Tử cũng có biểu lộ những than cảm 
về nhân sinh như: "Năm mươi tuổi thì biết được mệnh 
trời" nhưng tuyệt đối không có ý tin thần linh hay thượng 
đế. Do ảnh hưởng của Nho gia và Dịch học nên luân lý đạo 
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đức của người Trung Quốc không hề nhiễm màu sắc tôn 
giáo mà ngược lại, mang rất đậm tính xã hội - chính trị. 
Điều này thực sự đáng trân trọng vô cùng. 


III NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA CHU 
DỊCH. 

1. Luân lý Nhân - Nghĩa của Chu Dịch và những 
ảnh hưởng của nó. 

Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc lương thiện và ôn 
hoà. Điều này có quan hệ rất mật thiết vớ: niềm tin Nhân 
- Nghĩa vốn có khởi nguồn rất sâu xa của Trung Quốc. 
Trước khi xuất hiện Chu Dịch, Trung Quốc đã có lịch sử 
văn minh ba nghìn năm cho thấy truyền thống luân lý 
Nhân - Nghĩa đã có từ rất lâu đời. 

Trong mấy nghìn năm từ Tam Hoàng Ngũ đế đến Văn, 
Vũ, Chu Công, trên lịch sử đã xuất hiện không ít những 
minh quân hiền nhân như: Viêm Đế, Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Thang Vương, Văn Vương, Vũ Vương và Chu 
Công. Ngoài ra, trong truyền thuyết còn có Tam Hoàng (ba 
vị vua): Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế. Ghi chép văn hiến 
lịch sử cũng là tượng trưng cho Nhân - Hiển. 

Chu Dịch cũng ghi lại những công đức vô lượng của họ 
như: "Thuở xưa Bào Hy làm vua thiên hạ... Bấy giờ bắt 
đầu tạo ra bát quái. Bào Hy mất, Thần Nông lên thay, đẽo 
gỗ làm lưỡi cày, uốn gỗ làm cán cày, lấy công dụng của cày 
bừa, dầm cỏ để dạy thiên hạ, tăng phần thêm ích lợi, lấy 
nơi trung tâm làm chợ... Thần Nông mất đến Hoàng Đế, 
Nghiêu, Thuấn thay nhau kế vị, thông biến dịch của trời 
đất khiến dân không mệt mỏi... Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn 
buông tay áo mà thiên hạ được thịnh trị. Lấy ở Càn Khôn, 
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dùng gỗ làm thuyền và mái chèo, dùng thuyền chèo để 
vượt sông, bắt cá, đi được khắp nơi, lợi cho thiên hạ... từ 
thượng cổ nối nhau trị vì. Thánh nhân đời sau chép lại 
thành sách để trăm quan học, muôn dân xem xét và lấy đó 
làm các quái (quẻ)". Đoạn này cho thấy Bào Hy làm ra Bát 
quái, Thần Nông khai sáng nông nghiệp mở mang chợ để 
buôn bán, Hoàng đế phát minh ra nghề dệt, chế tạo y 
phục, tạo ra thuyền bè phát triển sự nghiệp. 


Trong Sử Ký cũng ca tụng phẩm chất Hiển - Nhân 
của các quân thần trên, như có đoạn: "Hoàng đế là con 
của Thiếu Điển, họ Công Tôn, tên Hiên Viên... Chư bầu 
đánh nhau, đối xử tàn bạo với bách tính, Thần Nông 
không chinh phạt được. Đến đời Hiên Viên bèn tập dụng 
binh khí, chưa đưa quân đi đánh mà chư hầu đều thuần 
phục, duy chỉ có Xuy Vưu là bạo ngược không thể trừ 
được. Viêm để muốn xâm lược chư hầu, chư hầu đều quy 
cả về Hiên Viên. Hiên Viên bèn tu đức sửa binh, tạo ra 
năm thứ binh khí, vỗ về dân chúng, an dụ bốn phương..." 
(Ngũ đế bản ký). Sử Ký cũng ghi lại sự tích Hoàng Đế 
dùng Nhân đức "tu đức chấn binh", "hủ vạn dân", chiêu 
cảm được chư hầu đánh bại được bạo quân Xuy Vưu, 
thống nhất Trung Nguyên. 


Lại như Bản kỷ nhà Hạ trong Sử ký chép về sự tích 
Hạ Vũ trị thuỷ ba mươi năm, đi qua cửa nhà nhưng không 
vào: "Hạ Vũ... Thời vưa Nghiêu có nạn Hồng Thuỷ, Vũ là 
người cần mãn. Ông có đức cần kiệm, nghiêm khắc, không 
trái, lòng nhân của ông đáng gần, lời nói của ông đáng tin, 
âm thanh chuẩn mực, thân làm khuôn mẫu. ở ngoài ba 
mươi năm, qua nhà không dám vào" đã phản ánh phẩm 
_ chất nhân đức của bậc hiển tài đời xưa. Hay như Chu Bản 
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kỷ trong Sử Ký chép về Chu Văn Vương thi hành "Nhân 
chính" để diệt Trụ: "Tây Bá tích luỹ thiện đức, chư hầu 
đều hưởng ứng ông" đủ để thấy đạo đức nhân nghĩa là 
phẩm chất ưu tú truyền thống của dân tộc Trung Hoa. 


Chu Dịch là tổng kết lịch sử văn minh 3000 năm cổ 
đại Trung Quốc. Trên phương diện luân lý, Chu Dịch đã 
kế thừa truyền thống Nhân Nghĩa thời cổ đại của Trung 
Quốc, đặc biệt nhấn mạnh Nhân Nghĩa là chuẩn tắc cao 
nhất của Đạo làm người. Như Dịch nói rằng: "Đạo làm 
người là Nhân và Nghĩa" (Dịch - thuyết q¿ái). Quái hằng 
trong Kinh Dịch đã chỉ ra Đức đó phải bền lâu, tức là phải 
bỏ trí lấy Đức làm trọng mới có thể Nguyên, Hanh, Lợi, 
trinh: "Hằng kỳ đức, trinh" (Dịch - Hằng - Lục ngũ), nghĩa 
là "Đức đó lâu bền, tốt". 

Khái niệm Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh của nh Dịch 
thực chất. sự tông quát của Đạo đức Nhân Nghĩa thời cổ 
đại. Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh xuyên suốt toàn bộ Kinh 
Dịch và Dịch truyện gọi chúng là Tứ Đức: "Nguyên là sự 
dài lâu của điều thiện, tốt lành; Hanh là hội hợp của niềm 
vui; Lợi là hoà của Nghĩa; Trinh là gốc của việc" (Dịch - 
Văn ngôn). Hay như "Quân tử thể theo Nhân để làm cho 
người lớn lên: Hội tụ vui vẻ hợp với Lễ; Lợi vật là để hoà 
nghĩa; Chính, vững bền làm gốc của muôn việc, nên nói: 
Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" (Dịch - Càn - Văn ngôn) đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhân Nghĩa Hoà Thiện, 
nhất là đã chỉ ra mối quan hệ giữa Lợi và Nghĩa: "Lợi là 
hoà của Nghĩa vậy". 

Như trên đã nói, tác dụng của Chu Dịch là đón trên 
mở dưới và phát huy đạo đức Nhân Nghĩa của Trung Quốc 
cổ đại. 
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2. Tư tưởng luân lý đại đồng của Chu Dịch và 
ảnh hưởng của nó: 

Trung Quốc từ xưa kia đến nay đều lấy Trường Thành 
làm biên giới, tự canh tự túc. 


Mỹ đức Đại đồng của Trung Quốc khởi nguồn từ rất 
sớm. Thời kỳ thượng cổ, Hoàng Đế và Viêm đế đã đánh bại 
Suy Vưu, lần thứ nhất thống nhất trung nguyên, rồi sang 
đến giai đoạn văn minh thời Hoa Hạ, và sau này là thời kỳ 
thống nhất dưới thời Vụ Vương nhà Tây Chu và sự thống 
nhất sáu nước chư hầu của Tần Thuỷ Hoàng, trực tiếp lập 
nên một Trung Quốc mới, Trung Quốc tuy rằng đã trải 
qua nhiều lần phân liệt, chia cắt nhưng cuối cùng đều 
được thống nhất về một mối cho thấy tư tưởng thống nhất 
đại đồng của Trung Quốc đã trải qua nhiều lần khảo 
nghiệm, đồng thời cũng cho thấy tư tưởng đại đông của 
Trung Quốc là đề xướng thống nhất, phản đối phân liệt. 
Tư tưởng này có sức ngưng tụ và lực hướng tâm rất cao, 
tuy đã từng nhiều lần phải trải qua cục diện phân liệt 
nhưng cuối cùng lại thống nhất trên một đất nước lớn trên 
thế giới với 960 vạn km2 và hơn 1 tỷ nhân khẩu. Thực tiễn 
lịch sử cũng đã chứng thực tư tưởng đại đồng của Trung 
Quốc cổ đại có công lao vô cùng to lớn trong việc xây dựng, 
củng cố và phát triển đất nước. 

Tư tưởng đại đồng của Trung Quốc xuất hiện từ rất 
sớm, có nội dung bao gồm: "Thiên hạ vi công", "Thượng 
đồng", "Phi công" (Thiên hạ là của chung, Ưa chuộng hoà 
bình, Không chiến tranh). Như quẻ Đồng Nhân trong 
Kinh Dịch có nói: "Cùng người ở đồng, hanh thông", Chu 
Dịch tập giải chép rằng: "Trên dưới đồng lòng nên gọi là 
Đồng Nhân, chỉ ra rằng Đồng nhân nghĩa là đồng tâm". 
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Dịch học nhấn mạnh yếu chỉ của Đồng Nhân là đồng 
tâm, mọi người cùng chung một lòng. Đồng Tâm do đó là 
cơ sở của Đại đồng. linh Dịch không chỉ lấy lời hào từ, 
quái để nhấn mạnh Đồng tâm, Đồng nhân mà còn từ kết 
cấu của tám quái đơn và 64 quái kép để thể hiện tư tưởng 
chỉnh thế thống nhất, cũng đã phản ánh yêu cầu của nhân 
dân đối với chỉnh thể thống nhất.. 


Lễ Ký, Lễ Vận cũng chỉ ra quan điểm: "Thiên hạ vì 
công" và tam thế của Công Dương truyện là: loạn thế, thăng 
bình thế, thái bình thế. Tiểu Khang của Lễ Ký, lễ Vận là Đại 
đồng và hướng đến chủ nghĩa xã hội không tưởng của Châu 
Âu chỉ ra một xã hội lý tướng (Đại Đồng thư). 

Phong trào Cách Mạng trong nước lần thứ nhất, Tôn 
Trung Sơn đã cất quân Bắc phạt, thống nhất Trung Quốc. 
Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, Đăng ta đã lập ra Mặt 
trận kháng Nhật thống nhất. Tất cả đều thể hiện tư tưởng 
Đại đồng của Trung Quốc, cho thấy tư tưởng đại đồng được 
duy trì và phát triển từ thời cổ đại đóng vai trò rất lớn 
trong sự phát triển và thống nhất Trung Quốc. Hiểu được 
quan điểm lý luận của tư tưởng đại đồng có đầy đủ sức 
hướng nội có một ý nghĩa quan trọng trong công cuộc củng 
cố và ổn định của dân tộc Trung Hoa. 

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng tư tưởng luân lý Đại 
đồng Trung Quốc là duy trì Lễ, Nhạc, Nhân, Nghĩa, 
Trung, Hiếu bởi chúng có tác dụng rất mạnh để gạt bỏ sức 
phân tán. Do vậy, hầu như giai cấp thống trị nào trong 
lịch sử cũng đều phát huy ưu thế của luân lý này để ổn 
định xã hội, củng cố nền thống trị. Nhưng mặt khác cũng 
phản ánh chủ nghĩa tệ đoan chuyên chế của tư tưởng này 
nên cũng cần phải chú ý. 


10298 


3. Quan điểm Trung Hoà của Chu Dịch và ảnh 
hưởng của nó. 

Tư tưởng Trung Dung đã xuất hiện rất sớm trước thời 
Khổng Tử. Trong văn giáp cốt đã có chữ "Trung" và Quách 
Mạt Nhược đã giải thích là: 

Trong kim văn, chữ Trung trong từ Trung Ương được 
viết: là chỉ sự trên dưới của nét số có ba cờ mao hoặc là bộ 
ba cờ mao, còn những nét quấn tròn xung quanh có ý chỉ 
vây xung quanh ở vòng ngoài, phù hợp với bên trong. 
Trọng trong Bác Trọng viết là "Trung", tức là giữa chỗ mũi 
tên bắn trúng vòng ngoài biểu thị đích, nét sổ biểu thị mũi 
tên, nghĩa chữ là hội ý. (Phù phong tề gia thôn khí quấn 
thích văn - trích dẫn trong Kim văn Hỗ Lâm). 

Trên cơ sở kế thừa tư tưởng trung hoà thời cổ đại, 
quan điểm Trung Dung của Kinh Dịch cũng được đề cập 
và gọi là Trung Hành: 

- "Bao dung hoang rậm, dùng để vượt sông không mất 
gần, bề cánh mất, được sánh với Trung hành" (Dịch - Thái 
- cứu nhị). 

Trung hoà trong sách Thượng Thư được gọi là Trung 
Đức: "Khắc chế, luôn luôn tự xét mình, được gọi là Trung 
Đức". Chu Dịch là bộ sách sử dưới thời Tây Chu nên đương 
nhiên cũng ghi chép lại tư tưởng Trung hoà trước thời Tây 
Chu. Quan điểm Trung Hoà của Chu Dịch được thể hiện 
thông qua tượng số và nghĩa lý. Dù trên phương diện xã 
hội hay tự nhiên nó đều ẩn chứa rất phong phú tư tưởng 
Trung hoà. 

a. Quan điểm Trung hoà tự nhiên của Chu dịch 

+ Trên phương diện Tượng số: 
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Sự thay đối của hào âm, hào dương trong Chu Dịch 
đều ẩn chứa rất phong phú ý nghĩa uyên thâm của 
"Trung hoà". Như khi chúng ta quan sát sự thay đổi, 
tăng giảm vị trí của các hào âm, dương trong tắm quái 
đơn hay sáu tư quái kép đều có thể nhận thấy đó là một 
chỉnh thể rất hoà hợp của âm và dương. Mỗi một quái là 
một chỉnh thể nhỏ của âm dương hoà hợp. Chúng đã 
phân ánh triết lý cao nhất của Kinh Dịch là sự qua lại 
giữa Cương Nhu và sự hoà quyện của Âm Dương. Như 
vậy, kết cấu tượng số của Thái Cực đồ và Hà đồ và Hà đồ - 
Lạc thư cũng đã thể hiện được quan điểm hoà quyện tự 
nhiên của sự hoà hợp Âm Dương. 

+ Trên phương diện Nghĩa lý: 

Chu Dịch lấy tên quái, lời quái, lời hào để hiển bày sự 
tương hợp âm dương của sự vật hiện tượng cùng quy luật 
tác động qua lại của Cương Nhu. Như trong bát quái, bốn 
quái Càn, Ly, Chấn, Tốn tượng trưng cho Dương cương, 
bốn quái Cấn, Khôn, Đoài, Khảẩm tượng trưng cho Âm 
nhu. Bốn quái âm bốn quái dương ứng đối nhau biểu thị 
quan hệ hoà hợp như: 


Càn Ly Chấn Tốn 

Khôn Khảm Cấn Đoài 
Trong đó: 

Càn là mạnh, là trời, cha - Dương Kim 

Khôn là đất, là nhu, là mẹ - Âm Thổ 

Ly là mặt trời, là lửa... - Hoả 

Khảm là nước, âm... - Thuỷ 

Chấn là sấm, động,... - Dương Mộc 
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Cấn là núi, rừng,... - Dương Thổ 


Tốn là gió, là cây,... - Âm Mộc 
Đoài là đầm, vui vẻ,... - Âm Kim 


Trong 64 quái kép cũng thấy tư tưởng hoà hợp âm 
dương được thể hiện vô cùng phong phú, đa dạng. 

Chu Dịch nhấn mạnh Âm dương hoà hợp là thuận, 
Am dương trái nhau là nghịch. Như quái Thái bá nói: 
Thiên địa giao hoà là Thái, âm dương dương hoà hợp là 
Thái an. Ngược lại, quái Bỉ thể hiện trời đất không tương 
giao, âm dương không điều hoà nên bế tắc. 

Hệ từ trong Dịch cũng đề cập rất nhiều tới âm dương 
hoà hiệp, như: "Càn đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ', 
"Cương nhu tương thôi, biến tại kỳ trung hĩ", "Âm dương 
hợp đức nhi cương nhu hữu đức", nghĩa là đạo của Càn 
thành ở người con trai, đạo của Khôn thành ở người nữ; 
cương nhu thúc đẩy nhau mà biến đổi từ bên trong; đức 
của âm dương hợp lại mà cương nhu có đức. 

b. Quan điểm Trung hoà trong luân lý xã hội của Chu 
Dịch. 

Quan điểm Trung hoà của Chu dịch không chỉ được 
phản ánh trong phương diện tự nhiên mà đặc biệt còn 
được phản ánh trên phương diện luân lý xã hội. Trong 
Kinh Dịch và Dịch truyện đều thể hiện rất rõ điểm này: 

- "Lớn thay quái Càn, vừa cương vừa kiện, vừa trung 
vừa chính, vừa thuần tuý vừa tỉnh" (Dịch - Càn - Văn ngôn). 

- "Trung chính để xem xét thiên hạ" (Dịch - Quán - 
Thoán). 

- "Trung hành, không lỗi" (Dịch - Quái - Cửu ngũ). 
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- "Cân, phụ giúp đó, vì trung chính vậy" (Dịch - Cấn - 
Lục ngũ tượng). 

- "Cương gặp trung chính, thiên hạ đại hành" (Dịch - 
Cấn - Thoán). 

- "Bao dung hoang rậm, dùng vượt sông, không mất 
gần, bè cánh mất, được sánh với trung hành" (Dịch - Thái - 
cứu nhị) 

tức là yêu cầu của người khi xử sự phải trung chính, 
giữ lấy trung làm dây mực. Ngoài ra, trong lời hứa của 
hào, quái còn tiểm ẩn rất nhiều tư tưởng của dân tộc 
Trung Hoa thể hiện trên bình diện luân lý đạo đức như: 

- "Kêu, nhún nhường, tốt" (Dịch - Khiêm - Lục nhị) 

- "Văn vẻ sáng sủa mà mạnh, lấy trung chính để ứng 
nhau, (đó là) chính đạo của quân tử vậy" (Dịch - Đồng 
nhân - Thoán). 

- "Bảo hợp thái hoà là tốt và chính bền" (Dịch - Càn - 
Thoán). 

+ ảnh hưởng của quan điểm trung hoà đối với tư 
tưởng Trung dung của Nho gia: 

Chu Dịch thông qua tượng số dịch lý và từ những góc 
độ khác nhau để trình bày tư tưởng Trung hoà, Trung 
hành, Trung chính. Dù xét trên phương diện xã hội hay tự 
nhiên đều hàm chứa nguyên lý này. Chu Dịch có lịch sử ra 
đời tương đối sớm, lại được Khổng Tử coi trọng và xếp vào 
hàng Kinh điển của Nho gia nên tư tưởng Trung hoà vốn 
có từ trước thời Xuân Thu tất nhiên được Khổng Tử tiếp 
thu và kế thừa. Quan điểm Trung Dung "quá như bất cập" 
của Khổng Tử và phạm trù Trung hoà được nhấn mạnh 
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nhiều lần trong lời hào, quái của Chu Dịch có quan hệ rất 
mật thiết với nhau. Đương nhiên, tư tưởng Trung hoà đã 
được Nho gia và Khổng Tử bổ sung và phát triển thêm. 
Như Trung Chính trong dịch truyện có thể do Khổng Tử 
hoặc học trò của ông phát huy: "Khổng Tử nói: Đức của 
rồng là Trung chính, lời nói đúng đắn, nết thường cẩn 
thận" (Dịch - Càn - Sơ cửu - Văn ngôn), hay như: "Khổng 
tử nói: Cùng tiếng ứng với nhau, cùng hơi tìm đến với 
nhau, nước chảy chỗ trũng, lửa tới chỗ khô, mây theo rồng, 
gió theo hổ. Thánh nhân dấy lên thì muôn vật nghe thấy, 
cái gì gốc ở trời thì thân với trời, gốc ở đất thì thân với 
dưới, đó gọi là vật nào thì theo loài đó vậy" (Dịch - Càn - 
Cửu ngũ - Văn ngôn), và: "Trời đất định vị, núi đầm thông 
khí, sấm gió cùng nhau mà nước lửa thì không qua lại" 
(Dịch - Thuyết quái). Sở dĩ Khổng tử bội phần tôn sùng 
Chu Dịch nguyên nhân chủ yếu là vì trong Chu Dịch ẩn 
chứa nhiều triết lý uyên thâm cũng như đã ghi lại rất 
phong phú triết lý xã hội. 

Kinh Dịch đối với Âm Dương Cương Nhu là lấy quan 
điểm Trung hành, Trung hoà làm nguyên tắc. Nhưng Dịch 
truyện lại bắt đầu chuyển hướng thiên về Dương cương và 
nó đã tở thành một phần không thể tách rời với tư tưởng 
của Khổng Tử và học trò của ông. Lão 7ử thì phát triển 
mặt Âm nhu của Kinh Dịch, do vậy Lão Tử cũng chưa 
được coi là Trung chính. Điều này cho thấy mặc dù Khổng 
Tử và Nho gia tuy nhấn mạnh Trung dung - chấp nhận 
trung nhưng trên thực tế có phần thiên về mặt Dương 
cương và nó đã ảnh hưởng rất sâu sắc tới Trung Quốc. 

Nếu đem Trung Dung của Luận ngữ so sánh với 
Trung chính và Trung hoà của Kinh Dịch thì Trung Dung 
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xem ra có phần phát triển hơn cho thấy nguyên tắc "quá 
như bất cập" đã tiến hành một bước trở thành khái niệm 
triết học của Trung Dung. Nói theo cách khác, ngoại diên 
của phạm trù Trung Dung đã được nâng cao mở rộng từ 
hành xử của con người lên thành lập pháp, trị quốc. Đây 
là đỉnh cao phát triển tư tưởng Trung Dung của Nho gia 
và Khổng Tử. Như Khổng tử nói: 

- "Hoà là quý" (Luận Ngữ - Học Nhị). 

- "Có thể làm quan thì làm quan, cần dừng thì dừng, 
cần nhanh thì nhanh" (Mạnh Tử - Công Tô Sửu Thượng). 

- "Quận tử hoà mà không đồng, tiểu nhân đổng mà 
không hoà" (Luận Ngữ - Tử Lộ). 

- "Quân tử phải trung dung vậy, quân tử còn phải 
thích ứng" (Trung Dung). 

- "Người thợ khéo không vì người vụng mà thay đổi 
dây mực. Người bắn giỏi chẳng vì kẻ bắn kém mà thay đổi 
tầm đích bắn của mình. Người quân tử giương dây cung 
lên mà không bắn, cứ để nó tự bật đi vậy, đứng ở trung 
đạo, kẻ có khả năng thì theo" (Mạnh Tử - Tận tâm). 


2. CHU DỊCH VÀ TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ NHO GIA 


I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA NHO GIA 

Tư tưởng luân lý Nho gia là bộ phận cốt lõi của tư 
tưởng Nho gia và chủ yếu lấy Khổng tử và Mạnh tử làm 
đại biểu. Tư tưởng luân lý của Khổng tử được xây dựng 
trên cơ sở của Chu lễ và đã phát triển rất rực rõ. 


Trước hết, Khổng tử đem Chu Lễ từ phạm vi lập quốc 
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phát triển thành phạm trù lập nhân như ông nói: "Không 
học lễ, lấy gì để hành xử" đã mở rộng phạm vi của Lễ. Sau 
đó, Khổng tử còn đem trọng tâm của lễ gọi là Nhân, đặt ra 
quy phạm đạo đức cổ đại Trung Quốc. Như Khổng Tử nói: 
"Nhân nghĩa là yêu thương người", tức là đã xã hội hoá Lễ 
và đem lễ trị phát triển thành nhân chính. Mạnh tử phát 
triển thêm, nhấn mạnh Nhân - Đức là phẩm đức vốn có 
đầy đủ của con người. Ông đưa ra quan điểm: "Mọi người 
đều có thể là vua Nghiêu vua Thuấn" và "AI ai cũng có 
lòng trắc ẩn". 

Phạm trù Nhân của Khổng Tử còn bao quát cả Hiếu 
Trung, Lễ Tín, Trí Dũng, Khoan. Mạnh Tử phát triển điều 
Tín của Khổng Tử là Nghĩa cùng coi trọng Lễ và nghĩa và 
đẩy cao hơn Lễ. Lúc này Nho gia đã hoàn tất lấy Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm quy phạm luận lý trung tâm và 
đặc biệt đã chỉ ra được "Nhân chính" và nhấn mạnh tính 
chính trị của Nhân nghĩa. Ngoài ra, Nho gia còn phân biệt 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để phát triển thêm, như danh 
nho Đổng Trọng Thư đời nhà Hán phát triển phương diện 
Nhân và Trí. Ông cho rằng Trí là tiền để của Nhân. Các 
bậc danh nho trong phái Nho gia của các triều đại phong 
kiến đều lấy Nhân làm chuẩn tắc đạo đức cao nhất. 


II. ĐẶC ĐIỂM TU TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA NO GIA. 

1. Tính chính trị nổi bật: 

Luân lý Đạo đức của Nho gia lấy chính trị làm tông 
chỉ. Khổng Tử nói: "Làm chính trị lấy đức...", ý nói rằng 
quan tâm đến chính trị là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Đó 
tức là quan tâm đến quốc gia đại sự nên mục đích Nhân 
Nghĩa của Khổng Tử là nhấn mạnh lấy Đức trị làm cơ sỞ 
cho Quốc trị. 
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Khổng Tử, người khai sáng Nho gia, chính là người vô 
cùng tôn sùng hoài bão chính trị. Ông nói: "Nếu có người 
dùng ta, trong vòng một năm nước sẽ có ký cương, sau ba 
năm thì thịnh trị" Quận ngữ - Tử Lộ), ý muốn nói nếu ông 
được trọng dụng trong ba năm sẽ có thể làm nên việc lớn. 
Trên thực tế cũng cho thấy Khổng Tử làm chính trị mới 
được ba tháng thì đã làm cho nước Lỗ phát triển. Về sau 
ông buồn bã rời bỏ chính sự vì không chịu đựng được sự 
tham luyến nữ sắc, nhạc vụ của vua nước Lỗ cùng tình 
trạng "Lễ nhạc băng hoại", kẻ dưới tiếm quyền người trên. 
Ông tuy bỏ ý cịnh làm quan nhưng không hề bỏ đi hoài 
bão yêu nước thương dân mà là mang thân đi du thuyết 
các nước để tuyên truyền chủ trương chính trị của mình. 

Dù trên bất cứ phương diện luân lý đạo đức nào của 
Khổng Tử cũng đều bao hàm ý nghĩa chính trị, tức là khi 
thi hành đạo Trung dung "Thái quá như bất cập", Khổng 
Tử cho rằng kẻ dưới không được tiếm vượt lên trên (“hạ 
bất mưu thượng") nếu không sẽ là thái quá. 

Mạnh Tử thậm chí còn cho rằng hết thảy hỷ, nộ, ái, lạc 
của mình đều liên quan đến quốc gia, ông nói: "Vui vì thiên 
hạ, buồn vì thiên hạ" (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương thượng). 

Lại như quan điểm cất cử người hiển tài của Khổng 
Tử vốn được Khổng Tử phát triển từ tỉnh thần thiên 
nhượng (truyền cho người hiền chứ không truyền cho con) 
của việc Nghiêu Thuấn truyền ngôi và đó cũng là phương 
pháp đạo đức vì phục vụ chính :r]. 

2. Tính xã hội sâu sắc 

Đồng thời với việc nhấn mạnh từng mặt riêng biệt, 
Nho gia cũng rất coi trọng quan điểm dung nhất giữa cá 
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nhân và xã hội, nhấn mạnh sự hài hoà giữa những mối 
quan hệ của con người. Quan điểm Nhân nghĩa của Nho 
gia chính là thể hiện tư tưởng hài hoà với nhau giữa con 
người với con người. Việc Nho gia lấy Đạo đức Nhân nghĩa 
làm quy phạm luân lý đã nói rõ tính xã hội sâu sắc trong 
luân lý đạo đức Nho gia. 

Luân lý đạo đức Nho gia trong suốt mấy nghìn năm 
đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tất cả quan điểm luân lý của 
người Trung Quốc, thành tựu về mặt xã hội của nó là rất 
hiếm có. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều 
lần đổi ngôi, nhưng vị trí tư tưởng Nho gia trong tất cả các 
vương triều cổ đại đều không hể thay đổi. Điều đó đã 
chứng minh được cơ sở xã hội của Nho gia. 

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia đối với xã hội giống 
như Cơ đốc giáo ở phương Tây và Phật giáo ở Ấn Độ, điểm 
khác biệt nằm ở chỗ nó không phải là một tôn giáo, không 
phải là thần học. Do vậy, dễ dàng được nhiều giai tầng xã 
hội tiếp nhận. Đây chính là tư tưởng luân lý Nho học có 
đầy đủ nguyên nhân về bối cảnh xã hội. 

3. Nhân cách tính 


Tư tưởng Nho gia nhấn mạnh giá trị con người, tôn 
trọng nhân cách độc lập và xem trọng nhân tính. Nho gia 
dưới sự ảnh hưởng nhân sinh quan Càn Nguyên Cương 
Kiện của Chu Dịch đã phát triển và bổ sung cá tính của 
con người. Cá tính của Nho gia không phải là cá tính cô 
lập, đặc điểm của nó là đem tính của cá nhân dung nhất 
với cá tính xã hội. Đặt bản thân mình trong xã hội tức là 
đặt mình vào dòng chảy của xã hội, do vậy tỉnh thần nhân 
cách của Nho gia trên tổng thể là tích cực, đây là điểm 
trọng yếu của luân lý Nho ga. 
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Chữ Nhân của Nho gia là trước tiên phải gây dựng 
ngay trong bản thân con người, như trong Trung Dung - 
Lễ Ký nói "Nhân là người", sách Mạnh Tử viết: 

"Nhân chính là người vậy" (Tận tâm hạ). Đây chính là 
để nhấn mạnh giá trị tỉnh thần của con người và cũng là 
hàm nghĩa chủ yếu của phạm trù Nhân tức là "yêu mình" 
và "yêu người". 

Chỉ khi có tiền đề là đã coi trọng mình và yêu thương 
mình mới có thể phát huy tính lương thiện của nhân tình 
là yêu thương người khác. Đấy chính là nói nhân từ yêu 
mình mà suy rộng ra đến yêu người. Yêu người chính là 
trình độ cao nhất của Nhân Nho gia. Đây cũng là sự khác 
biệt căn bản giữa xã hội loài người và loại vật khác. Tính 
thiện luận của Mạnh Tử chính là chỉ ra cơ sở của việc yêu 
thương con người trong cuộc sống nhân sinh. 

Nhân cách tính trong luân lý Nho gia đã nhấn mạnh: 
Tự trọng tự ái tự chính; như Khổng tử nói: 

- "Diện mạo phải cung - hành sự phải kính" (Luận ngữ 
- Quý thị). 

- "Cư xử cung chấp sự kính" (Luận ngữ - Tử Lộ). 

- "Thân mình không ngay thẳng, nói chẳng có người 
theo" (Luận ngữ - Tử Lộ). 

Khổng Tử còn có câu cách ngôn nổi tiếng: 

- "Phú quý không thể nhấn chìm, nghèo hèn không 
làm thay đổi, uy vũ không làm khuất phục" (Mạnh Tử - 
Đằng Văn Công hạ). 

- "Nghiên cứu quên ăn, nhạc khiến quên lo, chẳng biết 
cái già sắp đến" (Luận ngữ - Thuật Nh]). 

Điều đó đã phản ánh được cá tính của Khổng Tủ. 
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Mạnh Tử nói: "Trước hết ắt phải khổ tâm chí, nhọc 
gân cốt, đói thể xác" (mạnh tử - Cáo Tử hạ), phản ánh chí 
khí của Mạnh Tử. 

Nhân, Lễ của Nho gia là gốc của lập quốc, cũng là 
. khởi nguồn của lập nhân. 

Nho giáo cho rằng không có Lễ - Nhân sao gọi là 
người. Nhân Lễ đã là tiết chế nghi lễ của quốc gia, cũng là 
khuôn khổ để ước thúc cá nhân Nho gia như Lễ ký - Biểu 
ký chép: "Nghĩa là khuôn mẫu của thiên hạ vậy". 

Khổng Tử tuy chủ trương triết học xử thế "trung lập 
không thiên lệch", nhưng trên phương điện luân lý nhân 
sinh, thuộc học phái Cương Kiện, ông chủ trương phấn 
phát hướng thượng, tích cực nhập thế. Điều đó rõ ràng trái 
ngược với luân lý vô dục xuất thế, lùi bước nhu nhược của 
Lão Tử. 

III. TINH HOA CHỦ YẾU CỦA LUÂN LÝ NHO GIA: 

1. Quan điểm đạo đức Nhân nghĩa: 

Quan niệm Nhân nghĩa có từ rất sớm ở Trung Quốc. 
Chu Dịch có nói: "Đạo của con người là Nhân và Nghĩa", 
Kinh Thi: "Chỉ có người có lòng Nhân là có thể, trái với 
mạnh là biểu hiện yếu nhược, không phải Dũng vậy. Nhờ 
vào sự trói buộc con người là không Nhân vậy" (Xuân Thu 
Tả truyện - Lỗ ẩn Công). 

Nhưng việc đem phạm trù Nhân phát triển thành 
trung tâm của đạo đức luân lý lại do Khổng Tử khai sáng. 
Khổng tử đã đem phạm trò Nhân làm đạo đức quan và 
nhân sinh quan của mình. Hàm nghĩa chủ yếu trong 
phạm trù Nhân của Khổng Tử có hai ý: một là "ái nhân" - 
"Nhân giả ái nhân" (Luận ngữ - Nhan Uyên), hai là "khắc 
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kỷ" - "Khắc kỷ phục lễ" (Luận ngữ - Nhan Uyên). 


^ 


Phạm trù Nhân trong "ái nhân" là Khổng Tử chịu sự 
ảnh hưởng của tư tưởng Đại đồng cổ đại, đã đặt nên cơ sở 
xã hội của Nhân. "Yêu người" và "yêu dân", "gần người 
thân mà nhân ái với dân" (Luận ngữ - Tận tâm thượng) đã 
được Khổng tử và Mạnh tử phát triển thành "Nhân 
chính", như Mạnh tử nói: 

- "Chính sách hà khắc đáng sợ hơn hổ" (Lễ ký - Thiên 
cung hạ). 

- "Không dùng Nhân Chính, không thế bình trị được 
thiên hạ" (Mạnh Tử Lý lân thượng). 

- "Kẻ lấy Đức hành Nhân là vua", "Dùng Đức để thu 
phục lòng người" (Mạnh Tử - Công Tôn Sửu Thượng). 

- "Bao bọc người dân là vua" (Mạnh Tử - Lương Huệ 
Vương). 

- "Mọi người đều có lòng đồng cảm, Tiên vương có lòng 
đồng cảm nên có chính sách thương dân Nho gia" (Mạnh 
Tử - Lương Huệ Vương thượng). 

- "Dân là quý, vua là khinh" (Mạnh Tử - Tận tâm hạ). 

Thực chất, "ái nhân" của Khổng Tử là đạo của con 
người, như ông nói: "Phàm là người có lòng nhân, điều 
mình muốn làm thì lầm cho người, điều mình muốn được 
thì khiến người được; có thể gần để học cái sáng suốt, có 
thể coi là người hoàn thiện" (Luận ngữ - Ung Dâi. 

Những quan điểm: lập nhân, ái nhân, đạt nhân, "kỷ 
sơ bất dục, vật thì ư nhân" được bàn đến ở trên đều thể 
hiện đạo làm người. 

Tư tưởng Nhân Chính của Khổng Tử còn có một nội 
dung quan trọng là Cử hiền. Ông nói: 
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- "Cử người hiền tài" (Luận ngữ - Tử Lộ). 

- "Kẻ có lòng nhân sẽ được cả thiên hạ" (Mạnh Tử - 
Đằng Văn Công thượng). 

- "Tôn trọng người hiền, sử dụng người có năng lực, 
sắp xếp kẻ tuấn kiệt và đúng vị trí" (Mạnh Tử - Công Tôn 
Sữu). 

- "Không biết dùng người hiển, sẽ mất" (Mạnh Tử - 
Cáo Tử hạ). 


Nội dung chủ yếu của phạm trù "ái nhân" của Khổng 
Tử là tính xã hội. Khổng Tử vô cùng tán dương ái nhân 
của những bậc thánh nhân như Nghiêu, Thuấn, Vũ, 
Thương, Thang, Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công vốn đều 
là những tấm gương mẫu mực đã quên mình vì việc công Ở 
thời cổ đại. Vũ Vương ba năm trị thuỷ đi qua nhà mà 
không vào. Vua Nghiêu không đưa con trai mình lên kế vị 
- mà truyền ngôi cho người hiền là Thuấn. Vua Thuấn cũng 
truyền cho người hiền chứ không truyền cho con, luôn coi 
thiên hạ là của công. Khổng Tử khen rằng: "Đáng làm vua 
thay! Đế Thuấn vậy. Vòi vọi thay! Có được thiên hạ mà 
không phải tranh giành cùng ai" (Mạnh Tử - Đằng Văn 
Công thượng). Mạnh Tử cũng tán thán rằng: "Vua Thuấn 
băng hà, sau ba năm hết tang, vua Vũ tránh con của vua 
Thuấn ở Dương Thành, dân trong thiên hạ đều theo về". 
(Mạnh Tử - Vạn chương thượng". Khổng Tử đặc biệt kính 
ngưỡng tấm lòng của Chu Công. Ông thường than rằng: 
"Đạo ta suy quá rồi! Đã lâu ta không mộng thấy Chu 
Công!" (Luận ngữ - Thuật nhì). 
Một khi đã phải vì xã hội, ắt phải có tỉnh thần hy 
sinh. Như lời của Khổng Tử: "Chí sỹ thương người, không 
vì cuộc sống của mình“mà hại đến điều Nhân, có thể chết 
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để thành tựu điều Nhân" (Khổng Tử - Vệ Linh Công). Chết 
để thành tựu Nhân đã thể hiện điều Nhân của Khổng Tử 
là Nhân với tỉnh thần hy sinh cao độ, cũng nói lên rằng 
quan niệm Nhân của Khổng Tử còn cao hơn của sinh 
mệnh. Đối với "Nhân Chính", Mạnh Tử càng đặc biệt nhấn 
mạnh phải yêu thương dân. Yêu thương dân chính là cơ SỞ 
của "Nhân Chính", yêu thương dân mới được lòng dân, 
được lòng dân mới được lòng thiên hạ. Nguyên nhân Kiệt, 
Trụ mất thiên hạ chính là vì thi hành chính trị tàn ác 
khiến mất lòng dân. Như Mạnh Tử nói: "Kiệt, Trụ mất 
thiên hạ vì mất dân, mất dân tức là mất lòng dân Nho gia" 

(Mạnh Tủ - Ly Lâu thượng), "Bảo vệ được dân thì làm vua, 
chẳng có kẻ nào chống đối được" (Mạnh Tử - Lương Huệ 
Vương thượng). 


Nghĩa cũng là một trong những nội dung quan trọng 
của luân lý Nho gia. Nghĩa và Nhân cùng trở thành trung 
tâm của luân lý đạo đức Nho gia. Phạm trù Nghĩa của 
Nho gia rất rộng lớn, lo cho người trước, lo cho mình sau, 
là sự phát triển rực rỡ của tư tưởng Đại đồng thời công xã 
nguyên thuỷ cổ đại của Trung Quốc. Khổng Tử rất nhấn 
mạnh Nghĩa và ông cho rằng nó là tiêu chuẩn để phân biệt 
Quân tử và tiểu nhân: "Quân tử dụ như Nghĩa, tiểu nhân 
dụ như lợi" (Luận ngữ - Lý Nhân), "Thấy lợi nhớ Nghĩa" 
(Luận Ngữ). 

Mạnh Tử cũng rất coi trọng Nghĩa. Ông đã phát triển 
phạm trù Nghĩa hơn so với Khổng Tử và trên cơ sở "Trọng 
nghĩa khinh lợi" của Khổng Tử, Mạnh Tử thiên về Nghĩa. 
Ông nói: 

- "Vụa sao cần nói đến lợi? Chỉ có Nhân và Nghĩa mà 
hôi" (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương thượng). 
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Quan điểm Nghĩa - Lợi của Khổng - Mạnh tuy có chỗ 
thiên lệch nhưng trong suốt mấy nghìn năm trước, N chia 
được xem trọng hơn hết thảy, thậm chí hơn cả thân mạng. 
Mạnh Tử từng nói: "Bỏ đi thân mạng này để giữ Nghĩa" 
(Mạnh Tử - Cáo Tử thượng) đã phản ánh tình cảm, tiết 
tháo cao thượng của tổ tiên dân tộc Trung Hoa. 


"Khắc kỷ phục lễ" cũng là một nội dung trung tâm của 
Nho gia. Như khi được hỏi: "Như thế nào là khắc ký?", 
Khổng Tử đáp: "Trái lễ không nhìn, trái lễ không nghe, trái 
lễ không nói, trái lễ không làm" (Luận ngữ - Nhan Uyên). 


Khổng Tử cũng kiên quyết chủ trương "Chính Danh". 
Cái gọi là Chính Danh chính là "là ai thì phải đúng là 
người đấy", như ông noi: "Vua là vua, bề tôi là bề tôi, cha 
là cha, con là con” (Luận ngữ - Nhan Uyên). 


Theo Khổng Tử, khắc kỷ là Nhân, tức là ắt phải có một 
quy phạm đạo đức nhất định để ước thúc con người. Khổng 
Tử sở dĩ được tôn làm Thánh nhân và "Vạn thế sư biểu" 
(người thầy mẫu mực của muôn đời) chính là vì tự ông đã là 
một tấm gương sáng. Nhưng Khổng Tử còn nói: "Như bậc 
Thánh, người Nhân, thì ta đâu dám?", ý là Không Tử cho 
rằng mình còn cách rất xa so với người Nho gia". 


Một nội dung trọng yếu trong phạm trù Nhân của 
Khổng Tử là Hiếu. Đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức 
mà Khổng Tử nhấn mạnh cao độ. như Tế Dư, học trò của 
Khổng Tử, oán thán về việc thủ tang cha mẹ ban năm là 
quá lâu, liền bị Khổng Tử mắng là "bất Nhân" (không có 
lòng nhân" cho thấy cơ sở của Nhân là Hiếu. Bởi vì từ 
Hiếu đạo đến Nhân đạo là do sự phát triển của "Thân 
thân" và Nhân. 

Điều Nhân của Khổng Tử còn bao hàm ý nghĩa "quý 
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nhân" (quý người) như một đôi lần ngựa của Khổng Tử bị 
thiêu chết, trước hết Khổng Tử hỏi người có bị lửa đốt bị 
thương không, mà chưa từng hỏi đến ngựa. 

2. Đạo Trung Dung: 

Trung Dung thuộc vào phạm trù triết học và chuẩn 
mực của đạo đức, cũng là quy phạm luân lý và thế giới 
quan của Nho gia. Trung nghĩa là trung chính, luôn ở 
giữa, không thiên không lệch. Trung Dung tức là trung 
đạo, cũng có nghĩa là Trung Hoà. Khổng Tử giải thích: 

- "Thái quá như bất cập" đuận ngữ - Tiên Tiến). 

- "Trung là chính đạo của thiên hạ" (Trung Dung 
chương cú). 


Dung là bằng, không cao không thấp, như "Trung 
Dung chương cú chú" nói rằng: "Không nghiêng không dựa, 
vô quá, bất cập mà là chân lý bình thường", hay: "Không 
nghiêng, không đẳng phái, vương đạo thênh thang, chính 
đạo bằng bằng, không trái ngược, chẳng nghiêng ngả, 
vương đạo ngay thắng" (Thượng Thư - Hồng phạm). 

Đạo Trung Dung tuyệt đối không phải là triết trung 
hay chủ nghĩa điều hoà. Trung Dung của Khổng Tử là 
Trung Dung lấy "Khắc kỷ phục lễ" làm tiền để" nên 
Khổng Tử luôn nhấn mạnh "Thời Trung và triết Trung" 
nên đạo Trung Dung là một ước chế của đạo đức. Như 
Khổng Tử nói: 

_. "Quân tử Trung Dung vậy, Quân tử luôn luôn trung. 
Tiểu Nhân Trung Dung, tiểu nhân chẳng lo sợ gì vậy" 
(Trung Dung - Nhị chương). 

- "Hỷ nộ ái lạc chưa phát ra, gọi là "Trung" (Lễ ký - 
Trung Dung). 
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Trung Dung còn bao hàm ý Trung hoà. Khổng Tử nói: 
"người quân tử hoà mà không a dua, theo hùa; đứng thẳng 
mà không dựa". Chu Hy cũng nói: "Trong Trung Dung 
thực sự kiêm cả nghĩa Trung hoà. (Chu Hy tập chú). 

Trung Dung là chuẩn tắc triết học tối cao của Khổng 
tử. Như ông nói: "Đức của Trung Dung là chí cao vậy" 
(Luận ngữ - Ứng đãi). 

Đạo Trung Dung trở thành thế giới quan và phương 
pháp luận trọng yếu của Nho gia. Quan điểm Trung 
Dung đã thúc đẩy sự hoà hiệp và chuyển hoá mâu thuẫn, 
ngăn chặn sự cực đoan của mâu thuẫn. Ứng dụng của 
Trung Dung trên phương diện luân lý đạo đức, chủ yếu 
thể hiện ở phương diện trung hoà và trung chính, tức là 
ứng hợp và thích ứng không cao, không thấp, không 
nghiêng không dựa. 


Trung Đạo trong Chu Dịch cũng đã rất được coi trọng, 
như hào cửu nhị: "Tốt, bền, được trung đạo vậy" (Dịch - 
Giải - Tượng), "Làm được việc của mẹ, được trung đạo" 
(Dịch - Cổ - Tượng), tức chỉ tiêu chuẩn âm dương hoà hợp, 
không cương không nhu, không cao cũng chẳng thấp. Do 
vậy, Trung Dung trên thực tế là "độ" của nguyên tắc xử 
thế ('độ" là sự thống nhất giữa lượng và chất), tức là tiêu 
chuẩn mà "nấm rõ được chỗ phù hợp" cũng có nghĩa là 
không nghiêng không dựa, thái quá bất cập. Thực chất của 
Trung Dung chính là "độ" dù nguyên tắc xử thế hay trên 
phương diện nhận thức đều không ngoài khái niệm "độ". 
Khái niệm "độ" này là "độ của Trung hoà như "Hoà vi quý" 
mà Khổng Tử nhấn mạnh (Luận ngữ - Thuật Nhị). Khái 
niệm "độ" này cũng là khái niệm "độ" của Trung lập. 
Trung lập ở đây không phải là sự thoả hiệp. 


1046 


Luận thuật của Chu Hy về Trung dung xem ra tôn 
sùng Trung hoà. Ví như: "Trung là gốc lớn của thiên hạ, 
Hoà là đạt đạo của thiên hạ". Hoà là bình hoà; trên thực tế 
là chỉ khuôn khổ của chấp trung, nên "Trung Dung” lại 
được Nho gia giải thích là "Trung Dụng" (dùng đúng), như 
Trung dung - Lễ ký chép: "Nắm lấy hai bên đầu mốc, dùng 
cái lý ở trong đó với dân". Do vậy, Trung dung có thể giải 
thích là "Dụng Trung". 


Trung Đạo trong Kinh Dịch là chỉ hoà hợp Âm - Dương, 
Cương - Nhu qua lại. Nho gia tuy nhấn mạnh Trung dung, 
nhưng trên thực tế lại nghiêng nặng về Cương dụng. Lão 
Tử thì thiên về Nhu dụng (dụng của Nhu). Trung đạo của 
Kinh Dịch là sự kết hợp giữa Nhân đạo và Thiên đạo cùng 
với xã hội. Nho gia phát triển đạo Trung dung của con 
người và xã hội. Lão Tử thì phát huy đạo Trung dung của 
con người và tự nhiên. Do vậy, đạo Trung dung là một hệ 
thống tư tưởng hết sức hoàn chỉnh. Dù trên phương diện 
Đạo đức luân lý hay thế giới quan cũng có nghĩa là nguyên 
tắc xử thế hay nội dung triết học nào thì cốt lõi của nó đều 
là một vấn đề chuẩn tắc của "Độ". 

Trung dung quyết không phải là "triết trung" nhị 
nguyên. Trước đây, Trung dung là mong muốn đạt được 
khuôn mẫu chuẩn xác, về sau thì thuần tuý là hài hoà 
nhuần nhuyễn, là nguyên tắc hợp hai làm một. "Trung" 
của Trung dung có đầy đủ nguyên tắc tối cao: "... thái quá 
như bất cập". "Hoà" của Trung dung cũng không phải là 
điều hoà mà là thống nhất trong hai mặt đối lập, và cũng 
không phủ nhận mặt đối lập của sự vật. 

Khổng Tử cho rằng Hoà là hoà trên cơ sở của sự vật 
khác nhau. Như ông nói: 
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"Quân tử hoà nhưng không đồng, tiểu nhân đồng mà 
không hoà" (Luận ngữ - Tử lộ). Lạc thư, Hà đồ, Thái cực 
và tổ hợp bát quái của Chu Dịch đều ẩn chứa triết lý 
Trung dung, trong đó sự thống nhất trên hai mặt đối lập 
của Âm Dương không có cái gì là không thể hiện triết lý 
Trung dung. Kinh Dịch: "Một Âm một Dương gọi là Đạo". 
Sách Lão Tử nói: "Muôn vật phụ Âm mà ôm Dương", đều 
phản ánh thống nhất trên hai mặt đối lập của sự vật. 
Nắm bắt nguyên tắc "Độ" của thống nhất - đối lập, cân 
bằng thống nhất chính là triết lý Trung dụng. Nguyên lý 
khô, ướt, nước, lửa, cương, nhu, âm, dương của Dịch học 
đều như vậy. 


Trung dung là Động thái Hoà, do vậy đã xúc tiến được 
cân bằng của sự vật. Chấp trung, thời trung của Trung 
dung đều nói rõ vì luôn luôn mà được Trung, do khuôn khổ 
mà được Trung. Bởi thế, không tổn tại, ngăn trở tác dụng 
chuyển hoá của Mâu thuẫn. Vì động thái Hoà bao hàm sự 
chuyển hoá, sự lớn lên hay mất đi của sự vật. Hoà của 
triết trung là khái niệm Hoà tĩnh, đã trở ngại sự chuyển 
hoá của sự vật. Khổng tử giải thích "thái quá như bất cập" 
là tiến hành phân tích từ Cuổng (mạnh mẽ) đến Quyên 
(nhỏ nhẹ). Trước thì thái quá, sau thì không kịp; mà phải 
không ào ạt, từ mới là chuẩn tắc của Trung dung. 

Khổng Tử nói: "Không làm được Trung hành (Trung 
dung) mà đi tranh giành ắt sẽ Cuồng hoặc Quyên vậy. Kẻ 
cuồng thì tiến lên cướp đoạt, kẻ quyên thì không làm được" 
(Luận ngữ - Tử Lộ). 

Tử Cống nói: "Sư ? với Thương ®2 ai là người hiển? " 





+ Tử Trương 
®' Tử Hạ 
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Khổng tử nói: "Sư quá vậy Thương bất cập vậy". Lại hỏi: 
"như vậy thì Sư hơn chăng?" Khổng tử nói: 


"Thái quá cũng như bất cập" (Luận ngữ - Tử lộ). 


Quan điểm "không thể, không không thể" của Khổng 
tử chính là khái quát cao độ chuẩn mực Trung dung. 
Trong đó ẩn chứa một nguyên tắc "Quyền - Độ" (quả cân - 
khuôn khổ), nên cho dù là quá khuôn khổ hay mất khuôn 
khổ đều không thích đáng. 


Nếu có quan điểm cho rằng Trung dung là triết trung 
và điều hợp thì quả thực đã đem triết lý cao siêu của Nho 
gia dung tục hoá và giản đơn hoá. Còn nếu như phần đối 
Trung Dung thì nguyên tắc xử thế sẽ dẫn đến Thất độ 
hoặc Vô độ. 

3. Luân lý tính thiện: 

Tính thiện là nội dung chủ yếu của Nho gia, cũng là 
cơ sở của Đạo làm người. Nhân tính là chỉ sinh tính của 
con người. "Sinh ra cùng với cuộc sống của cá nhân goi là 
tính, cũng chính là bản chất của con người". Khổng tử chỉ 
đưa ra quan điểm "tính gần, dần dần huân tập mà xa vậy" 
(Luận ngữ - Dương hoà), mà chưa nói rõ về vấn đề thiện - 
ác của tính. Mạnh Tử thì chỉ ra rõ ràng Tính thiện Luận. 
Cáo tử thì nói "Bất thiện bất ác luận". Tuân tử thì chủ 
trương Tính ác luận. 

- "Mọi người đều có lòng thương người" (Mạnh tử - 
Công tôn sửu"). 

- "[ính không thiện cũng không phải là không thiện" 
(Mạnh tử - Cáo tử thượng). 

- "Tất cả con người ta muốn làm thiện... tính ác vậy" 
(Tuân tử - Tính ác). 
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Lý luận cơ bản của Tính thiện luận của Mạnh tử là: 
"mọi người đều có lòng thương người... đều có lòng trắc ẩn, 
thương xót... nếu không có lòng trắc ấn thì không phải là 
người vậy" (Mạnh tử - Công tôn Sửu). Điều đó có nghĩa là: 
lòng trắc ẩn (trắc ẩn chi tâm") và lòng xót thương (“bất 
nhãn chi tâm") là cốt lõi của Tính thiện luận, là cơ sở của 
điểu nhân. Như Mạnh tử nói: "Tâm trắc ẩn là giềng mối 
của Nhân, không ác ố là giềng mối của Nghĩa, tâm Từ 
nhường là giềng mối của lễ, tâm thị - phi là giềng mối của 
Trí vậy" (Mạnh Tử - Công tôn Sứu - thượng). 

Tâm trắc ẩn là lòng thông cảm, tâm nghĩa là chỉ sự 
phân biệt chân thiện và xấu ác. Có thể khiêm nhường là có 
Lễ, có thể nhận thức phân biệt phải trái là thị - phi. 
Những đức tính này đều là cốt yếu của tính thiện 

Nhân tính luận của Mạnh tử so với cáo tử lại cao hơn 
một bậc. Nhân tính luận của Mạnh tử lấy nhân tính xã 
hội làm chủ thể, còn Cáo tử thì lấy nhân tính tự nhiên làm 
xuất phát điểm. 

Ta hãy xem xét: 

- Nhân là tâm của con người. Nghĩa là con đường của 
con người (Mạnh tử - Cáo tử, thượng). 

- Nhân là con người vậy (Mạnh tử - Tận tâm, hạ). 

- Ham thích sắc là tính vậy (Mạnh tử - Cáo tử, thượng). 

Đem nhân tính từ bản năng sinh vật đẩy cao lên tỉnh 
thần xã hội là bước nhảy vọt của Nhân tính luận. 

Nhân tính tuy lấy tỉnh thần làm "dụng", nhưng nhân 
tính cũng có cơ sở vật chất; đã có cơ sở vật chất, vậy nó sẽ 
có khả năng di truyền. Trên thực tế, nhân tính có cả 
thiện và ác. Mạnh tử nhấn mạnh tính là thiện, đó chính 
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là lương tâm, là cơ sở để tìm cầu "nhân chính". Quan 
điểm đó có mặt tích cực của nó vì đại bộ phận con người 
đều là tính thiện. Tính ác là thiểu số. Tuân Tử lại nhấn 
mạnh tính ác. Tuy cũng có phần đúng, nhưng không 
tránh được sự thiên chấp thái quá. Quan điểm không 
thiện không ác của Cáo Tử đã đồng hoá nhân tính và 
thực vật là không thể chấp nhận được. Nhân luận chính 
xác phải là vừa có thiện vừa có ác. 


ð3. XEM XÉT, BÁNH GIÁ TƯ TƯỞNG NH0 BIA 


I. NÊN CÓ CÁI NHÌN NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI LUÂN LÝ NHO 
GIÁ 


Nghiên cứu quá trình hình thành của bất kỳ tư tưởng 
nào cũng đều phải quan tâm đến bối cảnh xã hội và xem 
xét căn nguyên lịch sử của nó. Tư tưởng Nho gia là tư 
tưởng đã có ảnh hưởng sâu sắc ở Trung Quốc trong suốt 
mấy nghìn năm qua. Trải qua nhiều năm lịch sử, đạo đức 
luân lý Nho gia luôn là nội dung chủ yếu của Đạo đức luân 
lý người Trung Quốc. Vậy, nay chúng ta cần phải có cái 
nhìn như thế nào đối với hiện tượng văn hoá này? 

Quan điểm đúng đắn nhất là phải kế thừa tỉnh hoa 
của tư tưởng luân lý Nho gia, xoá bỏ đi những tàn dư bảo 
thủ, tiêu cực, phát huy những nội dung tốt đẹp khiến cho 
những tố chất ấy được duy trì không gián đoạn trong đạo 
đức luân lý Trung Quốc, biến chúng trở thành động lực có 
ý nghĩa lịch sử của nền văn hoá mới để phát huy tỉnh thần 
và văn minh Trung Quốc. 
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II. TƯ TƯỞNG NHO GIA LÀ TU TƯỞNG TRUYỀN THỐNG 6000 
NĂM CỦA TRUNG QUỐC NÊN KHÔNG THỂ BẮT NGUỒN TÙ MỘT 
CÁ NHÂN KHÔNG TỬ 


Tư tưởng Nho gia tuy được khai sáng từ Khổng tử, 
nhưng không phải bắt nguồn từ cá nhân Khổng tử. Khổng 
tử chỉ là người có vai trò phát huy mà thôi. Ông có vai trò 
to lớn là kế thừa và phát triển Đạo đức, luân lý truyền 
thống của Trung Quốc. Đặc biệt, Khổng tử đã đưa luân lý 
cổ đại từ việc sùng bái quỷ thần hướng đến hiện thực xã 
hội, khiến cho đạo đức luân lý Trung Quốc không bị chìm 
đắm trong thần học như phương Tây mà ởi theo sự phát 
triển của mối quan hệ giữa con người và xã hội. Đây cũng 
chính là một cống hiến vĩ đại nhất của Khổng tử và Nho 
gia đối với nền văn minh Trung Quốc. 

Khoảng một triệu năm trước, trên mảnh đất này của 
Trung Quốc, Viêm Hoàng và con cháu của ông đã từng 
sinh sống. Ở Trung Quốc, người ta phát hiện ra người 
vượn nguyên phôi sớm nhất. Có người cho rằng niên đại 
của chúng cách đây khoảng 163 - 164 vạn năm, lại cũng có 
người cho rằng chúng có ít nhất là 73 vạn năm tuổi. Xã hội 
được ghi chép bằng văn tự trong quá khứ bao gồm: 

Phục Hy, Thần Nông, Viêm hoàng cho đến các triều 
đại văn minh cổ đại như Ngu, Hạ, Thần Nông, Viêm 
Hoàng cho đến các triều đại văn minh cổ đại như Ngu, Hạ, 
Thương, Chu. Trải suốt mấy nghìn năm lịch sử, qua sự 
khảo nghiệm và thực tiễn của các đời, "Lễ" của Trung 
Quốc đến nhà Chu đã cơ bản được hình thành. 

Khổng tử sùng bái nhất quan điểm về Lễ đã được chín 
muổi ở thời nhà Chu. Khổng tử thường mộng thấy Chu 
Công và rất coi trọng Nhân, Đức, Lễ, Nghĩa của ông. 
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Khổng tử khi còn trẻ được nghe Nhạc Vận của nước Tề, 
say mê đến mức "Ba tháng không nhớ vị thịt" (Luận ngữ - 
thuật nhị). Có thể thấy, Nhạc ở thời cổ đại đã đạt đến 
trình độ rất cao. Khổng Tử chủ trương Nhân, Nghĩa, Lễ, 
Trung, Tín, kỳ thực là sự kế thừa và phát triển trên cơ sở 
của tổ tiên chứ không phải một cá nhân Khổng tử sáng tạo 
nên. Do vậy, nghiên cứu Nho học không nên chia cắt lịch 
sử. Cần phải có thái độ đúng đắn, tức là tiến hành nghiên 
cứu trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Tuy rằng tư tưởng luân lý Nho gia không phải là tư 
tưởng ưu tú duy nhất trong tư tưởng luân lý cổ đại Trung 
Quốc. còn có những tư tưởng cũng rất đặc sắc như Lão Tử, 
Trang Tử, Mặc Tử và Pháp gia. Nhưng tư tưởng Nho gia 
vẫn là tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến đất nước 
và con người Trung Quốc. 

Đặc biệt, sức ảnh hưởng của Đạo đức Nhân Nghĩa, 
đạo Hiếu và lễ nhạc trong tư tưởng Nho gia thì không một 
nhà tư tưởng nào sánh kịp. Đây là một nguyên nhân khiến 
cho Luân lý Nho gia trở thành tư tưởng duy nhất được tôn 
xưng là chính tông truyền thống. Từ đời này qua đời khác 
trong suốt mấy nghìn năm lịch sử đã hình thành nên "Di 
truyền cơ nhân" trong đạo đức luân lý của tư tưởng luân lý 
Nho gia. Bằng sự nỗ lực của bao đời người mới xây dựng 
được phong phạm luân lý và khí chất đặc sắc của dân tộc 
Trung Hoa. Chúng tôi cho rằng, chẳng có lý do gì khiến 
cho con cháu Viêm Hoàng lại phủ nhận toàn bộ những khí 
chất mà tổ tiên chúng ta truyền lại. 

Do vậy, tư tưởng Nho gia trên thực tế là một bức 
thành lớn của tư tưởng truyền thống Trung Quốc mấy 
nghìn năm, chính tư tưởng Nho gia đã nhào luyện nên khí 
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chất tình thần dân tộc Trung Hoa. Nho gia không những 
được sự tiếp nhận của quần chúng nhân dân, mà còn có 
rất nhiều các đấng quân vương ưng phục, như Hán Vũ Đế, 
Đường Thái Tông, Khang Hy... 

Chúng ta có trách nhiệm lịch sử phải phát huy những 
phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, 
khiến nó chuyển hoá thành động lực cho sự phát triển, chứ 
không phải chỉ là sự nghiên cứu tư liệu sử, càng không thể 
có lý do để phủ nhận toàn bộ. 


III. KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TOÀN BỘ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG 


Luân lý Nhân nghĩa là một trong những luân lý 
truyền thống Trung Quốc được đông đảo quần chúng 
nhân dân tiếp nhận, lại được phần lớn giai cấp thống trị 
trong lịch sử thi hành; đó chính là sự khảo nghiệm của xã 
hội trong suốt mấy nghìn năm ở Trung Quốc. Không thể 
vì luân lý Nho gia trong lịch sử đã bị gia1 cấp thống trị lợi 
dụng mà có thể nhận thức đơn giản rằng nó là công cụ để 
duy trì và ủng hộ chế độ phong kiến. Chúng ta càng 
không thể phủ định sạch trơn tư tưởng nho gia chỉ vì 
trong lịch sử nó đã có sức bảo thủ, sức kìm hãm, hoặc xử 
lý nó như một di sản văn hoá. Đó chỉ là tỉnh thần chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 
không đầy đủ mà thôi. 

Trước đây, chúng ta đã đem sự bảo thủ của xã hội 
phong kiến mà quy tội cho tư tưởng Khổng Tử là chống lại 
lịch sử, là đi ngược lại phép biện chứng. Khách quan mà 
nói, điều đó có tác dụng phủ nhận toàn bộ luân lý truyền 
thống của Trung Quốc, coi luân lý Nho gia là cơ sở cho giai 
cấp thống trị duy trì và bảo vệ nền thống trị của họ. Hoặc 
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chúng ta cũng không thể quy tội cho Khổng Tử khi cho 
rằng chế độ khoa cử trong xã hội phong kiến là bản chất 
của luân lý Nho gia. Chúng ta quyết không thể vì thế mà 
phủ định những tác dụng tích cực của bản thân luân lý 
Nho gìa. 


Chủ trương "phân thư khanh Nho" (đốt sách và bài 
trừ tư tưởng Nho giáo) của Tần Thuỷ Hoàng hay "phê 
Khổng phê Nho" của Đại Cách mạng Văn hoá đều là sự 
suy tàn của Nho gia và Khổng tử. Và trên thực tế, đó cũng 
chính là tổn thất của văn hoá truyền thấn»g Trung quốc, là 
chuyện nực cười của dân tộc Trung Hoa. Có một thời kỳ, 
Trung Quốc rơi vào nguy cơ khủng hoảng luân lý nghiêm 
trọng, đạo đức rạn vỡ, vật báu truyền đời suốt mấy nghìn 
năm - Nhân, Nghĩa, Lễ, Trung, Tín bị coi là trò đùa. Đây 
thực sự là một chuyện đau lòng. Nhưng cũng đúng khi ấy, 
khi mà luân lý Nho gia bị coi là sức ngáng trở của sự phát 
triển thì Nhật Bản, bốn con rồng Châu Á, Hàn Quốc, 
Singapore, lại tán dương luân lý Nho học, đem tỉnh thần 
"tự cường bất tức" (tự mình nỗ lực không ngừng), đem sự 
coi trọng giáo dục và tư tưởng luân lý đạo đức Trung tín, 
Nhân nghĩa của Nho gia ứng dụng vào hoạt động kinh 
doanh, quản lý xí nghiệp. Chính nhờ đó mà họ đã sáng lập 
ra mối quan hệ quản lý Đông phương và quan hệ con 
người. Đồng thời, họ cũng tiếp nhận những thành tựu 
khoa học kỹ thuật tiên tiến của phương Tây, từ đó khiến 
kinh tế nhanh chóng phát triển, một bước trở thành cường 
quốc kinh tế trên thế giới. Đương nhiên, sự vươn lên của 
Nhật Bản và sự cất cánh của bốn con rồng châu Á có 
nguyên nhân trên nhiều phương diện, nhưng sự phát huy 
của tư tưởng Nho gia là một động lực không nhỏ. 
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Mấy năm trước đây, có người đã có ý định cải cách 
theo kiểu Tây hoá toàn bộ, coi thường luân lý đạo đức và 
tư tưởng truyền thống, làm đảo ngược quan điểm Nghĩa - 
Lợi của Nho gia - Khổng Tử. Sự nhấn mạnh "trọng lợi khi 
nghĩa" (xem trọng cái Lợi mà coi thường điều Nghĩa) đã 
dẫn đến một trào lưu mạnh mẽ: "kim tiền vạn năng" (tiền 
bạc là vạn năn;), "vật chất hưởng thụ đệ nhất" (hưởng thụ 
về vật chất là trên hết). Mối quan hệ giữa con người với 
con người trở thành sự giao dịch của đông tiển. Trong 
quan hệ Nghĩa- Lợi đã phát sinh sự nghiêng ngả nghiêm 
trọng: bỏ Nghĩa hướng Lợi. Đặc biệt nghiêm trọng là tư 
tưởng coi đồng tiển là nhất đã bắt đầu đầu độc thanh 
thiếu niên, thậm chí đến trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Con 
người chạy theo sự mê hoặc của đồng tiền, xã hội thì tràn 
ngập những tệ nạn, mối lo lắng sau đó là không thể dự 
liệu hết được. 


Đạo đức Nhân nghĩa là là trung tâm của tư tưởng 
luân lý nho gia, suốt mấy nghìn năm qua, nó vẫn là chủ 
thể trong tư tưởng truyền thống Trung Quốc. Quăng bỏ 
Đạo đức Nhân nghĩa, trên thực tế là đã làm mất đi những 
tình tuý trong tư tưởng truyền thống Trung Quốc. 
"Thuyền đi ngược nước, không tiến thì lùi"; để hun đúc 
nên phẩm chất ưu tú thì cần phải có sự nỗ lực của nhiều 
đời, nhưng để huỷ diệt nó thì cũng chỉ cần một sớm một 
chiều. 

Không phải chỉ có đến bây giờ chúng ta mới nhận thức 
được cần phải phát huy những tỉnh hoa của đạo đức luân 
lý truyền thống Trung Quốc. Nghiên cứu trong lịch sử 
Trung Quốc, phàm là những ông vua nào thi hành Nhân 
chính thì triều đại đó thịnh trị, văn hoá hưng thịnh, xã hội 
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an định thống nhất, quan hệ con người cũng hài hoà. 
Ngược lại, những triều đại mà "lễ nhạc băng hoại" thì suy 
-bại, đấu tranh phân liệt. Bởi vậy, lịch sử chính là những 
tám gương tiêu biểu. 


ä⁄. QUAN ĐIỂM LUÂN LÝ LÃ0 TỬ VÀ 
NHỮNG ANH HƯƠNG UA NÚ 


I. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LUÂN LÝ NHO GIA - KHỐNG TỬ VÀ 
ĐẠO GIA - LÃO TỦ 


"Luận ngữ" đã phát triển từ phương diện Dương cương 
của Chu dịch, còn sách "Lão Tủ" thì phát triển từ Âm nhu 
của Chu Dịch. "Hậu Đức của Lão Tử là Khôn - Âm, Nhu 
thuận của Khẩm cùng với Càn Nguyên Cương kiện tương 
đối mà nói là hướng phát triển khác của luân lý nhân sinh. 

Ngoài ra, luân lý Nho gia - Khổng tử chủ yếu giải quyết 
mối quan hệ giữa con người với xã hội và quan hệ quốc gia. 
Đạo gia - Lão Tử thì chú trọng mối quan hệ giữa con người 
với tự nhiên . Tông chỉ của Trang tử là trở về với tự nhiên. 

Hơn nữa, luân lý Nho gia - Khổng tử là hướng thượng 
với quan điểm tích cực nhập thế, phải tìm trong cuộc sống 
của chính mình, phải phấn đấu vì xã tắc - xã hội, hết mình 
trung thành. Lão Tử, Trang tử và Đạo gia lại thực sự 
tương phản với chủ trương xuất thế. Tư tướng của Đạo gia 
là li thế, tiêu cực, lắng tránh. Lão Tử mong cầu hướng đến 
cuộc sống đào tiên thoát tục "Tiểu quốc quả dân". 


Nói tóm lại, luân lý Nho gia - Khổng tử là nhập thế, 
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tích cực, nhấn mạnh sự dung nhất của xã hội; còn Lão Tử - 
Đạo gia thì chủ trương xuất thế, li thế, nhấn mạnh sự trỏ 
về với tự nhiên, là biểu hiện tiêu cực. 

II. ĐẶC ĐIỂM LUÂN LÝ CỦA SÁCH LÃO TỬ 

1. Âm nhu chí thuận: 

Đặc điểm luân lý của sách "Lão Tử" là lấy Hậu Đức, Tải 
vật của Khôn thổ và Dung thuận, Nhu nhượng của Khẩm 
thuỷ làm trung tâm. Do vậy, tôn sùng "bất tranh", "chí nhu". 

- "Người "thượng thiện" như nước, thiện như nước làm 
lợi cho muôn vật mà không tranh giành" (Chương 8). 

- "Khí nhu tụ lại như đứa trẻ nhỏ chăng? (Chương 10). 

Nhưng Âm nhu của Lão Tử cũng không phải là thuần 
Âm như: 

- "Nhu nhược thắng cương cường" (Chương 36). 

- "Cái chí nhu của thiên hạ thắng được cái chí kiên 
của thiên hạ" (Chương 43). 

- "Giữ được điều nhu gọi là Cường" (Chương 53). 

Có thể thấy, "nhu" của Lão Tử là "trong Nhu có 
Cương", là cái nhu của tính bền cứng mà không phải là cái 
nhu cứng ròn. Mục đích cuối cùng của Nhu là thắng 
cương, hoặc là yếu thay đổi mạnh. Như vậy, quan điểm 
dung nhường của Lão Tử là thoái nhượng tạm thời, là sách 
lược chế nhân sau khi khởi phát. 

Lại như: Lão Tử tuy nói "bất tranh" nhưng lại nói 
"thiên hạ không có cái gì tranh được với nó" (Chương 46) đã 
cho thấy Lão Tử không phải chủ trương tuyệt đối bất tranh. 


Lão Tử còn nhấn mạnh: 
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"Người khi sinh thì mềm yếu, khi chết thì lạnh cứng” 
(Chương 7Ô). 


"Mạnh ớn ở dưới, Mềm yếu ở trên" (Chương 76). 


"Thứ mềm yếu trong thiên hạ, không gì hơn được 
nước, nhưng thứ có sức công phá mạnh mẽ cũng không có 
gì hơn được nước, không có cái gì thay thế nó được" 
(Chương 78) - ("Lão Tử"). 


Lão Tử đã mượn tính của nước để nói lên rằng, nếu 
như tính cách của con người cũng có thể "trong nhu có 
cương" giống như nước thì sẽ có thể không mạnh nhưng 
không bị khắc phục, không qua mà không thắng. 

Tương đối luận của Trang Tử đã phát triển mạnh mẽ 
quan điểm "vô dục", "vô vi" trong sách "Lão Tử" xây dựng 
nên một luân lý nhân sinh "vừa có thể vừa không thể, vừa 
không thể vừa có thể" trong học phái Trang: 

"Sự vật không có cái gì không như thế kia, cũng không 
có cái gì không như thế này. Nhưng theo cái kia thì không 
thấy, theo cái này cũng không biết. nên nói: "Kia sinh ra 
từ Đây, Đây cũng nhờ Kia mà có, Kia và Đây là nhờ nhau 
mà có vậy. Tuy nhiên, có sinh mới có tử, có tử mới có sinh, 
vừa có lại vừa không, vừa không lại vừa có, vì có đúng nên 
có sai, vì sai nên có đúng?" (Trang Tử - Tề vật luận"). 

Có nghĩa là, giá trị của cuộc sống cũng như sự "hữu 
vi", "vô vị" trong cuộc sống đều hết sức tương dối. Quan 
điểm này đã đặt nền móng tư tưởng cho nhân sinh quan 
lánh đời quy ẩn đời sau. 

2. Vô vi tự nhiên: 

Luân lý trong sách "Lão Tử" coi trọng sự dung nhất 
giữa con người và tự nhiên. Lão Tử trên phương diện chính 
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trị chủ trương lánh đời, do vậy, ông ƒ He muốn tham gia 
vào việc chính trị mà để xướng "vô vị", "vô dục". Nhưng 
đồng thời, "Lão Tử" lại cũng có chủ tưtfdfi2 "vô bất vi", 


“Đạo thường không làm gì ("vô vi"), nhưng cũng không 
có gì là không làm ("vô bất vi") (Chương 37). 


Như vậy có thể thấy, "vô vi" của "Lão Tử" không phải 
là vô vi thực sự. Mục đích cuối cùng của nó là "vô để mà 
v1", mà cái tỉnh tuý của "vô để vi" lại là "vô vi tự nhiên", 
tức là "đạo pháp tự nhiên". Đạo pháp tự nhiên là cốt lõi, 
tỉnh tuý của quan điểm "không làm gì nhưng không cái gì 
là không làm" trong sách "Lão Tử", Nguyên lý này đem 
ứng dụng vào luân lý xã hội. "Lão Tử" nhấn mạnh, xã hội 
cũng nên giống như giới tự nhiên vậy, hết thầy đều thuật 
theo tự nhiên. Tức là: 


"Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời noi 
theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên" (Chương 2ð). 

Lão Tử cho rằng xã hội loài người cũng giống như giới 
tự nhiên, nên giảm bớt đi những thứ mà con người tạo ra 
thì mới có thể thái bình. Cái gọ1 là "Vô dục lấy tĩnh, thiên 
hạ sẽ tự được ngay thẳng" (Chương 37), có nghĩa là nếu 
mọi người đều có thể giảm bớt phần nào những ham muốn 
của mình thì xã hội sẽ được an bình, thiên hạ tự nhiên sẽ 
trở về chính đạo. Do vậy, Lão Tử cho rằng chỉ cần lùi lại 
Tam xá °°, bót đi một chút dục vọng, xã hội sẽ không còn 
„anh đấu và tự nhiên sẽ trở nên bình yên. Do vậy, Lão Tử 
chủ trương: "Tiểu quốc quả dân" (nước nhỏ ít dân), "Thế 
ngoại đào viên" (Vườn đào thoát tục). Như viết: 


"Nước nhỏ ít dân... ăn được đồ ngon, mặc được đồ đẹp, 





°9 Bỏ đi ba xá (đơn vị đo lường cổi. 
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chỗ ở được yên, vui với phong tục, các nước nhìn nhau, chó 
gà cùng kêu, dần về già, chết chẳng qua lại với nhau" 
(Chương 80). 

Nên Lão Tử hướng đến một cuộc sống trong một quốc 
gia tự nhiên giống như Đào nguyên tiên cảnh. Thôn xóm 
tự nhiên, mọi người sống một cuộc sống không tranh đấu, 
thậm chí là không hay biết ("vô tri vô thức") (Dứt thánh bỏ 
trí, không biết không muốn). 

Trên cơ sở quan điểm về đạo đức tự nhiên của Lão Tử, 
Trang tử lại phát triển thêm một bước nữa. Ông chủ 
trương: "Tài khéo ở tự được", "không đem mạng mình chạy 
theo nhân nghĩa" (Trang Tử - Biền mậu). 

Quan điểm "muôn vật tự theo tính của mình", "tiêu 
dao chẳng qua lại" mà Trang Tử chỉ ra trên cơ sở của 
Tương đối luận đã phản ánh được cá tính lãng mạn tự do 
rất đặc biệt của mình. Quan điểm này có ảnh hưởng rất 
sâu sắc tới cuộc sống tự do của con người trong đời sống. 

"Như vậy, cưỡi lên chính đạo của trời đất mà ngự trên 
sự tỏ tường của lục khí để du lãm muôn nơi, người đó ghét 
sự đối thay, nên nói: con người không dừng nghỉ, thần nhân 
vô công, thánh nhân vô danh" (Trang Tử - Tiêu dao du). 

Nghĩa là ông cho rằng: nếu thuận được theo khí của 
trời đất thì ngao du trong cả trời đất bao la, chẳng có cái gì 
không cảm nhận được. Cách nhìn đó đã phản ánh một 
cách rõ nét quan điểm sống tự do và cá tính lãng mạn cao 
độ của Trang Tử. 

3. Trở lại chất phác, quay về với chân thực (Phản 
phác quy chân). 


Phản phác quy chân là mục tiêu cao nhất mà Lão Tử 
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hướng tới, nên "phác" (chất phác) đã trở thành cảnh giới 
cao nhất trong tiêu chuẩn đạo đức của Lão Tử: "Thường 
đức là đủ, lại quay trở về với chất phác" (Chương 28). - 
"Quay trở về như đứa trẻ nhỏ" (Chương 28). 


Cái được gọi là "phác", là chỉ chất phác chân thực, tức 
là chỉ thời kỳ nguyên thuỷ hỗn độn, trời đất sơ khai, đại 
đức hoàn toàn, hay như thời của đứa trẻ nhỏ. Nghĩa là nói, 
trong buổi ban đầu của xã hội loài người, hay khi con 
người mới chỉ là đứa trẻ thì phẩm chất của họ là vô cùng 
chất phác ngay thẳng, không hề có những ham muốn xa 
xỉ, những suy nghĩ tà vạy; mọi người ai cũng hết sức 
thuần khiết, chân thật. 


Lão Tử nhận thấy, xã hội càng phát triển thì tư tưởng 
của con người càng trở nên phức tạp. Do vậy, ông cực lực 
chủ trương quay về với sự chất phát thuần khiết của xã 
hội loài người sơ khai hay của những năm tháng mà người 
ta còn là trẻ nhỏ. Vậy nên, nhấn mạnh sự thuần khiết, 
chân thực là một trong những nét đặc sắc chủ yếu trong 
luân lý "Lão Tử". 

Trang Tử đã kế thừa và phát triển mạnh mẽ quan 
điểm "phản phác" (quay trở về với sự chất phác, chân 
thực). Ông đã chợt ngộ ra ý niệm "vật hoá" trong giấc 
mộng hồ điệp, phản ánh cá tính giải thoát quay về với tự 
nhiên của ông: 

"Trước đây, Trang Chu mộng hoá thành hồ điệp hớn 
hở tung tăng, tự mình thoả chí, chẳng biết mình là Trang 
Chu. Bỗng nhiên tỉnh giấc thì lại rõ ràng là Trang Chu 
vậy. Chẳng biết Trang Chu mộng làm hồ điệp hay hồ điệp 
mộng làm Trang Chu? Trang Chu và hồ điệp thì hắn là 
khác nhau. Đó gọi là vật hoá" (Trang Tử - Tề vật luận). 
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Quan điểm cho rằng ta cùng vạn vật dung nhất: "Trời 
đất và ta cùng sinh, muôn vật và ta là một" của Trang Tử 
đã phát triển thêm một bước quan điểm đạo đức tự nhiên 
của Lão Tử, càng thể hiện rõ cá tính và luân lý nhân sinh 
hướng về tự nhiên của Đạo gia, đặt nền móng cho nhân 
sinh quan ly thế, thanh cao của Đạo gia. 


III. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ CỦA LÃO TỬ 


Mặc dù tư tưởng vô dục vô vi của Lão Tử có phần tiêu 
cực và thoát ly hiện thực, nhưng trong thời đại cạnh tranh 
kịch liệt như ngày nay, nếu không có chút ít khí chất Âm 
nhu để điều hoà phần nào thì cũng lại không được. 


Quan điểm mềm yếu thắng cứng mạnh của "Lão Tử" 
đã mở ra một chính sách thủ thắng, tức là trong Nhu có 
cương, Tiên khai Hậu chế. Chiến lược này có thể tránh 
mũi nhọn nguy hiểm một cách hữu hiệu, để chuẩn bị lực 
lượng, tuỳ cơ mà xuất hiện. 


Chính sách "Tiểu quốc quả dân" (nước nhỏ dân ít) của 
sách "Lão Tử" tuy rất nguyên thuỷ nhưng lại là một bức 
tranh tươi đẹp về một xã hội mà mọi người cùng chung 
sống hoà bình, được ăn ngon, mặc đẹp, ở yên và được vui 
với phong tục. 

Trong xã hội mà những ham muốn vật chất vô cùng 
bành trướng như ngày nay, quan điểm "vô dục" của "Lão 
Tử" lại ngày càng trở nên có giá trị. "Vật dục" (ham muốn 
vật chất) là căn nguyên tai hoạ của cạnh tranh. Quan 
điểm "tri túc" của Lão Tử có ý nghĩa sâu xa trong việc làm 
dịu bớt nguy cơ bành trướng tư tưởng "vật dục" đang tràn 
lan trong xã hội hiện nay. Cần phải hiểu rằng, dục vọng 
của con người là có hạn. 
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"Quyền dục" (ham muốn quyền lực) cũng lại như vậy, 
nó cũng là căn nguyên của mọi âm mưu tranh đấu, nên 
"Lão Tử" để xuất "bất tranh", "vô vi", "Cư hạ", "dung 
nhượng", chính là để ngăn chặn gốc rễ của những âm mưu 
quyền lực. 

"Tư dục" (ham muốn riêng tư" là nguồn gốc của mọi 
điều ác. Lão Tử chủ trương "thiểu tư quả dục" đt riêng tư, 
giảm ham muốn) chính là đối sách để tiễu trừ dục vọng. 


Hiện nay đang là thời đại của cạnh tranh, quan điểm 
bất tranh, vô vi, cư hạ của "Lão Tử" là không thể thực hiện 
được. Nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, cạnh 
tranh cũng sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Và đến một lúc 
nào đó, khi sự vật phát triển đến đỉnh điểm, nó sẽ có xu 
hướng phát triển theo chiều ngược lại; khi ấy, triết lý 
nhân sinh "dung nhượng", "cư hạ", "bất tranh" của "Lão 
Tử" sẽ lại được mọi người quan tâm đến. 


Cá tính giải thoát và thiên hướng trở về tự nhiên của 
Trang Tử đã cho thấy rằng, cuộc sống của con người vẫn 
còn có một vẻ đẹp khác. 


Con đường mà Lão Tử và Trang Tử lựa chọn là con 
đường coi trọng tình thần, xem nhẹ sự hưởng thụ vật chất. 
Nó có giá trị nhân sinh khác, đặc biệt là tình cảm đối với 
thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên là vô cùng, cũng là vô 
tư; dung nhập được vào thế giới tự nhiên, con người có thể 
hun đúc nên tiết tháo, tâm chí đạm bạc. Con người sống 
giữa trời đất, ngoài vIỆc giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
người với người, việc hài hoà được mối quan hệ giữa con 
người với thiên nhiên cũng là điều vô cùng quan trọng. 

Lão Tử, Trang Tử xem trọng sự dung nhất, hoà hợp 
giữa con người với tự nhiên, trong thế giới tự nhiên mà 
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hấp thu lấy những vẻ đẹp ngọt ngào của cuộc sống cũng là 
một kiểu siêu thoát trong cuộc sống con người. Thêm vào 
đó, trong giới tự nhiên, người ta còn có thể có được sự ấm 
-_ áp ngọt ngào vốn không thể tìm thấy trong quan hệ giao 
tiệp xã hội, bởi giới tự nhiên có được những ưu thế mà xã 
hội loài người không có. Chẳng thế mà xưa nay, trong 
nước cũng như nước ngoài, Đạo gia, Phật gia vẫn tôn sùng 
thế giới tự nhiên, gắng đem thân này thả mình vào cái 
huyền diệu, bao la của thế giới tự nhiên. Trong xã hội loài 
người hữu hạn này, mong ước có thể được ở trong thế giới 
vô hạn của thiên nhiên để tìm tới trạng thái đó cũng là 
điều tất yếu. Ngày nay, ngành du lịch có thể phát triển 
như vậy, không phải là không có nguyên nhân của nó. 

Từ quan điểm triết lý nhân sinh của Lão Tử, Trang 
Tử, chúng ta nhận thấy rằng, ý nghĩa hàm chứa trong 
hạnh phúc nhân sinh còn có một tầng nghĩa khác. Lộ trình 
cuộc sống có rất nhiều ngả, nên không hẳn những nhân tài 
thành công trên con đường nhỏ ở trần thế này đã là mạnh, 
và cũng vậy, kẻ vươn lên bằng những con đường khác chưa 
chắc đã là kẻ yếu. 


ä5. LÃ0 TỬ VÀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH 


Trái với "Luận ngữ", con đường mà "Lão Tử" lựa chọn 
là một triết lý nhân sinh khác. 
1. NHÂN SINH QUAN TỰ NHIÊN. 


Cội nguồn nhân sinh quan của Lão Tử nằm trong thế 
giới quan của ông. Thế giới quan của Lão Tử là "Đạo pháp 
tự nhiên", nên nhân sinh quan của ông cũng là "pháp tự 
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nhiên". Sách "Lão Tử" chép: 
"Người noi theo đất, đất noi theo trời, trời noi theo 
đạo, đạo noi theo tự nhiên" (“Lão Tử" - Chương 28). 


Do vậy, quan điểm nhân sinh, nhân sự trong "Lão Tử" 
là noi theo tự nhiên, hết thảy đều dựa theo tự nhiên. Cuộc 
sống phát triển :huận theo quy luật tự nhiên của nó sẽ là 
một cuộc sống tự tại, an nhàn nhất. 

Khác với quan điểm nhân sinh phấn đấu của Khổng 
tử, Lão Tử chủ trương quan điểm nhân sinh tự nhiên. Ông 
cho rằng, sinh mệnh là tự nhiên, do vậy, cuộc sống của 
một đời người cũng nên noi theo vòng sinh tức của tự 
nhiên, không nên dấy lên làm bừa: 

"Để giúp cho vạn vật tự nhiên mà không dám làm" 
("Lão Tử" - Chương 64). 


Nghĩa là trong cuộc sống phải tôn trọng quy luật sinh 
trưởng của vạn vật, phải phụ trợ cho sự sinh trưởng tự 
nhiên của nó, chứ không nên can dự bừa bãi. Chính là 
phải căn cứ vào quy luật vận động tự thân mà phát triển, 
đó cũng chính là vô vì tự nhiên. Những cá tính và sở thích 
của một cá nhân phải thuận theo thiên tính, nên Lão Tử 
nhấn mạnh: 

"Nói ít, tự nhiên; Gió không thổi cả buổi sáng, mưa 
chẳng rơi hết ngày. Ai làm chuyện đó, trời đất vậy. Trời 
đất còn không bền, nói chi đến con người" (Lão Tử" - 
Chương 23). 

Có nghĩa là, sự can dự vô lý vào tự nhiên, làm mưa 
làm gió, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên thì tròi đất 
còn chẳng được lâu bền, huống chỉ là con người. 


Lão Tử còn cho rằng, cảnh giới cao nhất của cuộc sống 
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"Pháp tự nhiên" là "lại trỏ về với tính chất phác" (Chương 
28). "Phác" là cây gỗ chưa đục đếẽo, dụ cho cảnh giới tư 
tưởng thuần chân của thời kỳ sơ khai của xã hội loài 
người. Khi đó chưa có tà ác, chưa có sự bành trướng của 
chủ nghĩa "quyển dục" và "vật dục", mọi người sống với 
nhau thân thiện hoà bình. Con người của bây giờ quá 
thông minh lanh lợi nên Lão Tử chủ trương "người có đại 
trí tuệ phải như ngu", trên phương diện của sự ham muốn 
quyền lực và vật chất thì phải hề đồ đôi chút. Chẳng thế 
mà câu nói "nan đắc hồ đồ" (sự hỗ đồ khó có thể có được) 
của nhà thư pháp Trịnh Bản Kiểu - đã trở thành một câu 
nói vô cùng nổi tiếng. 

Lão Tử không chỉ nhấn mạnh sự phát triển của cuộc 
sống con người phải tuân theo tự nhiên, mà ngay cả xã 
hội, quốc gia cũng không ngoại lệ, phải lợi dụng theo 
chuyển hoá của tự nhiên, không thể tuỳ tiện thay đổi hoặc 
cố tình làm bừa. Sách "Lão Tử" cũng đưa ra quan điểm 
"bình trị nước lớn như nấu một con cá nhỏ" (chương 60). 
Nghĩa là, quản lý một quốc gia phải thuận với tự nhiên, 
phải ít vận động cải cách, chỉ có thuận theo quy luật phát 
triển của tự nhiên mới có thể thành công: 

"Công việc sau khi thành công, mọi người đều tự cho 
rằng ta tự nhiên là thành" ("Lão Tử" - Chương 17). 


II. NHÂN SINH QUAN ĐẠM BẠC 
1. Vô tư vô dục: 


Cả cuộc đời Lão Tử đều không ham muôn ("vô dục”) và 
vô cùng đạm bạc. Ông chủ trương "vô tư" (không riêng), 
"vô vọng" (không bừa); "thiểu tư quả dục" đt riêng. tư, 
giảm ham muốn) là điều đáng quý. Ông cũng chỉ ra rằng: 
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ngũ sắc khiến cho người ta mù, Ngũ âm khiến cho người -ˆ 
ta điếc, Ngũ vị khiến cho người ta tê lưỡi, sải ngựa săn bắn 
khiến cho tâm người ta phát cuồng, của cải quý hiếm 
khiến người ta gặp nhiều tai hoạ (Chương 20). Lão Tử cho 
rằng Tư và Dục là đầu mối của muôn điều ác. Ông đặc biệt 
khuyên nhủ người đứng đầu phải làm gương cho kẻ dưới, 
có cái lợi phải dành cho người trước rồi mới đến mình, 
Công trước, Tư sau: 

"Vì vậy, thánh nhân để thân ra sau mà thân được ở 
trước, để thân ra ngoài mà thân được còn, phải chăng là vì 
không có riêng tư mà thành được việc riêng tư?" (“Lão Tử" 
- Chương 7). 

Mục đích của Lão Tử là khuyên kẻ cầm quyền trước 
hết phải vô dục, vô tư. Nếu làm được như vậy thì thiên hạ 
ắt sẽ được thái bình. Nếu mọi người đều có thể vô tư, vô 
vọng (không sal, không bừa) thì hắn sẽ không có âm mưu 
và tranh đấu. Như ông nói: "Ta vô vi (không làm) mà dân 
tự thuần hoá, ta luôn tĩnh mà dân tự ngay thẳng, ta vô 
sự (không tính toán) mà dân tự phú quý, ta vô dục 
(không ham muốn) mà dân tự thuần phác" (Chương 57). 
Như vậy, ông nhấn mạnh, người nắm quyền chấp chính 
trước hết phải vô tư vô dục mới có thể làm cho dân giàu 
nước mạnh. 

2. Bất tranh vô vi: 

Nguyên tắc xử thế của Lão Tử là bất tranh vô vi. 
"Vô vi" là câu cách ngôn nổi tiếng của Lão Tử. Lão Tử 
chủ trương lấy vô vi để tu nhân, lấy vô vi để trị quốc. Vô 
vi là chỉ vô vi tự nhiên, nghĩa là chỉ sự phát triển dựa 
theo quy luật vận động tự thân của sự vật, không cố 
cưỡng ép, không làm bừa. Bởi mỗi người đều có quy luật 
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phát triển tự thân, quan trọng là phải tự mình điều 
chỉnh chứ không phải đi tranh đấu với người khác. Chú 
trọng quy luật vận động tự thân, đó chính là cơ sở tư 
tưởng của quan điểm "bất tranh", "vô vi", "cư hạ", "thủ 
hậu" của Lão Tử. 

Nhưng bất tranh ở đây không phải là bất tranh tuyệt 
đối, vô vi cũng không phải vô vì tuyệt đối, mà là: 

"Vì không tranh với họ nên thiên hạ cũng không có kẻ 
nào tranh được với mình" (Chương 66). 

"Đến cùng cực của vô vi là vô vi mà không phải vô vi" 
(Chương 48). 

"Làm vô vi thì không có cái gì là không tự được” 
(Chương 9). 

ý muốn nói, nếu phát triển phù hợp với quy luật 
phát triển của tự nhiên, thuận theo quy luật vận động 
tự thân thì cuối cùng sẽ chẳng có ai tranh với mình. Ví 
như nước: "Nước làm lợi cho muôn vật nhưng không hề 
tranh chấp với chúng" (Chương 8). Bản chất của nước 
chính là làm lợi cho muôn vật, do vậy không cần phải đi 
tranh chấp. Lửa có tác dụng của lửa, nước có năng lực 
của nước. Nước và lửa vốn chẳng dung nhau, nếu tranh 
đấu với nhau sẽ khiến cho cả hai bên cùng bị hại. Chẳng 
thà cái nào phát huy tác dụng của cái đó, cùng yên ổn 
không gây phiển nhiễu, mà trái lại còn thúc đẩy nhau 
phát triển. 

Cũng như vậy, người ta có thể bớt đi những ham 
muốn không tốt (tà dục), những việc làm không đúng 
(vọng tác) để chuyên tâm vào một việc thì sẽ có thể được 
thành công, có thể làm bất cứ thứ gì (vô bất vi). Ngược 
lại, những kẻ luôn mưu mô tính toán, luôn khiến tâm 


1069 


phải suy nghĩ, lo trước tính sau thì lại không thể làm 
được gì (vô sở vi). Như vậy, có thể thấy tư tưởng vô vi, vô 
bất vi, bất tranh, cư hạ của Lão Tử là một dạng cạnh 
tranh mềm mỏng, vòng vo tiến lên chính là nghệ thuật 
đấu tranh tuyệt diệu, không thể dùng cách nhìn tiêu cực 
để luận bàn nó. Lão Tử còn nhấn mạnh: "Trị nước thương 
dân mà vô vi có được chăng?" ("Lão Tử - Chương 10). 
Chính là nói, vô vi của Lão Tử không phải là không yêu 
nước thương dân mà là phải bớt đi một chút tư hữu thì 
mới có thể vì việc chung. 

Từ sự phân tích "vô vi vô bất vi" của Lão Tử đã cho 
thấy rõ "Vô vi nhi vô bất vi" (không làm gì nhưng chẳng 
có gì là không làm) lại là một cấp độ khác của "hữu vi". 
Quan điểm vô vi này không phải người thường có thể làm 
được, mà phải là những người vô tư, ít ham muốn mới có 
thể đạt được. 

3. Tri túc - thiểu tri (Biết đủ, biết ít). 

Khẳng định "tri túc" "thiểu trị" cũng là một quan 
điểm quan trọng trong sách "Lão Tử". Lão Tử nhấn mạnh: 
không tự biết đủ chính là căn nguyên của mọi tai hoạ: 

"Không có tai hoạ nào lớn hơn sự không biết đủ" ("Lão 
Tử" - Chương 33). 

Vì thế, Lão Tử khuyên mọi người phải nên biết đủ (tri 
túc). Ông nói: 

"Kẻ biết đủ thì giàu có" (“Lão Tử" - Chương 33). 

"Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy, có 
thể bển lâu" ("Lão Tử" - Chương 44). 

"Nên nói cái đủ trong sự biết đủ sẽ luôn luôn đầy đủ" 
("Lão Tử" - Chương 46). 
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Dục vọng trong cuộc sống của con người là không có 
điểm dừng, không tự biết đủ là căn nguyên của mọi đau 
khổ, chỉ người biết đủ mới có được hạnh phúc. 


Cùng với việc nhấn mạnh sự biết đủ, Lão Tử còn chủ 
trương phải biết ít. Ông cho rằng: "Dân khó trị là bởi họ 
biết nhiều" ("Lão Tử" - Chương 68). 


Lão Tử chỉ ra rằng, con người sở dĩ nhiều việc là bởi 
họ có nhiều mưu toan thái quá, nên ông nhấn mạnh: 
"Dùng vô sự (không tính toán) để giữ lấy thiên hạ" 
(Chương 57). Người chấp chính là phải biết ít. "Vô sự" 
nghĩa là phải bớt đi một chút việc riêng và mưu mô riêng 
thì mới có thể giữ được thiên hạ. 

"Nên bậc thánh nhân dạy rằng: Ta vô vi mà dân tự 
thay đổi, ta vô sự mà dân tự giàu có, ta ưa tĩnh mà dân tự 
ngay thắng, ta vô dục mà dân tự thuần lương"*'Lão Tủ - 
Chương 57). 

Có thể thấy Lão Tử là một người có sức tiểm ẩn sâu 
sắc vô cùng, nhân sinh quan "tri túc" của ông chính là một 
liều thuốc mát lành nhất đối với những người đang có ham 
muốn bành trướng hừng hực ở trong lòng. 

Vả lại, tư tưởng "biết ít" (tri thiểu) của Lão Tử không 
phải là không biết gì (vô tri), mà là phải biết những cái. 
cần biết, những gì không cần biết thì không nên biết:'ý của 
câu "đại trí nhược ngu" chính là: thông minh cơ trí phải 
đúng chỗ. Có người cơ trí thái quá, khôn ngoan nhưng 
khôn ngoan dại. Nên khi cần hồ đồ thì hồ đồ một chút lại 
là điều tốt. Người mà việc gì cũng thông minh thì lại là 
không thông minh. Người mà hồ đề những việc nhỏ thì 
hẳn mới thông trờng được việc lớn. 
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Thực chất của tư tưởng "bất lập văn tự" trong Thiền 
tông và "thiểu tri" của Lão Tử đều như nhau. Biết ít một 
chút những việc không cần biết, nhưng với tri thức chủ 
yếu thì phải nghĩ sâu một chút. Quan điểm "Dứt thánh bỏ 
trí" của Lão Tử có lẽ chính là ý này. - 


II. NHÂN SINH QUAN XUẤT THẾ 


Lão Tử chủ trương cuộc sống xuất thế chủ yếu là xuất 
thế trên cuộc sống tinh thần, bao gồm: "Nước nhỏ ít dân", 
"nước láng giềng nhìn nhau cùng nghe tiếng chó gà, nhân 
dân già chết cũng không cần qua lại với nhau", tức là mọi 
người tự an phận mình, không qua lại với nhau. Quan 
điểm "bất tranh", "vô dục", "vô tri" của Lão Tử đều là xuất 
thế trên đời sống tinh thần. Lão Tử phản đối cạnh tranh, 
ông chủ trương "thiểu tư quả dục" để hướng đến cuộc sống 
hài hoà yên ổn. Từ đó có thể thấy, quan điểm xuất thế của 
Lão Tử không phải là cách biệt với cuộc đời, mà là khám 
phá và nhìn rõ bản chất của cuộc đời. Dưới sự chi phối của 
nhân sinh quan đó, toàn bộ bộ sách "Lão Tử" đã thể hiện 
rõ một quan niệm lánh đời. 

"Kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì không biết; 

Lấp cống, đóng cổng; 

Nhụt cái nhọn, cởi chia lìa, hoà ánh sáng, cùng bụi 
bặm ấy gọi là Huyền đồng" ® ("Lão Tử" - Chương 56). 

Có nghĩa là, hiểu biết rõ ràng lại phải giả làm không 
biết, cài chặt cổng, đóng chặt cửa, mài đi cái nhuệ chí của 
mình, giấu đi cái nhọn sắc, thu lại hào quang, ẩn mình 
trôi theo dòng đời. 





®' Huyển đồng: cùng một đạo, không phân biệt. 
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Quan điểm theo đời của Lão Tử còn biểu hiện ở chủ 
trương không được bộc lộ ra cái sắc sảo: 

"Ôm giữ chậu đầy, chẳng bằng thôi đi, dùng dao sắc 
nhọn, không thể bén lâu, vàng ngọc đầy nhà mà không thể 
giữ lâu, giàu sang mà kêu thì tự chuốc lấy tai hoạ, công 
thành danh toại thì thân nên rút lui, đó là đạo trời" ("Lão 
Tử" - Chương 9). 


Ý nói rằng: đồ vật quá đầy ắt sẽ có nguy cơ đổ mất, 
dao quá sắc nhọn ắt sẽ dễ nhụt, kẻ vàng ngọc đầy nhà e 
rằng sẽ mau chuốc lấy tai hoạ, giàu sang mà kiêu ngạo ắt 
sẽ gặp điều ác. Do vậy, mọi việc đều phải tránh sự thái 
quá. Công danh đã thành đạt thì mau chóng lui chân để 
bảo toàn được danh tiếng, tránh gặp rủi ro. Ngoài ra, quan 
điểm "khúc tắc toàn" (cong sẽ được bảo toàn", "yếu thắng 
mạnh" mà Lão Tử chỉ ra đều là chỉ lực lượng tiểm ẩn, là 
sách lược kìm chế sau khi đã phát. Nói tóm lại, lui ẩn nhất 
thời là vì muốn chiếm được thời cơ lớn hơn. 

Ba quan điểm đáng quý mà Lão Tử đã đưa ra, trong 
đó "không dám đi trước thiên hạ" chính là nói khi xử thế 
thì kị nhất là để lộ ra sự sắc sảo. Ông nói: 

"Ta có ba điều quý phải bảo tổn và duy trì: một là 
"Từ", hai là "Kiệm", ba là "không dám lên trước thiên hạ". 
("Lão Tử" - Chương 67). 

Quan điểm "không dám lên trước thiên hạ" của Lão 
Tử là muốn khuyên nhủ mọi người phải khéo léo ẩn mình, 
nếu không cái sắc nhọn lộ ra dễ gặp sự mưu hại, đố ky của 
mọi người. 

Nhân sinh quan của Lão Tử so với Nho gia - Khổng tử 
quả thực là có phần tiêu cực hơn. Tư tưởng của Lão Tử đã 
phản ánh sự bất mãn của giai cấp suy tàn đối với hiện 
thực, rồi từ đó mà có thái độ nhân sinh tiêu cực, lánh đời. 
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Tuy nhiên, rất nhiều những triết lý nhân sinh và triết học 
xử thế trong bộ sách "Lão Tử" lại rất tích cực. 

Tư tưởng của Lão Tử đã phản ánh một cảnh giới tư 
tưởng sâu hơn bình thường một bậc, tức là giải thích sự 
vật từ mặt trái của nó. Do vậy, triết lý nhân sinh của ông 
luôn là triết lý nhân sinh theo hướng ngược lại (phản 
hướng). Khổng tử cho rằng cần phải tích cực quan tâm đến 
xã hội, tham gia vào các công việc xã hội và cải cách xã 
hội, còn Lão Tử lại chủ trương phải lánh đời, lì trần; 
Khổng tử chủ trương Cương - Kiện, Lão Tử lại cho rằng 
cần phải Nhu nhược; Khổng Tử đề xướng phải phân phát 
quên ăn, Lão Tử lại yêu cầu vô vị, Vô dục; Khổng tử hết 
sức nhấn mạnh phải có tri thức, phải coi trọng giáo dục, 
nhưng ngược lại, Lão Tử lại chủ trương "dứt thánh diệt 
trí"; Khổng tử nhấn mạnh "khắc kỷ phục lễ", Lão Tử thì 
đưa ra quan điểm "nước nhỏ ít dân"... Triết lý nhân sinh 
phản hướng của Lão Tử cuối cùng là trở về cái chân thực, 
thuần phác, trở lại như tâm hồn của đứa trẻ nhỏ. Triết lý 
ấy đã phản ánh tâm trạng chán ghét trần thế của Lão Tử, 
thù ghét sự giả dối mà hướng về tính chân thực, thuần 
phác, tìm cầu sự thanh bình. 

Điểm trọng yếu nhất trong triết lý nhân sinh của Lão 
Tử được ghi trong Chương 22: "Cong queo thì được bảo 
toàn"., "yếu mềm thẳng cứng mạnh", "vé vi nhi vô bất vi" 
hay "chỉ có bất tranh thì thiên hạ mới không thể tranh với 
mình" đều là sự phản ánh "nhân sinh khúc triết". Ví như: 
"đồ lớn muộn thành" ("Lão Tử" - chương 41), "đạo tiến như 
lùi" đều là thực tiễn cụ thể của con người nên vừa có thể 
cong lại vừa có thể thẳng, có thể trên có thể dưới, có thể 
tiến cũng có thể lùi, phải trải qua những lúc nhấp nhô, 
gập ghềnh, người biết vượt là người khéo ở chỗ lùi, cuối 
cùng mới có thể tiến vượt được. 
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Ngoài ra, Lão Tử còn chủ trương "Tĩnh", bao gồm cả 
Thần tĩnh và Hình tĩnh. 

Thần tĩnh là chỉ Vô dục, trì túc, bất lộ. Hình tĩnh là 
chỉ Vô vi, Vô nhiễu, Bất tranh. Theo nguyên tắc này, Lão 
Tử chủ trương: con người phải "thiểu tư quả dục", làm 
chính trị phải "thanh tĩnh vô vi", ít cải cách", như ông nói: 
"Trị nước lớn như nấu con cá nhỏ". Đây chính là biểu hiện 
cụ thể của "thanh tĩnh vô vi". Mọi người cùng yên ổn, không 
ưu sầu, xã hội tự nhiên an ninh. Sách "Lão Tử" chép: 

"Nên bậc thánh nhân dạy: "Ta vô vi mà nhân dân tự 
cải hoá, ta vô sự mà nhân dân tự mạnh giàu, ta chuộng 
tĩnh mà nhân dân tự ngay thẳng, ta vô dục mà nhân dân 
tự thuần phác" ("Lão Tử" - Chương 57). 


Chính là muốn nói: người làm chính trị, nếu có thể 
trước hết yêu cầu chính mình vô vi, vô dục thanh tĩnh, vô 
sự, thì trăm họ tự nhiên trở về với yên ổn thuần phác. 

Nói tóm lại, triết lý nhân sinh của Lão Tử đã phản 
ánh một phương diện khác của con đường sống. Nếu nói 
quan điểm triết lý nhân sinh của Nho gia là Dương tính, 
Hiển tính thì nguyên tắc sống của Lão Tử lại là Âm tính, 
ẩn tính. Cả hai quan điểm này đều có sự uyên bác, lợi ích 
và sở trường riêng. Thực ra, hai dòng triết lý nhân sinh đó 
phải bổ trợ cho nhau. Không phải là một quốc gia, một dân ` 
tộc mà là mỗi -á nhân đều cần phải tương trợ lẫn nhau 
trong cuộc sống. N5iều khi triết lý của Lão Tử lại có thể dễ 
dàng chiếm ưu thế bởi làng biện pháp vòng quanh này rất 
dễ làm tê liệt đối phương. 

Nói tóm lại, tư tưởng luân lý truyền thống Trung 
Quốc lấy Khổng tử - Nho học làm trung tâm là một cống 
hiến bất hủ trong việc xây dựng, hun đúc nên tố chất văn 
mình của dân tộc Trung Hoa. 
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